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DEDICATION 
Homage to the Buddha, Dharma, and Sangha!

Here under the sacred Bodhi Tree, where Bhagavan Buddha 
Shakyamuni brought the blessings of Enlightenment into 
our world, the Mahasangha from eleven countries has 
assembled once again to recite the Tipitaka. The teachings 
we   commemorate here were spoken to the Sangha at various 
places in India. They were affirmed by five hundred Arhats 
who assembled at the Satipattana cave in Rajgir a year after the 
Blessed One passed into Parinirvana. Led by Mahakassapa, 
Ananda, and Upali, the noble Arhats, empowered with 
full recall of all they had heard, recited the teachings and 
confirmed them as the true words of the Tathagata. 

Since this first great council, the Sangha has kept alive the 
memory of the Buddha’s presence and faithfully transmitted 
the Four Noble Truths and the Eightfold Path in all directions. 
From their dedication, four major traditions took form and 
gave rise to eighteen schools. While they emphasized different 
aspects of the teachings, all relied on the Three Jewels 

Final Color Pages Vietnamese_ Final_Khuddakanikāya-2017 .indd   7 4/24/17   9:54 PM
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as the only refuge from the ever-present miseries of Sarvam 
Dukkam. 

Transcending discrimination based on caste and culture, the 
teachings won the support of the Chakravartin King Ashoka, 
who recognized the importance of the Dharma and sponsored 
its transmission throughout his vast empire and beyond, to 
Sri Lanka and Myanmar, to Kashmir, to lands beyond the 
Indus, and to Kashgar and Khotan. Through acts of faith and 
through edicts and inscriptions, Ashoka encouraged people of 
all regions to awaken faith in the Buddha, cultivate virtue, and 
practice the Eightfold Path. 

For centuries, even as empires flourished and passed away, the 
Dharma continued to unfold its blessings in land after land. 
In China, Tibet, and Mongolia; in Korea and Japan, and in 
all parts of Southeast Asia, the grace and balance inspired 
by virtuous action manifested in the shapes of temples and 
stupas, in images of the Enlightened Ones, and in depictions of 
the Buddha’s great actions in this and previous lives. Through 
the devotion and dedication of countless great beings that 
transmitted the Dharma across the earth, this Aryadesha is 
renowned as the spiritual heart of our world. To this day, the 
pulse of enlightenment still beats within this sacred ground.  
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We are fortunate that of all the early Dharma traditions, the 
living lineages of two schools remain: Sarvastivadin, within 
the Vinaya of the Mahayana traditions, and Theravadin, vital 
today in the Sanghas of Bangladesh, Cambodia, Indonesia, 
India, Laos PDR, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand and 
Vietnam. It has long been my dream that these streams of 
Sangha would return to Bodh Gaya after an absence of seven 
hundred years, to bear witness to the Buddha’s message of 
harmony and peace. 

Since 2006, the Light of Buddhadharma Foundation 
International has acted as the primary sponsor of this 
gathering of the Theravadin Sanghas. Now, in our 13th 
anniversary, we congratulate all the great Venerable masters 
and their lay devotees for their exemplary commitment 
to spreading the Dharma teachings to many parts of the 
world. We would also like to congratulate the International 
Mahasangha for organising this ceremony along with 
the International Tipitaka Chanting Council. We are also 
grateful to the Bodhgaya Temple Management Committee 
and the Government of Bihar for their gracious assistance in 
facilitating this auspicious gathering. These ceremonies are 
a great symbol of World Peace and help to free us from the 
bondage of karma and klesha.
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We are also grateful to the Corporate Body of the Buddha 
Education Foundation in Taiwan for printing this volume as 
a free gift to all lay devotees. Such noble actions are indeed  
a great cause for all of us to rejoice especially in recognizing 
their generosity to share the teachings for the benefit of all. 

In this chaotic, materialistic world, ruled by self-interest and 
greed, people everywhere can benefit from prayers that wish 
all beings freedom from suffering and freedom from thoughts 
and actions that lead to suffering for self and others. Joined 
together in this most sacred place, the voices of many cultures 
can resound as one, reciting Lord Buddha’s words that support 
health and tranquility, easing the force of desire and aggression 
and promoting harmony and balance in these stressful 
times of rapid change. Everywhere, people who become 
disheartened or disillusioned can look for inspiration to the 
Bodhi Tree and the Mahabodhi Temple, our shining stars that 
illuminate the way to peace and harmony.  It is our great good 
fortune that we, as humble laypersons, have been granted 
the honor of supporting these historic assemblies. They 
manifest the blessings of the Dharma and fill us with hope 
that the merit generated here will encourage the awakening 
of more enlightened beings for the benefit of the earth, the 
environment, and people everywhere. In these turbulent times, 

Final Color Pages Vietnamese_ Final_Khuddakanikāya-2017 .indd   10 4/24/17   9:54 PM



VII

they remind us that there is no need to continue wandering, 
lost in this samsaric realm. Help is close at hand; the teachings 
that can awaken us are still here, and we who understand their 
value must not let them pass away. It is our duty to support the 
Sangha and keep these teachings alive through our practice 
and devotion. We pray that we may continue to support these 
ceremonies as they carry significant blessings for the world.

I am grateful to the leaders of the Sangha for allowing me this 
opportunity to commemorate the Lord Buddha and honor 
the beauty of his heritage. I thank my daughter Kunzang 
Wangmo, who has coordinated these assemblies over the last 
ten years. May the offering of this year’s printed volume of 
the Khuddakanikāya be received with the great wish that these 
precious teachings continue to be recited by the Mahasangha 
for the benefit of all beings. May the sound of the Buddavaccana 
be loud and heard throughout all realms!

Sarvam Mangalam

Tarthang-pa Kunga Gellek Yeshe Dorje

Tarthang Rinpoche

Founder of the Bodh Gaya Monlam Chenmo, 

World Peace Ceremony

Founder, Light of Buddhadharma Foundation International

March 2017

www.lbdfi.org
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THÁNH NHÂN KÝ SỰ 

T P 1 

 Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda 

 

L I GI I THIỆU 

   

Apadānapā i là tựa đề của tập Kinh thứ mười ba thuộc Tiểu Bộ 

( huddakanikāya). Chúng tôi đề nghị tựa đề tiếng Việt là Thánh Nhân Ký Sự. 

Chú giải của tập inh Apadānapā i có tên là Visuddhajanavilāsinī, nhưng các 
chi tiết liên quan đến vị Chú Giải Sư không được tìm thấy. 

Apadānapā i gồm có bốn phần: 

- Buddhāpadāna (liên quan đến Phật Toàn Giác) 

- Paccekabuddhāpadāna (liên quan đến Phật Độc Giác) 

- Therāpadāna (55  câu chuyện về các vị trưởng lão) 

- và Therī-apadāna (  câu chuyện về các vị trưởng lão ni). 

 Dựa theo văn bản Pā i – Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series 

của nước quốc giáo Sri Lanka, bộ Kinh song ngữ Apadānapā i - Thánh Nhân 

Ký Sự được trình bày thành 3 tập: 

 - Apadānapā i tập I gồm có hai phần đầu là Buddhāpadāna - Phật Toàn 

Giác Ký Sự và Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự, cộng thêm 400 

ký sự về các vị trưởng lão của phần ba Therāpadāna - Trưởng Lão Ký Sự. 

- Apadānapā i tập II gồm có 159 ký sự còn lại của phần ba tức là 

Therāpadāna - Trưởng Lão Ký Sự. 

- Apadānapā i tập III gồm 40 ký sự về các trưởng lão ni thuộc phần bốn 

có tên là Therī-apadāna - Trưởng Lão Ni Ký Sự. 

 Phần thứ nhất Buddhāpadāna - Phật Toàn Giác Ký Sự đề cập đến câu 

chuyện của tiền thân đức Bồ Tát khi Ngài là đấng Chuyển Luân Vương 
Tilokavijaya (ApA. 109). Vị này đã dùng năng lực của tâm tạo nên tòa lâu đài 
bằng châu báu và đã cúng dường đến vô số chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc 

Giác, và chư vị Thinh Văn đệ tử bằng tác ý. Điểm đáng chú ý ở đây là tất cả các 

chi tiết ở cuộc lễ cúng dường này chỉ là những diễn tiến trong tâm thức của vị 
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Chuyển Luân Vương Tilokavijaya, và không nên hiểu rằng đã có diễn ra một 

cuộc hội họp của các vị đã chứng quả Giác Ngộ trong hai thời quá khứ và hiện 

tại, tức là chư Phật gồm ba hạng: Toàn Giác, Độc Giác, và Thinh Văn (câu kệ 

22 và 52). Hơn nữa, chính đức Phật Gotama thời hiện tại của chúng ta cũng đã 
xác nhận rằng quả báu của sự cúng dường ở trong tâm này đã giúp cho tiền thân 

của Ngài được sanh về cõi trời Đạo Lợi (câu kệ 53). 

Trái lại, phần thứ nhì Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự 

không đề cập đến các hành động quá khứ đã có liên quan đến sự giải thoát trong 

thời hiện tại của chư Phật Độc Giác, mà là ―những kệ ngôn cao thượng đã được 

chư Phật Độc Giác là các đấng Chiến Thắng nói lên. Những kệ ngôn ấy đã được 

đấng Sư Tử dòng Sakya, bậc Tối Thượng Nhân, giảng giải vì mục đích của việc 

nhận thức Giáo Pháp‖ (câu kệ 138). Những lời kệ này của chư Phật Độc Giác 

cũng được tìm thấy ở Chương I, phần 3, Suttanipāta (Kinh Tập), là tập Kinh thứ 

5 thuộc Khuddaka-nikāya (Tiểu Bộ). Điều cần lưu ý ở đây là do nhân duyên lời 

thỉnh cầu của ngài Ānanda mà đức Phật Gotama đã thuyết giảng hai phần 

Buddhāpadāna - Phật Toàn Giác Ký Sự và Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc 

Giác Ký Sự này. 

 Hai phần cuối, Therāpadāna - Trưởng Lão Ký Sự gồm có 559 câu 

chuyện về các vị trưởng lão được chia làm 56 phẩm (vagga), và Therī-apadāna - 
Trưởng Lão Ni Ký Sự gồm có 40 câu chuyện về các vị trưởng lão ni được chia 

làm 4 phẩm. Các câu chuyện này đề cập đến những hành động đã được tiền thân 

của các vị này thực hiện trong thời quá khứ. Đối tượng của các việc phước thiện 

này có tính chất đa dạng, có thể là các vị Phật Toàn Giác, Độc Giác, hoặc Thinh 

Văn. Thậm chí việc lễ bái cúng dường các vật có liên quan đến các Ngài như là 
cội Bồ Đề, ngôi bảo tháp, tấm y ca-sa, và ngay cả dấu chân đã được đức Phật để 

lại trên nền đất, v.v... cũng đã làm sanh khởi niềm tin đưa đến việc hành thiện 

của tiền thân các vị này, cuối cùng đem lại sự thành tựu Niết Bàn cho các vị 
trong kiếp sống cuối cùng. Một số tiền thân có sự phát nguyện thành tựu vị thế 

tối thắng và đã nhận được chú nguyện thành tựu của các vị Phật đương thời. 

Thêm vào đó, các ký sự này còn đề cập đến việc thành tựu về phước báu Nhân 

Thiên và các sự thành công của tiền thân các vị ấy trong các kiếp sống kế tiếp 

trước khi gặp được đức Phật Gotama, rồi việc xuất gia trở thành tỳ khưu hay tỳ 

khưu ni, sau đó thành tựu quả vị Thinh Văn A-la-hán, và chứng đắc các pháp 

thù thắng là bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, sáu thắng trí, và Niết Bàn. Các 

chi tiết được trình bày ở mỗi ký sự đã được chư Thinh Văn tỳ khưu và tỳ khưu 
ni đích thân thuật lại, dài ngắn cũng không chừng đổi, đôi lúc có xen lẫn một vài 
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dòng kệ chú thích của người sưu tập. câu chuyện ngắn nhất chỉ có vài ba câu kệ 

(gāthā), câu chuyện dài nhất có hơn hai trăm câu kệ (400 dòng). 

 Xét rằng 139 câu kệ của hai phần đầu tức là Buddhāpadāna - Phật Toàn 

Giác Ký Sự và Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự chỉ là một phần 

rất khiêm tốn so với gần 7.800 câu kệ của toàn thể bộ Kinh này, cho nên có thể 

nói rằng trọng tâm của bộ inh hướng đến các vị Thánh Thinh Văn tỳ khưu và 
tỳ khưu ni. Đặc biệt, đối với những vị Thinh Văn có được sự thành tựu về các vị 
thế tối thắng vào thời đức Phật Gotama, thì tiền thân của các vị này trong quá 

khứ cũng đã có sự phát khởi ước muốn thành tựu vị thế ấy, cũng có làm việc 

phước thiện thù thắng, và cũng được chú nguyện bởi vị Phật của thời kỳ ấy. Có 

giả thuyết cho rằng hai phần đầu Buddhāpadāna - Phật Toàn Giác Ký Sự và 

Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự đã được thêm vào nhằm để 

kh ng định rằng: Con đường Giải Thoát là gồm có ba hạng: Toàn Giác, Độc 

Giác, và Thinh Văn. ầu hạnh nguyện và sự thực hành của ba hạng Phật là khác 

nhau về đ ng cấp, nhưng cứu cánh giải thoát đều giống nhau là sự đoạn tận các 

lậu hoặc, chấm dứt khổ đau, và Niết Bàn. 

 Có thể đưa ra nhận xét rằng bộ inh Apadāna - Thánh Nhân Ký Sự chủ 

yếu nói về vai trò của nghiệp (kamma) trong quá trình luân hồi (sa sāra), về sự 

gặt hái kết quả (phala) của hành động đã làm trong các kiếp quá khứ 

(pubbakamma). Apadāna - Thánh Nhân Ký Sự không chỉ nêu lên các thiện 

nghiệp có quả thành tựu tốt đ p mà còn có nhắc đến một số ác nghiệp đưa đến 

kết quả xấu xa. Ví dụ như ký sự của Trưởng Lão pālittherāpadāna kể lại câu 

chuyện tiền thân của vị này đã thực hiện hành động cung kính đến đức Phật 

Padumuttara và đã ước nguyện trở thành vị tỳ khưu đứng đầu về Luật. Tuy 

nhiên, vào kiếp sanh làm vị hoàng tử tên Candana, do việc đã dùng voi khuấy 

rối đến một vị Phật đang đi khất thực, cho nên trong kiếp cuối cùng dẫu bị sanh 

làm người thợ cạo thuộc dòng dõi thấp k m, nhưng vị Trưởng Lão pāli này 
vẫn trở thành vị tỳ khưu đứng đầu về Luật trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 

Gotama. 

 Điểm đặc biệt là các việc quét dọn, xây dựng viền rào, cúng dường đến 

cội cây Bồ Đề, hay là các hành động kiến tạo và quét vôi bảo tháp, dâng hoa 

đến bảo tháp, và cúng dường xá-lợi cũng là nhân tố cho những thành tựu phước 

báu lớn lao và còn đưa đến thành tựu quả vị A-la-hán ở vào thời đức Phật nữa. 

Nói đến xá-lợi, điểm đáng lưu ý là ngay cả đức Phật cũng t  lòng tôn trọng đến 

xá-lợi của các vị Thinh Văn: ý sự 50 về Trưởng Lão Cunda mô tả đức Thế 
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Trái lại, phần thứ nhì Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự 

không đề cập đến các hành động quá khứ đã có liên quan đến sự giải thoát trong 

thời hiện tại của chư Phật Độc Giác, mà là ―những kệ ngôn cao thượng đã được 

chư Phật Độc Giác là các đấng Chiến Thắng nói lên. Những kệ ngôn ấy đã được 

đấng Sư Tử dòng Sakya, bậc Tối Thượng Nhân, giảng giải vì mục đích của việc 

nhận thức Giáo Pháp‖ (câu kệ 138). Những lời kệ này của chư Phật Độc Giác 

cũng được tìm thấy ở Chương I, phần 3, Suttanipāta (Kinh Tập), là tập Kinh thứ 

5 thuộc Khuddaka-nikāya (Tiểu Bộ). Điều cần lưu ý ở đây là do nhân duyên lời 

thỉnh cầu của ngài Ānanda mà đức Phật Gotama đã thuyết giảng hai phần 

Buddhāpadāna - Phật Toàn Giác Ký Sự và Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc 

Giác Ký Sự này. 

 Hai phần cuối, Therāpadāna - Trưởng Lão Ký Sự gồm có 559 câu 

chuyện về các vị trưởng lão được chia làm 56 phẩm (vagga), và Therī-apadāna - 
Trưởng Lão Ni Ký Sự gồm có 40 câu chuyện về các vị trưởng lão ni được chia 

làm 4 phẩm. Các câu chuyện này đề cập đến những hành động đã được tiền thân 

của các vị này thực hiện trong thời quá khứ. Đối tượng của các việc phước thiện 

này có tính chất đa dạng, có thể là các vị Phật Toàn Giác, Độc Giác, hoặc Thinh 

Văn. Thậm chí việc lễ bái cúng dường các vật có liên quan đến các Ngài như là 
cội Bồ Đề, ngôi bảo tháp, tấm y ca-sa, và ngay cả dấu chân đã được đức Phật để 

lại trên nền đất, v.v... cũng đã làm sanh khởi niềm tin đưa đến việc hành thiện 

của tiền thân các vị này, cuối cùng đem lại sự thành tựu Niết Bàn cho các vị 
trong kiếp sống cuối cùng. Một số tiền thân có sự phát nguyện thành tựu vị thế 

tối thắng và đã nhận được chú nguyện thành tựu của các vị Phật đương thời. 

Thêm vào đó, các ký sự này còn đề cập đến việc thành tựu về phước báu Nhân 

Thiên và các sự thành công của tiền thân các vị ấy trong các kiếp sống kế tiếp 

trước khi gặp được đức Phật Gotama, rồi việc xuất gia trở thành tỳ khưu hay tỳ 

khưu ni, sau đó thành tựu quả vị Thinh Văn A-la-hán, và chứng đắc các pháp 

thù thắng là bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, sáu thắng trí, và Niết Bàn. Các 

chi tiết được trình bày ở mỗi ký sự đã được chư Thinh Văn tỳ khưu và tỳ khưu 
ni đích thân thuật lại, dài ngắn cũng không chừng đổi, đôi lúc có xen lẫn một vài 
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dòng kệ chú thích của người sưu tập. câu chuyện ngắn nhất chỉ có vài ba câu kệ 

(gāthā), câu chuyện dài nhất có hơn hai trăm câu kệ (400 dòng). 

 Xét rằng 139 câu kệ của hai phần đầu tức là Buddhāpadāna - Phật Toàn 

Giác Ký Sự và Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự chỉ là một phần 

rất khiêm tốn so với gần 7.800 câu kệ của toàn thể bộ Kinh này, cho nên có thể 

nói rằng trọng tâm của bộ inh hướng đến các vị Thánh Thinh Văn tỳ khưu và 
tỳ khưu ni. Đặc biệt, đối với những vị Thinh Văn có được sự thành tựu về các vị 
thế tối thắng vào thời đức Phật Gotama, thì tiền thân của các vị này trong quá 

khứ cũng đã có sự phát khởi ước muốn thành tựu vị thế ấy, cũng có làm việc 

phước thiện thù thắng, và cũng được chú nguyện bởi vị Phật của thời kỳ ấy. Có 

giả thuyết cho rằng hai phần đầu Buddhāpadāna - Phật Toàn Giác Ký Sự và 

Paccekabuddhāpadāna - Phật Độc Giác Ký Sự đã được thêm vào nhằm để 

kh ng định rằng: Con đường Giải Thoát là gồm có ba hạng: Toàn Giác, Độc 

Giác, và Thinh Văn. ầu hạnh nguyện và sự thực hành của ba hạng Phật là khác 

nhau về đ ng cấp, nhưng cứu cánh giải thoát đều giống nhau là sự đoạn tận các 

lậu hoặc, chấm dứt khổ đau, và Niết Bàn. 

 Có thể đưa ra nhận xét rằng bộ inh Apadāna - Thánh Nhân Ký Sự chủ 

yếu nói về vai trò của nghiệp (kamma) trong quá trình luân hồi (sa sāra), về sự 

gặt hái kết quả (phala) của hành động đã làm trong các kiếp quá khứ 
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nghiệp có quả thành tựu tốt đ p mà còn có nhắc đến một số ác nghiệp đưa đến 
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cội cây Bồ Đề, hay là các hành động kiến tạo và quét vôi bảo tháp, dâng hoa 

đến bảo tháp, và cúng dường xá-lợi cũng là nhân tố cho những thành tựu phước 

báu lớn lao và còn đưa đến thành tựu quả vị A-la-hán ở vào thời đức Phật nữa. 

Nói đến xá-lợi, điểm đáng lưu ý là ngay cả đức Phật cũng t  lòng tôn trọng đến 

xá-lợi của các vị Thinh Văn: ý sự 50 về Trưởng Lão Cunda mô tả đức Thế 
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Tôn đã nhận lấy xá-lợi của vị Trưởng Lão Sāriputta bằng hai tay, và trong khi 

phô bày xá-lợi ấy đã tán dương vị Thinh Văn đệ nhất này (tập I, 1254-1255). 

Tương tợ như thế, Ngài cũng đã nâng lên xá-lợi của vị Trưởng Lão Ni 

ahāpajāpatigotamī bằng hai tay khi nhắc đến công hạnh của bà (tập III, Ký Sự 

17, 404-415). Và có nhiều ký sự nói về các vị Thinh Văn đã được giải thoát 

Niết Bàn do công hạnh cúng dường xá-lợi trong quá khứ. Thêm vào đó, việc 

cúng dường thực phẩm và các vật dụng cần thiết đến đức Phật và Hội Chúng tỳ 

khưu là có được thành quả lớn lao đã được kh ng định qua nhiều ký sự ở bộ 

Kinh này. 

 Đặc biệt, có phần ký sự tên Pubbakammapiloti-apadāna đề cập đến các 

nghiệp xấu do tiền thân đức Phật Gotama đã tạo nên trong mười hai kiếp sống 

quá khứ. Các nghiệp này đã trổ quả vào lúc Ngài đã thành tựu quả vị Phật Toàn 

Giác. Ví dụ như việc nữ du s  ngoại đạo Sundarikā đã vu cáo Ngài trong thời 

hiện tại là do tiền thân của Ngài, lúc sanh làm k  vô lại unā ī, đã vu cáo đức 

Phật Độc Giác Sarabhu, và vào một kiếp khác đã bôi nhọ vị ẩn s  Bhīma có năm 
thắng trí có đại thần lực là ―người vẫn còn đắm say dục lạc ‖ về việc nàng 

Ci camānavikā vu cáo gian sự liên hệ thân mật giữa nàng và đức Phật là do 

nhân của sự vu cáo vị Thinh Văn tên Nanda vào thời đức Phật Sabbābhibh  về 

việc voi Nālāgirī chạy đến Ngài với ý muốn hãm hại là do việc tiền thân đã c i 

voi công kích một vị Phật Độc Giác đang đi khất thực. Và về các chứng khó 

chịu ở thân cũng là do tác động của nghiệp quá khứ ví dụ như chứng nhức đầu 

do đã có tâm hoan h  khi trong thấy các con cá bị giết chết, về chứng đau lưng 
do đã đánh gục đối thủ trong một cuộc giao đấu, về bệnh tiêu chảy do trong thời 

quá khứ làm một vị thầy thuốc đã cố ý cho thuốc xổ đến con trai nhà triệu phú, 

v.v... Có điều thắc mắc là các ký sự Pubbakammapilotika này có liên quan đến 

đức Phật, nhưng tại sao lại không được xếp vào Buddhāpadāna - Phật Toàn 

Giác Ký Sự, mà lại được sắp vào phần của các vị Thinh Văn, Therāpadāna - 

Trưởng Lão Ký Sự? 

 Một điều khác cũng đã được ghi nhận như sau: Trong các tập Kinh thuộc 

Tiểu Bộ ( huddakanikāya), chủ đề về nghiệp đã được trình bày theo các sự sắp 

xếp khác nhau: 

- ātaka - Bổn Sanh, Buddhava sa - Phật Sử, Cariyāpi aka - Hạnh Tạng 

nói về các tiền thân của đức Phật Gotama. 

- Apadāna - Thánh Nhân Ký Sự liên quan đến các vị Thinh Văn tỳ khưu 
và tỳ khưu ni. 
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- Vimānavatthu - Chuyện Thiên Cung và Petavatthu - Chuyện Ngạ Qu  

thì đề cập đến nghiệp quả của nhiều hạng người. 

 Về hình thức, bộ inh Apadāna - Thánh Nhân Ký Sự được viết theo thể 

kệ thơ (gāthā), mỗi câu kệ gồm có bốn pāda được trình bày thành hai dòng. Đa 
số các câu kệ của tập Kinh này làm theo thể thông thường gồm có tám âm cho 

mỗi pāda. Chúng tôi chủ trương ghi lại lời dịch Việt theo lối văn xuôi hầu ý 

ngh a chuyển dịch được phần trọn v n. Đôi chỗ hai câu kệ được dịch chung 

thành một đoạn dựa theo tính chất hoàn chỉnh về văn phạm hoặc về ý ngh a của 

chúng. Cũng cần nói thêm về văn bản Pā i được trình bày ở đây đã được phiên 

âm lại từ văn bản Pā i – Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của 

nước quốc giáo Sri Lanka. 

 Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, có một số 

điều cần lưu ý như sau: Mặc dầu toàn bộ văn bản là các lời tự thuật, tuy nhiên 

chúng tôi chỉ trình bày ở dạng chữ nghiêng cho những đoạn có tính chất đối 

thoại trực tiếp hoặc những điều ước nguyện, suy ngh . Về từ xưng hô của hàng 

đệ tử đối với đức Phật, chúng tôi sử dụng từ ―con‖ ở ngôi thứ nhất cho những 

trường hợp trực tiếp, và ―tôi‖ cho những trường hợp xét rằng người nghe là các 

đối tượng khác. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời 

tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không b  sót từ nào không dịch. Lời 

văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 

có ý thích nghiên cứu Pā i thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. Việc 

làm này của chúng tôi không h n đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi 

đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt 

Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không 
thể tránh kh i, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. 

 Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm sóc 
trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về phương 
diện vật thực bồi dư ng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu ân sau: 

Bhikkhunī Sukhettā Nichanaporn etjan (Thái), Cô Phạm Thu Hương (Hồng 

ông), gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên, Phật tử Diệu Hiền, 

Phật tử Phấn Nguyễn, và Phật tử Ngô Lý Vạn Ngọc. Công việc soạn thảo này 

được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý 

báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu 

được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 
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- Vimānavatthu - Chuyện Thiên Cung và Petavatthu - Chuyện Ngạ Qu  
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 Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đ  của 

Phật tử Mam Pitiya trong việc tham khảo bản dịch tiếng bản xứ. Cũng không 
quên không nhắc đến những sự ủng hộ, khích lệ, và công đức góp ý về phần 

tiếng Việt của Đại Đức Đức Hiền, cùng với hai vị Phật tử Tung Thiên và Đông 
Triều đã sắp xếp thời gian đọc qua bản thảo và đã giúp cho chúng tôi tránh được 

một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhân đây, cũng xin 
ghi nhận sự cúng dường cuốn Từ Điển Tiếng Việt của Đại Đức Tâm Pháp, nhờ 

thế đã giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc xác định từ ngữ được thêm phần 

chính xác. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy h  và tán dương công đức của các 

thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình n Tống Tam 

Tạng Song Ngữ Pā i - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu Pháp 

thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành 
tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 

 Cuối cùng, ngư ng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo 

tập inh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong 

tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức kh e, có trí tuệ, và tinh tấn 

tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau. 

  

 Kính bút, 

   ngày  tháng  năm 2  

  Tỳ hưu Indacanda (Trương Đình ũng) 
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TẠNG KINH - TI U B  

 

THÁNH NHÂN KÝ SỰ 

Tập Một 

  

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri!  

 

I. PH Đ C PH T 

A. Phật Toàn Giác Ký Sự 

. Trong khi đức Như lai ngự tại Jetavana, bậc hiền trí xứ Videha  đã 
cúi mình h i Ngài rằng: ―Bạch đấng Anh Hùng, nghe nói có các vị được gọi là 

đức Phật Toàn Tri, các vị ấy được thành tựu là do các nguyên nhân nào ‖ 

 

2. Khi ấy, bậc Đại n S , đấng Toàn Tri cao quý, đã nói với vị hiền nhân 

Ānanda bằng âm điệu ngọt ngào rằng: ―Những vị nào có hành động hướng 

thượng đã được thực hiện đến chư Phật quá khứ, (nhưng) có sự giải thoát chưa 
được thành đạt trong các Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 

 

3. Chính nhờ vào yếu tố đầu tiên ấy đối với phẩm vị giác ngộ, đồng thời 

nhờ vào sự quyết định, nhờ vào năng lực lớn lao, và nhờ vào quyền lực của tuệ, 

những vị sáng suốt có trí tuệ vô cùng sắc bén thành tựu phẩm vị Toàn Tri. 

 

. Các đấng Pháp Vương là (vô số) không thể đếm được. Ta cũng đã phát 
nguyện về bản thể giác ngộ ở nơi các vị Phật quá khứ, và đã được thành tựu dầu 

chỉ bằng tâm ý. 
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5. Giờ đây, các ngươi với tâm ý thanh tịnh hãy lắng nghe các ký sự về 

chư Phật Toàn Giác: Các đấng Pháp Vương đã được tròn đủ ba mươi pháp toàn 
hảo là (vô số) không thể đếm được.[2] 

 

. Ta đã cung kính chắp mười ngón tay lại đê đầu đảnh lễ phẩm vị Toàn 

Giác của chư Phật Tối Thượng, (đảnh lễ) các đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với 

các Hội Chúng (Thinh Văn). 3  

 

. Cho đến các châu báu vô số kể được tìm thấy ở trên bầu trời và ở dưới 

mặt đất tại các địa phận của chư Phật (trong mười ngàn thế giới),  Ta đã mang 
lại toàn bộ (châu báu ấy) bằng tâm (chú nguyện). 

 

8. Tại nơi ấy ở trên mặt đất bằng bạc, Ta đã hóa hiện ra tòa lâu đài làm 
bằng châu báu, có nhiều tầng lầu, có chiều cao vươn tận không trung. 

 

. (Tòa lâu đài) có trụ cột được tô điểm, kh o được thực hiện, kh o được 

phân bố, có giá trị lớn lao, có chỗ nối liền làm bằng vàng, được tô điểm bằng 

các cổng chào và các lọng che. 

 

10. Tầng thứ nhất bằng ngọc bích xinh đ p tương tợ bầu trời không chút 

bợn nhơ.  tầng lầu bằng vàng cao quý có hồ sen với những đóa hoa sen chen 
chúc. 

 

11. Có tầng lầu làm bằng san hô với màu sắc của san hô, có tầng lầu màu 

đ  xinh đ p, có tầng lầu với ánh sáng màu cánh kiến đang chiếu sáng các 

phương. 

 

12. Có tiền sảnh kh o được phân bố, có các tháp nhọn, có các cửa ra vào 

hình sư tử, có bốn viền rào làm thích ý với những mạng lưới vòng hoa có hương 

thơm. 

 

11 

 

13. Có các nhà mái nhọn cao quý màu xanh, màu vàng, màu đ , màu 

trắng, và màu đen thuần khiết được điểm tô bằng bảy loại châu báu. 

 

14. Có mặt tiền ở phần trên được rạng r  với các đóa hoa sen cùng với 

(hình ảnh) các loài thú dữ và chim muông, được trải ra với các chòm tinh tú và 

các vì sao, được điểm tô với mặt trăng và mặt trời. 

 

15. (Các tầng lầu) được che phủ bởi màn lưới bằng vàng có các chuông 

lục lạc bằng vàng. Các tràng hoa bằng vàng quyến rũ vang lên âm thanh nhờ 

vào sức đẩy của làn gió. 

 

16. Có dãy cờ hiệu khéo nhuộm với các màu khác nhau là màu đ  tía, 

màu đ , màu vàng, màu hồng được dựng lên. 

 

. Được tô điểm với nhiều kiểu giường được lót trải bằng các tấm vải 

mịn màng của xứ Ka-si, có đến hàng trăm chiếc giường làm bằng ngọc pha-lê, 

bằng bạc, bằng ngọc ma-ni, bằng hồng ngọc, và bằng đá quý tương tợ như thế. 

 

18. Có những tấm mền lông thú màu vàng úa được làm ở các xứ uk la, 
xứ Trung Hoa, và xứ Pattu a. Bằng tâm ý, Ta đã sắp xếp tất cả (các chiếc 

giường) với các tấm trải đủ các loại. 

 

19.  khắp các tầng lầu, có những người đứng nghiêm cầm các ngọn 

đuốc làm bằng ngọc ma-ni đ  được điểm tô bằng châu báu ở chóp nhọn. 

 

20. Những cột trụ dựng đứng (ở cổng), những cổng chào xinh đ p làm 

bằng vàng (được khai thác từ sông) Jambu, làm bằng lõi gỗ (cây khira), và còn 

làm bằng bạc nữa, (tất cả đều) chói sáng. 
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16. Có dãy cờ hiệu khéo nhuộm với các màu khác nhau là màu đ  tía, 
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21. Có nhiều gian tiếp giáp được khéo phân bố, được tô điểm với những 

cánh cửa và chốt khóa. Cả hai phía (của tòa lâu đài) đều có nhiều chậu chứa đầy 

những đóa sen đ  và sen xanh. 

 

22. Ta đã hóa hiện ra tất cả chư Phật thời quá khứ là các đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian cùng Hội Chúng với các vị Thinh Văn trong dáng vóc tự nhiên. 

 

23. Chư Phật cùng các vị Thinh Văn sau khi đi vào bằng cánh cửa ấy đã 
ngồi xuống ở ghế ngồi toàn bộ đều làm bằng vàng, (hình thành) đoàn thể các 

bậc Thánh Nhân. 

 

24. Và có những vị trong lúc này là các vị Phật vô thượng ở thế gian. 

(Chư Phật) quá khứ và hiện tại, tất cả các vị đã bước lên tòa lâu đài. 

 

25. Hàng trăm vị Phật Độc Giác, các đấng Tự Chủ, là các bậc không bị 
khuất phục trong quá khứ và hiện tại, tất cả các vị đã bước lên tòa lâu đài. 

 

26. Có nhiều cây Như  thuộc cõi trời và thuộc loài người, (từ các cây 

ấy) Ta đã mang lại toàn bộ vải vóc và đã khoác ba lá y lên (các vị ấy). 

 

2 . Ta đã chứa đầy các bình bát xinh đ p làm bằng ngọc ma-ni với các 

vật thực cứng mềm đáng được thưởng thức, có đầy đủ nước uống và thức ăn, rồi 

đã dâng cúng (đến các vị ấy). 

 

28. 29. Tất cả các vị ấy, đoàn thể các bậc Thánh nhân, đều đồng đ ng về 

Thiên nhãn (và) gắn bó với tấm y thanh bạch. Được toại ý với vật thực tối thắng 

(của Ta) gồm có mật ong, đường thô, luôn cả dầu ăn, và mật mía, (các vị) đã đi 
vào gian phòng làm bằng châu báu tợ như những con sư tử cư ngụ ở hang động. 
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30. Các vị đã nằm xuống với tư thế của loài sư tử ở chiếc giường vô cùng 

giá trị, có sự tỉnh thức, rồi đã ngồi dậy và đã xếp vào tư thế kiết già ở trên chiếc 

giường, thể nhập vào sự th a thích trong thiền là hành xứ của tất cả chư Phật. 

 

31. Một số vị khác thuyết giảng Giáo Pháp, một số vị khác tiêu khiển 

bằng thần thông, một số vị khác đã phát triển được năng lực của các thắng trí thì 

hướng tâm vào các thắng trí, hàng ngàn vị khác thể hiện các sự biến hóa về thần 

thông. 

 

32. Chư Phật cũng chất vấn chư Phật về chủ đề liên quan đến cảnh giới 

của các đấng Toàn Tri. Nhờ vào tuệ, các vị giác ngộ rốt ráo về sự việc một cách 

sâu sắc và hoàn hảo. 

 

33. Các vị Thinh Văn chất vấn chư Phật, chư Phật chất vấn các vị Thinh 

Văn. Các vị ấy chất vấn lẫn nhau và trả lời cho nhau. 

 

3 . Chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác, chư Thinh Văn, và tín 

chúng, các vị ấy vui thích ở tòa lâu đài tùy theo sự th a thích của bản thân như 
vầy: 

 

35. Nguyện cho những chiếc lọng che bằng châu báu với những chuỗi 

vòng hoa bằng vàng và những mạng lưới ngọc trai viền quanh được tồn tại, 

nguyện cho tất cả hãy duy trì ở trên đỉnh đầu (của tôi).  

 

3 . Nguyện cho những mái che bằng vải được tô điểm với những ngôi 

sao bằng vàng (và) những mái che được tô điểm với những tràng hoa hãy xuất 

hiện, nguyện cho tất cả hãy duy trì ở trên đỉnh đầu (của tôi).  

 

37. (Tòa lâu đài có hồ nước) được trải dài với những vòng hoa và chuỗi 

bông, được rạng r  với những chuỗi bông hoa thơm ngát, được viền quanh bằng 

những chuỗi vải vóc, được tô điểm bằng những chuỗi châu báu. 
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38. (Hồ nước) được tô điểm với các đóa hoa chen chúc, được t a lên mùi 

hương thơm ngào ngạt, được thể hiện bởi năm loại hương thơm tổng hợp lại, 

được phủ lên bằng tấm che bằng vàng. 

 

3 . Nguyện cho bốn phía của hồ nước hãy biểu hiện màu sắc vàng chói 

với những sen hồng sen xanh được phơi bày, với các bụi phấn của hoa sen được 

t a ra.  

 

. Nguyện cho tất cả cây cối ở xung quanh tòa lâu đài hãy trổ hoa.  Và 
các bông hoa đã tự mình phóng thích, đi đến, và rải rắc ở tòa lâu đài. 

 

. Nguyện cho các con chim công ở tại nơi ấy hãy nhảy múa, các con 

thiên nga hãy líu lo, các con chim ca-lăng-tần-già và các bầy chim ở xung quanh 

hãy cất tiếng hót.  

 

2. Nguyện cho tất cả các chiếc trống hãy vang lên, tất cả các cây đàn 
vī ā ấy hãy tấu nhạc. Nguyện cho tất cả các cuộc trì tụng (được) tiến hành ở 

xung quanh của tòa lâu đài.  

 

3. . Nguyện cho những chiếc ghế bành bằng vàng khổng lồ, hội đủ 

hào quang, không bị h ng hóc, làm bằng châu báu hãy tồn tại từ thế giới này 

đến thế giới khác cho đến địa phận của chư Phật. Nguyện cho những cây đ n ấy 

hãy chói sáng. Nguyện cho hệ thống mười ngàn (thế giới) hãy trở thành (sáng 

chói như là) một ngọn đ n.            

 

5. Nguyện cho các kiều nữ luôn cả các vũ công, các toán m  nhân hãy 

nhảy múa. Nguyện cho các màn trình diễn đa dạng hãy được phô diễn ở xung 

quanh của tòa lâu đài.  

 

46. (Khi ấy) Ta dựng lên ngọn cờ hiệu ở ngọn cây, ở chóp núi, ở đỉnh 

ngọn núi Sineru; tất cả (các ngọn cờ đều) được tô điểm, có năm màu. 

15 

 

47. ‗Nguyện cho loài người, loài rồng, Càn-thát-bà, và tất cả chư Thiên 
ấy hãy đi đến.‘ Các vị đã đến quây quần xung quanh tòa lâu đài, chắp tay lễ bái. 

 

48. ‗Bất cứ thiện nghiệp nào là việc cần phải thực hiện để sanh lên cõi 

trời đều đã được tôi thực hiện tốt đ p bằng thân, bằng lời nói, bằng ý. 

 

49. Có những chúng sanh là hữu tưởng và có những chúng sanh là vô 

tưởng, nguyện cho tất cả các vị ấy đều được hưởng phần chia s  quả báu phước 

thiện đã được thực hiện của tôi. 

 

50. Quả báu phước thiện của tôi đã được thực hiện, đã được biết chắc 

chắn, đã được ban phát đến những vị ấy, còn những vị nào chưa biết về điều ấy 

thì chư Thiên đã đi đến và thông báo. 

 

51. Các chúng sanh nào (sống) nhờ vào vật thực ngụ ở tất cả các thế giới, 

do oai lực của tôi nguyện cho tất cả đều thọ lãnh vật thực hợp ý.‘ 

 

52. Vật cúng dường đã được Ta cúng dường bằng tâm ý, Ta đã làm hóa 
hiện ra tòa lâu đài bằng tâm ý. Tất cả chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác, 

chư Thinh Văn của các đấng Chiến Thắng đã được cúng dường. 

 

53. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của tác 

ý, sau khi từ b  thân nhân loại, Ta đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

54. Ta nhận biết hai cõi tái sanh, ở bản thể Thiên nhân và loài người, Ta 

không biết đến cảnh giới khác  điều này là quả báu của ước nguyện bằng tâm ý. 

 

55. (Nếu sanh ra ở cõi trời) Ta là vượt trội chư Thiên, (nếu sanh làm 

người) Ta là vị thống lãnh nhân loại, Ta được hội đủ tướng mạo về sắc thân, 

trong cõi hữu không ai sánh bằng (Ta) về trí tuệ. 
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47. ‗Nguyện cho loài người, loài rồng, Càn-thát-bà, và tất cả chư Thiên 
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56. Vật thực tối thượng đủ các loại và châu báu không phải là ít i, (cùng 

với) vô số các loại vải từ trên không tức thời hiện đến cho Ta. 

 

57.  đất liền, luôn cả ở ngọn núi, ở trên hư không, ở trong nước, ở trong 

rừng, mỗi khi Ta vươn tay ra thì các thức ăn của cõi trời hiện đến cho Ta. 

 

58.  đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi châu báu hiện đến cho Ta. 

 

59.  đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi vật thơm hiện đến cho Ta. 

 

60.  đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi xe thuyền hiện đến cho Ta. 

 

61.  đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi tràng hoa hiện đến cho Ta. 

 

62.  đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì đồ trang sức hiện đến cho Ta. 

 

63.  đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì tất cả thiếu nữ hiện đến cho Ta. 

 

64.  đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mật và đường hiện đến cho Ta. 

 

65.  đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi vật thực hiện đến cho Ta. 

 

66. Nhằm đạt được phẩm vị Toàn Giác cao quý, Ta (đã) bố thí tặng phẩm 

quý giá đến những k  không có tài sản, những người lữ khách, những k  ăn xin, 
và những người bộ hành. 

 

67. Ta trở thành đức Phật ở trên đời khiến cho ngọn núi gào thét, khiến 

cho tảng đá gầm lên tiếng vang ầm , khiến cho thế gian luôn cả chư Thiên vui 
cười. 
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. ười phương ở thế giới vũ trụ đối với người đang du hành là vô tận 

(không có điểm tận cùng). Và ở mỗi phương (thế giới) ấy, các địa phận của chư 
Phật là (vô số) không thể đếm được. 

 

. ( hi là đấng Chuyển Luân Vương) Ta có hào quang được nổi danh 

với (hình thức) tia ánh sáng di chuyển thành từng đôi. ạng lưới hào quang đã 
là ánh sáng v  đại hiện hữu ở khoảng giữa mười ngàn thế giới. 

 

. Nguyện cho tất cả mọi người ở chừng ấy thế giới đều nhìn thấy Ta. 

Nguyện cho tất cả đều có tâm ý vui mừng và tất cả đều tiến bước theo Ta. 

(Nguyện cho tất cả đều tiến bước theo Ta đến tận chỗ ngụ của đấng Phạm 

Thiên). 5  

 

. Ta đã vỗ vào chiếc trống Bất Tử với tiếng vang ngọt ngào được phát 

ra.  Nguyện cho tất cả mọi người ở khoảng giữa mười ngàn thế giới hãy lắng 

nghe âm thanh ngọt ngào. 

 

2. Trong khi đám mây Giáo Pháp đang đổ mưa, nguyện cho tất cả không 

còn lậu hoặc.[7] Những chúng sanh nào là hạng thấp kém ở nơi đây, nguyện cho 

những người ấy được là bậc Nhập Lưu.  

 

73. Sau khi bố thí những gì cần được bố thí, sau khi làm viên mãn giới 

hạnh không thiếu sót, sau khi đi đến sự toàn hảo về pháp xuất ly, Ta đã đạt đến 

phẩm vị Toàn Giác tối thượng. 

 

. Sau khi đã vấn h i các bậc trí tuệ, sau khi đã thể hiện sự tinh tấn tối 

thượng, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về pháp nhẫn nại, Ta đã đạt đến phẩm vị 
Toàn Giác tối thượng. 

5. Sau khi đã thực hành pháp quyết định một cách bền vững, sau khi đã 
làm tròn đủ sự toàn hảo về pháp chân thật, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về 

pháp từ ái, Ta đã đạt đến phẩm vị Toàn Giác tối thượng. 
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. Sau khi đã là bình đ ng trong mọi trường hợp đối với lợi lộc và không 

lợi lộc, đối với an lạc và khổ đau, đối với sự kính trọng và chê bai, Ta đã đạt 

đến phẩm vị Toàn Giác tối thượng. 

 

77. Sau khi thấy được sự biếng nhác là nguy hiểm và thậm chí (thấy 

được) sự tinh tấn là an toàn, các ngươi hãy có sự nỗ lực tinh tấn  điều này là lời 

giáo huấn của chư Phật. 

 

78. Sau khi thấy được sự tranh cãi là nguy hiểm và sự không tranh cãi là 

an toàn, các ngươi hãy có sự hợp nhất, thân thiện  điều này là lời giáo huấn của 

chư Phật. 

 

79. Sau khi thấy được sự xao lãng là nguy hiểm và sự không xao lãng là 

an toàn, các ngươi hãy tu tập Đạo Lộ có tám chi phần  điều này là lời giáo huấn 

của chư Phật. 

 

80. Tất cả chư Phật và các bậc A-la-hán đã tụ hội lại. Các ngươi hãy tôn 
kính đảnh lễ chư Phật Toàn Giác và các bậc A-la-hán.‖ 

 

. Như vậy, chư Phật là không thể ngh  bàn. Giáo Pháp của chư Phật là 

không thể ngh  bàn. Đối với những ai tịnh tín vào những điều không thể ngh  
bàn, quả thành tựu cho những người ấy là không thể ngh  bàn. 

 

Trong khi trình bày về phẩm hạnh Phật của bản thân, đức Thế Tôn đã nói 
về bản thể của Giáo Pháp tên là Buddhāpadāniya  như thế ấy. 

 

Ký Sự về Phật Toàn Giác được đầy đủ. 

 

--ooOoo— 
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B. Ph Đ c Giác Ký S  

Giờ xin thỉnh các vị hãy lắng nghe ký sự về Phật Độc Giác: 

 

2. Trong khi đức Như lai ngự tại Jetavana, bậc hiền trí xứ Videha đã cúi 
mình h i Ngài rằng: ―Bạch đấng Anh Hùng, nghe nói có các vị được gọi là đức 

Phật Độc Giác, các vị ấy được thành tựu là do các nguyên nhân nào ‖ 

 

83. Khi ấy, bậc Đại n S , đấng Toàn Tri cao qúy, đã nói với vị hiền nhân 

Ānanda bằng âm điệu ngọt ngào rằng: ―Những vị nào có hành động hướng 

thượng đã được thể hiện đến chư Phật quá khứ, (nhưng) có sự giải thoát chưa 
được thành đạt trong (thời kỳ) Giáo Pháp của các đấng Chiến Thắng. 

 

84. Chính nhờ vào yếu tố đầu tiên ấy về sự chấn động của tâm, các vị 
sáng suốt có trí tuệ vô cùng sắc bén vẫn thành tựu phẩm vị Độc Giác chỉ nhờ 

vào đối tượng nh  nhoi mặc dầu (ở vào thời kỳ) không có các vị Phật (Toàn 

Giác). 

 

85. Trong toàn bộ thế gian, ngoại trừ Ta không có ai sánh bằng các vị 
Phật Độc Giác. Ta s  khéo léo thuyết giảng một cách khái quát về đức hạnh này 

của các bậc đại hiền trí ấy. 

 

86. Là những người đang mong m i phương thuốc vô thượng (Niết Bàn), 

tất cả các ngươi, với tâm khéo tín thành, hãy lắng nghe những lời nói tốt đ p 

như là viên mật về các bậc đại ẩn s  đã được tự chính mình giác ngộ. 

 

87. (Hãy lắng nghe) những lời thuật lại theo tuần tự của các vị Phật Độc 

Giác đã tụ hội lại,[8] và (hãy lắng nghe) về sự tai hại và nền tảng của sự xa lìa 

tham ái, theo đó các vị đã thành tựu quả vị Giác Ngộ. 

 

88. Với sự ngh  tưởng về ly tham ái đối với các sự việc có tham ái, với 

các tâm không ái luyến trong thế gian bị luyến ái, sau khi từ b  các chướng ngại 

(toàn bộ phiền não) và chiến thắng các loạn tưởng (62 tà kiến), theo đúng như 
thế các vị đã thành tựu quả vị Giác Ngộ: 
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87. (Hãy lắng nghe) những lời thuật lại theo tuần tự của các vị Phật Độc 

Giác đã tụ hội lại,[8] và (hãy lắng nghe) về sự tai hại và nền tảng của sự xa lìa 

tham ái, theo đó các vị đã thành tựu quả vị Giác Ngộ. 
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89. Buông b  sự trừng phạt đối với tất cả chúng sanh, và không hãm hại 

bất cứ ai trong số họ, với tâm từ ái người có sự thương tưởng đến điều lợi ích 

hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai).[9] 

 

90. Buông b  sự trừng phạt đối với tất cả chúng sanh, và không hãm hại 

bất cứ ai trong số họ, không nên mong m i về con trai, sao lại (mong m i) về 

bạn bè? Hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 

 

91. Các sự ái luyến hiện diện ở người có sự thân cận đã được tạo nên, 

theo sau sự ái luyến là khổ đau này được thành lập. Trong khi xem xét thấy điều 

tai hại sanh lên từ sự ái luyến, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê 

giác. 

 

2. Trong khi thương tưởng đến bạn bè thân hữu, (thời) xao lãng mục 

đích, có tâm bị ràng buộc. Trong khi xem xét thấy mối nguy hiểm này ở sự giao 

du, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 

 

93. Sự mong m i ở các con và những người vợ tương tợ như lùm tre rậm 

bị vướng víu. Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre, hãy nên sống 

một mình tợ như sừng của loài tê giác. 

 

. Tương tợ như con nai ở trong rừng không bị trói buộc đi đến nơi kiếm 

ăn tùy theo ý thích, bậc tri thức trong khi xem xét về sự tự do hãy nên sống một 

mình tợ như sừng của loài tê giác. 

 

95. Có sự mời gọi giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về 

sự ra đi, ở cuộc du hành, trong khi xem xét về sự tự do không được (k  khác) 

ham thích,[10] hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 

 

96. Sự vui đùa thích thú ở giữa đám bạn b  và lòng thương yêu đối với 

con cái là bao la, trong khi chán ghét sự tách lìa kh i những người yêu dấu, hãy 

nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 
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. Người không lòng bất bình trải khắp bốn phương, tự hài lòng với thức 

này thứ nọ, chịu đựng mọi hiểm nghèo không lòng hoảng sợ, hãy nên sống một 

mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

98. Ngay cả các vị đã xuất gia cũng khó đồng thuận, những k  tại gia 

sống dưới mái gia đình cũng vậy, đã là người ít bị bận tâm về con cái của k  

khác, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không 

hai). 

 

99. Hãy cởi b  hình tướng tại gia như loài cây kovi āro có lá được rũ b , 

là người anh hùng, sau khi cắt đứt mọi sự ràng buộc của gia đình, hãy nên sống 

một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

100. Nếu có thể đạt được bạn là k  đồng hành cẩn trọng, sáng suốt, sống 

ngay th ng, sau khi khắc phục mọi hiểm nghèo hãy nên du hành với vị ấy, có sự 

hoan h , có niệm. 

 

101. Nếu không thể đạt được bạn là k  đồng hành cẩn trọng, sáng suốt, 

sống ngay th ng, tương tợ như vị vua từ b  lãnh địa đã xâm chiếm được, hãy 

nên sống một mình như là con long tượng cư ngụ đơn độc ở trong khu rừng. 

 

102. Quả vậy, chúng ta ca ngợi sự thành tựu bạn bè. Những bạn b  vượt 

trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp. (Nếu) những người này là không đạt 

được, (chỉ nên) thọ hưởng những gì không bị chê trách, hãy nên sống một mình 

tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

103. Sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chói kh o được hoàn 

thành bởi con trai người thợ kim hoàn, (chúng) đang va chạm vào nhau khi hai 

vòng ở trên cùng cánh tay, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác 

(chỉ là một không hai). 
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. Tương tợ như thế, cùng với người thứ hai có thể xảy ra sự chuyện 

vãn bằng lời nói và sự quyến luyến sâu đậm cho tôi. Trong khi xem xét thấy 

mối nguy hiểm này trong tương lai, hãy nên sống một mình tợ như sừng của 

loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

105. Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, chúng khuấy động 

tâm bằng nhiều hình thức ẩn hiện. Sau khi nhìn thấy điều tai hại ở trong các loại 

dục, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

. Điều này là tai họa, là mụt nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi tên, 
và là sự nguy hiểm cho tôi. Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở trong các 

loại dục, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không 

hai). 

 

107. Lạnh, nóng, đói, khát, gió và sức nóng, muỗi mòng và rắn rết, sau 

khi đã khắc phục tất cả những điều này, hãy nên sống một mình tợ như sừng của 

loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

108. Tợ như con voi có thân hình khổng lồ, có đốm hoa sen, cao thượng, 

đã lìa b  các bầy đàn, đang sống trong rừng theo như ý thích, hãy nên sống một 

mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

. Người ưa thích sự tụ hội có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời[11] 

là điều không có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quyến thuộc của mặt 

trời, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

. (Ngh  rằng): Tôi đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến, đã 
đạt đến quy luật, đã tiếp thâu đạo lộ, có trí đã được sanh khởi, không cần người 

khác dẫn dắt,  hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 

không hai). 
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111. Không tham lam, không lừa gạt, không khao khát, không chê bai, có 

tật xấu và sự mê muội đã được loại trừ, không còn ước ao (tham vọng) về toàn 

thể thế giới, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 

không hai). 

 

112. Nên lánh xa h n bạn bè ác xấu là k  không nhìn thấy mục đích, đã 
dấn sâu vào sở hành sai trái. Không nên chính mình giao thiệp với k  bám víu 

(vào tà kiến), bị xao lãng. Hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác 

(chỉ là một không hai). 

 

113. Nên cộng sự với vị nghe nhiều (học rộng), nắm giữ Giáo Pháp, là 

người bạn cao thượng, có biện tài. Sau khi nhận biết các mục đích, nên lìa b  

điều nghi hoặc, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 

không hai). 

 

114. Trong khi không chú trọng và không mong m i sự vui đùa, sự thích 

thú, và khoái lạc ngũ dục ở trên đời, đã lánh xa việc trang sức, có sự nói lời 

chân thật, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không 

hai). 

 

115. Sau khi từ b  con và vợ, cha và m , các tài sản và lúa gạo, các quyến 

thuộc và các dục đúng theo giới hạn (về năng lực của bản thân), hãy nên sống 

một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

. Điều này (ngũ dục) là sự ràng buộc, hạnh phúc ở đây là sự khoái lạc 

nh  nhoi, chính sự khổ đau ở đây là nhiều hơn. Người có trí, sau khi biết được 

điều này là móc câu, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là 

một không hai). 

 

117. Tợ như loài loài thủy tộc phá tan chiếc lưới ở trong nước, tợ như 
ngọn lửa không còn quay lại nơi đã bị đốt cháy, sau khi đã tự phá tan các sự 

ràng buộc, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 

không hai). 
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khi đã khắc phục tất cả những điều này, hãy nên sống một mình tợ như sừng của 

loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

108. Tợ như con voi có thân hình khổng lồ, có đốm hoa sen, cao thượng, 

đã lìa b  các bầy đàn, đang sống trong rừng theo như ý thích, hãy nên sống một 

mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

. Người ưa thích sự tụ hội có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời[11] 

là điều không có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quyến thuộc của mặt 

trời, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

. (Ngh  rằng): Tôi đã vượt lên trên các sự trái khuấy của tà kiến, đã 
đạt đến quy luật, đã tiếp thâu đạo lộ, có trí đã được sanh khởi, không cần người 

khác dẫn dắt,  hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 

không hai). 
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111. Không tham lam, không lừa gạt, không khao khát, không chê bai, có 

tật xấu và sự mê muội đã được loại trừ, không còn ước ao (tham vọng) về toàn 

thể thế giới, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 

không hai). 

 

112. Nên lánh xa h n bạn bè ác xấu là k  không nhìn thấy mục đích, đã 
dấn sâu vào sở hành sai trái. Không nên chính mình giao thiệp với k  bám víu 

(vào tà kiến), bị xao lãng. Hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác 

(chỉ là một không hai). 

 

113. Nên cộng sự với vị nghe nhiều (học rộng), nắm giữ Giáo Pháp, là 

người bạn cao thượng, có biện tài. Sau khi nhận biết các mục đích, nên lìa b  

điều nghi hoặc, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 

không hai). 

 

114. Trong khi không chú trọng và không mong m i sự vui đùa, sự thích 

thú, và khoái lạc ngũ dục ở trên đời, đã lánh xa việc trang sức, có sự nói lời 

chân thật, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không 

hai). 

 

115. Sau khi từ b  con và vợ, cha và m , các tài sản và lúa gạo, các quyến 

thuộc và các dục đúng theo giới hạn (về năng lực của bản thân), hãy nên sống 

một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

. Điều này (ngũ dục) là sự ràng buộc, hạnh phúc ở đây là sự khoái lạc 

nh  nhoi, chính sự khổ đau ở đây là nhiều hơn. Người có trí, sau khi biết được 

điều này là móc câu, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là 

một không hai). 

 

117. Tợ như loài loài thủy tộc phá tan chiếc lưới ở trong nước, tợ như 
ngọn lửa không còn quay lại nơi đã bị đốt cháy, sau khi đã tự phá tan các sự 

ràng buộc, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 

không hai). 
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118. Có mắt nhìn xuống và không có sự buông thả ở bước chân đi, có các 
căn được hộ trì, có tâm ý được canh phòng, không bị ngập tràn (bởi dục vọng), 

trong khi không bị thiêu đốt (bởi phiền não), hãy nên sống một mình tợ như 
sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

119. Sau khi trút b  các biểu tượng gia chủ tương tợ như cây san hô có lá 
được rũ b , sau khi đã ra đi, mặc y ca-sa, hãy nên sống một mình tợ như sừng 

của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

120. Sự tham đắm trong các vị nếm là việc không làm, không có sự 

buông thả, không có sự nuôi dư ng k  khác, có sự đi khất thực theo tuần tự 

từng nhà, có tâm không quyến luyến ở các gia đình, hãy nên sống một mình tợ 

như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

121. Sau khi dứt b  năm pháp che lấp của tâm, sau khi xua đuổi h n tất 

cả các tùy phiền não, không bị lệ thuộc (tà kiến), sau khi cắt đứt ái luyến và sân 

hận, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

22. Sau khi đã b  lại sau lưng lạc và khổ cùng với h  và ưu ngay trước 

đây, sau khi đạt được xả (của tứ thiền), sự vắng lặng (của định ở tứ thiền), và sự 

thanh tịnh (của giải thoát), hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác 

(chỉ là một không hai). 

 

123. Có sự nỗ lực tinh tấn để đạt đến chân lý tuyệt đối, có tâm không thụ 

động, có sự thực hành không biếng nhác, có sự cố gắng bền bỉ, có được sức 

mạnh và năng lực, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là 

một không hai). 

124. Trong khi không b  phế việc ẩn cư tham thiền, là người thường 

xuyên hành trì thuận pháp đối với các pháp, 2  là người nhận chân được sự tai 

hại trong các hữu, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là 

một không hai). 
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25. Trong khi ước nguyện sự đoạn diệt ái (Niết Bàn), không xao lãng, 

không ngây ngô khờ khạo, có sự nghe nhiều, có niệm, đã hiểu rõ Giáo Pháp, 

được quả quyết, có sự tinh tấn, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê 

giác (chỉ là một không hai). 

 

126. Trong khi không kinh hãi tợ như con sư tử không kinh hãi đối với 

các tiếng động, trong khi không dính mắc tợ như làn gió không bị dính mắc ở 

tấm lưới, trong khi không vấy bẩn tợ như đóa sen không bị vấy bẩn bởi nước, 

hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

127. Tợ như con sư tử có sức mạnh của các răng nanh, là vua của các loài 

thú, có cuộc sống khuất phục và chế ngự (các con thú), hãy nên lai vãng các trú 

xứ xa vắng, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 

không hai). 

 

128. Vào thời điểm đang r n luyện từ, bi, h , xả, và giải thoát, trong khi 

không bị chống đối bởi toàn bộ thế gian, hãy nên sống một mình tợ như sừng 

của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

129. Trong khi từ b  tham ái sân hận và si mê, trong khi tự phá tan các sự 

ràng buộc, trong khi không kinh hãi về sự đoạn tận mạng sống, hãy nên sống 

một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

3 . Người ta cộng sự và phục vụ có động cơ và chủ đích (lợi lộc), ngày 

nay những người bạn không có động cơ (lợi lộc) là khó đạt được, những người 

(chỉ) biết đến lợi ích của chính mình là những người không trong sạch, hãy nên 

sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

131. ―Những vị có giới thanh tịnh, có tuệ hoàn toàn thanh tịnh, định t nh, 
gắn bó với sự tỉnh thức, là người hành pháp minh sát, có sự thấy biết đặc biệt về 

các pháp, nhận biết rõ ràng về các chi phần của Đạo và các yếu tố đưa đến giác 

ngộ.[13] 
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118. Có mắt nhìn xuống và không có sự buông thả ở bước chân đi, có các 
căn được hộ trì, có tâm ý được canh phòng, không bị ngập tràn (bởi dục vọng), 

trong khi không bị thiêu đốt (bởi phiền não), hãy nên sống một mình tợ như 
sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

119. Sau khi trút b  các biểu tượng gia chủ tương tợ như cây san hô có lá 
được rũ b , sau khi đã ra đi, mặc y ca-sa, hãy nên sống một mình tợ như sừng 
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121. Sau khi dứt b  năm pháp che lấp của tâm, sau khi xua đuổi h n tất 

cả các tùy phiền não, không bị lệ thuộc (tà kiến), sau khi cắt đứt ái luyến và sân 

hận, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

22. Sau khi đã b  lại sau lưng lạc và khổ cùng với h  và ưu ngay trước 

đây, sau khi đạt được xả (của tứ thiền), sự vắng lặng (của định ở tứ thiền), và sự 

thanh tịnh (của giải thoát), hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác 

(chỉ là một không hai). 

 

123. Có sự nỗ lực tinh tấn để đạt đến chân lý tuyệt đối, có tâm không thụ 

động, có sự thực hành không biếng nhác, có sự cố gắng bền bỉ, có được sức 

mạnh và năng lực, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là 

một không hai). 

124. Trong khi không b  phế việc ẩn cư tham thiền, là người thường 

xuyên hành trì thuận pháp đối với các pháp, 2  là người nhận chân được sự tai 

hại trong các hữu, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là 

một không hai). 
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25. Trong khi ước nguyện sự đoạn diệt ái (Niết Bàn), không xao lãng, 

không ngây ngô khờ khạo, có sự nghe nhiều, có niệm, đã hiểu rõ Giáo Pháp, 

được quả quyết, có sự tinh tấn, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê 

giác (chỉ là một không hai). 

 

126. Trong khi không kinh hãi tợ như con sư tử không kinh hãi đối với 

các tiếng động, trong khi không dính mắc tợ như làn gió không bị dính mắc ở 

tấm lưới, trong khi không vấy bẩn tợ như đóa sen không bị vấy bẩn bởi nước, 

hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

127. Tợ như con sư tử có sức mạnh của các răng nanh, là vua của các loài 

thú, có cuộc sống khuất phục và chế ngự (các con thú), hãy nên lai vãng các trú 

xứ xa vắng, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 

không hai). 

 

128. Vào thời điểm đang r n luyện từ, bi, h , xả, và giải thoát, trong khi 

không bị chống đối bởi toàn bộ thế gian, hãy nên sống một mình tợ như sừng 

của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

129. Trong khi từ b  tham ái sân hận và si mê, trong khi tự phá tan các sự 

ràng buộc, trong khi không kinh hãi về sự đoạn tận mạng sống, hãy nên sống 

một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

3 . Người ta cộng sự và phục vụ có động cơ và chủ đích (lợi lộc), ngày 

nay những người bạn không có động cơ (lợi lộc) là khó đạt được, những người 

(chỉ) biết đến lợi ích của chính mình là những người không trong sạch, hãy nên 

sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

131. ―Những vị có giới thanh tịnh, có tuệ hoàn toàn thanh tịnh, định t nh, 
gắn bó với sự tỉnh thức, là người hành pháp minh sát, có sự thấy biết đặc biệt về 

các pháp, nhận biết rõ ràng về các chi phần của Đạo và các yếu tố đưa đến giác 

ngộ.[13] 
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132. Sau khi rèn luyện không tánh (giải thoát), vô nguyện (giải thoát), và 

vô tướng (giải thoát) trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những bậc trí tuệ 

nào không tiến đến bản thể Thinh Văn (s ) trở thành các đấng Tự Chủ, các bậc 

Chiến Thắng đơn độc. 

 

133. Là những vị có các yếu tố cao thượng, có sự tập hợp của nhiều bản 

chất tự nhiên, cai quản được các tâm, đã vượt qua giòng lũ của tất cả khổ đau, 
có tâm phấn chấn, có sự thấy biết chân lý tuyệt đối, tương đương loài sư tử, tợ 

như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

 

134. Có các giác quan an tịnh, có tâm ý an tịnh, có định, có sự hành sử trí 

tuệ thâm sâu của tự thân, là những ngọn đ n đang soi sáng mục đích cho các k  

khác ở thế giới này, những vị Phật Độc Giác này được quý trọng vào mọi thời 

điểm. 

 

135. Có tất cả các pháp ngăn che đã được dứt b , là vị chúa của mọi 

người, là những ngọn đ n của thế gian có ánh sáng của vàng khối, hiển nhiên là 

những bậc xứng đáng được cúng dường ở thế gian, những vị Phật Độc Giác này 

được quý trọng vào mọi thời điểm. 

 

136. Lời kh o được giảng dạy của chư Phật Độc Giác lưu truyền ở thế 

gian luôn cả chư Thiên. Sau khi đã nghe được như thế, những k  ngu nào không 

hành theo những k  ấy quẩn quanh trong những khổ đau lượt này đến lượt khác. 

 

137. Lời kh o được giảng dạy của chư Phật Độc Giác tương tợ như mật 

ong đang nh  xuống từng giọt. Sau khi đã nghe được như thế, những ai gắn bó 

với sự thực hành, những người ấy (s ) trở thành những người thấy được chân lý, 

có được trí tuệ.‖ 

3 . Sau khi đã ra đi (đạt được quả vị giác ngộ), những kệ ngôn cao 

thượng đã được chư Phật Độc Giác là các đấng Chiến Thắng nói lên, những kệ 

ngôn ấy đã được đấng Sư Tử dòng Sakya, bậc Tối Thượng Nhân, giảng giải vì 

mục đích của việc nhận thức Giáo Pháp. 
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3 . Vì lòng thương tưởng thế gian, đấng Sư Tử, bậc Tự Chủ (Gotama), 

đã thực hiện, đã giảng giải những kệ ngôn này của chư Phật Độc Giác ấy nhằm 

mục đích làm tăng trưởng sự chấn động tâm, sự không quyến luyến, và sự khôn 

ngoan vượt bực (của các bậc thiện trí). 

 

Ký Sự về Phật Độc Giác được đầy đủ. 

 

--ooOoo-- 

 Đây chính là ngài Ānanda. Chú giải của Apadāna giải thích 

vedehamuni là vị hiền trí con trai của một người phụ nữ sanh ra ở xứ sở Vedeha 

(ApA. 128). 

2  Đức Phật Gotama kể về thời kỳ Bồ Tát là vị Chuyển Luân Vương 
Tilokavijaya (ApA. 103). Sở d  không dùng chữ nghiêng để tiện cho việc trình 

bày ở các phần sau. 

[3] sasa ghe sāvakasa ghasahite (Sđd. 3). 

 yāvatā buddhakhettes ti dasasahassacakkavā esu buddhakhettesu 

(Sđd. ). 

[5] Câu  và 2 được thấy ở Tạng Thái và Tạng Anh. Câu  và 3 được thấy 

ở Tạng Miến. 

 Ta đã thuyết giảng Giáo Pháp Bất Tử với âm thanh vi diệu được phát 

ra (ND). 

[7] Chú Giải ghi rằng: sabbe bhikkhubhikkhunī-ādayo   tất cả  là tỳ 

khưu, tỳ khưu ni, v.v... (Sđd.). 

[8] Chú Giải nêu tên một số các vị Độc Giác Phật như là: Ari ha, 

Upari ha, Tagarasikhi, asassī, Sudassana, Piyadassī, ... Suma gala, Dibbila, 

v.v... (ApA. 129). 

 yathā khaggassa nāma visā a  ekameva hoti adutiya , evameva so 

paccekasambuddho takkappo tassadiso tappa ibhāgo (ApA. 33). 

 ―Sự tự do không được (k  khác) ham thích‖ là nói về sự xuất gia 

(ApA. 167). 
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132. Sau khi rèn luyện không tánh (giải thoát), vô nguyện (giải thoát), và 

vô tướng (giải thoát) trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những bậc trí tuệ 

nào không tiến đến bản thể Thinh Văn (s ) trở thành các đấng Tự Chủ, các bậc 

Chiến Thắng đơn độc. 

 

133. Là những vị có các yếu tố cao thượng, có sự tập hợp của nhiều bản 
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điểm. 

 

135. Có tất cả các pháp ngăn che đã được dứt b , là vị chúa của mọi 
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3 . Sau khi đã ra đi (đạt được quả vị giác ngộ), những kệ ngôn cao 
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3 . Vì lòng thương tưởng thế gian, đấng Sư Tử, bậc Tự Chủ (Gotama), 

đã thực hiện, đã giảng giải những kệ ngôn này của chư Phật Độc Giác ấy nhằm 

mục đích làm tăng trưởng sự chấn động tâm, sự không quyến luyến, và sự khôn 
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--ooOoo-- 
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 ―sāmayika  vimuttinti lokiyasamāpatti ‖ (ApA. 2): ―sự giải 

thoát tạm thời là sự thể nhập hiệp thế‖ (các tầng thiền và ngũ thông - ND). 

[12] Theo Chú Giải, có hai cách giải thích: ―thực hành pháp minh sát tùy 

thuận theo sự diễn biến của các pháp như là ngũ uẩn, v.v...,‖ hoặc là ―hành tuần 

tự theo chín pháp siêu thế là bốn Đạo, bốn Quả, và Niết Bàn‖ (ApA. ). 

[13] Chúng tôi hiểu rằng từ câu 131-137 là lời giảng dạy của đức Phật 

Gotama (ND). 
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ng Lão Ký S  

Giờ xin thỉnh các vị hãy lắng nghe ký sự về các vị trưởng lão: 

 

1. Ký Sự về Trưởng Lão Sāriputta 

 

140.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka, có khu ẩn cư 
của tôi đã kh o được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã kh o được tạo lập. 

 

141.  không xa khu ẩn cư của tôi là con sông nh  có bờ nước lúp xúp có 

bãi nước cạn xinh đ p được trải lớp cát vô cùng trong sạch, làm thích ý. 

 

142. Con sông nh  chảy qua tại nơi ấy, không có cát, không có hố sâu, 

(có nước) dịu ngọt, không có mùi khó chịu, điểm tô khu ẩn cư của tôi trở nên 

rực r . 

 

143. Tại nơi ấy có con sông nh , và có các con cá sấu kumbhīla, cá lư i 

kiếm, cá sấu su sumāra và các con rùa lởn vởn ở nơi này đang điểm tô khu ẩn 

cư của tôi trở nên rực r . 

 

144. Có các loại cá như là cá pā hīna, cá pāvusa, cá valaja, cá mu ja, cá 
rohita, cá maggura đang vượt giòng nước, chúng điểm tô khu ẩn cư của tôi trở 

nên rực r . 

 

145.  hai bên bờ của con sông, có những giống cây được đơm hoa, kết 

trái đang tr u xuống từ cả hai phía, chúng điểm tô khu ẩn cư của tôi trở nên rực 

r . 

 

. Có các cây xoài, cây sālā, cây tilaka, cây pā alī, cây sinduvāraka t a 

ra hương thơm của cõi trời được nở rộ hoa ở khu ẩn cư của tôi. 
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147. Có các cây campaka, cây salala, cây nīpa, cây nāga, cây nguyệt quế, 

cây dứa hoang t a ra hương thơm của cõi trời được nở rộ hoa ở khu ẩn cư của 

tôi. 

 

. Có các cây atimutta, cây asoka, và cây bhaginimālā được nở rộ hoa, 

có các cây a kola và các cây bimbijāla được nở rộ hoa ở khu ẩn cư của tôi. 

 

149. Có các cây dừa dại, và luôn cả cây kandalī, các cây godhuka, và các 
bụi cây ti as lika t a ra hương thơm của cõi trời đang điểm tô khu ẩn cư của tôi 

trở nên rực r . 

 

150. Có nhiều cây ka ikāra, cây ka ika, cây asana, và cây ajjuna t a ra 

hương thơm của cõi trời đang điểm tô khu ẩn cư của tôi trở nên rực r . 

 

151. Có các cây nguyệt quế, cây nguyệt quế núi, cây kovi āra được nở rộ 

hoa, t a ra hương thơm của cõi trời đang điểm tô khu ẩn cư của tôi trở nên rực 

r . 

 

152. Có nhiều cây bả đậu, cây ku aja, cây kadamba, cây vakula t a ra 

hương thơm của cõi trời đang điểm tô khu ẩn cư của tôi trở nên rực r . 

 

53. Các cây ā aka, các cây isimugga, các cây chuối, và các cây chanh 

được phát triển nhờ vào làn nước thơm, chúng tr u những quả. 

 

154. Một số sen hồng trổ hoa, một số khác đơm nhụy, một số khác nữa đã 
úa tàn  các đóa sen hồng luôn luôn được nở rộ ở trong hồ nước. 

 

155. Chen chúc với những lá cây si ghā aka, những đóa sen hồng đang 
tượng hình có những rễ sen đang cắm xuống luôn luôn rực r  ở trong hồ nước. 
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5 . Được đem lại, các cây ambagandhī, các cây uttāla, các cây 
bandhujīvaka t a ra hương thơm của cõi trời luôn luôn được nở rộ ở trong hồ 

nước. 

 

5 . Các loài cá pā hīna, cá pāvusa, cá valaja, cá mu ja, cá rohita, cá 

a gula, và cá ma gura nữa luôn luôn sống ở trong hồ nước. 

 

158. Các con cá sấu loại kumbhīla, loại su sumāra, loại cá tantigāha, các 
hạng qu  sứ, các loài rắn, và các loài mãng xà luôn luôn sống ở trong hồ nước. 

 

159. Các chim bồ câu, các loài ngỗng trời, ngỗng đ , các loài sống ở 

sông, các chim cu cu, chim két, chim sáo sống nương tựa vào hồ nước ấy. 

 

. Các loài chim kukutthaka, chim kulīraka, chim pokkharasātaka ở 

rừng, chim le le, và chim suvapota sống nương tựa vào hồ nước ấy. 

 

161. Các chim thiên nga, chim cò, chim công, chim cu cu, gà rừng, chim 

pampaka, và chim jīva jīva sống nương tựa vào hồ nước ấy. 

 

162. Nhiều loài chim (ở đất liền) như chim cú m o, chim g  kiến, chim 

kurara, chim diều hâu, và chim mahākāla sống nương tựa vào hồ nước ấy. 

 

163. Nhiều con hươu, heo rừng, chó sói, chó rừng, nai, và loài thú 

suggapota sống nương tựa vào hồ nước ấy. 

 

. Các con sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, linh cẩu, và các con voi 

māta ga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi sống nương tựa vào hồ nước ấy. 
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165. Các hạng kim-sỉ-điểu luôn cả các loài khỉ, và cũng có những người 

thợ rừng, các người phục vụ, luôn cả các thợ săn sống nương tựa vào hồ nước 

ấy. 

 

166.  không xa khu ẩn cư của tôi, có các cây tinduka, cây piyāla, cây 
cam thảo, và cây kāsumārī thường xuyên tr u những trái. 

 

167.  không xa khu ẩn cư của tôi, có các cây kosumbha, cây salala, cây 

nīpa có trái ngọt thường xuyên tr u những trái. 

 

. Các cây harītaka, cây āmalaka, cây xoài, cây mận đ , cây vibhī aka, 

cây táo, cây bhallātaka, và cây billa, chúng tr u những trái. 

 

169.  khu ẩn cư của tôi có nhiều loại (rễ củ) như là củ āluva, củ 

kalamba, củ bi ālī, củ takka a, củ jīvaka, và củ sutaka nữa. 

 

170.  không xa khu ẩn cư của tôi đã có những hồ nước kh o được tạo 

lập, có nước trong, có nước mát, có những bến nước cạn xinh đ p làm thích ý. 

 

. Có hương thơm của cõi trời t a ra từ (hồ nước) được che phủ bởi 

những sen hồng, sen xanh, kết hợp với sen trắng, được che phủ bởi những cây 

mạn-đà-la. 

 

172. Khi ấy, tôi sống ở khu ẩn cư đáng yêu kh o được xây dựng ở trong 

khu rừng được đơm hoa, được kết trái, được hội đủ tất cả các yếu tố như thế. 

 

173. (Tôi) là vị đạo s  khổ hạnh tên Surucī có giới hạnh, thành tựu về 

phận sự, chứng thiền, luôn luôn th a thích về thiền, đã đạt được năng lực về 

năm thắng trí. 
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174. Hai mươi bốn ngàn học trò đã phục vụ tôi. Tất cả những vị này đều 

là Bà-la-môn, có dòng dõi (cao quý), có danh vọng. 

 

175. Họ đã đạt đến sự toàn hảo về (khoa) tướng mạo, về truyền thống 

gồm cả văn tự và nghi thức, về từ ngữ, về văn phạm, và về giáo lý (của Bà-la-

môn). 

 

176. Những người học trò của tôi là kh o được học tập, và rành r  về các 

hiện tượng thiên nhiên, về các điềm báo hiệu, về các tướng mạo, về địa lý, về 

trái đất, và về không gian. 

 

177. Là những người ít đòi h i, cẩn trọng, (thọ) chút ít vật thực, không 

tham lam, hài lòng với việc có hay không có, các vị này luôn luôn hầu cận tôi. 

 

178. Là những bậc trí tuệ, chứng thiền, th a thích về thiền, có tâm thanh 

tịnh, được định t nh, không mong m i bất cứ điều gì, các vị luôn luôn hầu cận 

tôi. 

 

179. Là những bậc trí tuệ đã đạt được sự toàn hảo về các thắng trí, vui 

thích trong hành xứ của mình, có sự đi lại ở không trung, các vị luôn luôn hầu 

cận tôi. 

 

180. Các vị ấy là các bậc trí tuệ đã thu thúc ở sáu căn môn, không có dục 

vọng, có các giác quan được phòng hộ, và không quyến luyến; những người học 

trò của tôi khó mà tiếp cận. 

 

181. Các vị ấy trải qua đêm với việc ngồi xuống bằng thế kiết già, với 

việc đứng và đi kinh hành  những người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 
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182. Các vị không ái luyến những gì cám dỗ, không nổi giận những gì 

khiêu khích, không mê muội những gì mê hoặc; những người học trò của tôi 

khó mà tiếp cận. 

 

183. Trong khi thử nghiệm các vị ấy thường xuyên thể hiện phép thần 

thông, các vị ấy làm rung chuyển trái đất; bằng sự đối nghịch khó mà tiếp cận. 

 

184. Và trong khi giải trí, những người học trò ấy giải trí với trò chơi của 

thiền, các vị đem lại trái cây từ cây mận đ ; những người học trò của tôi khó mà 

tiếp cận. 

 

185. Một số khác đi đến Tây Ngưu Hóa Châu, một số khác đến Đông 
Thắng Thần Châu, và một số khác đến Bắc Cu Lu Châu, bằng sự tìm kiếm khó 

mà tiếp cận. 

 

186. Các vị ấy chuyển đi túi đồ dùng ở phía trước và tiến lên ngay ở phía 

sau, bầu trời là bị che lấp bởi hai mươi bốn ngàn vị. 

 

187. Một số vị dùng vật thực là trái cây đã rụng xuống, có vị nấu bằng 

lửa, có vị không dùng lửa (ăn sống), có vị dùng răng, và cũng có vị dùng cối 

giã, có vị nghiền nát bằng đá. 

 

188. Một số vị ưa thích sự tẩy sạch (tội) có sự lội xuống nước sáng tối, 

một số vị thực hiện việc rải rắc nước (ở cơ thể); những người học trò của tôi khó 

mà tiếp cận. 

 

189. (Một số vị) có lông ở nách và móng tay chân được để dài, có răng 
dính bựa, có đầu vấy bụi, được tẩm hương bằng hương thơm của giới hạnh; 

những người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 
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190. Vào sáng sớm, các vị đạo s  tóc bện có khổ hạnh cao tột sau khi tụ 

hội lại đã nói về sự thành công và thất bại, rồi ra đi ở trên không trung. 

 

191. Trong khi những vị này ra đi, có tiếng động ồn ào phát ra bởi âm 

thanh của các tấm da dê khiến chư Thiên được hoan h . 

 

192. Có sự di chuyển ở không trung, các vi ẩn s  ra đi phương này 
phương khác. Được nâng đ  bởi năng lực của mình, các vị ấy ra đi theo như 
ước muốn. 

 

193. Chính tất cả các vị di chuyển ở hư không này là những vị làm rung 

chuyển trái đất, có oai lực nổi bật, khó mà khuất phục, tợ như biển cả không bị 
xao động. 

 

194. Một số vị ẩn s  có hạnh đứng và đi kinh hành, một số vị có hạnh 

ngồi, một số vị có vật thực đã được rơi xuống; những người học trò của tôi khó 

mà tiếp cận. 

 

195. Những vị này an trú tâm từ, tầm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. 

Tất cả các vị ấy không ca ngợi về bản thân và không khinh miệt bất cứ ai. 

 

196. Không bị hãi sợ như là sư tử chúa, có sức mạnh như là voi chúa, khó 
mà tiếp cận như là loài hổ, các vị đi đến gặp tôi. 

 

197. Các thầy về pháp thuật, chư Thiên, các loài rồng, càn-thát-bà, và loài 

qu  sứ, các ác thần, những người khổng lồ, các loài nhân điểu sống nương tựa 

vào hồ nước ấy. 

 

198. Các vị ấy mang búi tóc và túi vật dụng, có y choàng là tấm da dê, có 

sự di chuyển ở không trung, tất cả sống nương tựa vào hồ nước ấy. 
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199. Các vị này luôn luôn (có hành vi) đúng đắn, có sự kính trọng lẫn 

nhau. Trong số hai mươi bốn ngàn vị, tiếng động hỉ mũi không xảy ra. 

 

2 . Trong khi đặt xuống từng bước từng bước chân, các vị khéo thu 

thúc, có ít tiếng động. Sau khi đến gần, hết thảy tất cả đều đê đầu đảnh lễ tôi. 

 

2 . Được vây quanh bởi những người học trò thanh tịnh và khổ hạnh ấy, 

tôi sống tại nơi ấy, ở khu ẩn cư, có thiền chứng, được th a thích về thiền. 

 

202. Khu ẩn cư được t a hương với hương thơm trái cây của các cây cho 

quả và hai loại hương thơm giới hạnh của các vị ẩn s  và hương thơm của các 

bông hoa. 

 

203. Tôi không biết đến ngày và đêm, sự thù hận ở tôi không được biết 

đến. Trong khi giáo huấn những người học trò của mình, tôi đạt được niềm vui 

dào dạt. 

 

2 . Trong khi các bông hoa đang trổ hoa và những trái cây đang kết trái, 

các hương thơm của cõi trời t a ra điểm tô khu ẩn cư của tôi trở nên rực r . 

 

205. Khi ấy, là người có nhiệt tâm, cẩn trọng, sau khi xuất kh i định, tôi 

đã cầm lấy túi vật dụng rồi đi sâu vào rừng. 

 

206. Khi ấy, tôi đã kh o được học tập về các hiện tướng và luôn cả về 

giấc mơ đã được khởi lên, tôi duy trì câu chú thuật đang được hiện hành. 

 

2 . Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu, bậc Toàn Giác có ước muốn độc cư nên đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 
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2 . Sau khi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Bi Mẫn cao cả, bậc Hiền 

Trí, đấng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thế kiết già rồi ngồi xuống. 

 

209. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác có v  ngời sáng làm 

thích ý, tợ như bông hoa súng được t a sáng, tợ như ngọn lửa tế thần được cháy 

rực. 

 

2 . Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây đ n đang 
chiếu sáng, như là tia chớp ở bầu trời, tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa 

 

211. Bậc Cao Quý này là đấng Đại Hùng, vị Đoạn Tận khổ đau, bậc Hiền 

Trí. Do việc nhìn thấy Ngài, toàn bộ khổ đau được phóng thích. 

 

212. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, tôi đã suy x t về tướng 

mạo: ―Là đức Phật hay không phải là đức Phật? Vậy ta hãy quan sát bậc Hữu 

Nhãn.‖ 

 

213. Những bánh xe có ngàn căm được nhìn thấy ở lòng bàn chân cao 

quý. Sau khi nhìn thấy những tướng mạo của Ngài, tôi đã đi đến quyết định 

(Ngài là) đức Như Lai. 

 

214. Khi ấy, tôi đã cầm lấy chiếc chổi và đã qu t dọn. Rồi tôi đã tự mình 

mang lại những đóa hoa và đã cúng dường đến đức Phật tối thượng. 

 

2 5. Sau khi đã cúng dường đến bậc Toàn Giác, vị đã vượt qua dòng 

nước lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã khoác tấm da dê một bên vai rồi đã lễ bái 

đấng Lãnh Đạo Thế Gian (và đã nói rằng): 

 

2 . ―Đấng Toàn Giác bậc không còn lậu hoặc đã an trú với trí tuệ nào, 

tôi s  tán dương trí tuệ ấy. in các người hãy lắng nghe tôi nói. 
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199. Các vị này luôn luôn (có hành vi) đúng đắn, có sự kính trọng lẫn 
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217. Bạch đấng Tự Chủ có sự tấn hóa vô lượng, xin Ngài hãy tiếp độ thế 

gian này. Sau khi đi đến nhìn thấy Ngài, những người ấy vượt qua dòng nước 

nghi hoặc. 

 

218. Bạch đấng Tối Thượng của loài người, Ngài là bậc thầy, là cờ hiệu, 

là biểu tượng, là mục đích tối cao, là nơi nương tựa, là sự nâng đ , và là ngọn 

đ n của chúng sanh. 

 

219. Bạch đấng Toàn Tri, có thể đo lường nước ở biển cả bằng vật chứa, 

nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài. 

 

220. Bạch đấng Toàn Tri, có thể nắm lấy trái đất đặt vào đ a cân, nhưng 
không thể nào nắm lấy trí tuệ của Ngài. 

 

221. Bạch đấng Toàn Tri, có thể đo đạc bầu trời bằng sợi dây thừng hoặc 

bằng ngón tay, nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài. 

 

222. (Trí tuệ của đức Phật) vượt h n nước trong đại dương và đất liền rắn 

r i. So sánh với trí tuệ của đức Phật không gì được xem là tương đương. 

 

223. Bạch đấng Hữu Nhãn, ở thế gian luôn cả chư Thiên những ai có tâm 

(được) vận hành, họ đều đi vào trong màng lưới ở trí tuệ của Ngài. 

 

224. Bạch đấng Toàn Tri, bằng trí tuệ nào Ngài (đã) chứng đạt sự Giác 

Ngộ tối thượng toàn v n thì bằng trí tuệ ấy Ngài (đã) chế ngự các ngoại đạo 

khác.‖ 

 

225. Sau khi ngợi ca bằng các câu kệ này, vị đạo s  khổ hạnh tên Surucī 
ấy đã trải ra tấm da dê ở trên mặt đất rồi đã ngồi xuống. 
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22 . Được truyền tụng rằng ngọn núi chúa (Neru) đã chìm sâu vào trong 
đại dương tám mươi bốn ngàn (do-tuần) và đã vươn cao cũng với khoảng cách 

như thế. 

 

227. Ngọn núi Neru ấy đã vươn cao đến chừng ấy về chiều dài và chiều 

rộng. Nó đã bị nghiền nát thành trăm ngàn ko i mảnh vụn nh . 

 

228. ―Bạch đấng Toàn Tri, trong khi được xếp thành từng nhóm một trăm 
ngàn những mảnh vụn nh  ấy đã đi đến sự chấm dứt, nhưng trí tuệ của Ngài vẫn 

không thể nào đo lường được. 

 

229. Nếu người nào rào quanh nước bằng tấm lưới có lỗ nh , thì bất cứ 

các chúng sanh ở trong nước đều có thể rơi vào trong tấm lưới. 

 

230. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế những người nào là phàm 

phu ngoại đạo đang lao theo việc nắm bắt tà kiến đều đã bị mê muội do sự 

vướng mắc (vào mạng lưới tà kiến). 

 

231. Do trí tuệ trong sạch và tầm nhìn không bị che lấp của Ngài, những 

người đã đi vào trong mạng lưới không vượt hơn trí tuệ của Ngài.‖ 

 

232. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Anomadassī, đấng Chiến Thắng có 

danh vọng lớn lao, sau khi xuất kh i thiền định, đã quan sát phương hướng. 

 

233. 234. Vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Anomadassī tên là Nisabha 
được tháp tùng bởi một trăm ngàn vị có tâm an tịnh như thế ấy, là các bậc Vô 

Lậu, được trong sạch, có sáu thắng trí, có thiền chứng. Sau khi biết được tâm 

của đức Phật, vị ấy đã đi đến gần đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

235. Tại nơi ấy, đứng ở trên không trung các vị ấy đã đi nhiễu quanh, tay 

chắp lên lễ bái, rồi đã đáp xuống gần bên đức Phật. 
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23 . Đức Thế Tôn Anomadasasī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu, bậc Chiến Thắng đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã để lộ 

nụ cười. 

 

237. Vị thị giả của đấng Toàn Tri bậc Đại n S , có tên là Varu a, sau 

khi đắp y một bên vai, đã h i đấng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 

 

238. ―Bạch đức Thế Tôn, điều gì là nguyên nhân của việc nở nụ cười của 

bậc Đạo Sư  Bởi vì chư Phật, không có nguyên nhân các Ngài không để lộ nụ 

cười.‖ 

 

23 . Đức Thế Tôn Anomadasasī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở giữa Hội Chúng và đã nói lên lời kệ này: 

 

2 . ―Người nào đã cúng dường Ta bằng bông hoa và cũng đã ngợi ca trí 

tuệ (của Ta), Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói.‖ 

 

241. Nhận biết lời nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại. Có ước 

muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đấng Toàn Giác. 

 

2 2. Chư Thiên có đại thần lực ở tất cả các thế giới, các vị nào có ước 

muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đấng Toàn Giác. 

 

2 3. ―Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội 

gồm bốn binh chủng s  thường xuyên hộ tống người này  điều này là quả báu 

của việc cúng dường đức Phật. 

 

2 . Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm s  

thường xuyên phục vụ người này  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 
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2 5. ười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng bằng các 

loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni. 

 

246. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, các 

nàng s  thường xuyên vây quanh người này  điều này là quả báu của việc cúng 

dường đức Phật. 

 

2 . Người này s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp, và s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương ở quốc độ một ngàn lần. 

 

248. Và s  là vị Chủa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn lần. 

Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 

 

2 . hi đạt đến cuộc sống cuối cùng, người này s  đi đến bản thể nhân 

loại. Người nữ Bà-la-môn tên Sāriyā s  mang bào thai (vị này). 

 

25 . Người nam này s  được biết đến với danh hiệu dòng họ của người 

m , và s  có trí tuệ sắc bén với tên là Sāriputta. 

 

251. Sau khi lìa b  tám mươi ko i người này s  xuất gia, không còn sở 

hữu gì. Trong khi tầm cầu vị thế an tịnh, người này s  lang thang ở trái đất. 

 

252. Vô lượng kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc dòng dõi, 

xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

253. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống,[1] 

được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) s  trở thành vị Thinh Văn hàng đầu với 

tên là Sāriputta. 
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23 . Đức Thế Tôn Anomadasasī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu, bậc Chiến Thắng đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã để lộ 

nụ cười. 

 

237. Vị thị giả của đấng Toàn Tri bậc Đại n S , có tên là Varu a, sau 

khi đắp y một bên vai, đã h i đấng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 

 

238. ―Bạch đức Thế Tôn, điều gì là nguyên nhân của việc nở nụ cười của 

bậc Đạo Sư  Bởi vì chư Phật, không có nguyên nhân các Ngài không để lộ nụ 

cười.‖ 

 

23 . Đức Thế Tôn Anomadasasī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở giữa Hội Chúng và đã nói lên lời kệ này: 

 

2 . ―Người nào đã cúng dường Ta bằng bông hoa và cũng đã ngợi ca trí 

tuệ (của Ta), Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói.‖ 

 

241. Nhận biết lời nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại. Có ước 

muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đấng Toàn Giác. 

 

2 2. Chư Thiên có đại thần lực ở tất cả các thế giới, các vị nào có ước 

muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đấng Toàn Giác. 

 

2 3. ―Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội 

gồm bốn binh chủng s  thường xuyên hộ tống người này  điều này là quả báu 

của việc cúng dường đức Phật. 

 

2 . Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm s  

thường xuyên phục vụ người này  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 
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2 5. ười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng bằng các 
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m , và s  có trí tuệ sắc bén với tên là Sāriputta. 

 

251. Sau khi lìa b  tám mươi ko i người này s  xuất gia, không còn sở 

hữu gì. Trong khi tầm cầu vị thế an tịnh, người này s  lang thang ở trái đất. 

 

252. Vô lượng kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc dòng dõi, 

xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

253. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống,[1] 

được tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) s  trở thành vị Thinh Văn hàng đầu với 

tên là Sāriputta. 
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25 . Được phát xuất từ núi Hi-mã-lạp, con sông Bhāgīrathī này đổ về 

biển cả, làm th a mãn đại dương. 

 

255. Tương tợ y như thế, vị Sāriputta này, được tự tin vào ba bộ Vệ Đà, 
s  đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ, và s  làm th a ý các chúng sinh. 

 

256. Bắt nguồn từ núi Hi-mã-lạp cho đến biển cả và đại dương, số lượng 

cát ở vào khoảng giữa ấy là vô số kể bằng cách tính đếm.[2] 

 

257. Mặc dầu có thể tính toán toàn bộ số lượng cát ấy bằng cách tính 

đếm, nhưng s  không có mức tận cùng ở trí tuệ của Sāriputta. 

 

25 . Trong khi đang được tồn tại ở dạng hạt nh , cát của dòng sông có 

thể bị cạn kiệt, nhưng s  không có mức tận cùng ở trí tuệ của Sāriputta. 

 

259. Các làn sóng của biển cả là không thể ước lượng bằng cách tính 

đếm, tương tợ y như thế s  không có điểm tận cùng về trí tuệ của Sāriputta. 

 

2 . Người này s  làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quý 

dòng Sakya, s  đi đến sự toàn hảo về trí tuệ, và s  trở thành vị Thinh Văn hàng 

đầu. 

 

2 . Trong khi làm đổ mưa những cơn mưa Giáo Pháp, người này s  tiếp 

tục vận hành đúng đắn bánh xe Pháp đã được chuyển vận bởi người con trai 

dòng Sakya như thế ấy. 

 

262. Sau khi biết rõ tất cả điều này, đức Gotama bậc cao quý dòng Sakya 

s  ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và s  thiết lập (người này) vào vị thế tối 

thắng.‖ 

 

43 

 

263. Ôi, việc làm đã kh o được thực hiện bởi tôi đến bậc Đạo Sư 
Anomadasasī  Sau khi thể hiện sự tôn kính đến vị ấy, tôi đã đạt đến sự toàn hảo 

về mọi phương diện. 

 

264. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp (trước đây) đã cho tôi 
nhìn thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên kh o được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não (của tôi). 

 

265. Lúc bấy giờ, trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác Niết Bàn là vị thế 

không bị lay chuyển, trong lúc xem xét tất cả các ngoại đạo, tôi đã luân hồi ở 

cõi hữu. 

 

2 . Cũng giống như người bị bệnh nên tìm kiếm phương linh dược, nên 

xem xét toàn bộ khu rừng nhằm thoát kh i cơn bệnh. 

 

267. Trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác Niết Bàn là vị thế Bất Tử, tôi 

đã xuất gia vào đời tu ẩn s  liên tục năm trăm kiếp sống. 

 

2 . Tôi đã duy trì búi tóc bện, có y choàng là tấm da dê, tôi đã đạt đến 

sự toàn hảo của các thắng trí và đã đi đến thế giới Phạm Thiên. 

 

269. Ngoại trừ Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, không có sự thanh tịnh 

ở ngoại giáo. Thật vậy, bất cứ chúng sanh nào có trí giác ngộ đều được trở nên 

thanh tịnh trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 

 

270. Pháp (thanh tịnh) này là sự tạo thành do hành động của bản thân, 

pháp này không là sự truyền tụng. Trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác, tôi đã 
lai vãng bến bãi tồi tệ. 

 

271. Giống như người tầm cầu l i cây, sau khi đốn ngã cây chuối rồi ch  

hai, không thể tìm thấy lõi cây ở nơi ấy bởi vì cây chuối là không có lõi. 
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2 2. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở thế gian và số đông người với 

những tà kiến khác nhau là vắng bóng Niết Bàn, giống như cây chuối là không 

có lõi. 

 

2 3. hi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã là thân quyến của Phạm 

Thiên.[3] Sau khi từ b  của cải lớn lao, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 

đình 

 

(Tụng Phẩm thứ nhất). 

 

274. Vị Bà-la-môn tên Sañjaya là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, 

thông suốt về ba tập Vệ-đà, tôi sống dưới sự hướng dẫn của vị ấy.[4] 

 

275. Bạch đấng Đại Hùng, vị Bà-la-môn tên Assaji là Thinh Văn của 

Ngài, khó mà tiếp cận, có oai lực nổi bật, khi ấy (đang) đi khất thực. 

 

2 . Tôi đã nhìn thấy bậc hiền trí ấy, có trí tuệ, được định t nh trong sự 

sáng suốt, có tâm thanh tịnh, là bậc Long Tượng, tợ như đóa sen kh o được nở 

rộ, 

 

277. Sau khi nhìn thấy vị anh hùng ưu tú, cao quý, kh o được rèn luyện, 

có tâm ý thanh tịnh, tâm của tôi đã khởi lên rằng: ―Phải chăng vị này là A-la-

hán? 

 

278. Phải chăng con người đáng mến, biết cách xử trí, có dáng vóc lịch 

sự, kh o thu thúc, đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, là người 

nhìn thấy sự Bất Tử? 

 

279. Hay là ta nên h i về mục đích tối thượng với tâm ý hớn hở  Được ta 

h i, vị ấy s  trả lời. Khi ấy, ta hãy h i tiếp.‖ 
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280. Trong khi vị ấy đang đi khất thực, tôi đã đi ở phía sau chờ đợi cơ hội 

để h i về vị thế Bất Tử. 

 

281. Khi vị ấy đi đến giữa đường, tôi đã đi đến gần và đã h i rằng: ―Thưa 
vị anh hùng, ngài có dòng họ thế nào  Thưa ngài, ngài là học trò của vị nào ‖ 

 

2 2. Được tôi h i, vị ấy tợ như con sư tử không bị hãi sợ đã trả lời rằng: 

―Này đạo hữu, đức Phật đã xuất hiện ở thế gian, tôi là học trò của Ngài ấy.‖ 

 

2 3. ―Thưa vị đại anh hùng, người nối dõi, bậc có danh vọng lớn lao, 

Giáo Pháp lời dạy của đức Phật của ngài là như thế nào  Thưa ngài, xin ngài 
hãy thuyết giảng tận tường cho tôi.‖ 

 

2 . Được tôi h i, vị ấy đã thuyết giảng về toàn bộ Đạo Lộ thâm sâu vi 

tế, là pháp tiêu diệt mũi tên tham ái, có sự xua đi tất cả khổ đau (như vầy): 

 

2 5. ―Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về 

nhân của chúng và về sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy như 
thế.‖ 

 

286. Khi câu h i vừa được trả lời, tôi đây đã chứng đắc Quả vị thứ nhất. 

Sau khi lắng nghe lời dạy của đấng Chiến Thắng, tôi đã trở nên không còn vấy 

bụi, không còn nhơ bẩn. 

 

287. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí, sau khi nhìn thấy Giáo 

Pháp tối thượng, với Chánh Pháp đã được thâm nhập tôi đã nói lên lời kệ ngôn 

này: 

 

2 . ―Đây chính là Giáo Pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi đã thấu triệt được 

Niết Bàn không sầu muộn (là pháp) đã không được nhìn thấy, đã bị trôi qua 

trong hàng vạn kiếp sống.‖ 
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2 2. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở thế gian và số đông người với 
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(Tụng Phẩm thứ nhất). 
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rộ, 
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280. Trong khi vị ấy đang đi khất thực, tôi đã đi ở phía sau chờ đợi cơ hội 
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2 2. Được tôi h i, vị ấy tợ như con sư tử không bị hãi sợ đã trả lời rằng: 
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2 3. ―Thưa vị đại anh hùng, người nối dõi, bậc có danh vọng lớn lao, 
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hãy thuyết giảng tận tường cho tôi.‖ 
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287. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí, sau khi nhìn thấy Giáo 
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này: 

 

2 . ―Đây chính là Giáo Pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi đã thấu triệt được 

Niết Bàn không sầu muộn (là pháp) đã không được nhìn thấy, đã bị trôi qua 

trong hàng vạn kiếp sống.‖ 
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289. Trong lúc tầm cầu Giáo Pháp, tôi đây đã lai vãng bến bãi tồi tệ. (Giờ 

đây) mục đích ấy của tôi đã đượcđạt đến, tôi không còn thời gian để xao lãng. 

 

2 . Tôi đã được vị Assaji làm cho hoan h . Sau khi đạt đến vị thế Bất 

Động, trong khi tìm kiếm người bạn, tôi đã đi đến khu ẩn cư. 

 

291. Sau khi nhìn thấy tôi ngay từ đàng xa, bạn của tôi, là người khéo 

được học tập và được thành tựu bốn oai nghi, đã nói lên lời nói này: 

 

292. ―Bạn có khuôn mặt và ánh mắt an tịnh, dường như bản thể hiền trí 

đã được (bạn) nhìn thấy. Phải chăng bạn đã chứng đắc sự Bất Tử, Niết Bàn, vị 
thế trường cửu? 

 

2 3. ường như bạn (đã) đạt đến điều xứng đáng với sự tốt đ p và đã 
được làm cho trở thành điềm đạm, tợ như con voi đã được chế ngự trong giai 

đoạn thuần hóa. Này người Bà-la-môn, phải chăng bạn được an tịnh ‖ 

 

294. ―Bất Tử là sự xua đi mũi tên sầu muộn đã được tôi chứng đắc. Bạn 

cũng vậy, hãy chứng đắc điều ấy. Chúng ta hãy đi đến gặp đức Phật.‖ 

 

2 5. Sau khi đáp lại rằng: ―Lành thay ‖ bạn của con là người kh o được 

học tập đã dùng tay nắm lấy tay con và đã đi đến gặp Ngài. 

 

296. Bạch người con trai dòng Sakya, cả hai chúng con cũng s  xuất gia 

trong sự chứng minh của Ngài. Sau khi đi đến Giáo Pháp của Ngài, chúng con 

sống không còn lậu hoặc. 

 

297. Kolita là đứng đầu về thần thông, còn con có sự đạt đến bờ kia về trí 

tuệ. Chính cả hai chúng con đã hợp nhất làm rạng r  Giáo Pháp. 
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2 . Có ước nguyện chưa được hoàn thành, con đã lai vãng bến bãi tồi tệ. 

Sau khi đi đến diện kiến Ngài, ước nguyện của con đã được tròn đủ. 

 

2 . Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đất, các cây cối nở hoa lúc vào 

mùa. Chúng t a ra các hương thơm của cõi trời và làm cho tất cả chúng sinh 

được vui lòng. 

 

300. Bạch đấng Đại Hùng, bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng 

lớn lao, tương tợ như thế ấy, sau khi đã thiết lập ở trong Giáo Pháp của Ngài, 

con tầm cầu thời điểm để trổ hoa. 

 

301. Trong lúc tầm cầu bông hoa giải thoát là việc ra kh i sự luân hồi ở 

các cõi, với sự đạt được bông hoa giải thoát, con làm cho tất cả chúng sinh được 

vui lòng. 

 

302. Bạch đấng Hữu Nhãn, cho đến địa phận của chư Phật, không gì sánh 

bằng tuệ của người con trai của Ngài ngoại trừ bậc Hiền Trí. 

 

3 3. Được thuần phục trong sự thuần hóa tối thượng, những người học 

trò đã kh o được huấn luyện của Ngài và Hội Chúng đã kh o được học tập luôn 

luôn tháp tùng Ngài. 

 

304. Là những bậc trí tuệ, chứng thiền, th a thích về thiền, có tâm thanh 

tịnh, được định t nh, các bậc hiền trí được thành tựu sự tốt đ p về đạo đức luôn 

luôn tháp tùng Ngài. 

 

305. Là những bậc trí tuệ, ít đòi h i, cẩn trọng, (thọ) chút ít vật thực, 

không tham lam, hài lòng với việc có hay không có, các vị luôn luôn tháp tùng 

Ngài. 
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306. Là những bậc trí tuệ chuyên sống ở rừng, thông thạo pháp giũ b  

(đầu đà), chứng thiền, mặc y thô, th a thích sự độc cư, các vị luôn luôn tháp 

tùng Ngài. 

 

307. Là những vị thực hành (bốn Đạo) trú vào Quả vị (A-la-hán), và 

những vị Hữu Học có thành tựu Quả vị, các vị tầm cầu mục đích tối thượng 

luôn luôn tháp tùng Ngài. 

 

308. Các vị là bậc Nhập Lưu không còn nhơ bẩn, các vị là bậc Nhất Lai, 

các vị Bất Lai, và các vị A-la-hán luôn luôn tháp tùng Ngài. 

 

309. Các bậc Thinh Văn ấy, có nhiều vị được thiện xảo về các pháp thiết 

lập niệm, được th a thích trong việc tu tập các chi phần đưa đến giác ngộ, tất cả 

các vị luôn luôn tháp tùng Ngài. 

 

310. Các vị được thiện xảo về các nền tảng của thần thông, được th a 

thích trong việc tu tập định, được gắn bó vào chánh tinh tấn, luôn luôn tháp tùng 

Ngài. 

 

311. Các vị có ba minh và sáu thắng trí, đã đi đến sự toàn hảo về thần 

thông, đã đạt được sự toàn hảo về tuệ, luôn luôn tháp tùng Ngài. 

 

312. Bạch đấng Đại Hùng, các vị học trò như thế ấy của Ngài đã kh o 
được học tập, khó mà tiếp cận, có oai lực nổi bật, luôn luôn tháp tùng Ngài. 

 

3 3. Được tháp tùng bởi những người học trò thu thúc, nhiệt tình ấy, 

Ngài tợ như (con sư tử) vua của loài thú không bị hãi sợ, tợ như (mặt trăng) vua 
của các vì sao chiếu sáng rực r . 

 

3 . Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đất, các loài thảo mộc phát 

triển. Chúng đạt được sự lớn mạnh và phô bày sự kết trái. 
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315. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, Ngài là tương 
tợ trái đất. Sau khi thiết lập ở Giáo Pháp, các vị ấy đạt được quả vị Bất Tử. 

 

316. Có các con sông Sindhu, luôn cả sông Sarassatī, sông Candabhāgikā, 
sông Ga gā, sông amunā, luôn cả sông Sarabh , và sông ahī. 

 

317. Khi những con sông này trôi chảy và biển cả tiếp nhận, những con 

sông này từ b  tên gọi trước đây và chỉ được biết đến là biển cả  mà thôi. 

 

3 . Tương tợ y như thế, bốn giai cấp này sau khi xuất gia trong sự chứng 

minh của Ngài, các vị từ b  tên gọi trước đây và được biết đến là ‗con trai của 

đức Phật.  

 

3 . Cũng giống như mặt trăng không bị vết nhơ trong lúc đang di 
chuyển ở bầu không gian thì vượt trội tất cả các quần thể tinh tú ở thế giới về 

ánh sáng. 

 

320. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, được tháp tùng bởi chư 
Thiên và nhân loại, Ngài vượt lên trên tất cả các hạng này và chói sáng vào mọi 

lúc. 

 

32 . Được khởi lên từ dưới sâu, sóng không thể vượt qua được bờ biển. 

Tất cả các đợt sóng chạm đến bờ biển thì chúng tan tác trở thành bọt nước. 

 

322. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở trên thế gian và nhiều người với 

các quan điểm khác nhau có ý định nói về giáo lý, bọn họ không vượt qua Ngài 

là bậc Hiền Trí. 

 

323. Và bạch đấng Hữu Nhãn, nếu họ gặp Ngài xin Ngài hãy đáp lại. Sau 

khi đi đến gặp Ngài, những người ấy trở thành như là bọt nước 
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49 

 

315. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, Ngài là tương 
tợ trái đất. Sau khi thiết lập ở Giáo Pháp, các vị ấy đạt được quả vị Bất Tử. 
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sông Ga gā, sông amunā, luôn cả sông Sarabh , và sông ahī. 

 

317. Khi những con sông này trôi chảy và biển cả tiếp nhận, những con 

sông này từ b  tên gọi trước đây và chỉ được biết đến là biển cả  mà thôi. 

 

3 . Tương tợ y như thế, bốn giai cấp này sau khi xuất gia trong sự chứng 

minh của Ngài, các vị từ b  tên gọi trước đây và được biết đến là ‗con trai của 

đức Phật.  

 

3 . Cũng giống như mặt trăng không bị vết nhơ trong lúc đang di 
chuyển ở bầu không gian thì vượt trội tất cả các quần thể tinh tú ở thế giới về 

ánh sáng. 

 

320. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, được tháp tùng bởi chư 
Thiên và nhân loại, Ngài vượt lên trên tất cả các hạng này và chói sáng vào mọi 

lúc. 

 

32 . Được khởi lên từ dưới sâu, sóng không thể vượt qua được bờ biển. 

Tất cả các đợt sóng chạm đến bờ biển thì chúng tan tác trở thành bọt nước. 

 

322. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở trên thế gian và nhiều người với 

các quan điểm khác nhau có ý định nói về giáo lý, bọn họ không vượt qua Ngài 

là bậc Hiền Trí. 

 

323. Và bạch đấng Hữu Nhãn, nếu họ gặp Ngài xin Ngài hãy đáp lại. Sau 

khi đi đến gặp Ngài, những người ấy trở thành như là bọt nước 
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32 . Cũng giống như giống cây kumuda, cây mandālaka, và nhiều loài 

cây khác được sanh ra ở trong nước, chúng bị lấm nhơ bởi nước và bùn lầy. 

 

325. Tương tợ y như thế, nhiều chúng sanh được sanh ra lớn lên ở trên 

đời bị sầu khổ bởi tham ái sân hận giống như cây kumuda ở bãi bùn vậy. 

 

32 . Cũng giống như đóa hoa sen là loài được sanh ra ở trong nước, lớn 

lên ở giữa làn nước, nó không bị lấm nhơ bởi nước, có tua nhị cũng được trong 

sạch. 

 

327. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, bậc Đại Hiền Trí được 

sanh ra ở trên thế gian, Ngài không bị lấm nhơ bởi thế gian như là đóa hoa sen 
không bị lấm nhơ bởi nước. 

 

32 . Cũng giống như nhiều loài hoa mọc trong nước trổ hoa vào tháng 

Rammaka, chúng không vượt quá tháng ấy, khi ấy là thời điểm của việc trổ hoa. 

 

329. Bạch người con trai dòng Sakya, Ngài đã trổ hoa bằng sự giải thoát, 

tương tợ y như thế các vị ấy (cũng vậy). Các học trò không vượt quá lời dạy 

như là đóa hoa sen là loài được sanh ra ở trong nước (không trổ hoa trễ thời 

hạn). 

 

33 . Cây sālā chúa kh o được trổ hoa t a ra hương thơm của cõi trời. 

Được vây quanh bởi những cây sālā khác, cây sālā chúa t a sáng. 

 

331. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế Ngài đã trổ hoa bằng trí tuệ 

của vị Phật. Được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, Ngài t a sáng như là cây 
sālā chúa. 

 

332. Cũng giống như núi Hi-mã-lạp bằng đá là nguồn dược liệu cho tất cả 

chúng sinh, là chốn cư ngụ của các loài rồng, các A-tu-la, và chư Thiên. 
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333. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế Ngài ví như nguồn dược 

liệu cho tất cả chúng sinh. Các vị có được ba minh, sáu thắng trí, và đã đi đến sự 

toàn hảo về thần thông (nhờ nương tựa vào Ngài). 

 

334. Bạch đấng Đại Hùng, được Ngài chỉ dạy với lòng bi mẫn, các vị ấy 

th a thích với sự th a thích trong Giáo Pháp, các vị sống theo lời dạy của Ngài. 

 

335. Giống như con sư tử, vua của loài thú, sau khi rời kh i chỗ ngụ nó 

quan sát bốn phương và rống lên ba lần. 

 

336. Khi chúa của loài thú gầm thét, mọi thú vật đều kinh hoàng. Bởi vì 

nó có dòng d i như thế, nó luôn luôn làm các loài thú run sợ. 

 

337. Bạch đấng Đại Hùng, khi Ngài thuyết Pháp thì trái đất rúng động, 

những ai có khả năng giác ngộ được giác ngộ, phe đảng của a Vương run sợ. 

 

338. Bạch đấng Đại Hiền Trí, khi Ngài thuyết Pháp tất cả các ngoại đạo 

run sợ, tợ như bầy chim quạ bay tán loạn, như là các con thú run sợ đối với (sư 
tử) chúa của loài thú. 

 

339. Những vị có đồ chúng ở trên thế gian được gọi là các bậc thầy.‘ Các 
vị ấy thuyết giảng đến đám đông học thuyết đã được tuần tự truyền thừa. 

 

340. Bạch đấng Đại Hùng, tuy nhiên Ngài không là như vậy. Ngài thuyết 

giảng Giáo Pháp đến các chúng sinh sau khi đã tự thân giác ngộ về các Chân Lý 

và toàn bộ các pháp thuộc về giác ngộ. 

 

341. Sau khi biết được tánh khí bộc lộ và tiềm ẩn, về sự mạnh và yếu của 

các quyền, sau khi hiểu rõ về tính chất có hay không có khả năng, Ngài thuyết 

Pháp tợ như là cơn mưa lớn (gào thét). 
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3 2. 3 3. Đám đông có các quan điểm khác nhau, trong khi đang suy x t, 
có thể ngồi đến tận cùng thế giới vũ trụ. Nhằm cắt đứt sự nghi hoặc ấy, bậc 

Hiền Trí vị thiện xảo về sự so sánh đối chiếu, sau khi biết được tâm của tất cả, 

Ngài cắt đứt sự nghi hoặc của chúng sinh ngay trong khi đang giảng giải về một 

câu h i. 

 

3 . Trái đất là được tràn đầy bởi chính các vị như là Upatissa 

(Sāriputta). Chính tất cả các vị ấy, tay chắp lên, đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế 

Gian. 

 

345. Trong khi ngợi ca đến trọn kiếp, họ đã ngợi ca về những đức hạnh 

khác nhau. Họ đã không thể nào ước lượng được, các đấng Như Lai là vô lượng. 

 

346. Giống như tôi đã ngợi ca đấng Chiến Thắng bằng sức mạnh của 

mình, trong khi ngợi ca đến một ko i (mười triệu) kiếp họ cũng đã ca ngợi y như 
vậy 

 

347. Nếu có vị Thiên nhân hoặc người nào đó đã được học tập rành r  có 

ý định do lường (các đức hạnh ấy), vị ấy chỉ có thể gánh lấy nỗi phiền muộn mà 

thôi. 

 

348. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, sau khi đã 
thiết lập ở trong Giáo Pháp của Ngài, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về tuệ, con 

sống không có lậu hoặc. 

 

349. Con hoàn toàn chế ngự các ngoại đạo, con vận hành Giáo Pháp của 

đấng Chiến Thắng. Hôm nay con là vị Tướng Quân Chánh Pháp trong Giáo 

Pháp của người con trai dòng Sakya. 

 

350. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp đã cho tôi nhìn thấy quả 

báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên kh o được bắn ra, tôi đã thiêu đốt các 

phiền não (của tôi). 
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351. Nếu người nào đó có thể mang vác vật nặng thường xuyên ở trên 

đầu, người ấy s  bị khổ sở bởi vật nặng, tương tợ như thế tôi phải gánh chịu các 

vật nặng. 

 

352. Trong khi đang bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, tôi đã luân hồi ở các 

c i. Tôi đã chịu đựng gánh nặng của hữu giống như tôi đã phải nâng lên ngọn 

núi Neru. 

 

353. Và gánh nặng đã được tôi đặt xuống, các hữu đã được tôi hủy diệt, 

mọi việc cần làm trong Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya đã được làm 

xong. 

 

35 . Cho đến địa phận của chư Phật ngoại trừ bậc Cao Quý dòng Sakya, 

tôi là đứng đầu về tuệ, người sánh bằng tôi không tìm thấy. 

 

355. Được khéo thiện xảo về định, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về thần 

thông. Và hôm nay trong khi mong muốn tôi có thể biến hóa thành ngàn người. 

 

356. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã thuyết giảng Giáo Pháp cho con. 

Con có được năng lực đối với sự an trú theo tuần tự, diệt (thọ tưởng) định là nơi 
an nghỉ của con. 

 

357. Thiên nhãn của con được thanh tịnh, con là thiện xảo về định, được 

gắn bó vào chánh tinh tấn, được th a thích trong việc tu tập các chi phần đưa 
đến giác ngộ. 

 

358. Bởi vì pháp gì vị Thinh Văn cần phải đạt đến, toàn bộ tất cả đã được 

tôi thực hiện. Ngoại trừ đấng Bảo Hộ Thế Gian người sánh bằng tôi không tìm 

thấy. 
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351. Nếu người nào đó có thể mang vác vật nặng thường xuyên ở trên 

đầu, người ấy s  bị khổ sở bởi vật nặng, tương tợ như thế tôi phải gánh chịu các 

vật nặng. 

 

352. Trong khi đang bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, tôi đã luân hồi ở các 

c i. Tôi đã chịu đựng gánh nặng của hữu giống như tôi đã phải nâng lên ngọn 

núi Neru. 

 

353. Và gánh nặng đã được tôi đặt xuống, các hữu đã được tôi hủy diệt, 

mọi việc cần làm trong Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya đã được làm 

xong. 

 

35 . Cho đến địa phận của chư Phật ngoại trừ bậc Cao Quý dòng Sakya, 
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356. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã thuyết giảng Giáo Pháp cho con. 

Con có được năng lực đối với sự an trú theo tuần tự, diệt (thọ tưởng) định là nơi 
an nghỉ của con. 

 

357. Thiên nhãn của con được thanh tịnh, con là thiện xảo về định, được 

gắn bó vào chánh tinh tấn, được th a thích trong việc tu tập các chi phần đưa 
đến giác ngộ. 

 

358. Bởi vì pháp gì vị Thinh Văn cần phải đạt đến, toàn bộ tất cả đã được 
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thấy. 
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35 . Được thiện xảo về việc thể nhập định, có sự đạt được nhanh chóng 

đối với các thiền giải thoát, được th a thích trong việc tu tập các chi phần đưa 
đến giác ngộ, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về các đức hạnh của vị Thinh Văn. 

 

360. Với đức hạnh tốt lành của vị Thinh Văn, với trí giác ngộ, do sự tôn 

kính đối với bậc Tối Thượng Nhân, với đức tin, tâm (của tôi) luôn luôn được 

gắn liền ở các việc thực hành Phạm hạnh. 

 

3 . Như là con rắn có nọc độc đã được lấy đi, như là trâu rừng có sừng 

đã bị cắt lìa, có sự ngã mạn kiêu ngạo đã được quăng b , tôi đến gần Hội Chúng 

với sự vô cùng tôn kính. 

 

362. Nếu trí tuệ của tôi là có hình dạng thì trái đất không thể sánh bằng, 

điều này là quả báu của việc ngợi ca trí tuệ của đứcThế Tôn Anomadassī. 

 

363. Tôi tiếp tục vận hành đúng đắn bánh xe Pháp đã được chuyển vận 

bởi người con trai dòng Sakya như thế ấy  điều này là quả báu của việc ngợi ca 

trí tuệ. 

 

364. Vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, mong rằng k  có ước muốn 

xấu xa, biếng nhác, có sự tinh tấn kém c i, ít học h i, có hành vi sai trái chớ đến 

gần tôi. 

 

365. Và mong rằng bậc nghe nhiều (học rộng), có sự sáng suốt, khéo 

được định t nh trong các giới, được gắn liền với sự tịnh lặng của tâm đứng (với 

tôi) dầu là (đứng) ở trên đầu. 

 

3 . Tôi nói điều này với các vị là hết thảy chư đại đức đã tụ hội lại nơi 
đây, các vị chớ có ước muốn xấu xa, hãy tự hài lòng (với vật có được), có thiền 

chứng, luôn luôn th a thích trong thiền. 
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367. Sau khi nhìn thấy vị Thinh Văn tên Assaji ấy lần đầu tiên, tôi đã trở 

nên không còn vấy bụi, không còn nhơ bẩn; bậc trí tuệ ấy là người thầy của tôi. 

 

368. Nhờ vào tác động của điều ấy, giờ đây tôi đã trở thành vị Tướng 

uân Chánh Pháp. Sau khi đạt đến sự toàn hảo về mọi phương diện, tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

369. Vị Thinh Văn tên Assaji ấy đã là người thầy của tôi. Vị ấy cư ngụ ở 

phương nào, tôi thực hiện việc nằm quay đầu (hướng về phương ấy). 

 

370. Sau khi nhớ lại việc làm của tôi, đức Gotama bậc Cao Quý dòng 

Sakya đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế tối 

thắng. 

 

371. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

372. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 

hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

373. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát (bốn Đạo và bốn Quả), và sáu 

thắng trí đã được (tôi) đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sāriputta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sāriputta là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 
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2. Ký Sự về Trưởng Lão ahāmoggallāna 

 

3 . Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu, đã cư ngụ tại núi Hi-mã-lạp, đứng đầu hội chúng chư Thiên. 

 

375. Lúc bấy giờ, tôi là Long Vương có tên là Varu a. Tôi biến hóa thành 

dáng vóc theo như ước muốn. Tôi đã cư ngụ ở đại dương. 

 

376. Sau khi giải tán đám tùy tùng, tôi đã tổ chức tấu nhạc. Khi ấy tôi đã 
tháp tùng đấng Toàn Giác và đã bảo các long nữ ca hát. 

 

377. Trong khi các nhạc cụ (của Long Cung) đang được tấu lên, chư 
Thiên đã trình tấu các nhạc cụ (của cõi trời). Đức Phật cũng đã lắng nghe âm 

thanh của cả hai và đã tự mình nhận biết. 

 

378. Sau khi thỉnh mời đấng Toàn Giác, tôi đã đi đến cung điện của mình. 

Sau khi cho sắp đặt chỗ ngồi, tôi đã bảo thông báo về thời gian. 

 

379. Trong lúc chiếu sáng tất cả các phương, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
đi đến cung điện của tôi, được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu. 

 

3 . Vào lúc đấng Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu 
cùng với Hội Chúng tỳ khưu đã ngồi xuống, khi ấy tôi đã làm toại ý các vị với 

cơm ăn và nước uống. 

 

3 . Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, sau khi ngồi xuống ở 

Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 
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3 2. ―Người nào đã cúng dường đến đức Phật đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

và Hội Chúng, với sự tịnh tín ấy ở trong tâm, người ấy s  đi đến thế giới chư 
Thiên. 

3 3. Người ấy s  cai quản Thiên quốc bảy mươi bảy lần và s  ngự trị tám 

trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 

 

384. Người ấy s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi lăm lần. 

Trong thời gian ấy, các của cải không thể ước lượng được s  sanh lên cho người 

ấy. 

 

3 5. Vào vô lượng kiếp về sau này, có bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất thân 

gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

386. Sau khi mệnh chung từ địa ngục, người ấy s  đi đến bản thể nhân 

loại, s  trở thành thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn) với tên là 

Kolita. 

 

387. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy s  xuất gia 

và s  trở thành vị Thinh Văn thứ nhì của đức Thế Tôn Gotama. 

 

388. Có sự ra sức tinh tấn, có tính kh ng quyết, đã đạt đến sự toàn hảo về 

thần thông, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) s  Niết Bàn 

không còn lậu hoặc.‖ 

 

389. Lệ thuộc vào bạn ác xấu, tôi đã chịu sự khống chế của ái dục. Với 

tâm ý tồi bại, tôi đã giết chết người m  và cả người cha nữa. 

 

3 . Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là địa ngục hay nhân loại, do bị liên 

đới đến ác nghiệp tôi chết với đầu bị v . 
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391. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 

chuyển. Thậm chí ở đây, sự việc như thế cũng s  xảy ra vào thời điểm tử biệt 

của tôi. 

 

3 2. Được gắn bó với sự cô tịch, được th a thích trong sự tu tập về định, 

sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

3 3. Đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, (chỉ) bằng ngón chân cái tôi 

có thể làm lay động ngay cả trái đất vô cùng sâu th m, dày đặc, khó thể hủy 

hoại. 

 

394. Tôi không nhìn thấy bản ngã, sự ngã mạn của tôi không được biết 

đến, tôi thể hiện tâm tôn trọng đến các vị sa-di. 

 

395. Về việc làm mà tôi đã kh ng định trước đây vô lượng kiếp, tôi đã 
thành tựu nền tảng ấy, tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

 

396 - 398. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, (như trên)  tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

(Các câu kệ 3 , 3 , 3  tương tợ như các câu kệ 371, 372, 373). 

 

Đại đức trưởng lão ahāmoggallāna đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão ahāmoggallāna là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

3. Ký Sự về Trưởng Lão ahākassapa 

 

399. hi đấng Bảo Hộ Thế Gian Niết Bàn, tôi thể hiện sự cúng dường 

đến đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Đạo Sư, đấng Trưởng Thượng của thế gian 

như thế ấy. 
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400. Với tâm phấn chấn, dân chúng được vui mừng hoan h . Trong khi 

mọi người sanh khởi tâm chấn động, niềm phỉ lạc đã khởi lên ở tôi. 

 

. Tôi đã đưa quyến thuộc bạn b  đến và đã nói lời nói này: ―Đấng Đại 

Hùng đã Viên Tịch Niết Bàn, giờ đây chúng ta hãy thực hiện sự cúng dường.‖ 

 

2. Sau khi đáp lại rằng: ―Lành thay  Chúng ta s  thực hiện sự tích lũy 
phước báu ở nơi đức Phật, đấng Bảo Hộ Thế Gian,‖ bọn họ đã sanh khởi nỗi vui 

mừng còn hơn tôi nữa. 

 

403. Họ đã thiết lập lễ đài kh o được thực hiện cao một trăm cánh tay, 5  
trải dài 5  cánh tay, là cung điện vươn cao đến tận bầu trời. 

 

404. Tại đó, sau khi thực hiện tòa lâu đài được tô điểm với những hàng 

cây thốt nốt, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín và đã cúng dường đến 

ngôi bảo tháp tối thượng. 

 

405. Ngôi bảo tháp chiếu sáng bốn phương trông như là khối lửa được 

phát cháy, như là cây sālā chúa đã được trổ hoa, như là cầu vồng ngũ sắc ở 

không trung. 

 

406. Tại nơi ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín, sau khi đã thực 

hiện nhiều việc tốt lành, sau khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã sanh lên c i trời. 

 

. Tôi đã chú nguyện phương tiện di chuyển ở cõi trời là cỗ xe ngựa 

được kéo bởi một ngàn con. Tòa lâu đài cao ngất của tôi được vươn cao bảy 

tầng lầu. 

 

. Đã có .  nhà mái nhọn làm toàn bằng vàng. Trong lúc chiếu sáng 

tất cả các phương, chúng t a sáng bằng hào quang của chúng. 
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409. Khi ấy, cũng có những tháp nhọn khác làm bằng hồng ngọc. Với 

nguồn ánh sáng, chúng cũng rọi sáng bốn phương ở chung quanh. 

 

410. Các ngôi nhà mái nhọn đã được hóa hiện ra, đã được sanh lên do 

nghiệp phước thiện. Được làm bằng ngọc ma-ni, chúng cũng rọi sáng mười 

phương ở chung quanh. 

 

. Trong lúc chúng đang rực sáng, đã có được ánh sáng v  đại. Tôi vượt 

trội tất cả chư Thiên  điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 

 

2. Trong sáu mươi ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-l  tên bbiddha cư trú 
ở trái đất, là người chinh phục bốn phương. 

 

3. Tương tợ y như thế, được hài lòng với nghiệp của chính mình, trong 

kiếp Bhadda  tôi đã ba mươi lần trở thành đấng Chuyển Luân Vương có oai 
lực lớn lao, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể của bốn châu lục. 

 

. Cũng ở tại nơi ấy, cung điện dành cho tôi được vươn cao như là cầu 

vồng, có chiều dài là 24 (do-tuần) và chiều rộng là mười hai (do-tuần). 

 

415. Thành phố tên là Rammaka có cổng chào và tường thành vững chãi, 

có chiều dài năm trăm (do-tuần) và chiều rộng là một nửa của chiều dài, được 

đông đúc bởi các đám dân chúng trông tợ như thành phố của các cõi trời. 

 

416. Khi ấy thành phố là đông đúc giống như hai mươi lăm cây kim được 

b  chung vào trong hộp đựng kim, chúng va chạm lẫn nhau. 

 

. Cũng như thế ấy, thành phố của tôi tràn đầy những voi, ngựa, xe cộ, 

luôn luôn đông đúc với những con người; Rammaka là thành phố tuyệt vời. 
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418. Tại nơi ấy, tôi đã ăn, tôi đã uống, và đã trở về lại bản thể Thiên 

nhân. Vào kiếp sống cuối cùng, tôi đã có được sự thành tựu về dòng dõi. 

 

. Được sanh ra ở gia tộc Bà-la-môn có sự tích lũy nhiều châu ngọc, tôi 

cũng đã từ b  tám mươi ko i vàng và tôi đã xuất gia. 

 

420 - 422. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, (như trên)  tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Mahākassapa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ahākassapa là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

4. Ký Sự về Trưởng Lão Anuruddha 

  

23. Tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đang an trú vào hạnh độc cư. 

 

2 . Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

Sumedha, tôi đã chắp tay lên và đã thỉnh cầu đức Phật tối thượng rằng: 

 

425. ―Bạch đấng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân 

Ngưu, con s  dâng lên cây đ n đến Ngài là vị đang tham thiền ở dưới cội cây, 

xin Ngài thương xót.‖ 

 

426. Bậc trí tuệ ấy, đấng Tự Chủ cao quý trong số các vị đang thuyết 

giảng đã chấp nhận. Khi ấy, tôi đã khoan thủng các thân cây và đã gắn thiết bị 
vào. 

2 . Tôi đã dâng lên đức Phật, đấng quyến thuộc của thế gian một ngàn 

tim đ n. Sau khi đã cháy sáng bảy ngày, các cây đ n của tôi đã lụi tàn. 
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428. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do các nguyện lực của tác ý, sau khi 

từ b  thân nhân loại, tôi đã được sanh ra ở Thiên cung. 

 

2 . Được đạt đến bản thể Thiên nhân, có cung điện đã được hóa hiện ra 

cho tôi, nó chiếu sáng ra xung quanh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

cây đ n. 

 

430. Khi ấy, tôi đã chiếu sáng ở xung quanh một trăm do-tuần, tôi vượt 

trội tất cả chư Thiên  điều này là quả báu của việc dâng cúng cây đ n. 

 

3 . Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi ba 
kiếp, không người nào xem thường tôi  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

cây đ n. 

 

32. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi tám lần. Khi 

ấy, tôi nhìn thấy (xa khoảng cách) một do-tuần ở xung quanh vào ban ngày và 

ban đêm. 

 

433. Tôi nhìn thấy một ngàn thế giới bằng trí tuệ trong Giáo Pháp của bậc 

Đạo Sư, tôi đã đạt được Thiên nhãn  điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 

đ n. 

 

3 . Đấng Toàn Giác tên Sumedha là ba mươi ngàn kiếp về trước. Với 

tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng cây đ n đến Ngài. 

 

435 - 437. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, (như trên)  tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Anuruddha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Anuruddha là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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5. Ký Sự về Trưởng Lão Pu a 

 

438. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-

đà, tôi đã dẫn đầu các học trò đi đến gặp bậc Tối Thượng Nhân. 

 

43 . Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, bậc Đại Hiền Trí đã tán dương việc làm của tôi một cách ngắn gọn. 

 

440. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp ấy, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. Tôi đã 
chắp tay lên và đã ra đi, mặt hướng phía bên phải. 

 

441. Sau khi lắng nghe một cách tóm tắt, tôi đã thuyết giảng một cách chi 

tiết. Sau khi lắng nghe lời giảng của tôi, tất cả những người học trò đều có tâm 

hoan h . 

 

2. Sau khi xua đi tà kiến của mình, họ đã khiến tâm được tịnh tín vào 

đức Phật. Tôi cũng thuyết giảng một cách tóm tắt, một cách chi tiết tương tợ y 

như thế. 

 

3. Là người biết r  đường hướng của Vi Diệu Pháp, thông thạo về các 

đề tài thuyết giảng, sau khi làm cho tất cả hiểu rõ, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

. Trước đây năm trăm kiếp, có bốn vị chúa tể ở bốn châu lục là những 

vị vô cùng nổi tiếng, được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

445. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pu a antāniputta đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pu a antāniputta là phần thứ năm. 

--ooOoo-- 
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428. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do các nguyện lực của tác ý, sau khi 
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6. Ký Sự về Trưởng Lão pāli 

 

446.  thành phố Ha savatī, vị Bà-la-môn tên Sujāta có sự tích lũy tám 
mươi ko i, có dồi dào tài sản và lúa gạo. 

 

447. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-

đà, đã đạt đến sự toàn hảo về (khoa) tướng mạo, về truyền thống, và về giáo lý 

(của Bà-la-môn). 

 

448. Khi ấy, các du s  ngoại đạo có một ngọn lửa, các Thinh Văn của đức 

Phật Gotama, các vị lang thang, và cả các đạo s  khổ hạnh du hành ở trái đất. 

 

449. Bọn họ cũng tháp tùng theo tôi (cho rằng): Vị Bà-la-môn nổi tiếng.‘ 
Nhiều người tôn vinh tôi, tôi không tôn vinh bất cứ người nào. 

 

450. Tôi không nhìn thấy bậc xứng đáng sự tôn vinh, khi ấy tôi ngã mạn 

và ương ngạnh. hi đấng Chiến Thắng còn chưa xuất hiện thì không có từ ngữ 

Đức Phật.‘ 

 

5 . Bao ngày đêm trôi qua, đấng Lãnh Đạo Padumuttara, bậc Hữu Nhãn, 

sau khi xua đi tất cả tăm tối, đã xuất hiện ở thế gian. 

 

52. Vào lúc Giáo Pháp được phổ biến rộng rãi, được biết nhiều, và trở 

thành phổ thông, khi ấy đức Phật đã đi đến đến thành phố tên Ha sa. 

453. Khi ấy, vì lợi ích của người cha, đức Phật bậc Hữu Nhãn ấy đã 
thuyết giảng Giáo Pháp. Vào thời điểm ấy, đám đông ở xung quanh là một do-

tuần. 

 

454. Khi ấy, được th a thuận trong số mọi người, vị đạo s  khổ hạnh tên 

Sunanda ấy đã che phủ hết thảy hội chúng của đức Phật bằng những bông hoa. 

65 

 

455. Và trong khi bậc Tối Thượng đang công bố bốn Sự Thật ở nơi mái 
che bằng bông hoa, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của một trăm ngàn ko i người. 

 

5 . Đức Phật đã đổ mưa những cơn mưa Giáo Pháp trong bảy ngày đêm. 
hi đạt đến ngày thứ tám, đấng Chiến Thắng đã tán dương vị Sunanda rằng: 

 

5 . ―Người này trong khi luân hồi ở cõi hữu, dầu ở thế giới chư Thiên 

hay loài người, s  trở thành bậc ưu tú trong số tất cả và s  luân hồi ở các cõi. 

 

458. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 

dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

5 . (Người này) s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 

tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 

là Pu o antāniputta.‖ 

 

460. Lúc bấy giờ, trong khi làm cho tất cả dân chúng vui mừng, trong khi 

thị hiện năng lực của chính mình, bậc Toàn Giác đã tán dương đạo s  khổ hạnh 

Sunanda như thế. 

 

461. Dân chúng chắp tay lễ bái vị đạo s  khổ hạnh Sunanda (ngh  rằng): 

―Sau khi thể hiện sự tôn kính đến đức Phật, vị ấy đã làm trong sạch cảnh giới tái 

sanh của bản thân.‖ 

 

462. Tại nơi ấy, sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí, tôi đã có sự 

suy tư rằng: ―Ta cũng s  thể hiện sự tôn kính giống như ta nhìn thấy vị 
Gotama.‖ 

 

3. Sau khi suy ngh  như thế, tôi đã suy ngh  về hành động của tôi rằng: 

―Ta s  thực hành việc làm gì ở Phước Điền vô thượng ‖ 
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464. Và vị tỳ khưu này là vị trì tụng trong số tất cả các vị trì tụng trong 

Giáo Pháp, và đã được chọn lựa là vị đứng đầu về Luật, tôi đã ước nguyện vị 
thế ấy. 

 

465. Tài sản này của tôi là vô lượng, không thể bị xao động tợ như biển 

cả. Với của cải ấy tôi đã cho xây dựng tu viện dành cho đức Phật. 

 

. Có khu vườn tên là Sobhana ở phía Đông của thành phố. Sau khi đã 
mua bằng một trăm ngàn, tôi đã cho thực hiện tu viện dành cho Hội Chúng. 

 

. Sau khi đã xây dựng các nhà mái nhọn, các lầu đài, các mái che, các 
tòa nhà, các hang động, các đường kinh hành kh o được tạo lập, tôi đã cho thực 

hiện tu viện dành cho Hội Chúng. 

 

. Sau khi đã cho xây dựng nhà tắm hơi, nhà đốt lửa, rồi giếng nước, 

nhà tắm, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu. 

 

. Tôi đã dâng cúng mọi thứ này (gồm có) các ghế dài, các ghế đẩu, 

các vật dụng, các son nồi, và thuốc men dành cho tu viện. 

 

. Sau khi đã thiết lập sự phòng hộ, tôi đã cho xây dựng tường thành 

vững chắc, không cho bất cứ việc gì quấy rầy đến những bậc có tâm thanh tịnh 

như thế ấy. 

 

. Tôi đã cho xây dựng một trăm ngàn chỗ ngụ ở tu viện dành cho Hội 

Chúng. Sau khi bố trí đầy đủ tiện nghi, tôi đã cống hiến đến bậc Toàn Giác. 

 

2. ―Bạch bậc Hiền Trí, xin Ngài hãy tiếp nhận ngôi tu viện đã được con 

hoàn thành. Bạch đấng Anh Hùng, con s  dâng cúng đến Ngài. Bạch đấng Hữu 

Nhãn, xin Ngài hãy chấp thuận.‖ 
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473. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 

đấng Lãnh Đạo sau khi biết được tâm tư của tôi đã chấp thuận. 

 

474. Sau khi biết được sự chấp thuận của bậc Đại n S , đấng Toàn Tri, 

sau khi đã chuẩn bị thức ăn, tôi đã thông báo về thời điểm. 

 

475. Khi thời điểm đã được thông báo, đấng Lãnh Đạo Padumuttara đã đi 
đến tu viện của tôi cùng với một ngàn bậc Vô Lậu. 

 

476. Biết được lúc Ngài đã ngồi xuống, tôi đã làm toại ý Ngài với cơm ăn 
và nước uống. Biết được lúc Ngài đã thọ thực xong, tôi đã nói lời nói này: 

 

477. ―Bạch đấng Hiền Trí, tu viện tên Sobhana đã được mua bằng một 

trăm ngàn và đã được cho xây dựng với chừng c  ấy, xin Ngài hãy tiếp nhận. 

 

478. Do sự dâng cúng tu viện này và do các nguyện lực của tác ý, trong 

khi sanh ra ở cõi hữu, mong sao con đạt được điều con đã ước nguyện.‖ 

 

479. Sau khi thọ nhận tu viện dành cho Hội Chúng đã được xây dựng 

kh o l o, đấng Toàn Giác đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lời nói 

này: 

 

. ―Người nào đã dâng lên tu viện dành cho Hội Chúng đã được xây 

dựng kh o l o đến đức Phật, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng 

nghe Ta nói. 

 

481. Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội gồm 

bốn binh chủng s  thường xuyên hộ tống người này  điều này là quả báu về (sự 

dâng cúng) tu viện dành cho Hội Chúng. 
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464. Và vị tỳ khưu này là vị trì tụng trong số tất cả các vị trì tụng trong 
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473. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
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2. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm s  

thường xuyên tháp tùng người này  điều này là quả báu về (sự dâng cúng) tu 

viện dành cho Hội Chúng. 

 

3. Tám mươi sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng bằng 

các loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni. 

 

484. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, các 

nàng s  thường xuyên vây quanh người này  điều này là quả báu về (sự dâng 

cúng) tu viện dành cho Hội Chúng. 

 

5. Người này s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp, và s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn lần. 

 

. (Người này) s  thọ lãnh mọi thứ mà vị Thiên Vương có thế đạt được, 

s  có của cải không bị thiếu hụt, và s  cai quản Thiên quốc. 

 

. (Người này) s  trở thành trở thành đấng Chuyển Luân Vương ở quốc 

độ một ngàn lần. Vương quyền ở trái đất là bao la, không thể đo lường bằng 

phương diện tính đếm. 

 

488. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 

dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

. (Người này) s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 

tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 

là pāli. 

 

. Sau khi đạt được sự toàn hảo về Luật và rành r  về sự thành lập hay 

không thành lập (tội), trong lúc duy trì Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, 

(người này) s  sống không còn lậu hoặc. 
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491. Sau khi biết rõ mọi việc này, đức Gotama bậc Cao Quý dòng Sakya 

s  ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và s  thiết lập (người này) vào vị thế tối 

thắng.‖ 

 

2. Con ao ước về Giáo Pháp của Ngài đã là vô lượng (kiếp). (Giờ) con 

đã đạt mục đích ấy và có được sự đoạn tận tất cả mọi điều trói buộc. 

 

493. Giống như khi bị buộc vào cọc nhọn, người đàn ông khiếp sợ hình 

phạt của đức vua, trong khi không tìm thấy sự thoải mái ở cọc nhọn thì mong 

m i chỉ mỗi sự phóng thích. 

 

494. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế con khiếp sợ hình phạt của 

sự hiện hữu. Trong khi bị buộc vào cọc nhọn của nghiệp báo, con bị phiền 

muộn vì sự cảm thọ khát khao. 

 

495. Bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, con không thấy thoải mái ở hiện hữu. 

Cũng tợ như người bị hành phạt bởi đức vua, con tầm cầu sự giải thoát. 

 

496. Giống như người bị rắn độc cắn thì bị nọc độc hành hạ, người ấy có 

thể tìm kiếm phương thuốc là cách thức làm cho tiêu tan nọc độc. 

 

497. Trong khi tìm kiếm có thể nhìn thấy phương thuốc là vật làm tiêu 

tan nọc độc. Sau khi uống thuốc ấy, người ấy có thể có được sự an lạc do việc 

thoát kh i nọc độc. 

 

498. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, bị hành hạ bởi vô minh 

con đã tầm cầu phương thuốc Chánh Pháp, giống như người đàn ông bị hãm hại 

bởi nọc độc (đã tìm phương thuốc giải độc). 
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499. Trong khi tìm kiếm phương thuốc Giáo Pháp, con đã nhìn thấy lời 

chỉ dạy của vị dòng Sakya ấy là cao quý trong số tất cả các loại thuốc men, là sự 

nhổ lên tất cả các mũi tên. 

 

500. Sau khi uống vào phương thuốc Giáo Pháp, con đã xóa sạch tất cả 

nọc độc, con đã chạm đến Niết Bàn có trạng thái mát m  không già không chết. 

 

501. Giống như người bị ma qu  khuấy rối, bị hành hạ bởi ma qu  nhập 

vào, thì có thể tìm thầy chữa bệnh ma qu  nhằm thoát kh i ma qu . 

 

502. Trong khi tìm kiếm có thể nhìn thấy vị rành r  các sự hiểu biết về 

ma qu . Vị ấy có thể diệt trừ ma qu  cho người ấy và có thể làm cho tiêu tan tận 

gốc rễ. 

 

503. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế con bị phiền muộn bởi sự 

xâm nhập của tăm tối, con tìm kiếm ánh sáng của trí tuệ nhằm sự giải thoát kh i 

tăm tối. 

 

504. Giờ con đã nhìn thấy bậc Hiền Trí dòng họ Sakya có sự trong sạch 

đối với các điều tăm tối phiền não. Vị ấy đã xua đi sự tăm tối của con, tợ như 
người thầy chữa bệnh ma qu  xua đi ma qu . 

 

5 5. Con đã cắt đứt dòng chảy luân hồi, đã chận đứng dòng nước tham ái, 

đã thủ tiêu tất cả hữu tận gốc rễ, tợ như vị thầy chữa bệnh ma qu . 

 

506. Giống như loài nhân điểu lao xuống con rắn là mồi của bản thân nó, 

nó khuấy động hồ nước lớn ở xung quanh đến một trăm do-tuần. 

 

507. Sau khi bắt được con rắn, con nhân điểu liền gây tổn thương phía 
dưới đầu (con rắn). Sau khi tóm lấy (con rắn), nó ra đi đến nơi dự tính. 
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508. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, trong khi tầm cầu (Niết 

Bàn) không còn tạo tác, con đã tẩy uế sạch s  các điều xấu xa, cũng giống như 
con nhân điểu có sức mạnh (tìm kiếm con mồi rồi tiêu diệt). 

 

5 . Con đã nhìn thấy Giáo Pháp cao quý là đạo lộ an tịnh vô thượng, 

con đã nắm giữ điều này và an trú giống như con nhân điểu tóm lấy con rắn rồi 

mang đi. 

 

510. Có loại dây leo tên là āsāvatī được sanh ra tại khu rừng Cittalatāvana 
(ở cõi trời Đạo Lợi). Đối với loại dây leo ấy một ngàn năm nó sanh ra một trái. 

 

5 . Chư Thiên gần gũi với loại dây leo ấy cho đến khi nó có trái sau thời 

gian dài lâu. Loài dây leo thượng hạng āsāvatī ấy được chư Thiên yêu quý như 
thế. 

 

512. Con thân cận với bậc Hiền Trí ấy đến một trăm ngàn (năm),  con 
lễ bái sáng chiều như là chư Thiên gần gũi với trái āsāvatī vậy. 

 

513. Sự phục vụ không phải là không có kết quả và sự lễ bái là không 

phải là rỗng không. Dầu con đang trải qua (luân hồi) dài lâu thăm th m, cơ hội 

(về sự xuất hiện của đức Phật) đã không b  rơi con. 

 

514. Trong khi xem xét các cõi, con không nhìn thấy sự tiếp nối tái sanh. 

Không còn nền tảng tái sanh, đã hoàn toàn giải thoát, được an tịnh, con đi đó 
đây. 

 

515. Bạch đấng Đại Hùng, cũng giống như đóa hoa sen nở rộ nhờ tia 

nắng mặt trời, tương tợ y như thế con được thăng hoa nhờ vào hào quang của 

đức Phật. 
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499. Trong khi tìm kiếm phương thuốc Giáo Pháp, con đã nhìn thấy lời 
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vào, thì có thể tìm thầy chữa bệnh ma qu  nhằm thoát kh i ma qu . 
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người thầy chữa bệnh ma qu  xua đi ma qu . 
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508. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, trong khi tầm cầu (Niết 

Bàn) không còn tạo tác, con đã tẩy uế sạch s  các điều xấu xa, cũng giống như 
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516. Giống như trong việc sanh sản của loài hạc nâu, hạc nâu đực không 

bao giờ được biết đến, những con hạc nâu cái ấy luôn luôn được thụ thai trong 

khi những cơn mưa đang gào th t. 

 

517. Những con hạc nâu cái ấy còn duy trì bào thai lâu dài đến chừng nào 

cơn mưa còn chưa đổ xuống. hi cơn mưa đổ xuống, chúng được thoát kh i 

gánh nặng. 

 

5 . Được gào thét bởi cơn mưa Giáo Pháp của đức Phật Padumuttara, 

con đã kết tụ bào thai Giáo Pháp nhờ vào âm thanh của cơn mưa Giáo Pháp. 

 

5 . Con mang theo bào thai phước báu đến một trăm ngàn (kiếp),[8] con 

không được thoát kh i gánh nặng (luân hồi) khi cơn mưa Giáo Pháp chưa gào 
thét. 

 

520. Bạch đấng Hiền Trí của dòng họ Sakya, khi nào Ngài gào thét với 

cơn mưa Giáo Pháp ở thành apilavatthu đáng yêu thì con được giải thoát kh i 

gánh nặng (luân hồi). 

 

52 . Con đã nhận thức về không tánh, về vô tướng, và cũng như thế về vô 

nguyện, về bốn Quả vị và tất cả các pháp. 

 

(Tụng phẩm thứ nhì). 

522. Con ước nguyện về Giáo Pháp của Ngài đã là vô lượng (kiếp). (Giờ) 

con đã đạt đến mục đích ấy và vị thế an tịnh vô thượng (Niết Bàn). 

 

523. Cũng giống như vị ẩn s  (tỳ khưu) là bậc trì tụng, con đã đạt đến sự 

toàn hảo về Luật, không có vị nào sánh bằng với con, con duy trì Giáo Pháp. 
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524. Về Luật (Tỳ hưu và Tỳ hưu Ni), luôn cả Luật Hợp Phần (Đại 

Phẩm và Tiểu Phẩm), theo cách chia làm ba phần và phần thứ năm, ở đây con 
không có điều gì nghi ngờ về mẫu tự hay từ ngữ. 

 

525. Con được rành r  về việc khiển trách tội, về việc sửa chữa tội, về sự 

thành lập hay không thành lập tội, về việc phục hồi (phẩm vị), về việc làm cho 

hết tội, con đã đạt đến sự toàn hảo về mọi lãnh vực. 

 

526. Sau khi lấy ra một điều học ở Luật (Phân Tích) thậm chí ở Luật Hợp 

Phần, con có thế g  rối về cả hai bộ Luật và giải thích điều cốt lõi. 

 

527. Con vô cùng thiện xảo về ngôn từ và rành r  về điều lợi ích hoặc 

không lợi ích. hông có điều (Luật) gì là con không biết đến, con là vị có sự 

chăm chú về Giáo Pháp của bậc Đạo Sư. 

 

528. Giờ đây trong thời điểm hiện tại, con xua đi tất cả mọi điều ngờ vực 

về Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya, con cắt đứt tất cả các điều nghi 

hoặc. 

 

529. Con rành r  về câu cú, luôn cả phần phụ thuộc của câu cú, về mẫu 

tự, luôn cả từ ngữ, về nhập đề, về kết thúc, về tất cả các lãnh vực này. 

 

53 . Cũng giống như vị vua hùng mạnh có thể khống chế và gây khó 

khăn cho k  địch, sau khi toàn thắng cuộc chiến thì có thể kiến thiết thành phố ở 

tại nơi ấy. 

53 . (Đức vua) có thể cho xây dựng tường thành, luôn cả hào rãnh, trạm 

gác, cổng thành, và nhiều vọng canh đủ các loại ở thành phố. 

 

532.  tại nơi ấy, (đức vua) có thể cho xây dựng ngã tư đường, bùng 

binh, khu phố chợ kh o được phân bố, và phòng hội họp để quyết định điều hay 

l  thiệt. 
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533. Đức vua bổ nhiệm vị tướng lãnh quân đội với nhiệm vụ tiêu diệt 

những k  nghịch, để biết được thế yếu và thế mạnh nhằm bảo toàn binh lực. 

 

534. Nhằm mục đích bảo quản phẩm vật, đức vua bổ nhiệm người nam 

thiện xảo trong việc cất giữ làm người thủ khố: ―Chớ làm thất thoát phẩm vật 

của Trẫm.‖ 

 

535. Người nào tận tụy đối với đức vua và mong muốn ngài có được sự 

tiến triển, đức vua ban cho người ấy quyền phân xử để được trở thành cận thần 

của ngài. 

 

53 . Đức vua phong cho vị giảng huấn thông thạo về chú thuật, rành r  

về các điềm báo hiệu và các hiện tượng đã được sanh khởi vào địa vị quân sư. 

 

53 . (Đức vua) hội đủ những yếu tố này được gọi là ‗Sát-đế-l .‘ (Quần 

thần) luôn bảo vệ đức vua tợ như con ngỗng đ  luôn hộ trì k  bị khổ đau. 

 

538. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ như thế ấy, Ngài được gọi là ―Pháp 
Vương‖ của thế gian luôn cả chư Thiên, tợ như vị Sát-đế-l  có k  thù đã bị đánh 
bại. 

53 . Sau khi đánh bại các ngoại đạo và luôn cả a Vương cùng với đội 

quân binh, sau khi hủy diệt sự tăm tối ấy, Ngài đã xây dựng thành phố Giáo 

Pháp. 

 

540. Bạch đấng Trí Tuệ, tại nơi ấy giới là tường thành, trí của Ngài là 

cổng thành, tín của Ngài là trạm gác, và sự thu thúc là người canh gác cổng. 

 

541. Bạch đấng Hiền Trí, sự thiết lập niệm là vọng canh, tuệ của Ngài là 

bùng binh, và nền tảng của thần thông là ngã tư đường  con đường Giáo Pháp 

đã kh o được xây dựng. 
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542. Toàn bộ Kinh, Vi Diệu Pháp, và luôn cả Luật là lời dạy của đức Phật 

gồm có chín thể loại  đây là phòng hội về Giáo Pháp của Ngài. 

 

543. Sự an trú không tánh, sự an trú vô tướng, và sự an trú vô nguyện, 

(bốn Quả vị Sa-môn) không bị lay chuyển, và sự tịch diệt (Niết Bàn)  đây là căn 
nhà Giáo Pháp của Ngài. 

 

544. Vị có tên Sāriputta đã được chọn lựa là vị đứng đầu về tuệ, được 

rành r  về biện tài, là vị Tướng Quân Chánh Pháp của Ngài. 

 

545. Bạch đấng Hiền Trí, vị tên olita được thiện xảo về sanh tử (thông), 

đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông là viên quan tế tự của Ngài. 

 

546. Bạch đấng Hiền Trí, vị duy trì truyền thống cổ xưa ( ahākassapa), 
có oai lực nổi bật, khó mà tiếp cận, đứng đầu về đức hạnh trong việc giáo giới 

các pháp giũ b , là viên quan phán xử của Ngài. 

 

547. Bạch đấng Hiền Trí, vị tên Ānanda nghe nhiều (học rộng), nắm giữ 

Giáo Pháp, có sự trì tụng toàn bộ về lời chỉ dạy, là vị bảo vệ Giáo Pháp của 

Ngài. 

 

5 . Sau khi điểm qua tất cả các vị này, đức Thế Tôn đã cân nhắc đến tôi 

và đã ban cho tôi việc phân xử về Luật đã được bậc Thức Tri thuyết giảng. 

 

549. Bất cứ vị Thinh Văn nào của đức Phật h i câu h i về Luật, tôi không 

cần có sự suy ngh  về câu h i ấy, tôi giảng giải đúng ngay ý ngh a câu h i ấy 

 

55 . Cho đến địa phận của chư Phật ngoại trừ bậc Đại Hiền Trí ấy, không 

ai sánh bằng tôi về Luật, làm sao s  có vị hơn được? 
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542. Toàn bộ Kinh, Vi Diệu Pháp, và luôn cả Luật là lời dạy của đức Phật 

gồm có chín thể loại  đây là phòng hội về Giáo Pháp của Ngài. 
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551. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đức Gotama kh ng định 

như vầy: ― hông có vị nào sánh bằng pāli về Luật (Phân Tích) và các bộ Hợp 

Phần.‖ 

 

552. Cho đến Giáo Pháp của bậc Đạo Sư có chín thể loại đã được đức 

Phật nói ra, đối với người nhận thức được Luật là nền tảng  thì tất cả (Giáo 

Pháp) đều được bao gồm trong Luật. 

 

553. Sau khi nhớ lại việc làm của tôi, đức Gotama bậc Cao Quý dòng 

Sakya đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế tối 

thắng. 

 

55 . Tôi đã ước nguyện về vị thế ấy từ trăm ngàn (kiếp), tôi đã đạt đến 

mục đích ấy, đã đạt đến sự toàn hảo về Luật. 

 

555. Trước đây tôi đã là người thợ cạo râu tóc đem lại niềm vui cho các 

vị dòng Sakya. Sau khi lìa b  sự xuất thân ấy, tôi đã trở thành người con trai của 

bậc Đại n S . 

 

55 . Trước đây hai kiếp, vị hộ trì trái đất là vị Sát-đế-l  tên Añjasa có oai 

lực vô biên, có danh vọng vô lượng, có tài sản lớn lao. 

 

55 . Là người con trai của vị vua ấy, tôi là vị Sát-đế-l  tên Candana. Tôi 

đã  lại vào sự kiêu hãnh về dòng dõi và sự kiêu hãnh về danh vọng và của cải. 

 

558. Một trăm ngàn con long tượng māta ga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba 

nơi, được tô điểm với tất cả các loại trang sức, luôn luôn hộ tống tôi. 

 

559. Khi ấy, được tháp tùng bởi các binh lính của mình, là người có ý 

thích đi đạo khu vườn, tôi đã c i lên con voi Sirika và đã rời kh i thành phố. 
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5 . Đức Phật tên evala  đầy đủ tánh hạnh, có các căn được phòng 

hộ, kh o thu thúc đã đi đến phía trước tôi. 

 

561. Khi ấy, tôi đã thúc con voi Sirika và đã công kích đức Phật. o đó, 
con voi ấy đã nổi cơn giận dữ và không chịu nhấc bàn chân lên. 

 

562. Sau khi nhìn thấy con voi có tâm ý bất bình, tôi đã thể hiện sự giận 

dữ đối với đức Phật. Sau khi gây khó khăn cho đức Phật, tôi đã đi đến khu 

vườn. 

 

563. Tôi không tìm thấy sự thoải mái ở tại nơi ấy giống như cái đầu đã bị 
bốc cháy, tôi bị thiêu đốt vì sự bực bội tợ như con cá bị vướng vào lư i câu. 

 

564. Việc xảy ra cho tôi tợ như trái đất bị rực cháy đến tận bờ biển, tôi đã 
đi đến gặp người cha và đã nói lời nói này: 

 

5 5. ―Việc con đã công kích đấng Tự Chủ tợ như con rắn độc bị nổi giận, 

tợ như khối lửa đã tiến đến, tợ như con voi có sự huấn luyện bị động c n. 

 

5 . Đức Phật, đấng Chiến Thắng có khổ hạnh nổi bật khủng khiếp, đã bị 
con công kích. Trước khi tất cả chúng ta bị tiêu diệt, chúng ta hãy xin bậc Hiền 

Trí ấy thứ lỗi. 

 

567. Ngài là vị có bản thân đã được rèn luyện được định t nh, nếu chúng 

ta không được vị ấy tha thứ thì xứ sở của con s  bị tiêu hoại trong vòng bảy 

ngày. 

 

568. (Các vị vua) Sumekhala, Kosiya, Siggava, và luôn cả Sattuko sau 

khi công kích các vị ẩn s , họ cùng với cư dân của xứ sở đã lâm cảnh khổ đau. 
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569. Khi các vị ẩn s  đã tự chế ngự, có sự thực hành Phạm hạnh, nổi cơn 
bực tức, các vị làm cho thế gian cùng với biển cả và núi non luôn cả chư Thiên 
bị hủy hoại.‖ 

 

5 . Tôi đã triệu tập các nam nhân trong phạm vi ba ngàn do-tuần, và tôi 

đã đi đến gặp đấng Tự Chủ với ý định sám hối tội lỗi. 

 

571. Hết thảy tất cả có y phục ướt đẫm, có đầu tóc ướt đẫm đã chắp tay 

lên. Sau khi quỳ xuống ở bàn chân của đức Phật, bọn họ đã nói lời nói này: 

 

572. ―Bạch đấng Đại Hùng, dân chúng cầu xin Ngài, xin Ngài hãy tha 

thứ, xin Ngài hãy xua đi nỗi bực bội, xin Ngài chớ hủy hoại xứ sở của chúng 

tôi.‖ 

 

5 3. ― in tất cả loài người và chư Thiên cùng với hạng người khổng lồ 

và các qu  dữ hãy đập bể đầu của con bằng cái chày vồ làm bằng sắt vào mọi 

lúc.‖ 

 

574. (Vị Phật đáp): ―Ngọn lửa không tồn tại ở nước, hạt giống không mọc 

lên ở tảng đá, sâu bọ không tồn tại ở thuốc men, sự giận dữ không nảy sanh ở 

đức Phật. 

 

5 5. Cũng giống như trái đất thì không lay chuyển, biển cả thì không thể 

đo lường, và không gian thì vô tận, tương tợ như vậy chư Phật là không giao 

động. 

 

5 . Các đấng Đại Hùng luôn nhẫn nại, các đạo s  khổ hạnh luôn thứ tha. 

Đối với các vị đã nhẫn nại đã thứ tha, việc đi đến sự bực bội là không có.‖ 

 

577. Nói xong điều này, trong khi xua đi sự bực bội, đức Phật khi ấy đã 
bay lên không trung ở phía trước đám đông dân chúng. 

79 

 

578. Bạch đấng trí tuệ, do nghiệp ấy con đã đi đến bản thể thấp kém. Sau 

khi tự vượt lên trên số phận ấy, con đã đi vào thành phố không hãi sợ (Niết 

Bàn). 

 

579. Bạch đấng Đại Hùng, cũng vào khi ấy con đã cầu xin đấng Tự Chủ 

thứ lỗi và vị ấy đã xua đi sự bực bội đang thiêu đốt con, đang tồn tại vững chắc 

ở con. 

 

570. Bạch đấng Đại Hùng, hôm nay cũng vậy trong khi con đang bị thiêu 

đốt bởi ba ngọn lửa, Ngài đã dập tắt ba ngọn lửa và giúp con đạt đến trạng thái 

mát m . 

 

571. Nếu các người có sự chú ý vào việc nghe thì hãy lắng nghe khi tôi 

đang nói. Tôi s  giảng giải ý ngh a cho các người về việc tôi đã thấy được vị thế 

(Niết Bàn) như thế nào. 

 

5 2. Sau khi đã khinh miệt đấng Tự Chủ là vị có tâm an tịnh, định t nh 
ấy, do nghiệp ấy ngày hôm nay tôi đã bị sanh ra vào dòng dõi thấp kém. 

 

5 3. Các người chớ để cơ hội trôi qua bởi vì khi cơ hội đã trôi qua các 
người s  sầu muộn. Các người hãy nên tinh tấn cho lợi ích của chính mình, cơ 
hội s  xảy đến cho các người. 

 

5 . Và (Giáo Pháp) đối với một số người là sự ói mửa, đối với một số 

người là sự tháo dạ, đối với số người là chất độc chết người và đối với một số 

người là phương thuốc. 

 

575. Là sự ói mửa đối với những người đang thực hành, là sự xổ ruột đối 

với những người tiến đến Quả vị, là phương thuốc đối với những người có sự 

thành tựu Quả vị, là Phước Điền đối với những người tầm cầu. 
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578. Bạch đấng trí tuệ, do nghiệp ấy con đã đi đến bản thể thấp kém. Sau 

khi tự vượt lên trên số phận ấy, con đã đi vào thành phố không hãi sợ (Niết 

Bàn). 
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576. Chất độc chết người (tác hại) đối với những k  thù nghịch Giáo Pháp 

như thế nào, thì con rắn độc có nọc độc tà kiến thiêu đốt người đàn ông ấy như 
vậy. 

 

5 . Được uống một lần, chất độc chết người chấm dứt mạng sống. Còn 

người khi đã thù nghịch với Giáo Pháp thì bị thiêu đốt một ko i (mười triệu) 

kiếp. 

 

588. Do sự nhẫn nại, do sự không hãm hại, và do sự hành trì tâm từ ái, 

đức Phật giúp thế gian luôn cả chư Thiên vượt qua; vì thế các người không nên 

thù nghịch. 

 

5 . Chư Phật tương đương với trái đất, các Ngài không bị vướng bận 

vào các sự được lợi hay mất lợi, vào sự kính trọng hay không kính trọng; vì thế 

các người không nên thù nghịch. 

 

5 . Trong trường hợp k  phá hoại Devadatta, k  cướp A gulimāla, con 
voi hanapāla, và (người con trai) āhula, bậc Hiền Trí là bình đ ng đối với tất 

cả. 

 

591. Các vị này không có sự bất bình, các vị này không biết đến sự luyến 

ái. Đức Phật là bình đ ng đối với tất cả, đối với k  phá hoại cũng như đối với 

người con ruột. 

 

592. Sau khi nhìn thấy ở trên đường tấm y ca-sa bị quăng b  lấm lem bởi 

phân bò, nên chắp tay ở trên đầu đảnh lễ biểu tượng của bậc n S . 

 

5 3. Chư Phật quá khứ, hiện tại, và vị lai được thanh tịnh nhờ vào biểu 

tượng này, vì thế những vị này đáng được lễ bái. 
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594. Luật tốt đ p được xem như là bậc Đạo Sư, tôi duy trì Luật bằng trái 

tim. Trong khi tôn kính đối với Luật, tôi s  luôn luôn an trú. 

 

595. Luật là khuynh hướng của tôi, Luật là chỗ đứng và là đường kinh 

hành (của tôi), tôi sắp xếp sự cư ngụ ở trong Luật, Luật là hành xứ của tôi. 

 

5 . Tôi đã đạt đến sự toàn hảo về Luật và cũng rành r  các pháp dàn xếp 

(về tranh tụng). Bạch đấng Đại Hùng, pāli đảnh lễ ở bàn chân của Ngài là bậc 

Đạo Sư. 
 

597. Trong khi lễ bái bậc Toàn Giác và bản chất tốt đ p của Giáo Pháp, 

tôi đây s  du hành từ làng này đến làng khác, từ thành phố này đến thành phố 

khác. 

 

598. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

599. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 

hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

600. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão pāli đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão pāli là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

7. Ký Sự về Trưởng Lão A āko añña 

 

. (Đây là) lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác Padumuttara, 

bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Hướng Đạo, vị đã đạt đến nền tảng của 

bậc Giác Ngộ. 
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2. Cho đến tất cả Dạ-xoa đã tụ hội lại ở cội cây Bồ Đề. Họ vây quanh 

và chắp tay lên đảnh lễ bậc Toàn Giác. 

 

603. Với tâm ý hớn hở, tất cả chư Thiên ấy di chuyển đó đây ở trên 

không trung (nói rằng): ―Đức Phật này đã ngự đến xua tan bóng đêm tăm tối.‖ 

 

. Được tràn ngập niềm vui, các vị ấy đã phát lên tiếng vang lớn rằng: 

―Chúng ta s  thiêu đốt các phiền não ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác.‖ 

 

605. Nhận biết giọng nói được thốt thành lời của chư Thiên, tôi đã trở nên 

mừng r . Với tâm mừng r  tôi đã dâng cúng bữa ăn đầu tiên (đến đức Phật). 

 

606. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở thế 

gian đã ngồi xuống ở hội chúng chư Thiên và đã nói lên những lời kệ này: 

 

. ―Sau khi ra đi bảy ngày, Ta đã chứng đắc phẩm vị Giác Ngộ. Đây là 
bữa ăn đầu tiên của Ta, là vật nuôi dư ng cơ thể đối với việc hành Phạm hạnh. 

 

608. Bởi vì người nào từ cõi trời Đẩu Suất đi đến nơi đây và đã dâng lên 
thức ăn cho Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

. Người ấy s  cai quản Thiên quốc ba mươi ngàn kiếp. Sau khi vượt 

trội tất cả chư Thiên, người ấy s  cư ngụ ở cõi trời. 

 

610. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, người ấy s  đi đến bản 

thể nhân loại, là đấng Chuyển Luân Vương cai quản quốc độ ở tại nơi ấy một 

ngàn lần. 

 

611. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 

dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 
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612. Sau khi mệnh chung từ cõi trời, người ấy s  đi đến bản thể nhân loại. 

Sau khi lìa gia đình xuất gia, người ấy s  sống sáu năm (khổ hạnh). 

 

3. Sau đó, vào năm thứ bảy đức Phật s  thuyết giảng Chân Lý. Vị tên là 

Ko añña s  chứng ngộ đầu tiên.‖ 

 

. Tôi đã xuất gia theo (đức Bồ Tát) vị đã lìa kh i (gia đình). Sự tinh 

tấn đã được tôi thể hiện tốt đ p. Nhằm mục đích thiêu đốt các phiền não tôi đã 
xuất gia vào đời sống không gia đình. 

 

5. Đấng Toàn Tri, đức Phật ở thế gian luôn cả chư Thiên, đã ngự đến 

Isināma tại Vườn Nai, và đã vỗ lên tiếng trống Bất Tử. 

 

616. Bây giờ, tôi đây đã đạt đến vị thế Bất Tử, thanh tịnh, vô thượng. Sau 

khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

617 - 619. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, (như trên)  tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão A āko a a đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão A āko añña là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

8. Ký Sự về Trưởng Lão Pi olabhāradvāja 

 

620. Lúc bấy giờ, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Tự Chủ, nhân 

vật cao cả đã cư ngụ tại Cittak a (đỉnh núi Citta) ở phía trước núi Hi-mã-lạp. 
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Ký sự về trưởng lão A āko añña là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

8. Ký Sự về Trưởng Lão Pi olabhāradvāja 

 

620. Lúc bấy giờ, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Tự Chủ, nhân 
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621.  tại nơi ấy, tôi đã là (con sư tử) vua của loài thú có dáng vóc dũng 
mãnh đi khắp bốn phương. Nhiều người hoảng hốt sau khi nghe tiếng rống của 

nó. 

 

622. Sau khi cầm lấy đóa sen kh o được nở rộ, tôi đã đi đến gần đấng 

Nhân Ngưu và đã dâng đến đức Phật (khi Ngài) đã xuất kh i định. 

 

623. Sau khi lễ bái đức Phật tối thượng, bậc Tối Thượng Nhân từ bốn 

hướng, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín rồi đã rống lên tiếng rống của 

loài sư tử. 

 

624. Bậc Thông Suốt Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, đã ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên những lời kệ này: 

 

625. Nhận biết giọng nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại (nói 

rằng): ―Vị đứng đầu trong số các bậc thuyết giảng đã đi đến, chúng ta s  lắng 

nghe Giáo Pháp của Ngài.‖ 

 

2 . Đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Đại Hiền Trí có sự nhìn thấy tương 
lai xa vời, đã tán dương đức tin của tôi ở phía trước chư Thiên đang được tràn 

ngập niềm vui ấy rằng: 

 

2 . ―Người nào đã dâng cúng đóa hoa sen này và đã rống lên tiếng rống 

của loài sư tử, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

628. Vào kiếp thứ tám về sau này, người này s  trở thành đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể của bốn châu lục. 

 

2 . (Người này) s  là đấng Chuyển Luân Vương có sức mạnh v  đại tên 

Paduma cai quản lãnh địa ở trên trái đất sáu mươi bốn lần. 
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630. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 

dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

631. Khi Phật Ngôn được công bố, (người này) s  là thân quyến của 

Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). (Người này) s  lìa kh i phẩm vị Bà-la-môn 

và s  xuất gia ngay khi ấy. 

 

632. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, (người này) sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, s  Niết 

Bàn, không còn lậu hoặc. 

 

633. Tại chỗ ngụ h o lánh ở trong rừng đầy dẫy ác thú, (vị ấy) sau khi 

biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, s  Niết Bàn, không còn lậu hoặc.‖ 

 

634 - 636. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, (như trên)  tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pi olabhāradvāja đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pi olabhāradvāja là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

9. Ký Sự về Trưởng Lão Khadiravaniyarevata 

 

637. Sông Ga gā có tên là Bhāgīrathī, được phát xuất từ núi Hi-mã-lạp. 

Tôi đã là người chèo thuyền ở bến tàu hiểm trở, và ở bờ này tôi chèo qua (bờ 

kia). 

 

3 . Tôi đã được nghe trước rằng đấng Lãnh Đạo Padumuttara s  vượt 

qua dòng sông cùng với một trăm ngàn vị có năng lực. 
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639. Sau khi gom lại nhiều chiếc thuyền, tôi đã thực hiện mái che được 

chuẩn bị khéo léo bởi những người thợ mộc ở trên (một) chiếc thuyền, rồi đã 
chờ đợi đấng Nhân Ngưu. 

 

. Và đấng Toàn Giác đã ngự đến và đã bước lên chiếc thuyền ấy. 

Đứng ở giữa (dòng) nước, bậc Đạo Sư đã nói lên những lời kệ này: 

 

. ―Người nào đã đưa bậc Toàn Giác và Hội Chúng Vô Lậu sang bờ 

kia, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, (người này) s  sướng vui ở thế giới chư 
Thiên. 

 

642. S  có cung điện hình dạng chiếc thuyền được kiến tạo khéo léo sanh 

lên cho ngươi. S  có mái che bằng bông hoa được duy trì ở trên không vào mọi 

lúc. 

 

3. Năm mươi tám kiếp về sau, (người này) s  là vị Sát-đế-l  tên 

Tāraka, là đấng Chuyển Luân Vương có sự chinh phục bốn phương. 

 

. Năm mươi bảy kiếp về sau, (người này) s  là vị Sát-đế-l  tên 

Campaka có sức mạnh lớn lao và s  rực sáng như mặt trời đang mọc. 

 

645. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 

dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

646. Sau khi mệnh chung từ cõi trời, người ấy s  đi đến bản thể nhân loại 

và s  trở thành thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn) với tên là 

Revata. 

 

. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, (người này) sau khi lìa kh i 

gia đình s  xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 
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648. Sau khi xuất gia, vị ấy sau này s  là vị hành Minh Sát có sự gắn bó 

mật thiết, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, s  Niết Bàn, không còn 

lậu hoặc.‖ 

 

649. Tôi có sự tinh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự là điều kiện 

đưa đến sự an ổn kh i các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở 

Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

650. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên kh o được bắn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não của tôi. 

 

5 . Sau đó, khi nhìn thấy tôi được vui thích ở rừng, bậc Hiền Trí, người 

đã đi đến tận cùng thế gian, đấng Đại Trí đã tuyên bố tôi là vị đứng đầu trong số 

các vị tỳ khưu cư ngụ ở rừng. 

 

652. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão hadiravaniya evata đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

 Ký sự về trưởng lão Khadiravaniya Revata là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

10. Ký Sự về Trưởng Lão Ānanda 

 

53. Sau khi đi ra kh i cổng tu viện, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara trong 

lúc đổ mưa cơn mưa Bất Tử đã giúp cho đám đông dân chúng đạt đến Niết Bàn. 

 

654. Một trăm ngàn vị anh hùng ấy có sáu thắng trí, có đại thần lực, tháp 

tùng bậc Toàn Giác tợ như bóng không có sự xa lìa (hình). 
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55. Tôi đã ngồi trên mình voi (nắm giữ) chiếc lọng trắng cao quý tối 

thượng. Sau khi nhìn thấy hình dáng vô cùng lịch sự, tôi đã có niềm hạnh phúc 

sanh khởi. 

 

656. Leo xuống từ mình voi, tôi đã đi đến gần bậc Nhân Ngưu. Tôi đã 
cầm lấy chiếc lọng làm bằng châu báu của tôi che cho đức Phật Tối Thượng. 

 

657. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đại n S  Padumuttara đã 
ngưng lại cuộc thuyết giảng ấy và đã nói lên những lời kệ này: 

 

5 . ―Người nào đã nắm giữ chiếc lọng được tô điểm các vật trang sức 

bằng vàng, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

659. Từ nơi này ra đi, người nam này s  cư ngụ ở cõi trời Đẩu Suất và s  

thọ hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 

 

. (Người này) s  cai quản Thiên quốc ba mươi bốn lần, s  là vị thống 

lãnh quân đội cư ngụ ở trái đất trong một trăm l  tám kiếp sống. 

 

. (Người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi tám 
lần và s  cai quản lãnh thổ vương quốc rộng bao la ở trên trái đất. 

 

662. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 

dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

663. Có tên là Ānanda (người này) s  là thân bằng quyến thuộc, s  trở 

thành người thị giả của bậc Đại n S  là biểu tượng của gia tộc dòng Sakya. 
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. (Người này) s  có sự nhiệt tâm, và cẩn trọng nữa, được rành r  về 

nhiều chân lý, có hành vi khiêm nhường, không nhẫn tâm, có sự trì tụng toàn 

bộ. 

 

665. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, (người này) sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, s  Niết 

Bàn, không còn lậu hoặc.‖ 

 

666. Các con voi sống ở rừng là loài voi māta ga (đến tuổi) bị tiết dục ở 

ba nơi, được sáu mươi tuổi, có các ngà như cán cày, là phương tiện di chuyển 

của đức vua. 

 

. Hàng trăm ngàn vị ấy cũng là các bậc trí tuệ và có đại thần lực, tất cả 

các vị ấy là không sánh bằng đối với đức Phật đấng Tượng Vương. 

 

668. Tôi lễ bái vào canh đầu, vào canh giữa, và vào canh cuối. Với tâm 

tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã phục vụ đức Phật Tối Thượng. 

 

669. Tôi có sự nhiệt tâm, và cẩn trọng nữa, có sự nhận biết mình, có niệm 

(đầy đủ), đã đạt đến Quả vị Nhập Lưu, và rành r  về các nền tảng của bậc Hữu 

Học. 

 

670. Việc tôi đã kh ng định về hành động ở một trăm ngàn kiếp trước 

đây, tôi đã thành tựu nền tảng ấy, tôi đã được tồn tại, được bất động ở Chánh 

Pháp. 

 

671. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 
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672. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã thực 

hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

673. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ānanda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ānanda là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

Phật (Toàn Giác), Phật Độc Giác, vị Sāriputta, vị Ko ita, vị Kassapa, vị 
Anuruddha, vị trưởng lão Pu a, vị pāli, vị A āsiko añña, vị Pi ola, vị 
Revata, và bậc trí tuệ Ānanda  toàn bộ sáu trăm năm mươi câu kệ đã được gộp 

chung lại. 

Phẩm Đức Phật là phẩm thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

  orasoti urasi jāto  oraso ngh a là được sanh ra từ ngực (ApA. 278). 

Lúc thuyết Pháp, sự phát âm ở ngực đã được đức Phật sử dụng đến. Do việc 

lắng nghe Giáo Pháp, các vị này s  thành tựu các Đạo Quả nên được gọi là 

sanh ra từ ngực.  

[2] Hằng hà sa số, nhiều như cát sông Hằng. 

3  Ngh a là đã sanh ra ở gia tộc Bà-la-môn (ApA. 230). 

[4] Xem thêm chi tiết về sự kiện này ở Luật Đại Phẩm (Chương I, tụng 

phẩm 4). 

5  Hattha là đơn vị đo chiều dài bằng một cánh tay, khoảng nửa mét 

(ND). 

[6] Kiếp Bhadda là kiếp có năm vị Phật Toàn Giác xuất hiện. 
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[7] satasahassasa vacchara  (Apa. 281). sa vacchara  có ý ngh a là 
năm.  

[8] kappasatasahassa  (Sđd. 2 2), kappa có ý ngh a là kiếp.  

[9] Mặc dầu văn bản ghi là sambuddho ngh a là Phật Toàn Giác, nhưng 
Chú Giải giải thích đây là paccekasambudddho Phật Độc Giác (ApA. 288). 
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II. PH Ā ANA Ā A A 

11. Ký Sự về Trưởng Lão Sīhāsanadāyaka 

 

674. (Vào lúc ấy) đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân 

Siddhattha đã Niết Bàn, Phật Ngôn đã được lan rộng, Giáo Pháp đã được nhiều 

người hiểu biết. 

 

675. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện bảo tọa sư tử. Sau 

khi làm xong bảo tọa sư tử, tôi đã thực hiện ghế kê chân. 

 

676. Và khi trời mưa ở bảo tọa sư tử, tôi đã xây dựng ngôi nhà ở tại nơi 
ấy. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã được sanh lên cõi trời Đẩu Suất. 

 

677. Ngay lập tức đã có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi 

dài hai mươi bốn do-tuần, rộng mười bốn do-tuần. 

 

678. Có một trăm ngàn thiếu nữ luôn luôn vây quanh tôi. Và có chiếc ghế 

bành làm bằng vàng đã kh o được hóa hiện ra ở tòa lâu đài. 

 

. Phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, 

phương tiện di chuyển của cõi trời được s n sàng. Các tòa lâu đài và luôn cả các 

kiệu khiêng đều dược sanh lên theo như ước muốn. 

 

680. Có các chiếc ghế bành làm bằng ngọc ma-ni và nhiều chiếc khác làm 

bằng lõi gỗ, tất cả đều được sanh lên cho tôi  điều này là quả báu của bảo tọa sư 
tử. 

 

. Tôi bước lên những đôi giày làm bằng vàng, làm bằng bạc, làm bằng 

pha-lê và ngọc bích  điều này là quả báu của chiếc ghế kê chân. 
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682. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 

 

3. Trước đây bảy mươi ba kiếp, đã có ba lần làm đấng Chuyển Luân 

Vương  tên Inda. Trước đây bảy mươi hai kiếp, đã có ba lần làm đấng Chuyển 

Luân Vương tên Sumana. 

 

. Trước đây đúng bảy mươi kiếp, đã có ba lần làm đấng Chuyển Luân 

Vương tên Varu a, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể ở bốn châu lục. 

 

685. Bốn (tuệ) phân tích, (nt)  đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sīhāsanadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sīhāsanadāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

12. Ký Sự về Trưởng Lão Ekatthambhika 

 

. Đức Thế Tôn Siddhattha đã có hội chúng cư s  đông đảo. Những 

người ấy đã đi đến nương nhờ vào đức Phật, họ đặt niềm tin vào đức Như Lai. 

 

687. Tất cả đã tụ hội lại, bàn bạc, rồi xây dựng hội trường dành cho bậc 

Đạo Sư. hông có được một cây cột trụ, họ tìm kiếm ở khu rừng bạt ngàn. 

 

688. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy bọn họ ở trong rừng và đã đi đến gần đám 
đông. Sau khi chắp tay lên, tôi đã h i đám đông. 
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người ấy đã đi đến nương nhờ vào đức Phật, họ đặt niềm tin vào đức Như Lai. 

 

687. Tất cả đã tụ hội lại, bàn bạc, rồi xây dựng hội trường dành cho bậc 

Đạo Sư. hông có được một cây cột trụ, họ tìm kiếm ở khu rừng bạt ngàn. 
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đông. Sau khi chắp tay lên, tôi đã h i đám đông. 
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. Được tôi h i, những người cư s  có giới hạnh ấy đã trả lời rằng: 

―Chúng tôi có ý định xây dựng hội trường nhưng không có được một cây cột 

trụ.‖ 

 

690. ―Xin các vị hãy giao cho tôi, tôi s  dâng đến bậc Đạo Sư một cây cột 

trụ. Tôi s  mang cây cột trụ đến, các vị không phải bận tâm.‖ 

 

691. Họ đã xem x t cây cột trụ của tôi, và đã được tin tưởng với tâm ý 

hớn hở. Sau đó, họ đã quay trở lại và đã đi về nhà của mình. 

 

692. Khi ấy, lúc đám đông cư s  ra đi không lâu, tôi đã dâng cúng cây cột 

trụ. Tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  tôi đã dựng đứng cây cột trụ trước 

tiên. 

 

693. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã được sanh lên cõi trời. Có cung 

điện cao ráo dành cho tôi, được vươn cao một trăm tầng lầu. 

 

694. Khi ấy, tôi luôn luôn được người hầu hạ trong lúc những chiếc trống 

lớn được vỗ vang. (Trước đây) năm mươi lăm kiếp, tôi đã là đức vua 

Yasodhara. 

 

695.  tại nơi ấy, dành cho tôi cũng có cung điện được vươn cao một 

trăm tầng lầu, được kề cận nhà mái nhọn cao quý, và có một cây cột trụ thích ý. 

 

. (Trước đây) hai mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Udena.  

tại nơi ấy, cũng có cung điện được vươn cao một trăm tầng lầu dành cho tôi. 

 

. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 

tôi đều thọ hưởng mọi sự an lạc  điều này là quả báu của một cây cột trụ. 
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698. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cây cột trụ trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của một cây cột trụ. 

 

699. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão katthambhika 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekatthambhika là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

13. Ký Sự về Trưởng Lão Nanda 

 

700. Tấm vải sợi lanh đã được tôi dâng cúng đến đức Thế Tôn 

Padumuttara, đấng Tự Chủ, bậc Đại n S , đấng Trưởng Thượng của thế gian 

như thế ấy. 

 

. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện đến tôi đây rằng: ―Với sự 

dâng cúng tấm vải này, ngươi s  có được màu da vàng chói. 

 

2. Được thúc đẩy bởi các nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng hai sự 

thành tựu (trời và người), ngươi s  trở thành người em trai của đức Thế Tôn 

Gotama. 

 

3. Là người say mê ái dục, thiên về khoái lạc, bám víu vào sự tham 

đắm trong các dục, khi ấy bị thúc đẩy bởi đức Phật, ngươi s  xuất gia. 

 

. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi xuất gia ở tại nơi ấy, 

ngươi s  biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, và s  Niết Bàn không còn lậu 

hoặc.‖ 
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5. (Trước đây) một trăm ngàn kiếp đã có bốn vị (Chuyển Luân Vương) 
tên là Cela. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp đã có bốn vị (là Chuyển Luân 

Vương) tên là pacela. 

 

706. (Trước đây) năm mươi ngàn kiếp đã có bốn vị (là Chuyển Luân 

Vương) tên cũng là Cela, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể ở bốn châu 

lục. 

 

707. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Nanda  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nanda là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

14. Ký Sự về Trưởng Lão Cullapanthaka 

 

708. Lúc bấy giờ, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật 

hiến cúng, đã tách lìa kh i đám đông, và Ngài đã cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. 

 

709. Khi ấy, tôi cũng sống ở khu ẩn cư tại núi Hi-mã-lạp. hi đấng Anh 

Hùng ngự đến không bao lâu, tôi đã đi đến gặp đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

. Tôi đã cầm lấy chiếc lọng che bằng bông hoa và đã đi đến gần đấng 

Nhân Ngưu. Trong lúc Ngài đang nhập định, tôi đã tạo ra sự khuấy rối. 

 

. Tôi đã nâng lên bằng hai bàn tay và đã dâng lên chiếc lọng che bằng 

bông hoa. Đức Thế Tôn, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara đã thọ nhận. 
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712. Tất cả chư Thiên có tâm hoan h , các vị ấy đi đến núi Hi-mã-lạp. 

Các vị đã thể hiện hành động tán thưởng (nói rằng): ―Bậc Hữu Nhãn s  nói lời 

tùy h .‖ 

 

3. Nói xong điều này, chư Thiên ấy đã đi đến gần bậc Tối Thượng 

Nhân trong lúc Ngài đang ở trên không trung cầm lấy chiếc lọng bằng hoa sen 

hồng thượng hạng của tôi. (Đức Phật đã nói rằng): 

 

. ―Vị đạo s  khổ hạnh đã nâng lên chiếc lọng có một trăm cánh sen và 
đã dâng cúng đến Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 

nói. 

 

5. (Người ấy) s  cai quản Thiên quốc hai mươi lăm kiếp và s  trở thành 

đấng Chuyển Luân Vương ba mươi bốn lần. 

 

. (Người ấy) luân hồi đến chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, khi đang đứng ở bên ngoài trời thì s  có đóa hoa sen hồng che chở (cho vị 
ấy). 

 

717. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

718. Khi Phật Ngôn được công bố, (người ấy) s  đạt được bản thể nhân 

loại và s  trở thành vị gi i nhất về (biến hóa) thân được tạo ra bởi ý. 

 

719. S  có hai người anh em trai. Các hai đều có tên là Panthaka. Sau khi 

thọ hưởng mục đích tối thượng, cả hai s  làm sáng chói Giáo Pháp.‖ 

 

2 . Được mười tám tuổi, tôi đây đã xuất gia vào đời sống không gia 

đình. Tôi không đạt được điều gì xuất sắc ở trong Giáo Pháp của người con trai 

dòng Sakya. 
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721. Bản chất của tôi đã là đần độn, trước đây tôi đã bị khi dễ. Và người 

anh trai đã xua đuổi tôi rằng: ―Bây giờ ngươi hãy đi về nhà của mình đi.‖ 

 

722. Trong khi bị xua đuổi ở tại cổng ra vào của tu viện dành cho Hội 

Chúng, với tâm ý rầu r  tôi đây đã đứng tại nơi ấy với niềm ao ước về bản thể 

Sa-môn. 

 

23. Đức Thế Tôn đã đi đến nơi ấy. Ngài đã xoa đầu tôi. Sau khi nắm lấy 

cánh tay của tôi, Ngài đã dẫn tôi đi vào tu viện dành cho Hội Chúng. 

 

724. Với lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư đã đưa cho tôi miếng gi  chùi 

chân (và nói rằng): ―Ngươi hãy chú nguyện cho được trong sạch như vầy theo 

một hướng đã được xác định đúng đắn.‖ 

 

725. Sau khi cầm lấy vật ấy bằng hai tay, tôi đã nhớ lại đóa sen hồng. Tại 

nơi ấy tâm của tôi đã được giải thoát, tôi đã đạt được phẩm vị A-la-hán. 

 

2 . Tôi đã đạt đến sự toàn hảo về mọi phương diện trong việc (biến hóa) 

các thân được tạo ra bởi ý. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

727. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Cullapanthaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Cullapanthaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo— 
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15. Ký Sự về Trưởng Lão Pi indivaccha 

 

2 . hi đấng Bảo Hộ Thế Gian nhân vật cao cả Sumedha đã Niết Bàn, 

 với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thể hiện sự cúng dường đến ngôi 

bảo tháp. 

 

729. Và ở tại nơi ấy, các vị nào là bậc Lậu Tận, có sáu thắng trí, có đại 

thần lực, tôi đã triệu tập các vị ấy lại ở tại nơi ấy và đã thực hiện bữa trai phạn 

đến Hội Chúng. 

 

730. Lúc bấy giờ, vị thị giả của đức Thế Tôn Sumedha tên là Sumodha đã 
có mặt. Khi ấy, vị ấy đã nói lời tùy h . 

 

731. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh về Thiên cung. Tám mươi 
sáu ngàn tiên nữ đã cùng tôi vui sướng. 

 

732. Các nàng ấy luôn luôn phục tòng chỉ mình tôi bằng mọi thứ dục lạc, 

tôi vượt trội các vị Thiên nhân khác  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 

 

733. Vào kiếp thứ hai mươi lăm, tôi đã là vị Sát-đế-l  tên Varu a. Khi ấy, 

tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương có vật thực vô cùng tinh khiết. 

 

734. Dân chúng không gieo hạt giống, cũng không theo sau lư i cày, họ 

thọ dụng gạo sāli này không phải cày không phải nấu. 

 

735. Sau khi trị vì vương quốc tại nơi ấy, tôi đã đi đến bản thể Thiên nhân 

lần nữa. Khi ấy, cũng giống như tôi họ đã được tái sanh, có sự đầy đủ về của 

cải. 
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721. Bản chất của tôi đã là đần độn, trước đây tôi đã bị khi dễ. Và người 

anh trai đã xua đuổi tôi rằng: ―Bây giờ ngươi hãy đi về nhà của mình đi.‖ 

 

722. Trong khi bị xua đuổi ở tại cổng ra vào của tu viện dành cho Hội 

Chúng, với tâm ý rầu r  tôi đây đã đứng tại nơi ấy với niềm ao ước về bản thể 

Sa-môn. 

 

23. Đức Thế Tôn đã đi đến nơi ấy. Ngài đã xoa đầu tôi. Sau khi nắm lấy 

cánh tay của tôi, Ngài đã dẫn tôi đi vào tu viện dành cho Hội Chúng. 

 

724. Với lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư đã đưa cho tôi miếng gi  chùi 

chân (và nói rằng): ―Ngươi hãy chú nguyện cho được trong sạch như vầy theo 

một hướng đã được xác định đúng đắn.‖ 

 

725. Sau khi cầm lấy vật ấy bằng hai tay, tôi đã nhớ lại đóa sen hồng. Tại 

nơi ấy tâm của tôi đã được giải thoát, tôi đã đạt được phẩm vị A-la-hán. 

 

2 . Tôi đã đạt đến sự toàn hảo về mọi phương diện trong việc (biến hóa) 

các thân được tạo ra bởi ý. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

727. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Cullapanthaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Cullapanthaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo— 
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lần nữa. Khi ấy, cũng giống như tôi họ đã được tái sanh, có sự đầy đủ về của 

cải. 
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736. Tất cả sanh linh, là bạn hay không phải là bạn, đều không hãm hại 

tôi. Thậm chí tôi được tất cả yêu quý  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 

 

737. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc thoa vật thơm (ở 

ngôi bảo tháp). 

 

738.  vào kiếp Bhadda này, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng độc nhất, 

là đấng Chuyển Luân Vương có đại oai lực, có sức mạnh lớn lao. 

 

3 . Tôi đây đã an trú nhiều người vào năm giới cấm và còn giúp cho họ 

đạt đến nhàn cảnh nữa, tôi đã được chư Thiên yêu quý. 

 

740. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pi indivaccha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pi indivaccha là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

16. Ký Sự về Trưởng Lão āhula 

 

. Tôi đã lắp đặt gương soi ở tòa lâu đài bảy tầng của đức Thế Tôn 

Padumuttara là bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 

 

2. Được tùy tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, bậc Đại Hiền Trí, đấng 

Chúa Tể của loài người, bậc Nhân Ngưu đã đi đến hương thất. 
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3. Trong lúc làm cho hương thất chiếu sáng, vị Trời của chư Thiên, 
đấng Nhân Ngưu, bậc Đạo Sư đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời 

kệ này: 

 

744. ―Nhờ người nào chỗ ngụ này được chiếu sáng và gương soi đã kh o 
được lắp đặt, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

745. Có các tấm gương làm bằng vàng, làm bằng bạc, và làm bằng ngọc 

bích. Từ tấm gương s  hiện ra bất cứ những gì được yêu thích ở trong tâm. 

 

. Người ấy s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc sáu mươi 
bốn lần, và kế tiếp đó s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 

 

747. Vào kiếp thứ hai mươi mốt, (người ấy) s  là vị Sát-đế-l  tên Vimala, 

s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương là người chinh phục bốn phương. 

 

748. Có thành phố tên Re uvatī được xây dựng bằng các viên gạch, được 

kiến trúc dạng hình vuông trải dài ba trăm do-tuần. 

 

. Có tòa lâu đài tên Sudassana được hóa hiện ra bởi vị Trời 

Vissakamma, có các nhà mái nhọn cao quý được điểm tô bằng bảy loại châu 

báu. 

 

5 . Được nhộn nhịp với mười loại âm thanh, được đông đảo các nhà 

pháp thuật, (thành phố này) s  là tương tợ như thành phố Sudassana của chư 
Thiên. 

 

751. Ánh sáng của thành phố ấy phát ra ngay trong khi mặt trời đang 
mọc, và luôn luôn chiếu sáng thành phố ấy tám do-tuần ở xung quanh. 
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3. Trong lúc làm cho hương thất chiếu sáng, vị Trời của chư Thiên, 
đấng Nhân Ngưu, bậc Đạo Sư đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời 

kệ này: 

 

744. ―Nhờ người nào chỗ ngụ này được chiếu sáng và gương soi đã kh o 
được lắp đặt, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

745. Có các tấm gương làm bằng vàng, làm bằng bạc, và làm bằng ngọc 

bích. Từ tấm gương s  hiện ra bất cứ những gì được yêu thích ở trong tâm. 

 

. Người ấy s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc sáu mươi 
bốn lần, và kế tiếp đó s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 

 

747. Vào kiếp thứ hai mươi mốt, (người ấy) s  là vị Sát-đế-l  tên Vimala, 

s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương là người chinh phục bốn phương. 

 

748. Có thành phố tên Re uvatī được xây dựng bằng các viên gạch, được 

kiến trúc dạng hình vuông trải dài ba trăm do-tuần. 

 

. Có tòa lâu đài tên Sudassana được hóa hiện ra bởi vị Trời 

Vissakamma, có các nhà mái nhọn cao quý được điểm tô bằng bảy loại châu 

báu. 

 

5 . Được nhộn nhịp với mười loại âm thanh, được đông đảo các nhà 

pháp thuật, (thành phố này) s  là tương tợ như thành phố Sudassana của chư 
Thiên. 

 

751. Ánh sáng của thành phố ấy phát ra ngay trong khi mặt trời đang 
mọc, và luôn luôn chiếu sáng thành phố ấy tám do-tuần ở xung quanh. 
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752. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

53. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ cõi 

trời Đẩu Suất, người ấy s  trở thành con trai của đức Thế Tôn Gotama. 

 

754. Nếu sống tại gia, người ấy có thể trở thành đấng Chuyển Luân 

Vương. Việc con người như thế ấy đi đến sự vui sướng trong đời sống tại gia là 

không có cơ sở. 

 

755. Sau khi lìa kh i gia đình, người ấy s  xuất gia, có sự hành trì tốt đ p, 

và s  trở thành vị A-la-hán với tên là āhula.‖ 

 

756. Bạch đấng Đại Hiền Triết, giống như loài chim kikī bảo vệ trứng, 

giống như loài bò mộng bảo vệ cái đuôi, con là người cẩn trọng, được tròn đủ 

về giới, con đã hộ trì như vậy. 

 

757. Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống vui sướng trong 

Giáo Pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 

hoặc. 

 

758. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão āhula đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

 Ký sự về trưởng lão āhula là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

17. Ký Sự về Trưởng Lão Upasena 

 

5 . hi đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở sườn núi, tôi đã đi đến gần bậc Tối Thượng 

Nhân ấy. 
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760. Sau khi nhìn thấy bông hoa ka ikāra đã được nở rộ, khi ấy tôi đã 
ngắt lìa ở cuống hoa. Sau khi tô điểm ở chiếc lọng che, tôi đã che ở phía bên 

trên của đức Phật. 

 

. Và tôi đã dâng lên vật thực gồm có cơm thượng hạng và thức ăn 
ngon. Tại nơi ấy, tôi đã chăm lo bữa ăn cho tám vị Sa-môn với đức Phật là vị 
thứ chín. 

 

2. 3. Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy h  

rằng: ― o sự dâng cúng chiếc lọng che này và sự hiến tặng món cơm thượng 

hạng, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, (người này) s  thọ hưởng sự thành công. 

(Người này) s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi sáu lần. 

 

. Và (người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi mốt 

lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 

đếm. 

 

765. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 

thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

. Trong khi Giáo Pháp đang chiếu sáng, (người này) s  đi đến bản thể 

nhân loại, s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp 

của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là pasena.‖ 

 

. (Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 

đã được xóa sạch, tôi duy trì thân mạng cuối cùng sau khi đã tiêu diệt Ma 

Vương cùng với đạo quân binh. 

 

768. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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752. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

53. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ cõi 

trời Đẩu Suất, người ấy s  trở thành con trai của đức Thế Tôn Gotama. 

 

754. Nếu sống tại gia, người ấy có thể trở thành đấng Chuyển Luân 

Vương. Việc con người như thế ấy đi đến sự vui sướng trong đời sống tại gia là 

không có cơ sở. 

 

755. Sau khi lìa kh i gia đình, người ấy s  xuất gia, có sự hành trì tốt đ p, 

và s  trở thành vị A-la-hán với tên là āhula.‖ 

 

756. Bạch đấng Đại Hiền Triết, giống như loài chim kikī bảo vệ trứng, 

giống như loài bò mộng bảo vệ cái đuôi, con là người cẩn trọng, được tròn đủ 

về giới, con đã hộ trì như vậy. 

 

757. Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống vui sướng trong 

Giáo Pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 

hoặc. 

 

758. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão āhula đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

 Ký sự về trưởng lão āhula là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

17. Ký Sự về Trưởng Lão Upasena 

 

5 . hi đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở sườn núi, tôi đã đi đến gần bậc Tối Thượng 

Nhân ấy. 
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760. Sau khi nhìn thấy bông hoa ka ikāra đã được nở rộ, khi ấy tôi đã 
ngắt lìa ở cuống hoa. Sau khi tô điểm ở chiếc lọng che, tôi đã che ở phía bên 

trên của đức Phật. 

 

. Và tôi đã dâng lên vật thực gồm có cơm thượng hạng và thức ăn 
ngon. Tại nơi ấy, tôi đã chăm lo bữa ăn cho tám vị Sa-môn với đức Phật là vị 
thứ chín. 

 

2. 3. Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy h  

rằng: ― o sự dâng cúng chiếc lọng che này và sự hiến tặng món cơm thượng 

hạng, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, (người này) s  thọ hưởng sự thành công. 

(Người này) s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi sáu lần. 

 

. Và (người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi mốt 

lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 

đếm. 

 

765. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 

thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

. Trong khi Giáo Pháp đang chiếu sáng, (người này) s  đi đến bản thể 

nhân loại, s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp 

của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là pasena.‖ 

 

. (Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 

đã được xóa sạch, tôi duy trì thân mạng cuối cùng sau khi đã tiêu diệt Ma 

Vương cùng với đạo quân binh. 

 

768. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Upasena Va gantaputta đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Upasenava gantaputta là phần thứ bảy. 

(Tụng phẩm thứ ba). 

--ooOoo-- 

18. Ký Sự về Trưởng Lão Ra hapāla 

 

769. Con voi cao quý, có ngà như cán cày, là phương tiện di chuyển của 

đức vua đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng 

của thế gian như thế ấy. 

 

. (Con voi) được rạng r  với chiếc lọng trắng, có các vật trang sức 

dành cho loài voi. Sau khi đã cho định giá toàn bộ vật ấy, tôi đã cho xây dựng tu 

viện dành cho Hội Chúng 

 

. Tôi đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài và đã thực hiện 

bữa trai phạn lớn lao rồi đã dâng đến bậc Đại n S . 

 

2. Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy h . 

Trong lúc làm cho tất cả dân chúng được vui mừng, Ngài đã thuyết giảng về 

đạo lộ Bất Tử. 

 

3. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện về việc ấy cho tôi. Sau khi 

ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, Ngài đã nói lên những lời kệ này: 

 

77 . ―Người này đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài, Ta s  

thuyết giảng về quả thành tựu. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

5. ười tám ngàn ngôi nhà mái nhọn s  được hiện ra ở cung trời tối 

thượng (dành cho người này) và chúng được làm toàn bộ bằng vàng. 
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. (Người này) s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm 
mươi lần và s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi tám lần. 

 

777. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mạng chung từ thế 

giới chư Thiên, vị ấy s  lập tức được sanh lên ở gia tộc sang trọng, có của cải 

lớn lao. 

 

779. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, vị ấy s  xuất gia và s  

trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là a hapāla. 

 

780. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, (người ấy) sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, s  Niết 

Bàn, không còn lậu hoặc.‖ 

 

. Tôi đã vươn dậy, đã ra đi, đã từ b  sự thành đạt về của cải. Của cải 

ví như bãi nước bọt, sự yêu thương đối với của cải không được tìm thấy ở nơi 
tôi. 

 

782. Tôi có sự tinh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự là điều kiện 

đưa đến sự an ổn kh i các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở 

Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

783. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ra hapāla đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ra hapāla là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 
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Đại đức trưởng lão Upasena Va gantaputta đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Upasenava gantaputta là phần thứ bảy. 

(Tụng phẩm thứ ba). 

--ooOoo-- 

18. Ký Sự về Trưởng Lão Ra hapāla 

 

769. Con voi cao quý, có ngà như cán cày, là phương tiện di chuyển của 

đức vua đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng 

của thế gian như thế ấy. 

 

. (Con voi) được rạng r  với chiếc lọng trắng, có các vật trang sức 

dành cho loài voi. Sau khi đã cho định giá toàn bộ vật ấy, tôi đã cho xây dựng tu 

viện dành cho Hội Chúng 

 

. Tôi đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài và đã thực hiện 

bữa trai phạn lớn lao rồi đã dâng đến bậc Đại n S . 

 

2. Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy h . 

Trong lúc làm cho tất cả dân chúng được vui mừng, Ngài đã thuyết giảng về 

đạo lộ Bất Tử. 

 

3. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện về việc ấy cho tôi. Sau khi 

ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, Ngài đã nói lên những lời kệ này: 

 

77 . ―Người này đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài, Ta s  

thuyết giảng về quả thành tựu. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

5. ười tám ngàn ngôi nhà mái nhọn s  được hiện ra ở cung trời tối 

thượng (dành cho người này) và chúng được làm toàn bộ bằng vàng. 
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. (Người này) s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm 
mươi lần và s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi tám lần. 

 

777. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mạng chung từ thế 

giới chư Thiên, vị ấy s  lập tức được sanh lên ở gia tộc sang trọng, có của cải 

lớn lao. 

 

779. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, vị ấy s  xuất gia và s  

trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là a hapāla. 

 

780. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, (người ấy) sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, s  Niết 

Bàn, không còn lậu hoặc.‖ 

 

. Tôi đã vươn dậy, đã ra đi, đã từ b  sự thành đạt về của cải. Của cải 

ví như bãi nước bọt, sự yêu thương đối với của cải không được tìm thấy ở nơi 
tôi. 

 

782. Tôi có sự tinh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự là điều kiện 

đưa đến sự an ổn kh i các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở 

Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

783. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ra hapāla đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ra hapāla là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 
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19. Ký Sự về Trưởng Lão Sopāka 

 

. Trong khi tôi đang dọn d p cái hang ở khu rừng tại ngọn núi cao 

nhất, đức Thế Tôn tên Siddhattha đã đi đến gặp tôi. 

 

785. Sau khi nhìn thấy đức Phật đã đi lại gần, tôi đã trải ra tấm thảm và 

đã dâng cúng chỗ ngồi làm bằng bông hoa đến bậc Trưởng Thượng của thế gian 

như thế ấy. 

 

786. Sau khi ngồi xuống ở chỗ ngồi làm bằng bông hoa, và sau khi biết 

được cảnh giới tái sanh của tôi, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã thốt lên 

về tính chất vô thường rằng: 

 

787. ―Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau 

khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.‖ 

 

. Sau khi nói điều ấy, đấng Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên 
nga chúa ở trên bầu trời. 

 

789. Sau khi từ b  tà kiến của mình, tôi đã tu tập tưởng về vô thường. Sau 

khi tu tập một ngày, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã thọ hưởng hai sự thành 

tựu (trời và người). hi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã sanh vào dòng d i 
hạ liệt. 

 

791. Sau khi lìa kh i gia đình, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 

đình. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
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792. Có sự ra sức tinh tấn, có tính kh ng quyết, kh o được định t nh trong 
các giới, sau khi làm vui lòng bậc Long Tượng v  đại, tôi đã đạt được sự tu lên 

bậc trên. 

 

793. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bông hoa. 

 

794. Kể từ khi tôi đã tu tập tưởng (về vô thường) trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc trong khi đang tu tập tưởng 

(về vô thường) ấy. 

 

795. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của đức 

Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sopāka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sopāka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

20. Ký Sự về Trưởng Lão Suma gala 

 

. Có ý định dâng tặng phẩm vật hiến cúng, tôi đã cho chuẩn bị vật 

thực. Trong khi chờ đợi các vị Bà-la-môn, tôi đã đứng ở khu vực bùng binh 

rộng lớn. 

 

. Và tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác Piyadassī có danh vọng lớn lao, 

bậc Hướng Đạo của toàn bộ thế gian, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả. 

 

798. Được tháp tùng bởi các vị Thinh Văn, đức Thế Tôn có hào quang, tợ 

như mặt trời đang chói sáng, đang tiến bước ở trên đường lộ.   
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19. Ký Sự về Trưởng Lão Sopāka 

 

. Trong khi tôi đang dọn d p cái hang ở khu rừng tại ngọn núi cao 
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785. Sau khi nhìn thấy đức Phật đã đi lại gần, tôi đã trải ra tấm thảm và 

đã dâng cúng chỗ ngồi làm bằng bông hoa đến bậc Trưởng Thượng của thế gian 
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về tính chất vô thường rằng: 

 

787. ―Quả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau 

khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.‖ 

 

. Sau khi nói điều ấy, đấng Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là chim thiên 
nga chúa ở trên bầu trời. 

 

789. Sau khi từ b  tà kiến của mình, tôi đã tu tập tưởng về vô thường. Sau 

khi tu tập một ngày, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã thọ hưởng hai sự thành 

tựu (trời và người). hi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã sanh vào dòng d i 
hạ liệt. 

 

791. Sau khi lìa kh i gia đình, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 

đình. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
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792. Có sự ra sức tinh tấn, có tính kh ng quyết, kh o được định t nh trong 
các giới, sau khi làm vui lòng bậc Long Tượng v  đại, tôi đã đạt được sự tu lên 

bậc trên. 

 

793. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bông hoa. 

 

794. Kể từ khi tôi đã tu tập tưởng (về vô thường) trước đây chín mươi 
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Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sopāka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sopāka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

20. Ký Sự về Trưởng Lão Suma gala 

 

. Có ý định dâng tặng phẩm vật hiến cúng, tôi đã cho chuẩn bị vật 
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108 

 

799. Sau khi chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. Tôi 

đã thỉnh mời dầu chỉ bằng tâm ý: ― ong sao bậc Đại Hiền Triết đi đến gần.‖ 

 

800. Biết được ý định của tôi, đấng Đạo Sư, bậc Vô Thượng ở thế gian, 

cùng với một ngàn bậc Lậu Tận đã đi đến cửa nhà của tôi. 

 

. ―Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 

Nhân, con kính lễ Ngài! Xin thỉnh Ngài bước lên tòa lâu đài và ngồi xuống ở 

bảo tọa sư tử.‖ 

 

802. Bậc đã (tự) rèn luyện có đoàn tùy tùng đã được rèn luyện, bậc đã 
(tự) vượt qua, bậc cao quý trong số các vị đang tiếp độ (chúng sanh) vượt qua 

sau khi bước lên tòa lâu đài đã ngồi xuống ở chỗ ngồi quý cao. 

 

3. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng lên đức Phật vật thực mà 

tôi có được (và) đã được chuẩn bị ở trong căn nhà của chính mình. 

 

804. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, sanh niềm phấn khởi, tôi đã chắp 

tay lễ bái đức Phật tối thượng. Ôi tính chất cao thượng của đức Phật! 

 

805. Trong số 8 hạng Thánh Nhân tùy tùng đang thọ thực, có nhiều bậc 

Vô Lậu. Oai lực ấy là của chính Ngài, con đi đến nương tựa vào Ngài. 

 

. Và đức Thế Tôn Piyadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu, đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 

này: 

 

. ―Người nào đã chăm lo vật thực đến Hội Chúng có bản thể chính 

trực, định t nh, và (đến) đức Như Lai bậc Toàn Giác. Các người hãy lắng nghe 

Ta nói. 
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. Người ấy s  cai quản Thiên quốc hai mươi bảy lần. Được hài lòng 

với việc làm của chính mình, người ấy s  sướng vui ở thế giới chư Thiên. 

 

. Và người ấy s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương mười tám lần, 

và s  ngự trị năm trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất.‖ 

 

. Sau khi đã đi sâu vào trong khu vườn cây, khu rừng thưa, khu rừng 

rậm được lai vãng bởi loài cọp, và sau khi đã ra sức nỗ lực, các phiền não đã 
được thiêu đốt bởi tôi. 

 

811. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây .  kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bữa ăn. 

 

812. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Suma gala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Suma gala là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

Vị có bảo tọa sư tử, vị có một cây cột trụ, vị Nanda, vị Cullapanthaka, vị 
Pi inda, và luôn cả vị āhula, vị Va ganta, vị Ra hapāla, vị Sopāka, và luôn cả 

vị Ma gala là mười (ký sự) thuộc phẩm thứ nhì. Và ở đây, có một trăm ba mươi 
tám câu kệ đã được giảng giải 

Phẩm Sīhāsanadāyaka là phẩm thứ nhì. 

 

--ooOoo— 
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III. PH I 

21. Ký Sự về Trưởng Lão Subh ti 

 

813.  không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Nisabha, có khu ẩn cư 
của tôi đã kh o được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã kh o được tạo lập. 

 

814. Khi ấy, là vị đạo s  tóc bện có sự khổ hạnh cao tột tên là Kosiya, tôi 

sống ở (ngọn núi) Nisabha, mỗi một mình không có người thứ hai. 

 

815. Khi ấy, tôi không thọ dụng trái cây, rễ cây, và lá cây (còn ở trên 

cây). Trong khi ấy, tôi sống nhờ các lá cây úa vàng đã rụng. 

 

816. Ngay cả trong khi đang buông b  mạng sống, tôi cũng không làm 
cho sự nuôi mạng bị hư h ng. Tôi làm cho tâm của mình được hài lòng, tôi 

tránh xa sự tầm cầu sai trái (trong việc nuôi mạng). 

 

817. Mỗi khi tâm liên quan đến tham ái sanh khởi ở tôi, tôi tự mình quán 

sát. hi được chăm chú, tôi đã thuần hóa tâm tham ái ấy rằng: 

 

. ―Ngươi bị ái luyến ở điều quyến rũ, bị sân hận ở điều gây khó chịu, 

và bị mê muội bởi điều làm cho mê mẩn, ngươi hãy tự mình thoát ra kh i khu 

rừng. 

 

819. Trú xứ này dành cho các đạo s  khổ hạnh đã được thanh tịnh, không 

còn nhơ nhuốc. Ngươi chớ làm hư hoại sự thanh tịnh, ngươi hãy tự mình thoát 

ra kh i khu rừng. 

 

820. (Nếu) trở thành người tại gia, ngươi s  luôn gánh chịu sự bị ràng 

buộc. Ngươi cũng chớ lầm lẫn về hai việc (xuất gia và tại gia), ngươi hãy tự 

mình thoát ra kh i khu rừng. 
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821. Giống như loại củi gỗ thiêu xác chết không phải là vật để dùng cho 

công việc ở bất cứ nơi nào khác, dầu ở làng mạc hay rừng th m, bởi vì nó 

không còn được xem là củi đốt nữa. 

 

822. Tợ như loại củi gỗ thiêu xác chết, ngươi không còn là người tại gia 

và cũng không phải là xuất gia. Hôm nay ngươi là người không còn thuộc về cả 

hai hạng, ngươi hãy tự mình thoát ra kh i khu rừng. 

 

823. Nếu điều này xảy ra cho ngươi, thì ai nhận biết điều này ở ngươi  
Nếu ngươi từ b  phận sự về đức tin thì s  có nhiều sự biếng nhác ở ngươi. 

 

824. Các bậc tri thức s  ghét b  ngươi giống như người dân thành phố 

chán ghét sự ô nhiễm. Các bậc ẩn s  s  xua đuổi và luôn quở trách ngươi. 

 

825. Các bậc tri thức s  phê phán ngươi đã vi phạm lời giáo huấn. Ngay 

trong khi không đạt được sự cộng trú, làm sao ngươi có thể sinh sống? 

 

826. Con voi có sức mạnh đến gần và xua đuổi con voi là loài māta ga 

(đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi, được sáu mươi tuổi ra kh i bầy. 

 

827. Trong khi bị tách rời kh i bầy, con voi không có được sự an ổn, 

thoải mái. Nó bị khổ sở, tâm rối loạn. Trong khi buồn bực, nó bị giao động. 

 

2 . Tương tợ như thế ấy, các vị đạo s  tóc bện cũng s  xua đuổi ngươi là 
k  có tâm ý xấu xa. Trong khi bị tách rời kh i các vị ấy, ngươi s  không đạt 

được sự an ổn, thoải mái. 

 

829. Bị xâm nhập bởi mũi tên sầu muộn, ngươi bị thiêu đốt vì sự bực bội 

dầu là ban ngày hoặc ban đêm, tợ như con voi bị tách rời kh i bầy. 
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830. Giống như vàng kim loại không bao giờ làm cho cái búa bị thiêu đốt 

ở bất cứ đâu, tương tợ như thế với sự lìa b  giới ngươi s  không làm cho (phiền 

não) được thiêu đốt ở bất cứ nơi nào. 

 

831. Dầu cho đang sống ở tại gia, ngươi s  sinh sống cách nào? Tài sản 

thuộc về người m  cũng như thuộc về người cha để dành lại cho ngươi là không 
có. 

 

832. Trong khi tự mình làm công việc khiến mồ hôi tuôn ra ở cơ thể, 

ngươi s  sinh sống ở tại gia như vậy. Tốt đ p thay là điều ấy không được ngươi 
ưa thích.‖ 

 

833. Tại nơi ấy, tôi ngăn chặn tâm có khuynh hướng bị ô nhiễm theo cách 

như thế. Sau khi thực hiện lời giảng giải với nhiều pháp khác nhau, tôi đã ngăn 
chặn được các suy ngh  xấu xa. 

 

3 . Như thế, trong khi tôi đang an trú với sự an trú vào sự không xao 

lãng, ba mươi ngàn năm đã trôi qua khi tôi ở trong khu rừng. 

 

835. Sau khi nhìn thấy (tôi là) người tầm cầu mục đích tối thượng được 

th a thích với sự không xao lãng, bậc Toàn Giác Padumuttara đã đi đến gặp tôi. 

 

836. Là bậc vô lượng, không người tương đương, có hào quang màu 

(vàng chói) của trái cây timbar saka, không ai sánh bằng về dáng vóc, khi ấy 

đức Phật đã đi kinh hành ở không trung. 

 

837. Tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa, tợ như tia chớp ở khoảng giữa 

đám mây trên bầu trời, đức Phật không ai sánh bằng về trí tuệ khi ấy đã đi kinh 
hành ở không trung. 

 

113 

 

838. Tợ như con sư tử chúa không bị hãi sợ, tợ như con voi chúa kiêu 
hãnh, tợ như con cọp chúa chói sáng, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh hành ở không 

trung. 

 

839. Có hào quang màu vàng chói của đồng tiền vàng, giống như than 
hồng của gỗ khadira, như là viên ngọc ma-ni như ý, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh 
hành ở không trung. 

 

840. Với ánh sáng tinh khiết của ngọn núi elāsa, tợ như mặt trăng vào 
ngày rằm, tợ như mặt trời ở chính ngọ, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh hành ở 

không trung. 

 

841. Sau khi nhìn thấy Ngài đang đi kinh hành ở không trung, khi ấy tôi 

đã suy ngh  như vầy: ―Phải chăng chúng sanh này là Thiên nhân, hay đây là loài 
người? 

 

2. Con người như thế này ở trên trái đất thì ta chưa từng được nghe 

hoặc được thấy. Cũng có lời chú thuật (về tướng mạo), người này s  là bậc đạo 

sư.‖ 

 

3. Sau khi suy ngh  như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 

Khi ấy tôi đã gom lại nhiều loại bông hoa và vật thơm. 

 

844. Sau khi chuẩn bị chỗ ngồi bằng bông hoa, tôi đã nói với bậc có tâm 

ý tốt đ p, làm thích ý, vị đứng đầu trong số các bậc Điều Phục Nhân lời nói này: 

 

5. ―Bạch đấng Đại Hùng, chỗ ngồi này đã được con chuẩn bị là thích 

hợp đối với Ngài. Trong khi làm cho tâm của con được vui v , xin Ngài hãy 

ngồi xuống ở chỗ ngồi bằng bông hoa.‖ 
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. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở nơi ấy, tợ như con sư tử không bị hãi 

sợ. Đức Phật đã ngồi ở chỗ ngồi bằng bông hoa quý cao trong bảy ngày đêm. 

 

847. Trong khi lễ bái (Ngài), tôi đã đứng bảy ngày đêm. Bậc Đạo Sư, 
đấng Vô Thượng ở thế gian đã xuất kh i thiền định.   

 

. Trong khi tán dương việc làm của tôi, Ngài đã nói lời nói này: 

―Ngươi hãy tu tập sự niệm tưởng về đức Phật là (pháp) vô thượng trong các 

pháp tu tập. 

 

849. Sau khi tu tập về sự niệm tưởng này, ngươi s  được tròn đủ tâm ý và 

s  sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. 

 

5 . Ngươi s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi 
lần. Ngươi s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương ở trong quốc độ một ngàn 

lần. 

 

851. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Ngươi s  thọ hưởng mọi thứ ấy  điều này là quả báu của việc 

tưởng niệm về đức Phật. 

 

852. Trong khi luân hồi ở c i này c i khác, ngươi s  đạt được tài sản lớn 

lao, s  không có sự thiếu hụt về của cải  điều này là quả báu của việc tưởng 

niệm về đức Phật. 

 

853. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 

dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

854. Sau khi từ b  tám mươi ko i (tám trăm triệu), nhiều nô tỳ và nhân 

công, ngươi s  xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 
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55. Sau khi làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quý dòng 

Sakya, ngươi s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư với tên gọi là Subh ti. 

 

856. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, (đức Phật ấy) s  thiết lập 

ngươi vào vị thế tối thắng về hai phương diện là có đức hạnh đáng được cúng 

dường và tương tợ như thế về việc an trú vào sự không say đắm.‖ 

 

5 . Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí Tuệ 

đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

 

5 . Được chỉ dạy bởi đấng Bảo Hộ Thế Gian, tôi đã lễ bái đức Như Lai. 
Được hoan h , tôi luôn luôn tu tập sự niệm tưởng về đức Phật, là pháp tối 

thượng. 

 

859. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của tác 

ý, sau khi từ b  thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 

Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 

 

861. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng sự thành tựu tốt đ p  điều này là quả báu của việc 

tưởng niệm về đức Phật. 

 

862. Trong khi luân hồi ở c i này c i khác, tôi đạt được tài sản lớn lao, 

tôi không có sự thiếu hụt về của cải  điều này là quả báu của việc tưởng niệm về 

đức Phật. 

 

863. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tưởng niệm về 

đức Phật. 
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864. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của đức 

Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Subh ti đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Subh ti là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

22. Ký Sự về Trưởng Lão pavāna 

 

5. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 

pháp. Sau khi phát cháy như là khối lửa, bậc Toàn Giác đã viên tịch Niết Bàn. 

 

. Đám đông dân chúng đã cùng nhau đi đến và cúng dường đức Như 
Lai. Sau khi hoàn tất giàn h a thiêu kh o được thực hiện, họ đã nâng thi thể lên. 

 

867. Sau khi thực hiện phận sự đối với thi thể, họ đã tập trung xá-lợi ở tại 

nơi ấy. Tất cả bọn họ gồm chư Thiên và loài người đã xây dựng ngôi bảo tháp 

dành cho đức Phật. 

 

868. Tầng thứ nhất làm bằng vàng, tầng thứ nhì làm bằng ngọc ma-ni, 

tầng thứ ba làm bằng bạc, tầng thứ tư làm bằng ngọc pha-lê. 

 

86 . Tương tợ, viền mép của tầng thứ năm đã được làm bằng hồng ngọc, 

tầng thứ sáu làm bằng đá quý, phần bên trên làm bằng tất cả các loại châu báu. 

 

870. Phần bên dưới làm bằng ngọc ma-ni, bục nền làm bằng châu báu. 

Được làm toàn bộ bằng vàng, ngôi bảo tháp vươn lên chiều cao một do-tuần. 
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871. Khi ấy, chư Thiên đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bàn bạc 

rằng: ―Chúng ta cũng s  kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ Thế Gian 

như thế ấy. 

 

872. Xá-lợi không có các mảnh rời rạc, (xá-lợi) thân thể được kết thành 

một khối. Chúng ta s  thực hiện lớp v  bọc ở ngôi bảo tháp dành cho đức Phật 

này.‖ 

 

873. Với bảy loại châu báu, chư Thiên đã làm tăng thêm một do-tuần nữa. 

Có chiều cao hai do-tuần, ngôi bảo tháp ấy xua đi bóng tối. 

 

874. Khi ấy, loài rồng đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bàn bạc 

rằng: ―Loài người và luôn cả chư Thiên, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành 

cho đức Phật. 

 

875. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên xao 

lãng. Chúng ta cũng s  kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ Thế Gian 

như thế ấy.‖ 

 

. Sau khi đã tụ tập chung lại, loài rồng đã phủ lớp ngọc bích, ngọc sa-

phia, và ngọc ma-ni như ý lên ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. 

 

877. Giờ đây, ngôi bảo điện dành cho đức Phật đã được làm bằng ngọc 

ma-ni toàn bộ, khi ấy có chiều cao ba do-tuần, là nguồn tạo ra ánh sáng. 

 

878. Khi ấy, các nhân điểu đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: 

―Loài người, chư Thiên, và loài rồng, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho 

đức Phật. 

879. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên xao 

lãng. Chúng ta cũng s  kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ Thế Gian 

như thế ấy.‖ 
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864. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của đức 

Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Subh ti đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Subh ti là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

22. Ký Sự về Trưởng Lão pavāna 

 

5. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 

pháp. Sau khi phát cháy như là khối lửa, bậc Toàn Giác đã viên tịch Niết Bàn. 

 

. Đám đông dân chúng đã cùng nhau đi đến và cúng dường đức Như 
Lai. Sau khi hoàn tất giàn h a thiêu kh o được thực hiện, họ đã nâng thi thể lên. 

 

867. Sau khi thực hiện phận sự đối với thi thể, họ đã tập trung xá-lợi ở tại 

nơi ấy. Tất cả bọn họ gồm chư Thiên và loài người đã xây dựng ngôi bảo tháp 

dành cho đức Phật. 

 

868. Tầng thứ nhất làm bằng vàng, tầng thứ nhì làm bằng ngọc ma-ni, 

tầng thứ ba làm bằng bạc, tầng thứ tư làm bằng ngọc pha-lê. 

 

86 . Tương tợ, viền mép của tầng thứ năm đã được làm bằng hồng ngọc, 

tầng thứ sáu làm bằng đá quý, phần bên trên làm bằng tất cả các loại châu báu. 

 

870. Phần bên dưới làm bằng ngọc ma-ni, bục nền làm bằng châu báu. 

Được làm toàn bộ bằng vàng, ngôi bảo tháp vươn lên chiều cao một do-tuần. 
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871. Khi ấy, chư Thiên đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bàn bạc 

rằng: ―Chúng ta cũng s  kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ Thế Gian 

như thế ấy. 

 

872. Xá-lợi không có các mảnh rời rạc, (xá-lợi) thân thể được kết thành 

một khối. Chúng ta s  thực hiện lớp v  bọc ở ngôi bảo tháp dành cho đức Phật 

này.‖ 

 

873. Với bảy loại châu báu, chư Thiên đã làm tăng thêm một do-tuần nữa. 

Có chiều cao hai do-tuần, ngôi bảo tháp ấy xua đi bóng tối. 

 

874. Khi ấy, loài rồng đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bàn bạc 

rằng: ―Loài người và luôn cả chư Thiên, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành 

cho đức Phật. 

 

875. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên xao 

lãng. Chúng ta cũng s  kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ Thế Gian 

như thế ấy.‖ 

 

. Sau khi đã tụ tập chung lại, loài rồng đã phủ lớp ngọc bích, ngọc sa-

phia, và ngọc ma-ni như ý lên ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. 

 

877. Giờ đây, ngôi bảo điện dành cho đức Phật đã được làm bằng ngọc 

ma-ni toàn bộ, khi ấy có chiều cao ba do-tuần, là nguồn tạo ra ánh sáng. 

 

878. Khi ấy, các nhân điểu đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: 

―Loài người, chư Thiên, và loài rồng, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho 

đức Phật. 

879. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên xao 

lãng. Chúng ta cũng s  kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ Thế Gian 

như thế ấy.‖ 
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. Loài nhân điểu đã thực hiện ở ngôi bảo tháp lớp v  bọc phụ trội toàn 

bộ làm bằng ngọc ma-ni. Họ cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật 

được cao thêm một do-tuần. 

 

881. Với chiều cao bốn do-tuần, ngôi bảo tháp của đức Phật chiếu sáng 

và khiến cho tất cả các phương được rực r  tợ như mặt trời đã mọc lên. 

 

882. Khi ấy, các ác thần đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: ―Loài 
người, luôn cả chư Thiên, loài rồng, và loài nhân điểu cũng tương tợ như thế. 

 

883. Bọn họ đã xây dựng ngôi bảo tháp hạng nhất dành cho đức Phật tối 

thượng một cách cá biệt. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta 
chớ nên xao lãng. 

 

8 . Chúng ta cũng s  kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ Thế 

Gian như thế ấy. Bằng các loại châu báu, chúng ta s  phủ lên ngôi bảo điện 

dành cho đức Phật cho được cao thêm.‖ 

 

885. Các ác thần cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật được 

cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao năm do-tuần, ngôi bảo tháp được 

rực r . 

 

. Chúng ta cũng s  kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ Thế 

Gian như thế ấy. Bằng các loại ngọc pha-lê, chúng ta s  phủ lên ngôi bảo điện 

dành cho đức Phật cho được cao thêm.‖ 

 

889. Loài Dạ-xoa cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật được 

cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao sáu do-tuần, ngôi bảo tháp được 

rực r . 
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890. Lúc bấy giờ, các Càn-thát-bà đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc 

rằng: ―Loài người, chư Thiên, loài rồng, các ác thần, và loài nhân điểu cũng 
tương tợ như thế. 

 

891. Tất cả đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. Trong việc này 

chúng ta là những người chưa làm gì. Chúng ta cũng s  kiến tạo ngôi bảo tháp 

dành cho đấng Bảo Hộ Thế Gian như thế ấy.‖ 

 

2. Sau khi đã làm thành bảy tầng, các Càn-thát-bà đã đặt lên chiếc 

lọng. Khi ấy, các Càn-thát-bà đã kiến tạo ngôi bảo tháp toàn bộ làm bằng vàng. 

 

893. Khi ấy, với chiều cao bảy do-tuần, ngôi bảo tháp được rực r . Đêm 
và ngày không phân biệt được, (vì) ánh sáng luôn luôn hiện hữu. 

 

894. Mặt trăng, mặt trời, luôn cả các vì sao không hơn được ánh sáng của 

ngôi bảo tháp. Thậm chí ánh đ n cũng đã không được đốt lên ở xung quanh một 

trăm do-tuần. 

 

895. Vào thời điểm ấy, những người nào cúng dường ngôi bảo tháp, 

những người ấy không bước lên ngôi bảo tháp mà họ thảy lên ở không trung. 

 

. Được chư Thiên chỉ định, con Dạ-xoa tên Abhisammata (có nhiệm 

vụ) máng lên cờ hiệu hoặc vòng hoa ở phía bên trên. 

 

897. Những người ấy không nhìn thấy con Dạ-xoa ấy mà nhìn thấy vòng 

hoa được nó mang đi. Sau khi nhìn thấy như thế rồi ra đi, tất cả những người ấy 

đi đến cõi tái sanh tốt đ p. 

 

898. Những người không có niềm tin ở lời Phật dạy và những người được 

tịnh tín vào Giáo Pháp có ước muốn trông thấy phép kỳ diệu thì họ cúng dường 

đến ngôi bảo tháp. 



118 

 

. Loài nhân điểu đã thực hiện ở ngôi bảo tháp lớp v  bọc phụ trội toàn 

bộ làm bằng ngọc ma-ni. Họ cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật 

được cao thêm một do-tuần. 

 

881. Với chiều cao bốn do-tuần, ngôi bảo tháp của đức Phật chiếu sáng 

và khiến cho tất cả các phương được rực r  tợ như mặt trời đã mọc lên. 

 

882. Khi ấy, các ác thần đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: ―Loài 
người, luôn cả chư Thiên, loài rồng, và loài nhân điểu cũng tương tợ như thế. 

 

883. Bọn họ đã xây dựng ngôi bảo tháp hạng nhất dành cho đức Phật tối 

thượng một cách cá biệt. Thế gian cùng với chư Thiên không xao lãng, chúng ta 
chớ nên xao lãng. 

 

8 . Chúng ta cũng s  kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ Thế 

Gian như thế ấy. Bằng các loại châu báu, chúng ta s  phủ lên ngôi bảo điện 

dành cho đức Phật cho được cao thêm.‖ 

 

885. Các ác thần cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật được 

cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao năm do-tuần, ngôi bảo tháp được 

rực r . 

 

. Chúng ta cũng s  kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ Thế 

Gian như thế ấy. Bằng các loại ngọc pha-lê, chúng ta s  phủ lên ngôi bảo điện 

dành cho đức Phật cho được cao thêm.‖ 

 

889. Loài Dạ-xoa cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật được 

cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao sáu do-tuần, ngôi bảo tháp được 

rực r . 

 

119 
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đến ngôi bảo tháp. 
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899. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Hamsavatī. Sau khi 
nhìn thấy dân chúng được vui mừng, khi ấy tôi đã suy ngh  như vầy: 

 

. ―Đối với vị có được gian nhà xá-lợi như vầy, vị ấy ắt h n là đức Thế 

Tôn cao thượng. Và đám dân chúng này đang thể hiện trạng thái hớn hở một 

cách nhiệt thành. 

 

. Ta cũng s  thể hiện sự tôn kính đến đấng Bảo Hộ Thế Gian như thế 

ấy, ta s  trở thành người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy trong tương lai.‖ 

 

902. Có tấm thượng y đã được khéo giặt sạch bởi người thợ giặt, tôi đã 
máng vào ngọn tre rồi đã nâng lá cờ hiệu lên ở không trung. 

 

903. Con Dạ-xoa Abhisammata đã cầm lấy lá cờ hiệu của tôi và đưa lên 
không trung. Sau khi nhìn thấy lá cờ hiệu phất phơ trong gió, tôi đã khởi lên 

niềm vui dào dạt. 

 

904. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã đi đến gần vị Sa-

môn. Sau khi đảnh lễ vị tỳ khưu ấy, tôi đã h i về quả thành tựu của lá cờ hiệu. 

 

905. Vị ấy đã giảng cho tôi về sự sanh khởi nỗi vui mừng và phỉ lạc của 

tôi: ―Ngươi s  luôn luôn thọ hưởng quả thành tựu của lá cờ hiệu ấy. 

 

906. Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội gồm 

bốn binh chủng s  thường xuyên hộ tống ngươi  điều này là quả báu của việc 

cúng dường lá cờ hiệu. 

 

907. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm s  

thường xuyên hộ tống ngươi  điều này là quả báu của việc cúng dường lá cờ 

hiệu. 
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908. Có 86.000 nữ nhân đã được trang điểm, được điểm tô với các loại 

vải nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni. 

 

909. Có lông mi cong, có nụ cười, vô cùng yểu điệu, có eo thon, các nàng 

s  thường xuyên vây quanh ngươi  điều này là quả báu của việc cúng dường lá 

cờ hiệu. 

 

. Ngươi s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong 3 .  kiếp. Ngươi 
s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 

 

. Và ngươi s  là đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Lãnh thổ 

vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng cách tính đếm. 

 

912. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 

dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

913. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi nhân tố 

trong sạch, được gắn liền với nghiệp phước thiện, ngươi s  là thân quyến của 

Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

 

914. Sau khi từ b  80 ko i (tám trăm triệu), nhiều nô tỳ và nhân công, 

ngươi s  xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

 

5. Sau khi làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quý dòng 

Sakya, ngươi s  là Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là pavāna.‖ 

 

916. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên kh o được bắn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não của tôi. 
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899. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Hamsavatī. Sau khi 
nhìn thấy dân chúng được vui mừng, khi ấy tôi đã suy ngh  như vầy: 

 

. ―Đối với vị có được gian nhà xá-lợi như vầy, vị ấy ắt h n là đức Thế 

Tôn cao thượng. Và đám dân chúng này đang thể hiện trạng thái hớn hở một 

cách nhiệt thành. 

 

. Ta cũng s  thể hiện sự tôn kính đến đấng Bảo Hộ Thế Gian như thế 

ấy, ta s  trở thành người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy trong tương lai.‖ 

 

902. Có tấm thượng y đã được khéo giặt sạch bởi người thợ giặt, tôi đã 
máng vào ngọn tre rồi đã nâng lá cờ hiệu lên ở không trung. 

 

903. Con Dạ-xoa Abhisammata đã cầm lấy lá cờ hiệu của tôi và đưa lên 
không trung. Sau khi nhìn thấy lá cờ hiệu phất phơ trong gió, tôi đã khởi lên 

niềm vui dào dạt. 

 

904. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã đi đến gần vị Sa-

môn. Sau khi đảnh lễ vị tỳ khưu ấy, tôi đã h i về quả thành tựu của lá cờ hiệu. 

 

905. Vị ấy đã giảng cho tôi về sự sanh khởi nỗi vui mừng và phỉ lạc của 

tôi: ―Ngươi s  luôn luôn thọ hưởng quả thành tựu của lá cờ hiệu ấy. 

 

906. Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội gồm 

bốn binh chủng s  thường xuyên hộ tống ngươi  điều này là quả báu của việc 

cúng dường lá cờ hiệu. 

 

907. Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm s  

thường xuyên hộ tống ngươi  điều này là quả báu của việc cúng dường lá cờ 

hiệu. 
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908. Có 86.000 nữ nhân đã được trang điểm, được điểm tô với các loại 

vải nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni. 

 

909. Có lông mi cong, có nụ cười, vô cùng yểu điệu, có eo thon, các nàng 

s  thường xuyên vây quanh ngươi  điều này là quả báu của việc cúng dường lá 

cờ hiệu. 

 

. Ngươi s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong 3 .  kiếp. Ngươi 
s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 

 

. Và ngươi s  là đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Lãnh thổ 

vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng cách tính đếm. 

 

912. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc 

dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

913. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi nhân tố 

trong sạch, được gắn liền với nghiệp phước thiện, ngươi s  là thân quyến của 

Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

 

914. Sau khi từ b  80 ko i (tám trăm triệu), nhiều nô tỳ và nhân công, 

ngươi s  xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

 

5. Sau khi làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quý dòng 

Sakya, ngươi s  là Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là pavāna.‖ 

 

916. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên kh o được bắn ra, tôi đã thiêu 
đốt các phiền não của tôi. 
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. Trong khi tôi là đấng Chuyển Luân Vương chúa tể của bốn châu lục, 

các ngọn cờ luôn được kéo lên ở xung quanh (tôi) đến ba do-tuần. 

 

918. Từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây .  kiếp, tôi không 

biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường lá cờ hiệu. 

 

919. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão pavāna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão pavāna là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo— 

23. Ký Sự về Trưởng Lão Sara agamaniya 

 

920. Lúc bấy giờ, tôi đã là người hầu hạ m  ở thành phố Candavatī.  

và cha của tôi bị mù, tôi phụng dư ng họ. 

 

921. Khi ấy, tôi đã đi đến nơi thanh vắng và ngồi xuống, tôi đã suy ngh  
như vầy: ―Trong khi phụng dư ng m  và cha, ta không đạt được sự xuất gia. 

 

922. Bị che lấp bởi sự tăm tối ấy, (chúng sanh) bị thiêu đốt bởi ba loại lửa 

(tham, sân, si). Khi nỗi hãi sợ như thế ấy đã sanh khởi, không có người nào là 

bậc hướng đạo. 

 

23. Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng 

chiếu sáng. Với người có nghiệp phước thiện thì bản thân có thể tiếp độ được. 

 

2 . Tôi đã học tập về ba sự nương nhờ và đã gìn giữ chúng được toàn 

v n. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi thoát kh i khổ cảnh. 
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925. Vị sa-môn tên Nisabha là vị Thinh Văn hàng đầu của đức Phật. Tôi 

đã đi đến gặp vị ấy và đã nhận lãnh sự đi đến nương nhờ (thọ trì Tam Quy). 

 

2 . Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã gìn 
giữ sự đi đến nương nhờ được toàn v n chừng ấy thời gian. 

 

2 . hi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã tưởng nhớ lại sự nương 
nhờ ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

2 . hi đã đạt đến thế giới chư Thiên, được thành tựu về nghiệp phước 

thiện, bất cứ khu vực nào tôi đi đến tôi đều đạt được tám chủng tử: 

 

2 . Tôi được tôn vinh ở mọi phương, tôi có tuệ sắc bén, tất cả chư Thiên 
đều phục tùng, tôi đạt được của cải vô lượng. 

 

3 . Có màu da vàng chói, tôi đều được yêu mến ở mọi nơi, tôi trung 
thành đối với các bạn hữu tôi, danh vọng của tôi là cao tột. 

 

3 . Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 

Tôi đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 

 

32. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. 

Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 

 

33. hi đạt đến cuộc sống cuối cùng, được thành tựu về nghiệp phước 

thiện, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở thành phố 

Sāvatthī. 

 

3 . Được những đứa tr  tháp tùng, tôi đã rời kh i thành phố. Có được sự 

cười gi n vui đùa, tôi đã đi đến tu viện dành cho Hội Chúng. 
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. Trong khi tôi là đấng Chuyển Luân Vương chúa tể của bốn châu lục, 

các ngọn cờ luôn được kéo lên ở xung quanh (tôi) đến ba do-tuần. 

 

918. Từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây .  kiếp, tôi không 

biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường lá cờ hiệu. 

 

919. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão pavāna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão pavāna là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo— 

23. Ký Sự về Trưởng Lão Sara agamaniya 

 

920. Lúc bấy giờ, tôi đã là người hầu hạ m  ở thành phố Candavatī.  

và cha của tôi bị mù, tôi phụng dư ng họ. 

 

921. Khi ấy, tôi đã đi đến nơi thanh vắng và ngồi xuống, tôi đã suy ngh  
như vầy: ―Trong khi phụng dư ng m  và cha, ta không đạt được sự xuất gia. 

 

922. Bị che lấp bởi sự tăm tối ấy, (chúng sanh) bị thiêu đốt bởi ba loại lửa 

(tham, sân, si). Khi nỗi hãi sợ như thế ấy đã sanh khởi, không có người nào là 

bậc hướng đạo. 

 

23. Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng 

chiếu sáng. Với người có nghiệp phước thiện thì bản thân có thể tiếp độ được. 

 

2 . Tôi đã học tập về ba sự nương nhờ và đã gìn giữ chúng được toàn 

v n. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi thoát kh i khổ cảnh. 
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925. Vị sa-môn tên Nisabha là vị Thinh Văn hàng đầu của đức Phật. Tôi 

đã đi đến gặp vị ấy và đã nhận lãnh sự đi đến nương nhờ (thọ trì Tam Quy). 

 

2 . Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã gìn 
giữ sự đi đến nương nhờ được toàn v n chừng ấy thời gian. 

 

2 . hi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã tưởng nhớ lại sự nương 
nhờ ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

2 . hi đã đạt đến thế giới chư Thiên, được thành tựu về nghiệp phước 

thiện, bất cứ khu vực nào tôi đi đến tôi đều đạt được tám chủng tử: 

 

2 . Tôi được tôn vinh ở mọi phương, tôi có tuệ sắc bén, tất cả chư Thiên 
đều phục tùng, tôi đạt được của cải vô lượng. 

 

3 . Có màu da vàng chói, tôi đều được yêu mến ở mọi nơi, tôi trung 
thành đối với các bạn hữu tôi, danh vọng của tôi là cao tột. 

 

3 . Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 

Tôi đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 

 

32. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. 

Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 

 

33. hi đạt đến cuộc sống cuối cùng, được thành tựu về nghiệp phước 

thiện, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở thành phố 

Sāvatthī. 

 

3 . Được những đứa tr  tháp tùng, tôi đã rời kh i thành phố. Có được sự 

cười gi n vui đùa, tôi đã đi đến tu viện dành cho Hội Chúng. 
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935. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn đã được giải thoát, không còn 

mầm mống tái sanh. Vị ấy đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi và đã ban sự 

nương nhờ đến tôi. 

 

936. Sau khi lắng nghe về sự nương nhờ, tôi đây đã tưởng nhớ lại sự 

nương nhờ của tôi. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A-

la-hán. 

 

937. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

Nhận biết đức hạnh (của tôi), đấng Toàn Giác, bậc Hữu Nhãn, đã cho (tôi) tu 
lên bậc trên. 

 

3 . Tôi đã đi đến các sự nương nhờ trước đây vô lượng kiếp. o đó, 
nghiệp kh o được tôi thực hiện đã cho tôi nhìn thấy quả báu tại đây. 

 

939. Sự nương nhờ của tôi đã được gìn giữ cẩn thận, tâm ý đã kh o được 

củng cố. Sau khi thọ hưởng mọi thứ danh vọng, tôi đã đạt đến vị thế Bất Động. 

 

940. Những vị nào có sự lắng nghe, xin các vị hãy lắng nghe tôi nói. Tôi 

s  giảng cho các vị về đạo lộ đã được tự thân nhìn thấy của mình. 

 

. ―Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng 

được hiện hữu. Tiếng trống Bất Tử đã được vỗ lên là sự xua đi các mũi tên sầu 

muộn. 

 

942. Bằng sức lực của mình, các vị có thể thực hiện hành động hướng 

thượng ở Phước Điền vô thượng, tương tợ như thế, (với năng lực của mình) các 

vị s  chạm đến Niết Bàn. 

 

3. Sau khi đã thọ nhận ba sự nương nhờ, sau khi đã gìn giữ năm giới 

cấm, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở nơi đức Phật, các vị s  tiến hành 

việc chấm dứt khổ đau. 
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944. Sau khi thực hành tương tợ như tôi, sau khi gìn giữ toàn v n các giới 

cấm, không bao lâu sau tất cả các vị cũng s  đạt được phẩm vị A-la-hán.‖ 

 

5. Có được ba minh, tôi đã đạt đến thần thông, và được rành r  về tâm 

của người khác. Bạch đấng Đại Hùng, vị Thinh Văn của Ngài xin đảnh lễ ở bàn 

chân của bậc Đạo Sư. 

 

946. (Kể từ khi) tôi đã đi đến nương nhờ đức Phật trước đây vô lượng 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đi đến 

nương nhờ. 

 

947. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tisara agamaniya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tisara agamaniya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

24. Ký Sự về Trưởng Lão Pa casīlasamādāniya 

 

948. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Candavatī. Bị vướng 

bận trong việc quán xuyến công việc của người khác, tôi không đạt được sự 

xuất gia. 

 

. (Tôi đã suy ngh  rằng): ―Bị che lấp bởi sự tăm tối ấy, (chúng sanh) 

bị thiêu đốt bởi ba loại lửa (tham, sân, si), vậy thì bằng phương pháp nào, ta có 
thể được thoát kh i? 

5 . Và ta là người làm công khốn khổ, vật xứng đáng để dâng cúng thì 

ta không có. Hay là ta nên thọ trì và làm toàn v n năm giới cấm ‖   
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935. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn đã được giải thoát, không còn 

mầm mống tái sanh. Vị ấy đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi và đã ban sự 

nương nhờ đến tôi. 

 

936. Sau khi lắng nghe về sự nương nhờ, tôi đây đã tưởng nhớ lại sự 

nương nhờ của tôi. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A-

la-hán. 
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944. Sau khi thực hành tương tợ như tôi, sau khi gìn giữ toàn v n các giới 

cấm, không bao lâu sau tất cả các vị cũng s  đạt được phẩm vị A-la-hán.‖ 

 

5. Có được ba minh, tôi đã đạt đến thần thông, và được rành r  về tâm 

của người khác. Bạch đấng Đại Hùng, vị Thinh Văn của Ngài xin đảnh lễ ở bàn 

chân của bậc Đạo Sư. 

 

946. (Kể từ khi) tôi đã đi đến nương nhờ đức Phật trước đây vô lượng 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đi đến 

nương nhờ. 

 

947. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tisara agamaniya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tisara agamaniya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

24. Ký Sự về Trưởng Lão Pa casīlasamādāniya 

 

948. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Candavatī. Bị vướng 

bận trong việc quán xuyến công việc của người khác, tôi không đạt được sự 

xuất gia. 

 

. (Tôi đã suy ngh  rằng): ―Bị che lấp bởi sự tăm tối ấy, (chúng sanh) 

bị thiêu đốt bởi ba loại lửa (tham, sân, si), vậy thì bằng phương pháp nào, ta có 
thể được thoát kh i? 

5 . Và ta là người làm công khốn khổ, vật xứng đáng để dâng cúng thì 

ta không có. Hay là ta nên thọ trì và làm toàn v n năm giới cấm ‖   
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951. Vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Anomadassī có tên là Nisabha. Tôi 
đã đi đến gặp vị ấy và đã nhận lãnh năm điều học (về giới). 

 

52. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã gìn 
giữ năm giới cấm được toàn v n chừng ấy thời gian. 

 

953. Khi thời điểm của tử thần đã đến, chư Thiên an ủi tôi rằng: ―Thưa 
ngài, có cỗ xe được thắng một ngàn (ngựa) dành cho ngài, nó đã đến rồi.‖ 

 

954. Khi tâm cuối cùng đang diễn tiến, tôi đã tưởng nhớ lại giới hạnh của 

tôi. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

55. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi lần. 

Tôi đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 

 

5 . Tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. Lãnh 

thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 

 

5 . Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mạng chung từ thế 

giới chư Thiên, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở 

thành phố Vesālī. 
 

958. Vào thời điểm cận kề mùa mưa, trong lúc Giáo Pháp của đấng Chiến 

Thắng đang chói sáng, m  và luôn cả cha của tôi đã nhận lãnh năm điều học (về 

giới). 

 

959. Do việc đã lắng nghe, tôi đã mau chóng tưởng nhớ lại giới hạnh của 

mình. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

. Vào lúc năm tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-

hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã cho (tôi) 
tu lên bậc trên. 
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961. Sau khi gìn giữ năm điều học (về giới) được toàn v n, trong vô 

lượng kiếp trước đây tôi đã không đi đến đọa xứ. 

 

962. Do nhờ tác động của các giới cấm ấy, tôi đây đã thọ hưởng danh 

vọng. Trong khi ngợi ca (về quả báu của giới) cho dầu đến một ko i (mười triệu) 

kiếp, tôi cũng chỉ có thể ngợi ca được một phần nh . 

 

963. Sau khi gìn giữ năm giới cấm, tôi đạt được ba chủng tử: Tôi là người 

có tuổi thọ, có của cải lớn lao, có tuệ sắc bén. 

 

964. Tôi chỉ đang ngợi ca phần phụ trội trong số toàn thể (quả báu) có 

liên hệ đến loài người. Sau khi luân hồi ở c i này c i khác, tôi đều đạt được các 

điều này. 

 

965. Vị Thinh Văn của đấng Chiến Thắng là người đang thực hành giới 

cấm vô số kể, nếu vị ấy vui thích trong các cõi tái sanh thì quả thành tựu s  như 
thế nào? 

 

. Năm giới cấm đã được thực hành tốt đ p bởi tôi là người làm công 

có sự quán sát. Nhờ vào giới hạnh ấy, ngày hôm nay tôi đã cởi b  mọi điều trói 

buộc. 

 

967. (Kể từ khi) tôi đã gìn giữ năm giới cấm trước đây vô lượng kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của năm giới cấm. 

 

968. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pa casīlasamādāniya 5  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pa casīlasamādāniya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 



126 

 

951. Vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Anomadassī có tên là Nisabha. Tôi 
đã đi đến gặp vị ấy và đã nhận lãnh năm điều học (về giới). 

 

52. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã gìn 
giữ năm giới cấm được toàn v n chừng ấy thời gian. 

 

953. Khi thời điểm của tử thần đã đến, chư Thiên an ủi tôi rằng: ―Thưa 
ngài, có cỗ xe được thắng một ngàn (ngựa) dành cho ngài, nó đã đến rồi.‖ 

 

954. Khi tâm cuối cùng đang diễn tiến, tôi đã tưởng nhớ lại giới hạnh của 

tôi. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

55. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi lần. 

Tôi đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 

 

5 . Tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. Lãnh 

thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 

 

5 . Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mạng chung từ thế 

giới chư Thiên, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở 

thành phố Vesālī. 
 

958. Vào thời điểm cận kề mùa mưa, trong lúc Giáo Pháp của đấng Chiến 

Thắng đang chói sáng, m  và luôn cả cha của tôi đã nhận lãnh năm điều học (về 

giới). 

 

959. Do việc đã lắng nghe, tôi đã mau chóng tưởng nhớ lại giới hạnh của 

mình. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

. Vào lúc năm tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-

hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã cho (tôi) 
tu lên bậc trên. 

127 

 

961. Sau khi gìn giữ năm điều học (về giới) được toàn v n, trong vô 

lượng kiếp trước đây tôi đã không đi đến đọa xứ. 

 

962. Do nhờ tác động của các giới cấm ấy, tôi đây đã thọ hưởng danh 

vọng. Trong khi ngợi ca (về quả báu của giới) cho dầu đến một ko i (mười triệu) 

kiếp, tôi cũng chỉ có thể ngợi ca được một phần nh . 

 

963. Sau khi gìn giữ năm giới cấm, tôi đạt được ba chủng tử: Tôi là người 

có tuổi thọ, có của cải lớn lao, có tuệ sắc bén. 

 

964. Tôi chỉ đang ngợi ca phần phụ trội trong số toàn thể (quả báu) có 

liên hệ đến loài người. Sau khi luân hồi ở c i này c i khác, tôi đều đạt được các 

điều này. 

 

965. Vị Thinh Văn của đấng Chiến Thắng là người đang thực hành giới 

cấm vô số kể, nếu vị ấy vui thích trong các cõi tái sanh thì quả thành tựu s  như 
thế nào? 

 

. Năm giới cấm đã được thực hành tốt đ p bởi tôi là người làm công 

có sự quán sát. Nhờ vào giới hạnh ấy, ngày hôm nay tôi đã cởi b  mọi điều trói 

buộc. 

 

967. (Kể từ khi) tôi đã gìn giữ năm giới cấm trước đây vô lượng kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của năm giới cấm. 

 

968. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pa casīlasamādāniya 5  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pa casīlasamādāniya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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25. Ký Sự về Trưởng Lão Annasa sāvaka 

 

969. Bậc Toàn Giác (Siddhattha) có màu da vàng chói, tợ như cây cột trụ 

bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 

 

970. Sau khi nhìn thấy đấng uang Đăng của thế gian Siddhattha, bậc vô 

lượng vô song, đấng Quang Minh, bậc đã được rèn luyện, tôi đã đạt được niềm 

phỉ lạc tột bậc. 

 

971. Sau khi thỉnh mời bậc Toàn Giác, tôi đã chăm lo bữa ăn đến bậc Đại 

Hiền Trí ấy. Khi ấy, bậc Đại Bi đấng Bảo Hộ đã nói lời tùy h  đến tôi. 

 

2. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, ở đấng Đại Bi ấy là 

bậc tạo ra niềm an ủi cao tột, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

 

973. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng vật thực. 

 

974. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

 Đại đức trưởng lão Annasa sāvaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Annasa sāvaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo— 

26. Ký Sự về Trưởng Lão h padāyaka 

 

975. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng khói hương ở liêu cốc của 

đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 
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. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 

tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

khói hương. 

 

977. Kể từ khi tôi đã dâng cúng khói hương trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

khói hương. 

 

978. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão h padāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão h padāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

27. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinap jaka 

 

979. Sau khi b  đi lớp cát cũ ở cội cây Bồ Đề tối thượng của đức Thế Tôn 

Vipassī, tôi đã rải lên lớp cát sạch. 

 

980. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cát trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng cát. 

 

. Trước đây năm mươi ba kiếp, tôi đã trở thành đức vua cai quản dân 

chúng, là vị Chuyển Luân Vương tên ahāpulina có oai lực lớn lao. 

 

982. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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--ooOoo— 

26. Ký Sự về Trưởng Lão h padāyaka 

 

975. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng khói hương ở liêu cốc của 

đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 
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. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 

tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

khói hương. 

 

977. Kể từ khi tôi đã dâng cúng khói hương trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

khói hương. 

 

978. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão h padāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão h padāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

27. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinap jaka 

 

979. Sau khi b  đi lớp cát cũ ở cội cây Bồ Đề tối thượng của đức Thế Tôn 

Vipassī, tôi đã rải lên lớp cát sạch. 

 

980. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cát trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng cát. 

 

. Trước đây năm mươi ba kiếp, tôi đã trở thành đức vua cai quản dân 

chúng, là vị Chuyển Luân Vương tên ahāpulina có oai lực lớn lao. 

 

982. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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 Đại đức trưởng lão Pulinap jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pulinap jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

28. Ký Sự về Trưởng Lão Uttariya 

 

983. Lúc bấy giờ, tôi là con cá sấu ở bờ sông Candabhāgā. Gắn bó với 

khu vực kiếm ăn của mình, tôi đã đi đến bến đò của con sông. 

 

984. Vào thời điểm ấy, bậc Tự Chủ Siddhattha, nhân vật cao cả ấy, có ý 

định vượt qua dòng sông nên đã đi về phía bến đò của con sông. 

 

5. Và khi đấng Toàn Giác tiến đến gần, tôi cũng đã tiến đến gần nơi ấy. 

Tôi đã đi đến gần bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này: 

 

. ―Bạch đấng Đại Anh Hùng, xin hãy ngự lên (ở lưng), tôi s  đưa Ngài 
sang (sông) là địa phận thuộc về tôi do tổ tiên truyền lại. Bạch đấng Đại Hiền 

Trí, xin hãy thương xót (đến tôi).‖ 

 

. Nghe được tiếng kêu gào của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã ngự lên (ở 

lưng). Được mừng r , với tâm mừng r  tôi đã đưa đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

sang (sông). 

 

988.  bờ bên kia của dòng sông, tại nơi ấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

Siddhattha đã an ủi tôi rằng: ―Ngươi s  đạt được Bất Tử.‖   

 

989. Sau khi chết đi lìa b  thân ấy, tôi đã đi đến thế giới chư Thiên. Tôi 
đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 
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990. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc bảy lần. Tôi 

đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương chúa tể của trái đất ba lần. 

 

991. Gắn bó với sự độc cư, cẩn trọng, và khéo thu thúc, tôi duy trì thân 

mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

992. (Kể từ khi) tôi đã đưa đấng Nhân Ngưu sang (sông) trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

đưa sang (sông). 

 

993. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ttariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Uttariya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

29. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjalika 

 

. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác Vipassī có màu da vàng chói, đấng 

Xa Phu cao quý, vị Anh Hùng của nhân loại, đấng Hướng Đạo đang đi ở khu 

phố chợ. 

 

995. Sau khi nhìn thấy vị Huấn Luyện Viên cho người chưa được huấn 

luyện, bậc Đại Hùng Biện, đấng Đại Trí như thế ấy, được tịnh tín, tôi đã chắp 

tay lại với tâm ý vui mừng. 

 

996. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc chắp tay. 
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 Đại đức trưởng lão Pulinap jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pulinap jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

28. Ký Sự về Trưởng Lão Uttariya 
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khu vực kiếm ăn của mình, tôi đã đi đến bến đò của con sông. 

 

984. Vào thời điểm ấy, bậc Tự Chủ Siddhattha, nhân vật cao cả ấy, có ý 

định vượt qua dòng sông nên đã đi về phía bến đò của con sông. 

 

5. Và khi đấng Toàn Giác tiến đến gần, tôi cũng đã tiến đến gần nơi ấy. 

Tôi đã đi đến gần bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này: 

 

. ―Bạch đấng Đại Anh Hùng, xin hãy ngự lên (ở lưng), tôi s  đưa Ngài 
sang (sông) là địa phận thuộc về tôi do tổ tiên truyền lại. Bạch đấng Đại Hiền 

Trí, xin hãy thương xót (đến tôi).‖ 

 

. Nghe được tiếng kêu gào của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã ngự lên (ở 

lưng). Được mừng r , với tâm mừng r  tôi đã đưa đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

sang (sông). 

 

988.  bờ bên kia của dòng sông, tại nơi ấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

Siddhattha đã an ủi tôi rằng: ―Ngươi s  đạt được Bất Tử.‖   

 

989. Sau khi chết đi lìa b  thân ấy, tôi đã đi đến thế giới chư Thiên. Tôi 
đã thọ hưởng sự an lạc của cõi trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 
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990. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc bảy lần. Tôi 

đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương chúa tể của trái đất ba lần. 

 

991. Gắn bó với sự độc cư, cẩn trọng, và khéo thu thúc, tôi duy trì thân 

mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

992. (Kể từ khi) tôi đã đưa đấng Nhân Ngưu sang (sông) trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

đưa sang (sông). 

 

993. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ttariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Uttariya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

29. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjalika 

 

. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác Vipassī có màu da vàng chói, đấng 

Xa Phu cao quý, vị Anh Hùng của nhân loại, đấng Hướng Đạo đang đi ở khu 

phố chợ. 

 

995. Sau khi nhìn thấy vị Huấn Luyện Viên cho người chưa được huấn 

luyện, bậc Đại Hùng Biện, đấng Đại Trí như thế ấy, được tịnh tín, tôi đã chắp 

tay lại với tâm ý vui mừng. 

 

996. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc chắp tay. 
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997. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ka jalika  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekañjalika là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

30. Ký Sự về Trưởng Lão homadāyaka 

 

998. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thương buôn ở thành phố Bandhumatī. 
Chính nhờ thế, tôi cấp dư ng người vợ và gieo trồng sự thành tựu về nhân lành. 

 

999. Trong khi bậc Đại n S  Vipassī đang đi ở trên đường, tôi đã dâng 
cúng đến bậc Đạo Sư một tấm vải sợi lanh nhằm mục đích hành thiện. 

 

1000. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải sợi lanh trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng 

cúng tấm vải sợi lanh. 

 

. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là Sindhavasandana, vị chúa tể 

độc nhất ở bốn châu lục, được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

1002. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão homadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão homadāyaka là phần thứ mười. 

--ooOoo— 
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Phần Tóm Lược 

Vị Subh ti, vị pavāna, vị có sự nương nhờ, vị gìn giữ giới, vị ngợi ca về 

vật thực, vị (cúng dường) khói hương, vị (dâng cúng) cát, cùng với vị Uttariya, 

vị có sự chắp tay, và vị dâng cúng tấm vải sợi lanh, chính là mười (ký sự) thuộc 

phần thứ ba. Một trăm tám mươi lăm câu kệ đã được nói lên và tất cả đã được 

gộp chung lại. 

Phẩm Subh ti là phẩm thứ ba. 

(Tụng phẩm thứ tư). 

 

--ooOoo-- 

IV. PH M KU A ĀNA 

31. Ký Sự về Trưởng Lão Ku adhāna 

 

3. Vào lúc đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả thiền tịnh bảy ngày, với tâm 

tịnh tín, với ý vui mừng tôi đã hầu cận đức Phật tối thượng. 

 

1004. Sau khi biết được thời điểm bậc Đại Hiền Trí Padumuttara đã xuất 

kh i (thiền), tôi đã cầm lấy nải chuối lớn và đã đi đến gần (Ngài). 

 

5. Đức Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, đã thọ nhận trái cây ấy. 

Trong lúc làm cho tâm tôi được tịnh tín, bậc Đại Hiền Trí đã thọ dụng (trái cây 

ấy). 

 

1006. Sau khi thọ dụng, đấng Toàn Giác, bậc a Phu vô thượng đã ngồi 

xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên những lời kệ này: 

 

. ―Các cộng đồng Dạ Xoa nào sống ở ngọn núi này, các hạng chúng 

sanh nào sống ở rừng hãy lắng nghe lời nói của Ta. 

 

. Người nào đã hầu cận đức Phật, tợ như con sư tử vua của loài thú, 

Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 
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997. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc 

chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ka jalika  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekañjalika là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

30. Ký Sự về Trưởng Lão homadāyaka 

 

998. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thương buôn ở thành phố Bandhumatī. 
Chính nhờ thế, tôi cấp dư ng người vợ và gieo trồng sự thành tựu về nhân lành. 

 

999. Trong khi bậc Đại n S  Vipassī đang đi ở trên đường, tôi đã dâng 
cúng đến bậc Đạo Sư một tấm vải sợi lanh nhằm mục đích hành thiện. 

 

1000. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải sợi lanh trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng 

cúng tấm vải sợi lanh. 

 

. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là Sindhavasandana, vị chúa tể 

độc nhất ở bốn châu lục, được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

1002. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão homadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão homadāyaka là phần thứ mười. 

--ooOoo— 
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Phần Tóm Lược 

Vị Subh ti, vị pavāna, vị có sự nương nhờ, vị gìn giữ giới, vị ngợi ca về 

vật thực, vị (cúng dường) khói hương, vị (dâng cúng) cát, cùng với vị Uttariya, 

vị có sự chắp tay, và vị dâng cúng tấm vải sợi lanh, chính là mười (ký sự) thuộc 

phần thứ ba. Một trăm tám mươi lăm câu kệ đã được nói lên và tất cả đã được 

gộp chung lại. 

Phẩm Subh ti là phẩm thứ ba. 

(Tụng phẩm thứ tư). 

 

--ooOoo-- 

IV. PH M KU A ĀNA 

31. Ký Sự về Trưởng Lão Ku adhāna 

 

3. Vào lúc đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả thiền tịnh bảy ngày, với tâm 

tịnh tín, với ý vui mừng tôi đã hầu cận đức Phật tối thượng. 

 

1004. Sau khi biết được thời điểm bậc Đại Hiền Trí Padumuttara đã xuất 

kh i (thiền), tôi đã cầm lấy nải chuối lớn và đã đi đến gần (Ngài). 

 

5. Đức Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, đã thọ nhận trái cây ấy. 

Trong lúc làm cho tâm tôi được tịnh tín, bậc Đại Hiền Trí đã thọ dụng (trái cây 

ấy). 

 

1006. Sau khi thọ dụng, đấng Toàn Giác, bậc a Phu vô thượng đã ngồi 

xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên những lời kệ này: 

 

. ―Các cộng đồng Dạ Xoa nào sống ở ngọn núi này, các hạng chúng 

sanh nào sống ở rừng hãy lắng nghe lời nói của Ta. 

 

. Người nào đã hầu cận đức Phật, tợ như con sư tử vua của loài thú, 

Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 
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. Người này đây s  trở thành vị Thiên Vương mười một lần. Và s  

trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi bốn lần. 

 

1010. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

. Người này s  mắng nhiếc các vị sa-môn có giới hạnh không còn 

lậu hoặc, và s  nhận lấy biệt danh do quả thành tựu của ác nghiệp. 

 

2. (Người này) s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 

tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên 

là Ku adhāna.‖ 

 

3. Được gắn bó với sự cô tịch, chứng thiền, th a thích về thiền, tôi đã 
làm vui lòng bậc Đạo Sư và tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

. Được các vị Thinh Văn hàng đầu vây quanh, được Hội Chúng tỳ 

khưu tháp tùng, đấng Chiến Thắng đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã 
bảo người rút th  bốc thăm. 

 

5. Sau khi đắp y một bên vai, tôi đã đảnh lễ đấng Lãnh Đạo Thế Gian, 

và ở trước bậc Cao Quý trong số các vị đang thuyết giảng tôi đã rút được (th  

bốc thăm) đầu tiên. 

 

1016. Do việc làm ấy, đức Thế Tôn, bậc làm rung động mười ngàn (thế 

giới), đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế hàng 

đầu. 

 

1017. Tôi có sự tinh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự là điều kiện 

đưa đến sự an ổn kh i các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở 

Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 
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1018. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ku adhāna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ku adhāna là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

32. Ký Sự về Trưởng Lão Sāgata 

 

1019. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Sobhita. Được tháp tùng bởi 

những người học trò của mình, tôi đã đi đến tu viện. 

 

1020. Vào thời điểm ấy, được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 

Tôn bậc Tối Thượng Nhân sau khi bước ra kh i cổng tu viện đã đứng lại. 

 

2 . Tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác bậc đã được rèn luyện ấy được 

tháp tùng bởi các vị đã được rèn luyện. Sau khi đã làm cho tâm của mình được 

tịnh tín, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 

 

22. ―Những loại nào là thảo mộc, tất cả các loại ấy đều tăng trưởng ở 

trên đất. Tương tợ như thế, các chúng sanh có sự giác ngộ được phát triển ở 

trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 

 

1023. Ngài là bậc Xa Phu có trí tuệ và là bậc Đại n S  đối với đám đông 
dân chúng. Ngài nâng đ  họ ra kh i con đường sai trái và nói cho họ về Đạo Lộ. 

 

1024. Ngài là bậc đã được rèn luyện được vây quanh bởi các vị đã được 

rèn luyện, là bậc chứng thiền cùng với các vị được th a thích về thiền, là bậc có 

sự nhiệt tâm cùng với những vị có tính kh ng quyết và an tịnh như thế ấy. 
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25. Được tô điểm bởi đoàn tùy tùng có phước đức và trí tuệ, Ngài chói 

sáng. Hào quang của Ngài t a ra giống như (ánh sáng) trong lúc mặt trời mọc.‖ 

 

1026. Sau khi nhìn thấy tâm đã được tịnh tín (của tôi), bậc Đại n S  
Padumuttara đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 

 

2 . ―Người Bà-la-môn nào đã khởi lên niềm vui và đã tán dương về Ta, 

người ấy s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn kiếp. 

 

1028. Bởi vì sau khi mệnh chung từ cõi trời Đẩu Suất, được thúc đẩy bởi 

nhân tố trong sạch (người ấy) s  xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 

Gotama. 

 

1029. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, (người ấy) s  đạt được 

phẩm vị A-la-hán, s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, và s  có tên là 

Sāgata.‖ 

 

1030. Sau khi xuất gia, tôi đã lìa b  ác nghiệp bằng thân. Sau khi dứt b  

nết xấu về lời nói, tôi đã làm thanh tịnh về sự nuôi mạng sống. 

 

1031. Trong khi sống như vậy, tôi được rành r  về các bản thể của (đề 

mục) lửa. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 

hoặc. 

 

1032. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sāgata đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sāgata là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
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33. Ký Sự về Trưởng Lão ahākaccāna 

 

1033. Ngôi bảo tháp của đấng Bảo Hộ Padumuttara tên là Paduma. Tôi đã 
cho xây dựng bảo tọa bằng đá và đã cho thếp vàng. 

 

1034. Sau khi nâng cao chiếc lọng che làm bằng châu báu và chiếc quạt 

lông đuôi bò, tôi đã dâng đến đức Phật là đấng quyến thuộc của thế gian như thế 

ấy. 

 

1035. Khi ấy, cho đến chư Thiên ở địa cầu tất cả đã tụ hội lại (nói rằng): 

―Ngài s  thuyết giảng về quả thành tựu của những chiếc lọng che làm bằng châu 

báu. 

 

1036. Và khi bậc Đạo Sư đang thuyết giảng, chúng ta s  lắng nghe tất cả 

điều ấy. Chúng ta có thể làm sanh khởi niềm vui thích hơn nữa đối với Giáo 

Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác.‖ 

 

3 . Được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu, đấng Tự Chủ, nhân vật 

cao cả, sau khi ngồi xuống ở bảo tọa bằng vàng đã nói lên những lời kệ này: 

 

1038. ―Bảo tọa làm bằng vàng và châu báu này được dâng cúng bởi 

người nào, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3 . Người ấy s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi 
kiếp và s  ngự trị khu vực xung quanh một trăm do-tuần bằng hào quang. 

 

. Sau khi đi đến thế giới nhân loại, (người ấy) s  trở thành đấng 

Chuyển Luân Vương tên Pabhassara và s  có oai lực nổi bật. 

 

1041. Dầu là ban ngày hoặc ban đêm, vị Sát-đế-l  s  rực sáng ở xung 

quanh tám ratana (hai mét), tợ như mặt trời đã mọc lên. 
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1042. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

1043. Sau khi mệnh chung từ chính cõi trời Đẩu Suất, được thúc đẩy bởi 

nhân tố trong sạch (người ấy) s  trở thành thân quyến của đấng Phạm Thiên 

(dòng dõi Bà-la-môn) với tên là accāna. 
 

1044. Về sau, người ấy s  xuất gia và s  trở thành vị A-la-hán, không còn 

lậu hoặc. Đức Gotama, đấng uang Đăng của thế gian, s  thiết lập vào vị thế 

hàng đầu. 

 

5. (Người ấy) s  giảng giải một cách chi tiết về câu h i đã được h i 

một cách tóm tắt. Và trong khi giảng giải về câu h i ấy, (người ấy) s  làm th a 

mãn tâm tư (của người h i).‖ 

 

. Được sanh ra cao quý trong gia tộc giàu có, tôi đã là vị Bà-la-môn 

thông thạo về chú thuật. Sau khi từ b  các tài sản và lúa gạo, tôi đã xuất gia vào 

đời sống không gia đình. 
 

1047. Tôi giảng giải một cách chi tiết cho những người đang h i cho dầu 

(h i) một cách tóm tắt. Tôi làm th a mãn tâm tư của những người ấy, tôi làm 

cho bậc Tối Thượng Nhân hoan h . 

 

. Được hoan h  về tôi, đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, 

sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. 

 

1049. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ahākaccāna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ahākaccāna là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
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34. Ký Sự về Trưởng Lão ā udāyī 

 

1050. Lúc bấy giờ, đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian như thế ấy đang đi du hành đường xa. 

 

1051. Sau khi cầm lấy đóa sen hồng khéo được nở rộ, cùng với đóa sen 
xanh và bông hoa nhài, tôi đã cầm lấy món cơm thượng hạng và đã dâng cúng 
đến bậc Đạo Sư. 

 

52. Đấng Đại Hùng đã thọ dụng món cơm thượng hạng có thức ăn 
tuyệt hảo. Và Ngài đã cầm lấy bông hoa ấy rồi đã đưa ra cho dân chúng xem. 

(Ngài nói): 

 

53. ―Hoa sen là là loài hoa tối thượng, đáng quý, đáng mến, đáng yêu ở 

thế gian. Người nào đã dâng cúng bông hoa này đến Ta, người ấy đã làm được 

việc làm vô cùng khó khăn. 

 

5 . Người nào đã dâng lên bông hoa và đã dâng cúng món cơm thượng 

hạng đến Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

55. Người ấy s  cai quản Thiên quốc mười tám lần. S  có hoa sen 

xanh, luôn cả sen hồng, và hoa nhài ở phía bên trên người ấy. 

 

1056. Do quả thành tựu về phước báu của người này, tức thời s  có chiếc 

lọng che đượm mùi hương c i trời được tạo ra và s  được duy trì ở trên không 

trung. 

 

5 . (Người ấy) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi lăm 
lần, và s  ngự trị năm trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 
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1042. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

1043. Sau khi mệnh chung từ chính cõi trời Đẩu Suất, được thúc đẩy bởi 

nhân tố trong sạch (người ấy) s  trở thành thân quyến của đấng Phạm Thiên 

(dòng dõi Bà-la-môn) với tên là accāna. 
 

1044. Về sau, người ấy s  xuất gia và s  trở thành vị A-la-hán, không còn 

lậu hoặc. Đức Gotama, đấng uang Đăng của thế gian, s  thiết lập vào vị thế 

hàng đầu. 

 

5. (Người ấy) s  giảng giải một cách chi tiết về câu h i đã được h i 

một cách tóm tắt. Và trong khi giảng giải về câu h i ấy, (người ấy) s  làm th a 

mãn tâm tư (của người h i).‖ 

 

. Được sanh ra cao quý trong gia tộc giàu có, tôi đã là vị Bà-la-môn 

thông thạo về chú thuật. Sau khi từ b  các tài sản và lúa gạo, tôi đã xuất gia vào 

đời sống không gia đình. 
 

1047. Tôi giảng giải một cách chi tiết cho những người đang h i cho dầu 

(h i) một cách tóm tắt. Tôi làm th a mãn tâm tư của những người ấy, tôi làm 

cho bậc Tối Thượng Nhân hoan h . 

 

. Được hoan h  về tôi, đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, 

sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. 

 

1049. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ahākaccāna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ahākaccāna là phần thứ ba. 
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34. Ký Sự về Trưởng Lão ā udāyī 

 

1050. Lúc bấy giờ, đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian như thế ấy đang đi du hành đường xa. 

 

1051. Sau khi cầm lấy đóa sen hồng khéo được nở rộ, cùng với đóa sen 
xanh và bông hoa nhài, tôi đã cầm lấy món cơm thượng hạng và đã dâng cúng 
đến bậc Đạo Sư. 

 

52. Đấng Đại Hùng đã thọ dụng món cơm thượng hạng có thức ăn 
tuyệt hảo. Và Ngài đã cầm lấy bông hoa ấy rồi đã đưa ra cho dân chúng xem. 

(Ngài nói): 

 

53. ―Hoa sen là là loài hoa tối thượng, đáng quý, đáng mến, đáng yêu ở 

thế gian. Người nào đã dâng cúng bông hoa này đến Ta, người ấy đã làm được 

việc làm vô cùng khó khăn. 

 

5 . Người nào đã dâng lên bông hoa và đã dâng cúng món cơm thượng 

hạng đến Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

55. Người ấy s  cai quản Thiên quốc mười tám lần. S  có hoa sen 

xanh, luôn cả sen hồng, và hoa nhài ở phía bên trên người ấy. 

 

1056. Do quả thành tựu về phước báu của người này, tức thời s  có chiếc 

lọng che đượm mùi hương c i trời được tạo ra và s  được duy trì ở trên không 

trung. 

 

5 . (Người ấy) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi lăm 
lần, và s  ngự trị năm trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 
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1058. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

5 . Được hài lòng với nghiệp của chính mình, được thúc đẩy bởi nhân 

tố trong sạch, (người ấy) s  trở thành bà con quyến thuộc, là nguồn đem lại 

niềm hoan h  cho dòng họ Sakya. 

 

1060. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy s  xuất gia. 

Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) s  Niết Bàn không còn 

lậu hoặc. 

 

. Đấng quyến thuộc của thế gian Gotama ấy s  thiết lập vị đã đạt 

được các (tuệ) phân tích, có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc (ấy) 

vào vị thế tối thắng. 

 

1062. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, người ấy s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, (và s ) có tên 

là dāyi.‖ 

 

1063. Tham, sân, si mê, ngã mạn, và gi m pha đều bị tiêu hoại. Sau khi 

biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

. Là người có sự tinh cần, cẩn trọng, tôi cũng đã làm vui lòng đấng 

Toàn Giác. Và đấng Toàn Giác, được hoan h , đã thiết lập tôi vào vị thế tối 

thắng. 

 

1065. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ā udāyī đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ā udāyī là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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35. Ký Sự về Trưởng Lão ogharāja 

 

1066. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác Atthadassī, đấng Tự Chủ, bậc không bị 
đánh bại đã bước đi ở trên đường lộ, được Hội Chúng tỳ khưu tháp tùng. 

 

. Được tùy tùng bởi những người học trò, tôi đã lìa kh i căn nhà. Sau 
khi đi ra kh i nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 

làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian: 

 

. ―Cho đến các chúng sanh thuộc sắc giới, vô sắc giới, hoặc vô 

tưởng, tất cả các chúng sanh ấy đều được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài. 

 

. Người nào dùng tấm lưới lỗ nh  vây quanh nước, bất cứ loài sinh 

vật nào ở trong nước chúng đều ở trong tấm lưới. 

 

1071. Chúng sanh thuộc sắc giới và vô sắc giới là có tâm tư, tất cả các 

chúng sanh ấy đều được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài. 

 

1072. Ngài tiếp độ thế gian dẫy đầy tăm tối này. Sau khi lắng nghe Giáo 

Pháp của Ngài, bọn họ vượt qua được luồng (suy ngh  về) hoài nghi. 

 

1073. Thế gian bị bao trùm bởi vô minh, bị tràn ngập bởi bóng tối. Trong 

khi trí tuệ của Ngài đang chiếu sáng, các bóng tối đều bị tiêu diệt. 

 

1074. Ánh mắt của Ngài là sự xua đi bóng tối lớn lao của tất cả (chúng 

sanh). Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, nhiều người được Niết Bàn. 

 

5. Sau khi đã đổ đầy mật ong tinh khiết vào cái hũ, tôi đã nâng lên 
bằng cả hai tay và đã dâng đến bậc Đại n S . 



140 

 

1058. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

5 . Được hài lòng với nghiệp của chính mình, được thúc đẩy bởi nhân 

tố trong sạch, (người ấy) s  trở thành bà con quyến thuộc, là nguồn đem lại 

niềm hoan h  cho dòng họ Sakya. 

 

1060. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy s  xuất gia. 

Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) s  Niết Bàn không còn 

lậu hoặc. 

 

. Đấng quyến thuộc của thế gian Gotama ấy s  thiết lập vị đã đạt 

được các (tuệ) phân tích, có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc (ấy) 

vào vị thế tối thắng. 

 

1062. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, người ấy s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, (và s ) có tên 

là dāyi.‖ 

 

1063. Tham, sân, si mê, ngã mạn, và gi m pha đều bị tiêu hoại. Sau khi 

biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

. Là người có sự tinh cần, cẩn trọng, tôi cũng đã làm vui lòng đấng 

Toàn Giác. Và đấng Toàn Giác, được hoan h , đã thiết lập tôi vào vị thế tối 

thắng. 

 

1065. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ā udāyī đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ā udāyī là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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35. Ký Sự về Trưởng Lão ogharāja 
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chúng sanh ấy đều được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài. 

 

1072. Ngài tiếp độ thế gian dẫy đầy tăm tối này. Sau khi lắng nghe Giáo 

Pháp của Ngài, bọn họ vượt qua được luồng (suy ngh  về) hoài nghi. 

 

1073. Thế gian bị bao trùm bởi vô minh, bị tràn ngập bởi bóng tối. Trong 
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1074. Ánh mắt của Ngài là sự xua đi bóng tối lớn lao của tất cả (chúng 

sanh). Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, nhiều người được Niết Bàn. 

 

5. Sau khi đã đổ đầy mật ong tinh khiết vào cái hũ, tôi đã nâng lên 
bằng cả hai tay và đã dâng đến bậc Đại n S . 
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. Đấng Đại Hùng, bậc Đại n S  đã tự tay thọ nhận. Và sau khi thọ 

dụng (mật ong) ấy, đấng Toàn Tri đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 

 

. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư Atthadassī đấng Nhân Ngưu, 
trong khi làm tâm của tôi được tịnh tín, đã nói lên những lời kệ này: 

 

. ―Người nào đã tán dương trí tuệ này, đã ngợi ca đức Phật tối 

thượng, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến chốn khổ đau. 

 

. Người ấy s  cai quản Thiên quốc mười bốn lần và s  ngự trị tám 

trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 

 

1080. Rồi (người ấy) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm trăm 
lần và s  cai quản vô số xứ sở và quốc độ ở trái đất. 

 

1081. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-

đà, (người ấy) s  xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

 

2. (Người ấy) s  dùng trí tuệ suy xét về ý ngh a thâm sâu vi tế và s  

trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là ogharāja. 

 

3. (Người ấy) s  được thành tựu ba minh, s  là vị có phận sự đã được 

làm xong, và s  trở thành bậc không còn lậu hoặc. Đấng Xa Phu cao cả Gotama 

s  thiết lập (người ấy) vào vị thế tối thắng.‖ 

 

1084. Sau khi từ b  sự gắn bó liên quan đến loài người, sau khi cắt đứt 

mối ràng buộc đối với sự tái sanh, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, 

tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

1085. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão ogharāja đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ogharāja là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

36. Ký Sự về Trưởng Lão Adhimutta 

 

. hi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassī đã 
Niết Bàn, tôi đã hộ độ Hội Chúng tỳ khưu với tâm ý trong sạch. 

 

1087. Sau khi thỉnh mời Hội Chúng quý báu có bản thể chính trực, đã 
được định t nh, tôi đã thực hiện mái che bằng cây mía và đã phục vụ bữa ăn đến 

Hội Chúng tối thượng. 

 

. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, tôi đều vượt trội tất cả chúng sanh  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 

 

1089. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

cây mía. 

 

1090. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Adhimutta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Adhimutta là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

37. Ký Sự về Trưởng Lão Lasu adāyaka 

 

1091. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị đạo s  khổ hạnh ở không xa núi Hi-mã-lạp. 

Tôi sống bằng củ t i, củ t i là thực phẩm của tôi. 
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. Đấng Đại Hùng, bậc Đại n S  đã tự tay thọ nhận. Và sau khi thọ 

dụng (mật ong) ấy, đấng Toàn Tri đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 

 

. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư Atthadassī đấng Nhân Ngưu, 
trong khi làm tâm của tôi được tịnh tín, đã nói lên những lời kệ này: 

 

. ―Người nào đã tán dương trí tuệ này, đã ngợi ca đức Phật tối 

thượng, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến chốn khổ đau. 

 

. Người ấy s  cai quản Thiên quốc mười bốn lần và s  ngự trị tám 

trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 

 

1080. Rồi (người ấy) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm trăm 
lần và s  cai quản vô số xứ sở và quốc độ ở trái đất. 

 

1081. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-

đà, (người ấy) s  xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

 

2. (Người ấy) s  dùng trí tuệ suy xét về ý ngh a thâm sâu vi tế và s  

trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là ogharāja. 

 

3. (Người ấy) s  được thành tựu ba minh, s  là vị có phận sự đã được 

làm xong, và s  trở thành bậc không còn lậu hoặc. Đấng Xa Phu cao cả Gotama 

s  thiết lập (người ấy) vào vị thế tối thắng.‖ 

 

1084. Sau khi từ b  sự gắn bó liên quan đến loài người, sau khi cắt đứt 

mối ràng buộc đối với sự tái sanh, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, 

tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

1085. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão ogharāja đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ogharāja là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

36. Ký Sự về Trưởng Lão Adhimutta 

 

. hi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassī đã 
Niết Bàn, tôi đã hộ độ Hội Chúng tỳ khưu với tâm ý trong sạch. 

 

1087. Sau khi thỉnh mời Hội Chúng quý báu có bản thể chính trực, đã 
được định t nh, tôi đã thực hiện mái che bằng cây mía và đã phục vụ bữa ăn đến 

Hội Chúng tối thượng. 

 

. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, tôi đều vượt trội tất cả chúng sanh  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 

 

1089. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

cây mía. 

 

1090. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Adhimutta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Adhimutta là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

37. Ký Sự về Trưởng Lão Lasu adāyaka 

 

1091. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị đạo s  khổ hạnh ở không xa núi Hi-mã-lạp. 

Tôi sống bằng củ t i, củ t i là thực phẩm của tôi. 
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2. Tôi đã chất (t i) đầy các túi xách rồi đã đi đến tu viện dành cho Hội 

Chúng. Được mừng r , tôi đã dâng cúng củ t i đến Hội Chúng với tâm mừng 

r . 

 

1093. Sau khi dâng cúng củ t i đến Hội Chúng đã được th a thích trong 

Giáo Pháp của bậc Tối Thượng Nhân Vipassī, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 

kiếp. 

 

1094. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ t i trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của các củ t i. 

 

1095. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

 Đại đức trưởng lão Lasu adāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Lasu adāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

38. Ký Sự về Trưởng Lão Āyāgadāyaka 

 

. hi đấng Bảo Hộ Thế Gian Sikhī, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  tôi đã đảnh 

lễ ngôi bảo tháp tối thượng. 

 

1097. Khi ấy, sau khi thảo luận với những người thợ mộc, tôi đã dâng 
cúng phần tài chánh. Tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  tôi đã cho xây 
dựng ngôi sảnh đường dài. 

 

. Tôi đã sống ở giữa chư Thiên tám kiếp không bị gián đoạn. Trong 

các kiếp còn lại, tôi đã luân hồi xen k  (giữa cõi trời và c i người). 
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1099. Chất độc không ngấm vào cơ thể, các loại vũ khí không hãm hại 

được tôi, tôi không bị chết đuối ở trong nước  điều này là quả báu của ngôi sảnh 

đường dài. 

 

1100. Nếu tôi ao ước cơn mưa thì có đám mây lớn đổ mưa xuống, ngay 

cả chư Thiên cũng chịu sự điều khiển của tôi  điều này là quả báu của nghiệp 

phước thiện. 

 

. Tôi đã là (đấng Chuyển Luân Vương) được thành tựu bảy loại châu 

báu ba mươi lần, không người nào chê bai tôi  điều này là quả báu của nghiệp 

phước thiện. 

 

1102. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện ngôi sảnh đường dài trước đây ba 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của ngôi 

sảnh đường dài. 

 

1103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Āyāgadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

 Ký sự về trưởng lão Āyāgadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

39. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammacakkika 

 

. Phía trước bảo tọa sư tử của đức Thế Tôn Siddhattha, tôi đã thiết 

lập bánh xe Pháp đã được làm kh o l o, đã được ngợi khen bởi các bậc trí thức. 

 

1105. Với dáng vóc lịch sự, có binh lực và phương tiện di chuyển xứng 

đáng, tôi được rực r . Nhiều người thường xuyên gắn bó vây quanh tôi. 
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2. Tôi đã chất (t i) đầy các túi xách rồi đã đi đến tu viện dành cho Hội 

Chúng. Được mừng r , tôi đã dâng cúng củ t i đến Hội Chúng với tâm mừng 

r . 

 

1093. Sau khi dâng cúng củ t i đến Hội Chúng đã được th a thích trong 

Giáo Pháp của bậc Tối Thượng Nhân Vipassī, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 

kiếp. 

 

1094. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ t i trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của các củ t i. 

 

1095. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

 Đại đức trưởng lão Lasu adāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Lasu adāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

38. Ký Sự về Trưởng Lão Āyāgadāyaka 

 

. hi đấng Bảo Hộ Thế Gian Sikhī, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  tôi đã đảnh 

lễ ngôi bảo tháp tối thượng. 

 

1097. Khi ấy, sau khi thảo luận với những người thợ mộc, tôi đã dâng 
cúng phần tài chánh. Tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  tôi đã cho xây 
dựng ngôi sảnh đường dài. 

 

. Tôi đã sống ở giữa chư Thiên tám kiếp không bị gián đoạn. Trong 

các kiếp còn lại, tôi đã luân hồi xen k  (giữa cõi trời và c i người). 
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1099. Chất độc không ngấm vào cơ thể, các loại vũ khí không hãm hại 

được tôi, tôi không bị chết đuối ở trong nước  điều này là quả báu của ngôi sảnh 

đường dài. 

 

1100. Nếu tôi ao ước cơn mưa thì có đám mây lớn đổ mưa xuống, ngay 

cả chư Thiên cũng chịu sự điều khiển của tôi  điều này là quả báu của nghiệp 

phước thiện. 

 

. Tôi đã là (đấng Chuyển Luân Vương) được thành tựu bảy loại châu 

báu ba mươi lần, không người nào chê bai tôi  điều này là quả báu của nghiệp 

phước thiện. 

 

1102. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện ngôi sảnh đường dài trước đây ba 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của ngôi 

sảnh đường dài. 

 

1103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Āyāgadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

 Ký sự về trưởng lão Āyāgadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

39. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammacakkika 

 

. Phía trước bảo tọa sư tử của đức Thế Tôn Siddhattha, tôi đã thiết 

lập bánh xe Pháp đã được làm kh o l o, đã được ngợi khen bởi các bậc trí thức. 

 

1105. Với dáng vóc lịch sự, có binh lực và phương tiện di chuyển xứng 

đáng, tôi được rực r . Nhiều người thường xuyên gắn bó vây quanh tôi. 
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1106. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn phục vụ tôi, với đoàn tùy 
tùng tôi được rực r  điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 

 

1107. (Kể từ khi) tôi đã thiết lập bánh xe (Pháp) trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của bánh xe Pháp. 

 

. Trước đây mười một kiếp, đã có tám vị thống lãnh dân chúng cùng 

tên Sahassarāja, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1109. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 Đại đức trưởng lão Dhammacakkika 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhammacakkika là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

40. Ký Sự về Trưởng Lão Kapparukkhiya 

 

1110.  phía trước ngôi bảo tháp tối thượng của đức Thế Tôn Siddhattha, 

tôi đã treo giăng những tấm vải nhiều màu sắc và đã thiết lập cây như ý. 

 

. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, có cây như ý rực r  hiện diện ở cánh cửa lớn của tôi. 

 

1112. Tôi và luôn cả nhóm tùy tùng là những người sống nương tựa vào 

tôi, chúng tôi luôn luôn lấy vải từ cây như ý ấy rồi mặc vào. 

 

1113. Kể từ khi tôi đã thiết lập cây (như ý) trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cây như ý. 
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. Và trước đây vào kiếp thứ bảy, đã có tám vị Sát-đế-l  tên Suce a, là 

các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

1115. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão apparukkhiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kapparukkhiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị Ku a, vị Sāgata, vị accāna, vị dāyi, vị ogharāja, vị Adhimutta, 

vị dâng cúng củ t i, vị có sảnh đường dài, vị liên quan bánh xe Pháp, và vị có 

cây như ý là thứ mười, (tổng cộng) là một ngàn hai trăm câu kệ. 

Phẩm Ku adhāna là phẩm thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

V. PH PĀLI 

41. Ký Sự về Trưởng Lão Bhāgineyya- pāli 

 

. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô 

Lậu. Gắn bó với sự độc cư, Ngài ra đi (một mình) để thiền tịnh. 

 

1117. Là vị trang phục bằng da dê mang theo ba gậy chống (để máng vật 

dụng), tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian được vây quanh bởi Hội 

Chúng tỳ khưu. 

 

. Tôi đã đắp tấm da dê ở một bên vai rồi đã chắp tay lên ở đầu. Sau 

khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 
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1106. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn phục vụ tôi, với đoàn tùy 
tùng tôi được rực r  điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 

 

1107. (Kể từ khi) tôi đã thiết lập bánh xe (Pháp) trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của bánh xe Pháp. 

 

. Trước đây mười một kiếp, đã có tám vị thống lãnh dân chúng cùng 

tên Sahassarāja, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1109. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 Đại đức trưởng lão Dhammacakkika 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhammacakkika là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

40. Ký Sự về Trưởng Lão Kapparukkhiya 

 

1110.  phía trước ngôi bảo tháp tối thượng của đức Thế Tôn Siddhattha, 

tôi đã treo giăng những tấm vải nhiều màu sắc và đã thiết lập cây như ý. 

 

. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, có cây như ý rực r  hiện diện ở cánh cửa lớn của tôi. 

 

1112. Tôi và luôn cả nhóm tùy tùng là những người sống nương tựa vào 

tôi, chúng tôi luôn luôn lấy vải từ cây như ý ấy rồi mặc vào. 

 

1113. Kể từ khi tôi đã thiết lập cây (như ý) trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cây như ý. 
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. Và trước đây vào kiếp thứ bảy, đã có tám vị Sát-đế-l  tên Suce a, là 

các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

1115. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão apparukkhiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
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--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị Ku a, vị Sāgata, vị accāna, vị dāyi, vị ogharāja, vị Adhimutta, 

vị dâng cúng củ t i, vị có sảnh đường dài, vị liên quan bánh xe Pháp, và vị có 

cây như ý là thứ mười, (tổng cộng) là một ngàn hai trăm câu kệ. 

Phẩm Ku adhāna là phẩm thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

V. PH PĀLI 

41. Ký Sự về Trưởng Lão Bhāgineyya- pāli 

 

. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô 

Lậu. Gắn bó với sự độc cư, Ngài ra đi (một mình) để thiền tịnh. 

 

1117. Là vị trang phục bằng da dê mang theo ba gậy chống (để máng vật 

dụng), tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian được vây quanh bởi Hội 

Chúng tỳ khưu. 

 

. Tôi đã đắp tấm da dê ở một bên vai rồi đã chắp tay lên ở đầu. Sau 

khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 
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1119. ―Giống như các loài sanh ra trong quả trứng, các loài (sanh ra) ở 

nơi ẩm thấp, các loài có sự hóa sanh, các loài sanh ra từ nước, tất cả các loài có 

cánh như các con quạ, v.v... luôn luôn có sự di chuyển ở không trung. 

 

1120. Bất cứ hạng nào có mạng sống và sự hiện hữu dầu là hữu tưởng 

hoặc vô tưởng, tất cả các hạng ấy đều được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài. 

 

2 . Và các hương thơm nào thuộc núi non ở ngọn núi Hi-mã-lạp tối 

thượng, tất cả các hương thơm ấy cũng không sánh bằng một phần giới (hương) 
của Ngài. 

 

1122. Thế giới này luôn cả chư Thiên là bị lao vào sự tăm tối của si mê. 

Và trí tuệ của Ngài trong lúc chiếu sáng đã hủy diệt các sự tăm tối. 

 

1123. Giống như khi mặt trời đã lặn, các chúng sanh đi đến sự tối tăm  
tương tợ như vậy khi đức Phật không xuất hiện, thế gian đi đến sự si mê. 

 

1124. Bạch đức Phật tối thượng, giống như mặt trời đang mọc lên luôn 

luôn làm tiêu tan bóng tối, tương tợ y như thế Ngài luôn luôn tiêu diệt sự si mê. 

 

1125. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, Ngài là đức Phật ở thế gian luôn 

cả chư Thiên. o đã được hài lòng với việc làm của Ngài, Ngài đã làm cho 
nhiều chúng sanh được hoan h .‖ 

 

1126. Sau khi tùy h  với toàn bộ sự việc ấy, bậc Đại Hiền Trí 

Padumuttara đấng Trí Tuệ đã bay lên không trung, tợ như loài thiên nga chúa ở 

trên bầu trời. 

 

2 . Sau khi đã bay lên, bậc Toàn Giác, vị Đại n S  Padumuttara, đấng 

Đạo Sư, đứng trên không trung đã nói lên những lời kệ này: 

 

149 

 

2 . ―Người nào ca ngợi trí tuệ này bằng cách liên hệ với các ví dụ so 

sánh, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

2 . Người ấy s  trở thành vị Thiên Vương mười tám lần, và s  ngự trị 
quốc độ thuộc đất liền ở trái đất ba trăm lần. 

 

3 . Và (người ấy) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi lăm 
lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 

đếm. 

 

1131. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 

thân gia tộc kkāka, s  xuất hiện ở thế gian. 

 

32. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ chính 

cõi trời Đẩu Suất, (người ấy) s  có tên là pāli dầu là hạ tiện về dòng dõi. 

 

1133. Và về sau, người ấy s  xuất gia và s  từ b  điều ác. Sau khi biết 

toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) s  Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

 

113 . Được hoan h , đức Phật Gotama, người con trai dòng Sakya có 

danh vọng lớn lao ấy, s  thiết lập vị đã được hiểu biết về Luật ấy vào vị thế tối 

thắng.‖ 

 

35. o đức tin, tôi đã xuất gia, có phận sự đã được làm xong, không 

còn lậu hoặc. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn 

lậu hoặc. 

 

3 . Và đức Thế Tôn đã thương tưởng đến tôi. Tôi có sự tự tin về Luật. 

Được hài lòng với nghiệp của chính mình, tôi sống không còn lậu hoặc. 
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3 . Được thu thúc trong giới bổn Pātimokkha và ở năm giác quan, tôi 

nắm giữ toàn bộ tất cả về Luật là nguồn phát sanh lên châu báu. 

 

1138. Và bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở thế gian đã biết được đức hạnh 

của tôi. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, Ngài đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng. 

 

1139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão pāli đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhāgineyya- pāli là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

42. Ký Sự về Trưởng Lão So ako ika a 

 

. Tôi đã thực hiện sự tô trét bằng vôi bột và đã cho xây dựng đường 

kinh hành của bậc Hiền Trí Anomadassī, đấng Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy. 

 

. Tôi đã trải lót đường kinh hành với những bông hoa có màu sắc 

khác nhau. Sau khi thực hiện mái che ở không trung, tôi đã chăm lo bữa ăn đến 

đức Phật tối thượng. 

 

2. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc có sự hành trì tốt đ p. Khi ấy, 

tôi đã dâng tặng ngôi giảng đường dài đến đức Thế Tôn. 

 

1143. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở thế gian, 

đức Thế Tôn, bậc Hữu Nhãn đã thọ nhận, vì lòng bi mẫn. 
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1144. Sau khi thọ nhận, đấng Toàn Giác bậc xứng đáng cúng dường (ở 

thế gian) luôn cả chư Thiên đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên 
những lời kệ này: 

5. ―Người nào với tâm mừng r  đã thực hiện ngôi giảng đường dài 

cho Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

1146. Vào thời điểm tử biệt của người có được nghiệp phước thiện này, 

ngay lập tức s  hiện diện cỗ xe ngựa được thắng một ngàn con. 

 

. Người nam này s  đi đến thế giới chư Thiên bằng cỗ xe ấy. Khi sự 

việc tốt lành được thành tựu, chư Thiên s  tùy h . 

 

. (Người này) s  cư ngụ ở cung điện có các nhà mái nhọn cao quý, 

vô cùng giá trị, đứng đầu trong các cung điện, có vữa tô là châu báu và đất sét. 

 

. (Người này) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi ngàn 
kiếp, và s  trở thành vị Thiên Vương trong hai mươi lăm kiếp. 

 

5 . Và (người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi 
bảy lần. Tất cả các vị ấy đều có chung một tên là Yasodhara với cùng ý ngh a. 

 

1151. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu và gom góp sự tích lũy về 

phước thiện, (người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương ở kiếp thứ hai 

mươi tám. 

 

52. Cũng ở tại nơi ấy, có cung điện quý cao đã được hóa hiện ra bởi vị 
Trời Vissakamma. (Người này) s  cư ngụ tại thành phố được náo nhiệt với 

mười loại tiếng động ấy. 

 

53. Vô lượng kiếp về sau, (người này) với tên là kkāka s  là vị vua ở 

trong xứ sở, là đấng bảo hộ trái đất có đại thần lực. 
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Trời Vissakamma. (Người này) s  cư ngụ tại thành phố được náo nhiệt với 

mười loại tiếng động ấy. 

 

53. Vô lượng kiếp về sau, (người này) với tên là kkāka s  là vị vua ở 

trong xứ sở, là đấng bảo hộ trái đất có đại thần lực. 
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1154. Và người nữ quý cao ấy trong số tất cả 16.000 nữ nhân, là vị nữ 

Sát-đế-l  đã được sanh ra cao quý, s  hạ sanh chín người con. 

 

55. Sau khi sanh chín người con, người nữ Sát-đế-l  s  chết đi. ột 

người nữ khác tr  trung và yêu dấu s  làm hoàng hậu chánh cung. 

 

5 . Sau khi làm đức vua kkāka vui thích, người con gái s  đạt được 

sự ưu đãi. Sau khi đạt được sự ưu đãi, người con gái ấy s  lưu đày các người 

con. 

 

1157. Và những người con bị lưu đày ấy s  đi đến ngọn núi (Hi-mã-lạp) 

tối thượng. Do nỗi lo sợ vì sự chia lìa dòng dõi, tất cả bọn họ đã sống chung với 

các người chị. 

 

1158. Và một người con gái s  bị thương tổn bởi nhiều căn bệnh. Các vị 
Sát-đế-l  s  vùi lấp (nàng ở trong hố đất, nói rằng): ‗Chớ tách rời dòng dõi của 

chúng ta.‘ 

 

1159. Có vị Sát-đế-l  s  đưa nàng ấy đi rồi sống cùng với nàng ấy. Lúc 

bấy giờ, sự chia lìa có nguồn gốc gia tộc kkāka s  xuất hiện. 

 

1160. Hậu duệ của hai vị ấy s  thuộc về dòng dõi tên là Koliya. Họ thọ 

hưởng của cải thuộc về nhân loại ở tại nơi ấy không phải là ít. 

 

1161. Sau khi mệnh chung từ xác thân ấy, (người này) s  đi đến thế giới 

chư Thiên. Cũng ở tại nơi ấy, (người này) s  có được cung điện quý cao, thích 

ý. 

 

2. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ thế 

giới chư Thiên, (người này) s  đi đến bản thể loài người và s  có tên là So a. 
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1163. Có sự ra sức tinh tấn, có tính kh ng quyết, trong khi đang nỗ lực ở 

trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, (người này) s  biết toàn diện về tất cả các lậu 

hoặc và s  Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

 

. Đức Thế Tôn Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, vị có sự thấy 

không giới hạn, bậc có sự biết toàn diện, đấng Đại Hùng s  thiết lập (người này) 

vào vị thế tối thắng.‖ 

 

5. Tôi đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, tâm của tôi đã 
kh o được củng cố, tất cả nhiệm vụ đã được đặt xuống, tôi đã Niết Bàn không 

còn lậu hoặc. 

 

. Đấng Long Tượng dòng dõi A gīrasa, tợ như con sư tử đã được 

sanh ra tốt đ p, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng. 

 

1167. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão So a Ko ika a đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão So ako ika a là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

43. Ký Sự về Trưởng Lão ā igodhāputtabhaddiya 

 

1168. Tất cả mọi người đi đến đức Toàn Giác Padumuttara, bậc Đại Hiền 

Trí có tâm từ ái, đấng Lãnh Đạo cao cả của toàn thể thế gian, 

 

1169. Tất cả (mọi người) dâng cúng vải vóc, luôn cả chỗ nằm ngồi, thực 

phẩm, thức ăn và nước uống đến bậc Đạo Sư (và) ở Phước Điền vô thượng. 
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1154. Và người nữ quý cao ấy trong số tất cả 16.000 nữ nhân, là vị nữ 

Sát-đế-l  đã được sanh ra cao quý, s  hạ sanh chín người con. 

 

55. Sau khi sanh chín người con, người nữ Sát-đế-l  s  chết đi. ột 

người nữ khác tr  trung và yêu dấu s  làm hoàng hậu chánh cung. 

 

5 . Sau khi làm đức vua kkāka vui thích, người con gái s  đạt được 

sự ưu đãi. Sau khi đạt được sự ưu đãi, người con gái ấy s  lưu đày các người 

con. 

 

1157. Và những người con bị lưu đày ấy s  đi đến ngọn núi (Hi-mã-lạp) 

tối thượng. Do nỗi lo sợ vì sự chia lìa dòng dõi, tất cả bọn họ đã sống chung với 

các người chị. 

 

1158. Và một người con gái s  bị thương tổn bởi nhiều căn bệnh. Các vị 
Sát-đế-l  s  vùi lấp (nàng ở trong hố đất, nói rằng): ‗Chớ tách rời dòng dõi của 

chúng ta.‘ 

 

1159. Có vị Sát-đế-l  s  đưa nàng ấy đi rồi sống cùng với nàng ấy. Lúc 

bấy giờ, sự chia lìa có nguồn gốc gia tộc kkāka s  xuất hiện. 

 

1160. Hậu duệ của hai vị ấy s  thuộc về dòng dõi tên là Koliya. Họ thọ 

hưởng của cải thuộc về nhân loại ở tại nơi ấy không phải là ít. 

 

1161. Sau khi mệnh chung từ xác thân ấy, (người này) s  đi đến thế giới 

chư Thiên. Cũng ở tại nơi ấy, (người này) s  có được cung điện quý cao, thích 

ý. 

 

2. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ thế 

giới chư Thiên, (người này) s  đi đến bản thể loài người và s  có tên là So a. 
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1163. Có sự ra sức tinh tấn, có tính kh ng quyết, trong khi đang nỗ lực ở 

trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, (người này) s  biết toàn diện về tất cả các lậu 

hoặc và s  Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

 

. Đức Thế Tôn Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, vị có sự thấy 

không giới hạn, bậc có sự biết toàn diện, đấng Đại Hùng s  thiết lập (người này) 

vào vị thế tối thắng.‖ 

 

5. Tôi đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, tâm của tôi đã 
kh o được củng cố, tất cả nhiệm vụ đã được đặt xuống, tôi đã Niết Bàn không 

còn lậu hoặc. 

 

. Đấng Long Tượng dòng dõi A gīrasa, tợ như con sư tử đã được 

sanh ra tốt đ p, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng. 

 

1167. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão So a Ko ika a đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão So ako ika a là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

43. Ký Sự về Trưởng Lão ā igodhāputtabhaddiya 

 

1168. Tất cả mọi người đi đến đức Toàn Giác Padumuttara, bậc Đại Hiền 

Trí có tâm từ ái, đấng Lãnh Đạo cao cả của toàn thể thế gian, 

 

1169. Tất cả (mọi người) dâng cúng vải vóc, luôn cả chỗ nằm ngồi, thực 

phẩm, thức ăn và nước uống đến bậc Đạo Sư (và) ở Phước Điền vô thượng. 
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. (Ngh  rằng): ―Ta cũng s  dâng cúng vật thí đến vị Trời của chư 
Thiên như thế ấy,‖ tôi đã thỉnh mời đức Phật tối thượng và luôn cả Hội Chúng 

vô thượng. 

 

. Và được tôi khích lệ những người này đã thỉnh mời đức Như Lai và 
toàn thể Hội Chúng tỳ khưu là Phước Điền vô thượng. 

 

2. Tôi đã sửa soạn chiếc ghế bành bằng vàng (trị giá) một trăm ngàn, 
được phủ thảm lông cừu, (được làm) bằng sợi len, bông gòn, chỉ lanh, và bông 

vải, là chỗ ngồi vô cùng giá trị xứng đáng với đức Phật. 

 

3. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Trời của chư Thiên, 
đấng Nhân Ngưu, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đã đi đến cửa nhà 

của tôi. 

 

1174. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi ra tiếp đón bậc Toàn 

Giác, đấng Bảo Hộ Thế Gian có danh tiếng, và đã rước Ngài vào căn nhà của 

mình. 

 

1175. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã làm toại ý đức Phật, đấng 

Lãnh Đạo Thế Gian, và một trăm ngàn vị tỳ khưu với món cơm thượng hạng. 

 

. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 

 

. ―Người nào đã dâng cúng chỗ ngồi bằng vàng được phủ thảm len 

lông cừu này, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

. Người ấy s  cai quản Thiên quốc bảy mươi bốn lần và s  thọ hưởng 

sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 
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. (Người ấy) s  ngự trị một ngàn xứ sở vương quốc ở trái đất và s  

trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi mốt lần. 

 

. (Người ấy) s  là người có gia tộc cao sang trọng số tất cả các dòng 

dõi xuất thân. Và về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy s  xuất 

gia và s  trở thành vị Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Bhaddiya.‖ 

 

1181. Gắn bó với sự độc cư, tôi đã cư ngụ ở nơi thanh vắng. Và tất cả các 

Quả vị đã được tôi chứng đạt, giờ đây tôi có điều ô nhiễm đã được dứt b . 

 

1182. Biết rõ mọi việc của tôi, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 

sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. 

 

1183. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhaddiya ā igodhāyaputta đã nói lên những lời kệ 

này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhaddiya ā igodhāputta là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

44. Ký Sự về Trưởng Lão Sanni hāpaka 

 

1184. Sau khi tạo nên một liêu cốc nh  ở trong rừng, tôi sống ở trong 

vùng đồi núi, tự hài lòng với việc có hay không có, với việc có được danh tiếng 

hay không có danh tiếng. 

 

5. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, cùng với một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến khu vực của tôi. 
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. (Ngh  rằng): ―Ta cũng s  dâng cúng vật thí đến vị Trời của chư 
Thiên như thế ấy,‖ tôi đã thỉnh mời đức Phật tối thượng và luôn cả Hội Chúng 

vô thượng. 

 

. Và được tôi khích lệ những người này đã thỉnh mời đức Như Lai và 
toàn thể Hội Chúng tỳ khưu là Phước Điền vô thượng. 

 

2. Tôi đã sửa soạn chiếc ghế bành bằng vàng (trị giá) một trăm ngàn, 
được phủ thảm lông cừu, (được làm) bằng sợi len, bông gòn, chỉ lanh, và bông 

vải, là chỗ ngồi vô cùng giá trị xứng đáng với đức Phật. 

 

3. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Trời của chư Thiên, 
đấng Nhân Ngưu, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đã đi đến cửa nhà 

của tôi. 

 

1174. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi ra tiếp đón bậc Toàn 

Giác, đấng Bảo Hộ Thế Gian có danh tiếng, và đã rước Ngài vào căn nhà của 

mình. 

 

1175. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã làm toại ý đức Phật, đấng 

Lãnh Đạo Thế Gian, và một trăm ngàn vị tỳ khưu với món cơm thượng hạng. 

 

. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 

 

. ―Người nào đã dâng cúng chỗ ngồi bằng vàng được phủ thảm len 

lông cừu này, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

. Người ấy s  cai quản Thiên quốc bảy mươi bốn lần và s  thọ hưởng 

sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 

 

155 

 

. (Người ấy) s  ngự trị một ngàn xứ sở vương quốc ở trái đất và s  

trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi mốt lần. 

 

. (Người ấy) s  là người có gia tộc cao sang trọng số tất cả các dòng 

dõi xuất thân. Và về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy s  xuất 

gia và s  trở thành vị Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Bhaddiya.‖ 

 

1181. Gắn bó với sự độc cư, tôi đã cư ngụ ở nơi thanh vắng. Và tất cả các 

Quả vị đã được tôi chứng đạt, giờ đây tôi có điều ô nhiễm đã được dứt b . 

 

1182. Biết rõ mọi việc của tôi, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 

sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng. 

 

1183. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhaddiya ā igodhāyaputta đã nói lên những lời kệ 

này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhaddiya ā igodhāputta là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

44. Ký Sự về Trưởng Lão Sanni hāpaka 

 

1184. Sau khi tạo nên một liêu cốc nh  ở trong rừng, tôi sống ở trong 

vùng đồi núi, tự hài lòng với việc có hay không có, với việc có được danh tiếng 

hay không có danh tiếng. 

 

5. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, cùng với một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến khu vực của tôi. 
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1186. Khi bậc Đại Hùng tên Padumuttara đi đến gần, tôi đã chuẩn bị tấm 

thảm c  và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 

 

1187. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng 
cúng trái āma a và nước uống đến bậc có bản thể chính trực. 

 

1188. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của trái āma a. 

 

. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Arindama độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1190. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sanni hāpaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sanni hāpaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

45. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya 

 

1191. Bậc Toàn Giác tên Sumedha đi ở khu phố chợ, có mắt nhìn xuống, 

có lời nói cân nhắc, có niệm, có giác quan thu thúc. 

 

2. ( ân chúng) đã mang đến tôi năm bó hoa sen xanh để làm vòng 

hoa đội đầu. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường vật ấy đến đức Phật. 

 

1193. Và những bông hoa được dâng lên ấy đã trở thành mái che cho bậc 

Đạo Sư, và đã di chuyển theo đấng Long Tượng giống như những người học trò 

di chuyển theo người thầy. 
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1194. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa cho đến ba mươi ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

5. Trước đây hai ngàn kiếp, đã có năm vị Sát-đế-l  cùng tên Hatthiya, 

là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1196. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pañcahatthiya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

46. Ký Sự về Trưởng Lão Padumacchadaniya 

 

. hi đấng Bảo Hộ Thế Gian Vipassī nhân vật cao cả đã Niết Bàn, 

tôi đã cầm lấy đóa sen hồng kh o được nở rộ dâng lên giàn h a thiêu. 

 

. Và khi bông hoa được dâng lên giàn h a thiêu, nó đã bay lên hư 
không bầu trời. Tôi đã tạo nên và đã duy trì mái che ở không trung nơi giàn h a 

thiêu. 

 

1199. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 . Trước đây bốn mươi bảy kiếp, (tôi đã là) đấng Chuyển Luân 

Vương tên Padumissara, là người chinh phục bốn phương, có oai lực lớn lao. 
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1186. Khi bậc Đại Hùng tên Padumuttara đi đến gần, tôi đã chuẩn bị tấm 

thảm c  và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 

 

1187. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng 
cúng trái āma a và nước uống đến bậc có bản thể chính trực. 

 

1188. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của trái āma a. 

 

. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Arindama độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1190. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sanni hāpaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sanni hāpaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

45. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya 

 

1191. Bậc Toàn Giác tên Sumedha đi ở khu phố chợ, có mắt nhìn xuống, 

có lời nói cân nhắc, có niệm, có giác quan thu thúc. 

 

2. ( ân chúng) đã mang đến tôi năm bó hoa sen xanh để làm vòng 

hoa đội đầu. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường vật ấy đến đức Phật. 

 

1193. Và những bông hoa được dâng lên ấy đã trở thành mái che cho bậc 

Đạo Sư, và đã di chuyển theo đấng Long Tượng giống như những người học trò 

di chuyển theo người thầy. 
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1194. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa cho đến ba mươi ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

5. Trước đây hai ngàn kiếp, đã có năm vị Sát-đế-l  cùng tên Hatthiya, 

là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1196. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pañcahatthiya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

46. Ký Sự về Trưởng Lão Padumacchadaniya 

 

. hi đấng Bảo Hộ Thế Gian Vipassī nhân vật cao cả đã Niết Bàn, 

tôi đã cầm lấy đóa sen hồng kh o được nở rộ dâng lên giàn h a thiêu. 

 

. Và khi bông hoa được dâng lên giàn h a thiêu, nó đã bay lên hư 
không bầu trời. Tôi đã tạo nên và đã duy trì mái che ở không trung nơi giàn h a 

thiêu. 

 

1199. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 . Trước đây bốn mươi bảy kiếp, (tôi đã là) đấng Chuyển Luân 

Vương tên Padumissara, là người chinh phục bốn phương, có oai lực lớn lao. 
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1201. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padumacchadaniya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumacchadaniya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

47. Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadāyaka 

 

1202. Chiếc giường cao quý được trải lên bằng các lớp vải đã được tôi 

dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, vị có tâm từ ái như thế ấy. 

 

2 3. Đức Thế Tôn đã thọ nhận chỗ nằm ngồi thích hợp. Đấng Chiến 

Thắng đã từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bay lên không trung. 

 

1204. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

chiếc giường. 

 

2 5. Trước đây năm mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị tên Varu a Deva, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1206. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sayanadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sayanadāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo— 
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48. Ký Sự về Trưởng Lão Ca kamadāyaka 

 

1207. Sau khi gom góp các viên gạch, tôi đã cho xây dựng đường kinh 

hành của đấng Hiền Trí Atthadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế 

ấy. 

 

2 . Đường kinh hành đã được kiến tạo tốt đ p, cao năm ratana ( ,25 
mét), dài một trăm cánh tay (5  m t), đáng được trân trọng, thích ý. 

 

2 . Đức Thế Tôn, đấng Tối Thượng Nhân Atthadassī đã thọ nhận. Ngài 

đã cầm lấy cát bằng bàn tay và đã nói lên những lời kệ này: 

 

2 . ― o sự dâng cúng cát và đường kinh hành đã kh o được xây dựng 

này, (người ấy) s  thọ hưởng cát có chứa đựng bảy loại châu báu. 

 

2 . (Người ấy) s  cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên ba kiếp và s  

thọ hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 

 

2 2. Sau khi đi đến thế giới nhân loại, (người ấy) s  là đức vua ở quốc 

độ. Và người ấy s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương ở trái đất ba lần.‖ 
 

1213. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của đường kinh 

hành. 

 

1214. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ca kamadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ca kamadāyaka là phần thứ tám. 

--ooOoo— 
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1201. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padumacchadaniya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumacchadaniya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

47. Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadāyaka 

 

1202. Chiếc giường cao quý được trải lên bằng các lớp vải đã được tôi 

dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, vị có tâm từ ái như thế ấy. 

 

2 3. Đức Thế Tôn đã thọ nhận chỗ nằm ngồi thích hợp. Đấng Chiến 

Thắng đã từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bay lên không trung. 

 

1204. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

chiếc giường. 

 

2 5. Trước đây năm mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị tên Varu a Deva, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1206. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sayanadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sayanadāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo— 
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48. Ký Sự về Trưởng Lão Ca kamadāyaka 

 

1207. Sau khi gom góp các viên gạch, tôi đã cho xây dựng đường kinh 

hành của đấng Hiền Trí Atthadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế 

ấy. 

 

2 . Đường kinh hành đã được kiến tạo tốt đ p, cao năm ratana ( ,25 
mét), dài một trăm cánh tay (5  m t), đáng được trân trọng, thích ý. 

 

2 . Đức Thế Tôn, đấng Tối Thượng Nhân Atthadassī đã thọ nhận. Ngài 

đã cầm lấy cát bằng bàn tay và đã nói lên những lời kệ này: 

 

2 . ― o sự dâng cúng cát và đường kinh hành đã kh o được xây dựng 

này, (người ấy) s  thọ hưởng cát có chứa đựng bảy loại châu báu. 

 

2 . (Người ấy) s  cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên ba kiếp và s  

thọ hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 

 

2 2. Sau khi đi đến thế giới nhân loại, (người ấy) s  là đức vua ở quốc 

độ. Và người ấy s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương ở trái đất ba lần.‖ 
 

1213. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của đường kinh 

hành. 

 

1214. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ca kamadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ca kamadāyaka là phần thứ tám. 

--ooOoo— 
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49. Ký Sự về Trưởng Lão Subhadda 

 

2 5. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara vị thọ nhận các vật hiến 

cúng có danh vọng lớn lao đã tiếp độ đám đông dân chúng rồi Niết Bàn. 

 

1216. Và trong khi bậc Toàn Giác đang Niết Bàn, mười ngàn (thế giới) đã 
rúng động. Khi ấy, đã có tập thể dân chúng đông đảo, và chư Thiên đã tụ hội lại. 

 

2 . Sau khi cúng dường trầm hương cùng với các loại bột thơm và hoa 
nhài, tôi đã trở nên mừng r . Với tâm mừng r , tôi đã thoa lên đấng Tối Thượng 

Nhân. 

 

1218. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Vô Thượng ở thế gian, 

bậc Toàn Giác ngay khi đang nằm đã nói lên những lời kệ này: 

 

2 . ―Người nào đã phủ lên (cơ thể Ta) bằng vật thơm và tràng hoa vào 
thời điểm cuối cùng của Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe 

Ta nói. 

 

1220. Mệnh chung ở đây, người nam này s  đi đến cõi trời Đẩu Suất. Sau 

khi cai quản vương quốc ở tại nơi ấy, người ấy s  đi đến cõi Hóa Lạc Thiên. 

 

22 . Sau khi cúng dường tràng hoa cao quý tối thượng theo phương thức 

này đây, được hài lòng với nghiệp của chính mình, người ấy s  thọ hưởng sự 

thành đạt. 

 

222. Người nam này cũng s  tái sanh ở cõi trời Đẩu Suất lần nữa. Sau 

khi mệnh chung từ cõi trời ấy (người này) s  đi đến bản thể nhân loại. 

 

223. Người con trai dòng Sakya, đấng Long Tượng cao cả ở thế gian 

luôn cả chư Thiên, bậc Hữu Nhãn s  giúp cho nhiều chúng sanh giác ngộ rồi s  

Niết Bàn. 
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22 . Trong khi đã thành đạt sự xuất gia (làm đạo s ), được thúc đẩy bởi 

nhân tố trong sạch (người này) s  đi đến gặp bậc Toàn Giác, và khi ấy s  h i 

câu h i. 

 

1225. Bậc Toàn Giác, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian s  làm cho 

(người này) vui v . Sau khi biết toàn diện về hành động phước thiện, Ngài s  

phô bày các Chân Lý (cao thượng). 

 

22 . Và được hài lòng về câu h i, người này s  hớn hở, có tâm chăm 
chú. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư, (người này) s  cầu xin sự xuất gia. 

 

22 . Đức Phật ấy, bậc rành r  về Giáo Pháp cao cả, sau khi nhìn thấy 

(người này) có tâm tịnh tín, hoan h  với nghiệp của mình, s  cho (người này) 

xuất gia. 

 

1228. Sau khi nỗ lực trong Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác, sau 

khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người nam này s  Niết Bàn không còn 

lậu hoặc.‖ 
 

(Tụng phẩm thứ năm). 
 

22 . Được gắn liền với nghiệp quá khứ, có sự chăm chú, kh o được định 

t nh, tôi là người con trai chánh thống của đức Phật, đã được sanh ra từ Giáo 

Pháp, đã được tạo ra tốt đ p. 

 

23 . Sau khi đi đến gặp đấng Pháp Vương, tôi đã h i câu h i tối thượng. 

Và trong khi giảng giải về câu h i của tôi, Ngài đã đưa tôi vào dòng chảy Giáo 

Pháp. 

 

1231. Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống, được th a thích 

trong Giáo Pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không 

còn lậu hoặc. 
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49. Ký Sự về Trưởng Lão Subhadda 

 

2 5. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara vị thọ nhận các vật hiến 
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nhài, tôi đã trở nên mừng r . Với tâm mừng r , tôi đã thoa lên đấng Tối Thượng 

Nhân. 

 

1218. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Vô Thượng ở thế gian, 
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Ta nói. 

 

1220. Mệnh chung ở đây, người nam này s  đi đến cõi trời Đẩu Suất. Sau 

khi cai quản vương quốc ở tại nơi ấy, người ấy s  đi đến cõi Hóa Lạc Thiên. 
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này đây, được hài lòng với nghiệp của chính mình, người ấy s  thọ hưởng sự 

thành đạt. 
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22 . Trong khi đã thành đạt sự xuất gia (làm đạo s ), được thúc đẩy bởi 

nhân tố trong sạch (người này) s  đi đến gặp bậc Toàn Giác, và khi ấy s  h i 

câu h i. 

 

1225. Bậc Toàn Giác, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian s  làm cho 

(người này) vui v . Sau khi biết toàn diện về hành động phước thiện, Ngài s  

phô bày các Chân Lý (cao thượng). 

 

22 . Và được hài lòng về câu h i, người này s  hớn hở, có tâm chăm 
chú. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư, (người này) s  cầu xin sự xuất gia. 

 

22 . Đức Phật ấy, bậc rành r  về Giáo Pháp cao cả, sau khi nhìn thấy 

(người này) có tâm tịnh tín, hoan h  với nghiệp của mình, s  cho (người này) 

xuất gia. 

 

1228. Sau khi nỗ lực trong Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác, sau 

khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người nam này s  Niết Bàn không còn 

lậu hoặc.‖ 
 

(Tụng phẩm thứ năm). 
 

22 . Được gắn liền với nghiệp quá khứ, có sự chăm chú, kh o được định 

t nh, tôi là người con trai chánh thống của đức Phật, đã được sanh ra từ Giáo 

Pháp, đã được tạo ra tốt đ p. 

 

23 . Sau khi đi đến gặp đấng Pháp Vương, tôi đã h i câu h i tối thượng. 

Và trong khi giảng giải về câu h i của tôi, Ngài đã đưa tôi vào dòng chảy Giáo 

Pháp. 

 

1231. Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống, được th a thích 

trong Giáo Pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không 

còn lậu hoặc. 
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232. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Lãnh Đạo Padumuttara đã 
Niết Bàn không còn chấp thủ, tợ như cây đ n đã tắt vì sự cạn kiệt về dầu thắp. 

 

233. Đã có ngôi bảo tháp làm bằng châu báu cao bảy do-tuần. Tại nơi 
ấy, tôi đã cúng dường ngọn cờ tốt đ p về mọi mặt, làm thích ý. 

 

1234. Và vị Thinh Văn hàng đầu tên Tissa của đức Phật assapa, người 

thừa tự Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, đã là con trai ruột của tôi. 

 

1235. Do tâm ý kém c i, tôi đã nói lời nói không tốt đ p với vị ấy. Do 

quả thành tựu của nghiệp ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng vào thời điểm 

cuối cùng. 

 

1236. Tại rừng cây sālā pavattana, ở chỗ nằm cuối cùng, đấng Hiền Trí, 

bậc Đại Hùng, đấng Chiến Thắng, bậc có sự lợi ích và lòng bi mẫn, đã cho (tôi) 
xuất gia. 

 

1237. Giờ đây, đúng ngày hôm nay là sự xuất gia, đúng ngày hôm nay là 
sự tu lên bậc trên, đúng ngày hôm nay là sự Viên Tịch Niết Bàn trong sự hiện 

diện của bậc Tối Thượng Nhân. 

 

1238. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Subhadda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.] 

Ký sự về trưởng lão Subhadda là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 
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50. Ký Sự về Trưởng Lão Cunda 

 

1239. Sau khi cho thực hiện cây cột trụ dành cho đức Thế Tôn 

Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, tôi đã phủ lên bằng các 

bông hoa nhài 

 

1240. Sau khi làm hoàn tất, tôi đã đem bông hoa ấy lại gần đức Phật. Tôi 

đã cầm lấy phần còn lại của bông hoa và đã dâng lên đức Phật. 

 

2 . Đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian trông tợ như cây cột 

trụ bằng vàng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng tặng cây cột trụ 

bông hoa đến Ngài. 

 

1242. Đấng Toàn Giác, bậc có sự nghi hoặc đã được loại trừ, được tháp 

tùng bởi những vị đã vượt qua các bộc lưu, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ 

khưu đã nói lên những lời kệ này: 

 

2 3. ―Người nào đã dâng cúng cột trụ bông hoa đang t a ra mùi hương 
của cõi trời đến Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

1244. Mệnh chung ở đây, người nam này s  đi đến thế giới chư Thiên, 
(và s ) được hội chúng chư Thiên tôn trọng, được các bông hoa nhài phủ quanh. 

 

2 5. Được phát khởi từ nghiệp phước thiện, có chỗ trú ngụ cao vút làm 

bằng vàng và ngọc ma-ni, có cung điện s  được hiện ra cho vị ấy. 

 

2 . Người ấy s  cai quản Thiên quốc bảy mươi bốn kiếp và s  thọ 

hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng vọng. 

 

2 . (Người ấy) s  ngự trị quốc độ thuộc đất liền ở trái đất ba trăm lần, 

và s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. 
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2 . (Người ấy) s  trở thành vị thống lãnh nhân loại tên là Dujjaya. 

Được nương tựa vào nghiệp của chính mình, (người ấy) s  thọ hưởng phước 

báu ấy. 

 

2 . (Người ấy) s  không đi đến đọa xứ và s  đi đến bản thể nhân loại. 

Và số vàng không ít hơn một trăm ko i (một t ) s  được tích lũy (cho người ấy). 

 

25 . Người ấy s  sanh vào dòng dõi Bà-la-môn và s  là người con trai 

ruột thông minh yêu dấu của (Bà-la-môn) Va ganta và bà Sārī. 

 

1251. Và về sau, người ấy s  xuất gia trong Giáo Pháp của đức A gīrasa 
(Phật Gotama) và s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư có tên là C lacunda. 

 

252. Người ấy s  trở thành bậc có lậu hoặc được đoạn tận ngay khi còn 

là vị sa-di. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người ấy s  Niết Bàn 

không còn lậu hoặc.‖ 

 

253. Tôi đã phục vụ đấng Đại Hùng và nhiều vị hiền đức khác, và tôi đã 
hầu cận người anh trai của tôi nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 

 

25 . Tôi đã phục vụ người anh trai của tôi,  tôi đã đặt xá-lợi (của anh 

tôi) ở trong bình bát và đã trình lên đấng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của 

thế gian, đấng Nhân Ngưu. 

 

255. Đức Phật ở thế gian luôn cả chư Thiên đã cầm lấy bằng hai tay, và 

trong khi phô bày xá-lợi ấy Ngài đã tán dương vị Thinh Văn hàng đầu. 

 

1256. Tâm của tôi đã kh o được giải thoát, đức tin của tôi đã được thiết 

lập. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 
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1257. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Cunda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Cunda là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

Vị pāli, vị So a, vị Bhaddiya, vị Sanni hāpaka, vị Hatthiya, mái che, 

giường nằm, đường kinh hành, vị Subhadda, vị tên Cunda; (tổng cộng) có một 

trăm bốn mươi câu kệ và bốn câu thêm vào đó. 

Phẩm pāli là phẩm thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

[1] Câu kệ này và câu kế được ghi theo Chú Giải (ApA. 312). 

2  Sīhāsanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng bảo tọa (āsana) sư tử (sīha), 
Pháp tọa.‖ 

3  katthambhika ngh a là ―vị liên quan đến một (eka) cây cột trụ 

(thambha).‖ 

 Nanda là người em trai cùng cha (đức vua Suddhodana) khác m  (con 

bà ahāpajāpati Gotamī) của thái tử Siddhattha (S -đạt-ta). 

5  Pa casīlasamādāniya ngh a là ―vị có sự thọ trì (samādāna) năm 
(pañca) giới cấm (sīla).‖ 

[6] Annasa sāvaka ngh a là ―vị ngợi ca (sa sāvaka) về việc (dâng cúng) 

vật thực (anna).‖ 

 h padāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) khói hương (dh pa), 
tức là xông khói có mùi thơm.‖ 

 Pulinap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) cát (pulina).‖ 

 ka jalika ngh a là ―vị có một lần (eka) chắp tay (a jali).‖ 
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lập. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 
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1257. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Cunda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Cunda là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

Vị pāli, vị So a, vị Bhaddiya, vị Sanni hāpaka, vị Hatthiya, mái che, 

giường nằm, đường kinh hành, vị Subhadda, vị tên Cunda; (tổng cộng) có một 

trăm bốn mươi câu kệ và bốn câu thêm vào đó. 

Phẩm pāli là phẩm thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

[1] Câu kệ này và câu kế được ghi theo Chú Giải (ApA. 312). 

2  Sīhāsanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng bảo tọa (āsana) sư tử (sīha), 
Pháp tọa.‖ 

3  katthambhika ngh a là ―vị liên quan đến một (eka) cây cột trụ 

(thambha).‖ 

 Nanda là người em trai cùng cha (đức vua Suddhodana) khác m  (con 

bà ahāpajāpati Gotamī) của thái tử Siddhattha (S -đạt-ta). 

5  Pa casīlasamādāniya ngh a là ―vị có sự thọ trì (samādāna) năm 
(pañca) giới cấm (sīla).‖ 

[6] Annasa sāvaka ngh a là ―vị ngợi ca (sa sāvaka) về việc (dâng cúng) 

vật thực (anna).‖ 

 h padāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) khói hương (dh pa), 
tức là xông khói có mùi thơm.‖ 

 Pulinap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) cát (pulina).‖ 

 ka jalika ngh a là ―vị có một lần (eka) chắp tay (a jali).‖ 
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 homadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm vải sợi lanh 

(khoma).‖ 

[11] Lasu adāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) t i (lasu a).‖ 

[12] Āyāgadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) sảnh đường dài 

(āyāga).‖ 

3  hammacakkika ngh a là ―vị có bánh xe (cakka) Giáo Pháp 

( hamma).‖ 

 apparukkhiya ngh a là ―vị liên quan đến cây (rukkha) như ý 
(kappa).‖ 

5  Pa cahatthiya ngh a là ―vị liên quan đến năm (pa ca) bó (hattha) hoa 
sen xanh.‖ 

 Padumacchadaniya ngh a là ―vị liên quan đến mái che (chadana) 

bằng hoa sen hồng (paduma).‖ 

 Sayanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chiếc giường 

(sayana).‖ 

[18] Ca kamadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) đường đi kinh hành 
(ca kama).‖ 

[19] Anh trai của vị Cunda này là ngài Sāriputta, tức là vị Thinh Văn 
hàng đầu (ND). 
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VI. PH AN  

51. Ký Sự về Trưởng Lão Vidh panadāyaka 

 

1258. Chiếc quạt đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc 

Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, đấng Chúa Tể của loài người như thế 

ấy. 

 

25 . Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay lên. 

Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi ra đi, mặt hướng phía bắc. 

 

1260. Sau khi cầm lấy chiếc quạt, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở thế 

gian, trong khi đang đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên lời kệ này: 

 

1261. ―Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do các nguyện lực của tâm, 

(người ấy) không sa vào đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

1262. Có sự ra sức tinh tấn, có tính kh ng quyết, được định t nh là đức 

tính của tâm, vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-

hán. 

 

2 3. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 

Vījamāna là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1264. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vidh panadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vidh panadāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 
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VI. PH AN  

51. Ký Sự về Trưởng Lão Vidh panadāyaka 

 

1258. Chiếc quạt đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc 

Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, đấng Chúa Tể của loài người như thế 

ấy. 

 

25 . Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay lên. 

Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi ra đi, mặt hướng phía bắc. 

 

1260. Sau khi cầm lấy chiếc quạt, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở thế 

gian, trong khi đang đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên lời kệ này: 

 

1261. ―Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do các nguyện lực của tâm, 

(người ấy) không sa vào đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

1262. Có sự ra sức tinh tấn, có tính kh ng quyết, được định t nh là đức 

tính của tâm, vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-

hán. 

 

2 3. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 

Vījamāna là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1264. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vidh panadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vidh panadāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 
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52. Ký Sự về Trưởng Lão Satara sika 

 

1265. Sau khi trèo lên tảng đá cao, đấng Tối Thượng Nhân đã ngồi 

xuống. Tôi là vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật (cư ngụ) ở không xa ngọn 

núi. 

 

2 . hi đấng Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, bậc Nhân Ngưu đã ngồi 

xuống, tôi đã chắp tay lên và đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 

 

1267. ―Vị này là đức Phật, đấng Đại Hùng, bậc giảng giải về Giáo Pháp 

cao quý, đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu, chói sáng như là đống lửa. 

 

1268. Tợ như đại dương không bị suy suyển, tợ như biển cả khó mà vượt 

qua, bậc Hữu Nhãn thuyết giảng Giáo Pháp tợ như (con sư tử) vua của loài thú 

không bị hãi sợ.‖ 

 

1269. Biết được ý định của tôi, đấng Lãnh Đạo Padumuttara đứng ở nơi 
Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

 

1270. ―Sự chắp tay này đã được dâng cúng và đức Phật tối thượng đã 

được ngợi ca bởi người nào, (người ấy) s  cai quản Thiên quốc ba mươi ngàn 
kiếp. 

 

2 . Cho đến một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Toàn Giác tên 

A gīrasa, vị đã dứt b  tội lỗi, s  hiện khởi. 

 

2 2. (Người ấy) s  là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh 

thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, là vị A-la-hán với tên Satara sī.‖ 

 

1273. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 

không gia đình. Tôi có ánh sáng t a ra, (cho nên) tôi có tên là Satara sī (trăm 
tia sáng). 
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1274.  mái che hoặc ở gốc cây, tôi là người có thiền chứng, được th a 

thích về thiền. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 

Đ ng Giác. 

 

2 5. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp, (đã có) bốn vị có tên āma là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1276. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Satara siya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Satara sika là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

53. Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadāyaka 

 

1277. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng chiếc giường đến đức Phật 

Padumuttara ấy, bậc có lòng thương tưởng đến tất cả thế gian. 

 

1278. Do sự dâng cúng chiếc giường ấy, có sự thành tựu của hạt giống 

(đã được gieo) ở thửa ruộng tốt, các của cải được sanh lên cho tôi đây  điều này 

là quả báu của chiếc giường. 

 

1279. Tôi thực hiện việc nằm ngủ ở trên không trung, tôi nâng đ  trái đất 

này, tôi có quyền lãnh đạo đối với các sanh mạng  điều này là quả báu của chiếc 

giường. 

 

2 . (Trước đây) năm ngàn kiếp, đã có tám vị (tên là) ahāvara. Và 
(trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, (đã có) bốn vị có oai lực lớn lao. 
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đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Satara siya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Satara sika là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

53. Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadāyaka 

 

1277. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng chiếc giường đến đức Phật 

Padumuttara ấy, bậc có lòng thương tưởng đến tất cả thế gian. 

 

1278. Do sự dâng cúng chiếc giường ấy, có sự thành tựu của hạt giống 

(đã được gieo) ở thửa ruộng tốt, các của cải được sanh lên cho tôi đây  điều này 

là quả báu của chiếc giường. 

 

1279. Tôi thực hiện việc nằm ngủ ở trên không trung, tôi nâng đ  trái đất 

này, tôi có quyền lãnh đạo đối với các sanh mạng  điều này là quả báu của chiếc 

giường. 

 

2 . (Trước đây) năm ngàn kiếp, đã có tám vị (tên là) ahāvara. Và 
(trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, (đã có) bốn vị có oai lực lớn lao. 
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1281. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sayanadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sayanadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

54. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya 

 

2 2. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Phật Padumuttara. Tôi đã 
mang theo cái bầu nước đã được trang hoàng và tôi đã dâng cúng nước có 

hương thơm. 

 

1283. Vào thời điểm rưới nước cho cội Bồ Đề, có đám mây lớn đã đổ 

mưa. Và đã có tiếng động lớn trong lúc sấm s t đang nổ ra. 

 

2 . Tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy (và đã tái sanh) tợ như tốc độ của 

tia sét ấy. Trong khi đứng ở thế giới chư Thiên, tôi đã nói lên lời kệ này: 

 

2 5. ― i đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 

chúng ta! (Khi) thân thể của tôi bị ngã xuống thì tôi sướng vui ở thế giới chư 
Thiên.‖ 

 

1286. Chỗ trú ngụ của tôi cao vút, có một trăm tầng lầu được vươn lên, có 
một trăm ngàn thiếu nữ luôn luôn vây quanh tôi. 

 

1287. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, sự sầu muộn của tôi 

không có, tôi không nhìn thấy sự bực bội  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 
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2 . (Trước đây) hai ngàn tám trăm kiếp, tôi đã là đức vua Sa vasita, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1289. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gandhodakiya 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

55. Ký Sự về Trưởng Lão Opavayha 

 

2 . Tôi đã dâng cúng con ngựa thuần chủng đến đức Phật Padumuttara. 

Sau khi dâng tặng cho bậc Toàn Giác, tôi đã đi về căn nhà của mình. 

 

1291. Vị có tên evala là Thinh Văn hàng đầu của bậc Đạo Sư, là người 

thừa tự của Giáo Pháp cao quý, đã đi đến gặp tôi (nói rằng): 

 

2 2. ―Đức Thế Tôn chỉ sử dụng bình bát và vật dụng thiết yếu của mình, 

con ngựa thuần chủng là không thích hợp. Biết được ý định của ngươi nên bậc 

Hữu Nhãn đã chấp thuận.‖ 

 

2 3. Sau khi cho người định giá con ngựa Sindhu có tốc độ như gió là 
phương tiện di chuyển mau chóng, tôi đã dâng cúng vật dụng thích hợp đến đức 

Phật Padumuttara. 

 

2 . Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, có những con ngựa với tốc độ như gió, đáng được thuần phục, được tô 

điểm, (đã) sanh lên cho tôi. 
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1281. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sayanadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sayanadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

54. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya 

 

2 2. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Phật Padumuttara. Tôi đã 
mang theo cái bầu nước đã được trang hoàng và tôi đã dâng cúng nước có 

hương thơm. 

 

1283. Vào thời điểm rưới nước cho cội Bồ Đề, có đám mây lớn đã đổ 

mưa. Và đã có tiếng động lớn trong lúc sấm s t đang nổ ra. 

 

2 . Tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy (và đã tái sanh) tợ như tốc độ của 

tia sét ấy. Trong khi đứng ở thế giới chư Thiên, tôi đã nói lên lời kệ này: 

 

2 5. ― i đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 

chúng ta! (Khi) thân thể của tôi bị ngã xuống thì tôi sướng vui ở thế giới chư 
Thiên.‖ 

 

1286. Chỗ trú ngụ của tôi cao vút, có một trăm tầng lầu được vươn lên, có 
một trăm ngàn thiếu nữ luôn luôn vây quanh tôi. 

 

1287. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, sự sầu muộn của tôi 

không có, tôi không nhìn thấy sự bực bội  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 
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2 . (Trước đây) hai ngàn tám trăm kiếp, tôi đã là đức vua Sa vasita, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1289. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gandhodakiya 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

55. Ký Sự về Trưởng Lão Opavayha 

 

2 . Tôi đã dâng cúng con ngựa thuần chủng đến đức Phật Padumuttara. 

Sau khi dâng tặng cho bậc Toàn Giác, tôi đã đi về căn nhà của mình. 

 

1291. Vị có tên evala là Thinh Văn hàng đầu của bậc Đạo Sư, là người 

thừa tự của Giáo Pháp cao quý, đã đi đến gặp tôi (nói rằng): 

 

2 2. ―Đức Thế Tôn chỉ sử dụng bình bát và vật dụng thiết yếu của mình, 

con ngựa thuần chủng là không thích hợp. Biết được ý định của ngươi nên bậc 

Hữu Nhãn đã chấp thuận.‖ 

 

2 3. Sau khi cho người định giá con ngựa Sindhu có tốc độ như gió là 
phương tiện di chuyển mau chóng, tôi đã dâng cúng vật dụng thích hợp đến đức 

Phật Padumuttara. 

 

2 . Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, có những con ngựa với tốc độ như gió, đáng được thuần phục, được tô 

điểm, (đã) sanh lên cho tôi. 
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1295. Những ai đạt được sự tu lên bậc trên (với Ngài), lợi ích của những 

vị ấy là đã được thành tựu tốt đ p. Nếu đức Phật s  hiện hữu ở thế gian, tôi có 

thể gặp lại Ngài lần nữa. 

 

2 . Tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao, là người chinh phục bốn 

phương, là chúa tể của xứ ambudīpa hai mươi tám lần. 

 

1297. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 

chuyển. Sau khi từ b  sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

 

2 . (Trước đây) ba mươi bốn ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-l  có quyền 

uy v  đại, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1299. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão pavayha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Opavayha là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

56. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārāsana 

 

3 . Tôi đã dâng cúng vật thực đến đức Phật Padumuttara. Tôi đã đi đến 

địa điểm thọ trai ấy và đã rải rắc các bông hoa nhài. 

 

3 . Đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, bậc có bản thể chính 

trực, định t nh, ngồi ở chỗ ngồi ấy đã tán dương về phần vật thực rằng: 

 

3 2. Cũng giống như chỉ một ít hạt giống được gieo xuống cánh đồng 

màu m , khi có mưa rào thích hợp đổ xuống, kết quả làm vui lòng người nông 

phu. 
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3 3. Tương tợ y như thế, phần vật thực này đã được ngươi gieo xuống 

thửa ruộng màu m , trong khi sanh ra ở cõi hữu, quả báu s  làm ngươi vui 
lòng.‖ 

 

3 . Sau khi nói xong điều này, sau khi đã ngợi ca về phần vật thực, bậc 

Toàn Giác tên Padumuttara đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 

 

3 5. Tôi đã thu thúc trong giới bổn Pātimokkha và ở năm giác quan, 
được gắn bó với sự cô tịch, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

1306. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saparivārāsana  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saparivārāsana là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

57. Ký Sự về Trưởng Lão Pa cadīpaka 

 

3 . Sau khi đã kh o an trú trong Chánh Pháp của đức Phật 

Padumuttara, bậc có lòng thương tưởng đến tất cả sanh linh, tôi đã có được quan 

điểm chính chắn. 

 

3 . Tôi đã dâng cúng vật thí là các cây đ n sau khi đã đặt vòng quanh 

cội Bồ Đề. Trong khi đang có niềm tin, tôi đã tức thời thắp sáng các cây đ n. 

 

3 . Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, có những người cầm đuốc ở không trung  điều này là quả báu của việc 

dâng cúng đ n. 
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1295. Những ai đạt được sự tu lên bậc trên (với Ngài), lợi ích của những 

vị ấy là đã được thành tựu tốt đ p. Nếu đức Phật s  hiện hữu ở thế gian, tôi có 

thể gặp lại Ngài lần nữa. 

 

2 . Tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao, là người chinh phục bốn 

phương, là chúa tể của xứ ambudīpa hai mươi tám lần. 

 

1297. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 

chuyển. Sau khi từ b  sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

 

2 . (Trước đây) ba mươi bốn ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-l  có quyền 

uy v  đại, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1299. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão pavayha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Opavayha là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

56. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārāsana 

 

3 . Tôi đã dâng cúng vật thực đến đức Phật Padumuttara. Tôi đã đi đến 

địa điểm thọ trai ấy và đã rải rắc các bông hoa nhài. 

 

3 . Đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, bậc có bản thể chính 

trực, định t nh, ngồi ở chỗ ngồi ấy đã tán dương về phần vật thực rằng: 

 

3 2. Cũng giống như chỉ một ít hạt giống được gieo xuống cánh đồng 

màu m , khi có mưa rào thích hợp đổ xuống, kết quả làm vui lòng người nông 

phu. 
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3 3. Tương tợ y như thế, phần vật thực này đã được ngươi gieo xuống 

thửa ruộng màu m , trong khi sanh ra ở cõi hữu, quả báu s  làm ngươi vui 
lòng.‖ 

 

3 . Sau khi nói xong điều này, sau khi đã ngợi ca về phần vật thực, bậc 

Toàn Giác tên Padumuttara đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 

 

3 5. Tôi đã thu thúc trong giới bổn Pātimokkha và ở năm giác quan, 
được gắn bó với sự cô tịch, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

1306. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saparivārāsana  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saparivārāsana là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

57. Ký Sự về Trưởng Lão Pa cadīpaka 

 

3 . Sau khi đã kh o an trú trong Chánh Pháp của đức Phật 

Padumuttara, bậc có lòng thương tưởng đến tất cả sanh linh, tôi đã có được quan 

điểm chính chắn. 

 

3 . Tôi đã dâng cúng vật thí là các cây đ n sau khi đã đặt vòng quanh 

cội Bồ Đề. Trong khi đang có niềm tin, tôi đã tức thời thắp sáng các cây đ n. 

 

3 . Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, có những người cầm đuốc ở không trung  điều này là quả báu của việc 

dâng cúng đ n. 
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1310. Tôi thể nghiệm được sự nhìn thấy ở xung quanh một trăm do-tuần, 

sau khi đã vượt xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá, và ngọn núi. 

 

3 . (Trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, các vị vua có tên Satacakkhu 

đã là các đấng Chuyển Luân Vương có quyền uy v  đại, có oai lực lớn lao. 

 

1312. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi đã đạt được sự đoạn tận các 

lậu hoặc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng 

Giác. 

 

1313. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pa cadīpaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pa cadīpaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

58. Ký Sự về Trưởng Lão hajadāyaka 

 

1314.  tại cội cây Bồ Đề của đức Phật Padumuttara, tôi đã trở nên mừng 

r . Với tâm mừng r  tôi đã treo ngọn cờ ở chóp đỉnh của cội cây. 

 

3 5. Tôi đã nhặt các lá cây bị rụng xuống rồi đã đổ b  ở bên ngoài. Tôi 

đã đảnh lể cội Bồ Đề tối thượng tợ như (đảnh lễ) bậc Toàn Giác là vị trong sạch 

bên trong, trong sạch bên ngoài, đã được giải thoát, không còn lậu hoặc, đang ở 

trước mặt. 

 

3 . Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 
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1317. ―Do cả hai việc là dâng cúng ngọn cờ và sự phục vụ này, người ấy 

không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

3 . (Người ấy) s  thọ hưởng sự huy hoàng ở cõi trời không phải là ít ở 

giữa chư Thiên, s  là vị vua ở quốc độ hàng trăm lần, và s  trở thành đấng 

Chuyển Luân Vương có tên ggata. 

 

3 . Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng sự thành 

đạt (người ấy) s  th a thích trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.‖ 

 

1320. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 

Đ ng Giác. 

 

32 . (Trước đây) năm mươi mốt ngàn kiếp, (tôi đã) có tên ggata. 
(Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Megha. 

 

1322. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão hajadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão hajadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

59. Ký Sự về Trưởng Lão Paduma 

 

1323. Trong khi công bố về bốn Sự Thật, trong khi giúp cho đám đông 
dân chúng chứng ngộ Niết Bàn, bậc chuyển vận Giáo Pháp cao quý (đã) đổ mưa 
cơn mưa Bất Tử. 
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1310. Tôi thể nghiệm được sự nhìn thấy ở xung quanh một trăm do-tuần, 

sau khi đã vượt xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá, và ngọn núi. 

 

3 . (Trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, các vị vua có tên Satacakkhu 

đã là các đấng Chuyển Luân Vương có quyền uy v  đại, có oai lực lớn lao. 

 

1312. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi đã đạt được sự đoạn tận các 

lậu hoặc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng 

Giác. 

 

1313. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pa cadīpaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pa cadīpaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

58. Ký Sự về Trưởng Lão hajadāyaka 

 

1314.  tại cội cây Bồ Đề của đức Phật Padumuttara, tôi đã trở nên mừng 

r . Với tâm mừng r  tôi đã treo ngọn cờ ở chóp đỉnh của cội cây. 

 

3 5. Tôi đã nhặt các lá cây bị rụng xuống rồi đã đổ b  ở bên ngoài. Tôi 

đã đảnh lể cội Bồ Đề tối thượng tợ như (đảnh lễ) bậc Toàn Giác là vị trong sạch 

bên trong, trong sạch bên ngoài, đã được giải thoát, không còn lậu hoặc, đang ở 

trước mặt. 

 

3 . Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 
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1317. ―Do cả hai việc là dâng cúng ngọn cờ và sự phục vụ này, người ấy 

không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

3 . (Người ấy) s  thọ hưởng sự huy hoàng ở cõi trời không phải là ít ở 

giữa chư Thiên, s  là vị vua ở quốc độ hàng trăm lần, và s  trở thành đấng 

Chuyển Luân Vương có tên ggata. 

 

3 . Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng sự thành 

đạt (người ấy) s  th a thích trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.‖ 

 

1320. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 

Đ ng Giác. 

 

32 . (Trước đây) năm mươi mốt ngàn kiếp, (tôi đã) có tên ggata. 
(Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Megha. 

 

1322. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão hajadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão hajadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

59. Ký Sự về Trưởng Lão Paduma 

 

1323. Trong khi công bố về bốn Sự Thật, trong khi giúp cho đám đông 
dân chúng chứng ngộ Niết Bàn, bậc chuyển vận Giáo Pháp cao quý (đã) đổ mưa 
cơn mưa Bất Tử. 
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32 . Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng còn cả cuống đứng ở tầng thượng. 

Được mừng r , tôi đã n m lên không trung (cúng dường) bậc Hiền Trí 

Padumuttara. 

 

325. Và trong khi đóa sen hồng đang đi đến, ngay khi ấy đã có điều kỳ 

diệu. Biết được ý định của tôi, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng đã 
nắm lấy. 

 

1326. Sau khi cầm lấy đóa sen tối thượng trong các loài hoa bằng bàn tay 

hạng nhất, (đức Phật) đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ 

này: 

 

32 . ―Người nào đã thảy đóa sen hồng này đến đấng Toàn Tri, bậc 

Hướng Đạo, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

32 . (Người ấy) s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 

mươi kiếp, và s  ngự trị quốc độ thuộc đất liền ở trái đất bảy trăm lần. 

 

32 . Sau khi tính đếm số lượng cánh hoa ở tại nơi ấy, (người ấy) s  trở 

thành đấng Chuyển Luân Vương (bấy nhiêu lần), khi ấy s  có trận mưa bông 
hoa đổ xuống từ không trung. 

 

1330. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian.   

 

33 . Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc.‖ 

 

332. Tôi đã ra kh i lòng (m ) có sự nhận biết mình, có niệm (đầy đủ). 

Vào lúc năm tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
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1333. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Paduma đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paduma là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

60. Ký Sự về Trưởng Lão Asanabodhiya 

 

1334. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến gần bậc Tối Thượng 

Nhân. 

 

335. Đối với đức Thế Tôn Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy, tôi đã trở nên mừng r . Với tâm mừng r , tôi đã gieo trồng cội Bồ Đề tối 

thượng. 

 

1336. (Cội Bồ Đề) là giống cây mọc ở trên mặt đất có tên là Asana. Tôi 

đã chăm sóc cội Bồ Đề tối thượng Asana năm năm. 

 

1337. Sau khi nhìn thấy cội cây đã được trổ hoa là điều kỳ diệu khiến 

lông rởn ốc. Trong khi tán dương việc làm của mình, tôi đã đi đến gặp đức Phật 

tối thượng. 

 

1338. Khi ấy, bậc Toàn Giác Tissa, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả ấy, sau 

khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

 

33 . ―Người nào đã gieo trồng cội cây Bồ Đề này và đã tôn trọng sự 

cúng dường đức Phật, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 

nói. 
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32 . Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng còn cả cuống đứng ở tầng thượng. 

Được mừng r , tôi đã n m lên không trung (cúng dường) bậc Hiền Trí 

Padumuttara. 

 

325. Và trong khi đóa sen hồng đang đi đến, ngay khi ấy đã có điều kỳ 

diệu. Biết được ý định của tôi, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng đã 
nắm lấy. 

 

1326. Sau khi cầm lấy đóa sen tối thượng trong các loài hoa bằng bàn tay 

hạng nhất, (đức Phật) đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ 

này: 

 

32 . ―Người nào đã thảy đóa sen hồng này đến đấng Toàn Tri, bậc 

Hướng Đạo, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

32 . (Người ấy) s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 

mươi kiếp, và s  ngự trị quốc độ thuộc đất liền ở trái đất bảy trăm lần. 

 

32 . Sau khi tính đếm số lượng cánh hoa ở tại nơi ấy, (người ấy) s  trở 

thành đấng Chuyển Luân Vương (bấy nhiêu lần), khi ấy s  có trận mưa bông 
hoa đổ xuống từ không trung. 

 

1330. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian.   

 

33 . Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc.‖ 

 

332. Tôi đã ra kh i lòng (m ) có sự nhận biết mình, có niệm (đầy đủ). 

Vào lúc năm tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
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1333. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Paduma đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paduma là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

60. Ký Sự về Trưởng Lão Asanabodhiya 

 

1334. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến gần bậc Tối Thượng 

Nhân. 

 

335. Đối với đức Thế Tôn Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy, tôi đã trở nên mừng r . Với tâm mừng r , tôi đã gieo trồng cội Bồ Đề tối 

thượng. 

 

1336. (Cội Bồ Đề) là giống cây mọc ở trên mặt đất có tên là Asana. Tôi 

đã chăm sóc cội Bồ Đề tối thượng Asana năm năm. 

 

1337. Sau khi nhìn thấy cội cây đã được trổ hoa là điều kỳ diệu khiến 

lông rởn ốc. Trong khi tán dương việc làm của mình, tôi đã đi đến gặp đức Phật 

tối thượng. 

 

1338. Khi ấy, bậc Toàn Giác Tissa, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả ấy, sau 

khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

 

33 . ―Người nào đã gieo trồng cội cây Bồ Đề này và đã tôn trọng sự 

cúng dường đức Phật, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 

nói. 
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3 . Người ấy s  cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên ba mươi kiếp, 

và s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương sáu mươi bốn lần. 

 

3 . Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ chính 

cõi trời Đẩu Suất, sau khi thọ hưởng hai sự thành đạt, người ấy s  sướng vui ở 

bản thể nhân loại. 

 

1342. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người ấy s  Niết 

Bàn không còn lậu hoặc.‖ 

 

3 3. Tôi đã gắn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm mống 

tái sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi 

sống không còn lậu hoặc. 

 

1344. Kể từ khi tôi đã gieo trồng cội Bồ Đề trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc gieo trồng cội Bồ 

Đề. 

 

3 5. Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã) được nổi tiếng với tên 

Da asena. Khi ấy, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại 

báu vật. 

 

3 . Trước đây bảy mươi ba kiếp, đã có bảy vị lãnh chúa là các đấng 

Chuyển Luân Vương tên Samantanemi. 

 

3 . Trước đây hai mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Pu aka, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

1348. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Asanabodhiya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Asanabodhiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có cây quạt, vị Satara sī, chiếc giường, vị có nước hương thơm, vị có 

phương tiện di chuyển, vị có vật phụ thuộc, cây đ n, ngọn cờ, vị cúng dường 

hoa sen hồng, và cội Bồ Đề là thứ mười. Như thế, (tổng cộng) có chín mươi hai 
câu kệ đã được nói đến. 

Phẩm Vījanī là phẩm thứ sáu. 

 

--ooOoo— 

VII. PH M SAKACINTANIYA 

61. Ký Sự về Trưởng Lão Sakacintaniya 

 

3 . Tôi đã nhìn thấy khu rừng bao la rậm rạp ít có tiếng động, không bị 
chộn rộn, chính là nơi trú ngụ của các vị ẩn s , là địa điểm tiếp nhận các vật hiến 

cúng. 

 

1350. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát, tôi đã rải rắc nhiều bông 

hoa khác loại. Tôi đã đảnh lễ (ngôi bảo tháp) đã được tạo nên như là (đảnh lễ) 

bậc Toàn Giác đang ở trước mặt. 

 

1351. Trở thành vị vua được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể của 

quốc độ, tôi hài lòng với nghiệp của chính mình  điều này là quả báu của việc 

cúng dường ngôi bảo tháp. 
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3 . Người ấy s  cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên ba mươi kiếp, 

và s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương sáu mươi bốn lần. 

 

3 . Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ chính 

cõi trời Đẩu Suất, sau khi thọ hưởng hai sự thành đạt, người ấy s  sướng vui ở 

bản thể nhân loại. 

 

1342. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, người ấy s  Niết 

Bàn không còn lậu hoặc.‖ 

 

3 3. Tôi đã gắn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm mống 

tái sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi 

sống không còn lậu hoặc. 

 

1344. Kể từ khi tôi đã gieo trồng cội Bồ Đề trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc gieo trồng cội Bồ 

Đề. 

 

3 5. Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã) được nổi tiếng với tên 

Da asena. Khi ấy, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại 

báu vật. 

 

3 . Trước đây bảy mươi ba kiếp, đã có bảy vị lãnh chúa là các đấng 

Chuyển Luân Vương tên Samantanemi. 

 

3 . Trước đây hai mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Pu aka, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

1348. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Asanabodhiya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Asanabodhiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có cây quạt, vị Satara sī, chiếc giường, vị có nước hương thơm, vị có 

phương tiện di chuyển, vị có vật phụ thuộc, cây đ n, ngọn cờ, vị cúng dường 

hoa sen hồng, và cội Bồ Đề là thứ mười. Như thế, (tổng cộng) có chín mươi hai 
câu kệ đã được nói đến. 

Phẩm Vījanī là phẩm thứ sáu. 

 

--ooOoo— 

VII. PH M SAKACINTANIYA 

61. Ký Sự về Trưởng Lão Sakacintaniya 

 

3 . Tôi đã nhìn thấy khu rừng bao la rậm rạp ít có tiếng động, không bị 
chộn rộn, chính là nơi trú ngụ của các vị ẩn s , là địa điểm tiếp nhận các vật hiến 

cúng. 

 

1350. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát, tôi đã rải rắc nhiều bông 

hoa khác loại. Tôi đã đảnh lễ (ngôi bảo tháp) đã được tạo nên như là (đảnh lễ) 

bậc Toàn Giác đang ở trước mặt. 

 

1351. Trở thành vị vua được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể của 

quốc độ, tôi hài lòng với nghiệp của chính mình  điều này là quả báu của việc 

cúng dường ngôi bảo tháp. 
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1352. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường ngôi 

bảo tháp. 

 

353. (Trước đây) tám mươi kiếp, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương 
Anantayasa được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể ở bốn châu lục. 

 

1354. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sakacintaniya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sakacintaniya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

 

62. Ký Sự về Trưởng Lão Avopupphiya 

 

355. Sau khi đi ra kh i trú xá và bước lên ở con đường kinh hành, trong 

khi công bố về bốn Sự Thật, Ngài thuyết giảng về đạo lộ Bất Tử. 

 

1356. Nhận biết được giọng nói của đấng Sikhī là đức Phật tối thượng 

như thế ấy, tôi đã cầm lấy nhiều loại bông hoa và đã tung lên ở không trung. 

 

1357. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi từ b  sự hơn thua tôi đã đạt 

được vị thế Bất Động. 

 

1358. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 
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35 . Trước đây hai mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Sumedha, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1360. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Avopupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Avopupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

63. Ký Sự về Trưởng Lão Paccāgamaniya 

 

1361. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài ngỗng đ  ở bờ sông Sindhu. Và tôi đã 
kh o ngăn ngừa các điều ác, có thức ăn thuần là loài thảo mộc ở trong nước. 

3 2. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyển ở trên 

không trung. Tôi đã dùng m  ngắt lấy bông hoa sālā và đã dâng lên (đức Phật) 

Vipassī. 

 

3 3. ―Người nào có niềm tin ở đức Như Lai không bị lay chuyển khéo 

được thiết lập, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến khổ cảnh.‖ 

 

1364. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn trong sự hiện tiền của đức Phật 

tối thượng. Hạt giống tốt đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là loài chim. 

 

1365. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

3 . (Trước đây) mười bảy kiếp, tám vị này có cùng một tên là Sucāru-

dassana. Họ đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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1352. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường ngôi 

bảo tháp. 

 

353. (Trước đây) tám mươi kiếp, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương 
Anantayasa được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể ở bốn châu lục. 

 

1354. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sakacintaniya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sakacintaniya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

 

62. Ký Sự về Trưởng Lão Avopupphiya 

 

355. Sau khi đi ra kh i trú xá và bước lên ở con đường kinh hành, trong 

khi công bố về bốn Sự Thật, Ngài thuyết giảng về đạo lộ Bất Tử. 

 

1356. Nhận biết được giọng nói của đấng Sikhī là đức Phật tối thượng 

như thế ấy, tôi đã cầm lấy nhiều loại bông hoa và đã tung lên ở không trung. 

 

1357. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi từ b  sự hơn thua tôi đã đạt 

được vị thế Bất Động. 

 

1358. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 
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35 . Trước đây hai mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Sumedha, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1360. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Avopupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Avopupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

63. Ký Sự về Trưởng Lão Paccāgamaniya 

 

1361. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài ngỗng đ  ở bờ sông Sindhu. Và tôi đã 
kh o ngăn ngừa các điều ác, có thức ăn thuần là loài thảo mộc ở trong nước. 

3 2. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyển ở trên 

không trung. Tôi đã dùng m  ngắt lấy bông hoa sālā và đã dâng lên (đức Phật) 

Vipassī. 

 

3 3. ―Người nào có niềm tin ở đức Như Lai không bị lay chuyển khéo 

được thiết lập, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến khổ cảnh.‖ 

 

1364. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn trong sự hiện tiền của đức Phật 

tối thượng. Hạt giống tốt đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là loài chim. 

 

1365. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

3 . (Trước đây) mười bảy kiếp, tám vị này có cùng một tên là Sucāru-

dassana. Họ đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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1367. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Paccāgamaniya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paccāgamaniya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

64. Ký Sự về Trưởng Lão Parappasādaka 

 

3 . ―Ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, đấng 

Anh Hùng cao thượng quý phái, bậc Đại n S , đấng Chinh Phục mà không tịnh 

tín? 

 

1369. Tợ như núi Hi-mã-lạp là không thể đo lường được, tợ như biển cả 

là khó mà vượt qua, tương tợ y như thế về thiền của đức Phật, ai là người nhìn 

thấy mà không tịnh tín? 

 

1370. Giống như trái đất với vòng đai rừng đa dạng là không thể ước 

lượng được, tương tợ y như thế về giới của đức Phật, ai là người nhìn thấy mà 

không tịnh tín? 

 

1371. Tợ như không gian là không bị khuấy động, giống như bầu trời là 

không thể tính đếm, tương tợ y như thế về trí của đức Phật, ai là người nhìn thấy 

mà không tịnh tín?‖ 

 

1372. Vị Bà-la-môn tên Sena đã ngợi ca đức Phật tối thượng, bậc không 

bị đánh bại Siddhattha, bằng bốn câu kệ này. 

 

1373. (Vị ấy) đã không đi đến khổ cảnh trong chín mươi bốn kiếp, đã thọ 

hưởng sự thành đạt tốt đ p ở các cõi trời không phải là ít. 
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1374. Sau khi ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tán dương. 
 

3 5. (Trước đây) mười bốn kiếp, đã có bốn vị tên ggata là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1376. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Parappasādaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Parappasādaka là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 

65. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadāyaka 

 

1377. Bậc có tên Vessabh  đã là vị thứ ba trong số các bậc n S .  
Bậc Tối Thượng Nhân đã đi sâu vào rừng và đã cư ngụ ở khu rừng rậm. 

 

3 . Tôi đã cầm lấy củ và rễ sen rồi đã đi đến gần bên đức Phật. Được 

tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên vật ấy đến đức Phật. 

 

1379. Và bằng cái vòi tôi đã được va chạm với bậc có sự Giác Ngộ cao 

quý Vessabh . Tôi chưa biết đến sự sung sướng nào bằng hoặc hơn điều ấy. 

 

3 . (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 

đã được xóa sạch. Điều lành đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là loài long 

tượng. 

 

1381. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 3  kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 
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1367. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Paccāgamaniya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paccāgamaniya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

64. Ký Sự về Trưởng Lão Parappasādaka 

 

3 . ―Ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, đấng 

Anh Hùng cao thượng quý phái, bậc Đại n S , đấng Chinh Phục mà không tịnh 

tín? 

 

1369. Tợ như núi Hi-mã-lạp là không thể đo lường được, tợ như biển cả 

là khó mà vượt qua, tương tợ y như thế về thiền của đức Phật, ai là người nhìn 

thấy mà không tịnh tín? 

 

1370. Giống như trái đất với vòng đai rừng đa dạng là không thể ước 

lượng được, tương tợ y như thế về giới của đức Phật, ai là người nhìn thấy mà 

không tịnh tín? 

 

1371. Tợ như không gian là không bị khuấy động, giống như bầu trời là 

không thể tính đếm, tương tợ y như thế về trí của đức Phật, ai là người nhìn thấy 

mà không tịnh tín?‖ 

 

1372. Vị Bà-la-môn tên Sena đã ngợi ca đức Phật tối thượng, bậc không 

bị đánh bại Siddhattha, bằng bốn câu kệ này. 

 

1373. (Vị ấy) đã không đi đến khổ cảnh trong chín mươi bốn kiếp, đã thọ 

hưởng sự thành đạt tốt đ p ở các cõi trời không phải là ít. 
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1374. Sau khi ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tán dương. 
 

3 5. (Trước đây) mười bốn kiếp, đã có bốn vị tên ggata là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1376. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Parappasādaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Parappasādaka là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 

65. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadāyaka 

 

1377. Bậc có tên Vessabh  đã là vị thứ ba trong số các bậc n S .  
Bậc Tối Thượng Nhân đã đi sâu vào rừng và đã cư ngụ ở khu rừng rậm. 

 

3 . Tôi đã cầm lấy củ và rễ sen rồi đã đi đến gần bên đức Phật. Được 

tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên vật ấy đến đức Phật. 

 

1379. Và bằng cái vòi tôi đã được va chạm với bậc có sự Giác Ngộ cao 

quý Vessabh . Tôi chưa biết đến sự sung sướng nào bằng hoặc hơn điều ấy. 

 

3 . (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 

đã được xóa sạch. Điều lành đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là loài long 

tượng. 

 

1381. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 3  kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 
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3 2. Và (trước đây) mười ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Samodhāna 
là các bậc thống lãnh nhân loại, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 

lao. 

 

1383. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhisadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhisadāyaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo— 

66. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita 

 

3 . Tôi đã là người (thợ săn) lai vãng ở các khu vực hiểm trở của 

những ngọn núi. Tợ như con sư tử đã được sanh ra tốt đ p, tôi giết các bầy thú 

rừng và sống ở trong vùng đồi núi. 

 

1385. Về phần đức Thế Tôn Atthadassī, đấng Toàn Tri, bậc cao quý trong 

số các vị đang thuyết giảng, có ý định tiếp độ tôi Ngài đã đi đến ngọn núi cao 

nhất. 

 

1386. Sau khi giết chết con nai đốm, tôi đã tiến đến để ăn thịt. Vào lúc ấy, 

đức Thế Tôn trong lúc khất thực đã đi đến gần. 

 

3 . Tôi đã cầm lấy những miếng thịt ngon và đã dâng cúng đến bậc 

Đạo Sư ấy. Khi ấy, trong lúc giúp cho tôi chứng đạt Niết Bàn, đấng Đại Hùng 

đã nói lời tùy h . 

 

1388. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã đi vào khu vực hiểm trở của 

ngọn núi. Sau khi làm cho niềm phỉ lạc sanh khởi, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 
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1389. Do sự dâng cúng thịt ấy và do các nguyện lực của tâm, tôi đã sướng 

vui ở thế giới chư Thiên trong một ngàn năm trăm kiếp. 

 

1390. Do chính sự dâng cúng thịt ấy và sự tưởng niệm về đức Phật, trong 

những kiếp còn lại điều lành đã được tôi tích lũy. 

 

3 . (Trước đây) ba mươi tám kiếp, đã có tám vị tên là īghāyu. Trước 

đây sáu ngàn kiếp, đã có hai vị tên là Varu a. 

 

1392. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sucintita 3  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

67. Ký Sự về Trưởng Lão Vatthadāyaka 

 

1393. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim có màu sắc đ p đ , là vị thống lãnh 

loài nhân điểu. Tôi đã nhìn thấy đức Phật bậc Vô Nhiễm đang đi ở núi 

Gandhamādana. 

 

1394. Sau khi b  đi dáng vóc của loài nhân điểu, tôi đã mang lốt người 

thanh niên. Tôi đã dâng cúng một tấm vải đến đấng Chúa Tể của loài người như 
thế ấy. 

 

1395. Và sau khi tiếp nhận mảnh vải ấy, đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả 

của thế gian, bậc Đạo Sư đứng ở không trung, đã nói lên lời kệ này: 

 

3 . ― o sự dâng cúng tấm vải này và do các nguyện lực của tâm, sau 

khi từ b  nguồn gốc nhân điểu (người ấy) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên.‖ 
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3 2. Và (trước đây) mười ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Samodhāna 
là các bậc thống lãnh nhân loại, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 

lao. 

 

1383. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhisadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhisadāyaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo— 

66. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita 

 

3 . Tôi đã là người (thợ săn) lai vãng ở các khu vực hiểm trở của 

những ngọn núi. Tợ như con sư tử đã được sanh ra tốt đ p, tôi giết các bầy thú 

rừng và sống ở trong vùng đồi núi. 

 

1385. Về phần đức Thế Tôn Atthadassī, đấng Toàn Tri, bậc cao quý trong 

số các vị đang thuyết giảng, có ý định tiếp độ tôi Ngài đã đi đến ngọn núi cao 

nhất. 

 

1386. Sau khi giết chết con nai đốm, tôi đã tiến đến để ăn thịt. Vào lúc ấy, 

đức Thế Tôn trong lúc khất thực đã đi đến gần. 

 

3 . Tôi đã cầm lấy những miếng thịt ngon và đã dâng cúng đến bậc 

Đạo Sư ấy. Khi ấy, trong lúc giúp cho tôi chứng đạt Niết Bàn, đấng Đại Hùng 

đã nói lời tùy h . 

 

1388. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã đi vào khu vực hiểm trở của 

ngọn núi. Sau khi làm cho niềm phỉ lạc sanh khởi, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 
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1389. Do sự dâng cúng thịt ấy và do các nguyện lực của tâm, tôi đã sướng 

vui ở thế giới chư Thiên trong một ngàn năm trăm kiếp. 

 

1390. Do chính sự dâng cúng thịt ấy và sự tưởng niệm về đức Phật, trong 

những kiếp còn lại điều lành đã được tôi tích lũy. 

 

3 . (Trước đây) ba mươi tám kiếp, đã có tám vị tên là īghāyu. Trước 

đây sáu ngàn kiếp, đã có hai vị tên là Varu a. 

 

1392. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sucintita 3  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

67. Ký Sự về Trưởng Lão Vatthadāyaka 

 

1393. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim có màu sắc đ p đ , là vị thống lãnh 

loài nhân điểu. Tôi đã nhìn thấy đức Phật bậc Vô Nhiễm đang đi ở núi 

Gandhamādana. 

 

1394. Sau khi b  đi dáng vóc của loài nhân điểu, tôi đã mang lốt người 

thanh niên. Tôi đã dâng cúng một tấm vải đến đấng Chúa Tể của loài người như 
thế ấy. 

 

1395. Và sau khi tiếp nhận mảnh vải ấy, đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả 

của thế gian, bậc Đạo Sư đứng ở không trung, đã nói lên lời kệ này: 

 

3 . ― o sự dâng cúng tấm vải này và do các nguyện lực của tâm, sau 

khi từ b  nguồn gốc nhân điểu (người ấy) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên.‖ 
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1397. Và sau khi ca ngợi sự dâng cúng tấm vải, đức Thế Tôn Atthadassī, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã ra đi, mặt hướng phía 

bắc. 

 

1398. Trong khi sanh ra ở cõi hữu, tôi có được sự thành tựu về vải vóc, có 

được mái che ở trên không trung  điều này là quả báu của việc dâng cúng tấm 

vải. 

 

3 . (Trước đây) 3  kiếp, đã có bảy người tên Aru aka là các đấng 

Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao, là các vị thống lãnh nhân loại. 

1400. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Vatthadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vatthadāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

68. Ký Sự về Trưởng Lão Ambadāyaka 

 

. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc không còn mầm mống tái sanh, 

ngồi ở vùng đồi núi đã lan t a với tâm từ ái ở thế gian vô hạn lượng. 

 

1402. Khi ấy, tôi đã là con khỉ ở ngọn núi Hi-mã-lạp tối thượng. Sau khi 

nhìn thấy đấng Anoma vô lượng, tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật. 

 

1403. Lúc bấy giờ, ở không xa núi Hi-mã-lạp có những cây xoài đã được 

kết trái. Tôi đã hái trái chín từ nơi ấy và đã dâng cúng trái xoài cùng với mật 

ong. 
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. 5. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Anomadassī đã chú nguyện điều 

ấy cho tôi rằng: ― o cả hai việc là sự dâng cúng mật ong và sự dâng cúng trái 

xoài này, (người ấy) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong năm mươi bảy 

kiếp, và trong những kiếp còn lại s  luân hồi xen k  (giữa cõi trời và c i người). 

 

. (Người ấy) s  làm cho nghiệp ác được loại trừ nhờ vào trí giác ngộ 

đã được hoàn toàn chín muồi, s  không đi đến đọa xứ, và s  thiêu đốt các phiền 

não.‖ 

 

. Tôi đã được huấn luyện với sự huấn luyện tối thượng bởi bậc Đại 

n S . Sau khi từ b  sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

. (Trước đây) bảy ngàn bảy trăm kiếp, mười bốn vị vua ấy có tên 

Amba haja đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1409. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ambadāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ambadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

69. Ký Sự về Trưởng Lão Sumana 

 

1410. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên là Sumana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian. 

 

1411. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài tối thượng bằng cả hai tay và đã dâng 
lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian. 
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1397. Và sau khi ca ngợi sự dâng cúng tấm vải, đức Thế Tôn Atthadassī, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã ra đi, mặt hướng phía 

bắc. 

 

1398. Trong khi sanh ra ở cõi hữu, tôi có được sự thành tựu về vải vóc, có 

được mái che ở trên không trung  điều này là quả báu của việc dâng cúng tấm 

vải. 

 

3 . (Trước đây) 3  kiếp, đã có bảy người tên Aru aka là các đấng 

Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao, là các vị thống lãnh nhân loại. 

1400. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Vatthadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vatthadāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

68. Ký Sự về Trưởng Lão Ambadāyaka 

 

. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc không còn mầm mống tái sanh, 

ngồi ở vùng đồi núi đã lan t a với tâm từ ái ở thế gian vô hạn lượng. 

 

1402. Khi ấy, tôi đã là con khỉ ở ngọn núi Hi-mã-lạp tối thượng. Sau khi 

nhìn thấy đấng Anoma vô lượng, tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật. 

 

1403. Lúc bấy giờ, ở không xa núi Hi-mã-lạp có những cây xoài đã được 

kết trái. Tôi đã hái trái chín từ nơi ấy và đã dâng cúng trái xoài cùng với mật 

ong. 
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. 5. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Anomadassī đã chú nguyện điều 

ấy cho tôi rằng: ― o cả hai việc là sự dâng cúng mật ong và sự dâng cúng trái 

xoài này, (người ấy) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong năm mươi bảy 

kiếp, và trong những kiếp còn lại s  luân hồi xen k  (giữa cõi trời và c i người). 

 

. (Người ấy) s  làm cho nghiệp ác được loại trừ nhờ vào trí giác ngộ 

đã được hoàn toàn chín muồi, s  không đi đến đọa xứ, và s  thiêu đốt các phiền 

não.‖ 

 

. Tôi đã được huấn luyện với sự huấn luyện tối thượng bởi bậc Đại 

n S . Sau khi từ b  sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

. (Trước đây) bảy ngàn bảy trăm kiếp, mười bốn vị vua ấy có tên 

Amba haja đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1409. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ambadāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ambadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

69. Ký Sự về Trưởng Lão Sumana 

 

1410. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên là Sumana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian. 

 

1411. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài tối thượng bằng cả hai tay và đã dâng 
lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian. 

 



188 

 

1412. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tác ý, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

1413. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

. (Trước đây) hai mươi sáu kiếp, đã có bốn vị vua có danh vọng lớn 

lao là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

1415. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumana là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

70. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphaca go iya 

 

. (Đức Phật Sikhī) tợ như loài sư tử có dáng vóc không bị hãi sợ, tợ 

như con sư tử đã được sanh ra cao quý, tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ 

như con chim thuộc loài nhân điểu cao cả. 

 

. Đức Phật Sikhī, nơi nương nhờ của tam giới, vị không còn dục 

vọng, bậc không bị đánh bại, đấng cao cả trong số các vị Sa-môn đã ngồi 

xuống, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu. 

 

. Tôi đã đặt để bông hoa anojā thượng hạng ở trong cái rương. Với 

chính cái rương ấy, tôi đã đâng đến đức Phật tối thượng. 
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1419. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với bậc Chúa Tể của loài người, 

đấng Nhân Ngưu, sau khi từ b  sự hơn thua tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

 

1420. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 . (Trước đây) tròn đủ ba mươi kiếp, đã có năm vị tên evabh ti là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

1422. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pupphaca go iya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphaca go iya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có sự suy ngh  của mình, vị Avopupphī, cùng với vị có sự quay trở lại, 

vị có sự tạo niềm tin cho người khác, vị dâng cúng củ sen, vị có sự suy ngh  
khôn khéo, vị cúng dường tấm vải, vị dâng cúng xoài, vị Sumana, và luôn cả vị 
có cái rương bông hoa. (Tổng cộng) có bảy mươi mốt câu kệ đã được nói lên, đã 
được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 

Phẩm Sakacintaniya là phẩm thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

VIII. PH NĀ A A ĀLA 

71. Ký Sự về Trưởng Lão Nāgasamāla 

 

23. Tôi đã dâng lên bông hoa āpā ali ở ngôi bảo tháp của đấng quyến 

thuộc thế gian Sikhī (được tạo lập) ở khu vực cao ráo tại con đường lớn. 
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1412. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tác ý, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

1413. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

. (Trước đây) hai mươi sáu kiếp, đã có bốn vị vua có danh vọng lớn 

lao là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

1415. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumana là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

70. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphaca go iya 

 

. (Đức Phật Sikhī) tợ như loài sư tử có dáng vóc không bị hãi sợ, tợ 

như con sư tử đã được sanh ra cao quý, tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ 

như con chim thuộc loài nhân điểu cao cả. 

 

. Đức Phật Sikhī, nơi nương nhờ của tam giới, vị không còn dục 

vọng, bậc không bị đánh bại, đấng cao cả trong số các vị Sa-môn đã ngồi 

xuống, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu. 

 

. Tôi đã đặt để bông hoa anojā thượng hạng ở trong cái rương. Với 

chính cái rương ấy, tôi đã đâng đến đức Phật tối thượng. 
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1419. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với bậc Chúa Tể của loài người, 

đấng Nhân Ngưu, sau khi từ b  sự hơn thua tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

 

1420. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 . (Trước đây) tròn đủ ba mươi kiếp, đã có năm vị tên evabh ti là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

1422. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pupphaca go iya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphaca go iya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có sự suy ngh  của mình, vị Avopupphī, cùng với vị có sự quay trở lại, 

vị có sự tạo niềm tin cho người khác, vị dâng cúng củ sen, vị có sự suy ngh  
khôn khéo, vị cúng dường tấm vải, vị dâng cúng xoài, vị Sumana, và luôn cả vị 
có cái rương bông hoa. (Tổng cộng) có bảy mươi mốt câu kệ đã được nói lên, đã 
được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 

Phẩm Sakacintaniya là phẩm thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

VIII. PH NĀ A A ĀLA 

71. Ký Sự về Trưởng Lão Nāgasamāla 

 

23. Tôi đã dâng lên bông hoa āpā ali ở ngôi bảo tháp của đấng quyến 

thuộc thế gian Sikhī (được tạo lập) ở khu vực cao ráo tại con đường lớn. 
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1424. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường ngôi 

bảo tháp. 

 

25. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Bh miya, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1426. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Nāgasamāla đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nāgasamāla là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 

72. Ký Sự về Trưởng Lão Padasaññaka 

 

1427. Sau khi nhìn thấy vết chân đã bước qua của đấng quyến thuộc mặt 

trời Tissa, tôi đã trở nên mừng r . Với tâm mừng r  tôi đã làm cho tâm được 

tịnh tín ở bàn chân của Ngài. 

 

1428. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về vết chân (của đức Phật). 

 

2 . Trước đây vào kiếp thứ bảy, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Sumedha, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1430. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padasa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padasaññaka là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
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73. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 

 

3 . Tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng b  của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, do đó tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ tấm y may từ vải 

bị quăng b  ấy. 

 

1432. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

33. Trước đây vào kiếp thứ tư, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  (tên) umasāra, 
là người chinh phục bốn phương, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 

lao. 

 

1434. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Buddhasa aka đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

74. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisāluvadāyaka 

 

1435. Tôi đi sâu vào khu rừng rậm và cư ngụ ở trong khu rừng lớn. Tôi 

đã nhìn thấy đức Phật Vipassī, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

 

3 . Tôi đã dâng cúng củ sen và nước rửa tay. Sau khi đê đầu đảnh lễ ở 

bàn chân, tôi đã ra đi mặt hướng phía bắc. 
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1424. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường ngôi 

bảo tháp. 

 

25. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Bh miya, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1426. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Nāgasamāla đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nāgasamāla là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 

72. Ký Sự về Trưởng Lão Padasaññaka 

 

1427. Sau khi nhìn thấy vết chân đã bước qua của đấng quyến thuộc mặt 

trời Tissa, tôi đã trở nên mừng r . Với tâm mừng r  tôi đã làm cho tâm được 

tịnh tín ở bàn chân của Ngài. 

 

1428. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về vết chân (của đức Phật). 

 

2 . Trước đây vào kiếp thứ bảy, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Sumedha, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1430. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padasa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padasaññaka là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
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73. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 

 

3 . Tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng b  của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, do đó tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ tấm y may từ vải 

bị quăng b  ấy. 

 

1432. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

33. Trước đây vào kiếp thứ tư, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  (tên) umasāra, 
là người chinh phục bốn phương, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 

lao. 

 

1434. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Buddhasa aka đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

74. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisāluvadāyaka 

 

1435. Tôi đi sâu vào khu rừng rậm và cư ngụ ở trong khu rừng lớn. Tôi 

đã nhìn thấy đức Phật Vipassī, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

 

3 . Tôi đã dâng cúng củ sen và nước rửa tay. Sau khi đê đầu đảnh lễ ở 

bàn chân, tôi đã ra đi mặt hướng phía bắc. 
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1437. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phước thiện. 

 

3 . Trước đây vào kiếp thứ ba, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  mệnh danh 

Bhisa, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 

 

1439. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhisāluvadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhisāluvadāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

75. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka 

 

1440. Vị có tên Kha a đã là bậc Thinh Văn hàng đầu của (đức Phật) 

Vipassī. ột phần vật thực đã được tôi dâng cúng đến vị thọ nhận các vật hiến 

cúng của thế gian. 

 

1441. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đấng Nhân Ngưu bậc Chúa Tể 

của loài người, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của một 

phần vật thực. 

 

2. Trước đây bốn mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Varu a, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1443. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão kasa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekasaññaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

76. Ký Sự về Trưởng Lão Ti asantharadāyaka 

 

1444.  không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn được 

bao phủ bởi trăm loại lá cây và là chỗ cư ngụ của nhiều loại chim khác nhau. 

5. Tôi đã tắm và đã uống nước tại nơi ấy, và tôi cư ngụ ở không xa. 

Tôi đã nhìn thấy bậc đứng đầu các vị Sa-môn đang di chuyển bằng đường 

không trung. 

 

1446. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Vô Thượng ở thế gian, 

ngay khi ấy đã từ cung trời ngự xuống đứng ở trên mặt đất. 

 

1447. Bằng cái sừng, tôi đã đem c  lại và đã dâng cúng chỗ ngồi. Đức 

Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo cao cả của ba c i, đã ngồi xuống ở tại chỗ ấy. 

 

1448. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đấng 

Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã khom mình xuống di chuyển sang một bên trong lúc 

đang chiêm ngư ng bậc Đại Hiền Trí. 

 

1449. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên c i Hóa Lạc Thiên, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc trải lót (chỗ ngồi). 

 

5 . Trước đây vào kiếp thứ nhì, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  mệnh danh 

iga, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 
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1437. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phước thiện. 

 

3 . Trước đây vào kiếp thứ ba, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  mệnh danh 

Bhisa, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 

 

1439. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhisāluvadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhisāluvadāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

75. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka 

 

1440. Vị có tên Kha a đã là bậc Thinh Văn hàng đầu của (đức Phật) 

Vipassī. ột phần vật thực đã được tôi dâng cúng đến vị thọ nhận các vật hiến 

cúng của thế gian. 

 

1441. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đấng Nhân Ngưu bậc Chúa Tể 

của loài người, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của một 

phần vật thực. 

 

2. Trước đây bốn mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Varu a, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1443. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão kasa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekasaññaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

76. Ký Sự về Trưởng Lão Ti asantharadāyaka 

 

1444.  không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn được 

bao phủ bởi trăm loại lá cây và là chỗ cư ngụ của nhiều loại chim khác nhau. 

5. Tôi đã tắm và đã uống nước tại nơi ấy, và tôi cư ngụ ở không xa. 

Tôi đã nhìn thấy bậc đứng đầu các vị Sa-môn đang di chuyển bằng đường 

không trung. 

 

1446. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Vô Thượng ở thế gian, 

ngay khi ấy đã từ cung trời ngự xuống đứng ở trên mặt đất. 

 

1447. Bằng cái sừng, tôi đã đem c  lại và đã dâng cúng chỗ ngồi. Đức 

Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo cao cả của ba c i, đã ngồi xuống ở tại chỗ ấy. 

 

1448. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đấng 

Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã khom mình xuống di chuyển sang một bên trong lúc 

đang chiêm ngư ng bậc Đại Hiền Trí. 

 

1449. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên c i Hóa Lạc Thiên, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc trải lót (chỗ ngồi). 

 

5 . Trước đây vào kiếp thứ nhì, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  mệnh danh 

iga, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 
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1451. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ti asantharadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti asantharadāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

77. Ký Sự về Trưởng Lão S cidāyaka 

 

52. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, (đã hiện khởi) bậc Toàn Giác, 

đấng Lãnh Đạo Thế Gian tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. 

 

53. Có màu da vàng chói, Ngài là đấng Chúa Tể của loài người như thế 

ấy. Năm cây kim khâu đã được tôi dâng cúng đến Ngài nhằm mục đích may y. 

 

1454. Chính nhờ vào việc dâng cúng kim khâu ấy mà trí tuệ sắc bén, nh  

nhàng, thoải mái, có sự nhận thấy r  ý ngh a vi tế, đã sanh khởi đến tôi. 

 

1455. Bốn vị vua tên ipadādhipati đã là các đấng Chuyển Luân Vương 
được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1456. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

1457. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

Đại đức trưởng lão S cidāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão S cidāyaka là phần thứ bảy. 

--ooOoo-- 
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78. Ký Sự về Trưởng Lão Pā alipupphiya 

 

1458. Lúc bấy giờ, tôi đã là con trai nhà triệu phú, mảnh mai, kh o được 

nuôi dư ng. Tôi đã đặt bông hoa pā ali vào lòng và đã mang theo bông hoa ấy. 

1459. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói đang đi ở khu phố chợ. Ngài 

có ba mươi hai hảo tướng, tợ như cây cột trụ bằng vàng. 

 

. Tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  tôi đã cúng dường bông 

hoa. Tôi đã lễ bái Đấng Hiểu Biết Thế Gian Tissa, đấng Bảo Hộ, vị Trời của 

nhân loại. 

 

1461. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

bông hoa. 

 

2. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisammata, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1463. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pā alipupphiya 22  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pā alipupphiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

79. Ký Sự về Trưởng Lão hitañjaliya 

 

1464. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 

hoang rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có tướng mạo quý cao 

Tissa. 
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1451. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ti asantharadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti asantharadāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

77. Ký Sự về Trưởng Lão S cidāyaka 

 

52. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, (đã hiện khởi) bậc Toàn Giác, 

đấng Lãnh Đạo Thế Gian tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. 

 

53. Có màu da vàng chói, Ngài là đấng Chúa Tể của loài người như thế 

ấy. Năm cây kim khâu đã được tôi dâng cúng đến Ngài nhằm mục đích may y. 

 

1454. Chính nhờ vào việc dâng cúng kim khâu ấy mà trí tuệ sắc bén, nh  

nhàng, thoải mái, có sự nhận thấy r  ý ngh a vi tế, đã sanh khởi đến tôi. 

 

1455. Bốn vị vua tên ipadādhipati đã là các đấng Chuyển Luân Vương 
được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1456. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

1457. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

Đại đức trưởng lão S cidāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão S cidāyaka là phần thứ bảy. 

--ooOoo-- 
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78. Ký Sự về Trưởng Lão Pā alipupphiya 

 

1458. Lúc bấy giờ, tôi đã là con trai nhà triệu phú, mảnh mai, kh o được 

nuôi dư ng. Tôi đã đặt bông hoa pā ali vào lòng và đã mang theo bông hoa ấy. 

1459. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói đang đi ở khu phố chợ. Ngài 

có ba mươi hai hảo tướng, tợ như cây cột trụ bằng vàng. 

 

. Tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  tôi đã cúng dường bông 

hoa. Tôi đã lễ bái Đấng Hiểu Biết Thế Gian Tissa, đấng Bảo Hộ, vị Trời của 

nhân loại. 

 

1461. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

bông hoa. 

 

2. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisammata, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1463. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pā alipupphiya 22  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pā alipupphiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

79. Ký Sự về Trưởng Lão hitañjaliya 

 

1464. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 

hoang rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có tướng mạo quý cao 

Tissa. 
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5. Ngài đang ngồi ở nơi không xa, trên chiếc thảm lá của mình. Tôi đã 
chắp tay lại đối với Ngài rồi đã ra đi, mặt hướng phía đông. 

. Sau đó, tia s t đánh xuống vào lúc ấy đã giáng vào đầu của tôi. Vào 

thời điểm mệnh chung, tôi đây đã thực hiện việc chắp tay lần nữa. 

 

1467. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc chắp tay. 

 

. (Trước đây) năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị có tên Migaketu, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1469. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

 

Đại đức trưởng lão hita jaliya 23  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão hitañjaliya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

80. Ký Sự về Trưởng Lão Tipadumiya 

 

. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 

pháp. Là bậc đã (tự mình) rèn luyện được tháp tùng bởi các vị đã được rèn 

luyện, đấng Chiến Thắng đã rời kh i thành phố. 

 

1471. Lúc bấy giờ, ở thành phố Ha savatī tôi đã là người làm tràng hoa. 

Tại nơi ấy bông hoa nào là tuyệt hảo, tôi đã cầm lấy ba bông hoa (ấy). 
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2. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, ở lối đi ngược lại tại khu 

phố chợ. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, vào lúc ấy tôi đây đã suy ngh  như 
vầy: 

 

3. ―Ta được gì với những bông hoa này khi ta đem chúng dâng đến 

đức vua? Ta có thể đạt được ngôi làng, hoặc cánh đồng làng, hoặc ngàn đồng 

tiền? 

 

. Đấng Bảo Hộ Thế Gian là vị Điều Phục những ai chưa được điều 

phục, là bậc Trí Tuệ, là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, sau khi 

cúng dường Ngài ta s  đạt được tài sản Bất Tử.‖ 

 

5. Sau khi suy ngh  như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 

tín. Khi ấy, tôi đã cầm ba đóa (hoa sen) màu đ  và đã n m lên không trung. 

 

1476. Ngay khi vừa được tôi ném lên không trung, các bông hoa ấy đã 
xòe ra. Chúng duy trì tại nơi ấy ở trên đầu, có cuống hoa ở phía trên, miệng hoa 

ở phía dưới. 

 

1477. Sau khi nhìn thấy, bất cứ những ai thuộc loài người thì đã thốt lên 

tiếng hoan hô, chư Thiên ở trên không trung thì đã thể hiện hành động tán thán: 

 

. ―Điều kỳ diệu đã xuất hiện ở thế gian nhờ vào tác động của đức 

Phật tối thượng. Tất cả chúng ta s  lắng nghe Giáo Pháp nhờ vào tác động của 

những bông hoa.‖  

 

. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, đứng ở ngay tại đường lộ, đã nói lên những lời kệ này: 

 

. ―Người thanh niên nào đã cúng dường đức Phật bằng ba đóa sen 
hồng, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 
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5. Ngài đang ngồi ở nơi không xa, trên chiếc thảm lá của mình. Tôi đã 
chắp tay lại đối với Ngài rồi đã ra đi, mặt hướng phía đông. 

. Sau đó, tia s t đánh xuống vào lúc ấy đã giáng vào đầu của tôi. Vào 

thời điểm mệnh chung, tôi đây đã thực hiện việc chắp tay lần nữa. 

 

1467. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc chắp tay. 

 

. (Trước đây) năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị có tên Migaketu, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1469. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.  

 

Đại đức trưởng lão hita jaliya 23  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão hitañjaliya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

80. Ký Sự về Trưởng Lão Tipadumiya 

 

. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 

pháp. Là bậc đã (tự mình) rèn luyện được tháp tùng bởi các vị đã được rèn 

luyện, đấng Chiến Thắng đã rời kh i thành phố. 

 

1471. Lúc bấy giờ, ở thành phố Ha savatī tôi đã là người làm tràng hoa. 

Tại nơi ấy bông hoa nào là tuyệt hảo, tôi đã cầm lấy ba bông hoa (ấy). 
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2. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, ở lối đi ngược lại tại khu 

phố chợ. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, vào lúc ấy tôi đây đã suy ngh  như 
vầy: 

 

3. ―Ta được gì với những bông hoa này khi ta đem chúng dâng đến 

đức vua? Ta có thể đạt được ngôi làng, hoặc cánh đồng làng, hoặc ngàn đồng 

tiền? 

 

. Đấng Bảo Hộ Thế Gian là vị Điều Phục những ai chưa được điều 

phục, là bậc Trí Tuệ, là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, sau khi 

cúng dường Ngài ta s  đạt được tài sản Bất Tử.‖ 

 

5. Sau khi suy ngh  như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 

tín. Khi ấy, tôi đã cầm ba đóa (hoa sen) màu đ  và đã n m lên không trung. 

 

1476. Ngay khi vừa được tôi ném lên không trung, các bông hoa ấy đã 
xòe ra. Chúng duy trì tại nơi ấy ở trên đầu, có cuống hoa ở phía trên, miệng hoa 

ở phía dưới. 

 

1477. Sau khi nhìn thấy, bất cứ những ai thuộc loài người thì đã thốt lên 

tiếng hoan hô, chư Thiên ở trên không trung thì đã thể hiện hành động tán thán: 

 

. ―Điều kỳ diệu đã xuất hiện ở thế gian nhờ vào tác động của đức 

Phật tối thượng. Tất cả chúng ta s  lắng nghe Giáo Pháp nhờ vào tác động của 

những bông hoa.‖  

 

. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, đứng ở ngay tại đường lộ, đã nói lên những lời kệ này: 

 

. ―Người thanh niên nào đã cúng dường đức Phật bằng ba đóa sen 
hồng, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 
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. (Người này) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp, và s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi kiếp. 

 

1482. Ngay lập tức s  hiện ra cung điện tên ahāvitthārika, có chiều dài 

ba trăm do-tuần, chiều rộng một trăm năm mươi do-tuần. 

 

1483. Và có bốn trăm ngàn tháp nhọn s  được hóa hiện ra, có các nhà mái 

nhọn cao quý, được đầy đủ các giường nằm rộng lớn. 

 

. Hàng trăm ngàn ko i nàng tiên thiện xảo về điệu vũ và lời ca, lại 

còn được thuần thục về trình tấu nhạc cụ nữa, s  quây quần xung quanh. 

 

5. (Người này) s  sống ở tại cung điện cao quý như thế ấy trong sự 

chộn rộn của đám nữ nhân, thường xuyên có cơn mưa bông hoa thuộc về cõi 

trời có màu đ . 

 

. Đồng thời s  có những bông hoa màu đ  có kích thước bằng bánh 

xe treo lơ lửng ở chốt gắn tường bằng ngà voi ở bên ngoài cánh cửa, ở cổng 

chào. 

 

1487. Tại nơi ấy, bên trong cung điện cao quý được lót toàn bằng cánh 

hoa, (và các cánh hoa) sau khi được trải ra và phủ lên thì s  nhập chung với 

nhau ngay lập tức. 

 

. Các bông hoa màu đ  tinh khiết ấy bao bọc xung quanh nơi cư ngụ 

một trăm do-tuần và t a ngát hương thơm c i trời. 

 

. Và (người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi 
lăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 

tính đếm. 

 

199 

 

1490. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu, không có tai họa, không có sự 

nguy khốn, khi kiếp sống cuối cùng được đạt đến (người này) s  chạm đến Niết 

Bàn.‖ 

1491. Quả nhiên đức Phật đã được tôi nhìn thấy r  ràng, thương vụ đã 
được kinh doanh kh o l o  sau khi cúng dường ba đóa hoa sen hồng, tôi đã thọ 

hưởng ba sự thành tựu. 

 

2. Hôm nay, tôi là người đã đạt được Giáo Pháp, đã được giải thoát 

một cách trọn v n. Có bông sen đ  khéo nở rộ s  được duy trì ở trên đầu của tôi. 

 

1493. Trong lúc bậc Đạo Sư Padumuttara đang thuyết giảng về việc làm 

của tôi, đã có sự chứng ngộ Giáo Pháp của hàng ngàn chúng sanh và sinh mạng. 

 

1494. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của ba đóa sen hồng. 

 

1495. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

1496. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tipadumiya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tipadumiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

Vị trưởng lão có tràng hoa, vị có sự suy tưởng về dấu chân, vị có sự suy 

tưởng (về đức Phật), vị dâng cúng củ sen, vị suy tưởng về một phần (vật thực), 
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. (Người này) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp, và s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi kiếp. 

 

1482. Ngay lập tức s  hiện ra cung điện tên ahāvitthārika, có chiều dài 

ba trăm do-tuần, chiều rộng một trăm năm mươi do-tuần. 

 

1483. Và có bốn trăm ngàn tháp nhọn s  được hóa hiện ra, có các nhà mái 

nhọn cao quý, được đầy đủ các giường nằm rộng lớn. 

 

. Hàng trăm ngàn ko i nàng tiên thiện xảo về điệu vũ và lời ca, lại 

còn được thuần thục về trình tấu nhạc cụ nữa, s  quây quần xung quanh. 

 

5. (Người này) s  sống ở tại cung điện cao quý như thế ấy trong sự 

chộn rộn của đám nữ nhân, thường xuyên có cơn mưa bông hoa thuộc về cõi 

trời có màu đ . 

 

. Đồng thời s  có những bông hoa màu đ  có kích thước bằng bánh 

xe treo lơ lửng ở chốt gắn tường bằng ngà voi ở bên ngoài cánh cửa, ở cổng 

chào. 

 

1487. Tại nơi ấy, bên trong cung điện cao quý được lót toàn bằng cánh 

hoa, (và các cánh hoa) sau khi được trải ra và phủ lên thì s  nhập chung với 

nhau ngay lập tức. 

 

. Các bông hoa màu đ  tinh khiết ấy bao bọc xung quanh nơi cư ngụ 

một trăm do-tuần và t a ngát hương thơm c i trời. 

 

. Và (người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi 
lăm lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 

tính đếm. 
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1490. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu, không có tai họa, không có sự 

nguy khốn, khi kiếp sống cuối cùng được đạt đến (người này) s  chạm đến Niết 

Bàn.‖ 

1491. Quả nhiên đức Phật đã được tôi nhìn thấy r  ràng, thương vụ đã 
được kinh doanh kh o l o  sau khi cúng dường ba đóa hoa sen hồng, tôi đã thọ 

hưởng ba sự thành tựu. 

 

2. Hôm nay, tôi là người đã đạt được Giáo Pháp, đã được giải thoát 

một cách trọn v n. Có bông sen đ  khéo nở rộ s  được duy trì ở trên đầu của tôi. 

 

1493. Trong lúc bậc Đạo Sư Padumuttara đang thuyết giảng về việc làm 

của tôi, đã có sự chứng ngộ Giáo Pháp của hàng ngàn chúng sanh và sinh mạng. 

 

1494. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của ba đóa sen hồng. 

 

1495. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

1496. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tipadumiya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tipadumiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

Vị trưởng lão có tràng hoa, vị có sự suy tưởng về dấu chân, vị có sự suy 

tưởng (về đức Phật), vị dâng cúng củ sen, vị suy tưởng về một phần (vật thực), 
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vị dâng cúng c , (vị dâng cúng) kim khâu, vị có các bông hoa pā ali, vị đứng 

chắp tay, vị có ba đóa sen hồng; (tổng cộng) có bảy mươi lăm câu kệ. 

Phẩm Nāgasamāla là phẩm thứ tám. 

--ooOoo-- 

IX. PH M TIMIRAPUPPHIYA 

81. Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 

 

. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhāgā và tôi đã nhìn 
thấy vị Sa-môn đang ngồi, thanh tịnh, không bị chộn rộn. 

 

1498. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, vào lúc ấy tôi đã suy 

ngh  như vầy: ―Đã vượt qua, vị này s  giúp cho vượt qua. Đã r n luyện, vị này 

s  giúp cho rèn luyện. 

 

. Đã được tự tại, (vị này) s  giúp cho tự tại. Đã được an tịnh, (vị này) 

s  giúp cho an tịnh. Đã giải thoát, (vị này) s  giúp cho giải thoát. Và đã Niết 

Bàn, (vị này) s  giúp cho Niết Bàn.‖ 

 

5 . Sau khi đã tự mình suy ngh  như thế, tôi đã cầm lấy bông hoa 

timira và đã rải rắc lên đỉnh đầu của bậc Đại n S  Siddhattha. 

 

5 . Tôi đã chắp tay lên và đã đi nhiễu vòng quanh. Sau khi đảnh lễ ở 

bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi về hướng khác. 

 

1502. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 

công tôi. Trong lúc đi lần theo triền núi, tôi đã ngã xuống ngay tại chỗ ấy. 

 

1503. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 
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5 . (Trước đây) năm mươi sáu kiếp, đã có đúng bảy vị có danh vọng 

lớn lao là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 

lực lớn lao. 

1505. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Timirapupphiya 25  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

82. Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 

 

1506. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 

đình. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý trong sạch. 

 

5 . Tôi đã n m bảy bông hoa na galikī lên không trung, (tâm) hướng 

về đức Phật Tissa có biển cả đức hạnh vô biên. 

 

5 . Sau khi cúng dường con đường đã được đấng Thiện Thệ đi qua với 

tâm ý vui mừng, khi ấy được tịnh tín tôi đã thực hiện việc chắp tay bằng các bàn 

tay của mình. 

 

1509. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

5 . Trước đây vào kiếp thứ tám, đã có ba vị (cùng tên) Aggisikha là 

các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 



200 

 

vị dâng cúng c , (vị dâng cúng) kim khâu, vị có các bông hoa pā ali, vị đứng 

chắp tay, vị có ba đóa sen hồng; (tổng cộng) có bảy mươi lăm câu kệ. 

Phẩm Nāgasamāla là phẩm thứ tám. 

--ooOoo-- 

IX. PH M TIMIRAPUPPHIYA 

81. Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 

 

. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhāgā và tôi đã nhìn 
thấy vị Sa-môn đang ngồi, thanh tịnh, không bị chộn rộn. 

 

1498. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, vào lúc ấy tôi đã suy 

ngh  như vầy: ―Đã vượt qua, vị này s  giúp cho vượt qua. Đã r n luyện, vị này 

s  giúp cho rèn luyện. 

 

. Đã được tự tại, (vị này) s  giúp cho tự tại. Đã được an tịnh, (vị này) 

s  giúp cho an tịnh. Đã giải thoát, (vị này) s  giúp cho giải thoát. Và đã Niết 

Bàn, (vị này) s  giúp cho Niết Bàn.‖ 

 

5 . Sau khi đã tự mình suy ngh  như thế, tôi đã cầm lấy bông hoa 

timira và đã rải rắc lên đỉnh đầu của bậc Đại n S  Siddhattha. 

 

5 . Tôi đã chắp tay lên và đã đi nhiễu vòng quanh. Sau khi đảnh lễ ở 

bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi về hướng khác. 

 

1502. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 

công tôi. Trong lúc đi lần theo triền núi, tôi đã ngã xuống ngay tại chỗ ấy. 

 

1503. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 
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5 . (Trước đây) năm mươi sáu kiếp, đã có đúng bảy vị có danh vọng 

lớn lao là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 

lực lớn lao. 

1505. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Timirapupphiya 25  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

82. Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 

 

1506. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 

đình. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý trong sạch. 

 

5 . Tôi đã n m bảy bông hoa na galikī lên không trung, (tâm) hướng 

về đức Phật Tissa có biển cả đức hạnh vô biên. 

 

5 . Sau khi cúng dường con đường đã được đấng Thiện Thệ đi qua với 

tâm ý vui mừng, khi ấy được tịnh tín tôi đã thực hiện việc chắp tay bằng các bàn 

tay của mình. 

 

1509. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

5 . Trước đây vào kiếp thứ tám, đã có ba vị (cùng tên) Aggisikha là 

các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 
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1511. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gatasa aka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

83. Ký Sự về Trưởng Lão Nipannañjaliya 

 

1512.  trong khu rừng hoang rậm tôi đã đạt được tâm bi mẫn tối cao. 

Tôi đã ngồi xuống ở gốc cây, và tôi đã bị bệnh trầm trọng. 

 

5 3. Vì lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư Tissa đã đi đến bên tôi. Đang ở 

trạng thái nằm, tôi đây đã chắp tay lại ở đầu. 

 

1514. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác tối 

thượng của tất cả chúng sanh, và tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

1515. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

đảnh lễ. 

 

5 . Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có đúng năm vị (cùng tên) 

ahāsikha, là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 

có oai lực lớn lao. 

 

1517. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Nipanna liya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nipannañliya là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
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84. Ký Sự về Trưởng Lão Adhopupphiya 

 

1518. Vị tỳ khưu tên Abhibh  ấy có đại thần lực, có tam minh, là vị 
Thinh Văn hàng đầu của (đức Thế Tôn) Sikhī. Vị ấy đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 

 

5 . Tôi cũng là vị ẩn s  sống ở khu ẩn cư xinh xắn tại núi Hi-mã-lạp, 

khi ấy tôi có năng lực trong các pháp vô lượng (tâm) và các thần thông. 

 

1520. Tợ như loài có cánh ở trên bầu trời, tôi đã định cư ở ngọn núi. Sau 

khi cầm lấy bông hoa adha, tôi đã đi đến ngọn núi. 

 

1521. Sau khi cầm lấy bảy bông hoa, tôi đã rải rắc ở trên đỉnh đầu. Và khi 

được vị anh hùng nhìn thấy, tôi đã ra đi mặt hướng phía đông. 
 

1522. Sau khi trở về khu ẩn cư, tôi đã đi đến chỗ trú ngụ. Tôi đã cầm lấy 

túi vật dụng và đã đi vào trong vùng đồi núi. 

 

523. Con trăn có bộ dạng ghê rợn có sức mạnh khủng khiếp đã hành hạ 

tôi. Tôi đã nhớ lại việc làm trước đây và đã mệnh chung tại nơi ấy. 

 

1524. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

1525. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Adhopupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Adhopupphiya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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1511. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gatasa aka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

83. Ký Sự về Trưởng Lão Nipannañjaliya 

 

1512.  trong khu rừng hoang rậm tôi đã đạt được tâm bi mẫn tối cao. 

Tôi đã ngồi xuống ở gốc cây, và tôi đã bị bệnh trầm trọng. 

 

5 3. Vì lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư Tissa đã đi đến bên tôi. Đang ở 

trạng thái nằm, tôi đây đã chắp tay lại ở đầu. 

 

1514. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác tối 

thượng của tất cả chúng sanh, và tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

1515. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

đảnh lễ. 

 

5 . Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có đúng năm vị (cùng tên) 

ahāsikha, là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 

có oai lực lớn lao. 

 

1517. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Nipanna liya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nipannañliya là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
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84. Ký Sự về Trưởng Lão Adhopupphiya 

 

1518. Vị tỳ khưu tên Abhibh  ấy có đại thần lực, có tam minh, là vị 
Thinh Văn hàng đầu của (đức Thế Tôn) Sikhī. Vị ấy đã đi đến núi Hi-mã-lạp. 

 

5 . Tôi cũng là vị ẩn s  sống ở khu ẩn cư xinh xắn tại núi Hi-mã-lạp, 

khi ấy tôi có năng lực trong các pháp vô lượng (tâm) và các thần thông. 

 

1520. Tợ như loài có cánh ở trên bầu trời, tôi đã định cư ở ngọn núi. Sau 

khi cầm lấy bông hoa adha, tôi đã đi đến ngọn núi. 

 

1521. Sau khi cầm lấy bảy bông hoa, tôi đã rải rắc ở trên đỉnh đầu. Và khi 

được vị anh hùng nhìn thấy, tôi đã ra đi mặt hướng phía đông. 
 

1522. Sau khi trở về khu ẩn cư, tôi đã đi đến chỗ trú ngụ. Tôi đã cầm lấy 

túi vật dụng và đã đi vào trong vùng đồi núi. 

 

523. Con trăn có bộ dạng ghê rợn có sức mạnh khủng khiếp đã hành hạ 

tôi. Tôi đã nhớ lại việc làm trước đây và đã mệnh chung tại nơi ấy. 

 

1524. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

1525. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Adhopupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Adhopupphiya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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85. Ký Sự về Trưởng Lão Ra sisaññaka 

 

52 . Trước đây, tôi đã tạo lập chỗ cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. Có y choàng 

là tấm da dê, tôi sống ở trong vùng đồi núi. 

 

52 . Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như mặt 

trời có trăm tia ánh sáng, tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa, đi vào bên trong 
khu rừng. 

 

52 . Sau khi làm cho tâm được tịnh tín đối với hào quang của bậc Đại 

n S  Vipassī, tôi đã chắp tay lên, ngồi chồm hổm, rồi đê đầu đảnh lễ. 

 

1529. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về hào quang. 

 

1530. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ra sisa aka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ra sisaññaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

86. Ký Sự về Trưởng Lão Dutiyara sisaññaka 

 

1531. Tôi là vị mặc y phục bằng v  cây ở núi Hi-mã-lạp. Và sau khi bước 

lên đường kinh hành tôi đã ngồi xuống, mặt hướng phía đông. 
 

532. Tôi đã nhìn thấy đấng Thiện Thệ Phussa ở ngọn núi, khi ấy Ngài 

đang th a thích ở trong thiền. Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm được tịnh 

tín ở ánh hào quang. 
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1533. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về hào quang. 

 

1534. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ra sisa aka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ra sisaññaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

87. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka 

 

1535. Tôi là vị mặc tấm da dê sần sùi ở núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy 

đấng Chiến Thắng cao quý Phussa, có trái cây ở bàn tay tôi đã dâng cúng trái 
cây. 

 

1536. (Do) việc tôi đã dâng cúng trái cây với tâm ý trong sạch, khi tôi 

được sanh lên ở cõi hữu thì có trái cây hiện đến cho tôi. 

 

1537. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây 2 kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

 

1538. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Phaladāyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 
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85. Ký Sự về Trưởng Lão Ra sisaññaka 

 

52 . Trước đây, tôi đã tạo lập chỗ cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. Có y choàng 

là tấm da dê, tôi sống ở trong vùng đồi núi. 

 

52 . Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như mặt 

trời có trăm tia ánh sáng, tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa, đi vào bên trong 
khu rừng. 

 

52 . Sau khi làm cho tâm được tịnh tín đối với hào quang của bậc Đại 

n S  Vipassī, tôi đã chắp tay lên, ngồi chồm hổm, rồi đê đầu đảnh lễ. 

 

1529. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về hào quang. 

 

1530. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ra sisa aka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ra sisaññaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

86. Ký Sự về Trưởng Lão Dutiyara sisaññaka 

 

1531. Tôi là vị mặc y phục bằng v  cây ở núi Hi-mã-lạp. Và sau khi bước 

lên đường kinh hành tôi đã ngồi xuống, mặt hướng phía đông. 
 

532. Tôi đã nhìn thấy đấng Thiện Thệ Phussa ở ngọn núi, khi ấy Ngài 

đang th a thích ở trong thiền. Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm được tịnh 

tín ở ánh hào quang. 
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1533. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về hào quang. 

 

1534. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ra sisa aka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ra sisaññaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

87. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka 

 

1535. Tôi là vị mặc tấm da dê sần sùi ở núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy 

đấng Chiến Thắng cao quý Phussa, có trái cây ở bàn tay tôi đã dâng cúng trái 
cây. 

 

1536. (Do) việc tôi đã dâng cúng trái cây với tâm ý trong sạch, khi tôi 

được sanh lên ở cõi hữu thì có trái cây hiện đến cho tôi. 

 

1537. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây 2 kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

 

1538. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Phaladāyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 
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88. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 

 

1539. Tôi sống ở tấm thảm bằng lá cây tại núi Hi-mã-lạp. hi (đức Phật) 

Phussa đang nói về Giáo Pháp, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh. 

 

1540. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 

 

1541. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saddasa aka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

89. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhisiñcaka 

 

5 2. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassī. Trong khi 
đang đi đến về việc xuất gia, tôi đã đi đến gần lễ hội. 

 

5 3. Tôi đã cầm lấy nước bông hoa và đã rưới xuống cội Bồ Đề (nói 

rằng): ―Đã được giải thoát, Ngài s  giúp cho chúng con giải thoát. Đã Niết Bàn, 

Ngài s  giúp cho chúng con Niết Bàn.‖ 

 

1544. (Kể từ khi) tôi đã rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề. 

 

1545.  kiếp thứ ba mươi ba trong thời hiện tại, đã có tám vị thống lãnh 

dân chúng cùng tên dakāsecana, các vị này là các đấng Chuyển Luân Vương. 
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1546. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bodhisi caka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bodhisiñcaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo— 

90. Ký Sự về Trưởng Lão Padumapupphiya 

 

5 . Tôi đã lội vào nước ở hồ sen, trong khi đang ngắt các đóa sen hồng 

tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác Phussa có ba mươi hai hảo tướng. 

 

5 . Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng và đã n m lên không trung. Sau khi 
thực hiện việc làm tịnh tín, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 

 

1549. Sau khi xuất gia, với thân và ý đã được thu thúc, con đã từ b  sở 

hành xấu xa về lời nói và đã làm trong sạch sự nuôi mạng sống. 

 

1550. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

1551. Đã có mười tám vị lãnh chúa tên Padumābhāsa và bốn mươi tám 
(vị lãnh chúa) trong mười tám kiếp. 

 

1552. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padumapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumapupphiya là phần thứ mười. 

--ooOoo-- 
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88. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 

 

1539. Tôi sống ở tấm thảm bằng lá cây tại núi Hi-mã-lạp. hi (đức Phật) 

Phussa đang nói về Giáo Pháp, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh. 

 

1540. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 

 

1541. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saddasa aka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

89. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhisiñcaka 

 

5 2. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassī. Trong khi 
đang đi đến về việc xuất gia, tôi đã đi đến gần lễ hội. 

 

5 3. Tôi đã cầm lấy nước bông hoa và đã rưới xuống cội Bồ Đề (nói 

rằng): ―Đã được giải thoát, Ngài s  giúp cho chúng con giải thoát. Đã Niết Bàn, 

Ngài s  giúp cho chúng con Niết Bàn.‖ 

 

1544. (Kể từ khi) tôi đã rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề. 

 

1545.  kiếp thứ ba mươi ba trong thời hiện tại, đã có tám vị thống lãnh 

dân chúng cùng tên dakāsecana, các vị này là các đấng Chuyển Luân Vương. 
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1546. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bodhisi caka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bodhisiñcaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo— 

90. Ký Sự về Trưởng Lão Padumapupphiya 

 

5 . Tôi đã lội vào nước ở hồ sen, trong khi đang ngắt các đóa sen hồng 

tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác Phussa có ba mươi hai hảo tướng. 

 

5 . Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng và đã n m lên không trung. Sau khi 
thực hiện việc làm tịnh tín, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 

 

1549. Sau khi xuất gia, với thân và ý đã được thu thúc, con đã từ b  sở 

hành xấu xa về lời nói và đã làm trong sạch sự nuôi mạng sống. 

 

1550. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

1551. Đã có mười tám vị lãnh chúa tên Padumābhāsa và bốn mươi tám 
(vị lãnh chúa) trong mười tám kiếp. 

 

1552. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padumapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumapupphiya là phần thứ mười. 

--ooOoo-- 
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 Phần Tóm Lược 

Vị có bông hoa timira, và vị có bông hoa na galī, vị nằm chắp tay, bông 

hoa adha, hai vị có sự suy tưởng về hào quang, vị dâng cúng trái cây, vị có sự 

suy tưởng về âm thanh, và vị rưới nước (bông hoa), vị có đóa sen hồng; (tổng 

cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 

Phẩm Timirapupphiya là phẩm thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

X. PH M SUDHAPI IYA 

91. Ký Sự về Trưởng Lão Sudhāpi iya 

 

1553. 55 . Đối với người đang cúng dường đến đối tượng xứng đáng sự 

cúng dường như là đức Phật hoặc là vị Thinh Văn đang vượt qua chướng ngại, 

hoặc đã vượt qua sầu muộn và than vãn, đối với người đang cúng dường đến 

các vị đã đạt Niết Bàn không còn hãi sợ như thế ấy thì không thể nào ước định 

được phước báu (của người ấy) là thế này hay thế kia, bằng bất cứ cách thức gì. 

 

1555.  đây người nào có thể được làm chúa tể thậm chí của cả bốn châu 

lục, điều ấy không giá trị bằng một phần mười sáu của một phần nh  của sự 

cúng dường. 

 

1556. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vữa vôi ở chỗ khe nứt tại 

ngôi bảo tháp của bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha. 

 

1557. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây  kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tu bổ. 

 

55 . Trước đây ba mươi kiếp, (đã có) mười ba vị tên Pa isa khāra là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

209 

 

1559. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sudhāpi iya[31] đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sudhāpi iya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

92. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita 

 

5 . Được mừng r , với tâm mừng r  tôi đã dâng cúng chiếc ghế sạch 

bong đến đức Phật, bậc quyến thuộc của mặt trời, đấng Bảo Hộ Thế Gian Tissa. 

 

5 . Trước đây ba mươi tám kiếp, tôi đã là đức vua ahāruci. Của cải 

đã là thừa thãi và giường nằm không phải là ít. 

 

5 2. Sau khi dâng cúng đến đức Phật chiếc ghế với tâm ý trong sạch, tôi 

đã thọ hưởng nghiệp của mình đã được bản thân khéo thực hiện trong thời quá 

khứ. 

 

1563. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng chiếc 

ghế. 

 

5 . Trước đây ba mươi tám kiếp, (đã có) uci, paruci, và luôn cả 

ahāruci là vị thứ ba, ba vị ấy là các đấng Chuyển Luân Vương. 
 

1565. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sucintita 32  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
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 Phần Tóm Lược 

Vị có bông hoa timira, và vị có bông hoa na galī, vị nằm chắp tay, bông 

hoa adha, hai vị có sự suy tưởng về hào quang, vị dâng cúng trái cây, vị có sự 

suy tưởng về âm thanh, và vị rưới nước (bông hoa), vị có đóa sen hồng; (tổng 

cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 

Phẩm Timirapupphiya là phẩm thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

X. PH M SUDHAPI IYA 

91. Ký Sự về Trưởng Lão Sudhāpi iya 

 

1553. 55 . Đối với người đang cúng dường đến đối tượng xứng đáng sự 

cúng dường như là đức Phật hoặc là vị Thinh Văn đang vượt qua chướng ngại, 

hoặc đã vượt qua sầu muộn và than vãn, đối với người đang cúng dường đến 

các vị đã đạt Niết Bàn không còn hãi sợ như thế ấy thì không thể nào ước định 

được phước báu (của người ấy) là thế này hay thế kia, bằng bất cứ cách thức gì. 

 

1555.  đây người nào có thể được làm chúa tể thậm chí của cả bốn châu 

lục, điều ấy không giá trị bằng một phần mười sáu của một phần nh  của sự 

cúng dường. 

 

1556. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vữa vôi ở chỗ khe nứt tại 

ngôi bảo tháp của bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha. 

 

1557. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây  kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tu bổ. 

 

55 . Trước đây ba mươi kiếp, (đã có) mười ba vị tên Pa isa khāra là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 
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1559. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sudhāpi iya[31] đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sudhāpi iya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

92. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita 

 

5 . Được mừng r , với tâm mừng r  tôi đã dâng cúng chiếc ghế sạch 

bong đến đức Phật, bậc quyến thuộc của mặt trời, đấng Bảo Hộ Thế Gian Tissa. 

 

5 . Trước đây ba mươi tám kiếp, tôi đã là đức vua ahāruci. Của cải 

đã là thừa thãi và giường nằm không phải là ít. 

 

5 2. Sau khi dâng cúng đến đức Phật chiếc ghế với tâm ý trong sạch, tôi 

đã thọ hưởng nghiệp của mình đã được bản thân khéo thực hiện trong thời quá 

khứ. 

 

1563. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng chiếc 

ghế. 

 

5 . Trước đây ba mươi tám kiếp, (đã có) uci, paruci, và luôn cả 

ahāruci là vị thứ ba, ba vị ấy là các đấng Chuyển Luân Vương. 
 

1565. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sucintita 32  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 
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93. Ký Sự về Trưởng Lão A hacelaka 

 

1566. Tôi bị lâm vào cảnh vô cùng khốn khổ và bị xâm nhập bởi mùi hôi 

thối. Tôi đã dâng cúng một nửa mảnh vải đến đức Thế Tôn Tissa. 

 

1567. Sau khi dâng cúng một nửa mảnh vải, tôi đã sướng vui ở cõi trời 

một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi cho thực hiện. 

 

1568. Kể từ khi tôi đã dâng cúng mảnh vải trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng mảnh 

vải. 

 

5 . (Trước đây) bốn mươi chín kiếp, ba mươi hai vị thống lãnh dân 

chúng tên Samantacchadana đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 
 

1570. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão A hacelaka 33  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão A hacelaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

94. Ký Sự về Trưởng Lão S cidāyaka 

 

1571. Trong thời quá khứ, tôi đã là người thợ rèn ở kinh thành 

Bandhumā. Tôi đã dâng cúng kim khâu đến bậc Đại n S  Vipassī. 

 

1572. Do nhờ nghiệp như thế ấy, trí tuệ (của tôi) tương đương sự tuyệt 

hảo của kim cương. Tôi có được sự xa lìa tham ái, tôi được giải thoát, tôi đạt 

được sự đoạn tận các lậu hoặc. 
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1573. Trong tất cả các kiếp quá khứ, hiện tại, và vị lai, tôi đã thành đạt 

mọi thứ nhờ vào trí tuệ  điều này là quả báu của việc dâng cúng kim khâu. 

 

5 . Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã có bảy vị tên Vajira là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1575. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão S cidāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão S cidāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

95. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamāliya 

 

5 . Tôi đã thực hiện bảo tháp có hương thơm được bao phủ với các 

bông hoa nhài, được làm xứng đáng với đức Phật, được dành cho đức Thế Tôn 

Siddhattha. 

 

5 . Đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, tợ như cây cột trụ 

bằng vàng, được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn 

lửa tế thần. 

 

1578. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 

ra cao quý, là vị đứng đầu trong số các bậc Sa-môn, Ngài đã ngồi ở phía trước 

Hội Chúng tỳ khưu. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, 
mặt hướng phía bắc. 

 

1579. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm trước đây chín 
mươi bốn kiếp, nhờ vào quả báu của hành động đã được thực hiện đến đức Phật 
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93. Ký Sự về Trưởng Lão A hacelaka 

 

1566. Tôi bị lâm vào cảnh vô cùng khốn khổ và bị xâm nhập bởi mùi hôi 

thối. Tôi đã dâng cúng một nửa mảnh vải đến đức Thế Tôn Tissa. 

 

1567. Sau khi dâng cúng một nửa mảnh vải, tôi đã sướng vui ở cõi trời 

một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi cho thực hiện. 

 

1568. Kể từ khi tôi đã dâng cúng mảnh vải trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng mảnh 

vải. 

 

5 . (Trước đây) bốn mươi chín kiếp, ba mươi hai vị thống lãnh dân 

chúng tên Samantacchadana đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 
 

1570. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão A hacelaka 33  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão A hacelaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

94. Ký Sự về Trưởng Lão S cidāyaka 

 

1571. Trong thời quá khứ, tôi đã là người thợ rèn ở kinh thành 

Bandhumā. Tôi đã dâng cúng kim khâu đến bậc Đại n S  Vipassī. 

 

1572. Do nhờ nghiệp như thế ấy, trí tuệ (của tôi) tương đương sự tuyệt 

hảo của kim cương. Tôi có được sự xa lìa tham ái, tôi được giải thoát, tôi đạt 

được sự đoạn tận các lậu hoặc. 
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1573. Trong tất cả các kiếp quá khứ, hiện tại, và vị lai, tôi đã thành đạt 

mọi thứ nhờ vào trí tuệ  điều này là quả báu của việc dâng cúng kim khâu. 

 

5 . Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã có bảy vị tên Vajira là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1575. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão S cidāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão S cidāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

95. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamāliya 

 

5 . Tôi đã thực hiện bảo tháp có hương thơm được bao phủ với các 

bông hoa nhài, được làm xứng đáng với đức Phật, được dành cho đức Thế Tôn 

Siddhattha. 

 

5 . Đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, tợ như cây cột trụ 

bằng vàng, được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn 

lửa tế thần. 

 

1578. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 

ra cao quý, là vị đứng đầu trong số các bậc Sa-môn, Ngài đã ngồi ở phía trước 

Hội Chúng tỳ khưu. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, 
mặt hướng phía bắc. 

 

1579. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm trước đây chín 
mươi bốn kiếp, nhờ vào quả báu của hành động đã được thực hiện đến đức Phật 
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một cách đặc biệt, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

cúng dường đức Phật. 

 

5 . (Trước đây) ba mươi chín kiếp, đã có mười sáu vị có tên là 

Devagandha. Các vị ấy đã là đấng Chuyển Luân Vương. 
 

1581. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gandhamāliya 35  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhamāliya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

96. Ký Sự về Trưởng Lão Tipupphiya 

 

5 2. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang rậm. Sau 

khi nhìn thấy cội câypā ali có màu lục, tôi đã đặt xuống ba bông hoa. 

 

1583. 1584. Khi ấy, tôi đã ngắt các lá cây héo úa rồi ném ra bên ngoài. 

Sau khi đảnh lễ cội cây pā ali tợ như (đang đảnh lễ) bậc Toàn Giác đấng Lãnh 

Đạo Thế Gian Vipassī là bậc trong sạch bên trong, trong sạch bên ngoài, đã 
kh o được giải thoát, không còn lậu hoặc đang ở trước mặt, 3  tôi đã mệnh 

chung ở tại nơi ấy. 

 

1585. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường cội Bồ Đề trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

cội cây Bồ Đề. 

 

5 . Trước đây ba mươi ba kiếp, mười ba vị vua tên Samantapāsādika 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 
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1587. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tipupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tipupphiya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

97. Ký Sự về Trưởng Lão Madhupi ika 

 

5 . Tôi đã nhìn thấy bậc n S  Siddhattha tối thượng, vị thọ nhận các 

vật hiến cúng ở trong khu rừng rậm mênh mông, ít tiếng động, không bị náo 

loạn. 

 

5 . Ngài là loài Long Tượng có trạng thái Niết Bàn, như là loài bò 
mộng thuần chủng, tợ như vì sao osadhī đang chiếu sáng, được hội chúng chư 
Thiên tôn kính. Niềm hạnh phúc của tôi đã được dâng trào, ngay lập tức trí tuệ 

đã được sanh lên cho tôi . 

 

1590. Sau khi dâng cúng mật ong đến bậc Đạo Sư vừa xuất kh i thiền 

định, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư rồi ra đi, mặt hướng phía đông. 
 

5 . (Trước đây) ba mươi bốn kiếp, tôi đã là đức vua Sudassana, và ở 

bữa ăn ngay lập tức có mật ong cùng với các củ sen chảy ra, có cơn mưa mật 

ong đã đổ xuống  điều này là quả báu của nghiệp quá khứ.. 

 

1592. Kể từ khi tôi đã cúng dường mật ong trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường mật 

ong. 

 

5 3. Trước đây ba mươi bốn kiếp, bốn vị Sudassana ấy đã là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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một cách đặc biệt, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

cúng dường đức Phật. 

 

5 . (Trước đây) ba mươi chín kiếp, đã có mười sáu vị có tên là 

Devagandha. Các vị ấy đã là đấng Chuyển Luân Vương. 
 

1581. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gandhamāliya 35  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhamāliya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

96. Ký Sự về Trưởng Lão Tipupphiya 

 

5 2. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang rậm. Sau 

khi nhìn thấy cội câypā ali có màu lục, tôi đã đặt xuống ba bông hoa. 

 

1583. 1584. Khi ấy, tôi đã ngắt các lá cây héo úa rồi ném ra bên ngoài. 

Sau khi đảnh lễ cội cây pā ali tợ như (đang đảnh lễ) bậc Toàn Giác đấng Lãnh 

Đạo Thế Gian Vipassī là bậc trong sạch bên trong, trong sạch bên ngoài, đã 
kh o được giải thoát, không còn lậu hoặc đang ở trước mặt, 3  tôi đã mệnh 

chung ở tại nơi ấy. 

 

1585. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường cội Bồ Đề trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

cội cây Bồ Đề. 

 

5 . Trước đây ba mươi ba kiếp, mười ba vị vua tên Samantapāsādika 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 
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1587. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tipupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tipupphiya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

97. Ký Sự về Trưởng Lão Madhupi ika 

 

5 . Tôi đã nhìn thấy bậc n S  Siddhattha tối thượng, vị thọ nhận các 

vật hiến cúng ở trong khu rừng rậm mênh mông, ít tiếng động, không bị náo 

loạn. 

 

5 . Ngài là loài Long Tượng có trạng thái Niết Bàn, như là loài bò 
mộng thuần chủng, tợ như vì sao osadhī đang chiếu sáng, được hội chúng chư 
Thiên tôn kính. Niềm hạnh phúc của tôi đã được dâng trào, ngay lập tức trí tuệ 

đã được sanh lên cho tôi . 

 

1590. Sau khi dâng cúng mật ong đến bậc Đạo Sư vừa xuất kh i thiền 

định, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư rồi ra đi, mặt hướng phía đông. 
 

5 . (Trước đây) ba mươi bốn kiếp, tôi đã là đức vua Sudassana, và ở 

bữa ăn ngay lập tức có mật ong cùng với các củ sen chảy ra, có cơn mưa mật 

ong đã đổ xuống  điều này là quả báu của nghiệp quá khứ.. 

 

1592. Kể từ khi tôi đã cúng dường mật ong trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường mật 

ong. 

 

5 3. Trước đây ba mươi bốn kiếp, bốn vị Sudassana ấy đã là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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1594. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Madhupi ika 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Madhupi ika là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

98. Ký Sự về Trưởng Lão Senāsanadāyaka 

 

5 5. Tôi đã dâng cúng tấm thảm lá cây đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi 

đã xếp đặt vật dụng và bông hoa ở xung quanh. 

 

5 . Tôi đã thọ hưởng tòa lâu đài có đức tính đáng yêu vô cùng quý giá 
như thế. Và các bông hoa có trị giá lớn lao tuôn trào ra ở chiếc giường của tôi. 

 

1597. Tôi nằm ở chiếc giường đã được trang hoàng, được trải lót bông 

hoa, và ngay lập tức có cơn mưa bông hoa đổ mưa ở giường của tôi. 

 

1598. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm thảm lá cây trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của tấm thảm. 

 

5 . Trước đây vào kiếp thứ năm, bảy vị thống lãnh dân chúng tên 

Ti asantharaka ấy đã được sanh lên, các vị này là các đấng Chuyển Luân 

Vương. 
 

1601. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Senāsanadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Senāsanadāyaka là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 
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99. Ký Sự về Trưởng Lão Veyyāvaccaka 

 

. Đã có đoàn người vô cùng đông đúc đến với đức Thế Tôn Vipassī. 
Tôi là đã người làm việc phục dịch năng động trong mọi công chuyện. 

 

1602. Và vật xứng đáng để dâng cúng đến đấng Thiện Thệ bậc Đại n S  
thì tôi không có. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý trong 

sạch. 

 

1603. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc phục dịch trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phục dịch. 

 

. Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua Sucintita, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1605. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Veyyāvaccaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Veyyāvaccaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo— 

100. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupa hāka 

 

. Tôi đã là người thổi tù và v  ốc (thông báo) của đức Thế Tôn 

Vipassī. Tôi thường xuyên gắn bó với việc phục vụ đến đấng Thiện Thệ, bậc 

Đại n S . 

 

1607. Quý vị hãy nhìn xem quả báu của việc phục vụ đến đấng Bảo Hộ 

Thế Gian như thế ấy. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn vây quanh tôi. 
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1594. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Madhupi ika 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Madhupi ika là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

98. Ký Sự về Trưởng Lão Senāsanadāyaka 

 

5 5. Tôi đã dâng cúng tấm thảm lá cây đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi 

đã xếp đặt vật dụng và bông hoa ở xung quanh. 

 

5 . Tôi đã thọ hưởng tòa lâu đài có đức tính đáng yêu vô cùng quý giá 
như thế. Và các bông hoa có trị giá lớn lao tuôn trào ra ở chiếc giường của tôi. 

 

1597. Tôi nằm ở chiếc giường đã được trang hoàng, được trải lót bông 

hoa, và ngay lập tức có cơn mưa bông hoa đổ mưa ở giường của tôi. 

 

1598. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm thảm lá cây trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của tấm thảm. 

 

5 . Trước đây vào kiếp thứ năm, bảy vị thống lãnh dân chúng tên 

Ti asantharaka ấy đã được sanh lên, các vị này là các đấng Chuyển Luân 

Vương. 
 

1601. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Senāsanadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Senāsanadāyaka là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 
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99. Ký Sự về Trưởng Lão Veyyāvaccaka 

 

. Đã có đoàn người vô cùng đông đúc đến với đức Thế Tôn Vipassī. 
Tôi là đã người làm việc phục dịch năng động trong mọi công chuyện. 

 

1602. Và vật xứng đáng để dâng cúng đến đấng Thiện Thệ bậc Đại n S  
thì tôi không có. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý trong 

sạch. 

 

1603. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc phục dịch trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phục dịch. 

 

. Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua Sucintita, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1605. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Veyyāvaccaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Veyyāvaccaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo— 

100. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupa hāka 

 

. Tôi đã là người thổi tù và v  ốc (thông báo) của đức Thế Tôn 

Vipassī. Tôi thường xuyên gắn bó với việc phục vụ đến đấng Thiện Thệ, bậc 

Đại n S . 

 

1607. Quý vị hãy nhìn xem quả báu của việc phục vụ đến đấng Bảo Hộ 

Thế Gian như thế ấy. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn vây quanh tôi. 
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1608. (Kể từ khi) tôi đã phục vụ bậc Đại n S  trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phục vụ. 

 

. Trước đây hai mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua có tên 

ahānigghosa đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1610. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Buddhupa hāka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhupa hāka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

(Vị dâng) vữa vôi, vị đã kh o suy ngh , (một nửa) mảnh vải, cây kim 

khâu, vị có tràng hoa có hương thơm, vị dâng ba bông hoa, mật ong, chỗ nằm 

ngồi, việc phục dịch, và người phục vụ; (tổng cộng) có đúng sáu mươi câu kệ đã 
được thuật lại trong phẩm này. 

Phẩm Sudhāpi iya là phẩm thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm 

Phẩm Buddha là phẩm thứ nhất, phẩm bảo tọa sư tử, phẩm Subh ti, phẩm 

Ku adhāna, phẩm pāli, phẩm vị có cây quạt, phẩm vị đã tự mình suy ngh , 
phẩm Nāgasamāla, phẩm (bông hoa) timira, với phẩm (vị dâng) vữa vôi  mười 

phẩm ấy có một ngàn bốn trăm câu kệ và thêm năm mươi lăm câu nữa. 

Nhóm ― ười‖ từ phẩm Buddha. 

Nhóm ― ột Trăm‖ thứ nhất được đầy đủ. 

 

--ooOoo— 
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XI. PH M I Ā Ā  

101. Ký Sự về Trưởng Lão Bhikkhādāyaka 

 

1611. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 

trong khi đi ra kh i khu rừng bao la, Ngài đã đạt đến Niết Bàn, lìa kh i tham ái. 

 

2. Tôi đã dâng lên một muỗng thức ăn đến bậc Đại n S  Siddhattha, 
đấng Đại Hùng, bậc Trí Tuệ đã được an tịnh như thế ấy. 

 

3. Trong lúc đức Phật, đấng quyến thuộc của mặt trời, đang giúp cho 
đám đông dân chúng đang tiếp bước theo sau được thành tựu Niết bàn, có niềm 

hạnh phúc cao thượng đã sanh khởi đến tôi. 

 

1614. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng thức ăn. 
 

5. Trước đây tám mươi bảy kiếp, chính bảy vị có tên ahāre u là các 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

1616. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhikkhādāyaka đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhikkhādāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo— 

102. Ký Sự về Trưởng Lão ā asaññaka 

 

. Đức Phật, bậc Đại n S  có màu da vàng chói như là loài bò mộng 

thuần chủng, tợ như giống voi māta ga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi. 
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1608. (Kể từ khi) tôi đã phục vụ bậc Đại n S  trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phục vụ. 

 

. Trước đây hai mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua có tên 

ahānigghosa đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1610. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Buddhupa hāka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhupa hāka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

(Vị dâng) vữa vôi, vị đã kh o suy ngh , (một nửa) mảnh vải, cây kim 

khâu, vị có tràng hoa có hương thơm, vị dâng ba bông hoa, mật ong, chỗ nằm 

ngồi, việc phục dịch, và người phục vụ; (tổng cộng) có đúng sáu mươi câu kệ đã 
được thuật lại trong phẩm này. 

Phẩm Sudhāpi iya là phẩm thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm 

Phẩm Buddha là phẩm thứ nhất, phẩm bảo tọa sư tử, phẩm Subh ti, phẩm 

Ku adhāna, phẩm pāli, phẩm vị có cây quạt, phẩm vị đã tự mình suy ngh , 
phẩm Nāgasamāla, phẩm (bông hoa) timira, với phẩm (vị dâng) vữa vôi  mười 

phẩm ấy có một ngàn bốn trăm câu kệ và thêm năm mươi lăm câu nữa. 

Nhóm ― ười‖ từ phẩm Buddha. 

Nhóm ― ột Trăm‖ thứ nhất được đầy đủ. 

 

--ooOoo— 
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XI. PH M I Ā Ā  

101. Ký Sự về Trưởng Lão Bhikkhādāyaka 

 

1611. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 

trong khi đi ra kh i khu rừng bao la, Ngài đã đạt đến Niết Bàn, lìa kh i tham ái. 

 

2. Tôi đã dâng lên một muỗng thức ăn đến bậc Đại n S  Siddhattha, 
đấng Đại Hùng, bậc Trí Tuệ đã được an tịnh như thế ấy. 

 

3. Trong lúc đức Phật, đấng quyến thuộc của mặt trời, đang giúp cho 
đám đông dân chúng đang tiếp bước theo sau được thành tựu Niết bàn, có niềm 

hạnh phúc cao thượng đã sanh khởi đến tôi. 

 

1614. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng thức ăn. 
 

5. Trước đây tám mươi bảy kiếp, chính bảy vị có tên ahāre u là các 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

1616. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhikkhādāyaka đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhikkhādāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo— 

102. Ký Sự về Trưởng Lão ā asaññaka 

 

. Đức Phật, bậc Đại n S  có màu da vàng chói như là loài bò mộng 

thuần chủng, tợ như giống voi māta ga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi. 
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. Tôi đã nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian đang bước đi ở 

trên đường, đang chiếu sáng tất cả các phương tợ như mặt trăng đã được tròn 

đầy. 

 

. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài), tôi đã chắp 

tay lên và đã đảnh lễ đấng Siddhattha với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 

 

1620. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về trí tuệ (của đức Phật). 

 

2 . Trước đây 3 kiếp, mười sáu vị đứng đầu nhân loại đã là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1622. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.   

 

Đại đức trưởng lão ā asa aka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão ā asaññaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo— 

103. Ký Sự về Trưởng Lão Uppalahatthi 

 

1623. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa cư ngụ ở (thành phố) 

Tivarā. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

Siddhattha. 

 

1624. 1625. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bó bông 
hoa. Do nhờ tác động của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều được 

thọ hưởng quả báu tăng trưởng của việc đã được thực hiện tốt đ p của mình 

219 

 

trước đây, tôi được vây quanh bởi những người tốt của xứ alla  điều này là 

quả báu của việc dâng cúng đức Phật. 

 

1626. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 . t đến chín mươi bốn (kiếp) trừ ra thời hiện tại, ở tại nơi ấy đã có 
năm trăm vị vua tên là Najj pama. 

 

1628. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ppalahatthiya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Uppalahatthiya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo— 

104. Ký Sự về Trưởng Lão Padap jaka 

 

2 . Tôi đã dâng cúng bông hoa nhài đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi 

đã đặt xuống bảy bông hoa ở hai bàn chân (của Ngài) với sự mừng r . 

 

1630. Do việc làm ấy, giờ đây tôi vượt trội nhân loại và chư Thiên. Tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

1631. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 
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. Tôi đã nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian đang bước đi ở 

trên đường, đang chiếu sáng tất cả các phương tợ như mặt trăng đã được tròn 

đầy. 

 

. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài), tôi đã chắp 

tay lên và đã đảnh lễ đấng Siddhattha với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 

 

1620. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về trí tuệ (của đức Phật). 

 

2 . Trước đây 3 kiếp, mười sáu vị đứng đầu nhân loại đã là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1622. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.   

 

Đại đức trưởng lão ā asa aka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão ā asaññaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo— 

103. Ký Sự về Trưởng Lão Uppalahatthi 

 

1623. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa cư ngụ ở (thành phố) 

Tivarā. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

Siddhattha. 

 

1624. 1625. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bó bông 
hoa. Do nhờ tác động của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều được 

thọ hưởng quả báu tăng trưởng của việc đã được thực hiện tốt đ p của mình 
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trước đây, tôi được vây quanh bởi những người tốt của xứ alla  điều này là 

quả báu của việc dâng cúng đức Phật. 

 

1626. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 . t đến chín mươi bốn (kiếp) trừ ra thời hiện tại, ở tại nơi ấy đã có 
năm trăm vị vua tên là Najj pama. 

 

1628. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ppalahatthiya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Uppalahatthiya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo— 

104. Ký Sự về Trưởng Lão Padap jaka 

 

2 . Tôi đã dâng cúng bông hoa nhài đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi 

đã đặt xuống bảy bông hoa ở hai bàn chân (của Ngài) với sự mừng r . 

 

1630. Do việc làm ấy, giờ đây tôi vượt trội nhân loại và chư Thiên. Tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

1631. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 



220 

 

32. Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có mười ba đấng Chuyển Luân 

Vương tên Samantagandha là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) bốn 

phương. 

 

1633. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padap jaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padap jaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

105. Ký Sự về Trưởng Lão Mu hipupphiya 

 

1634. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Sudassana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu. 

 

35. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài và đã cúng dường đến (đức Phật) 

Padumuttara. Có nhãn quan trong sạch, có thiện ý, tôi đã chứng đắc Thiên nhãn. 

 

1636. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tâm, tôi 

đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

3 . Trước đây ba mươi sáu kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Devuttara 

là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1638. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Mu hipupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mu hipupphiya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

106. Ký Sự về Trưởng Lão dakap jaka 

 

3 . (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 

như là ngọn lửa từ bơ l ng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di chuyển 

bằng đường không trung. 

 

. Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đấng Đại 

Hùng, đức Phật, đấng Bi Mẫn, bậc n S  đã tiếp nhận. 

 

1641. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư tên Padumuttara đứng 

ở trên không trung đã nói lên lời kệ này: 

 

2. ― o sự dâng cúng nước này và do sự sanh khởi niềm phỉ lạc, 

(người ấy) không bị sanh vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

1643. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi từ b  sự hơn thua, tôi đã đạt 

được vị thế Bất Động. 

 

. (Trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đấng Chuyển Luân Vương 
tên Sahassarāja ấy đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) bốn phương. 

 

1645. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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32. Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có mười ba đấng Chuyển Luân 

Vương tên Samantagandha là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) bốn 

phương. 

 

1633. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padap jaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padap jaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

105. Ký Sự về Trưởng Lão Mu hipupphiya 

 

1634. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Sudassana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu. 

 

35. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài và đã cúng dường đến (đức Phật) 

Padumuttara. Có nhãn quan trong sạch, có thiện ý, tôi đã chứng đắc Thiên nhãn. 

 

1636. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tâm, tôi 

đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

3 . Trước đây ba mươi sáu kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Devuttara 

là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1638. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Mu hipupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mu hipupphiya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

106. Ký Sự về Trưởng Lão dakap jaka 

 

3 . (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 

như là ngọn lửa từ bơ l ng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di chuyển 

bằng đường không trung. 

 

. Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đấng Đại 

Hùng, đức Phật, đấng Bi Mẫn, bậc n S  đã tiếp nhận. 

 

1641. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư tên Padumuttara đứng 

ở trên không trung đã nói lên lời kệ này: 

 

2. ― o sự dâng cúng nước này và do sự sanh khởi niềm phỉ lạc, 

(người ấy) không bị sanh vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

1643. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi từ b  sự hơn thua, tôi đã đạt 

được vị thế Bất Động. 

 

. (Trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đấng Chuyển Luân Vương 
tên Sahassarāja ấy đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) bốn phương. 

 

1645. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão dakap jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão dakap jaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

107. Ký Sự về Trưởng Lão Na amāliya 

 

. Đức Phật Padumuttara, đấng Trưởng Thượng của thế gian như thế 

ấy, bậc an tịnh như thế ấy đã ngồi xuống ở tấm thảm c . 

 

1647. Sau khi cầm lấy tràng hoa sậy và buộc lại thành chiếc quạt, tôi đã 
dâng đến đức Phật, đấng Chúa Tể của loài người như thế ấy. 

 

. Đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ nhận chiếc quạt. 

Sau khi biết được ý định của tôi, Ngài đã nói lên lời kệ này: 

 

. ―Giống như thân thể của Ta được mát m , sự bực bội không được 

biết đến, tương tợ y như thế mong rằng tâm ngươi được giải thoát kh i ba loại 

lửa.‖ 

 

1650. Tất cả chư Thiên là những vị sống nương tựa vào khu rừng đã hội 

tụ lại. Chúng tôi lắng nghe lời dạy của đức Phật là điều làm cho người thí chủ 

được hoan h . 

 

1651. Ngồi xuống tại nơi ấy ở phía trước Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 

Tôn, trong lúc làm cho thí chủ được hoan h , đã nói lên những lời kệ này: 

 

52. ― o sự dâng cúng chiếc quạt này và do các nguyện lực của tâm, 

(người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương có tên là Subbata. 
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1653. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, được thúc đẩy bởi nhân tố 

trong sạch, (người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương có tên là āluta. 

 

1654. Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do tính chất đầy đủ của việc tôn 

kính, (người này) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

55. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị ấy tên là Subbata. 

(Trước đây) hai mươi chín ngàn kiếp, (đã có) tám vị tên là āluta. 

 

1656. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Na amāliya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

 Ký sự về trưởng lão Na amāliya là phần thứ bảy. 

(Tụng phẩm thứ bảy được chấm dứt). 

 

--ooOoo— 

108. Ký Sự về Trưởng Lão Āsan pa hāpaka 

 

5 . Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm ít tiếng động, không bị náo 

loạn, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử đến (đức Phật) Atthadassī như thế ấy. 

 

5 . Tôi đã cầm lấy một nắm tràng hoa và đã đi nhiễu quanh Ngài. Sau 

khi phục vụ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 

 

1659. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã tự thân đạt được Niết Bàn, tất cả 

các hữu đã được xóa sạch. 
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Đại đức trưởng lão dakap jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão dakap jaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

107. Ký Sự về Trưởng Lão Na amāliya 

 

. Đức Phật Padumuttara, đấng Trưởng Thượng của thế gian như thế 

ấy, bậc an tịnh như thế ấy đã ngồi xuống ở tấm thảm c . 

 

1647. Sau khi cầm lấy tràng hoa sậy và buộc lại thành chiếc quạt, tôi đã 
dâng đến đức Phật, đấng Chúa Tể của loài người như thế ấy. 

 

. Đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ nhận chiếc quạt. 

Sau khi biết được ý định của tôi, Ngài đã nói lên lời kệ này: 

 

. ―Giống như thân thể của Ta được mát m , sự bực bội không được 

biết đến, tương tợ y như thế mong rằng tâm ngươi được giải thoát kh i ba loại 

lửa.‖ 

 

1650. Tất cả chư Thiên là những vị sống nương tựa vào khu rừng đã hội 

tụ lại. Chúng tôi lắng nghe lời dạy của đức Phật là điều làm cho người thí chủ 

được hoan h . 

 

1651. Ngồi xuống tại nơi ấy ở phía trước Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 

Tôn, trong lúc làm cho thí chủ được hoan h , đã nói lên những lời kệ này: 

 

52. ― o sự dâng cúng chiếc quạt này và do các nguyện lực của tâm, 

(người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương có tên là Subbata. 
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1653. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, được thúc đẩy bởi nhân tố 

trong sạch, (người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương có tên là āluta. 

 

1654. Do sự dâng cúng chiếc quạt này và do tính chất đầy đủ của việc tôn 

kính, (người này) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

55. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị ấy tên là Subbata. 

(Trước đây) hai mươi chín ngàn kiếp, (đã có) tám vị tên là āluta. 

 

1656. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Na amāliya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

 Ký sự về trưởng lão Na amāliya là phần thứ bảy. 

(Tụng phẩm thứ bảy được chấm dứt). 

 

--ooOoo— 

108. Ký Sự về Trưởng Lão Āsan pa hāpaka 

 

5 . Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm ít tiếng động, không bị náo 

loạn, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử đến (đức Phật) Atthadassī như thế ấy. 

 

5 . Tôi đã cầm lấy một nắm tràng hoa và đã đi nhiễu quanh Ngài. Sau 

khi phục vụ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 

 

1659. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã tự thân đạt được Niết Bàn, tất cả 

các hữu đã được xóa sạch. 
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1660. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của bảo tọa sư tử. 

 

. Trước đây bảy trăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  Sannibbāpaka, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1662. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Āsan pa hāpaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Āsan pa hāpaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

109. Ký Sự về Trưởng Lão Bi ālidāyaka 

 

1663. Tôi sống trên tấm thảm bằng lá ở không xa núi Hi-mã-lạp. Khi ấy, 

tôi đạt được sự ham thích các loại c  và có thói quen nằm ngủ (ở thảm lá). 

 

1664. Sau khi mang lại và sửa soạn (các) trái táo, trái bhallātaka, và trái 
billa, tôi đào xới các loại rễ củ kalamba, bi ālī, và takkala. 

 

1665. Sau khi biết được ý định của tôi, đấng Hiểu Biết Thế Gian 

Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, đã đi đến khu vực của tôi. 

 

1666. Khi bậc Long Tượng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đi 
đến, tôi đã dâng lên củ bi ālī và đã đặt vào trong bình bát. 

 

1667. Khi ấy, trong lúc làm cho tôi được hoan h , bậc Đại Hùng đã thọ 

dụng. Sau khi thọ dụng, đấng Toàn Tri đã nói lên lời kệ này: 
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1668. ―Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, ngươi đã dâng cúng 
củ bi ālī đến Ta, ngươi không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

. Trước đây năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị tên Sumekhaliya, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

. (Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 

đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 

Đ ng Giác. 

 

1671. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bi ālidāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bi ālidāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo— 

110. Ký Sự về Trưởng Lão Re up jaka 

 

1672. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia ánh 

sáng, đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như mặt trăng đã được tròn 

đầy. 

 

3. Ngài được vây quanh bởi các vị Thinh Văn tợ như quả đất được 

bao quanh bởi các biển cả. Tôi đã cầm lấy bông hoa nāga và đã dâng các bột 

phấn hoa đến (đức Phật) Vipassī. 
 

1674. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bột phấn hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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1660. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của bảo tọa sư tử. 

 

. Trước đây bảy trăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  Sannibbāpaka, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1662. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Āsan pa hāpaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Āsan pa hāpaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

109. Ký Sự về Trưởng Lão Bi ālidāyaka 

 

1663. Tôi sống trên tấm thảm bằng lá ở không xa núi Hi-mã-lạp. Khi ấy, 

tôi đạt được sự ham thích các loại c  và có thói quen nằm ngủ (ở thảm lá). 

 

1664. Sau khi mang lại và sửa soạn (các) trái táo, trái bhallātaka, và trái 
billa, tôi đào xới các loại rễ củ kalamba, bi ālī, và takkala. 

 

1665. Sau khi biết được ý định của tôi, đấng Hiểu Biết Thế Gian 

Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, đã đi đến khu vực của tôi. 

 

1666. Khi bậc Long Tượng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đi 
đến, tôi đã dâng lên củ bi ālī và đã đặt vào trong bình bát. 

 

1667. Khi ấy, trong lúc làm cho tôi được hoan h , bậc Đại Hùng đã thọ 

dụng. Sau khi thọ dụng, đấng Toàn Tri đã nói lên lời kệ này: 
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1668. ―Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, ngươi đã dâng cúng 
củ bi ālī đến Ta, ngươi không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

. Trước đây năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị tên Sumekhaliya, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

. (Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 

đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 

Đ ng Giác. 

 

1671. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bi ālidāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bi ālidāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo— 

110. Ký Sự về Trưởng Lão Re up jaka 

 

1672. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia ánh 

sáng, đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như mặt trăng đã được tròn 

đầy. 

 

3. Ngài được vây quanh bởi các vị Thinh Văn tợ như quả đất được 

bao quanh bởi các biển cả. Tôi đã cầm lấy bông hoa nāga và đã dâng các bột 

phấn hoa đến (đức Phật) Vipassī. 
 

1674. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bột phấn hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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5. Trước đây bốn mươi lăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-l  tên Re u, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1676. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Re up jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Re up jaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

  Phần Tóm Lược 

Vị dâng cúng thức ăn, vị suy tưởng về trí tuệ, vị liên quan đến bó (bông 

hoa), vị cúng dường bàn chân, vị liên quan đến nắm bông hoa, vị dâng cúng 

nước, vị có tràng hoa sậy, vị phục vụ, vị dâng cúng củ bi ālī, và phấn hoa; (tổng 

cộng) có sáu mươi sáu câu kệ. 

Phẩm Bhikkhādāyī là phẩm thứ mười một. 

 

--ooOoo-- 

XII. PH A ĀPA I Ā A 

111. Ký Sự về Trưởng Lão ahāparivāra 

 

1677. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu đã đi vào thành Bandhuma cùng với sáu mươi tám ngàn 
vị. 

 

1678. Sau khi rời kh i thành phố, tôi đã đi đến ngôi bảo tháp ở trên đảo. 

Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

 

. Có tám mươi bốn ngàn Dạ-xoa ở lân cận (đã) phục vụ tôi một cách 

cung kính, tợ như các tập thể chư Thiên (phục vụ) vị thần Inda. 
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1680. Khi ấy, tôi đã đi ra kh i cung điện và đã cầm lấy tấm vải. Tôi đã đê 
đầu đảnh lễ và đã dâng cúng đến bậc Đại n S . 

 

. ― i đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 

chúng ta! Do nhờ năng lực của đức Phật, quả đất này đã rúng động.‖ 

 

1682. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 

tôi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đức Phật, đấng Chúa Tể của loài người như 
thế ấy. 

 

3. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín và đã dâng cúng tấm vải đến bậc 

Đạo Sư, tôi đây cùng với các quan lại và đám tùy tùng đã đi đến nương nhờ 

(đức Phật). 

 

1684. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

5. Trước đây mười lăm kiếp, đã có mười sáu vị tên Suvāhana, là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1686. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ahāparivāra 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão ahāparivāra là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 
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5. Trước đây bốn mươi lăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-l  tên Re u, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1676. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Re up jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Re up jaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

  Phần Tóm Lược 

Vị dâng cúng thức ăn, vị suy tưởng về trí tuệ, vị liên quan đến bó (bông 

hoa), vị cúng dường bàn chân, vị liên quan đến nắm bông hoa, vị dâng cúng 

nước, vị có tràng hoa sậy, vị phục vụ, vị dâng cúng củ bi ālī, và phấn hoa; (tổng 

cộng) có sáu mươi sáu câu kệ. 

Phẩm Bhikkhādāyī là phẩm thứ mười một. 

 

--ooOoo-- 

XII. PH A ĀPA I Ā A 

111. Ký Sự về Trưởng Lão ahāparivāra 

 

1677. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu đã đi vào thành Bandhuma cùng với sáu mươi tám ngàn 
vị. 

 

1678. Sau khi rời kh i thành phố, tôi đã đi đến ngôi bảo tháp ở trên đảo. 

Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

 

. Có tám mươi bốn ngàn Dạ-xoa ở lân cận (đã) phục vụ tôi một cách 

cung kính, tợ như các tập thể chư Thiên (phục vụ) vị thần Inda. 

227 

 

1680. Khi ấy, tôi đã đi ra kh i cung điện và đã cầm lấy tấm vải. Tôi đã đê 
đầu đảnh lễ và đã dâng cúng đến bậc Đại n S . 

 

. ― i đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 

chúng ta! Do nhờ năng lực của đức Phật, quả đất này đã rúng động.‖ 

 

1682. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 

tôi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đức Phật, đấng Chúa Tể của loài người như 
thế ấy. 

 

3. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín và đã dâng cúng tấm vải đến bậc 

Đạo Sư, tôi đây cùng với các quan lại và đám tùy tùng đã đi đến nương nhờ 

(đức Phật). 

 

1684. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

5. Trước đây mười lăm kiếp, đã có mười sáu vị tên Suvāhana, là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1686. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ahāparivāra 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão ahāparivāra là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 
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112. Ký Sự về Trưởng Lão Suma gala 

 

. Đấng Chiến Thắng cao quý Atthadassī, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu sau khi rời kh i trú xá đã đi đến hồ nước. 

 

1688. Sau khi tắm và uống nước, bậc Toàn Giác, đức Thế Tôn, đã khoác 
lên một tấm y rồi đã đứng ở tại nơi ấy, quan sát khắp các phương. 

 

. Tôi đã đi vào cung điện và đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

Tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  khi ấy tôi đã vỗ tay. 

 

. Đức Phật đang chói sáng tợ như mặt trời, đang t a sáng tợ như khối 

vàng. Tôi đã ra sức trong điệu vũ lời ca và năm loại nhạc khí (cúng dường 

Ngài). 

 

. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, tôi vượt trội tất cả chúng sanh, danh tiếng của tôi là rộng khắp. 

 

1692. ―Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 

Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch bậc Hiền Trí, sau khi làm cho bản thân được hoan 

h  Ngài đã làm cho những người khác được hoan h . ‖ 

 

1693. Sau khi xem xét rồi ngồi xuống, sau khi đã tạo niềm vui ở bậc có 

sự hành trì tốt đ p, sau khi phục vụ đấng Toàn Giác, tôi đã sanh lên c i trời Đẩu 

Suất. 

 

1694. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, đã có hai, rồi chín vị cùng tên 

kacintita, là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 

oai lực lớn lao. 
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1695. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Suma gala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Suma gala là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

113. Ký Sự về Trưởng Lão Sara agamaniya 

 

1696. Cuộc giao chiến giữa hai vị Thiên Vương đang diễn tiến đã trở nên 

hỗn độn, tiếng kêu la ầm  đã vang lên. 
 

. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, bậc Đạo Sư đứng ở không trung đã làm cho đám đông người bị giao động. 

 

1698. Tất cả chư Thiên mừng r , buông b  áo giáp và vũ khí, liền khi ấy 

đã đảnh lễ đấng Toàn Giác rồi ngồi xuống, có sự chăm chú. 
 

1699. Biết được ý định của chúng tôi, Ngài đã cất cao giọng nói. Là bậc 

có lòng thương xót, đấng Hiểu Biết Thế Gian đã giúp cho đám đông dân chúng 
thành tựu Niết Bàn: 

 

. ―Người có tâm sân hận hãm hại một mạng sống, do sự sân hận ấy 

của tâm (người này) sanh vào địa ngục. 

 

. Ví như con voi đối đầu trong chiến trận hãm hại nhiều mạng người, 

các ngươi hãy làm tâm của mình được tịnh lặng, chớ có giết hại lần này lần 

khác.‖ 

 

1702. Ngay cả các binh đội của hai vị vua Dạ-xoa cũng đã bị kinh ngạc. 

Và họ đã đi đến nương nhờ đấng Trưởng Thượng của thế gian hoàn thiện như 
thế ấy. 
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1693. Sau khi xem xét rồi ngồi xuống, sau khi đã tạo niềm vui ở bậc có 

sự hành trì tốt đ p, sau khi phục vụ đấng Toàn Giác, tôi đã sanh lên c i trời Đẩu 

Suất. 

 

1694. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, đã có hai, rồi chín vị cùng tên 

kacintita, là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
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1695. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Suma gala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Suma gala là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

113. Ký Sự về Trưởng Lão Sara agamaniya 

 

1696. Cuộc giao chiến giữa hai vị Thiên Vương đang diễn tiến đã trở nên 

hỗn độn, tiếng kêu la ầm  đã vang lên. 
 

. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, bậc Đạo Sư đứng ở không trung đã làm cho đám đông người bị giao động. 

 

1698. Tất cả chư Thiên mừng r , buông b  áo giáp và vũ khí, liền khi ấy 

đã đảnh lễ đấng Toàn Giác rồi ngồi xuống, có sự chăm chú. 
 

1699. Biết được ý định của chúng tôi, Ngài đã cất cao giọng nói. Là bậc 

có lòng thương xót, đấng Hiểu Biết Thế Gian đã giúp cho đám đông dân chúng 
thành tựu Niết Bàn: 

 

. ―Người có tâm sân hận hãm hại một mạng sống, do sự sân hận ấy 

của tâm (người này) sanh vào địa ngục. 

 

. Ví như con voi đối đầu trong chiến trận hãm hại nhiều mạng người, 

các ngươi hãy làm tâm của mình được tịnh lặng, chớ có giết hại lần này lần 

khác.‖ 

 

1702. Ngay cả các binh đội của hai vị vua Dạ-xoa cũng đã bị kinh ngạc. 

Và họ đã đi đến nương nhờ đấng Trưởng Thượng của thế gian hoàn thiện như 
thế ấy. 
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1703. Bậc Hữu Nhãn đã khiến cho dân chúng suy tưởng, hơn nữa còn 

tiếp độ họ. Ngay trong khi đang cùng với chư Thiên xem x t, Ngài đã ra đi mặt 

hướng phía bắc. 

 

. (Đây là) lần đầu tiên tôi đã đi đến nương nhờ đấng Chúa Tể của 

loài người như thế ấy, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

5. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, mười sáu vị vua lãnh đạo chiến xa 

tên ahādundubhi đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 
 

1706. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sara agamanīya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sara agamanīya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

114. Ký Sự về Trưởng Lão kāsaniya 

 

1707. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Thiên Vương tên Varu a. Có binh lực và 

phương tiện di chuyển xứng đáng, tôi đã phục vụ đấng Toàn Giác. 

 

1708. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassī đã 
Niết Bàn, tôi đã cầm lấy tất cả các nhạc cụ và đã đi đến cội Bồ Đề tối thượng. 

 

. Tôi đã phối hợp (âm thanh của) chũm chọe vào lời ca và điệu vũ, 
tôi đã phục vụ cội Bồ Đề tối thượng tợ như (phục vụ) bậc Toàn Giác đang ở 

trước mặt. 
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1710. Sau khi phục vụ cội Bồ Đề ấy là loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, 

tôi đã xếp chân vào thế kiết già và đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

. Được hài lòng với nghiệp của mình, tôi đã được tịnh tín đối với cội 

Bồ Đề tối thượng. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên c i Hóa Lạc 

Thiên. 

 

1712. Trong khi luân chuyển ở cõi này cõi khác ở giữa loài người và ở 

giữa chư Thiên, có sáu mươi ngàn nhạc cụ luôn luôn vây quanh tôi. 

 

3. Trước đây năm trăm kiếp, đã có ba mươi bốn vị Sát-đế-l  tên là 

Subāhu, (các vị ấy) đã được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

. Đối với tôi, ba loại lửa đã được dập tắt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

1715. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kāsaniya 52  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão kāsaniya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

115. Ký Sự về Trưởng Lão Suva apupphiya 

 

. Đức Thế Tôn tên Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu, đang ngồi thuyết giảng đạo lộ Bất Tử cho tập thể dân chúng. 

 

1717. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài là đấng Chúa Tể của loài 

người như thế ấy, tôi đã dâng lên đức Phật bốn bông hoa bằng vàng. 
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--ooOoo-- 
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người như thế ấy, tôi đã dâng lên đức Phật bốn bông hoa bằng vàng. 
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1718. Khi ấy, đã có mái che bằng vàng (che) khắp cả hội chúng. Hào 

quang của đức Phật và v  sáng của vàng đã là nguồn ánh sáng bao la. 

 

1719. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi 

đã chắp tay lên. Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa đến an lạc 

trong thời hiện tại cho những người ấy. 

 

1720. Sau khi thỉnh cầu bậc Toàn Giác và đảnh lễ bậc có sự hành trì tốt 

đ p, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đi về chỗ trú ngụ của 

mình. 

 

2 . Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng. Do 

sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên c i trời Đẩu Suất. 

 

1722. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

23. Trước đây bốn mươi ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 

Nemisammata, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1724. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Suva apupphiya 53  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Suva apupphiya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo— 
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116. Ký Sự về Trưởng Lão Citakap jaka 

 

25. Tôi cư ngụ ở cội cây ājāyatana cùng với các quan lại và đám tùy 
tùng. Khi ấy đức Thế Tôn Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian, Viên Tịch Niết 

Bàn. 

 

1726. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến nơi h a táng. Tại nơi 
ấy, sau khi trình tấu nhạc cụ, tôi đã đặt xuống vật thơm và tràng hoa. 

 

2 . Sau khi cúng dường ở giàn h a thiêu, tôi đã đảnh lễ nơi h a táng. 

Tôi đã đi về chỗ trú ngụ của mình, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 

 

2 . 2 . Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến sự cúng dường lễ 

h a táng. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa 

chư Thiên và ở giữa loài người. Sau khi từ b  sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế 

Bất Động. 

 

1730. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường lễ 

h a táng. 

 

3 . Trước đây hai mươi chín kiếp, mười sáu vị vua (có cùng) tên 

ggata đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1732. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakap jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakap jaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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quang của đức Phật và v  sáng của vàng đã là nguồn ánh sáng bao la. 

 

1719. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi 
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2 . Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng. Do 

sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên c i trời Đẩu Suất. 

 

1722. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

23. Trước đây bốn mươi ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 

Nemisammata, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1724. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Suva apupphiya 53  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Suva apupphiya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo— 
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Tôi đã đi về chỗ trú ngụ của mình, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 

 

2 . 2 . Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến sự cúng dường lễ 

h a táng. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa 

chư Thiên và ở giữa loài người. Sau khi từ b  sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế 

Bất Động. 

 

1730. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường lễ 

h a táng. 

 

3 . Trước đây hai mươi chín kiếp, mười sáu vị vua (có cùng) tên 

ggata đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1732. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakap jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakap jaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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117. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 

 

1733. Lúc bấy giờ, đấng Cao Cả của thế gian Vipassī đã buông b  sự duy 

trì tuổi thọ. Quả địa cầu là trái đất có nước bao quanh đã rúng động. 

 

1734. Vào lúc chấm dứt tuổi thọ của đức Phật, chỗ ngụ được lợp mái, 

được trải rộng, có tràng hoa kh o được trang hoàng của tôi cũng đã rúng động. 

 

1735. Khi chỗ ngụ bị rúng động, nỗi sợ hãi đã sanh khởi ở tôi. Việc đã 
xảy ra là do nguyên nhân gì? Nguồn ánh sáng bao la đã xuất hiện là do nguyên 

nhân gì? 

 

3 . (Thiên Vương) Vessava a đã đi đến nơi ấy và đã trấn an đám đông 
dân chúng rằng: ― hông có điều lo ngại cho sanh mạng, các người hãy có sự 

chăm chú, bình t nh.‖ 

 

3 . ― i đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 

chúng ta  Trong khi điều ấy sanh khởi, quả địa cầu đã tự rúng động.‖ 

 

3 . Sau khi đã tán dương năng lực của đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi 

trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi thực hiện. 

 

1739. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị vua có sự huy hoàng tên 

Samita, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1741. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Buddhasa aka 55  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ bảy. 

 

 

--ooOoo-- 

118. Ký Sự về Trưởng Lão Maggasaññaka 

 

1742. Bị lạc lối ở trong khu rừng bạt ngàn, các vị Thinh Văn có hạnh 

sống ở rừng của đức Phật Padumuttara đi quanh quẩn tợ như những người mù. 

 

3. Sau khi suy tưởng về bậc Toàn Giác danh hiệu Padumuttara, những 

người con trai ấy của bậc Hiền Trí ấy đã bị lạc lối ở trong khu rừng lớn. 

 

1744. Từ chỗ ngụ, tôi đã bước xuống và đã đi đến bên các vị tỳ khưu. Tôi 
đã chỉ đường và đã dâng cúng thức ăn đến các vị ấy. 

 

1745. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã 
thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

. Trước đây năm trăm kiếp, mười hai vị tên Sacakkhu đã là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

1747. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão aggasa aka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Maggasaññaka là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 
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235 

 

Đại đức trưởng lão Buddhasa aka 55  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ bảy. 

 

 

--ooOoo-- 

118. Ký Sự về Trưởng Lão Maggasaññaka 

 

1742. Bị lạc lối ở trong khu rừng bạt ngàn, các vị Thinh Văn có hạnh 

sống ở rừng của đức Phật Padumuttara đi quanh quẩn tợ như những người mù. 

 

3. Sau khi suy tưởng về bậc Toàn Giác danh hiệu Padumuttara, những 

người con trai ấy của bậc Hiền Trí ấy đã bị lạc lối ở trong khu rừng lớn. 

 

1744. Từ chỗ ngụ, tôi đã bước xuống và đã đi đến bên các vị tỳ khưu. Tôi 
đã chỉ đường và đã dâng cúng thức ăn đến các vị ấy. 

 

1745. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã 
thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

. Trước đây năm trăm kiếp, mười hai vị tên Sacakkhu đã là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

1747. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão aggasa aka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Maggasaññaka là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 
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119. Ký Sự về Trưởng Lão Paccupa hānasa aka 

 

1748. Lúc bấy giờ, ngay sau khi đấng Thiện Thệ Atthadassī tịch diệt, tôi 

đã sanh vào dòng giống Dạ-xoa, và tôi đã đạt được danh tiếng. 

. Đối với tôi, quả thật là khó được thành tựu, khó được chói sáng, 

khó được vươn lên, là việc đấng Hữu Nhãn đã viên tịch Niết Bàn trong khi tôi 

đang tìm kiếm của cải. 

 

1750. Vị Thinh Văn tên Sāgara đã biết được ý định của tôi. Có ý định tiếp 

độ tôi, vị ấy đã đi đến gần bên tôi (nói rằng): 

 

5 . ―Điều gì khiến ngươi sầu muộn  Này người khôn ngoan, chớ lo 

ngại, ngươi hãy thực hành Giáo Pháp. Sự thành tựu về hạt giống (giác ngộ) đã 
được đức Phật ban phát cho tất cả. 

 

52. 53. Người cúng dường bậc Toàn Giác đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

(khi Ngài) đang còn tại tiền, và người cúng dường xá-lợi của Ngài khi Ngài đã 
tịch diệt dầu chỉ nh  bằng hạt mù-tạt, khi niềm tịnh tín ở trong tâm là tương 
đương thì phước báu đạt được lớn lao là tương đương  vì thế ngươi hãy cho xây 
dựng ngôi bảo tháp rồi hãy cúng dường các xá-lợi của đấng Chiến Thắng.‖ 

 

1754. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Sāgara, tôi đã cho thực hiện ngôi 

bảo tháp của đức Phật. Tôi đã phục vụ ngôi bảo tháp tối thượng của bậc Hiền 

Trí năm năm. 

 

1755. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi thọ hưởng sự thành đạt tôi đã 
thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

5 . Và trước đây bảy trăm kiếp, bốn vị (cùng) tên Bh ripa a đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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1757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Paccupa hānasa aka 5  đã nói lên những lời kệ 

này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paccupa hānasa aka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo— 

120. Ký Sự về Trưởng Lão ātip jaka 

 

5 . hi đấng Vipassī đang đản sanh, có nguồn ánh sáng bao la đã xuất 

hiện. Và quả địa cầu cùng với biển cả và núi non đã rúng động. 

 

5 . Và các nhà tiên tri đã dự báo rằng: ―Đức Phật, bậc cao cả đối với 

tất cả chúng sanh, s  xuất hiện ở thế gian và s  tiếp độ dân chúng.‖ 

 

1760. Sau khi nghe lời nói của các nhà tiên tri, tôi đã thực hiện việc cúng 

dường đản sanh. Không có sự cúng dường nào như là sự cúng dường đản sanh. 

 

1761. Sau khi thực hành việc tốt lành, tôi đã làm cho tâm của mình được 

tịnh tín. Sau khi thực hiện việc cúng dường đản sanh, tôi đã mệnh chung ở tại 

nơi ấy. 

 

2. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, tôi vượt trội tất cả chúng sanh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đản sanh. 

 

1763. Những người vú nuôi chăm sóc tôi thuận theo năng lực tâm của tôi, 

những người ấy không thể nào làm tôi nổi giận  điều này là quả báu của việc 

cúng dường đản sanh. 
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119. Ký Sự về Trưởng Lão Paccupa hānasa aka 

 

1748. Lúc bấy giờ, ngay sau khi đấng Thiện Thệ Atthadassī tịch diệt, tôi 

đã sanh vào dòng giống Dạ-xoa, và tôi đã đạt được danh tiếng. 

. Đối với tôi, quả thật là khó được thành tựu, khó được chói sáng, 

khó được vươn lên, là việc đấng Hữu Nhãn đã viên tịch Niết Bàn trong khi tôi 

đang tìm kiếm của cải. 

 

1750. Vị Thinh Văn tên Sāgara đã biết được ý định của tôi. Có ý định tiếp 

độ tôi, vị ấy đã đi đến gần bên tôi (nói rằng): 

 

5 . ―Điều gì khiến ngươi sầu muộn  Này người khôn ngoan, chớ lo 

ngại, ngươi hãy thực hành Giáo Pháp. Sự thành tựu về hạt giống (giác ngộ) đã 
được đức Phật ban phát cho tất cả. 

 

52. 53. Người cúng dường bậc Toàn Giác đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

(khi Ngài) đang còn tại tiền, và người cúng dường xá-lợi của Ngài khi Ngài đã 
tịch diệt dầu chỉ nh  bằng hạt mù-tạt, khi niềm tịnh tín ở trong tâm là tương 
đương thì phước báu đạt được lớn lao là tương đương  vì thế ngươi hãy cho xây 
dựng ngôi bảo tháp rồi hãy cúng dường các xá-lợi của đấng Chiến Thắng.‖ 

 

1754. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Sāgara, tôi đã cho thực hiện ngôi 

bảo tháp của đức Phật. Tôi đã phục vụ ngôi bảo tháp tối thượng của bậc Hiền 

Trí năm năm. 

 

1755. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 

Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi thọ hưởng sự thành đạt tôi đã 
thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

5 . Và trước đây bảy trăm kiếp, bốn vị (cùng) tên Bh ripa a đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

237 

 

1757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Paccupa hānasa aka 5  đã nói lên những lời kệ 

này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paccupa hānasa aka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo— 

120. Ký Sự về Trưởng Lão ātip jaka 

 

5 . hi đấng Vipassī đang đản sanh, có nguồn ánh sáng bao la đã xuất 

hiện. Và quả địa cầu cùng với biển cả và núi non đã rúng động. 

 

5 . Và các nhà tiên tri đã dự báo rằng: ―Đức Phật, bậc cao cả đối với 

tất cả chúng sanh, s  xuất hiện ở thế gian và s  tiếp độ dân chúng.‖ 

 

1760. Sau khi nghe lời nói của các nhà tiên tri, tôi đã thực hiện việc cúng 

dường đản sanh. Không có sự cúng dường nào như là sự cúng dường đản sanh. 

 

1761. Sau khi thực hành việc tốt lành, tôi đã làm cho tâm của mình được 

tịnh tín. Sau khi thực hiện việc cúng dường đản sanh, tôi đã mệnh chung ở tại 

nơi ấy. 

 

2. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, tôi vượt trội tất cả chúng sanh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đản sanh. 

 

1763. Những người vú nuôi chăm sóc tôi thuận theo năng lực tâm của tôi, 

những người ấy không thể nào làm tôi nổi giận  điều này là quả báu của việc 

cúng dường đản sanh. 
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1764. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng 

dường đản sanh. 

 

5. Trước đây vào kiếp thứ ba, ba mươi bốn vị thống lãnh dân chúng 

(cùng) tên Supāricāriya đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1766. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Jātip jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ātip jaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có tùy tùng, vị Suma gala, vị nương nhờ, vị có chỗ ngồi, vị dâng bông 

hoa, vị cúng dường lễ h a táng, vị suy tưởng về đức Phật, vị chỉ đường, vị có sự 

phục vụ, vị với sự đản sanh; (tổng cộng) có chín mươi câu kệ đã được nói lên và 

đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm ahāparivāra là phẩm thứ mười hai. 

 

--ooOoo--  

 Vidh panadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cái quạt 

(vidh pana).‖ 

2  Sayanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chiếc giường 

(sayana).‖ 

3  Gandhodakiya ngh a là ―vị liên quan đến nước (udaka) có hương 
thơm (gandha).‖ 

 Saparivārāsana ngh a là ―vị có vật thực (asana) và các vật phụ thuộc 

(parivāra).‖ 
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[5] Pa cadīpaka ngh a là ―vị có năm (pa ca) cây đ n (dīpaka).‖ 

 hajadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cây cờ (dhaja).‖ 

 Asanabodhiya ngh a là ―vị liên quan đến cội Bồ Đề (bodhi) là giống 

cây asana.‖ 

 Sakacintaniya ngh a là ―vị có sự suy ngh  (cintana) của chính mình 

(saka).‖ 

 Paccāgamaniya ngh a là ―vị có sự quay trở lại (pati-ā-gamana).‖ 

 Parappasādaka ngh a là ―vị tạo cho người khác (para) có được đức 

tin (pasādaka).‖ 

[11] Là vị thứ ba trong số ba vị Phật Toàn Giác Vipassī, Sikhī, Vessabh  
(ApA. 389). 

2  Bhisadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) củ sen (bhisa).‖ 

3  Sucintita ngh a là ―vị đã suy ngh  (cintita) khôn kh o (su).‖ 

 Vatthadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm vải (vattha).‖ 

5  Ambadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái xoài (amba).‖ 

[16] Pupphaca go iya ngh a là ―vị liên quan đến cái rương (ca go aka) có 

chứa đựng bông hoa (puppha).‖ 

 Padasa aka ngh a là ―vị có sự suy tưởng (saññaka) về vết chân 

(pada) của đức Phật.‖ 

 Bhisāluvadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) củ sen 

(bhisāluva).‖ 

 kasa aka ngh a là ―vị có một lần (eka) suy tưởng (sa ā).‖ 

[20] Ti asantharadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm thảm 

(santhara) bằng c  (ti a).‖ 

2  S cidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) kim khâu (s ci).‖ 

22  Pā alipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) pā ali.‖ 

[23] hita jaliya ngh a là ―vị đã đứng ( hita) chắp tay (a jali).‖ 

2  Tipadumiya ngh a là ―vị liên quan đến ba (ti) đóa sen hồng 

(paduma).‖ 
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1764. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng 

dường đản sanh. 

 

5. Trước đây vào kiếp thứ ba, ba mươi bốn vị thống lãnh dân chúng 

(cùng) tên Supāricāriya đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1766. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Jātip jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ātip jaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có tùy tùng, vị Suma gala, vị nương nhờ, vị có chỗ ngồi, vị dâng bông 

hoa, vị cúng dường lễ h a táng, vị suy tưởng về đức Phật, vị chỉ đường, vị có sự 

phục vụ, vị với sự đản sanh; (tổng cộng) có chín mươi câu kệ đã được nói lên và 

đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm ahāparivāra là phẩm thứ mười hai. 

 

--ooOoo--  

 Vidh panadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cái quạt 

(vidh pana).‖ 

2  Sayanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chiếc giường 

(sayana).‖ 

3  Gandhodakiya ngh a là ―vị liên quan đến nước (udaka) có hương 
thơm (gandha).‖ 

 Saparivārāsana ngh a là ―vị có vật thực (asana) và các vật phụ thuộc 

(parivāra).‖ 
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[5] Pa cadīpaka ngh a là ―vị có năm (pa ca) cây đ n (dīpaka).‖ 

 hajadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cây cờ (dhaja).‖ 

 Asanabodhiya ngh a là ―vị liên quan đến cội Bồ Đề (bodhi) là giống 

cây asana.‖ 

 Sakacintaniya ngh a là ―vị có sự suy ngh  (cintana) của chính mình 

(saka).‖ 

 Paccāgamaniya ngh a là ―vị có sự quay trở lại (pati-ā-gamana).‖ 

 Parappasādaka ngh a là ―vị tạo cho người khác (para) có được đức 

tin (pasādaka).‖ 

[11] Là vị thứ ba trong số ba vị Phật Toàn Giác Vipassī, Sikhī, Vessabh  
(ApA. 389). 

2  Bhisadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) củ sen (bhisa).‖ 

3  Sucintita ngh a là ―vị đã suy ngh  (cintita) khôn kh o (su).‖ 

 Vatthadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm vải (vattha).‖ 

5  Ambadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái xoài (amba).‖ 

[16] Pupphaca go iya ngh a là ―vị liên quan đến cái rương (ca go aka) có 

chứa đựng bông hoa (puppha).‖ 

 Padasa aka ngh a là ―vị có sự suy tưởng (saññaka) về vết chân 

(pada) của đức Phật.‖ 

 Bhisāluvadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) củ sen 

(bhisāluva).‖ 

 kasa aka ngh a là ―vị có một lần (eka) suy tưởng (sa ā).‖ 

[20] Ti asantharadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm thảm 

(santhara) bằng c  (ti a).‖ 

2  S cidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) kim khâu (s ci).‖ 

22  Pā alipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) pā ali.‖ 

[23] hita jaliya ngh a là ―vị đã đứng ( hita) chắp tay (a jali).‖ 

2  Tipadumiya ngh a là ―vị liên quan đến ba (ti) đóa sen hồng 

(paduma).‖ 
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25  Timirapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

timira.‖ 

2  Gatasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (sa aka) đến con đường đức 

Phật đi qua (gata).‖ 

2  Adhopupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) adha.‖ 

[28] Ra sisa aka ngh a là ―vị suy tưởng (sa aka) đến hào quang 

(ra si) đức Phật.‖ 

2  Bodhisi caka ngh a là ―vị rưới nước (siñcaka) cội cây Bồ Đề 

(bodhi).‖ 

3  Padumapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến hoa (puppha) sen hồng 

(paduma).‖ 

3  Sudhāpi iya ngh a là ―vị liên quan đến cục (pi a) vôi bột 

(sudhā).‖ 

32  Sucintita ngh a là ―vị đã suy ngh  (cintita) kh o l o (su).‖ 

[33] A hacelaka ngh a là ―vị liên quan đến một nửa (a ha) mảnh vải 

(cela).‖ 

3  S cidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) kim khâu (s ci).‖ 

35  Gandhamāliya ngh a là ―vị liên quan đến tràng hoa (māla) có hương 
thơm (gandha).‖ 

3  Ngài Vipassī đã chứng quả Phật tại cội cây pā ali (TTPV 42, câu kệ 

34, trang 189). 

3  Tipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến ba (ti) bông hoa (puppha).‖ 

[38] Madhupi ika ngh a là ―vị liên quan đến khối (pi a) mật ong 

(madhu).‖ 

3  Senāsanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chỗ nằm ngồi 

(senāsana).‖ 

 Veyyāvaccaka ngh a là ―vị làm công việc phục dịch (veyyāvaccaka) 
đến đức Phật.‖ 

[41] Buddhupa hāka ngh a là ―vị là người phục vụ (upa hāka) của đức 

Phật (Buddha).‖ 
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2  ā asa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về trí tuệ ( ā a) của 

đức Phật.‖ 

3  Padap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) ở bàn chân (pada).‖ 

[44] Mu hipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến số bông hoa (puppha) ở 

nắm tay (mu hi).‖ 

5  dakap jaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) nước (udaka).‖ 

[46] Na amāliya ngh a là ―vị liên quan đến tràng hoa (mālā) sậy (na a).‖ 

 Āsan pa hāpaka ngh a là ―vị thiết lập (upa hāpaka) bảo tọa (āsana) 
sư tử.‖ 

[48] Bi ālidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây bi āli.‖ 

[49] Re up jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bột phấn hoa (re u).‖ 

5  ahāparivāra ngh a là ―vị có đoàn tùy tùng (parivāra) đông đảo 

(mahā).‖ 

[51] Sara agamanīya ngh a là ―vị liên quan việc đi đến (gamana) nương 
nhờ (sara a), tức là đã quy y.‖ 

52  kāsaniya ngh a là ―vị liên quan đến một (eka) chỗ ngồi (āsana).‖ 

[53] Suva apupphiya ngh a là ―vị liên quan đến đóa hoa (puppha) bằng 

vàng (suva a).‖ 

5  Citakap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) lễ h a táng (citaka).‖ 

55  Buddhasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật 

(buddha).‖ 

5  aggasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về con đường 

(magga).‖ 

[57] Paccupa hānasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về sự chăm 
sóc phục vụ hầu hạ (paccupa hāna).‖ 

5  ātip jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bông hoa nhài (jāti).‖ 
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25  Timirapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

timira.‖ 
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(ra si) đức Phật.‖ 

2  Bodhisi caka ngh a là ―vị rưới nước (siñcaka) cội cây Bồ Đề 

(bodhi).‖ 

3  Padumapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến hoa (puppha) sen hồng 

(paduma).‖ 

3  Sudhāpi iya ngh a là ―vị liên quan đến cục (pi a) vôi bột 

(sudhā).‖ 

32  Sucintita ngh a là ―vị đã suy ngh  (cintita) kh o l o (su).‖ 

[33] A hacelaka ngh a là ―vị liên quan đến một nửa (a ha) mảnh vải 

(cela).‖ 

3  S cidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) kim khâu (s ci).‖ 

35  Gandhamāliya ngh a là ―vị liên quan đến tràng hoa (māla) có hương 
thơm (gandha).‖ 

3  Ngài Vipassī đã chứng quả Phật tại cội cây pā ali (TTPV 42, câu kệ 

34, trang 189). 

3  Tipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến ba (ti) bông hoa (puppha).‖ 

[38] Madhupi ika ngh a là ―vị liên quan đến khối (pi a) mật ong 

(madhu).‖ 

3  Senāsanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chỗ nằm ngồi 

(senāsana).‖ 

 Veyyāvaccaka ngh a là ―vị làm công việc phục dịch (veyyāvaccaka) 
đến đức Phật.‖ 

[41] Buddhupa hāka ngh a là ―vị là người phục vụ (upa hāka) của đức 

Phật (Buddha).‖ 
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2  ā asa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về trí tuệ ( ā a) của 

đức Phật.‖ 

3  Padap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) ở bàn chân (pada).‖ 

[44] Mu hipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến số bông hoa (puppha) ở 

nắm tay (mu hi).‖ 
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 Āsan pa hāpaka ngh a là ―vị thiết lập (upa hāpaka) bảo tọa (āsana) 
sư tử.‖ 
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5  ātip jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bông hoa nhài (jāti).‖ 
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XIII. PH M SEREYYAKA 

121. Ký Sự về Trưởng Lão Sereyyaka 

 

1767. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-

đà, trong khi đang đứng ở ngoài trời, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

1768. Bậc Đại n S  giống như là con sư tử đang đi lang thang ở trong 

rừng, tợ như con cọp chúa không có sự sợ hãi, tợ như giống voi māta ga (đến 

tuổi) bị tiết dục ở ba nơi. 

 

. Tôi đã cầm lấy bông hoa sereyya và đã n m lên không trung. Do 

nhờ năng lực của đức Phật, (các bông hoa ấy) quây quần ở khắp nơi. 

 

1770. Bậc Đại Hùng, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã chú 
nguyện. Các mái che bằng bông hoa ở xung quanh đã rải rắc ở đấng Nhân 

Ngưu. 

 

1771. Kế đó, tấm màn bằng bông hoa ấy, có các cuống hoa ở phía trong 

và các vành hoa bên ngoài, đã trở thành mái che trong bảy ngày và sau đó đã 
biến mất. 

 

1772. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 

tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật, bậc Thiện Thệ, đấng Lãnh Đạo Thế 

Gian. 

 

1773. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch 

tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

. (Trước đây) mười lăm ngàn kiếp, hai mươi lăm vị (cùng) tên 

Cittamālā ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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1775. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sereyyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sereyyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

122. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphath piya 

 

1776.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Kukku a.  trung tâm 

của ngọn núi ấy có vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật sinh sống. 

 

. Có năm ngàn người học trò luôn luôn vây quanh tôi. Các vị ấy đã 
là những người (ngủ) thức dậy trước (tôi) và được tự tin vào các chú thuật. 

 

. ―H i người thầy của chúng con, đức Phật đã hiện khởi ở trên thế 

gian, xin thầy biết rõ về điều ấy. Đấng Chiến Thắng cao quý có ba mươi hai hảo 

tướng và tám mươi tướng phụ, có vầng hào quang tợ như mặt trời chiếu sáng.‖ 

 

1779. Sau khi lắng nghe lời nói của những người học trò, vị Bà-la-môn 

thông thạo về chú thuật đã rời khu ẩn cư và h i những người học trò phương 
hướng về khu vực mà đấng Đại Hùng bậc Lãnh Đạo Thế Gian cư ngụ. 

 

. Tôi đã lễ bái phương hướng ấy (hướng đến) đấng Chiến Thắng, bậc 

không người đối thủ. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã tôn vinh đức 

Như Lai ấy. 

 

. ―Này các đệ tử, hãy đến. Chúng ta s  đi và s  diện kiến đức Như 
Lai. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, chúng ta s  lắng nghe Giáo 

Pháp của đấng Chiến Thắng.‖ 
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2. Tôi đã ra đi một mình và tôi đã lâm bệnh. Trong khi bị hành hạ bởi 

căn bệnh, tôi đã đi đến nhà nghỉ chân để nằm nghỉ. 

 

1783. Sau khi triệu tập tất cả những người học trò lại, tôi đã h i họ về đức 

Như Lai: ―Đức độ của đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc có sự Giác Ngộ tuyệt đối, là 

như thế nào ‖ 

 

. Được tôi h i, các vị ấy đã trả lời theo như đã nhìn thấy. Các vị đã 
mô tả đức Phật tối thượng ấy một cách kính trọng như Ngài đang ở trước mặt 

của tôi. 

 

1785. Sau khi lắng nghe lời nói của họ, tôi đã làm cho tâm của mình được 

tịnh tín. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng các bông hoa, tôi đã mệnh chung 

ở tại nơi ấy. 

 

1786. Sau khi h a táng thi thể của tôi, các vị ấy đã đi đến gặp đức Phật. 

Họ đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 

 

1787. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng các bông hoa dành cho đức 

Thiện Thệ bậc Đại n S , tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn 
kiếp. 

 

. (Trước đây) bốn mươi bốn ngàn kiếp, mười sáu vị Sát-đế-l  (cùng) 

tên Aggisama đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

. (Trước đây) hai mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị lãnh chúa (cùng) 

tên Ghatāsana đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 

 

1790. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Pupphath piya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphath piya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

123. Ký Sự về Trưởng Lão Pāyāsadāyaka 

 

. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, có ba mươi 
hai hảo tướng dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu đang đi ra kh i khu rừng bao la. 

 

1792. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng, tôi đây đã chuẩn bị món cơm 
sữa ở trong cái đ a kim loại vô cùng quý giá rồi đã đem dâng tặng bậc có năng 
lực. 

 

1793. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu đã kh o l o bước lên con đường kinh hành ở bầu trời trên 

không trung. 

 

1794. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 

sau khi đặt chiếc đ a kim loại xuống tôi đã đảnh lễ (đức Phật) Vipassī. 

 

1795. ―Bạch đấng Toàn Tri, Ngài là vị Trời ở (thế gian có cả) chư Thiên 
cùng nhân loại. Bạch đấng Đại Hiền Trí, vì lòng thương tưởng xin Ngài hãy thọ 

nhận.‖ 

 

1796. Biết được ý định của tôi, đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh 

Đạo Thế Gian, đấng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí ở trên đời đã thọ nhận. 

 

1797. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của món cơm sữa. 
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hai hảo tướng dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu đang đi ra kh i khu rừng bao la. 

 

1792. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng, tôi đây đã chuẩn bị món cơm 
sữa ở trong cái đ a kim loại vô cùng quý giá rồi đã đem dâng tặng bậc có năng 
lực. 

 

1793. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu đã kh o l o bước lên con đường kinh hành ở bầu trời trên 

không trung. 

 

1794. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 

sau khi đặt chiếc đ a kim loại xuống tôi đã đảnh lễ (đức Phật) Vipassī. 

 

1795. ―Bạch đấng Toàn Tri, Ngài là vị Trời ở (thế gian có cả) chư Thiên 
cùng nhân loại. Bạch đấng Đại Hiền Trí, vì lòng thương tưởng xin Ngài hãy thọ 

nhận.‖ 

 

1796. Biết được ý định của tôi, đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh 

Đạo Thế Gian, đấng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí ở trên đời đã thọ nhận. 

 

1797. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của món cơm sữa. 
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. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-l  tên Buddha, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1799. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pāyāsadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pāyāsadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

124. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya 

 

1800. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 

đấng Chiến Thắng Vipassī, bậc Toàn Tri, người tiêu diệt sự tăm tối, tợ như cây 
kakudha đang chói sáng. 

 

. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian (đang) đi ở không xa tòa lâu đài. Hào 
quang của Ngài t a ra tợ như ánh sáng của mặt trời. 

 

2. Và tôi đã cầm lấy nước thơm rồi đã rải rắc vào đức Phật tối thượng. 

Với sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

1803. (Kể từ khi) tôi đã rải rắc nước thơm trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

. Trước đây ba mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Sugandha, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 
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1805. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gandhodakiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

125. Ký Sự về Trưởng Lão Sammukhāthavika 

 

1806. Trong khi trấn an dân chúng, tôi đã giải thích về điềm báo hiệu khi 

vị Vipassī đang đản sanh rằng: ―Đức Phật s  hiện khởi ở thế gian. 

 

1807. Và vị nào trong khi đản sanh mười ngàn thế giới đã rúng động, vị 
ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng 

Giáo Pháp. 

 

1808. Và vị nào trong khi đản sanh đã có nguồn ánh sáng bao la, vị ấy giờ 

đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 

Pháp. 

 

1809. Và vị nào trong khi đản sanh các dòng sông đã ngưng chảy, vị ấy 

giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 

Pháp. 

 

1810. Và vị nào trong khi đản sanh ngọn lửa ở địa ngục Avīci đã không 
bốc cháy, vị ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) 
thuyết giảng Giáo Pháp. 
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. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-l  tên Buddha, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1799. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pāyāsadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pāyāsadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

124. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya 

 

1800. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 

đấng Chiến Thắng Vipassī, bậc Toàn Tri, người tiêu diệt sự tăm tối, tợ như cây 
kakudha đang chói sáng. 

 

. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian (đang) đi ở không xa tòa lâu đài. Hào 
quang của Ngài t a ra tợ như ánh sáng của mặt trời. 

 

2. Và tôi đã cầm lấy nước thơm rồi đã rải rắc vào đức Phật tối thượng. 

Với sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

1803. (Kể từ khi) tôi đã rải rắc nước thơm trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

. Trước đây ba mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Sugandha, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 
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1805. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gandhodakiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

125. Ký Sự về Trưởng Lão Sammukhāthavika 

 

1806. Trong khi trấn an dân chúng, tôi đã giải thích về điềm báo hiệu khi 

vị Vipassī đang đản sanh rằng: ―Đức Phật s  hiện khởi ở thế gian. 

 

1807. Và vị nào trong khi đản sanh mười ngàn thế giới đã rúng động, vị 
ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng 

Giáo Pháp. 

 

1808. Và vị nào trong khi đản sanh đã có nguồn ánh sáng bao la, vị ấy giờ 

đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 

Pháp. 

 

1809. Và vị nào trong khi đản sanh các dòng sông đã ngưng chảy, vị ấy 

giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 

Pháp. 

 

1810. Và vị nào trong khi đản sanh ngọn lửa ở địa ngục Avīci đã không 
bốc cháy, vị ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) 
thuyết giảng Giáo Pháp. 
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1811. Và vị nào trong khi đản sanh bầy chim đã không bay lượn, vị ấy 

giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 

Pháp. 

 

1812. Và vị nào trong khi đản sanh làn gió ngưng thổi, vị ấy giờ đây là 
đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo Pháp. 

 

1813. Và vị nào trong khi đản sanh tất cả châu báu đã rực sáng, vị ấy giờ 

đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 

Pháp. 

 

1814. Và vị nào trong khi đản sanh đã có việc bước đi bảy bước chân, vị 
ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng 

Giáo Pháp. 

 

5. Và ngay khi được sanh ra, bậc Toàn Giác đã chiếu sáng tất cả các 

phương, Ngài đã thốt lên lời nói hùng tráng  điều này là thông lệ của chư Phật.‖ 

 

1816. Sau khi làm cho dân chúng động tâm, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh 

Đạo Thế Gian. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ra đi, mặt hướng phía 

đông. 

 

1817. (Kể từ khi) tôi đã ca ngợi đức Phật trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc ca ngợi. 

 

. Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị tên Sammukhāthavika, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

. Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị tên Pa havidundubhī, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2 . Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên bhāsa, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2 . Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị tên Saritacchedana, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

22. Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị tên Agginibbāpana, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

23. Trước đây 5 kiếp, (tôi đã là) vị tên Gatipacchedana, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2 . Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vātasama, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

25. Trước đây 3 kiếp, (tôi đã là) vị tên atanapajjala, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2 . Trước đây 2 kiếp, (tôi đã là) vị tên Padavikkamana, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2 . Trước đây 1 kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vilokana, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2 . Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Girisāra, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1829. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 
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1811. Và vị nào trong khi đản sanh bầy chim đã không bay lượn, vị ấy 

giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 

Pháp. 

 

1812. Và vị nào trong khi đản sanh làn gió ngưng thổi, vị ấy giờ đây là 
đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo Pháp. 

 

1813. Và vị nào trong khi đản sanh tất cả châu báu đã rực sáng, vị ấy giờ 

đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng Giáo 

Pháp. 

 

1814. Và vị nào trong khi đản sanh đã có việc bước đi bảy bước chân, vị 
ấy giờ đây là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuyết giảng 

Giáo Pháp. 

 

5. Và ngay khi được sanh ra, bậc Toàn Giác đã chiếu sáng tất cả các 

phương, Ngài đã thốt lên lời nói hùng tráng  điều này là thông lệ của chư Phật.‖ 

 

1816. Sau khi làm cho dân chúng động tâm, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh 

Đạo Thế Gian. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ra đi, mặt hướng phía 

đông. 

 

1817. (Kể từ khi) tôi đã ca ngợi đức Phật trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc ca ngợi. 

 

. Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị tên Sammukhāthavika, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

. Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị tên Pa havidundubhī, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2 . Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên bhāsa, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2 . Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị tên Saritacchedana, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

22. Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị tên Agginibbāpana, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

23. Trước đây 5 kiếp, (tôi đã là) vị tên Gatipacchedana, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2 . Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vātasama, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

25. Trước đây 3 kiếp, (tôi đã là) vị tên atanapajjala, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2 . Trước đây 2 kiếp, (tôi đã là) vị tên Padavikkamana, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2 . Trước đây 1 kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vilokana, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2 . Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Girisāra, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1829. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Sammukhāthavika  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sammukhāthavika là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

126. Ký Sự về Trưởng Lão usumāsaniya 

 

3 . Tôi đã là vị Bà-la-môn ở thành phố ha avatī về (khoa) tướng 

mạo, về truyền thống gồm cả văn tự và nghi thức. 

 

3 . Là người thông suốt ba tập Vệ-đà, tôi được rành r  về điềm báo 

hiệu, biết về từ ngữ, về văn phạm, và tôi đã chỉ dạy các học trò về chú thuật. 

 

1832. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng trong khi đoàn tụ với cha m , 

tôi đã đặt năm bó sen xanh ở trên chiếc ghế nh . 

 

1833. Khi ấy, đức Thế Tôn Vipassī, đấng Nhân Ngưu, dẫn đầu Hội 

Chúng tỳ khưu đi đến, trong lúc làm cho tất cả các phương rực sáng. 

 

1834. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, tôi đã thỉnh mời bậc Đại Hiền Trí. Sau 

khi trải ra (các) bông hoa ấy, tôi đã rước (đức Phật) đến ngôi nhà của mình. 

 

35. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng đến đức Phật phần vật thực 

đã có s n ở trong nhà của tôi. 

 

1836. Biết được thời điểm Ngài đã thọ thực xong, tôi đã dâng cúng bó 
bông hoa. Đấng Toàn Tri, sau khi nói lời tùy h , đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 
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1837. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 

hoa. 

 

1838. Vào kiếp kế liền trước đây, tôi đã là đức vua Varadassana, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1839. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão usumāsaniya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão usumāsaniya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

127. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka 

 

1840. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-

đà, tôi sống tại khu ẩn cư ở không xa núi Hi-mã-lạp. 

 

1841. Tôi có vật cúng dường đến ngọn lửa, có các bông sen trắng và trái 

cây. Sau khi đặt vào trong chiếc gi , tôi đã treo lên ở ngọn cây. 

 

2. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, có ý định tiếp độ tôi, trong khi khất thực Ngài đã đi đến gần tôi. 

 

1843. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây đến đức 

Phật. Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa đến an lạc trong thời 

hiện tại cho chính tôi. 
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Đại đức trưởng lão Sammukhāthavika  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sammukhāthavika là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

126. Ký Sự về Trưởng Lão usumāsaniya 

 

3 . Tôi đã là vị Bà-la-môn ở thành phố ha avatī về (khoa) tướng 

mạo, về truyền thống gồm cả văn tự và nghi thức. 

 

3 . Là người thông suốt ba tập Vệ-đà, tôi được rành r  về điềm báo 

hiệu, biết về từ ngữ, về văn phạm, và tôi đã chỉ dạy các học trò về chú thuật. 

 

1832. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng trong khi đoàn tụ với cha m , 

tôi đã đặt năm bó sen xanh ở trên chiếc ghế nh . 

 

1833. Khi ấy, đức Thế Tôn Vipassī, đấng Nhân Ngưu, dẫn đầu Hội 

Chúng tỳ khưu đi đến, trong lúc làm cho tất cả các phương rực sáng. 

 

1834. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, tôi đã thỉnh mời bậc Đại Hiền Trí. Sau 

khi trải ra (các) bông hoa ấy, tôi đã rước (đức Phật) đến ngôi nhà của mình. 

 

35. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng đến đức Phật phần vật thực 

đã có s n ở trong nhà của tôi. 

 

1836. Biết được thời điểm Ngài đã thọ thực xong, tôi đã dâng cúng bó 
bông hoa. Đấng Toàn Tri, sau khi nói lời tùy h , đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 
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1837. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 

hoa. 

 

1838. Vào kiếp kế liền trước đây, tôi đã là đức vua Varadassana, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1839. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão usumāsaniya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão usumāsaniya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

127. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka 

 

1840. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-

đà, tôi sống tại khu ẩn cư ở không xa núi Hi-mã-lạp. 

 

1841. Tôi có vật cúng dường đến ngọn lửa, có các bông sen trắng và trái 

cây. Sau khi đặt vào trong chiếc gi , tôi đã treo lên ở ngọn cây. 

 

2. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, có ý định tiếp độ tôi, trong khi khất thực Ngài đã đi đến gần tôi. 

 

1843. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây đến đức 

Phật. Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa đến an lạc trong thời 

hiện tại cho chính tôi. 
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1844. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 

đứng ở trên không trung đã nói lên lời kệ này: 

 

1845. ―Do sự dâng cúng trái cây này và do các nguyện lực của tác ý, 

(người này) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

1846. Do nhờ nhân tố trong sạch ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 

khi từ b  sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

 

. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua Suma gala, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1848. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Phaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

128. Ký Sự về Trưởng Lão ā asaññaka 

 

1849. Tôi sống trong vùng đồi núi tại núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy 

bãi cát đang chói sáng, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng rằng: 

 

5 . ―Về trí tuệ, không có gì so sánh, không có gì đối địch với bậc Đạo 

Sư. Sau khi biết rõ tất cả các pháp, Ngài đã giải thoát nhờ vào trí tuệ. 

 

1851. Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 

Nhân, con kính lễ Ngài! Không có gì sánh bằng trí tuệ của Ngài cho dầu là trí 

tuệ hạng nhất.‖ 
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1852. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín ở trí tuệ (đức Phật), tôi 

đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, điều tốt lành đã 
được tôi thực hiện. 

 

1853. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về trí tuệ. 

 

5 . Trước đây bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị độc nhất tên 

Pulinapupphiya, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 

có oai lực lớn lao. 

 

1855. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ā asa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão ā asaññaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

129. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapupphiya 

 

1856. Bậc Toàn Giác Vipassī có màu da vàng chói, bậc xứng đáng sự 

cúng dường, dẫn đầu các vị Thinh Văn, đã rời kh i tu viện. 

 

1857. Sau khi nhìn thấy đức Phật tối thượng, đấng Toàn Tri, bậc tiêu diệt 

sự tăm tối, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa có 

hương thơm. 

 

1858. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đấng Chúa Tể của loài người 

như thế ấy, tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  tôi đã đảnh lễ đức Như Lai 
lần nữa. 
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1844. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 

đứng ở trên không trung đã nói lên lời kệ này: 

 

1845. ―Do sự dâng cúng trái cây này và do các nguyện lực của tác ý, 

(người này) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

1846. Do nhờ nhân tố trong sạch ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 

khi từ b  sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

 

. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua Suma gala, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1848. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Phaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

128. Ký Sự về Trưởng Lão ā asaññaka 

 

1849. Tôi sống trong vùng đồi núi tại núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy 

bãi cát đang chói sáng, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng rằng: 

 

5 . ―Về trí tuệ, không có gì so sánh, không có gì đối địch với bậc Đạo 

Sư. Sau khi biết rõ tất cả các pháp, Ngài đã giải thoát nhờ vào trí tuệ. 

 

1851. Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 

Nhân, con kính lễ Ngài! Không có gì sánh bằng trí tuệ của Ngài cho dầu là trí 

tuệ hạng nhất.‖ 
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1852. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín ở trí tuệ (đức Phật), tôi 

đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, điều tốt lành đã 
được tôi thực hiện. 

 

1853. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về trí tuệ. 

 

5 . Trước đây bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị độc nhất tên 

Pulinapupphiya, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 

có oai lực lớn lao. 

 

1855. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ā asa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão ā asaññaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

129. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapupphiya 

 

1856. Bậc Toàn Giác Vipassī có màu da vàng chói, bậc xứng đáng sự 

cúng dường, dẫn đầu các vị Thinh Văn, đã rời kh i tu viện. 

 

1857. Sau khi nhìn thấy đức Phật tối thượng, đấng Toàn Tri, bậc tiêu diệt 

sự tăm tối, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa có 

hương thơm. 

 

1858. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đấng Chúa Tể của loài người 

như thế ấy, tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  tôi đã đảnh lễ đức Như Lai 
lần nữa. 



254 

 

1859. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Cara a, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1861. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gandhapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhapupphiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

130. Ký Sự về Trưởng Lão Padumap jaka 

 

1862.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên Gotama được che phủ 

bởi nhiều loại cây cối khác nhau, là nơi trú ngụ của các nhóm chúng sanh v  đại. 

 

1863. Và có khu ẩn cư đã được tạo nên ở trung tâm của ngọn núi ấy. 

Được vây quanh bởi những học trò của mình, tôi sống tại khu ẩn cư. 
 

. ―Này các nhóm học trò của ta, hãy mang lại cho ta hoa sen hồng. 

Chúng ta s  thực hiện việc cúng dường đức Phật, đấng Chúa Tể của loài người 

như thế ấy.‖ 

 

1865. Các vị ấy đã đáp lại rằng: ― in vâng,‖ rồi đã mang lại hoa sen hồng 

cho tôi. Tại nơi ấy, sau khi xác định đối tượng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

1866. Khi ấy, tôi đã triệu tập các người học trò lại và đã giáo huấn điều 

tốt đ p: ―Các ngươi chớ xao lãng, không xao lãng là nguồn đem lại sự an lạc.‖ 
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. Sau khi đã giáo huấn như vậy cho những người học trò có sự chấp 

nhận lời dạy bảo ấy, được gắn bó với đức tính không xao lãng, tôi đã mệnh 

chung vào khi ấy. 

 

1868. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

. (Trước đây) 5  kiếp, tôi đã là đức vua aluttama, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padumap jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumap jaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo— 

Phần Tóm Lược 

Vị Sereyyaka, vị có ngôi bảo tháp bằng bông hoa, vị (dâng cúng) cơm 
sữa, vị (rắc) nước thơm, vị ca ngợi, vị có chỗ ngồi, vị (dâng cúng) trái cây, vị 
suy tưởng, bông hoa có hương thơm, vị có hoa sen hồng; (tổng cộng) có 105 

câu kệ đã được thuật lại bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 

Phẩm Sereyyaka là phẩm thứ mười ba. 

 

--ooOoo-- 

XIV. PH M SOBHITA 

131. Ký Sự về Trưởng Lão Sobhita 

 

. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu thuyết giảng về vị thế Bất Tử đến tập thể dân chúng 

đông đảo. 
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1859. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Cara a, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1861. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gandhapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhapupphiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

130. Ký Sự về Trưởng Lão Padumap jaka 

 

1862.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên Gotama được che phủ 

bởi nhiều loại cây cối khác nhau, là nơi trú ngụ của các nhóm chúng sanh v  đại. 

 

1863. Và có khu ẩn cư đã được tạo nên ở trung tâm của ngọn núi ấy. 

Được vây quanh bởi những học trò của mình, tôi sống tại khu ẩn cư. 
 

. ―Này các nhóm học trò của ta, hãy mang lại cho ta hoa sen hồng. 

Chúng ta s  thực hiện việc cúng dường đức Phật, đấng Chúa Tể của loài người 

như thế ấy.‖ 

 

1865. Các vị ấy đã đáp lại rằng: ― in vâng,‖ rồi đã mang lại hoa sen hồng 

cho tôi. Tại nơi ấy, sau khi xác định đối tượng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

1866. Khi ấy, tôi đã triệu tập các người học trò lại và đã giáo huấn điều 

tốt đ p: ―Các ngươi chớ xao lãng, không xao lãng là nguồn đem lại sự an lạc.‖ 
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. Sau khi đã giáo huấn như vậy cho những người học trò có sự chấp 

nhận lời dạy bảo ấy, được gắn bó với đức tính không xao lãng, tôi đã mệnh 

chung vào khi ấy. 

 

1868. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

. (Trước đây) 5  kiếp, tôi đã là đức vua aluttama, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padumap jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumap jaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo— 

Phần Tóm Lược 

Vị Sereyyaka, vị có ngôi bảo tháp bằng bông hoa, vị (dâng cúng) cơm 
sữa, vị (rắc) nước thơm, vị ca ngợi, vị có chỗ ngồi, vị (dâng cúng) trái cây, vị 
suy tưởng, bông hoa có hương thơm, vị có hoa sen hồng; (tổng cộng) có 105 

câu kệ đã được thuật lại bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 

Phẩm Sereyyaka là phẩm thứ mười ba. 

 

--ooOoo-- 

XIV. PH M SOBHITA 

131. Ký Sự về Trưởng Lão Sobhita 

 

. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu thuyết giảng về vị thế Bất Tử đến tập thể dân chúng 

đông đảo. 
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1871. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài, tôi đã bật thốt lên lời. Khi ấy, 

tôi đã chắp tay lên và có sự chăm chú. 

 

2. ―Giống như biển cả là đứng đầu trong số các nguồn nước, núi đá 
Neru là cao quý trong số các ngọn núi, tương tợ y như thế những người nào vận 

hành năng lực của tâm những người ấy không đạt được một phần trí tuệ của đức 

Phật.‖ 

 

3. Sau khi qui định đường lối trong Giáo Pháp, đức Phật, đấng Bi 

Mẫn, bậc n S , đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 

này: 

 

. ―Người nào đã ca ngợi trí tuệ về đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế 

Gian, người ấy s  không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

5. (Người ấy) s  thiêu đốt các phiền não, có sự chăm chú, kh o được 

định t nh, s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, với tên là Sobhita.‖ 

 

. (Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, bảy vị (cùng) tên asuggata đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

1877. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tam minh đã được thành tựu, tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

1878. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sobhita đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sobhita là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
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132. Ký Sự về Trưởng Lão Sudassana 

 

1879.  bờ sông Vitatthā, cây pilakkha đã được kết trái. Trong khi tìm 

kiếm giống cây ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

1880. Sau khi nhìn thấy cây ketaka đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã cắt ở 

cuống hoa và đã dâng lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian. 

 

1881. ―Bạch đức Phật tối thượng, bạch bậc Đại Hiền Trí, với trí tuệ nào 

Ngài đã đạt được vị thế trường tồn Bất Tử, con xin cúng dường trí tuệ ấy.‖ 

 

2. Sau khi cúng dường trí tuệ, tôi đã nhìn thấy cây pilakkha, tôi đã 
được chứng đạt tuệ ấy  điều này là quả báu của việc cúng dường trí tuệ. 

 

1883. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường trí 

tuệ. 

 

. Trước đây mười ba kiếp, mười hai vị (cùng) tên Phaluggata đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

1885. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sudassana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sudassana là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 
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1871. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài, tôi đã bật thốt lên lời. Khi ấy, 

tôi đã chắp tay lên và có sự chăm chú. 

 

2. ―Giống như biển cả là đứng đầu trong số các nguồn nước, núi đá 
Neru là cao quý trong số các ngọn núi, tương tợ y như thế những người nào vận 

hành năng lực của tâm những người ấy không đạt được một phần trí tuệ của đức 

Phật.‖ 

 

3. Sau khi qui định đường lối trong Giáo Pháp, đức Phật, đấng Bi 

Mẫn, bậc n S , đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 

này: 

 

. ―Người nào đã ca ngợi trí tuệ về đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế 

Gian, người ấy s  không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

5. (Người ấy) s  thiêu đốt các phiền não, có sự chăm chú, kh o được 

định t nh, s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, với tên là Sobhita.‖ 

 

. (Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, bảy vị (cùng) tên asuggata đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

1877. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tam minh đã được thành tựu, tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

1878. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sobhita đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sobhita là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
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132. Ký Sự về Trưởng Lão Sudassana 

 

1879.  bờ sông Vitatthā, cây pilakkha đã được kết trái. Trong khi tìm 

kiếm giống cây ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

1880. Sau khi nhìn thấy cây ketaka đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã cắt ở 

cuống hoa và đã dâng lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian. 

 

1881. ―Bạch đức Phật tối thượng, bạch bậc Đại Hiền Trí, với trí tuệ nào 

Ngài đã đạt được vị thế trường tồn Bất Tử, con xin cúng dường trí tuệ ấy.‖ 

 

2. Sau khi cúng dường trí tuệ, tôi đã nhìn thấy cây pilakkha, tôi đã 
được chứng đạt tuệ ấy  điều này là quả báu của việc cúng dường trí tuệ. 

 

1883. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường trí 

tuệ. 

 

. Trước đây mười ba kiếp, mười hai vị (cùng) tên Phaluggata đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

1885. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sudassana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sudassana là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 
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133. Ký Sự về Trưởng Lão Candanap jaka 

 

1886. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bờ sông Candabhāgā. Và 
tôi đã có thức ăn là bông hoa, tương tợ như vậy có y phục là bông hoa. 

 

. Và đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu đã đi ra ở phía trên chóp đỉnh của khu rừng, tợ như chim thiên nga 
chúa ở trên bầu trời. 

 

. ―Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Tâm của Ngài kh o được 

thanh tịnh. Ngài có khuôn mặt và ánh mắt an tịnh, có khuôn mặt và các giác 

quan trong sáng.‖ 

 

1889. Bậc Trí Tuệ có tuệ bao la đã từ bầu trời bước xuống. Ngài đã trải ra 

tấm y hai lớp rồi đã ngồi vào tư thế kiết già. 

 

. Tôi đã cầm lấy trầm hương hòa tan rồi đã đi đến gần đấng Chiến 

Thắng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

. Sau khi đảnh lễ đấng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã ra đi, mặt 

hướng phía bắc. 

 

1892. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trầm hương (trước đây) một ngàn 

tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

cúng dường đức Phật. 

 

3. Trước đây một ngàn bốn trăm kiếp, ba vị (cùng) tên Rohita ấy đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

259 

 

1894. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Candanap jaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Candanap jaka là phần thứ ba. 

(Tụng phẩm thứ tám). 

 

--ooOoo-- 

134. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachadaniya 

 

1895. Là vị giảng huấn, gắn bó với sự hiến cúng, vị Bà-la-môn thông thạo 

về chú thuật tên Sunanda đã cúng hiến cho lễ hiến cúng. 

 

1896. Khi ấy, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, bậc Cao Cả, đấng 

Bi Mẫn, bậc n S , trong lúc thương tưởng dân chúng đã đi kinh hành ở trên 

không trung. 

 

. Sau khi đã đi kinh hành, bậc Toàn Giác, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh 

Đạo Thế Gian, vị không còn mầm mống tái sanh, đã lan t a bằng tâm từ ái đến 

các chúng sanh một cách không giới hạn. 

 

. Sau khi đã cắt các bông hoa ở cuống, vị Bà-la-môn thông thạo về 

chú thuật đã triệu tập lại tất cả các học trò rồi đã thảy (các bông hoa) lên không 

trung. 

 

1899. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, mái che của các bông hoa đã 
trải khắp cả thành phố và đã không biến mất trong bảy ngày. 

 

1900. Do nhờ nhân tố trong sạch ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 

khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi đã vượt qua sự ràng buộc ở thế gian. 
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133. Ký Sự về Trưởng Lão Candanap jaka 

 

1886. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bờ sông Candabhāgā. Và 
tôi đã có thức ăn là bông hoa, tương tợ như vậy có y phục là bông hoa. 

 

. Và đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu đã đi ra ở phía trên chóp đỉnh của khu rừng, tợ như chim thiên nga 
chúa ở trên bầu trời. 

 

. ―Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Tâm của Ngài kh o được 

thanh tịnh. Ngài có khuôn mặt và ánh mắt an tịnh, có khuôn mặt và các giác 

quan trong sáng.‖ 

 

1889. Bậc Trí Tuệ có tuệ bao la đã từ bầu trời bước xuống. Ngài đã trải ra 

tấm y hai lớp rồi đã ngồi vào tư thế kiết già. 

 

. Tôi đã cầm lấy trầm hương hòa tan rồi đã đi đến gần đấng Chiến 

Thắng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

. Sau khi đảnh lễ đấng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã ra đi, mặt 

hướng phía bắc. 

 

1892. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trầm hương (trước đây) một ngàn 

tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

cúng dường đức Phật. 

 

3. Trước đây một ngàn bốn trăm kiếp, ba vị (cùng) tên Rohita ấy đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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1894. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Candanap jaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Candanap jaka là phần thứ ba. 

(Tụng phẩm thứ tám). 

 

--ooOoo-- 

134. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachadaniya 

 

1895. Là vị giảng huấn, gắn bó với sự hiến cúng, vị Bà-la-môn thông thạo 

về chú thuật tên Sunanda đã cúng hiến cho lễ hiến cúng. 

 

1896. Khi ấy, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, bậc Cao Cả, đấng 

Bi Mẫn, bậc n S , trong lúc thương tưởng dân chúng đã đi kinh hành ở trên 

không trung. 

 

. Sau khi đã đi kinh hành, bậc Toàn Giác, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh 

Đạo Thế Gian, vị không còn mầm mống tái sanh, đã lan t a bằng tâm từ ái đến 

các chúng sanh một cách không giới hạn. 

 

. Sau khi đã cắt các bông hoa ở cuống, vị Bà-la-môn thông thạo về 

chú thuật đã triệu tập lại tất cả các học trò rồi đã thảy (các bông hoa) lên không 

trung. 

 

1899. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, mái che của các bông hoa đã 
trải khắp cả thành phố và đã không biến mất trong bảy ngày. 

 

1900. Do nhờ nhân tố trong sạch ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 

khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi đã vượt qua sự ràng buộc ở thế gian. 
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. (Trước đây)  kiếp, ba mươi lăm vị Sát-đế-l  có (cùng) tên 

Ambara sa đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pupphachadaniya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphachadaniya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

135. Ký Sự về Trưởng Lão Rahosaññaka 

 

1902.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Vasabha.  chân 

ngọn núi ấy có khu ẩn cư đã được tạo lập. 

 

1903. Khi ấy, là vị Bà-la-môn tôi đã chỉ dạy ba ngàn học trò. Sau khi 

triệu tập những người học trò ấy lại, tôi đã ngồi xuống ở một bên. 

 

1904. Sau khi ngồi xuống ở một bên, là vị Bà-la-môn thông thạo về chú 

thuật, trong lúc tầm cầu về sự hiểu biết của đức Phật, tôi đã làm cho tâm được 

tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài). 

 

1905. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã ngồi xuống ở 

tấm thảm bằng lá. Sau khi xếp vào tư thế kiết già, tôi đã mệnh chung ở tại nơi 
ấy. 

 

1906. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về trí tuệ. 
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. (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Siridhara, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1908. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ahosa aka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Rahosaññaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

136. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya 

 

. (Đức Phật) ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây ka ikāra đang 
cháy sáng, khiến cho tất cả các phương rực sáng tợ như vì sao osadhī. 

 

. Đã có ba người thanh niên kh o được học tập về nghề nghiệp của 

mình cầm lấy túi vật dụng đi theo tôi ở phía sau. 

 

1911. Có bảy bông hoa đã bị rụng xuống ở trong cái gi  vì sức nóng. Tôi 

đã cầm lấy các bông hoa ấy và đã dâng lên (hướng tâm đến) trí tuệ của đức 

Vessabh . 

 

1912. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường trí 

tuệ. 

 

3. Trước đây hai mươi chín kiếp, (tôi đã là) vị tên Vipulābha, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1914. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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. (Trước đây)  kiếp, ba mươi lăm vị Sát-đế-l  có (cùng) tên 

Ambara sa đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pupphachadaniya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphachadaniya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

135. Ký Sự về Trưởng Lão Rahosaññaka 

 

1902.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Vasabha.  chân 

ngọn núi ấy có khu ẩn cư đã được tạo lập. 

 

1903. Khi ấy, là vị Bà-la-môn tôi đã chỉ dạy ba ngàn học trò. Sau khi 

triệu tập những người học trò ấy lại, tôi đã ngồi xuống ở một bên. 

 

1904. Sau khi ngồi xuống ở một bên, là vị Bà-la-môn thông thạo về chú 

thuật, trong lúc tầm cầu về sự hiểu biết của đức Phật, tôi đã làm cho tâm được 

tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài). 

 

1905. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã ngồi xuống ở 

tấm thảm bằng lá. Sau khi xếp vào tư thế kiết già, tôi đã mệnh chung ở tại nơi 
ấy. 

 

1906. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về trí tuệ. 
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. (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Siridhara, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1908. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ahosa aka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Rahosaññaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

136. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya 

 

. (Đức Phật) ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây ka ikāra đang 
cháy sáng, khiến cho tất cả các phương rực sáng tợ như vì sao osadhī. 

 

. Đã có ba người thanh niên kh o được học tập về nghề nghiệp của 

mình cầm lấy túi vật dụng đi theo tôi ở phía sau. 

 

1911. Có bảy bông hoa đã bị rụng xuống ở trong cái gi  vì sức nóng. Tôi 

đã cầm lấy các bông hoa ấy và đã dâng lên (hướng tâm đến) trí tuệ của đức 

Vessabh . 

 

1912. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường trí 

tuệ. 

 

3. Trước đây hai mươi chín kiếp, (tôi đã là) vị tên Vipulābha, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1914. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Campakapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

137. Ký Sự về Trưởng Lão Atthasandassaka 

 

5. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc có lậu hoặc đã được 

đoạn tận, vị đã đạt năng lực, đang ngồi ở nơi khoảnh rừng rộng, được vây quanh 

bởi Hội Chúng tỳ khưu. 

 

1916. ―Một trăm ngàn vị có ba minh, có sáu thắng trí, có đại thần lực 

quây quanh bậc Toàn Giác, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 

 

1917.  (thế gian) gồm cả chư Thiên, người có sự tương đương về trí tuệ 

không tìm thấy, ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có trí tuệ vô biên mà không 

tịnh tín? 

 

. Và người ta không thể làm tổn hại Pháp Thân đang chiếu sáng 

(giống như) toàn bộ hầm m  châu ngọc, ai là người nhìn thấy (Ngài) mà không 

tịnh tín?‖ 

 

1919. Với ba lời kệ này, vị Nārada Saragacchiya đã ngợi ca về đấng Toàn 

Giác bậc không bị đánh bại Padumuttara. 

 

1920. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do sự ngợi ca đức Phật, tôi đã 
không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

2 . Trước đây ba ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Sumitta, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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1922. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Atthasandassaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Atthasandassaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

138. Ký Sự về Trưởng Lão kapasādaniya 

 

1923. Tên của tôi là Nārada, mọi người biết tôi là (dòng dõi) Kesava. 

Trong khi tìm hiểu về điều thiện và bất thiện, tôi đã đi đến gần bên đức Phật. 

 

1924. Trong khi an ủi chúng sanh, bậc Đại Hiền Trí Atthadassī, đấng Bi 

Mẫn có tâm từ ái, bậc Hữu Nhãn ấy thuyết giảng Giáo Pháp. 

 

25. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay ở 

đầu. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía đông. 

 

2 . (Trước đây) một ngàn bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua chúa tể trái 

đất, là đấng Chuyển Luân Vương tên Amittatāpana có oai lực lớn lao. 

 

1927. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kapasādaniya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão kapasādaniya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 
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Đại đức trưởng lão Campakapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

137. Ký Sự về Trưởng Lão Atthasandassaka 

 

5. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc có lậu hoặc đã được 

đoạn tận, vị đã đạt năng lực, đang ngồi ở nơi khoảnh rừng rộng, được vây quanh 

bởi Hội Chúng tỳ khưu. 

 

1916. ―Một trăm ngàn vị có ba minh, có sáu thắng trí, có đại thần lực 

quây quanh bậc Toàn Giác, ai là người nhìn thấy mà không tịnh tín? 

 

1917.  (thế gian) gồm cả chư Thiên, người có sự tương đương về trí tuệ 

không tìm thấy, ai là người nhìn thấy bậc Toàn Giác có trí tuệ vô biên mà không 

tịnh tín? 

 

. Và người ta không thể làm tổn hại Pháp Thân đang chiếu sáng 

(giống như) toàn bộ hầm m  châu ngọc, ai là người nhìn thấy (Ngài) mà không 

tịnh tín?‖ 

 

1919. Với ba lời kệ này, vị Nārada Saragacchiya đã ngợi ca về đấng Toàn 

Giác bậc không bị đánh bại Padumuttara. 

 

1920. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do sự ngợi ca đức Phật, tôi đã 
không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

2 . Trước đây ba ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Sumitta, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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1922. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Atthasandassaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Atthasandassaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

138. Ký Sự về Trưởng Lão kapasādaniya 

 

1923. Tên của tôi là Nārada, mọi người biết tôi là (dòng dõi) Kesava. 

Trong khi tìm hiểu về điều thiện và bất thiện, tôi đã đi đến gần bên đức Phật. 

 

1924. Trong khi an ủi chúng sanh, bậc Đại Hiền Trí Atthadassī, đấng Bi 

Mẫn có tâm từ ái, bậc Hữu Nhãn ấy thuyết giảng Giáo Pháp. 

 

25. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay ở 

đầu. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía đông. 

 

2 . (Trước đây) một ngàn bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua chúa tể trái 

đất, là đấng Chuyển Luân Vương tên Amittatāpana có oai lực lớn lao. 

 

1927. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kapasādaniya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão kapasādaniya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 
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139. Ký Sự về Trưởng Lão Sālapupphadāyaka 

 

1928. Lúc bấy giờ, tôi đã là vua của loài thú, là con sư tử đã được sanh ra 

cao quý. Trong khi tìm kiếm chỗ hiểm trở ở ngọn núi, tôi đã nhìn thấy đấng 

Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

1929. ―Vị này ắt h n là đấng Đại Hùng, người giúp cho đám đông dân 
chúng được (giải thoát) Niết Bàn. Hay là ta nên hầu cận vị Trời của chư Thiên, 
đấng Nhân Ngưu ‖ 

 

1930. Sau khi b  gãy nhánh cây sālā, tôi đã mang lại bông hoa còn lớp v  

bọc. Tôi đã đi đến gần bậc Toàn Giác và đã dâng cúng bông hoa tối thượng. 

 

1931. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 

hoa. 

 

32. Và trước đây vào kiếp thứ chín, ba vị vua tên Virocana đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1933. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sālapupphadāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sālapupphadāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

140. Ký Sự về Trưởng Lão Piyālaphaladāyaka 

 

1934. Lúc bấy giờ, tôi đã là k  đồ tể, là k  giết hại các sanh mạng khác. 

Tôi nằm ngủ ở sườn núi không xa bậc Đạo Sư Sikhī. 
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1935. Tôi nhìn thấy đức Phật, bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian vào ban 

đêm và ban ngày. Nhưng vật xứng đáng để dâng cúng đến đấng Chúa Tể của 

loài người thì tôi không có. 

 

3 . Tôi đã cầm lấy trái cây piyāla và đã đi đến gần đức Phật. Đức Thế 

Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã thọ nhận. 

 

1937. Kế từ đó về sau tôi đã theo phục vụ đấng Hướng Đạo. Với sự tịnh 

tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

1938. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3 . Trước đây mười lăm kiếp, ba vị (tên) Piyālī đã là các đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1940. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Piyālaphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Piyālaphaladāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị Sobhita, vị Sudassana, (vị dâng cúng) trầm hương, (vị dâng cúng) mái 

che bằng bông hoa, vị suy tưởng về nơi thanh vắng, vị có bông hoa campaka, 

cùng với vị chỉ dạy về mục đích, vị có một lần tịnh tín, vị dâng cúng bông hoa 

sālā, và vị dâng cúng trái cây là thứ mười; (tổng cộng) có bảy mươi hai câu kệ 

đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm Sobhita là phẩm thứ mười bốn. 

--ooOoo-- 
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139. Ký Sự về Trưởng Lão Sālapupphadāyaka 
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1929. ―Vị này ắt h n là đấng Đại Hùng, người giúp cho đám đông dân 
chúng được (giải thoát) Niết Bàn. Hay là ta nên hầu cận vị Trời của chư Thiên, 
đấng Nhân Ngưu ‖ 

 

1930. Sau khi b  gãy nhánh cây sālā, tôi đã mang lại bông hoa còn lớp v  

bọc. Tôi đã đi đến gần bậc Toàn Giác và đã dâng cúng bông hoa tối thượng. 

 

1931. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 

hoa. 

 

32. Và trước đây vào kiếp thứ chín, ba vị vua tên Virocana đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1933. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sālapupphadāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sālapupphadāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

140. Ký Sự về Trưởng Lão Piyālaphaladāyaka 

 

1934. Lúc bấy giờ, tôi đã là k  đồ tể, là k  giết hại các sanh mạng khác. 

Tôi nằm ngủ ở sườn núi không xa bậc Đạo Sư Sikhī. 
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1935. Tôi nhìn thấy đức Phật, bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian vào ban 

đêm và ban ngày. Nhưng vật xứng đáng để dâng cúng đến đấng Chúa Tể của 

loài người thì tôi không có. 

 

3 . Tôi đã cầm lấy trái cây piyāla và đã đi đến gần đức Phật. Đức Thế 

Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã thọ nhận. 

 

1937. Kế từ đó về sau tôi đã theo phục vụ đấng Hướng Đạo. Với sự tịnh 

tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

1938. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3 . Trước đây mười lăm kiếp, ba vị (tên) Piyālī đã là các đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1940. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Piyālaphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Piyālaphaladāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị Sobhita, vị Sudassana, (vị dâng cúng) trầm hương, (vị dâng cúng) mái 

che bằng bông hoa, vị suy tưởng về nơi thanh vắng, vị có bông hoa campaka, 

cùng với vị chỉ dạy về mục đích, vị có một lần tịnh tín, vị dâng cúng bông hoa 

sālā, và vị dâng cúng trái cây là thứ mười; (tổng cộng) có bảy mươi hai câu kệ 

đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm Sobhita là phẩm thứ mười bốn. 

--ooOoo-- 
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XV. PH M CHATTA 

141. Ký Sự về Trưởng Lão Atichattiya 

 

. hi đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassī viên tịch đã 
Niết Bàn, tôi đã cho thực hiện chiếc lọng che ở thượng tầng và đã dâng lên ở 

ngôi bảo tháp. 

 

2. Tôi đã nhiều lần đi đến và đã lễ bái ngôi bảo tháp của bậc Đạo Sư. 
Tôi đã thực hiện mái che bằng bông hoa và tôi đã đặt ở phía trên chiếc lọng che. 

 

3. Tôi đã cai quản Thiên quốc (trước đây) một ngàn bảy trăm kiếp, tôi 

không đi đến bản thể loài người  điều này là quả báu của việc cúng dường ngôi 

bảo tháp. 

 

1944. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Atichattiya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Atichattiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

142. Ký Sự về Trưởng Lão Thambhāropaka 

 

5. hi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Nhân Ngưu hammadassī đã Niết 

Bàn, tôi đã dựng lên cột cờ ở ngôi bảo tháp của đức Phật tối thượng. 

 

1946. Sau khi tạo lập cái cầu thang, tôi đã bước lên ngôi bảo tháp tối 

thượng. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài và đã dâng lên ở ngôi bảo tháp. 
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. i đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 

chúng ta! Tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng 

dường ngôi bảo tháp. 

 

. Trước đây chín mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua (cùng) tên 

Th pasikkhara đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1949. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Thambhāropaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Thambhāropaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

143. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikāraka 

 

5 . hi đấng Bảo Hộ Thế Gian bậc Tối Thượng Nhân Piyadassī đã 
Niết Bàn, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện viền rào bằng ngọc 

trai. 

 

1951. Sau khi cho rải quanh với các viên ngọc ma-ni, tôi đã thực hiện 

viền rào tuyệt hảo. Sau khi thực hiện lễ hội ở viền rào, tôi đã mệnh chung ở tại 

nơi ấy. 

 

52. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, có các người cầm giữ những viên ngọc ma-ni ở trên không trung  điều này 

là quả báu của nghiệp phước thiện. 

 

53. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, ba mươi hai vị vua (cùng) tên 

Ma ippabhā đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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1954. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Vedikāraka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vedikāraka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

144. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivāriya 

 

55. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, bậc Toàn Giác, sau khi phát cháy như là khối lửa, đã 
viên tịch Niết Bàn. 

 

1956. Và khi bậc Đại Hùng đã Niết Bàn, đã có ngôi bảo tháp rộng rãi. 

Người người túc trực ngày và đêm ở gian nhà xá-lợi cao quý tối thượng. 

 

1957. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện vòng rào chắn 

bằng gỗ trầm hương. Và khi ấy, có làn khói phù hợp với ngôi bảo tháp được 

nhìn thấy. 

 

5 . Trong khi được sanh lên ở cõi hữu, dầu ở bản thể Thiên nhân hay 

nhân loại, tôi không nhìn thấy tôi có sự thua k m  điều này là quả báu của 

nghiệp phước thiện. 

 

5 . Trước đây mười lăm kiếp, đã có tám vị (vua), tất cả các vị ấy có 

(cùng) tên Samatta, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1960. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saparivāriya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saparivāriya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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145. Ký Sự về Trưởng Lão mmāpupphiya 

 

. hi đức Thế Tôn Siddhattha, đấng Bảo Hộ Thế Gian, vị thọ nhận 

các vật hiến cúng đã Niết Bàn, đã có lễ hội ở ngôi đại bảo tháp. 

 

1962. Trong khi lễ hội dành cho bậc Đại n S  Siddhattha đang được tiến 

hành, tôi đã cầm lấy bông hoa ummā và đã dâng lên ngôi bảo tháp. 

 

1963. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bảo 

tháp. 

 

19 . Và trước đây vào kiếp thứ chín, tám mươi lăm vị vua (cùng) tên 

Somadeva đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1965. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão mmāpupphiya 22  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão mmāpupphiya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

146. Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadāyaka 

 

. Tôi đã thực hiện vòng rào chắn ở cội Bồ Đề của bậc Hiền Trí 

Anomadassī. Tôi đã dâng cúng khối vôi bột và đã làm công việc tô trét. 

 

1967. Sau khi nhìn thấy hành động đã được thực hiện khéo léo ấy, đấng 

Tối Thượng Nhân Anomadassī, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói 
lên những lời kệ này: 
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1954. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Vedikāraka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vedikāraka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 
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--ooOoo-- 
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--ooOoo-- 
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Anomadassī. Tôi đã dâng cúng khối vôi bột và đã làm công việc tô trét. 

 

1967. Sau khi nhìn thấy hành động đã được thực hiện khéo léo ấy, đấng 

Tối Thượng Nhân Anomadassī, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói 
lên những lời kệ này: 
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1968. ―Do việc làm về vôi bột này và do các nguyện lực của tác ý, (người 

này) s  thọ hưởng sự thành đạt và s  chấm dứt khổ đau.‖ 

 

1969. Tôi có v  mặt tịnh tín, có sự chăm chú, kh o được định t nh. Tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

. Trước đây tròn đủ một trăm kiếp không thiếu hụt, (tôi đã là) đức 

vua tên Sabbaghana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

1971. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Anulepadāyaka 23  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Anulepadāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

147. Ký Sự về Trưởng Lão aggadāyaka 

 

1972. Bậc Hữu Nhãn vượt qua con sông nh  rồi đi vào khu rừng. Tôi đã 
nhìn thấy bậc Toàn Giác Siddhattha có ba mươi hai hảo tướng ấy. 

 

3. Tôi đã cầm lấy cuốc x ng và cái gi  rồi đã san bằng con đường ấy. 

Tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 

 

1974. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

đường đi. 

 

5. (Trước đây) năm mươi bảy kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng 

độc nhất với tên Suppabuddha; vị lãnh đạo ấy là chúa tể loài người. 
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1976. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão aggadāyaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão aggadāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

148. Ký Sự về Trưởng Lão Phalakadāyaka 

 

1977. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ đóng xe thuyền kh o được học tập 

về nghề mộc. Tôi đã thực hiện tấm ván bằng gỗ trầm hương và đã dâng cúng 
đến đấng quyến thuộc của thế gian. 

 

. Cung điện bằng vàng kh o được hóa hiện ra này chói sáng. Phương 
tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, phương tiện di 

chuyển của cõi trời được s n sàng. 

 

. Các tòa lâu đài luôn cả các kiệu khiêng được sanh lên theo như ước 

muốn, châu báu của tôi không bị suy suyển  điều này là quả báu của tấm ván gỗ. 

 

1980. (Kể từ khi) tôi đã dâng tấm ván gỗ trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của tấm ván gỗ. 

 

. Trước đây năm mươi bảy kiếp, bốn vị (cùng) tên Nimmita đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

1982. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Phalakadāyaka đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phalakadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo— 
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Ký sự về trưởng lão Phalakadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo— 
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149. Ký Sự về Trưởng Lão Va a sakiya 

 

3. Đấng Tự Chủ bậc không bị đánh bại tên Sumedha, trong khi thực 

hành hạnh độc cư, đã đi sâu vào khu rừng lớn. 

 

1984. Sau khi nhìn thấy cây salala đã được trổ hoa, tôi đã buộc thành 

vòng hoa đội đầu. Tôi đã dâng lên đức Phật bằng cách đặt ở trước mặt đấng 

Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

1985. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

. (Trước đây) một ngàn chín trăm kiếp, mười sáu vị (cùng) tên 

Nimmita đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 

có oai lực lớn lao. 

 

1987. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Va a sakiya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Va a sakiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

150. Ký Sự về Trưởng Lão Palla kadāyaka 

 

. Tôi đã dâng cúng chiếc ghế bành có mái che ở phía trên đến đức 

Thế Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 
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1989. Lúc bấy giờ, chiếc ghế bành ấy có đầy đủ bảy loại châu báu luôn 

luôn sanh lên cho tôi, đúng theo ý định của tôi. 

 

1990. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế bành trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của chiếc ghế bành. 

 

. (Trước đây) hai chục ngàn kiếp, ba người (cùng) tên Suva ābha 
(đã là) các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 

lực lớn lao. 

 

1992. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Palla kadāyaka 25  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Palla kadāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

Chiếc lọng che, cây cột (đ n), viền rào quanh, vị có nhóm tùy tùng, vị 
liên quan đến bông hoa umma, vị tô trét, vị dâng cúng đường đi, vị dâng cúng 

tấm ván gỗ, vị có vòng hoa đội đầu, vị dâng cúng chiếc ghế bành; (tổng cộng) 

có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 

Phẩm Chatta là phẩm thứ mười lăm. 
 

--ooOoo-- 

XVI. PH AN A A 

151. Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka 

 

3. (Tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn Sikhī) tợ như mặt trăng không bị  
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XVI. PH AN A A 

151. Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka 

 

3. (Tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn Sikhī) tợ như mặt trăng không bị  
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bợn nhơ, tinh khiết, trong sạch, không bị loạn động, đã đoạn tận sự vui 

thích ở hiện hữu, đã vượt qua sự ái luyến ở đời. 

1994. Là bậc đã vượt qua, cao quý trong số các đấng đang tiếp độ, Ngài 

đang giúp cho dân chúng thành tựu Niết Bàn. Ngài đang tham thiền ở trong khu 

rừng, có sự chăm chú, vô cùng định t nh. 

 

1995. Sau khi buộc lại các bông hoa bandhujīvaka bằng sợi chỉ, tôi đã 
dâng lên đức Phật đấng quyến thuộc của thế gian Sikhī. 

 

1996. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị chúa tể của loài người có 

danh vọng v  đại tên Samantacakkhu, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực 

lớn lao. 

 

1998. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bandhujīvaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bandhujīvaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

152. Ký Sự về Trưởng Lão Tambapupphiya 

 

. Là người bị bận rộn trong việc quán xuyến công việc của người 

khác, tôi đã làm điều lầm lỗi. Bị xâm chiếm bởi nỗi lo sợ và hốt hoảng, tôi đã 
trốn chạy đến cuối khu rừng. 
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2000. Sau khi nhìn thấy giống cây đã được trổ hoa, dính thành từng 

chùm, kh o l o phô bày, tôi đã ngắt lấy bông hoa màu nâu đ  và đã rải rắc ở cội 

cây Bồ Đề. 

2001. Sau khi quét dọn cội cây Bồ Đề là giống cây pā alī tối thượng ấy, 

tôi đã xếp chân vào tư thế kiết già và ngồi xuống ở gốc cội cây Bồ Đề. 

 

2002. Trong khi tìm kiếm con đường (tôi) đã đi qua, bọn họ đã đến gần 

chỗ tôi. Và ở tại nơi ấy, sau khi nhìn thấy bọn họ, tôi đã quan sát cội cây Bồ Đề 

tối thượng. 

 

2003. Và với tâm ý trong sạch, tôi đã đảnh lễ cội cây Bồ Đề. Tôi đã bị rơi 
xuống ở h m núi đáng kinh sợ có độ sâu bằng nhiều cây thốt nốt. 

 

2004. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường cội 

Bồ Đề. 

 

2 5. Và trước đây vào kiếp thứ ba, tôi đã là đức vua Susa ata, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2006. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tambapupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tambapupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo— 

153. Ký Sự về Trưởng Lão Vīthisammajjaka 

 

2 . Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra tợ như mặt trời đang mọc, như 
là mặt trời có tia sáng màu vàng, như là mặt trăng vào ngày rằm. 



274 

 

bợn nhơ, tinh khiết, trong sạch, không bị loạn động, đã đoạn tận sự vui 

thích ở hiện hữu, đã vượt qua sự ái luyến ở đời. 

1994. Là bậc đã vượt qua, cao quý trong số các đấng đang tiếp độ, Ngài 

đang giúp cho dân chúng thành tựu Niết Bàn. Ngài đang tham thiền ở trong khu 

rừng, có sự chăm chú, vô cùng định t nh. 

 

1995. Sau khi buộc lại các bông hoa bandhujīvaka bằng sợi chỉ, tôi đã 
dâng lên đức Phật đấng quyến thuộc của thế gian Sikhī. 

 

1996. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị chúa tể của loài người có 

danh vọng v  đại tên Samantacakkhu, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực 

lớn lao. 

 

1998. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bandhujīvaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bandhujīvaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

152. Ký Sự về Trưởng Lão Tambapupphiya 

 

. Là người bị bận rộn trong việc quán xuyến công việc của người 

khác, tôi đã làm điều lầm lỗi. Bị xâm chiếm bởi nỗi lo sợ và hốt hoảng, tôi đã 
trốn chạy đến cuối khu rừng. 
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2000. Sau khi nhìn thấy giống cây đã được trổ hoa, dính thành từng 

chùm, kh o l o phô bày, tôi đã ngắt lấy bông hoa màu nâu đ  và đã rải rắc ở cội 

cây Bồ Đề. 

2001. Sau khi quét dọn cội cây Bồ Đề là giống cây pā alī tối thượng ấy, 

tôi đã xếp chân vào tư thế kiết già và ngồi xuống ở gốc cội cây Bồ Đề. 

 

2002. Trong khi tìm kiếm con đường (tôi) đã đi qua, bọn họ đã đến gần 

chỗ tôi. Và ở tại nơi ấy, sau khi nhìn thấy bọn họ, tôi đã quan sát cội cây Bồ Đề 

tối thượng. 

 

2003. Và với tâm ý trong sạch, tôi đã đảnh lễ cội cây Bồ Đề. Tôi đã bị rơi 
xuống ở h m núi đáng kinh sợ có độ sâu bằng nhiều cây thốt nốt. 

 

2004. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường cội 

Bồ Đề. 

 

2 5. Và trước đây vào kiếp thứ ba, tôi đã là đức vua Susa ata, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2006. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tambapupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tambapupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo— 

153. Ký Sự về Trưởng Lão Vīthisammajjaka 

 

2 . Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra tợ như mặt trời đang mọc, như 
là mặt trời có tia sáng màu vàng, như là mặt trăng vào ngày rằm. 
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2 . Đã có tất cả sáu mươi tám ngàn vị Lậu Tận (A-la-hán) đã tháp tùng 
bậc Toàn Giác, vị Chúa Tể của loài người, đấng Nhân Ngưu. 

 

2009. Với tâm ý trong sạch tôi đã qu t dọn con đường ấy, và trong khi 

đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra, tôi đã trương lên lá cờ ở tại nơi ấy. 

 

2010. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên ngọn cờ trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng ngọn 

cờ. 

 

2 . Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là vị vua có sức mạnh v  đại, 

được thành tựu về mọi phương diện, được nổi danh là Sudhaja. 

 

2012. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Vīthisammajjaka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vīthisammajjaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

154. Ký Sự về Trưởng Lão akkārup jaka 

 

2013. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến đấng Lãnh Đạo 

Sikhī. Tôi đã cầm lấy bông hoa kakkāru và đã dâng lên đức Phật. 

 

2014. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 5. Và trước đây vào kiếp thứ chín, tôi đã là đức vua Sattuttama, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2016. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão akkārup jaka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão akkārup jaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

155. Ký Sự về Trưởng Lão andāravap jaka 

 

2017. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến đấng Lãnh Đạo 

Sikhī. Tôi đã cầm lấy bông hoa mandārava và đã dâng lên đức Phật. 

 

2018. Trong bảy ngày, đã có tràng hoa của cõi trời là chiếc lọng che cho 

đức Như Lai. Tất cả dân chúng đã tụ hội lại và đã lễ bái đức Như Lai. 
 

2019. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 2 . Và trước đây vào kiếp thứ mười, tôi đã là đức vua Jutindhara, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2021. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão andāravap jaka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão andāravap jaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

156. Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya 
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đức Phật. 

 

2 2 . Và trước đây vào kiếp thứ mười, tôi đã là đức vua Jutindhara, là 
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--ooOoo-- 

156. Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya 
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2022.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Kukku a. Bảy vị Phật 

Độc Giác ấy cư ngụ ở chân ngọn núi ấy. 

2023. Sau khi nhìn thấy cây kadamba đã được trổ hoa tợ như mặt trăng 
(vua của các ngọn đ n) đã mọc lên, bằng cả hai tay tôi đã hái và đã rải rắc ở bảy 

vị Phật. 

 

2024. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 25. Trước đây chín mươi hai kiếp, bảy vị (cùng) tên Puppha đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2026. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão adambapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kadambapupphiya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

157. Ký Sự về Trưởng Lão Ti as laka 

 

2027.  không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên Bh taga a.  tại nơi ấy 

có đấng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ, bậc tách ly kh i thế gian cư ngụ đơn độc. 

 

2 2 . Tôi đã cầm lấy những bông hoa ti as la và đã dâng lên đức Phật. 

Tôi không trở thành người bị rơi vào đọa xứ trong chín mươi chín ngàn kiếp. 

 

2 2 . Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị Dhara īruha độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2030. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ti as laka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti as laka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

158. Ký Sự về Trưởng Lão Nāgapupphiya 

 

2 3 . (Tôi đã là) vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật tên Suvaccha sống 

ở trong vùng đồi núi, được tùy tùng bởi các người học trò của mình. 

 

2 32. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 

có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ẩn cư của tôi. 

 

2 33. Ngài (đã) đi kinh hành ở trên không trung, tương tợ như thế Ngài 

(đã) phun khói, (đã) chói sáng. Sau khi nhận biết sự vui mừng ở tôi, Ngài đã ra 
đi, mặt hướng phía đông. 

 

2034. Sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, tôi 

đã cầm lấy bông hoa nāga và đã rải rắc ở con đường (Ngài) đã đi qua. 

 

2035. (Kể từ khi) tôi đã rải rắc bông hoa trước đây một trăm ngàn kiếp, 

do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm tôi đã không đi đến khổ cảnh. 

 

2 3 . (Trước đây) ba ngàn một trăm kiếp, tôi đã là đức vua ahāratha, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2037. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nāgapupphiya 32  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
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2 2 . Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị Dhara īruha độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2030. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ti as laka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti as laka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

158. Ký Sự về Trưởng Lão Nāgapupphiya 

 

2 3 . (Tôi đã là) vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật tên Suvaccha sống 

ở trong vùng đồi núi, được tùy tùng bởi các người học trò của mình. 

 

2 32. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 

có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ẩn cư của tôi. 

 

2 33. Ngài (đã) đi kinh hành ở trên không trung, tương tợ như thế Ngài 

(đã) phun khói, (đã) chói sáng. Sau khi nhận biết sự vui mừng ở tôi, Ngài đã ra 
đi, mặt hướng phía đông. 

 

2034. Sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, tôi 

đã cầm lấy bông hoa nāga và đã rải rắc ở con đường (Ngài) đã đi qua. 

 

2035. (Kể từ khi) tôi đã rải rắc bông hoa trước đây một trăm ngàn kiếp, 

do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm tôi đã không đi đến khổ cảnh. 

 

2 3 . (Trước đây) ba ngàn một trăm kiếp, tôi đã là đức vua ahāratha, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2037. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nāgapupphiya 32  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
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Ký sự về trưởng lão Nāgapupphiya là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 

159. Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya 

 

2 3 . Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sống, là người thợ săn. 
Sau khi nhìn thấy cây punnāga đã được trổ hoa, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 

tối thượng. 

 

2 3 . Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đ p t a hương thơm ngào ngạt ấy. 

Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

2040. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . (Trước đây)  kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2042. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Punnāgapupphiya 33  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Punnāgapupphiya là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 

160. Ký Sự về Trưởng Lão umudadāyaka 

 

2043.  không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn, 

được che phủ bởi các bông sen đ  và sen xanh, được tràn ngập bởi các bông sen 

trắng. 
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2044. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim tên gọi kukuttha, có giới hạnh, 

được thành tựu trí sáng suốt, rành r  về phước và tội. 

20 5. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, bậc Đại Hiền Trí đã lai vãng ở không xa hồ nước thiên nhiên. 

 

2 . Tôi đã ngắt hoa súng trắng mọc ở trong nước và đã dâng đến bậc 

Đại n S . Biết được ý định của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã thọ nhận. 

 

2 . Và sau khi đã dâng cúng vật thí ấy, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 

sạch, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

2 . Trước đây  kiếp, tám vị thống lãnh dân chúng (cùng) tên 

Varu a này đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2049. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão umudadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão umudadāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị (có hoa) bandhujīvaka, vị có hoa màu nâu đ , (vị quét dọn) con đường 

đi, vị có hoa kakkāru, hoa mandārava, vị có hoa kadamba, vị có hoa ti as la, vị 
có hoa nāga, hoa punnāga, vị có hoa komuda; (tổng cộng) có năm mươi sáu câu 
kệ đã được thuật lại. 

Phẩm Bandhujīvaka là phẩm thứ mười sáu. 

 

--ooOoo-- 

XVII. PH PĀ I A I A 

161. Ký Sự về Trưởng Lão Supāricariya 
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Ký sự về trưởng lão Nāgapupphiya là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 

159. Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya 

 

2 3 . Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sống, là người thợ săn. 
Sau khi nhìn thấy cây punnāga đã được trổ hoa, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 

tối thượng. 

 

2 3 . Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đ p t a hương thơm ngào ngạt ấy. 

Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

2040. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . (Trước đây)  kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2042. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Punnāgapupphiya 33  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Punnāgapupphiya là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 

160. Ký Sự về Trưởng Lão umudadāyaka 

 

2043.  không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn, 

được che phủ bởi các bông sen đ  và sen xanh, được tràn ngập bởi các bông sen 

trắng. 
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2044. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim tên gọi kukuttha, có giới hạnh, 

được thành tựu trí sáng suốt, rành r  về phước và tội. 

20 5. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, bậc Đại Hiền Trí đã lai vãng ở không xa hồ nước thiên nhiên. 

 

2 . Tôi đã ngắt hoa súng trắng mọc ở trong nước và đã dâng đến bậc 

Đại n S . Biết được ý định của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã thọ nhận. 

 

2 . Và sau khi đã dâng cúng vật thí ấy, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 

sạch, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

2 . Trước đây  kiếp, tám vị thống lãnh dân chúng (cùng) tên 

Varu a này đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2049. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão umudadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão umudadāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị (có hoa) bandhujīvaka, vị có hoa màu nâu đ , (vị quét dọn) con đường 

đi, vị có hoa kakkāru, hoa mandārava, vị có hoa kadamba, vị có hoa ti as la, vị 
có hoa nāga, hoa punnāga, vị có hoa komuda; (tổng cộng) có năm mươi sáu câu 
kệ đã được thuật lại. 

Phẩm Bandhujīvaka là phẩm thứ mười sáu. 

 

--ooOoo-- 

XVII. PH PĀ I A I A 

161. Ký Sự về Trưởng Lão Supāricariya 
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2050. Sau khi lìa kh i khu rừng bao la, vị Chúa Tể của loài người, đấng 

Nhân Ngưu, bậc Hữu Nhãn tên Paduma đã thuyết giảng Giáo Pháp. 

2 5 . Đã có cuộc hội họp của các Dạ-xoa ở không xa bậc Đại n S . Vì 
công việc ấy, các Dạ-xoa đã đi đến và ngay lập tức đã xem x t. 

 

2052. Nhận biết lời nói của đức Phật và sự thuyết giảng về Bất Tử, với 

tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã vỗ tay và đã phục vụ (Ngài). 

 

2053. Quý vị hãy nhìn xem quả báu của việc phục vụ bậc Đạo Sư đã kh o 
được thực hành, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong ba mươi ngàn kiếp. 

 

2 5 . Trước đây hai ngàn chín trăm kiếp, (tôi đã là) vị tên Samala kata, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2055. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Supāricariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Supāricariya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

162. Ký Sự về Trưởng Lão Ka averapupphiya 

 

2 5 . Đức Thế Tôn tên Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu, dẫn đầu các vị Thinh Văn, đã bước đi ở trong thành phố. 

 

2 5 . Tôi đã được vinh dự là người canh gác ở hậu cung của đức vua. Tôi 

đã đi đến gần tòa lâu đài và đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 
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2 5 . Tôi đã cầm lấy bông hoa ka avera và đã rải rắc ở Hội Chúng tỳ 

khưu. Tôi đã thực hiện nhiều lần ở đức Phật, sau đó đã rải rắc nhiều hơn nữa. 

2059. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

2 . Trước đây tám mươi bảy kiếp, bốn vị (cùng) tên ahiddhika đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2061. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ka averapupphiya 35  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ka averapupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

163. Ký Sự về Trưởng Lão hajjakadāyaka 

 

2 2. Trước đây, tôi quả nhiên đã có dâng cúng trái cây đến đức Thế Tôn 

Tissa. Và tôi đã dâng lên trái dừa được công nhận là vật ăn được. 

 

2 3. Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây ấy đến đức Phật, bậc Đại n S  
Tissa, tôi được vui mừng là người đã làm xong việc theo như dự tính, tôi đã 
được tái sanh theo như ước muốn. 

 

2064. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 
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2050. Sau khi lìa kh i khu rừng bao la, vị Chúa Tể của loài người, đấng 

Nhân Ngưu, bậc Hữu Nhãn tên Paduma đã thuyết giảng Giáo Pháp. 

2 5 . Đã có cuộc hội họp của các Dạ-xoa ở không xa bậc Đại n S . Vì 
công việc ấy, các Dạ-xoa đã đi đến và ngay lập tức đã xem x t. 

 

2052. Nhận biết lời nói của đức Phật và sự thuyết giảng về Bất Tử, với 

tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã vỗ tay và đã phục vụ (Ngài). 

 

2053. Quý vị hãy nhìn xem quả báu của việc phục vụ bậc Đạo Sư đã kh o 
được thực hành, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong ba mươi ngàn kiếp. 

 

2 5 . Trước đây hai ngàn chín trăm kiếp, (tôi đã là) vị tên Samala kata, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2055. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Supāricariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Supāricariya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

162. Ký Sự về Trưởng Lão Ka averapupphiya 

 

2 5 . Đức Thế Tôn tên Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu, dẫn đầu các vị Thinh Văn, đã bước đi ở trong thành phố. 

 

2 5 . Tôi đã được vinh dự là người canh gác ở hậu cung của đức vua. Tôi 

đã đi đến gần tòa lâu đài và đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 
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2 5 . Tôi đã cầm lấy bông hoa ka avera và đã rải rắc ở Hội Chúng tỳ 

khưu. Tôi đã thực hiện nhiều lần ở đức Phật, sau đó đã rải rắc nhiều hơn nữa. 

2059. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

2 . Trước đây tám mươi bảy kiếp, bốn vị (cùng) tên ahiddhika đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2061. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ka averapupphiya 35  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ka averapupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

163. Ký Sự về Trưởng Lão hajjakadāyaka 

 

2 2. Trước đây, tôi quả nhiên đã có dâng cúng trái cây đến đức Thế Tôn 

Tissa. Và tôi đã dâng lên trái dừa được công nhận là vật ăn được. 

 

2 3. Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây ấy đến đức Phật, bậc Đại n S  
Tissa, tôi được vui mừng là người đã làm xong việc theo như dự tính, tôi đã 
được tái sanh theo như ước muốn. 

 

2064. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 
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2 5. Trước đây mười ba kiếp, tôi đã là đức vua Indasama, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2066. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão hajjakadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão hajjakadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

164. Ký Sự về Trưởng Lão esap jaka 

 

2067. Còn về đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu, Ngài bay lên bầu trời và di chuyển bằng đường không trung. 

 

2 . Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường đến bất cứ khu vực 

nào mà đấng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí, đã đi đến và đứng lại ở khu vực ấy. 

2069. (Kể từ khi) tôi đã nhìn thấy bậc Đại Hiền Trí (trước đây) một ngàn 

tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

cúng dường khu vực (đức Phật đã đứng). 

 

2 . (Trước đây) một ngàn một trăm kiếp, (tôi đã là) vị tên Gosujāta, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2071. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão esap jaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 
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Ký sự về trưởng lão esap jaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

165. Ký Sự về Trưởng Lão Ka ikāracchadaniya 

 

2 2. Đấng Toàn Giác Vessabh , bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu, bậc Hiền Trí đã đi sâu vào khu rừng lớn cho việc nghỉ ngơi giữa 

ngày. 

 

2073. Khi ấy, tôi đã thu nhặt bông hoa ka ikāra và đã làm chiếc lọng che. 

Sau khi thực hiện chiếc lọng che bằng bông hoa, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

2074. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 5. Trước đây hai mươi kiếp, tám vị Sát-đế-l  (cùng) tên So ābha đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2076. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ka ikāracchadaniya 3  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ka ikāracchadaniya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

166. Ký Sự về Trưởng Lão Sappidāyaka 
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2 5. Trước đây mười ba kiếp, tôi đã là đức vua Indasama, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2066. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão hajjakadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão hajjakadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

164. Ký Sự về Trưởng Lão esap jaka 

 

2067. Còn về đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu, Ngài bay lên bầu trời và di chuyển bằng đường không trung. 

 

2 . Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường đến bất cứ khu vực 

nào mà đấng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí, đã đi đến và đứng lại ở khu vực ấy. 

2069. (Kể từ khi) tôi đã nhìn thấy bậc Đại Hiền Trí (trước đây) một ngàn 

tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

cúng dường khu vực (đức Phật đã đứng). 

 

2 . (Trước đây) một ngàn một trăm kiếp, (tôi đã là) vị tên Gosujāta, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2071. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão esap jaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 
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Ký sự về trưởng lão esap jaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

165. Ký Sự về Trưởng Lão Ka ikāracchadaniya 

 

2 2. Đấng Toàn Giác Vessabh , bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu, bậc Hiền Trí đã đi sâu vào khu rừng lớn cho việc nghỉ ngơi giữa 

ngày. 

 

2073. Khi ấy, tôi đã thu nhặt bông hoa ka ikāra và đã làm chiếc lọng che. 

Sau khi thực hiện chiếc lọng che bằng bông hoa, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

2074. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 5. Trước đây hai mươi kiếp, tám vị Sát-đế-l  (cùng) tên So ābha đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2076. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ka ikāracchadaniya 3  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ka ikāracchadaniya là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

166. Ký Sự về Trưởng Lão Sappidāyaka 
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2077. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn tên Phussa, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, đấng Anh Hùng, trong khi giúp cho đám đông dân chúng thành tựu Niết 

Bàn, Ngài (đã) đi ở trên đường. 

 

2078. Theo tuần tự, đức Thế Tôn đã đi đến gần chỗ của tôi. o đó, tôi đã 
nhận lấy bình bát và đã dâng cúng bơ l ng và dầu ăn. 

 

2079. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bơ l ng trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bơ 
l ng. 

 

2 . Trước đây 5  kiếp, tôi đã là vị tên Samodaka độc nhất, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2081. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sappidāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sappidāyaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 

167. Ký Sự về Trưởng Lão thikāpupphiya 

 

2 2. Tôi (đã) di chuyển xuôi dòng ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thấy đấng Tự Chủ ở tại nơi ấy tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa. 

 

2 3. Tôi đã cầm lấy bông hoa y thika và đã đi đến gần bậc Đại Hiền 

Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 
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2084. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 5. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, tôi đã là vị tên Samuddhara độc nhất, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2086. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão thikāpupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão thikāpupphiya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

168. Ký Sự về Trưởng Lão ussadāyaka 

 

2087. Lúc bấy giờ, tôi đã là người con trai của đức vua ở thành phố 

Tivarā đáng yêu. Sau khi nhận được tặng phẩm, tôi đã dâng cúng đến bậc An 

Tịnh. 

 

2 . Đức Thế Tôn đã chấp thuận và đã dùng bàn tay sờ vào tấm vải. Sau 

khi chấp thuận, (đức Phật) Siddhattha đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 

 

2 . Trong khi đức Phật đang đi, các tấm vải đã chạy theo phía sau của 

Ngài. Tại nơi ấy tôi đã làm cho tâm được tịnh tín  đức Phật là nhân vật cao cả 

của chúng ta. 

 



286 

 

2077. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn tên Phussa, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, đấng Anh Hùng, trong khi giúp cho đám đông dân chúng thành tựu Niết 

Bàn, Ngài (đã) đi ở trên đường. 

 

2078. Theo tuần tự, đức Thế Tôn đã đi đến gần chỗ của tôi. o đó, tôi đã 
nhận lấy bình bát và đã dâng cúng bơ l ng và dầu ăn. 

 

2079. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bơ l ng trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bơ 
l ng. 

 

2 . Trước đây 5  kiếp, tôi đã là vị tên Samodaka độc nhất, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2081. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sappidāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sappidāyaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 

167. Ký Sự về Trưởng Lão thikāpupphiya 

 

2 2. Tôi (đã) di chuyển xuôi dòng ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thấy đấng Tự Chủ ở tại nơi ấy tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa. 

 

2 3. Tôi đã cầm lấy bông hoa y thika và đã đi đến gần bậc Đại Hiền 

Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 
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2084. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 5. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, tôi đã là vị tên Samuddhara độc nhất, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2086. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão thikāpupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão thikāpupphiya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

168. Ký Sự về Trưởng Lão ussadāyaka 

 

2087. Lúc bấy giờ, tôi đã là người con trai của đức vua ở thành phố 

Tivarā đáng yêu. Sau khi nhận được tặng phẩm, tôi đã dâng cúng đến bậc An 

Tịnh. 

 

2 . Đức Thế Tôn đã chấp thuận và đã dùng bàn tay sờ vào tấm vải. Sau 

khi chấp thuận, (đức Phật) Siddhattha đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 

 

2 . Trong khi đức Phật đang đi, các tấm vải đã chạy theo phía sau của 

Ngài. Tại nơi ấy tôi đã làm cho tâm được tịnh tín  đức Phật là nhân vật cao cả 

của chúng ta. 
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2090. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng tấm 

vải. 

 

2 . Trước đây sáu mươi bảy kiếp, khi ấy tôi đã là đấng Chuyển Luân 

Vương, là vị chúa tể của loài người tên Parisuddha, có oai lực lớn lao. 

2092. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ussadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão ussadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

169. Ký Sự về Trưởng Lão Samādapaka 

 

2093.  tại thành phố Bandhumatī, đã có hội chúng cư s  đông đảo. Tôi 

đã là người ưu tú trong số họ, và họ là các cộng sự viên của tôi. 

 

2094. Sau khi tụ tập tất cả bọn họ lại, tôi đã khuyến khích về công việc 

phước thiện: ―Chúng ta s  làm tràng hoa dâng đến Hội Chúng là Phước Điền tối 

thượng.‖ 

2095. Thuận theo mãnh lực của niềm ước muốn của tôi, họ đã đáp lại 

rằng: ―Tốt lắm,‖ và họ đã hoàn tất tràng hoa ấy. (Tôi đã nói rằng): ―Chúng ta 
hãy dâng đến (đức Phật) Vipassī.‖ 

 

2096. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng tràng 

hoa. 
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2 . Trước đây năm mươi chín kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng 

độc nhất tên Ādeyya, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2098. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Samādapaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Samādapaka là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 

170. Ký Sự về Trưởng Lão Pañca guliya 

 

2 . Đức Thế Tôn tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Hiền trí, vị thiện xảo về việc an trú 

(thiền quả), đang đi vào hương thất. 

 

2 . Tôi đã cầm lấy tràng hoa có hương thơm ngào ngạt và đã đi đến 

gần đấng Chiến Thắng. Chính vì không làm ồn đến đấng Toàn Giác, tôi đã dâng 
cúng một nhúm năm ngón tay (bông hoa). 

 

2101. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên hương thơm trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của một nhúm năm 
ngón tay (bông hoa). 

2 2. Trước đây bảy mươi hai kiếp, vị vua tên Sayampabha đã là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pañca guliya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañca guliya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 
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2090. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng tấm 

vải. 

 

2 . Trước đây sáu mươi bảy kiếp, khi ấy tôi đã là đấng Chuyển Luân 

Vương, là vị chúa tể của loài người tên Parisuddha, có oai lực lớn lao. 

2092. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ussadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão ussadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

169. Ký Sự về Trưởng Lão Samādapaka 

 

2093.  tại thành phố Bandhumatī, đã có hội chúng cư s  đông đảo. Tôi 

đã là người ưu tú trong số họ, và họ là các cộng sự viên của tôi. 

 

2094. Sau khi tụ tập tất cả bọn họ lại, tôi đã khuyến khích về công việc 

phước thiện: ―Chúng ta s  làm tràng hoa dâng đến Hội Chúng là Phước Điền tối 

thượng.‖ 

2095. Thuận theo mãnh lực của niềm ước muốn của tôi, họ đã đáp lại 

rằng: ―Tốt lắm,‖ và họ đã hoàn tất tràng hoa ấy. (Tôi đã nói rằng): ―Chúng ta 
hãy dâng đến (đức Phật) Vipassī.‖ 

 

2096. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng tràng 

hoa. 
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2 . Trước đây năm mươi chín kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng 

độc nhất tên Ādeyya, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2098. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Samādapaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Samādapaka là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 

170. Ký Sự về Trưởng Lão Pañca guliya 

 

2 . Đức Thế Tôn tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Hiền trí, vị thiện xảo về việc an trú 

(thiền quả), đang đi vào hương thất. 

 

2 . Tôi đã cầm lấy tràng hoa có hương thơm ngào ngạt và đã đi đến 

gần đấng Chiến Thắng. Chính vì không làm ồn đến đấng Toàn Giác, tôi đã dâng 
cúng một nhúm năm ngón tay (bông hoa). 

 

2101. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên hương thơm trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của một nhúm năm 
ngón tay (bông hoa). 

2 2. Trước đây bảy mươi hai kiếp, vị vua tên Sayampabha đã là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pañca guliya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañca guliya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 



290 

 

Phần Tóm Lược 

Vị có sự phục vụ tốt, vị có bông hoa ka avera, vị có vật ăn được, vị cúng 

dường khu vực, bông hoa ka ikāra, vị dâng cúng bơ l ng, bông hoa y thika, vị 
dâng cúng tấm vải, tràng hoa, và một nhúm năm ngón tay  (tổng cộng) có năm 
mươi bốn câu kệ. 

Phẩm Supāricariya là phẩm thứ mười bảy. 

 

--ooOoo-- 

XVIII. PH M KUMUDA 

171. Ký Sự về Trưởng Lão umudamāliya 

 

2104.  núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn. Là loài qu  sứ 

đã được sanh ra ở tại nơi ấy, tôi đã có dáng v  rùng rợn, có sức mạnh lớn lao. 

 

2105. Bông súng trắng ở tại nơi ấy trổ hoa. Chúng được sanh ra có kích 

thước bằng bánh xe. Tôi đã thu nhặt bông hoa ấy, và đã có sự gặp g  với bậc có 

Năng Lực vào lúc ấy. 

 

2106. Về đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Chúa Tể của loài người, đấng 

Nhân Ngưu, sau khi nhìn thấy bông hoa đã được gom lại, Ngài đã đi đến gần 

chỗ của tôi. 

2107. Và khi bậc Toàn Giác, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đã 
đi đến gần, tôi đã gặp Ngài  tôi đã cầm lấy bông hoa và đã dâng lên đức Phật. 

 

2108. Khi ấy, hội chúng ấy đã trải dài đến tận cùng núi Hi-mã-lạp. Đức 

Như Lai đã đi đến, có được đầy đủ mái che cho toàn bộ hội chúng. 

 

2109. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa (trước đây) một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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2 . Trước đây mười lăm kiếp, bảy vị thống lãnh dân chúng (cùng) tên 

Sahassaratha ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2111. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão umudamāliya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão umudamāliya là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 

172. Ký Sự về Trưởng Lão Nisse idāyaka 

 

2 2. Tôi đã cho thực hiện cầu thang để bước lên tòa lâu đài của đức Thế 

Tôn Ko añña, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 

 

2113. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, tôi 

duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

2 . (Trước đây) ba mươi mốt ngàn kiếp, ba vị vua (cùng) tên 

Sambahula đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2115. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Nisse idāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nisse idāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

173. Ký Sự về Trưởng Lão Rattipupphiya 

 

2116. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 

hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassī, vị Trời của chư Thiên, đấng 

Nhân Ngưu. 
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Phần Tóm Lược 

Vị có sự phục vụ tốt, vị có bông hoa ka avera, vị có vật ăn được, vị cúng 

dường khu vực, bông hoa ka ikāra, vị dâng cúng bơ l ng, bông hoa y thika, vị 
dâng cúng tấm vải, tràng hoa, và một nhúm năm ngón tay  (tổng cộng) có năm 
mươi bốn câu kệ. 

Phẩm Supāricariya là phẩm thứ mười bảy. 

 

--ooOoo-- 

XVIII. PH M KUMUDA 

171. Ký Sự về Trưởng Lão umudamāliya 

 

2104.  núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn. Là loài qu  sứ 

đã được sanh ra ở tại nơi ấy, tôi đã có dáng v  rùng rợn, có sức mạnh lớn lao. 

 

2105. Bông súng trắng ở tại nơi ấy trổ hoa. Chúng được sanh ra có kích 

thước bằng bánh xe. Tôi đã thu nhặt bông hoa ấy, và đã có sự gặp g  với bậc có 

Năng Lực vào lúc ấy. 

 

2106. Về đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Chúa Tể của loài người, đấng 

Nhân Ngưu, sau khi nhìn thấy bông hoa đã được gom lại, Ngài đã đi đến gần 

chỗ của tôi. 

2107. Và khi bậc Toàn Giác, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đã 
đi đến gần, tôi đã gặp Ngài  tôi đã cầm lấy bông hoa và đã dâng lên đức Phật. 

 

2108. Khi ấy, hội chúng ấy đã trải dài đến tận cùng núi Hi-mã-lạp. Đức 

Như Lai đã đi đến, có được đầy đủ mái che cho toàn bộ hội chúng. 

 

2109. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa (trước đây) một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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2 . Trước đây mười lăm kiếp, bảy vị thống lãnh dân chúng (cùng) tên 

Sahassaratha ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2111. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão umudamāliya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão umudamāliya là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 

172. Ký Sự về Trưởng Lão Nisse idāyaka 

 

2 2. Tôi đã cho thực hiện cầu thang để bước lên tòa lâu đài của đức Thế 

Tôn Ko añña, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 

 

2113. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, tôi 

duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

2 . (Trước đây) ba mươi mốt ngàn kiếp, ba vị vua (cùng) tên 

Sambahula đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2115. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Nisse idāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nisse idāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

173. Ký Sự về Trưởng Lão Rattipupphiya 

 

2116. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 

hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassī, vị Trời của chư Thiên, đấng 

Nhân Ngưu. 
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2117. Sau khi nhìn thấy giống cây rattika (nở hoa ban đêm) có chứa dược 

liệu đã được trổ hoa, tôi đã thu hoạch bông hoa luôn cả cuống và đã dâng đến 

bậc Đại n S . 

 

2118. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 

hoa. 

 

2 . Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua tên Suppasanna, 

được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2120. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão attipupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Rattipupphiya là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 

174. Ký Sự về Trưởng Lão dapānadāyaka 

 

2 2 . Tôi đã thực hiện cái giếng dành cho đức Thế Tôn Vipassī. Và khi 
ấy, sau khi dâng cúng đồ ăn khất thực, tôi đã dâng (cái giếng) đến Ngài. 

 

2122. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cái giếng. 

 

2123. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão dapānadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão dapānadāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

175. Ký Sự về Trưởng Lão Sīhāsanadāyaka 

 

2124. Khi bậc Lãnh Đạo Padumuttara, đấng Bảo Hộ Thế Gian đã Niết 

Bàn, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử. 

2125. Tại nơi ấy, sau khi thực hiện sự cúng dường với nhiều vật thơm và 
tràng hoa đến Ngài là nguồn đem lại sự an lạc trong thời hiện tại, nhiều người 

thành tựu Niết Bàn. 

 

2 2 . Sau khi đảnh lễ cội Bồ Đề tối thượng với tâm tịnh tín, với ý vui 

mừng, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

2 2 . (Trước đây) mười lăm ngàn kiếp, tám vị vua (cùng) tên Siluccaya 

ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 

2128. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sīhāsanadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sīhāsanadāyaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

176. Ký Sự về Trưởng Lão Maggadattika 
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2117. Sau khi nhìn thấy giống cây rattika (nở hoa ban đêm) có chứa dược 

liệu đã được trổ hoa, tôi đã thu hoạch bông hoa luôn cả cuống và đã dâng đến 

bậc Đại n S . 

 

2118. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 

hoa. 

 

2 . Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua tên Suppasanna, 

được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2120. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão attipupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Rattipupphiya là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 

174. Ký Sự về Trưởng Lão dapānadāyaka 

 

2 2 . Tôi đã thực hiện cái giếng dành cho đức Thế Tôn Vipassī. Và khi 
ấy, sau khi dâng cúng đồ ăn khất thực, tôi đã dâng (cái giếng) đến Ngài. 

 

2122. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cái giếng. 

 

2123. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão dapānadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão dapānadāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

175. Ký Sự về Trưởng Lão Sīhāsanadāyaka 

 

2124. Khi bậc Lãnh Đạo Padumuttara, đấng Bảo Hộ Thế Gian đã Niết 

Bàn, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử. 

2125. Tại nơi ấy, sau khi thực hiện sự cúng dường với nhiều vật thơm và 
tràng hoa đến Ngài là nguồn đem lại sự an lạc trong thời hiện tại, nhiều người 

thành tựu Niết Bàn. 

 

2 2 . Sau khi đảnh lễ cội Bồ Đề tối thượng với tâm tịnh tín, với ý vui 

mừng, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

2 2 . (Trước đây) mười lăm ngàn kiếp, tám vị vua (cùng) tên Siluccaya 

ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 

2128. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sīhāsanadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sīhāsanadāyaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

176. Ký Sự về Trưởng Lão Maggadattika 
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2 2 . Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Chúa Tể của loài người, đấng Nhân 

Ngưu đã đi kinh hành ở ngoài trời nhằm sự thoải mái (cho cơ thể) trong thời 

hiện tại. 

 

2130. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và đã rải rắc bông 

hoa. Các bông hoa đã rơi ở bàn chân được giở lên và ở trên đỉnh đầu. 

 

2 3 . Trước đây 2 .  kiếp, năm người (cùng) tên Pupphacchadaniya 

đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2132. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão aggadattika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Maggadattika là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

177. Ký Sự về Trưởng Lão kadīpiya 

 

2133. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng một ngọn đ n ở 

cây salala là cội Bồ Đề tối thượng của bậc Hiền Trí Padumuttara. 

2 3 . Trong khi (tôi) được sanh lên ở cõi hữu, sự tích lũy phước báu đã 
được sanh theo, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

cúng dường ngọn đ n. 

 

2 35. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, bốn người (cùng) tên Candābha 
ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2136. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kadīpiya  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
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Ký sự về trưởng lão kadīpiya là phần thứ bảy. 

(Tụng phẩm thứ chín). 

 

--ooOoo-- 

178. Ký Sự về Trưởng Lão Ma ip jaka 

 

2137. Có con sông nh  đã phát xuất từ phần bên dưới của núi Hi-mã-lạp. 

Và lúc bấy giờ, bậc Tự Chủ cư ngụ ở phần đất cạnh bờ sông ấy. 

2 3 . Tôi đã cầm lấy chiếc ghế bành làm bằng ngọc ma-ni có màu sắc 

xinh xắn, đáng yêu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

2139. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên ngọc ma-ni trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2140. Và trước đây mười hai kiếp, tám vị vua (cùng) tên Satara si ấy đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2141. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ma ip jaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ma ip jaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

179. Ký Sự về Trưởng Lão Tikicchaka 

 

2142.  thành phố Bandhumatī, tôi đã là người thầy thuốc kh o được học 

tập, là nguồn đem lại sự an lạc cho những bệnh nhân có sự khổ đau. 
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2 2 . Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Chúa Tể của loài người, đấng Nhân 

Ngưu đã đi kinh hành ở ngoài trời nhằm sự thoải mái (cho cơ thể) trong thời 

hiện tại. 

 

2130. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và đã rải rắc bông 

hoa. Các bông hoa đã rơi ở bàn chân được giở lên và ở trên đỉnh đầu. 

 

2 3 . Trước đây 2 .  kiếp, năm người (cùng) tên Pupphacchadaniya 

đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2132. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão aggadattika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Maggadattika là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

177. Ký Sự về Trưởng Lão kadīpiya 

 

2133. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng một ngọn đ n ở 

cây salala là cội Bồ Đề tối thượng của bậc Hiền Trí Padumuttara. 

2 3 . Trong khi (tôi) được sanh lên ở cõi hữu, sự tích lũy phước báu đã 
được sanh theo, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

cúng dường ngọn đ n. 

 

2 35. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, bốn người (cùng) tên Candābha 
ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2136. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kadīpiya  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

295 

 

Ký sự về trưởng lão kadīpiya là phần thứ bảy. 

(Tụng phẩm thứ chín). 

 

--ooOoo-- 

178. Ký Sự về Trưởng Lão Ma ip jaka 

 

2137. Có con sông nh  đã phát xuất từ phần bên dưới của núi Hi-mã-lạp. 

Và lúc bấy giờ, bậc Tự Chủ cư ngụ ở phần đất cạnh bờ sông ấy. 

2 3 . Tôi đã cầm lấy chiếc ghế bành làm bằng ngọc ma-ni có màu sắc 

xinh xắn, đáng yêu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

2139. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên ngọc ma-ni trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2140. Và trước đây mười hai kiếp, tám vị vua (cùng) tên Satara si ấy đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2141. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ma ip jaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ma ip jaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

179. Ký Sự về Trưởng Lão Tikicchaka 

 

2142.  thành phố Bandhumatī, tôi đã là người thầy thuốc kh o được học 

tập, là nguồn đem lại sự an lạc cho những bệnh nhân có sự khổ đau. 
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2143. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có giới hạnh, vô cùng sáng suốt, bị 
lâm bệnh. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng thuốc chữa bệnh. 

 

2144. Chính nhờ thế, vị Sa-môn có giác quan thu thúc đã được lành bệnh. 

Người là vị hầu cận của (đức Phật) Vipassī, có tên là Asoka. 

 

2145. Kể từ khi tôi đã dâng cúng phương thuốc trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của thuốc chữa bệnh. 

 

2 . Và trước đây vào kiếp thứ tám, (tôi đã là) vị tên Sabbosadha, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2147. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tikicchaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tikicchaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo— 

180. Ký Sự về Trưởng Lão Sa ghupa hāka 

 

2148. Vào thời kỳ đức Thế Tôn Vessabh , tôi đã là người phụ việc tu 

viện. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã phục vụ Hội Chúng tối thượng. 

 

2149. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phục vụ. 
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2 5 . Trước đây vào kiếp thứ bảy, chính bảy vị (cùng tên) Samodaka ấy 

đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 

 

2151. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sa ghupa hāka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sa ghupa hāka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 

 

Phần Tóm Lược 

Bông súng trắng, rồi vị có cầu thang, giống cây nở hoa về đêm, vị dâng 

cúng giếng nước, vị có bảo tọa sư tử, vị rải rắc (bông hoa) ở con đường, vị có 

một ngọn đ n, vị dâng lên ngọc ma-ni, vị y s , vị phục vụ; (tổng cộng) có bốn 

mươi chín câu kệ. 

Phẩm Kumuda là phẩm thứ mười tám. 

 

--ooOoo-- 

XIX. PH M KU AJAPUPPHIYA 

181. Ký Sự về Trưởng Lão Ku ajapupphiya 

 

2 52. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như mặt 

trời đã mọc lên đang quan sát phương hướng trong lúc đang di chuyển ở không 

trung. 
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2143. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có giới hạnh, vô cùng sáng suốt, bị 
lâm bệnh. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng thuốc chữa bệnh. 

 

2144. Chính nhờ thế, vị Sa-môn có giác quan thu thúc đã được lành bệnh. 

Người là vị hầu cận của (đức Phật) Vipassī, có tên là Asoka. 

 

2145. Kể từ khi tôi đã dâng cúng phương thuốc trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của thuốc chữa bệnh. 

 

2 . Và trước đây vào kiếp thứ tám, (tôi đã là) vị tên Sabbosadha, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2147. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tikicchaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tikicchaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo— 

180. Ký Sự về Trưởng Lão Sa ghupa hāka 

 

2148. Vào thời kỳ đức Thế Tôn Vessabh , tôi đã là người phụ việc tu 

viện. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã phục vụ Hội Chúng tối thượng. 

 

2149. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phục vụ. 
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2 5 . Trước đây vào kiếp thứ bảy, chính bảy vị (cùng tên) Samodaka ấy 

đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 

 

2151. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sa ghupa hāka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sa ghupa hāka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 

 

Phần Tóm Lược 

Bông súng trắng, rồi vị có cầu thang, giống cây nở hoa về đêm, vị dâng 

cúng giếng nước, vị có bảo tọa sư tử, vị rải rắc (bông hoa) ở con đường, vị có 

một ngọn đ n, vị dâng lên ngọc ma-ni, vị y s , vị phục vụ; (tổng cộng) có bốn 

mươi chín câu kệ. 

Phẩm Kumuda là phẩm thứ mười tám. 

 

--ooOoo-- 

XIX. PH M KU AJAPUPPHIYA 

181. Ký Sự về Trưởng Lão Ku ajapupphiya 

 

2 52. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như mặt 

trời đã mọc lên đang quan sát phương hướng trong lúc đang di chuyển ở không 

trung. 
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2153. Sau khi nhìn thấy cây ku aja đã được trổ hoa, đã được phát tán 

ngang dọc, tôi đã ngắt lấy (bông hoa) từ trên cây và đã dâng lên (đức Phật) 

Phussa. 

 

2154. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 55. Trước đây  kiếp, bảy vị (cùng tên) Pupphita đã là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2156. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ku ajapupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ku ajapupphiya là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 

182. Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka 

 

2 5 . Đấng Toàn Giác, bậc Tự Chủ tên Siddhattha là vị đã được các bậc 

có đức hạnh ca ngợi. Được thành tựu về thiền định, Ngài đã ngồi ở trong vùng 

đồi núi. 

2158. Trong khi tìm kiếm bông hoa tối thượng sanh trưởng ở trong nước 

tại hồ nước thiên nhiên, tôi đã nhìn thấy các bông hoa bandhujīvaka gần kề bên 

cạnh. 

 

2 5 . Tôi đã nâng lên (các bông hoa) bằng cả hai tay và đã đi đến gần bậc 

Đại Hiền Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên (đức Phật) 

Siddhattha. 

 

299 

 

2160. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

2 . Trước đây  kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng, 

là đấng Chuyển Luân Vương tên Samuddakappa có oai lực lớn lao. 

 

2162. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bandhujīvaka 52  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bandhujīvaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

183. Ký Sự về Trưởng Lão Ko umbariya 

 

2 3. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật Sikhī) ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như 
cây ka ikāra đang cháy sáng, tợ như biển cả không thể đo lường, giống như là 
quả địa cầu bao la. 

2 . Tương tợ như loài bò mộng thuần chủng, Ngài được tôn vinh bởi 

hội chúng chư Thiên. Tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r , tôi đã đi đến 

gần bậc Tối Thượng Nhân. 

2165. Sau khi lấy ra bảy bông hoa đã được che phủ bằng tấm vải mịn, tôi 

đã dâng lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian. 

 

2166. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây hai mươi kiếp, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương độc 

nhất với tên là ahānela, có quyền uy v  đại, có oai lực lớn lao. 
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2153. Sau khi nhìn thấy cây ku aja đã được trổ hoa, đã được phát tán 

ngang dọc, tôi đã ngắt lấy (bông hoa) từ trên cây và đã dâng lên (đức Phật) 

Phussa. 

 

2154. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 55. Trước đây  kiếp, bảy vị (cùng tên) Pupphita đã là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2156. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ku ajapupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ku ajapupphiya là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 

182. Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujīvaka 

 

2 5 . Đấng Toàn Giác, bậc Tự Chủ tên Siddhattha là vị đã được các bậc 

có đức hạnh ca ngợi. Được thành tựu về thiền định, Ngài đã ngồi ở trong vùng 

đồi núi. 

2158. Trong khi tìm kiếm bông hoa tối thượng sanh trưởng ở trong nước 

tại hồ nước thiên nhiên, tôi đã nhìn thấy các bông hoa bandhujīvaka gần kề bên 

cạnh. 

 

2 5 . Tôi đã nâng lên (các bông hoa) bằng cả hai tay và đã đi đến gần bậc 

Đại Hiền Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên (đức Phật) 

Siddhattha. 
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2160. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 

 

2 . Trước đây  kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng, 

là đấng Chuyển Luân Vương tên Samuddakappa có oai lực lớn lao. 

 

2162. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bandhujīvaka 52  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bandhujīvaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

183. Ký Sự về Trưởng Lão Ko umbariya 

 

2 3. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật Sikhī) ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như 
cây ka ikāra đang cháy sáng, tợ như biển cả không thể đo lường, giống như là 
quả địa cầu bao la. 

2 . Tương tợ như loài bò mộng thuần chủng, Ngài được tôn vinh bởi 

hội chúng chư Thiên. Tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r , tôi đã đi đến 

gần bậc Tối Thượng Nhân. 

2165. Sau khi lấy ra bảy bông hoa đã được che phủ bằng tấm vải mịn, tôi 

đã dâng lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian. 

 

2166. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây hai mươi kiếp, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương độc 

nhất với tên là ahānela, có quyền uy v  đại, có oai lực lớn lao. 
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2168. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ko umbariya 53  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ko umbariya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo— 

184. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya 

 

2 . Đức Thế Tôn tên Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu, đã bước đi ở trên đường lộ, được tháp tùng bởi các vị Thinh Văn. 

 

2 . Năm bó hoa sen và bốn bó nữa đã được tôi cất giữ. Có ý định dâng 

vật hiến cúng nhằm thành tựu công đức, tôi đã cầm (các bông hoa) lên. 

 

2171. Trong lúc bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng Nhân, bậc có màu da 

vàng chói, đang đi ở khu phố chợ, được chiếu rọi bởi ánh hào quang của đức 

Phật, tôi đã cúng dường (bông hoa) đến Ngài 

 

2172. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 3. Trước đây mười ba kiếp, năm vị được gọi tên là sabha đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2174. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Pa cahatthiya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo— 

185. Ký Sự về Trưởng Lão Isimuggadāyaka 

 

2 5. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như mặt trời đang 
mọc lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu trắng, tợ như cây kakudha đang chói 
sáng. 

 

2 . Tôi đã nghiền các hạt đậu tây ở trong mật viên tinh khiết. Trong khi 

đứng ở ngay tại tòa lâu đài, tôi đã dâng cúng đến đấng quyến thuộc của thế gian 

 

2 . Đã hiện diện tám trăm ngàn vị Thinh Văn của đức Phật. Món ấy 

dầu được tràn đầy bình bát của tất cả các vị, mà vẫn còn nhiều hơn thế nữa. 

2178. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 

sạch, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

2179. Trong bốn mươi ngàn kiếp, ba mươi tám người ấy có (cùng) tên là 

Isimugga, họ đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2180. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Isimuggadāyaka 55  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Isimuggadāyaka là phần thứ năm. 
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2168. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ko umbariya 53  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ko umbariya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo— 

184. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya 

 

2 . Đức Thế Tôn tên Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu, đã bước đi ở trên đường lộ, được tháp tùng bởi các vị Thinh Văn. 

 

2 . Năm bó hoa sen và bốn bó nữa đã được tôi cất giữ. Có ý định dâng 

vật hiến cúng nhằm thành tựu công đức, tôi đã cầm (các bông hoa) lên. 

 

2171. Trong lúc bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng Nhân, bậc có màu da 

vàng chói, đang đi ở khu phố chợ, được chiếu rọi bởi ánh hào quang của đức 

Phật, tôi đã cúng dường (bông hoa) đến Ngài 

 

2172. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 3. Trước đây mười ba kiếp, năm vị được gọi tên là sabha đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2174. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Pa cahatthiya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo— 

185. Ký Sự về Trưởng Lão Isimuggadāyaka 

 

2 5. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như mặt trời đang 
mọc lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu trắng, tợ như cây kakudha đang chói 
sáng. 

 

2 . Tôi đã nghiền các hạt đậu tây ở trong mật viên tinh khiết. Trong khi 

đứng ở ngay tại tòa lâu đài, tôi đã dâng cúng đến đấng quyến thuộc của thế gian 

 

2 . Đã hiện diện tám trăm ngàn vị Thinh Văn của đức Phật. Món ấy 

dầu được tràn đầy bình bát của tất cả các vị, mà vẫn còn nhiều hơn thế nữa. 

2178. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 

sạch, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

2179. Trong bốn mươi ngàn kiếp, ba mươi tám người ấy có (cùng) tên là 

Isimugga, họ đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2180. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Isimuggadāyaka 55  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Isimuggadāyaka là phần thứ năm. 
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--ooOoo-- 

186. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhi-upa hāka 

 

2 . Tôi đã là người sử dụng chiếc trống con ở thành phố ammavatī. 
Thường xuyên bận rộn với công việc phục vụ, tôi đã đi đến cội Bồ Đề tối 

thượng. 

 

2 2. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã phục vụ sáng chiều, 

tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong một ngàn tám trăm kiếp. 

 

2 3. Trước đây một ngàn năm trăm kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân 

chúng tên uraja, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2184. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bodhi-upa hāka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bodhi-upa hāka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 

187. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacintika 

 

2185. Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên do sự chấm 

dứt của tuổi thọ, chư Thiên đang tùy h  thường thốt lên ba lời nói rằng: 

 

2 . ―Này bạn, từ nơi đây bạn hãy đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú với 

loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào 

Chánh Pháp. 

 

2187. Mong rằng niềm tin ấy của bạn được tạo lập, được sanh khởi cội rễ, 

được vững vàng trong Chánh Pháp đã kh o được công bố, và không bị dao động 

cho đến hết cuộc đời.‖ 
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2188. ―Bạn hãy làm việc thiện bằng thân, nhiều việc thiện bằng khẩu. 

Bạn hãy làm việc thiện bằng ý, (là việc) không có khổ đau, không có mầm tái 

sanh. 

 

2 . Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mầm tái sanh ấy bằng sự 

bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh Pháp, vào 

Phạm hạnh.‖ 

 

2 . o lòng thương tưởng này, khi biết vị Thiên nhân đang mệnh 

chung, chư Thiên thường nói lời tùy h  rằng: ―Hãy trở lại thành phố chư Thiên 
lần nữa.‖ 

 

2191. Khi ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở 

tôi rằng: ―Bị mệnh chung từ nơi này, ta s  đi đến sanh chủng nào ‖ 

 

2192. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan 

đã được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, nên đã đi đến gặp tôi. 

 

2193. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, 

vị ấy đã chỉ dạy ý ngh a và Giáo Pháp, và đã làm cho tôi chấn động. 

 

2194. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh 

tín ở đức Phật. Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 

 

2 5. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã được sanh ra ở chính 

tại nơi ấy, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong 100.000 kiếp. 

 

2196. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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--ooOoo-- 

186. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhi-upa hāka 

 

2 . Tôi đã là người sử dụng chiếc trống con ở thành phố ammavatī. 
Thường xuyên bận rộn với công việc phục vụ, tôi đã đi đến cội Bồ Đề tối 

thượng. 

 

2 2. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã phục vụ sáng chiều, 

tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong một ngàn tám trăm kiếp. 

 

2 3. Trước đây một ngàn năm trăm kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân 

chúng tên uraja, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2184. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bodhi-upa hāka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bodhi-upa hāka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 

187. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacintika 

 

2185. Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên do sự chấm 

dứt của tuổi thọ, chư Thiên đang tùy h  thường thốt lên ba lời nói rằng: 

 

2 . ―Này bạn, từ nơi đây bạn hãy đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú với 

loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào 

Chánh Pháp. 

 

2187. Mong rằng niềm tin ấy của bạn được tạo lập, được sanh khởi cội rễ, 

được vững vàng trong Chánh Pháp đã kh o được công bố, và không bị dao động 

cho đến hết cuộc đời.‖ 
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2188. ―Bạn hãy làm việc thiện bằng thân, nhiều việc thiện bằng khẩu. 

Bạn hãy làm việc thiện bằng ý, (là việc) không có khổ đau, không có mầm tái 

sanh. 

 

2 . Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mầm tái sanh ấy bằng sự 

bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh Pháp, vào 

Phạm hạnh.‖ 

 

2 . o lòng thương tưởng này, khi biết vị Thiên nhân đang mệnh 

chung, chư Thiên thường nói lời tùy h  rằng: ―Hãy trở lại thành phố chư Thiên 
lần nữa.‖ 

 

2191. Khi ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở 

tôi rằng: ―Bị mệnh chung từ nơi này, ta s  đi đến sanh chủng nào ‖ 

 

2192. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan 

đã được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, nên đã đi đến gặp tôi. 

 

2193. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, 

vị ấy đã chỉ dạy ý ngh a và Giáo Pháp, và đã làm cho tôi chấn động. 

 

2194. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh 

tín ở đức Phật. Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 

 

2 5. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã được sanh ra ở chính 

tại nơi ấy, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong 100.000 kiếp. 

 

2196. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão kacintika 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekacintika là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

188. Ký Sự về Trưởng Lão Tika ipupphiya 

 

2197. Trong khi là vị Thiên nhân, tôi đã được các tiên nữ trọng vọng. Tôi 

đã nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã nhớ đến đức Phật tối thượng. 

 

2198. Sau khi lấy ra bông hoa tika i, tôi đã làm cho tâm của chính mình 

được tịnh tín và đã dâng lên đức Phật Vipassī, đấng Nhân Ngưu. 

 

2199. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

22 . Trước đây 3 kiếp, bốn vị (cùng) tên amuttama đã là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2201. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tika ipupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tika ipupphiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

189. Ký Sự về Trưởng Lão kacāriya 

 

2202. Lúc bấy giờ, đã xảy âm thanh ầm  ở chư Thiên ở cõi trời Đạo Lợi 

rằng: ―Đức Phật Niết Bàn ở thế gian, và chúng ta vẫn còn tham ái.‖ 
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22 3. Chư Thiên ấy đã bị khơi dậy bởi nỗi niềm chấn động, đã bị chiếm 

hữu bởi mũi tên sầu muộn. Được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, tôi đã đi 
đến gần bên đức Phật. 

 

22 . Tôi đã cầm lấy bông hoa mandārava mềm mại đã được hóa hiện ra, 

tôi đã dâng lên đức Phật vào thời điểm viên tịch Niết Bàn. 

 

2205. Khi ấy, tất cả chư Thiên và các tiên nữ đã tùy h  với tôi. Tôi đã 
không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

22 . Trước đây sáu mươi ngàn kiếp, mười sáu người (cùng) tên ahā-

mallajana ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2207. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kacāriya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão kacāriya là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 

190. Ký Sự về Trưởng Lão Tiva ipupphiya 

 

2208. Bị (phiền não) chế ngự, tất cả các vị ấy đã cùng nhau đi đến gặp tôi 

và tham thiền. Trong khi các vị ấy đang tham thiền, họ đã có sự bực bội khởi 

lên. 

 

2209. Lúc bấy giờ, vị có tên Sunanda, Thinh Văn của đức Phật bậc Hiền 

Trí hammadassī, đã đi đến gặp tôi. 

 

2210. Khi ấy, những người nào đã có sự sinh hoạt gắn bó với tôi, những 

người ấy đã dâng cúng bông hoa đến tôi. Tôi đã cầm lấy bông hoa ấy và đã 
dâng lên vị Thinh Văn. 
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Đại đức trưởng lão kacintika 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekacintika là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

188. Ký Sự về Trưởng Lão Tika ipupphiya 

 

2197. Trong khi là vị Thiên nhân, tôi đã được các tiên nữ trọng vọng. Tôi 

đã nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã nhớ đến đức Phật tối thượng. 

 

2198. Sau khi lấy ra bông hoa tika i, tôi đã làm cho tâm của chính mình 

được tịnh tín và đã dâng lên đức Phật Vipassī, đấng Nhân Ngưu. 

 

2199. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

22 . Trước đây 3 kiếp, bốn vị (cùng) tên amuttama đã là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

2201. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tika ipupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tika ipupphiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

189. Ký Sự về Trưởng Lão kacāriya 

 

2202. Lúc bấy giờ, đã xảy âm thanh ầm  ở chư Thiên ở cõi trời Đạo Lợi 

rằng: ―Đức Phật Niết Bàn ở thế gian, và chúng ta vẫn còn tham ái.‖ 
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22 3. Chư Thiên ấy đã bị khơi dậy bởi nỗi niềm chấn động, đã bị chiếm 

hữu bởi mũi tên sầu muộn. Được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, tôi đã đi 
đến gần bên đức Phật. 

 

22 . Tôi đã cầm lấy bông hoa mandārava mềm mại đã được hóa hiện ra, 

tôi đã dâng lên đức Phật vào thời điểm viên tịch Niết Bàn. 

 

2205. Khi ấy, tất cả chư Thiên và các tiên nữ đã tùy h  với tôi. Tôi đã 
không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

22 . Trước đây sáu mươi ngàn kiếp, mười sáu người (cùng) tên ahā-

mallajana ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2207. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kacāriya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão kacāriya là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 

190. Ký Sự về Trưởng Lão Tiva ipupphiya 

 

2208. Bị (phiền não) chế ngự, tất cả các vị ấy đã cùng nhau đi đến gặp tôi 

và tham thiền. Trong khi các vị ấy đang tham thiền, họ đã có sự bực bội khởi 

lên. 

 

2209. Lúc bấy giờ, vị có tên Sunanda, Thinh Văn của đức Phật bậc Hiền 

Trí hammadassī, đã đi đến gặp tôi. 

 

2210. Khi ấy, những người nào đã có sự sinh hoạt gắn bó với tôi, những 

người ấy đã dâng cúng bông hoa đến tôi. Tôi đã cầm lấy bông hoa ấy và đã 
dâng lên vị Thinh Văn. 
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22 . Tôi đây đã qua đời và cũng đã tái sanh ở tại nơi ấy lần nữa. Tôi đã 
không đi đến đọa xứ trong một ngàn tám trăm kiếp. 

 

22 2. Trước đây 3  kiếp, tám vị (cùng) tên h maketu đã là các đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2213. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tiva ipupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tiva ipupphiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Bông hoa ku aja, vị có bông hoa bandhujīva, bông hoa ko umbara, bó 

bông hoa, hạt đậu tây, cội Bồ Đề, vị có một lần suy ngh , vị có bông hoa 

tika i, vị có một lần hành xử, bông hoa tiva i; (tổng cộng) có sáu mươi hai 
câu kệ đã được thuật lại. 

Phẩm Ku ajapupphiya là phẩm thứ mười chín. 

 

--ooOoo-- 

XX. PH A ĀLAP PP I A 

191. Ký Sự về Trưởng Lão Tamālapupphiya 

 

22 . Tòa lâu đài với tám mươi bốn ngàn cột trụ làm bằng vàng đã kh o 
được hóa hiện ra cho tôi, tợ như (ph p mầu do) cây như ý của chư Thiên. 
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2215. Với tâm ý trong sạch, tôi đã cầm lấy bông hoa tamāla và đã dâng 
lên đức Phật Sikhī là đấng quyến thuộc của thế gian. 

 

2216. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

22 . Trước đây hai mươi kiếp, chỉ một mình (tôi) có tên Candatitta, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2218. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tamālapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tamālapupphiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

 

192. Ký Sự về Trưởng Lão Ti asantharadāyaka 

 

2219. C  mà vị ẩn s  sống ở trong rừng (đã) cắt cho bậc Đạo Sư, tất cả c  

ấy đã ngã xuống ở trên mặt đất, nghiêng về phía phải. 

 

2220. Khi ấy, tôi đã cầm lấy c  ấy và đã trải ra ở phần cao nhất của mặt 

đất. Và tôi đã mang lại chỉ ba lá cây thốt nốt. 

 

2221. Sau khi làm mái che bằng c , tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) 

Siddhattha. Chư Thiên và nhân loại đã duy trì (mái che) cho bậc Đạo Sư ấy 

trong bảy ngày. 
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22 . Tôi đây đã qua đời và cũng đã tái sanh ở tại nơi ấy lần nữa. Tôi đã 
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2213. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tiva ipupphiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Bông hoa ku aja, vị có bông hoa bandhujīva, bông hoa ko umbara, bó 

bông hoa, hạt đậu tây, cội Bồ Đề, vị có một lần suy ngh , vị có bông hoa 

tika i, vị có một lần hành xử, bông hoa tiva i; (tổng cộng) có sáu mươi hai 
câu kệ đã được thuật lại. 

Phẩm Ku ajapupphiya là phẩm thứ mười chín. 

 

--ooOoo-- 

XX. PH A ĀLAP PP I A 

191. Ký Sự về Trưởng Lão Tamālapupphiya 

 

22 . Tòa lâu đài với tám mươi bốn ngàn cột trụ làm bằng vàng đã kh o 
được hóa hiện ra cho tôi, tợ như (ph p mầu do) cây như ý của chư Thiên. 
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2215. Với tâm ý trong sạch, tôi đã cầm lấy bông hoa tamāla và đã dâng 
lên đức Phật Sikhī là đấng quyến thuộc của thế gian. 

 

2216. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

22 . Trước đây hai mươi kiếp, chỉ một mình (tôi) có tên Candatitta, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2218. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tamālapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tamālapupphiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

 

192. Ký Sự về Trưởng Lão Ti asantharadāyaka 

 

2219. C  mà vị ẩn s  sống ở trong rừng (đã) cắt cho bậc Đạo Sư, tất cả c  

ấy đã ngã xuống ở trên mặt đất, nghiêng về phía phải. 

 

2220. Khi ấy, tôi đã cầm lấy c  ấy và đã trải ra ở phần cao nhất của mặt 

đất. Và tôi đã mang lại chỉ ba lá cây thốt nốt. 

 

2221. Sau khi làm mái che bằng c , tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) 

Siddhattha. Chư Thiên và nhân loại đã duy trì (mái che) cho bậc Đạo Sư ấy 

trong bảy ngày. 

 



308 

 

2222. Kể từ khi tôi đã dâng cúng c  trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng c . 

 

2223. Trước đây sáu mươi lăm kiếp, bốn vị (cùng) tên ahaddhana đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2224. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ti asantharadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti asantharadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

193. Ký Sự về Trưởng Lão Kha aphulliya 

 

2225. Lúc bấy giờ, ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Phussa ở trong khu 

rừng bao la đã bị phá sập bởi các con voi, có cây cối đã mọc lên ở nơi ấy. 

222 . Được vui lòng với các đức hạnh của bậc Thầy của tam giới ấy, tôi 

đã san bằng chỗ lồi l m và đã dâng cúng khối vôi bột. 

 

2227. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của khối vôi bột. 

 

222 . (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng) tên itasena đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2229. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Kha aphulliya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kha aphulliya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

194. Ký Sự về Trưởng Lão Asokap jaka 

 

2230. Lúc bấy giờ, ở thành phố Tīvarā đáng yêu đã có khu vườn thượng 

uyển.  tại nơi ấy, tôi đã là người giữ vườn, có sự sinh hoạt gắn bó với đức vua. 

 

223 . Đấng Tự Chủ tên Paduma đã là vị có hào quang. Khi bậc Hiền Trí 

ấy ngồi ở nơi cây sen trắng, bóng râm đã không rời kh i Ngài. 

 

2232. Sau khi nhìn thấy cây asoka đã được trổ hoa, nặng tr u từng chùm, 

có dáng nhìn xinh đ p, tôi đã dâng lên đức Phật có tên là Padumuttara. 

 

2233. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

223 . Trước đây ba mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng tên) Aru a jaha đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2235. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Asokap jaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Asokap jaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo— 
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2222. Kể từ khi tôi đã dâng cúng c  trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng c . 

 

2223. Trước đây sáu mươi lăm kiếp, bốn vị (cùng) tên ahaddhana đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2224. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ti asantharadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti asantharadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

193. Ký Sự về Trưởng Lão Kha aphulliya 

 

2225. Lúc bấy giờ, ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Phussa ở trong khu 

rừng bao la đã bị phá sập bởi các con voi, có cây cối đã mọc lên ở nơi ấy. 

222 . Được vui lòng với các đức hạnh của bậc Thầy của tam giới ấy, tôi 

đã san bằng chỗ lồi l m và đã dâng cúng khối vôi bột. 

 

2227. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của khối vôi bột. 

 

222 . (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng) tên itasena đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2229. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

309 

 

 

Đại đức trưởng lão Kha aphulliya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kha aphulliya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

194. Ký Sự về Trưởng Lão Asokap jaka 

 

2230. Lúc bấy giờ, ở thành phố Tīvarā đáng yêu đã có khu vườn thượng 

uyển.  tại nơi ấy, tôi đã là người giữ vườn, có sự sinh hoạt gắn bó với đức vua. 

 

223 . Đấng Tự Chủ tên Paduma đã là vị có hào quang. Khi bậc Hiền Trí 

ấy ngồi ở nơi cây sen trắng, bóng râm đã không rời kh i Ngài. 

 

2232. Sau khi nhìn thấy cây asoka đã được trổ hoa, nặng tr u từng chùm, 

có dáng nhìn xinh đ p, tôi đã dâng lên đức Phật có tên là Padumuttara. 

 

2233. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

223 . Trước đây ba mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng tên) Aru a jaha đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2235. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Asokap jaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Asokap jaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo— 
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195. Ký Sự về Trưởng Lão A kolaka 

 

2236. Sau khi nhìn thấy cây a kola với chùm hoa cao quý có lớp v  bọc 

đã được trổ hoa, tôi đã hái xuống bông hoa ấy và đã đi đến gặp đức Phật. 

 

2237. Vào thời điểm ấy, bậc Đại Hiền Trí Siddhattha có sự ẩn cư. Sau khi 
bày t  sự tôn kính trong chốc lát, tôi đã rải rắc bông hoa ở nơi hang động. 

 

2238. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

223 . Trước đây ba mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị evagajjita độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2240. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão A kolaka  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão A kolaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

196. Ký Sự về Trưởng Lão isalayap jaka 

 

22 . Tôi đã có một vườn hoa ở thành phố vāravatī. Và có giếng nước ở 

ngay tại nơi ấy là nguồn cung cấp (nước) cho các loài thực vật. 

 

22 2. Có lòng thương tưởng đến tôi, vị Siddhattha không bị đánh bại ấy, 

được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, đi đến ở trên không trung. 
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2243. Tôi không nhìn thấy bất cứ vật nào khác đáng để cúng dường đến 

bậc Đại n S . Sau khi nhìn thấy chồi non của cây asoka, tôi đã thảy (chồi non 

ấy) lên không trung. 

 

22 . Trong khi đức Phật đang di chuyển, các chồi non ấy đi theo phía 
sau của Ngài. Tôi đây sau khi đã nhìn thấy thần thông ấy (đã tán dương rằng): 

― i tính chất cao thượng của đức Phật!‖ 

 

2245. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chồi non trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

22 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị kassara độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2247. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão isalayap jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão isalayap jaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

197. Ký Sự về Trưởng Lão Tindukadāyaka 

 

22 . Tôi đã là con khỉ có sức mạnh và nhanh nh n, thường lai vãng ở 

nơi hiểm trở của ngọn núi. Sau khi nhìn thấy cây tinduka có trái, tôi đã tưởng 

nhớ đến đức Phật tối thượng. 
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195. Ký Sự về Trưởng Lão A kolaka 

 

2236. Sau khi nhìn thấy cây a kola với chùm hoa cao quý có lớp v  bọc 

đã được trổ hoa, tôi đã hái xuống bông hoa ấy và đã đi đến gặp đức Phật. 

 

2237. Vào thời điểm ấy, bậc Đại Hiền Trí Siddhattha có sự ẩn cư. Sau khi 
bày t  sự tôn kính trong chốc lát, tôi đã rải rắc bông hoa ở nơi hang động. 

 

2238. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

223 . Trước đây ba mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị evagajjita độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2240. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão A kolaka  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão A kolaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

196. Ký Sự về Trưởng Lão isalayap jaka 

 

22 . Tôi đã có một vườn hoa ở thành phố vāravatī. Và có giếng nước ở 

ngay tại nơi ấy là nguồn cung cấp (nước) cho các loài thực vật. 

 

22 2. Có lòng thương tưởng đến tôi, vị Siddhattha không bị đánh bại ấy, 

được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, đi đến ở trên không trung. 
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2243. Tôi không nhìn thấy bất cứ vật nào khác đáng để cúng dường đến 

bậc Đại n S . Sau khi nhìn thấy chồi non của cây asoka, tôi đã thảy (chồi non 

ấy) lên không trung. 

 

22 . Trong khi đức Phật đang di chuyển, các chồi non ấy đi theo phía 
sau của Ngài. Tôi đây sau khi đã nhìn thấy thần thông ấy (đã tán dương rằng): 

― i tính chất cao thượng của đức Phật!‖ 

 

2245. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chồi non trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

22 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị kassara độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2247. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão isalayap jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão isalayap jaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

197. Ký Sự về Trưởng Lão Tindukadāyaka 

 

22 . Tôi đã là con khỉ có sức mạnh và nhanh nh n, thường lai vãng ở 

nơi hiểm trở của ngọn núi. Sau khi nhìn thấy cây tinduka có trái, tôi đã tưởng 

nhớ đến đức Phật tối thượng. 
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2249. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã lìa kh i (chỗ ngụ) vài ngày 

và đã xem x t đấng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha, bậc đã đi đến tận cùng ba 

cõi. 

 

2250. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở 

thế gian cùng với một ngàn bậc Vô Lậu đã đi đến gần tôi. 

 

2251. Sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đi đến gần, có 

trái cây ở tay. Đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng đã thọ nhận. 

 

2252. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

2253. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị có tên Upananda, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2254. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tindukadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tindukadāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

198. Ký Sự về Trưởng Lão Mu hip jaka 

 

2255. Vì lòng thương tưởng hậu thế, đức Thế Tôn tên Sumedha, đấng 

Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu, đấng Chiến Thắng đã ra sức nỗ 

lực. 
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2256. Trong khi bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy đang đi kinh 
hành, tôi đã dâng lên đức Phật nắm tay gồm những bông hoa girinela. 

 

2257. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 

sạch, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong ba mươi ngàn kiếp. 

 

225 . Trong hai ngàn ba trăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-l  tên Sunela, là 

người độc nhất được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2259. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Mu hip jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mu hip jaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

199. Ký Sự về Trưởng Lão Ki ka ipupphiya 

 

22 . Đấng Tự Chủ tên Suma gala, bậc không bị đánh bại, đấng Chiến 

Thắng đã rời kh i khu rừng bao la và đã đi vào thành phố. 

 

2261. Sau khi thực hành việc đi khất thực, bậc Hiền Trí đã lìa kh i thành 

phố. Có phận sự đã được làm xong, bậc Toàn Giác ấy đã cư ngụ ở trong khu 

rừng. 

 

2262. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa ki ka i 

và đã dâng lên đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc Đại n S . 
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2249. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã lìa kh i (chỗ ngụ) vài ngày 

và đã xem x t đấng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha, bậc đã đi đến tận cùng ba 

cõi. 

 

2250. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở 

thế gian cùng với một ngàn bậc Vô Lậu đã đi đến gần tôi. 

 

2251. Sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đi đến gần, có 

trái cây ở tay. Đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng đã thọ nhận. 

 

2252. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

2253. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị có tên Upananda, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2254. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tindukadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tindukadāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

198. Ký Sự về Trưởng Lão Mu hip jaka 

 

2255. Vì lòng thương tưởng hậu thế, đức Thế Tôn tên Sumedha, đấng 

Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu, đấng Chiến Thắng đã ra sức nỗ 

lực. 
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2256. Trong khi bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy đang đi kinh 
hành, tôi đã dâng lên đức Phật nắm tay gồm những bông hoa girinela. 

 

2257. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 

sạch, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong ba mươi ngàn kiếp. 

 

225 . Trong hai ngàn ba trăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-l  tên Sunela, là 

người độc nhất được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2259. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Mu hip jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mu hip jaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

199. Ký Sự về Trưởng Lão Ki ka ipupphiya 

 

22 . Đấng Tự Chủ tên Suma gala, bậc không bị đánh bại, đấng Chiến 

Thắng đã rời kh i khu rừng bao la và đã đi vào thành phố. 

 

2261. Sau khi thực hành việc đi khất thực, bậc Hiền Trí đã lìa kh i thành 

phố. Có phận sự đã được làm xong, bậc Toàn Giác ấy đã cư ngụ ở trong khu 

rừng. 

 

2262. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa ki ka i 

và đã dâng lên đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc Đại n S . 
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2263. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

22 . Trước đây tám mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị tên Apilāpiya, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2265. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ki ka ipupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ki ka ipupphiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

200. Ký Sự về Trưởng Lão thikāpupphiya 

 

2266. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 

bậc Hữu Nhãn đã rời kh i khu rừng bao la và đã đi đến trú xá. 

 

2267. Sau khi cầm lấy bông hoa y thika tối thượng bằng cả hai tay, tôi đã 
dâng lên đức Phật, bậc có tâm từ ái như thế ấy. 

 

2268. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu và đã 
không bị sanh vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

22 . Trước đây năm mươi kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 

chúng tên Samittanandana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2270. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão thikāpupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão thikāpupphiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có bông hoa tamāla, thảm trải bằng c , vị khám phá sự đổ v , vị liên 

quan đến bông hoa asoka, vị có bông hoa a kola, chồi non, trái cây tinduka, các 

bông hoa nela, vị có bông hoa ki ka i, vị có bông hoa y thikā  (tổng cộng) có 

năm mươi tám câu kệ. 

Phẩm Tamālapupphiya là phẩm thứ hai mươi. 

 

--ooOoo-- 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm 

Vị dâng cúng thức ăn, (vị có) đoàn tùy tùng, bông hoa sereyya, trưởng lão 

Sobhita là tương tợ, vị có chiếc lọng che, bông hoa bandhujīva, và luôn cả vị có 

sự phục vụ khéo léo, bông hoa kumuda, bông hoa ku aja, và luôn cả vị có bông 

hoa tamāla đã được thực hiện là thứ mười. Có sáu trăm câu kệ và sáu mươi sáu 
câu thêm vào đó. 

Nhóm ― ười‖ từ phẩm Bhikkhā. 

Nhóm ― ột Trăm‖ thứ nhì được đầy đủ. 

 

--ooOoo-- 

 Sereyyaka ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa sereyya.‖ 

2  Pupphath piya ngh a là ―vị liên quan đến ngôi bảo tháp (th pa) bằng 

bông hoa (puppha).‖ 

3  Pāyāsadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) món cơm sữa 

(pāyāsa).‖ 

 Sammukhāthavika ngh a là ―vị đã ngợi ca (thavika) trực tiếp ở trước 

mặt (sammukhā).‖ 
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2263. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

22 . Trước đây tám mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị tên Apilāpiya, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2265. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ki ka ipupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ki ka ipupphiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

200. Ký Sự về Trưởng Lão thikāpupphiya 

 

2266. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 

bậc Hữu Nhãn đã rời kh i khu rừng bao la và đã đi đến trú xá. 

 

2267. Sau khi cầm lấy bông hoa y thika tối thượng bằng cả hai tay, tôi đã 
dâng lên đức Phật, bậc có tâm từ ái như thế ấy. 

 

2268. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu và đã 
không bị sanh vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

 

22 . Trước đây năm mươi kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 

chúng tên Samittanandana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2270. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão thikāpupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão thikāpupphiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có bông hoa tamāla, thảm trải bằng c , vị khám phá sự đổ v , vị liên 

quan đến bông hoa asoka, vị có bông hoa a kola, chồi non, trái cây tinduka, các 

bông hoa nela, vị có bông hoa ki ka i, vị có bông hoa y thikā  (tổng cộng) có 

năm mươi tám câu kệ. 

Phẩm Tamālapupphiya là phẩm thứ hai mươi. 

 

--ooOoo-- 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm 

Vị dâng cúng thức ăn, (vị có) đoàn tùy tùng, bông hoa sereyya, trưởng lão 

Sobhita là tương tợ, vị có chiếc lọng che, bông hoa bandhujīva, và luôn cả vị có 

sự phục vụ khéo léo, bông hoa kumuda, bông hoa ku aja, và luôn cả vị có bông 

hoa tamāla đã được thực hiện là thứ mười. Có sáu trăm câu kệ và sáu mươi sáu 
câu thêm vào đó. 

Nhóm ― ười‖ từ phẩm Bhikkhā. 

Nhóm ― ột Trăm‖ thứ nhì được đầy đủ. 

 

--ooOoo-- 

 Sereyyaka ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa sereyya.‖ 

2  Pupphath piya ngh a là ―vị liên quan đến ngôi bảo tháp (th pa) bằng 

bông hoa (puppha).‖ 

3  Pāyāsadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) món cơm sữa 

(pāyāsa).‖ 

 Sammukhāthavika ngh a là ―vị đã ngợi ca (thavika) trực tiếp ở trước 

mặt (sammukhā).‖ 



316 

 

5  usumāsaniya ngh a là ―vị liên quan đến chỗ ngồi (āsana) bằng bông 

hoa (kusuma).‖ 

 Phaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala).‖ 

 ā asa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về trí tuệ ( ā a) của 

đức Phật.‖ 

 Gandhapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) có mùi 

thơm (gandha).‖ 

 Padumap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) hoa sen hồng 

(paduma).‖ 

 Candanap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) trầm hương 
(candana).‖ 

 Pupphachadaniya ngh a là ―vị liên quan đến mái che (chadana) bằng 

bông hoa (puppha).‖ 

2  ahosa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về nơi thanh vắng 

(raho).‖ 

3  Campakapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

campaka.‖ 

 Atthasandassaka ngh a là ―vị chỉ dạy (sandassaka) về ý ngh a, mục 

đích (attha)‖. 

5  kapasādaniya ngh a là ―vị liên quan đến việc một lần (eka) có được 

đức tin (pasādana).‖ 

 Sālapupphadāyaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bông hoa 

(puppha) sālā.‖ 

 Piyālaphaladāyaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) trái cây (phala) 
piyāla.‖ 

 Atichattiya ngh a là ―vị liên quan đến chiếc lọng che ở thượng tầng 

(atichatta).‖ 

 Thambhāropaka ngh a là ―vị dựng lên (āropaka) cây cột (thambha).‖ 

2  Vedikāraka ngh a là ―vị thực hiện (kāraka) viền rào (vedi).‖ 

2  Saparivāriya ngh a là ―vị liên quan đến nhóm tùy tùng (parivāra) của 

mình (sa).‖ 
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22  mmāpupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

ummā.‖ 

23  Anulepadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vữa để tô trét 

(anulepa).‖ 

[24] Va a sakiya ngh a là ―vị liên quan đến vòng hoa đội đầu 

(va a saka).‖ 

[25] Palla kadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chiếc ghế bành 

(palla ka).‖ 

2  Tambapupphiya ngh a là ―vị liên quan bông hoa (puppha) màu nâu 

đ  (tamba).‖ 

2  Vīthisammajjaka ngh a là ―vị quét dọn (sammajjaka) con đường 

(vīthi).‖  

2  akkārup jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bông hoa kakkāru.‖ 

2  andāravap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bông hoa 
mandārava.‖ 

[30] Kadambapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

kadamba.‖ 

[31] Ti as laka ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa ti as laka.‖ 

32  Nāgapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) nāga.‖ 

33  Punnāgapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

punnāga.‖ 

3  umudadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) hoa súng trắng 

(kumuda).‖ 

[35] Ka averapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

ka avera.‖ 

3  hajjakadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vật thực để nhai 

(khajjaka).‖ 

3  esap jaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) khoảnh đất, vùng đất 

(desa).‖ 

[38] Ka ikāracchadaniya ngh a là ―vị liên quan đến mái che (chadana) 

bằng bông hoa ka ikāra.‖ 
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5  usumāsaniya ngh a là ―vị liên quan đến chỗ ngồi (āsana) bằng bông 

hoa (kusuma).‖ 

 Phaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala).‖ 

 ā asa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về trí tuệ ( ā a) của 

đức Phật.‖ 

 Gandhapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) có mùi 

thơm (gandha).‖ 

 Padumap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) hoa sen hồng 

(paduma).‖ 

 Candanap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) trầm hương 
(candana).‖ 

 Pupphachadaniya ngh a là ―vị liên quan đến mái che (chadana) bằng 

bông hoa (puppha).‖ 

2  ahosa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về nơi thanh vắng 

(raho).‖ 

3  Campakapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

campaka.‖ 

 Atthasandassaka ngh a là ―vị chỉ dạy (sandassaka) về ý ngh a, mục 

đích (attha)‖. 

5  kapasādaniya ngh a là ―vị liên quan đến việc một lần (eka) có được 

đức tin (pasādana).‖ 

 Sālapupphadāyaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bông hoa 

(puppha) sālā.‖ 

 Piyālaphaladāyaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) trái cây (phala) 
piyāla.‖ 

 Atichattiya ngh a là ―vị liên quan đến chiếc lọng che ở thượng tầng 

(atichatta).‖ 

 Thambhāropaka ngh a là ―vị dựng lên (āropaka) cây cột (thambha).‖ 

2  Vedikāraka ngh a là ―vị thực hiện (kāraka) viền rào (vedi).‖ 

2  Saparivāriya ngh a là ―vị liên quan đến nhóm tùy tùng (parivāra) của 

mình (sa).‖ 
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22  mmāpupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

ummā.‖ 

23  Anulepadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vữa để tô trét 

(anulepa).‖ 

[24] Va a sakiya ngh a là ―vị liên quan đến vòng hoa đội đầu 

(va a saka).‖ 

[25] Palla kadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chiếc ghế bành 

(palla ka).‖ 

2  Tambapupphiya ngh a là ―vị liên quan bông hoa (puppha) màu nâu 

đ  (tamba).‖ 

2  Vīthisammajjaka ngh a là ―vị quét dọn (sammajjaka) con đường 

(vīthi).‖  

2  akkārup jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bông hoa kakkāru.‖ 

2  andāravap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bông hoa 
mandārava.‖ 

[30] Kadambapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

kadamba.‖ 

[31] Ti as laka ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa ti as laka.‖ 

32  Nāgapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) nāga.‖ 

33  Punnāgapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

punnāga.‖ 

3  umudadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) hoa súng trắng 

(kumuda).‖ 

[35] Ka averapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

ka avera.‖ 

3  hajjakadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vật thực để nhai 

(khajjaka).‖ 

3  esap jaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) khoảnh đất, vùng đất 

(desa).‖ 

[38] Ka ikāracchadaniya ngh a là ―vị liên quan đến mái che (chadana) 

bằng bông hoa ka ikāra.‖ 
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3  Sappidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) bơ l ng (sappi).‖ 

 thikāpupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

y thika.‖ 

 ussadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm vải (dussa).‖ 

[42] Pañca guliya ngh a là ―vị liên quan đến  nhúm năm (pa ca) ngón 
tay (a gula).‖ 

3  umudamāliya ngh a là ―vị liên quan đến tràng hoa (māla) kumuda.‖ 

[44] Nisse idāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cầu thang (nisse ī).‖ 

5  attipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (māla) nở vào ban 

đêm (ratti).‖ 

 dapānadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cái giếng 

(udapāna).‖ 

 Sīhāsanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) bảo tọa sư tử 

(sīhāsana).‖ 

 kadīpiya ngh a là ―vị liên quan đến một (eka) ngọn đ n (dīpa).‖ 

 Tikicchaka ngh a là ―vị thầy thuốc.‖ 

[50] Sa ghupa hāka ngh a là ―vị phục vụ (upa hāka) Hội Chúng 

(sa gha).‖ 

[51] Ku ajapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

ku aja.‖ 

52  Bandhujīvaka ngh a là ―vị có bông hoa bandhujīvaka.‖ 

[53] Ko umbariya ngh a là ―vị liên quan đến tấm vải mịn ko umbara.‖ 

5  Pa cahatthiya ngh a là ―vị liên quan đến năm (pa ca) bó (hattha) 
hoa.‖ 

55  Isimuggadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) đậu tây 

(isimugga).‖ 

[56] Bodhi-upa hāka ngh a là ―vị phục vụ (upa hāka) cội cây Bồ Đề 

(bodhi).‖ 

5  kacintika ngh a là ―vị có một lần (eka) suy ngh  (cintika).‖ 
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[58] Tika ipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

tika i.‖ 

5  kacāriya ngh a là ―vị có một lần (eka) hành xử (cāriya).‖ 

[60] Tiva ipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

tiva i.‖ 

 Tamālapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

tamāla.‖ 

[62] Ti asantharadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm thảm 

(santhara) bằng c  (ti a).‖ 

3  Asokap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bông hoa asoka.‖ 

[64] A kolaka ngh a là ―vị có bông hoa a kola.‖ 

5  isalayap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) các chồi non 

(kisalaya).‖ 

 Tindukadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây tinduka.‖ 

[67] Mu hip jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) nắm (mu hi) bông 

hoa.‖ 

[68] Ki ka ipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

ki ka i.‖ 

 

 thikāpupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

y thikā.‖ 
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3  Sappidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) bơ l ng (sappi).‖ 

 thikāpupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

y thika.‖ 

 ussadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm vải (dussa).‖ 

[42] Pañca guliya ngh a là ―vị liên quan đến  nhúm năm (pa ca) ngón 
tay (a gula).‖ 

3  umudamāliya ngh a là ―vị liên quan đến tràng hoa (māla) kumuda.‖ 

[44] Nisse idāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cầu thang (nisse ī).‖ 

5  attipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (māla) nở vào ban 

đêm (ratti).‖ 

 dapānadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cái giếng 

(udapāna).‖ 

 Sīhāsanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) bảo tọa sư tử 

(sīhāsana).‖ 

 kadīpiya ngh a là ―vị liên quan đến một (eka) ngọn đ n (dīpa).‖ 

 Tikicchaka ngh a là ―vị thầy thuốc.‖ 

[50] Sa ghupa hāka ngh a là ―vị phục vụ (upa hāka) Hội Chúng 

(sa gha).‖ 

[51] Ku ajapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

ku aja.‖ 

52  Bandhujīvaka ngh a là ―vị có bông hoa bandhujīvaka.‖ 

[53] Ko umbariya ngh a là ―vị liên quan đến tấm vải mịn ko umbara.‖ 

5  Pa cahatthiya ngh a là ―vị liên quan đến năm (pa ca) bó (hattha) 
hoa.‖ 

55  Isimuggadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) đậu tây 

(isimugga).‖ 

[56] Bodhi-upa hāka ngh a là ―vị phục vụ (upa hāka) cội cây Bồ Đề 

(bodhi).‖ 

5  kacintika ngh a là ―vị có một lần (eka) suy ngh  (cintika).‖ 
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[58] Tika ipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

tika i.‖ 
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 Tamālapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

tamāla.‖ 

[62] Ti asantharadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm thảm 
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[67] Mu hip jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) nắm (mu hi) bông 
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[68] Ki ka ipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

ki ka i.‖ 

 

 thikāpupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

y thikā.‖ 
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XXI. PH M KA I Ā AP PP I A 

201. Ký Sự về Trưởng Lão Ka ikārapupphiya 

 

2271. Sau khi nhìn thấy cây ka ikāra đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã hái 
xuống (bông hoa) và đã dâng lên (đức Phật) Tissa, bậc đã vượt qua dòng lũ như 
thế ấy. 

 

2272. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

22 3. Trước đây ba mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị nổi danh tên Aru apā ī, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2274. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ka ikārapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ka ikārapupphiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

202. Ký Sự về Trưởng Lão Minelapupphiya 

 

22 5. Đức Thế Tôn Sikhī hùng tráng có màu da vàng chói, có trăm ánh 
hào quang, có sự huy hoàng, có tâm từ ái, đã bước lên con đường kinh hành. 

 

2276. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, sau khi đảnh lễ bậc có trí tuệ tối 

thượng, tôi đã cầm lấy bông hoa minela và đã dâng lên đức Phật. 
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2277.(Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2278. Vào kiếp (thứ) hai mươi chín, (tôi đã là) vị tên Sumedhayasa, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2279. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão inelapupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Minelapupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

203. Ký Sự về Trưởng Lão Ki ki ikapupphiya 

 

2280. Bậc Toàn Tri, đấng Lãnh Đạo Thế Gian (sáng chói) trông tợ như 
cây cột trụ bằng vàng. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã lội xuống hồ nước lạnh và 

đã tắm. 

 

2281. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa 

ki ki i và đã dâng lên (đức Phật) Vipassassī, đấng Chúa Tể của loài người như 
thế ấy. 

 

2263. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2283. Vào kiếp (thứ) hai mươi bảy, (tôi đã là) đức vua Bhīmaratha, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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XXI. PH M KA I Ā AP PP I A 

201. Ký Sự về Trưởng Lão Ka ikārapupphiya 

 

2271. Sau khi nhìn thấy cây ka ikāra đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã hái 
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kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 
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lao. 
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Ký sự về trưởng lão Ka ikārapupphiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

202. Ký Sự về Trưởng Lão Minelapupphiya 

 

22 5. Đức Thế Tôn Sikhī hùng tráng có màu da vàng chói, có trăm ánh 
hào quang, có sự huy hoàng, có tâm từ ái, đã bước lên con đường kinh hành. 
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thượng, tôi đã cầm lấy bông hoa minela và đã dâng lên đức Phật. 
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2277.(Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2278. Vào kiếp (thứ) hai mươi chín, (tôi đã là) vị tên Sumedhayasa, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2279. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão inelapupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Minelapupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

203. Ký Sự về Trưởng Lão Ki ki ikapupphiya 

 

2280. Bậc Toàn Tri, đấng Lãnh Đạo Thế Gian (sáng chói) trông tợ như 
cây cột trụ bằng vàng. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã lội xuống hồ nước lạnh và 

đã tắm. 

 

2281. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa 

ki ki i và đã dâng lên (đức Phật) Vipassassī, đấng Chúa Tể của loài người như 
thế ấy. 

 

2263. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2283. Vào kiếp (thứ) hai mươi bảy, (tôi đã là) đức vua Bhīmaratha, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2284. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ki ki ikapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ki ki ikapupphiya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

204. Ký Sự về Trưởng Lão Tara iya 

 

22 5. Đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Chúa Tể của loài người, đấng Nhân 

Ngưu dẫn dầu các bậc Thinh Văn đã đi đến bờ sông Ga gā. 
 

2286. Sông Ga gā đã tràn nước đến mé bờ khiến loài quạ có thể uống 

được, khó thể vượt qua. Tôi đã đưa đức Phật, bậc Tối Thượng của loài người, 

cùng với Hội Chúng tỳ khưu sang sông. 
 

2287. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đưa sang 
(sông). 

 

22 . Trước đây một ngàn ba trăm kiếp, năm vị (cùng tên) Sabbhogavā 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 

 

2289. Và trong kiếp sống cuối cùng này, tôi đã được sanh ra trong gia tộc 

Bà-la-môn. Cùng với ba người bạn, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của bậc Đạo 

Sư. 

 

xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Tara iya  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tara iya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

205. Ký Sự về Trưởng Lão Niggu ipupphiya 

 

22 . Tôi đã người phụ việc tu viện của đức Thế Tôn Vipassī. Tôi đã cầm 

lấy bông hoa niggu i và đã dâng lên đức Phật. 

 

2291. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi một 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

22 2. Trước đây ba mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 

dân chúng tên ahāpatāpa, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2293. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Niggu ipupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Niggu ipupphiya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

206. Ký Sự về Trưởng Lão dakadāyaka 

 

2294. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có tâm ý thanh tịnh, không bị chộn 

rộn, đang thọ thực, tôi đã cầm lấy bình nước và đã dâng cúng đến (đức Phật) 

Siddhattha. 
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2284. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ki ki ikapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ki ki ikapupphiya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

204. Ký Sự về Trưởng Lão Tara iya 

 

22 5. Đức Thế Tôn Atthadassī, bậc Chúa Tể của loài người, đấng Nhân 
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22 . Trước đây một ngàn ba trăm kiếp, năm vị (cùng tên) Sabbhogavā 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 

 

2289. Và trong kiếp sống cuối cùng này, tôi đã được sanh ra trong gia tộc 

Bà-la-môn. Cùng với ba người bạn, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của bậc Đạo 

Sư. 

 

xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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2293. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Niggu ipupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Niggu ipupphiya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

206. Ký Sự về Trưởng Lão dakadāyaka 

 

2294. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có tâm ý thanh tịnh, không bị chộn 

rộn, đang thọ thực, tôi đã cầm lấy bình nước và đã dâng cúng đến (đức Phật) 

Siddhattha. 
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2295. Giờ đây, tôi không còn bợn nhơ, được xa lìa ô nhiễm, sự hoài nghi 

đã được đoạn tận. Trong khi sanh lên ở cõi hữu, quả báu tốt đ p phát sanh (đến 

tôi). 

 

2296. Kể từ khi tôi đã cúng dường nước trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng nước. 

 

22 . Trước đây sáu mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) Vimala độc nhất, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2298. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão dakadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão dakadāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

207. Ký Sự về Trưởng Lão Salalamāliya 

 

22 . (Tôi đã nhìn thấy) bậc Điều Phục Nhân Siddhattha ngồi ở trong 

vùng đồi núi đang chói sáng như là cây ka ikāra, đang làm cho tất cả các 

phương rực sáng. 

2300. Khi ấy, không do dự tôi đã dùng cây cung và đã dương lên mũi tên. 
Sau khi đã cắt đứt bông hoa có luôn cả cuống, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

2301. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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23 2. Trước đây năm mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) utindhara độc 

nhất, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 

 

2303. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Salalamāliya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Salalamāliya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

208. Ký Sự về Trưởng Lão Kora apupphiya 

 

23 . Trong khi đi theo sau từng bước chân của bậc Đại n S  Vipassī, 
tôi đã nhìn thấy bàn chân đang bước đi được điểm tô dấu hiệu hình bánh xe (của 

Ngài). 

 

2305. Sau khi nhìn thấy cây kora a đã được trổ hoa, tôi đã cúng dường 

(bông hoa) ở dấu chân (Ngài). Trở nên mừng r , tôi đã đảnh lễ dấu chân tối 

thượng với tâm mừng r . 

 

2306. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

dấu chân (đức Phật). 

 

2307. Vào kiếp thứ bảy mươi lăm, tôi đã là Vītamala độc nhất, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2308. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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2295. Giờ đây, tôi không còn bợn nhơ, được xa lìa ô nhiễm, sự hoài nghi 

đã được đoạn tận. Trong khi sanh lên ở cõi hữu, quả báu tốt đ p phát sanh (đến 

tôi). 

 

2296. Kể từ khi tôi đã cúng dường nước trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng nước. 

 

22 . Trước đây sáu mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) Vimala độc nhất, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2298. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão dakadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão dakadāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

207. Ký Sự về Trưởng Lão Salalamāliya 

 

22 . (Tôi đã nhìn thấy) bậc Điều Phục Nhân Siddhattha ngồi ở trong 

vùng đồi núi đang chói sáng như là cây ka ikāra, đang làm cho tất cả các 

phương rực sáng. 

2300. Khi ấy, không do dự tôi đã dùng cây cung và đã dương lên mũi tên. 
Sau khi đã cắt đứt bông hoa có luôn cả cuống, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

2301. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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23 2. Trước đây năm mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) utindhara độc 

nhất, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 

lớn lao. 

 

2303. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Salalamāliya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Salalamāliya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

208. Ký Sự về Trưởng Lão Kora apupphiya 

 

23 . Trong khi đi theo sau từng bước chân của bậc Đại n S  Vipassī, 
tôi đã nhìn thấy bàn chân đang bước đi được điểm tô dấu hiệu hình bánh xe (của 

Ngài). 

 

2305. Sau khi nhìn thấy cây kora a đã được trổ hoa, tôi đã cúng dường 

(bông hoa) ở dấu chân (Ngài). Trở nên mừng r , tôi đã đảnh lễ dấu chân tối 

thượng với tâm mừng r . 

 

2306. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

dấu chân (đức Phật). 

 

2307. Vào kiếp thứ bảy mươi lăm, tôi đã là Vītamala độc nhất, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2308. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Kora apupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kora apupphiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

209. Ký Sự về Trưởng Lão Ādhāradāyaka 

 

23 . Chân đế bình bát đã được tôi cúng dường đến đấng quyến thuộc 

của thế gian Sikhī. Tôi cai quản toàn bộ trái đất này cùng với tất cả tài nguyên. 

 

2310. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

23 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, bốn người (cùng) tên Samanta-

cara a đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2312. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ādhāradāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ādhāradāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

210. Ký Sự về Trưởng Lão Vātātapanivāriya 

 

23 3. Tôi đã cúng dường một chiếc lọng đến đức Thế Tộn Tissa, vị Trời 

của chư Thiên như thế ấy, với tâm ý trong sạch. 

 

23 . Điều ác xấu của tôi được chận đứng, có sự thành tựu của điều 

thiện. (Chư Thiên) nắm giữ chiếc lọng ở không trung (che cho tôi), điều này là 

quả báu của nghiệp quá khứ. 
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23 5. (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 

đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 

Đ ng Giác. 

 

2316. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc lọng trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng chiếc 

lọng. 

 

23 . Trước đây bảy mươi hai kiếp, tám bậc thống lãnh dân chúng (cùng) 

tên ahānidāna đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 
 

2318. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Vātātapanivāriya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vātātapanivāriya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Bông hoa ka ikāra, bông hoa minela, bông hoa ki ki i, và với sự vượt 

qua, vị có bông hoa niggu i, vị cúng dường nước, bông hoa salala, và bông 

hoa kura aka, (vị dâng cúng) chân đế bình bát, lọng che nắng; (tổng cộng) có 

bốn mươi tám câu kệ. 

Phẩm Ka ikārapupphiya là phẩm thứ hai mươi mốt. 

 

--ooOoo-- 

XXII. PH M HATTHI 

211. Ký Sự về Trưởng Lão Hatthidāyaka 

 

2319. Con voi hạng nhất có ngà dài như gọng xe, vững chãi, đã được tôi 

dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy. 
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Đại đức trưởng lão Kora apupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kora apupphiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

209. Ký Sự về Trưởng Lão Ādhāradāyaka 

 

23 . Chân đế bình bát đã được tôi cúng dường đến đấng quyến thuộc 

của thế gian Sikhī. Tôi cai quản toàn bộ trái đất này cùng với tất cả tài nguyên. 

 

2310. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

23 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, bốn người (cùng) tên Samanta-

cara a đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2312. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ādhāradāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ādhāradāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

210. Ký Sự về Trưởng Lão Vātātapanivāriya 

 

23 3. Tôi đã cúng dường một chiếc lọng đến đức Thế Tộn Tissa, vị Trời 

của chư Thiên như thế ấy, với tâm ý trong sạch. 

 

23 . Điều ác xấu của tôi được chận đứng, có sự thành tựu của điều 

thiện. (Chư Thiên) nắm giữ chiếc lọng ở không trung (che cho tôi), điều này là 

quả báu của nghiệp quá khứ. 
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23 5. (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 

đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 

Đ ng Giác. 

 

2316. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc lọng trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng chiếc 

lọng. 

 

23 . Trước đây bảy mươi hai kiếp, tám bậc thống lãnh dân chúng (cùng) 

tên ahānidāna đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 
 

2318. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Vātātapanivāriya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vātātapanivāriya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Bông hoa ka ikāra, bông hoa minela, bông hoa ki ki i, và với sự vượt 

qua, vị có bông hoa niggu i, vị cúng dường nước, bông hoa salala, và bông 

hoa kura aka, (vị dâng cúng) chân đế bình bát, lọng che nắng; (tổng cộng) có 

bốn mươi tám câu kệ. 

Phẩm Ka ikārapupphiya là phẩm thứ hai mươi mốt. 

 

--ooOoo-- 

XXII. PH M HATTHI 

211. Ký Sự về Trưởng Lão Hatthidāyaka 

 

2319. Con voi hạng nhất có ngà dài như gọng xe, vững chãi, đã được tôi 

dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy. 
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2320. Tôi thọ hưởng mục đích tối thượng là trạng thái an tịnh vô thượng. 

Vật thí cao quý đã được tôi dâng cúng đến vị tầm cầu lợi ích cho tất cả thế gian. 

 

2321. Kể từ khi tôi đã dâng cúng con voi trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng con 

voi. 

 

2322. Vào kiếp (thứ) bảy mươi tám, mười sáu vị Sát-đế-l  (cùng) tên 

Samantapāsādika đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2323. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Hatthidāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Hatthidāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

212. Ký Sự về Trưởng Lão Pānadhidāyaka 

 

232 . Tôi đã dâng cúng đôi d p đến vị ẩn s  già cả, sống ở rừng, có sự 

khổ hạnh dài lâu, có nội tâm đã được phát triển. 

 

2325. Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, do việc làm ấy con thọ hưởng mọi phương tiện di 

chuyển  điều này là quả báu của nghiệp quá khứ. 

 

2326. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của đôi d p. 
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232 . Trước đây bảy mươi bảy kiếp, tám vị Sát-đế-l  (cùng) tên Suyāna 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2328. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pānadhidāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pānadhidāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

213. Ký Sự về Trưởng Lão Saccasaññaka 

 

2329. Vào lúc ấy, trong lúc tiếp độ đám đông dân chúng thành tựu Niết 

Bàn, (đức Phật) Vessabh , đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu, (đã) thuyết giảng về 

các Chân Lý Cao Thượng. 

 

233 . Là người thành tựu tâm bi mẫn cao tột, tôi đã đi đến cuộc hội họp. 

Ngồi xuống, an tịnh, tôi đây đã lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đạo Sư. 

 

2331. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đi đến thế giới của 

chư Thiên. Tôi đã cư ngụ giữa chư Thiên trong thành phố ở tại nơi ấy ba mươi 
kiếp. 

 

2332.Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về Chân Lý. 

 

2333. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 

dân chúng tên kaphusita, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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2320. Tôi thọ hưởng mục đích tối thượng là trạng thái an tịnh vô thượng. 

Vật thí cao quý đã được tôi dâng cúng đến vị tầm cầu lợi ích cho tất cả thế gian. 

 

2321. Kể từ khi tôi đã dâng cúng con voi trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng con 

voi. 

 

2322. Vào kiếp (thứ) bảy mươi tám, mười sáu vị Sát-đế-l  (cùng) tên 

Samantapāsādika đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2323. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Hatthidāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Hatthidāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

212. Ký Sự về Trưởng Lão Pānadhidāyaka 

 

232 . Tôi đã dâng cúng đôi d p đến vị ẩn s  già cả, sống ở rừng, có sự 

khổ hạnh dài lâu, có nội tâm đã được phát triển. 

 

2325. Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, do việc làm ấy con thọ hưởng mọi phương tiện di 

chuyển  điều này là quả báu của nghiệp quá khứ. 

 

2326. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của đôi d p. 
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232 . Trước đây bảy mươi bảy kiếp, tám vị Sát-đế-l  (cùng) tên Suyāna 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2328. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pānadhidāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pānadhidāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

213. Ký Sự về Trưởng Lão Saccasaññaka 

 

2329. Vào lúc ấy, trong lúc tiếp độ đám đông dân chúng thành tựu Niết 

Bàn, (đức Phật) Vessabh , đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu, (đã) thuyết giảng về 

các Chân Lý Cao Thượng. 

 

233 . Là người thành tựu tâm bi mẫn cao tột, tôi đã đi đến cuộc hội họp. 

Ngồi xuống, an tịnh, tôi đây đã lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đạo Sư. 

 

2331. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đi đến thế giới của 

chư Thiên. Tôi đã cư ngụ giữa chư Thiên trong thành phố ở tại nơi ấy ba mươi 
kiếp. 

 

2332.Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về Chân Lý. 

 

2333. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 

dân chúng tên kaphusita, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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2334. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saccasa aka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saccasaññaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

214. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka 

 

2335. Sau khi nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng b  của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ tấm y may từ vải bị 
quăng b . 

 

2336. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

233 . Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 

dân chúng tên Amitābha, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2338. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kasa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekasaññaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 
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215. Ký Sự về Trưởng Lão Ra sisaññaka 

 

233 . (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như 
mặt trời có tia sáng màu trắng, tợ như con hổ hùng tráng quý cao kh o được 

sanh ra, (đang ngồi) ở trong vùng đồi núi. 

 

23 . Năng lực ấy của đức Phật chói sáng ở trong vùng đồi núi. Sau khi 

đã làm cho tâm được tịnh tín ở ánh hào quang, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 

kiếp. 

 

2341. Do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm và cũng nhờ vào sự niệm tưởng 

đến đức Phật, việc thiện đã được tôi thực hiện tốt đ p trong các kiếp còn lại. 

 

2342. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2343. Vào kiếp thứ năm mươi bảy, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 

dân chúng tên Sujāta, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2344. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ra sisa aka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ra sisaññaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

 

 



330 

 

2334. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saccasa aka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saccasaññaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

214. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka 

 

2335. Sau khi nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng b  của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ tấm y may từ vải bị 
quăng b . 

 

2336. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

233 . Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 

dân chúng tên Amitābha, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2338. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kasa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekasaññaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 
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215. Ký Sự về Trưởng Lão Ra sisaññaka 

 

233 . (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như 
mặt trời có tia sáng màu trắng, tợ như con hổ hùng tráng quý cao kh o được 

sanh ra, (đang ngồi) ở trong vùng đồi núi. 

 

23 . Năng lực ấy của đức Phật chói sáng ở trong vùng đồi núi. Sau khi 

đã làm cho tâm được tịnh tín ở ánh hào quang, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 

kiếp. 

 

2341. Do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm và cũng nhờ vào sự niệm tưởng 

đến đức Phật, việc thiện đã được tôi thực hiện tốt đ p trong các kiếp còn lại. 

 

2342. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2343. Vào kiếp thứ năm mươi bảy, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 

dân chúng tên Sujāta, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2344. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ra sisa aka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ra sisaññaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 
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216. Ký Sự về Trưởng Lão Sa hita 

   

2345.  tại cội cây Assattha đã được phát triển, có ánh sáng màu xanh 

lục, tôi đã đạt được sự suy tưởng thuần túy hướng đến đức Phật, có niệm (đầy 

đủ). 

 

2346. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 

kiếp, do nhờ tác động của sự suy tưởng ấy, sự đoạn tận các lậu hoặc đã được tôi 

đạt đến. 

 

23 . Trước đây mười ba kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Dhani ha, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2348. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sa hita  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sa hita là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

217. Ký Sự về Trưởng Lão Tālava adāyaka 

 

2349. Chiếc quạt lá cọ đã được tôi dâng cúng đến đấng quyến thuộc của 

mặt trời Tissa nhằm mục đích dập tắt sự nóng nực và làm lắng dịu sự bực bội. 

 

2350. Tôi tự mình dập tắt ngọn lửa tham ái và đặc biệt hơn nữa là ngọn 

lửa sân hận. Và tôi dập tắt ngọn lửa si ê  điều này là quả báu của chiếc quạt lá 

cọ. 

 

2351. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 

333 

 

2352. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2353. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên ahānāma, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2354. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tālava adāyaka đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tālava adāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

218. Ký Sự về Trưởng Lão Akkantasaññaka 

 

2355. Sau khi cầm lấy tấm vải choàng thô xấu, tôi đã (đi đến) thành phố 

của vị thầy tế độ. Và tôi học tập về chú thuật làm b  gãy mũi tên. 
 

235 . Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng. Là bậc ưu tú, quý cao, tột đỉnh, đức Phật Tissa là bậc Tối Thượng của 

đám đông. 
 

2357. Khi tấm vải choàng thô xấu được trải ra, đấng Tối Thượng Nhân, 

bậc Đại Hùng, đấng Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu trong khi 
bước đi đã đặt chân lên (tấm vải choàng). 

 

2358. Sau khi nhìn thấy đấng uang Đăng của thế gian ấy tợ như mặt 

trăng không bị bợn nhơ, với tâm ý trong sạch tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc 

Đạo Sư. 
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216. Ký Sự về Trưởng Lão Sa hita 

   

2345.  tại cội cây Assattha đã được phát triển, có ánh sáng màu xanh 

lục, tôi đã đạt được sự suy tưởng thuần túy hướng đến đức Phật, có niệm (đầy 

đủ). 

 

2346. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 

kiếp, do nhờ tác động của sự suy tưởng ấy, sự đoạn tận các lậu hoặc đã được tôi 

đạt đến. 

 

23 . Trước đây mười ba kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Dhani ha, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2348. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sa hita  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sa hita là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

217. Ký Sự về Trưởng Lão Tālava adāyaka 

 

2349. Chiếc quạt lá cọ đã được tôi dâng cúng đến đấng quyến thuộc của 

mặt trời Tissa nhằm mục đích dập tắt sự nóng nực và làm lắng dịu sự bực bội. 

 

2350. Tôi tự mình dập tắt ngọn lửa tham ái và đặc biệt hơn nữa là ngọn 

lửa sân hận. Và tôi dập tắt ngọn lửa si ê  điều này là quả báu của chiếc quạt lá 

cọ. 

 

2351. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đ ng Giác. 
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2352. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2353. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên ahānāma, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2354. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tālava adāyaka đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tālava adāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

218. Ký Sự về Trưởng Lão Akkantasaññaka 

 

2355. Sau khi cầm lấy tấm vải choàng thô xấu, tôi đã (đi đến) thành phố 

của vị thầy tế độ. Và tôi học tập về chú thuật làm b  gãy mũi tên. 
 

235 . Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng. Là bậc ưu tú, quý cao, tột đỉnh, đức Phật Tissa là bậc Tối Thượng của 

đám đông. 
 

2357. Khi tấm vải choàng thô xấu được trải ra, đấng Tối Thượng Nhân, 

bậc Đại Hùng, đấng Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu trong khi 
bước đi đã đặt chân lên (tấm vải choàng). 

 

2358. Sau khi nhìn thấy đấng uang Đăng của thế gian ấy tợ như mặt 

trăng không bị bợn nhơ, với tâm ý trong sạch tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc 

Đạo Sư. 
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2359. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm vải choàng thô xấu trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của tấm 

vải choàng thô xấu. 

 

23 . Trước đây ba mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 

dân chúng tên Sunanda, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2361. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Akkantasa aka đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Akkantasaññaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

219. Ký Sự về Trưởng Lão Sappidāyaka 

 

2362. Ngồi ở nơi cao quý của tòa lâu đài, được trọng vọng bởi đám phụ 

nữ, tôi đã nhìn thấy vị Sa-môn bị lâm bệnh và đã thỉnh vào trong nhà. 

 

2363. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đã đi 
vào, tôi đã dâng cúng bơ l ng và dầu ăn đến bậc Đại n S  Siddhattha. 

 

2364. Sau khi nhìn thấy sự mệt nhọc đã được lắng xuống, khuôn mặt và 

giác quan đã được rạng r , tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ngợi 

ca ở phía trước Ngài. 

 

2365. Là bậc đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, sau khi nhìn thấy tôi 

có nội tâm đã kh o được tịnh tín, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là 
chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 
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2366. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây  kiếp, tôi không còn 

biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của bơ l ng và dầu ăn. 
 

23 . Trước đây mười bảy kiếp, (tôi đã là) vị tên utideva, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2368. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sappidāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sappidāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

220. Ký Sự về Trưởng Lão Pāpanivāriya 

 

23 . Con đường kinh hành của đức Thế Tôn Piyadassī đã được tôi làm 

sạch s , được che bởi những cây sậy, có sự ngăn cản gió và sức nóng. 

 

23 . Tôi đã nỗ lực trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư nhằm mục đích lánh 
xa điều ác, nhằm sự thành tựu việc thiện, nhằm sự dứt b  các điều ô nhiễm. 

 

23 . Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị nổi danh tên Aggideva, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2372. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pāpanivāriya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pāpanivāriya là phần thứ mười. 

--ooOoo-- 
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2359. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm vải choàng thô xấu trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của tấm 

vải choàng thô xấu. 

 

23 . Trước đây ba mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 

dân chúng tên Sunanda, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2361. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Akkantasa aka đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Akkantasaññaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

219. Ký Sự về Trưởng Lão Sappidāyaka 

 

2362. Ngồi ở nơi cao quý của tòa lâu đài, được trọng vọng bởi đám phụ 

nữ, tôi đã nhìn thấy vị Sa-môn bị lâm bệnh và đã thỉnh vào trong nhà. 

 

2363. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đã đi 
vào, tôi đã dâng cúng bơ l ng và dầu ăn đến bậc Đại n S  Siddhattha. 

 

2364. Sau khi nhìn thấy sự mệt nhọc đã được lắng xuống, khuôn mặt và 

giác quan đã được rạng r , tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ngợi 

ca ở phía trước Ngài. 

 

2365. Là bậc đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, sau khi nhìn thấy tôi 

có nội tâm đã kh o được tịnh tín, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là 
chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 
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2366. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây  kiếp, tôi không còn 

biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của bơ l ng và dầu ăn. 
 

23 . Trước đây mười bảy kiếp, (tôi đã là) vị tên utideva, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2368. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sappidāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sappidāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

220. Ký Sự về Trưởng Lão Pāpanivāriya 

 

23 . Con đường kinh hành của đức Thế Tôn Piyadassī đã được tôi làm 

sạch s , được che bởi những cây sậy, có sự ngăn cản gió và sức nóng. 

 

23 . Tôi đã nỗ lực trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư nhằm mục đích lánh 
xa điều ác, nhằm sự thành tựu việc thiện, nhằm sự dứt b  các điều ô nhiễm. 

 

23 . Trước đây  kiếp, (tôi đã là) vị nổi danh tên Aggideva, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2372. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pāpanivāriya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pāpanivāriya là phần thứ mười. 

--ooOoo-- 
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 Phần Tóm Lược 

(Vị cúng dường) con voi, đôi d p, (vị suy tưởng về) Chân Lý, và các hào 

quang, (vị có sự suy tưởng) đã được bền vững, và vị có cây quạt lá cọ, tương tợ 

là vị suy tưởng về việc (đức Phật) đã bước lên, bơ l ng, vị có sự ngăn cản điều 

ác; (tổng cộng) có năm mươi bốn câu kệ. 

Phẩm Hatthi là phẩm thứ hai mươi hai. 
 

--ooOoo-- 

XXIII. PH ĀLA ANA Ā A A 

221. Ký Sự về Trưởng Lão Ālambanadāyaka 

 

2373. Vật tựa (lưng) đã được tôi dâng cúng đến đức Thế Tôn Atthadassī, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, bậc Chúa Tể của loài người như 
thế ấy. 

 

2374. Tôi cai quản trái đất bao la bao gồm biển cả và tôi thực hiện quyền 

lãnh đạo đối với các sanh mạng ở trên trái đất. 

 

2375. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tam minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành. 

 

23 . Trước đây sáu mươi hai kiếp, ba vị Sát-đế-l  (cùng) tên kāpassita 
ấy đã là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2377. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ālambanadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ālambanadāyaka là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
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222. Ký Sự về Trưởng Lão Ajinadāyaka 

 

23 . Trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi đã là bậc thầy của đám đông. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

 

2379. 2380. Mảnh da thú đã được tôi dâng cúng đến đấng quyến thuộc 

của thế gian Sikhī. Nhờ vào việc làm ấy ở đấng Chúa Tể của loài người, bậc 

Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu, 

tôi đã thiêu đốt các phiền não. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của 

đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

2381. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm da dê trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của tấm da dê. 

 

23 2. Trước đây vào kiếp thứ năm, tôi đã là đức vua Sudāyaka, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2383. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ajinadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ajinadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

223. Ký Sự về Trưởng Lão Dvirataniya 

 

2384. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 

hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng. 
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 Phần Tóm Lược 

(Vị cúng dường) con voi, đôi d p, (vị suy tưởng về) Chân Lý, và các hào 

quang, (vị có sự suy tưởng) đã được bền vững, và vị có cây quạt lá cọ, tương tợ 

là vị suy tưởng về việc (đức Phật) đã bước lên, bơ l ng, vị có sự ngăn cản điều 

ác; (tổng cộng) có năm mươi bốn câu kệ. 

Phẩm Hatthi là phẩm thứ hai mươi hai. 
 

--ooOoo-- 

XXIII. PH ĀLA ANA Ā A A 

221. Ký Sự về Trưởng Lão Ālambanadāyaka 

 

2373. Vật tựa (lưng) đã được tôi dâng cúng đến đức Thế Tôn Atthadassī, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, bậc Chúa Tể của loài người như 
thế ấy. 

 

2374. Tôi cai quản trái đất bao la bao gồm biển cả và tôi thực hiện quyền 

lãnh đạo đối với các sanh mạng ở trên trái đất. 

 

2375. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tam minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành. 

 

23 . Trước đây sáu mươi hai kiếp, ba vị Sát-đế-l  (cùng) tên kāpassita 
ấy đã là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2377. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ālambanadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ālambanadāyaka là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
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222. Ký Sự về Trưởng Lão Ajinadāyaka 

 

23 . Trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi đã là bậc thầy của đám đông. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

 

2379. 2380. Mảnh da thú đã được tôi dâng cúng đến đấng quyến thuộc 

của thế gian Sikhī. Nhờ vào việc làm ấy ở đấng Chúa Tể của loài người, bậc 

Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu, 

tôi đã thiêu đốt các phiền não. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của 

đấng Chánh Đ ng Giác. 

 

2381. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm da dê trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của tấm da dê. 

 

23 2. Trước đây vào kiếp thứ năm, tôi đã là đức vua Sudāyaka, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2383. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ajinadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ajinadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

223. Ký Sự về Trưởng Lão Dvirataniya 

 

2384. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 

hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng. 
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23 5. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đại n S  Vipassī một lát thịt. Tôi được 

thiết lập làm vị chúa tể ở thế gian luôn cả chư Thiên. 

 

2386. Do nhờ sự dâng cúng lát thịt này, châu báu sanh lên cho tôi. Hai 

loại châu báu này ở thế gian đưa đến sự thành tựu của đời hiện tại. 

 

2387. Tôi thọ hưởng tất cả các thứ ấy nhờ vào năng lực của sự dâng cúng 

lát thịt. Thân thể của tôi mềm mại, trí tuệ của tôi có sự nhận biết vi tế. 

 

2388. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng lát thịt trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng lát thịt. 

 

23 . Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 

chúng. Vị ấy tên là ahārohita, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2390. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão virataniya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dvirataniya là phần thứ ba. 

 

(Tụng phẩm thứ mười). 

 

--ooOoo-- 

224. Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka 

 

23 . Tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn đến đức Thế Tôn Siddhattha. 

Và tôi đã dâng cúng sự bảo vệ đến đấng Thiện Thệ, bậc Đại n S . 
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2392. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy, tôi không nhìn thấy sự kinh 

hoàng và sựhãi sợ. hi được sanh lên ở bất cứ đâu, sự run sợ của tôi là không 

được biết đến. 

 

2393. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của vòng rào 

chắn. 

 

23 . Trước đây vào kiếp thứ sáu, (tôi đã là) vị tên Apassena, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2395. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ārakkhadāyaka 22  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ārakkhadāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

225. Ký Sự về Trưởng Lão Avyādhika 

 

23 . Tôi đã dâng cúng đến gian nhà sưởi ấm đến đức Thế Tôn Vipassī, 
chỗ trú ngụ và bình chứa nước nóng đến những người bị bệnh. 

 

2397. Do việc làm ấy, thân thể của tôi đã được tạo thành tốt đ p, tôi 

không còn biết đến bệnh tật  điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 

 

2398. Kể từ khi tôi đã dâng cúng gian nhà trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của gian nhà sưởi ấm. 
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23 5. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đại n S  Vipassī một lát thịt. Tôi được 

thiết lập làm vị chúa tể ở thế gian luôn cả chư Thiên. 

 

2386. Do nhờ sự dâng cúng lát thịt này, châu báu sanh lên cho tôi. Hai 

loại châu báu này ở thế gian đưa đến sự thành tựu của đời hiện tại. 

 

2387. Tôi thọ hưởng tất cả các thứ ấy nhờ vào năng lực của sự dâng cúng 

lát thịt. Thân thể của tôi mềm mại, trí tuệ của tôi có sự nhận biết vi tế. 

 

2388. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng lát thịt trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng lát thịt. 

 

23 . Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân 

chúng. Vị ấy tên là ahārohita, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2390. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão virataniya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dvirataniya là phần thứ ba. 

 

(Tụng phẩm thứ mười). 

 

--ooOoo-- 

224. Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka 

 

23 . Tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn đến đức Thế Tôn Siddhattha. 

Và tôi đã dâng cúng sự bảo vệ đến đấng Thiện Thệ, bậc Đại n S . 
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2392. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy, tôi không nhìn thấy sự kinh 

hoàng và sựhãi sợ. hi được sanh lên ở bất cứ đâu, sự run sợ của tôi là không 

được biết đến. 

 

2393. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của vòng rào 

chắn. 

 

23 . Trước đây vào kiếp thứ sáu, (tôi đã là) vị tên Apassena, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2395. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ārakkhadāyaka 22  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ārakkhadāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

225. Ký Sự về Trưởng Lão Avyādhika 

 

23 . Tôi đã dâng cúng đến gian nhà sưởi ấm đến đức Thế Tôn Vipassī, 
chỗ trú ngụ và bình chứa nước nóng đến những người bị bệnh. 

 

2397. Do việc làm ấy, thân thể của tôi đã được tạo thành tốt đ p, tôi 

không còn biết đến bệnh tật  điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 

 

2398. Kể từ khi tôi đã dâng cúng gian nhà trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của gian nhà sưởi ấm. 
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23 . Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị tên Aparājita độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2400. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Avyādhika 23  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Avyādhika là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

226. Ký Sự về Trưởng Lão A kolapupphiya 

 

2 . Nārada là tên của tôi, (mọi người) biết đến tôi là assapa. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Vipassī, vị đứng đầu trong số các Sa-môn, được chư Thiên 
tôn kính. 

 

2 2. Đức Phật có các tướng mạo phụ là vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

Tôi đã cầm lấy bông hoa a kola và đã dâng lên đức Phật. 

 

2403. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Romasa, 

có sự trang sức với ngọc trai và tràng hoa, có binh lực và phương tiện di chuyển 

xứng đáng. 

 

2405. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão A kolapupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão A kolapupphiya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

227. Ký Sự về Trưởng Lão Sova ava a sakiya 

 

2 . Trong khi đi ra khu vực vườn hoa, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian. Tôi đã cầm lấy vòng hoa đội đầu bằng vàng được kiến tạo khéo léo. 

 

2407. C i trên lưng của con voi, tôi đã mau chóng từ nơi ấy leo xuống và 

đã dâng lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian. 

 

2408. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây 2  kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng 

tên ahāpatāpa, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2410. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sova ava a sakiya 25  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sova ava a sakiya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

228. Ký Sự về Trưởng Lão Miñjava a sakiya 

 

2 . hi đấng Bảo Hộ Thế Gian Sikhī, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã thực hiện việc cúng dường cội Bồ Đề với 

những vòng hoa đội đầu được xếp đặt các nơi. 
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23 . Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị tên Aparājita độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2400. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Avyādhika 23  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Avyādhika là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

226. Ký Sự về Trưởng Lão A kolapupphiya 

 

2 . Nārada là tên của tôi, (mọi người) biết đến tôi là assapa. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Vipassī, vị đứng đầu trong số các Sa-môn, được chư Thiên 
tôn kính. 

 

2 2. Đức Phật có các tướng mạo phụ là vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

Tôi đã cầm lấy bông hoa a kola và đã dâng lên đức Phật. 

 

2403. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Romasa, 

có sự trang sức với ngọc trai và tràng hoa, có binh lực và phương tiện di chuyển 

xứng đáng. 

 

2405. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão A kolapupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão A kolapupphiya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

227. Ký Sự về Trưởng Lão Sova ava a sakiya 

 

2 . Trong khi đi ra khu vực vườn hoa, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian. Tôi đã cầm lấy vòng hoa đội đầu bằng vàng được kiến tạo khéo léo. 

 

2407. C i trên lưng của con voi, tôi đã mau chóng từ nơi ấy leo xuống và 

đã dâng lên đức Phật Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian. 

 

2408. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây 2  kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng 

tên ahāpatāpa, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2410. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sova ava a sakiya 25  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sova ava a sakiya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

228. Ký Sự về Trưởng Lão Miñjava a sakiya 

 

2 . hi đấng Bảo Hộ Thế Gian Sikhī, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã thực hiện việc cúng dường cội Bồ Đề với 

những vòng hoa đội đầu được xếp đặt các nơi. 
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2412. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

cội Bồ Đề. 

 

2 3. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là vị tên eghabbha, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2414. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Miñjava a sakiya 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Miñjava a sakiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

229. Ký Sự về Trưởng Lão Sukatāveliya 

 

2415. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Asita. Sau khi chọn 

lấy vòng hoa đội đầu, tôi đã ra đi để dâng lên đức vua. 

 

2 . hi chưa gặp được đức vua, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Sikhī. 
Được mừng r , tôi đã dâng (vòng hoa) lên đức Phật với tâm mừng r . 

 

2417. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao tên 

Vebhāra, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2419. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Sukatāveliya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sukatāveliya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

230. Ký Sự về Trưởng Lão Ekavandiya 

 

2 2 . Đấng Anh Hùng Vessabh  là bậc ưu tú, quý cao trong số các vị 
thắng trận. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối thượng. 

 

2421. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 

 

2 22. (Trước đây) 2  kiếp, (tôi đã là) vị tên Vigatānanda, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2423. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kavandiya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekavandiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vật tựa (lưng), tấm da dê, vị dâng cúng thịt, vị thí chủ về sự bảo vệ, sự 

không bị bệnh, (bông hoa) a kola, (vòng hoa) vàng, (vòng hoa) ruột cây, vòng 

hoa đội đầu, và sự đảnh lễ; (tổng cộng) có năm mươi lăm câu kệ đã được tính 

đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 

Phẩm Ālambanadāyaka là phẩm thứ hai mươi ba. 

--ooOoo-- 
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2412. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

cội Bồ Đề. 

 

2 3. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là vị tên eghabbha, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2414. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Miñjava a sakiya 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Miñjava a sakiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

229. Ký Sự về Trưởng Lão Sukatāveliya 

 

2415. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Asita. Sau khi chọn 

lấy vòng hoa đội đầu, tôi đã ra đi để dâng lên đức vua. 

 

2 . hi chưa gặp được đức vua, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Sikhī. 
Được mừng r , tôi đã dâng (vòng hoa) lên đức Phật với tâm mừng r . 

 

2417. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao tên 

Vebhāra, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2419. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Sukatāveliya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sukatāveliya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

230. Ký Sự về Trưởng Lão Ekavandiya 

 

2 2 . Đấng Anh Hùng Vessabh  là bậc ưu tú, quý cao trong số các vị 
thắng trận. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối thượng. 

 

2421. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 

 

2 22. (Trước đây) 2  kiếp, (tôi đã là) vị tên Vigatānanda, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2423. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kavandiya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekavandiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vật tựa (lưng), tấm da dê, vị dâng cúng thịt, vị thí chủ về sự bảo vệ, sự 

không bị bệnh, (bông hoa) a kola, (vòng hoa) vàng, (vòng hoa) ruột cây, vòng 

hoa đội đầu, và sự đảnh lễ; (tổng cộng) có năm mươi lăm câu kệ đã được tính 

đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 

Phẩm Ālambanadāyaka là phẩm thứ hai mươi ba. 

--ooOoo-- 
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XXIV. PH A Ā ANA 

231. Ký Sự về Trưởng Lão dakāsanadāyaka 

 

2 2 . Sau khi đi ra kh i cổng của tu viện, tôi đã trải ra tấm ván. Và tôi đã 
phục vụ nước nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 

 

2425. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu ở (sự bố thí) chỗ ngồi và 

nước. 

 

2 2 . Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisāma, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2427. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão dakāsanadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão dakāsanadāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

232. Ký Sự về Trưởng Lão Bhājanadāyaka 

 

2428. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ làm gốm ở thành phố Bandhumatī. 
Trong khi ấy tôi đã cung cấp bát đ a đến Hội Chúng tỳ khưu. 

 

2429. (Kể từ khi) tôi đã cung cấp bát đ a trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của (việc dâng cúng) bát 

đ a. 
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2 3 . Trước đây năm mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Anantajāli, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2431. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhājanadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhājanadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

233. Ký Sự về Trưởng Lão Sālap piya 

 

2432. Tôi đã là người bán bánh ngọt ở thành phố Aru avatī. Tôi đã nhìn 
thấy đấng Chiến Thắng Sikhī đang đi ngang qua cánh cửa của tôi. 

 

2433. Với tâm ý trong sạch, tôi đã nhận lấy bình bát của đức Phật và đã 
dâng cúng bánh ngọt sālā đến đức Phật, bậc đã đi đến đạo lộ chân chánh. 

 

2434. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng vật thực cứng trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của bánh ngọt sālā. 
 

2 35. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị Amita jala, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2436. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sālap piya 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sālap piya là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
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XXIV. PH A Ā ANA 

231. Ký Sự về Trưởng Lão dakāsanadāyaka 

 

2 2 . Sau khi đi ra kh i cổng của tu viện, tôi đã trải ra tấm ván. Và tôi đã 
phục vụ nước nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 

 

2425. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu ở (sự bố thí) chỗ ngồi và 

nước. 

 

2 2 . Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisāma, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2427. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão dakāsanadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão dakāsanadāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

232. Ký Sự về Trưởng Lão Bhājanadāyaka 

 

2428. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ làm gốm ở thành phố Bandhumatī. 
Trong khi ấy tôi đã cung cấp bát đ a đến Hội Chúng tỳ khưu. 

 

2429. (Kể từ khi) tôi đã cung cấp bát đ a trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của (việc dâng cúng) bát 

đ a. 

 

345 

 

2 3 . Trước đây năm mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Anantajāli, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2431. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhājanadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhājanadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

233. Ký Sự về Trưởng Lão Sālap piya 

 

2432. Tôi đã là người bán bánh ngọt ở thành phố Aru avatī. Tôi đã nhìn 
thấy đấng Chiến Thắng Sikhī đang đi ngang qua cánh cửa của tôi. 

 

2433. Với tâm ý trong sạch, tôi đã nhận lấy bình bát của đức Phật và đã 
dâng cúng bánh ngọt sālā đến đức Phật, bậc đã đi đến đạo lộ chân chánh. 

 

2434. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng vật thực cứng trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của bánh ngọt sālā. 
 

2 35. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị Amita jala, là đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2436. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sālap piya 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sālap piya là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
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234. Ký Sự về Trưởng Lão ila jadāyaka 

 

2437. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ đan lát ở trong thành phố Tivarā 
đáng yêu. ân chúng ở nơi ấy được tịnh tín ở đấng uang Đăng của thế gian 

Siddhattha. 

 

243 . Người ta tìm kiếm chiếc chiếu nhằm mục đích cúng dường đến 

đấng Bảo Hộ Thế Gian. Tôi đã dâng cúng chiếc chiếu đến những người đang 
tiến hành việc cúng dường đức Phật. 

 

2439. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của chiếc chiếu. 

 

2 . (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Jutindhara, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2441. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ila jadāyaka 32  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ila jadāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

235. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikāraka 

 

2442. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện vòng rào 

chắn ở cội cây Bồ Đề tối thượng của đức Thế Tôn Vipassī. 

 

2443. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của vòng rào 

chắn. 
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2 . Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị tên Suriyassama, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2445. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Vedikāraka 33  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vedikāraka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

236. Ký Sự về Trưởng Lão Va akāra 

 

2446. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ nhuộm màu ở thành phố 

Aru avatī. Tôi đã nhuộm các màu sắc khác nhau cho các xấp vải ở ngôi bảo 

tháp. 

 

2447. Kể từ khi tôi đã nhuộm màu sắc trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng màu sắc. 

 

2 . Trước đây hai mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Candupama, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2449. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Va ākāra đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Va ākāra là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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234. Ký Sự về Trưởng Lão ila jadāyaka 

 

2437. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ đan lát ở trong thành phố Tivarā 
đáng yêu. ân chúng ở nơi ấy được tịnh tín ở đấng uang Đăng của thế gian 

Siddhattha. 

 

243 . Người ta tìm kiếm chiếc chiếu nhằm mục đích cúng dường đến 

đấng Bảo Hộ Thế Gian. Tôi đã dâng cúng chiếc chiếu đến những người đang 
tiến hành việc cúng dường đức Phật. 

 

2439. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của chiếc chiếu. 

 

2 . (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Jutindhara, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2441. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ila jadāyaka 32  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ila jadāyaka là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

235. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikāraka 

 

2442. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện vòng rào 

chắn ở cội cây Bồ Đề tối thượng của đức Thế Tôn Vipassī. 

 

2443. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của vòng rào 

chắn. 
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2 . Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị tên Suriyassama, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2445. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Vedikāraka 33  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vedikāraka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

236. Ký Sự về Trưởng Lão Va akāra 

 

2446. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ nhuộm màu ở thành phố 

Aru avatī. Tôi đã nhuộm các màu sắc khác nhau cho các xấp vải ở ngôi bảo 

tháp. 

 

2447. Kể từ khi tôi đã nhuộm màu sắc trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng màu sắc. 

 

2 . Trước đây hai mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Candupama, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2449. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Va ākāra đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Va ākāra là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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237. Ký Sự về Trưởng Lão Piyālapupphiya 

 

2450. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 

hoang rậm. Sau khi nhìn thấy cây piyāla đã được trổ hoa, tôi đã rải rắc (bông 

hoa) ở con đường (đức Phật) đã đi qua. 

 

2451. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2452. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Piyālapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Piyālapupphiya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

238. Ký Sự về Trưởng Lão Ambayāgadāyaka 

 

2 53. Nương tựa vào nghề nghiệp của mình, tôi đã đi đến khu rừng rậm. 

Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác đang đi, tôi đã dâng cúng vật thí là trái xoài. 

 

2454. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc hiến dâng trái 

xoài. 

 

2455. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Ambayāgadāyaka 35  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ambayāgadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

239. Ký Sự về Trưởng Lão agatikāraka 

 

2 5 . hi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassī đã 
Niết Bàn, việc bố trí đã được tôi điều hành ở ngôi bảo tháp tối thượng của đức 

Phật. 

 

2457. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy (trước đây) một ngàn tám 

trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc bố trí. 

 

2458. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão agatikāraka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão agatikāraka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

240. Ký Sự về Trưởng Lão Vāsidāyaka 

 

2 5 . Trước đây, tôi đã là người thợ rèn ở trong kinh thành Tivarā. Tôi đã 
dâng cúng một lư i rìu đến đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. 

 

2460. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lư i rìu trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng lư i 

rìu. 
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237. Ký Sự về Trưởng Lão Piyālapupphiya 

 

2450. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 

hoang rậm. Sau khi nhìn thấy cây piyāla đã được trổ hoa, tôi đã rải rắc (bông 

hoa) ở con đường (đức Phật) đã đi qua. 

 

2451. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2452. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Piyālapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Piyālapupphiya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

238. Ký Sự về Trưởng Lão Ambayāgadāyaka 

 

2 53. Nương tựa vào nghề nghiệp của mình, tôi đã đi đến khu rừng rậm. 

Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác đang đi, tôi đã dâng cúng vật thí là trái xoài. 

 

2454. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc hiến dâng trái 

xoài. 

 

2455. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Ambayāgadāyaka 35  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ambayāgadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

239. Ký Sự về Trưởng Lão agatikāraka 

 

2 5 . hi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassī đã 
Niết Bàn, việc bố trí đã được tôi điều hành ở ngôi bảo tháp tối thượng của đức 

Phật. 

 

2457. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy (trước đây) một ngàn tám 

trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc bố trí. 

 

2458. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão agatikāraka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão agatikāraka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

240. Ký Sự về Trưởng Lão Vāsidāyaka 

 

2 5 . Trước đây, tôi đã là người thợ rèn ở trong kinh thành Tivarā. Tôi đã 
dâng cúng một lư i rìu đến đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. 

 

2460. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lư i rìu trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng lư i 

rìu. 
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2461. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Vāsidāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vāsidāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Chỗ ngồi và nước, bát đ a, vị có bánh ngọt sālā, vị liên quan đến chiếc 

chiếu, vòng rào chắn, thợ nhuộm màu, bông hoa piyāla,vị bố thí vật hiến dâng là 

trái xoài, việc bố trí, vị dâng cúng lư i rìu; (tổng cộng) có ba mươi tám câu kệ. 

Phẩm dakāsana là phẩm thứ hai mươi bốn. 

 

--ooOoo-- 

XXV. PH A A Ā A A 

241. Ký Sự về Trưởng Lão Tuvaradāyaka 

 

2 2. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú ở trong khu rừng hoang rậm. Sau 

khi cầm lấy và mang theo hạt tuvara nướng, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng. 

 

2463. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của hạt tuvara nướng. 

 

2464. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tuvaradāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tuvaradāyaka là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 

351 

 

242. Ký Sự về Trưởng Lão Nāgakesariya 

 

2 5. Sau khi đã kiểm tra cẩn thận cây cung, tôi đã đi sâu vào trong rừng. 

Tôi đã nhìn thấy vươn lên đóa hoa sen có tua nhụy rủ xuống. 

 

2466. Sau khi cầm lấy (bông hoa) bằng hai bàn tay, tôi đã chắp tay lên ở 

đầu và đã dâng lên đức Phật Tissa, bậc quyến thuộc của thế gian. 

 

2467. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 . (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, bảy vị (cùng) tên esara đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2469. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Nāgakesariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nāgakesariya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

243. Ký Sự về Trưởng Lão Na inakesariya 

 

2 . Tôi là con gà nước sống ở giữa hồ nước thiên nhiên. Khi ấy, tôi đã 
nhìn thấy vị Trời của chư Thiên đang di chuyển ở trên không trung. 

 

2471. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dùng m  ngắt đóa hoa sen (có tua 
nhụy) và đã dâng lên đức Phật, đấng quyến thuộc của thế gian Tissa. 
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2461. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Vāsidāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vāsidāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Chỗ ngồi và nước, bát đ a, vị có bánh ngọt sālā, vị liên quan đến chiếc 

chiếu, vòng rào chắn, thợ nhuộm màu, bông hoa piyāla,vị bố thí vật hiến dâng là 

trái xoài, việc bố trí, vị dâng cúng lư i rìu; (tổng cộng) có ba mươi tám câu kệ. 

Phẩm dakāsana là phẩm thứ hai mươi bốn. 

 

--ooOoo-- 

XXV. PH A A Ā A A 

241. Ký Sự về Trưởng Lão Tuvaradāyaka 

 

2 2. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú ở trong khu rừng hoang rậm. Sau 

khi cầm lấy và mang theo hạt tuvara nướng, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng. 

 

2463. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của hạt tuvara nướng. 

 

2464. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tuvaradāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tuvaradāyaka là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
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242. Ký Sự về Trưởng Lão Nāgakesariya 

 

2 5. Sau khi đã kiểm tra cẩn thận cây cung, tôi đã đi sâu vào trong rừng. 

Tôi đã nhìn thấy vươn lên đóa hoa sen có tua nhụy rủ xuống. 

 

2466. Sau khi cầm lấy (bông hoa) bằng hai bàn tay, tôi đã chắp tay lên ở 

đầu và đã dâng lên đức Phật Tissa, bậc quyến thuộc của thế gian. 

 

2467. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 . (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, bảy vị (cùng) tên esara đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2469. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Nāgakesariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nāgakesariya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

243. Ký Sự về Trưởng Lão Na inakesariya 

 

2 . Tôi là con gà nước sống ở giữa hồ nước thiên nhiên. Khi ấy, tôi đã 
nhìn thấy vị Trời của chư Thiên đang di chuyển ở trên không trung. 

 

2471. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dùng m  ngắt đóa hoa sen (có tua 
nhụy) và đã dâng lên đức Phật, đấng quyến thuộc của thế gian Tissa. 
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2472. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 3. (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Satapatta, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2474. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Na inakesariya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Na inakesariya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

244. Ký Sự về Trưởng Lão Viravipupphiya 

 

2 5. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian ra đi cùng với một ngàn vị có lậu hoặc 

đã được đoạn tận. Tôi đã cầm lấy bông hoa viravi và đã dâng lên đức Phật. 

 

2476. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2477. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Viravipupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Viravipupphiya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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245. Ký Sự về Trưởng Lão Ku idh paka 

 

2 . Tôi đã là người trông nom liêu cốc của đức Thế Tôn Siddhattha. 

Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình xông khói vào lúc này lúc khác. 

 

2479. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2480. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ku idh paka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ku idh paka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

246. Ký Sự về Trưởng Lão Pattadāyaka 

 

2481. Với sự thuần thành tuyệt đối, việc dâng cúng bình bát đã được tôi 

cung ứng đến bậc Đại n S  Siddhattha, bậc có bản thể chính trực như thế ấy. 

 

2482. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bình bát. 

 

2483. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pattadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pattadāyaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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2472. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 3. (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Satapatta, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2474. Bốn (tuệ) phân tích, (như trên)  tôi đã thực hành lời dạy của 

đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Na inakesariya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Na inakesariya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

244. Ký Sự về Trưởng Lão Viravipupphiya 

 

2 5. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian ra đi cùng với một ngàn vị có lậu hoặc 

đã được đoạn tận. Tôi đã cầm lấy bông hoa viravi và đã dâng lên đức Phật. 

 

2476. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2477. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Viravipupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Viravipupphiya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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245. Ký Sự về Trưởng Lão Ku idh paka 

 

2 . Tôi đã là người trông nom liêu cốc của đức Thế Tôn Siddhattha. 

Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình xông khói vào lúc này lúc khác. 

 

2479. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2480. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ku idh paka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ku idh paka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

246. Ký Sự về Trưởng Lão Pattadāyaka 

 

2481. Với sự thuần thành tuyệt đối, việc dâng cúng bình bát đã được tôi 

cung ứng đến bậc Đại n S  Siddhattha, bậc có bản thể chính trực như thế ấy. 

 

2482. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bình bát. 

 

2483. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pattadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pattadāyaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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247. Ký Sự về Trưởng Lão hātup jaka 

 

2 . hi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha Niết 

Bàn, tôi đã nhận được một phần xá-lợi của bậc Chúa Tể của loài người như thế 

ấy. 

 

2485. Sau khi nhận lấy phần xá-lợi ấy của đức Phật, đấng quyến thuộc 

của mặt trời, trong năm năm tôi đã chăm sóc (phần xá-lợi ấy) như là (chăm sóc) 
bậc Tối Thượng Nhân đang còn tại tiền. 

 

2486. Kể từ khi tôi đã cúng dường xá-lợi trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu ở sự hầu cận xá-lợi. 

 

2487. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão hātup jaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão hātup jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

248. Ký Sự về Trưởng Lão Sattalipupphap jaka 

 

2488. Lúc bấy giờ, tôi đã đặt bảy bông hoa sattali ở trên đầu rồi đã dâng 
lên đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân Vessabh . 

 

2489. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 
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2490. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sattalipupphap jaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattalipupphap jaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

249. Ký Sự về Trưởng Lão Bimbijāliya 

 

2 . Đấng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ tên Padumuttara, là nhân vật cao 

cả. Ngài công bố về bốn Sự Thật và làm sáng t  về vị thế Bất Tử. 

 

2492. Khi ấy, sau khi ngắt rời các bông hoa bimbijālika, tôi đã dâng lên 
đức Phật, bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy. 

 

2 3. Trước đây sáu mươi tám kiếp, bốn vị (cùng tên) Kiñjakesara đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2494. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bimbijāliya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bimbijāliya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 
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247. Ký Sự về Trưởng Lão hātup jaka 

 

2 . hi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha Niết 

Bàn, tôi đã nhận được một phần xá-lợi của bậc Chúa Tể của loài người như thế 

ấy. 

 

2485. Sau khi nhận lấy phần xá-lợi ấy của đức Phật, đấng quyến thuộc 

của mặt trời, trong năm năm tôi đã chăm sóc (phần xá-lợi ấy) như là (chăm sóc) 
bậc Tối Thượng Nhân đang còn tại tiền. 

 

2486. Kể từ khi tôi đã cúng dường xá-lợi trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu ở sự hầu cận xá-lợi. 

 

2487. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão hātup jaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão hātup jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

248. Ký Sự về Trưởng Lão Sattalipupphap jaka 

 

2488. Lúc bấy giờ, tôi đã đặt bảy bông hoa sattali ở trên đầu rồi đã dâng 
lên đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân Vessabh . 

 

2489. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường bông 

hoa. 
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2490. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sattalipupphap jaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattalipupphap jaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

249. Ký Sự về Trưởng Lão Bimbijāliya 

 

2 . Đấng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ tên Padumuttara, là nhân vật cao 

cả. Ngài công bố về bốn Sự Thật và làm sáng t  về vị thế Bất Tử. 

 

2492. Khi ấy, sau khi ngắt rời các bông hoa bimbijālika, tôi đã dâng lên 
đức Phật, bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy. 

 

2 3. Trước đây sáu mươi tám kiếp, bốn vị (cùng tên) Kiñjakesara đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2494. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bimbijāliya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bimbijāliya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 
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250. Ký Sự về Trưởng Lão ddāladāyaka 

 

2 5. Đấng Tự Chủ tên Kakusandha, bậc không bị đánh bại, sau khi lìa 

kh i khu rừng bao la đã đi đến gần con sông lớn. 

 

2496. Khi ấy, với tâm tịnh tín tôi đã cầm lấy bông hoa uddālaka và đã 
dâng cúng đến đấng Tự Chủ, bậc đã tự chế ngự, có bản thể chính trực. 

 

2497. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

bông hoa. 

 

2498. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ddāladāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ddāladāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

Hạt tuvara nướng, (vị trưởng lão) Nāgakesariya, các bông hoa sen, các 
bông hoa viravi, vị xông khói liêu cốc, bình bát, xá-lợi, các bông hoa sattali, các 

bông hoa bimbijālika, cùng với bông hoa uddālaka  (tổng cộng) có ba mươi bảy 

câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc thông minh. 

Phẩm Tuvaradāyaka là phẩm thứ hai mươi lăm. 

 

--ooOoo-- 
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XXVI. PH M THOMAKA 

251. Ký Sự về Trưởng Lão Thomaka 

 

2 . Trong khi đang trú ở thế giới chư Thiên, tôi được hoan h  sau khi 

lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đại n S  Vipassī, và tôi đã nói nên lời nói này: 

 

2500. ―Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 

Nhân, con kính lễ Ngài! Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất Tử, Ngài đã giúp 
cho nhiều người vượt qua. ‖ 

 

2501. Kể từ khi tôi đã nói lên lời nói ấy trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tán dương. 

 

2502. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Thomaka  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Thomaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

252. Ký Sự về Trưởng Lão kāsanadāyaka 

 

25 3. Có ước muốn thực hiện hành động hướng thượng ở Giáo Pháp của 

đức Phật tối thượng, tôi đã lìa b  vóc dáng Thiên nhân và đã cùng với người vợ 

đi đến nơi này. 

 

2504. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Devala. Vật thực 

đã được tôi dâng cúng đến vị ấy với tâm ý trong sạch. 
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250. Ký Sự về Trưởng Lão ddāladāyaka 

 

2 5. Đấng Tự Chủ tên Kakusandha, bậc không bị đánh bại, sau khi lìa 

kh i khu rừng bao la đã đi đến gần con sông lớn. 

 

2496. Khi ấy, với tâm tịnh tín tôi đã cầm lấy bông hoa uddālaka và đã 
dâng cúng đến đấng Tự Chủ, bậc đã tự chế ngự, có bản thể chính trực. 

 

2497. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

bông hoa. 

 

2498. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ddāladāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ddāladāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

Hạt tuvara nướng, (vị trưởng lão) Nāgakesariya, các bông hoa sen, các 
bông hoa viravi, vị xông khói liêu cốc, bình bát, xá-lợi, các bông hoa sattali, các 

bông hoa bimbijālika, cùng với bông hoa uddālaka  (tổng cộng) có ba mươi bảy 

câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc thông minh. 

Phẩm Tuvaradāyaka là phẩm thứ hai mươi lăm. 

 

--ooOoo-- 
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XXVI. PH M THOMAKA 

251. Ký Sự về Trưởng Lão Thomaka 

 

2 . Trong khi đang trú ở thế giới chư Thiên, tôi được hoan h  sau khi 

lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đại n S  Vipassī, và tôi đã nói nên lời nói này: 

 

2500. ―Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 

Nhân, con kính lễ Ngài! Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất Tử, Ngài đã giúp 
cho nhiều người vượt qua. ‖ 

 

2501. Kể từ khi tôi đã nói lên lời nói ấy trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tán dương. 

 

2502. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Thomaka  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Thomaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

252. Ký Sự về Trưởng Lão kāsanadāyaka 

 

25 3. Có ước muốn thực hiện hành động hướng thượng ở Giáo Pháp của 

đức Phật tối thượng, tôi đã lìa b  vóc dáng Thiên nhân và đã cùng với người vợ 

đi đến nơi này. 

 

2504. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Devala. Vật thực 

đã được tôi dâng cúng đến vị ấy với tâm ý trong sạch. 
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2505. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của món vật thực. 

 

2506. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kāsanadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão kāsanadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

253. Ký Sự về Trưởng Lão Citakap jaka 

 

2507. Bậc Giác Ngộ, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên Ānanda đã 
viên tịch Niết Bàn ở trong rừng già hoang rậm, không có bóng người. 

 

2508. Khi ấy, tôi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây và đã thực hiện 

lễ h a táng. Tại đó, tôi đã thiêu đốt thi thể và đã thể hiện sự tôn kính. 

 

2509. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2510. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Citakap jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakap jaka là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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254. Ký Sự về Trưởng Lão Ticampakapupphiya 

 

2511.  không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Vikata.  trung tâm 

của ngọn núi ấy, có vị Sa-môn, có các giác quan đã được tu tập, cư ngụ. 

 

2512. Sau khi nhìn thấy sự an tịnh của vị ấy, với tâm ý trong sạch tôi đã 
cầm lấy ba bông hoa campaka và đã rải rắc chúng. 

 

2513. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2514. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ticampakapupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ticampakapupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

255. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapā aliya 

 

25 5. Tôi đã dâng lên các bông hoa sattapā ali đến đức Phật (trong lúc 

Ngài) ngồi ở trong vùng đồi núi, đang chói sáng như là cây ka ikāra. 
 

2516. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2517. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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2505. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của món vật thực. 

 

2506. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kāsanadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão kāsanadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

253. Ký Sự về Trưởng Lão Citakap jaka 

 

2507. Bậc Giác Ngộ, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên Ānanda đã 
viên tịch Niết Bàn ở trong rừng già hoang rậm, không có bóng người. 

 

2508. Khi ấy, tôi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây và đã thực hiện 

lễ h a táng. Tại đó, tôi đã thiêu đốt thi thể và đã thể hiện sự tôn kính. 

 

2509. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2510. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Citakap jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakap jaka là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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254. Ký Sự về Trưởng Lão Ticampakapupphiya 

 

2511.  không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Vikata.  trung tâm 

của ngọn núi ấy, có vị Sa-môn, có các giác quan đã được tu tập, cư ngụ. 

 

2512. Sau khi nhìn thấy sự an tịnh của vị ấy, với tâm ý trong sạch tôi đã 
cầm lấy ba bông hoa campaka và đã rải rắc chúng. 

 

2513. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2514. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ticampakapupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ticampakapupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

255. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapā aliya 

 

25 5. Tôi đã dâng lên các bông hoa sattapā ali đến đức Phật (trong lúc 

Ngài) ngồi ở trong vùng đồi núi, đang chói sáng như là cây ka ikāra. 
 

2516. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2517. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Sattapā aliya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattapā aliya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

256. Ký Sự về Trưởng Lão pāhanadākaya 

 

2518. Lúc bấy giờ, vị tên Candana đã là người con trai của đấng Giác 

Ngộ. Tôi đã dâng cúng (đến vị ấy) một đôi d p (ước nguyện rằng): ―Xin ngài 
hãy giúp con thành tựu quả vị Giác Ngộ.‖  

 

2519. Kể từ khi tôi đã dâng cúng đôi d p trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của đôi d p. 

 

2520. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão pāhanadāyaka 52  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão pāhanadāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

257. Ký Sự về Trưởng Lão a jarip jaka 

 

252 . Sau khi đã thực hiện một bó (hoa), tôi đã bước đi ở đường lộ. Tôi 

đã nhìn thấy bậc Cao Cả trong số các vị Sa-môn được tháp tùng bởi Hội Chúng 

tỳ khưu. 

 

2522. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, và với niềm phỉ lạc tột độ, tôi đã 
cầm lấy (bó hoa) bằng cả hai tay và đã dâng lên đức Phật. 
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2523. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

bông hoa. 

 

252 . Trước đây bảy mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa tên Jotiya, là 

đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2525. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão a jarip jaka 53  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão a jarip jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

258. Ký Sự về Trưởng Lão Pa adāyaka 

 

2526. Tôi là vị mặc y phục bằng v  cây ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Thu thúc 

trong các điều kiện hạn chế, tôi có thức ăn là muối và lá cây. 

 

2527. Vào lúc bữa ăn sáng đã điểm, (đức Phật) Siddhattha đã đi đến gặp 

tôi. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên các thứ ấy đến đức Phật. 

 

2528. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng lá cây. 

 

252 . (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Yadatthiya, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2530. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Sattapā aliya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattapā aliya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

256. Ký Sự về Trưởng Lão pāhanadākaya 

 

2518. Lúc bấy giờ, vị tên Candana đã là người con trai của đấng Giác 

Ngộ. Tôi đã dâng cúng (đến vị ấy) một đôi d p (ước nguyện rằng): ―Xin ngài 
hãy giúp con thành tựu quả vị Giác Ngộ.‖  

 

2519. Kể từ khi tôi đã dâng cúng đôi d p trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của đôi d p. 

 

2520. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão pāhanadāyaka 52  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão pāhanadāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

257. Ký Sự về Trưởng Lão a jarip jaka 

 

252 . Sau khi đã thực hiện một bó (hoa), tôi đã bước đi ở đường lộ. Tôi 

đã nhìn thấy bậc Cao Cả trong số các vị Sa-môn được tháp tùng bởi Hội Chúng 

tỳ khưu. 

 

2522. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, và với niềm phỉ lạc tột độ, tôi đã 
cầm lấy (bó hoa) bằng cả hai tay và đã dâng lên đức Phật. 
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2523. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

bông hoa. 

 

252 . Trước đây bảy mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa tên Jotiya, là 

đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2525. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão a jarip jaka 53  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão a jarip jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

258. Ký Sự về Trưởng Lão Pa adāyaka 

 

2526. Tôi là vị mặc y phục bằng v  cây ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Thu thúc 

trong các điều kiện hạn chế, tôi có thức ăn là muối và lá cây. 

 

2527. Vào lúc bữa ăn sáng đã điểm, (đức Phật) Siddhattha đã đi đến gặp 

tôi. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên các thứ ấy đến đức Phật. 

 

2528. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng lá cây. 

 

252 . (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Yadatthiya, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2530. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Pa adāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pa adāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

259. Ký Sự về Trưởng Lão Ku idāyaka 

 

2531. Lúc bấy giờ, là vị hành pháp ngụ ở rừng đấng Toàn Giác đã cư ngụ 

ở gốc cây. Tôi đã thực hiện gian nhà lá và đã dâng cúng đến bậc không bị đánh 
bại. 

 

2532. Kể từ khi tôi đã cúng dường cái chòi lá trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

cái chòi. 

 

2533. Trước đây hai mươi tám kiếp, mười sáu vị vua được gọi là 

Sabbattha-abhivassī đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 

 

2534. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ku idāyaka 55  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ku idāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

260. Ký Sự về Trưởng Lão Aggajapupphiya 

 

2535. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Toàn Giác Sikhī có màu da vàng chói ngồi 

ở trong vùng đồi núi đang chiếu sáng các hào quang như là ngọn lửa. 
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253 . Tôi đã cầm lấy bông hoa aggaja và đã đi đến gần đấng Tối Thượng 

Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật (bông hoa ấy). 

 

2537. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

253 . (Trước đây) hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amita, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2539. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Aggajapupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Aggajapupphiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

Vị tán dương, một bữa ăn, giàn h a thiêu, bông hoa campaka, bông hoa 

sattapā ali, đôi d p, bó hoa, lá cây, vị dâng cúng cái chòi, bông hoa aggaja; và 

các câu kệ đã được tính đếm ở đây là bốn mươi mốt câu cả thảy. 

Phẩm Thomaka là phẩm thứ hai mươi sáu. 
 

--ooOoo-- 

XXVII. PH Ā Ā IPI A 

261. Ký Sự về Trưởng Lão Ākāsukkhipiya 

 

25 . Trong khi đấng Nhân Ngưu Siddhattha có màu da vàng chói đang 
đi ở khu phố chợ, tôi đã cầm lấy hai bông hoa cao quý mọc ở trong nước và đã 
đi đến gặp Ngài. 
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Đại đức trưởng lão Pa adāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pa adāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

259. Ký Sự về Trưởng Lão Ku idāyaka 

 

2531. Lúc bấy giờ, là vị hành pháp ngụ ở rừng đấng Toàn Giác đã cư ngụ 

ở gốc cây. Tôi đã thực hiện gian nhà lá và đã dâng cúng đến bậc không bị đánh 
bại. 

 

2532. Kể từ khi tôi đã cúng dường cái chòi lá trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

cái chòi. 

 

2533. Trước đây hai mươi tám kiếp, mười sáu vị vua được gọi là 

Sabbattha-abhivassī đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 

 

2534. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ku idāyaka 55  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ku idāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

260. Ký Sự về Trưởng Lão Aggajapupphiya 

 

2535. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Toàn Giác Sikhī có màu da vàng chói ngồi 

ở trong vùng đồi núi đang chiếu sáng các hào quang như là ngọn lửa. 
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253 . Tôi đã cầm lấy bông hoa aggaja và đã đi đến gần đấng Tối Thượng 

Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật (bông hoa ấy). 

 

2537. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

253 . (Trước đây) hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amita, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2539. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Aggajapupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Aggajapupphiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

 Phần Tóm Lược 

Vị tán dương, một bữa ăn, giàn h a thiêu, bông hoa campaka, bông hoa 

sattapā ali, đôi d p, bó hoa, lá cây, vị dâng cúng cái chòi, bông hoa aggaja; và 

các câu kệ đã được tính đếm ở đây là bốn mươi mốt câu cả thảy. 

Phẩm Thomaka là phẩm thứ hai mươi sáu. 
 

--ooOoo-- 

XXVII. PH Ā Ā IPI A 

261. Ký Sự về Trưởng Lão Ākāsukkhipiya 

 

25 . Trong khi đấng Nhân Ngưu Siddhattha có màu da vàng chói đang 
đi ở khu phố chợ, tôi đã cầm lấy hai bông hoa cao quý mọc ở trong nước và đã 
đi đến gặp Ngài. 
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25 . Tôi đã đặt xuống một bông hoa ở các bàn chân ở đức Phật tối 

thượng, và tôi đã cầm lấy một bông hoa rồi đã thảy lên không trung. 

 

2542. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 

hoa. 

 

25 3. Trước đây ba mươi hai kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 

Antalikkhacara, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2544. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ākāsukkhipiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ākāsukkhipiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

262. Ký Sự về Trưởng Lão Telamakkhiya 

 

25 hi đức Thế Tôn Siddhattha, đấng Nhân Ngưu đã Niết Bàn, ngay khi 

ấy tôi đã thoa dầu ở vòng rào chắn của cội Bồ Đề. 

 

2546. Kể từ khi tôi đã thoa dầu trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc thoa (dầu). 

  

25 . Trước đây hai mươi bốn kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-l  tên Succhavi, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2548. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Telamakkhiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Telamakkhiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

263. Ký Sự về Trưởng Lão A hacandiya 

 

2549. Bông hoa a hacanda đã được tôi dâng cúng ở cội cây Bồ Đề tối 

thượng của đức Thế Tôn Tissa là loại thảo mộc sanh trưởng ở trên trái đất. 

 

2550. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường cội 

Bồ Đề. 

 

255 . Trước đây hai mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Devala, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2552. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão A hacandiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão A hacandiya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

264. Ký Sự về Trưởng Lão Padīpiya 

 

2553. Lúc bấy giờ, trong khi là vị Thiên nhân, tôi đã ngự xuống trái đất. 

Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng năm ngọn đ n. 
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25 . Tôi đã đặt xuống một bông hoa ở các bàn chân ở đức Phật tối 

thượng, và tôi đã cầm lấy một bông hoa rồi đã thảy lên không trung. 

 

2542. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng bông 

hoa. 

 

25 3. Trước đây ba mươi hai kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 

Antalikkhacara, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2544. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ākāsukkhipiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ākāsukkhipiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

262. Ký Sự về Trưởng Lão Telamakkhiya 

 

25 hi đức Thế Tôn Siddhattha, đấng Nhân Ngưu đã Niết Bàn, ngay khi 

ấy tôi đã thoa dầu ở vòng rào chắn của cội Bồ Đề. 

 

2546. Kể từ khi tôi đã thoa dầu trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc thoa (dầu). 

  

25 . Trước đây hai mươi bốn kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-l  tên Succhavi, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2548. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Telamakkhiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Telamakkhiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

263. Ký Sự về Trưởng Lão A hacandiya 

 

2549. Bông hoa a hacanda đã được tôi dâng cúng ở cội cây Bồ Đề tối 

thượng của đức Thế Tôn Tissa là loại thảo mộc sanh trưởng ở trên trái đất. 

 

2550. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường cội 

Bồ Đề. 

 

255 . Trước đây hai mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Devala, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2552. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão A hacandiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão A hacandiya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

264. Ký Sự về Trưởng Lão Padīpiya 

 

2553. Lúc bấy giờ, trong khi là vị Thiên nhân, tôi đã ngự xuống trái đất. 

Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng năm ngọn đ n. 
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2554. Kể từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đ n trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng ngọn 

đ n. 

 

2555. Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 

Samantacakkhu, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2556. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padīpiya  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padīpiya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

265. Ký Sự về Trưởng Lão Bi ālidāyaka 

 

2557.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Romaso.  tại chân 

ngọn núi ấy, có vị Sa-môn có các giác quan đã được tu tập. 

 

255 . Tôi đã cầm lấy củ bi ālī và đã dâng cúng đến vị Sa-môn. Bậc Đại 

Hùng, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy h  rằng: 

 

255 . ―Ngươi đã dâng cúng củ bi ālī đến Ta với tâm ý trong sạch. Trong 

khi (ngươi) tái sanh vào c i hữu, quả báu s  sanh khởi đến ngươi.‖ 

 

2560. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng củ bi ālī trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của củ bi ālī. 

 

2561. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Bi ālidāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bi ālidāyaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

266. Ký Sự về Trưởng Lão acchadāyaka 

 

2562. Lúc bấy giờ, tôi đã là con chim ưng ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã 
gắp lấy con cá lớn và đã dâng cúng đến bậc Hiền Trí Siddhattha. 

 

2563. Kể từ khi tôi đã dâng cúng con cá trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng con cá. 

 

2564. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão acchadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão acchadāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

267. Ký Sự về Trưởng Lão Javaha saka 

 

2565. Lúc bấy giờ, tôi đã là lính kiểm lâm ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Siddhattha đang di chuyển ở trên không trung. 

 

25 . Trong khi ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí, tôi đã chắp tay lên. Sau khi 

làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đấng Lãnh Đạo. 
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2554. Kể từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đ n trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng ngọn 

đ n. 

 

2555. Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 

Samantacakkhu, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2556. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padīpiya  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padīpiya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

265. Ký Sự về Trưởng Lão Bi ālidāyaka 

 

2557.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Romaso.  tại chân 

ngọn núi ấy, có vị Sa-môn có các giác quan đã được tu tập. 

 

255 . Tôi đã cầm lấy củ bi ālī và đã dâng cúng đến vị Sa-môn. Bậc Đại 

Hùng, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy h  rằng: 

 

255 . ―Ngươi đã dâng cúng củ bi ālī đến Ta với tâm ý trong sạch. Trong 

khi (ngươi) tái sanh vào c i hữu, quả báu s  sanh khởi đến ngươi.‖ 

 

2560. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng củ bi ālī trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của củ bi ālī. 

 

2561. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Bi ālidāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bi ālidāyaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

266. Ký Sự về Trưởng Lão acchadāyaka 

 

2562. Lúc bấy giờ, tôi đã là con chim ưng ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã 
gắp lấy con cá lớn và đã dâng cúng đến bậc Hiền Trí Siddhattha. 

 

2563. Kể từ khi tôi đã dâng cúng con cá trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng con cá. 

 

2564. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão acchadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão acchadāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

267. Ký Sự về Trưởng Lão Javaha saka 

 

2565. Lúc bấy giờ, tôi đã là lính kiểm lâm ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Siddhattha đang di chuyển ở trên không trung. 

 

25 . Trong khi ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí, tôi đã chắp tay lên. Sau khi 

làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đấng Lãnh Đạo. 
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2567. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ đấng Nhân Ngưu trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 

 

2568. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Javaha saka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Javaha saka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

268. Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya 

 

2569. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bờ sông Candabhāgā. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật Vipassī được bao phủ bằng mạng lưới hào quang. 

 

2570. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, và với niềm phỉ lạc tột độ, tôi đã 
cầm lấy bông hoa salala và đã rải rắc đến (đức Phật) Vipassī. 

 

2571. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2572. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Salalapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Salalapupphiya là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 
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269. Ký Sự về Trưởng Lão pāgatāsaya 

 

2573.  trung tâm của núi Hi-mã-lạp có cái hồ nước đã kh o được tạo 

lập. Tôi đã là loài qu  dữ ở tại nơi ấy, có bản chất quấy rối, là k  gây nên nỗi 

hãi sợ. 

 

2574. Có ý muốn tiếp độ tôi, bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, bậc Lãnh 

Đạo Thế Gian Vipassī ấy đã đi đến gặp tôi. 

 

2575. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đã đi 
đến gần, tôi đã đi ra kh i nơi trú ẩn và đã đảnh lễ đấng Đạo Sư. 

 

2576. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

đảnh lễ. 

 

2577. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão pāgatāsaya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão pāgatāsaya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

270. Ký Sự về Trưởng Lão Tara iya 

 

2578. Bậc Toàn Giác Vipassī có màu da vàng chói là bậc xứng đáng sự 

cúng dường. Bậc Đạo Sư dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu đã đứng ở bờ sông. 

 

2579. Thuyền b  là phương tiện vượt qua biển cả không được tìm thấy ở 

tại nơi ấy. Tôi đã đi ra kh i dòng sông và đã đưa đấng Lãnh Đạo Thế Gian sang 

(sông). 
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2567. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ đấng Nhân Ngưu trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 

 

2568. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Javaha saka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Javaha saka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

268. Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya 

 

2569. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bờ sông Candabhāgā. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật Vipassī được bao phủ bằng mạng lưới hào quang. 

 

2570. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, và với niềm phỉ lạc tột độ, tôi đã 
cầm lấy bông hoa salala và đã rải rắc đến (đức Phật) Vipassī. 

 

2571. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2572. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Salalapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Salalapupphiya là phần thứ tám. 

--ooOoo-- 
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269. Ký Sự về Trưởng Lão pāgatāsaya 

 

2573.  trung tâm của núi Hi-mã-lạp có cái hồ nước đã kh o được tạo 

lập. Tôi đã là loài qu  dữ ở tại nơi ấy, có bản chất quấy rối, là k  gây nên nỗi 

hãi sợ. 

 

2574. Có ý muốn tiếp độ tôi, bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, bậc Lãnh 

Đạo Thế Gian Vipassī ấy đã đi đến gặp tôi. 

 

2575. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đã đi 
đến gần, tôi đã đi ra kh i nơi trú ẩn và đã đảnh lễ đấng Đạo Sư. 

 

2576. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

đảnh lễ. 

 

2577. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão pāgatāsaya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão pāgatāsaya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

270. Ký Sự về Trưởng Lão Tara iya 

 

2578. Bậc Toàn Giác Vipassī có màu da vàng chói là bậc xứng đáng sự 

cúng dường. Bậc Đạo Sư dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu đã đứng ở bờ sông. 

 

2579. Thuyền b  là phương tiện vượt qua biển cả không được tìm thấy ở 

tại nơi ấy. Tôi đã đi ra kh i dòng sông và đã đưa đấng Lãnh Đạo Thế Gian sang 

(sông). 
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2580. (Kể từ khi) tôi đã đưa bậc Tối Thượng Nhân sang (sông) trước đây 
chín mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của 

việc đưa sang (sông). 

 

2581. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tara iya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tara iya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có sự thảy lên (bông hoa), dầu thoa, vị có (bông hoa) a hacanda, vị 
dâng cúng cây đ n, vị dâng cúng củ bi āli, con cá, vị tên Javaha saka, vị dâng 

cúng bông hoa salala, loài qu  dữ, vị đưa sang (sông) là mười. Và ở đây được 

ghi nhận là bốn mươi mốt câu kệ cả thảy. 

 Phẩm Ākāsukkhipiya là phẩm thứ hai mươi bảy. 

 

--ooOoo-- 

XXVIII. PH M SUVA ABIMBOHANA 

271. Ký Sự về Trưởng Lão Suva abimbohaniya 

 

25 2. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một cái ghế. Và tôi đã 
dâng lên cái gối nhằm đạt đến mục đích tối thượng 

 

2583. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cái gối trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cái gối. 

 

25 . Trước đây vào kiếp thứ sáu mươi ba, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên 

Asama, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 

lực lớn lao. 
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2585. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Suva abimbohaniya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Suva abimbohaniya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

272. Ký Sự về Trưởng Lão Tilamu hidāyaka 

 

2586. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Lãnh Đạo cao cả của 

thế gian, đã đi đến bằng thần thông với thân được tạo thành bởi ý. 

 

25 . hi Ngài đang đi đến gần, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư, đấng Tối 

Thượng Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng (một) nắm hạt 

mè. 

 

2588. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của nắm hạt mè. 

 

25 . Trước đây mười sáu kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Nandiya, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2590. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tilamu hidāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tilamu hidāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 
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2580. (Kể từ khi) tôi đã đưa bậc Tối Thượng Nhân sang (sông) trước đây 
chín mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của 

việc đưa sang (sông). 

 

2581. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tara iya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tara iya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có sự thảy lên (bông hoa), dầu thoa, vị có (bông hoa) a hacanda, vị 
dâng cúng cây đ n, vị dâng cúng củ bi āli, con cá, vị tên Javaha saka, vị dâng 

cúng bông hoa salala, loài qu  dữ, vị đưa sang (sông) là mười. Và ở đây được 

ghi nhận là bốn mươi mốt câu kệ cả thảy. 

 Phẩm Ākāsukkhipiya là phẩm thứ hai mươi bảy. 

 

--ooOoo-- 

XXVIII. PH M SUVA ABIMBOHANA 

271. Ký Sự về Trưởng Lão Suva abimbohaniya 

 

25 2. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một cái ghế. Và tôi đã 
dâng lên cái gối nhằm đạt đến mục đích tối thượng 

 

2583. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cái gối trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cái gối. 

 

25 . Trước đây vào kiếp thứ sáu mươi ba, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên 

Asama, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 

lực lớn lao. 
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2585. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Suva abimbohaniya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Suva abimbohaniya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

272. Ký Sự về Trưởng Lão Tilamu hidāyaka 

 

2586. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Lãnh Đạo cao cả của 

thế gian, đã đi đến bằng thần thông với thân được tạo thành bởi ý. 

 

25 . hi Ngài đang đi đến gần, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư, đấng Tối 

Thượng Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng (một) nắm hạt 

mè. 

 

2588. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của nắm hạt mè. 

 

25 . Trước đây mười sáu kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Nandiya, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2590. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tilamu hidāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tilamu hidāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 
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273. Ký Sự về Trưởng Lão Ca go akiya 

 

25 . (Đức Phật Siddhattha) sống ở trong vùng đồi núi kề cận biển cả. 

Sau khi đi ra tiếp đón (Ngài), tôi đã thực hiện và đã dâng cúng cái hộp (đựng 

bông hoa). 

 

2592. Sau khi dâng cúng cái hộp đựng bông hoa đến bậc Đại n S  
Siddhattha, đấng có lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh, tôi đã sướng 

vui ở cõi trời một kiếp. 

 

2593. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cái hộp trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cái hộp. 

 

2594. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ca go akiya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ca go akiya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

274. Ký Sự về Trưởng Lão Abbha janadāyaka 

 

25 5. Đức Thế Tôn Ko añña là vị có tâm bình đ ng như hư không, có 
thiền chứng không bị chướng ngại, có tham ái đã được lìa b  như thế ấy. 

 

2596. Bậc Đạo Sư, đấng Chúa Tể của loài người, là vị vượt qua tất cả si 

mê, là bậc có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả thế gian, tôi đã dâng cúng thuốc cao 

đến Ngài. 
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2597. Kể từ khi tôi đã dâng cúng thuốc cao trước đây vô lượng kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của thuốc cao. 

 

25 . Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Cirappa, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2599. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Abbha janadāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Abbha janadāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

275. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya 

 

2 . Tôi đã dâng cúng khu vực sinh sống (cô tịch) đến vị Sa-môn bậc 

Đại n S  đang cư ngụ tại cội cây sung, nơi tấm thảm lá cây đã được xác định. 

 

2601. Sau khi chắp tay lên, tôi đã trải ra tấm thảm bằng bông hoa đến 

(đức Phật) Tissa, bậc Chúa Tể của loài người, đấng Bảo Hộ Thế Gian như thế 

ấy. 

 

2602. (Kể từ khi) tôi đã thực hiện tấm thảm bằng bông hoa trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của tấm 

thảm. 

 

2 3. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là bậc thống lãnh loài người tên 

ka jalika, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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273. Ký Sự về Trưởng Lão Ca go akiya 

 

25 . (Đức Phật Siddhattha) sống ở trong vùng đồi núi kề cận biển cả. 

Sau khi đi ra tiếp đón (Ngài), tôi đã thực hiện và đã dâng cúng cái hộp (đựng 

bông hoa). 

 

2592. Sau khi dâng cúng cái hộp đựng bông hoa đến bậc Đại n S  
Siddhattha, đấng có lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh, tôi đã sướng 

vui ở cõi trời một kiếp. 

 

2593. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cái hộp trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cái hộp. 

 

2594. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ca go akiya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ca go akiya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

274. Ký Sự về Trưởng Lão Abbha janadāyaka 

 

25 5. Đức Thế Tôn Ko añña là vị có tâm bình đ ng như hư không, có 
thiền chứng không bị chướng ngại, có tham ái đã được lìa b  như thế ấy. 

 

2596. Bậc Đạo Sư, đấng Chúa Tể của loài người, là vị vượt qua tất cả si 

mê, là bậc có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả thế gian, tôi đã dâng cúng thuốc cao 

đến Ngài. 
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2597. Kể từ khi tôi đã dâng cúng thuốc cao trước đây vô lượng kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của thuốc cao. 

 

25 . Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Cirappa, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2599. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Abbha janadāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Abbha janadāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

275. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya 

 

2 . Tôi đã dâng cúng khu vực sinh sống (cô tịch) đến vị Sa-môn bậc 

Đại n S  đang cư ngụ tại cội cây sung, nơi tấm thảm lá cây đã được xác định. 

 

2601. Sau khi chắp tay lên, tôi đã trải ra tấm thảm bằng bông hoa đến 

(đức Phật) Tissa, bậc Chúa Tể của loài người, đấng Bảo Hộ Thế Gian như thế 

ấy. 

 

2602. (Kể từ khi) tôi đã thực hiện tấm thảm bằng bông hoa trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của tấm 

thảm. 

 

2 3. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là bậc thống lãnh loài người tên 

ka jalika, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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2604. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ka jaliya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

276. Ký Sự về Trưởng Lão Potthadāyaka 

 

2605. Việc cúng dường tấm vải bạt đã được tôi dâng cúng ở đối tượng 

đáng được cúng dường vô thượng trước tiên hết là bậc Đạo Sư, Giáo Pháp, và 
luôn cả Hội Chúng của bậc Đại n S  nữa. 

 

2606. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

tấm vải bạt. 

 

2607. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Potthadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Potthadāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

277. Ký Sự về Trưởng Lão Citakap jaka 

 

2 . Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã đặt ở 

giàn h a thiêu bảy bông hoa māluva. 
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2609. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường lễ h a táng trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

giàn h a thiêu. 

 

2 . Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Pa ijagga đã là các 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

2611. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Citakap jaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakap jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

278. Ký Sự về Trưởng Lão Āluvadāyaka 

 

2612.  ngọn núi Hi-mã-lạp, có con sông ahāsindhu có dáng hình xinh 
đ p.  tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Sudassana; Ngài là bậc có tham ái 

đã được lìa b , có ánh sáng rực r . 

 

2613. Sau khi nhìn thấy bậc được gắn liền với sự an tịnh tột bực, được 

tịnh tín tôi đã tự tay mình dâng cúng rễ cây āluva đến Ngài. 

 

2614. Kể từ khi tôi đã dâng cúng rễ cây āluva trước đây 3  kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của rễ cây āluva. 
 

2615. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Āluvadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Āluvadāyaka là phần thứ tám. 
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2604. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ka jaliya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

276. Ký Sự về Trưởng Lão Potthadāyaka 

 

2605. Việc cúng dường tấm vải bạt đã được tôi dâng cúng ở đối tượng 

đáng được cúng dường vô thượng trước tiên hết là bậc Đạo Sư, Giáo Pháp, và 
luôn cả Hội Chúng của bậc Đại n S  nữa. 

 

2606. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

tấm vải bạt. 

 

2607. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Potthadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Potthadāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

277. Ký Sự về Trưởng Lão Citakap jaka 

 

2 . Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã đặt ở 

giàn h a thiêu bảy bông hoa māluva. 
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2609. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường lễ h a táng trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

giàn h a thiêu. 

 

2 . Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Pa ijagga đã là các 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

 

2611. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Citakap jaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakap jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

278. Ký Sự về Trưởng Lão Āluvadāyaka 

 

2612.  ngọn núi Hi-mã-lạp, có con sông ahāsindhu có dáng hình xinh 
đ p.  tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Sudassana; Ngài là bậc có tham ái 

đã được lìa b , có ánh sáng rực r . 

 

2613. Sau khi nhìn thấy bậc được gắn liền với sự an tịnh tột bực, được 

tịnh tín tôi đã tự tay mình dâng cúng rễ cây āluva đến Ngài. 

 

2614. Kể từ khi tôi đã dâng cúng rễ cây āluva trước đây 3  kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của rễ cây āluva. 
 

2615. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Āluvadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Āluvadāyaka là phần thứ tám. 
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--ooOoo-- 

279. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapu arīka 

 

2616. Lúc bấy giờ, đấng Tự Chủ tên Romasa là bậc có sự hành trì tốt đ p. 

Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trắng (đến Ngài). 

 

2617. Kể từ khi tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trắng trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của đóa hoa sen 
trắng. 

 

2618. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ekapu arīka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekapu arīka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

280. Ký Sự về Trưởng Lão Tara īya 

 

2 . Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cho xây dựng cây cầu ở đường lộ 

lớn gập ghềnh để giúp cho mọi người vượt qua (đoạn đường ấy). 

 

2620. (Kể từ khi) tôi đã cho xây dựng cây cầu trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

cây cầu. 

 

2 2 . Trước đây 55 kiếp, tôi đã là vị tên Samogadha độc nhất, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2622. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tara īya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tara īya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vàng, nắm hạt mè, cái hộp, thuốc cao, sự chắp tay, vị có tấm vải bạt, giàn 

h a thiêu, rễ cây āluva, một đóa hoa sen trắng, với cây cầu; (tổng cộng) có bốn 

mươi hai câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm Suva abimbohana là phẩm thứ hai mươi tám. 

 

(Tụng phẩm thứ mười một). 

 

--ooOoo-- 

XXIX. PH M PA A Ā A A 

281. Ký Sự về Trưởng Lão Pa adāyaka 

 

2 23. Tôi đã ngồi xuống trong gian nhà lá, có bữa ăn là vật thực bằng lá 

cây. Bậc Đại Hiền Trí đã đi đến gần tôi trong lúc tôi đang ngồi. 

 

2624. Bậc uang Đăng của thế gian Siddhattha là người thầy thuốc của 

tất cả thế gian. hi Ngài đã ngồi xuống ở tấm thảm lá cây, tôi đã dâng cúng lá 
cây đến Ngài. 

 

2625. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng lá cây. 
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--ooOoo-- 

279. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapu arīka 

 

2616. Lúc bấy giờ, đấng Tự Chủ tên Romasa là bậc có sự hành trì tốt đ p. 

Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trắng (đến Ngài). 

 

2617. Kể từ khi tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trắng trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của đóa hoa sen 
trắng. 

 

2618. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ekapu arīka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekapu arīka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

280. Ký Sự về Trưởng Lão Tara īya 

 

2 . Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cho xây dựng cây cầu ở đường lộ 

lớn gập ghềnh để giúp cho mọi người vượt qua (đoạn đường ấy). 

 

2620. (Kể từ khi) tôi đã cho xây dựng cây cầu trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

cây cầu. 

 

2 2 . Trước đây 55 kiếp, tôi đã là vị tên Samogadha độc nhất, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2622. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tara īya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tara īya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vàng, nắm hạt mè, cái hộp, thuốc cao, sự chắp tay, vị có tấm vải bạt, giàn 

h a thiêu, rễ cây āluva, một đóa hoa sen trắng, với cây cầu; (tổng cộng) có bốn 

mươi hai câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm Suva abimbohana là phẩm thứ hai mươi tám. 

 

(Tụng phẩm thứ mười một). 

 

--ooOoo-- 

XXIX. PH M PA A Ā A A 

281. Ký Sự về Trưởng Lão Pa adāyaka 

 

2 23. Tôi đã ngồi xuống trong gian nhà lá, có bữa ăn là vật thực bằng lá 

cây. Bậc Đại Hiền Trí đã đi đến gần tôi trong lúc tôi đang ngồi. 

 

2624. Bậc uang Đăng của thế gian Siddhattha là người thầy thuốc của 

tất cả thế gian. hi Ngài đã ngồi xuống ở tấm thảm lá cây, tôi đã dâng cúng lá 
cây đến Ngài. 

 

2625. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng lá cây. 
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2626. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pa adāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pa adāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

282. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka 

 

2 2 . (Đức Phật Siddhattha) ấy có sự an tịnh sánh bằng núi Sineru, tợ 

như vật nâng đ  trái đất, sau khi xuất kh i thiền định đã đi đến gần tôi về việc 

khất thực. 

 

2628. Và có những loại trái cây ngọt như trái harītaka, trái āmalaka, trái 
xoài, trái mận đ , trái vibhī aka, trái táo, trái bhallātaka, và trái billa. 

 

2829. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng tất cả thức ấy đến bậc Đại 

n S  Siddhattha, vị có lòng thương tưởng đối với tất cả thế gian. 

 

2630. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

2 3 . Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Ekajjha, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2632. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Phaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

 Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 

283. Ký Sự về Trưởng Lão Paccuggamaniya 

 

2633. Bậc Nhân Ngưu đang đi đến, giống như loài sư tử lang thang ở 

trong rừng, giống như loài bò mộng thuần chủng, tợ như cây kakudha đang chói 
sáng. 

 

2634. Với tâm ý trong sạch, tôi đã thực hiện việc đi ra tiếp đón đấng 

uang Đăng của thế gian Siddhattha, vị thầy thuốc của tất cả thế gian. 

 

2635. (Kể từ khi) tôi đã đi ra tiếp đón đấng Nhân Ngưu trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đi 
ra tiếp đón. 

 

2 3 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 

dân chúng tên Saparivāra, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2637. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Paccuggamaniya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paccuggamaniya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

284. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapupphiya 
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2626. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pa adāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pa adāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

282. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka 

 

2 2 . (Đức Phật Siddhattha) ấy có sự an tịnh sánh bằng núi Sineru, tợ 

như vật nâng đ  trái đất, sau khi xuất kh i thiền định đã đi đến gần tôi về việc 

khất thực. 

 

2628. Và có những loại trái cây ngọt như trái harītaka, trái āmalaka, trái 
xoài, trái mận đ , trái vibhī aka, trái táo, trái bhallātaka, và trái billa. 

 

2829. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng tất cả thức ấy đến bậc Đại 

n S  Siddhattha, vị có lòng thương tưởng đối với tất cả thế gian. 

 

2630. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

2 3 . Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Ekajjha, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2632. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Phaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

 Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ nhì. 

--ooOoo-- 

283. Ký Sự về Trưởng Lão Paccuggamaniya 

 

2633. Bậc Nhân Ngưu đang đi đến, giống như loài sư tử lang thang ở 

trong rừng, giống như loài bò mộng thuần chủng, tợ như cây kakudha đang chói 
sáng. 

 

2634. Với tâm ý trong sạch, tôi đã thực hiện việc đi ra tiếp đón đấng 

uang Đăng của thế gian Siddhattha, vị thầy thuốc của tất cả thế gian. 

 

2635. (Kể từ khi) tôi đã đi ra tiếp đón đấng Nhân Ngưu trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đi 
ra tiếp đón. 

 

2 3 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 

dân chúng tên Saparivāra, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2637. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Paccuggamaniya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paccuggamaniya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

284. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapupphiya 
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2638. Lúc bấy giờ, tôi đã là con yêu tinh ở cánh cổng phía nam. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 

 

2 3 . Tôi đã dâng cúng một bông hoa đến bậc Tối Thượng Nhân Vipassī, 
vị có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả thế gian, bậc Chúa Tể của loài người như thế 

ấy. 

2640. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2641. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekapupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

285. Ký Sự về Trưởng Lão Maghavapupphiya 

 

2642.  bờ sông Nammadā, có đấng Tự Chủ là bậc không bị đánh bại. 

Ngài đã chứng đạt thiền định, được thanh tịnh, không bị chộn rộn. 

 

2643. Sau khi nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc không bị đánh bại, tôi đã 
được tịnh tín, có tâm ý vui mừng, Khi ấy, tôi đã dâng cúng đấng Tự Chủ ấy với 

bông hoa maghava. 

 

2644. Kể từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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2645. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão aghavapupphiya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Maghavapupphiya là phần thứ năm. 

--ooOoo-- 

286. Ký Sự về Trưởng Lão Upa hākadāyaka 

 

2 . (Tôi đã nhìn thấy) bậc Chúa Tể của loài người, đấng Long Tượng, 

bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, đang bước đi ở đường lộ. 

 

2 . Sau khi cho người thỉnh mời bậc có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả 

thế gian ấy, tôi đã dâng cúng người phục vụ đến bậc Đại n S  Siddhattha. 

 

2648. Sau khi tiếp nhận, đấng Toàn Giác bậc Đại Hiền Trí đã gởi trả lại 

(người phục vụ cho tôi), rồi đã từ chỗ ngồi ấy đứng dậy và ra đi, mặt hướng 

phía đông. 
 

2649. Kể từ khi tôi đã dâng cúng người phục vụ trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phục vụ. 

 

2 5 . Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị tên Balasena, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2651. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upa hākadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Upa hākadāyaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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2638. Lúc bấy giờ, tôi đã là con yêu tinh ở cánh cổng phía nam. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 

 

2 3 . Tôi đã dâng cúng một bông hoa đến bậc Tối Thượng Nhân Vipassī, 
vị có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả thế gian, bậc Chúa Tể của loài người như thế 

ấy. 

2640. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2641. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekapupphiya là phần thứ tư. 
 

--ooOoo-- 

285. Ký Sự về Trưởng Lão Maghavapupphiya 

 

2642.  bờ sông Nammadā, có đấng Tự Chủ là bậc không bị đánh bại. 

Ngài đã chứng đạt thiền định, được thanh tịnh, không bị chộn rộn. 

 

2643. Sau khi nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc không bị đánh bại, tôi đã 
được tịnh tín, có tâm ý vui mừng, Khi ấy, tôi đã dâng cúng đấng Tự Chủ ấy với 

bông hoa maghava. 

 

2644. Kể từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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2645. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão aghavapupphiya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Maghavapupphiya là phần thứ năm. 

--ooOoo-- 

286. Ký Sự về Trưởng Lão Upa hākadāyaka 

 

2 . (Tôi đã nhìn thấy) bậc Chúa Tể của loài người, đấng Long Tượng, 

bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, đang bước đi ở đường lộ. 

 

2 . Sau khi cho người thỉnh mời bậc có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả 

thế gian ấy, tôi đã dâng cúng người phục vụ đến bậc Đại n S  Siddhattha. 

 

2648. Sau khi tiếp nhận, đấng Toàn Giác bậc Đại Hiền Trí đã gởi trả lại 

(người phục vụ cho tôi), rồi đã từ chỗ ngồi ấy đứng dậy và ra đi, mặt hướng 

phía đông. 
 

2649. Kể từ khi tôi đã dâng cúng người phục vụ trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phục vụ. 

 

2 5 . Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị tên Balasena, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2651. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upa hākadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Upa hākadāyaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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287. Ký Sự về Trưởng Lão Apadāniya 

 

2652. Tôi đã ca ngợi sự nghiệp của các đấng Thiện Thệ đến bậc Đại n 

S . Được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ bằng đầu và bằng các bàn tay của mình ở bàn 

chân (của bậc Đại n S ). 

2653. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca sự nghiệp (của chư Phật) trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc ca 

ngợi. 

 

2654. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Apadāniya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Apadāniya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

288. Ký Sự về Trưởng Lão Sattāhapabbajita 

 

2655. Hội Chúng của đức Thế Tôn Vipassī là được tôn sùng kính trọng. 

Có điều bất hạnh đã xảy đến cho tôi là trước đây thân quyến đã có sự chia r . 

 

2 5 . Tôi đã đi đến sự xuất gia nhằm làm lắng dịu điều bất hạnh. Tại nơi 
ấy, do sự mong m i Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, tôi đã được th a thích trong bảy 

ngày. 

 

2657. Kể từ khi tôi đã xuất gia trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc xuất gia. 

 

2 5 . Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị lãnh chúa được biết đến với 

tên ―Sunikkhama‖ đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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2659. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sattāhapabbajita 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattāhapabbajita là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

289. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupa hāka 

 

2660. Lúc bấy giờ, tên của tôi là Ve ambarī. Người cha của tôi đã nắm 

lấy cánh tay của tôi và đã đưa tôi đến bậc Đại Hiền Trí. 

 

2 . (Ngh  rằng): ―Chư Phật này, các đấng Lãnh Đạo cao cả của thế 

gian, s  chỉ dạy cho ta.‖ Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình phục vụ các vị ấy một 

cách tôn kính. 

 

2662. Kể từ khi tôi đã chăm sóc chư Phật trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phục vụ. 

 

2 3. Trước đây hai mươi ba kiếp, bốn vị Sát-đế-l  (cùng) tên 

Sama upa hāka đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2664. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Buddhupa hāka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhupa hāka là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 
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287. Ký Sự về Trưởng Lão Apadāniya 

 

2652. Tôi đã ca ngợi sự nghiệp của các đấng Thiện Thệ đến bậc Đại n 

S . Được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ bằng đầu và bằng các bàn tay của mình ở bàn 

chân (của bậc Đại n S ). 

2653. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca sự nghiệp (của chư Phật) trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc ca 

ngợi. 

 

2654. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Apadāniya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Apadāniya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

288. Ký Sự về Trưởng Lão Sattāhapabbajita 

 

2655. Hội Chúng của đức Thế Tôn Vipassī là được tôn sùng kính trọng. 

Có điều bất hạnh đã xảy đến cho tôi là trước đây thân quyến đã có sự chia r . 

 

2 5 . Tôi đã đi đến sự xuất gia nhằm làm lắng dịu điều bất hạnh. Tại nơi 
ấy, do sự mong m i Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, tôi đã được th a thích trong bảy 

ngày. 

 

2657. Kể từ khi tôi đã xuất gia trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc xuất gia. 

 

2 5 . Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị lãnh chúa được biết đến với 

tên ―Sunikkhama‖ đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
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2659. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sattāhapabbajita 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattāhapabbajita là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

289. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupa hāka 

 

2660. Lúc bấy giờ, tên của tôi là Ve ambarī. Người cha của tôi đã nắm 

lấy cánh tay của tôi và đã đưa tôi đến bậc Đại Hiền Trí. 

 

2 . (Ngh  rằng): ―Chư Phật này, các đấng Lãnh Đạo cao cả của thế 

gian, s  chỉ dạy cho ta.‖ Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình phục vụ các vị ấy một 

cách tôn kính. 

 

2662. Kể từ khi tôi đã chăm sóc chư Phật trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc phục vụ. 

 

2 3. Trước đây hai mươi ba kiếp, bốn vị Sát-đế-l  (cùng) tên 

Sama upa hāka đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2664. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Buddhupa hāka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhupa hāka là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 
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290. Ký Sự về Trưởng Lão Pubba gamiya 

 

2665. Nhằm đạt đến mục đích tối thượng, chúng tôi tám mươi bốn ngàn 

người đã xuất gia, không còn sở hữu gì. Trong số các vị ấy, tôi đã là người đứng 

đầu. 

 

2666. Và các vị này được thanh tịnh, không bị chộn rộn, dầu còn tham ái 

và còn sự tái sanh. Được tịnh tín, các vị này đã tự tay phục vụ (chư Thánh nhân) 
một cách tôn kính. 

 

2667. Có các lậu hoặc đã được đoạn tận, có sân hận đã được tống khứ, có 

phận sự đã được hoàn thành, không còn lậu hoặc, các đấng Tự Chủ không bị 
đánh bại đã lan t a với tâm từ ái. 

 

2668. Sau khi phục vụ chư vị đã tự mình giác ngộ, tôi có được niệm, 

nhưng tôi đã gần kề sự chết. Và chúng tôi đã đi đến bản thể chư Thiên. 

 

2669. (Kể từ khi) tôi đã gìn giữ giới hạnh trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tự chế ngự. 

 

2670. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pubba gamiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pubba gamiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 
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Phần Tóm Lược 

Lá cây, (các) trái cây, sự đi ra tiếp đón, vị có một bông hoa, và (vị có) 

bông hoa maghava, người phục vụ, sự nghiệp (của chư Phật), sự xuất gia, vị 
phục vụ chư Phật, vị đứng đầu; (tổng cộng) có bốn mươi tám câu kệ đã được 

thuật lại. 

Phẩm Pa adāyaka là phần thứ hai mươi chín. 
 

--ooOoo-- 

XXX. PH I A AP A A 

291. Ký Sự về Trưởng Lão Citakap jaka 

 

2671. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Ajita. Có ý định dâng tặng 

vật hiến cúng, tôi đã thu thập nhiều loại bông hoa. 

 

2672. Sau khi nhìn thấy giàn h a thiêu của đấng quyến thuộc thế gian 

Sikhī đang bốc cháy, tôi đã đem số bông hoa ấy lại và đã rải rắc ở giàn h a 

thiêu. 

 

2673. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị thống lãnh loài người (cùng) 

tên Supajjalita ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2675. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakap jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakap jaka là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
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290. Ký Sự về Trưởng Lão Pubba gamiya 

 

2665. Nhằm đạt đến mục đích tối thượng, chúng tôi tám mươi bốn ngàn 

người đã xuất gia, không còn sở hữu gì. Trong số các vị ấy, tôi đã là người đứng 

đầu. 

 

2666. Và các vị này được thanh tịnh, không bị chộn rộn, dầu còn tham ái 

và còn sự tái sanh. Được tịnh tín, các vị này đã tự tay phục vụ (chư Thánh nhân) 
một cách tôn kính. 

 

2667. Có các lậu hoặc đã được đoạn tận, có sân hận đã được tống khứ, có 

phận sự đã được hoàn thành, không còn lậu hoặc, các đấng Tự Chủ không bị 
đánh bại đã lan t a với tâm từ ái. 

 

2668. Sau khi phục vụ chư vị đã tự mình giác ngộ, tôi có được niệm, 

nhưng tôi đã gần kề sự chết. Và chúng tôi đã đi đến bản thể chư Thiên. 

 

2669. (Kể từ khi) tôi đã gìn giữ giới hạnh trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tự chế ngự. 

 

2670. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pubba gamiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pubba gamiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 
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Phần Tóm Lược 

Lá cây, (các) trái cây, sự đi ra tiếp đón, vị có một bông hoa, và (vị có) 

bông hoa maghava, người phục vụ, sự nghiệp (của chư Phật), sự xuất gia, vị 
phục vụ chư Phật, vị đứng đầu; (tổng cộng) có bốn mươi tám câu kệ đã được 

thuật lại. 

Phẩm Pa adāyaka là phần thứ hai mươi chín. 
 

--ooOoo-- 

XXX. PH I A AP A A 

291. Ký Sự về Trưởng Lão Citakap jaka 

 

2671. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Ajita. Có ý định dâng tặng 

vật hiến cúng, tôi đã thu thập nhiều loại bông hoa. 

 

2672. Sau khi nhìn thấy giàn h a thiêu của đấng quyến thuộc thế gian 

Sikhī đang bốc cháy, tôi đã đem số bông hoa ấy lại và đã rải rắc ở giàn h a 

thiêu. 

 

2673. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị thống lãnh loài người (cùng) 

tên Supajjalita ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2675. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakap jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakap jaka là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
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292. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphadhāraka 

 

2 . Tôi đã là vị mang y phục bằng v  cây, có y choàng là tấm da dê, có 

năm thắng trí đã được phát sanh, là người chạm đến mặt trăng. 

 

2677. Sau khi nhìn thấy đấng uang Đăng của thế gian Vipassī đã ngự 

đến chỗ tôi, tôi đã nắm giữ những bông hoa san hô (hình chiếc lọng) che cho 

bậc Đạo Sư. 

 

2678. (Kể từ khi) tôi đã nắm giữ bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc nắm giữ. 

 

2 . Trước đây tám mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 

Samantadhāra a, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2680. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pupphadhāraka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphadhāraka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

293. Ký Sự về Trưởng Lão Chattadāyaka 

 

2681. Lúc bấy giờ, người con trai của tôi đã xuất gia, có trang phục là y 

ca-sa. Và vị ấy đã đạt được bản thể của vị Phật, đã Niết Bàn, được thế gian tôn 

vinh. 
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2682. Trong lúc tìm hiểu về (tăm tích) người con trai của mình, tôi đã đi 
lần theo ở phía sau. Tôi đã đi đến giàn h a thiêu của con người v  đại đã được 

Niết Bàn. 

 

2683.  tại nơi ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ giàn h a thiêu. Khi 

ấy, tôi đã cầm lấy chiếc lọng trắng và đã dâng lên. 

 

2684. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

chiếc lọng. 

 

2 5. Trước đây hai mươi lăm kiếp, bảy vị thống lãnh dân chúng (cùng) 

tên ahāraha ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2686. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Chattadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Chattadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

294. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 

 

2687. Khi mặt trời còn chưa mọc lên, đã có tiếng gầm rú dữ dội (báo 

hiệu) sự xuất hiện của đức Phật tối thượng bậc Đại n S  ở trên thế gian. 

 

2688. Tại nơi ấy, tôi đã nghe được tiếng động nhưng tôi không nhìn thấy 

đấng Chiến Thắng ấy. Và khi sự chết đã gần kề, tôi đã nhớ lại sự suy tưởng về 

đức Phật. 
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292. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphadhāraka 

 

2 . Tôi đã là vị mang y phục bằng v  cây, có y choàng là tấm da dê, có 

năm thắng trí đã được phát sanh, là người chạm đến mặt trăng. 

 

2677. Sau khi nhìn thấy đấng uang Đăng của thế gian Vipassī đã ngự 

đến chỗ tôi, tôi đã nắm giữ những bông hoa san hô (hình chiếc lọng) che cho 

bậc Đạo Sư. 

 

2678. (Kể từ khi) tôi đã nắm giữ bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc nắm giữ. 

 

2 . Trước đây tám mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 

Samantadhāra a, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2680. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pupphadhāraka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphadhāraka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

293. Ký Sự về Trưởng Lão Chattadāyaka 

 

2681. Lúc bấy giờ, người con trai của tôi đã xuất gia, có trang phục là y 

ca-sa. Và vị ấy đã đạt được bản thể của vị Phật, đã Niết Bàn, được thế gian tôn 

vinh. 
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2682. Trong lúc tìm hiểu về (tăm tích) người con trai của mình, tôi đã đi 
lần theo ở phía sau. Tôi đã đi đến giàn h a thiêu của con người v  đại đã được 

Niết Bàn. 

 

2683.  tại nơi ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ giàn h a thiêu. Khi 

ấy, tôi đã cầm lấy chiếc lọng trắng và đã dâng lên. 

 

2684. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

chiếc lọng. 

 

2 5. Trước đây hai mươi lăm kiếp, bảy vị thống lãnh dân chúng (cùng) 

tên ahāraha ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2686. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Chattadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Chattadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

294. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 

 

2687. Khi mặt trời còn chưa mọc lên, đã có tiếng gầm rú dữ dội (báo 

hiệu) sự xuất hiện của đức Phật tối thượng bậc Đại n S  ở trên thế gian. 

 

2688. Tại nơi ấy, tôi đã nghe được tiếng động nhưng tôi không nhìn thấy 

đấng Chiến Thắng ấy. Và khi sự chết đã gần kề, tôi đã nhớ lại sự suy tưởng về 

đức Phật. 
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2689. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2690. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saddasa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

295. Ký Sự về Trưởng Lão Gosīsanikkhepaka 

 

2691. Sau khi rời kh i cánh cổng của tu viện, tôi đã trải lót xương sọ của 

loài bò (ở con đường lầy lội). Tôi thọ hưởng nghiệp của mình  điều này là quả 

báu của nghiệp quá khứ. 

 

2692. (Tôi có) các loài ngựa dòng Sindhu thuần chủng có tốc độ của gió, 

có các phương tiện di chuyển nhanh chóng, tôi thọ hưởng tất cả (các) thứ này; 

điều này là quả báu của (việc trải lót) xương sọ của loài bò. 

 

2 3. i hành động đã kh o được thực hiện bởi tôi ở thửa ruộng tốt là 

hành động tuyệt vời. Việc khác không có giá trị bằng một phần (mười sáu) so 

với hành động đã được thực hiện ở nơi Hội Chúng. 

 

2694. (Kể từ khi) tôi đã trải lót xương sọ của loài bò trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc trải lót. 
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2 5. (Trước đây) bảy mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Suppati hita, là 

người độc nhất có quyền uy v  đại, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 

lao. 

 

2696. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gosīsanikkhepaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gosīsanikkhepaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

296. Ký Sự về Trưởng Lão Pādap jaka 

 

2697. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 

 

2 . hi đức Phật Vipassī đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy đi đến gần tôi, 

khi ấy tôi đã rải rắc trầm hương và luôn cả c  thơm ở bàn chân (Ngài). 

 

2699. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bàn chân ấy trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng 

dường ở bàn chân. 

 

2700. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pādap jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pādap jaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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2689. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2690. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saddasa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

295. Ký Sự về Trưởng Lão Gosīsanikkhepaka 

 

2691. Sau khi rời kh i cánh cổng của tu viện, tôi đã trải lót xương sọ của 

loài bò (ở con đường lầy lội). Tôi thọ hưởng nghiệp của mình  điều này là quả 

báu của nghiệp quá khứ. 

 

2692. (Tôi có) các loài ngựa dòng Sindhu thuần chủng có tốc độ của gió, 

có các phương tiện di chuyển nhanh chóng, tôi thọ hưởng tất cả (các) thứ này; 

điều này là quả báu của (việc trải lót) xương sọ của loài bò. 

 

2 3. i hành động đã kh o được thực hiện bởi tôi ở thửa ruộng tốt là 

hành động tuyệt vời. Việc khác không có giá trị bằng một phần (mười sáu) so 

với hành động đã được thực hiện ở nơi Hội Chúng. 

 

2694. (Kể từ khi) tôi đã trải lót xương sọ của loài bò trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc trải lót. 
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2 5. (Trước đây) bảy mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Suppati hita, là 

người độc nhất có quyền uy v  đại, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 

lao. 

 

2696. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gosīsanikkhepaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gosīsanikkhepaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

296. Ký Sự về Trưởng Lão Pādap jaka 

 

2697. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 

 

2 . hi đức Phật Vipassī đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy đi đến gần tôi, 

khi ấy tôi đã rải rắc trầm hương và luôn cả c  thơm ở bàn chân (Ngài). 

 

2699. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bàn chân ấy trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng 

dường ở bàn chân. 

 

2700. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pādap jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pādap jaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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297. Ký Sự về Trưởng Lão Desakittaka 

 

2701. 2702. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên pasā haka. Sau khi 

nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, đi sâu vào khu 

rừng rậm, tôi đã đảnh lễ vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian ở hai bàn 

chân. Biết được tôi có tâm đã được tịnh tín, đức Phật đã biến mất. 

 

2703. Sau khi lìa kh i khu rừng rậm, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối 

thượng. Sau khi tán dương khu vực ấy, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

 

2704. (Kể từ khi) tôi đã tán dương khu vực ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tán dương. 

 

2705. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão esakittaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Desakittaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

298. Ký Sự về Trưởng Lão Sara agamaniya 

 

2706. Tôi đã là người thợ săn ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi đã nhìn thấy đức 

Phật Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu. 

 

2 . Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, tôi đã làm công việc phục vụ. 

Và tôi đã đi đến nương nhờ đối với bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy. 
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2708. (Kể từ khi) tôi đã đi đến nương nhờ trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đi đến nương 
nhờ. 

 

2709. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sara agamaniya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sara agamaniya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

299. Ký Sự về Trưởng Lão Ambapi iya 

 

2 . (Tôi đã là) người khổng lồ được nổi tiếng với tên là Romasa. Tôi 

đã dâng cúng một chùm trái xoài đến bậc Đại n S  Vipassī. 
 

2711. Kể từ khi tôi đã dâng cúng xoài trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái xoài. 

 

2712. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ambapi iya 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ambapi iya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

300. Ký Sự về Trưởng Lão Anusa sāvaka 

 

2 3. Tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng Vipassī đang đi khất thực. Tôi 

đã dâng lên một vá thức ăn đến đấng Chúa Tể của loài người như thế ấy. 
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297. Ký Sự về Trưởng Lão Desakittaka 

 

2701. 2702. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên pasā haka. Sau khi 

nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, đi sâu vào khu 

rừng rậm, tôi đã đảnh lễ vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian ở hai bàn 

chân. Biết được tôi có tâm đã được tịnh tín, đức Phật đã biến mất. 

 

2703. Sau khi lìa kh i khu rừng rậm, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối 

thượng. Sau khi tán dương khu vực ấy, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

 

2704. (Kể từ khi) tôi đã tán dương khu vực ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tán dương. 

 

2705. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão esakittaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Desakittaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

298. Ký Sự về Trưởng Lão Sara agamaniya 

 

2706. Tôi đã là người thợ săn ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi đã nhìn thấy đức 

Phật Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu. 

 

2 . Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, tôi đã làm công việc phục vụ. 

Và tôi đã đi đến nương nhờ đối với bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy. 
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2708. (Kể từ khi) tôi đã đi đến nương nhờ trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đi đến nương 
nhờ. 

 

2709. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sara agamaniya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sara agamaniya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

299. Ký Sự về Trưởng Lão Ambapi iya 

 

2 . (Tôi đã là) người khổng lồ được nổi tiếng với tên là Romasa. Tôi 

đã dâng cúng một chùm trái xoài đến bậc Đại n S  Vipassī. 
 

2711. Kể từ khi tôi đã dâng cúng xoài trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái xoài. 

 

2712. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ambapi iya 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ambapi iya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

300. Ký Sự về Trưởng Lão Anusa sāvaka 

 

2 3. Tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng Vipassī đang đi khất thực. Tôi 

đã dâng lên một vá thức ăn đến đấng Chúa Tể của loài người như thế ấy. 
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2714. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, khi ấy tôi đã đảnh lễ và tôi đã 
ngợi ca đức Phật nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 

 

2715. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca (đức Phật) trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc ngợi ca (đức 

Phật). 

 

2716. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Anusa sāvaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Anusa sāvaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Giàn h a thiêu, bông hoa san hô, chiếc lọng (trắng), tiếng động, việc trải 

lót xương sọ của loài bò, (vị đảnh lễ) bàn chân, (vị tán dương) khu vực, sự 

nương nhờ, trái xoài, và luôn cả vị ngợi ca (đức Phật); (tổng cộng) có bốn mươi 
bảy câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm Citakap jaka là phẩm thứ ba mươi. 
 

--ooOoo-- 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm 

Bông hoa ka ikāra, vị cúng dường voi, vật tựa (lưng), chỗ ngồi và nước, 

hạt tuvara nướng, vị tán dương, và luôn cả việc thảy lên (không trung), gối kê 

đầu, vị dâng cúng lá cây, và vị cúng dường lễ h a táng; toàn bộ các câu kệ ở đây 
là bốn trăm năm mươi mốt câu. 

Tất cả gồm có hai ngàn năm trăm và bảy mươi hai câu thêm vào đó nữa. 

(Tổng cộng) có ba trăm ký sự đã được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 

Nhóm ― ột Trăm‖ thứ ba được đầy đủ. 

--ooOoo-- 
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[1] Ka ikārapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

ka ikāra.‖ 

2  inelapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

minela.‖ 

[3] Ki ki ikapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

ki ki i.‖ 

[4] Tara iya ngh a là ―vị liên quan đến việc đưa sang (tara a) sông.‖ 

[5] Niggu ipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

niggu i.‖ 

 dakadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) nước (udaka).‖ 

 Salalamāliya ngh a là ―vị liên quan đến chùm hoa (mālā) salala.‖ 

[8] Kora apupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

kora a.‖ 

 Ādhāradāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chân đế (ādhāra) bình 
bát.‖ 

 Vātātapanivāriya ngh a là ―vị liên quan đến vật ngăn cản (nivāra a) 

gió (vāta) và sức nóng (ātapa).‖ 

 Hatthidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) con voi (hatthi).‖ 

2  Pānadhidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) đôi d p (pānadhi).‖ 

3  Saccasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về Chân Lý (sacca).‖ 

 kasa aka ngh a là ―vị có một lần (eka) suy tưởng (sa ā).‖ 

[15] Ra sisa aka ngh a là ―vị suy tưởng (sa aka) đến hào quang 

(ra si) của đức Phật.‖ 

[16] Sa hita ngh a là ―vị (có sự suy tưởng) đã được bền vững (sa hita).‖ 

 Sappidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) bơ l ng (sappi).‖ 

 Pāpanivāriya ngh a là ―vị liên quan đến vật ngăn chặn (nivāra a) 

điều ác (pāpa).‖ 

 Ālambanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vật tựa lưng 
(ālambana).‖ 

2  Ajinadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm da dê (ajina).‖ 
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Phật). 

 

2716. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
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[21] Dvirataniya ngh a là ―vị liên quan đến hai (dvi) loại châu báu 

(ratana).‖ 

22  Ārakkhadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) sự bảo vệ 

(ārakkha).‖ 

23  Avyādhika ngh a là ―vị không có bệnh tật (vyādhi).‖ 

[24] A kolapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

a kola.‖ 

[25] Sova ava a sakiya ngh a là ―vị liên quan đến vòng hoa đội đầu 

(va a saka) bằng vàng (sova a).‖ 

[26] Miñjava a sakiya ngh a là ―vị liên quan đến vòng hoa đội đầu 

(va a saka) bằng ruột cây (mi ja).‖ 

2  Sukatāveliya ngh a là ―vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (āveli) đã 
được làm (kata) kh o l o (su).‖ 

2  kavandiya ngh a là ―vị liên quan đến một lần (eka) đảnh lễ 

(vandana).‖ 

2  dakāsanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) nước (udaka) và 

chỗ ngồi (āsana).‖ 

3  Bhājanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) bát đ a (bhājana).‖ 

3  Sālap piya ngh a là ―vị liên quan đến bánh ngọt (p pa) sālā.‖ 

32  ila jadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chiếc chiếu 

(kila ja).‖ 

33  Vedikāraka ngh a là ―vị thực hiện (kāraka) vòng rào chắn (vedi).‖ 

[3  Piyālapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

piyāla.‖ 

35  Ambayāgadāyaka ngh a là ―vị thí chủ (dāyaka) của việc hiến dâng 

(yāga) trái xoài (amba).‖ 

3  agatikāraka ngh a là ―vị thực hiện (kāraka) việc bố trí (jagati).‖ 

3  Vāsidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) lư i rìu (vāsi).‖ 

3  Tuvaradāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) hạt tuvara nướng.‖ 
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[39] Na inakesariya ngh a là ―vị liên quan đến đóa sen (na ina) có tua 

nhụy (kesarī).‖ 

 Viravipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

viravi.‖ 

[41] Ku idh paka ngh a là ―vị xông khói (dh paka) thơm ở liêu cốc 

(ku i).‖ 

2  Pattadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) bình bát (patta).‖ 

3  hātup jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) xá-lợi (dhātu).‖ 

 Sattalipupphap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bông hoa 
(puppha) sattali.‖ 

5  Bimbijāliya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

bimbijāliya.‖ 

 ddāladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) bông hoa uddāla.‖ 

 Thomaka ngh a là ―vị tán dương (thomaka).‖ 

 kāsanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vật thực (asana) một 

lần (eka).‖ 

 Citakap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) lễ h a táng (citaka).‖ 

5  Ticampakapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến ba (ti) bông hoa 

(puppha) campaka.‖ 

[51] Sattapā aliya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa sattapā ali.‖ 

52  pāhanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) đôi d p (upāhana).‖ 

53  a jarip jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bó hoa (ma jari).‖ 

[54] Pa adāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) lá cây (pa a).‖ 

[55] Ku idāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) liêu cốc (ku i).‖ 

5  Aggajapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

aggaja.‖ 

5  Ākāsukkhipiya ngh a là ―vị liên quan đến việc thảy lên (ukkhepa) 

không trung (ākāsa).‖ 

[58] Telamakkhiya ngh a là ―vị liên quan đến việc thoa (makkhana) dầu 

(tela).‖ 
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[59] A hacandiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa a hacandiya.‖ 

 Padīpiya ngh a là ―vị liên quan đến ngọn đ n (padīpa).‖ 

[61] Bi ālidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) củ bi ālī.‖ 

2  acchadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cá (maccha).‖ 

3  Salalapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) salala.‖ 

 pāgatāsaya ngh a là ―vị có chỗ ngụ (āsaya) đã được đức Phật đi đến 

gần (upāgata).‖ 

[65] Tara iya ngh a là ―vị liên quan đến việc đưa sang (tara a) sông.‖ 

[66] Suva abimbohaniya ngh a là ―vị liên quan đến cái gối (bimbohana) 

vàng (suva a).‖ 

[67] Tilamu hidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) nắm tay (mu hi) 

hạt m  (tila).‖ 

[68] Ca go akiya ngh a là ―vị liên quan đến cái hộp (ca go aka).‖ 

 Abbha janadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) thuốc cao 

(abbha jana).‖ 

 ka jaliya ngh a là ―vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay 

(a jali).‖ 

 Potthadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm vải bạt (pottha).‖ 

2  Citakap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) lễ h a táng (citaka).‖ 

3  Āluvadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) rễ cây āluva.‖ 

[74] Ekapu arīka ngh a là ―vị có một (eka) đóa hoa sen trắng 

(pu arīka).‖ 

[75] Tara īya ngh a là ―vị liên quan đến việc vượt qua (tara a).‖ 

[76] Pa adāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) lá cây (pa a).‖ 

 Phaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala).‖ 

 Paccuggamaniya ngh a là ―vị liên quan đến việc đi ra tiếp đón 
(paccuggamana).‖ 

[79] Ekapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến một (eka) bông hoa 

(puppha).‖ 
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 aghavapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

maghava.‖ 

[81] Upa hākadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) người phục vụ 

(upa hāka).‖ 

2  Sattāhapabbajita ngh a là ―vị đã xuất gia (dāyaka) bảy (satta) ngày 

(aha).‖ 

[83] Buddhupa hāka ngh a là ―vị phục vụ (upa hāka) đức Phật 

(buddha).‖ 

[84] Pubba gamiya ngh a là ―liên quan đến vị đứng đầu, vị đi (gam) ở 

phía trước (pubba).‖ 

5  Citakap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) lễ h a táng (citaka).‖ 

 Pupphadhāraka ngh a là ―vị nắm giữ (dhāraka) bông hoa (puppha).‖ 

 Chattadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chiếc lọng che 

(chatta).‖ 

 Saddasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh 

(sadda).‖ 

 Gosīsanikkhepaka ngh a là ―vị đặt xuống (nikkhepaka) những cái sọ 

(sīsa) của loài bò (go).‖ 

 Pādap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) ở bàn chân (pāda).‖ 

 esakittaka ngh a là ―vị tán dương (kittaka) khu vực (desa).‖ 

[92] Sara agamaniya ngh a là ―vị liên quan việc đi đến (gamana) nương 
nhờ (sara a), tức là đã quy y.‖ 

[93] Ambapi iya ngh a là ―vị liên quan đến chùm (pi a) xoài (amba).‖ 

[94] Anusa sāvaka ngh a là ―vị ngợi ca (anusa sāvaka) đức Phật.‖ 

 

XXXI. PH M PADUMAKESARIYA 

301. Ký Sự về Trưởng Lão Padumakesariya 

 

2717. Trong thời quá khứ, tôi đã là con voi ở hội chúng các vị n S . o 
niềm tịnh tín, tôi đã rải rắc nhụy của hoa sen đến các bậc Đại n S . 
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[59] A hacandiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa a hacandiya.‖ 

 Padīpiya ngh a là ―vị liên quan đến ngọn đ n (padīpa).‖ 

[61] Bi ālidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) củ bi ālī.‖ 

2  acchadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cá (maccha).‖ 

3  Salalapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) salala.‖ 

 pāgatāsaya ngh a là ―vị có chỗ ngụ (āsaya) đã được đức Phật đi đến 

gần (upāgata).‖ 

[65] Tara iya ngh a là ―vị liên quan đến việc đưa sang (tara a) sông.‖ 

[66] Suva abimbohaniya ngh a là ―vị liên quan đến cái gối (bimbohana) 

vàng (suva a).‖ 

[67] Tilamu hidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) nắm tay (mu hi) 

hạt m  (tila).‖ 

[68] Ca go akiya ngh a là ―vị liên quan đến cái hộp (ca go aka).‖ 

 Abbha janadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) thuốc cao 

(abbha jana).‖ 

 ka jaliya ngh a là ―vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay 

(a jali).‖ 

 Potthadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm vải bạt (pottha).‖ 

2  Citakap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) lễ h a táng (citaka).‖ 

3  Āluvadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) rễ cây āluva.‖ 

[74] Ekapu arīka ngh a là ―vị có một (eka) đóa hoa sen trắng 

(pu arīka).‖ 

[75] Tara īya ngh a là ―vị liên quan đến việc vượt qua (tara a).‖ 

[76] Pa adāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) lá cây (pa a).‖ 

 Phaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala).‖ 

 Paccuggamaniya ngh a là ―vị liên quan đến việc đi ra tiếp đón 
(paccuggamana).‖ 

[79] Ekapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến một (eka) bông hoa 

(puppha).‖ 
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 aghavapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

maghava.‖ 

[81] Upa hākadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) người phục vụ 

(upa hāka).‖ 

2  Sattāhapabbajita ngh a là ―vị đã xuất gia (dāyaka) bảy (satta) ngày 

(aha).‖ 

[83] Buddhupa hāka ngh a là ―vị phục vụ (upa hāka) đức Phật 

(buddha).‖ 

[84] Pubba gamiya ngh a là ―liên quan đến vị đứng đầu, vị đi (gam) ở 

phía trước (pubba).‖ 

5  Citakap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) lễ h a táng (citaka).‖ 

 Pupphadhāraka ngh a là ―vị nắm giữ (dhāraka) bông hoa (puppha).‖ 

 Chattadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chiếc lọng che 

(chatta).‖ 

 Saddasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh 

(sadda).‖ 

 Gosīsanikkhepaka ngh a là ―vị đặt xuống (nikkhepaka) những cái sọ 

(sīsa) của loài bò (go).‖ 

 Pādap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) ở bàn chân (pāda).‖ 

 esakittaka ngh a là ―vị tán dương (kittaka) khu vực (desa).‖ 

[92] Sara agamaniya ngh a là ―vị liên quan việc đi đến (gamana) nương 
nhờ (sara a), tức là đã quy y.‖ 

[93] Ambapi iya ngh a là ―vị liên quan đến chùm (pi a) xoài (amba).‖ 

[94] Anusa sāvaka ngh a là ―vị ngợi ca (anusa sāvaka) đức Phật.‖ 

 

XXXI. PH M PADUMAKESARIYA 

301. Ký Sự về Trưởng Lão Padumakesariya 

 

2717. Trong thời quá khứ, tôi đã là con voi ở hội chúng các vị n S . o 
niềm tịnh tín, tôi đã rải rắc nhụy của hoa sen đến các bậc Đại n S . 
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2 . Các đấng Chiến Thắng Độc Giác tối thượng là những vị có các ái 

đã được giũ b  như thế ấy. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở các vị ấy, tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

 

2719. Kể từ khi tôi đã rải rắc nhụy hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2720. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padumakesariya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumakesariya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

302. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbagandhiya 

 

2 2 . Tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm đến bậc Đại n S  
Vipassī. Tôi đã dâng cúng tấm vải thượng hạng bằng tơ lụa đến bậc có bản thể 

chính trực 

 

2722. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng vật thơm trước đây trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

dâng cúng vật thơm. 

 

2 23. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Sucela, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2724. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sabbagandhiya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sabbagandhiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

303. Ký Sự về Trưởng Lão Paramannadāyaka 

 

2 25. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, tợ như cây ka ikāra đang cháy sáng, tợ như mặt trời 

đang mọc lên. 

 

2 2 . Tôi đã chắp tay lên và đã rước Ngài về nhà của mình. Sau khi đã 
rước đấng Toàn Giác (về nhà), tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng. 

 

2727. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của vật 

thực thượng hạng. 

 

2728. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Paramannadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paramannadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

304. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasaññaka 
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2 . Các đấng Chiến Thắng Độc Giác tối thượng là những vị có các ái 

đã được giũ b  như thế ấy. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở các vị ấy, tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

 

2719. Kể từ khi tôi đã rải rắc nhụy hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2720. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padumakesariya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumakesariya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

302. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbagandhiya 

 

2 2 . Tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm đến bậc Đại n S  
Vipassī. Tôi đã dâng cúng tấm vải thượng hạng bằng tơ lụa đến bậc có bản thể 

chính trực 

 

2722. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng vật thơm trước đây trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc 

dâng cúng vật thơm. 

 

2 23. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Sucela, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2724. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sabbagandhiya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sabbagandhiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

303. Ký Sự về Trưởng Lão Paramannadāyaka 

 

2 25. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, tợ như cây ka ikāra đang cháy sáng, tợ như mặt trời 

đang mọc lên. 

 

2 2 . Tôi đã chắp tay lên và đã rước Ngài về nhà của mình. Sau khi đã 
rước đấng Toàn Giác (về nhà), tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng. 

 

2727. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của vật 

thực thượng hạng. 

 

2728. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Paramannadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paramannadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

304. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasaññaka 
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2 2 . Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassī đúng vào 
lúc đấng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đang 
ngự ở cội cây.   

2730. Vào thời điểm ấy, được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 

Tôn (đã) công bố về Bốn Sự Thật, trong lúc thốt lên với lời nói hùng tráng. 

 

2731. Trong khi thuyết giảng một cách giản lược và trong khi thuyết 

giảng một cách chi tiết, đấng Toàn Giác, bậc đã phơi bày điều bị che lấp, đã 
giúp cho đám đông dân chúng thành tựu Niết Bàn. 

 

2732. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian như thế ấy, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ra đi, mặt 

hướng phía bắc. 

 

2733. Kể từ khi tôi đã lắng nghe Giáo Pháp trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về Giáo Pháp. 

 

2 3 . Trước đây ba mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 

Sutavā, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2735. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão hammasa aka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhammasaññaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 
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305. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka 

 

2736. Lúc bấy giờ, đã có khu ẩn cư ở bờ sông Bhāgīrathī. Có sự mong 

cầu, tôi đã đi đến khu ẩn cư ấy, tay cầm trái cây. 

2737.  tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Vipassī tợ như mặt trời có 

tia sáng màu vàng. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư tất cả trái cây mà tôi có. 

 

2738. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

2739. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Phaladāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

306. Ký Sự về Trưởng Lão Sampasādaka 

 

2740. Bạch đức Phật Anh Hùng, con kính lễ Ngài  Ngài đã được giải 

thoát về mọi phương diện. Vì con đã bị lâm vào cảnh bất hạnh, xin Ngài hãy là 

nơi nương nhờ của con đây. 

 

2 . Đức Siddhattha, bậc không người đối địch ở thế gian, đã chú 
nguyện cho tôi đây rằng: ―Hội Chúng là vô thượng, không thể đo lường, sánh 

bằng biển lớn. 
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2 2 . Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassī đúng vào 
lúc đấng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đang 
ngự ở cội cây.   

2730. Vào thời điểm ấy, được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 

Tôn (đã) công bố về Bốn Sự Thật, trong lúc thốt lên với lời nói hùng tráng. 

 

2731. Trong khi thuyết giảng một cách giản lược và trong khi thuyết 

giảng một cách chi tiết, đấng Toàn Giác, bậc đã phơi bày điều bị che lấp, đã 
giúp cho đám đông dân chúng thành tựu Niết Bàn. 

 

2732. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian như thế ấy, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ra đi, mặt 

hướng phía bắc. 

 

2733. Kể từ khi tôi đã lắng nghe Giáo Pháp trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về Giáo Pháp. 

 

2 3 . Trước đây ba mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 

Sutavā, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2735. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão hammasa aka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhammasaññaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 
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305. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladāyaka 

 

2736. Lúc bấy giờ, đã có khu ẩn cư ở bờ sông Bhāgīrathī. Có sự mong 

cầu, tôi đã đi đến khu ẩn cư ấy, tay cầm trái cây. 

2737.  tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Vipassī tợ như mặt trời có 

tia sáng màu vàng. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư tất cả trái cây mà tôi có. 

 

2738. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

2739. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Phaladāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

306. Ký Sự về Trưởng Lão Sampasādaka 

 

2740. Bạch đức Phật Anh Hùng, con kính lễ Ngài  Ngài đã được giải 

thoát về mọi phương diện. Vì con đã bị lâm vào cảnh bất hạnh, xin Ngài hãy là 

nơi nương nhờ của con đây. 

 

2 . Đức Siddhattha, bậc không người đối địch ở thế gian, đã chú 
nguyện cho tôi đây rằng: ―Hội Chúng là vô thượng, không thể đo lường, sánh 

bằng biển lớn. 
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2 2. Ngươi hãy làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa ruộng 

không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận. Ngươi đã gieo hạt giống 

tốt, ngươi hãy trồng tỉa ở tại nơi ấy.‖ 

 

2 3. Sau khi nói xong điều này, sau khi đã chỉ dạy cho tôi như thế, đấng 

Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, đã bay lên 
khoảng không ở bầu trời. 

 

2744. Khi bậc Toàn Tri, đấng Nhân Ngưu, vừa mới ra đi không bao lâu, 
tôi đã gần kề sự chết, và tôi đã được sanh lên cõi trời Đẩu Suất. 

 

2745. Khi ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa 

ruộng không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận, tôi đã sướng vui ở 

cõi trời một kiếp. 

 

2746. Kể từ khi tôi đã đạt được niềm tịnh tín trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của niềm tịnh tín. 

 

2747. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sampasādaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sampasādaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

307. Ký Sự về Trưởng Lão Ārāmadāyaka 

 

2748. Tự viện của đức Thế Tôn Siddhattha đã được tôi tạo dựng trong khi 

các con chim được yên lặng ở những cội cây có bóng râm dày đặc. 
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2 . Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng. Tôi đã bàn giao tu viện đến bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân 

Ngưu. 

2 5 . Được mừng r , với tâm mừng r  tôi đã dâng cúng trái cây và bông 
hoa. Sau đó, có niềm tịnh tín đã được sanh lên, tôi đã chuyển giao khu rừng ấy. 

 

2751. Bất cứ vật gì tôi đã dâng cúng đến đức Phật với tâm ý trong sạch 

(đều có) quả báu sanh khởi đến tôi trong khi tôi tái sanh vào cõi hữu. 

 

2752. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tu viện trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của tu viện. 

 

2 53. Trước đây ba mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên udusītala đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2754. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ārāmadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ārāmadāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

308. Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadāyaka 

 

2 55. Tôi đã nhìn thấy vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Atthadassī. Trong 
khi vị ấy đang xây dựng công trình mới ở trong khuôn viên (tu viện), tôi đã đi 
đến gần (nơi ấy). 
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--ooOoo-- 

308. Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadāyaka 

 

2 55. Tôi đã nhìn thấy vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Atthadassī. Trong 
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đến gần (nơi ấy). 
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2756. Và khi công trình mới đã được hoàn thành, với tâm tịnh tín với ý 

vui mừng ở Phước Điền vô thượng, tôi đã dâng cúng lớp vữa tô. 

 

2757. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của lớp vữa tô. 

 

2758. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Anulepadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Anulepadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

309. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 

 

2759. 2760. Trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tợ như mặt trời 

đang mọc lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng, đang đi vào bên trong khu 
rừng. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy, tôi đã sanh lên nhàn cảnh. 

 

2761. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

2762. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Buddhasa aka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 
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310. Ký Sự về Trưởng Lão Pabbhāradāyaka 

 

2 3. Sườn núi đã được tôi làm sạch s  dành cho đức Thế Tôn Piyadassī. 
Và tôi đã bố trí lu nước cho việc sử dụng của vị (Phật) như thế ấy. 

 

2 . 2 5. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, đã chú nguyện về việc 

ấy cho tôi rằng: ―Tòa lâu đài ấy có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn, 

được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, và châu báu không 

phải là ít s  được sanh lên (cho ngươi).‖ Sau khi dâng cúng vật thí là sườn núi, 

tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

 

2 . Trước đây 32 kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Susuddha, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2767. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pabbhāradāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pabbhāradāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Tua nhụy, vật thơm, và vật thực, vị có sự suy tưởng về Giáo Pháp, và 

(cúng dường) bằng trái cây, niềm tịnh tín, và vị dâng cúng tu viện, lớp vữa tô, vị 
suy tưởng về đức Phật, và vị dâng cúng sườn núi; (tổng cộng) có năm mươi mốt 

câu kệ đã được thuật lại. 

Phẩm Padumakesariya là phẩm thứ ba mươi mốt. 

 

--ooOoo-- 
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2756. Và khi công trình mới đã được hoàn thành, với tâm tịnh tín với ý 

vui mừng ở Phước Điền vô thượng, tôi đã dâng cúng lớp vữa tô. 

 

2757. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của lớp vữa tô. 

 

2758. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Anulepadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Anulepadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

309. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 

 

2759. 2760. Trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
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rừng. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy, tôi đã sanh lên nhàn cảnh. 

 

2761. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

2762. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Buddhasa aka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 

405 

 

310. Ký Sự về Trưởng Lão Pabbhāradāyaka 

 

2 3. Sườn núi đã được tôi làm sạch s  dành cho đức Thế Tôn Piyadassī. 
Và tôi đã bố trí lu nước cho việc sử dụng của vị (Phật) như thế ấy. 

 

2 . 2 5. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, đã chú nguyện về việc 

ấy cho tôi rằng: ―Tòa lâu đài ấy có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn, 

được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, và châu báu không 

phải là ít s  được sanh lên (cho ngươi).‖ Sau khi dâng cúng vật thí là sườn núi, 

tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

 

2 . Trước đây 32 kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-l  tên Susuddha, là đấng 
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2767. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Tua nhụy, vật thơm, và vật thực, vị có sự suy tưởng về Giáo Pháp, và 
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Phẩm Padumakesariya là phẩm thứ ba mươi mốt. 

 

--ooOoo-- 
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XXXII. PH Ā A A Ā A A 

311. Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka 

 

2768. Hàng rào đã được tôi cho xây dựng đến bậc Hiền Trí 

hammadassī. Và sự bảo vệ đã được tôi dâng cúng đến bậc Chúa Tể của loài 

người như thế ấy. 

 

2769. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

 

2770. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ārakkhadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ārakkhadāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

312. Ký Sự về Trưởng Lão Bhojanadāyaka 

 

2 . Đấng Chiến Thắng luôn luôn chiếu sáng tợ như cây sālā non tr  đã 
được mọc lên tốt đ p, tợ như cây sobha jana đã vươn cao, tợ như tia s t ở trên 

bầu trời. 

 

2772. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vật thực đến bậc Đại n S  
Vessabh , vị Trời của chư Thiên ấy. 

 

2 3. Đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy h  về 

vật (cúng dường) ấy đến tôi rằng: ―Trong khi (ngươi) tái sanh vào c i hữu, 

mong rằng quả báu sanh khởi đến ngươi.‖ 
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2774. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của vật thực. 

 

2 5. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amittabha độc nhất, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2776. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhojanadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhojanadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

313. Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 

 

2 . Tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng Siddhattha đang di chuyển ở 

khoảng không của cõi trời. Và không có dấu chân (được lưu lại) ở bầu trời, ở 

trên không trung, ở lớp khí quyển. 

 

2778. Sau khi nhìn thấy sự di chuyển của bậc Hiền Trí và nhìn thấy y của 

đấng Chánh Đ ng Giác bị lay động bởi làn gió, niềm hạnh phúc đã lập tức sanh 

khởi đến tôi. 

 

2779. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2780. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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XXXII. PH Ā A A Ā A A 

311. Ký Sự về Trưởng Lão Ārakkhadāyaka 

 

2768. Hàng rào đã được tôi cho xây dựng đến bậc Hiền Trí 

hammadassī. Và sự bảo vệ đã được tôi dâng cúng đến bậc Chúa Tể của loài 

người như thế ấy. 

 

2769. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

 

2770. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ārakkhadāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ārakkhadāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

312. Ký Sự về Trưởng Lão Bhojanadāyaka 

 

2 . Đấng Chiến Thắng luôn luôn chiếu sáng tợ như cây sālā non tr  đã 
được mọc lên tốt đ p, tợ như cây sobha jana đã vươn cao, tợ như tia s t ở trên 

bầu trời. 

 

2772. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vật thực đến bậc Đại n S  
Vessabh , vị Trời của chư Thiên ấy. 

 

2 3. Đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy h  về 

vật (cúng dường) ấy đến tôi rằng: ―Trong khi (ngươi) tái sanh vào c i hữu, 

mong rằng quả báu sanh khởi đến ngươi.‖ 
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2774. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của vật thực. 

 

2 5. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amittabha độc nhất, 

là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2776. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhojanadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhojanadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

313. Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 

 

2 . Tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng Siddhattha đang di chuyển ở 

khoảng không của cõi trời. Và không có dấu chân (được lưu lại) ở bầu trời, ở 

trên không trung, ở lớp khí quyển. 

 

2778. Sau khi nhìn thấy sự di chuyển của bậc Hiền Trí và nhìn thấy y của 

đấng Chánh Đ ng Giác bị lay động bởi làn gió, niềm hạnh phúc đã lập tức sanh 

khởi đến tôi. 

 

2779. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2780. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Gatasa aka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

314. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapadumiya 

 

2781. Tôi là vị Bà-la-môn tên Nesāda sống ở bờ sông. Tôi đã qu t dọn 

khu ẩn cư bằng những bông hoa (sen) có trăm cánh. 

 

2782. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

Siddhattha có màu da vàng chói, đang di chuyển qua khu rừng, niềm vui đã 
sanh khởi đến tôi. 

2 3. Sau khi đi ra tiếp đón bậc Toàn Giác, đấng Trưởng Thượng của thế 

gian, bậc Nhân Ngưu, tôi đã rước (Ngài) về khu ẩn cư và đã rải rắc (đến Ngài) 

với những đóa hoa sen hạng nhất. 

 

2784. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 5. Trước đây bảy mươi ba kiếp, bốn vị (cùng tên) Pādapāvara đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2786. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sattapadumiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattapadumiya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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315. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphāsanadāyaka 

 

2 . Đấng Toàn Giác Siddhattha, bậc không bị đánh bại, có màu da 

vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia sáng, đang đi ở không xa. 

 

2 . Tôi đã đi ra tiếp đón và đã đưa Ngài đi vào khu ẩn cư. Với tâm ý 

trong sạch, tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa. 

 

2789. Khi ấy, tràn đầy niềm phấn khởi tôi đã chắp tay lên. Sau khi làm 

cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã ước nguyện về nghiệp ấy rằng: 

2 . ―Có phước thiện nào đã được tôi thực hiện ở đấng Tự Chủ bậc 

không bị đánh bại, do nhờ tất cả (các) thiện nghiệp ấy, mong rằng tôi được vô 

nhiễm ở trong Giáo Pháp.‖ 

 

2791. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của chỗ 

ngồi bằng bông hoa. 

 

2792. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pupphāsanadāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphāsanadāyaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

316. Ký Sự về Trưởng Lão Āsanatthavika 

 

2793. Ngôi bảo tháp của đấng quyến thuộc thế gian Sikhī tên là ttama. 
Lúc bấy giờ, tôi đã mò mẫm lang thang ở trong khu rừng hoang vắng. 
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Đại đức trưởng lão Gatasa aka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

314. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapadumiya 

 

2781. Tôi là vị Bà-la-môn tên Nesāda sống ở bờ sông. Tôi đã qu t dọn 

khu ẩn cư bằng những bông hoa (sen) có trăm cánh. 

 

2782. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

Siddhattha có màu da vàng chói, đang di chuyển qua khu rừng, niềm vui đã 
sanh khởi đến tôi. 

2 3. Sau khi đi ra tiếp đón bậc Toàn Giác, đấng Trưởng Thượng của thế 

gian, bậc Nhân Ngưu, tôi đã rước (Ngài) về khu ẩn cư và đã rải rắc (đến Ngài) 

với những đóa hoa sen hạng nhất. 

 

2784. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

2 5. Trước đây bảy mươi ba kiếp, bốn vị (cùng tên) Pādapāvara đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn 

lao. 

 

2786. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sattapadumiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattapadumiya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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315. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphāsanadāyaka 

 

2 . Đấng Toàn Giác Siddhattha, bậc không bị đánh bại, có màu da 

vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia sáng, đang đi ở không xa. 

 

2 . Tôi đã đi ra tiếp đón và đã đưa Ngài đi vào khu ẩn cư. Với tâm ý 

trong sạch, tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa. 

 

2789. Khi ấy, tràn đầy niềm phấn khởi tôi đã chắp tay lên. Sau khi làm 

cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã ước nguyện về nghiệp ấy rằng: 

2 . ―Có phước thiện nào đã được tôi thực hiện ở đấng Tự Chủ bậc 

không bị đánh bại, do nhờ tất cả (các) thiện nghiệp ấy, mong rằng tôi được vô 

nhiễm ở trong Giáo Pháp.‖ 

 

2791. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của chỗ 

ngồi bằng bông hoa. 

 

2792. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pupphāsanadāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphāsanadāyaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

316. Ký Sự về Trưởng Lão Āsanatthavika 

 

2793. Ngôi bảo tháp của đấng quyến thuộc thế gian Sikhī tên là ttama. 
Lúc bấy giờ, tôi đã mò mẫm lang thang ở trong khu rừng hoang vắng. 
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2794. Sau khi lìa kh i khu rừng bao la, tôi đã nhìn thấy ngôi bảo tọa sư 
tử. Tôi đã khoác y một bên vai, đã chắp tay lên, và đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian. 

 

2 5. Sau khi đã ngợi ca đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, 

hết một khoảng thời gian trong ngày, (tôi đã) trở nên mừng r , với tâm mừng r  

tôi đã thốt lên lời nói này: 

 

2796. ―Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 

Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Đại Hùng, bạch bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, bạch đấng Nhân Ngưu, Ngài là đấng Toàn Tri.‖ 

 

2797. Bằng cách lấy Ngài làm đối tượng, tôi đã ngợi ca đức Phật Sikhī và 
đã đảnh lễ ngôi bảo tọa, sau đó tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 

 

2798. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca đấng cao quý trong số các vị đang thuyết 

giảng trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là 

quả báu của việc ca ngợi. 

 

2 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Atulya ấy đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2800. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Āsanatthavika  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Āsanatthavika là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 
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317. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 

 

2801. Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất Tử, đấng Đại Hùng có vóc 

dáng tốt đ p, được tháp tùng bởi các bậc Thinh Văn, cư ngụ ở căn nhà tối 

thượng. 

 

2802. Bằng lời nói ngọt ngào ấy, Ngài (đã) thu hút đám đông dân chúng. 
Lời giảng đã vang vang và bao quát ở chư Thiên và nhân loại. 

2803. Sau khi lắng nghe âm thanh vang vang của bậc Đại n S  
Siddhattha, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh và tôi đã đảnh lễ đấng 

Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

2804. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2805. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saddasa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

318. Ký Sự về Trưởng Lão Tira siya 

 

2 . (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) Siddhattha đang chiếu sáng tất cả các 

phương ở trong vùng đồi núi, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao quý, tợ như 
khối lửa ở ngọn núi. 
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2794. Sau khi lìa kh i khu rừng bao la, tôi đã nhìn thấy ngôi bảo tọa sư 
tử. Tôi đã khoác y một bên vai, đã chắp tay lên, và đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian. 

 

2 5. Sau khi đã ngợi ca đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, 

hết một khoảng thời gian trong ngày, (tôi đã) trở nên mừng r , với tâm mừng r  

tôi đã thốt lên lời nói này: 

 

2796. ―Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 

Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Đại Hùng, bạch bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, bạch đấng Nhân Ngưu, Ngài là đấng Toàn Tri.‖ 

 

2797. Bằng cách lấy Ngài làm đối tượng, tôi đã ngợi ca đức Phật Sikhī và 
đã đảnh lễ ngôi bảo tọa, sau đó tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 

 

2798. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca đấng cao quý trong số các vị đang thuyết 

giảng trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là 

quả báu của việc ca ngợi. 

 

2 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Atulya ấy đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2800. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Āsanatthavika  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Āsanatthavika là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 
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317. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 

 

2801. Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất Tử, đấng Đại Hùng có vóc 

dáng tốt đ p, được tháp tùng bởi các bậc Thinh Văn, cư ngụ ở căn nhà tối 

thượng. 

 

2802. Bằng lời nói ngọt ngào ấy, Ngài (đã) thu hút đám đông dân chúng. 
Lời giảng đã vang vang và bao quát ở chư Thiên và nhân loại. 

2803. Sau khi lắng nghe âm thanh vang vang của bậc Đại n S  
Siddhattha, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh và tôi đã đảnh lễ đấng 

Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

2804. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2805. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saddasa aka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

318. Ký Sự về Trưởng Lão Tira siya 

 

2 . (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) Siddhattha đang chiếu sáng tất cả các 

phương ở trong vùng đồi núi, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao quý, tợ như 
khối lửa ở ngọn núi. 
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2807. Sau khi nhìn thấy ánh sáng của đức Phật, ánh sáng của mặt trời, và 

tương tợ như thế ấy ánh sáng của mặt trăng, niềm hạnh phúc đã sanh khởi đến 

tôi. 

 

2808. Sau khi nhìn thấy ba loại ánh sáng, tôi đã khoác tấm da dê một bên 

vai và đã ngợi ca đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Tối Thượng của các 

vị Thinh Văn. 

 

2809. Bởi vì ở thế gian có ba nguồn ánh sáng xua đuổi bóng tối ở trên đời 

là mặt trăng, mặt trời, và đức Phật đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

2 . Tôi đã trình bày ví dụ so sánh và đã tán dương bậc Đại Hiền Trí. 

Sau khi tán dương v  đ p của đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

 

2811. Kể từ khi tôi đã tán dương đức Phật trước đây  kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tán dương. 

 

2 2. Trước đây  kiếp, tôi đã là vị độc nhất tên ā adhara, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2813. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tira siya  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tira siya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 
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319. Ký Sự về Trưởng Lão Kandalipupphiya 

 

2814. Lúc bấy giờ, tôi đã là người nông dân ở bờ sông Sindhu. Tôi bị 
vướng bận trong việc quán xuyến công việc của người khác và (sống) lệ thuộc 

vào vật thực của người khác. 

 

2 5. Trong lúc đi dọc theo sông Sindhu, tôi đã nhìn thấy đấng Chiến 

Thắng Siddhattha đang ngồi thiền định tợ như đóa hoa sen đã nở rộ. 

 

2816. Khi ấy, tôi đã ngắt bảy bông hoa kandali ở cuống hoa. Tôi đã dâng 
lên ở đỉnh đầu của đức Phật, đấng quyến thuộc của mặt trời. 

2817. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, được định t nh trong (đề mục) 

thích hợp, tợ như loài voi māta ga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi khó mà tiếp 

cận. 

 

2 . Sau khi đi đến gần vị (có tính) cẩn trọng có (các) giác quan đã được 

tu tập ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 

 

2819. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2820. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Kandalipupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kandalipupphiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 
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2807. Sau khi nhìn thấy ánh sáng của đức Phật, ánh sáng của mặt trời, và 

tương tợ như thế ấy ánh sáng của mặt trăng, niềm hạnh phúc đã sanh khởi đến 

tôi. 

 

2808. Sau khi nhìn thấy ba loại ánh sáng, tôi đã khoác tấm da dê một bên 

vai và đã ngợi ca đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Tối Thượng của các 

vị Thinh Văn. 

 

2809. Bởi vì ở thế gian có ba nguồn ánh sáng xua đuổi bóng tối ở trên đời 

là mặt trăng, mặt trời, và đức Phật đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

 

2 . Tôi đã trình bày ví dụ so sánh và đã tán dương bậc Đại Hiền Trí. 

Sau khi tán dương v  đ p của đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

 

2811. Kể từ khi tôi đã tán dương đức Phật trước đây  kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tán dương. 

 

2 2. Trước đây  kiếp, tôi đã là vị độc nhất tên ā adhara, là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2813. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tira siya  đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tira siya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 
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319. Ký Sự về Trưởng Lão Kandalipupphiya 

 

2814. Lúc bấy giờ, tôi đã là người nông dân ở bờ sông Sindhu. Tôi bị 
vướng bận trong việc quán xuyến công việc của người khác và (sống) lệ thuộc 

vào vật thực của người khác. 

 

2 5. Trong lúc đi dọc theo sông Sindhu, tôi đã nhìn thấy đấng Chiến 

Thắng Siddhattha đang ngồi thiền định tợ như đóa hoa sen đã nở rộ. 

 

2816. Khi ấy, tôi đã ngắt bảy bông hoa kandali ở cuống hoa. Tôi đã dâng 
lên ở đỉnh đầu của đức Phật, đấng quyến thuộc của mặt trời. 

2817. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, được định t nh trong (đề mục) 

thích hợp, tợ như loài voi māta ga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi khó mà tiếp 

cận. 

 

2 . Sau khi đi đến gần vị (có tính) cẩn trọng có (các) giác quan đã được 

tu tập ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 

 

2819. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2820. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Kandalipupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kandalipupphiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 
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320. Ký Sự về Trưởng Lão umudamāliya 

 

2 2 . (Tôi đã nhìn thấy) đấng Đại Hùng Vipassī, vị Anh Hùng ưu tú, quý 
cao, bậc Đại n S  có sự chinh phục, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao quý. 

 

2822. Khi bậc thọ nhận các vật hiến cúng đang bước đi ở đường lộ, tôi đã 
cầm lấy tràng hoa kumuda và đã rải rắc đến đức Phật tối thượng. 

 

2823. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2824. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão umudamāliya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão umudamāliya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị dâng cúng sự bảo vệ, vị dâng cúng vật thực, vị có sự suy tưởng về đức 

Phật đã đi qua, vị liên quan đến đóa hoa sen, vị có chỗ ngồi bằng bông hoa, vị 
ca ngợi, vị có sự suy tưởng về âm thanh, ba loại hào quang, vị có hoa kandali, vị 
có hoa kumuda, (tổng cộng) có năm mươi bảy câu kệ. 

Phẩm Ārakkhadāyaka là phẩm thứ ba mươi hai. 

 

--ooOoo-- 
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XXXIII. PH ĀP PP I A 

321. Ký Sự về Trưởng Lão mmāpupphiya 

 

2 25. Tôi đã nhìn thấy đấng Tối Thượng Nhân, bậc không bị đánh bại 

Siddhattha đã được định t nh, đã được đạt đến, và đã nhập vào thiền định. 

 

2 2 . Tôi đã cầm lấy bông hoa ummā và đã dâng lên đức Phật. Tất cả các 

bông hoa có đầu quay về một hướng, có cuống hoa ở phía trên, có miệng hoa ở 

phía dưới. 

 

2827. Trong khi ngự ở trên không trung, chúng có nhiều màu sắc tợ như 
chiếc thảm bông hoa. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên c i trời Đẩu 

Suất. 

 

2828. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 2 . Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã vị lãnh chúa độc nhất tên 

Samantacchadana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2830. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão mmāpupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão mmāpupphiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 
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320. Ký Sự về Trưởng Lão umudamāliya 

 

2 2 . (Tôi đã nhìn thấy) đấng Đại Hùng Vipassī, vị Anh Hùng ưu tú, quý 
cao, bậc Đại n S  có sự chinh phục, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao quý. 

 

2822. Khi bậc thọ nhận các vật hiến cúng đang bước đi ở đường lộ, tôi đã 
cầm lấy tràng hoa kumuda và đã rải rắc đến đức Phật tối thượng. 

 

2823. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2824. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão umudamāliya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão umudamāliya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị dâng cúng sự bảo vệ, vị dâng cúng vật thực, vị có sự suy tưởng về đức 

Phật đã đi qua, vị liên quan đến đóa hoa sen, vị có chỗ ngồi bằng bông hoa, vị 
ca ngợi, vị có sự suy tưởng về âm thanh, ba loại hào quang, vị có hoa kandali, vị 
có hoa kumuda, (tổng cộng) có năm mươi bảy câu kệ. 

Phẩm Ārakkhadāyaka là phẩm thứ ba mươi hai. 

 

--ooOoo-- 
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XXXIII. PH ĀP PP I A 

321. Ký Sự về Trưởng Lão mmāpupphiya 

 

2 25. Tôi đã nhìn thấy đấng Tối Thượng Nhân, bậc không bị đánh bại 

Siddhattha đã được định t nh, đã được đạt đến, và đã nhập vào thiền định. 

 

2 2 . Tôi đã cầm lấy bông hoa ummā và đã dâng lên đức Phật. Tất cả các 

bông hoa có đầu quay về một hướng, có cuống hoa ở phía trên, có miệng hoa ở 

phía dưới. 

 

2827. Trong khi ngự ở trên không trung, chúng có nhiều màu sắc tợ như 
chiếc thảm bông hoa. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên c i trời Đẩu 

Suất. 

 

2828. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 2 . Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã vị lãnh chúa độc nhất tên 

Samantacchadana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2830. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão mmāpupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão mmāpupphiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 
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322. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinap jaka 

 

2 3 . (Tôi đã nhìn thấy) đấng Nhân Ngưu đang chiếu sáng, trông tợ như 
cây kakudha đang chói sáng, giống như con bò mộng thuần chủng, tợ như vì sao 
osadhī đang t a rạng. 

 

2 32. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ đấng Đạo Sư. Được hoan h  với 

việc làm của bản thân, tôi đã ngợi ca đấng Đạo Sư. 

 

2833. Sau khi nhặt lấy cát vô cùng trong sạch và túm lại bằng vạt váy, tôi 

đã rải rắc ở con đường đã đi qua của bậc Đại n S  Vipassī. 

 

2 3 . Sau đó, với tâm ý trong sạch tôi đã rải xuống một nửa số cát ở chỗ 

nghỉ ngơi ban ngày của bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy. 

 

2835. (Kể từ khi) tôi đã rải xuống số cát trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cát. 

 

2836. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pulinap jaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pulinap jaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

323. Ký Sự về Trưởng Lão Hāsajanaka 

 

2837. Sau khi nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng b  của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã nâng tấm y lên cao hơn nữa. 
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2838. Sau khi nhìn lại từ đàng xa, nụ cười đã sanh khởi đến tôi. Sau khi 

chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín hơn nữa. 

 

2839. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2840. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Hāsajanaka 22  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Hāsajanaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

324. Ký Sự về Trưởng Lão a asāmika 

 

2841. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã là người thông thạo về chú 

thuật. Tôi đã duy trì truyền thống gia tộc, sự tế lễ đã được tôi khuyến khích. 

 

2842. Khi ấy, tám mươi bốn ngàn con thú bị giết chết bởi tôi. Chúng đã 
bị đưa lại ở cột trụ bằng l i cây và được s n sàng cho mục đích tế lễ. 

 

2 3. (Đức Phật) trông tợ th i vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than 
gỗ khadira cháy rực, tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như mặt trăng vào ngày 
rằm. 

 

2 . Đấng Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận sự, bậc 

đem lại phúc lợi được tôn kính bởi tam giới, đã đi đến gần và đã nói lời nói này: 
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322. Ký Sự về Trưởng Lão Pulinap jaka 

 

2 3 . (Tôi đã nhìn thấy) đấng Nhân Ngưu đang chiếu sáng, trông tợ như 
cây kakudha đang chói sáng, giống như con bò mộng thuần chủng, tợ như vì sao 
osadhī đang t a rạng. 

 

2 32. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ đấng Đạo Sư. Được hoan h  với 

việc làm của bản thân, tôi đã ngợi ca đấng Đạo Sư. 

 

2833. Sau khi nhặt lấy cát vô cùng trong sạch và túm lại bằng vạt váy, tôi 

đã rải rắc ở con đường đã đi qua của bậc Đại n S  Vipassī. 

 

2 3 . Sau đó, với tâm ý trong sạch tôi đã rải xuống một nửa số cát ở chỗ 

nghỉ ngơi ban ngày của bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy. 

 

2835. (Kể từ khi) tôi đã rải xuống số cát trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cát. 

 

2836. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pulinap jaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pulinap jaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

323. Ký Sự về Trưởng Lão Hāsajanaka 

 

2837. Sau khi nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng b  của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã nâng tấm y lên cao hơn nữa. 
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2838. Sau khi nhìn lại từ đàng xa, nụ cười đã sanh khởi đến tôi. Sau khi 

chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín hơn nữa. 

 

2839. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2840. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Hāsajanaka 22  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Hāsajanaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

324. Ký Sự về Trưởng Lão a asāmika 

 

2841. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã là người thông thạo về chú 

thuật. Tôi đã duy trì truyền thống gia tộc, sự tế lễ đã được tôi khuyến khích. 

 

2842. Khi ấy, tám mươi bốn ngàn con thú bị giết chết bởi tôi. Chúng đã 
bị đưa lại ở cột trụ bằng l i cây và được s n sàng cho mục đích tế lễ. 

 

2 3. (Đức Phật) trông tợ th i vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than 
gỗ khadira cháy rực, tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như mặt trăng vào ngày 
rằm. 

 

2 . Đấng Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận sự, bậc 

đem lại phúc lợi được tôn kính bởi tam giới, đã đi đến gần và đã nói lời nói này: 
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2 5. ―Này người trai tr , việc không hãm hại sanh mạng của mọi loài, sự 

xa lánh việc trộm cắp, việc gian dâm, và việc uống chất say khiến Ta được hoan 

h . 

 

2846. Và sự thích thú trong sở hành bình lặng, sự hiểu rộng, lòng biết ơn, 
các pháp này nên được ca ngợi ở thế giới này và thế giới khác. 

 

2847. Sau khi làm phát triển những pháp này, được vui thích về sự lợi ích 

đối với tất cả chúng sanh, sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, hãy tu 

tập Đạo Lộ tối thượng.‖ 

 

2 . Sau khi đã nói lời này, sau khi đã chỉ dạy tôi như thế, đấng Toàn 

Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã bay lên không trung 
và ra đi. 

 

2 . Tôi đã làm cho tâm được trong sạch trước, và sau đó đã làm cho 
tâm được tịnh tín. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên c i trời Đẩu 

Suất. 

 

2850. (Kể từ khi) tôi đã làm cho tâm được tịnh tín trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy 

tưởng về đức Phật. 

 

2851. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão a asāmika 23  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão a asāmika là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 
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325. Ký Sự về Trưởng Lão Nimittasaññaka 

 

2852. Tôi sống ở khu ẩn cư tại bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn thấy con 

nai màu vàng chói đang bước đi ở trong khu rừng. 

 

2 53. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở con nai, tôi đã tưởng nhớ đến 

đấng Trưởng Thượng của thế gian. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã tưởng 

nhớ đến các vị Phật khác. 

 

2 5 . Chư Phật nào thuộc thời quá khứ xa xăm, hiện tại, và vị lai, ba 

(thời) chư Phật ấy chói sáng như thế ấy tợ như con nai chúa. 

 

2855. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2 5 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 

Ara asatta, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2857. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Nimittasa aka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nimittasaññaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

326. Ký Sự về Trưởng Lão Annasa sāvaka 

 

2858. Bậc Toàn Giác (Siddhattha), có màu da vàng chói tợ như cây cột 

trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 
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2 5. ―Này người trai tr , việc không hãm hại sanh mạng của mọi loài, sự 

xa lánh việc trộm cắp, việc gian dâm, và việc uống chất say khiến Ta được hoan 

h . 

 

2846. Và sự thích thú trong sở hành bình lặng, sự hiểu rộng, lòng biết ơn, 
các pháp này nên được ca ngợi ở thế giới này và thế giới khác. 

 

2847. Sau khi làm phát triển những pháp này, được vui thích về sự lợi ích 

đối với tất cả chúng sanh, sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, hãy tu 

tập Đạo Lộ tối thượng.‖ 

 

2 . Sau khi đã nói lời này, sau khi đã chỉ dạy tôi như thế, đấng Toàn 

Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã bay lên không trung 
và ra đi. 

 

2 . Tôi đã làm cho tâm được trong sạch trước, và sau đó đã làm cho 
tâm được tịnh tín. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên c i trời Đẩu 

Suất. 

 

2850. (Kể từ khi) tôi đã làm cho tâm được tịnh tín trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy 

tưởng về đức Phật. 

 

2851. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão a asāmika 23  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão a asāmika là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 
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325. Ký Sự về Trưởng Lão Nimittasaññaka 

 

2852. Tôi sống ở khu ẩn cư tại bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn thấy con 

nai màu vàng chói đang bước đi ở trong khu rừng. 

 

2 53. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở con nai, tôi đã tưởng nhớ đến 

đấng Trưởng Thượng của thế gian. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã tưởng 

nhớ đến các vị Phật khác. 

 

2 5 . Chư Phật nào thuộc thời quá khứ xa xăm, hiện tại, và vị lai, ba 

(thời) chư Phật ấy chói sáng như thế ấy tợ như con nai chúa. 

 

2855. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc suy tưởng 

về đức Phật. 

 

2 5 . Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 

Ara asatta, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

 

2857. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Nimittasa aka 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nimittasaññaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

326. Ký Sự về Trưởng Lão Annasa sāvaka 

 

2858. Bậc Toàn Giác (Siddhattha), có màu da vàng chói tợ như cây cột 

trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 
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2 5 . Tôi đã rước bậc Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận 

sự, bậc không còn dục vọng, vị không bị đánh bại, và tôi đã chăm lo bữa ăn đến 

bậc Đại Hiền Trí ấy. 

 

2860. Khi ấy, bậc Hiền Trí, đấng Bi Mẫn ở thế gian đã chiếu sáng đến tôi. 

Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 

kiếp. 

 

2861. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng vật thực. 

2862. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Annasa sāvaka 25  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Annasa sāvaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

327. Ký Sự về Trưởng Lão Niggu ipupphiya 

 

2863. Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên do sự chấm 

dứt của tuổi thọ, chư Thiên đang tùy h  thường thốt lên ba lời nói rằng: 

 

2 . ―Này bạn, từ nơi đây bạn hãy đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú với 

loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào 

Chánh Pháp. 

 

2865. Mong rằng niềm tin ấy của bạn được tạo lập, được sanh khởi cội rễ, 

được vững vàng trong Chánh Pháp đã kh o được công bố, và không bị dao động 

cho đến hết cuộc đời.‖ 

421 

 

2866. ―Bạn hãy làm việc thiện bằng thân, nhiều việc thiện bằng khẩu. 

Bạn hãy làm việc thiện bằng ý, (là việc) không có khổ đau, không có mầm tái 

sanh. 

 

2 . Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mầm tái sanh ấy bằng sự 

bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh Pháp, vào 

Phạm hạnh.‖ 

 

2 . o lòng thương tưởng này, chư Thiên khi đã biết vị thiên nhân 

đang mệnh chung, thường nói lời tùy h  rằng: ―Hãy trở lại thành phố chư Thiên 
lần nữa.‖ 

 

2869. Khi ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở 

tôi rằng: ―Bị mệnh chung từ nơi này, ta s  đi đến sanh chủng nào ‖ 

 

2870. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan 

đã được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, đã đi đến gặp tôi. 

 

2871. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, 

vị ấy đã chỉ dạy ý ngh a và Giáo Pháp, và đã làm cho tôi chấn động. 

 

(Tụng phẩm thứ mười hai). 

 

2872. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh 

tín ở đức Phật. Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 

 

2 3. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã được sanh ra ở chính 

tại nơi ấy. Trong khi sống ở trong bụng m , tôi đã được người m  cưu mang lần 

nữa. 
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2 5 . Tôi đã rước bậc Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận 

sự, bậc không còn dục vọng, vị không bị đánh bại, và tôi đã chăm lo bữa ăn đến 

bậc Đại Hiền Trí ấy. 

 

2860. Khi ấy, bậc Hiền Trí, đấng Bi Mẫn ở thế gian đã chiếu sáng đến tôi. 

Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 

kiếp. 

 

2861. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng vật thực. 

2862. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Annasa sāvaka 25  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Annasa sāvaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

327. Ký Sự về Trưởng Lão Niggu ipupphiya 

 

2863. Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên do sự chấm 

dứt của tuổi thọ, chư Thiên đang tùy h  thường thốt lên ba lời nói rằng: 

 

2 . ―Này bạn, từ nơi đây bạn hãy đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú với 

loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào 

Chánh Pháp. 

 

2865. Mong rằng niềm tin ấy của bạn được tạo lập, được sanh khởi cội rễ, 

được vững vàng trong Chánh Pháp đã kh o được công bố, và không bị dao động 

cho đến hết cuộc đời.‖ 
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2866. ―Bạn hãy làm việc thiện bằng thân, nhiều việc thiện bằng khẩu. 

Bạn hãy làm việc thiện bằng ý, (là việc) không có khổ đau, không có mầm tái 

sanh. 

 

2 . Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mầm tái sanh ấy bằng sự 

bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh Pháp, vào 

Phạm hạnh.‖ 

 

2 . o lòng thương tưởng này, chư Thiên khi đã biết vị thiên nhân 

đang mệnh chung, thường nói lời tùy h  rằng: ―Hãy trở lại thành phố chư Thiên 
lần nữa.‖ 

 

2869. Khi ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở 

tôi rằng: ―Bị mệnh chung từ nơi này, ta s  đi đến sanh chủng nào ‖ 

 

2870. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan 

đã được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, đã đi đến gặp tôi. 

 

2871. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, 

vị ấy đã chỉ dạy ý ngh a và Giáo Pháp, và đã làm cho tôi chấn động. 

 

(Tụng phẩm thứ mười hai). 

 

2872. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh 

tín ở đức Phật. Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 

 

2 3. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã được sanh ra ở chính 

tại nơi ấy. Trong khi sống ở trong bụng m , tôi đã được người m  cưu mang lần 

nữa. 
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2874. Sau khi mệnh chung từ thân ấy, tôi đã được sanh về thế giới chư 
Thiên. Khi ấy, tôi không nhận thấy tâm ưu phiền trong khoảng thời gian ấy. 

 

2875. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đạo Lợi, tôi đã hạ sanh vào bụng 

m . Sau khi ra kh i bụng m , tôi đã biết được (nghiệp) đen lẫn trắng. 

 

2876. Chỉ mới bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã đi vào tu viện của đức Thế 

Tôn Gotama, người con trai của dòng Sakya như thế ấy. 

2877. Khi Phật Ngôn đã được lan rộng, khi Giáo Pháp đã được nhiều 

người hiểu biết, tôi đã nhìn thấy ở tại nơi ấy những vị thực hành Giáo Pháp, 

những vị tỳ khưu của bậc Đạo Sư. 

 

2878. Có thành phố tên là Sāvatthī, đức vua Kosala ngự ở tại nơi ấy. Đức 

vua đã đi đến cội Bồ Đề tối thượng bằng chiếc xe được kéo bằng voi. 

 

2879. Sau khi nhìn thấy con voi của đức vua, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 

quá khứ. Tôi đã chắp tay lên và đã đi đến cuộc hội họp. 

 

2880. Chỉ mới bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 

không gia đình. Vị Thinh Văn tên Ānanda đã hầu cận đức Phật. 

 

2 . (Là người) có hành vi hoàn hảo, lại có nghị lực, có niệm, và nghe 

nhiều, trong khi làm tâm của đức vua được tịnh tín, vị có sự chói sáng rực r  đã 
truyền đạt lại (Giáo Pháp). 

 

2882. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 

quá khứ. Trong khi là người đứng ở ngay tại chỗ ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán. 

 

2883. Sau khi khoác y một bên vai, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 

đảnh lễ đấng Toàn Giác, tôi đã thốt lên lời kệ này: 
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2 . Tôi đã nâng lên bông hoa niggu ī rồi đã đặt xuống ở bảo tọa sư tử 

của đức Phật Padumuttara, đấng Chúa Tể của loài người, bậc Đạo Sư. 

 

2885. ―Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, nhờ vào nghiệp ấy con đã từ b  sự hơn thua và đã đạt 

được vị thế Bất Động.‖ 

 

2 . Trong hai mươi lăm ngàn kiếp, các bậc thống lãnh loài người (ở 

mỗi kiếp) đã là từng nhóm tám vị Sát-đế-l  có tuổi thọ dài, rất dài.[26] 

 

2887. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Niggu ipupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Niggu ipupphiya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

328. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanāveliya 

 

2 . Sau khi cùng nhau đi đến, tất cả dân chúng tiến hành việc cúng 

dường trọng thể đến đức Thế Tôn Vessabh , bậc Trưởng Thượng của thế gian 

như thế ấy. 

 

2889. Khi ấy, tôi đã thực hiện một khối vôi bột cùng với vòng hoa đội 

đầu bằng bông hoa nhài, và tôi đã dâng lên ở phía trước bảo tọa sư tử. 

 

2890. Tất cả dân chúng sau khi cùng nhau đi đến nhìn thấy bông hoa tối 

thượng (nói rằng): ―Người nào đã cúng dường bông hoa này đến đức Phật tối 

thượng như thế ấy ‖ 
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2874. Sau khi mệnh chung từ thân ấy, tôi đã được sanh về thế giới chư 
Thiên. Khi ấy, tôi không nhận thấy tâm ưu phiền trong khoảng thời gian ấy. 

 

2875. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đạo Lợi, tôi đã hạ sanh vào bụng 

m . Sau khi ra kh i bụng m , tôi đã biết được (nghiệp) đen lẫn trắng. 

 

2876. Chỉ mới bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã đi vào tu viện của đức Thế 

Tôn Gotama, người con trai của dòng Sakya như thế ấy. 

2877. Khi Phật Ngôn đã được lan rộng, khi Giáo Pháp đã được nhiều 

người hiểu biết, tôi đã nhìn thấy ở tại nơi ấy những vị thực hành Giáo Pháp, 

những vị tỳ khưu của bậc Đạo Sư. 

 

2878. Có thành phố tên là Sāvatthī, đức vua Kosala ngự ở tại nơi ấy. Đức 

vua đã đi đến cội Bồ Đề tối thượng bằng chiếc xe được kéo bằng voi. 

 

2879. Sau khi nhìn thấy con voi của đức vua, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 

quá khứ. Tôi đã chắp tay lên và đã đi đến cuộc hội họp. 

 

2880. Chỉ mới bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 

không gia đình. Vị Thinh Văn tên Ānanda đã hầu cận đức Phật. 

 

2 . (Là người) có hành vi hoàn hảo, lại có nghị lực, có niệm, và nghe 

nhiều, trong khi làm tâm của đức vua được tịnh tín, vị có sự chói sáng rực r  đã 
truyền đạt lại (Giáo Pháp). 

 

2882. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 

quá khứ. Trong khi là người đứng ở ngay tại chỗ ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán. 

 

2883. Sau khi khoác y một bên vai, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 

đảnh lễ đấng Toàn Giác, tôi đã thốt lên lời kệ này: 

423 

 

2 . Tôi đã nâng lên bông hoa niggu ī rồi đã đặt xuống ở bảo tọa sư tử 

của đức Phật Padumuttara, đấng Chúa Tể của loài người, bậc Đạo Sư. 

 

2885. ―Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, nhờ vào nghiệp ấy con đã từ b  sự hơn thua và đã đạt 

được vị thế Bất Động.‖ 

 

2 . Trong hai mươi lăm ngàn kiếp, các bậc thống lãnh loài người (ở 

mỗi kiếp) đã là từng nhóm tám vị Sát-đế-l  có tuổi thọ dài, rất dài.[26] 

 

2887. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Niggu ipupphiya 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Niggu ipupphiya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

328. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanāveliya 

 

2 . Sau khi cùng nhau đi đến, tất cả dân chúng tiến hành việc cúng 

dường trọng thể đến đức Thế Tôn Vessabh , bậc Trưởng Thượng của thế gian 

như thế ấy. 

 

2889. Khi ấy, tôi đã thực hiện một khối vôi bột cùng với vòng hoa đội 

đầu bằng bông hoa nhài, và tôi đã dâng lên ở phía trước bảo tọa sư tử. 

 

2890. Tất cả dân chúng sau khi cùng nhau đi đến nhìn thấy bông hoa tối 

thượng (nói rằng): ―Người nào đã cúng dường bông hoa này đến đức Phật tối 

thượng như thế ấy ‖ 
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2891. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên c i Hóa Lạc Thiên. 

Tôi thọ hưởng nghiệp của mình đã kh o được thực hiện bởi bản thân trong thời 

quá khứ. 

 

2 2. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả  điều này là quả báu của việc cúng 

dường bông hoa. 

 

2893. Tôi không biết đến sự phỉ báng (nào) đã được thực hiện bởi tôi 

bằng thân, bằng lời nói, hay bằng ý đối với các vị đạo s  khổ hạnh, những vị đã 
chế ngự bản thân. 

 

2894. Do việc ấy đã được thực hành tốt đ p và do các nguyện lực của 

tâm, tôi là đối tượng được cúng dường của tất cả  điều này là quả báu của việc 

không phỉ báng. 

 

2895. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây mười một kiếp, vị Sát-đế-l  tên Sahassāra đã là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2897. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sumanāveliya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumanāveliya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 
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329. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachattiya 

 

2 . (Trong lúc) đức Thế Tôn Siddhattha bậc Trưởng Thượng của thế 

gian như thế ấy đang công bố về Sự Thật, đang giúp cho các sanh linh thành tựu 

Niết Bàn. 

 

2899. (Khi ấy) tôi đã mang lại bông hoa sen mọc ở trong nước, làm thích 

ý. Sau khi thực hiện chiếc lọng che bằng bông hoa, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

2900. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 

đấng Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên lời kệ này: 

 

2 . ―Người nào sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở Ta đã nắm giữ 

chiếc lọng che bằng bông hoa, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, người ấy không đi 
đến chốn khổ đau.‖ 

 

2902. Nói xong lời này, bậc Toàn Giác đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sid-

dhattha đã giải tán hội chúng rồi đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 

 

2903. Khi vị Trời của nhân loại đứng dậy, chiếc lọng che màu trắng cũng 
đã vươn lên. Chiếc lọng che tối thượng di chuyển ở phía trước đức Phật tối 

thượng. 

 

2904. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng che trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của chiếc lọng bằng 

bông hoa. 

 

2905. Vào kiếp thứ 74, tám vị (cùng) tên alasikha đã là các đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2891. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên c i Hóa Lạc Thiên. 

Tôi thọ hưởng nghiệp của mình đã kh o được thực hiện bởi bản thân trong thời 

quá khứ. 

 

2 2. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả  điều này là quả báu của việc cúng 

dường bông hoa. 

 

2893. Tôi không biết đến sự phỉ báng (nào) đã được thực hiện bởi tôi 

bằng thân, bằng lời nói, hay bằng ý đối với các vị đạo s  khổ hạnh, những vị đã 
chế ngự bản thân. 

 

2894. Do việc ấy đã được thực hành tốt đ p và do các nguyện lực của 

tâm, tôi là đối tượng được cúng dường của tất cả  điều này là quả báu của việc 

không phỉ báng. 

 

2895. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

2 . Trước đây mười một kiếp, vị Sát-đế-l  tên Sahassāra đã là đấng 

Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2897. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sumanāveliya 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumanāveliya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 
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329. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachattiya 

 

2 . (Trong lúc) đức Thế Tôn Siddhattha bậc Trưởng Thượng của thế 

gian như thế ấy đang công bố về Sự Thật, đang giúp cho các sanh linh thành tựu 

Niết Bàn. 

 

2899. (Khi ấy) tôi đã mang lại bông hoa sen mọc ở trong nước, làm thích 

ý. Sau khi thực hiện chiếc lọng che bằng bông hoa, tôi đã dâng lên đức Phật. 

 

2900. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 

đấng Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên lời kệ này: 

 

2 . ―Người nào sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở Ta đã nắm giữ 

chiếc lọng che bằng bông hoa, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, người ấy không đi 
đến chốn khổ đau.‖ 

 

2902. Nói xong lời này, bậc Toàn Giác đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sid-

dhattha đã giải tán hội chúng rồi đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 

 

2903. Khi vị Trời của nhân loại đứng dậy, chiếc lọng che màu trắng cũng 
đã vươn lên. Chiếc lọng che tối thượng di chuyển ở phía trước đức Phật tối 

thượng. 

 

2904. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng che trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của chiếc lọng bằng 

bông hoa. 

 

2905. Vào kiếp thứ 74, tám vị (cùng) tên alasikha đã là các đấng Chuyển 

Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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2906. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pupphachattiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphachattiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

330. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārachattadāyaka 

 

2 . Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, làm mưa cơn mưa Giáo Pháp, tợ như nước mưa tuôn ở bầu trời. 

 

2 . Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác ấy đang thuyết giảng về vị thế Bất 

Tử. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi về nhà của mình. 

 

2 . Tôi đã cầm lấy chiếc lọng che đã được tô điểm, và đã đi đến gặp 

bậc Tối Thượng Nhân. Tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  tôi đã n m 
(chiếc lọng) lên không trung. 

 

2910. Tợ như chiếc xe k o đã được kh o điều khiển, tợ như vị đứng đầu 

các bậc Thinh Văn đã được huấn luyện, (chiếc lọng che) đã tiến đến gần đấng 

Toàn Giác và đã đứng yên ở trên đỉnh đầu. 

 

2911. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả 

của thế gian đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 

này: 
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2912. ―Chiếc lọng che đã được tô điểm làm thích ý này đã được dâng 

cúng bởi người nào, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến khổ 

cảnh. 

 

2 3. Người ấy s  cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên bảy lần, và s  

trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi hai lần. 

 

2914. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

2 5. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấy) s  biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc.‖ 

 

2916. Hiểu được lời nói hùng tráng đã được thốt lên là ngôn từ của đức 

Phật, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã khởi lên niềm vui dào dạt.  

 

2917. Sau khi từ b  thân nhân loại, tôi đã ngự đến sanh chủng Thiên 

nhân. Có tòa lâu đài tối thượng làm thích ý đã được sanh lên cho tôi. 

 

2918. Trong khi (tôi) rời kh i cung điện, có chiếc lọng che màu trắng đã 
được cầm giữ (che cho tôi). Khi ấy tôi đã đạt được sự tưởng nhớ lại  điều này là 

quả báu của nghiệp quá khứ. 

 

2919. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã đi đến bản thể 

nhân loại. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương 
ba mươi sáu lần. 

 

2920. Sau khi chết đi lìa b  thân ấy, tôi đã đi đến thành phố chư Thiên. 
Sau khi tuần tự luân hồi, tôi đã quay trở lại cuộc sống nhân loại. 
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2906. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pupphachattiya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphachattiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

330. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivārachattadāyaka 

 

2 . Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, làm mưa cơn mưa Giáo Pháp, tợ như nước mưa tuôn ở bầu trời. 

 

2 . Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác ấy đang thuyết giảng về vị thế Bất 

Tử. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi về nhà của mình. 

 

2 . Tôi đã cầm lấy chiếc lọng che đã được tô điểm, và đã đi đến gặp 

bậc Tối Thượng Nhân. Tôi đã trở nên mừng r , với tâm mừng r  tôi đã n m 
(chiếc lọng) lên không trung. 

 

2910. Tợ như chiếc xe k o đã được kh o điều khiển, tợ như vị đứng đầu 

các bậc Thinh Văn đã được huấn luyện, (chiếc lọng che) đã tiến đến gần đấng 

Toàn Giác và đã đứng yên ở trên đỉnh đầu. 

 

2911. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả 

của thế gian đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời kệ 

này: 
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2912. ―Chiếc lọng che đã được tô điểm làm thích ý này đã được dâng 

cúng bởi người nào, do sự tịnh tín ấy ở trong tâm người ấy không đi đến khổ 

cảnh. 

 

2 3. Người ấy s  cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên bảy lần, và s  

trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi hai lần. 

 

2914. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

2 5. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấy) s  biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc.‖ 

 

2916. Hiểu được lời nói hùng tráng đã được thốt lên là ngôn từ của đức 

Phật, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã khởi lên niềm vui dào dạt.  

 

2917. Sau khi từ b  thân nhân loại, tôi đã ngự đến sanh chủng Thiên 

nhân. Có tòa lâu đài tối thượng làm thích ý đã được sanh lên cho tôi. 

 

2918. Trong khi (tôi) rời kh i cung điện, có chiếc lọng che màu trắng đã 
được cầm giữ (che cho tôi). Khi ấy tôi đã đạt được sự tưởng nhớ lại  điều này là 

quả báu của nghiệp quá khứ. 

 

2919. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã đi đến bản thể 

nhân loại. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương 
ba mươi sáu lần. 

 

2920. Sau khi chết đi lìa b  thân ấy, tôi đã đi đến thành phố chư Thiên. 
Sau khi tuần tự luân hồi, tôi đã quay trở lại cuộc sống nhân loại. 
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2921. Trong khi tôi hạ sanh vào bụng m , có những người đã nắm giữ 

chiếc lọng màu trắng (che cho tôi). Được bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất 

gia vào đời sống không gia đình. 

 

2922. Vị Bà-la-môn tên Sunanda là thông thạo về chú thuật. Vị ấy đã cầm 

lấy chiếc lọng che bằng pha-lê và đã dâng cúng đến vị Tối Thượng Thinh Văn. 

 

2923. Bậc đại anh hùng, nhà thuyết giảng v  đại Sāriputta đã nói lời tùy 

h . Sau khi lắng nghe lời tùy h  của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp quá khứ. 

 

2 2 . Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. Sau 

khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán 

 

2925. Sau khi từ chỗ ngồi đứng dậy, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này: 

 

2 2 . Trước đây một trăm ngàn kiếp, đức Phật, bậc Vô Thượng ở thế 

gian, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara là vị thọ nhận các vật hiến cúng. 

 

2 2 . Tôi đã dâng cúng chiếc lọng che đã được tô điểm có nhiều màu sắc 

đến Ngài. Đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả, đã nhận lấy bằng hai tay. 

 

2 2 . i đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 

chúng ta! Do sự dâng cúng một chiếc lọng che, tôi đã không đi đến chốn khổ 

đau. 

 

2929. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

429 

 

2930. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saparivārachattadāyaka đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saparivārachattadāyaka là phần thứ 10. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Bông hoa ummā, (vị cúng dường) cát, nụ cười, vật tế lễ, vật báo hiệu, vị 
ngợi ca (về sự cúng dường vật thực), vị có bông hoa niggu ī, bông hoa nhài, vị 
có chiếc lọng che bằng bông hoa, vị có chiếc lọng che và các vật phụ thuộc, 

(tổng cộng) có hơn một trăm l  bảy câu kệ. 

Phẩm mmāpupphiya là phẩm thứ ba mươi ba. 

 

--ooOoo-- 

XXXIV. PH AN A PI A 

331. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhadh piya 

 

2 3 . Tôi đã dâng cúng nhang thơm đến đức Thế Tôn Siddhattha. Nhang 

thơm ấy được bao phủ bằng (mùi hương của) các bông hoa nhài và được phù 

hợp với đức Phật. 

 

2 32. Đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây cột trụ bằng 

vàng, tợ như bông hoa súng được chói sáng, tợ như ngọn lửa tế thần được cháy 

rực. 

 

2933. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 

ra cao quý, Ngài đã ngồi xuống ở phía trước Hội Chúng gồm các vị tỳ khưu cao 
quý trong số các bậc Sa-môn.   
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2921. Trong khi tôi hạ sanh vào bụng m , có những người đã nắm giữ 

chiếc lọng màu trắng (che cho tôi). Được bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất 

gia vào đời sống không gia đình. 

 

2922. Vị Bà-la-môn tên Sunanda là thông thạo về chú thuật. Vị ấy đã cầm 

lấy chiếc lọng che bằng pha-lê và đã dâng cúng đến vị Tối Thượng Thinh Văn. 

 

2923. Bậc đại anh hùng, nhà thuyết giảng v  đại Sāriputta đã nói lời tùy 

h . Sau khi lắng nghe lời tùy h  của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp quá khứ. 

 

2 2 . Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. Sau 

khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán 

 

2925. Sau khi từ chỗ ngồi đứng dậy, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này: 
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2 2 . i đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 

chúng ta! Do sự dâng cúng một chiếc lọng che, tôi đã không đi đến chốn khổ 

đau. 

 

2929. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 
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2930. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Bông hoa ummā, (vị cúng dường) cát, nụ cười, vật tế lễ, vật báo hiệu, vị 
ngợi ca (về sự cúng dường vật thực), vị có bông hoa niggu ī, bông hoa nhài, vị 
có chiếc lọng che bằng bông hoa, vị có chiếc lọng che và các vật phụ thuộc, 
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Phẩm mmāpupphiya là phẩm thứ ba mươi ba. 

 

--ooOoo-- 

XXXIV. PH AN A PI A 

331. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhadh piya 

 

2 3 . Tôi đã dâng cúng nhang thơm đến đức Thế Tôn Siddhattha. Nhang 

thơm ấy được bao phủ bằng (mùi hương của) các bông hoa nhài và được phù 

hợp với đức Phật. 

 

2 32. Đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây cột trụ bằng 

vàng, tợ như bông hoa súng được chói sáng, tợ như ngọn lửa tế thần được cháy 

rực. 

 

2933. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 

ra cao quý, Ngài đã ngồi xuống ở phía trước Hội Chúng gồm các vị tỳ khưu cao 
quý trong số các bậc Sa-môn.   
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2934. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã chắp tay 

lên. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía 

bắc. 

 

2935. Kể từ khi tôi đã cúng dường hương thơm cho đến chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

hương thơm. 

 

2936. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gandhadh piya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhadh piya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

332. Ký Sự về Trưởng Lão dakap jaka 

 

2 3 . (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 

như là ngọn lửa từ bơ l ng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di chuyển 

bằng đường không trung.[30] 

 

2 3 . Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đấng Đại 

Hùng, đức Phật, đấng Bi Mẫn, bậc n S  đã tiếp nhận. 

 

2 3 . Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư tên Padumuttara sau khi biết 

được ý định của tôi đã nói lên lời kệ này: 

 

2 . ― o sự dâng cúng nước này và do sự sanh khởi niềm phỉ lạc, ngươi 
không bị sanh vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.‖ 
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2941. Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, nhờ vào việc làm ấy, sau khi từ b  sự hơn thua, con đã 
đạt được vị thế Bất Động. 

 

2942. Và (trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đấng Chuyển Luân 

Vương tên Sahassarāja đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) bốn 

phương. 

 

2943. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão dakap jaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão dakap jaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

333. Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya 

 

2 . Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sống, là người thợ săn. 
Sau khi nhìn thấy cây punnāga đã được trổ hoa, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 

tối thượng.[32] 

 

2 5. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đ p t a hương thơm ngào ngạt ấy. 

Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng (bông hoa) lên đức Phật. 

 

2946. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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2934. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã chắp tay 

lên. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía 

bắc. 

 

2935. Kể từ khi tôi đã cúng dường hương thơm cho đến chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

hương thơm. 

 

2936. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gandhadh piya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhadh piya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

332. Ký Sự về Trưởng Lão dakap jaka 

 

2 3 . (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 

như là ngọn lửa từ bơ l ng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di chuyển 

bằng đường không trung.[30] 

 

2 3 . Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đấng Đại 

Hùng, đức Phật, đấng Bi Mẫn, bậc n S  đã tiếp nhận. 

 

2 3 . Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư tên Padumuttara sau khi biết 

được ý định của tôi đã nói lên lời kệ này: 

 

2 . ― o sự dâng cúng nước này và do sự sanh khởi niềm phỉ lạc, ngươi 
không bị sanh vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.‖ 
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2941. Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 

gian, đấng Nhân Ngưu, nhờ vào việc làm ấy, sau khi từ b  sự hơn thua, con đã 
đạt được vị thế Bất Động. 

 

2942. Và (trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đấng Chuyển Luân 

Vương tên Sahassarāja đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) bốn 

phương. 

 

2943. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão dakap jaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão dakap jaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

333. Ký Sự về Trưởng Lão Punnāgapupphiya 

 

2 . Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sống, là người thợ săn. 
Sau khi nhìn thấy cây punnāga đã được trổ hoa, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật 

tối thượng.[32] 

 

2 5. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đ p t a hương thơm ngào ngạt ấy. 

Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng (bông hoa) lên đức Phật. 

 

2946. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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2 . (Trước đây) chín mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2948. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Punnāgapupphiya 33  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Punnāgapupphiya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

334. Ký Sự về Trưởng Lão kadussadāyaka 

 

2 . Tôi đã là người gánh c  ở thành phố Ha savatī. Tôi sinh sống 

bằng việc gánh c . Nhờ thế, tôi nuôi dư ng các đứa tr . 

 

2 5 . Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 

pháp. Sau khi xua đi điều tăm tối ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã hiện khởi. 

 

2951. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của mình, vào lúc ấy tôi đã suy ngh  
như vầy: ―Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, và vật xứng đáng để dâng cúng thì 

ta không có. 

 

2 52. Đây là tấm vải choàng duy nhất của ta. Ta không có người thí chủ 

nào. Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở. Ta s  ươm trồng vật cúng dường.‖ 

 

2 53. Sau khi suy ngh  như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 

tín. Tôi đã cầm lấy tấm vải độc nhất và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 
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2954. Sau khi dâng cúng tấm vải độc nhất, tôi đã nói lớn tiếng rằng: 

―Bạch đấng Anh Hùng, bậc Đại Hiền Trí, nếu Ngài là vị Phật xin Ngài hãy giúp 

con vượt qua.‖ 

 

2 55. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, trong khi tán dương vật dâng cúng của tôi, đã nói lời tùy h  với tôi rằng: 

 

2956. ―Do tấm vải độc nhất này và do các nguyện lực của tác ý, (người 

này) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp. 

 

2 5 . (Người này) s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 

mươi sáu lần và s  là đấng Chuyển Luân Vương ba mươi ba lần. 

 

2958. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Trong khi luân hồi ngươi s  hiện hữu ở thế giới chư Thiên hoặc ở 

loài người. 

 

2959. Có sắc đ p, hội đủ đức hạnh, có thân hình không bị k m sút, ngươi 
s  đạt được vải vóc không bị suy suyển, không thể ước lượng, theo như ước 

muốn.‖ 

 

2 . Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí Tuệ, 

đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

 

2 . Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, tôi không có sự thiếu hụt về của cải  điều này là quả báu của một tấm vải. 

 

2962. Vải vóc hiện ra cho tôi theo mỗi lần giở lên của bước chân. Tôi 

đứng trên tấm vải ở bên dưới, có tấm che ở phía trên cho tôi. 
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2 . (Trước đây) chín mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là 

đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 

 

2948. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Punnāgapupphiya 33  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Punnāgapupphiya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

334. Ký Sự về Trưởng Lão kadussadāyaka 

 

2 . Tôi đã là người gánh c  ở thành phố Ha savatī. Tôi sinh sống 

bằng việc gánh c . Nhờ thế, tôi nuôi dư ng các đứa tr . 

 

2 5 . Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 

pháp. Sau khi xua đi điều tăm tối ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã hiện khởi. 

 

2951. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của mình, vào lúc ấy tôi đã suy ngh  
như vầy: ―Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, và vật xứng đáng để dâng cúng thì 

ta không có. 

 

2 52. Đây là tấm vải choàng duy nhất của ta. Ta không có người thí chủ 

nào. Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở. Ta s  ươm trồng vật cúng dường.‖ 

 

2 53. Sau khi suy ngh  như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 

tín. Tôi đã cầm lấy tấm vải độc nhất và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

 

433 

 

2954. Sau khi dâng cúng tấm vải độc nhất, tôi đã nói lớn tiếng rằng: 

―Bạch đấng Anh Hùng, bậc Đại Hiền Trí, nếu Ngài là vị Phật xin Ngài hãy giúp 

con vượt qua.‖ 

 

2 55. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, trong khi tán dương vật dâng cúng của tôi, đã nói lời tùy h  với tôi rằng: 

 

2956. ―Do tấm vải độc nhất này và do các nguyện lực của tác ý, (người 

này) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp. 

 

2 5 . (Người này) s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 

mươi sáu lần và s  là đấng Chuyển Luân Vương ba mươi ba lần. 

 

2958. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Trong khi luân hồi ngươi s  hiện hữu ở thế giới chư Thiên hoặc ở 

loài người. 

 

2959. Có sắc đ p, hội đủ đức hạnh, có thân hình không bị k m sút, ngươi 
s  đạt được vải vóc không bị suy suyển, không thể ước lượng, theo như ước 

muốn.‖ 

 

2 . Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí Tuệ, 

đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

 

2 . Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, tôi không có sự thiếu hụt về của cải  điều này là quả báu của một tấm vải. 

 

2962. Vải vóc hiện ra cho tôi theo mỗi lần giở lên của bước chân. Tôi 

đứng trên tấm vải ở bên dưới, có tấm che ở phía trên cho tôi. 
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2963. Và trong ngày hôm nay, nếu muốn tôi có thể che phủ bằng các loại 

vải vóc đối với bầu vũ trụ, luôn cả rừng rậm cùng với núi non. 

 

2964. Nhờ vào chỉ một tấm vải ấy, trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác 

tôi có được màu da vàng chói, rồi tôi luân hồi ở cõi này cõi khác. 

 

2965. Quả thành tựu của một tấm vải đã không đi đến sự hư hoại ở bất cứ 

nơi đâu. Đây là lần sanh sau cùng của tôi, (quả thành tựu ấy) được chín muồi 

cho tôi ở ngay cả nơi đây. 

 

2966. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải trước đây một trăm ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của một tấm vải. 

 

2967. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

2968. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kadussadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão kadussadāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

335. Ký Sự về Trưởng Lão Phusitakampiya 

 

2969. Lúc bấy giờ, đấng Toàn Giác tên Vipassī, bậc Trưởng Thượng của 

thế gian, đấng Nhân Ngưu, được tùy tùng bởi các bậc Lậu Tận, đã cư ngụ tại tu 

viện của Hội Chúng. 
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2970. Rồi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī cùng với tám trăm ngàn bậc 

Lậu Tận đã đi ra từ cánh cổng tu viện. 

 

2971. Là vị quấn y phục bằng da dê và cũng là vị mặc y phục bằng v  

cây, tôi đã cầm lấy nước bông hoa kusumbha rồi đã đi đến gần bậc Toàn Giác. 

 

2 2. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tràn đầy niềm phấn 

khởi, tay chắp lên, tôi đã cầm lấy nước bông hoa kusumbha và đã rưới lên đức 

Phật. 

 

2973. Do việc làm ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara đã tán dương việc 

làm của tôi, rồi đã ra đi theo như ý định. 

 

2974. Kể từ khi tôi đã cúng dường năm ngàn giọt (nước), tôi đã (trở thành 

vị Thiên Vương) cai quản Thiên quốc đúng hai ngàn năm trăm kiếp. 

 

2 5. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương đúng hai ngàn năm trăm kiếp. 

Với nghiệp còn dư sót, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

2976. Vào lúc tôi là vị Thiên Vương, vào lúc tôi là vị thống lãnh nhân 

loại, tôi có tên là Phusita, chính tên gọi ấy là thuộc về tôi. 

 

2977. Trong khi là vị Thiên nhân cũng như khi là loài người, mưa đổ 

xuống như nh  giọt ở xung quanh tôi một sải tay. 

 

2978. Các lần tái sanh của tôi đã được tiêu diệt, các phiền não của tôi đã 
được thiêu đốt, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận  điều này là quả báu của 

giọt nước. 
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2963. Và trong ngày hôm nay, nếu muốn tôi có thể che phủ bằng các loại 

vải vóc đối với bầu vũ trụ, luôn cả rừng rậm cùng với núi non. 

 

2964. Nhờ vào chỉ một tấm vải ấy, trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác 

tôi có được màu da vàng chói, rồi tôi luân hồi ở cõi này cõi khác. 

 

2965. Quả thành tựu của một tấm vải đã không đi đến sự hư hoại ở bất cứ 

nơi đâu. Đây là lần sanh sau cùng của tôi, (quả thành tựu ấy) được chín muồi 

cho tôi ở ngay cả nơi đây. 

 

2966. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải trước đây một trăm ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của một tấm vải. 

 

2967. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

2968. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kadussadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão kadussadāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

335. Ký Sự về Trưởng Lão Phusitakampiya 

 

2969. Lúc bấy giờ, đấng Toàn Giác tên Vipassī, bậc Trưởng Thượng của 

thế gian, đấng Nhân Ngưu, được tùy tùng bởi các bậc Lậu Tận, đã cư ngụ tại tu 

viện của Hội Chúng. 
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2970. Rồi đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī cùng với tám trăm ngàn bậc 

Lậu Tận đã đi ra từ cánh cổng tu viện. 

 

2971. Là vị quấn y phục bằng da dê và cũng là vị mặc y phục bằng v  

cây, tôi đã cầm lấy nước bông hoa kusumbha rồi đã đi đến gần bậc Toàn Giác. 

 

2 2. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tràn đầy niềm phấn 

khởi, tay chắp lên, tôi đã cầm lấy nước bông hoa kusumbha và đã rưới lên đức 

Phật. 

 

2973. Do việc làm ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara đã tán dương việc 

làm của tôi, rồi đã ra đi theo như ý định. 

 

2974. Kể từ khi tôi đã cúng dường năm ngàn giọt (nước), tôi đã (trở thành 

vị Thiên Vương) cai quản Thiên quốc đúng hai ngàn năm trăm kiếp. 

 

2 5. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương đúng hai ngàn năm trăm kiếp. 

Với nghiệp còn dư sót, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

2976. Vào lúc tôi là vị Thiên Vương, vào lúc tôi là vị thống lãnh nhân 

loại, tôi có tên là Phusita, chính tên gọi ấy là thuộc về tôi. 

 

2977. Trong khi là vị Thiên nhân cũng như khi là loài người, mưa đổ 

xuống như nh  giọt ở xung quanh tôi một sải tay. 

 

2978. Các lần tái sanh của tôi đã được tiêu diệt, các phiền não của tôi đã 
được thiêu đốt, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận  điều này là quả báu của 

giọt nước. 

 



436 

 

2 . ùi thơm t a ra từ thân thể của tôi giống như mùi của trầm hương. 
ùi thơm của tôi từ cơ thể t a ra (khoảng cách) một nửa kosa.[35] 

 

2 . Là người có được nghiệp phước thiện đang t a ra hương thơm của 

cõi trời, mọi người sau khi ngửi được mùi hương biết được là Phusita đã đi đến 

đây. 

 

2981. Các cành cây, các lá cây, các nhánh cây, và luôn cả toàn bộ các loại 

c , thuận theo ý định của tôi, có hương thơm được sanh lên trong giây lát. 

 

2982. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trầm hương trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của giọt nước. 

 

2983. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Phusitakampiya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phusitakampiya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

336. Ký Sự về Trưởng Lão Pabha kara 

 

2984. Ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng 

của thế gian như thế ấy, đã ngự ở trong khu rừng đông đúc thú dữ. 

 

2 5. hông người nào đã dám đi đến để đảnh lễ ngôi bảo tháp. Bị bao 

phủ bởi c , cây cối, và dây leo, ngôi bảo tháp đã bị sụp đổ. 
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2986. Khi ấy, tôi đã là người thợ rừng theo nghề của cha và ông nội. Tôi 

đã nhìn thấy ngôi bảo tháp đổ nát, bị chằng chịt bởi c  và dây leo ở trong khu 

rừng. 

 

2987. Sau khi nhìn thấy ngôi bảo tháp của đức Phật, tôi đã thiết lập tâm 

cung kính rằng: ―Đây là ngôi bảo tháp của đức Phật tối thượng, nó đã bị sụp đổ 

và còn tồn tại ở trong khu rừng. 

 

2988. Thật không đúng đắn, không hợp l  đối với người biết được điều 

phải quấy! Ta hãy dọn sạch ngôi bảo tháp của đức Phật rồi hãy chăm lo công 
việc khác.‖ 

 

2989. Sau khi dọn sạch c , cây cối, và dây leo ở ngôi bảo tháp, tôi đã 
đảnh lễ tám lượt rồi đã cúi mình ra đi. 

 

2990. Do việc làm ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của 

tác ý, sau khi từ b  thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

2991. Tại nơi ấy, có cung điện bằng vàng vô cùng rực r  đã được kiến tạo 

khéo léo dành cho tôi, có chiều cao là sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi 
do-tuần. 

 

2 2. Tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lượt. Và tôi đã là đấng Chuyển 

Luân Vương hai mươi lăm lần. 

 

2993. Trong khi luân hồi ở c i này c i khác, tôi đạt được của cải lớn lao, 

tôi không có sự thiếu hụt về của cải  điều này là quả báu của việc dọn sạch (ngôi 

bảo tháp). 

 

2 . hi tôi đang di chuyển bằng kiệu khiêng, bằng lưng voi ở trong 

khu rừng, bất cứ hướng nào tôi đi đến, khu rừng đều có sự trợ giúp đến tôi. 
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2 . ùi thơm t a ra từ thân thể của tôi giống như mùi của trầm hương. 
ùi thơm của tôi từ cơ thể t a ra (khoảng cách) một nửa kosa.[35] 

 

2 . Là người có được nghiệp phước thiện đang t a ra hương thơm của 

cõi trời, mọi người sau khi ngửi được mùi hương biết được là Phusita đã đi đến 

đây. 

 

2981. Các cành cây, các lá cây, các nhánh cây, và luôn cả toàn bộ các loại 

c , thuận theo ý định của tôi, có hương thơm được sanh lên trong giây lát. 

 

2982. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trầm hương trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của giọt nước. 

 

2983. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Phusitakampiya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phusitakampiya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

336. Ký Sự về Trưởng Lão Pabha kara 

 

2984. Ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng 

của thế gian như thế ấy, đã ngự ở trong khu rừng đông đúc thú dữ. 

 

2 5. hông người nào đã dám đi đến để đảnh lễ ngôi bảo tháp. Bị bao 

phủ bởi c , cây cối, và dây leo, ngôi bảo tháp đã bị sụp đổ. 
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2986. Khi ấy, tôi đã là người thợ rừng theo nghề của cha và ông nội. Tôi 

đã nhìn thấy ngôi bảo tháp đổ nát, bị chằng chịt bởi c  và dây leo ở trong khu 

rừng. 

 

2987. Sau khi nhìn thấy ngôi bảo tháp của đức Phật, tôi đã thiết lập tâm 

cung kính rằng: ―Đây là ngôi bảo tháp của đức Phật tối thượng, nó đã bị sụp đổ 

và còn tồn tại ở trong khu rừng. 

 

2988. Thật không đúng đắn, không hợp l  đối với người biết được điều 

phải quấy! Ta hãy dọn sạch ngôi bảo tháp của đức Phật rồi hãy chăm lo công 
việc khác.‖ 

 

2989. Sau khi dọn sạch c , cây cối, và dây leo ở ngôi bảo tháp, tôi đã 
đảnh lễ tám lượt rồi đã cúi mình ra đi. 

 

2990. Do việc làm ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của 

tác ý, sau khi từ b  thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

2991. Tại nơi ấy, có cung điện bằng vàng vô cùng rực r  đã được kiến tạo 

khéo léo dành cho tôi, có chiều cao là sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi 
do-tuần. 

 

2 2. Tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lượt. Và tôi đã là đấng Chuyển 

Luân Vương hai mươi lăm lần. 

 

2993. Trong khi luân hồi ở c i này c i khác, tôi đạt được của cải lớn lao, 

tôi không có sự thiếu hụt về của cải  điều này là quả báu của việc dọn sạch (ngôi 

bảo tháp). 

 

2 . hi tôi đang di chuyển bằng kiệu khiêng, bằng lưng voi ở trong 

khu rừng, bất cứ hướng nào tôi đi đến, khu rừng đều có sự trợ giúp đến tôi. 
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2 5. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, gốc cây hoặc thậm chí gai 

nhọn mà tôi không nhìn thấy bằng mắt, tự chính chúng được dời đi. 

 

2996. Và bệnh cùi, nhọt, chàm, động kinh, gh , lở, ngứa không xảy đến 

cho tôi  điều này là quả báu của việc dọn sạch (ngôi bảo tháp). 

 

2 . Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là tôi không biết đến khối u mọc lên ở cơ thể của tôi. 

 

2 . Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là tôi luân hồi ở hai cõi, ở bản thể Thiên nhân và loài người. 

 

2 . Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là tôi có màu da vàng chói, có sự phát ra ánh sáng ở khắp mọi nơi. 

 

3 . Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là sự khó chịu biến mất và sự khoan khoái hiện hữu. 

 

3 . Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là tâm tôi được trong sạch, có sự chăm chú, kh o được định t nh. 

 

3 2. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

3003. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc làm sạch s . 

 

3004. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Pabha kara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pabha kara là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

337. Ký Sự về Trưởng Lão Ti aku idāyaka 

 

3 5. Tôi đã là người làm công cho người khác ở thành phố Bandhumatī. 
Tôi bị vướng bận trong việc quán xuyến công việc của người khác và (sống) lệ 

thuộc vào vật thực của người khác. 

 

3 . Sau khi đi đến nơi vắng v  rồi ngồi xuống, vào lúc ấy tôi đã suy 
ngh  như vầy: ―Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian và hành động hướng thượng 

của ta là không có.‖ 

 

3007. Thời điểm để dọn sạch cảnh giới tái sanh, cơ hội đã được sắp xếp 

cho ta. Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở cho những chúng sanh thật sự 

không có phước báu.‖ 

 

3 . Sau khi suy ngh  như thế, tôi đã đi đến gặp người chủ công việc. 

Sau khi yêu cầu về công việc trong một ngày, tôi đã đi vào khu rừng. 

 

3009. Khi ấy, tôi đã mang lại c , cây gỗ, và dây leo. Sau khi dựng lên ba 

cây gậy, tôi đã thực hiện cái lều bằng c . 

 

3010. Sau khi cúng hiến cái lều nh  ấy vì sự lợi ích của Hội Chúng, tôi đã 
trở về nội trong ngày hôm ấy và đã đi đến gặp người chủ công việc. 

 

3011. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 

Lợi. Do nhờ (quả báu của việc dâng cúng) cái lều nh  bằng c , tại nơi ấy có 

cung điện được kiến tạo kh o l o dành cho tôi đã được hóa hiện ra. 
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2 5. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, gốc cây hoặc thậm chí gai 

nhọn mà tôi không nhìn thấy bằng mắt, tự chính chúng được dời đi. 

 

2996. Và bệnh cùi, nhọt, chàm, động kinh, gh , lở, ngứa không xảy đến 

cho tôi  điều này là quả báu của việc dọn sạch (ngôi bảo tháp). 

 

2 . Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là tôi không biết đến khối u mọc lên ở cơ thể của tôi. 

 

2 . Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là tôi luân hồi ở hai cõi, ở bản thể Thiên nhân và loài người. 

 

2 . Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là tôi có màu da vàng chói, có sự phát ra ánh sáng ở khắp mọi nơi. 

 

3 . Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là sự khó chịu biến mất và sự khoan khoái hiện hữu. 

 

3 . Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là tâm tôi được trong sạch, có sự chăm chú, kh o được định t nh. 

 

3 2. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã được 

dọn sạch là sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

3003. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc làm sạch s . 

 

3004. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Pabha kara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pabha kara là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

337. Ký Sự về Trưởng Lão Ti aku idāyaka 

 

3 5. Tôi đã là người làm công cho người khác ở thành phố Bandhumatī. 
Tôi bị vướng bận trong việc quán xuyến công việc của người khác và (sống) lệ 

thuộc vào vật thực của người khác. 

 

3 . Sau khi đi đến nơi vắng v  rồi ngồi xuống, vào lúc ấy tôi đã suy 
ngh  như vầy: ―Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian và hành động hướng thượng 

của ta là không có.‖ 

 

3007. Thời điểm để dọn sạch cảnh giới tái sanh, cơ hội đã được sắp xếp 

cho ta. Việc tiếp xúc với địa ngục là khổ sở cho những chúng sanh thật sự 

không có phước báu.‖ 

 

3 . Sau khi suy ngh  như thế, tôi đã đi đến gặp người chủ công việc. 

Sau khi yêu cầu về công việc trong một ngày, tôi đã đi vào khu rừng. 

 

3009. Khi ấy, tôi đã mang lại c , cây gỗ, và dây leo. Sau khi dựng lên ba 

cây gậy, tôi đã thực hiện cái lều bằng c . 

 

3010. Sau khi cúng hiến cái lều nh  ấy vì sự lợi ích của Hội Chúng, tôi đã 
trở về nội trong ngày hôm ấy và đã đi đến gặp người chủ công việc. 

 

3011. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 

Lợi. Do nhờ (quả báu của việc dâng cúng) cái lều nh  bằng c , tại nơi ấy có 

cung điện được kiến tạo kh o l o dành cho tôi đã được hóa hiện ra. 
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3 2. (Cung điện ấy) có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn 

được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, có một trăm ngàn 
tháp nhọn đã hiện diện ở cung điện của tôi. 

 

3013. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, có tòa lâu đài hiện diện kế bên đúng theo ý định của tôi. 

 

3014. Sự sợ hãi, hoặc trạng thái u mê, hoặc lông rởn ốc là không được 

biết đến, tôi không biết đến sự run sợ của tôi  điều này là quả báu của cái lều 

nh  bằng c . 

 

3 5. Các con sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, linh cẩu, tất cả đều tránh xa 

tôi  điều này là quả báu của cái lều nh  bằng c . 

 

3016. Các loài bò sát và các hạng ma qu , các con rắn, các ác thần, và các 

qu  sứ, các hạng này cũng tránh xa tôi  điều này là quả báu của cái lều nh  bằng 

c . 

 

3017. Tôi không nhớ tôi có sự nhìn thấy giấc mộng xấu xa (lần nào), 

niệm của tôi hiện hữu  điều này là quả báu của cái lều nh  bằng c . 

 

3018. Chỉ nhờ vào cái lều nh  bằng c , tôi thọ hưởng sự thành đạt, tôi đã 
đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

 

3019. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cái lều nh  bằng 

c . 

 

3020. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Ti aku idāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti aku idāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

338. Ký Sự về Trưởng Lão ttareyyadāyaka 

 

3021. Lúc bấy giờ, ở thành phố Ha savatī tôi đã là vị Bà-la-môn, là vị 
giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà. 

 

3 22. Tôi là người có dòng d i, kh o được học tập, được các người học 

trò của mình trọng vọng. Khi ấy, tôi đã đi ra kh i thành phố nhằm mục đích rửa 

tội bằng nước. 

 

3 23. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 

pháp. Được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, đấng Chiến Thắng đã đi vào 
thành phố. 

 

3 2 . Tôi đã nhìn thấy vị có dáng vóc vô cùng tao nhã như là đã được tạo 

nên bởi sự không còn dục vọng, được tháp tùng bởi các vị A-la-hán. Sau khi 

nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín. 

 

3 25. Tôi đã chắp tay lên ở đầu và đã cúi chào bậc có sự hành trì tốt đ p. 

Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng tấm áo choàng. 

 

3026. Sau khi nâng lên bằng cả hai tay, tôi đã thảy tấm vải choàng lên. 

Hội chúng của đức Phật đứng đến nơi đâu thì tấm vải choàng đã che đến nơi ấy. 
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3 2. (Cung điện ấy) có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn 

được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, có một trăm ngàn 
tháp nhọn đã hiện diện ở cung điện của tôi. 

 

3013. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, có tòa lâu đài hiện diện kế bên đúng theo ý định của tôi. 

 

3014. Sự sợ hãi, hoặc trạng thái u mê, hoặc lông rởn ốc là không được 

biết đến, tôi không biết đến sự run sợ của tôi  điều này là quả báu của cái lều 

nh  bằng c . 

 

3 5. Các con sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, linh cẩu, tất cả đều tránh xa 

tôi  điều này là quả báu của cái lều nh  bằng c . 

 

3016. Các loài bò sát và các hạng ma qu , các con rắn, các ác thần, và các 

qu  sứ, các hạng này cũng tránh xa tôi  điều này là quả báu của cái lều nh  bằng 

c . 

 

3017. Tôi không nhớ tôi có sự nhìn thấy giấc mộng xấu xa (lần nào), 

niệm của tôi hiện hữu  điều này là quả báu của cái lều nh  bằng c . 

 

3018. Chỉ nhờ vào cái lều nh  bằng c , tôi thọ hưởng sự thành đạt, tôi đã 
đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

 

3019. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của cái lều nh  bằng 

c . 

 

3020. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Ti aku idāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti aku idāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

338. Ký Sự về Trưởng Lão ttareyyadāyaka 

 

3021. Lúc bấy giờ, ở thành phố Ha savatī tôi đã là vị Bà-la-môn, là vị 
giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà. 

 

3 22. Tôi là người có dòng d i, kh o được học tập, được các người học 

trò của mình trọng vọng. Khi ấy, tôi đã đi ra kh i thành phố nhằm mục đích rửa 

tội bằng nước. 

 

3 23. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 

pháp. Được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, đấng Chiến Thắng đã đi vào 
thành phố. 

 

3 2 . Tôi đã nhìn thấy vị có dáng vóc vô cùng tao nhã như là đã được tạo 

nên bởi sự không còn dục vọng, được tháp tùng bởi các vị A-la-hán. Sau khi 

nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín. 

 

3 25. Tôi đã chắp tay lên ở đầu và đã cúi chào bậc có sự hành trì tốt đ p. 

Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng tấm áo choàng. 

 

3026. Sau khi nâng lên bằng cả hai tay, tôi đã thảy tấm vải choàng lên. 

Hội chúng của đức Phật đứng đến nơi đâu thì tấm vải choàng đã che đến nơi ấy. 
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3027. Khi ấy, trong lúc làm tấm che cho Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, 

v.v... đang đi khất thực, (tấm vải choàng) đã đứng yên, khiến cho tôi được vui 

mừng. 

 

3 2 . Trong khi tôi đang từ nhà bước ra, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả, 

bậc Đạo Sư, đứng ở tại đường lộ, đã nói lời tùy h  với tôi rằng: 

 

3 2 . ―Người nào với tâm tịnh tín, với ý vui mừng đã dâng cúng tấm vải 

choàng đến Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3 3 . (Người ấy) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp, 

và s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi lần. 

 

303 . Người có được nghiệp phước thiện, trong khi đang sống ở thế giới 

chư Thiên, s  có được sự che phủ bằng tấm vải ở xung quanh một trăm do-tuần. 

 

3 32. Và (người ấy) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi sáu 
lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 

đếm. 

 

3 33. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi luân hồi ở cõi hữu, s  

tức thời đạt được mọi điều ước nguyện ở trong tâm. 

 

3 3 . Người nam này s  đạt được các tấm vải làm bằng tơ lụa, bằng sợi 

len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải có giá trị cao. 

 

3 35. Người nam này s  đạt được mọi ước nguyện ở trong tâm và s  thọ 

hưởng quả thành tựu của (việc dâng cúng) một tấm vải vào mọi thời điểm. 
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3036. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy s  xuất gia 

và s  đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.‖ 

 

3037. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đ p đến đấng Toàn Tri, 

bậc Đại n S . Sau khi dâng cúng một tấm vải choàng, tôi đã đạt được vị thế 

Bất Tử. 

 

3038. Trong lúc tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống 

vắng, có tấm che bằng vải được duy trì ở xung quanh tôi một sải tay. 

 

3039. Tôi sử dụng y và vật dụng không phải do gợi ý xin x , tôi có sự 

thành đạt về cơm ăn nước uống  điều này là quả báu của tấm áo choàng. 

 

3040. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

tấm vải. 

 

3041. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ttareyyadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ttareyyadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

339. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasava iya 

 

3 2. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 

pháp, trong khi công bố về bốn Sự Thật, đã giúp cho nhiều người vượt qua. 
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3027. Khi ấy, trong lúc làm tấm che cho Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, 

v.v... đang đi khất thực, (tấm vải choàng) đã đứng yên, khiến cho tôi được vui 

mừng. 

 

3 2 . Trong khi tôi đang từ nhà bước ra, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả, 

bậc Đạo Sư, đứng ở tại đường lộ, đã nói lời tùy h  với tôi rằng: 

 

3 2 . ―Người nào với tâm tịnh tín, với ý vui mừng đã dâng cúng tấm vải 

choàng đến Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3 3 . (Người ấy) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp, 

và s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi lần. 

 

303 . Người có được nghiệp phước thiện, trong khi đang sống ở thế giới 

chư Thiên, s  có được sự che phủ bằng tấm vải ở xung quanh một trăm do-tuần. 

 

3 32. Và (người ấy) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi sáu 
lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 

đếm. 

 

3 33. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi luân hồi ở cõi hữu, s  

tức thời đạt được mọi điều ước nguyện ở trong tâm. 

 

3 3 . Người nam này s  đạt được các tấm vải làm bằng tơ lụa, bằng sợi 

len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải có giá trị cao. 

 

3 35. Người nam này s  đạt được mọi ước nguyện ở trong tâm và s  thọ 

hưởng quả thành tựu của (việc dâng cúng) một tấm vải vào mọi thời điểm. 

 

443 

 

3036. Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy s  xuất gia 

và s  đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.‖ 

 

3037. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đ p đến đấng Toàn Tri, 

bậc Đại n S . Sau khi dâng cúng một tấm vải choàng, tôi đã đạt được vị thế 

Bất Tử. 

 

3038. Trong lúc tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống 

vắng, có tấm che bằng vải được duy trì ở xung quanh tôi một sải tay. 

 

3039. Tôi sử dụng y và vật dụng không phải do gợi ý xin x , tôi có sự 

thành đạt về cơm ăn nước uống  điều này là quả báu của tấm áo choàng. 

 

3040. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

tấm vải. 

 

3041. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ttareyyadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ttareyyadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

339. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasava iya 

 

3 2. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 

pháp, trong khi công bố về bốn Sự Thật, đã giúp cho nhiều người vượt qua. 
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3043. Lúc bấy giờ, tôi là vị đạo s  tóc bện có sự khổ hạnh cao tột. Khi ấy 

tôi di chuyển ở hư không, (vừa đi) vừa phất phơ các y phục bằng v  cây. 

 

3044. Tôi không thể di chuyển ở phía trên của đức Phật tối thượng. Lúc 

ấy, tợ như con chim bị va vào tảng đá, tôi đã không đạt được sự di chuyển. 

 

3045. Sự hư hoại về oai nghi này chưa từng xảy ra cho tôi trước đây. 
Giống như người nổi trên mặt nước, tôi (thường) di chuyển ở không trung như 
vậy. 

 

3 . ―Chắc là có người có bản chất cao thượng đang ngồi ở phía bên 

dưới. Hừ! Ta s  tìm hiểu việc này. t ra ta cũng có thể đạt được nguyên nhân.‖ 

 

3047. Trong khi từ không trung đáp xuống, tôi đã nghe tiếng nói của bậc 

Đạo Sư đang thuyết giảng về tính chất vô thường, khi ấy tôi đã học tập điều ấy. 

 

3 . Sau khi đã học tập sự suy tưởng về vô thường, tôi đã đi về khu ẩn 

cư của tôi. Sau khi sống đến hết tuổi thọ, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

3 . hi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã nhớ lại sự lắng nghe 

Giáo Pháp ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đi đến cõi trời 

Đạo Lợi. 

 

3 5 . Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi đã 
cai quản Thiên quốc năm mươi mốt lần. 

 

3 5 . Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi mốt lần. Lãnh thổ 

vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 
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3052. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của người cha, vị Sa-môn có giác 

quan đã được tu tập, trong khi giải thích về câu kệ ngôn, đã đề cập đến tính chất 

vô thường. 

 

3053. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi có nhớ lại sự suy tưởng 

(về vô thường) ấy, (nhưng) tôi (đã) không thấu triệt điểm cốt yếu là Niết Bàn, vị 
thế Bất Tử. 

 

3 5 . ― uả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau 

khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.‖[38] 
 

3055. Sau khi lắng nghe câu kệ ngôn, tôi đã nhớ lại việc làm quá khứ. 

Sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

3056. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-

hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã cho tu 
lên bậc trên. 

 

3057. Trong khi chỉ là đứa b  trai, tôi đã hoàn tất việc cần làm. Hôm nay, 

còn có việc gì tôi cần phải làm ở Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya? 

 

3058. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  (điều này) là quả báu của việc lắng nghe 

Chánh Pháp. 

 

3059. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Dhammasava iya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhammasava iya là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 
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3043. Lúc bấy giờ, tôi là vị đạo s  tóc bện có sự khổ hạnh cao tột. Khi ấy 

tôi di chuyển ở hư không, (vừa đi) vừa phất phơ các y phục bằng v  cây. 

 

3044. Tôi không thể di chuyển ở phía trên của đức Phật tối thượng. Lúc 

ấy, tợ như con chim bị va vào tảng đá, tôi đã không đạt được sự di chuyển. 

 

3045. Sự hư hoại về oai nghi này chưa từng xảy ra cho tôi trước đây. 
Giống như người nổi trên mặt nước, tôi (thường) di chuyển ở không trung như 
vậy. 

 

3 . ―Chắc là có người có bản chất cao thượng đang ngồi ở phía bên 

dưới. Hừ! Ta s  tìm hiểu việc này. t ra ta cũng có thể đạt được nguyên nhân.‖ 

 

3047. Trong khi từ không trung đáp xuống, tôi đã nghe tiếng nói của bậc 

Đạo Sư đang thuyết giảng về tính chất vô thường, khi ấy tôi đã học tập điều ấy. 

 

3 . Sau khi đã học tập sự suy tưởng về vô thường, tôi đã đi về khu ẩn 

cư của tôi. Sau khi sống đến hết tuổi thọ, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

3 . hi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã nhớ lại sự lắng nghe 

Giáo Pháp ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đi đến cõi trời 

Đạo Lợi. 

 

3 5 . Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi đã 
cai quản Thiên quốc năm mươi mốt lần. 

 

3 5 . Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi mốt lần. Lãnh thổ 

vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 
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3052. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của người cha, vị Sa-môn có giác 

quan đã được tu tập, trong khi giải thích về câu kệ ngôn, đã đề cập đến tính chất 

vô thường. 

 

3053. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi có nhớ lại sự suy tưởng 

(về vô thường) ấy, (nhưng) tôi (đã) không thấu triệt điểm cốt yếu là Niết Bàn, vị 
thế Bất Tử. 

 

3 5 . ― uả vậy, các pháp hữu vi là vô thường, có pháp sanh và diệt, sau 

khi sanh lên chúng hoại diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.‖[38] 
 

3055. Sau khi lắng nghe câu kệ ngôn, tôi đã nhớ lại việc làm quá khứ. 

Sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

 

3056. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-

hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã cho tu 
lên bậc trên. 

 

3057. Trong khi chỉ là đứa b  trai, tôi đã hoàn tất việc cần làm. Hôm nay, 

còn có việc gì tôi cần phải làm ở Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya? 

 

3058. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  (điều này) là quả báu của việc lắng nghe 

Chánh Pháp. 

 

3059. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Dhammasava iya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhammasava iya là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 
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340. Ký Sự về Trưởng Lão Ukkhittapadumiya 

 

3 . Tôi đã là người làm tràng hoa ở thành phố Ha savatī. Tôi đã lội 

xuống hồ sen và đã hái những đóa hoa sen. 

 

3 . Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 

pháp, cùng với một trăm ngàn bậc có tâm an tịnh như thế ấy. 

 

3062. Khi ấy, trong khi lưu tâm đến sự tiến hóa của tôi, Ngài cùng với 

các bậc Lậu Tận trong sạch có sáu thắng trí, đã đi đến chỗ của tôi. 

 

3063. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh 

Đạo Thế Gian, khi ấy tôi đã ngắt đóa hoa sen ở cuống và đã thảy lên không 

trung. 

 

3064. ―Bạch đấng Anh Hùng, nếu Ngài là đức Phật, bậc Trưởng Thượng 

của thế gian, đấng Nhân Ngưu, xin cho các đóa sen tự đi đến và duy trì ở trên 

đỉnh đầu Ngài.‖ 

 

3 5. Đấng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân 

Ngưu đã chú nguyện. Do nhờ oai lực của đức Phật, chúng đã duy trì ở trên đỉnh 

đầu. 

 

3066. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của 

tác ý, sau khi từ b  thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

3 . Có cung điện được kiến tạo kh o l o dành cho tôi đây. Nó được gọi 

tên là ―Satapatta ‖ có chiều cao sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi do-tuần. 
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3 . Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn lần. 

Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. 

 

3069. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, (là nghiệp) đã kh o được thực 

hiện bởi bản thân trong thời quá khứ. 

 

3070. Chỉ nhờ vào một đóa sen hồng ấy, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, 

tôi đã đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

 

3071. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3072. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của một đóa sen 
hồng. 

 

3073. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kkhittapadumiya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ukkhittapadumiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Nhang thơm, (vị cúng dường) nước, bông hoa punnāga, vị có tấm vải độc 

nhất, giọt nước (thơm), vị Pabha kara, vị dâng cúng cái lều (c ), vị có tấm áo 

choàng, vị có sự lắng nghe, vị có một đóa sen hồng; các câu kệ được gộp chung 

lại ở phẩm này là một trăm câu kệ và bốn mươi bốn câu nữa. 

Phẩm Gandhadh piya là phẩm thứ ba mươi bốn. 

--ooOoo-- 
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340. Ký Sự về Trưởng Lão Ukkhittapadumiya 

 

3 . Tôi đã là người làm tràng hoa ở thành phố Ha savatī. Tôi đã lội 

xuống hồ sen và đã hái những đóa hoa sen. 

 

3 . Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 

pháp, cùng với một trăm ngàn bậc có tâm an tịnh như thế ấy. 

 

3062. Khi ấy, trong khi lưu tâm đến sự tiến hóa của tôi, Ngài cùng với 

các bậc Lậu Tận trong sạch có sáu thắng trí, đã đi đến chỗ của tôi. 

 

3063. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh 

Đạo Thế Gian, khi ấy tôi đã ngắt đóa hoa sen ở cuống và đã thảy lên không 

trung. 

 

3064. ―Bạch đấng Anh Hùng, nếu Ngài là đức Phật, bậc Trưởng Thượng 

của thế gian, đấng Nhân Ngưu, xin cho các đóa sen tự đi đến và duy trì ở trên 

đỉnh đầu Ngài.‖ 

 

3 5. Đấng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân 

Ngưu đã chú nguyện. Do nhờ oai lực của đức Phật, chúng đã duy trì ở trên đỉnh 

đầu. 

 

3066. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của 

tác ý, sau khi từ b  thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

3 . Có cung điện được kiến tạo kh o l o dành cho tôi đây. Nó được gọi 

tên là ―Satapatta ‖ có chiều cao sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi do-tuần. 
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3 . Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn lần. 

Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. 

 

3069. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, (là nghiệp) đã kh o được thực 

hiện bởi bản thân trong thời quá khứ. 

 

3070. Chỉ nhờ vào một đóa sen hồng ấy, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, 

tôi đã đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

 

3071. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3072. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của một đóa sen 
hồng. 

 

3073. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kkhittapadumiya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ukkhittapadumiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Nhang thơm, (vị cúng dường) nước, bông hoa punnāga, vị có tấm vải độc 

nhất, giọt nước (thơm), vị Pabha kara, vị dâng cúng cái lều (c ), vị có tấm áo 

choàng, vị có sự lắng nghe, vị có một đóa sen hồng; các câu kệ được gộp chung 

lại ở phẩm này là một trăm câu kệ và bốn mươi bốn câu nữa. 

Phẩm Gandhadh piya là phẩm thứ ba mươi bốn. 

--ooOoo-- 
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XXXV. PH M EKAPADUMIYA 

341. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapadumiya 

 

3 . Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 

pháp, trong khi giảng giải ở c i này c i khác, Ngài đã giúp cho nhiều người 

vượt qua. 

 

3075. Khi ấy, tôi là con thiên nga chúa cao quý trong số các loài chim 

(lư ng sanh). Tôi lặn xuống hồ nước thiên nhiên và vui gi n trò đùa của loài 

thiên nga. 

 

3076. Vào khi ấy, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các 

vật hiến cúng, đấng Chiến Thắng, đã đi đến ở bên trên của hồ nước thiên nhiên. 

 

3077. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh 

Đạo Thế Gian, tôi đã ngắt đóa sen hồng trăm cánh đáng yêu ở cuống hoa. 

 

3 . Được tịnh tín vào đấng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi dùng m  gắp 

lấy và thảy lên bầu trời, tôi đã cúng dường đến đức Phật tối thượng. 

 

3 . Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, đứng ở không trung đã nói lời tùy h  đến tôi rằng: 

 

3 . ― o một đóa sen hồng này và do các nguyện lực của tác ý, ngươi 
không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

3 . Nói xong điều ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, sau khi tán 

dương việc làm của tôi, đã ra đi theo như ý định. 
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3082. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3083. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kapadumiya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekapadumiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

342. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya 

 

3084. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khỉ ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đồi núi. 

 

3 5. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 
sālā chúa đã được trổ hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo chính và 

phụ, tôi đã trở nên hoan h . 

 

3086. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, có tâm ý mừng r  vì phỉ lạc, 

tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đầu. 

 

3 . Sau khi dâng lên các bông hoa đến bậc Đại n S  Vipassī, sau khi 
đạt đến sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 

 

3 . Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống. 
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XXXV. PH M EKAPADUMIYA 

341. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapadumiya 

 

3 . Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 

pháp, trong khi giảng giải ở c i này c i khác, Ngài đã giúp cho nhiều người 

vượt qua. 

 

3075. Khi ấy, tôi là con thiên nga chúa cao quý trong số các loài chim 

(lư ng sanh). Tôi lặn xuống hồ nước thiên nhiên và vui gi n trò đùa của loài 

thiên nga. 

 

3076. Vào khi ấy, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các 

vật hiến cúng, đấng Chiến Thắng, đã đi đến ở bên trên của hồ nước thiên nhiên. 

 

3077. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh 

Đạo Thế Gian, tôi đã ngắt đóa sen hồng trăm cánh đáng yêu ở cuống hoa. 

 

3 . Được tịnh tín vào đấng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi dùng m  gắp 

lấy và thảy lên bầu trời, tôi đã cúng dường đến đức Phật tối thượng. 

 

3 . Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, đứng ở không trung đã nói lời tùy h  đến tôi rằng: 

 

3 . ― o một đóa sen hồng này và do các nguyện lực của tác ý, ngươi 
không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.‖ 

 

3 . Nói xong điều ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, sau khi tán 

dương việc làm của tôi, đã ra đi theo như ý định. 

 

449 

 

3082. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3083. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão kapadumiya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekapadumiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

342. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya 

 

3084. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khỉ ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đồi núi. 

 

3 5. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 
sālā chúa đã được trổ hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo chính và 

phụ, tôi đã trở nên hoan h . 

 

3086. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, có tâm ý mừng r  vì phỉ lạc, 

tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đầu. 

 

3 . Sau khi dâng lên các bông hoa đến bậc Đại n S  Vipassī, sau khi 
đạt đến sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 

 

3 . Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống. 
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3089. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của 

tác ý, sau khi từ b  thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

3 . Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đấng Chuyển Luân 

Vương năm trăm lần. 

 

3091. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3092. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ti-uppalamāliya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti-uppalamāliya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

343. Ký Sự về Trưởng Lão hajadāyaka 

 

3 3. Đấng Đạo Sư tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu. Sau khi nhìn thấy sự đoạn tận mầm mống tái sanh (sự Viên 

Tịch Niết Bàn) của Ngài, tôi đã treo lên lá cờ. 

 

3094. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của 

tác ý, sau khi từ b  thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

3 5. Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đấng Chuyển Luân 

Vương năm trăm lần. 
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3096. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, (là nghiệp) đã kh o được thực 

hiện bởi bản thân trong thời quá khứ. 

 

3097. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

lá cờ. 

 

3098. Và giờ đây, trong lúc mong muốn tôi có thể che đậy (mặt đất) có 

rừng rậm luôn cả núi non bằng loại vải sợi lanh; vào khi ấy quả báu của tôi đã 
được thể hiện. 

 

3099. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão hajadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão hajadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

344. Ký Sự về Trưởng Lão Tiki ki ip jaka 

 

3100.  không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Bh taga a. Tại nơi 
ấy, tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng b  vướng ở ngọn cây. 

 

3101. Khi ấy, tôi đã thu nhặt ba bông hoa ki ki i và đã trở nên mừng r , 

với tâm mừng r , tôi đã cúng dường tấm y may từ vải bị quăng b . 

 

3102. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của ba đóa hoa. 
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3089. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của 

tác ý, sau khi từ b  thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

3 . Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đấng Chuyển Luân 

Vương năm trăm lần. 

 

3091. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3092. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ti-uppalamāliya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti-uppalamāliya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

343. Ký Sự về Trưởng Lão hajadāyaka 

 

3 3. Đấng Đạo Sư tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu. Sau khi nhìn thấy sự đoạn tận mầm mống tái sanh (sự Viên 

Tịch Niết Bàn) của Ngài, tôi đã treo lên lá cờ. 

 

3094. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của 

tác ý, sau khi từ b  thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

3 5. Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đấng Chuyển Luân 

Vương năm trăm lần. 
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3096. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, (là nghiệp) đã kh o được thực 

hiện bởi bản thân trong thời quá khứ. 

 

3097. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

lá cờ. 

 

3098. Và giờ đây, trong lúc mong muốn tôi có thể che đậy (mặt đất) có 

rừng rậm luôn cả núi non bằng loại vải sợi lanh; vào khi ấy quả báu của tôi đã 
được thể hiện. 

 

3099. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão hajadāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão hajadāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

344. Ký Sự về Trưởng Lão Tiki ki ip jaka 

 

3100.  không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Bh taga a. Tại nơi 
ấy, tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng b  vướng ở ngọn cây. 

 

3101. Khi ấy, tôi đã thu nhặt ba bông hoa ki ki i và đã trở nên mừng r , 

với tâm mừng r , tôi đã cúng dường tấm y may từ vải bị quăng b . 

 

3102. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của ba đóa hoa. 
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3103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tiki ki ip jaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tiki ki ip jaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

345. Ký Sự về Trưởng Lão Na āgārika 

 

3104.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Hārita. hi ấy, đấng 

Tự Chủ tên Nārada đã cư ngụ ở gốc cây. 

 

3 5. Tôi đã thực hiện gian nhà bằng cây sậy và đã lợp bằng c . Sau khi 

dọn sạch s  con đường kinh hành, tôi đã dâng cúng đến đấng Tự Chủ. 

 

3 . Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên trong mười bốn kiếp, và đã 
cai quản Thiên Quốc bảy mươi bốn lần. 

 

3 . Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi bảy lần. Lãnh thổ 

vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 

 

3108. Cung điện của tôi có chiều cao tợ như chiếc cầu vồng đã xuất hiện, 

có ngàn cây cột trụ, không thể so sánh, là cung điện có sự rực r . 

 

3 . Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng hai sự 

thành tựu, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

 

453 

 

3110. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), 

tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

3111. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Na āgārika 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Na āgārika là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

346. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya 

 

3112.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Cāpala. Đức Phật tên 

Sudassana đã cư trú ở trong vùng đồi núi. 

 

3113. Sau khi hái bông hoa ở núi Hi-mã-lạp, tôi đã nhìn thấy đức Phật, 

đấng Vô Nhiễm, bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn lậu hoặc, đang di 
chuyển ở không trung. 

 

3114. Khi ấy, tôi đã đặt tám bông hoa campaka ở trên đầu rồi đã dâng lên 
đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc Đại n S . 

 

3115. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3116. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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3103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tiki ki ip jaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tiki ki ip jaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

345. Ký Sự về Trưởng Lão Na āgārika 

 

3104.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Hārita. hi ấy, đấng 

Tự Chủ tên Nārada đã cư ngụ ở gốc cây. 

 

3 5. Tôi đã thực hiện gian nhà bằng cây sậy và đã lợp bằng c . Sau khi 

dọn sạch s  con đường kinh hành, tôi đã dâng cúng đến đấng Tự Chủ. 

 

3 . Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên trong mười bốn kiếp, và đã 
cai quản Thiên Quốc bảy mươi bốn lần. 

 

3 . Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi bảy lần. Lãnh thổ 

vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 

 

3108. Cung điện của tôi có chiều cao tợ như chiếc cầu vồng đã xuất hiện, 

có ngàn cây cột trụ, không thể so sánh, là cung điện có sự rực r . 

 

3 . Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng hai sự 

thành tựu, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 
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3110. Có tính kh ng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 

mống tái sanh, sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), 

tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

3111. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Na āgārika 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Na āgārika là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

346. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya 

 

3112.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Cāpala. Đức Phật tên 

Sudassana đã cư trú ở trong vùng đồi núi. 

 

3113. Sau khi hái bông hoa ở núi Hi-mã-lạp, tôi đã nhìn thấy đức Phật, 

đấng Vô Nhiễm, bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn lậu hoặc, đang di 
chuyển ở không trung. 

 

3114. Khi ấy, tôi đã đặt tám bông hoa campaka ở trên đầu rồi đã dâng lên 
đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc Đại n S . 

 

3115. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3116. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Campakapupphiya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

347. Ký Sự về Trưởng Lão Padumap jaka 

 

3117.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Romasa. Khi ấy, cũng 
có vị Phật tên Sambhava đã cư ngụ ở ngoài trời. 

 

3 . Tôi đã lìa kh i chỗ cư ngụ và đã mang đến (dâng) đóa sen hồng. 

Sau khi đã cầm giữ (đóa sen) một ngày, tôi đã quay trở về chỗ trú ngụ. 

 

3119. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3120. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padumap jaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumap jaka là phần thứ bảy. 

 

(Tụng phẩm thứ mười ba). 

 

--ooOoo-- 

348. Ký Sự về Trưởng Lão Ti amu hidāyaka 

 

3121.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka. Bậc Toàn 

Giác tên patissa đã đi kinh hành ở bên ngoài trời. 
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3122. Lúc bấy giờ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang rậm. 

Tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại ấy. 

 

3123. Với tâm ý trong sạch, khi ấy tôi đã dâng cúng nắm c  để làm chỗ 

ngồi đến đức Phật, bậc Đại n S  ấy. 

 

3 2 . Sau khi dâng cúng đến vị Trời của chư Thiên, tôi đã làm cho tâm 
được tịnh tín nhiều hơn nữa. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi đã ra đi, mặt 

hướng phía bắc. 

 

3125. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 

công tôi. Trong lúc bị con sư tử vật ngã, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

3126. (Do) việc làm đã được tôi thực hiện đến đức Phật tối thượng, bậc 

không còn lậu hoặc, là vừa mới xảy ra đây, tợ như tốc độ của mũi tên kh o được 

bắn ra, tôi đã đi đến thế giới của chư Thiên. 

 

3127.  tại nơi ấy, tòa lâu đài xinh đ p có một ngàn khu vực, có một trăm 
quả cầu tròn, được trang hoàng với những lá cờ, có màu lục, đã được hóa hiện 

ra do nghiệp phước thiện. 

 

3128. Ánh sáng của tòa lâu đài t a ra tợ như ánh mặt trời đã mọc lên cao. 

Được quây quần với các nàng tiên nữ tr , tôi đã sướng vui theo ước muốn của 

dục vọng. 

 

3129. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi nhân 

tố trong sạch, tôi đã đi đến bản thể loài người và đã đạt được sự đoạn tận các lậu 

hoặc. 

 

3130. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chỗ ngồi trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của nắm c . 
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Đại đức trưởng lão Campakapupphiya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

347. Ký Sự về Trưởng Lão Padumap jaka 

 

3117.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Romasa. Khi ấy, cũng 
có vị Phật tên Sambhava đã cư ngụ ở ngoài trời. 

 

3 . Tôi đã lìa kh i chỗ cư ngụ và đã mang đến (dâng) đóa sen hồng. 

Sau khi đã cầm giữ (đóa sen) một ngày, tôi đã quay trở về chỗ trú ngụ. 

 

3119. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3120. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Padumap jaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumap jaka là phần thứ bảy. 

 

(Tụng phẩm thứ mười ba). 

 

--ooOoo-- 

348. Ký Sự về Trưởng Lão Ti amu hidāyaka 

 

3121.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka. Bậc Toàn 

Giác tên patissa đã đi kinh hành ở bên ngoài trời. 
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3122. Lúc bấy giờ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang rậm. 

Tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại ấy. 

 

3123. Với tâm ý trong sạch, khi ấy tôi đã dâng cúng nắm c  để làm chỗ 

ngồi đến đức Phật, bậc Đại n S  ấy. 

 

3 2 . Sau khi dâng cúng đến vị Trời của chư Thiên, tôi đã làm cho tâm 
được tịnh tín nhiều hơn nữa. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi đã ra đi, mặt 

hướng phía bắc. 

 

3125. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 

công tôi. Trong lúc bị con sư tử vật ngã, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

 

3126. (Do) việc làm đã được tôi thực hiện đến đức Phật tối thượng, bậc 

không còn lậu hoặc, là vừa mới xảy ra đây, tợ như tốc độ của mũi tên kh o được 

bắn ra, tôi đã đi đến thế giới của chư Thiên. 

 

3127.  tại nơi ấy, tòa lâu đài xinh đ p có một ngàn khu vực, có một trăm 
quả cầu tròn, được trang hoàng với những lá cờ, có màu lục, đã được hóa hiện 

ra do nghiệp phước thiện. 

 

3128. Ánh sáng của tòa lâu đài t a ra tợ như ánh mặt trời đã mọc lên cao. 

Được quây quần với các nàng tiên nữ tr , tôi đã sướng vui theo ước muốn của 

dục vọng. 

 

3129. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi nhân 

tố trong sạch, tôi đã đi đến bản thể loài người và đã đạt được sự đoạn tận các lậu 

hoặc. 

 

3130. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chỗ ngồi trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của nắm c . 
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3131. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ti amu hidāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Ti amu hidāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

349. Ký Sự về Trưởng Lão Tindukaphaladāyaka 

 

3 32. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng đã vượt qua dòng 

nước lũ, không còn lậu hoặc, đang ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây 
ka ikāra đang cháy sáng. 

 

3133. Sau khi nhìn thấy cây tinduka có trái, tôi đã ngắt cả chùm. Với tâm 

tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) Vessabh . 

 

3134. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3135. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tindukaphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Tindukaphaladāyaka là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 
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350. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya 

 

3136. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên evata đã cư ngụ ở bờ sông. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 

 

3 3 . (Đức Phật) trông tợ th i vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than 
gỗ khadira cháy rực, tợ như vì sao osadhī đang chiếu sáng, tôi đã thể hiện sự 

chắp tay lại. 

 

3138. (Kể từ khi) tôi đã thể hiện sự chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc chắp tay. 

 

3139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ka jaliya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có đóa sen hồng, vị có tràng hoa sen xanh, lá cờ, vị có bông hoa 

ki ki i, (gian nhà bằng) cây sậy, bông hoa campaka, đóa sen hồng, nắm (c ), 

cây tinduka, và vị chắp tay lại là tương tợ; (tổng cộng) có sáu mươi sáu câu kệ 

đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm Ekapadumiya là phẩm thứ ba mươi lăm. 

 

--ooOoo-- 
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3131. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ti amu hidāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Ti amu hidāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

349. Ký Sự về Trưởng Lão Tindukaphaladāyaka 

 

3 32. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng đã vượt qua dòng 

nước lũ, không còn lậu hoặc, đang ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây 
ka ikāra đang cháy sáng. 

 

3133. Sau khi nhìn thấy cây tinduka có trái, tôi đã ngắt cả chùm. Với tâm 

tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) Vessabh . 

 

3134. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3135. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Tindukaphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

 

Ký sự về trưởng lão Tindukaphaladāyaka là phần thứ chín. 

--ooOoo-- 
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350. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya 

 

3136. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên evata đã cư ngụ ở bờ sông. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng. 

 

3 3 . (Đức Phật) trông tợ th i vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than 
gỗ khadira cháy rực, tợ như vì sao osadhī đang chiếu sáng, tôi đã thể hiện sự 

chắp tay lại. 

 

3138. (Kể từ khi) tôi đã thể hiện sự chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc chắp tay. 

 

3139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ka jaliya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có đóa sen hồng, vị có tràng hoa sen xanh, lá cờ, vị có bông hoa 

ki ki i, (gian nhà bằng) cây sậy, bông hoa campaka, đóa sen hồng, nắm (c ), 

cây tinduka, và vị chắp tay lại là tương tợ; (tổng cộng) có sáu mươi sáu câu kệ 

đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm Ekapadumiya là phẩm thứ ba mươi lăm. 

 

--ooOoo-- 
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XXXVI. PH M SADDASAÑÑAKA 

351. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 

 

3140. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 

hoang rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác được vây quanh bởi hội 

chúng chư Thiên. 

 

3 . Trong lúc Ngài đang công bố về bốn Sự Thật (và) đang tiếp độ đám 
đông dân chúng, tôi đã lắng nghe lời nói ngọt ngào tương tợ tiếng hót của loài 

chim karavīka. 

 

3 2. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào âm vang giọng nói Phạm 

Thiên của bậc Hiền Trí Sikhī, đấng quyến thuộc của thế gian, tôi đạt được sự 

đoạn tận các lậu hoặc. 

 

3143. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của niềm tịnh tín. 

 

3144. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Saddasa aka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

352. Ký Sự về Trưởng Lão avakalāpiya 

 

3145. Lúc bấy giờ, tôi đã là người trồng lúa mạch ở thành phố Aru avatī. 
Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác ở đường lộ, tôi đã trải xuống bó rơm lúa mạch. 
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3146. Biết được ý định của tôi, bậc có lòng thương tưởng, đấng Bi Mẫn, 

bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian Sikhī, đã ngồi xuống ở tấm trải bằng rơm lúa 
mạch. 

 

3147. Sau khi nhìn thấy bậc Vô Nhiễm, vị có thiền chứng v  đại, đấng 

Hướng Đạo, đã ngồi xuống, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tại nơi 
ấy tôi đã mệnh chung. 

 

3148. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc trải thảm rơm lúa 
mạch. 

 

3149. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão avakalāpiya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão avakalāpiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

353. Ký Sự về Trưởng Lão Ki sukap jaka 

 

3150. Sau khi nhìn thấy cây ki suka đã được trổ hoa, tôi đã chắp tay lên. 

Sau khi suy tưởng về đức Phật Siddhattha, tôi đã cúng dường ở không trung. 

 

3151. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3152. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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--ooOoo-- 
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3146. Biết được ý định của tôi, bậc có lòng thương tưởng, đấng Bi Mẫn, 

bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian Sikhī, đã ngồi xuống ở tấm trải bằng rơm lúa 
mạch. 

 

3147. Sau khi nhìn thấy bậc Vô Nhiễm, vị có thiền chứng v  đại, đấng 

Hướng Đạo, đã ngồi xuống, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tại nơi 
ấy tôi đã mệnh chung. 

 

3148. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc trải thảm rơm lúa 
mạch. 

 

3149. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão avakalāpiya 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão avakalāpiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

353. Ký Sự về Trưởng Lão Ki sukap jaka 

 

3150. Sau khi nhìn thấy cây ki suka đã được trổ hoa, tôi đã chắp tay lên. 

Sau khi suy tưởng về đức Phật Siddhattha, tôi đã cúng dường ở không trung. 

 

3151. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3152. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Ki sukap jaka 52  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ki sukap jaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

354. Ký Sự về Trưởng Lão Sako akakora adāyaka 

 

3153. Và sau khi nhìn thấy dấu chân đã bước qua của đấng quyến thuộc 

thế gian Sikhī, tôi đã khoác tấm da dê một bên vai và đã đảnh lễ dấu chân tối 

thượng. 

 

3154. Sau khi nhìn thấy cây kora a, một loài thảo mộc mọc ở trên trái 

đất, đã được trổ hoa, tôi đã ngắt một chùm và đã cúng dường ở dấu chân có hình 

bánh xe. 

 

3155. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường dấu 

chân. 

 

3156. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sako akakora adāyaka 53  đã nói lên những lời kệ 

này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sako akakora adāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

355. Ký Sự về Trưởng Lão Da adāyaka 

 

3157. Lúc bấy giờ, tôi đã đi sâu vào khu rừng hoang rậm và đã đốn cây 

tre. Sau khi cầm lấy thanh đòn ngang, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng. 
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3158. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã đảnh lễ các bậc có sự hành trì 

tốt đ p. Tôi cũng đã dâng cúng thanh đòn ngang, rồi đã ra đi, mặt hướng phía 

bắc. 

 

3159. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cây gậy trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 

gậy. 

 

3160. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Da adāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Da adāyaka là phần thứ năm. 
 

--ooOoo-- 

356. Ký Sự về Trưởng Lão Ambayāgudāyaka 

 

3161. Bậc Giác Ngộ tên Satara sī, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, 

sau khi xuất kh i định đã đi đến tôi về việc khất thực. 

 

3162. Sau khi nhìn thấy vị Phật Độc Giác có tâm thanh tịnh, tôi đã dâng 
cúng món cháo xoài đến Ngài với tâm ý trong sạch. 

 

3163. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây  kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của món cháo xoài. 

 

3164. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ambayāgudāyaka 55  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ambayāgudāyaka là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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--ooOoo-- 
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357. Ký Sự về Trưởng Lão Supu akap jaka 

 

3 5. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī, trong khi lìa kh i việc nghỉ ngơi 
ban ngày, trong khi đi đó đây về việc khất thực, Ngài đã đi đến gần chỗ của tôi. 

 

3 . o điều ấy, được sung sướng, có tâm ý vui mừng, tôi đã dâng cúng 
chiếc hộp đựng muối xinh đ p đến đức Phật tối thượng như thế ấy, (và) tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

 

3167. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc hộp xinh đ p trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của chiếc 

hộp. 

 

3168. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Supu akap jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Supu akap jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

358. Ký Sự về Trưởng Lão a cadāyaka 

 

3 . o được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một chiếc giường 

đến đức Thế Tôn Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 

 

3 . Tôi đã đạt được phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di 

chuyển bằng ngựa, phương tiện di chuyển của cõi trời. Do nhờ sự dâng cúng cái 

giường nh  ấy, tôi đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. 
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3171. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

chiếc giường. 

 

3172. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão a cadāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão a cadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

359. Ký Sự về Trưởng Lão Sara agamaniya 

 

3173. Lúc bấy giờ, tôi là đạo s  l a thể. Vị tỳ khưu và tôi đã bước lên 

chiếc thuyền. Trong khi chiếc thuyền đang bị đắm, vị tỳ khưu đã ban cho tôi sự 

nương nhờ. 

 

3174. (Kể từ khi) vị ấy ban cho sự nương nhờ đến tôi trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đi đến 

nương nhờ. 

 

3175. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sara agamaniya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sara agamaniya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 
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357. Ký Sự về Trưởng Lão Supu akap jaka 

 

3 5. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassī, trong khi lìa kh i việc nghỉ ngơi 
ban ngày, trong khi đi đó đây về việc khất thực, Ngài đã đi đến gần chỗ của tôi. 

 

3 . o điều ấy, được sung sướng, có tâm ý vui mừng, tôi đã dâng cúng 
chiếc hộp đựng muối xinh đ p đến đức Phật tối thượng như thế ấy, (và) tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp. 

 

3167. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc hộp xinh đ p trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của chiếc 

hộp. 

 

3168. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Supu akap jaka 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Supu akap jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

358. Ký Sự về Trưởng Lão a cadāyaka 

 

3 . o được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một chiếc giường 

đến đức Thế Tôn Vipassī, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 

 

3 . Tôi đã đạt được phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di 

chuyển bằng ngựa, phương tiện di chuyển của cõi trời. Do nhờ sự dâng cúng cái 

giường nh  ấy, tôi đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. 
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3171. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

chiếc giường. 

 

3172. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão a cadāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão a cadāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

359. Ký Sự về Trưởng Lão Sara agamaniya 

 

3173. Lúc bấy giờ, tôi là đạo s  l a thể. Vị tỳ khưu và tôi đã bước lên 

chiếc thuyền. Trong khi chiếc thuyền đang bị đắm, vị tỳ khưu đã ban cho tôi sự 

nương nhờ. 

 

3174. (Kể từ khi) vị ấy ban cho sự nương nhờ đến tôi trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đi đến 

nương nhờ. 

 

3175. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sara agamaniya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sara agamaniya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 
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360. Ký Sự về Trưởng Lão Pi apātika 

 

3176. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Tissa đã cư ngụ ở trong khu rừng 

lớn. Sau khi Ngài đã từ chính cõi trời Đẩu Suất về lại nơi đây, tôi đã dâng cúng 
vật thực. 

 

3 . Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác có danh vọng lớn lao tên Tissa, sau 

khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi trời Đẩu Suất. 

 

3178. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của món vật thực. 

 

3179. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pi apātika 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pi apātika là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có sự suy tưởng về âm thanh, vị trồng lúa mạch, các bông hoa 

ki suka, và bông hoa kora a, thanh đòn ngang, món cháo xoài, vị có chiếc 

hộp xinh đ p, vị dâng cúng chiếc giường, sự nương nhờ, và món vật thực; (tổng 

cộng) có bốn mươi câu kệ. 

Phẩm Saddasaññaka là phẩm thứ ba mươi sáu. 

 

--ooOoo-- 
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XXXVII. PH AN Ā A AP PP I A 

361. Ký Sự về Trưởng Lão Mandāravapupphiya 

 

3180. Sau khi từ cõi trời Đạo Lợi đi đến nơi đây, người thanh niên tên 

Ma gala đã cầm lấy bông hoa mandārava dành cho bậc Đại n S  Vipassī. 

 

3 . Tôi đã đặt ở trên đỉnh đầu của (đức Phật) đang ngồi nhập định. Sau 

khi đã duy trì bảy ngày, tôi đã trở về lại thế giới chư Thiên. 

 

3182. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3183. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão andāravapupphiya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão andāravapupphiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

362. Ký Sự về Trưởng Lão akkārupupphiya 

 

3184. Sau khi từ cõi trời Dạ a đi đến vị Gotama vinh quang và quý 

trọng ở c i người, tôi đã cầm lấy bông hoa kakkāru và đã dâng lên đức Phật. 

 

3185. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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360. Ký Sự về Trưởng Lão Pi apātika 

 

3176. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Tissa đã cư ngụ ở trong khu rừng 

lớn. Sau khi Ngài đã từ chính cõi trời Đẩu Suất về lại nơi đây, tôi đã dâng cúng 
vật thực. 

 

3 . Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác có danh vọng lớn lao tên Tissa, sau 

khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi trời Đẩu Suất. 

 

3178. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của món vật thực. 

 

3179. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pi apātika 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pi apātika là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị có sự suy tưởng về âm thanh, vị trồng lúa mạch, các bông hoa 

ki suka, và bông hoa kora a, thanh đòn ngang, món cháo xoài, vị có chiếc 

hộp xinh đ p, vị dâng cúng chiếc giường, sự nương nhờ, và món vật thực; (tổng 

cộng) có bốn mươi câu kệ. 

Phẩm Saddasaññaka là phẩm thứ ba mươi sáu. 

 

--ooOoo-- 
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XXXVII. PH AN Ā A AP PP I A 

361. Ký Sự về Trưởng Lão Mandāravapupphiya 

 

3180. Sau khi từ cõi trời Đạo Lợi đi đến nơi đây, người thanh niên tên 

Ma gala đã cầm lấy bông hoa mandārava dành cho bậc Đại n S  Vipassī. 

 

3 . Tôi đã đặt ở trên đỉnh đầu của (đức Phật) đang ngồi nhập định. Sau 

khi đã duy trì bảy ngày, tôi đã trở về lại thế giới chư Thiên. 

 

3182. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3183. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão andāravapupphiya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão andāravapupphiya là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

362. Ký Sự về Trưởng Lão akkārupupphiya 

 

3184. Sau khi từ cõi trời Dạ a đi đến vị Gotama vinh quang và quý 

trọng ở c i người, tôi đã cầm lấy bông hoa kakkāru và đã dâng lên đức Phật. 

 

3185. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 
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3186. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão akkārupupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão akkārupupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

363. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisamu āladāyaka 

 

3 . Đấng Toàn Giác tên Phussa là bậc thông suốt về tất cả các pháp. 

Có ước muốn độc cư, bậc Trí Tuệ đã đi đến gần chỗ của tôi. 

 

3 . Sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đấng Đại Bi, bậc Chiến 

Thắng ấy, tôi đã cầm lấy rễ và củ sen rồi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

 

3189. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 

 

3190. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhisamu āladāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhisamu āladāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 
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364. Ký Sự về Trưởng Lão Kesarapupphiya 

 

3191. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị thầy về pháp thuật ở núi Hi-mã-lạp. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị có danh vọng lớn lao đang đi kinh hành. 

 

3192. Khi ấy, tôi đã đặt ba bông hoa kesarī ở trên đầu, rồi đã đi đến gần 

và đã cúng dường đến bậc Toàn Giác Vessabh . 

 

3193. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

3194. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão esarapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kesarapupphiya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

365. Ký Sự về Trưởng Lão A kolapupphiya 

 

3195. Lúc bấy giờ, bậc Giác Ngộ tên Paduma đã sống ở ngọn núi 

Cittak a. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại ấy. 

 

3196. Sau khi nhìn thấy cây a kola đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã thu nhặt 

(bông hoa). Tôi đã đi đến gặp bậc Giác Ngộ và đã cúng dường đấng Chiến 

Thắng Paduma. 
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3186. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão akkārupupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão akkārupupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

363. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisamu āladāyaka 

 

3 . Đấng Toàn Giác tên Phussa là bậc thông suốt về tất cả các pháp. 

Có ước muốn độc cư, bậc Trí Tuệ đã đi đến gần chỗ của tôi. 

 

3 . Sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đấng Đại Bi, bậc Chiến 

Thắng ấy, tôi đã cầm lấy rễ và củ sen rồi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

 

3189. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 

 

3190. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bhisamu āladāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhisamu āladāyaka là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 
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364. Ký Sự về Trưởng Lão Kesarapupphiya 

 

3191. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị thầy về pháp thuật ở núi Hi-mã-lạp. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị có danh vọng lớn lao đang đi kinh hành. 

 

3192. Khi ấy, tôi đã đặt ba bông hoa kesarī ở trên đầu, rồi đã đi đến gần 

và đã cúng dường đến bậc Toàn Giác Vessabh . 

 

3193. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

3194. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão esarapupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kesarapupphiya là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

365. Ký Sự về Trưởng Lão A kolapupphiya 

 

3195. Lúc bấy giờ, bậc Giác Ngộ tên Paduma đã sống ở ngọn núi 

Cittak a. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại ấy. 

 

3196. Sau khi nhìn thấy cây a kola đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã thu nhặt 

(bông hoa). Tôi đã đi đến gặp bậc Giác Ngộ và đã cúng dường đấng Chiến 

Thắng Paduma. 
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3197. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3198. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão A kolapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão A kolapupphiya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

366. Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya 

 

3 . Đấng Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như cây cột trụ bằng 

vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 

 

3200. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 

đấng Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã cầm lấy bông hoa kadamda và đã cúng dường 

đến đức Phật Vipassī. 

 

3201. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3202. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão adambapupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kadambapupphiya là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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367. Ký Sự về Trưởng Lão ddālapupphiya 

 

3203. Lúc bấy giờ, đấng Giác Ngộ tên Anoma đã sống ở bờ sông Ga gā. 
Sau khi cầm lấy bông hoa uddālaka, tôi đã cúng dường đến bậc không bị đánh 
bại. 

 

3204. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3205. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão ddālapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ddālapupphiya là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

368. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacampakapupphiya 

 

3206. Và bậc Giác Ngộ Upasanta sống ở trong vùng đồi núi. Tôi đã cầm 

lấy một bông hoa campaka và đã đi đến gần bậc Tối Thượng Nhân. 

 

3207. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bằng hai tay và đã 
cúng dường đến đấng Hiền Trí Độc Giác tối thượng, bậc không bị đánh bại. 

 

3208. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3209. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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3197. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3198. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão A kolapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão A kolapupphiya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

366. Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya 

 

3 . Đấng Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như cây cột trụ bằng 

vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 

 

3200. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 

đấng Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã cầm lấy bông hoa kadamda và đã cúng dường 

đến đức Phật Vipassī. 

 

3201. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3202. Bốn (tuệ) phân tích, nt  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão adambapupphiya 5  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kadambapupphiya là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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--ooOoo-- 

368. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacampakapupphiya 

 

3206. Và bậc Giác Ngộ Upasanta sống ở trong vùng đồi núi. Tôi đã cầm 

lấy một bông hoa campaka và đã đi đến gần bậc Tối Thượng Nhân. 

 

3207. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bằng hai tay và đã 
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Đại đức trưởng lão kacampakapupphiya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekacampakapupphiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

369. Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 

 

32 . Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa. 

 

3211. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa timira và 

đã rải rắc ở đỉnh đầu đấng Hiền Trí Độc Giác tối thượng. 

 

3212. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3213. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Timirapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

370. Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya 

 

3214. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bờ sông Candabhāgā. Tại 

nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu, đang đi kinh 
hành. 
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32 5. Tôi đã thu hái bông hoa salala và đã dâng cúng đến đức Phật. Đấng 

Đại Hùng đã ngửi bông hoa salala có hương thơm của cõi trời. 

 

3216. Sau khi thọ nhận, đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 

Vipassī, đấng Đại Hùng đã ngửi (bông hoa), trong khi tôi đang nhìn xem. 

 

3217. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng 

Nhân. Tôi đã chắp tay lên và đã leo lên ngọn núi lần nữa. 

 

3218. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3219. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Salalapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Salalapupphiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Bông hoa mandārava, bông hoa kakkāru, củ sen, bông hoa kesara, bông 

hoa a kola, vị có bông hoa kadamba, bông hoa uddāla, một bông hoa campaka, 

bông hoa timira, và cả bông hoa salala nữa; (tổng cộng) có bốn mươi câu kệ. 

Phẩm andāravapupphiya là phẩm thứ ba mươi bảy. 

 

--ooOoo-- 
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Đại đức trưởng lão kacampakapupphiya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekacampakapupphiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

369. Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 

 

32 . Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa. 

 

3211. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa timira và 

đã rải rắc ở đỉnh đầu đấng Hiền Trí Độc Giác tối thượng. 

 

3212. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3213. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Timirapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

370. Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya 

 

3214. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bờ sông Candabhāgā. Tại 

nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu, đang đi kinh 
hành. 
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32 5. Tôi đã thu hái bông hoa salala và đã dâng cúng đến đức Phật. Đấng 

Đại Hùng đã ngửi bông hoa salala có hương thơm của cõi trời. 

 

3216. Sau khi thọ nhận, đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 

Vipassī, đấng Đại Hùng đã ngửi (bông hoa), trong khi tôi đang nhìn xem. 

 

3217. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng 

Nhân. Tôi đã chắp tay lên và đã leo lên ngọn núi lần nữa. 

 

3218. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3219. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Salalapupphiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Salalapupphiya là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Bông hoa mandārava, bông hoa kakkāru, củ sen, bông hoa kesara, bông 

hoa a kola, vị có bông hoa kadamba, bông hoa uddāla, một bông hoa campaka, 

bông hoa timira, và cả bông hoa salala nữa; (tổng cộng) có bốn mươi câu kệ. 

Phẩm andāravapupphiya là phẩm thứ ba mươi bảy. 

 

--ooOoo-- 
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XXXVIII. PH M BODHIVANDAKA 

371. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhivandaka 

 

3220. Sau khi nhìn thấy cây pā alī, một loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, 

được xanh tươi, tôi đã đắp y một bên vai, chắp tay lên, và đã đảnh lễ cây pā alī. 

 

322 . Tôi đã chắp tay lên và thể hiện tâm ý cung kính đến bậc trong sạch 

bên trong, trong sạch bên ngoài, đã kh o được giải thoát, không còn lậu hoặc. 

 

3222. Tôi đã đảnh lễ cây pā alī tợ như (đảnh lễ) đấng Toàn Giác Vipassī, 
bậc được thế gian tôn sùng, là đại dương về lòng bi mẫn và trí tuệ, đang ở trước 

mặt. 

 

3223. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ cội Bồ Đề trước đây 91 kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 

 

3224. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bodhivandaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bodhivandaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

372. Ký Sự về Trưởng Lão Pā alipupphiya 

 

3225. Đức Thế Tôn tên Vipassī là đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả. Được 

tháp tùng bởi những người học trò của mình, đấng Chiến Thắng đã đi vào thành 
Bandhuma. 
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322 . Tôi đã đặt ba bông hoa pā alī vào lòng của tôi. Chính vì có ý định 

gội đầu, tôi đã đi đến bến tàu ở dòng sông. 

 

322 . Sau khi đi ra kh i thành Bandhumatī, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh 

Đạo Thế Gian được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn 

lửa tế thần. 

 

3228. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 

ra cao quý, đấng Cao Quý trong số các vị Sa-môn dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu 
đang bước đi. 

 

322 . Được tịnh tín ở đấng Thiện Thệ, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô 

nhiễm ấy, tôi đã cầm lấy ba bông hoa và đã cúng dường đến đức Phật tối 

thượng. 

 

3230. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3231. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pā alipupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pā alipupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

 

 

 



472 

 

XXXVIII. PH M BODHIVANDAKA 

371. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhivandaka 

 

3220. Sau khi nhìn thấy cây pā alī, một loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, 

được xanh tươi, tôi đã đắp y một bên vai, chắp tay lên, và đã đảnh lễ cây pā alī. 

 

322 . Tôi đã chắp tay lên và thể hiện tâm ý cung kính đến bậc trong sạch 

bên trong, trong sạch bên ngoài, đã kh o được giải thoát, không còn lậu hoặc. 

 

3222. Tôi đã đảnh lễ cây pā alī tợ như (đảnh lễ) đấng Toàn Giác Vipassī, 
bậc được thế gian tôn sùng, là đại dương về lòng bi mẫn và trí tuệ, đang ở trước 

mặt. 

 

3223. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ cội Bồ Đề trước đây 91 kiếp, tôi không 

còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 

 

3224. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bodhivandaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bodhivandaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 

372. Ký Sự về Trưởng Lão Pā alipupphiya 

 

3225. Đức Thế Tôn tên Vipassī là đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả. Được 

tháp tùng bởi những người học trò của mình, đấng Chiến Thắng đã đi vào thành 
Bandhuma. 

 

473 

 

322 . Tôi đã đặt ba bông hoa pā alī vào lòng của tôi. Chính vì có ý định 

gội đầu, tôi đã đi đến bến tàu ở dòng sông. 

 

322 . Sau khi đi ra kh i thành Bandhumatī, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh 

Đạo Thế Gian được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là ngọn 

lửa tế thần. 

 

3228. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 

ra cao quý, đấng Cao Quý trong số các vị Sa-môn dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu 
đang bước đi. 

 

322 . Được tịnh tín ở đấng Thiện Thệ, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô 

nhiễm ấy, tôi đã cầm lấy ba bông hoa và đã cúng dường đến đức Phật tối 

thượng. 

 

3230. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3231. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pā alipupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pā alipupphiya là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 
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373. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya 

 

3232. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khỉ ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đồi núi.[71] 

 

3233. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 
sālā chúa đã được trổ hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo chính và 

phụ, tôi đã trở nên hoan h . 

 

3234. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, có tâm ý mừng r  vì phỉ lạc, 

tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đầu. 

 

3235. Sau khi cúng dường các bông hoa đến bậc Đại n S  Phussa, sau 
khi thể hiện sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 

 

323 . Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống. 

 

3237. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của 

tác ý, sau khi từ b  cuộc sống trước đây, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

323 . Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành đấng 

Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 

 

3239. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3240. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Ti-uppalamāliya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti-uppalamāliya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

374. Ký Sự về Trưởng Lão Pa ipupphiya 

 

32 . Vào lúc đấng Toàn Giác, bậc Đại n S  Padumuttara đã Niết Bàn, 

tất cả dân chúng đã tụ hội lại và họ đã di chuyển nhục thân (của Ngài). 

 

3242. Trong khi nhục thân đang được di chuyển, trong khi các chiếc 

trống đang được vang lên, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường 

bông hoa pa i. 

 

3243. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  (điều này) là quả báu ở việc đã cúng 
dường nhục thân (đức Phật). 

 

3244. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3245. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3246. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pa ipupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pa ipupphiya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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373. Ký Sự về Trưởng Lão Ti-uppalamāliya 

 

3232. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khỉ ở bờ sông Candabhāgā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đồi núi.[71] 

 

3233. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 
sālā chúa đã được trổ hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo chính và 

phụ, tôi đã trở nên hoan h . 

 

3234. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, có tâm ý mừng r  vì phỉ lạc, 

tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đầu. 

 

3235. Sau khi cúng dường các bông hoa đến bậc Đại n S  Phussa, sau 
khi thể hiện sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 

 

323 . Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống. 

 

3237. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p và do các nguyện lực của 

tác ý, sau khi từ b  cuộc sống trước đây, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

 

323 . Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành đấng 

Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 

 

3239. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3240. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Ti-uppalamāliya 2  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ti-uppalamāliya là phần thứ ba. 

 

--ooOoo-- 

374. Ký Sự về Trưởng Lão Pa ipupphiya 

 

32 . Vào lúc đấng Toàn Giác, bậc Đại n S  Padumuttara đã Niết Bàn, 

tất cả dân chúng đã tụ hội lại và họ đã di chuyển nhục thân (của Ngài). 

 

3242. Trong khi nhục thân đang được di chuyển, trong khi các chiếc 

trống đang được vang lên, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường 

bông hoa pa i. 

 

3243. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  (điều này) là quả báu ở việc đã cúng 
dường nhục thân (đức Phật). 

 

3244. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3245. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3246. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pa ipupphiya 3  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pa ipupphiya là phần thứ tư. 

--ooOoo-- 
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375. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapa iya 

 

3247. Bậc Toàn Giác tên Sumana, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, đã hiện 

khởi. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa thất diệp. 

 

3248. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa thất diệp trước đây một 

trăm ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của bông 

hoa thất diệp. 

 

3249. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3250. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3251. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sattapa iya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattapa iya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

376. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamu hiya 

 

3252. Khi giàn h a thiêu đang được thực hiện và khi vật thơm các loại 

được đặt vào, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường một nắm tay 

vật thơm. 
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3253. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường giàn h a thiêu trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng 

dường lễ h a táng. 

 

3254. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3255. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3256. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gandhamu hiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhamu hiya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

377. Ký Sự về Trưởng Lão Citakap jaka 

 

325 . hi đức Thế Tôn tên Padumuttara đã viên tịch Niết Bàn và đã được 

đưa lên giàn h a thiêu, tôi đã cúng dường bông hoa sālā. 

 

3258. Kể từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

lễ h a táng. 

 

3259. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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375. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapa iya 

 

3247. Bậc Toàn Giác tên Sumana, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, đã hiện 

khởi. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa thất diệp. 

 

3248. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa thất diệp trước đây một 

trăm ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của bông 

hoa thất diệp. 

 

3249. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3250. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3251. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sattapa iya  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattapa iya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

376. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamu hiya 

 

3252. Khi giàn h a thiêu đang được thực hiện và khi vật thơm các loại 

được đặt vào, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường một nắm tay 

vật thơm. 
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3253. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường giàn h a thiêu trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng 

dường lễ h a táng. 

 

3254. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3255. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3256. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Gandhamu hiya 5  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhamu hiya là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

377. Ký Sự về Trưởng Lão Citakap jaka 

 

325 . hi đức Thế Tôn tên Padumuttara đã viên tịch Niết Bàn và đã được 

đưa lên giàn h a thiêu, tôi đã cúng dường bông hoa sālā. 

 

3258. Kể từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

lễ h a táng. 

 

3259. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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3260. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3261. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Citakap jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakap jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

378. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanatālava iya 

 

3262. Tôi sở hữu chiếc quạt lá cọ vô cùng giá trị được bao phủ với các 

bông hoa nhài, và tôi đã dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha. 

 

3263. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc quạt lá cọ trước đây chín mươi 
hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của chiếc quạt lá 

cọ. 

 

3264. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3265. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3266. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Sumanatālava iya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumanatālava iya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

379. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanadāmiya 

 

3267. Sau khi thực hiện tràng hoa nhài, tôi đã nắm giữ (tràng hoa) đứng ở 

phía trước đức Thế Tôn Siddhattha, bậc đã gội rửa (tội lỗi), vị đạo s  khổ hạnh. 

 

3268. (Kể từ khi) tôi đã nắm giữ tràng hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc nắm giữ tràng hoa 

nhài. 

 

3269. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3270. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3271. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sumanadāmiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumanadāmiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 
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3260. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3261. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Citakap jaka  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakap jaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

378. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanatālava iya 

 

3262. Tôi sở hữu chiếc quạt lá cọ vô cùng giá trị được bao phủ với các 

bông hoa nhài, và tôi đã dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha. 

 

3263. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc quạt lá cọ trước đây chín mươi 
hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của chiếc quạt lá 

cọ. 

 

3264. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3265. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3266. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Sumanatālava iya  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumanatālava iya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

379. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanadāmiya 

 

3267. Sau khi thực hiện tràng hoa nhài, tôi đã nắm giữ (tràng hoa) đứng ở 

phía trước đức Thế Tôn Siddhattha, bậc đã gội rửa (tội lỗi), vị đạo s  khổ hạnh. 

 

3268. (Kể từ khi) tôi đã nắm giữ tràng hoa trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc nắm giữ tràng hoa 

nhài. 

 

3269. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3270. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3271. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sumanadāmiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumanadāmiya là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 
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380. Ký Sự về Trưởng Lão āsumāriphaladāyaka 

 

32 2. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng 

của thế gian, đấng Nhân Ngưu đang ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây 
ka ikāra đang cháy sáng. 

 

3273. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
cầm lấy trái cây kāsumāri và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

 

3274. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

 

3275. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3276. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3277. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão āsumāriphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão āsumāriphaladāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 
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Phần Tóm Lược 

Cội cây Bồ Đề, bông hoa pā alī, vị có (ba) đóa sen xanh, bông hoa pa i, 

các bông hoa thất diệp, nắm tay vật thơm, giàn h a thiêu, (chiếc quạt) lá cọ, vị 
có tràng hoa nhài, và luôn cả vị có trái cây kāsumāri  (tổng cộng) có năm mươi 
chín câu kệ. 

Phẩm Bodhivandaka là phẩm thứ ba mươi tám. 

 

--ooOoo-- 

 Padumakesariya ngh a là ―vị liên quan đến việc rải rắc nhựy (kesara) 

sen hồng (paduma).‖ 

2  Sabbagandhiya ngh a là ―vị liên quan đến tất cả (sabba) các loại 

hương thơm (gandha).‖ 

3  Paramannadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vật thực (anna) 

thượng hạng (parama).‖ 

 hammasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về Giáo Pháp 

(dhamma).‖ 

5  Phaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala).‖ 

 Sampasādaka ngh a là ―vị  tự tạo niềm tin (pasādaka) cho chính mình 
(sam).‖ 

 Ārāmadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tu viện (ārāma).‖ 

 Anulepadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vữa tô (anulepa).‖ 

[9] Buddhasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật 

(buddha).‖ 

 Pabbhāradāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) sườn núi 

(pabbhāra).‖ 

 Ārakkhadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) sự bảo vệ 

(ārakkha).‖ 

2  Bhojanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vật thực (bhojana).‖ 

3  Gatasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật đã đi qua 
(gata).‖ 
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380. Ký Sự về Trưởng Lão āsumāriphaladāyaka 

 

32 2. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng 

của thế gian, đấng Nhân Ngưu đang ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây 
ka ikāra đang cháy sáng. 

 

3273. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
cầm lấy trái cây kāsumāri và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

 

3274. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

 

3275. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3276. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3277. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão āsumāriphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão āsumāriphaladāyaka là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 
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Phần Tóm Lược 

Cội cây Bồ Đề, bông hoa pā alī, vị có (ba) đóa sen xanh, bông hoa pa i, 

các bông hoa thất diệp, nắm tay vật thơm, giàn h a thiêu, (chiếc quạt) lá cọ, vị 
có tràng hoa nhài, và luôn cả vị có trái cây kāsumāri  (tổng cộng) có năm mươi 
chín câu kệ. 

Phẩm Bodhivandaka là phẩm thứ ba mươi tám. 

 

--ooOoo-- 

 Padumakesariya ngh a là ―vị liên quan đến việc rải rắc nhựy (kesara) 

sen hồng (paduma).‖ 

2  Sabbagandhiya ngh a là ―vị liên quan đến tất cả (sabba) các loại 

hương thơm (gandha).‖ 

3  Paramannadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vật thực (anna) 

thượng hạng (parama).‖ 

 hammasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về Giáo Pháp 

(dhamma).‖ 

5  Phaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala).‖ 

 Sampasādaka ngh a là ―vị  tự tạo niềm tin (pasādaka) cho chính mình 
(sam).‖ 

 Ārāmadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tu viện (ārāma).‖ 

 Anulepadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vữa tô (anulepa).‖ 

[9] Buddhasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật 

(buddha).‖ 

 Pabbhāradāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) sườn núi 

(pabbhāra).‖ 

 Ārakkhadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) sự bảo vệ 

(ārakkha).‖ 

2  Bhojanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) vật thực (bhojana).‖ 

3  Gatasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật đã đi qua 
(gata).‖ 
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 Sattapadumiya ngh a là ―vị liên quan đến bảy (satta) đóa sen hồng 

(paduma).‖ 

5  Pupphāsanadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chỗ ngồi (āsana) 
bằng bông hoa (puppha).‖ 

 Āsanatthavika ngh a là ―vị ngợi ca (thavika) ngôi bảo tọa (āsana).‖ 

 Saddasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh 

(sadda).‖ 

[18] Tira siya ngh a là ―vị liên quan đến ba (ti) nguồn ánh sáng (ra si).‖ 

[1  umudamāliya ngh a là ―vị liên quan đến tràng hoa (mālā) kumuda.‖ 

2  mmāpupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

ummā.‖ 

2  Pulinap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) cát (pulina).‖ 

22  Hāsajanaka ngh a là ―vị làm sanh khởi (janaka) nụ cười (hāsa).‖ 

23  a asāmika ngh a là ―vị làm chủ (sāmika) lễ cúng tế (yañña).‖ 

2  Nimittasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về hiện tướng 

(nimitta).‖ 

[25] Annasa sāvaka ngh a là ―vị ngợi ca (sa sāvaka) về việc dâng cúng 

vật thực (anna).‖ 

[26] abbuda là số 1 thêm vào 56 số không, nirabbuda là số 1 thêm vào 63 

số không (ND). 

[27] Niggu ipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

niggu i.‖ 

2  Sumanāveliya ngh a là ―vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (āveli) 
bằng hoa nhài (sumana).‖ 

2  Pupphachattiya ngh a là ―vị liên quan đến chiếc lọng che (chatta) 

bằng bông hoa.‖ 

[30] Ký sự này tương tợ ký sự 106 về trưởng lão dakap jaka. 

3  dakap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) nước (udaka).‖ 

[32] Ký sự này giống y như ký sự 159 về trưởng lão Punnāgapupphiya. 
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33  Punnāgapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

punnāga.‖ 

3  kadussadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) một (eka) tấm vải 

(dussa).‖ 

[35] kosa là khoảng cách bằng 500 lần chiều dài của cây cung. 

[36] Ti aku idāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cái lều nh  (ku i) 

bằng c  (ti a).‖ 

3  ttareyyadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm áo choàng 

(uttareyya).‖ 

[38] Câu kệ này được thấy ở nhiều nơi thuộc Tạng Kinh. 

[39] Dhammasava iya ngh a là ―vị liên quan đến việc lắng nghe (sava a) 

Pháp (dhamma).‖ 

 kkhittapadumiya ngh a là ―vị liên quan đến đóa sen hồng (paduma) 

đã được thảy lên (ukkhitta) không trung.‖ 

 kapadumiya ngh a là ―vị liên quan đến một (eka) đóa sen hồng 

(paduma).‖ 

[42] Ti-uppalamāliya ngh a là ―vị liên quan đến vòng hoa (mālā) gồm ba 

(ti) đóa sen xanh (uppala).‖ 

3  hajadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) lá cờ (dhaja).‖ 

[44] Tiki ki ip jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) ba (ti) bông hoa 
ki ki i.‖ 

[45] Na āgārika ngh a là ―vị liên quan đến gian nhà (āgāra) bằng cây sậy 

(na a).‖ 

 Campakapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

campaka.‖ 

[47] Ti amu hidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) nắm (mu hi) c  

(ti a).‖ 

 Tindukaphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) 

tinduka.‖ 

 ka jaliya ngh a là ―vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay 

(a jali).‖ 
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 Saddasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh 

(sadda).‖ 
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[30] Ký sự này tương tợ ký sự 106 về trưởng lão dakap jaka. 

3  dakap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) nước (udaka).‖ 

[32] Ký sự này giống y như ký sự 159 về trưởng lão Punnāgapupphiya. 
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33  Punnāgapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

punnāga.‖ 

3  kadussadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) một (eka) tấm vải 

(dussa).‖ 

[35] kosa là khoảng cách bằng 500 lần chiều dài của cây cung. 

[36] Ti aku idāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cái lều nh  (ku i) 

bằng c  (ti a).‖ 

3  ttareyyadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) tấm áo choàng 

(uttareyya).‖ 

[38] Câu kệ này được thấy ở nhiều nơi thuộc Tạng Kinh. 

[39] Dhammasava iya ngh a là ―vị liên quan đến việc lắng nghe (sava a) 

Pháp (dhamma).‖ 

 kkhittapadumiya ngh a là ―vị liên quan đến đóa sen hồng (paduma) 

đã được thảy lên (ukkhitta) không trung.‖ 

 kapadumiya ngh a là ―vị liên quan đến một (eka) đóa sen hồng 

(paduma).‖ 

[42] Ti-uppalamāliya ngh a là ―vị liên quan đến vòng hoa (mālā) gồm ba 

(ti) đóa sen xanh (uppala).‖ 

3  hajadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) lá cờ (dhaja).‖ 

[44] Tiki ki ip jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) ba (ti) bông hoa 
ki ki i.‖ 

[45] Na āgārika ngh a là ―vị liên quan đến gian nhà (āgāra) bằng cây sậy 

(na a).‖ 

 Campakapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

campaka.‖ 

[47] Ti amu hidāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) nắm (mu hi) c  

(ti a).‖ 

 Tindukaphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) 

tinduka.‖ 

 ka jaliya ngh a là ―vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay 

(a jali).‖ 
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5  Saddasa aka ngh a là ―vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh 

(sadda).‖ 

5  avakalāpiya ngh a là ―vị liên quan đến bó rơm (kalāpa) lúa mạch 

(yava).‖ 

[52] Ki sukap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) bông hoa 
ki suka.‖ 

[53] Sako akakora adāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chùm 
(sako aka) bông hoa kora a.‖ 

[54] Da adāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cây gậy (da a).‖ 

55  Ambayāgudāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) cháo (yāgu) xoài 
(amba).‖ 

[56] Supu akap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) chiếc hộp (pu aka) 

xinh đ p (su).‖ 

5  a cadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) chiếc giường 

(ma ca).‖ 

[58] Sara agamaniya ngh a là ―vị liên quan việc đi đến (gamana) nương 
nhờ (sara a), tức là đã quy y.‖ 

[59] Pi apātika ngh a là ―vị liên quan đến đồ ăn khất thực (pi apāta).‖ 

 andāravapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

mandārava.‖ 

 akkārupupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

kakkāru.‖  

[62] Bhisamu āladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) rễ (bhisa) và củ 

sen (mu āla).‖ 

3  esarapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

kesarī.‖ 

[64] A kolapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

a kola.‖ 

5  adambapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

kadamba.‖ 
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 ddālapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

uddāla.‖ 

 kacampakapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến một (eka) bông hoa 

(puppha) campaka.‖ 

 Timirapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) 

timira.‖ 

 Salalapupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) salala.‖ 

 Bodhivandaka ngh a là ―vị đảnh lễ (vandaka) cội cây Bồ Đề 

(bodhi).‖ 

[71] Nội dung ký sự này tương tợ như ký sự 342 về trưởng lão Ti-

uppalamāliya. 

[72] Ti-uppalamāliya ngh a là ―vị liên quan đến vòng hoa (mālā) gồm ba 

(ti) đóa sen xanh (uppala).‖ 

[73] Pa ipupphiya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa (puppha) pa i.‖ 

[74] Sattapa iya ngh a là ―vị liên quan đến bông hoa thất diệp 

(sattapa a).‖ 

[75] Gandhamu hiya ngh a là ―vị liên quan đến nắm tay (mu hi) vật 

thơm (gandha).‖ 

 Citakap jaka ngh a là ―vị cúng dường (p jaka) giàn h a thiêu 

(citaka).‖ 

 Sumanatālava iya ngh a là ―vị liên quan đến chiếc quạt (va a) lá cọ 

(tāla) được bao phủ với các bông hoa nhài (sumana).‖ 

 Sumanadāmiya ngh a là ―vị liên quan đến tràng hoa (dāma) bông 
nhài (sumana).‖ 

 āsumāriphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây 
(phala) kāsumāri.‖ 
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XXXIX. PH M AVA APHALA 

381. Ký Sự về Trưởng Lão Ava aphaladāyaka 

 

32 . Đức Thế Tôn tên Satara sī là đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. 

Có ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác đã ra đi về việc khất thực. 

 

32 . Tay có trái cây, tôi đã nhìn thấy đấng Nhân Ngưu và đã đi đến gần 

Ngài. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây ava a. 

 

3280. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3281. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3282. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3283. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ava aphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ava aphaladāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 
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382. Ký Sự về Trưởng Lão Labujadāyaka 

 

32 . Tôi đã là người phụ việc chùa ở thành phố Bandhumatī. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang di chuyển ở trên không trung. 

 

32 5. Tôi đã cầm lấy trái cây bánh mì và đã dâng cúng đến đức Phật tối 

thượng. Bậc có danh vọng lớn lao đã thọ nhận, trong khi đang đứng ở hư không. 

 

32 . Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây đến đức Phật với tâm ý trong 

sạch, tôi có được sự sanh khởi niềm vui, (điều ấy là) nguồn đem lại sự an lạc 

trong thời hiện tại. 

 

3287. Khi ấy, tôi đã đạt đến niềm phỉ lạc bao la và sự an lạc tối thượng. 

Còn có châu báu sanh lên (cho tôi) khi tôi được sanh ra nơi này nơi khác. 

 

3288. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3289. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3290. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3291. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Ava aphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ava aphaladāyaka là phần thứ nhất. 

 

--ooOoo-- 
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382. Ký Sự về Trưởng Lão Labujadāyaka 
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3288. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3289. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3290. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3291. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Labujadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Labujadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

383. Ký Sự về Trưởng Lão dumbaraphaladāyaka 

 

32 2. Đấng Tối Thượng Nhân đã cư ngụ ở bờ sông Vinatā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng có sự chăm chú, vô cùng định t nh. 

 

32 3. Được tịnh tín ở Ngài, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô nhiễm, tôi đã 
cầm lấy trái sung và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

 

3294. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3295. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3296. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3297. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão dumbaraphaladāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão dumbaraphaladāyaka là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
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384. Ký Sự về Trưởng Lão Pilakkhaphaladāyaka 

 

3298. Sau khi nhìn thấy đức Phật Atthadassī, bậc có danh vọng lớn lao, ở 

cuối khu rừng, tôi đã dâng cúng trái cây pilakkha với tâm tịnh tín, với ý vui 

mừng. 

 

3299. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây (trước đây) một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 

trái cây. 

 

3300. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3301. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3302. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pilakkhaphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pilakkhaphaladāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

385. Ký Sự về Trưởng Lão Phārusaphaladāyaka 

 

3303. Trong khi bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật 

hiến cúng, đang đi trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây phārusa. 
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Đại đức trưởng lão Labujadāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Labujadāyaka là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

383. Ký Sự về Trưởng Lão dumbaraphaladāyaka 

 

32 2. Đấng Tối Thượng Nhân đã cư ngụ ở bờ sông Vinatā. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng có sự chăm chú, vô cùng định t nh. 

 

32 3. Được tịnh tín ở Ngài, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô nhiễm, tôi đã 
cầm lấy trái sung và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

 

3294. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3295. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3296. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3297. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão dumbaraphaladāyaka 3  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão dumbaraphaladāyaka là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
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384. Ký Sự về Trưởng Lão Pilakkhaphaladāyaka 

 

3298. Sau khi nhìn thấy đức Phật Atthadassī, bậc có danh vọng lớn lao, ở 

cuối khu rừng, tôi đã dâng cúng trái cây pilakkha với tâm tịnh tín, với ý vui 

mừng. 

 

3299. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây (trước đây) một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 

trái cây. 

 

3300. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3301. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3302. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pilakkhaphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pilakkhaphaladāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

385. Ký Sự về Trưởng Lão Phārusaphaladāyaka 

 

3303. Trong khi bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật 

hiến cúng, đang đi trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây phārusa. 
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3304. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3305. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3306. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3307. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Phārusaphaladāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phārusaphaladāyaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

386. Ký Sự về Trưởng Lão Valliphaladāyaka 

 

3308. Lúc bấy giờ, tất cả dân chúng đã tụ hội lại và đã đi đến khu rừng. 

Khi ấy, trong lúc tìm kiếm trái cây, họ đã đạt được trái cây. 

 

3309. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Tự Chủ, bậc 

không bị đánh bại. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
valli. 

 

3310. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 
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3311. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3312. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3313. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Valliphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Valliphaladāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

387. Ký Sự về Trưởng Lão adaliphaladāyaka 

 

33 . Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây ka ikāra 
được cháy sáng, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, tợ như cây đ n đang chiếu 

sáng. 

 

33 5. Tôi đã cầm lấy trái chuối và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. Với 

tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và ra đi. 

 

3316. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

 

3317. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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3304. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3305. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3306. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3307. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Phārusaphaladāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phārusaphaladāyaka là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

386. Ký Sự về Trưởng Lão Valliphaladāyaka 

 

3308. Lúc bấy giờ, tất cả dân chúng đã tụ hội lại và đã đi đến khu rừng. 

Khi ấy, trong lúc tìm kiếm trái cây, họ đã đạt được trái cây. 

 

3309. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Tự Chủ, bậc 

không bị đánh bại. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
valli. 

 

3310. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 
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3311. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3312. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3313. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Valliphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Valliphaladāyaka là phần thứ sáu. 

 

--ooOoo-- 

387. Ký Sự về Trưởng Lão adaliphaladāyaka 

 

33 . Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây ka ikāra 
được cháy sáng, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, tợ như cây đ n đang chiếu 

sáng. 

 

33 5. Tôi đã cầm lấy trái chuối và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. Với 

tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và ra đi. 

 

3316. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 

 

3317. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 



492 

 

3318. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3319. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão adaliphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão adaliphaladāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

388. Ký Sự về Trưởng Lão Panasaphaladāyaka 

 

3320. Lúc bấy giờ, đấng Giác Ngộ tên Ajjuna, đã cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. 

Ngài là bậc Hiền Trí, được thành tựu tánh hạnh, và thiện xảo về định. 

 

332 . Tôi đã cầm lấy trái mít jīvajīvaka có kích thước bằng hũ nước. Tôi 

đã đặt vào cái chậu bằng lá và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 

 

3322. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3323. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3324. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 
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3325. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Panasaphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Panasaphaladāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

389. Ký Sự về Trưởng Lão So ako ivīsa 

 

3326. Vào thời kỳ Giáo Pháp của (đức Phật) Vipassī, một hang động đã 
được tôi xây dựng dành cho Hội Chúng bốn phương ở tại kinh thành 

Bandhumā. 

 

3327. Sau khi trải lót nền đất của hang động bằng các tấm vải, tôi đã cống 

hiến. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, khi ấy tôi đã thực hiện lời ước nguyện 

rằng: 

 

332 . ― ong rằng tôi có thể làm hài lòng bậc Toàn Giác, có thể đạt được 

sự xuất gia, và có thể đạt đến sự an tịnh tối thượng, Niết Bàn vô thượng.‖ 

 

3329. Do nhờ chính nhân tố trong sạch ấy, tôi đã luân hồi chín mươi kiếp. 

Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài người, tôi đã chói sáng, là người có 

phước báu đã được tạo lập (trước đây). 

 

333 . Sau đó, nhờ vào phần dư sót của nghiệp, tại đây trong kiếp sống 

cuối cùng, tôi đã được sanh làm người con trai độc nhất của nhà bá hộ cao cả ở 

tại Campā. 
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3318. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3319. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão adaliphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão adaliphaladāyaka là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

388. Ký Sự về Trưởng Lão Panasaphaladāyaka 

 

3320. Lúc bấy giờ, đấng Giác Ngộ tên Ajjuna, đã cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. 

Ngài là bậc Hiền Trí, được thành tựu tánh hạnh, và thiện xảo về định. 

 

332 . Tôi đã cầm lấy trái mít jīvajīvaka có kích thước bằng hũ nước. Tôi 

đã đặt vào cái chậu bằng lá và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 

 

3322. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng trái 

cây. 

 

3323. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3324. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 
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3325. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Panasaphaladāyaka  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Panasaphaladāyaka là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

389. Ký Sự về Trưởng Lão So ako ivīsa 

 

3326. Vào thời kỳ Giáo Pháp của (đức Phật) Vipassī, một hang động đã 
được tôi xây dựng dành cho Hội Chúng bốn phương ở tại kinh thành 

Bandhumā. 

 

3327. Sau khi trải lót nền đất của hang động bằng các tấm vải, tôi đã cống 

hiến. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, khi ấy tôi đã thực hiện lời ước nguyện 

rằng: 

 

332 . ― ong rằng tôi có thể làm hài lòng bậc Toàn Giác, có thể đạt được 

sự xuất gia, và có thể đạt đến sự an tịnh tối thượng, Niết Bàn vô thượng.‖ 

 

3329. Do nhờ chính nhân tố trong sạch ấy, tôi đã luân hồi chín mươi kiếp. 

Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài người, tôi đã chói sáng, là người có 

phước báu đã được tạo lập (trước đây). 

 

333 . Sau đó, nhờ vào phần dư sót của nghiệp, tại đây trong kiếp sống 

cuối cùng, tôi đã được sanh làm người con trai độc nhất của nhà bá hộ cao cả ở 

tại Campā. 
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3331. Ngay khi tôi vừa được sanh ra, nghe tin người cha đã khởi ước 

muốn này: ―Ta ban cho công tử hai chục ko i (hai trăm triệu) tiền, không thiếu 

đồng nào.‖ 

 

3332. Các sợi lông của tôi, dài bốn ngón tay, được mọc lên ở cả hai lòng 

bàn chân. Chúng là mảnh mai, có sự xúc chạm mềm mại, xinh xắn như là bông 
vải. 

 

3333. Chín mươi kiếp đã trôi qua, kiếp này là thêm một kiếp nữa, tôi 

không biết đến việc các bàn chân được đặt xuống ở mặt đất không có trải lót. 

 

333 . Tôi đã làm hài lòng bậc Toàn Giác, tôi đã xuất gia vào đời sống 

không gia đình. Và phẩm vị A-la-hán đã được tôi đạt đến. Tôi có được trạng 

thái mát m , chứng được Niết Bàn. 

 

3335. Đấng Toàn Tri đã xác định tôi là người đứng đầu trong số các vị đã 
ra sức tinh tấn, và có lậu hoặc đã được đoạn tận, là bậc A-la-hán, có sáu thắng 

trí, có đại thần lực. 

 

3336. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng hang 

động. 

 

3337. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3338. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 
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3339. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

3340. Tại hồ nước lớn Anotatta, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, bậc trưởng 

lão So a Ko ivisa khi được h i câu h i đã trả lời. 

 

Đại đức trưởng lão So a Ko ivisa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão So ako ivisa là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

390. Ký Sự tên Pubbakammapilotika 

 

3341.  trong khu rừng có nhiều loại hương thơm ở gần hồ nước 

Anotatta, ở trên mặt ph ng của tảng núi đá đáng yêu được lấp lánh bởi nhiều 

loại châu ngọc. 

 

33 2. Được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian, ngồi ở tại nơi ấy, đã giảng giải về các việc làm quá khứ của bản thân: 

 

33 3. ―Này các tỳ khưu, hãy lắng nghe Ta. Nghiệp nào đã được tạo ra bởi 

Ta, nếu là nghiệp vụn vặt thì cũng s  chín muồi cho dầu ở vào bản thể của vị 
Phật. 

 

3344. Trong những đời sống khác trước đây, Ta đã là k  vô lại tên 

unā ī. Ta đã vu cáo đức Phật Độc Giác Sarabh , (Ngài là) vị không làm điều 

sái quấy. 

 

3345. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục 

trong nhiều ngàn kiếp và đã nhận chịu cảm thọ khổ đau. 
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3331. Ngay khi tôi vừa được sanh ra, nghe tin người cha đã khởi ước 

muốn này: ―Ta ban cho công tử hai chục ko i (hai trăm triệu) tiền, không thiếu 

đồng nào.‖ 

 

3332. Các sợi lông của tôi, dài bốn ngón tay, được mọc lên ở cả hai lòng 

bàn chân. Chúng là mảnh mai, có sự xúc chạm mềm mại, xinh xắn như là bông 
vải. 

 

3333. Chín mươi kiếp đã trôi qua, kiếp này là thêm một kiếp nữa, tôi 

không biết đến việc các bàn chân được đặt xuống ở mặt đất không có trải lót. 

 

333 . Tôi đã làm hài lòng bậc Toàn Giác, tôi đã xuất gia vào đời sống 

không gia đình. Và phẩm vị A-la-hán đã được tôi đạt đến. Tôi có được trạng 

thái mát m , chứng được Niết Bàn. 

 

3335. Đấng Toàn Tri đã xác định tôi là người đứng đầu trong số các vị đã 
ra sức tinh tấn, và có lậu hoặc đã được đoạn tận, là bậc A-la-hán, có sáu thắng 

trí, có đại thần lực. 

 

3336. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng hang 

động. 

 

3337. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3338. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 
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3339. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

3340. Tại hồ nước lớn Anotatta, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, bậc trưởng 

lão So a Ko ivisa khi được h i câu h i đã trả lời. 

 

Đại đức trưởng lão So a Ko ivisa đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão So ako ivisa là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

390. Ký Sự tên Pubbakammapilotika 

 

3341.  trong khu rừng có nhiều loại hương thơm ở gần hồ nước 

Anotatta, ở trên mặt ph ng của tảng núi đá đáng yêu được lấp lánh bởi nhiều 

loại châu ngọc. 

 

33 2. Được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian, ngồi ở tại nơi ấy, đã giảng giải về các việc làm quá khứ của bản thân: 

 

33 3. ―Này các tỳ khưu, hãy lắng nghe Ta. Nghiệp nào đã được tạo ra bởi 

Ta, nếu là nghiệp vụn vặt thì cũng s  chín muồi cho dầu ở vào bản thể của vị 
Phật. 

 

3344. Trong những đời sống khác trước đây, Ta đã là k  vô lại tên 

unā ī. Ta đã vu cáo đức Phật Độc Giác Sarabh , (Ngài là) vị không làm điều 

sái quấy. 

 

3345. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục 

trong nhiều ngàn kiếp và đã nhận chịu cảm thọ khổ đau. 
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3346. Do phần dư sót của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối cùng, 

Ta đã nhận lãnh sự vu cáo vì nguyên nhân của (nữ du s  ngoại đạo) Sundarikā. 

 

33 . Đức Phật Sabbābhibh  có vị Thinh Văn tên là Nanda. o sự vu cáo 

vị (Thinh Văn) ấy, Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục. 

 

33 . Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục trong mười ngàn năm. Đạt được 

bản thể nhân loại, Ta đã nhận lãnh nhiều sự vu cáo. 

 

3349. Do phần dư sót của nghiệp ấy, nàng Ci camānavikā đã vu cáo Ta 
với sự không có thật ở trước đám đông dân chúng. 

 

335 . Ta đã là vị Bà-la-môn thông thái, được tôn vinh kính trọng. Ta đã 
chỉ dạy về chú thuật cho năm trăm người trai tr  ở tại khu rừng lớn. 

 

3351. Vị ẩn s  Bhīma có năm thắng trí, có đại thần lực, đã đi đến nơi ấy. 

Và sau khi nhìn thấy vị ấy đi đến, Ta đã vu cáo vị không làm điều sái quấy. 

 

3352. Kế đó, Ta đã nói với các người học trò rằng: Vị ẩn s  này có sự thọ 

hưởng dục lạc.  Ngay trong khi Ta đang nói, các người trai tr  đã vui thích theo. 

 

3353. Sau đó, tất cả các người trai tr , trong khi khất thực theo từng nhà, 

đã nói với đám đông dân chúng rằng: Vị ẩn s  này có sự thọ hưởng dục lạc.  

 

3354. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tất cả năm trăm vị tỳ khưu này đã 
gánh chịu sự vu cáo, vì nguyên nhân của (nữ du s  ngoại đạo) Sundarikā. 

 

3355. Trong thời quá khứ, vì nguyên nhân tài sản Ta đã giết chết người 

anh (em) trai khác m  (cùng cha). Ta đã xô vào h m núi hiểm trở và đã nghiền 

nát bằng tảng đá. 
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3356. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, evadatta đã n m tảng đá và đã 
làm dập ngón cái ở bàn chân của Ta do mảnh v  của tảng đá. 

 

335 . Trước đây, Ta đã là đứa b  trai đang đùa gi n ở con đường lớn. 

Sau khi nhìn thấy đức Phật Độc Giác, Ta đã n m đá vụn ở con đường (vào vị 
Phật ấy). 

 

3358. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối cùng, 

evadatta đã bố trí các sát thủ nhằm mục đích giết hại Ta. 

 

335 . Trước đây, Ta đã là k  c i voi. (Nhìn thấy) bậc Hiền Trí Độc Giác 

tối thượng đang đi đó đây để khất thực, Ta đã dùng con voi công kích vị ấy. 

 

3360. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, ở trong kinh thành Giribbaja con 

voi Nālāgirī quẩn trí hung hãn đã tiến gần đến Ta. 

 

33 . Ta đã là đức vua, người trị vì. Ta đã giết chết người đàn ông bằng 

cây thương. o quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã bị nung nấu ở địa ngục một 

cách dữ dội. 

 

3362. Do phần dư sót của nghiệp ấy, giờ đây toàn bộ lớp da ở bàn chân 

của Ta đã gây khó chịu, bởi vì nghiệp không bị tiêu hoại. 

 

33 3. Ta đã là đứa tr  đánh cá ở trong ngôi làng của các ngư phủ. Sau khi 

nhìn thấy các con cá bị giết chết, Ta đã sanh tâm vui mừng. 

 

3364. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, đã có sự đau nhức ở đầu của Ta. 

Và khi Vi dabha nổi loạn, tất cả dòng tộc Sakya (Thích Ca) đã bị giết chết. 
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3346. Do phần dư sót của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối cùng, 

Ta đã nhận lãnh sự vu cáo vì nguyên nhân của (nữ du s  ngoại đạo) Sundarikā. 

 

33 . Đức Phật Sabbābhibh  có vị Thinh Văn tên là Nanda. o sự vu cáo 

vị (Thinh Văn) ấy, Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục. 

 

33 . Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục trong mười ngàn năm. Đạt được 

bản thể nhân loại, Ta đã nhận lãnh nhiều sự vu cáo. 

 

3349. Do phần dư sót của nghiệp ấy, nàng Ci camānavikā đã vu cáo Ta 
với sự không có thật ở trước đám đông dân chúng. 

 

335 . Ta đã là vị Bà-la-môn thông thái, được tôn vinh kính trọng. Ta đã 
chỉ dạy về chú thuật cho năm trăm người trai tr  ở tại khu rừng lớn. 

 

3351. Vị ẩn s  Bhīma có năm thắng trí, có đại thần lực, đã đi đến nơi ấy. 

Và sau khi nhìn thấy vị ấy đi đến, Ta đã vu cáo vị không làm điều sái quấy. 

 

3352. Kế đó, Ta đã nói với các người học trò rằng: Vị ẩn s  này có sự thọ 

hưởng dục lạc.  Ngay trong khi Ta đang nói, các người trai tr  đã vui thích theo. 

 

3353. Sau đó, tất cả các người trai tr , trong khi khất thực theo từng nhà, 

đã nói với đám đông dân chúng rằng: Vị ẩn s  này có sự thọ hưởng dục lạc.  

 

3354. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tất cả năm trăm vị tỳ khưu này đã 
gánh chịu sự vu cáo, vì nguyên nhân của (nữ du s  ngoại đạo) Sundarikā. 

 

3355. Trong thời quá khứ, vì nguyên nhân tài sản Ta đã giết chết người 

anh (em) trai khác m  (cùng cha). Ta đã xô vào h m núi hiểm trở và đã nghiền 

nát bằng tảng đá. 
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3356. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, evadatta đã n m tảng đá và đã 
làm dập ngón cái ở bàn chân của Ta do mảnh v  của tảng đá. 

 

335 . Trước đây, Ta đã là đứa b  trai đang đùa gi n ở con đường lớn. 

Sau khi nhìn thấy đức Phật Độc Giác, Ta đã n m đá vụn ở con đường (vào vị 
Phật ấy). 

 

3358. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, tại đây trong kiếp sống cuối cùng, 

evadatta đã bố trí các sát thủ nhằm mục đích giết hại Ta. 

 

335 . Trước đây, Ta đã là k  c i voi. (Nhìn thấy) bậc Hiền Trí Độc Giác 

tối thượng đang đi đó đây để khất thực, Ta đã dùng con voi công kích vị ấy. 

 

3360. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, ở trong kinh thành Giribbaja con 

voi Nālāgirī quẩn trí hung hãn đã tiến gần đến Ta. 

 

33 . Ta đã là đức vua, người trị vì. Ta đã giết chết người đàn ông bằng 
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3365. Vào thời Giáo Pháp của (đức Phật) Phussa, Ta đã quở mắng các vị 
Thinh Văn rằng: Các ngươi hãy nhai, hãy ăn lúa mạch, và chớ có ăn cơm gạo 

sālī.  

 

3366. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã (phải) ăn lúa mạch ba tháng. 

Khi ấy, được vị Bà-la-môn thỉnh mời, Ta đã cư ngụ ở Vera jā. 

 

3367. Khi cuộc đấu vật đang được diễn tiến, Ta đã đánh gục người con 

trai dòng Malla. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, đã có sự đau nhức ở lưng của 

Ta. 

 

33 . Ta đã là người thầy thuốc. Ta đã cho người con trai nhà triệu phú 

thuốc xổ. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta có bệnh tiêu chảy. 

 

3369. Lúc bấy giờ, Ta đã là otipāla. Ta đã nói với đấng Thiện Thệ 

Kassapa rằng: ‗Giác Ngộ là sự đạt được vô cùng khó khăn, do đâu sự Giác Ngộ 

lại có cho k  cạo đầu  

 

3370. Do quả thành tựu của nghiệp ấy, Ta đã thực hành nhiều việc làm 

khó khăn trong sáu năm ở ruvelā, sau đó Ta đã đạt được quả vị Giác Ngộ. 

 

33 . Ta đã không đạt được quả vị Giác Ngộ tối thượng bằng con đường 

(Trung Đạo) này. Bị ngăn cản bởi nghiệp quá khứ, Ta đã tầm cầu đạo lộ sai trái 

(khổ hạnh). 

 

3372. Ta có sự chấm dứt về phước và tội, Ta đã tránh xa mọi điều bực 

bội, Ta không sầu muộn, không đau buồn, Ta s  Niết Bàn, không còn lậu hoặc.‖ 

 

33 3. Đấng Chiến Thắng, vị đã đạt được toàn bộ năng lực của các thắng 

trí, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, tại hồ nước lớn Anotatta, đã giảng giải như thế.  
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Đức Thế Tôn đã nói về bài giảng Giáo Pháp tên Pubbakamma-pilotika[9] 

đề cập đến hành động trong quá khứ của bản thân như thế ấy. 

Ký sự về Phật Toàn Giác tên Pubbakammapilotika là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Trái cây ava a, luôn cả trái bánh mì, trái sung, và trái pilakkha, trái cây 

phārusa, trái cây valli, và vị có trái chuối, trái mít, vị Ko ivīsa, và ký sự tên 

―Pubbakammapiloti‖ của bậc Đại n S  (tổng cộng) có chín mươi mốt câu kệ 

đã được tính đếm bởi các bậc trí. 

Phẩm Ava aphala là phẩm thứ ba mươi chín. 

 

(Tụng phẩm thứ mười bốn). 

 

--ooOoo-- 

XL. PH M PI INDIVACCHA 

391. Ký Sự về Trưởng Lão Pi indivaccha 

 

33 . Tôi đã là người gác cổng ở thành phố Ha savatī. Của cải đã được 

tích lũy trong nhà của tôi là không bị suy suyển, không thể đo lường. 

 

33 5. Sau khi đi đến nơi vắng v  rồi ngồi xuống, tôi đã được vui v  tâm 

trí. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, khi ấy tôi đã suy ngh  như 
vầy:       

 

33 . ―Ta đã đạt được nhiều của cải, nội phòng của ta là trù phú. Ngay cả 

đức vua Ānanda, vị chúa tể trái đất, cũng đã thỉnh mời (ta). 

 

33 . Và đức Phật này đã hiện khởi. Bậc Hiền Trí là hiện tượng hiếm hoi. 

Và của cải của ta được biết đến, ta s  dâng cúng vật thí đến bậc Đạo Sư. 
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3378. Vật thí cao quý đã được vương tử Paduma dâng cúng đến đấng 

Chiến Thắng là các con long tượng cùng với các ghế bành, và sự ủng hộ không 

phải là ít i. 

 

33 . Ta cũng s  dâng cúng vật thí chưa được những người khác dâng 

cúng trước đây đến Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng. Ta s  là người làm 

đầu tiên.‖ 

 

33 . Sau khi suy ngh  về quả báu hạnh phúc ở sự cống hiến của việc ấy 

theo nhiều cách, tôi đã nhìn thấy sự dâng cúng vật dụng là đáp ứng được ý định 

của tôi. 

 

33 . ―Ta s  dâng cúng các loại vật dụng chưa được những người khác 

dâng cúng trước đây đến Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng. Ta s  là người 

làm đầu tiên.‖ 

 

3382. Ngay lập tức tôi đã đi đến các người làm nghề tre và đã bảo làm 

lọng che. Tôi đã tập trung một trăm ngàn chiếc lọng che thành một đống. 

 

33 3. Tôi đã tập trung một trăm ngàn tấm vải thành một đống. Tôi đã tập 

trung một trăm ngàn bình bát thành một đống. 

 

33 . Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các chiếc búa nh , các con dao 

nh , và luôn cả các kim khâu, các đồ cắt móng, rồi đã cho treo chúng ở bên 

dưới chiếc lọng che. 

 

33 5. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các cây quạt gió, các cây quạt 

lá cọ, các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò rừng, các đồ lọc nước, và các 

vật đựng dầu. 
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33 . Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các hộp đựng kim, các dây đeo 
ở vai, luôn cả các dây buộc thân, và các chân kê (bình bát) đã được làm khéo 

léo. 

 

33 . Tôi đã chứa đầy các chậu đựng vật dụng và luôn cả các tô nh  bằng 

đồng với thuốc men, rồi đã đặt chúng ở bên dưới chiếc lọng che. 

 

33 . Tôi đã chứa đầy các chậu với mọi thứ như là rễ cây, c  usīra, mật 

mía, trái tiêu dài, các hạt tiêu, trái harītakī, củ gừng. 

 

33 . Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các đôi d p, các đôi giày, các 
vật lau khô nước, các cây gậy chống được làm khéo léo. 

 

33 . (Tôi đã bảo làm) các ống thuốc bôi, các que bôi thuốc, các bình lọc 

nước, các chìa khóa, các túi đựng chìa khóa được thêu với năm loại màu sắc. 

 

33 . Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các vải băng bó, các ống dẫn 

khói, và luôn cả các chân đ n, các vật đo lường, và các hòm nh . 

 

33 2. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các k p gắp, các cây kéo, rồi 

các vật hốt rác, và luôn cả các túi đựng thuốc men. 

 

33 3. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các ghế dài, các ghế đẩu, và các 

ghế bành bằng bốn vật liệu  và đã xếp đặt ở bên dưới chiếc lọng che. 

 

33 . Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các tấm nệm lông cừu, các tấm 

nệm bông gòn, luôn cả các tấm nệm ở ghế đẩu, và các chiếc gối đã được làm 

khéo léo. 
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33 5. (Tôi đã bảo làm) các vật kỳ cọ, các loại sáp ong, dầu ăn, lò sưởi ấm 

tay, hộp đựng, các tấm ván, kim khâu, cùng với tấm trải giường. 

 

33 . (Tôi đã bảo làm) các chỗ nằm ngồi, các thảm chùi chân, các gậy 

chống ở giường ghế, các vật chà răng và tăm xỉa răng, các dầu thơm bôi ở đầu. 

 

33 . (Tôi đã bảo làm) các vật tạo ra lửa, các ghế rơm, các nắp bình bát 

và các tô nh , các vá múc nước, bột tắm, và chậu nhuộm. 

 

33 . (Tôi đã bảo làm) cái chổi, bể nước, tương tợ như thế là vải choàng 

tắm mưa, tấm lót ngồi, vải đắp gh , và y nội. 

 

33 . (Tôi đã bảo làm) thượng y và y hai lớp, dụng cụ xông mũi, đồ làm 

sạch miệng, nhiều giấm chua và muối, mật ong và thức uống từ sữa chua. 

 

3 . (Tôi đã bảo làm) nhang thơm, sáp ong, vải vụn, khăn lau mặt, chỉ 
sợi, bất cứ vật gì được gọi là vật có thể dâng cúng, và bất cứ vật gì thích hợp đối 

với bậc Đạo Sư. 

 

3401. Sau khi tập hợp mọi thứ này lại, tôi đã đi đến gặp đức vua Ānanda. 
Sau khi đã gặp bậc sanh thành của vị Đại n S , tôi đã đê đầu đảnh lễ và đã nói 
lời nói này: 

 

3 2. ―(Chúng ta) đã được sanh ra và lớn lên cùng nhau, tâm ý của cả hai 

là tương đồng, có sự chia s  sướng khổ, và cả hai có cùng chí hướng. 

 

3403. Tâu vị cảm hóa k  thù địch, (thần) có nỗi khổ trong tâm có liên 

quan đến bệ hạ. Tâu vị Sát-đế-l , nếu bệ hạ có khả năng xin bệ hạ hãy d p tan 

nỗi khổ ấy.‖ 
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3404. ―Nỗi khổ của ngươi là nỗi khổ của trẫm, tâm ý của cả hai là tương 
đồng. Nếu là việc có liên quan đến trẫm thì ngươi hãy nhận biết rằng: Việc đã 
được hoàn tất. ‖ 

 

3 5. ―Tâu đại vương, xin bệ hạ hiểu cho thần, nỗi khổ của thần là khó 

mà d p tan. Trong khi có thể, xin bệ hạ hãy tuyên bố rằng có một vật quý giá 

mà bệ hạ khó từ b  được.‖ 

 

3 . ―Cho dù là vương quốc, cho đến sanh mạng của trẫm, nếu có sự lợi 

ích cho ngươi với những vật này, thì trẫm s  ban cho, không ngần ngại.‖ 

 

3 . ―Tâu bệ hạ, quả nhiên bệ hạ đã tuyên bố. (Tuy nhiên) điều ấy đã 
được nhiều người tuyên bố một cách xằng bậy. Hôm nay thần s  biết rằng bệ hạ 

có được cương quyết trong mọi vấn đề (hay không ).‖ 

 

3 . ―Ngươi đã p buộc trẫm quá đáng trong khi trẫm đang ban phát cho 
ngươi. Ngươi được lợi ích gì với việc đã p buộc trẫm  Ngươi hãy nói cho trẫm 

điều đã được ngươi mong m i.‖ 

 

3 . ―Tâu đại vương, thần ao ước đức Phật tối thượng, đấng Vô 

Thượng. Thần s  chăm lo bữa ăn đến bậc Toàn Giác, xin chớ để cho cuộc sống 

của thần trở thành tội lỗi.‖ 

 

3 . ―Trẫm s  ban cho ngươi điều ân huệ khác, chớ cầu xin (trẫm về) 

đức Như Lai. Đức Phật tợ như viên ngọc ma-ni như ý, không thể ban tặng cho 

bất cứ ai.‖ 

 

3 . ―Tâu bệ hạ, phải chăng điều đã được ngài tuyên bố là (s  ban tặng) 

ngay cả sanh mạng của chính mình  Đúng ra nên ban tặng đức Như Lai hơn là 
bố thí sanh mạng.‖ 
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33 5. (Tôi đã bảo làm) các vật kỳ cọ, các loại sáp ong, dầu ăn, lò sưởi ấm 

tay, hộp đựng, các tấm ván, kim khâu, cùng với tấm trải giường. 

 

33 . (Tôi đã bảo làm) các chỗ nằm ngồi, các thảm chùi chân, các gậy 

chống ở giường ghế, các vật chà răng và tăm xỉa răng, các dầu thơm bôi ở đầu. 

 

33 . (Tôi đã bảo làm) các vật tạo ra lửa, các ghế rơm, các nắp bình bát 

và các tô nh , các vá múc nước, bột tắm, và chậu nhuộm. 

 

33 . (Tôi đã bảo làm) cái chổi, bể nước, tương tợ như thế là vải choàng 

tắm mưa, tấm lót ngồi, vải đắp gh , và y nội. 

 

33 . (Tôi đã bảo làm) thượng y và y hai lớp, dụng cụ xông mũi, đồ làm 

sạch miệng, nhiều giấm chua và muối, mật ong và thức uống từ sữa chua. 

 

3 . (Tôi đã bảo làm) nhang thơm, sáp ong, vải vụn, khăn lau mặt, chỉ 
sợi, bất cứ vật gì được gọi là vật có thể dâng cúng, và bất cứ vật gì thích hợp đối 

với bậc Đạo Sư. 

 

3401. Sau khi tập hợp mọi thứ này lại, tôi đã đi đến gặp đức vua Ānanda. 
Sau khi đã gặp bậc sanh thành của vị Đại n S , tôi đã đê đầu đảnh lễ và đã nói 
lời nói này: 

 

3 2. ―(Chúng ta) đã được sanh ra và lớn lên cùng nhau, tâm ý của cả hai 

là tương đồng, có sự chia s  sướng khổ, và cả hai có cùng chí hướng. 

 

3403. Tâu vị cảm hóa k  thù địch, (thần) có nỗi khổ trong tâm có liên 

quan đến bệ hạ. Tâu vị Sát-đế-l , nếu bệ hạ có khả năng xin bệ hạ hãy d p tan 

nỗi khổ ấy.‖ 
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3404. ―Nỗi khổ của ngươi là nỗi khổ của trẫm, tâm ý của cả hai là tương 
đồng. Nếu là việc có liên quan đến trẫm thì ngươi hãy nhận biết rằng: Việc đã 
được hoàn tất. ‖ 

 

3 5. ―Tâu đại vương, xin bệ hạ hiểu cho thần, nỗi khổ của thần là khó 

mà d p tan. Trong khi có thể, xin bệ hạ hãy tuyên bố rằng có một vật quý giá 

mà bệ hạ khó từ b  được.‖ 

 

3 . ―Cho dù là vương quốc, cho đến sanh mạng của trẫm, nếu có sự lợi 

ích cho ngươi với những vật này, thì trẫm s  ban cho, không ngần ngại.‖ 

 

3 . ―Tâu bệ hạ, quả nhiên bệ hạ đã tuyên bố. (Tuy nhiên) điều ấy đã 
được nhiều người tuyên bố một cách xằng bậy. Hôm nay thần s  biết rằng bệ hạ 

có được cương quyết trong mọi vấn đề (hay không ).‖ 

 

3 . ―Ngươi đã p buộc trẫm quá đáng trong khi trẫm đang ban phát cho 
ngươi. Ngươi được lợi ích gì với việc đã p buộc trẫm  Ngươi hãy nói cho trẫm 

điều đã được ngươi mong m i.‖ 

 

3 . ―Tâu đại vương, thần ao ước đức Phật tối thượng, đấng Vô 

Thượng. Thần s  chăm lo bữa ăn đến bậc Toàn Giác, xin chớ để cho cuộc sống 

của thần trở thành tội lỗi.‖ 

 

3 . ―Trẫm s  ban cho ngươi điều ân huệ khác, chớ cầu xin (trẫm về) 

đức Như Lai. Đức Phật tợ như viên ngọc ma-ni như ý, không thể ban tặng cho 

bất cứ ai.‖ 

 

3 . ―Tâu bệ hạ, phải chăng điều đã được ngài tuyên bố là (s  ban tặng) 

ngay cả sanh mạng của chính mình  Đúng ra nên ban tặng đức Như Lai hơn là 
bố thí sanh mạng.‖ 
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3412. ―Bậc Đại Hùng nên được đặt riêng, đấng Chiến Thắng không thể 

ban tặng cho bất cứ ai, đức Phật s  không được trẫm đồng ý. Ngươi hãy chọn 

lấy tài sản vô hạn lượng đi.‖ 

 

3 3. ―Chúng ta hãy tìm đến sự phân xử, chúng ta s  h i các vị quan tòa. 

Chúng ta hãy tranh cãi về vấn đề ấy theo cách thức mà họ s  giải bày.‖ 

 

3 . Tôi đã nắm lấy tay của đức vua rồi đã đi đến tòa án. Trước các vị 
quan phán xử, tôi đã nói lời nói này: 

 

3415. ―Xin các quan phán xử hãy lắng nghe tôi. Đức vua đã ban cho tôi 
điều ân huệ, không loại trừ bất cứ vật gì, ngài cũng đã ban luôn cả sanh mạng 

nữa. 

 

3 . hi ngài đã ban điều ân huệ cho tôi, tôi đã cầu xin đức Phật tối 

thượng. (Như vậy) đức Phật là đã được ban cho tôi một cách tốt đ p, hay là tôi 

còn có điều nghi ngờ ‖ 

 

3417. ―Chúng tôi s  lắng nghe lời nói của ngươi và của đức vua là vị hộ 

trì xứ sở. Sau khi lắng nghe lời nói của cả hai, chúng tôi s  chặt đứt điều nghi 

hoặc ở tại nơi đây.‖ 

 

3 . ―Tâu bệ hạ, có phải ngài đã ban cho tất cả mọi thứ thuộc quyền sở 

hữu đến người này, và cũng đã ban luôn cả sanh mạng nữa, không loại trừ bất 

cứ vật gì ‖ 

 

3 . ―Chính vì bị lâm vào tình cảnh khó khăn, (người này) đã cầu xin 

điều ân huệ vô thượng. Sau khi biết được người này vô cùng đau khổ, trẫm đã 
ban cho mọi thứ thuộc quyền sở hữu.‖ 
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3420. ―Tâu bệ hạ, phần thua là thuộc về ngài, đức Như Lai nên được ban 

cho người này. Sự nghi hoặc của hai vị đã được chặt đứt, xin hai vị hãy duy trì 

đúng theo sự việc.‖ 

 

3 2 . Đứng ngay tại nơi ấy, đức vua đã nói điều này với vị quan phán xử: 

―Này các hiền thần, nếu các ngươi cũng có thể ban cho trẫm (điều ân huệ) thì 

trẫm (s ) nhận lại đức Phật.‖ 

 

3 22. ―Sau khi đã làm tròn đủ ý định của ngươi, sau khi đã chăm lo bữa 

ăn cho đức Như Lai, ngươi nên giao lại bậc Toàn Giác cho vị có danh vọng lớn 

lao Ānanda.‖ 

 

3 23. Sau khi đảnh lễ các vị quan phán xử và cả vị Sát-đế-l  Ānanda nữa, 

tôi đã trở nên hớn hở vui mừng và đã đi đến gặp đấng Toàn Giác. 

 

3 2 . Sau khi đã đi đến gặp đấng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng nước 

lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã đê đầu đảnh lễ và đã nói lời nói này: 

 

3425. ―Bạch đấng Hữu Nhãn, xin Ngài hãy nhận lời cùng với một trăm 
ngàn vị có năng lực. Ngài đang đem lại nỗi vui mừng cho tâm của con, xin Ngài 

hãy ngự đến căn nhà của con.‖ 

 

3426. Biết được ý định của tôi, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị 
thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Hữu Nhãn, đã nhận lời. 

 

3427. Sau khi biết được sự nhận lời (của đức Phật), tôi đã đảnh lễ bậc 

Đạo Sư. Trở nên mừng r , có tâm phấn chấn, tôi đã đi về nhà. 

 

3428. Sau khi triệu tập lại bạn bè và các viên quan lại, tôi đã nói lời nói 

này: ―Tôi đã đạt được sự thành tựu vô cùng khó khăn, giống như (đã đạt được) 

viên ngọc ma-ni như ý. 
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3412. ―Bậc Đại Hùng nên được đặt riêng, đấng Chiến Thắng không thể 

ban tặng cho bất cứ ai, đức Phật s  không được trẫm đồng ý. Ngươi hãy chọn 

lấy tài sản vô hạn lượng đi.‖ 

 

3 3. ―Chúng ta hãy tìm đến sự phân xử, chúng ta s  h i các vị quan tòa. 

Chúng ta hãy tranh cãi về vấn đề ấy theo cách thức mà họ s  giải bày.‖ 

 

3 . Tôi đã nắm lấy tay của đức vua rồi đã đi đến tòa án. Trước các vị 
quan phán xử, tôi đã nói lời nói này: 

 

3415. ―Xin các quan phán xử hãy lắng nghe tôi. Đức vua đã ban cho tôi 
điều ân huệ, không loại trừ bất cứ vật gì, ngài cũng đã ban luôn cả sanh mạng 

nữa. 

 

3 . hi ngài đã ban điều ân huệ cho tôi, tôi đã cầu xin đức Phật tối 

thượng. (Như vậy) đức Phật là đã được ban cho tôi một cách tốt đ p, hay là tôi 

còn có điều nghi ngờ ‖ 

 

3417. ―Chúng tôi s  lắng nghe lời nói của ngươi và của đức vua là vị hộ 

trì xứ sở. Sau khi lắng nghe lời nói của cả hai, chúng tôi s  chặt đứt điều nghi 

hoặc ở tại nơi đây.‖ 

 

3 . ―Tâu bệ hạ, có phải ngài đã ban cho tất cả mọi thứ thuộc quyền sở 

hữu đến người này, và cũng đã ban luôn cả sanh mạng nữa, không loại trừ bất 

cứ vật gì ‖ 

 

3 . ―Chính vì bị lâm vào tình cảnh khó khăn, (người này) đã cầu xin 

điều ân huệ vô thượng. Sau khi biết được người này vô cùng đau khổ, trẫm đã 
ban cho mọi thứ thuộc quyền sở hữu.‖ 
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3420. ―Tâu bệ hạ, phần thua là thuộc về ngài, đức Như Lai nên được ban 

cho người này. Sự nghi hoặc của hai vị đã được chặt đứt, xin hai vị hãy duy trì 

đúng theo sự việc.‖ 

 

3 2 . Đứng ngay tại nơi ấy, đức vua đã nói điều này với vị quan phán xử: 

―Này các hiền thần, nếu các ngươi cũng có thể ban cho trẫm (điều ân huệ) thì 

trẫm (s ) nhận lại đức Phật.‖ 

 

3 22. ―Sau khi đã làm tròn đủ ý định của ngươi, sau khi đã chăm lo bữa 

ăn cho đức Như Lai, ngươi nên giao lại bậc Toàn Giác cho vị có danh vọng lớn 

lao Ānanda.‖ 

 

3 23. Sau khi đảnh lễ các vị quan phán xử và cả vị Sát-đế-l  Ānanda nữa, 

tôi đã trở nên hớn hở vui mừng và đã đi đến gặp đấng Toàn Giác. 

 

3 2 . Sau khi đã đi đến gặp đấng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng nước 

lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã đê đầu đảnh lễ và đã nói lời nói này: 

 

3425. ―Bạch đấng Hữu Nhãn, xin Ngài hãy nhận lời cùng với một trăm 
ngàn vị có năng lực. Ngài đang đem lại nỗi vui mừng cho tâm của con, xin Ngài 

hãy ngự đến căn nhà của con.‖ 

 

3426. Biết được ý định của tôi, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị 
thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Hữu Nhãn, đã nhận lời. 

 

3427. Sau khi biết được sự nhận lời (của đức Phật), tôi đã đảnh lễ bậc 

Đạo Sư. Trở nên mừng r , có tâm phấn chấn, tôi đã đi về nhà. 

 

3428. Sau khi triệu tập lại bạn bè và các viên quan lại, tôi đã nói lời nói 

này: ―Tôi đã đạt được sự thành tựu vô cùng khó khăn, giống như (đã đạt được) 

viên ngọc ma-ni như ý. 
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3 2 . Ngài là đấng Vô Lượng, Vô Song, là bậc Trí Tuệ không người 

tương đương, không k  sánh bằng, là đấng Chiến Thắng không người đối thủ, 

chúng ta s  cúng dường Ngài bằng vật gì? 

 

3 3 . Tương tợ như vậy, đấng Nhân Ngưu chính là vị tương đương với 

bậc không thể sánh bằng, không có người thứ hai, vì thế hành động hướng 

thượng xứng đáng với đức Phật là việc làm khó khăn đối với tôi. 

 

3431. Chúng ta hãy thu thập những bông hoa khác loại và hãy thực hiện 

mái che bằng bông hoa; mọi sự cúng dường này s  là xứng đáng với đức Phật.‖ 

 

3 32. Tôi đã cho thực hiện mái che bằng hoa sen xanh, luôn cả hoa sen 

hồng, hoa vassika, hoa adhimuttaka, hoa campaka, và hoa nāga. 

 

3 33. Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc 

lọng che. Chỗ ngồi cuối cùng dành cho tôi trị giá hơn một trăm (đồng tiền). 

 

3 3 . Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc 

lọng che. Sau khi cho chuẩn bị cơm nước, tôi đã thông báo về thời điểm. 

 

3435. Khi thời điểm đã được thông báo, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara 

cùng với một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến căn nhà của tôi. 

 

3436. Cùng với một trăm ngàn vị có năng lực, đấng Tối Thượng Nhân đã 
ngồi xuống (chỗ ngồi) có chiếc lọng che đang được duy trì ở phía bên trên, ở 

mái che làm bằng bông hoa kh o được nở rộ. 

 

3437. ―Bạch đấng Hữu Nhãn, xin Ngài hãy thọ nhận một trăm ngàn chiếc 

lọng che, một trăm ngàn chỗ ngồi đúng ph p tắc và không phạm sai trái.‖ 

 

507 

 

3 3 . Có ý định giúp cho tôi vượt qua, đấng Hiểu Biết Thế Gian 

Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Đại Hiền Trí ấy đã tiếp nhận. 

 

3 3 . Tôi đã dâng cúng mỗi vị tỳ khưu một cái bình bát riêng biệt. Các vị 
đã xả b  bình bát trước đây và đã sử dụng bình bát bằng kim loại. 

 

3 . Đức Phật đã ngồi ở mái che bông hoa bảy ngày đêm. Trong khi 
giúp cho nhiều chúng sanh được giác ngộ, Ngài đã chuyển vận bánh xe Giáo 

Pháp. 

 

3 . Trong khi Ngài đang chuyển vận bánh xe Giáo Pháp ở bên dưới 

mái che bông hoa, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của tám mươi bốn ngàn (chúng 

sanh). 

 

3442. Khi ngày thứ bảy đã đến, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara ngồi ở 

bóng râm của chiếc lọng che đã nói lên những lời kệ này: 

 

3443. ―Người thanh niên nào đã dâng cúng vật thí cao quý không thiếu 

sót món gì đến Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3444. Các con voi, các con ngựa, các cỗ xe, các binh lính và quân đội 

gồm bốn binh chủng s  thường xuyên hộ tống người này  điều này là quả báu 

của việc dâng cúng mọi thứ. 

 

3 5. Phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, 

các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo s  thường xuyên phục vụ người này  điều này 

là quả báu của việc dâng cúng mọi thứ. 

 

3446. Sáu mươi ngàn cỗ xe ngựa được trang hoàng với tất cả các loại 

trang sức s  thường xuyên hộ tống người này  điều này là quả báu của việc dâng 

cúng mọi thứ. 
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3 2 . Ngài là đấng Vô Lượng, Vô Song, là bậc Trí Tuệ không người 
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lọng che. Chỗ ngồi cuối cùng dành cho tôi trị giá hơn một trăm (đồng tiền). 
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lọng che. Sau khi cho chuẩn bị cơm nước, tôi đã thông báo về thời điểm. 
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3 . Sáu mươi ngàn nhạc cụ và những chiếc trống lớn được tô điểm s  

thường xuyên trình tấu đến người này  điều này là quả báu của việc dâng cúng 

mọi thứ. 

 

3 . Tám mươi sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng 

bằng các loại vải vóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-

ni. 

 

3449. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, 

các nàng s  thường xuyên vây quanh người này  điều này là quả báu của việc 

dâng cúng mọi thứ. 

 

3 5 . (Người này) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong 3 .  kiếp, 

và s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc 1.000 lần. 

 

3451. Và (người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn 

lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 

đếm. 

 

3 52. Trong khi đang sống ở thế giới chư Thiên, người có được nghiệp 

phước thiện sở hữu chiếc lọng che bằng châu báu bao trùm toàn bộ thế giới chư 
Thiên. 

 

3 53. hi (người này) ước ao bóng râm, thì có chiếc lọng che được tạo ra 

từ vải và bông hoa s  che bóng râm một cách thường xuyên, thuận theo tâm ý 

của người này. 

 

3454. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi nhân 

tố trong sạch, được gắn liền với nghiệp phước thiện, (người này) s  trở thành 

thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 
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3455. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

3456. Biết rõ về toàn bộ việc này, đức Gotama bậc cao quý dòng Sakya, 

sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, s  thiết lập (người này) vào vị thế tối 

thắng. 

 

3 5 . (Người này) s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là 
Pi indivaccha, và s  được kính trọng trong số chư Thiên, các A-tu-la, và các 

Càn-thát-bà. 

 

3458. Sau khi trở thành người được mến mộ đối với tất cả, đối với các vị 
tỳ khưu, đối với các vị tỳ khưu ni, và tương tợ như thế ấy đối với các người tại 

gia, vị ấy s  sống, không còn lậu hoặc.‖ 

 

3459. Việc làm đã được thực hiện (trước đây) một trăm ngàn kiếp, đã cho 
tôi nhìn thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên kh o được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não của tôi. 

 

3460. Ôi, việc làm đã kh o được tôi thực hiện ở Phước Điền vô thượng. 

Sau khi thực hiện việc làm ở tại nơi ấy, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 

 

3 . Chính người thanh niên đã dâng cúng vật thí cao quý không thiếu 

sót món gì, đã là người đầu tiên, đã là vị tiên phong  điều này là quả báu của 

việc dâng cúng ấy. 

 

3462. Sau khi dâng cúng các chiếc lọng che đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 
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3463. Tôi không biết đến sự lạnh, sự nóng, bụi bặm và mồ hôi không vấy 

bẩn, không có sự nguy khốn, và không có tai họa, tôi luôn luôn được tôn trọng. 

 

3464. Tôi có làn da mềm mại, có tâm ý trong sạch, một trăm ngàn chiếc 

lọng che là thuộc về tôi trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu. 

 

3 5. o tác động của nghiệp ấy, (các chiếc lọng ấy) được gắn mọi thứ 

trang sức và được duy trì ở đỉnh đầu của tôi, ngoại trừ đời sống này. 

 

3466. Tại sao không có sự duy trì các chiếc lọng cho tôi trong đời sống 

này? Vì tất cả các nghiệp đã được tôi làm là nhằm đạt đến chiếc lọng giải thoát. 

 

3467. Sau khi dâng cúng các tấm vải đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

3468. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, tôi có màu da vàng chói, không 

lấm bụi, có sự phát ánh sáng, có sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng láng. 

 

3469. Có một trăm ngàn tấm vải màu trắng, màu vàng, và màu đ  được 

duy trì ở đỉnh đầu của tôi  điều này là quả báu của việc dâng cúng các tấm vải. 

 

3470. Từ thành quả của những việc ấy, ở tất cả các nơi tôi đều có được y 

phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải. 

 

3 . Sau khi dâng cúng các bình bát đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 
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3472. Tôi sử dụng các đ a làm bằng hồng ngọc, các đ a bằng vàng, các 

đ a bằng ngọc ma-ni, và luôn cả các tô nh  bằng bạc vào mọi thời điểm. 

 

3473. Tôi không có sự nguy khốn và không có tai họa, luôn luôn được 

tôn trọng. Tôi có sự thành tựu về cơm ăn, nước uống, vải vóc, và giường nằm. 

 

3474. Các của cải của tôi không bị tiêu hoại, tôi có tâm vững chãi. Tôi 

luôn luôn có sự mong muốn về Giáo Pháp, ít phiền não, không còn lậu hoặc. 

 

3475.  tất cả các nơi, ở thế giới chư Thiên hay ở loài người, những đức 

tính này là gắn bó không lìa b  tôi, cũng giống như bóng râm của cây cối vậy. 

 

3476. Sau khi dâng cúng nhiều chiếc búa nh  được gắn liền với chùm tua 

có màu sắc, kh o được thực hiện, đến đức Phật tối thượng và tương tợ y như thế 

đến Hội Chúng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

 

3477. Tôi luôn luôn dũng cảm, không có sự loạn động, và có sự toàn hảo 

về các lòng tự tin, có nghị lực, có sự tinh cần, có tâm ý được tập trung. 

 

3478. Từ thành quả của việc ấy, ở khắp mọi nơi tôi đều đạt được sự dứt 

trừ phiền não, (cùng với) trí tuệ tinh tế, không thể ước lượng, tinh khiết. 

 

3479. Với tâm tịnh tín, tôi đã dâng cúng nhiều con dao nh  không bị sần 

sùi, không thô kệch, rất bóng láng, đến đức Phật và tương tợ y như thế đến Hội 

Chúng. 

 

3480. Tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. (Tôi 

có được) tâm tốt đ p, sự tinh cần, sự nhẫn nại, và con dao từ ái. 
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3463. Tôi không biết đến sự lạnh, sự nóng, bụi bặm và mồ hôi không vấy 

bẩn, không có sự nguy khốn, và không có tai họa, tôi luôn luôn được tôn trọng. 

 

3464. Tôi có làn da mềm mại, có tâm ý trong sạch, một trăm ngàn chiếc 

lọng che là thuộc về tôi trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu. 

 

3 5. o tác động của nghiệp ấy, (các chiếc lọng ấy) được gắn mọi thứ 

trang sức và được duy trì ở đỉnh đầu của tôi, ngoại trừ đời sống này. 

 

3466. Tại sao không có sự duy trì các chiếc lọng cho tôi trong đời sống 

này? Vì tất cả các nghiệp đã được tôi làm là nhằm đạt đến chiếc lọng giải thoát. 

 

3467. Sau khi dâng cúng các tấm vải đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

3468. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, tôi có màu da vàng chói, không 

lấm bụi, có sự phát ánh sáng, có sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng láng. 

 

3469. Có một trăm ngàn tấm vải màu trắng, màu vàng, và màu đ  được 

duy trì ở đỉnh đầu của tôi  điều này là quả báu của việc dâng cúng các tấm vải. 

 

3470. Từ thành quả của những việc ấy, ở tất cả các nơi tôi đều có được y 

phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải. 

 

3 . Sau khi dâng cúng các bình bát đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 
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3472. Tôi sử dụng các đ a làm bằng hồng ngọc, các đ a bằng vàng, các 

đ a bằng ngọc ma-ni, và luôn cả các tô nh  bằng bạc vào mọi thời điểm. 

 

3473. Tôi không có sự nguy khốn và không có tai họa, luôn luôn được 

tôn trọng. Tôi có sự thành tựu về cơm ăn, nước uống, vải vóc, và giường nằm. 

 

3474. Các của cải của tôi không bị tiêu hoại, tôi có tâm vững chãi. Tôi 

luôn luôn có sự mong muốn về Giáo Pháp, ít phiền não, không còn lậu hoặc. 

 

3475.  tất cả các nơi, ở thế giới chư Thiên hay ở loài người, những đức 

tính này là gắn bó không lìa b  tôi, cũng giống như bóng râm của cây cối vậy. 

 

3476. Sau khi dâng cúng nhiều chiếc búa nh  được gắn liền với chùm tua 

có màu sắc, kh o được thực hiện, đến đức Phật tối thượng và tương tợ y như thế 

đến Hội Chúng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

 

3477. Tôi luôn luôn dũng cảm, không có sự loạn động, và có sự toàn hảo 

về các lòng tự tin, có nghị lực, có sự tinh cần, có tâm ý được tập trung. 

 

3478. Từ thành quả của việc ấy, ở khắp mọi nơi tôi đều đạt được sự dứt 

trừ phiền não, (cùng với) trí tuệ tinh tế, không thể ước lượng, tinh khiết. 

 

3479. Với tâm tịnh tín, tôi đã dâng cúng nhiều con dao nh  không bị sần 

sùi, không thô kệch, rất bóng láng, đến đức Phật và tương tợ y như thế đến Hội 

Chúng. 

 

3480. Tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. (Tôi 

có được) tâm tốt đ p, sự tinh cần, sự nhẫn nại, và con dao từ ái. 
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3 . (Và) lư i gươm tuệ vô thượng có tính chất dứt trừ mũi tên tham ái. 
Từ thành quả của những việc ấy, tôi đạt được trí tuệ sánh với kim cương. 

 

3482. Sau khi dâng cúng các cây kim khâu đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 

với nghiệp của tôi. 

 

3483. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi luôn luôn có tuệ sắc bén, 

không có sự hoài nghi, có sự cắt đứt mọi điều nghi hoặc, có sắc đ p và có của 

cải. 

 

3 . Tôi đã nhìn thấy ý ngh a và nguyên nhân thâm sâu vi tế bằng trí 

tuệ. Trí tuệ của tôi là sự tiêu diệt điều tăm tối, được sánh với kim cương cao 
quý. 

 

3 5. Sau khi dâng cúng các đồ cắt móng đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

3 . Tôi có được nhiều tôi nam tớ gái, bò, ngựa, người làm công, người 

canh gác, người hầu tắm, người phục vụ bữa ăn, người đầu bếp ở khắp tất cả các 

nơi. 

 

3487. Sau khi dâng cúng các cây quạt gió và các cây quạt lá cọ xinh xắn 

đến đức Thiện Thệ, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của 

tôi. 

 

3488. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bứt rứt không hiện 

hữu, tôi không biết đến sự ưu phiền và sự bực bội ở tâm của tôi. 
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3489. Từ thành quả của việc ấy của tôi, tất cả các ngọn lửa của tôi là lửa 

tham ái, lửa sân hận và si mê, lửa ngã mạn, và lửa tà kiến đã bị dập tắt. 

 

3490. Sau khi dâng cúng các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò rừng 

đến Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi có phiền não được lặng yên, tôi sống 

không có tật xấu. 

 

3 . Sau khi dâng cúng các đồ lọc nước đến đức Thiện Thệ và các bậc 

tối thượng thực hành Giáo Pháp, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3 2. Tôi vượt trội tất cả và đạt được tuổi thọ ở cõi trời, tôi không bao 

giờ bị áp bức bởi những k  trộm cướp hoặc những k  thù địch. 

 

3493. Từ thành quả của những việc ấy, người ta cũng không làm tổn hại 

tôi bằng vũ khí hoặc bằng thuốc độc, tình trạng chết yểu không xảy đến cho tôi. 

 

3494. Sau khi dâng cúng các vật đựng dầu đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 

với nghiệp của tôi. 

 

3495. Tôi có dáng vóc vô cùng tao nhã, có giọng nói tốt, tâm ý khéo 

hướng thượng, tâm tư không rối loạn, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách 
bảo vệ. 

 

3496. Sau khi dâng cúng các hộp đựng kim đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3497. Tôi có sự an lạc của tâm, có sự an lạc của thân, có sự an lạc sanh 

lên từ các oai nghi  tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 
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3 . (Và) lư i gươm tuệ vô thượng có tính chất dứt trừ mũi tên tham ái. 
Từ thành quả của những việc ấy, tôi đạt được trí tuệ sánh với kim cương. 

 

3482. Sau khi dâng cúng các cây kim khâu đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 

với nghiệp của tôi. 

 

3483. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi luôn luôn có tuệ sắc bén, 

không có sự hoài nghi, có sự cắt đứt mọi điều nghi hoặc, có sắc đ p và có của 

cải. 

 

3 . Tôi đã nhìn thấy ý ngh a và nguyên nhân thâm sâu vi tế bằng trí 

tuệ. Trí tuệ của tôi là sự tiêu diệt điều tăm tối, được sánh với kim cương cao 
quý. 

 

3 5. Sau khi dâng cúng các đồ cắt móng đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

3 . Tôi có được nhiều tôi nam tớ gái, bò, ngựa, người làm công, người 

canh gác, người hầu tắm, người phục vụ bữa ăn, người đầu bếp ở khắp tất cả các 

nơi. 

 

3487. Sau khi dâng cúng các cây quạt gió và các cây quạt lá cọ xinh xắn 

đến đức Thiện Thệ, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của 

tôi. 

 

3488. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bứt rứt không hiện 

hữu, tôi không biết đến sự ưu phiền và sự bực bội ở tâm của tôi. 
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3489. Từ thành quả của việc ấy của tôi, tất cả các ngọn lửa của tôi là lửa 

tham ái, lửa sân hận và si mê, lửa ngã mạn, và lửa tà kiến đã bị dập tắt. 

 

3490. Sau khi dâng cúng các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò rừng 

đến Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi có phiền não được lặng yên, tôi sống 

không có tật xấu. 

 

3 . Sau khi dâng cúng các đồ lọc nước đến đức Thiện Thệ và các bậc 

tối thượng thực hành Giáo Pháp, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3 2. Tôi vượt trội tất cả và đạt được tuổi thọ ở cõi trời, tôi không bao 

giờ bị áp bức bởi những k  trộm cướp hoặc những k  thù địch. 

 

3493. Từ thành quả của những việc ấy, người ta cũng không làm tổn hại 

tôi bằng vũ khí hoặc bằng thuốc độc, tình trạng chết yểu không xảy đến cho tôi. 

 

3494. Sau khi dâng cúng các vật đựng dầu đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 

với nghiệp của tôi. 

 

3495. Tôi có dáng vóc vô cùng tao nhã, có giọng nói tốt, tâm ý khéo 

hướng thượng, tâm tư không rối loạn, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách 
bảo vệ. 

 

3496. Sau khi dâng cúng các hộp đựng kim đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3497. Tôi có sự an lạc của tâm, có sự an lạc của thân, có sự an lạc sanh 

lên từ các oai nghi  tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 
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3 . Sau khi dâng cúng các dây đeo ở vai đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3499. Và từ thành quả của việc ấy, tôi đạt được trí biết tâm của người 

khác, tôi nhớ lại kiếp sống thứ nhì, tôi có làn da đ p toàn diện. 

 

3500. Sau khi dâng cúng các dây buộc thân đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

35 . Tôi không chao động ở các tầng định, tôi có năng lực đối với các 

tầng định, tôi có hội chúng không thể bị chia r , có lời nói luôn luôn được thừa 

nhận. 

 

3502. Tôi có niệm đã được thiết lập, sự run sợ của tôi là không được biết 

đến, các đức tính này được gắn liền dầu ở thế giới chư Thiên hay là nhân loại. 

 

35 3. Sau khi dâng cúng các chân kê (bình bát) đến đấng Chiến Thắng và 

Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi được thừa hưởng năm loại màu sắc, 

tôi không bị lay động bởi bất cứ điều gì. 

 

3504. Bất cứ các Pháp nào tôi đã được nghe đều là những sự thức tỉnh 

cho niệm và trí. Những gì đã được tôi ghi nhớ là không tiêu hoại, chúng được 

x t đoán cẩn thận. 

 

3505. Sau khi dâng cúng các chậu đựng cùng các vật dụng đến đức Phật 

và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của 

tôi. 
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35 . Tôi đạt được các chậu đựng làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả 

làm bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa. 

 

3507. Những người vợ, và các tôi trai tớ gái, các tượng binh, k  binh, xa 

binh, bộ binh, và luôn cả những người nữ trung thành nữa, đều là thuộc quyền 

sử dụng (của tôi) vào mọi lúc. 

 

3508. Các môn khoa học, các từ ngữ về chú thuật, luôn cả nhiều kinh 

điển các loại, cùng tất cả các học nghệ, đều là thuộc quyền sử dụng (của tôi) vào 

mọi lúc. 

 

3509. Sau khi dâng cúng các tô nh  đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

35 . Tôi đạt được các tô nh  làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả làm 

bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa. 

 

35 . Tôi đạt được các tô nh  làm bằng gỗ assattha, bằng v  trái bầu, 

hoặc bằng các lá sen, và các v  sò ốc cho việc uống mật ong. 

 

3512. Tôi có sự thực hành về phận sự, về đức hạnh, về các hành động 

thuộc về ứng xử  tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

 

3513. Sau khi dâng cúng thuốc men đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3514. Từ thành quả của việc ấy, tôi có tuổi thọ, có sức mạnh, dũng cảm, 

có sắc đ p, có uy quyền, có sự sung sướng, không có sự nguy khốn, không có 
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3 . Sau khi dâng cúng các dây đeo ở vai đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3499. Và từ thành quả của việc ấy, tôi đạt được trí biết tâm của người 

khác, tôi nhớ lại kiếp sống thứ nhì, tôi có làn da đ p toàn diện. 

 

3500. Sau khi dâng cúng các dây buộc thân đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

35 . Tôi không chao động ở các tầng định, tôi có năng lực đối với các 

tầng định, tôi có hội chúng không thể bị chia r , có lời nói luôn luôn được thừa 

nhận. 

 

3502. Tôi có niệm đã được thiết lập, sự run sợ của tôi là không được biết 

đến, các đức tính này được gắn liền dầu ở thế giới chư Thiên hay là nhân loại. 

 

35 3. Sau khi dâng cúng các chân kê (bình bát) đến đấng Chiến Thắng và 

Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi được thừa hưởng năm loại màu sắc, 

tôi không bị lay động bởi bất cứ điều gì. 

 

3504. Bất cứ các Pháp nào tôi đã được nghe đều là những sự thức tỉnh 

cho niệm và trí. Những gì đã được tôi ghi nhớ là không tiêu hoại, chúng được 

x t đoán cẩn thận. 

 

3505. Sau khi dâng cúng các chậu đựng cùng các vật dụng đến đức Phật 

và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp của 

tôi. 
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35 . Tôi đạt được các chậu đựng làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả 

làm bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa. 

 

3507. Những người vợ, và các tôi trai tớ gái, các tượng binh, k  binh, xa 

binh, bộ binh, và luôn cả những người nữ trung thành nữa, đều là thuộc quyền 

sử dụng (của tôi) vào mọi lúc. 

 

3508. Các môn khoa học, các từ ngữ về chú thuật, luôn cả nhiều kinh 

điển các loại, cùng tất cả các học nghệ, đều là thuộc quyền sử dụng (của tôi) vào 

mọi lúc. 

 

3509. Sau khi dâng cúng các tô nh  đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

35 . Tôi đạt được các tô nh  làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả làm 

bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa. 

 

35 . Tôi đạt được các tô nh  làm bằng gỗ assattha, bằng v  trái bầu, 

hoặc bằng các lá sen, và các v  sò ốc cho việc uống mật ong. 

 

3512. Tôi có sự thực hành về phận sự, về đức hạnh, về các hành động 

thuộc về ứng xử  tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

 

3513. Sau khi dâng cúng thuốc men đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3514. Từ thành quả của việc ấy, tôi có tuổi thọ, có sức mạnh, dũng cảm, 

có sắc đ p, có uy quyền, có sự sung sướng, không có sự nguy khốn, không có 
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tai họa, và luôn luôn được tôn trọng, không có sự xa lìa với những người yêu 

mến của tôi. 

 

3515. Sau khi dâng cúng các đôi d p đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3516. Sáu chục trăm ngàn (sáu triệu) phương tiện di chuyển bằng voi, 

phương tiện di chuyển bằng ngựa, các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo luôn luôn 

vây quanh tôi. 

 

3517. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, có những chiếc giày làm bằng 

ngọc ma-ni, bằng len, bằng vàng, và bằng bạc hiện ra ở những lần giở bàn chân 

lên. 

 

3518. Theo quy luật tự nhiên, chúng di chuyển hướng đến việc tẩy sạch 

các hành động tội lỗi  tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

 

35 . Sau khi dâng cúng các đôi giày đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi đã mang vào chiếc giày có thần lực và tôi sống 

theo như ước muốn. 

 

3520. Sau khi dâng cúng các miếng vải lau khô nước đến đức Phật và tập 

thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

 

3521. Tôi có màu da vàng chói, không lấm bụi, có sự phát ánh sáng, có 

sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng láng, không vấy bẩn bụi bặm và mồ hôi; tôi 

đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 
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3522. Sau khi dâng cúng các cây gậy chống đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

3523. Tôi có nhiều người con trai, sự run sợ của tôi là không được biết 

đến, tôi không bao giờ bị áp bức, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách bảo vệ, 

thậm chí sự t  ngã tôi cũng không biết, tâm ý của tôi không bị tản mạn. 

 

3524. Sau khi dâng cúng thuốc bôi đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể 

tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

 

3535. Tôi có (cặp) mắt to màu trắng, màu vàng, và màu đ , có nhãn quan 

được tịnh tín không bị vẩn đục, được lánh xa mọi tật bệnh. 

 

3526. Tôi đạt được Thiên nhãn, và tuệ nhãn vô thượng  tôi đạt được các 

đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

 

352 . Sau khi dâng cúng các chìa khóa đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được chìa khóa trí tuệ, vật mở ra cánh cửa 

Giáo Pháp. 

 

352 . Sau khi dâng cúng các túi đựng chìa khóa đến đức Phật và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi ít giận dữ, không buồn phiền. 

 

3529. Sau khi dâng cúng các vải băng bó đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 

với nghiệp của tôi. 
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tai họa, và luôn luôn được tôn trọng, không có sự xa lìa với những người yêu 

mến của tôi. 

 

3515. Sau khi dâng cúng các đôi d p đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3516. Sáu chục trăm ngàn (sáu triệu) phương tiện di chuyển bằng voi, 

phương tiện di chuyển bằng ngựa, các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo luôn luôn 

vây quanh tôi. 

 

3517. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, có những chiếc giày làm bằng 

ngọc ma-ni, bằng len, bằng vàng, và bằng bạc hiện ra ở những lần giở bàn chân 

lên. 

 

3518. Theo quy luật tự nhiên, chúng di chuyển hướng đến việc tẩy sạch 

các hành động tội lỗi  tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

 

35 . Sau khi dâng cúng các đôi giày đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi đã mang vào chiếc giày có thần lực và tôi sống 

theo như ước muốn. 

 

3520. Sau khi dâng cúng các miếng vải lau khô nước đến đức Phật và tập 

thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

 

3521. Tôi có màu da vàng chói, không lấm bụi, có sự phát ánh sáng, có 

sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng láng, không vấy bẩn bụi bặm và mồ hôi; tôi 

đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 
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3522. Sau khi dâng cúng các cây gậy chống đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

3523. Tôi có nhiều người con trai, sự run sợ của tôi là không được biết 

đến, tôi không bao giờ bị áp bức, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách bảo vệ, 

thậm chí sự t  ngã tôi cũng không biết, tâm ý của tôi không bị tản mạn. 

 

3524. Sau khi dâng cúng thuốc bôi đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể 

tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

 

3535. Tôi có (cặp) mắt to màu trắng, màu vàng, và màu đ , có nhãn quan 

được tịnh tín không bị vẩn đục, được lánh xa mọi tật bệnh. 

 

3526. Tôi đạt được Thiên nhãn, và tuệ nhãn vô thượng  tôi đạt được các 

đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

 

352 . Sau khi dâng cúng các chìa khóa đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được chìa khóa trí tuệ, vật mở ra cánh cửa 

Giáo Pháp. 

 

352 . Sau khi dâng cúng các túi đựng chìa khóa đến đức Phật và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi ít giận dữ, không buồn phiền. 

 

3529. Sau khi dâng cúng các vải băng bó đến đức Thiện Thệ và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 

với nghiệp của tôi. 
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3530. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi không chao động ở các tầng định, 

tôi có năng lực đối với các tầng định, tôi có hội chúng không thể bị chia r , có 

lời nói luôn luôn được thừa nhận, có sự thành tựu của cải được sanh lên. 

 

3531. Sau khi dâng cúng các ống dẫn khói đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3532. Niệm của tôi là trực chỉ, các sợi gân kh o được liên kết, tôi đạt 

được Thiên nhãn, là từ thành quả của của việc ấy. 

 

3533. Sau khi dâng cúng các chân đ n đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3534. Tôi có sự sanh ra tốt đ p, được đầy đủ các phần thân thể, có tuệ 

hướng đến giác ngộ  tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

 

3535. Sau khi dâng cúng các vật đo lường và các hòm nh  đến đức Phật 

và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp của 

tôi. 

 

3536. Tôi luôn luôn cảnh giác, có được sự an lạc, có danh vọng lớn lao, 

đồng thời có cả tương lai, được xa lìa sự thất bại, có sự tinh tế, được lánh kh i 

tất cả các hiểm họa. 

 

3537. 3538. Và tôi có sự đạt được các đức tính v  đại, tôi có hành vi bình 

lặng, sự kích động đã được xa lìa h n, tôi đạt được các vật đo lường và các hòm 

nh  có bốn màu, cùng với các con voi, các con ngựa, và châu báu, những vật 

này của tôi không bị tiêu hoại  điều này là quả báu của việc dâng cúng các vật 

đo lường. 
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3539. Sau khi dâng cúng các ống đựng thuốc bôi đến đức Phật và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

35 . Tôi có đủ tất cả các tướng mạo, có tuổi thọ, trí tuệ, và (tâm) định 

t nh, thân của tôi luôn luôn được thoát kh i mọi sự mệt nhọc. 

 

3541. Sau khi dâng cúng các cây kéo có cán nh  vô cùng b n đến Hội 

Chúng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật cắt xén các phiền não. 

 

3542. Sau khi dâng cúng các k p gắp đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật gắp b  

các phiền não. 

 

3543. Sau khi dâng cúng các dụng cụ xông mũi đến đức Thiện Thệ và 

Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

 

35 . Tôi có đức tin, giới hạnh, luôn cả sự hổ th n tội lỗi, và đức tính ghê 

sợ (tội lỗi), có sự học h i, sự dứt b  của cải, sự nhẫn nại, và trí tuệ là đức tính 

thứ tám. 

 

3545. Sau khi dâng cúng các ghế đẩu đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

35 . Tôi được sanh ra ở gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao, tất cả 

tôn trọng tôi, danh tiếng của tôi được lan truyền. 

 

3547. Trong một trăm ngàn kiếp, các chiếc ghế bành hình vuông thường 

xuyên vây quanh tôi, tôi vui thích trong sự ban phát. 
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3530. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi không chao động ở các tầng định, 

tôi có năng lực đối với các tầng định, tôi có hội chúng không thể bị chia r , có 

lời nói luôn luôn được thừa nhận, có sự thành tựu của cải được sanh lên. 

 

3531. Sau khi dâng cúng các ống dẫn khói đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3532. Niệm của tôi là trực chỉ, các sợi gân kh o được liên kết, tôi đạt 

được Thiên nhãn, là từ thành quả của của việc ấy. 

 

3533. Sau khi dâng cúng các chân đ n đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3534. Tôi có sự sanh ra tốt đ p, được đầy đủ các phần thân thể, có tuệ 

hướng đến giác ngộ  tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

 

3535. Sau khi dâng cúng các vật đo lường và các hòm nh  đến đức Phật 

và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với nghiệp của 

tôi. 

 

3536. Tôi luôn luôn cảnh giác, có được sự an lạc, có danh vọng lớn lao, 

đồng thời có cả tương lai, được xa lìa sự thất bại, có sự tinh tế, được lánh kh i 

tất cả các hiểm họa. 

 

3537. 3538. Và tôi có sự đạt được các đức tính v  đại, tôi có hành vi bình 

lặng, sự kích động đã được xa lìa h n, tôi đạt được các vật đo lường và các hòm 

nh  có bốn màu, cùng với các con voi, các con ngựa, và châu báu, những vật 

này của tôi không bị tiêu hoại  điều này là quả báu của việc dâng cúng các vật 

đo lường. 
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3539. Sau khi dâng cúng các ống đựng thuốc bôi đến đức Phật và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

35 . Tôi có đủ tất cả các tướng mạo, có tuổi thọ, trí tuệ, và (tâm) định 

t nh, thân của tôi luôn luôn được thoát kh i mọi sự mệt nhọc. 

 

3541. Sau khi dâng cúng các cây kéo có cán nh  vô cùng b n đến Hội 

Chúng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật cắt xén các phiền não. 

 

3542. Sau khi dâng cúng các k p gắp đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật gắp b  

các phiền não. 

 

3543. Sau khi dâng cúng các dụng cụ xông mũi đến đức Thiện Thệ và 

Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

 

35 . Tôi có đức tin, giới hạnh, luôn cả sự hổ th n tội lỗi, và đức tính ghê 

sợ (tội lỗi), có sự học h i, sự dứt b  của cải, sự nhẫn nại, và trí tuệ là đức tính 

thứ tám. 

 

3545. Sau khi dâng cúng các ghế đẩu đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

35 . Tôi được sanh ra ở gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao, tất cả 

tôn trọng tôi, danh tiếng của tôi được lan truyền. 

 

3547. Trong một trăm ngàn kiếp, các chiếc ghế bành hình vuông thường 

xuyên vây quanh tôi, tôi vui thích trong sự ban phát. 



520 

 

3548. Sau khi dâng cúng các tấm nệm đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

3549. Tôi có thân thể đều đặn, được tôn trọng, là người mềm m ng, có 

dáng vóc tao nhã, tôi đạt được nhóm tùy tùng có trí tuệ  điều này là quả báu của 

việc dâng cúng nệm. 

 

355 . Tôi đạt được các nệm bông vải đủ các hình dạng, nhiều tấm thảm 

dệt có hình v , các tấm tranh vải quý giá, và nhiều loại chăn mền. 

 

355 . Tôi đạt được các tấm áo khoác mềm mại, các mảnh da dê mềm 

mại, và các tấm trải lót nhiều loại  điều này là quả báu của việc dâng cúng nệm. 

 

3552. Kể từ khi tôi nhớ được bản thân, kể từ khi tôi đạt được sự hiểu biết, 

tôi không là k  vô tích sự, tôi là chiếc nôi của thiền  điều này là quả báu của 

việc dâng cúng các tấm nệm. 

 

3553. Sau khi dâng cúng các chiếc gối đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

355 . Tôi luôn luôn kê đầu ở những chiếc gối len, những chiếc gối gương 
sen, và những chiếc gối gỗ trầm màu đ . 

 

3555. Sau khi hướng dẫn trí đến Đạo lộ cao quý tám chi phần, bốn quả vị 
Sa-môn, tôi an trú vào các pháp ấy trong mọi thời điểm. 

 

355 . Sau khi hướng dẫn trí đến sự bố thí, sự rèn luyện, sự thu thúc, và 

các pháp vô lượng tâm (từ, bi, h , xả) thuộc sắc giới , tôi an trú vào các pháp ấy 

trong mọi thời điểm. 
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355 . Sau khi đặt tâm trí vào phận sự, đức hạnh, sự thực hành, và các 

hành động thuộc về ứng xử, tôi an trú (vào các pháp ấy) trong mọi thời điểm. 

 

355 . Sau khi hướng dẫn trí đến dường kinh hành, hoặc sự nỗ lực tinh tấn 

ở các chi phần giác ngộ, tôi an trú vào các pháp ấy theo như ý thích. 

 

355 . Sau khi hướng dẫn trí đến Giới, Định, Tuệ, và sự Giải Thoát vô 

thượng, tôi an trú vào các pháp ấy một cách an lạc. 

 

3560. Sau khi dâng cúng các ghế rơm đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

35 . Tôi hưởng thụ nhiều ghế bành thượng hạng làm bằng vàng, làm 

bằng ngọc ma-ni, làm bằng ngà voi và lõi gỗ  điều này là quả báu của chiếc ghế 

rơm. 

 

3562. Sau khi dâng cúng các ghế kê chân đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

35 3. Tôi đạt được nhiều phương tiện di chuyển  điều này là quả báu của 

chiếc ghế kê chân. Các tôi nam tớ gái, các người vợ, và những người khác sống 

nương tựa đều phục vụ tôi một cách nghiêm chỉnh  điều này là quả báu của 

chiếc ghế kê chân. 

 

3564. Sau khi dâng cúng các chất dầu bôi đến Hội Chúng, tập thể cao quý 

tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 
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3548. Sau khi dâng cúng các tấm nệm đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với nghiệp 

của tôi. 

 

3549. Tôi có thân thể đều đặn, được tôn trọng, là người mềm m ng, có 

dáng vóc tao nhã, tôi đạt được nhóm tùy tùng có trí tuệ  điều này là quả báu của 

việc dâng cúng nệm. 

 

355 . Tôi đạt được các nệm bông vải đủ các hình dạng, nhiều tấm thảm 

dệt có hình v , các tấm tranh vải quý giá, và nhiều loại chăn mền. 

 

355 . Tôi đạt được các tấm áo khoác mềm mại, các mảnh da dê mềm 

mại, và các tấm trải lót nhiều loại  điều này là quả báu của việc dâng cúng nệm. 

 

3552. Kể từ khi tôi nhớ được bản thân, kể từ khi tôi đạt được sự hiểu biết, 

tôi không là k  vô tích sự, tôi là chiếc nôi của thiền  điều này là quả báu của 

việc dâng cúng các tấm nệm. 

 

3553. Sau khi dâng cúng các chiếc gối đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

355 . Tôi luôn luôn kê đầu ở những chiếc gối len, những chiếc gối gương 
sen, và những chiếc gối gỗ trầm màu đ . 

 

3555. Sau khi hướng dẫn trí đến Đạo lộ cao quý tám chi phần, bốn quả vị 
Sa-môn, tôi an trú vào các pháp ấy trong mọi thời điểm. 

 

355 . Sau khi hướng dẫn trí đến sự bố thí, sự rèn luyện, sự thu thúc, và 

các pháp vô lượng tâm (từ, bi, h , xả) thuộc sắc giới , tôi an trú vào các pháp ấy 

trong mọi thời điểm. 
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355 . Sau khi đặt tâm trí vào phận sự, đức hạnh, sự thực hành, và các 

hành động thuộc về ứng xử, tôi an trú (vào các pháp ấy) trong mọi thời điểm. 

 

355 . Sau khi hướng dẫn trí đến dường kinh hành, hoặc sự nỗ lực tinh tấn 

ở các chi phần giác ngộ, tôi an trú vào các pháp ấy theo như ý thích. 

 

355 . Sau khi hướng dẫn trí đến Giới, Định, Tuệ, và sự Giải Thoát vô 

thượng, tôi an trú vào các pháp ấy một cách an lạc. 

 

3560. Sau khi dâng cúng các ghế rơm đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

35 . Tôi hưởng thụ nhiều ghế bành thượng hạng làm bằng vàng, làm 

bằng ngọc ma-ni, làm bằng ngà voi và lõi gỗ  điều này là quả báu của chiếc ghế 

rơm. 

 

3562. Sau khi dâng cúng các ghế kê chân đến đấng Chiến Thắng và Hội 

Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

35 3. Tôi đạt được nhiều phương tiện di chuyển  điều này là quả báu của 

chiếc ghế kê chân. Các tôi nam tớ gái, các người vợ, và những người khác sống 

nương tựa đều phục vụ tôi một cách nghiêm chỉnh  điều này là quả báu của 

chiếc ghế kê chân. 

 

3564. Sau khi dâng cúng các chất dầu bôi đến Hội Chúng, tập thể cao quý 

tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 
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35 5. Tôi có được sự không bệnh tật, sự thành tựu về dáng vóc, sự tiếp 

thu Giáo Pháp một cách nhạy bén, sự đạt được cơm ăn nước uống, và nhóm 

năm là tuổi thọ, sắc đ p, an vui, sức mạnh, và trí tuệ. 

 

35 . Sau khi dâng cúng bơ l ng và dầu ăn đến Hội Chúng, tập thể cao 

quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

 

35 . Tôi luôn luôn có được sức mạnh, được thành tựu về dáng vóc, có 

cơ thể tươi vui, không có bệnh, sạch s  điều này là quả báu của bơ l ng và dầu 

ăn. 

 

3568. Sau khi dâng cúng vật làm sạch miệng đến đức Phật và Hội Chúng, 

tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

 

3569. Tôi có cổ họng sạch s , có giọng nói ngọt ngào, được tránh kh i 

bệnh ho, bệnh suyển, và hương thơm của hoa sen luôn luôn t a ra từ miệng của 

tôi. 

 

3570. Sau khi dâng cúng sữa đông đầy đủ phẩm chất đến đức Phật và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng tài sản bất tử cao quý, đó là niệm 

hướng đến thân. 

 

3571. Sau khi dâng cúng mật ong đạt được màu sắc và hương vị đến đấng 

Chiến Thắng và Hội Chúng, tôi uống hương vị giải thoát không thể ước lượng, 

không gì sánh bằng. 

 

3572. Sau khi dâng cúng chất tinh túy ở trạng thái thiên nhiên đến đức 

Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng bốn (Thánh) Quả tương 
xứng với nghiệp của tôi. 
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3573. Sau khi dâng cúng cơm ăn và nước uống đến đức Phật và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3574. Tôi luôn luôn có tuổi thọ, có sức mạnh, sáng suốt, có dung sắc, có 

uy quyền, có sự sung sướng, có sự thành tựu về cơm ăn và nước uống, dũng 
cảm, có trí tuệ, tôi đạt được những đức tính này trong khi luân hồi ở cõi hữu. 

 

35 5. Sau khi dâng cúng nhang (thơm) đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 

tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3576. 3577. Trong khi luân hồi ở c i này c i khác, tôi đạt được cơ thể có 

mùi thơm ngào ngạt, có uy quyền, có tuệ nhạy bén, có danh tiếng, có tuệ sắc 

bén, có tuệ bao la, có tuệ vi tiếu, và tuệ thâm sâu, có tuệ rộng lớn, và tuệ đổng 

tốc. Giờ đây, do nhờ tác động của chính việc ấy, tôi đạt đến sự tịnh lặng, an lạc, 

Niết Bàn. 

 

3578. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3579. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3580. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Pi indivaccha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pi indivaccha là phần thứ nhất. 

--ooOoo-- 
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35 5. Tôi có được sự không bệnh tật, sự thành tựu về dáng vóc, sự tiếp 

thu Giáo Pháp một cách nhạy bén, sự đạt được cơm ăn nước uống, và nhóm 

năm là tuổi thọ, sắc đ p, an vui, sức mạnh, và trí tuệ. 

 

35 . Sau khi dâng cúng bơ l ng và dầu ăn đến Hội Chúng, tập thể cao 

quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

 

35 . Tôi luôn luôn có được sức mạnh, được thành tựu về dáng vóc, có 

cơ thể tươi vui, không có bệnh, sạch s  điều này là quả báu của bơ l ng và dầu 

ăn. 

 

3568. Sau khi dâng cúng vật làm sạch miệng đến đức Phật và Hội Chúng, 

tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 

 

3569. Tôi có cổ họng sạch s , có giọng nói ngọt ngào, được tránh kh i 

bệnh ho, bệnh suyển, và hương thơm của hoa sen luôn luôn t a ra từ miệng của 

tôi. 

 

3570. Sau khi dâng cúng sữa đông đầy đủ phẩm chất đến đức Phật và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng tài sản bất tử cao quý, đó là niệm 

hướng đến thân. 

 

3571. Sau khi dâng cúng mật ong đạt được màu sắc và hương vị đến đấng 

Chiến Thắng và Hội Chúng, tôi uống hương vị giải thoát không thể ước lượng, 

không gì sánh bằng. 

 

3572. Sau khi dâng cúng chất tinh túy ở trạng thái thiên nhiên đến đức 

Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng bốn (Thánh) Quả tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

 

523 

 

3573. Sau khi dâng cúng cơm ăn và nước uống đến đức Phật và Hội 

Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 

nghiệp của tôi. 

 

3574. Tôi luôn luôn có tuổi thọ, có sức mạnh, sáng suốt, có dung sắc, có 

uy quyền, có sự sung sướng, có sự thành tựu về cơm ăn và nước uống, dũng 
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--ooOoo-- 
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392. Ký Sự về Trưởng Lão Sela 

 

35 . Tôi đã là vị chủ quản đường lộ ở thành phố Ha savatī. Tôi đã tập 

hợp thân quyến của tôi lại và đã nói lời nói này: 

 

35 2. ―Đức Phật, Phước Điền vô thượng, đã hiện khởi ở thế gian. Ngài là 

vị thọ nhận các vật hiến cúng của toàn bộ thế gian. 

 

3583. Các vị Sát-đế-l , luôn cả các thị dân, và các Bà-la-môn vô cùng 

sang trọng có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 

 

35 . Các người nài voi, các lính ngự lâm, các người đánh xe, các binh 
lính có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 

 

3585. Các vị con lai (có cha dòng Sát-đế-l  và m  là nô bộc), các người 

con trai của đức vua, các thương buôn, và các Bà-la-môn có tâm tịnh tín có ý 

vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 

 

35 . Các người đầu bếp, các người phục vụ, các người hầu tắm, các 

người làm tràng hoa có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần 

cộng đồng. 

 

35 . Các người thợ nhuộm, các người thợ dệt, các người thuộc da, và 

các người thợ cạo có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng 

đồng. 

 

35 . Các người làm tên, các người thợ tiện, các người thợ da, luôn cả 

các người thợ mộc có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng 

đồng. 
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35 . Các người thợ r n, các người thợ vàng, cũng vậy các người thợ 

thiếc có tâm tịnh tín có ý vui mừng, họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 

 

3590. Các người làm công, luôn cả các tr  sai vặt, nhiều k  nô lệ làm 

công, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 

 

35 . Các người gánh nước, các người gánh củi, các nông dân, và các 

người gánh c , tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 

 

35 2. Các người trồng hoa, luôn cả các người làm tràng hoa, các người 

hốt lá, các người gánh trái cây, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh 

thần cộng đồng. 

 

3593. Các cô k  nữ, các cô hầu đội nước, các cô bán bánh, và các bà bán 

cá, tùy theo năng lực của mình họ đã thể hiện tinh thần cộng đồng. 

 

3594. Xin quý vị hãy đi đến. Tất cả chúng ta hãy tụ hội lại và cùng nhau 

kết hợp lại thành nhóm. Chúng ta s  thực hiện hành động hướng thượng đến 

Phước Điền vô thượng.‖ 

 

3595. Sau khi lắng nghe lời nói của tôi, họ đã tức thời kết hợp lại thành 

nhóm và đã cho thực hiện hội trường phục vụ được xây dựng khéo léo dành cho 

Hội Chúng tỳ khưu. 

 

3596. Sau khi cho làm hoàn tất hội trường ấy, tôi đã trở nên phấn khởi, có 

tâm ý hớn hở. Được tất cả những người ấy tháp tùng, tôi đã đi đến gặp bậc Toàn 

Giác. 

 

35 . Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc 

Nhân Ngưu, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã nói lời nói này: 
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3598. ―Bạch đấng Anh Hùng, ba trăm người nam này là cùng nhóm. 

Bạch bậc Hiền Trí, họ cống hiến đến Ngài hội trường phục vụ đã được xây 

dựng khéo léo.‖ 

 

3599. Bậc Hữu Nhãn đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu đã tiếp nhận, và trước 

ba trăm người Ngài đã nói lên những lời kệ này: 

 

3 . ―Ba trăm người cùng với vị trưởng thượng đã hợp tác cùng nhau. 

Sau khi thực hiện, tất cả các ngươi s  thọ hưởng thành quả. 

 

3 . hi đạt đến kiếp sống cuối cùng, các ngươi s  chạm được Niết Bàn 

an tịnh, có trạng thái mát m , vô thượng, không già, không chết.‖ 

 

3 2. Đức Phật, bậc Toàn Tri, vị Sa-môn vô thượng, đã chú nguyện như 
thế. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, tôi đã bày t  sự vui mừng. 

 

3 3. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi đã 
là vị thống lãnh chư Thiên cai quản Thiên quốc năm trăm lần. 

 

3604. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Các vị 
Đại Thiên đã đảnh lễ tôi khi tôi đang cai quản Thiên quốc. 

 

3605.  đây, trong vương quốc nhân loại, nhóm người (trước đây) trở 

thành bà con họ hàng. Khi kiếp sống cuối cùng đã đến, có người Bà-la-môn tên 

Vāse ha. 

 

3 . Tôi đã là người con trai của vị ấy, có sự tích lũy tám mươi ko i 

(tám trăm triệu). Tên của tôi là Sela. Tôi đạt đến sự toàn hảo về sáu chi phần 

(của vị Bà-la-môn). 
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3607. 3608. Trong khi dẫn đầu những người học trò của mình đi bách bộ 

đó đây, tôi đã nhìn thấy vị đạo s  khổ hạnh tên Ke iya, mang búi tóc và gi  vật 

dụng, có vật cúng hiến đã được chuẩn bị, và tôi đã nói lời nói này: ―Có phải ông 

đã thỉnh mời cô dâu, hoặc chú rể, hay là đức vua ‖ 

 

3 . ―Tôi có ý định dâng tặng vật hiến cúng đến vị Bà-la-môn đã được 

công nhận là vị Trời. Tôi không thỉnh mời đức vua, vật hiến cúng của tôi không 

có. 

 

3610. Và tôi thì không có cô dâu, chú rể của tôi thì không được biết đến. 

Còn vị đem lại niềm hoan h  cho dòng họ Sakya là bậc Trưởng Thượng ở thế 

gian luôn cả chư Thiên. 

 

3611. Vị ấy là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, vì sự lợi ích 

và tấn hóa của toàn bộ thế gian, vị ấy đã được tôi thỉnh mời ngày hôm nay. Đây 
là vật chuẩn bị cho vị ấy. 

 

3 2. Đức Phật đã được (tôi) thỉnh mời vào ngày mai là vị có màu da tợ 

như trái cây timbar , là bậc vô lượng, vô song, không thể sánh bằng về dáng 

vóc. 

 

3 3. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy trông tợ th i 

vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than gỗ khadira cháy rực, tương tợ tia 

chớp. 

 

3 . Đức Phật đã được tôi thỉnh mời ấy giống như ngọn lửa ở đỉnh ngọn 

núi, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy. 

 

3 5. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy như là con sư 
tử, không bị hãi sợ, đã vượt qua sự sợ hãi, là bậc Hiền Trí có sự chấm dứt việc 

tái sanh. 
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vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than gỗ khadira cháy rực, tương tợ tia 

chớp. 

 

3 . Đức Phật đã được tôi thỉnh mời ấy giống như ngọn lửa ở đỉnh ngọn 

núi, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, giống như là màu sắc ngọn lửa của cây sậy. 
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3 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo 

trong các pháp của chư Phật. Ngài không bao giờ bị áp bức bởi những k  khác, 

tương tợ con voi. 

 

3 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo 

về sự thực hành trong Chánh Pháp, là vị Phật hùng tráng không thể sánh bằng, 

tương tợ con bò mộng. 

 

3 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị có phẩm 

hạnh vô biên, có danh vọng vô lượng, có tất cả tướng mạo rực r , tương tợ 

(Chúa Trời) Sakka. 

 

3 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị có năng 
lực, có đồ chúng, có sự huy hoàng, có sự v  vang, khó mà tiếp cận, tương tợ 

đấng Phạm Thiên. 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có Giáo Pháp 

đã đạt, là đấng Thập Lực, là bậc thông thạo về năng lực và siêu năng lực, tương 
tợ trái đất. 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy được vây bủa 

bởi các làn sóng giới hạnh, không bị lay động do sự nhận thức (của giác quan) 

đối với các đối tượng, tương tợ biển cả. 

 

3 22. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là khó mà tiếp 

cận, khó mà chế ngự, không bị lay chuyển, hướng thượng, cao thượng, tương tợ 

núi Neru. 

 

3 23. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có trí tuệ vô 

biên, tương đương với bậc không thể sánh bằng, không thể ước lượng, đã đạt 

đến tột đỉnh, tương tợ bầu không gian. 

(Tụng phẩm thứ mười lăm). 
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3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị an ủi, là 

chốn nâng đ  cho những k  bị khiếp hãi lo sợ, là sự bảo vệ cho những người 

đến nương nhờ. 

 

3 25. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là hầm m  châu 

báu, là chỗ trú của những người có trí giác ngộ, là Phước Điền của những người 

tầm cầu sự an lạc. 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc an ủi, tạo 

ra niềm phấn khởi, là đấng ban phát quả vị Sa-môn, tương tợ đám mây (đem lại 

cơn mưa). 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là con mắt của 

thế gian, có oai lực lớn lao, là sự xua đi tất cả các bóng tối, tương tợ mặt trời 

(xua tan đêm đen). 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc Hiền Trí 

có sự nhìn thấy bản thể trong các sự giải thoát kh i đối tượng của các giác quan, 

tương tợ mặt trăng (lìa b  các chỗ đã rọi đến). 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc trưởng 

thượng, đã tự mình vươn lên ở thế gian, được tô điểm với các tướng mạo, là bậc 

vô lượng. 

 

3630. Vị nào có trí tuệ không thể đo lường, vị nào có giới không thể 

tương đương, vị nào có sự giải thoát không thể sánh bằng, vị ấy là Đức Phật đã 
được tôi thỉnh mời. 

 

3631. Vị nào có nghị lực không sánh bằng được, vị nào có sức mạnh 

không nên suy tưởng, vị nào có sự nỗ lực hàng đầu, vị ấy là đức Phật đã được 

tôi thỉnh mời. 



528 

 

3 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo 

trong các pháp của chư Phật. Ngài không bao giờ bị áp bức bởi những k  khác, 

tương tợ con voi. 

 

3 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị thiện xảo 

về sự thực hành trong Chánh Pháp, là vị Phật hùng tráng không thể sánh bằng, 

tương tợ con bò mộng. 

 

3 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị có phẩm 

hạnh vô biên, có danh vọng vô lượng, có tất cả tướng mạo rực r , tương tợ 

(Chúa Trời) Sakka. 

 

3 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị có năng 
lực, có đồ chúng, có sự huy hoàng, có sự v  vang, khó mà tiếp cận, tương tợ 

đấng Phạm Thiên. 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có Giáo Pháp 

đã đạt, là đấng Thập Lực, là bậc thông thạo về năng lực và siêu năng lực, tương 
tợ trái đất. 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy được vây bủa 

bởi các làn sóng giới hạnh, không bị lay động do sự nhận thức (của giác quan) 

đối với các đối tượng, tương tợ biển cả. 

 

3 22. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là khó mà tiếp 

cận, khó mà chế ngự, không bị lay chuyển, hướng thượng, cao thượng, tương tợ 

núi Neru. 

 

3 23. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có trí tuệ vô 

biên, tương đương với bậc không thể sánh bằng, không thể ước lượng, đã đạt 

đến tột đỉnh, tương tợ bầu không gian. 

(Tụng phẩm thứ mười lăm). 

529 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là vị an ủi, là 

chốn nâng đ  cho những k  bị khiếp hãi lo sợ, là sự bảo vệ cho những người 

đến nương nhờ. 

 

3 25. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là hầm m  châu 

báu, là chỗ trú của những người có trí giác ngộ, là Phước Điền của những người 

tầm cầu sự an lạc. 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc an ủi, tạo 

ra niềm phấn khởi, là đấng ban phát quả vị Sa-môn, tương tợ đám mây (đem lại 

cơn mưa). 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là con mắt của 

thế gian, có oai lực lớn lao, là sự xua đi tất cả các bóng tối, tương tợ mặt trời 

(xua tan đêm đen). 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc Hiền Trí 

có sự nhìn thấy bản thể trong các sự giải thoát kh i đối tượng của các giác quan, 

tương tợ mặt trăng (lìa b  các chỗ đã rọi đến). 

 

3 2 . Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy là bậc trưởng 

thượng, đã tự mình vươn lên ở thế gian, được tô điểm với các tướng mạo, là bậc 

vô lượng. 

 

3630. Vị nào có trí tuệ không thể đo lường, vị nào có giới không thể 

tương đương, vị nào có sự giải thoát không thể sánh bằng, vị ấy là Đức Phật đã 
được tôi thỉnh mời. 

 

3631. Vị nào có nghị lực không sánh bằng được, vị nào có sức mạnh 

không nên suy tưởng, vị nào có sự nỗ lực hàng đầu, vị ấy là đức Phật đã được 

tôi thỉnh mời. 



530 

 

3 32. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có tất cả các 

chất độc hại là tham, sân, và si đã được xóa sạch, tương tợ thuốc chữa bệnh. 

 

3 33. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấy có sự xua đi 
căn bệnh phiền não, nhiều sự khổ đau, và tất cả các bóng tối, tương tợ vị lương 
y.‖ 

 

3634. ―Này ông, vị mà ông nói là Đức Phật,‘ thậm chí tiếng gọi ấy cũng 
khó mà đạt được.‖ Sau khi được nghe rằng: Đức Phật  Đức Phật  đã có sự phỉ 
lạc sanh khởi đến tôi. 

 

3635. Niềm phỉ lạc của tôi không (thể) nắm giữ ở bên trong đã bộc lộ ra 

ngoài. Trong khi có tâm phỉ lạc, tôi đây đã nói lời nói này: 

 

3636. ―Vậy thì đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 

Nhân Ngưu ấy là ở đâu  Tôi s  đi đến nơi ấy và s  đảnh lễ đấng ban phát quả vị 
Sa-môn.‖ 

 

3637. Sau khi nắm lấy cánh tay phải (của tôi), (vị đạo s  e iya) tràn đầy 

niềm phấn khởi, tay chắp lại, đã nói với tôi về đấng Pháp Vương, bậc có sự xua 

đi các mũi tên sầu muộn, rằng: 

 

3 3 . ― ng hãy nhìn xem khu rừng lớn này tợ như đám mây khổng lồ 

đang trỗi dậy, như là lớp thuốc bôi màu lục, trông như là biển cả. 

 

3 3 . Đức Phật, bậc Điều Phục những ai chưa được điều phục, đấng Hiền 

Trí ấy ngự ở nơi đây, đang hướng dẫn những người cần được hướng dẫn và giúp 

cho họ giác ngộ những chi phần giác ngộ.‖ 
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3640. Tợ như người khát nước tìm kiếm nước, tợ như người bị đói tìm 
kiếm thức ăn, như là bò m  khao khát con bê, tôi đã tìm đến đấng Chiến Thắng 

tương tợ như thế. 

 

3 . Là người biết lối hành xử và cách tiếp cận hay dở thích hợp với 

tình huống, tôi đã chỉ dạy những người học trò của mình trong khi họ đang đi 
đến chỗ của đấng Chiến Thắng rằng: 

 

3 2. ―Này các chàng trai, các đấng Thế Tôn là khó mà tiếp cận, tợ như 
những con sư tử có sở hành đơn độc, các trò nên đi đến, bước từng bước từng 

bước một. 

 

3643. Giống như con rắn độc khủng khiếp, tợ như con sư tử vua của loài 

thú, tợ như con voi có ngà đã bị nổi cơn, chư Phật là khó mà tiếp cận như thế 

ấy. 

 

3644. Này các chàng trai, hãy kềm lại sự ho khan và khịt mũi. Các trò 
hãy đi đến gần bên đức Phật, bước từng bước từng bước một. 

 

3645. Chư Phật là các vị thầy của thế gian luôn cả chư Thiên, là những 

bậc quý trọng sự yên tịnh, ít gây tiếng động, khó mà tiếp cận, khó đến gần bên. 

 

3646. Khi ta h i câu h i hoặc là trao đổi xã giao, khi ấy các trò hãy im 

lặng, hãy đứng yên như là có bản chất của bậc hiền trí. 

 

3647. Về Chánh Pháp mà vị ấy thuyết giảng nhằm đạt đến Niết Bàn an 

ổn, các trò hãy chú tâm đến ý ngh a ấy. Việc lắng nghe Chánh Pháp là hạnh 

phúc.‖ 

 

3 . Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, tôi đã chào h i với bậc Hiền Trí. 

Sau khi đã trao đổi lời thăm h i ấy, tôi đã quan sát các tướng mạo. 
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phúc.‖ 

 

3 . Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, tôi đã chào h i với bậc Hiền Trí. 

Sau khi đã trao đổi lời thăm h i ấy, tôi đã quan sát các tướng mạo. 



532 

 

3649. Tôi nhìn thấy ba mươi tướng mạo, nhưng tôi vẫn còn hoài nghi về 

hai tướng mạo. Đấng Hiền Trí đã dùng thần thông cho thấy vật kín có lớp v  

bọc lại. 

 

3 5 . Đấng Chiến Thắng đã th  lư i ra uốn lại, rồi đã chạm vào lỗ tai và 

lỗ mũi, (sau đó) đã che lấp toàn bộ cái trán. 

 

3651. Sau khi nhìn thấy các tướng mạo được đầy đủ cùng với các tướng 

phụ của Ngài, tôi đã đi đến kết luận là ―Đức Phật,‖ và đã xuất gia cùng với các 

người học trò. 

 

3652. Cùng với ba trăm (người học trò), tôi đã xuất gia vào đời sống 

không gia đình. Chưa đến nửa tháng, tất cả chúng tôi đã đạt được Niết Bàn. 

 

3 53. Sau khi đã cùng nhau thực hiện công việc ở Phước Điền vô thượng, 

sau khi đã cùng nhau luân hồi, họ đã cùng nhau dừng lại. 

 

3 5 . Sau khi dâng cúng các cây đà chống, tôi đã sống theo tính chất 

cộng đồng. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đạt được tám nhân tố: 

 

3 55. Tôi được tôn vinh ở các phương, và của cải của tôi là vô lượng, tôi 

là chốn nâng đ  cho tất cả, sự run sợ của tôi không được biết đến. 

 

3656. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, và tôi gìn giữ được tuổi 

thọ, tôi là người có làn da mềm mại, tôi cư ngụ ở trú xứ đã được mong m i. 

 

3 5 . Sau khi dâng cúng tám cây đà chống, tôi đã sống theo tính chất 

cộng đồng. Tôi có các tuệ phân tích và phẩm vị A-la-hán, điều này là phần phụ 

trội của điều thứ tám. 
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3658. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con có toàn bộ nguồn nhiên liệu đã cạn, 

có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc, là người con trai của Ngài, 

có tên là A hagopānasī. 

 

3 5 . Sau khi dâng cúng năm cây cột trụ, tôi đã sống theo tính chất cộng 

đồng. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đạt được năm nhân tố: 

 

3 . Tôi không dao động nhờ vào tâm từ ái, tôi có các bộ phận cơ thể 

không bị thiếu sót, tôi có lời nói được thừa nhận, cũng vậy tôi không bị công 

kích. 

 

3661. Tâm của tôi không bị tản mạn, tôi không bị dao động bởi bất cứ 

điều gì. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi không bị bợn nhơ ở trong 

Giáo Pháp. 

 

3662. Bạch đấng Đại Hùng, bạch bậc Hiền Trí, vị tỳ khưu Thinh Văn của 

Ngài có sự tôn kính, có sự phục tùng, có phận sự đã được làm xong, không còn 

các lậu hoặc, xin đảnh lễ Ngài. 

 

3 3. Tôi đã thực hiện chiếc ghế bành được làm kh o l o và đã bố trí ở 

hội trường. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đạt được năm nhân tố: 

 

3 . Sau khi được sanh vào gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao. 

Tôi là người được thành tựu mọi thứ, sự b n x n ở tôi không được biết đến. 

 

3665. Khi tôi mong muốn ra đi, chiếc ghế bành hiện diện kế bên. Bằng 

chiếc ghế bành tối thượng, tôi đi đến nơi đã được tôi mong muốn. 

 

3666. Do việc dâng cúng chiếc ghế bành ấy, tôi đã xua đi tất cả bóng tối. 

Bạch đấng Hiền Trí, vị trưởng lão đã đạt được toàn bộ năng lực của thắng trí xin 

đảnh lễ Ngài. 
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3649. Tôi nhìn thấy ba mươi tướng mạo, nhưng tôi vẫn còn hoài nghi về 

hai tướng mạo. Đấng Hiền Trí đã dùng thần thông cho thấy vật kín có lớp v  

bọc lại. 

 

3 5 . Đấng Chiến Thắng đã th  lư i ra uốn lại, rồi đã chạm vào lỗ tai và 
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sau khi đã cùng nhau luân hồi, họ đã cùng nhau dừng lại. 

 

3 5 . Sau khi dâng cúng các cây đà chống, tôi đã sống theo tính chất 
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3658. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con có toàn bộ nguồn nhiên liệu đã cạn, 

có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc, là người con trai của Ngài, 

có tên là A hagopānasī. 

 

3 5 . Sau khi dâng cúng năm cây cột trụ, tôi đã sống theo tính chất cộng 

đồng. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đạt được năm nhân tố: 

 

3 . Tôi không dao động nhờ vào tâm từ ái, tôi có các bộ phận cơ thể 

không bị thiếu sót, tôi có lời nói được thừa nhận, cũng vậy tôi không bị công 

kích. 
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Giáo Pháp. 
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Ngài có sự tôn kính, có sự phục tùng, có phận sự đã được làm xong, không còn 

các lậu hoặc, xin đảnh lễ Ngài. 

 

3 3. Tôi đã thực hiện chiếc ghế bành được làm kh o l o và đã bố trí ở 

hội trường. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đạt được năm nhân tố: 

 

3 . Sau khi được sanh vào gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao. 

Tôi là người được thành tựu mọi thứ, sự b n x n ở tôi không được biết đến. 

 

3665. Khi tôi mong muốn ra đi, chiếc ghế bành hiện diện kế bên. Bằng 

chiếc ghế bành tối thượng, tôi đi đến nơi đã được tôi mong muốn. 

 

3666. Do việc dâng cúng chiếc ghế bành ấy, tôi đã xua đi tất cả bóng tối. 

Bạch đấng Hiền Trí, vị trưởng lão đã đạt được toàn bộ năng lực của thắng trí xin 

đảnh lễ Ngài. 
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3 . Tôi đã hoàn thành tất cả các phận sự, phận sự của mình và phận sự 

đối với người khác. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đi vào thành 
phố không sợ hãi (Niết Bàn). 

 

3 . Tôi đã dâng cúng vật hữu dụng chính là hội trường đã được hoàn 

thành. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đạt đến bản thể tối 

thượng. 

 

3669. Bất cứ các huấn luyện viên nào ở thế gian, khi họ huấn luyện các 

con voi, các con ngựa, họ thực hiện nhiều cách hành hạ khác nhau, họ huấn 

luyện bằng sự tàn bạo. 

 

3670. Bạch đấng Đại Hùng, Ngài không huấn luyện các người nam và nữ 

như thế ấy. Ngài huấn luyện trong sự huấn luyện tối thượng, không gậy, không 

dao. 

 

3 . Trong khi tán dương các đức tính của sự bố thí, bậc Hiền Trí là vị 
thiện xảo về việc thuyết giảng. Ngay trong khi đang trả lời một câu h i, bậc 

Hiền Trí đã giác ngộ cho ba trăm người. 

 

3 2. Được đấng Điều Ngự huấn luyện, chúng tôi đã được hoàn toàn giải 

thoát, không còn lậu hoặc, đã đạt được toàn bộ năng lực của thắng trí, đã được 

tịch diệt về sự đoạn tận mầm mống tái sanh. 

 

3673. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tất 

cả các điều lo sợ đã được vượt qua  điều này là quả báu của việc dâng cúng hội 

trường. 

 

3674. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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3675. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), tôi sống 

không còn lậu hoặc. 

 

3676. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sela đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sela là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

393. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbakittika 

 

3 . (Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian) tợ như cây ka ikāra 
đang cháy sáng, tợ như cây đ n đang phát sáng, tợ như vì sao osadhī đang chiếu 

sáng, giống như tia chớp ở bầu trời. 

 

3 . (Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian) không bị hãi sợ, không 

có sợ sệt, tợ như con sư tử vua của loài thú, đang t a sáng ánh sáng trí tuệ, đang 
chế ngự các nhóm người ngoại đạo. 

 

3 . Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang tiếp độ thế gian 

này, đang cắt đứt mọi điều nghi hoặc, tợ như (con sư tử) vua của loài thú đang 
gầm thét. 

 

3 . Tôi đã là vị mang búi tóc, khoác tấm da dê, cao thượng, ngay 

th ng, có sự huy hoàng. Tôi đã cầm lấy y phục bằng v  cây và đã trải xuống ở 

cạnh bàn chân (của đức Phật). 
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3 . Tôi đã hoàn thành tất cả các phận sự, phận sự của mình và phận sự 

đối với người khác. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đi vào thành 
phố không sợ hãi (Niết Bàn). 

 

3 . Tôi đã dâng cúng vật hữu dụng chính là hội trường đã được hoàn 

thành. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đ p, tôi đã đạt đến bản thể tối 

thượng. 

 

3669. Bất cứ các huấn luyện viên nào ở thế gian, khi họ huấn luyện các 

con voi, các con ngựa, họ thực hiện nhiều cách hành hạ khác nhau, họ huấn 

luyện bằng sự tàn bạo. 

 

3670. Bạch đấng Đại Hùng, Ngài không huấn luyện các người nam và nữ 

như thế ấy. Ngài huấn luyện trong sự huấn luyện tối thượng, không gậy, không 

dao. 

 

3 . Trong khi tán dương các đức tính của sự bố thí, bậc Hiền Trí là vị 
thiện xảo về việc thuyết giảng. Ngay trong khi đang trả lời một câu h i, bậc 

Hiền Trí đã giác ngộ cho ba trăm người. 

 

3 2. Được đấng Điều Ngự huấn luyện, chúng tôi đã được hoàn toàn giải 

thoát, không còn lậu hoặc, đã đạt được toàn bộ năng lực của thắng trí, đã được 

tịch diệt về sự đoạn tận mầm mống tái sanh. 

 

3673. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, tất 

cả các điều lo sợ đã được vượt qua  điều này là quả báu của việc dâng cúng hội 

trường. 

 

3674. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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3676. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sela đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sela là phần thứ nhì. 

 

--ooOoo-- 

393. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbakittika 

 

3 . (Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian) tợ như cây ka ikāra 
đang cháy sáng, tợ như cây đ n đang phát sáng, tợ như vì sao osadhī đang chiếu 

sáng, giống như tia chớp ở bầu trời. 

 

3 . (Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian) không bị hãi sợ, không 

có sợ sệt, tợ như con sư tử vua của loài thú, đang t a sáng ánh sáng trí tuệ, đang 
chế ngự các nhóm người ngoại đạo. 
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3 . Tôi đã là vị mang búi tóc, khoác tấm da dê, cao thượng, ngay 

th ng, có sự huy hoàng. Tôi đã cầm lấy y phục bằng v  cây và đã trải xuống ở 
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3 . Tôi đã cầm lấy chất bôi thơm kā ānusāriya và đã thoa lên đức Như 
Lai. Sau khi thoa lên bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca về đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

rằng : 

 

3682. ―Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã vượt qua dòng nước lũ, Ngài 
tiếp độ thế gian này, Ngài chiếu sáng bằng ánh sáng trí tuệ, trí tuệ tối thượng 

(của Ngài) là không bị che lấp. 

 

3683. Ngài chuyển vận bánh xe Giáo Pháp, Ngài chế ngự các ngoại đạo 

khác, Ngài là vị cao quý đã chiến thắng trận đấu, Ngài làm trái đất rúng động. 

 

3684. Các làn sóng ở đại dương bị v  tan ở bờ biển, tương tợ y như thế 

tất cả các tà kiến bị tan v  ở trí tuệ của Ngài. 

 

3 5. hi lưới có lỗ nh  được đặt vào ở trong hồ nước, các sinh vật đi 
vào trong lưới thì bị khống chế ngay lập tức. 

 

3686. Bạch Ngài, tương tợ y như thế các ngoại đạo ở thế gian dựa dẫm 

vào dị giáo tầm thường, họ xoay vần bên trong trí tuệ cao quý của Ngài. 

 

3687. Ngài là bến bờ của những người đang bị cuốn trôi ở dòng nước lũ, 
chính Ngài là vị bảo hộ của những người không thân quyến, Ngài là sự bảo vệ 

cho những người bị khổ đau vì hãi sợ, là nơi nương tựa của những người có 

mục tiêu đã bị xao lãng. 

 

3688. Ngài là vị anh hùng độc nhất, không người tương tợ, là sự tích lũy 
bi mẫn và từ ái, có giới tốt đ p, không k  sánh bằng, được an tịnh, có năng lực, 

vững chãi, đã chiến thắng cuộc hành trình. 
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3689. Ngài là bậc trí tuệ, có sự si mê đã được xa lìa, không còn dục vọng, 

không có hoài nghi, đã sống trọn v n, có sân hận đã được chối b , không ô 

nhiễm, đã được thanh lọc, tinh khiết. 

 

3 . Ngài đã vượt lên sự quyến luyến, có sự kiêu hãnh đã được tiêu diệt, 

có tam minh, đã đi đến tận cùng của tam giới, đã vượt qua ranh giới, có sự kính 

trọng Giáo Pháp, có mục đích đã được thực hiện, có đạo lộ hữu ích. 

 

3691. Ngài giống như ngôi sao (hướng dẫn) chiếc thuyền, giống như của 

cải chôn giấu là nguồn tạo sự an ủi, giống như con sư tử không bị hãi sợ, tợ như 
con voi chúa kiêu kỳ.‖ 

 

3692. Sau khi ngợi ca bậc có danh vọng lớn lao Padumuttara bằng mười 

câu kệ, sau khi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, khi ấy tôi đã đứng, im 

lặng. 

 

3 3. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

 

3 . ―Người nào đã tán dương giới hạnh và trí tuệ, luôn cả Giáo Pháp 

của Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3 5. (Người ấy) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu chục ngàn kiếp. 

Sau khi vượt trội chư Thiên khác, (người ấy) s  được thiết lập làm vị chúa tể. 

 

3696. Về sau người ấy s  xuất gia, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, 

người ấy s  xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

 

3697. Sau khi xuất gia, sau khi lánh xa ác nghiệp bằng thân, sau khi biết 

toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) s  Niết Bàn không còn lậu hoặc.‖ 
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3 . Tôi đã cầm lấy chất bôi thơm kā ānusāriya và đã thoa lên đức Như 
Lai. Sau khi thoa lên bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca về đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

rằng : 
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tiếp độ thế gian này, Ngài chiếu sáng bằng ánh sáng trí tuệ, trí tuệ tối thượng 

(của Ngài) là không bị che lấp. 

 

3683. Ngài chuyển vận bánh xe Giáo Pháp, Ngài chế ngự các ngoại đạo 

khác, Ngài là vị cao quý đã chiến thắng trận đấu, Ngài làm trái đất rúng động. 

 

3684. Các làn sóng ở đại dương bị v  tan ở bờ biển, tương tợ y như thế 

tất cả các tà kiến bị tan v  ở trí tuệ của Ngài. 

 

3 5. hi lưới có lỗ nh  được đặt vào ở trong hồ nước, các sinh vật đi 
vào trong lưới thì bị khống chế ngay lập tức. 

 

3686. Bạch Ngài, tương tợ y như thế các ngoại đạo ở thế gian dựa dẫm 

vào dị giáo tầm thường, họ xoay vần bên trong trí tuệ cao quý của Ngài. 

 

3687. Ngài là bến bờ của những người đang bị cuốn trôi ở dòng nước lũ, 
chính Ngài là vị bảo hộ của những người không thân quyến, Ngài là sự bảo vệ 

cho những người bị khổ đau vì hãi sợ, là nơi nương tựa của những người có 

mục tiêu đã bị xao lãng. 

 

3688. Ngài là vị anh hùng độc nhất, không người tương tợ, là sự tích lũy 
bi mẫn và từ ái, có giới tốt đ p, không k  sánh bằng, được an tịnh, có năng lực, 

vững chãi, đã chiến thắng cuộc hành trình. 
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3689. Ngài là bậc trí tuệ, có sự si mê đã được xa lìa, không còn dục vọng, 

không có hoài nghi, đã sống trọn v n, có sân hận đã được chối b , không ô 

nhiễm, đã được thanh lọc, tinh khiết. 

 

3 . Ngài đã vượt lên sự quyến luyến, có sự kiêu hãnh đã được tiêu diệt, 

có tam minh, đã đi đến tận cùng của tam giới, đã vượt qua ranh giới, có sự kính 

trọng Giáo Pháp, có mục đích đã được thực hiện, có đạo lộ hữu ích. 

 

3691. Ngài giống như ngôi sao (hướng dẫn) chiếc thuyền, giống như của 

cải chôn giấu là nguồn tạo sự an ủi, giống như con sư tử không bị hãi sợ, tợ như 
con voi chúa kiêu kỳ.‖ 

 

3692. Sau khi ngợi ca bậc có danh vọng lớn lao Padumuttara bằng mười 

câu kệ, sau khi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, khi ấy tôi đã đứng, im 

lặng. 

 

3 3. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

 

3 . ―Người nào đã tán dương giới hạnh và trí tuệ, luôn cả Giáo Pháp 

của Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3 5. (Người ấy) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu chục ngàn kiếp. 

Sau khi vượt trội chư Thiên khác, (người ấy) s  được thiết lập làm vị chúa tể. 

 

3696. Về sau người ấy s  xuất gia, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, 

người ấy s  xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 

 

3697. Sau khi xuất gia, sau khi lánh xa ác nghiệp bằng thân, sau khi biết 

toàn diện về tất cả các lậu hoặc, (người ấy) s  Niết Bàn không còn lậu hoặc.‖ 
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3698. ―Bạch đấng Đại Hùng, giống như đám mây đang nổi sấm (sét) thì 

làm cho trái đất này th a mãn, tương tợ y như thế Ngài đã làm con th a mãn 

bằng Giáo Pháp.‖ 

 

3699. Sau khi ngợi ca giới hạnh, trí tuệ, Giáo Pháp, và đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian, tôi đã đạt đến sự an tịnh tuyệt đối, Niết Bàn, vị thế bất hoại. 

 

3700. Ôi, nếu như đức Thế Tôn bậc Hữu Nhãn ấy có thể tồn tại lâu dài, 

thì (nhiều người) có thể nhận thức điều chưa được biết đến và có thể chạm đến 

vị thế Bất Tử. 

 

3 . Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

3702. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tán dương. 

 

3703. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

3704. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3705. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sabbakittika  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sabbakittika là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
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394. Ký Sự về Trưởng Lão adhudāyaka 

 

3706. Khu ẩn cư của tôi đã được xây dựng khéo léo ở bờ sông Sindhu. 

Tại nơi ấy, tôi chỉ dạy các học trò về truyền thống cùng với tướng mạo. 

 

3707. Các vị ấy có sự ao ước về Giáo Pháp, đã được huấn luyện, có ước 

muốn được nghe lời giáo huấn tốt đ p. Đã đạt đến sự toàn hảo về sáu chi phần, 

các vị ấy sống ở bờ sông Sindhu. 

 

3708. Khi ấy, trong lúc đang tầm cầu mục đích tối thượng, các vị sống ở 

trong khu rừng bao la. 

 

3709. Bậc Toàn Giác tên Sumedha lúc bấy giờ đã hiện khởi ở thế gian. 

Thương tưởng đến chúng tôi, đấng Hướng Đạo đã đi đến gần. 

 

3 . hi đấng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã đi đến 

gần, tôi đã làm tấm thảm trải bằng c  và đã dâng cúng đến bậc Trưởng Thượng 

của thế gian. 

 

3 . Tôi đã cầm lấy mật ong từ khu rừng bao la và đã dâng cúng đến 

đức Phật tối thượng. Bậc Toàn Giác đã thọ dụng và đã nói lời nói này: 

 

3 2. ―Người nào được tịnh tín đã tự tay mình dâng cúng mật ong ấy đến 

Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3713. Do sự dâng cúng mật ong này và do tấm thảm trải bằng c , (người 

ấy) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. 

 

3 . Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 
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3698. ―Bạch đấng Đại Hùng, giống như đám mây đang nổi sấm (sét) thì 

làm cho trái đất này th a mãn, tương tợ y như thế Ngài đã làm con th a mãn 

bằng Giáo Pháp.‖ 

 

3699. Sau khi ngợi ca giới hạnh, trí tuệ, Giáo Pháp, và đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian, tôi đã đạt đến sự an tịnh tuyệt đối, Niết Bàn, vị thế bất hoại. 

 

3700. Ôi, nếu như đức Thế Tôn bậc Hữu Nhãn ấy có thể tồn tại lâu dài, 

thì (nhiều người) có thể nhận thức điều chưa được biết đến và có thể chạm đến 

vị thế Bất Tử. 

 

3 . Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

3702. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc tán dương. 

 

3703. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

3704. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3705. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sabbakittika  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sabbakittika là phần thứ ba. 

--ooOoo-- 
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394. Ký Sự về Trưởng Lão adhudāyaka 

 

3706. Khu ẩn cư của tôi đã được xây dựng khéo léo ở bờ sông Sindhu. 

Tại nơi ấy, tôi chỉ dạy các học trò về truyền thống cùng với tướng mạo. 

 

3707. Các vị ấy có sự ao ước về Giáo Pháp, đã được huấn luyện, có ước 

muốn được nghe lời giáo huấn tốt đ p. Đã đạt đến sự toàn hảo về sáu chi phần, 

các vị ấy sống ở bờ sông Sindhu. 

 

3708. Khi ấy, trong lúc đang tầm cầu mục đích tối thượng, các vị sống ở 

trong khu rừng bao la. 

 

3709. Bậc Toàn Giác tên Sumedha lúc bấy giờ đã hiện khởi ở thế gian. 

Thương tưởng đến chúng tôi, đấng Hướng Đạo đã đi đến gần. 

 

3 . hi đấng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã đi đến 

gần, tôi đã làm tấm thảm trải bằng c  và đã dâng cúng đến bậc Trưởng Thượng 

của thế gian. 

 

3 . Tôi đã cầm lấy mật ong từ khu rừng bao la và đã dâng cúng đến 

đức Phật tối thượng. Bậc Toàn Giác đã thọ dụng và đã nói lời nói này: 

 

3 2. ―Người nào được tịnh tín đã tự tay mình dâng cúng mật ong ấy đến 

Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3713. Do sự dâng cúng mật ong này và do tấm thảm trải bằng c , (người 

ấy) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. 

 

3 . Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 
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3 5. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấy) s  biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc.‖ 

 

3 . Sau khi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây, khi (tôi) nhập vào 

bụng m , có cơn mưa mật ong đã đổ xuống, che lấp trái đất với mật ong.  

 

3 . Và ngay khi tôi đang ra kh i bụng m  một cách vô cùng khó khăn, 
tại nơi ấy cũng có cơn mưa mật ong đã liên tục đổ mưa đến tôi. 

 

3718. Sau khi lìa kh i nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình, 
tôi có sự đạt được về cơm ăn và nước uống  điều này là quả báu của việc dâng 

cúng mật ong. 

 

3 . Tôi được dồi dào về mọi dục lạc sau khi đã sống ở (thế giới) chư 
Thiên và nhân loại. Chính nhờ sự dâng cúng mật ong ấy, tôi đã đạt được sự 

đoạn tận các lậu hoặc 

 

3720. Khi trời đổ mưa ở c  dài bốn ngón tay, khi loài thảo mộc mọc ở 

trên đất đã được trổ hoa và đã che phủ khắp, ở ngôi nhà trống vắng, ở mái che 

và ở cội cây, tôi sống luôn luôn được an lạc, không còn lậu hoặc. 

 

3 2 . Tôi đã vượt lên tất cả các cõi trung bình, to lớn, và thấp kém. Hôm 

nay các lậu hoặc của tôi đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

3722. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí (trước đây) ba mươi ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng mật 

ong. 

 

3723. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 
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3724. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3725. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão adhudāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão adhudāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

395. Ký Sự về Trưởng Lão Padumak āgāriya 

 

3 2 . Đức Thế Tôn tên Piyadassī là đấng Tự Chủ, bậc Lãnh Đạo Thế 

Gian. Đấng Toàn Giác, bậc Hiền Trí có ước muốn độc cư, thiện xảo về định. 

 

3 2 . Sau khi đi sâu vào khu rừng rậm, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, đấng 

Tối Thượng Nhân, đã trải ra tấm y may từ vải bị quăng b  rồi ngồi xuống. 

 

3728. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 

hoang rậm. Khi ấy, trong lúc tìm kiếm loài nai pasada, tôi (đã) đi lang thang. 

 

3729. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng 

nước lũ, không còn lậu hoặc, tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa, tợ như mặt 

trời đã mọc lên. 

 

3730. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc có danh vọng lớn lao 

Piyadassī, khi ấy tôi đã lội xuống hồ nước thiên nhiên và đã mang lại đóa sen 
hồng. 
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3 5. Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấy) s  biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc.‖ 

 

3 . Sau khi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây, khi (tôi) nhập vào 

bụng m , có cơn mưa mật ong đã đổ xuống, che lấp trái đất với mật ong.  

 

3 . Và ngay khi tôi đang ra kh i bụng m  một cách vô cùng khó khăn, 
tại nơi ấy cũng có cơn mưa mật ong đã liên tục đổ mưa đến tôi. 

 

3718. Sau khi lìa kh i nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình, 
tôi có sự đạt được về cơm ăn và nước uống  điều này là quả báu của việc dâng 

cúng mật ong. 

 

3 . Tôi được dồi dào về mọi dục lạc sau khi đã sống ở (thế giới) chư 
Thiên và nhân loại. Chính nhờ sự dâng cúng mật ong ấy, tôi đã đạt được sự 

đoạn tận các lậu hoặc 

 

3720. Khi trời đổ mưa ở c  dài bốn ngón tay, khi loài thảo mộc mọc ở 

trên đất đã được trổ hoa và đã che phủ khắp, ở ngôi nhà trống vắng, ở mái che 

và ở cội cây, tôi sống luôn luôn được an lạc, không còn lậu hoặc. 

 

3 2 . Tôi đã vượt lên tất cả các cõi trung bình, to lớn, và thấp kém. Hôm 

nay các lậu hoặc của tôi đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

3722. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí (trước đây) ba mươi ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng mật 

ong. 

 

3723. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 
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3724. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3725. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão adhudāyaka 2  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão adhudāyaka là phần thứ tư. 

 

--ooOoo-- 

395. Ký Sự về Trưởng Lão Padumak āgāriya 

 

3 2 . Đức Thế Tôn tên Piyadassī là đấng Tự Chủ, bậc Lãnh Đạo Thế 

Gian. Đấng Toàn Giác, bậc Hiền Trí có ước muốn độc cư, thiện xảo về định. 

 

3 2 . Sau khi đi sâu vào khu rừng rậm, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, đấng 

Tối Thượng Nhân, đã trải ra tấm y may từ vải bị quăng b  rồi ngồi xuống. 

 

3728. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 

hoang rậm. Khi ấy, trong lúc tìm kiếm loài nai pasada, tôi (đã) đi lang thang. 

 

3729. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng 

nước lũ, không còn lậu hoặc, tợ như cây sālā chúa đã được trổ hoa, tợ như mặt 

trời đã mọc lên. 

 

3730. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc có danh vọng lớn lao 

Piyadassī, khi ấy tôi đã lội xuống hồ nước thiên nhiên và đã mang lại đóa sen 
hồng. 
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3731. Sau khi mang lại đóa sen hồng trăm cánh làm thích ý, tôi đã xây 
dựng ngôi nhà mái nhọn và đã phủ lên bằng hoa sen hồng. 

 

3732. Bậc có lòng thương tưởng, đấng Bi Mẫn, bậc Đại Hiền Trí 

Piyadassī, đức Phật, đấng Chiến Thắng đã ngụ bảy ngày đêm ở ngôi nhà mái 

nhọn. 

 

3733. Sau khi b  đi các (bông hoa) h o úa, tôi đã che lên bằng (bông hoa) 

mới. Liền sau đó, tôi đã chắp tay lên và đứng yên. 

 

3734. Bậc Đại Hiền Trí Piyadassī đã xuất kh i định. Trong lúc đang quan 
sát các phương, đấng Lãnh Đạo thế gian đã ngồi xuống. 

 

3735. Khi ấy, vị thị giả có đại thần lực tên Sudassana đã hiểu được tâm 

của đức Phật, bậc Đạo Sư Piyadassī. 

 

3 3 . Được tháp tùng bởi tám mươi ngàn vị tỳ khưu, vị ấy đã đi đến gần 

đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang ngồi an lạc ở cuối khu rừng. 

 

3 3 . Và cho đến chư Thiên ngự ở trong khu rừng rậm, sau khi biết được 

tâm của đức Phật, khi ấy tất cả đã tụ hội lại. 

 

3738. Khi các Dạ-Xoa, các ác thần, cùng với các loài qu  sứ đã cùng 
nhau đi đến, và khi Hội Chúng tỳ khưu đã đến nơi, đấng Chiến Thắng đã thốt 

lên các lời kệ này: 

 

3 3 . ―Người nào đã cúng dường và đã thực hiện chỗ ngụ cho Ta bảy 

ngày, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói.   
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3740. Bằng trí tuệ, Ta s  tán dương điều thật khó mà nhìn thấy, vô cùng 

vi tế, sâu th m, đã được thể hiện tốt đ p. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3 . (Người ấy) s  cai quản Thiên quốc mười bốn kiếp. Có tòa nhà mái 

nhọn v  đại, được che phủ bằng các đóa sen hồng, s  được duy trì ở không trung 

dành cho người ấy  điều này là quả báu của việc làm với bông hoa. 

 

37 2. (Người ấy) s  luân hồi xen k  (giữa cõi trời và c i người) hai ngàn 

bốn trăm kiếp. Tại nơi ấy s  có cung điện làm bằng bông hoa được duy trì ở 

không trung (dành cho người ấy). 

 

3743. Giống như nước không làm lem luốc cánh hoa sen, tương tợ y như 
thế các điều ô nhiễm không làm hoen ố trí của người này. 

 

3 . Sau khi đã loại trừ năm pháp che lấp ở trong tâm, người này s  làm 

sanh khởi tâm về việc xuất ly và s  xuất gia lìa kh i gia đình. Sau đó, trong lúc 
cung điện làm bằng bông hoa đang được duy trì, người này s  ra đi. 

 

3 5. Trong khi con người cẩn trọng có chánh niệm (này) đang ngụ ở gốc 

cây, tại nơi ấy s  có cung điện làm bằng bông hoa được duy trì ở đỉnh đầu (của 

người này). 

 

3746. Sau khi dâng cúng y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh, và chỗ nằm 

ngồi đến Hội Chúng tỳ khưu, (người này) s  Niết Bàn không còn lậu hoặc.‖ 

 

3 . Tôi đã ra đi xuất gia bằng sự di chuyển của ngôi nhà mái nhọn. 

Ngôi nhà mái nhọn được duy trì trong khi (tôi) đang ngụ ở gốc cây. 

 

3748. Sự suy tư về y phục và vật thực không có ở tôi. Được gắn liền với 

nghiệp phước thiện, tôi nhận được hoàn toàn đầy đủ. 
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3731. Sau khi mang lại đóa sen hồng trăm cánh làm thích ý, tôi đã xây 
dựng ngôi nhà mái nhọn và đã phủ lên bằng hoa sen hồng. 

 

3732. Bậc có lòng thương tưởng, đấng Bi Mẫn, bậc Đại Hiền Trí 

Piyadassī, đức Phật, đấng Chiến Thắng đã ngụ bảy ngày đêm ở ngôi nhà mái 

nhọn. 

 

3733. Sau khi b  đi các (bông hoa) h o úa, tôi đã che lên bằng (bông hoa) 

mới. Liền sau đó, tôi đã chắp tay lên và đứng yên. 

 

3734. Bậc Đại Hiền Trí Piyadassī đã xuất kh i định. Trong lúc đang quan 
sát các phương, đấng Lãnh Đạo thế gian đã ngồi xuống. 

 

3735. Khi ấy, vị thị giả có đại thần lực tên Sudassana đã hiểu được tâm 

của đức Phật, bậc Đạo Sư Piyadassī. 

 

3 3 . Được tháp tùng bởi tám mươi ngàn vị tỳ khưu, vị ấy đã đi đến gần 

đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang ngồi an lạc ở cuối khu rừng. 

 

3 3 . Và cho đến chư Thiên ngự ở trong khu rừng rậm, sau khi biết được 

tâm của đức Phật, khi ấy tất cả đã tụ hội lại. 

 

3738. Khi các Dạ-Xoa, các ác thần, cùng với các loài qu  sứ đã cùng 
nhau đi đến, và khi Hội Chúng tỳ khưu đã đến nơi, đấng Chiến Thắng đã thốt 

lên các lời kệ này: 

 

3 3 . ―Người nào đã cúng dường và đã thực hiện chỗ ngụ cho Ta bảy 

ngày, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói.   
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3740. Bằng trí tuệ, Ta s  tán dương điều thật khó mà nhìn thấy, vô cùng 

vi tế, sâu th m, đã được thể hiện tốt đ p. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3 . (Người ấy) s  cai quản Thiên quốc mười bốn kiếp. Có tòa nhà mái 

nhọn v  đại, được che phủ bằng các đóa sen hồng, s  được duy trì ở không trung 

dành cho người ấy  điều này là quả báu của việc làm với bông hoa. 

 

37 2. (Người ấy) s  luân hồi xen k  (giữa cõi trời và c i người) hai ngàn 

bốn trăm kiếp. Tại nơi ấy s  có cung điện làm bằng bông hoa được duy trì ở 

không trung (dành cho người ấy). 

 

3743. Giống như nước không làm lem luốc cánh hoa sen, tương tợ y như 
thế các điều ô nhiễm không làm hoen ố trí của người này. 

 

3 . Sau khi đã loại trừ năm pháp che lấp ở trong tâm, người này s  làm 

sanh khởi tâm về việc xuất ly và s  xuất gia lìa kh i gia đình. Sau đó, trong lúc 
cung điện làm bằng bông hoa đang được duy trì, người này s  ra đi. 

 

3 5. Trong khi con người cẩn trọng có chánh niệm (này) đang ngụ ở gốc 

cây, tại nơi ấy s  có cung điện làm bằng bông hoa được duy trì ở đỉnh đầu (của 

người này). 

 

3746. Sau khi dâng cúng y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh, và chỗ nằm 

ngồi đến Hội Chúng tỳ khưu, (người này) s  Niết Bàn không còn lậu hoặc.‖ 

 

3 . Tôi đã ra đi xuất gia bằng sự di chuyển của ngôi nhà mái nhọn. 

Ngôi nhà mái nhọn được duy trì trong khi (tôi) đang ngụ ở gốc cây. 

 

3748. Sự suy tư về y phục và vật thực không có ở tôi. Được gắn liền với 

nghiệp phước thiện, tôi nhận được hoàn toàn đầy đủ. 
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3749. Nhiều ko i kiếp sống của tôi, không thể đo lường bằng phương diện 

tính đếm, đã trôi qua vô ích, các bậc Lãnh Đạo Thế Gian đều đã giải thoát. 

 

3 5 . (Trước đây) một ngàn tám trăm kiếp, đấng Hướng Đạo Piyadassī 
(đã hiện khởi). Sau khi phục vụ Ngài, tôi đã đi đến lần nhập thai này. 

 

3751. Tại đây, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Hữu Nhãn tên 

Anoma. Tôi đã đi đến gặp vị ấy và đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 

 

3 52. Đức Phật, bậc Đoạn Tận khổ đau, đấng Chiến Thắng đã giảng giải 

cho tôi về Đạo Lộ. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đạt đến vị thế 

Bất Động. 

 

3 53. Sau khi đã làm vui lòng đấng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 

dòng Sakya, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 

hoặc. 

 

3754. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật (trước đây) một ngàn tám 

trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng 

dường đức Phật. 

 

3755. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

3756. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Padumak āgāriya 3  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumak āgāriya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

396. Ký Sự về Trưởng Lão Bakkula 

 

3758.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Sobhita. Khu ẩn cư 
của tôi đã được xây dựng kh o l o, đã được tạo lập bởi những người học trò của 

tôi. 

 

3759. Tại nơi ấy, có nhiều mái che và các cây sinduvāraka đã được trổ 

hoa. Tại nơi ấy, có nhiều cây táo rừng và các cây jīvajīvaka đã được trổ hoa. 

 

3760. Tại nơi ấy, có nhiều cây niggu iya, cây táo, cây āmalaka, cây 
phārusaka, các dây bầu trái dài, và các giống sen trắng đã được trổ hoa. 

 

3761. Tại nơi ấy, có các cây ālaka, cây beluva, cây chuối, cây chanh. Tại 

nơi ấy, có nhiều cây mahānāma, cây ajju a, và cây piya guka. 

 

3762. Tại nơi ấy, có các cây kosamba, cây salala, cây nīpa, cây nigrodha, 
và cây kapitthana. Khu ẩn cư của tôi là như thế ấy. Tôi cùng với các người học 

trò của mình đã cư ngụ tại nơi ấy. 

 

3 3. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, 

trong khi tầm cầu sự yên tịnh đã đi đến gần khu ẩn cư của tôi. 

 

3 . hi đấng Đại Hùng Anomadassī có danh vọng lớn lao đã đi đến 

gần, bỗng nhiên có căn bệnh về gió đã phát khởi đến đấng Bảo Hộ Thế Gian. 
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3749. Nhiều ko i kiếp sống của tôi, không thể đo lường bằng phương diện 

tính đếm, đã trôi qua vô ích, các bậc Lãnh Đạo Thế Gian đều đã giải thoát. 

 

3 5 . (Trước đây) một ngàn tám trăm kiếp, đấng Hướng Đạo Piyadassī 
(đã hiện khởi). Sau khi phục vụ Ngài, tôi đã đi đến lần nhập thai này. 

 

3751. Tại đây, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Hữu Nhãn tên 

Anoma. Tôi đã đi đến gặp vị ấy và đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 

 

3 52. Đức Phật, bậc Đoạn Tận khổ đau, đấng Chiến Thắng đã giảng giải 

cho tôi về Đạo Lộ. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đạt đến vị thế 

Bất Động. 

 

3 53. Sau khi đã làm vui lòng đấng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 

dòng Sakya, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 

hoặc. 

 

3754. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật (trước đây) một ngàn tám 

trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng 

dường đức Phật. 

 

3755. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

3756. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
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Đại đức trưởng lão Padumak āgāriya 3  đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumak āgāriya là phần thứ năm. 

 

--ooOoo-- 

396. Ký Sự về Trưởng Lão Bakkula 

 

3758.  không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Sobhita. Khu ẩn cư 
của tôi đã được xây dựng kh o l o, đã được tạo lập bởi những người học trò của 

tôi. 

 

3759. Tại nơi ấy, có nhiều mái che và các cây sinduvāraka đã được trổ 

hoa. Tại nơi ấy, có nhiều cây táo rừng và các cây jīvajīvaka đã được trổ hoa. 

 

3760. Tại nơi ấy, có nhiều cây niggu iya, cây táo, cây āmalaka, cây 
phārusaka, các dây bầu trái dài, và các giống sen trắng đã được trổ hoa. 

 

3761. Tại nơi ấy, có các cây ālaka, cây beluva, cây chuối, cây chanh. Tại 

nơi ấy, có nhiều cây mahānāma, cây ajju a, và cây piya guka. 

 

3762. Tại nơi ấy, có các cây kosamba, cây salala, cây nīpa, cây nigrodha, 
và cây kapitthana. Khu ẩn cư của tôi là như thế ấy. Tôi cùng với các người học 

trò của mình đã cư ngụ tại nơi ấy. 

 

3 3. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, 

trong khi tầm cầu sự yên tịnh đã đi đến gần khu ẩn cư của tôi. 

 

3 . hi đấng Đại Hùng Anomadassī có danh vọng lớn lao đã đi đến 

gần, bỗng nhiên có căn bệnh về gió đã phát khởi đến đấng Bảo Hộ Thế Gian. 
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3 5. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian trong lúc đang đi lang 
thang ở khu rừng. Tôi đã đi đến gần đấng Toàn Giác, bậc Hữu Nhãn có danh 

vọng lớn lao. 

 

3766. Ngay sau khi nhìn thấy cử chỉ (của Ngài), khi ấy tôi đã nhận ra 

rằng: ― hông còn nghi ngờ gì nữa, có cơn bệnh đã nảy sanh đến đức Phật của 

chúng ta.‖ 

 

3 . Tôi đã tức tốc đi về khu ẩn cư, ở chỗ các người học trò của tôi. Có 

ý định bào chế thuốc chữa bệnh, khi ấy tôi đã triệu tập các người học trò lại. 

 

3768. Tuân theo lời nói của tôi, các người học trò, tất cả đều có lòng kính 

trọng, đã tụ tập lại một chỗ do sự tôn kính đối với bậc Đạo Sư của tôi. 

 

3769. Sau khi cấp tốc trèo lên núi và mang về tất cả các loại thuốc, tôi đã 
bào chế loại nước hỗn hợp và tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

 

3770. Khi bậc Đại Hùng, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ 

dụng, cơn (bệnh) gió của đấng Thiện Thệ bậc Đại n S  đã mau chóng được 

dập tắt. 

 

3771. Sau khi nhìn thấy sự khó chịu đã được êm dịu, bậc có danh vọng 

lớn lao Anomadassī đã ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên những lời 

kệ này: 

 

3 2. ―Người nào đã dâng cúng thuốc chữa bệnh đến Ta và đã làm êm 
dịu cơn bệnh của Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 

nói. 

 

3773. Người này s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp.  tại nơi ấy, người này s  luôn luôn vui thích các nhạc cụ được trình tấu. 
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3 . Sau khi đi đến thế giới loài người, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 

sạch, (người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 

 

3775. Vào kiếp thứ năm mươi lăm, (người này) s  là vị Sát-đế-l  tên 

Anoma, là người chinh phục bốn phương, là vị chúa tể của vùng đất Jambu. 

 

3 . Là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 

oai lực lớn lao, (người này) s  làm chấn động luôn cả cõi trời Đạo Lợi và s  

được thiết lập làm vị chúa tể. 

 

3777. Trở thành vị Thiên nhân hay là người (nhân loại), (người này) s  ít 

bệnh tật. Sau khi xa lìa sự bám víu (của gia đình), (người này) s  vượt qua căn 
bệnh (phiền não) ở thế gian. 

 

3 . Vô lượng kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama xuất thân gia 

tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

3 . Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) s  biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

 

3 . Sau khi thiêu đốt các phiền não, (người này) s  vượt qua dòng chảy 

tham ái, và s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Bakkula. 

 

3781. Biết rõ toàn bộ việc này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, 

sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, s  thiết lập (người này) vào vị thế tối 

thắng.‖ 

 

3 2. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, 

trong khi xem xét về sự độc cư, đã đi đến gần khu ẩn cư của tôi. 
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3 5. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian trong lúc đang đi lang 
thang ở khu rừng. Tôi đã đi đến gần đấng Toàn Giác, bậc Hữu Nhãn có danh 

vọng lớn lao. 

 

3766. Ngay sau khi nhìn thấy cử chỉ (của Ngài), khi ấy tôi đã nhận ra 

rằng: ― hông còn nghi ngờ gì nữa, có cơn bệnh đã nảy sanh đến đức Phật của 

chúng ta.‖ 

 

3 . Tôi đã tức tốc đi về khu ẩn cư, ở chỗ các người học trò của tôi. Có 

ý định bào chế thuốc chữa bệnh, khi ấy tôi đã triệu tập các người học trò lại. 

 

3768. Tuân theo lời nói của tôi, các người học trò, tất cả đều có lòng kính 

trọng, đã tụ tập lại một chỗ do sự tôn kính đối với bậc Đạo Sư của tôi. 

 

3769. Sau khi cấp tốc trèo lên núi và mang về tất cả các loại thuốc, tôi đã 
bào chế loại nước hỗn hợp và tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

 

3770. Khi bậc Đại Hùng, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ 

dụng, cơn (bệnh) gió của đấng Thiện Thệ bậc Đại n S  đã mau chóng được 

dập tắt. 

 

3771. Sau khi nhìn thấy sự khó chịu đã được êm dịu, bậc có danh vọng 

lớn lao Anomadassī đã ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên những lời 

kệ này: 

 

3 2. ―Người nào đã dâng cúng thuốc chữa bệnh đến Ta và đã làm êm 
dịu cơn bệnh của Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta 

nói. 

 

3773. Người này s  sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp.  tại nơi ấy, người này s  luôn luôn vui thích các nhạc cụ được trình tấu. 
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3 . Sau khi đi đến thế giới loài người, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 

sạch, (người này) s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 

 

3775. Vào kiếp thứ năm mươi lăm, (người này) s  là vị Sát-đế-l  tên 

Anoma, là người chinh phục bốn phương, là vị chúa tể của vùng đất Jambu. 

 

3 . Là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 

oai lực lớn lao, (người này) s  làm chấn động luôn cả cõi trời Đạo Lợi và s  

được thiết lập làm vị chúa tể. 

 

3777. Trở thành vị Thiên nhân hay là người (nhân loại), (người này) s  ít 

bệnh tật. Sau khi xa lìa sự bám víu (của gia đình), (người này) s  vượt qua căn 
bệnh (phiền não) ở thế gian. 

 

3 . Vô lượng kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama xuất thân gia 

tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

3 . Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) s  biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

 

3 . Sau khi thiêu đốt các phiền não, (người này) s  vượt qua dòng chảy 

tham ái, và s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Bakkula. 

 

3781. Biết rõ toàn bộ việc này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng Sakya, 

sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, s  thiết lập (người này) vào vị thế tối 

thắng.‖ 

 

3 2. Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, 

trong khi xem xét về sự độc cư, đã đi đến gần khu ẩn cư của tôi. 
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3783. Khi bậc Đại Hùng, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã đi 
đến gần, được tịnh tín, tôi đã tự tay mình làm toại ý Ngài bằng mọi thứ dược 

phẩm. 

 

3784. Việc làm đã kh o được thực hiện bởi tôi đây là sự thành tựu về hạt 

giống ở Phước Điền màu m , bởi vì từ khi việc của tôi đã được thực hiện tốt 

đ p, tôi không bao giờ có thể bị hao hụt. 

 

3 5. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đ p, là việc 

tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi đã đạt 

đến vị thế Bất Động. 

 

3786. Sau khi biết rõ về tất cả điều này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng 

Sakya, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã thiết lập tôi vào vị thế tối 

thắng. 

 

3787. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây vô lượng kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của thuốc chữa bệnh. 

 

3788. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

3789. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3790. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bakkula đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bakkula là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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397. Ký Sự về Trưởng Lão Girimānanda 

 

3 . Người vợ của tôi đã qua đời. Con trai tôi (đã chết) được đưa đến 

bãi tha ma. M , cha, và anh trai (của tôi đang) được thiêu chung một giàn h a 

thiêu. 

 

3792. Bị nung nấu bởi nỗi sầu muộn ấy, tôi đã trở nên gầy ốm, vàng vọt. 

Bị dày vò bởi nỗi sầu muộn ấy, tôi đã có sự rối loạn tâm trí. 

 

3793. Bị khổ sở bởi mũi tên sầu muộn, tôi đã đi vào bên trong khu rừng. 

Tôi ăn trái cây đã được rụng xuống và cư ngụ ở gốc cây. 

 

3 . Đấng Toàn Giác tên Sumedha, bậc Đoạn Tận khổ đau, đấng Chiến 

Thắng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến gần chỗ của tôi. 

 

3 5. Nghe được tiếng bước chân của bậc Đại n S  Sumedha, tôi đã 
ngửng đầu lên, ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí. 

 

3 . Đấng Đại Hùng đã ngự đến, niềm phỉ lạc đã sanh khởi ở tôi. Sau 

khi nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy, khi ấy tâm trí của tôi đã được tập 

trung lại. 

 

3 . Sau khi đạt được niệm trở lại, tôi đã dâng cúng nắm lá cây. Đức 

Thế Tôn, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng đã ngồi xuống ở tại nơi ấy. 

 

3798. Sau khi ngồi xuống ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo Thế 

Gian Sumedha đã thuyết giảng Giáo Pháp xua đi mũi tên sầu muộn cho tôi rằng: 
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3783. Khi bậc Đại Hùng, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã đi 
đến gần, được tịnh tín, tôi đã tự tay mình làm toại ý Ngài bằng mọi thứ dược 

phẩm. 

 

3784. Việc làm đã kh o được thực hiện bởi tôi đây là sự thành tựu về hạt 

giống ở Phước Điền màu m , bởi vì từ khi việc của tôi đã được thực hiện tốt 

đ p, tôi không bao giờ có thể bị hao hụt. 

 

3 5. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đ p, là việc 

tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi đã đạt 

đến vị thế Bất Động. 

 

3786. Sau khi biết rõ về tất cả điều này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng 

Sakya, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã thiết lập tôi vào vị thế tối 

thắng. 

 

3787. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây vô lượng kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của thuốc chữa bệnh. 

 

3788. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

3789. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3790. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Bakkula đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bakkula là phần thứ sáu. 

--ooOoo-- 
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397. Ký Sự về Trưởng Lão Girimānanda 

 

3 . Người vợ của tôi đã qua đời. Con trai tôi (đã chết) được đưa đến 

bãi tha ma. M , cha, và anh trai (của tôi đang) được thiêu chung một giàn h a 

thiêu. 

 

3792. Bị nung nấu bởi nỗi sầu muộn ấy, tôi đã trở nên gầy ốm, vàng vọt. 

Bị dày vò bởi nỗi sầu muộn ấy, tôi đã có sự rối loạn tâm trí. 

 

3793. Bị khổ sở bởi mũi tên sầu muộn, tôi đã đi vào bên trong khu rừng. 

Tôi ăn trái cây đã được rụng xuống và cư ngụ ở gốc cây. 

 

3 . Đấng Toàn Giác tên Sumedha, bậc Đoạn Tận khổ đau, đấng Chiến 

Thắng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến gần chỗ của tôi. 

 

3 5. Nghe được tiếng bước chân của bậc Đại n S  Sumedha, tôi đã 
ngửng đầu lên, ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí. 

 

3 . Đấng Đại Hùng đã ngự đến, niềm phỉ lạc đã sanh khởi ở tôi. Sau 

khi nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy, khi ấy tâm trí của tôi đã được tập 

trung lại. 

 

3 . Sau khi đạt được niệm trở lại, tôi đã dâng cúng nắm lá cây. Đức 

Thế Tôn, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng đã ngồi xuống ở tại nơi ấy. 

 

3798. Sau khi ngồi xuống ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo Thế 

Gian Sumedha đã thuyết giảng Giáo Pháp xua đi mũi tên sầu muộn cho tôi rằng: 
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3 . ― hông được mời mọc, từ nơi ấy họ đã đi đến. hông được cho 

phép, từ nơi đây họ đã ra đi. Họ đã đi đến như thế nào thì họ đã ra đi như thế ấy; 

có sự than vãn gì trong trường hợp ấy? 

 

3 . Cũng giống như những người bộ hành vào lúc cơn mưa đang đổ 

xuống, do việc đổ xuống của cơn mưa, họ đi đến chỗ có sự tốt đ p (để trú mưa). 

 

3 . Và khi cơn mưa đã tạnh, họ tự động ra đi theo như ý thích.  và 

cha của ngươi là tương tợ như thế; có sự than vãn gì trong trường hợp ấy? 

 

3 2. Các người lữ hành là những người khách có tính chất dao động, 

chuyển động, rung động, m  và cha của ngươi là tương tợ như thế; có sự than 

vãn gì trong trường hợp ấy? 

 

3 3. Cũng giống như loài rắn quăng b  lớp da già cỗi rồi đi đến lớp da 

(mới), tương tợ như thế m  và cha của ngươi đã b  lại xác thân ở nơi đây.‖ 

 

3804. Hiểu được lời nói của đức Phật, tôi đã lìa b  mũi tên sầu muộn. Sau 

khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối thượng. 

 

3 5. Sau khi đã đảnh lễ bậc Long Tượng, tôi đã cúng dường bó hoa giri 

có được hương thơm của cõi trời đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha. 

 

3806. Sau khi cúng dường bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đầu. 

Trong lúc tưởng nhớ đến các đức hạnh cao cả, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian rằng: 

 

3807. ―Bạch đấng Đại Hùng, bậc Toàn Tri, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, 

Ngài đã vượt qua. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài tiếp độ tất cả chúng sanh bằng 

trí tuệ. 
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3808. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã cắt đứt sự hoài nghi cũng như sự 

lư ng lự. Bạch đấng Hữu Nhãn, Ngài đã sắp xếp Đạo Lộ cho con bằng trí tuệ 

của Ngài. 

 

3809. Các bậc A-la-hán đã đạt đến sự thành tựu, có sáu thắng trí, có đại 

thần lực, là các bậc trí tuệ có sự du hành ở không trung ngay lập tức tháp tùng 

theo. 

 

3810. Có các vị Thinh Văn là các bậc Hữu Học đang thực hành và có các 

bậc đã trú vào uả vị A-la-hán. Các vị Thinh Văn của Ngài nở rộ như đóa sen 
hồng vào lúc mặt trời mọc. 

 

3811. Bạch đấng Hữu Nhãn, giống như đại dương là không bị suy suyển, 

không thể ước lượng, khó mà vượt qua, tương tợ như vậy, được hội đủ về trí tuệ 

Ngài là bậc vô lượng.‖ 

 

3 2. Sau khi đảnh lễ đấng Chiến Thắng của thế gian, bậc Hữu Nhãn có 

danh vọng lớn lao, trong khi lễ bái các phương tôi đã cúi mình ra đi. 

 

3813. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, trong khi luân chuyển ở 

c i này c i khác, tôi đã hạ sanh vào bụng m , có sự nhận biết, có niệm. 

 

3814. Sau khi lìa kh i nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Tôi có sự nhiệt tâm, cẩn trọng, chứng thiền, có sự yên tịnh là hành xứ. 

 

3 5. Sau khi đã kh ng quyết về sự nỗ lực, sau khi đã làm vui lòng bậc 

Đại Hiền Trí, tôi thường xuyên đi đó đây, tợ như mặt trăng đã được thoát kh i 

đám mây dày đặc. 

 

3816. Tôi gắn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm mống tái 

sanh. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 
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3 . ― hông được mời mọc, từ nơi ấy họ đã đi đến. hông được cho 

phép, từ nơi đây họ đã ra đi. Họ đã đi đến như thế nào thì họ đã ra đi như thế ấy; 

có sự than vãn gì trong trường hợp ấy? 

 

3 . Cũng giống như những người bộ hành vào lúc cơn mưa đang đổ 

xuống, do việc đổ xuống của cơn mưa, họ đi đến chỗ có sự tốt đ p (để trú mưa). 

 

3 . Và khi cơn mưa đã tạnh, họ tự động ra đi theo như ý thích.  và 

cha của ngươi là tương tợ như thế; có sự than vãn gì trong trường hợp ấy? 

 

3 2. Các người lữ hành là những người khách có tính chất dao động, 

chuyển động, rung động, m  và cha của ngươi là tương tợ như thế; có sự than 

vãn gì trong trường hợp ấy? 

 

3 3. Cũng giống như loài rắn quăng b  lớp da già cỗi rồi đi đến lớp da 

(mới), tương tợ như thế m  và cha của ngươi đã b  lại xác thân ở nơi đây.‖ 

 

3804. Hiểu được lời nói của đức Phật, tôi đã lìa b  mũi tên sầu muộn. Sau 

khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối thượng. 

 

3 5. Sau khi đã đảnh lễ bậc Long Tượng, tôi đã cúng dường bó hoa giri 

có được hương thơm của cõi trời đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha. 

 

3806. Sau khi cúng dường bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đầu. 

Trong lúc tưởng nhớ đến các đức hạnh cao cả, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo 

Thế Gian rằng: 

 

3807. ―Bạch đấng Đại Hùng, bậc Toàn Tri, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, 

Ngài đã vượt qua. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài tiếp độ tất cả chúng sanh bằng 

trí tuệ. 
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3808. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã cắt đứt sự hoài nghi cũng như sự 

lư ng lự. Bạch đấng Hữu Nhãn, Ngài đã sắp xếp Đạo Lộ cho con bằng trí tuệ 

của Ngài. 

 

3809. Các bậc A-la-hán đã đạt đến sự thành tựu, có sáu thắng trí, có đại 

thần lực, là các bậc trí tuệ có sự du hành ở không trung ngay lập tức tháp tùng 

theo. 

 

3810. Có các vị Thinh Văn là các bậc Hữu Học đang thực hành và có các 

bậc đã trú vào uả vị A-la-hán. Các vị Thinh Văn của Ngài nở rộ như đóa sen 
hồng vào lúc mặt trời mọc. 

 

3811. Bạch đấng Hữu Nhãn, giống như đại dương là không bị suy suyển, 

không thể ước lượng, khó mà vượt qua, tương tợ như vậy, được hội đủ về trí tuệ 

Ngài là bậc vô lượng.‖ 

 

3 2. Sau khi đảnh lễ đấng Chiến Thắng của thế gian, bậc Hữu Nhãn có 

danh vọng lớn lao, trong khi lễ bái các phương tôi đã cúi mình ra đi. 

 

3813. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, trong khi luân chuyển ở 

c i này c i khác, tôi đã hạ sanh vào bụng m , có sự nhận biết, có niệm. 

 

3814. Sau khi lìa kh i nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Tôi có sự nhiệt tâm, cẩn trọng, chứng thiền, có sự yên tịnh là hành xứ. 

 

3 5. Sau khi đã kh ng quyết về sự nỗ lực, sau khi đã làm vui lòng bậc 

Đại Hiền Trí, tôi thường xuyên đi đó đây, tợ như mặt trăng đã được thoát kh i 

đám mây dày đặc. 

 

3816. Tôi gắn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm mống tái 

sanh. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 
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3817. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật (trước đây) ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3818. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

3819. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3820. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Girimānanda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Girimānanda là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

398. Ký Sự về Trưởng Lão Salalama apiya 

 

3 2 . hi (đức Phật) Kakusandha, vị Bà-la-môn hoàn hảo đã Niết Bàn, 

tôi đã cầm lấy tràng hoa salala và đã cho thực hiện mái che. 

 

3 22. Trong khi đi đến cõi trời Đạo Lợi, tôi đạt được cung điện tối 

thượng, tôi vượt trội chư Thiên khác  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 

 

3823. Dầu là ban ngày hay ban đêm, trong khi đang đi kinh hành và đứng 

lại, tôi được che bởi các bông hoa salala  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 
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3824. Ngay chính trong kiếp này (kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

3825. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

3826. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3827. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Salalama apiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Salalama apiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

399. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbadāyaka 

 

3828. Chỗ cư ngụ của tôi đã kh o được hóa hiện ra ở gần biển cả, có hồ 

nước đã kh o được tạo lập, được líu lo bởi loài ngỗng đ . 

 

3829. (Hồ nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen 

xanh và sen đ . Và con sông chảy qua nơi ấy có bến nước cạn xinh xắn làm 

thích ý. 

 

3830. (Dòng sông) chứa đầy dẫy những cá và rùa, đông đúc với nhiều 

loại chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chim công và chim cò cùng với những 

loài dơi và loài chim sáo, v.v... 
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3817. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật (trước đây) ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường 

đức Phật. 

 

3818. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

 

3819. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3820. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Girimānanda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Girimānanda là phần thứ bảy. 

 

--ooOoo-- 

398. Ký Sự về Trưởng Lão Salalama apiya 

 

3 2 . hi (đức Phật) Kakusandha, vị Bà-la-môn hoàn hảo đã Niết Bàn, 

tôi đã cầm lấy tràng hoa salala và đã cho thực hiện mái che. 

 

3 22. Trong khi đi đến cõi trời Đạo Lợi, tôi đạt được cung điện tối 

thượng, tôi vượt trội chư Thiên khác  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 

 

3823. Dầu là ban ngày hay ban đêm, trong khi đang đi kinh hành và đứng 

lại, tôi được che bởi các bông hoa salala  điều này là quả báu của nghiệp phước 

thiện. 
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3824. Ngay chính trong kiếp này (kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc cúng dường đức 

Phật. 

 

3825. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

3826. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3827. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Salalama apiya  đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Salalama apiya là phần thứ tám. 

 

--ooOoo-- 

399. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbadāyaka 

 

3828. Chỗ cư ngụ của tôi đã kh o được hóa hiện ra ở gần biển cả, có hồ 

nước đã kh o được tạo lập, được líu lo bởi loài ngỗng đ . 

 

3829. (Hồ nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen 

xanh và sen đ . Và con sông chảy qua nơi ấy có bến nước cạn xinh xắn làm 

thích ý. 

 

3830. (Dòng sông) chứa đầy dẫy những cá và rùa, đông đúc với nhiều 

loại chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chim công và chim cò cùng với những 

loài dơi và loài chim sáo, v.v... 
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3831. Và ở đây có các loài sống ở sông như là các con chim bồ câu, các 

loài ngỗng trời, các con ngỗng đ , các chim le le, các con chim cu, các loài 

pampaka, và các con jīva jīvaka. 

 

3832. (Dòng sông) có các chim thiên nga, chim cò làm ầm , có nhiều 

chim cú và loài pi gala, được đầy đủ bảy loại châu báu, với bãi cát có ngọc ma-

ni và ngọc trai. 

 

3833. Tất cả các cây đều làm bằng vàng, được t a ra với nhiều hương 
thơm khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời điểm. 

 

3 3 . Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều. 

ười sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quần bên tôi. 

 

3 35. Tôi đã rời kh i nơi cư ngụ (đi đến gặp) đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc có danh vọng lớn 

lao ấy. 

 

3 3 . Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng Hội 

Chúng. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha trí tuệ ấy đã chấp nhận. 

 

3837. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi, bậc Đại 

Hiền Trí đã cho giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ cư ngụ 

của tôi. 

 

3 3 . Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng rằng: ―Vào buổi sáng, đức 

Phật s  đi đến chỗ ngụ (này). Tất cả các người hãy tụ hội lại.‖ 

 

3839. (Họ đã đáp rằng): ―Việc chúng tôi sống thân cận với ngài là điều 

lợi ích cho chúng tôi, là điều đã được thành đạt tốt đ p cho chúng tôi. Chúng tôi 

cũng s  thực hiện việc cúng dường đến bậc Đạo Sư, đức Phật tối thượng.‖ 
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3840. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đã thông báo về thời 

gian. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị có năng 
lực. 

 

3 . Tôi đã thực hiện việc tiếp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yếu 

tố. Bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi xuống ở chiếc ghế làm toàn bằng vàng. 

 

3842. Khi ấy, đã có chiếc lọng làm toàn bằng vàng ở phía trên, có những 

cái quạt quạt gió ở phía bên trong của Hội Chúng tỳ khưu. 

 

3 3. Tôi đã làm toại ý Hội Chúng tỳ khưu với cơm ăn nước uống dồi 

dào. Tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu mỗi vị một xấp vải đôi. 

 

3844. Vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian mà mọi người gọi là 

―Sumedha,‖ sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên lời kệ này: 

 

3 5. ―Người nào đã làm toại ý Ta và tất cả các vị này với cơm ăn nước 

uống, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3 . Người này s  sướng vui ở thế giới chư Thiên một ngàn tám trăm 
kiếp, và s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 

 

3 . Người này sanh lên chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 

s  có chiếc lọng làm toàn bằng vàng che cho người ấy vào mọi lúc. 

 

3 . Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 
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3831. Và ở đây có các loài sống ở sông như là các con chim bồ câu, các 

loài ngỗng trời, các con ngỗng đ , các chim le le, các con chim cu, các loài 

pampaka, và các con jīva jīvaka. 

 

3832. (Dòng sông) có các chim thiên nga, chim cò làm ầm , có nhiều 

chim cú và loài pi gala, được đầy đủ bảy loại châu báu, với bãi cát có ngọc ma-

ni và ngọc trai. 

 

3833. Tất cả các cây đều làm bằng vàng, được t a ra với nhiều hương 
thơm khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời điểm. 

 

3 3 . Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều. 

ười sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quần bên tôi. 

 

3 35. Tôi đã rời kh i nơi cư ngụ (đi đến gặp) đấng Lãnh Đạo Thế Gian 

Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc có danh vọng lớn 

lao ấy. 

 

3 3 . Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng Hội 

Chúng. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha trí tuệ ấy đã chấp nhận. 

 

3837. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi, bậc Đại 

Hiền Trí đã cho giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ cư ngụ 

của tôi. 

 

3 3 . Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng rằng: ―Vào buổi sáng, đức 

Phật s  đi đến chỗ ngụ (này). Tất cả các người hãy tụ hội lại.‖ 

 

3839. (Họ đã đáp rằng): ―Việc chúng tôi sống thân cận với ngài là điều 

lợi ích cho chúng tôi, là điều đã được thành đạt tốt đ p cho chúng tôi. Chúng tôi 

cũng s  thực hiện việc cúng dường đến bậc Đạo Sư, đức Phật tối thượng.‖ 
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3840. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đã thông báo về thời 

gian. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị có năng 
lực. 

 

3 . Tôi đã thực hiện việc tiếp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yếu 

tố. Bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi xuống ở chiếc ghế làm toàn bằng vàng. 

 

3842. Khi ấy, đã có chiếc lọng làm toàn bằng vàng ở phía trên, có những 

cái quạt quạt gió ở phía bên trong của Hội Chúng tỳ khưu. 

 

3 3. Tôi đã làm toại ý Hội Chúng tỳ khưu với cơm ăn nước uống dồi 

dào. Tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu mỗi vị một xấp vải đôi. 

 

3844. Vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian mà mọi người gọi là 

―Sumedha,‖ sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên lời kệ này: 

 

3 5. ―Người nào đã làm toại ý Ta và tất cả các vị này với cơm ăn nước 

uống, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3 . Người này s  sướng vui ở thế giới chư Thiên một ngàn tám trăm 
kiếp, và s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 

 

3 . Người này sanh lên chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân loại, 

s  có chiếc lọng làm toàn bằng vàng che cho người ấy vào mọi lúc. 

 

3 . Vào ba mươi ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 
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3 . Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) s  biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

 

3 5 . (Người này) s  ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và s  rống lên 

tiếng rống của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc lọng ở giàn h a thiêu, và 

(người này) được thiêu ở bên dưới chiếc lọng.‖ 

 

3851. Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến, các phiền não đã được tôi 

thiêu đốt, ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức. 

 

3852. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu việc dâng cúng mọi thứ. 

 

3853. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

3854. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3855. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sabbadāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sabbadāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 
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400. Ký Sự về Trưởng Lão Ajita 

 

3 5 . Sau khi đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Chiến Thắng tên 

Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
ngồi xuống. 

 

3 5 . Tôi đã không nhìn thấy bậc Toàn Giác (trước đây), và tôi cũng 
không được nghe lời đồn đãi. hi ấy, tôi đi lang thang ở trong rừng, đang tìm 
kiếm thức ăn cho mình. 

 

3858.  tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có ba mươi hai hảo 

tướng. Sau khi nhìn thấy, tôi đã có ý ngh  rằng: ―Người này có tên là gì nhỉ?‖ 

 

3 5 . Sau khi xem x t các tướng mạo, tôi đã tưởng nhớ lại vốn hiểu biết 

của mình; bởi vì điều này tôi đã được nghe các bậc trí tuệ cao niên giảng giải 

cặn k . 

 

3 . (Tôi đã suy ngh  rằng): ―Theo như lời nói ấy của họ thì người này 

s  là đức Phật. Có l  ta nên tôn trọng thì số phận của ta s  được sáng sủa?‖ 

 

3 . Tôi đã mau chóng đi về lại khu ẩn cư và đã chọn lấy dầu của cây 

madhu. Tôi đã mang theo một hũ và đã đi đến gặp đấng Nhân Ngưu. 

 

3 2. Tôi đã cầm lấy cái chạng ba và đã dựng lên ở ngoài trời. Tôi đã 
thắp sáng cây đ n và đã đảnh lễ tám lần. 

 

3 3. Đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi bảy ngày đêm. Sau đó, 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất thiền vào lúc cuối đêm. 
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3 . Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) s  biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

 

3 5 . (Người này) s  ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và s  rống lên 

tiếng rống của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc lọng ở giàn h a thiêu, và 

(người này) được thiêu ở bên dưới chiếc lọng.‖ 

 

3851. Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến, các phiền não đã được tôi 

thiêu đốt, ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức. 

 

3852. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, tôi 

không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu việc dâng cúng mọi thứ. 

 

3853. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

3854. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

 

3855. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Sabbadāyaka 5  đã nói lên những lời kệ này như thế 

ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sabbadāyaka là phần thứ chín. 

 

--ooOoo-- 

 

 

557 

 

400. Ký Sự về Trưởng Lão Ajita 

 

3 5 . Sau khi đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Chiến Thắng tên 

Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
ngồi xuống. 

 

3 5 . Tôi đã không nhìn thấy bậc Toàn Giác (trước đây), và tôi cũng 
không được nghe lời đồn đãi. hi ấy, tôi đi lang thang ở trong rừng, đang tìm 
kiếm thức ăn cho mình. 

 

3858.  tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có ba mươi hai hảo 

tướng. Sau khi nhìn thấy, tôi đã có ý ngh  rằng: ―Người này có tên là gì nhỉ?‖ 

 

3 5 . Sau khi xem x t các tướng mạo, tôi đã tưởng nhớ lại vốn hiểu biết 

của mình; bởi vì điều này tôi đã được nghe các bậc trí tuệ cao niên giảng giải 

cặn k . 

 

3 . (Tôi đã suy ngh  rằng): ―Theo như lời nói ấy của họ thì người này 

s  là đức Phật. Có l  ta nên tôn trọng thì số phận của ta s  được sáng sủa?‖ 

 

3 . Tôi đã mau chóng đi về lại khu ẩn cư và đã chọn lấy dầu của cây 

madhu. Tôi đã mang theo một hũ và đã đi đến gặp đấng Nhân Ngưu. 

 

3 2. Tôi đã cầm lấy cái chạng ba và đã dựng lên ở ngoài trời. Tôi đã 
thắp sáng cây đ n và đã đảnh lễ tám lần. 

 

3 3. Đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi bảy ngày đêm. Sau đó, 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất thiền vào lúc cuối đêm. 
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3864. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã (trải qua) bảy ngày đêm. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng cây đ n đến đức Phật. 

 

3865. Khi ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả các khu rừng được tạo 

bằng hương thơm, được thấm nhuần hương thơm ở ngọn núi, đã di chuyển đến 

gần đấng Chiến Thắng. 

 

3866. Các loài thảo mộc mọc ở trên đất thuộc loài có hoa có hương thơm 
thì đã được trổ hoa. Khi ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả đã tụ hội lại. 

 

3 . Cho đến các loài rồng và các loài nhân điểu ở núi Hi-mã-lạp, có ý 

muốn nghe Giáo Pháp, cả hai loài ấy đã đi đến gần bên đức Phật. 

 

3868. Vị Sa-môn tên Devala là bậc Thinh Văn hàng đầu của đức Phật, 

cùng với một trăm ngàn vị có năng lực, đã đi đến gần bên đức Phật. 

 

3 . Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 

cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 

 

3 . ―Người nào được tịnh tín, đã tự tay mình dâng cúng cây đ n đến 

Ta, Ta s  tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

 

3 . (Người ấy) s  sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu mươi ngàn kiếp, 

và s  trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 

 

(Tụng phẩm thứ mười sáu). 

 

3 2. (Người ấy) s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 

mươi sáu lần, và s  cai trị vương quốc rộng lớn ở trái đất bảy trăm lần. Lãnh thổ 

vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 
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3873. Do sự dâng cúng cây đ n này, (người ấy) s  có Thiên nhãn. Người 

này s  luôn luôn nhìn thấy khoảng cách tám kosa[16] ở xung quanh. 

 

3 . Trong khi (người này) mệnh chung từ thế giới chư Thiên và đang 
đi tái sanh, s  có cây đ n được duy trì ban ngày luôn cả ban đêm (cho người 

này). 

 

3 5. hi con người có được nghiệp phước thiện đang được sanh ra, 

thành phố (ở nơi sanh ra) là rộng đến đâu thì s  được chói sáng đến đấy. 

 

3 . (Người này) đi tái sanh ở chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, chính nhờ tám phần quả báu về đ n của sự dâng cúng cây đ n này, s  

không ai vượt trội con người này  điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 

đ n. 

 

3877. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

3 . Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) s  biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

 

3 . Sau khi đã làm vui lòng đấng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 

dòng Sakya, (người này) s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là 
Ajita.‖ 

 

3 . Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu mươi ngàn kiếp.  tại 

nơi ấy, tôi cũng có một trăm cây đ n chói sáng vào mọi thời điểm. 
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3866. Các loài thảo mộc mọc ở trên đất thuộc loài có hoa có hương thơm 
thì đã được trổ hoa. Khi ấy, do nhờ oai lực của đức Phật, tất cả đã tụ hội lại. 
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(Tụng phẩm thứ mười sáu). 

 

3 2. (Người ấy) s  là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 

mươi sáu lần, và s  cai trị vương quốc rộng lớn ở trái đất bảy trăm lần. Lãnh thổ 

vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 
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3873. Do sự dâng cúng cây đ n này, (người ấy) s  có Thiên nhãn. Người 
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đi tái sanh, s  có cây đ n được duy trì ban ngày luôn cả ban đêm (cho người 

này). 

 

3 5. hi con người có được nghiệp phước thiện đang được sanh ra, 

thành phố (ở nơi sanh ra) là rộng đến đâu thì s  được chói sáng đến đấy. 

 

3 . (Người này) đi tái sanh ở chốn nào, là bản thể Thiên nhân hay nhân 

loại, chính nhờ tám phần quả báu về đ n của sự dâng cúng cây đ n này, s  

không ai vượt trội con người này  điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 

đ n. 

 

3877. Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama xuất 

thân gia tộc kkāka s  xuất hiện ở thế gian. 

 

3 . Là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được 

tạo ra từ Giáo Pháp, (người này) s  biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc và s  

Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

 

3 . Sau khi đã làm vui lòng đấng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 

dòng Sakya, (người này) s  trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là 
Ajita.‖ 
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nơi ấy, tôi cũng có một trăm cây đ n chói sáng vào mọi thời điểm. 
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3881. Các ánh sáng của tôi t a ra cho dù ở thế giới chư Thiên hay là nhân 
loại. Sau khi tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng, tôi đã khởi lên niềm vui dào 

dạt. 

 

3882. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đẩu Suất, tôi đã hạ sanh vào bụng 

m . Trong khi tôi đang được sanh ra, đã có ánh sáng chan hòa. 

 

3883. Sau khi lìa kh i nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Tôi đã đi đến gặp vị Bāvari và đã trở thành học trò (của vị ấy).[17] 

 

3884. Trong khi sống ở núi Hi-mã-lạp, tôi đã nghe về đấng Lãnh Đạo Thế 

Gian. Trong lúc tầm cầu mục đích tối thượng, tôi đã đi đến gặp đấng Hướng 

Đạo. 

 

3 5. Đức Phật là bậc đã được rèn luyện, là bậc giúp cho (người khác) 

rèn luyện, là bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn mầm mống tái sanh. Đức 

Phật đã thuyết giảng về Niết Bàn, sự thoát kh i tất cả khổ đau. 

 

3886. Việc đi đến ấy của tôi đã được thành công bởi vì bậc Đại Hiền Trí 

đã được vui lòng. Tôi đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của đức 

Phật. 

 

3887. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cây đ n trước đây một trăm ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 

đ n. 

 

3888. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 

sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu hoặc. 

 

3889. Quả vậy, tôi đã thành công m  mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
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3890. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng  tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

 

Đại đức trưởng lão Ajita đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ajita là phần thứ mười. 

 

--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược 

Vị Pi indivaccha, vị Sela, vị Sabbakitti, vị dâng cúng mật ong, vị có ngôi 

nhà mái nhọn, vị Bakkula, vị Girimānanda, vị tên Salala, vị dâng cúng mọi thứ, 

và luôn cả vị Ajita; (tổng cộng) các câu kệ đã được tính đếm ở đây gồm có năm 
trăm câu kệ và hai mươi câu thêm vào đó nữa. 

Phẩm Pi indivaccha là phẩm thứ bốn mươi bốn. 

 

--ooOoo-- 

Giờ là phần tóm lược của các phẩm 

Đóa sen hồng, luôn cả vị dâng cúng sự bảo vệ, bông hoa mmā, cùng với 

vị dâng cúng vật thơm và nước, một đóa sen hồng, vị có sự suy tưởng về âm 

thanh, bông hoa mandārava, vị đảnh lễ cội Bồ Đề, trái cây ava a, và vị 
Pi indivaccha; (tổng cộng) các câu kệ đã được tính đếm là một ngàn một trăm 
và bảy mươi bốn câu kệ. 

Nhóm ― ười‖ từ phẩm Paduma. 

Nhóm ― ột Trăm‖ thứ tư được đầy đủ. 

 

--ooOoo-- 

[1] Ava aphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) 
ava a.‖ 

2  Labujadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) 
labuja.‖ 
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3881. Các ánh sáng của tôi t a ra cho dù ở thế giới chư Thiên hay là nhân 
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m . Trong khi tôi đang được sanh ra, đã có ánh sáng chan hòa. 

 

3883. Sau khi lìa kh i nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
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rèn luyện, là bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn mầm mống tái sanh. Đức 

Phật đã thuyết giảng về Niết Bàn, sự thoát kh i tất cả khổ đau. 

 

3886. Việc đi đến ấy của tôi đã được thành công bởi vì bậc Đại Hiền Trí 

đã được vui lòng. Tôi đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của đức 

Phật. 

 

3887. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cây đ n trước đây một trăm ngàn kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh  điều này là quả báu của việc dâng cúng cây 

đ n. 

 

3888. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
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3  dumbaraphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây 
(phala) udumbara.‖ 

 Pilakkhaphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) 
pilakkha.‖ 

5  Phārusaphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) 
phārusa.‖ 

 Valliphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) 
valli.‖ 

 adaliphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái (phala) 
chuối.‖ 

 Panasaphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái (phala) mít 
(panasa).‖ 

[9] Pubbakammapilotika tạm dịch là sự việc có liên quan (pilotika) 

nghiệp (kamma) quá khứ (pubba). 

[10] Bốn loại vật liệu là vàng, ngọc ma-ni, ngọc pha-lê, và hồng ngọc 

(Ap. tập 2, câu kệ 4760, 5368, 6397; Ap. tập 3, câu kệ 174). 

 Sabbakittika ngh a là ―vị tán dương (kittika) tổng thể (sabba) về đức 

Phật. 

2  adhudāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) mật ong (madhu).‖ 

3  Padumak āgāriya ngh a là ―vị liên quan đến ngôi nhà mái nhọn 

(k āgāra) bằng bông sen hồng (paduma).‖ 

[14] Salalama apiya ngh a là ―vị liên quan đến mái che (ma apa) bông 

hoa salala.‖ 

5  Sabbadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) mọi thứ (sabba).‖ 

[16] kosa là khoảng cách bằng 500 lần chiều dài của cây cung. 

[17] Tên của một vị đạo sư Bà-la-môn (ND). 

1 
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(phala) udumbara.‖ 

 Pilakkhaphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) 
pilakkha.‖ 

5  Phārusaphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) 
phārusa.‖ 

 Valliphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái cây (phala) 
valli.‖ 

 adaliphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái (phala) 
chuối.‖ 

 Panasaphaladāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) trái (phala) mít 
(panasa).‖ 

[9] Pubbakammapilotika tạm dịch là sự việc có liên quan (pilotika) 

nghiệp (kamma) quá khứ (pubba). 

[10] Bốn loại vật liệu là vàng, ngọc ma-ni, ngọc pha-lê, và hồng ngọc 

(Ap. tập 2, câu kệ 4760, 5368, 6397; Ap. tập 3, câu kệ 174). 

 Sabbakittika ngh a là ―vị tán dương (kittika) tổng thể (sabba) về đức 

Phật. 

2  adhudāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) mật ong (madhu).‖ 

3  Padumak āgāriya ngh a là ―vị liên quan đến ngôi nhà mái nhọn 

(k āgāra) bằng bông sen hồng (paduma).‖ 

[14] Salalama apiya ngh a là ―vị liên quan đến mái che (ma apa) bông 

hoa salala.‖ 

5  Sabbadāyaka ngh a là ―vị dâng cúng (dāyaka) mọi thứ (sabba).‖ 

[16] kosa là khoảng cách bằng 500 lần chiều dài của cây cung. 

[17] Tên của một vị đạo sư Bà-la-môn (ND). 
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XLI. PH M METTEYYA 

 401. Ký S  v  ư ng Lão Tissametteyya  

 

3891.  g n nh c a ườn núi, (tôi là) vị   kh  h nh tên Sobhita 

(ch  n  c   ư c r ng xu ng  cư ng   ng ng i núi. 

 

3892. Khi y, trong lúc t m c u m c ch  hư ng v  vi c  n th  

gi i Ph  h n    ang a và c i l i r i nhóm l a. 

 

3893. Có ý mu n ti    ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara y, vị 
th  nh n các v t hi n c ng    n khu v c c a tôi.   

 

 N  c  hư c  ng ang  g  y? Xin ông hãy cho tôi l a 

và c i. Tôi (s  ch  c ng n l a, nhờ    c  ư c s  trong s ch  

 

  người nhân lo i, ngài là b c hi n thi n. H  ng Thiên Nhân, 

ngài bi t rõ (s  vi c). Ngài h  ch  c ng n l a, l a và c i c a ng   
n  

 

 au  ng Chi n Th ng  c m l y g  c    nh  n ng n 

l a. G  c i (c a tôi)  n    kh ng c ch    u kỳ di u c a b c 

i n  

 

 Ng n l a c a ông không b c cháy, s  hi n cúng c a ông không 

có, s  hành trì c a ng   ngh a   ng h  ch  c ng n l a c a a  
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3898. ―H i vị i anh hùng, ng n l a y c a ng  ư c g i là lo i l a gì? 

Xin ngài gi ng gi i cho tôi luôn, c  hai chúng ta s  ch  c ng n l a) y.‖ 

 

3899. ―V  s  di t t n các pháp là nhân t , và v  s  tịnh l ng các ô nhi m, 

sau khi t  b  s  ganh t  và b n x n; ba vi c này là s  cúng hi n c a Ta.‖ 

 

3900. ―Này vị i anh hùng, ngài là h ng ngườ  như h  n  hưa ng  
ngài có dòng dõi th  nào? S  hành và cách tu luy n c a ngài khi n tôi thích thú 

vô cùng.‖ 

 

 a ư c sanh ra trong gia t c Sát- -l    n s  toàn h o v  

th ng   ư c n t n t t c  các l u ho c, giờ  kh ng c n  anh n a.‖ 

 

3902. ―H  ng Phát Quang, h i vị ua an  t i, h i b c Thiên 

Nhân, n u ng   c Ph  ng Toàn Tri, là b c n T n kh  au    l  

 ng  

 

   i ra t  da d    d ng c ng ch  ng i: ―H  ng B o 

H , h i b c Toàn Tri, xin ngài hãy ng i xu ng. Tôi s  ph c v  ngài.‖ 

 

3904. c Th  n  ng i xu ng t i ch  y, trên t  da d   kh  
ư c tr i r ng. Sau khi th nh mời b c n c     n ng n núi. 

 

    ch   c  nduka   ng v t d ng r i mang v . 

  n trái cây v i m t ong r  d ng n c Ph t. 

 

3906. Khi  ng Chi n Th ng  h  d ng ng c  ang  ư  
T   ng kh  ng m nhìn b c nh o Th  an    kh n  ư c tịnh 

tín. 

 

5 

 

3907. B c Thông Su t Th  Gian Padumuttara, vị th  nh n các v t hi n 

c ng   ng i  khu n cư c a    n  n nh ng lời k  này: 

 

 Người nào (v i tâm) tịnh tín t  a  nh  a ư c th a mãn 

v i trái cây, Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

 Người y s  cai qu n Thiên qu c ha  ư   n, và s  tr  thành 

ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n. 

 

  ư c g n li n v i nghi  hư c thi n  c  n  nư c u ng, 

v i vóc, và ch  n m vô cùng giá trị bi  ư c ư c mu n c a người y ngay l p 

t c s  anh n ch  người   ngườ   c  ngh p (thi n) trong quá kh . Và 

người này s  u n u n ư c vui v , không có t t b nh. 

 

3912. Ch n n  người y sanh lên, là b n th  Thiên nhân hay nhân lo i, 

người y s  ư c ung ư ng  kh p m  n  i s   n b n th  nhân lo i. 

 

3913. Là vị gi ng hu n, thông th o v  chú thu t, thông su t ba t p V -  
người y s   n v i b c Toàn Giác và s  tr  thành b c A-la-h n  

 

3914. T  khi tôi nh  l i b n thân, t  kh    ư c hi u bi t, tôi không 

có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

3915     ư c  h  ca  u   u d t tham ái và sân h n, 

 ư c n t n t t c  các l u ho c, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

3916. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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3917. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

3918. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Tissametteyya là ph n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

402. Ký S  v  ư ng Lão Pu aka 

 

3919.  g n nh c a ườn n  c  ng T  Ch , b c không bị nh i, 

cư ng   ng ng  n  c Ph  ng k nh ị lâm b nh. 

 

 h  n lúc   c  ng ng  vùng lân c n khu n cư c a tôi. 

ng kh  c Ph  ang n ịch) Ni  n  c  nh ng  u t hi n. 

 

3921. T  loài g u, chó sói, linh c u, c   ư   trong c m r ng già 

ch  n toàn b  (thú r ng   ng lên. 

 

3922. Sau khi nhìn th y hi n ư ng b  hường     n ng n núi. 

T  n     nh n h  ng Giác Ng , b c không bị nh b   ịch di t. 

 

3923. B c không bị nh   ịch di   như  c   ch a  ư c 

tr  hoa, t  như t trờ   c n  như  ng han  n ng n l a. 

 

 au kh  g  y c  và c    o d ng giàn h a thiêu  t  n  
y. Sau khi hoàn t t giàn h a h u kh  ư c t o d ng    h u t thi th . 

7 

 

 au kh  h u t thi th    ư  nư c h  Nga  kh  y, có 

con D - a ng  n kh ng ung  t tên (cho tôi) r ng: 

 

 N  ị hi n trí, công vi c i v i b c i n  ng T  Ch   
ư c ng   , v y ông hãy luôn luôn có tên là Pu aka.‖[1] 

 

3927. Sau khi ch   a  thân     n th  gi  chư h n  i 

n   c  hư ng h  ng ch t li u thu c cõi trời t a ra  không trung. 

 

 ng  t  n   kh  y tên g i c a    u aka.‖ D u tr  

thành vị h n nh n ha    ngườ   u  n   ịnh (c a mình). 

 

3929. L n sau cùng này c a tôi là s  hi n h u cu i cùng trong s  luân 

chuy n  ng  n   n u aka ư c công b  là tên g i (c a tôi). 

 

 au kh    h  ng ng Toàn Giác Gotama, b c Cao Quý 

dòng Sakya, sau khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c, tôi s ng không còn l u 

ho c. 

 

3931. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a công vi c (h a 

táng) thi th . 

 

3932. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch, t t c  các l u ho c  ư c n t n, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

3933. Qu  v    h nh c ng m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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3934. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Pu aka  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Pu aka là ph n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

403. Ký S  v  ư ng  ag  

 

3935.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Asoka. T  n  y, 

khu n cư c a   ư c hóa hi n ra b i vị trời Vissakamma. 

 

3936. B c Toàn Giác cao c  ng i Bi, b c Hi n Trí tên Sumedha vào 

bu i sáng sau khi m c    n   kh t th c. 

 

3937. Khi b c nh o Th  an  ng  ng u dha  n, tôi 

 nh n l y bình bát c a ng Thi n Th    ch a y v   ng và d u n  

 

 au kh   d ng c ng c Ph t t  hư ng, b c nh o Th  Gian 

u dha    ch  a  n   kh i lên ni m vui dào d t: 

 

   b  h   ng này và do các nguy n l c c a tác ý, d u tr  

thành vị Thiên nhân hay là  ngườ  ng a  ch    ư c s  an l c sung 

mãn. 

 

3940. Mong sao cho tôi lánh xa ch n a  ng kh  u n h i cõi này 

cõi khác. Mong sao cho tôi kh ng ịnh ư c tâm v  u    ư c vị th  

B  ng  
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 N  người Bà-la- n  u l i ch ch  ngư   ư c ngư  t 

thành m t cách t  p, là vi c ngư   nh n h  a  au kh   n g p Ta, 

ngư   tr  thành vị A-la-hán. 

 

 au kh   n thành công l n  ngư  h   tin, ch  lo s . B i vì 

sau khi b  h   ng n a  ngư  ư c hoàn toàn gi i thoát kh i s  (tái) 

sanh. 

 

3943. Do s  b  h   ng này và do các nguy n l c c a tác ý, d u tr  

thành vị h n nh n ha    ngườ  ngư    ư c s  an l c sung mãn. 

 

3944. Do s  b  h   ng này và do s  hành trì tâm t  ái, ngư   

ư ng vui  th  gi  chư h n ng  ng n   k p. 

 

  ngư   tr  thành vị h n ư ng a ư   n. Lãnh th  

ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

  ngư   tr  h nh ng Chuy n u n ư ng n  ư  t 

l n   người chinh ph c b n hư ng   ng chúa t  c a ng t Jambu. 

 

3947. T  như  dư ng  kh ng ị a  ng, gi ng như  t là khó 

ang c   ư ng   như h  c a c i thu c v  ngư     ư ng.‖ 

 

3948. Sau khi t  b  sáu ư  k i (600 tri u) ti n ng    u t gia. 

Trong khi t m c u u t   g      n v  a  

 

3949. T  n  y, tôi h c t p các chú thu t và sáu ph n v  ư ng s . 

ch ng i Hi n Trí,[3] trong khi h y di  u  i  Ng  ã hi n 

kh i. 
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3934. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Pu aka  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Pu aka là ph n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

403. Ký S  v  ư ng  ag  

 

3935.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Asoka. T  n  y, 

khu n cư c a   ư c hóa hi n ra b i vị trời Vissakamma. 

 

3936. B c Toàn Giác cao c  ng i Bi, b c Hi n Trí tên Sumedha vào 

bu i sáng sau khi m c    n   kh t th c. 

 

3937. Khi b c nh o Th  an  ng  ng u dha  n, tôi 

 nh n l y bình bát c a ng Thi n Th    ch a y v   ng và d u n  

 

 au kh   d ng c ng c Ph t t  hư ng, b c nh o Th  Gian 

u dha    ch  a  n   kh i lên ni m vui dào d t: 

 

   b  h   ng này và do các nguy n l c c a tác ý, d u tr  

thành vị Thiên nhân hay là  ngườ  ng a  ch    ư c s  an l c sung 

mãn. 

 

3940. Mong sao cho tôi lánh xa ch n a  ng kh  u n h i cõi này 

cõi khác. Mong sao cho tôi kh ng ịnh ư c tâm v  u    ư c vị th  

B  ng  
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 N  người Bà-la- n  u l i ch ch  ngư   ư c ngư  t 

thành m t cách t  p, là vi c ngư   nh n h  a  au kh   n g p Ta, 

ngư   tr  thành vị A-la-hán. 

 

 au kh   n thành công l n  ngư  h   tin, ch  lo s . B i vì 

sau khi b  h   ng n a  ngư  ư c hoàn toàn gi i thoát kh i s  (tái) 

sanh. 

 

3943. Do s  b  h   ng này và do các nguy n l c c a tác ý, d u tr  

thành vị h n nh n ha    ngườ  ngư    ư c s  an l c sung mãn. 

 

3944. Do s  b  h   ng này và do s  hành trì tâm t  ái, ngư   

ư ng vui  th  gi  chư h n ng  ng n   k p. 

 

  ngư   tr  thành vị h n ư ng a ư   n. Lãnh th  

ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

  ngư   tr  h nh ng Chuy n u n ư ng n  ư  t 

l n   người chinh ph c b n hư ng   ng chúa t  c a ng t Jambu. 

 

3947. T  như  dư ng  kh ng ị a  ng, gi ng như  t là khó 

ang c   ư ng   như h  c a c i thu c v  ngư     ư ng.‖ 

 

3948. Sau khi t  b  sáu ư  k i (600 tri u) ti n ng    u t gia. 

Trong khi t m c u u t   g      n v  a  

 

3949. T  n  y, tôi h c t p các chú thu t và sáu ph n v  ư ng s . 

ch ng i Hi n Trí,[3] trong khi h y di  u  i  Ng  ã hi n 

kh i. 
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3950. B ch ng i Hi n Trí, có s  ư c mu n v  vi c nhìn th y Ngài 

c n   n. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a Ng  c n   n vị th  B t 

ng.‖ 

 

   d ng c ng  ng n c Ph  ng a ư  ng n k p. 

Trong kho ng thời gian y, tôi không bi   ư ng  ng  ư c tôi dâng 

cúng. 

 

3952. Hi u ư c  ịnh c a tôi, bi  ư c  ư c a tôi, (m i v   
ư c anh n   ư c t  a h  như ư c mu n   ư c th a mãn v  m i 

th . 

 

  c Ph t! Ôi Giáo Pháp! Ôi s  thành t u c a b c  ư c a 

chúng ta! B i vì sau khi dâng cúng ch  ch    ng    ư c  ư ng. 

 

 h  n nư c ng  dư ng ư c nhìn th y t  núi Neru so sánh 

v   ng c a tôi thì không ch  n ư c ph n chia c a m  g c  ng 

c a tôi). 

 

 h  n s  ư ng c a   ang ư c hình thành, kho ng không 

gian y không sánh b ng các t m v   ư c sanh lên cho tôi. 

 

3956. Núi chúa Hi-mã-l  c ng ch nh  ng n n  h ng u s  không là 

s   nh i v i v  h   ư c thoa cho tôi. 

 

    ư c) v i vóc, v  h   ng, th c n    ki p 

hi n t i này là Ni t Bàn không còn t  c  u này là qu  báu c a vi c dâng 

c ng  ng. 
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  c  ư c) s  trú vào các thi t l p ni m, có hành x  v  thi n 

ịnh, có s  th  hư ng các chi ph n giác ng   ng  h  na  u này là qu  

báu c a vi c d ng c ng  ng. 

 

3959. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch, t t c  các l u ho c  ư c n t n, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

3960. Qu  v y, t   h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

3961. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ag   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ag   h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

 404. Ký S  v  ư ng Lão Dhotaka 

 

3962. Sông Ga g c  n  h g a h  ư c phát xu t t  núi Hi-mã-l p, 

lúc b y giờ ch y d c theo c a kh u c a (thành ph ) Ha a a  

 

3963. Tu vi n n  h a  kh  ư c t o l p  c nh bờ sông Ga g  
c Ph  adu u a a  ng nh o Th  an  cư ng  t  n  y. 

 

 Như  ị (Chúa Trời) Inda v  chư h n c  o L  c Th  

n  ng i xu ng  t  n   h a ư c  người t  như c n ư  không bị 
hãi s . 
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3950. B ch ng i Hi n Trí, có s  ư c mu n v  vi c nhìn th y Ngài 

c n   n. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a Ng  c n   n vị th  B t 
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   d ng c ng  ng n c Ph  ng a ư  ng n k p. 
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th . 

 

  c Ph t! Ôi Giáo Pháp! Ôi s  thành t u c a b c  ư c a 

chúng ta! B i vì sau khi dâng cúng ch  ch    ng    ư c  ư ng. 

 

 h  n nư c ng  dư ng ư c nhìn th y t  núi Neru so sánh 

v   ng c a tôi thì không ch  n ư c ph n chia c a m  g c  ng 

c a tôi). 

 

 h  n s  ư ng c a   ang ư c hình thành, kho ng không 

gian y không sánh b ng các t m v   ư c sanh lên cho tôi. 

 

3956. Núi chúa Hi-mã-l  c ng ch nh  ng n n  h ng u s  không là 

s   nh i v i v  h   ư c thoa cho tôi. 

 

    ư c) v i vóc, v  h   ng, th c n    ki p 

hi n t i này là Ni t Bàn không còn t  c  u này là qu  báu c a vi c dâng 

c ng  ng. 
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  c  ư c) s  trú vào các thi t l p ni m, có hành x  v  thi n 

ịnh, có s  th  hư ng các chi ph n giác ng   ng  h  na  u này là qu  

báu c a vi c d ng c ng  ng. 

 

3959. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch, t t c  các l u ho c  ư c n t n, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

3960. Qu  v y, t   h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

3961. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ag   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ag   h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

 404. Ký S  v  ư ng Lão Dhotaka 

 

3962. Sông Ga g c  n  h g a h  ư c phát xu t t  núi Hi-mã-l p, 

lúc b y giờ ch y d c theo c a kh u c a (thành ph ) Ha a a  

 

3963. Tu vi n n  h a  kh  ư c t o l p  c nh bờ sông Ga g  
c Ph  adu u a a  ng nh o Th  an  cư ng  t  n  y. 

 

 Như  ị (Chúa Trời) Inda v  chư h n c  o L  c Th  

n  ng i xu ng  t  n   h a ư c  người t  như c n ư  không bị 
hãi s . 
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3965. Tôi là vị Bà-la-môn s ng  thành ph  Ha a a  c  n  
Cha a ga. Tôi là vị i hi n  c  n như h . 

 

3966. Khi y, có m  ng n   ngườ  h   ư c tháp tùng b i 

nh ng người h c trò     n bờ sông Ga g  

 

3967. T  n     nh n h y các vị sa-môn không gi  d i, có các t i 

l   ư c g i r a  ang ng ua ng h g a h    c thờ  u  ngh  
như y: 

 

 Nh ng người con trai có danh ti ng l n lao này c a c Ph t 

trong khi sáng chi u ng ua ng  kh n b n thân bị kh  kh n  n thân c a 

h  bị hành h . 

 

 c Ph  ư c g i là vị Cao C  c a th  gian luôn c  chư h n  
(v   a kh ng c  h nh ng c ng dường là vi c làm trong s ch c n ường 

 n các c nh gi i tái sanh. 

 

3970. Hay là ta nên cho th c hi n cây c u  sông Ga g  d ng  n c 

Ph t T  hư ng? Sau khi cho th c hi n vi c làm này, ta (s  ư t qua s  hi n 

h u n  

 

 ng kh  n ư ng r ng  nh ng ư c làm s  có (k t qu ) d i 

d  ch  a     thí m   ng n   ch   d ng cây c u. 

 

 au kh   ch   d ng cây c u     n ng nh o 

Th  Gian. Sau khi ch p tay lên  u    n  ời nói này: 

 

 ch ng i Hi n Trí, cây c u l n n   ư c làm h t m t 

 ng n   ư c con b o làm vì l i ích c a Ngài, xin Ngài th  nh n  
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 ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara, vị th  nh n các v t hi n 

c ng   ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   n  n nh ng lời k  này: 

 

 Người nào ư c tịnh n  o th c hi n cây c u cho Ta v i các 

bàn tay c a mình, Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

3976. D u cho bị  u ng t  v c th m, t  ng n núi, ho c t  thân cây, 

th m chí bị ch   người này s   ư c vị th  u này là qu  báu c a vi c 

dâng cúng cây c u. 

 

3977. Các k  thù không áp ch  ư c   như c n g  kh ng  ch  ư c 

c  a c  ng r   ư c phát tri n  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

cây c u. 

 

3978. Các k  cư p không áp ch  người này, các vị Sát- -l  không khinh 

b  người này thoát kh i t t c  k  h  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

cây c u. 

 

3979. Khi hi n di n  ngoài trời (và) bị h u t b i s c nóng d  d i, 

d  ư c g n li n v i nghi  hư c thi n, các c m th  s  không có. 

 

3980.  th  gi  chư h n h c   người, sau khi bi  ư c ư c 

mu n c a người  hư ng n di chuy n b ng voi s  ư c hóa hi n ra, s  

ư c t o ra ngay l p t c. 

 

3981. M t ngàn con ng a gi ng Sindhu có t c  c a g   hư ng n 

di chuy n nhanh chóng s   n sáng chi u  u này là qu  báu c a vi c dâng 

cúng cây c u. 
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3965. Tôi là vị Bà-la-môn s ng  thành ph  Ha a a  c  n  
Cha a ga. Tôi là vị i hi n  c  n như h . 

 

3966. Khi y, có m  ng n   ngườ  h   ư c tháp tùng b i 

nh ng người h c trò     n bờ sông Ga g  

 

3967. T  n     nh n h y các vị sa-môn không gi  d i, có các t i 

l   ư c g i r a  ang ng ua ng h g a h    c thờ  u  ngh  
như y: 

 

 Nh ng người con trai có danh ti ng l n lao này c a c Ph t 

trong khi sáng chi u ng ua ng  kh n b n thân bị kh  kh n  n thân c a 

h  bị hành h . 

 

 c Ph  ư c g i là vị Cao C  c a th  gian luôn c  chư h n  
(v   a kh ng c  h nh ng c ng dường là vi c làm trong s ch c n ường 

 n các c nh gi i tái sanh. 

 

3970. Hay là ta nên cho th c hi n cây c u  sông Ga g  d ng  n c 

Ph t T  hư ng? Sau khi cho th c hi n vi c làm này, ta (s  ư t qua s  hi n 

h u n  

 

 ng kh  n ư ng r ng  nh ng ư c làm s  có (k t qu ) d i 

d  ch  a     thí m   ng n   ch   d ng cây c u. 

 

 au kh   ch   d ng cây c u     n ng nh o 

Th  Gian. Sau khi ch p tay lên  u    n  ời nói này: 

 

 ch ng i Hi n Trí, cây c u l n n   ư c làm h t m t 

 ng n   ư c con b o làm vì l i ích c a Ngài, xin Ngài th  nh n  
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 ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara, vị th  nh n các v t hi n 

c ng   ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   n  n nh ng lời k  này: 

 

 Người nào ư c tịnh n  o th c hi n cây c u cho Ta v i các 

bàn tay c a mình, Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

3976. D u cho bị  u ng t  v c th m, t  ng n núi, ho c t  thân cây, 

th m chí bị ch   người này s   ư c vị th  u này là qu  báu c a vi c 

dâng cúng cây c u. 

 

3977. Các k  thù không áp ch  ư c   như c n g  kh ng  ch  ư c 

c  a c  ng r   ư c phát tri n  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

cây c u. 

 

3978. Các k  cư p không áp ch  người này, các vị Sát- -l  không khinh 

b  người này thoát kh i t t c  k  h  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

cây c u. 

 

3979. Khi hi n di n  ngoài trời (và) bị h u t b i s c nóng d  d i, 

d  ư c g n li n v i nghi  hư c thi n, các c m th  s  không có. 

 

3980.  th  gi  chư h n h c   người, sau khi bi  ư c ư c 

mu n c a người  hư ng n di chuy n b ng voi s  ư c hóa hi n ra, s  

ư c t o ra ngay l p t c. 

 

3981. M t ngàn con ng a gi ng Sindhu có t c  c a g   hư ng n 

di chuy n nhanh chóng s   n sáng chi u  u này là qu  báu c a vi c dâng 

cúng cây c u. 
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 au kh   n b n th  nhân lo  người này s  ư c ung ư ng. 

Ngay c    c ng  c  hư ng n di chuy n b ng  ch  ch nh c n người 

y. 

 

3983. Vào m   ng n k p (v  sau này), b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

  người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c 

t o ra t   h  người này) s  bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c và s  

Ni t Bàn không còn l u ho c.‖ 
 

3985. Ôi vi c làm c a   ư c th c hi n t   n vị (Ph t) tên 

Padumuttara! Sau khi th  hi n s  n k nh n vị     n s  di t t n 

các l u ho c. 

 

3986. Có tính kh ng quy t v  s  n  l c   ư c an tịnh, không còn m m 

m ng tái sanh. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i 

trói), tôi s ng không còn l u ho c. 

 

3987. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

3988. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch, t t c  các l u ho c  ư c n t n, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

3989. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h aka   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Dhotaka là ph n th  ư  

--ooOoo-- 

15 

 

 405. Ký S  v  ư ng Lão Upasiva 

 

3990.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Anoma, có khu n cư 
c a   kh  ư c xây d ng, có gian nhà r ng b ng   kh  ư c t o l p. 

 

3991. Và con sông ch  ua n  y có b n nư c c n xinh x n làm thích ý. 

Và d c theo b n nư c c n y, có nhi u sen h ng sen xanh m c lên. 

 

  c c  c  như  c  h na  c  u a  c  a a a  cá muñja, và 

cá rohita. Con sông nh , ch a y d y nh ng cá và rùa, luôn luôn trôi ch y. 

 

3993.  n   c c  h a a  h a a ka  h a khudda aka  h a 
nguy t qu , hoa nguy t qu  n   ư c n  r  t a hư ng n khu n cư c a tôi. 

 

3994.  n  y, l  h a k aja và các r ng h a nh  ư c n  r .  n  
y, có nhi u c   c  a a a   c  ca aka ư c n  r . 

 

 c  c  a una  c  a u a   c  ah n a ư c n  r , và 

 c  a ana c  hư ng h  ng t ngào, chúng n  r  hoa  khu n cư c a tôi. 

 

3996. Các lo  c  udd aka  c  a ka  c  h ka  c  a guka, và 

c  aka a  h   xung quanh n a do-tu n. 

 

3997.  n  y, có nhi u lo  c  a ga a  c  a a  c  a  c  
ndu aka  c  a k aka   c  ak a ư c n  r  hoa. 

 

3998.  n  y, có nhi u cây cánh ki n tr ng n  r  hoa  khu n cư c a 

tôi. Trong khi nh ng c  n  ang n  r  hoa, nhi u cây tr  nên r c r . Khu n 

cư c a tôi t a ra v  hư ng h  y  xung quanh. 

 



14 

 

 au kh   n b n th  nhân lo  người này s  ư c ung ư ng. 
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3990.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Anoma, có khu n cư 
c a   kh  ư c xây d ng, có gian nhà r ng b ng   kh  ư c t o l p. 

 

3991. Và con sông ch  ua n  y có b n nư c c n xinh x n làm thích ý. 

Và d c theo b n nư c c n y, có nhi u sen h ng sen xanh m c lên. 

 

  c c  c  như  c  h na  c  u a  c  a a a  cá muñja, và 

cá rohita. Con sông nh , ch a y d y nh ng cá và rùa, luôn luôn trôi ch y. 

 

3993.  n   c c  h a a  h a a ka  h a khudda aka  h a 
nguy t qu , hoa nguy t qu  n   ư c n  r  t a hư ng n khu n cư c a tôi. 

 

3994.  n  y, l  h a k aja và các r ng h a nh  ư c n  r .  n  
y, có nhi u c   c  a a a   c  ca aka ư c n  r . 

 

 c  c  a una  c  a u a   c  ah n a ư c n  r , và 

 c  a ana c  hư ng h  ng t ngào, chúng n  r  hoa  khu n cư c a tôi. 

 

3996. Các lo  c  udd aka  c  a ka  c  h ka  c  a guka, và 

c  aka a  h   xung quanh n a do-tu n. 

 

3997.  n  y, có nhi u lo  c  a ga a  c  a a  c  a  c  
ndu aka  c  a k aka   c  ak a ư c n  r  hoa. 

 

3998.  n  y, có nhi u cây cánh ki n tr ng n  r  hoa  khu n cư c a 

tôi. Trong khi nh ng c  n  ang n  r  hoa, nhi u cây tr  nên r c r . Khu n 

cư c a tôi t a ra v  hư ng h  y  xung quanh. 
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3999. Và có nh ng lo i trái cây ng  như  ha aka   a aka   
xoài, trái m n   h aka     ha aka    a  

 

4000. Và  n  y có nh ng lo   c  như  nduka   a   
cam th   k u     a-kê, trái chu i, trái bada  

 

4001.  n  y, có nhi u  c  a aka   c  a k a  c c  
a a  c  a a ư c k t trái  khu n cư c a tôi. 

 

4002. T  n  y có nhi u  c  như  aka, trái isimugga, và trái 

moda bao ph   ch n   u n ng. Và c  c c  c  như   và trái 

sung. 

 

4003.  n  y, có nhi u trái   u   a    ng, trái sung, 

  a  ch n t ph n. 

 

4004. Và có nhi u lo i cây này và lo  c  kh c  k t trái  khu n cư 
c a  ng c  nh u cây c  ng h a   h a  khu n cư c a tôi. 

 

4005. Các loài th o m c như  u a  ka a a   akka a  aka  u n 
c  aka u ư c tìm th y  khu n cư c a tôi. 

 

4006.  không xa khu n cư c a   c  h  nư c thiên nhiên r ng l n, 

c  nư c trong  c  nư c mát, có b n nư c c n xinh x n, làm thích ý. 

 

4007.  n  y, có nhi u sen h ng, sen xanh, k t h p v i sen tr ng  ư c 

che ph  b i nh ng cây m n- -la, t a ra v i nhi u hư ng h  kh c i. 

 

4008. Có nh ng a n h ng ang ư ng h nh  c c a hoa khác n  hoa 

có tua nh y, có nhi u a c  c c c nh h a  u ng tr  thành nh ng gư ng n  
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4009. Có m t ti t ra t  c  sen, có s a   ng t  các r  và ngó sen, 

chúng t a ra nhi u hư ng h  kh c i (hòa quy n) v  hư ng h  y  

xung quanh. 

 

4010. Có nhi u bông súng tr ng   h  c a xoài tho ng ua ư c 

nh n bi t.  k  bờ h  nư c thiên nhiên, có nhi u cây d a d  ư c  ng  

 

  c c c  andhu a kh  n  r  h a  c c c  a  c  hư ng 
h  ng   c c c n c  u lo  ku h a  o i su u a   i gahaka 

ư c sanh ra  t  n  y. 

 

4012. Có nhi u mãng xà là loài thú ki m m i trong h  nư c thiên nhiên  

t  n    c  c c  c  h na  c  u a  c  a a a  c  u a   c  
rohita. 

 

  y d y các loài cá, các con rùa, và các con rái cá n a. Và có 

các con chim b  câu, các con ng ng trời, các con gà r ng, và các loài s ng  

sông. 

 

4014. Có nhi u chim le le, ng ng  ch  ca aka  ch  a aka  
ch  ka andaka  ch  ưng  ch  d u hâu, và chim uddhara. 

 

4015. Có nhi u chim ko haka, chim sukapota, loài cua, loài bò r ng, loài 

h  k    h  aka ng nư ng nhờ h  nư c y. 

 

 c c n ư , c p, báo, g u, chó sói, linh c u, các loài kh , và luôn 

c  loài kim-s - u ư c nhìn th y  khu n cư c a tôi. 

 

4017. Trong khi ng  c c hư ng h   ng kh  n c c h  trái cây 

( y), và trong khi u ng nư c c  hư ng h  y), tôi s ng  khu n cư c a tôi. 
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  c c c n n dư ng  na  h  ng  hư u  c c  c  d ng c 
nh  bé, và luôn c  c c c n   c  ánh sáng s ng  khu n cư c a tôi. 

 

4019.  n  y có nhi u chim thiên nga, chim cò, chim công, chim sáo, 

ch  cu  ch  a a k  ch  c    ch  g  k n. 

 

4020. Có nhi u  u nh   người kh ng l , và luôn c  loài qu  s , 

loài qu  d , loài nh n u, và luôn c  các loài bò sát s ng  khu n cư c a tôi. 

 

4021. Có nhi u vị n  c  i oai l c, có tâm thanh tịnh  ư c ịnh nh  
t t c  u mang b u nư c, có y choàng là t m da dê, các vị mang búi tóc r i y 

s ng  khu n cư c a tôi. 

 

4022. Và (các vị y) nhìn v i kho ng cách c a cán cày, c n tr ng, có 

hành vi thanh tịnh, hài lòng v i vi c có hay không có, s ng  khu n cư c a tôi. 

 

 ư c h  tr  b  c c n ng c c a b n thân, các vị y luôn luôn di 

chuy n  không trung (v a  a ph  h   y ph c v  cây v a k m gi  t m 

y da dê. 

 

4024. Các vị  kh ng ang h  nư c, c i g , ho c c i nhóm l a, và các 

vị    h n  ư c (các th   u này là qu  báu c a phép kỳ di u. 

 

4025. Sau khi nh n l y cái máng b ng kim lo i, các vị y s ng  gi a 

r ng  như nh ng c n  d ng ng ư ng, t  như c n ư  không bị hãi s . 

 

4026. M t s  vị  n  Ngưu a h u  t s  vị kh c  n ng 
Th ng Th n Châu, và m t s  vị kh c  n B c u ưu h u  h  n ng 
l c c a t  thân. Sau khi mang l i v t th c t  c c n  y, các vị th  th c chung. 
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4027. Khi y, trong lúc t t c  các vị có oai l c n i b  như h   ang a 
 khu ng ư c r n ràng b i âm thanh b  y b ng da dê c a (các vị). 

 

4028. ―B ch ng i Hi n Trí, các vị như h  y là nh ng người h c trò 

có s  kh  h nh n i b c c a c n  ư c tùy tùng b i các vị y, con s ng  khu n 

cư c a con. 

 

 ư c hoan h  v i vi c làm c a b n thân, các vị n   c ng nhau 
t  h   c ng  ư c hu n luy n. Là nh ng người có s  mong m i v  vi c 

làm c a b n thân, có gi i h nh, c n tr ng, rành r  v  c c h   ư ng tâm, h  

  c n h  ng  

 

 ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara, vị th  nh n các v t hi n 

cúng, b c ư ng o sau khi nh n bi t thờ     n. 

 

 au kh   n  ng Toàn Giác, b c Hi n Trí, vị có s  nhi t tâm, 

c n tr ng    y bình bát, r  ng n c  n g n   kh t th c. 

 

 h  ng i Hùng, b c nh  adu u a a   n    
s p x p t m th m c    i r c b ng c c ng h a  

 

4033. T   h nh ng Toàn Giác ng i xu ng. Tr  nên m ng r , v i 

   ư c k ch ng    au ch ng  n ng n n    h u nh t g  

tr  hư ng  

 

 au kh  h    c  k ch hư c b ng b u nư c  c  hư ng h  
cõi trờ    t  trên vai r i   n g n ng ư ng o. 

 

 au kh   d ng  c  n c Ph    h a  hư ng  i 

tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    nh l  c Ph t t  hư ng. 
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 ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara, vị th  nh n các v t hi n 

c ng   ng i xu ng  gi a nh ng vị n    n  nh ng lời k  này: 

 

 Ngườ  n   d ng c ng  c   hư ng   ch  ng  n Ta, 

Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

4038. Cho d u  làng ho c  r ng,  c c ườn núi ho c  c c hang ng, 

v t th c s  hi n a ng h   ư c mu n) c a người này. 

 

 ư c sanh lên  th  gi  chư h n h c   ngườ  người nam 

này s  làm to i ý nhóm tùy tùng v i các th c n  i các lo i v i vóc. 

 

4040. Ch n n  ư c sanh lên là b n th  Thiên nhân ha   người, sau 

kh  c  ư c c a c i không bị suy suy n  người nam này s  luân h i. 

 

 Người này s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng a ư  ng n 
ki p, và s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n. 

 

  người này s  cai qu n Thiên qu c b  ư  t l n. Lãnh th  

ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

4043. Vào m   ng n k p (v  sau này), b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

  người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c 

t o ra t   h  người này) s  bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c và s  

s ng không còn l u ho c.‖ 

 

21 

 

 u l  ch ư c thành t u m t cách t    ư c thành t u n 

tôi, là vi c   ư c nhìn th  ng Lãnh    h nh u tam minh, tôi 

 h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

4046. Cho d u  làng ho c  r ng,  c c ườn núi ho c  c c hang ng, 

sau khi bi  ư c tâm c a tôi v t th c luôn luôn hi n n cho tôi. 

 

4047. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4048. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4049. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Upasiva là ph n th  n  

 

--ooOoo-- 

 406. Ký S  v  ư ng Lão Nandaka 

 

4050. Trong thời quá kh     h  n h  ng  trong khu r ng r m 

hoang dã. Trong lúc tìm ki m thú r ng   na    nh n h  ng Chi n 

Th ng, b c T  Ch . 

 

4051. B c n c  ng T  Ch , b c không bị nh i tên là 

Anuruddha. Khi  c  ư c mu n c cư  c trí tu     u  ng khu 
r ng. 
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không còn l u ho c. 

 

4048. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4049. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Upasiva là ph n th  n  

 

--ooOoo-- 

 406. Ký S  v  ư ng Lão Nandaka 

 

4050. Trong thời quá kh     h  n h  ng  trong khu r ng r m 

hoang dã. Trong lúc tìm ki m thú r ng   na    nh n h  ng Chi n 

Th ng, b c T  Ch . 

 

4051. B c n c  ng T  Ch , b c không bị nh i tên là 

Anuruddha. Khi  c  ư c mu n c cư  c trí tu     u  ng khu 
r ng. 
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   c m l y b n cây g y r   t  b n vị trí. Sau khi th c 

hi n  ch   ư c  kh     h  lên b ng nh ng a h a n  

 

4  au kh    ng  ch    nh l  ng T  Ch    
u ng  cây cung ngay t i ch     u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

 ư c xu t gia không bao lâu, b nh t   kh  n ch     
nh  l i vi c  ư c    ua ời  t  n  y. 

 

 ư c g n li n v i nghi  ư c     n cõi trờ  u Su t. 

 t  n   c  cung n b ng ng ư c t  a h  như ư c mu n. 

 

   ch  ngu n v  hư ng n di chuy n  cõi trời là chi c xe 

 ư c bu c vào m t ngàn con ng a  au kh  ư c lên chi c xe   a  
h  như ư c mu n. 

 

4057. T   ng kh    ị h n nh n  ng kh   ư c ưa  
có chi c l ng ư c che cho tôi  xung quanh m   d -tu n. 

 

4058. Tôi n m  c  g ường hường u n ư c lót b ng bông hoa. Và có 

c c a h a n  trên không trung liên t c  u ng. 

 

4059. Khi o nh (  m  ang ung nh  c n ng ang h u t, s c 

n ng  kh ng   ị nóng b c  u này là qu  báu c a mái che. 

 

 ng kh  ư t qua kh  c nh  c c ịa ng c  ng  i v i tôi. 

 mái che ho c  g c cây, tôi không bi  n s  nóng b c. 
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4061. Sau khi chú nguy n s  ni  ư ng v    ng ua nư c bi n 

m n, vi c làm c a    ư c th c hi n t   u này là qu  báu c a 

vi c cúng dường c Ph t. 

 

4062. Th  ch  kh ng c  c n ường, tôi t  a c n ường    ng 

ường không trung. Ôi vi c làm c a   ư c th c hi n t   u này là 

qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

4063. Tôi bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t c  

các l u ho c c a   ư c n t n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4064. Cu c s ng ư c   ư c buông b , tôi là tỳ khưu c a c 

Ph    người th a t  h nh h  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

    h  ng ng Thi n Th  Gotama, b c Cao Quý c a 

dòng Sakya. Tôi là ng n cờ c a  h   người th a t   h  u 

này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

   h u c n ng Toàn Giác Gotama b c Cao Quý c a dòng 

ak a   h  ng nh o Th  Gian v  o L   n bờ kia. 

 

 ư c yêu c u  c Ph   hu t gi ng v  o L  thâm sâu vi t . 

Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a Ng     n s  di t t n các l u ho c. 

 

4068. Ôi vi c làm c a   ư c th c hi n t     ư c gi i 

thoát kh i s  anh   ư c n t n t t c  các l u ho c, giờ  kh ng c n  
sanh n a. 
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4069. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4070. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4071. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  Nandaka  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Nandaka là ph n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

 407. Ký S  v  ư ng Lão Hemaka 

 

4072. Vào lúc b y giờ, có vị   kh  h nh n  n a  o l p khu 

n cư ư c xây d ng khéo léo  g n ch  nh c a ườn n    ng  gian 

nhà r ng b ng lá. 

 

4073. S  th c hành kh  h nh c a vị   ư c thành t u  ư c  n 

s  thành t u v  c c n ng c c a b n thân, vị hi n trí có s  nhi t tâm, c n tr ng, 

ang n n b n th  sa-môn c a chính mình. 

 

4074. (Vị y) t  tin  giáo lý c a mình và rành r  v  h c thuy t c a người 

kh c  ư c n i ti ng  trên trờ  dư  t và rành r  v  m báo hi u. 

 

4075. Vị hi n trí không còn s u mu n, không gi t h i, (th ) chút ít v t 

th c, không tham lam, hài lòng v i vi c có hay không có, ch ng thi n, th a 

thích v  thi n. 
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4076. B c Toàn Giác cao c  ng Bi M n, b c Hi n  n ada  c  
ư c mu n g  ch  ch ng anh ư t qua, khi  Ng   an t a v i tâm bi m n. 

 

4077. Sau khi nhìn th  người có kh  n ng g c ng , b c i Hi n Trí 

ada  n  n d u cho (kho ng cách là) m  ng n  , và b c Hi n Trí 

giáo gi  người y). 

 

4078. Có ý mu n ti    Ng    n khu n cư c a tôi. T  chưa 
t ng nhìn th  ng Chi n Th ng ư c   c ng chưa ng ư c nghe t  

b t c  ai. 

 

4079. Tôi hi u bi t rành r  v  c c m báo hi u, các m ng mị, và các 

ư ng m   ư c n i ti ng v  h n n ịa lý và rành r  v  thu t chiêm 

tinh. 

 

4080. T i  au kh  ng ngh  c Ph      ch   ư c 

tịnh n  ng kh  n h c trong khi ng i xu ng   hường xuyên nh  l i. 

 

4081. Khi tôi nh  l  như  c Th  n c ng  ư ng nh  l i. Trong 

kh  ư ng nh  n c Ph   c  ư c ph  l c ngay l p t c. 

 

   y ra m t l n khác n a, b c i Hi n    n g n tôi. 

 c ng kh ng t v  ngườ    n  ị n   c Ph t, b c i Hi n  

 

4083. B c hư ng ư ng  ng Bi M n, b c i Hi n  ada    

rõ v  b n thân r ng  a  c Ph t (  th  gian) g m luôn c  chư h n  

 

4084. Sau khi nh n a ng Toàn Giác, b c i Hi n  ada    
làm cho tâm c a ch nh nh ư c tịnh tín r   n  ời nói này: 
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4085. ―Nh ng người khác t  ng i xu ng  gh  u, gh  bành, và các gh  

d  n ng   ng Toàn Tri, xin ngài hãy ng i xu ng ch  ng i b ng châu 

báu.‖ 

 

4086. Ngay khi    h a h n ra chi c gh  u toàn b  làm b ng 

ch u u   d ng n c Hi n  ada  ch c gh   ư c hóa hi n ra 

b ng th n thông. 

 

  kh  Ng   ng i xu ng trên chi c gh  u b ng ch u u  
ư c hóa hi n ra b ng th n h ng    c thờ  d ng n Ngài trái m n  có 

k ch hư c b ng b u nư c. 

 

4088. Sau khi làm cho tôi sanh kh i ni m vui, b c i Hi n   h  

d ng. Khi     ch   ư c tịnh n   nh l  b c  ư  

 

4089. R  c Th  n ada  c ư ng hư ng c a th  g an  ng 

Nh n Ngưu  ng i  ch  ng i b ng ch u u  n  n c c ời k  này: 

 

 Ngườ  n   d ng c ng a ch c gh  u làm b ng châu báu và 

trái cây b t t , Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

 Người này) s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng  ư  y 

ki p, và s   ng Chuy n u n ư ng  ư   n. 

 

 Người này) s  là vị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c ba 

ư  ha  n. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. 

 

 Người này) s   ư c nhi u chi c gh  nh kh  ư c t o ra 

làm b ng vàng, làm b ng b c, làm b ng h ng ng c, và luôn c  làm b ng châu 

báu. 
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4094. Khi y, có vô s  chi c gh  bành s  u  uanh c n ngườ  c  ư c 

nghi  hư c thi n, ngay c  trong lúc (vị  ang  k nh h nh  

 

4095. Các ngôi nhà mái nh n  c c a u   ch  n m vô cùng giá trị, 
sau khi bi  ư c  ư c mu n) c a người này s  ư c hi n ra ngay khi y. 

 

 u ư  ng n c n   ng ư ng ư c trang hoàng v i t t c  

các lo i trang s c, có chuông vàng, có trang ph c v  n cư ng ng vàng. 

 

 ư c c i b i các vị ư ng làng có các bàn tay c m giáo và móc 

câu, chúng s  h  t ng ngườ  n  u này là qu  báu c a chi c gh  b ng châu 

báu. 

 

 u ư  ng n c n ng a dòng Sindhu thu n ch ng  hư ng n 

v n chuy n nhanh ch ng  ư c trang hoàng v i t t c  các lo i trang s c. 

 

 ư c c i b i các vị ư ng làng có mang cung v  gư  ch ng 
c ng  h  t ng ngườ  n  u này là qu  báu c a chi c gh  b ng châu báu. 

 

 u ư  ng n c   ư c trang hoàng v i t t c  các lo i trang 

s c, có các m nh da báo và c  da h  ư c bày bi n, có các ng n cờ ư c 

g ư ng ca  

 

 ư c c i b i các vị ư ng làng có các tay c m cung mang áo giáp, 

chúng s  hường xuyên h  t ng ngườ  n  u này là qu  báu c a chi c gh  

b ng châu báu. 

 

 u ư  ng n c n  c  a s  s n xu t ra các con bò con và bò 

c ca  u  u này là qu  báu c a chi c gh  b ng châu báu. 
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 ười sáu ngàn ph  n  ư c ang m v i t t c  các lo i trang 

s c  ư c trang hoàng b ng các lo i v i vóc nhi u màu s c, có các bông tai 

b ng ng c trai và ng c ma-ni. 

 

4104. Có lông mi cong, có n  cườ  c  u b  duyên dáng, có eo thon, 

các nàng s  hường u n  uanh ngườ  n  u này là qu  báu c a chi c 

gh  b ng châu báu. 

 

4105. Vào m  ng n   k p, b c H u Nhãn tên là Gotama sau khi 

h y di  u  i y và s  tr  h nh c Ph t  th  gian. 

 

 Người này) s   n ch  ngư ng vị (Ph t) y, s  xu t gia, 

không còn s  h u gì, s  làm hài lòng b c  ư    vô cùng th a thích trong 

Giáo Pháp. 

 

4107. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a vị (Ph t)  người này) s  tiêu 

di t các phi n não. Sau khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c  người này) s  

Ni t Bàn không còn l u ho c.‖ 

 

4108. Tôi có s  tinh t n, có kh  n ng h c hành các ph n s   u ki n 

ưa n s  an n kh  c c u ràng bu c  ng kh  ư c nguy n m c ch i 

hư ng, tôi s ng  trong Giáo Pháp. 

 

   n sau cùng c a tôi, là ki p s ng cu i cùng trong s  luân 

chuy n    ư c n t n t t c  các l u ho c, giờ  kh ng c n  anh 
n a. 

 

4110. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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4111. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4112. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  aka  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Hemaka là ph n th  b y. 

(T ng ph m th  ười b y). 

 

--ooOoo-- 

408. Ký S  v  ư ng Lão Todeyya 

 

4113. Lúc b y giờ,  k nh h nh u a  c  c vua tên Vijaya, là vị 
anh h ng  ư c h   s c l c   cư ng   t i thành ph . 

 

4114. Khi vị vua y bị xao lãng, nh ng k  l c   n i d y. Khi y, 

nh ng i u t i l i và các s  h ng ng n a  n h  h i x  s . 

 

4115. Vào lúc biên thùy bị r i lo n, vị thu n hóa k  h  c ua   p 

t c cho t p trung các binh lính luôn c  c c nh n n u n i, và khi   n 
án k  thù. 

 

4116. Lúc b y giờ, các nài voi, các lính ng  lâm, các b c anh h ng  i 

quân áo giáp da, các cung th , và các th  lãnh, t t c   p trung l i. 

 

4117. Lúc b y giờ  c c ngườ  u b p, các th  h  c  c c người h u t m, 

c c người làm tràng hoa, các vị anh hùng th ng tr n, t t c   p trung l i. 
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4118. Lúc b y giờ  c c người tay có c m dao, tay có c m cung, có áo 

g  c c   h ng tr n, t t c   p trung l i. 

 

4119. Lúc b y giờ  c c c n  a ga n tu i) bị ti t d c  a n  
ư c u ư  u i có s  trang s c v i các chuông vàng, t t c   p trung l i. 

 

4120. Lúc b y giờ  c c d ng   ư c hu n luy n, có s c chịu ng s  

l nh, s  nóng, và s  mang vác các v t th i tha, t t c   p trung l i. 

 

4121. Lúc b y giờ, có ti ng tù và v  c, ti ng tr ng l n, và ti ng tr ng 

tr m  ng c ang g i trí v i nh ng ti ng tr ng này, t t c  b n h   p 

trung l i. 

 

4122. Lúc b y giờ  ng kh  nh p nhau, trong khi làm cho nhau té 

ngã b ng c c ch a a c c c  ư ng và bùa chú, b ng c c  g   c c  
hư ng  t c   p trung l i. 

 

4123. Lúc b y giờ, là k  chi n th ng vị vua   kh ng ng nghe k  b i 

tr n v  b t c  u g     u ch c ngàn sanh m ng ph i khi  m  n  
c c nh n. 

 

4124. Nh ng c n người (   h t ra lời r ng: ―Ôi, vị vua b  nh n  i 

v i k  ang bị nung n u  ịa ng c thì khi nào s  là s  k  h c  

 

4125. Khi y, trong lúc tr n tr c  n g ường   như  n m  ịa 

ng c, c  ngày l n   kh ng ng . V i cây c c nh n h  làm cho tôi ho ng 

s . 

 

   u  ngh  ng  ư c gì v i s  ch nh m ng, v  ư ng 
qu c, v i xe c , và v i binh l c? Chúng không ph    bám víu, chúng luôn 

luôn làm tôi hãi s . 
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 ư c gì cho tôi v  c c người con trai, v  c c người v , và v i 

toàn b  ư ng u c? Hay là ta nên xu t gia, ta nên làm trong s ch o l  tái 

sanh?‖ 

 

4128. 4129. Không mong m i vi c lai vãng  chi n ường   ịa vị, tôi 

  b  u ư  ng n c n   ng ư ng ư c trang hoàng v i t t c  các 

lo i trang s c, có chuông vàng, có trang ph c n cư ng ng ng  ư c c i 

b i các vị ư ng làng có các bàn tay c m giáo và móc câu. Bị nóng n y b i 

h nh ng c a ch nh nh    a   ời s ng kh ng g a nh  

 

     b  u ư  ng n c n ng a dòng Sindhu thu n 

ch ng   hư ng n v n chuy n nhanh ch ng  ư c trang hoàng v i t t c  các 

lo i trang s c  ư c c i b i các vị ư ng làng có các bàn tay c m cung mang áo 

giáp. Sau khi buông b  t t c  các th     a   ời s ng không gia 

nh  

 

    b  u ư  ng n c   ư c trang hoàng v i t t c  các 

lo i trang s c, có các m nh da báo và c  da h  ư c bày bi n, có các ng n cờ 

ư c g ư ng ca  au kh     t c  các th     u  g a  ời 

s ng kh ng g a nh  

 

    b  u ư  ng n c n  c  t c  u mang b u s a. 

au kh  u ng  luôn c    c    u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

    b  u ư  ng n h  n  ư c ang m v i t t c  các 

lo i trang s c  ư c trang hoàng b ng các lo i v i vóc nhi u màu s c, có các 

bông tai b ng ng c trai và ng c ma-ni. 

 

4135. Các nàng có lông mi cong, có n  cườ  c  u b  duyên dáng, có 

 h n     b  c c n ng ang kh c c   u  g a  ời s ng không 

g a nh  
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    b  u ư  ng n ng  ng c    t t c . Sau khi 

u ng  ư ng u c    u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

4137. Sau khi rời kh i thành ph     n núi Hy-mã-l    o 

l p khu n cư  bờ ng h g a h  

 

4138. Sau khi xây d ng gian nhà r ng b ng     d ng ngôi nhà 

thờ l a. Có s  n  l c tinh t n, có tính kh ng quy t, tôi s ng  khu n cư c a tôi. 

 

4139. Và trong lúc tham thi n  mái che,  g c cây, ho c  ngôi nhà 

tr ng v ng, tuy nhiên s  run s  c a   kh ng ư c bi  n, tôi không nhìn 

th y s  kinh hoàng và hãi s . 

 

4140. ng Toàn Giác tên Sumedha, b c Cao C  ng Bi M n, b c Hi n 

Trí, trong khi chói sáng v i ánh sáng trí tu   p t c hi n kh i  th  gian. 

 

4141.  lân c n khu n cư c a tôi có con D - a c  i th n l c, khi y 

 h ng  ch    c Ph t t  hư ng  h n kh i: 

 

 c Ph t b c H u Nh n n u dha  h n kh i  th  gian. 

Ngài giúp cho t t c   ngườ  ư  ua  Ng  c ng  g  ch  ngư  ư t 

ua  

 

4143. Sau khi l ng nghe lời nói c a con D -xoa, ngay khi y s  ch n 

ng  u t hi n (  t  ng c u  ngh  c Ph  c Ph    p 

t l i khu n cư  

 

  au kh  u ng  l a c     s p x p th m tr i. Sau khi l  

bái khu n cư    ời kh i khu r ng. 
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4145. Sau khi c m l y tr  hư ng  khu r ng y, trong khi tìm ki m vị 
Trời c a chư h n  ng n  n làng khác, t  thành ph  n  n thành ph  

kh c     n g n b c ư ng o. 

 

4146. Vào thờ  m  c Th  Tôn, b c nh o Th  Gian Sumedha, 

trong khi công b  v  b n S  Th   g c ng  nhi u người. 

 

4  au kh   ch  a  n  t tr  hư ng  n u    nh l  

ng n c   n  n nh ng lời k  này: 

 

 ng kh  h a nh  ang n  r  hư ng h  a ra vùng lân c n. 

B ch ng Anh Hùng, Ngài t a ra kh p m  hư ng  hư ng h  c a c 

h nh. 

 

4149. Trong khi các loài hoa campaka, hoa mù u, hoa atimuttaka, hoa d a 

d  h a  ang n  r  hư ng h  a ra theo chi u gió. 

 

4150. B ch ng i Hùng, b c ư ng hư ng c a th  gian, vị có danh 

ti ng   au kh  ngh  ư c danh h  c a Ngài, con t  núi Hi-mã-l    
n n   c n n c ng dường Ng  

 

   h a  hư ng ca  u  n ng nh o Th  Gian 

Sumedha. Sau khi làm cho tâm c a nh ư c tịnh tín, ngay khi    ng 

yên l ng. 

 

 c Th  Tôn tên Sumedha, b c ư ng hư ng c a th  g an  ng 

Nh n Ngưu  ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   n  n nh ng lời k  này: 

 

 Ngườ  n   ca ng v  c h nh c a a   c ng dường tr m 

hư ng  a  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 
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 Người này) s   người cao quý, th ng th n, có s  huy hoàng, có 

ngôn t  ư c người khác) thâu nh n  c  h  uang ng ha  ư   k p. 

 

 Người này s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng ha  ng n u 
 k p, và s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n. 

 

 Người này) s  là vị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c ba 

ư  a n. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. 

 

4157. M nh chung t  n   người này s   n b n th  nhân lo  ư c 

g n li n v i nghi  hư c thi n, s  là thân quy n c a Ph m Thiên.[6] 

 

4158. (S  c  người Bà-la- n n a   ị gi ng hu n, thông th o v  

chú thu t, thông su t ba t p V -  h   a ư ng m o. 

 

4159. Sau khi tr  h nh  t  c a vị  người này) s  thông th o v  chú 

thu t và s   n v  ng Toàn Giác Gotama, b c cao quý dòng Sakya. 

 

 Người này s  h i các câu h i khôn khéo, s  tu t  o L , s  bi t 

toàn di n v  t t c  các l u ho c, và s  Ni t Bàn không còn l u ho c.‖ 

 

4161. Ba lo i l a (tham sân si) c a   ư c d p t t, t t c  các h u  
ư c xóa s ch, sau khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c, tôi s ng không còn 

l u ho c. 

 

4162. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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4163. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4164. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  d a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Todeyya là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

 409. Ký S  v  ư ng Lão Jatuka i 

 

4165. Khi y, tôi   người con trai c a nhà tri u phú  thành ph  

a a a   ư c cung ng  ư c vây quanh b i các lo i d c l c. 

 

4166. Khi y, nh ng người ghi d u c c c n nh   d ng lên ba tòa nhà. 

au kh  ư c n a nh   ư c vây quanh b  c c u   ời ca  t  n  
y. 

 

4167. Các lo i nh c c  k t h p v i (âm thanh c a  ch  ch  ư c bi u 

di n cho tôi. T t c  nh ng người ph  n  ang nh y múa hoàn toàn thu hút tâm ý 

c a tôi. 

 

4168. Nh ng  c ng  c c u  ka  a ka  ku a   
timajjhika, nh ng người nhào l n, và nh ng di n viên hài luôn luôn vây quanh 

tôi. 

 

4169. Có nhi u nh c công, nh ng ngườ  nh ng, các di n viên u n 

d  c c  c ng  c c d n viên, và ngay c  các kịch  u n u n  uanh  
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 Người này) s   người cao quý, th ng th n, có s  huy hoàng, có 

ngôn t  ư c người khác) thâu nh n  c  h  uang ng ha  ư   k p. 

 

 Người này s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng ha  ng n u 
 k p, và s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n. 

 

 Người này) s  là vị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c ba 

ư  a n. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
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 c người th  h t tóc, các người h u t  c c ngườ  u b p, các 

ngườ   ng h a  c c người gi  tr  c c người nhào l n  c c   u v t, t t 

c  b n h  luôn luôn vây quanh tôi. 

 

4171. Trong khi nh ng ngườ  n  ang a g n, luy n t p v  k  x o, tôi 

không bi  n ng    t  như ị Chúa Trời Inda  cõi trời Tam Th p. 

 

4172. Nh ng người l  hành, nh ng ngườ   ường, t t c  các hành kh t, 

nhi u người b  h nh  ng c n n n h  hường u n  n nhà c a tôi. 

 

4173. Các Sa-môn và luôn c  các Bà-la-môn là nh ng hư c i n vô 

hư ng  ng c  ng ư ng hư c báu c a tôi, các vị  n nhà c a tôi. 

 

4174. Các h ng   ch  t m nh v    ch  ng dây leo, các du 

 ng     c  m choàng b ng ng h a    ch ng ba cây g  o 

 c  t chòm tóc, t t c  u  n nhà c a tôi. 

 

4175. Các vị o lõa th , các k  cư p gi  c c người hành pháp trâu bò, 

c c ngườ  h nh h  chư h n  c c người tu h nh bôi trét b   n t (  c  
th ), nh ng ngườ  n   n nhà c a tôi. 

 

4176. Nhi u vị   nh  parivattaka, nhóm siddhipatta, nhóm 

ko apugga ka  c c   kh  h nh   c c người tu  r ng  n nhà c a tôi. 

 

4177. Nh ng người O aka, luôn c  c c người Ta- n  c c ngườ  ku a  
c c ngườ  a a aka  c c người Sabara, và c  c c người Yonaka n a  n 

nhà c a tôi. 

 

4178. T t c  nh ng người x  s  Andhaka, x  s  Mu aka, x  s  Kolaka, 

x  s  nu ndaka    s  ung a a   n nhà c a tôi. 
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 c người x  s  Alasandaka, x  s  Pallavaka, x  s  Babbara, x  

s  Bhagga, x  s  u a   s  Rohita, và x  s  a u a  n nhà c a tôi. 

 

 c người x  s  dhu aka   s  Kosalaka, x  s  ka   s  

Hatthiporika, x  s  Isi a, luôn c  c c người x  s  akka a  n nhà c a tôi. 

 

 c người x  s  aka   s  Aramma, x  s  Okkala, x  s  

Meghala, x  s  Khuddaka, luôn c  x  s  uddaka  n nhà c a tôi. 

 

 c người x  s  Roha a, x  s  Sindhava, x  s  Citaka, x  s  

Ekaka ika, x  s  Sura ha, và x  s  a an a  n nhà c a tôi. 

 

 c người x  s  u aka   s  ku a  x  s  Malaya, x  s  

So a h ka   s  a    s  a  t c  b n h   n nhà c a tôi. 

 

4184. Nh ng người làm ng th i, nh ng người th  d t, nh ng người th  

thu c da, nh ng người th  m c, nh ng người th  rèn, và nh ng người th  làm 

 g   n nhà c a tôi. 

 

4185. Nh ng người th  làm ng c, th  làm kim khí, th  k  h n  người 

buôn v i, và th  làm chì, t t c   n nhà c a tôi. 

 

4186. Nh ng người th  làm tên, th  ti n g , th  d t, và nh ng người làm 

hư ng u, nh ng người th  nhu m, và nh ng người th  a   n nhà c a 

tôi. 

 

4187. Nh ng người buôn d u, nh ng người v n chuy n g , nh ng người 

v n chuy n nư c, nh ng ngườ  ưa n  nh ng ngườ  u b p, và nh ng người 

b o qu n v t th c  n nhà c a tôi. 
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4188. Nh ng người gác c ng, nh ng người h  v , nh ng người canh 

ng c, nh ng ngườ   b  rác bông hoa, các nài voi, các qu n ư ng  n nhà 

c a tôi. 

 

   d ng n vị  ư ng nanda  người bị xao lãng. Tôi 

   s  thi u h t (c a c vua) b ng châu báu có b y màu s c. 

 

4190. Nh ng ngườ   ư c   c  n là nh ng nh  người có màu 

da khác nhau. Sau khi bi  ư c tâm c a h     h a mãn h  b ng châu 

báu. 

 

4191. Trong khi h  ang n  nh ng lời vui v , trong khi nh ng cái tr ng 

l n ư c v  vang lên, trong khi h  ang h i nh ng chi c tù và v  c   ư ng 

vui  t i ngôi nhà c a chính mình. 

 

4192. 4193. Vào thờ  m  c Th  n  ng nh o 

Padumuttara, b c H u Nhãn  ư c tháp tùng b i m   ng n ị tỳ khưu  
các b c L u T n c  n ng c   ng  n  n ường  ng c ang a sáng 

t t c  c c hư ng  như c  n ch u sáng. 

 

4194. T t c  các chi c tr ng l n ư c v  lên trong khi b c nh o Th  

an ang   uang c a Ngài t a ra t  như nh t trờ   c lên cao. 

 

  nh h  uang    d u ch  b ng cánh c a s ,  trong gian 

nhà ngay l p t c  c  nh ng  c ng a  a  

 

4196. Sau khi nhìn th y ánh hào quang c a c Ph    n    
ng ng: ―Ch c ch n r ng c Ph t t  hư ng   n c n ường n  

 

   c p t c ư c xu ng kh  a nh     n khu ph  ch . 

  nh l  b c n c   n  ời nói này: 

39 

 

 n c Ph  ng nh  adu u a a h  hư ng ư ng n 

con.‖ B c Hi n Trí   nh n lời cùng v i m   ng n ị c  n ng c. 

 

4199. Sau khi th nh mờ    hư ng d n b c n c  n ngôi nhà 

c a mình. T  n      i ý b c i Hi n Trí v  c  n  nư c 

u ng. 

 

4200. Bi  ư c thờ    h  th c xong c a c Ph t t  hư ng như 
th     h c v  c Ph t t  hư ng b ng m   kh c u nh c. 

 

 ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara, vị th  nh n các v t hi n 

c ng   ng i xu ng  ng nh    n  n nh ng lời k  này: 

 

 Ngườ  n   h c v  Ta b ng các khúc t u nh c   d ng c ng 
a c  n nư c u ng, Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta 

nói. 

 

 au kh   c  d i dào v  ư ng h c, v i vàng, v i th c n  người 

nam này s  cho th c hi n b n châu l c thành m  ư ng u c. 

 

 Người này) s  th   n  g i c   au   ườ  ường l i v  

(thi n) nghi p. Sau khi th    ng c h nh h  người này s  ch  d y h i 

chúng. 

 

4205. M   ng n n  nh n ư c ang m s  hường xuyên trình t u 

nh c c  ch  ngườ  n  u này là qu  báu c a vi c ph c v . 

 

 Người này) s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng a ư  ng n 
ki p, và s  là vị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c u ư  n l n. 

 



38 

 

4188. Nh ng người gác c ng, nh ng người h  v , nh ng người canh 

ng c, nh ng ngườ   b  rác bông hoa, các nài voi, các qu n ư ng  n nhà 

c a tôi. 

 

   d ng n vị  ư ng nanda  người bị xao lãng. Tôi 

   s  thi u h t (c a c vua) b ng châu báu có b y màu s c. 
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 Người này) s  th   n  g i c   au   ườ  ường l i v  

(thi n) nghi p. Sau khi th    ng c h nh h  người này s  ch  d y h i 

chúng. 
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  người này) s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng u ư  
b n l n. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n 

nh m. 

 

4208. Vào m   ng n k p (v  sau này), b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  sanh vào b n th  h n nh n ha   ngườ  Người 

này s  có c a c i không bị thi u h t và s   n b n th   người. 

 

4210. Sau khi tr  thành vị gi ng hu n, thông su t ba t p V -  ng c 
t m c u m c ch  hư ng  người này) s       t này. 

 

4211. V  au  ư c h c y b i nhân t  trong s ch  người này s  xu t gia 

và s  th a thích trong Giáo Pháp c a c Th  Tôn Gotama. 

 

 Người này s   h  ng ng Toàn Giác Gotama b c cao quý 

dòng Sakya, s  h u t các phi n não, và s  tr  thành vị A-la-h n  

 

4213. Giờ   ng trong Giáo Pháp c a người con trai dòng Sakya 

không bị hãi s , t  như c n c p chúa  trong r ng  như  c n ư  vua c a loài 

thú. 

 

4214. Tôi không nhìn th y s  tái sanh c a tôi  th  gi  chư h n h c  

 người,  n  ngh  kh  h c  vào kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c 

ph c v . 

 

   ư c g n li n v i s  c cư  ư c an tịnh, không còn m m 

m ng tái sanh. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i 

trói), tôi s ng không còn l u ho c. 
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4216. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c t t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4217. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4218. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Jatuka   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Jatuka i là ph n th  chín. 

 

--ooOo-- 

 410. Ký S  v  ư ng Lão Udena 

 

4219.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Paduma, có khu n 

cư c a   kh  ư c xây d ng, có gian nhà r ng b ng   kh  ư c t o 

l p. 

 

4220. Các con sông ch  ua n  y có nh ng b n nư c c n xinh x n làm 

h ch  c c n ng u n u n c  nư c ng  c  nư c  nh p. 

 

  c c  c  như  c  h na  c  u a  c  a a a  c  u a   
cá rohita. Nh ng  c  n  hường xuyên s ng  d ng ng  ng thời làm cho 

các con sông tr  nên r c r . 

 

 c c n ng  ư c che ph  b i các cây xoài và cây m n  ư ng 
t  như h  c  c c c  ng hường, cây tilaka, cây b  u, cây hoa kèn làm cho 

khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 
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4223. Các cây a k aka  c  a   c  k  ư c tr  hoa, 

trong khi t a a hư ng h  ch ng  ch  khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

 c c  a u a  c  a a ka  c  n ga   c   ư c tr  hoa, 

trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  

nên r c r . 

 

 c c  k a a  c  a a a  c  n a   c  a ha ga kh  ư c 

tr  hoa, trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a 

tôi tr  nên r c r . 

 

4226.  khu n cư c  nh u lo   c  như  ha aka   a aka  
trái xoài, trái m n   h aka     ha aka   trái billa. 

 

4227. T  n  y,  khu n cư c a  c c c  ka a a  c  kanda   

hoa, trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a tôi 

tr  nên r c r . 

 

4228. Các cây asokapi  c  a   c  n a ư c tr  hoa, trong khi 

t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

 c c  unn ga  c  g unn ga  c  a  t  n   ư c tr  

hoa, trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a tôi 

tr  nên r c r . 

 

4230. Các cây niggu  c  n ggu  c  ca a  t  n  n  ư c 

tr  hoa, trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a 

tôi tr  nên r c r . 

 

4231. Không xa có cái h  nư c ư c líu lo b i loài ng ng  ư c che 

ph  b i các cây m n- -la, b  c c ng n anh  c c ng n . 
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4232. Có b n nư c c n xinh x n  h ch  c  nư c ng  c  nư c mát, 

trong v  ư ng  ng c pha-lê, (cái h  nư c) làm cho khu n cư c a tôi tr  nên 

r c r . 

 

4233.  t  n  y, có các bông sen xanh, các bông sen tr ng, và các bông 

n  n  r  ư c che ph  b i các cây m n- -la, (cái h  nư c) làm cho khu 

n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4234. Có các lo  c  như  c  h na  c  u a  c  a a a  c  u a  c  
h a   ng kh  h  h n  t  n  y, chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  

nên r c r . 

 

4235. Có các con cá s u ku h a  c  u su u a  c c c n a  c c 
con gaha, các con r n, và các con mãng xà làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c 

r . 

 

4236. Và  t  n  y có các loài s ng  ng như ch   câu, ng ng 

trời, ng ng , chim le le, chim sáo, chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  nên 

r c r . 

 

 c c  na a  c  a agandh   c  d a d i  t  n   ư c 

tr  hoa, trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a 

tôi tr  nên r c r . 

 

  c c c n ư , c p, báo, g u, chó sói, và linh c u  ng kh   
lang thang  khu r ng bao la chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4239. Có các vị   ang c c  c  c   ch ng  m da dê, trong 

kh   ang hang  khu r ng bao la các vị làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c 

r . 



42 

 

4223. Các cây a k aka  c  a   c  k  ư c tr  hoa, 

trong khi t a a hư ng h  ch ng  ch  khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

 c c  a u a  c  a a ka  c  n ga   c   ư c tr  hoa, 

trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  

nên r c r . 

 

 c c  k a a  c  a a a  c  n a   c  a ha ga kh  ư c 

tr  hoa, trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a 

tôi tr  nên r c r . 

 

4226.  khu n cư c  nh u lo   c  như  ha aka   a aka  
trái xoài, trái m n   h aka     ha aka   trái billa. 

 

4227. T  n  y,  khu n cư c a  c c c  ka a a  c  kanda   

hoa, trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a tôi 

tr  nên r c r . 

 

4228. Các cây asokapi  c  a   c  n a ư c tr  hoa, trong khi 

t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

 c c  unn ga  c  g unn ga  c  a  t  n   ư c tr  

hoa, trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a tôi 

tr  nên r c r . 

 

4230. Các cây niggu  c  n ggu  c  ca a  t  n  n  ư c 

tr  hoa, trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a 

tôi tr  nên r c r . 

 

4231. Không xa có cái h  nư c ư c líu lo b i loài ng ng  ư c che 

ph  b i các cây m n- -la, b  c c ng n anh  c c ng n . 

43 

 

4232. Có b n nư c c n xinh x n  h ch  c  nư c ng  c  nư c mát, 

trong v  ư ng  ng c pha-lê, (cái h  nư c) làm cho khu n cư c a tôi tr  nên 

r c r . 

 

4233.  t  n  y, có các bông sen xanh, các bông sen tr ng, và các bông 

n  n  r  ư c che ph  b i các cây m n- -la, (cái h  nư c) làm cho khu 

n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4234. Có các lo  c  như  c  h na  c  u a  c  a a a  c  u a  c  
h a   ng kh  h  h n  t  n  y, chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  

nên r c r . 

 

4235. Có các con cá s u ku h a  c  u su u a  c c c n a  c c 
con gaha, các con r n, và các con mãng xà làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c 

r . 

 

4236. Và  t  n  y có các loài s ng  ng như ch   câu, ng ng 

trời, ng ng , chim le le, chim sáo, chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  nên 

r c r . 

 

 c c  na a  c  a agandh   c  d a d i  t  n   ư c 

tr  hoa, trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư c a 

tôi tr  nên r c r . 

 

  c c c n ư , c p, báo, g u, chó sói, và linh c u  ng kh   
lang thang  khu r ng bao la chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4239. Có các vị   ang c c  c  c   ch ng  m da dê, trong 

kh   ang hang  khu r ng bao la các vị làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c 

r . 



44 

 

4240. Các vị này m c các t m da dê, c n tr ng, có hành vi thanh tịnh, có 

hành trang ít i, t t c  các vị y làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4241. Lúc b y giờ, các vị  c m l y túi v t d ng r   u  ng. 

Trong khi th  th c các r  và trái cây, các vị hường xuyên s ng  khu n cư  

 

4242. Các vị  kh ng  i c   nư c r a ch n   n ng c c a 

t t c  các vị (các v t d ng  ư c t  chúng mang l i. 

 

   ư  n ngàn vị n    h i  t  n  n  t c  các vị 
này là các vị t m c u m c ch  hư ng, có thi n ch ng. 

 

  c c   kh  h nh, có s  hành trì Ph m h nh  ang n ng n  

trong vi c duy trì s  nh  ịnh, có s  di chuy n  không trung, t t c  các vị 
hường xuyên s ng  khu n cư  

 

4245. M  n  ng  c c ị t  h i l i, có s  ch  ch  c  h nh  hanh 
tịnh  au kh  nh l  l n nhau, các vị a  ng hư ng i nghịch. 

 

 ng Chi n Th ng tên Padumuttara là b c thông su t v  t t c  các 

pháp. Trong khi h y di  u  i  ng Chi n Th ng  c thời hi n 

kh i. 

 

4247.  lân c n khu n cư c a tôi có con D - a c  i th n l c. Khi y, 

n   h ng  ch    ng Toàn Giác b c nh o Padumuttara r ng: 

 

 hưa ng  c Ph t b c i Hi n  adu u a a n   u t 

hi n  Ng  h  au  n và ph c v  b c n c  
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4249. Sau khi l ng nghe lời nói c a con D -xoa, khi y v i tâm ý trong 

s ch     t l i khu n cư   a kh i khu r ng. 

 

 Như  nh v  ang c cháy, sau khi lìa kh i khu n cư   
trú ng  (ch ) m      n g  ng ư ng o. 

 

 ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara, vị th  nh n các v t hi n 

cúng, trong khi công b  v  b n S  Th   hu t gi ng v  vị th  B t T . 

 

4252. Sau khi c m l  a n kh  ư c n  r     n g n b c i 

n  i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng n c Ph t. 

 

 au kh  c ng dường b c n c  ng nh o Padumuttara, 

  kh c m da dê m t bên vai r   ng  ca ng nh o Th  Gian 

r ng: 

 

 ng Toàn Giác b c không còn l u ho c s ng  th  gian này v i 

trí tu  nào, tôi s  n dư ng  u   n c c người hãy l ng nghe tôi nói. 

 

4255. Sau khi c  t dòng ch y luân h  Ng   g  ch  t c  chúng 

anh ư t qua. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a Ngài, h  ư t qua dòng ch y 

ái d c. 

 

4256. B ch ng T  hư ng c a  người, Ngài là b c th y, là bi u 

hi u, là ng n cờ, là m c ch  ca   n  nư ng a, là s  n ng , là ng n 

n c a chúng sanh. 

 

4257. B ch ng n  ch  n nh ng ngườ  ư c g i là các b c Xa 

hu c   chúng  trên th  g an  Ng   ng Cao C , t t c  nh ng người y 

u ư c g p chung l i  Ngài. 
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4258. B ch ng Toàn Tri, b ng trí tu  c a Ng  Ng   g  ch  nh u 

ngườ  ư  ua  au kh   n di n ki n Ngài, h  s  ư c ch m d t kh  au  

 

4259. B ch ng H u Nhãn, b ch ng i Hi n Trí, nh ng hư ng h  
n   ư c sanh lên và t a ra  th  gian, không có gì sánh b ng hư ng h   

hư c n c a Ngài. 

 

4260. B ch ng H u Nhãn, Ngài giúp cho thoát kh i s  sanh vào loài 

h  ịa ng c. B ch ng i Hi n Trí, Ngài gi ng gi i v  o L  an tịnh, 

không còn t  c  

 

 ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara, vị th  nh n các v t hi n 

c ng   ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   n  n nh ng lời k  này: 

 

42  Ngườ  n  ư c tịnh n   a  nh c ng dường trí tu  c a Ta, 

Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

 Người này s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng a ư  ng n 
ki p, và s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n  

 

   nh n nh u l  ch  ư c t thành m t cách t  p. 

Sau khi làm hài lòng b c có s  hành trì t  p, sau khi bi t toàn di n v  t t c  

các l u ho c, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

4265. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4266. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t i thư ng. 
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4267. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  d na  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Udena là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị ư ng lão Metteyya, vị Pu aka, vị ag  u n c  vị Dhotaka, vị 
a a  ị Nanda, và vị Hemaka là vị th  b y  n  y, vị Todeyya, vị 

Jatuka   ị Udeno có danh v ng l n lao.    a  c u k  và thêm 

  ư  a c u  

Ph m Metteyya là ph m th  b n ư  t. 

 

--ooOoo-- 

XLII. PH A ĀLI 

411. Ký S  v  ư ng  hadd  

 

4268. B c n c n u dha  ng Bi M n cao c , vị Hi n Trí, b c 

Cao C  c a th  g an c  ư c mu n c cư n n   n núi Hi-mã-l p. 

 

 au kh   sâu vào núi Hi-mã-l  ng nh o Th  Gian, b c 

T  hư ng Nh n u dha  p chân ki t già r i ng i xu ng. 

 

 ng nh o Th  Gian Sumedha   h  nh   ịnh  c 

Ph t b c T  hư ng Nh n  ng i b  ng   

 

   c m l y túi v t d ng r    u  khu ng. T  n  y, 

  nh n h  ng Toàn Giác, b c  ư  ua d ng nư c  kh ng c n u 

ho c. 
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4258. B ch ng Toàn Tri, b ng trí tu  c a Ng  Ng   g  ch  nh u 

ngườ  ư  ua  au kh   n di n ki n Ngài, h  s  ư c ch m d t kh  au  

 

4259. B ch ng H u Nhãn, b ch ng i Hi n Trí, nh ng hư ng h  
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không còn t  c  

 

 ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara, vị th  nh n các v t hi n 

c ng   ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   n  n nh ng lời k  này: 

 

42  Ngườ  n  ư c tịnh n   a  nh c ng dường trí tu  c a Ta, 

Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

 Người này s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng a ư  ng n 
ki p, và s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n  
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4272. Khi    c m l y cây ch    u  khu n cư  au kh  d ng 

lên b n cây c c    o nên cái mái che. 

 

4273. Sau khi mang l  ng h a    ch  h  mái che. V i tâm 

tịnh tín, v i ý vui m ng    nh l  c Như a  

 

 Người ta nói v  b c thông thái có trí tu  a  a  u dha  Ng  
 ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   n  n nh ng lời k  này. 

 

4275. Nh n bi t lời nói c a c Ph t, t t c  chư h n   h i l i. Qu  

nh n  c Ph t t  hư ng b c H u Nh n  hu t gi ng Giáo Pháp. 

 

 ng Toàn Giác tên Sumedha, vị th  nh n các v t hi n c ng   
ng i xu ng  h  ch ng chư h n   n  lên nh ng lời k  này: 

 

 Ngườ  n   du    ch  ư c che ph  b ng ng h a  
cho Ta su t b y ngày, Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta 

nói. 

 

4278. D u tr  thành vị Thiên nhân hay nhân lo  người này) s  có làn da 

màu vàng chói, s  có c a c i d i dào, s  có s  th  hư ng các d c l c. 

 

 u ư  ng n c n   ng ư ng ư c trang hoàng v i t t c  

các lo i trang s c, có chuông vàng, có trang ph c n cư ng ng vàng. 

 

 ư c c i b i các vị ư ng làng có các bàn tay c m giáo và móc 

câu, chúng s   n ph c v  người nam này sáng chi u  ư c h  t ng b i 

nh ng c n ng ư ng  người nam này s  u  ư ng. 
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 u ư  ng n c n ng a dòng Sindhu v i s  anh a ư c thu n 

ch ng   hư ng n v n chuy n nhanh chóng, ư c trang hoàng v i t t c  các 

lo i trang s c. 

 

 ư c c i b i các vị ư ng làng có mang cung v  gư  ch ng  

hường xuyên h  t ng  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

 u ư  ng n c   ư c trang hoàng v i t t c  các lo i trang 

s c, có các m nh da báo và c  da h  ư c bày bi n, có các ng n cờ ư c 

g ư ng ca  

 

 ư c c i b i các vị ư ng làng có các tay c m cung mang áo giáp, 

chúng s  hường xuyên h  t ng  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4285. S  luôn luôn hi n h u u ư  ng n ng  ng c    t t c , có 

tài s n và lúa g o d  d  ư c thành công t  p v  m i m  u này là qu  

báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

4286. Các con voi, các con ng a, các c   c c nh nh  u n i 

g m b n binh ch ng s  hường xuyên h  t ng ngườ  n  u này là qu  báu 

c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

 Người này) s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng t ngàn tám 

 k p, và s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n. 

 

  người này) s  cai qu n Thiên qu c a  n. Lãnh th  

ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

  a ư  ng n k p (v  sau này), b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 
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  người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c 

t o ra t   h  người này) s  bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c và s  

s ng không còn l u ho c.‖ 

 

   nh n h  ng nh o Th  an c ch  a ư  ng n 
ki p, trong kho ng thời gian này   m c u vị th  B t T . 

 

 u l  ch ch    ư c  t thành m t cách t      
hi u ư c  h  a  nh  ư c thành t u, lời d y c a c Ph   

ư c th c hành. 

 

4293. B ch ng Siêu Nhân, con kính l  Ngài! B ch ng T i hư ng 

Nhân, con kính l  Ng  au kh  n dư ng  u  c a Ng  c n   ư c vị 
th  B  ng. 

 

 N  ch n n     anh d u là b n th  Thiên nhân hay nhân 

lo   u ư c ung ư ng  t t c  c c n   u  báu c a tôi v  vi c tán 

dư ng trí tu . 

 

4295. L n sau cùng này c a tôi là s  hi n h u cu i cùng trong s  luân 

chuy n. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi 

s ng không còn l u ho c. 

 

4296. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4297. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4298. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  hadd   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  hadd   h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

412. Ký S  v  ư ng Lão Ekachattiya 

 

4299.  bờ ng anda h g  c  khu n cư c a   kh  ư c xây 

d ng, có gian nhà r ng b ng  ư c r i cát vô cùng tinh khi   kh  ư c t o 

l p. 

 

4300. Con sông nh  có bờ nư c   c   nư c c n xinh x n làm 

thích ý, có  c c  c   a  ư c loài cá s u lai vãng. 

 

4301. Có các con g u, công, báo, chim cu r ng, và chim sáo. Chúng hót 

líu lo vào m i lúc, làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4302. Có các chim cu cu có âm gi ng lôi cu n và các con thiên nga có âm 

u ng t ngào. Chúng hót líu lo t  n  y, làm cho khu n cư c a tôi tr  nên 

r c r . 

 

  c c c n ư , c p, heo r ng, chó sói, chó r ng, và linh c u. 

Chúng g m rú  n  h m tr  c a ng n núi, làm cho khu n cư c a tôi tr  nên 

r c r . 

 

4304. Có các c n nh dư ng  na  ch  ng, l n r ng. Nhi u con g m rú 

 n  h m tr  c a ng n núi, làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 
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4305. Có các lo  c  udd aka  c  ca aka  c  a  c  ndu-

aka  c  a u a   c  a ka n  r  hoa  khu n cư c a tôi. 

 

4306. Có các lo i cây a k a  c  h ka  u n c  c  a a  c  
ka  c  ka ika, và cây ka k a n  r  hoa  khu n cư c a tôi. 

 

4307. Có các lo  c  n ga  c   c  a ala, cây sen tr ng ư c tr  

hoa  n   ng kh  a ra hư ng h  c a cõi trời, chúng làm cho khu n 

cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4308. Có các lo  c  a una  c  a ana   c  ah n a ư c tr  hoa  

n   c  c c c    c c ng h a c a cây kê làm cho khu n cư c a tôi 

tr  nên r c r . 

 

4309. Có các cây xoài, cây m n , cây tilaka, cây nimba, và cây 

aka  ng kh  a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư 
c a tôi tr  nên r c r . 

 

4310. Có các lo  c  a ka  c  ka ha   c  hag n a ư c tr  

hoa  n   ng kh  a ra hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n 

cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4311. Các lo i cây kadamba, luôn c  các cây chu   c  ugga  
ư c gieo tr ng  ch ng hường u n u n ng nh ng trái làm cho khu n cư 

c a tôi tr  nên r c r . 

 

4312. Có nh ng lo  c  c   như c  ha aka  c  a aka  c   
cây m n  c  h aka  c   c  ha aka   c  a  khu n cư c a 

tôi. 

 

53 

 

4313. Không xa có cái h  nư c kh  ư c thi t l   h ch  ư c che 

ph  b i các cây m n- -la, b i các bông n  và các bông sen xanh. 

 

4314. Có nh ng a n  ang ư ng h nh  c c a h a kh c n  hoa có 

tua nh y, luôn c  c c a c  c c c nh h a  xu ng, chúng n  hoa  khu n cư 
c a tôi. 

 

4315. Có các lo  c  như  c  h na  c  u a  c  a a a  c  uñja, cá 

h a  ng kh  h  h n  n nư c trong, chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  

nên r c r . 

 

   h  c a  ư c tho ng qua và có các cây d a d i  d c 

bờ sông. Trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời, chúng làm cho khu n cư 
c a tôi tr  nên r c r . 

 

4317. Có m t ti t ra t  c  sen, có s a   ng t  các r  và ngó sen. 

Trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời, chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  

nên r c r . 

 

4318.  n   c  c  ng ch  ư c tr  a  ư c ve vãn b  n nư c 

v  c c ng h a n  ư c n  r  giờ yên ngh , chúng làm cho khu n cư c a 

tôi tr  nên r c r . 

 

4319. Các vị   ang  c i, có y choàng là t m da dê, t t c  

u m c y ph c b ng v  cây, h  làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4320. Và (các vị y) nhìn v i kho ng cách c a cán cày, c n tr ng, có 

hành vi thanh tịnh, không mong m i v  s  th  hư ng các d c l c, s ng  khu n 

cư c a tôi. 
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4305. Có các lo  c  udd aka  c  ca aka  c  a  c  ndu-

aka  c  a u a   c  a ka n  r  hoa  khu n cư c a tôi. 

 

4306. Có các lo i cây a k a  c  h ka  u n c  c  a a  c  
ka  c  ka ika, và cây ka k a n  r  hoa  khu n cư c a tôi. 

 

4307. Có các lo  c  n ga  c   c  a ala, cây sen tr ng ư c tr  

hoa  n   ng kh  a ra hư ng h  c a cõi trời, chúng làm cho khu n 

cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4308. Có các lo  c  a una  c  a ana   c  ah n a ư c tr  hoa  

n   c  c c c    c c ng h a c a cây kê làm cho khu n cư c a tôi 

tr  nên r c r . 

 

4309. Có các cây xoài, cây m n , cây tilaka, cây nimba, và cây 

aka  ng kh  a a hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n cư 
c a tôi tr  nên r c r . 

 

4310. Có các lo  c  a ka  c  ka ha   c  hag n a ư c tr  

hoa  n   ng kh  a ra hư ng h  c a cõi trời chúng làm cho khu n 

cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4311. Các lo i cây kadamba, luôn c  các cây chu   c  ugga  
ư c gieo tr ng  ch ng hường u n u n ng nh ng trái làm cho khu n cư 

c a tôi tr  nên r c r . 

 

4312. Có nh ng lo  c  c   như c  ha aka  c  a aka  c   
cây m n  c  h aka  c   c  ha aka   c  a  khu n cư c a 

tôi. 
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4313. Không xa có cái h  nư c kh  ư c thi t l   h ch  ư c che 

ph  b i các cây m n- -la, b i các bông n  và các bông sen xanh. 

 

4314. Có nh ng a n  ang ư ng h nh  c c a h a kh c n  hoa có 

tua nh y, luôn c  c c a c  c c c nh h a  xu ng, chúng n  hoa  khu n cư 
c a tôi. 

 

4315. Có các lo  c  như  c  h na  c  u a  c  a a a  c  uñja, cá 

h a  ng kh  h  h n  n nư c trong, chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  

nên r c r . 

 

   h  c a  ư c tho ng qua và có các cây d a d i  d c 

bờ sông. Trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời, chúng làm cho khu n cư 
c a tôi tr  nên r c r . 

 

4317. Có m t ti t ra t  c  sen, có s a   ng t  các r  và ngó sen. 

Trong khi t a a hư ng h  c a cõi trời, chúng làm cho khu n cư c a tôi tr  

nên r c r . 

 

4318.  n   c  c  ng ch  ư c tr  a  ư c ve vãn b  n nư c 

v  c c ng h a n  ư c n  r  giờ yên ngh , chúng làm cho khu n cư c a 

tôi tr  nên r c r . 

 

4319. Các vị   ang  c i, có y choàng là t m da dê, t t c  

u m c y ph c b ng v  cây, h  làm cho khu n cư c a tôi tr  nên r c r . 

 

4320. Và (các vị y) nhìn v i kho ng cách c a cán cày, c n tr ng, có 

hành vi thanh tịnh, không mong m i v  s  th  hư ng các d c l c, s ng  khu n 

cư c a tôi. 
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4321. T t c  các vị c  ng  n ch  ng a  ch n   c c ng ư c m c 

d  c  ng n  c  u l m b i, mang b  d   thân), s ng  khu n cư c a 

tôi. 

 

4322. Và các vị    n s  toàn h o v  các th ng trí, có s  di 

chuy n  không trung. Trong khi bay lên b u trời, các vị này làm cho khu n cư 
c a tôi tr  nên r c r . 

 

4323. Khi  ư c tùy tùng b i nh ng người h c trò y, tôi s ng  khu 

r ng. Luôn luôn th  nh p vào thi n, tôi không bi  n ng    

 

4324. Vào thờ  m  c Th  Tôn, b c i Hi n  ng nh o 

Th  an hada  ng kh  ua  u  i   h n kh i. 

 

4325. R i có người h c trò n    n g   Người  c   ịnh h c 

v  các chú thu t và sáu ph n v  danh hi u  ư ng s    n  ng): 

 

 c Ph t, b c i Hi n  hada   u t hi n  th  gian. 

Trong khi công b  v  b n S  Th t, Ngài thuy t gi ng v  vị th  B t T  

 

 ư c h n h  vui m ng hoan h  c  khu nh hư ng  n v i Giáo 

h    ời kh i khu n cư   n  ời nói này: 

 

 c Ph  c  a ư  ha  h  ư ng  u t hi n  th  gian. Các 

ngườ  h   n, t t c  chúng ta s   g  ng h nh ng c  

 

4329. Là nh ng người t m c u m c ch  hư ng, có s   ng theo 

lời giáo hu n   hư ng n s  toàn h o trong Chánh Pháp, các vị   ng ý 

r ng  nh ha  

 

55 

 

4330. Khi y, trong lúc t m c u m c ch  hư ng, các vị  ) mang 

các búi tóc y, có y choàng là t  da d   ời kh i khu r ng. 

 

4331. Vào thờ  m  c Th  n hada  ị có danh ti ng l n lao 

trong khi công b  v  b n S  Th t, Ngài thuy t gi ng v  vị th  B t T . 

 

   c m l y chi c l ng màu tr ng   ch  ch  c Ph t t i 

hư ng. Sau khi n m gi  (chi c l ng) trong m  ng    nh l  c Ph t 

t  hư ng. 

 

4333. K   c Th  n  ng ư ng hư ng c a th  gian, b c Nhân 

Ngưu hada   ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   n  n nh ng lời k  

này: 

 

 Ngườ  n  ư c tịnh tín n m gi  chi c l ng (che) cho Ta b ng các 

bàn tay c a mình, Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

 h  ngườ  n  ư c sanh lên,  b n th  Thiên nhân hay nhân lo i, 

s  có chi c l ng luôn lu n ch  ch  ngườ  n  u này là qu  báu c a vi c dâng 

cúng chi c l ng. 

 

 Người này s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng  ư  y 

ki p, và s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n. 

 

4337. Và s  tr  thành vị h n ư ng  ư  y l n. Lãnh th  ư ng 
qu c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

4338. Vào m  ng n   k p, b c H u Nh n a a  ng cao quý 

d ng ak a  ng kh  ua  u  i y, s  hi n kh i. 
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lời giáo hu n   hư ng n s  toàn h o trong Chánh Pháp, các vị   ng ý 
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4330. Khi y, trong lúc t m c u m c ch  hư ng, các vị  ) mang 

các búi tóc y, có y choàng là t  da d   ời kh i khu r ng. 

 

4331. Vào thờ  m  c Th  n hada  ị có danh ti ng l n lao 

trong khi công b  v  b n S  Th t, Ngài thuy t gi ng v  vị th  B t T . 

 

   c m l y chi c l ng màu tr ng   ch  ch  c Ph t t i 

hư ng. Sau khi n m gi  (chi c l ng) trong m  ng    nh l  c Ph t 

t  hư ng. 

 

4333. K   c Th  n  ng ư ng hư ng c a th  gian, b c Nhân 

Ngưu hada   ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   n  n nh ng lời k  

này: 

 

 Ngườ  n  ư c tịnh tín n m gi  chi c l ng (che) cho Ta b ng các 

bàn tay c a mình, Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

 h  ngườ  n  ư c sanh lên,  b n th  Thiên nhân hay nhân lo i, 

s  có chi c l ng luôn lu n ch  ch  ngườ  n  u này là qu  báu c a vi c dâng 

cúng chi c l ng. 

 

 Người này s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng  ư  y 

ki p, và s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n. 

 

4337. Và s  tr  thành vị h n ư ng  ư  y l n. Lãnh th  ư ng 
qu c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

4338. Vào m  ng n   k p, b c H u Nh n a a  ng cao quý 

d ng ak a  ng kh  ua  u  i y, s  hi n kh i. 
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  người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c 

t o ra t   h  người này) s  bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c và s  

s ng không còn l u ho c.‖ 

 

4340. K  t  kh    h c hi n vi c    n m gi  chi c l ng (che) 

ch  c Ph t, trong kho ng thời gian này, tôi không bi  n vi c kh ng ư c 

che b i chi c l ng tr ng 

 

4341. L n sau cùng này c a tôi là s  hi n h u cu i cùng trong s  luân 

chuy n. Vi c n m gi  chi c l ng ư c v n hành liên t c n t n ngày hôm nay. 

 

4342. Ôi, vi c   ư c tôi khéo th c hi n n c Ph  hada  
như h     ư c n t n t t c  các l u ho c, giờ  kh ng c n  anh 
n a. 

 

4343. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4344. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4345. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    th c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  kacha a   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ekachattiya là ph n th  nhì. 

--ooOoo— 

 

 

57 

 

 413. Ký S  v  ư ng Lão Ti a akachadan a 

 

4346. Lúc b y giờ    u    s  sanh, s  già, và s  ch t. Sau khi  

lìa kh i s  s ng chung    u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

4347. Trong khi tu n t  du h nh     n bờ sông Ga g   t  n  
   nh n h y kho nh t n i cao lên  bờ sông Ga g  

 

4348. Sau khi t o l p khu n cư  t  n  y, tôi s ng  khu n cư  ường 

kinh hành c a   kh  ư c th c hi n  ư c lai vãng b i các b y chim khác 

lo i. 

 

 h ng n g n tôi, và tr  nên quen thu c. Và chúng hót líu lo m t 

cách quy n  ng kh  a u  i chúng, tôi s ng  khu n cư  

 

4350.  lân c n khu n cư c a  c  c n ư  (vua c a  h   kh p 

b n hư ng  au kh  ời kh i ch  trú n  n   g  n như  ng s m. 

 

4351. Và khi con nai chúa gào thét, n  cườ   u t hi n  tôi. Trong lúc 

tìm ki m c n na  ch a    nh n h  ng nh o Th  Gian. 

 

4352. Sau khi nhìn th  ng nh o Th  Gian Tissa, vị Trời c a chư 
h n     nên m ng r . V i tâm m ng r    c ng dường nh y bông 

h a n ga  

 

   ca ng ng nh o Th  Gian như  t trờ  ang c 

n  như  c   ch a  ư c tr  h a  như   a  adh  ang ch u sáng. 
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  người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c 

t o ra t   h  người này) s  bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c và s  

s ng không còn l u ho c.‖ 
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--ooOoo— 
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 413. Ký S  v  ư ng Lão Ti a akachadan a 
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b n hư ng  au kh  ời kh i ch  trú n  n   g  n như  ng s m. 

 

4351. Và khi con nai chúa gào thét, n  cườ   u t hi n  tôi. Trong lúc 

tìm ki m c n na  ch a    nh n h  ng nh o Th  Gian. 

 

4352. Sau khi nhìn th  ng nh o Th  Gian Tissa, vị Trời c a chư 
h n     nên m ng r . V i tâm m ng r    c ng dường nh y bông 

h a n ga  

 

   ca ng ng nh o Th  Gian như  t trờ  ang c 

n  như  c   ch a  ư c tr  h a  như   a  adh  ang ch u sáng. 
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4354. ―B ch ng n  Ng   g i thoát th  gian này luôn c  chư 
Thiên b ng trí tu  c a Ng  au kh   ch  Ng  h  ng  ch ng anh  ư c 

hoàn toàn gi i thoát kh i s  sanh. 

 

4355. B ch ng Toàn Tri, do s  không nhìn th  chư h t là các vị có 

s  nhìn th y t t c , (chúng sanh) bị xâm chi m b i ái d c sân h n (r    
ịa ng c Vô Gián. 

 

4356. B ch ng Toàn Tri, b ch ng nh o Th  Gian  au kh   n 

di n ki n Ngài, t t c  ư c gi i thoát kh i h u (và) ch  n o L  B t T . 

 

 h  chư h t, các b c H u Nh n  c c ng Phát Quang xu t hi n, 

au kh  h u t các phi n não các Ngài thị hi n nh ng  

 

 au kh  n dư ng ng Toàn Giác Tissa, b c nh o cao c  c a 

th  g an     nên m ng r . V i tâm m ng r    c ng dường hoa 

ti a a  

 

4359. Sau khi bi  ư c  ịnh c a  ng nh o Th  an a  
ng i xu ng ch  ng i c a mình r   n  n nh ng lời k  này: 

 

 Ngườ  n  ư c tịnh tín t  tay mình che ph  Ta b ng các bông 

hoa, Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

 Người y s  cai qu n Thiên qu c ha  ư   n, và s  tr  thành 

ng Chuy n u n ư ng  ư   n. 

 

4362. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh     k t qu  v  h nh ng c a người y do s  c ng dường 

các bông hoa. 
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  ngườ  na  n  ư c g n li n v i nghi  hư c thi n  kh   
g  u xong n u a  ư c v  bông hoa, (bông hoa) s  hi n ra  h a ư c. 

 

4364. (N u ngườ  n  ư c mu n b t c  u gì v i các d c  ch nh u 

y s  hi n a  au kh   n   ịnh  người này) s  Ni t Bàn không còn l u 

ho c.‖ 

 

( T ng ph m th  ười tám). 

 

4365. Có s  nh n bi t mình, có ni      h u t các phi n 

n    ng i  ngay ch  ng i    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

 ng kh   k nh h nh  ng kh  n m, trong khi ng i, hay trong 

kh  ng, tôi s ng hường u n ư ng nh  n c Ph t t  hư ng. 

 

4367.  t  n  y, tôi không có s  thi u h t v  y ph c, v t th c, thu c 

men, và ch  n m ng  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

4368. Bây giờ      n vị th  B t T , thanh tịnh   hư ng. 

Sau khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

4369. (K  t  kh    c ng dường ng h a ư c  ch n ư  ha  
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4370. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 



58 

 

4354. ―B ch ng n  Ng   g i thoát th  gian này luôn c  chư 
Thiên b ng trí tu  c a Ng  au kh   ch  Ng  h  ng  ch ng anh  ư c 
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di n ki n Ngài, t t c  ư c gi i thoát kh i h u (và) ch  n o L  B t T . 

 

 h  chư h t, các b c H u Nh n  c c ng Phát Quang xu t hi n, 

au kh  h u t các phi n não các Ngài thị hi n nh ng  

 

 au kh  n dư ng ng Toàn Giác Tissa, b c nh o cao c  c a 

th  g an     nên m ng r . V i tâm m ng r    c ng dường hoa 

ti a a  

 

4359. Sau khi bi  ư c  ịnh c a  ng nh o Th  an a  
ng i xu ng ch  ng i c a mình r   n  n nh ng lời k  này: 

 

 Ngườ  n  ư c tịnh tín t  tay mình che ph  Ta b ng các bông 

hoa, Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

 Người y s  cai qu n Thiên qu c ha  ư   n, và s  tr  thành 

ng Chuy n u n ư ng  ư   n. 

 

4362. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh     k t qu  v  h nh ng c a người y do s  c ng dường 

các bông hoa. 
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  ngườ  na  n  ư c g n li n v i nghi  hư c thi n  kh   
g  u xong n u a  ư c v  bông hoa, (bông hoa) s  hi n ra  h a ư c. 

 

4364. (N u ngườ  n  ư c mu n b t c  u gì v i các d c  ch nh u 

y s  hi n a  au kh   n   ịnh  người này) s  Ni t Bàn không còn l u 

ho c.‖ 

 

( T ng ph m th  ười tám). 

 

4365. Có s  nh n bi t mình, có ni      h u t các phi n 

n    ng i  ngay ch  ng i    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

 ng kh   k nh h nh  ng kh  n m, trong khi ng i, hay trong 

kh  ng, tôi s ng hường u n ư ng nh  n c Ph t t  hư ng. 

 

4367.  t  n  y, tôi không có s  thi u h t v  y ph c, v t th c, thu c 

men, và ch  n m ng  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

4368. Bây giờ      n vị th  B t T , thanh tịnh   hư ng. 

Sau khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

4369. (K  t  kh    c ng dường ng h a ư c  ch n ư  ha  
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4370. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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4371. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4372. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ti a akachadan a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ti asulakachadaniya là ph n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

414. Ký S  v  ư ng Lão Madhuma ad aka 

 

    người bán thịt heo  thành ph  andhu a  au kh  n u 

chín ph i và lòng, tôi tr n chung vào món thịt ng t. 

 

    n n   h i (c a các vị tỳ khưu    nh n l y m t 

bình bát. Sau khi ch a y bình bát    d ng n h i chúng tỳ khưu  

 

4375. Khi y, vị tỳ khưu ư ng lão l n nh t t  n    ch c h c ch  
tôi r ng  i s   n c a bình bát này, mong r ng con s   ư c s  an l c 

sung mãn. 

 

 ư c th c y b i nhân t  trong s ch, con s  th  hư ng hai s  

thành t u (trờ  người), trong khi ki p cu  c ng ang h n h u con s  h u t 

các phi n n  

 

4377. T   au kh   ch   ư c tịnh n     n cõi trờ  o 

L i. T  n  y, tôi có th c n   c  nư c u ng     ư c s  an l c sung 

mãn. 
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4378. Khi  mái che ho c  g c c    nh  l i vi c  ư c  
Ngay l p t c có tr n ưa  c  n  nư c u ng  ưa u ng cho tôi. 

 

4379. L n sau cùng này c a tôi là s  hi n h u cu i cùng trong s  luân 

chuy n. Ngay c    c  n  nư c u ng  ưa u ng cho tôi trong m i 

thờ  m. 

 

4380. Do chính s  dâng cúng thịt y, sau khi tr i qua các ki p s ng, sau 

khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

4381. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng thịt 
ng t. 

 

4382. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4383. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4384. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

  c ư ng lão Madhuma ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Madhuma ad aka  h n th  ư  

 

--ooOoo— 
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--ooOoo— 
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415. Ký S  v  ư ng  N ga a a aka 

 

   ng  ườn hư ng uy n c a thành ph  andhu a  
ng nh o Th  an  ng i xu ng  g n n  khu n cư c a tôi. 

 

   c m l y ch i non c a c  n ga   d ng n c Ph t. V i 

tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    nh l  ng Thi n Th . 

 

4387. (K  t  kh    c ng dường ch  n n ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4388. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4389. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4390. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  N ga a a aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  N ga a a aka  h n th  n  

 

--ooOoo-- 

416. Ký S  v  ư ng  kad a 

 

4391. Khi b c Thi n Th  ng nh o Th  Gian Siddhattha viên tịch 

Ni t Bàn, t t c  chư h n c ng nh n   c ng dường n b c T  hư ng 

Nhân. 
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  kh  ng nh o Th  an ddha ha ư c ưa n g n h a 

thiêu, m  ngườ  c ng dường l  h a táng c a b c  ư  h  n ng c c a 

mình. 

 

   h p lên ng n n  không xa giàn h a h u ch  n khi 

m t trời m c lên. Ng n n  ch u ng n tôi. 

 

4394. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

4395. T  n   c  cung n  kh  ư c ki n t  d nh ch   ư c 

bi  n  kad     ng n ng n n  ch  ng  cung n c a 

tôi. 

 

4396. Thân hình c a tôi luôn luôn chi u sáng t  như t trờ  ang c 

lên. V i t t c  các hào quang c a c  h   u n u n c  ư c ánh sáng. 

 

4397. B ng m  au kh   ư t lên ng n núi, xuyên qua b c ường, 

xuyên qua t ng   c  h ) nhìn th y xung quanh m   d -tu n. 

 

   ư ng vui  th  gi  chư h n  ư  y l n     
cai qu n Thiên qu c a ư  t l n. 

 

     h nh ng Chuy n u n ư ng ha  ư   n. 

Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

4400. Sau khi m nh chung t  th  gi  chư h n     anh  ng 

m . Ngay c  kh    ng m , m t c a tôi không nh m l i. 
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--ooOoo-- 

416. Ký S  v  ư ng  kad a 
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thiêu, m  ngườ  c ng dường l  h a táng c a b c  ư  h  n ng c c a 
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   h p lên ng n n  không xa giàn h a h u ch  n khi 

m t trời m c lên. Ng n n  ch u ng n tôi. 

 

4394. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

4395. T  n   c  cung n  kh  ư c ki n t  d nh ch   ư c 

bi  n  kad     ng n ng n n  ch  ng  cung n c a 

tôi. 

 

4396. Thân hình c a tôi luôn luôn chi u sáng t  như t trờ  ang c 

lên. V i t t c  các hào quang c a c  h   u n u n c  ư c ánh sáng. 

 

4397. B ng m  au kh   ư t lên ng n núi, xuyên qua b c ường, 

xuyên qua t ng   c  h ) nhìn th y xung quanh m   d -tu n. 

 

   ư ng vui  th  gi  chư h n  ư  y l n     
cai qu n Thiên qu c a ư  t l n. 

 

     h nh ng Chuy n u n ư ng ha  ư   n. 

Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

4400. Sau khi m nh chung t  th  gi  chư h n     anh  ng 

m . Ngay c  kh    ng m , m t c a tôi không nh m l i. 
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4401. B n tu i tính t  kh  anh    u  g a  ời s ng không gia 

nh  hưa y n a h ng    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

    ch  h n nh n ư c thanh tịnh, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch, t t c  phi n n   ư c c  a  u này là qu  báu c a m t ng n 

n  

 

4403. Tôi (có th ) nhìn th  au kh   ư t lên th m chí toàn b  ng n 

núi, xuyên qua b c ường, xuyên qua t ng  u này là qu  báu c a m t ng n 

n  

 

 i v i tôi các s  g p gh nh tr  thành b ng ph ng  ng n 
kh ng ư c bi  n, tôi không nhìn th y s    u này là qu  báu c a 

m t ng n n  

 

4405. K  t  kh    d ng c ng c  n ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a m t ng n n  

 

4406. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4407. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4408. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng;   h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  kad a   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  kad a  h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 
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 417. Ký S  v  ư ng Lão Uccha gapupphiya 

 

    người làm tràng hoa  thành ph  andhu a  au kh  
ch  y  n h ng     n khu ph  ch . 

 

4410. Vào lúc b y giờ  c Th  n ng nh o Th  Gian, v  n ng 
l c l n lao, d n u h i chúng tỳ khưu  a  

 

4411. Sau khi nhìn th  ng uang ng c a th  g an a  ị giúp 

cho th  g an ư  ua    y ra bông hoa t  n h ng   c ng dường n 

c Ph t t  hư ng. 

 

4412. (K  t  kh    c ng dường ng h a ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4413. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4414. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4415. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Uccha ga u h a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Uccha gapupphiya là ph n th  b y. 

 

--ooOo-- 
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--ooOo-- 
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 418. Ký S  v  ư ng  gud aka 

  

4416. Lúc b y giờ, sau khi ti   người khách c a     n ngôi 

làng nh . Sau khi nhìn th y con sông bị tràn ng     n tu vi n c a h i 

chúng. 

 

4417. Là nh ng vị chuyên s ng  r ng, thông th  h  g   u  
ch ng thi n, m c y thô, th a thích s  c cư  c c ị trí tu  y s ng  tu vi n c a 

h i chúng. 

 

4418. S   i c a các vị  ư c gi i thoát t   như th  y là bị gián 

n. Các vị  kh ng   kh t th c ch nh  d ng ng ng n . 

 

4419. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng  n y ni m ph n kh    
ch  a  n    y g o c a tôi r   d ng c ng t thí là cháo. 

 

 ư c tịnh n   ã t  a  nh d ng c ng ch  n n  ị  ư c 

hài lòng v i vi c làm c a ch nh nh     n c  o L i. 

 

  c  cung n làm b ng ng c ma-n  d nh ch   ư c t o ra  

h i chúng Tam Th  ư c g n g    n  nhân, tôi vui thích  cung n 

tuy t vời. 

 

    ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c a ư  a 
l n     ng Chuy n u n ư ng ca  u n lãnh th  r ng l n a ư  n. 

 

4423. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m.  th  gi i chư h n h c   ngườ   u th  hư ng danh 

v ng. 
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 h   n cu c s ng cu  c ng    u  g a  ời s ng 

kh ng g a nh  h  c ư c c o b    h u tri t t t c . 

 

4425. Trong khi bi t ch c r ng thân th  là s  suy tàn ho c là s  ho i di t 

c ng h    h nh u ph m vị A-la-h n ư c vi c th   u h c. 

 

4426. S  b  thí cao quý c a   ư c b  thí t  p, vi c  a   
ư c g n li n t  p. Do chính vi c dâng cúng cháo     n vị th  

B  ng. 

 

4427. Tôi không bi  n s  s u mu n, s  than vãn, s  b nh t t, s  lo 

l ng, s  b c b i c a   ư c sanh kh  u này là qu  báu c a vi c dâng 

cúng cháo. 

 

4428. Sau khi dâng cúng cháo  hư c n  hư ng c a h i chúng, tôi 

th  hư ng n  u l i ích. Ôi tính ch   ư c hi n dâng t  p c a món 

cháo! 

 

4429. S  không bị b nh, có s c  chu n ch    h   ư c 

c  nư c, tu i th   u (l i ích) th  n  i v i tôi. 

 

4430. B t c  người nào trong khi sanh kh i ni m ph n kh  người y 

nên dâng cúng ch  n h i chúng. Là b c trí tu  người y) có th  nh n lãnh 

n  u này.[13] 

 

4431. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  a ư  ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng cháo. 

 

4432. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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 418. Ký S  v  ư ng  gud aka 
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4418. S   i c a các vị  ư c gi i thoát t   như th  y là bị gián 
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4433. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4434. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  gud aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão gud aka  h n th  tám. 

 

--ooOo-- 

 419. Ký S  v  ư ng  a h danad aka 

 

 ư c     ngườ   ng  hường xuyên làm vi c  trong 

r ng. Sau khi c m l  g  c      c ng c. 

 

4436.  n     nh n h y b c Toàn Giác  ng T  Ch , b c không 

bị nh i. Sau khi nhìn th  Ng  ang  r ng  a  kh t th c     
ch   ư c tịnh tín. 

 

4437. Bị ư ng b n trong s  quán xuy n công vi c c a người khác, và 

hư c báu c a   kh ng ư c bi  n   g  c  n  tôi s  ch   a 

n ch  c Hi n Trí. 

 

4438. Khi    c m l  g  c    d ng c ng n ng T  Ch . 

ng kh   ang u  ư  c Hi n   h  d ng g  c  

 

4439. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 
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    ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c a ư  u 
l n     ng Chuy n u n ư ng a ư  a n. 

 

4441. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh   ư c ung ư ng có danh v ng  u này là qu  báu c a gói 

c  

 

4442. Trong khi luân h i  c  n  c  kh c    ư c tài s n không 

ư c ư ng ư c, tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a 

g  c  

 

4443. Các c a c i ư c anh n ch   ư ng ư ng  d ng nư c c a 

con sông, tôi không th  n   ường  u này là qu  báu c a g  c  

 

 Ngư  h  nha  n n  h  n n n  h  n m  chi c 

g ường n   h   ư c ung ư ng  u này là qu  báu c a gói c  

 

4445. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  n ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a g  c  

 

4446. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4447. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4448. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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    ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c a ư  u 
l n     ng Chuy n u n ư ng a ư  a n. 

 

4441. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh   ư c ung ư ng có danh v ng  u này là qu  báu c a gói 

c  

 

4442. Trong khi luân h i  c  n  c  kh c    ư c tài s n không 

ư c ư ng ư c, tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a 

g  c  

 

4443. Các c a c i ư c anh n ch   ư ng ư ng  d ng nư c c a 

con sông, tôi không th  n   ường  u này là qu  báu c a g  c  

 

 Ngư  h  nha  n n  h  n n n  h  n m  chi c 

g ường n   h   ư c ung ư ng  u này là qu  báu c a gói c  

 

4445. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  n ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a g  c  

 

4446. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4447. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4448. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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 c ư ng  a h danad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  a h danad aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

420. Ký S  v  ư ng  a cad aka 

 

 h  ng Bi M n, b c nh o Th  an ddha ha  n ịch 

Ni t Bàn, khi Ph  Ng n  ư c ph  bi n  ư c tôn kính b  chư h n c ng 
nhân lo i. 

 

4450. T  n      người giai c p h  ti n   người làm gh  dài và 

gh  u. Tôi sinh s ng b ng công vi c y. Nhờ th   nu  dư ng c c a tr . 

 

 ư c tịnh n     tay mình làm xong chi c gh  d  kh  ư c 

hoàn t t. R    ch h n  n   d ng c ng n h i chúng tỳ khưu 

 

4452. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

 ư c  n th  gi i c a chư h n   u  h ch  cõi trời Tam 

Th  c g ường n m có giá trị l n a  ư c anh n h  như ư c mu n. 

 

    ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c n  ư  
l n     ng Chuy n u n ư ng  ư  n. 

 

4455. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh   ư c ung ư ng có danh v ng  u này là qu  báu c a vi c 

dâng cúng chi c g ường. 
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4456. Sau khi m nh chung t  th  gi  chư h n  n u   n cõi nhân 

lo i, các chi c g ường nh p vô cùng giá trị t  chính chúng hi n ra cho tôi. 

 

4457. L n sau cùng này c a tôi là s  hi n h u cu i cùng trong s  luân 

chuy n. Th m chí h  na  c ng  hờ  m c a chi c g ường, có chi c g ường 

hi n di n. 

 

4458. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  n ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng chi c 

g ường. 

 

4459. Các phi n não c a tôi  ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4460. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4461. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a cad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ma cad aka  h n th  ười. 

 

--ooOo-- 

 Ph n  ư c 

Vị hadd  ị (dâng) m t chi c l ng, vị Ti a a  ị dâng cúng thịt, vị 
(dâng) ch  n n c  n ga  ị có ng n n  ị có (bông hoa)  bên hông, vị dâng 

cúng cháo, vị c  g  c  ị dâng cúng chi c g ường. Và các câu k  ư c tính 

m    ha   c u k  và m t câu k  ư c h    

Ph  hadd   h m th  b n ư  ha  

--ooOoo-- 
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--ooOoo-- 
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[1] Pu aka ngh a  ngườ     .‖ 

[2] Tên c a m t vị  ư -la-môn (ND). 

[3] Lúc này là lờ  i tho i v i c Ph t Gotama (ND). 

 ag  ngh a  ngườ    n g      

 h aka ngh a  ngườ   ư c g i r a dh a  

 Người Bà-la- n h a a) t  hào là thân quy n c a Ph m Thiên 

ah  

 kacha a ngh a  ị liên quan n m t (eka) chi c l ng cha a  

[8] Ti a akachadan a ngh a  ị n uan n vi c che ph  

(chadana ) b ng các bông hoa ti a a  

[9] Madhuma ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  hịt (ma sa) 

ng  adhu  

 N ga a a aka ngh a  ị li n uan n ch i non (pallava) c a cây 

n ga  

 kad a ngh a  ị n uan n m  ka  c  n d a  

[12] Uccha ga u h a ngh a  ị mang bông hoa (puppha)  hông 

(uccha ga  

[13]  các T ng Mi n, Thái, Anh có thêm 2 câu k  (4 dòng). Không thêm 

   ngh a kh ng c  g  c bi t. 

 gud aka ngh a  ị d ng c ng d aka  ch  gu  

 a h danad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  g  a ha  c  
dana  

 a cad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  ch c g ường 

(mañca).‖ 
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XLIII. PH M SAKI SAMMAJJAKA 

421. Ký S  v  ư ng Lão Saki sammajjaka 

 

 i v  c Th  n a  c  a   n c a) c i cây B   

t  hư ng. Sau khi nhìn th y c i cây cao c     kh n  ư c tịnh tín. 

 

4463. Sau khi c m l y cái ch    u  c i B   li n khi y. Sau khi 

quét c i B      nh l  c  a  

 

4464. T  n   au kh   ch   ư c tịnh n   ch p tay lên  

u, trong khi tôn kính c i B      kh  nh ư c  

 

 ng kh  ư ng nh  n c i cây B   t  hư ng   ư c   

l     c n n c  h nh d ng kh ng khi p, có s c m nh l n a   c 

hi p tôi. 

 

 nh ng  ư c tôi làm trong lúc g n   kh n ch   ư c 

vui lòng v i k t qu  n n nu t ch ng l y thân hình c a    ư ng vui 

 th  gi  chư h n  

 

4467. Tâm c a tôi không bị ch n r n, luôn luôn tinh khi t, trong tr ng. 

Tôi không còn bi  n  n u mu n (và) s  b c b i  tâm c a tôi. 

 

4468. B nh cùi, b nh m t nh t, b nh chàm, b nh ng kinh, b nh gh , 

b nh l  loét, và b nh ng a không có   u này là qu  báu c a vi c quét. 

 

4469. S  s u mu n và s  than vãn  trong trái tim c a   kh ng ư c 

bi  n, tâm không bị cong qu  ư c ngay th ng  u này là qu  báu c a 

vi c quét. 
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[1] Pu aka ngh a  ngườ     .‖ 

[2] Tên c a m t vị  ư -la-môn (ND). 

[3] Lúc này là lờ  i tho i v i c Ph t Gotama (ND). 

 ag  ngh a  ngườ    n g      

 h aka ngh a  ngườ   ư c g i r a dh a  

 Người Bà-la- n h a a) t  hào là thân quy n c a Ph m Thiên 

ah  

 kacha a ngh a  ị liên quan n m t (eka) chi c l ng cha a  

[8] Ti a akachadan a ngh a  ị n uan n vi c che ph  

(chadana ) b ng các bông hoa ti a a  

[9] Madhuma ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  hịt (ma sa) 

ng  adhu  

 N ga a a aka ngh a  ị li n uan n ch i non (pallava) c a cây 

n ga  

 kad a ngh a  ị n uan n m  ka  c  n d a  

[12] Uccha ga u h a ngh a  ị mang bông hoa (puppha)  hông 

(uccha ga  

[13]  các T ng Mi n, Thái, Anh có thêm 2 câu k  (4 dòng). Không thêm 

   ngh a kh ng c  g  c bi t. 

 gud aka ngh a  ị d ng c ng d aka  ch  gu  

 a h danad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  g  a ha  c  
dana  

 a cad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  ch c g ường 

(mañca).‖ 
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XLIII. PH M SAKI SAMMAJJAKA 

421. Ký S  v  ư ng Lão Saki sammajjaka 

 

 i v  c Th  n a  c  a   n c a) c i cây B   

t  hư ng. Sau khi nhìn th y c i cây cao c     kh n  ư c tịnh tín. 

 

4463. Sau khi c m l y cái ch    u  c i B   li n khi y. Sau khi 

quét c i B      nh l  c  a  

 

4464. T  n   au kh   ch   ư c tịnh n   ch p tay lên  

u, trong khi tôn kính c i B      kh  nh ư c  

 

 ng kh  ư ng nh  n c i cây B   t  hư ng   ư c   

l     c n n c  h nh d ng kh ng khi p, có s c m nh l n a   c 

hi p tôi. 

 

 nh ng  ư c tôi làm trong lúc g n   kh n ch   ư c 

vui lòng v i k t qu  n n nu t ch ng l y thân hình c a    ư ng vui 

 th  gi  chư h n  

 

4467. Tâm c a tôi không bị ch n r n, luôn luôn tinh khi t, trong tr ng. 

Tôi không còn bi  n  n u mu n (và) s  b c b i  tâm c a tôi. 

 

4468. B nh cùi, b nh m t nh t, b nh chàm, b nh ng kinh, b nh gh , 

b nh l  loét, và b nh ng a không có   u này là qu  báu c a vi c quét. 

 

4469. S  s u mu n và s  than vãn  trong trái tim c a   kh ng ư c 

bi  n, tâm không bị cong qu  ư c ngay th ng  u này là qu  báu c a 

vi c quét. 
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4470. Tôi không vị ư ng m c  các t ng ịnh    ư c t  tín. Tôi 

mu n b t c  t ng ịnh nào, chính t ng ịnh y t   n cho tôi. 

 

  kh ng a  m  u quy n   c c  vi c x u xa, tôi 

không bị mê mu i  u ngu xu n  u này là qu  báu c a vi c quét. 

 

4472. K  t  kh    h c hi n vi c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c quét. 

 

4473. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4474. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4475. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Saki a a aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Saki sammajjaka là ph n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

422. Ký S  v  ư ng Lão Ekadu ad aka 

 

    người gánh c   thành ph  Ha a a   nh ng 

b ng vi c gánh c . Nhờ th   nu  dư ng c c a tr .[3] 
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 ng Chi n Th ng tên Padumuttara, b c thông su t v  t t c  các 

h  ng nh o Th  an  au kh  ua  u  i   h n kh i. 

 

4478. Sau khi ng i xu ng t i ngôi nhà c a ch nh nh    c thời suy 

ngh  như  c Ph   h n kh i  th  gian mà v t x ng ng  dâng 

c ng kh ng ư c tìm th y. 

 

   m v i choàng duy nh t c a ta. Ta không c  g   tr  thành 

người thí ch . Vi c ti p xúc v  ịa ng c là kh  s . Ta s  ư  ng v t cúng 

dường.‖ 

 

 au kh  u  ngh  như h     ch   c a nh ư c tịnh 

n    c m l y t m v  c nh    d ng c ng n c Ph t t  hư ng. 

 

4481. Sau khi dâng cúng t m v  c nh    h t l n ti ng r ng: 

―B ch ng Anh Hùng, b c i Hi n Trí, n u Ngài là vị Ph t xin Ngài hãy giúp 

c n ư t qua.‖ 

 

 ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara, vị th  nh n các v t hi n 

c ng  ng kh  n dư ng v t dâng cúng c a   n  ời tùy h  n tôi r ng: 

 

  m v  c nh t này và do các nguy n l c c a c  ngư  
(s  kh ng  n a x  trong m   ng n k p. 

 

 Ngư   là vị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c a ư  
sáu l n và s   ng Chuy n u n ư ng a ư  a n. 

 

4485. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. Trong khi luân h  ngư   hi n h u  th  gi  chư h n h c  

 người. 
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 au kh  u  ngh  như h     ch   c a nh ư c tịnh 

n    c m l y t m v  c nh    d ng c ng n c Ph t t  hư ng. 

 

4481. Sau khi dâng cúng t m v  c nh    h t l n ti ng r ng: 

―B ch ng Anh Hùng, b c i Hi n Trí, n u Ngài là vị Ph t xin Ngài hãy giúp 
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(s  kh ng  n a x  trong m   ng n k p. 

 

 Ngư   là vị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c a ư  
sáu l n và s   ng Chuy n u n ư ng a ư  a n. 

 

4485. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. Trong khi luân h  ngư   hi n h u  th  gi  chư h n h c  

 người. 
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4486. Có s c p, h   c h nh, có thân hình không bị k   ngư  
s   ư c v i vóc không bị suy suy n, không th  ư c ư ng  h  như ư c 

mu n.‖ 

 

 au kh  n  u này, b c n c  ng nh o Padumuttara, 

b c trí tu   a  n kh ng ung như  ch  h n nga ch a  trên b u trời. 

 

4  N  ch n n     anh d u là b n th  Thiên nhân hay nhân 

lo i, tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a m t t m v i. 

 

4489. V i vóc hi n ra cho tôi theo m i l n gi  lên c a ư c chân. Tôi 

ng trên t m v i  n dư i, có t m che  phía trên cho tôi. 

 

4490. Và trong ngày hôm nay, n u mu n tôi có th  che ph  b ng các lo i 

v  c i v i b u   có c  r ng r m cùng v i núi non. 

 

4491. Nhờ vào ch  m t t m v i y, trong khi luân h i  cõi này cõi khác 

 c  ư c màu da vàng chói, r i tôi luân h i  cõi này cõi khác. 

 

4492. Qu  thành t u c a m t t m v   kh ng  n s  hư h i  b t c  

n  u    n sanh sau cùng c a tôi, (qu  thành t u  ư c chín mu i 

cho tôi  ngay c  n   

 

4493. K  t  kh    d ng c ng m v  ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a m t t m v i. 

 

4494. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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4495. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4496. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng; tôi  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  kadu ad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  kadu ad aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

 423. Ký S  v  ư ng  k anad aka 

 

4497.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Gosita, có khu n cư 
c a   kh  ư c xây d ng, có gian nhà r ng b ng   kh  ư c t o l p. 

 

4498. Khi   c  n  N ada  Người ta) bi  n tôi v i tên là 

Kassapa. Trong lúc t m c u o l  thanh tịnh, tôi s ng  (núi) Gosita. 

 

4499. B c n c  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, b c thông su t 

v  t t c  các pháp, vị ưa h ch  c cư    n b ng ường không trung. 

 

4500. Sau khi nhìn th y hào quang c a b c i n  ang d  chu n  

n ch  nh c a khu r ng     t chi c g ường g    i ra t m da 

dê. 

 

4501. Sau khi x  t ch  ng    ch p tay lên  u. Sau khi bày t  

s  vui m ng    n  ời nói này: 
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4486. Có s c p, h   c h nh, có thân hình không bị k   ngư  
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4495. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4496. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng; tôi  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  kadu ad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  kadu ad aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

 423. Ký S  v  ư ng  k anad aka 

 

4497.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Gosita, có khu n cư 
c a   kh  ư c xây d ng, có gian nhà r ng b ng   kh  ư c t o l p. 

 

4498. Khi   c  n  N ada  Người ta) bi  n tôi v i tên là 

Kassapa. Trong lúc t m c u o l  thanh tịnh, tôi s ng  (núi) Gosita. 

 

4499. B c n c  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, b c thông su t 

v  t t c  các pháp, vị ưa h ch  c cư    n b ng ường không trung. 

 

4500. Sau khi nhìn th y hào quang c a b c i n  ang d  chu n  

n ch  nh c a khu r ng     t chi c g ường g    i ra t m da 

dê. 

 

4501. Sau khi x  t ch  ng    ch p tay lên  u. Sau khi bày t  

s  vui m ng    n  ời nói này: 
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4502. ―B ch ng i Hùng, Ngài là vị ph u thu   người th y thu c 

c a các b nh nhân. B ch ng nh o, xin Ngài hãy ban cho con li u thu c 

c a người bị c n nh hành h . 

 

4503. B ch c Ph t t  hư ng, b ch ng Hi n Trí, nh ng người nào có 

m c ch  s c kh e nhìn th  Ng   ư c s  thành t u v  m c ch ường 

c u, s  tái sanh c a nh ng ngườ  n  ư c l i tàn. 

 

 n  người th  d ng  c   ng xu ng, con không có v t 

d ng c ng n Ngài. Con có ch  ng i này, th nh Ngài ng i xu ng  chi c 

g ường g .‖ 

 

 c Th  n  ng i xu ng  t  n  y t  như c n ư  không bị 
hãi s . Sau khi chờ i trong ch c  Ng   n  ời nói này: 

 

 Ngư  h   tin, ch  lo s  Ngư    ư c viên ng c như  
u g   ư c ngư  ư c nguy n, t t c  s  ư c n  trong thời vị lai. 

 

 u  ư c làm y c a ngư   hư c n  hư ng không là 

 ch  i v  ngườ  n  c    ư c c ng c , b n thân c a người y) có 

th  ti   ư c. 

 

4508. Do s  dâng cúng ch  ng i này và do các nguy n l c c a tác ý, 

ngư   kh ng  n a x  trong m   ng n k p. 

 

 Ngư   là vị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c n  ư  
l n và s   ng Chuy n u n ư ng  ư  n. 

 

4510. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh  Ngư   ư c ung ư ng  kh p m  n    luân chuy n  

vòng luân h i.‖ 
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 au kh  n  u này, b c n c  ng nh o Padumuttara, 

b c trí tu   a  n kh ng ung như  ch  h n nga ch a  trên b u trời. 

 

4512. V  hư ng n di chuy n b ng  hư ng n di chuy n b ng 

ng a, xe kéo, và c    t ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a 

m t ch  ng i. 

 

4513. Ngay c  kh     ng r m, lúc nào tôi mong mu n v  ch  

ng i, chi c gh  bành bi  ư c ư c mu n c a tôi hi n di n  bên c nh. 

 

 ng kh     ng nư c, lúc nào tôi mong mu n v  ch  

ng i, chi c gh  bành bi  ư c ư c mu n c a tôi hi n di n  bên c nh. 

 

 N  ch n n     anh d u là b n th  Thiên nhân hay nhân 

lo i, luôn luôn có m   ng n ch c gh  bành vây quanh tôi. 

 

   u n h i  hai c nh gi i, trong b n th  Thiên nhân và loài 

ngườ    ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và Bà-la-môn. 

 

4517. Sau khi dâng cúng m t ch  ng i  hư c n  hư ng, sau khi 

n m l y chi c gh  bành Giáo Pháp, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

4518. K  t  khi t   d ng c ng  h  ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a m t ch  ng i. 

 

4519. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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4502. ―B ch ng i Hùng, Ngài là vị ph u thu   người th y thu c 

c a các b nh nhân. B ch ng nh o, xin Ngài hãy ban cho con li u thu c 

c a người bị c n nh hành h . 
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d ng c ng n Ngài. Con có ch  ng i này, th nh Ngài ng i xu ng  chi c 

g ường g .‖ 

 

 c Th  n  ng i xu ng  t  n  y t  như c n ư  không bị 
hãi s . Sau khi chờ i trong ch c  Ng   n  ời nói này: 

 

 Ngư  h   tin, ch  lo s  Ngư    ư c viên ng c như  
u g   ư c ngư  ư c nguy n, t t c  s  ư c n  trong thời vị lai. 

 

 u  ư c làm y c a ngư   hư c n  hư ng không là 

 ch  i v  ngườ  n  c    ư c c ng c , b n thân c a người y) có 

th  ti   ư c. 

 

4508. Do s  dâng cúng ch  ng i này và do các nguy n l c c a tác ý, 

ngư   kh ng  n a x  trong m   ng n k p. 

 

 Ngư   là vị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c n  ư  
l n và s   ng Chuy n u n ư ng  ư  n. 

 

4510. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh  Ngư   ư c ung ư ng  kh p m  n    luân chuy n  

vòng luân h i.‖ 
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 au kh  n  u này, b c n c  ng nh o Padumuttara, 

b c trí tu   a  n kh ng ung như  ch  h n nga ch a  trên b u trời. 

 

4512. V  hư ng n di chuy n b ng  hư ng n di chuy n b ng 

ng a, xe kéo, và c    t ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a 

m t ch  ng i. 

 

4513. Ngay c  kh     ng r m, lúc nào tôi mong mu n v  ch  

ng i, chi c gh  bành bi  ư c ư c mu n c a tôi hi n di n  bên c nh. 

 

 ng kh     ng nư c, lúc nào tôi mong mu n v  ch  

ng i, chi c gh  bành bi  ư c ư c mu n c a tôi hi n di n  bên c nh. 

 

 N  ch n n     anh d u là b n th  Thiên nhân hay nhân 

lo i, luôn luôn có m   ng n ch c gh  bành vây quanh tôi. 

 

   u n h i  hai c nh gi i, trong b n th  Thiên nhân và loài 

ngườ    ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và Bà-la-môn. 

 

4517. Sau khi dâng cúng m t ch  ng i  hư c n  hư ng, sau khi 

n m l y chi c gh  bành Giáo Pháp, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

4518. K  t  khi t   d ng c ng  h  ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a m t ch  ng i. 

 

4519. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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4520. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4521. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  k anad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  k anad aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

 424. Ký S  v  ư ng Lão Sattakadambapupphiya 

 

4522.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Kadamba.  ườn 

ng n núi y, có b y vị Ph t   cư ng . 

 

4523. Sau khi nhìn th  c  kada a  ư c tr  h a    ch p tay lên. 

  h   ng h a   ung n   ngh   hư c báu. 

 

4524. Do nghi p y  ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

4525. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4526. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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4527. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4528. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a akada a u h a   nói lên nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Sattakadambapupphiya là ph n th  ư  

 

--ooOo-- 

425. Ký S  v  ư ng Lão Kora apupphiya 

 

 ư c     người th  r ng có s  quan tâm (ph ng dư ng) 

n cha và m . Tôi sinh s ng nhờ vào vi c gi t thú r ng, tôi không bi  n u 

t t lành. 

 

  ng hư ng ư ng  ng nh o Th  Gian Tissa, b c H u 

Nh n   ưu i ba (d u) bàn chân  xung quanh ch  cư ng  c a tôi. 

 

4531. Và sau khi nhìn th y ba (d u  n ch n   ua c a b c o Sư 
n a     nên m ng r . V i tâm m ng r     ch   ư c 

tịnh tín  (d u) bàn chân. 

 

4532. Sau khi nhìn th y cây kora a m c  n   ư c tr  hoa, tôi 

 h  t s  ng h a    c ng dường  (d u) bàn chân t  hư ng. 

 

4533. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 
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--ooOo-- 
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 N  ch n n     anh  n th  Thiên nhân hay nhân lo i, 

  người có màu da c a bông hoa kora a và có c  v  sáng ngời n a. 

 

4535. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  ha  
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

 bàn chân. 

 

4536. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4537. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4538. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Kora a u h a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Kora apupphiya là ph n th  n  

 

--ooOoo-- 

 426. Ký S  v  ư ng Lão Ghatama ad aka 

 

  u  ngh  n ường  c Th  Tôn, b c ư ng hư ng c a th  

g an  ng Nh n Ngưu    khu ng l n   ị hành h  b i b nh gió. 

Sau khi nhìn th     ch   ư c tịnh n      ng 

nguyên ch t. 
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4540. Do b n h n  ư c th c hành, do b n h n  ư c ch  h n 

nghi  d ng ng h g a h  n   n  dư ng  cung c   ng cho 

tôi. 

   t kinh kh ng, không th   ường, không th  ư c ư ng 

này, hi u bi  ư c ư c mu n c a tôi nó tr  thành tinh th  m t ng t (cho tôi). 

 

4542. T  b n châu l c, các gi ng cây này là loài th o m c m c  n t, 

hi u bi  ư c ư c mu n c a tôi chúng tr  thành nh ng c  như  ch   

 

    ị Chúa c a chư h n ca  qu n Thiên qu c n  ư  
l n     ng Chuy n u n ư ng n  ư  t l n. Lãnh th  ư ng 
qu c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

4544. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  n ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a ph n  ng nguyên 

ch t. 

 

4545. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4546. Qu  v    thành công m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4547. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ghatama ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ghatama ad aka  h n th  sáu. 

--ooOo-- 
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--ooOo-- 



84 

 

427. Ký S  v  ư ng Lão Ekadhammasava iya 

 

 ng Chi n Th ng tên Padumuttara, b c thông su t v  t t c  các 

pháp, trong khi công b  v  b n S  Th   g  ch  nh u ngườ  ư t qua.[9] 

 

4549. Vào lúc b y giờ, tôi là vị   c n có s  kh  h nh cao t t. Khi 

y, tôi di chuy n  hư kh ng  a  a ph  h  c c  h c b ng v  cây. 

 

4550. Tôi không th  di chuy n  phía trên c a c Ph t t  hư ng  Như 
là con chim bị va vào t ng   kh ng  ư c s  di chuy n. 

 

4551. T  như ngườ     ng nư c, tôi di chuy n  hư kh ng như 
v y. S  hư h i v  c c a  ngh  n  chưa ng x  a ch   ư c  

 

 Ngh  ng)  N  a  tìm hi u vi c n   a a c ng c  h  t 

ư c  d  ng kh   kh ng ung  u ng    ngh  ng nói c a b c 

 ư  

 

4553. Khi  Ng  ang hu t gi ng v  tính ch   hường v   u 

khích l , cu n hút, d  ngh    h c t p ch  có pháp y c a Ngài. 

 

 au kh   h c t p s  nh n bi t v   hường      khu n 

cư c a tôi. Sau khi s ng n h t tu i th    nh chung  t  n  y. 

 

 h  ang  vào thờ  m cu  c ng    nh  l i s  l ng nghe v  

Chánh Pháp. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

   ư ng vui  th  gi  chư h n a ư  ng n k     
cai qu n Thiên qu c n  ư  t l n. 

85 

 

455      ng Chuy n u n ư ng ha  ư  t l n. Lãnh th  

ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

   h  hư ng hư c báu c a ch nh nh    ư c sung 

ư ng  cõi này cõi khác. Trong khi luân h i  cõi này c  kh c    nh  l i 

s  u  ư ng (v   hường) y. Tôi không th u tri  m c t y u là Ni t Bàn, 

vị th  B t T . 

 

4559. Sau khi ng i xu ng  c n nh  c a người cha, vị Sa-môn có giác 

uan  ư c tu t p, trong khi gi i thích v  câu k  ng n    c p n tính ch t 

 hường: 

 

4560. ―Qu  v y, các pháp h u    hường, có pháp sanh và di t, sau 

khi sanh lên chúng ho i di t, s  tịnh l ng c a chúng là an l c  

 

4561. Sau khi l ng nghe câu k    nh  l i s  u  ư ng ư c  
Sau khi ng i  ngay ch  ng i    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

4562. Vào lúc b y tu i tính t  kh  anh    h nh u ph m vị A-la-

h n  c Ph   ch   u n c n  u này là qu  báu c a vi c l ng 

nghe Giáo Pháp. 

 

4563. K  t  kh    ng nghe Giáo Pháp ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c nghe Giáo 

Pháp. 

 

4564. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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4565. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4566. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng;   h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

  c ư ng lão Ekadhammasava a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ekadhammasava iya là ph n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

428. Ký S  v  ư ng Lão Sucintita 

 

    người nông dân  thành ph  Ha a a   nh ng 

b ng công vi c tr ng tr t. Nhờ th   nu  dư ng c c a tr . 

 

4568. Khi y, th a ru ng  ư c thành t u t  p, lúa c a   ư c 

k t h t. Và khi thờ  m g  h   n, vào lúc    u  ngh  như y: 

 

4569  h  kh ng ng n, không t   ch  a  người bi t v  lành 

d , sao ta có th  th  d ng ph m v  u mùa n u khi  a chưa d ng c ng n 

H i Chúng! 

 

4570. Vị n   c Ph  c  a ư  ha  h  ư ng  ư ng ư ng i b c 

không th  sánh b ng. Nhờ Ngài, H  h ng  hư c n  hư ng  ư c 

thành l p. 

4571. Ta s  dâng cúng v t thí là lúa m  n c c ng  ư c tiên h t.‖ Sau 
kh  u  ngh  như h     nên m ng r   ư ư c khoan khoái. 
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   ang h  a  th a ru ng    n b c Toàn Giác. 

au kh   n b c n c  ng Nh n Ngưu  c ư ng hư ng c a th  

g an    nh l   bàn chân c a b c  ư   n  ời nói này: 

 

4573. ―B ch ng Hi n Trí, lúa m   ư c thành t u  Ng  c ng  
người th  lãnh. B ch b c H u Nh n   ng hư ng ư ng xin Ngài ch p nh n  

 

4574. Sau khi bi  ư c  ịnh c a tôi, b c Hi u Bi t Th  Gian Tissa, vị 
th  nh n các v t hi n c ng   n  n nh ng lời k  này: 

 

  n h ng ư c th c hành (b n o) và có b n Qu  ư c t n 

t i. H i Chúng này có b n th  chính tr c  ư c ịnh nh i tu  và gi i. 

 

 hư c báu có m m m ng tái sanh (h u l u) c a nh ng ngườ  ang 
hi n cúng, c a nh ng chúng sanh có lòng mong m  hư c u ang h c hi n, 

 ư c d ng c ng n H i Chúng là có qu  báu l n. 

 

4577. Lúa m  n n ư c d ng c ng n H i Chúng y, v  kh c c ng 
v  au kh  c ịnh là H  h ng  ngư  h  ưa c c ị tỳ khưu n ư g a   
h  d ng c ng n H i Chúng tỳ khưu   ư c chu n bị t  nh  

 

 au kh  c ịnh là H i Chúng,   ưa c c ị tỳ khưu n nhà, 

  d ng c ng n H i Chúng tỳ khưu   ư c tôi chu n bị t i nhà. 

 

4579. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

4580. T i n   cung n b ng vàng vô cùng r c r   ư c ki n t o 

khéo léo dành cho tôi có chi u ca   u ư  d -tu n, chi u r ng a ư  d -

tu n. 

(T ng ph m th  ười chín). 
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4565. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4566. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng;   h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

  c ư ng lão Ekadhammasava a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ekadhammasava iya là ph n th  b y. 

 

--ooOoo-- 
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4581. Ch  cư ng  c a  ư c phân b  ch ng chị  ng o các nhóm 

n  nhân. T  n    n   u ng, và tôi s ng  cõi Tam Th p. 

 

    ca  u n Thiên qu c a  n    h nh ng 

Chuy n u n ư ng n   n. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th  

 ường b ng hư ng d n nh m. 

 

4583. Trong khi luân h i  c  n  c  kh c    ư c tài s n không 

ư c ư ng ư c, tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a 

lúa m i. 

 

4584. V  hư ng n di chuy n b ng  hư ng n di chuy n b ng 

ng a, ki u khiêng, và c   k    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  

báu c a lúa m i. 

 

4585. V  v i vóc m   c  ư  h c n i l  có ph m vị cao sang, 

  ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a lúa m i. 

 

4586. V  y ph c làm b ng  a, b ng s i len, b ng ch  lanh, và b ng 

bông v    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a lúa m i. 

 

4587. V    a  y t  gái, và các n  nh n  ư c ang m, tôi 

 ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a lúa m i. 

 

4588. S  l nh, s  nóng n c ho c s  b c b  kh ng ư c tôi bi  n. S  

kh  s  thu c v  tâm    kh ng ư c tôi bi  n. 

 ư c b o r ng  Ngư  h  nha  n n  h  n n n  h  
n m  chi c g ường n    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu 

c a lúa m i. 
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4590. Giờ  n sau cùng này là s  hi n h u cu i cùng trong s  luân 

chuy n. Qu  báu c a v t dâng cúng khi n  u n u n ư c hoan h  n t n 

hôm nay 

 

 au kh   d ng c ng a  n H i Chúng là t p th  cao quý t i 

hư ng, tôi th  hư ng  u l i ích h ch ng i vi c làm c a tôi: 

 

4592. Tôi có s c p, có danh v ng, có c a c i to l n   người không bị 
tai h a, tôi luôn luôn có quy n l c l n lao, luôn luôn có h i chúng không bị chia 

r . 

 

4593. B t c  nh ng a  cư ng   n  t, t t c  u tôn tr ng tôi. Và 

b t c  nh ng gì là v  n n ư c d ng c ng  u  ư c ư c tiên h t. 

 

4594.  gi a h i chúng tỳ khưu h c ư c m  c Ph t t  hư ng, các 

thí ch    ư t qua t t c  các vị  d ng c ng n chính tôi. 

 

4595. Tôi th  hư ng c c u l i ích này b     d ng c ng a i 

n H i Chúng là t p th  t  hư ng ư c tiên h  u này là qu  báu c a lúa 

m i. 

 

4596. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a lúa m i. 

 

4597. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

4598. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 



88 
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n m  chi c g ường n    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu 

c a lúa m i. 
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4590. Giờ  n sau cùng này là s  hi n h u cu i cùng trong s  luân 

chuy n. Qu  báu c a v t dâng cúng khi n  u n u n ư c hoan h  n t n 

hôm nay 

 

 au kh   d ng c ng a  n H i Chúng là t p th  cao quý t i 

hư ng, tôi th  hư ng  u l i ích h ch ng i vi c làm c a tôi: 

 

4592. Tôi có s c p, có danh v ng, có c a c i to l n   người không bị 
tai h a, tôi luôn luôn có quy n l c l n lao, luôn luôn có h i chúng không bị chia 

r . 

 

4593. B t c  nh ng a  cư ng   n  t, t t c  u tôn tr ng tôi. Và 

b t c  nh ng gì là v  n n ư c d ng c ng  u  ư c ư c tiên h t. 

 

4594.  gi a h i chúng tỳ khưu h c ư c m  c Ph t t  hư ng, các 

thí ch    ư t qua t t c  các vị  d ng c ng n chính tôi. 

 

4595. Tôi th  hư ng c c u l i ích này b     d ng c ng a i 

n H i Chúng là t p th  t  hư ng ư c tiên h  u này là qu  báu c a lúa 

m i. 

 

4596. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a lúa m i. 

 

4597. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

4598. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4599. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  uc n a   n  n nh ng lời k  này như h  y.   

Ký s  v  ư ng lão Sucintita là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

429. Ký S  v  ư ng Lão So aki ka iya 

 

4600. Vì ni  n    a    u  g a  ời s ng kh ng g a nh  
Thiên v  nghi p kh  h nh     ị mang y ph c b ng v  cây. 

 

4  n n a c Th  n hada  c ư ng hư ng c a th  

g an  ng Nh n Ngưu  c y giờ  h n kh  ang g  ch  nh u người 

ư t qua. 

 

4602. 4603. Và s c l c c a tôi qu  nh n  ị c n ki t b  c n nh tr m 

tr ng    ư ng nh  n c Ph t t  hư ng   o nên ngôi b o tháp t i 

hư ng  trên bãi cát. V i tâm m ng r , v i ý ph n ch n    d ng a  i r c 

các bông hoa ki ka  ng vàng. 

 

4604. V i tâm tịnh tín  i v i vị hada  như h      ng 
quanh ngôi b o thá  như  c  c Ph t hi n di n. 

 

 ng kh   n th  gi i c a chư h n    ư c s  an l c bao 

la. T  n     c  u da ng ch  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

  c    u người n   ư c ang m hường xuyên 

ph c v  ch   u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 
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  u ư  ng n nh c c  g m các tr ng l n và các tr ng nh , các 

tù và v  c và các tr ng con. Các chi c tr ng  ang n t cách vui nh n  

t  n  y. 

 

4608. Có tám ư  n ngàn con voi là nh ng c n  a ga n 

tu i) bị ti t d c  a n  ư c u ư  u   ư c ang m. 

 

 ư c che ph  v i nh ng t  ư i vàng, các con voi th  hi n s  

ph c v  n tôi. S  thi u h t c a tôi v  binh l c luôn c  v  voi là kh ng ư c 

bi  n. 

 

   h  hư ng qu  thành t u c a nh ng bông hoa ki ka  ng 

ng    ca  u n Thiên qu c n  ư   n. 

 

     ng Chuy n u n ư ng  ư  t l n    
cai qu n ư ng u c  m  t trên qu  ịa c u m    m t l n. 

 

4612. Giờ    n B t T  là không còn t o tác, khó nhìn th y vô 

c ng     ư c n t n các s  trói bu c, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

4613. K  t  kh    d ng n ng h a ư c   ng n   
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4614. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4615. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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tù và v  c và các tr ng con. Các chi c tr ng  ang n t cách vui nh n  

t  n  y. 

 

4608. Có tám ư  n ngàn con voi là nh ng c n  a ga n 

tu i) bị ti t d c  a n  ư c u ư  u   ư c ang m. 

 

 ư c che ph  v i nh ng t  ư i vàng, các con voi th  hi n s  

ph c v  n tôi. S  thi u h t c a tôi v  binh l c luôn c  v  voi là kh ng ư c 

bi  n. 

 

   h  hư ng qu  thành t u c a nh ng bông hoa ki ka  ng 

ng    ca  u n Thiên qu c n  ư   n. 

 

     ng Chuy n u n ư ng  ư  t l n    
cai qu n ư ng u c  m  t trên qu  ịa c u m    m t l n. 

 

4612. Giờ    n B t T  là không còn t o tác, khó nhìn th y vô 

c ng     ư c n t n các s  trói bu c, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

4613. K  t  kh    d ng n ng h a ư c   ng n   
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4614. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 
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4616. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Sova aki ka a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Sova aki ka iya là ph n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

 430. Ký S  v  ư ng Lão So akontarika 

 

 c Ph t là vị  u p v    ch  ng  b n thân  ư c ịnh 

nh  ang cư  h  ường l i Ph m h nh, thích thú trong s  tịnh l ng c a 

tâm. 

 

   u  ư ng v  b c n c  ư  ua d ng nư c   

b c Hi n  ư c th a thích v  thi n   n vào s  th  nh  ịnh), có ánh 

sáng c a cánh hoa súng. 

 

4619. Sau khi l  nư c b ng cái b u ng nư c     n c Ph t 

t  hư ng. Sau khi r a các bàn chân c a c Ph    d ng c ng c  u 

nư c. 

 

4620. Và b c n c  ng nh  adu u a a  u n l nh 

r ng: ―B ng cái b u này, ngư  h   nư c l   h  t  c nh bàn chân 

c a Ta.‖ 

 

    i r ng  nh ha   i lòng tôn kính b c  ư  
  ang  nư c b ng cái b u   ưa n g n c Ph t t  hư ng. 
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4622. Trong khi làm cho tâm c a  ư c mát m  ng  ng  n  
lời tùy h  r ng: ―Do s  dâng cúng cái b u này, mong r ng  ịnh c a người 

ư c thành t u.‖ 

 

   ư ng vui  th  gi  chư h n ng ườ   k p. Và tôi 

  h nh ng Chuy n u n ư ng a ư  n. 

 

4624. Vào ban ngày ho c an  n u  ang  k nh h nh h c ang 
ng  c  người c m cây g  ng ng  h a ư c tôi. 

 

4625. Sau khi dâng cúng cái b u nư c n c Ph    ư c cây g y 

ng  nh ng  ư c th c hi n d u là nh  nhoi tr  thành to l n như h  y. 

 

4626. K  t  kh    d ng c ng c  u nư c ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a cái b u nư c. 

 

4627. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4628. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4629. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão So ak n a ka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão So akontarika là ph n th  ười. 

--ooOo-- 
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4616. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Sova aki ka a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Sova aki ka iya là ph n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

 430. Ký S  v  ư ng Lão So akontarika 

 

 c Ph t là vị  u p v    ch  ng  b n thân  ư c ịnh 

nh  ang cư  h  ường l i Ph m h nh, thích thú trong s  tịnh l ng c a 

tâm. 

 

   u  ư ng v  b c n c  ư  ua d ng nư c   

b c Hi n  ư c th a thích v  thi n   n vào s  th  nh  ịnh), có ánh 

sáng c a cánh hoa súng. 

 

4619. Sau khi l  nư c b ng cái b u ng nư c     n c Ph t 

t  hư ng. Sau khi r a các bàn chân c a c Ph    d ng c ng c  u 

nư c. 

 

4620. Và b c n c  ng nh  adu u a a  u n l nh 

r ng: ―B ng cái b u này, ngư  h   nư c l   h  t  c nh bàn chân 

c a Ta.‖ 

 

    i r ng  nh ha   i lòng tôn kính b c  ư  
  ang  nư c b ng cái b u   ưa n g n c Ph t t  hư ng. 
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4622. Trong khi làm cho tâm c a  ư c mát m  ng  ng  n  
lời tùy h  r ng: ―Do s  dâng cúng cái b u này, mong r ng  ịnh c a người 

ư c thành t u.‖ 

 

   ư ng vui  th  gi  chư h n ng ườ   k p. Và tôi 

  h nh ng Chuy n u n ư ng a ư  n. 

 

4624. Vào ban ngày ho c an  n u  ang  k nh h nh h c ang 
ng  c  người c m cây g  ng ng  h a ư c tôi. 

 

4625. Sau khi dâng cúng cái b u nư c n c Ph    ư c cây g y 

ng  nh ng  ư c th c hi n d u là nh  nhoi tr  thành to l n như h  y. 

 

4626. K  t  kh    d ng c ng c  u nư c ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a cái b u nư c. 

 

4627. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4628. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4629. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão So ak n a ka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão So akontarika là ph n th  ười. 

--ooOo-- 
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Ph n  ư c 

Vị ư ng lão quét m t l n, vị có t m v  c nh t, vị có m t ch  ng i, vị 
dâng (bông hoa) kadamba, vị dâng (bông hoa) kora a, vị d ng   ng, vị 
l ng nghe (Giáo Pháp), vị  kh  u  ngh  ị n uan n (bông hoa) 

ki ka   ị có cây g y vàng. Có m   c u k  và thêm vào b  ư  t 

câu n a. 

Ph m Saki sammajjaka là ph m th  b n ư  a  

 

--ooOoo-- 

XLIV. PH A I Ā  

431. Ký S  v  ư ng  ka h a 

 

4630.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân 

quy n c a ng Ph m Thiên. 

 

4631. B c như h    ng kh ng c n h  chư ng ng i, không c n s  

n ng , có tâm ý sánh b ng b u kh ng g an  hường xuyên (trú vào) không 

tánh, th a thích   ư ng. 

 

4632. B c   ng Anh Hùng, rành r  v  hư ng h c hu n luy n, 

có tâm không quy n luy n, lìa phi n não, không thân c n v  g a nh   

chúng. 

 

4633. 4634. Bị b n r n trong nh ng vi c h u ích cho nh ng người khác, 

ng T   Th  Gian y ng i gi a  ch ng ang hư ng d n chúng sanh luôn 

c  chư h n  o L  ưa n Ni t Bàn, v  vi c làm khô c n bãi l  ưa n 

c nh gi i (tái sanh), v  pháp B t T  có ph m vị t i th ng, c n ng n  già và s  

ch t. 
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4635. Th  n  u c a  ch  ka a ka ca- ng-t ng-g  ng 

B o H  c Như a  i âm thanh c a Ph  h n ang   nh ng người 

có l   ị l m l c  kh ng ngườ  hư ng d n, ra kh i ch n vô cùng kh n kh . 

 

 ng c ng nh o Th  an ang hu t gi ng Giáo Pháp 

không b n nh    nh n h y Ngài. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a Ngài, 

  u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

4637. Và sau khi xu t gia, lúc b y giờ ng kh  u  ngh   Giáo Pháp 

c a ng Chi n Th ng, bị qu y r i b i vi c chung ng n n   ng ch  m i 

m t mình  trong khu r ng ng u  

 

4638. S  yên tịnh v  thân c a tôi tr  thành nhân duyên chính y u cho tôi 

c  ư c s  yên tịnh   c  ư c s  nhìn th y n i s  hãi trong vi c chung 

ng. 

 

4639. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4640. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4641. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ka h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  ka h a  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 
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4635. Th  n  u c a  ch  ka a ka ca- ng-t ng-g  ng 

B o H  c Như a  i âm thanh c a Ph  h n ang   nh ng người 

có l   ị l m l c  kh ng ngườ  hư ng d n, ra kh i ch n vô cùng kh n kh . 

 

 ng c ng nh o Th  an ang hu t gi ng Giáo Pháp 

không b n nh    nh n h y Ngài. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a Ngài, 

  u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

4637. Và sau khi xu t gia, lúc b y giờ ng kh  u  ngh   Giáo Pháp 

c a ng Chi n Th ng, bị qu y r i b i vi c chung ng n n   ng ch  m i 

m t mình  trong khu r ng ng u  

 

4638. S  yên tịnh v  thân c a tôi tr  thành nhân duyên chính y u cho tôi 

c  ư c s  yên tịnh   c  ư c s  nhìn th y n i s  hãi trong vi c chung 

ng. 

 

4639. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4640. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4641. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ka h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  ka h a  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 
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 432. Ký S  v  ư ng Lão Ekasa khiya 

 

  c   h i  c  i B   c a c Th  n a   ng 
d n ch ng  c ng nhau  n  c ng dường c i B   t  hư ng. 

 

  kh ng ngh  ng b c  ư n  c  c i B   ư c cúng 

dường như h  này l i là vị kém c i, Ngài ph i là vị Ph t t  hư ng. 

 

     c m l y chi c tù và v  c   h c v  c i cây B  

. Trong khi th i (tù và) tr n c  ng    nh l  c i B   t  hư ng. 

 

 nh ng ư c th c hi n vào lúc c n k  cái ch   ưa  n 

th  gi  chư h n   h  c a tôi v a ngã xu ng   ư ng vui  th  gi  chư 
Thiên.[15] 

 

  u ư  ng n nh c công luôn luôn h n h  vui m ng hoan h  

ph c v   u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

    c vua Sudassana b y ư  t ki   người chinh 

ph c b n hư ng   ị chúa t  c a ng t Jambu. 

 

4648. K   c   i nh c c  luôn luôn vây quanh tôi. Tôi th  hư ng 

nghi p qu  c a ch nh nh  u này là qu  báu c a vi c ph c v . 

 

 N  ch n nào tôi sanh lên, là b n th  Thiên nhân hay nhân lo i, các 

chi c tr ng u n u n ang n n tôi ngay c  khi (nh  ha    ng m . 

 

4650. Sau khi ph c v  ng Toàn Giác, sau khi th  hư ng s  h nh t, 

   n vị th  B  ng là Ni t Bàn, bình yên, b t t . 
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4651. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4652. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4653. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4654. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ekasa kh a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ekasa khiya là ph n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

433. Ký S  v  ư ng  h a a ñaka 

 

4655. Khi  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, vị th  nh n các v t 

hi n c ng     h nh h  cùng v i m   ng n ị c  n ng c (A-la-

hán). 

 

4656. Trong khi các vị an tịnh như h   ang   h nh h , các châu 

u  h  ng   c  ng reo hò vào ngay lúc y. 

 

 ng kh  c Ph  ang   h nh h  d  n ng c c a c 

Ph t nh ng chi c tr ng  ang n d u kh ng ư c v  c c c  n   

phát ra âm thanh. 
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4651. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  t 
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c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ekasa kh a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ekasa khiya là ph n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

433. Ký S  v  ư ng  h a a ñaka 

 

4655. Khi  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, vị th  nh n các v t 

hi n c ng     h nh h  cùng v i m   ng n ị c  n ng c (A-la-

hán). 

 

4656. Trong khi các vị an tịnh như h   ang   h nh h , các châu 

u  h  ng   c  ng reo hò vào ngay lúc y. 

 

 ng kh  c Ph  ang   h nh h  d  n ng c c a c 

Ph t nh ng chi c tr ng  ang n d u kh ng ư c v  c c c  n   

phát ra âm thanh. 
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4658. Tôi không nhìn th  c Ph t t  hư ng b c i Hi n Trí 

Padumuttara. Và sau khi nhìn th  u kỳ di u, t  n     kh n tâm 

ư c tịnh tín. 

 

  c Ph t! Ôi Giáo Pháp! Ôi s  thành t u c a b c  ư 
chúng ta! D u kh ng c   ư  c c nh c c  t  ch nh nh h  a  hanh  

 

4660. K  t  kh     ư c s  u  ư ng  ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c u  ư ng 

v  c Ph t. 

 

4661. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4662. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4663. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h a a aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  h a a aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

434. Ký S  v  ư ng  atthavika 

 

4664.   nh n h y b c T  hư ng Nhân gi ng như  c  ka k a 
ư c ch  ng  như  c  n ư c chi u ng  như  k   ng ang a  

sáng. 
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4665. Sau khi x    nư c, y ph c v  c   nh ng nư c    
khoác t m da dê m t bên vai r   ng  ca c Ph t t  hư ng r ng: 

 

4666. ―B ch ng i Hi n Trí, trong khi h y di  u   ư c che 

y b  ng ư i si mê y, sau khi th  hi n ánh sáng trí tu  Ng   ư t qua. 

 

4667. B ch ng  hư ng, xin Ngài hãy ti   th  gian này bao g m 

t t c . D u ch   kh    kh ng c  g  ư ng ư ng i trí tu  c a Ngài. 

 

4668. V i trí tu   c Ph  ư c g   ng Toàn Tri.‘ B ch ng 

 ng  c n n nh l  ng Toàn Tri không gì che l p y.‖ 

 

4669. (K  t  kh    ng  ca c Ph t t  hư ng ư c    
ngàn ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c ng i 

ca trí tu . 

 

4670. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4671. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4672. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ha ka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  atthavika là ph n th  ư  

--ooOoo-- 
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4663. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h a a aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  h a a aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

434. Ký S  v  ư ng  atthavika 

 

4664.   nh n h y b c T  hư ng Nhân gi ng như  c  ka k a 
ư c ch  ng  như  c  n ư c chi u ng  như  k   ng ang a  

sáng. 
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4665. Sau khi x    nư c, y ph c v  c   nh ng nư c    
khoác t m da dê m t bên vai r   ng  ca c Ph t t  hư ng r ng: 

 

4666. ―B ch ng i Hi n Trí, trong khi h y di  u   ư c che 

y b  ng ư i si mê y, sau khi th  hi n ánh sáng trí tu  Ng   ư t qua. 

 

4667. B ch ng  hư ng, xin Ngài hãy ti   th  gian này bao g m 

t t c . D u ch   kh    kh ng c  g  ư ng ư ng i trí tu  c a Ngài. 

 

4668. V i trí tu   c Ph  ư c g   ng Toàn Tri.‘ B ch ng 

 ng  c n n nh l  ng Toàn Tri không gì che l p y.‖ 

 

4669. (K  t  kh    ng  ca c Ph t t  hư ng ư c    
ngàn ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c ng i 

ca trí tu . 

 

4670. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4671. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4672. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ha ka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  atthavika là ph n th  ư  

--ooOoo-- 
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 435. Ký S  v  ư ng Lão Ucchukha ika 

 

    người gác c ng  thành ph  andhu a    nh n 
th  c Ph  ng Vô Nhi m, b c thông su t v  t t c  các pháp. 

 

4674. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    c m l  kh c a   
d ng c ng n c Ph t t  hư ng, b c i n  a  

 

4675. K  t  khi tôi  d ng c ng a ư c  ch n ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a khúc mía. 

 

4676. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4677. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4678. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ucchukha ka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ucchukha ika là ph n th  n  

 

--ooOoo-- 

 436. Ký S  v  ư ng  a a ad aka 

 

4679. B c T  Giác Ng  tên Romasa ng   ng ng  n  ư c tịnh 

n     tay mình dâng lên Ngài bông hoa kalamba. 
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4680. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  n ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a bông hoa kalamba. 

 

4681. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4682. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4683. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a ad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  a a ad aka  h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

437. Ký S  v  ư ng  akad aka 

 

4684. Sau khi nhìn th  c Ph  ng T  Ch , b c không bị nh i 

trong khu r ng    c m l   c  a aka   d ng c ng n ng T  

Ch . 

 

4685. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 
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 435. Ký S  v  ư ng Lão Ucchukha ika 

 

    người gác c ng  thành ph  andhu a    nh n 
th  c Ph  ng Vô Nhi m, b c thông su t v  t t c  các pháp. 

 

4674. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    c m l  kh c a   
d ng c ng n c Ph t t  hư ng, b c i n  a  

 

4675. K  t  khi tôi  d ng c ng a ư c  ch n ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a khúc mía. 

 

4676. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4677. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4678. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ucchukha ka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ucchukha ika là ph n th  n  

 

--ooOoo-- 

 436. Ký S  v  ư ng  a a ad aka 

 

4679. B c T  Giác Ng  tên Romasa ng   ng ng  n  ư c tịnh 

n     tay mình dâng lên Ngài bông hoa kalamba. 
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4680. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  n ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a bông hoa kalamba. 

 

4681. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4682. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4683. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a ad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  a a ad aka  h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

437. Ký S  v  ư ng  akad aka 

 

4684. Sau khi nhìn th  c Ph  ng T  Ch , b c không bị nh i 

trong khu r ng    c m l   c  a aka   d ng c ng n ng T  

Ch . 

 

4685. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 
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4686. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4687. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4688. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  akad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  akad aka  h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

438. Ký S  v  ư ng  a akad aka 

 

  ch h n ang i các lo   c  như  ha aka   
a aka     n   h aka     ha aka    

billa. 

 

   nh n h y b c Hi n Trí là vị có thi n ch ng  ư c thích thú 

v  thi n    n ườn núi. B c i Hi n  ang ị hành h  b  c n nh, 

kh ng c  người th  hai (ph c v ). 

 

   c m l   ha aka   d ng c ng n ng T  Ch . Khi 

thu c men v a m i tác d ng  c n nh  ng dịu ngay l p t c. 

 

4692. Có s  khó chịu  ư c lo i tr  c Ph   n  ời tùy h  r ng: 

  dâng cúng thu c men, và do s  d t h n c n nh, ... 

103 

 

4693. ... mong r ng ngư  ư c ung ư ng  kh p m  n  d u ư c tr  

thành vị h n nh n ha   người ho c  sanh ch ng khác, và b nh ho n ch  

x  n ch  ngư  

 

 au kh  n  u này, b c n c  ng T  Ch , vị không bị 
nh i, b c trí tu   a  n kh ng ung như  ch  h n nga ch a  trên 

b u trời. 

 

4695. K  t  kh    d ng c ng  ha aka n ng T  Ch , b c i 

n  ch  n ki p s ng này b nh ho n  kh ng  n cho tôi. 

 

4696. L n sau cùng này c a tôi là s  hi n h u cu i cùng trong s  luân 

chuy n  a  nh  ư c c ch ng, lời d y c a c Ph   ư c th c hành. 

 

4697. K  t  kh    d ng c ng hu c n ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a thu c men. 

 

4698. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4699. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4700. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a akad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  a akad aka  h n th  tám. 

--ooOoo-- 
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4686. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4687. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4688. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  akad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  akad aka  h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

438. Ký S  v  ư ng  a akad aka 

 

  ch h n ang i các lo   c  như  ha aka   
a aka     n   h aka     ha aka    

billa. 

 

   nh n h y b c Hi n Trí là vị có thi n ch ng  ư c thích thú 

v  thi n    n ườn núi. B c i Hi n  ang ị hành h  b  c n nh, 

kh ng c  người th  hai (ph c v ). 

 

   c m l   ha aka   d ng c ng n ng T  Ch . Khi 

thu c men v a m i tác d ng  c n nh  ng dịu ngay l p t c. 

 

4692. Có s  khó chịu  ư c lo i tr  c Ph   n  ời tùy h  r ng: 

  dâng cúng thu c men, và do s  d t h n c n nh, ... 
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4693. ... mong r ng ngư  ư c ung ư ng  kh p m  n  d u ư c tr  

thành vị h n nh n ha   người ho c  sanh ch ng khác, và b nh ho n ch  

x  n ch  ngư  

 

 au kh  n  u này, b c n c  ng T  Ch , vị không bị 
nh i, b c trí tu   a  n kh ng ung như  ch  h n nga ch a  trên 

b u trời. 

 

4695. K  t  kh    d ng c ng  ha aka n ng T  Ch , b c i 

n  ch  n ki p s ng này b nh ho n  kh ng  n cho tôi. 

 

4696. L n sau cùng này c a tôi là s  hi n h u cu i cùng trong s  luân 

chuy n  a  nh  ư c c ch ng, lời d y c a c Ph   ư c th c hành. 

 

4697. K  t  kh    d ng c ng hu c n ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a thu c men. 

 

4698. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4699. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4700. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a akad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  a akad aka  h n th  tám. 

--ooOoo-- 
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439. Ký S  v  ư ng Lão Ambapi iya 

 

4701. Khi     c n  ch a c  ng  d  như g ng xe, v ng ch i. 

ng kh   ang hang  khu r ng b  ng n   nh n h  ng nh o 

Th  Gian. 

 

4702. Sau khi c m l  ch      d ng c ng n b c  ư  
ng i Hùng, b c nh o Th  an ddha ha  h  lãnh. 

 

4703. Khi  ng Chi n Th ng  h  d ng ng c  ang  ư  
T   au kh   ch   ư c tịnh n     n cõi trờ  u Su t.[23] 

 

4704. T  n     nh chung      h nh ng Chuy n 

u n ư ng   h  hư ng s  h nh  h  ường l i th  y. 

 

4705. Có tính kh ng quy t v  s  n  l c   ư c an tịnh, không còn m m 

m ng tái sanh. Sau khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c, tôi s ng không còn 

l u ho c. 

 

4706. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi t n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

4707. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4708. Qu  v y    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4709. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ambapi a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ambapi iya là ph n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

440. Ký S  v  ư ng Lão Jambuphaliya 

 

 c Ph t Padumuttara, vị ang n m gi  danh v ng t  hư ng, b c 

ư ng hư ng c a th  g an như h   ang     kh t th c. 

 

4711. Sau khi thâu ho ch  c  u mùa, v i tâm ý trong s ch   
d ng c ng n ng  ư  c Anh Hùng x ng ng  c ng dường. 

 

4712. ―B ch ng Chúa T  c a  người, b c ư ng hư ng c a th  

g an  ng Nh n Ngưu  nhờ vào nghi p  c n   b  s  h n hua   t 

ư c vị th  B  ng.‖ 

 

4713. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng v  u 

mùa. 

 

4714. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4715. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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439. Ký S  v  ư ng Lão Ambapi iya 

 

4701. Khi     c n  ch a c  ng  d  như g ng xe, v ng ch i. 

ng kh   ang hang  khu r ng b  ng n   nh n h  ng nh o 

Th  Gian. 

 

4702. Sau khi c m l  ch      d ng c ng n b c  ư  
ng i Hùng, b c nh o Th  an ddha ha  h  lãnh. 

 

4703. Khi  ng Chi n Th ng  h  d ng ng c  ang  ư  
T   au kh   ch   ư c tịnh n     n cõi trờ  u Su t.[23] 

 

4704. T  n     nh chung      h nh ng Chuy n 

u n ư ng   h  hư ng s  h nh  h  ường l i th  y. 

 

4705. Có tính kh ng quy t v  s  n  l c   ư c an tịnh, không còn m m 

m ng tái sanh. Sau khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c, tôi s ng không còn 

l u ho c. 

 

4706. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi t n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

4707. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4708. Qu  v y    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4709. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ambapi a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ambapi iya là ph n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

440. Ký S  v  ư ng Lão Jambuphaliya 

 

 c Ph t Padumuttara, vị ang n m gi  danh v ng t  hư ng, b c 

ư ng hư ng c a th  g an như h   ang     kh t th c. 

 

4711. Sau khi thâu ho ch  c  u mùa, v i tâm ý trong s ch   
d ng c ng n ng  ư  c Anh Hùng x ng ng  c ng dường. 

 

4712. ―B ch ng Chúa T  c a  người, b c ư ng hư ng c a th  

g an  ng Nh n Ngưu  nhờ vào nghi p  c n   b  s  h n hua   t 

ư c vị th  B  ng.‖ 

 

4713. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng v  u 

mùa. 

 

4714. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4715. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4716. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a u ha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Jambuphaliya là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị ư ng lão s ng m t mình, vị (th i) tù và v  c, vị ư ng n  u kỳ 

di u, vị ng  ca c Ph t), vị có khúc mía, vị dâng bông hoa kalamba, vị dâng 

 a aka, vị (dâng   c  ha aka  ị có chùm xoài, vị dâng trái m n  

là th  ười. Và các câu k   ư c nh m b i các b c    ư  u c u 
k . 

Ph  ka h   h m th  b n ư  n. 

 

--ooOoo-- 

XLV. PH I AKA 

 441. Ký S  v  ư ng  h akamiñjiya 

 

4717. B c i Hùng Kakusandha là b c thông su t v  t t c  các pháp. 

Ng     n ng khu ng, tách bi t kh   ng  

 

4718. Sau khi c m l y ph n h t và ru t (c a  h aka    u c 

l i b ng s i dây leo. Vào lúc b y giờ  c Th  Tôn tham thi n  ng ng i 

núi. 

 

4719. Sau khi nhìn th y vị Trời c a chư h n  i tâm ý trong s ch tôi 

 d ng c ng h n h t và ru  n ng Anh Hùng là b c x ng ng  cúng 

dường. 
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4720. Ngay trong chính ki p này k  t  kh    d ng c ng  c  tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a ph n h t và ru t (c a trái 

cây). 

 

4721. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4722. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4723. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h aka a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  h akamiñjiya là ph n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

442. Ký S  v  ư ng  ad aka 

 

4724. Khi y, là vị m c y ph c v  c    ang ph c b ng da dê. Tôi 

 khu n c  n ng       khu n cư  

 

4725. Vào thờ  m  c Ph  kh    ị n c kh ng c  người 

th  hai. Trong khi bi  ư c v  m i thờ   Ng    n khu n cư c a tôi. 

 

4726. Sau khi làm cho tâm c a nh ư c tịnh n    nh l  b c có 

s  hành trì t   ưa a ng c  ha  a    d ng c ng   n c 

Ph t. 
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4716. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a u ha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Jambuphaliya là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị ư ng lão s ng m t mình, vị (th i) tù và v  c, vị ư ng n  u kỳ 

di u, vị ng  ca c Ph t), vị có khúc mía, vị dâng bông hoa kalamba, vị dâng 

 a aka, vị (dâng   c  ha aka  ị có chùm xoài, vị dâng trái m n  

là th  ười. Và các câu k   ư c nh m b i các b c    ư  u c u 
k . 

Ph  ka h   h m th  b n ư  n. 

 

--ooOoo-- 

XLV. PH I AKA 

 441. Ký S  v  ư ng  h akamiñjiya 

 

4717. B c i Hùng Kakusandha là b c thông su t v  t t c  các pháp. 

Ng     n ng khu ng, tách bi t kh   ng  

 

4718. Sau khi c m l y ph n h t và ru t (c a  h aka    u c 

l i b ng s i dây leo. Vào lúc b y giờ  c Th  Tôn tham thi n  ng ng i 

núi. 

 

4719. Sau khi nhìn th y vị Trời c a chư h n  i tâm ý trong s ch tôi 

 d ng c ng h n h t và ru  n ng Anh Hùng là b c x ng ng  cúng 

dường. 
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4720. Ngay trong chính ki p này k  t  kh    d ng c ng  c  tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a ph n h t và ru t (c a trái 

cây). 

 

4721. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4722. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4723. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h aka a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  h akamiñjiya là ph n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

442. Ký S  v  ư ng  ad aka 

 

4724. Khi y, là vị m c y ph c v  c    ang ph c b ng da dê. Tôi 

 khu n c  n ng       khu n cư  

 

4725. Vào thờ  m  c Ph  kh    ị n c kh ng c  người 

th  hai. Trong khi bi  ư c v  m i thờ   Ng    n khu n cư c a tôi. 

 

4726. Sau khi làm cho tâm c a nh ư c tịnh n    nh l  b c có 

s  hành trì t   ưa a ng c  ha  a    d ng c ng   n c 

Ph t. 
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4727. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái táo. 

 

4728. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4729. Qu  v    h nh c ng  n   h nh t u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4730. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ad aka   n  ên nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  ad aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

443. Ký S  v  ư ng Lão Billaphaliya 

 

4731. Khu n cư c a   kh  ư c xây d ng  bờ ng anda h g  
ư c r i rác v i nh ng c  a  ư c m c lên v i nhi u gi ng cây khác lo i. 

 

4732. Sau khi nhìn th   c  a c   h  ng    ư ng nh  

n c Ph t t  hư ng  ư c h n h , v i tâm ý bị ch n ng    y 

gói n ng. 

 

    n c Ph  aku andha   d ng c ng  c  a 
 ch n n hư c n  n ng Anh Hùng v i tâm ý trong s ch. 
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4734. Ngay trong chính ki p này k  t  kh    d ng c ng  c   
không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

4735. Các phi n não c a   ư c thiêu t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4736. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4737. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Billaphaliya là ph n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

444. Ký S  v  ư ng  ha akad aka 

 

 ng n c c  u da ng ch  c  a ư  ha  h  ư ng t  

như c   ch a  ư c tr  h a  ang d  chu n  h a n ch  nh c a 

khu r ng bao la. 

 

    t t m tr i c    c u n c Ph t t  hư ng r ng: 

n c Ph  h  hư ng ư ng n con, con mu n dâng cúng v t th c  

 

4740. Sau khi bi  ư c  ịnh c a  ng Bi M n, vị c  ng hư ng 
ư ng, có danh ti ng l n a  hada   ng  xu ng khu n cư c a tôi. 
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4727. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái táo. 

 

4728. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4729. Qu  v    h nh c ng  n   h nh t u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4730. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ad aka   n  ên nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  ad aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

443. Ký S  v  ư ng Lão Billaphaliya 

 

4731. Khu n cư c a   kh  ư c xây d ng  bờ ng anda h g  
ư c r i rác v i nh ng c  a  ư c m c lên v i nhi u gi ng cây khác lo i. 

 

4732. Sau khi nhìn th   c  a c   h  ng    ư ng nh  

n c Ph t t  hư ng  ư c h n h , v i tâm ý bị ch n ng    y 

gói n ng. 

 

    n c Ph  aku andha   d ng c ng  c  a 
 ch n n hư c n  n ng Anh Hùng v i tâm ý trong s ch. 
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4734. Ngay trong chính ki p này k  t  kh    d ng c ng  c   
không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

4735. Các phi n não c a   ư c thiêu t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4736. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4737. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Billaphaliya là ph n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

444. Ký S  v  ư ng  ha akad aka 

 

 ng n c c  u da ng ch  c  a ư  ha  h  ư ng t  

như c   ch a  ư c tr  h a  ang d  chu n  h a n ch  nh c a 

khu r ng bao la. 

 

    t t m tr i c    c u n c Ph t t  hư ng r ng: 

n c Ph  h  hư ng ư ng n con, con mu n dâng cúng v t th c  

 

4740. Sau khi bi  ư c  ịnh c a  ng Bi M n, vị c  ng hư ng 
ư ng, có danh ti ng l n a  hada   ng  xu ng khu n cư c a tôi. 
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4741. Sau khi ng  xu ng  ng n c  ng i xu ng  t m th m lá 

c    c m l   c  ha aka   d ng c ng n c Ph t t  hư ng. 

 

4742. Khi  ng Chi n Th ng  h  d ng ng c  ang  ư  
T   au kh   ch   ư c tịnh n    nh l  ng Chi n Th ng. 

 

4743. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c   ng n   
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

trái cây. 

 

4744. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

4745. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4746. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ha akad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  ha akad aka à ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 

445. Ký S  v  ư ng Lão Uttalipupphiya 

 

    a ng h a u a    d ng n c i B   là cây 

N g dha  ư c phát tri n có ánh sáng màu xanh. 
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4748. Vi c   d ng n ng h a  nga  ng ch nh k p này, tôi 

không bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c i B  . 

 

4749. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4750. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4751. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a u h a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Uttalipupphiya là ph n th  n  

 

--ooOoo-- 

446. Ký S  v  ư ng  akiya 

 

 au kh   u  ng ng c   kh  ư c tr  hoa, b c Hi n 

 a h   ng i xu ng  nh ng n  h m tr  c a ng n n  ng như  
c n ư   ư c sanh ra cao quý. 

 

 ư c tịnh n     a  nh c ng dường ng h a  a aka 

n hư c n  n b c i Hùng v i tâm tịnh tín v i ý vui m ng. 

 

4754. (K  t  kh    d ng n ng h a ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 
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4741. Sau khi ng  xu ng  ng n c  ng i xu ng  t m th m lá 

c    c m l   c  ha aka   d ng c ng n c Ph t t  hư ng. 

 

4742. Khi  ng Chi n Th ng  h  d ng ng c  ang  ư  
T   au kh   ch   ư c tịnh n    nh l  ng Chi n Th ng. 

 

4743. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c   ng n   
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

trái cây. 

 

4744. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

4745. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4746. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ha akad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  ha akad aka à ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 

445. Ký S  v  ư ng Lão Uttalipupphiya 

 

    a ng h a u a    d ng n c i B   là cây 

N g dha  ư c phát tri n có ánh sáng màu xanh. 
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4748. Vi c   d ng n ng h a  nga  ng ch nh k p này, tôi 

không bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c i B  . 

 

4749. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4750. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4751. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a u h a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Uttalipupphiya là ph n th  n  

 

--ooOoo-- 

446. Ký S  v  ư ng  akiya 

 

 au kh   u  ng ng c   kh  ư c tr  hoa, b c Hi n 

 a h   ng i xu ng  nh ng n  h m tr  c a ng n n  ng như  
c n ư   ư c sanh ra cao quý. 

 

 ư c tịnh n     a  nh c ng dường ng h a  a aka 

n hư c n  n b c i Hùng v i tâm tịnh tín v i ý vui m ng. 

 

4754. (K  t  kh    d ng n ng h a ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 
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4755. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4756. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4757. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ak a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  akiya là ph n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

447. Ký S  v  ư ng  h an ka 

 

4758. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng o t a ư  

n c Th  Tôn Padumuttara là b c t m c u l i ích cho t t c  chúng sanh. 

 

4759.  b t c  n  u  nh ng,  th  gi  chư h n h c  loài 

ngườ    ư c cung n  s  u này là qu  báu c a b o t a ư . 

 

4760. Và có nhi u chi c gh  bành làm b ng vàng, làm b ng b c, làm 

b ng h ng ng c, làm b ng ng c ma-ni luôn luôn hi n ra cho tôi. 

 

 au kh   h c hi n ch  ng i giác ng  cho vị tên Padumuttara, tôi 

ư c sanh ra trong gia nh hư ng ưu   nh ch t t  p c a Giáo Pháp! 
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4762. (K  t  kh    h c hi n b o t a ư  ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a b o t a ư . 

 

4763. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4764. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4765. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h an ka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  h an ka  h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

448. Ký S  v  ư ng  da hiya 

 

 ng n c u dha  ng Bi M n cao c , b c Hi n Trí. 

au kh   g  ch  nh u ch ng anh ư t qua, vị có danh v ng l n lao   
Ni t Bàn. 

 

4767. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    h c hi n gh  kê chân  

bên c nh b o t a ư  c a b c i n  u dha  

 

   h c hi n nghi p t t lành (là nghi p) có k t qu  là s  an l c, 

ưa n s  an l c  ư c g n li n v i nghi  hư c thi n     n cõi trời 

o L i. 
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4755. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4756. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4757. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ak a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  akiya là ph n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

447. Ký S  v  ư ng  h an ka 

 

4758. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng o t a ư  

n c Th  Tôn Padumuttara là b c t m c u l i ích cho t t c  chúng sanh. 

 

4759.  b t c  n  u  nh ng,  th  gi  chư h n h c  loài 

ngườ    ư c cung n  s  u này là qu  báu c a b o t a ư . 

 

4760. Và có nhi u chi c gh  bành làm b ng vàng, làm b ng b c, làm 

b ng h ng ng c, làm b ng ng c ma-ni luôn luôn hi n ra cho tôi. 

 

 au kh   h c hi n ch  ng i giác ng  cho vị tên Padumuttara, tôi 

ư c sanh ra trong gia nh hư ng ưu   nh ch t t  p c a Giáo Pháp! 
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4762. (K  t  kh    h c hi n b o t a ư  ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a b o t a ư . 

 

4763. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4764. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4765. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h an ka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  h an ka  h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

448. Ký S  v  ư ng  da hiya 

 

 ng n c u dha  ng Bi M n cao c , b c Hi n Trí. 

au kh   g  ch  nh u ch ng anh ư t qua, vị có danh v ng l n lao   
Ni t Bàn. 

 

4767. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    h c hi n gh  kê chân  

bên c nh b o t a ư  c a b c i n  u dha  

 

   h c hi n nghi p t t lành (là nghi p) có k t qu  là s  an l c, 

ưa n s  an l c  ư c g n li n v i nghi  hư c thi n     n cõi trời 

o L i. 
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4769. Trong khi s ng  t  n     ngườ  c  ư c nghi  hư c 

thi n, khi tôi gi  các bàn chân lên là có nh ng chi c gh  u vàng hi n ra cho 

tôi. 

 

4770. Nh ng ngườ  n  c  ư c s  l ng nghe  Ngài, các s  l i ích cho 

h   ư c t thành t  p. (Th m chí) sau khi th  hi n s  n k nh n b c  
Ni t Bàn, h  c ng   ư c s  an l c l n lao. 

 

4771. Vi c  c ng  ư c tôi th c hi n t  p, vi c  a   ư c 

g n li n t  p. Sau khi th c hi n chi c gh  k  ch n    ư c chi c gh  u 

vàng. 

 

4772. B t c  phư ng n   a   t c   d  g   u ư c   trên 

chi c gh  u ng  u này là qu  báu c a nghi  hư c thi n. 

 

4773. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  a ư  ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a gh  kê chân. 

 

4774. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4775. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u tam minh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4776. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  da h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  da hiya là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 
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449. Ký S  v  ư ng  d k aka 

 

4777. Sau khi th c hi n vi n   ư c làm khéo léo  c i cây B   

t  hư ng c a c Ph  adu u a a     ch   c a nh ư c tịnh 

tín. 

 

4778. Các v t d ng nhân t o và thiên nhiên vô cùng sang tr ng   

kh ng ung  u ng  u này là qu  báu c a cái vi n rào. 

 

4779. Trong khi lao vào cu c chi n u kinh hoàng n  ra t  hai phe, tôi 

không nhìn th y s  kinh hoàng và hãi s ; u này là qu  báu c a cái vi n rào. 

 

4780. Sau khi bi  ư c ư c mu n c a  cung n ư c sanh lên, xinh 

p, v i nh ng chi c g ường trị giá l n a  u này là qu  báu c a cái vi n 

rào. 

 

4781. (K  t  kh     d ng cái vi n  ư c  t  ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a cái vi n rào. 

 

4782. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4783. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4784. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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 c ư ng  d k aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  d k aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

450. Ký S  v  ư ng Lão Bodhighariya 

 

4785. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    ch  h c hi n c n nhà  c i 

B   c a c Th  Tôn Siddhattha là vị Chúa T  c a  ngườ  như h  y. 

 

   n cõi trờ  u Su t. Tôi s ng  trong ngôi nhà châu báu. 

S  l nh ho c s  n ng kh ng c  n tôi, gió không ch m vào thân th  c a tôi. 

 

 ư c  u ư   k     ng Chuy n u n ư ng  
Có thành ph  n  ka  ư c hóa hi n ra b i vị Trời Vissakamma. 

 

4788. (Thành ph  n  d  ười do-tu n, r ng tám do-tu n.  trong 

thành ph  này không có g , dây th ng, và g ch ngói. 

 

4789. Có tòa lâu  n  a ga a  ư c hóa hi n ra b i vị Trời 

Vissakamma. Chi u ngang   t do-tu n, chi u r ng n a do-tu n. 

 

  c   ư  n ngàn c t làm b ng vàng và các tháp nh n làm 

b ng ng c ma-n   ch    ng b c. 

 

4791. Có ngôi nhà làm b ng vàng toàn b   ư c hóa hi n ra b i vị Trời 

aka a  N  n   ư c  cư ng  u này là qu  báu c a vi c dâng 

c ng c n nh  
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4792. Sau khi th  hư ng t t c  các th  y  cõi trờ   người, hôm nay tôi 

  n Ni t Bàn là vị th  an tịnh không gì h n ư c. 

 

4793. (K  t  kh    ch  h c hi n c n nh   c i B   ư c  ch n 
ư  n ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c 

d ng c ng c n nh  

 

4794. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4795. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4796. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  dh gha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Bodhighariya là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị c   c  h aka, vị dâng trái táo, vị dâng trái billa, vị dâng trái 

ha aka  ị d ng ng h a u a  ị d ng ng h a a aka, luôn c  vị có 

ch  ng i, vị dâng gh  kê chân, vị làm cái vi n rào, vị cho th c hi n c n nh  c a 

c i B  .   c c c u k   ư c nh m là b  ư  ch n c u  t c   
ư c thu t l i  ph m này. 

Ph  h aka là ph m th  b n ư   

--ooOoo-- 
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4792. Sau khi th  hư ng t t c  các th  y  cõi trờ   người, hôm nay tôi 
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 c ư ng  dh gha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Bodhighariya là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị c   c  h aka, vị dâng trái táo, vị dâng trái billa, vị dâng trái 

ha aka  ị d ng ng h a u a  ị d ng ng h a a aka, luôn c  vị có 
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c i B  .   c c c u k   ư c nh m là b  ư  ch n c u  t c   
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Ph  h aka là ph m th  b n ư   

--ooOoo-- 
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XLVI. PH A A I Ā A A 

 451. Ký S  v  ư ng  aga d aka 

 

4797. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    cho th c hi n n n t  c i 

cây B   t  hư ng c a b c Hi n  ha ada  

 

4798. D u tôi bị ngã t  v c th m, t  ng n núi, ho c t  thân cây, ch   
 c  ư c s  n ng  u này là qu  báu c a n n t. 

 

   cư p không áp b c tôi, các vị Sát- -l  kh ng  hường 

  ư t tr i t t c  các k  h  u này là qu  báu c a n n t. 

 

4800.  n  n     anh d u là b n th  Thiên nhân hay nhân lo i, 

 u ư c tôn vinh  t t c  c c n  u này là qu  báu c a n n t. 

 

4802. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4803. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4804. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  aga d aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  aga d aka  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 
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452. Ký S  v  ư ng Lão Morahatthiya 

 

   c m l y cánh qu  ng c ng    n ng nh o 

Th  Gian. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng c nh u t lông 

công. 

 

4806. Do cánh qu t lông công này và do các nguy n l c c a tác ý, ba 

ng n l a   ư c d p t    ư c s  an l c l n lao. 

 

  chư h t! Ôi Giáo Pháp! Ôi s  thành t u c a b c  ư ch ng 
ta! Sau khi dâng cúng cánh qu  ng c ng    ư c s  an l c l n lao. 

 

4808. Ba ng n l a (tham sân si) c a   ư c d p t t, t t c  các h u  
ư c xóa s ch, t t c  các l u ho c  ư c n t n, giờ  kh ng c n  anh 

n a. 

 

4809. K  t  kh    c ng dường v  h  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a cánh qu t lông công. 

 

4810. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4811. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4812. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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XLVI. PH A A I Ā A A 
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4804. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  aga d aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  aga d aka  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 
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452. Ký S  v  ư ng Lão Morahatthiya 
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4808. Ba ng n l a (tham sân si) c a   ư c d p t t, t t c  các h u  
ư c xóa s ch, t t c  các l u ho c  ư c n t n, giờ  kh ng c n  anh 
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4809. K  t  kh    c ng dường v  h  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a cánh qu t lông công. 

 

4810. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4811. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4812. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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i c ư ng  aha h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Morahatthiya là ph n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

453. Ký S  v  ư ng  h ana aka 

 

   nh l  c i cây B   c a c Th  n a    y ra 

cây qu t   h u qu t b o t a ư   t  n  y. 

 

4814. (K  t  kh    h u qu t b o t a ư  ư c  ch n ư  ha  
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c h u qu t. 

 

4815. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4816. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4817. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h ana aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  h ana aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 
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454. Ký S  v  ư ng Lão Ti-ukk dh aka 

 

4818. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    c m ba ng n u c  c i 

cây B   t  hư ng c a c Ph t Padumuttara. 

 

4819. (K  t  kh     c m ng n u c ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

ng n u c. 

 

4820. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

4821. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4822. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ti-ukk dh aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ti-ukk dh aka  h n th  ư  

 

--ooOoo-- 

455. Ký S  v  ư ng  kka anad aka 

 

   d ng c ng   ch n n ng Hi n Trí Kakusandha, vị 
Bà-la-môn toàn h  ng c Ng  ang n hành vi c ngh  ng  g a ngày. 

 

4824. Ngay trong chính ki p này k  t  kh    d ng c ng t thí, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a t m lót chân. 
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i c ư ng  aha h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Morahatthiya là ph n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

453. Ký S  v  ư ng  h ana aka 

 

   nh l  c i cây B   c a c Th  n a    y ra 

cây qu t   h u qu t b o t a ư   t  n  y. 

 

4814. (K  t  kh    h u qu t b o t a ư  ư c  ch n ư  ha  
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c h u qu t. 

 

4815. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4816. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4817. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h ana aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  h ana aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 
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454. Ký S  v  ư ng Lão Ti-ukk dh aka 

 

4818. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    c m ba ng n u c  c i 

cây B   t  hư ng c a c Ph t Padumuttara. 

 

4819. (K  t  kh     c m ng n u c ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

ng n u c. 

 

4820. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

4821. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4822. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ti-ukk dh aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ti-ukk dh aka  h n th  ư  

 

--ooOoo-- 

455. Ký S  v  ư ng  kka anad aka 

 

   d ng c ng   ch n n ng Hi n Trí Kakusandha, vị 
Bà-la-môn toàn h  ng c Ng  ang n hành vi c ngh  ng  g a ngày. 

 

4824. Ngay trong chính ki p này k  t  kh    d ng c ng t thí, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a t m lót chân. 
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4825. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4826. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4827. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  kka anad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  kka anad aka  h n th  n  

 

--ooOoo-- 

456. Ký S  v  ư ng Lão Vanakora iya 

 

   c m l y bông hoa kora a r ng   d ng n c Ph t, 

ng Th  Tôn Siddhattha, b c ư ng hư ng c a th  g an như h  y. 

 

4829. (K  t  kh    d ng n ng h a ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

4830. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4831. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4832. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Vanakora a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Vanakora iya là ph n th  sáu. 

(T ng ph m th  ha  ư  

 

--ooOoo-- 

457. Ký S  v  ư ng Lão Ekachattiya 

 

  t n y sanh ra than h ng, m  t tr  h nh  n ng  c Th  

n adu u a a   k nh h nh  ngoài trời. 

 

4834. Sau khi c m l y chi c l ng che màu tr ng     ường xa. Sau 

khi nhìn th  ng Toàn Giác  t  n  y, ni m h nh h c  kh  n cho tôi. 

 

4835. M   ư c ph  lên b i màn o nh   t này toàn là than 

h ng   c n g  nh th  n làm m    tho i mái c a c  h . 

 

 n Ng  h  h  lãnh chi c l ng che này di t tr  ư c s  l nh và 

nóng, có s  c n ng n i v i s c nóng c a c n g  con s  ư c ch  n s  

tịch di  

 

4837. Sau khi bi  ư c  ịnh c a tôi, b c hư ng ư ng  ng Bi M n, 

b c i n  ng Chi n Th ng Padumuttara khi   h  lãnh. 

 

    ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c a ư  k p. 

   r  h nh ng Chuy n u n ư ng n   n. 
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4825. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4826. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4827. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  kka anad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  kka anad aka  h n th  n  

 

--ooOoo-- 

456. Ký S  v  ư ng Lão Vanakora iya 

 

   c m l y bông hoa kora a r ng   d ng n c Ph t, 

ng Th  Tôn Siddhattha, b c ư ng hư ng c a th  g an như h  y. 

 

4829. (K  t  kh    d ng n ng h a ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

4830. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4831. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4832. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Vanakora a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Vanakora iya là ph n th  sáu. 

(T ng ph m th  ha  ư  

 

--ooOoo-- 

457. Ký S  v  ư ng Lão Ekachattiya 

 

  t n y sanh ra than h ng, m  t tr  h nh  n ng  c Th  

n adu u a a   k nh h nh  ngoài trời. 

 

4834. Sau khi c m l y chi c l ng che màu tr ng     ường xa. Sau 

khi nhìn th  ng Toàn Giác  t  n  y, ni m h nh h c  kh  n cho tôi. 

 

4835. M   ư c ph  lên b i màn o nh   t này toàn là than 

h ng   c n g  nh th  n làm m    tho i mái c a c  h . 

 

 n Ng  h  h  lãnh chi c l ng che này di t tr  ư c s  l nh và 

nóng, có s  c n ng n i v i s c nóng c a c n g  con s  ư c ch  n s  

tịch di  

 

4837. Sau khi bi  ư c  ịnh c a tôi, b c hư ng ư ng  ng Bi M n, 

b c i n  ng Chi n Th ng Padumuttara khi   h  lãnh. 

 

    ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c a ư  k p. 

   r  h nh ng Chuy n u n ư ng n   n. 
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4839. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. Tôi th  hư ng nghi p c a ch nh nh  ư c b n thân th c hi n 

t   ư c  

 

   n sinh ra sau cùng c a tôi, là l n hi n h u cu i cùng trong 

s  luân chuy n. Ngay c  h  na  c ng c  ch c l ng che màu tr ng ư c c m 

che cho tôi trong m i thờ  m. 

 

4841. K  t  kh    d ng c ng ch c l ng ch  ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

chi c l ng. 

 

4842. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4843. Qu  v    h nh c ng m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4844. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ekacha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ekachattiya là ph n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

458. Ký S  v  ư ng  u h a 

 

 h  c Th  Tôn Padumuttara, b c có danh v ng l n lao viên tịch 

Ni  n     nh ng vòng hoa  u r   t lên nh c thân (c a 

Ngài). 
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4846. T  n   au kh   ch   ư c tịnh n     n cõi Hóa 

L c Thiên. Trong khi s ng  th  gi  chư h n   nh  l i nghi  hư c thi n. 

 

  c n ưa ng h a  b u trờ   u ng  tôi vào m i thời 

m. N u tôi luân h i   người, tôi là vị vua có danh v ng l n lao. 

4848. T  n   c  c n ưa ng h a  u ng  tôi vào m i lúc, do 

nhờ c ng c a s  c ng dường ng h a n chính Ngài y là b c có s  nhìn 

th y t t c . 

 

4849. L n sau cùng này c a tôi là s  hi n h u cu i cùng trong s  luân 

chuy n. Ngay c  h  na  c ng c  c n ưa ng h a  u ng  tôi vào m i 

lúc. 

 

4850. (K  t  kh    d ng n ng h a ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường nh c 

h n c Ph t). 

 

4851. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4852. Qu  v    h nh công m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4853. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão J u h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  u h a  h n th  tám. 

 

--ooOoo-- 



124 

 

4839. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. Tôi th  hư ng nghi p c a ch nh nh  ư c b n thân th c hi n 

t   ư c  

 

   n sinh ra sau cùng c a tôi, là l n hi n h u cu i cùng trong 

s  luân chuy n. Ngay c  h  na  c ng c  ch c l ng che màu tr ng ư c c m 

che cho tôi trong m i thờ  m. 

 

4841. K  t  kh    d ng c ng ch c l ng ch  ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

chi c l ng. 

 

4842. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4843. Qu  v    h nh c ng m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4844. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ekacha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ekachattiya là ph n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

458. Ký S  v  ư ng  u h a 

 

 h  c Th  Tôn Padumuttara, b c có danh v ng l n lao viên tịch 

Ni  n     nh ng vòng hoa  u r   t lên nh c thân (c a 

Ngài). 
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4846. T  n   au kh   ch   ư c tịnh n     n cõi Hóa 

L c Thiên. Trong khi s ng  th  gi  chư h n   nh  l i nghi  hư c thi n. 

 

  c n ưa ng h a  b u trờ   u ng  tôi vào m i thời 

m. N u tôi luân h i   người, tôi là vị vua có danh v ng l n lao. 

4848. T  n   c  c n ưa ng h a  u ng  tôi vào m i lúc, do 

nhờ c ng c a s  c ng dường ng h a n chính Ngài y là b c có s  nhìn 

th y t t c . 

 

4849. L n sau cùng này c a tôi là s  hi n h u cu i cùng trong s  luân 

chuy n. Ngay c  h  na  c ng c  c n ưa ng h a  u ng  tôi vào m i 

lúc. 

 

4850. (K  t  kh    d ng n ng h a ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường nh c 

h n c Ph t). 

 

4851. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4852. Qu  v    h nh công m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4853. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão J u h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  u h a  h n th  tám. 

 

--ooOoo-- 
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459. Ký S  v  ư ng Lão Pa ipupphiya 

 

4854. Khi nh c h n c Ph  ư c ưa  kh  nh ng chi c tr ng ang 
ư c v  n    c ng dường bông hoa pa i v i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng. 

4855. (K  t  kh    c ng dường ng h a ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

nh c h n c Ph t). 

 

4856. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4857. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4858. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Pa u h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Pa ipupphiya là ph n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

460. Ký S  v  ư ng  andha aka 

 

4859. Khi giàn h a h u ang ư c th c hi n, khi các v  h  nh u 

lo   ư c mang l    c ng dường (m t) n m tay v  h  i tâm tịnh 

tín, v i ý vui m ng. 

 

127 

 

4860. (K  t  kh    c ng dường giàn h a h u ư c    
ngàn ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường l  h a ng c Ph t). 

 

4861. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4862. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4863. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  andha aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  andha aka  h n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị (th c hi n) n n t, vị có cánh qu t chim công, vị (h u qu t) b o t a, 

vị c m gi a ng n u c, vị có t m lót chân, vị có bông hoa kora a r ng, vị 
dâng cúng chi c l ng che, vị c ng dường h a  ị ư ng lão có bông hoa 

pa i, và vị c ng dường v  h   h  ườ   c  u ư  y câu k   
ư c nh m b i các b c trí. 

Ph  aga d aka  h m th  b n ư  u  

 

--ooOoo-- 

XLVII. PH ĀLA I A 

 461. Ký S  v  ư ng  aku u a 

 

 h  c Th  Tôn tên là Padumuttara viên tịch Ni  n  ư c t 

lên  giàn h a h u    c ng dường ng h a  
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459. Ký S  v  ư ng Lão Pa ipupphiya 

 

4854. Khi nh c h n c Ph  ư c ưa  kh  nh ng chi c tr ng ang 
ư c v  n    c ng dường bông hoa pa i v i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng. 

4855. (K  t  kh    c ng dường ng h a ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

nh c h n c Ph t). 

 

4856. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4857. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4858. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Pa u h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Pa ipupphiya là ph n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

460. Ký S  v  ư ng  andha aka 

 

4859. Khi giàn h a h u ang ư c th c hi n, khi các v  h  nh u 

lo   ư c mang l    c ng dường (m t) n m tay v  h  i tâm tịnh 

tín, v i ý vui m ng. 
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4860. (K  t  kh    c ng dường giàn h a h u ư c    
ngàn ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường l  h a ng c Ph t). 

 

4861. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4862. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4863. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  andha aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  andha aka  h n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị (th c hi n) n n t, vị có cánh qu t chim công, vị (h u qu t) b o t a, 

vị c m gi a ng n u c, vị có t m lót chân, vị có bông hoa kora a r ng, vị 
dâng cúng chi c l ng che, vị c ng dường h a  ị ư ng lão có bông hoa 

pa i, và vị c ng dường v  h   h  ườ   c  u ư  y câu k   
ư c nh m b i các b c trí. 

Ph  aga d aka  h m th  b n ư  u  

 

--ooOoo-- 

XLVII. PH ĀLA I A 

 461. Ký S  v  ư ng  aku u a 

 

 h  c Th  Tôn tên là Padumuttara viên tịch Ni  n  ư c t 

lên  giàn h a h u    c ng dường ng h a  
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4865. (K  t  kh    d ng n ng h a ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường l  

h a ng c Ph t). 

 

4866. Các phi n não c a tô   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch, t t c  các l u ho c  ư c n t n, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

4867. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4868. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  aku u a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  aku u a  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

462. Ký S  v  ư ng  aka aka 

 

 h  c Th  n kh  ng quy n thu c c a th  g an ang ư c 

h u    d ng n g n h a thiêu c a Ngài tám bông hoa campaka. 

 

4870. (K  t  kh    d ng n ng h a ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường giàn 

h a h u c Ph t). 

 

4871. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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4872. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4873. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng; t   h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  aka aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  aka aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

463. Ký S  v  ư ng  akan aka 

 

4874. Khi nh c thân c a b c i n  a h  ang ư c t cháy, tôi 

 c m l  nư c h     ngu i giàn h a thiêu. 

 

4875. (K  t  kh     ngu i giàn h a h u ư c  a ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a nư c h  

 

4876. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4877. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4878. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 



128 

 

4865. (K  t  kh    d ng n ng h a ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường l  

h a ng c Ph t). 

 

4866. Các phi n não c a tô   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch, t t c  các l u ho c  ư c n t n, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

4867. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4868. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  aku u a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  aku u a  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

462. Ký S  v  ư ng  aka aka 

 

 h  c Th  n kh  ng quy n thu c c a th  g an ang ư c 

h u    d ng n g n h a thiêu c a Ngài tám bông hoa campaka. 

 

4870. (K  t  kh    d ng n ng h a ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường giàn 

h a h u c Ph t). 

 

4871. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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4872. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4873. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng; t   h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  aka aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  aka aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

463. Ký S  v  ư ng  akan aka 

 

4874. Khi nh c thân c a b c i n  a h  ang ư c t cháy, tôi 

 c m l  nư c h     ngu i giàn h a thiêu. 

 

4875. (K  t  kh     ngu i giàn h a h u ư c  a ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a nư c h  

 

4876. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4877. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4878. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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 c ư ng  akan aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  akan aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

464. Ký S  v  ư ng  ud aka 

 

 h  c Th  n a  ang  k nh h nh  ư c m t, v i tâm 

tịnh tín, v i ý vui m ng    ch  h c hi n cây c u. 

 

4880. (K  t  kh    ch  h c hi n cây c u ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

cây c u. 

 

4881. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4882. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4883. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ud aka  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ud aka  h n th  ư  

 

--ooOoo-- 
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 465. Ký S  v  ư ng  u ana a a iya 

 

   d ng c ng ch c qu  ư c ph  lên b i nh ng bông hoa nhài 

n c Th  Tôn Siddhattha. Tôi n m gi  danh v ng l n lao. 

 

4885. (K  t  kh    d ng c ng ch c qu  ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a chi c qu t. 

 

4886. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4887. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4888. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u ana a a a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  u ana a a iya là ph n th  n  

 

--ooOoo-- 

466. Ký S  v  ư ng Lão Ava aphaliya 

 

 c Th  n  ng T  Ch , b c không bị nh i tên là 

Satara   ư c mu n c cư  ng n c  a   vi c kh t th c. 

 

4890. Có trái cây  a    nh n h     n g  ng Nhân 

Ngưu  i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng  a a a. 
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 c ư ng  akan aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  akan aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

464. Ký S  v  ư ng  ud aka 

 

 h  c Th  n a  ang  k nh h nh  ư c m t, v i tâm 

tịnh tín, v i ý vui m ng    ch  h c hi n cây c u. 

 

4880. (K  t  kh    ch  h c hi n cây c u ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

cây c u. 

 

4881. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4882. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4883. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ud aka  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ud aka  h n th  ư  

 

--ooOoo-- 
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 465. Ký S  v  ư ng  u ana a a iya 

 

   d ng c ng ch c qu  ư c ph  lên b i nh ng bông hoa nhài 

n c Th  Tôn Siddhattha. Tôi n m gi  danh v ng l n lao. 

 

4885. (K  t  kh    d ng c ng ch c qu  ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a chi c qu t. 

 

4886. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4887. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4888. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u ana a a a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  u ana a a iya là ph n th  n  

 

--ooOoo-- 

466. Ký S  v  ư ng Lão Ava aphaliya 

 

 c Th  n  ng T  Ch , b c không bị nh i tên là 

Satara   ư c mu n c cư  ng n c  a   vi c kh t th c. 

 

4890. Có trái cây  a    nh n h     n g  ng Nhân 

Ngưu  i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng  a a a. 
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 ư c  ch n ư  n ki p, k  t  kh    d ng c ng  c  
tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

4892. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4893. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u tam nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4894. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ava a ha a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ava aphaliya là ph n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

467. Ký S  v  ư ng  a u ad aka 

 

4895. Khi     người ph  vi c tu vi n  thành ph  andhu a  
  nh n h  c Ph t, b c Vô Nhi  ang d  chu n  trên không trung. 

 

   c m l      d ng c ng n c Ph t t  hư ng. 

B c có danh v ng l n a   h  nh ng kh  ang ng  ngay trên không 

trung. 
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 i v i tôi, Ngài là ngu n sanh lên ni m h nh h c  i s  an 

l c trong thời hi n t    d ng c ng  c  n c Ph t v i tâm ý trong 

s ch. 

 

4898. Khi     n ni m ph  l c  i và s  an l c thù th ng. Và 

khi tôi tái sanh  n  n  n  kh c  c  ch u u h n lên (cho tôi). 

 

4899. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

4900. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4901. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4902. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a u ad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  a u ad aka  h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

468. Ký S  v  ư ng  akkha ha ad aka 

 

4903. Sau khi nhìn th y c Ph  hada  c có danh v ng l n lao  

cu i r ng, v i tâm tịnh tín v i ý vui m ng   d ng n  c a cây sung. 
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 ư c  ch n ư  n ki p, k  t  kh    d ng c ng  c  
tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

4892. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4893. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u tam nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4894. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ava a ha a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ava aphaliya là ph n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

467. Ký S  v  ư ng  a u ad aka 

 

4895. Khi     người ph  vi c tu vi n  thành ph  andhu a  
  nh n h  c Ph t, b c Vô Nhi  ang d  chu n  trên không trung. 

 

   c m l      d ng c ng n c Ph t t  hư ng. 

B c có danh v ng l n a   h  nh ng kh  ang ng  ngay trên không 

trung. 
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 i v i tôi, Ngài là ngu n sanh lên ni m h nh h c  i s  an 

l c trong thời hi n t    d ng c ng  c  n c Ph t v i tâm ý trong 

s ch. 

 

4898. Khi     n ni m ph  l c  i và s  an l c thù th ng. Và 

khi tôi tái sanh  n  n  n  kh c  c  ch u u h n lên (cho tôi). 

 

4899. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

4900. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4901. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4902. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a u ad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  a u ad aka  h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

468. Ký S  v  ư ng  akkha ha ad aka 

 

4903. Sau khi nhìn th y c Ph  hada  c có danh v ng l n lao  

cu i r ng, v i tâm tịnh tín v i ý vui m ng   d ng n  c a cây sung. 
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4904. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c   ng n   
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

trái cây. 

 

4905. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4906. Qu  v    h nh c ng  n   h nh t u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4907. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  akkha ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  akkha ha ad aka  h n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

469. Ký S  v  ư ng Lão Sayampa h iya 

 

   người nhìn th  ng Nh n Ngưu  ị Trời c a chư h n  
ang n ư c  n ường t  như c  kakudha ang ch  ng  kh ng ịnh 

tín? 

 

   người nhìn th y b c  ua  u  i   g  ch  
nhi u ngườ  ư  ua  ang ch  ng i ánh sáng trí tu  mà không tịnh tín? 

 

   người nhìn th  ng nh o Th  an ang hư ng d n 

m   ng n ị c  n ng c  ang   nhi u chúng sanh mà không tịnh tín? 
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   người nhìn th y vị ang  lên chi c tr ng  h  ang 
ch  ng  các nhóm ngo   ang g m lên ti ng r ng ư  mà không tịnh tín? 

 

 h  n các Ph m Thiên t  th  gi i Ph  h n   n và h i 

các câu h  kh n kh  a   người nhìn th y mà không tịnh tín? 

 

4913. Th  gian luôn c  chư h n h  hi n s  ch  a  i v i Ngài r i 

th nh c u, nhờ Ngài h  th  hư ng hư c u  a   người nhìn th y mà không 

tịnh tín? 

 

4914. T t c  m  người t  t p l i và th nh c u b c H u Nh n  ư c yêu 

c u Ng  kh ng ung ng  a   người nhìn th y mà không tịnh tín? 

 

 h  Ng  ang   h nh h , có nhi u chi c tr ng vang lên và 

các con voi hào h ng r ng lên, ai  người nhìn th y mà không tịnh tín? 

 

 ng kh  ang   ường l , toàn b  hào quang c a Ngài luôn 

luôn chi u sáng, nh ng ch  bị g p gh nh tr  thành b ng ph ng  a   người nhìn 

th y mà không tịnh tín? 

 

 h  c Ph  ang n  ờ  Ng  ư c nghe  b u  , Ngài làm 

cho t t c  ch ng anh ư c hi u  a   người nhìn th y mà không tịnh tín? 

 

4918. (K  t  kh    ng  ca c Ph  ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c ca ng i. 

 

4919. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

4920. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4904. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c   ng n   
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

trái cây. 

 

4905. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4906. Qu  v    h nh c ng  n   h nh t u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4907. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  akkha ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  akkha ha ad aka  h n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

469. Ký S  v  ư ng Lão Sayampa h iya 

 

   người nhìn th  ng Nh n Ngưu  ị Trời c a chư h n  
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tín? 

 

   người nhìn th y b c  ua  u  i   g  ch  
nhi u ngườ  ư  ua  ang ch  ng i ánh sáng trí tu  mà không tịnh tín? 

 

   người nhìn th  ng nh o Th  an ang hư ng d n 

m   ng n ị c  n ng c  ang   nhi u chúng sanh mà không tịnh tín? 
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c u Ng  kh ng ung ng  a   người nhìn th y mà không tịnh tín? 

 

 h  Ng  ang   h nh h , có nhi u chi c tr ng vang lên và 

các con voi hào h ng r ng lên, ai  người nhìn th y mà không tịnh tín? 

 

 ng kh  ang   ường l , toàn b  hào quang c a Ngài luôn 

luôn chi u sáng, nh ng ch  bị g p gh nh tr  thành b ng ph ng  a   người nhìn 

th y mà không tịnh tín? 

 

 h  c Ph  ang n  ờ  Ng  ư c nghe  b u  , Ngài làm 

cho t t c  ch ng anh ư c hi u  a   người nhìn th y mà không tịnh tín? 

 

4918. (K  t  kh    ng  ca c Ph  ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c ca ng i. 

 

4919. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

4920. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4921. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Sayampa h a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Sayampa h iya là ph n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

470. Ký S  v  ư ng  N a ka a iya 

 

4922. Khi     u  n  -mã-l p r  c t ng chú thu  N  
ư  n ng n ngườ   t   h c v  tôi. 

 

4923. Là nh ng vị hi u bi t v  kinh V -  t c   h c thu c ng   
 n s  toàn h o v  sáu chi ph n  ư c h  tr  b i nh ng s  hi u bi t c a 

chính b n thân, các vị y s ng  núi Hi-mã-l p. 

 

4924. Sau khi m nh chung t  t p th  cõi trờ  u u t, vị Thiên t  có 

danh v ng l n la   anh  ng m  v i s  nh n bi t và có ni m. 

 

4925. Khi b c n c ang ư c anh a  ười ngàn th  gi   
chuy n ng  h  ng nh  ang ư c sanh ra, nh ng ngườ    t 

ư c thị giác. 

 

4926. Toàn b  qu   n   chu n ng v i m i hình th c. Sau khi 

ngh  ư c ti ng g  h   ng d n ch ng  h ng h t. 

 

4927. T t c  m  ngườ   p trung l     n g p tôi (h i r ng): 

u   n   chu n ng, s  có h u qu  g   
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4928. Khi    n  i h  r ng  c người ch  s  hãi, s  nguy h i 

kh ng c  ch  c c người. T t c  c ng n n  tin, s  xu t hi n n   c  u t t 

p. 

 

4929. Bị c ng b i tám nguyên nhân, qu  t này chuy n ng. Các 

u báo hi u như h  n  ư c nhìn th  c  nh ng a  a  i. 

 

4930. Không còn nghi ngờ n a  c Ph t t  hư ng, b c H u Nhãn s  

hi n kh  au kh   ch  d n ch ng     hu t gi ng v  n  g i 

c m. 

 

4931. Sau khi l ng nghe v  n  g i c m và v  s  xu t hi n c a c Ph t 

 u hy h u, h    nên h n h  vui m ng v i ni m ph n kh   ư c 

sanh lên, v i tâm ý vui m ng. 

 

4932. (K  t  kh    g i thích v  m báo hi u ư c  ch n ư  
hai ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c gi i 

thích. 

 

4933. Các phi n não c a   ư c th u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4934. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4935. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  N a ka a a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Nimit a ka a iya là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 
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4925. Khi b c n c ang ư c anh a  ười ngàn th  gi   
chuy n ng  h  ng nh  ang ư c sanh ra, nh ng ngườ    t 
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4928. Khi    n  i h  r ng  c người ch  s  hãi, s  nguy h i 

kh ng c  ch  c c người. T t c  c ng n n  tin, s  xu t hi n n   c  u t t 

p. 

 

4929. Bị c ng b i tám nguyên nhân, qu  t này chuy n ng. Các 

u báo hi u như h  n  ư c nhìn th  c  nh ng a  a  i. 

 

4930. Không còn nghi ngờ n a  c Ph t t  hư ng, b c H u Nhãn s  

hi n kh  au kh   ch  d n ch ng     hu t gi ng v  n  g i 

c m. 

 

4931. Sau khi l ng nghe v  n  g i c m và v  s  xu t hi n c a c Ph t 

 u hy h u, h    nên h n h  vui m ng v i ni m ph n kh   ư c 

sanh lên, v i tâm ý vui m ng. 

 

4932. (K  t  kh    g i thích v  m báo hi u ư c  ch n ư  
hai ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c gi i 

thích. 

 

4933. Các phi n não c a   ư c th u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4934. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4935. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  N a ka a a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Nimit a ka a iya là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 
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Ph n  ư c 

Vị ư ng  n uan n ng h a  u n c  vị c ng dường (giàn 

h a thiêu), và vị làm ngu i (giàn h a thiêu), vị dâng cúng cây c u, vị có cây 

qu t, (vị dâng lên) trái ava a, vị dâng lên trái mít, (vị dâng lên) trái sung, vị ca 

ng i, và vị Bà-la-môn liên quan vi c gi i thích. Có b  ư  ha  c u k   ư c 

nh m b i các b c trí. 

Ph  aku u a  h m th  b n ư  y. 

 

--ooOoo-- 

[1] Vị n   ị c n n g t ch    ư c sanh lên cõi trời li n t c thì. 

[2] Saki a a aka ngh a  ị m t l n (saki  u  ư c 

a a aka  

[3] Ký s  n  ư ng  như  k    ad na - Thánh Nhân Ký S , 

t p I (Tam T ng i - Vi t t p 39). 

 kadu ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  t (eka) t m v i 

du a   

 k anad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  t (eka) ch  ng i 

ana   

 a akada a u h a ngh a  ị n uan n b y (satta) bông 

h a u ha  kada a  

[7] Kora a u h a ngh a  ị n uan n bông hoa (puppha) 

kora a  

[8] Ghatama ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   ng (ghata) 

nguyên ch t (ma a  

[9] Ký s  n  ư ng  ký s   ad na - Thánh Nhân Ký S , t p I 

(Tam T ng i - Vi t t p 39). 

[10] Ekadhammasava a ngh a  ị n uan n vi c m t l n (eka) 

l ng nghe (sava a   h  dha a  

 uc n a ngh a  ị  u  ngh  c n a  kh   u  

[12] Sova aki ka a ngh a  ị n uan n bông hoa ki ka  ng 

vàng (sova a  
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[13] So ak n a ka ngh a  ị có liên quan n cây g y (konta) b ng 

vàng (so a).‖ 

 ka h a ngh a  ị n uan n s  cư ng  h a  t mình 

(eka).‖ 

[15] Vị y bị té ch   ư c sanh lên cõi trời ngay khi y. 

[16] Ekasa kh a ngh a  ị n uan n m t l n (eka) th i chi c 

chi c tù và v  c (sa kha).‖ 

 h a a aka ngh a  ị ư ng nh  a aka  n u kỳ di u 

h a  

 a ha ka ngh a  ị ng i ca (thavika) trí tu  a) c a c 

Ph t.‖ 

[19] Ucchukha ka ngh a  ị n uan n khúc (kha a) mía 

(ucchu).‖ 

 a a ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  ng h a 
ka a a   

 akad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  
a aka.‖  

 a akad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha aka   

[23] Vị   ch   anh n c  trờ  u Su t (ND). 

[24] Ambapi a ngh a  ị n uan n chùm (pi a) trái xoài 

a a  

 a u ha a ngh a  ị n uan n trái cây (phala) m n  

a u  

 h aka a ngh a  ị n uan n ph n ru t (miñja) c a 

trái cây v h aka.‖ 

 ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka    k a  

 a ha a ngh a  ị n uan n trái cây (phala) có tên là 

a  

 ha akad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  
ha aka  
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[13] So ak n a ka ngh a  ị có liên quan n cây g y (konta) b ng 

vàng (so a).‖ 

 ka h a ngh a  ị n uan n s  cư ng  h a  t mình 

(eka).‖ 

[15] Vị y bị té ch   ư c sanh lên cõi trời ngay khi y. 

[16] Ekasa kh a ngh a  ị n uan n m t l n (eka) th i chi c 

chi c tù và v  c (sa kha).‖ 

 h a a aka ngh a  ị ư ng nh  a aka  n u kỳ di u 

h a  

 a ha ka ngh a  ị ng i ca (thavika) trí tu  a) c a c 

Ph t.‖ 

[19] Ucchukha ka ngh a  ị n uan n khúc (kha a) mía 

(ucchu).‖ 

 a a ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  ng h a 
ka a a   

 akad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  
a aka.‖  

 a akad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha aka   

[23] Vị   ch   anh n c  trờ  u Su t (ND). 

[24] Ambapi a ngh a  ị n uan n chùm (pi a) trái xoài 

a a  

 a u ha a ngh a  ị n uan n trái cây (phala) m n  

a u  

 h aka a ngh a  ị n uan n ph n ru t (miñja) c a 

trái cây v h aka.‖ 

 ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka    k a  

 a ha a ngh a  ị n uan n trái cây (phala) có tên là 

a  

 ha akad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  
ha aka  
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[30] Uttalipupphiya ngh a là ―vị c  n uan n bông hoa (puppha) 

u a  

 ak a ngh a  ị n uan n ng h a a aka  

 h an ka ngh a  ị n uan n b o t a ana  ư  ha   
ch  ng i  c i cây B   dh  ana ) và trên ch  ng   c Ph   
ch ng qu  vị Giác Ng  (ND). 

 da h a ngh a  ị n uan n cái gh  ha) kê chân 

da  

 d k aka ngh a  ị th c hi n k aka  c  n rào (vedi, 

d k  

 dh gha a ngh a  ị n uan n c n nh  gha a   c i cây 

B   dh  

 aga d aka ngh a  ị d ng c ng d aka  n n t (jagati)  c i 

cây B   

[37] Ba ng n l a là l a tham, l a sân, và l a si (ND). 

 aha h a ngh a  ị n uan n cái cánh (hattha) c a chim 

c ng a  d n dịch là cánh qu t lông công (ND). 

 h ana aka ngh a  ị qu   aka  o t a ư  

h ana  

[40] Ti-ukk dh aka ngh a  ị c  dh aka  a  ng n u c 

ukk  

 kka anad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  m lót chân 

(akka ana  

[42] Vanakora a ngh a  ị n uan n bông hoa kora a r ng 

ana  

 kacha a ngh a  ị n uan n m t (eka) chi c l ng che 

cha a  

 u h a ngh a  ị n uan n ng h a u ha   

[45] Pa ipupphiya ngh a  ị n uan n bông hoa (puppha) pa  

 andha aka ngh a  ị c ng dường aka   h  gandha  

 aku u a ngh a  ị n uan n ng h a ku u a   
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 aka aka ngh a  ị c ng dường aka  g n h a thiêu 

c aka  

 akan aka ngh a  ị làm ngu  n aka  g n h a thiêu 

c aka  

 u ana a a a ngh a  ị n uan n chi c qu  a a a) 

ư c g n h a  u an  

[51] Ava a ha a ngh a  ị n uan n trái cây (phala) ava a  

 a u ad aka ngh a  ị d ng c ng a u a    d aka  

 akkha ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  
(phala) c a c  ung akkha  

[54] Sayampa h a ngh a  ị n uan n vi c ch h n nh 
(saya ) ca ng i (pa h a  

 N a ka a a ngh a  ị n uan n vi c gi i thích 

ka a a  c c m báo hi u n a  

 

XLVIII. PH M NA A ĀL  

 471. Ký S  v  ư ng Lão Na a a 

 

   nh n h y b c Toàn Giác có màu da vàng chói, vị th  nh n 

các v t hi n c ng  ng nh o Th  an  ang d  chu n  phía trên chóp 

nh c a khu r ng bao la. 

 

4937. Sau khi c m l y tràng hoa s   nga  ng kh  ang  a    
nhìn th  ng Toàn Giác, b c  ư  ua d ng  ị không còn l u ho c  t i 

n  y. 

 

4938. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    c ng dường tràng hoa s y 

n ng i Hùng, b c x ng ng c ng dường, vị c  ng hư ng ư ng n 

t t c  th  gian. 
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[30] Uttalipupphiya ngh a là ―vị c  n uan n bông hoa (puppha) 

u a  

 ak a ngh a  ị n uan n ng h a a aka  

 h an ka ngh a  ị n uan n b o t a ana  ư  ha   
ch  ng i  c i cây B   dh  ana ) và trên ch  ng   c Ph   
ch ng qu  vị Giác Ng  (ND). 

 da h a ngh a  ị n uan n cái gh  ha) kê chân 

da  

 d k aka ngh a  ị th c hi n k aka  c  n rào (vedi, 

d k  

 dh gha a ngh a  ị n uan n c n nh  gha a   c i cây 

B   dh  

 aga d aka ngh a  ị d ng c ng d aka  n n t (jagati)  c i 

cây B   

[37] Ba ng n l a là l a tham, l a sân, và l a si (ND). 

 aha h a ngh a  ị n uan n cái cánh (hattha) c a chim 

c ng a  d n dịch là cánh qu t lông công (ND). 

 h ana aka ngh a  ị qu   aka  o t a ư  

h ana  

[40] Ti-ukk dh aka ngh a  ị c  dh aka  a  ng n u c 

ukk  

 kka anad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  m lót chân 

(akka ana  

[42] Vanakora a ngh a  ị n uan n bông hoa kora a r ng 

ana  

 kacha a ngh a  ị n uan n m t (eka) chi c l ng che 

cha a  

 u h a ngh a  ị n uan n ng h a u ha   

[45] Pa ipupphiya ngh a  ị n uan n bông hoa (puppha) pa  

 andha aka ngh a  ị c ng dường aka   h  gandha  

 aku u a ngh a  ị n uan n ng h a ku u a   
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 aka aka ngh a  ị c ng dường aka  g n h a thiêu 

c aka  

 akan aka ngh a  ị làm ngu  n aka  g n h a thiêu 

c aka  

 u ana a a a ngh a  ị n uan n chi c qu  a a a) 

ư c g n h a  u an  

[51] Ava a ha a ngh a  ị n uan n trái cây (phala) ava a  

 a u ad aka ngh a  ị d ng c ng a u a    d aka  

 akkha ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  
(phala) c a c  ung akkha  

[54] Sayampa h a ngh a  ị n uan n vi c ch h n nh 
(saya ) ca ng i (pa h a  

 N a ka a a ngh a  ị n uan n vi c gi i thích 

ka a a  c c m báo hi u n a  

 

XLVIII. PH M NA A ĀL  

 471. Ký S  v  ư ng Lão Na a a 

 

   nh n h y b c Toàn Giác có màu da vàng chói, vị th  nh n 

các v t hi n c ng  ng nh o Th  an  ang d  chu n  phía trên chóp 

nh c a khu r ng bao la. 

 

4937. Sau khi c m l y tràng hoa s   nga  ng kh  ang  a    
nhìn th  ng Toàn Giác, b c  ư  ua d ng  ị không còn l u ho c  t i 

n  y. 

 

4938. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    c ng dường tràng hoa s y 

n ng i Hùng, b c x ng ng c ng dường, vị c  ng hư ng ư ng n 

t t c  th  gian. 
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4939. (K  t  kh    d ng n ng h a ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

4940. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4941. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4942. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Na a a   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Na a a  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

472. Ký S  v  ư ng Lão Ma aka 

 

 ng Chi n Th ng tên Padumuttara là b c thông su t v  t t c  các 

pháp. C  ư c mu n c cư  c Toàn Giác di chuy n  trên không trung. 

 

4944.  không xa núi Hi-mã-l p, có cái h  thiên nhiên r ng l n.  t  n  
   ch  cư ng  c a  ư c n uan n nghi  hư c thi n. 

 

4945. Sau khi rời kh  n  cư ng    nh n h  ng nh o Th  

an ư c ch  ng như  ng h a ng  ư c cháy r c như  ng n l a t  

th n. 
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 ng c     kh ng nh n h y bông hoa tôi s  cúng 

dường n ng nh o. Sau khi làm cho tâm c a nh ư c tịnh n    
nh l  b c  ư  

 

   c m l y viên ng c ma-ni  n u c a    c ng 
dường n ng nh o Th  an ư c nguy n r ng): ―Do s  c ng dường 

viên ng c ma-ni này, c u mong qu  thành t u ư c t  p.‖ 

 

 ng  n kh ng ung  ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara, vị 
th  nh n các v t hi n cúng, b c  ư  n  n ời k  này: 

 

4949. ―Mong r ng  ịnh  ư c thành t u ch  ngư  Ngư   t 

ư c s  an l c l n a  Ngư  h  h  hư ng danh v ng l n lao do s  cúng 

dường ng c ma-ni này.‖ 

 

4950. N  ng u  c Th  Tôn tên Padumuttara, vị Ph t t i 

hư ng    n n     d  tính. 

 

    ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c u ư  
ki      h nh ng Chuy n u n ư ng h ng  n. 

 

4952. Trong khi tôi là vị h n nh n ang nh  l i vi c  ư c  h  
ng c ma-ni, là v t t o ra ánh sáng c a tôi, hi n ra cho tôi. 

 

  ư  u ng n n  nh n c   trang s c và v  c  màu 

s c, có các bông tai b ng ng c trai và ng c ma-ni là nh ng người v  c a tôi. 

 

4954. (Các nàng) có làn mi cong, có n  cười, có b  ng c xinh, có eo 

h n  hường u n  uanh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

ng c ma-ni. 
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Ph t. 
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không còn l u ho c. 
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--ooOoo-- 
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h n  hường u n  uanh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

ng c ma-ni. 
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4955. Các v t d ng  c c  trang s c c a  ư c th c hi n khéo léo 

làm b ng vàng, làm b ng ng c ma-ni, và làm b ng h ng ng c ng h  ư c 

mu n. 

 

4956. Các ngôi nhà mái nh n  c c hang ng ng u   ch  n m ng i 

vô cùng x ng ng  au kh   ư c ư c mu n c a tôi, chúng hi n a h  như 
ư c mu n. 

 

4957. Và nh ng ngườ  n   ư c s  l ng ngh   kh  ư c thành t u 

(vì s  l ng ngh   hư c n c a nhân lo   hư ng hu c cho t t c  các 

sanh linh, các vị  c  ư c nh ng s  l i ích. 

 

4958. Vi c làm c a  c ng  ư c th c hi n t  p là vi c   nh n 
th  ng nh   ư c thoát kh  a x    ư c vị th  B  ng. 

 

 N  n     anh d u là b n th  Thiên nhân hay nhân lo i, tôi 

luôn luôn có ánh sáng t  b y lo i châu báu  xung quanh. 

 

4960. Do chính s  c ng dường ng c ma-ni    h  hư ng s  thành 

t u, ánh sáng trí tu   ư c tôi nhìn th    n vị th  B  ng. 

 

4961. (K  t  kh    c ng dường ng c ma-n  ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

ng c ma-ni. 

 

4962. Các phi n não c a tô   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4963. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4964. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t.   

 

 c ư ng lão Ma aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ma aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

473. Ký S  v  ư ng  kk a ka 

 

4965. Lúc b y giờ  c Th  n n  ka  cư ng  t  n  ak a. 

c Ph t, b c Hi n Trí là vị ch ng thi n, th a thích v i thi n, vui thích v i s  

c cư  

 

   d n u nhóm ph  n   u  n  -mã-l     
nhìn th  c Ph t Kosika t  như  ng ng  m. 

 

4967. Khi    c m l y m   ng n u c   ng uanh c 

Ph    ng b  ng     a   ng  h  tám. 

 

 h  c Ph t ka  ng T  Ch , b c không bị nh   u t 

kh i (thi n), v i tâm tịnh n   nh l  Ng    d ng c ng t ph n v t 

th c. 

 ch vị Chúa T  c a  người, b c ư ng hư ng c a th  gian, 

ng Nh n Ngưu  d  c làm  c n  anh n cõi trờ  u Su  u này là 

qu  báu c a m t ph n v t th c  

 

4970. Luôn luôn có ánh sáng cho tôi vào ban ngày và c  an  n a. 

Tôi t a ra ánh sáng  xung quanh m   d -tu n. 
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4955. Các v t d ng  c c  trang s c c a  ư c th c hi n khéo léo 
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4964. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t.   

 

 c ư ng lão Ma aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ma aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

473. Ký S  v  ư ng  kk a ka 

 

4965. Lúc b y giờ  c Th  n n  ka  cư ng  t  n  ak a. 

c Ph t, b c Hi n Trí là vị ch ng thi n, th a thích v i thi n, vui thích v i s  
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   d n u nhóm ph  n   u  n  -mã-l     
nhìn th  c Ph t Kosika t  như  ng ng  m. 

 

4967. Khi    c m l y m   ng n u c   ng uanh c 

Ph    ng b  ng     a   ng  h  tám. 

 

 h  c Ph t ka  ng T  Ch , b c không bị nh   u t 

kh i (thi n), v i tâm tịnh n   nh l  Ng    d ng c ng t ph n v t 
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 ch vị Chúa T  c a  người, b c ư ng hư ng c a th  gian, 

ng Nh n Ngưu  d  c làm  c n  anh n cõi trờ  u Su  u này là 

qu  báu c a m t ph n v t th c  

 

4970. Luôn luôn có ánh sáng cho tôi vào ban ngày và c  an  n a. 

Tôi t a ra ánh sáng  xung quanh m   d -tu n. 
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    ng Chuy n u n ư ng  người chinh ph c b n 

hư ng  ng chúa t  c a ng  a u n  ư   k p. 

 

4972. Khi y, thành ph  c a   ư c sung túc, thịnh ư ng, khéo 

ư c xây d ng có chi u d  a ư  d -tu n, và chi u r ng ha  ư  d -tu n. 

 

4973. Thành ph  n  hana  ư c hóa hi n ra b i vị Trời 

Vissakamma, không thi u v ng ười lo   hanh ư c k t h p v i (âm thanh 

c a  ch  ch e. 

 

4974.  trong thành ph  y không có dây th ng, g , và g ch ngói. Toàn 

b  ch  làm b ng vàng và chi u sáng trong thời gian liên t c. 

 

4975. Có b n ường thành bao b c, ba m   ư c làm b ng ng c ma-ni, 

và  chính gi a có hàng cây c   ư c hóa hi n ra b i vị Trời Vissakamma. 

 

  ười ngàn ngàn h  nư c ư c ch  y b i sen h ng và sen 

anh  ư c ph  lên b i nh ng sen tr ng  ư c t a ra v i nhi u hư ng h  
khác lo i. 

 

4977. (K  t  kh    c m gi  ng n u c ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c m gi  cây 

u c. 

 

4978. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4979. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4980. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  kk a ka   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  kk a ka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

474. Ký S  v  ư ng Lão Sumanav an a 

 

   c m l y cây qu t hoa nhài  c i cây B   t  hư ng c a 

c Th  n a    u t mát c i cây B   t  hư ng. 

 

4982. (K  t  kh    u t mát c i cây B   t  hư ng ư c  ch n 
ư  t ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c 

h u qu t. 

 

4983. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4984. Qu  v    h nh c ng m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4985. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Sumana an a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  u ana an a  h n th  ư  

 

--ooOoo--  
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Ký s  v  ư ng  kk a ka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

474. Ký S  v  ư ng Lão Sumanav an a 

 

   c m l y cây qu t hoa nhài  c i cây B   t  hư ng c a 

c Th  n a    u t mát c i cây B   t  hư ng. 

 

4982. (K  t  kh    u t mát c i cây B   t  hư ng ư c  ch n 
ư  t ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c 

h u qu t. 

 

4983. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4984. Qu  v    h nh c ng m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4985. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Sumana an a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  u ana an a  h n th  ư  

 

--ooOoo--  
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475. Ký S  v  ư ng  u ad aka 

 

4986. Trong khi b c i n  a  ang   k m (v t th c    
nhìn th y bình bát (c a Ngài) tr ng kh ng     y s a ng  bình 

bát). 

 

4987. K  t  kh    d ng c ng t th c ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a s a ng  

 

4988. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4989. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4990. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u ad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  u ad aka  h n th  n  

 

--ooOoo-- 

476. Ký S  v  ư ng Lão Kusa had aka 

 

4991. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng  h  v t th c 

n c Th  Tôn Kassapa, vị Bà-la-môn toàn h o. 

 

4992. Ngay trong chính ki p này (k  t  kh    d ng c ng  h  v t 

th c, tôi không bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a tám th  v t th c. 
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4993. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4994. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4995. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Kusa had aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Kusa had aka  h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

477. Ký S  v  ư ng  unn g a 

 

4996. Lúc b y giờ, b c n c n h a  cư ng  t  n  ak a. 

Tôi  h  ng h a ngu t qu  m c  n    c ng dường n ng T  Ch . 

 

4997. (K  t  kh    c ng dường c Ph  ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4998. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4999. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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4994. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

4995. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Kusa had aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Kusa had aka  h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

477. Ký S  v  ư ng  unn g a 

 

4996. Lúc b y giờ, b c n c n h a  cư ng  t  n  ak a. 

Tôi  h  ng h a ngu t qu  m c  n    c ng dường n ng T  Ch . 

 

4997. (K  t  kh    c ng dường c Ph  ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

4998. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

4999. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5000. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  unn g a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão unn g a  h n th  b y.  

 

--ooOoo-- 

478. Ký S  v  ư ng  a k a ha ad aka 

 

5001. Lúc b y giờ, b c n c n u ana  cư ng  t i thành ph  

akka    c m l   c  a k a   d ng c ng n ng T  Ch . 

 

5002. K  t  khi tôi  d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5003. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

5004. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5005. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a k a ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  a k a ha ad aka  h n th  tám. 

 

--ooOoo-- 
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479. Ký S  v  ư ng  nadh d aka 

 

50  au kh   ời kh i vi c ngh  ng  g a ng  c Th  Tôn 

n ada  c ư ng hư ng c a th  g an  ng Nh n Ngưu  c H u 

Nh n  ư c n ường l . 

 

5007. Sau khi c m l   d   ư c  kh     n ư c 

ường xa. T  n     nhìn th y b c Toàn Giác, vị có ánh nhìn thu hút, 

ang  . 

 

5008. Sau khi làm cho tâm c a nh ư c tịnh n      d  i 

 t xu ng  c nh n ch n c Ph t) r   n  ời nói này: 

 

5009. ―B ch b c i Hùng, vị Chúa c a nhàn c nh  ng ư ng o, xin 

Ng  h  ư c lên, mong sao m c ch c a c n ư c thành t u là con s  t 

ư c qu  báu do vi c n  

 

 c Th  n n ada  c ư ng hư ng c a th  g an  ng 

Nh n Ngưu  ư c n  d    n  ời nói này: 

 Ngườ  n  ư c tịnh tín t  a  nh  d ng c ng n a   
Ta s  n dư ng người  c người hãy l ng ngh  a n  

 

5012. Nh n bi t gi ng nói c a c Ph t, t t c  chư h n   h i l i, v i 

tâm ph n ch n, v i ý vui m ng  n y ni m ph n kh i, có hai tay ch p lên. 

 

  c d ng c ng  d  người này s  ư c ung ư ng và s  

cai qu n Thiên qu c n  ư   n. 

 

5014. Và s   ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n. Lãnh th  ư ng 
qu c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 
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5015. Và   ư ng ki p v  sau này, có b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

  người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c 

t o ra t   h  người này) s  bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c và s  

Ni t Bàn không còn l u ho c.‖ 

 

 Ngườ  c  hư c báu (này) s  ư c sanh lên  th  gi  chư h n 
ho c   người, s  nh n lãnh chi c  ư ng  chi c xe c a chư h n  

 

 c a u  c c k u khiêng, các con voi c a   ư c trang 

m. Các chi c  ư c th ng ng a gi ng t t luôn hi n h u cho tôi. 

 

5019. Ngay c  trong khi lìa kh  g a nh    ời kh i b ng xe ng a. 

Trong khi các s  c ang ư c c    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

 u l  ch ch    ư c  t thành m t cách t  p, vi c i 

a   ư c g n li n t  p. Sau khi dâng cúng m   d   ư c  n 

vị th  B  ng. 

 

5021. (K  t  kh    d ng c ng  d  ư c   ư ng ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a  dép. 

 

5022. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5023. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5024. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  nadh d aka   n  n nh ng lời k  này như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  nadh d aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

480. Ký S  v  ư ng Lão Pulinaca kamiya 

 

5025. Trong thời quá kh     h  n h  ng  trong khu r ng 

hoang r m. Trong lúc tìm ki   nh dư ng    nh n h y con ường kinh 

hành. 

 

5026. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng     c   bên hông (b ng 

v      n ường kinh hành c a ng Thi n Th  quang vinh. 

5027. (K  t  kh     c  ư c  a ư  t ki p, tôi không còn 

bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a cát. 

 

5028. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5029. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5030. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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154 

 

 c ư ng lão Pulinaca ka a   n  lên nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Pulinaca kamiya là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị có tràng hoa s y, vị dâng ng c ma-ni, vị c   ng n u c, vị có cây 

qu t, món s a ng  h  v t th c, luôn c  bông hoa nguy t qu   núi, trái cây 

a k a  ị d ng  d   ường kinh hành r  c   ch n ư   c u k  

 ư c nh m b i các b c trí. 

Ph m Na a   h m th  b n ư   

 

--ooOoo-- 

XLIX. PH M PA LA 

 481. Ký S  v  ư ng Lão Pa uk a a aka 

 

 c Th  Tôn, b c T  Ch  tên Tissa là nhân v t cao c . Sau khi c i 

ra t m y may t  v i bị u ng  ng Chi n Th ng      

 

5032. Sau khi c m l  c  cung  ư c u n c ng    ư c   nhu 
c u th c n    n m l  c n da  c ng     khu ng r m. 

 

5033. Khi    nh n h y t m y may t  v i bị u ng  ư c treo  

ng n cây t  n      cây cung xu ng ngay t  n     ch p tay lên 

 u. 

 

5034. V i tâm hoan h , v i ý vui m ng    ư ng nh  n c Ph t 

t  hư ng   nh l  t m y may t  v i bị u ng  v i ni m ph  l c d t dào. 
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5035. (K  t  kh    nh l  t m y may t  v i bị u ng  ư c  
ch n ư  ha  k p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a 

vi c nh l . 

 

5036. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 
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5038. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Pa uk a a aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Pa uk a a aka  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

482. Ký S  v  ư ng Lão Buddhasaññaka 

 

5039. (Tôi) là vị gi ng hu n, thông th o v  chú thu t, thông su t v  ba t p 

V -   ư ng m o, v  truy n th ng g m c  n  và nghi th c. 

 

5040. Lúc b y giờ, nh ng người h c   n v i tôi t   n nư c ch y 

 dòng sông. Tôi d y b n h  v  các chú thu   ng  kh ng ng nhác. 

 

5041. Trong khi  ng n c ddha ha  h n kh i  th  gian. 

au kh  ua  u  i  Ng   n hành ánh sáng c a trí tu . 
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 c ư ng lão Pulinaca ka a   n  lên nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Pulinaca kamiya là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị có tràng hoa s y, vị dâng ng c ma-ni, vị c   ng n u c, vị có cây 

qu t, món s a ng  h  v t th c, luôn c  bông hoa nguy t qu   núi, trái cây 

a k a  ị d ng  d   ường kinh hành r  c   ch n ư   c u k  

 ư c nh m b i các b c trí. 

Ph m Na a   h m th  b n ư   

 

--ooOoo-- 

XLIX. PH M PA LA 

 481. Ký S  v  ư ng Lão Pa uk a a aka 

 

 c Th  Tôn, b c T  Ch  tên Tissa là nhân v t cao c . Sau khi c i 

ra t m y may t  v i bị u ng  ng Chi n Th ng      
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  c  ngườ   t  n , vị   hu t l  ch  c c  t  c a tôi. Khi 

 au kh  ngh  ư c s  vi c này b n h   n  i tôi r ng: 

 

 c Ph  ng Toàn Tri, b c nh o Th  an  h n kh i  

n ờ  n ch ng  h  ị y, l i l c cho chúng ta s  kh ng c n  

 

   n  ng  hư h t, các b c H u Nhãn có danh v ng l n 

lao là nh ng vị hi m khi hi n kh i. Hay là ta nên nhìn th  c Ph t t  hư ng, 

ng nh o Th  an  

 

   c m l y t m da dê, b  y ph c v  cây,   ng nư c c a 

tôi r   ời kh i khu n cư    h ng   c c  t  r ng: 

 

 ư ng  như ng h a c a cây odumbara và chú th   m  ng  
ư ng  như a c a các con qu  chư ị nh o Th  an  u hy h u. 

 

 c Ph   h n kh i  th  g an c ng như ư c sanh vào) b n th  

nhân lo   u hy h u   ng kh  c  ư c c  hai, vi c nghe (Giáo Pháp) là 

u vô cùng hy h u. 

 

 c Ph   h n kh i  th  g an  N  chư ị, chúng ta s  nh n 

ư c (Pháp) nhãn c a chúng ta. Chư ị h  n, t t c  chúng ta s   g  ng 

h nh ng c  

 

5049. Khi y, t t c  các vị  u ang  ng nư c, m c y ph c da dê 

thô x u, qu n búi tóc r   ời kh i khu r ng. 

 

5050. Nh ng vị t m c u m c ch  hư ng ( y) trong khi nhìn v i 

kho ng cách c a c n c  kh ng c n c c ư ng b n và sân h n, t  như nh ng 

c n ư  không bị hãi s . 
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5051. Ít bị b n r n, không tham lam, c n tr ng, có hành vi thanh tịnh, các 

vị y trong khi v a lo vi c ki m s ng v a  n g n c Ph t t  hư ng. 

 

5052. Khi ch  còn m t do-tu n ư  c  c n nh  anh kh  n tôi. 

au kh   ư ng nh  n c Ph t t  hư ng    ua ời  t  n  y. 

 

5053. K  t  kh     ư c s  u  ư ng ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c u  ư ng 

v  c Ph t. 

 

5054. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

5055. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5056. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Buddhasañ aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Buddhasaññaka là ph n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

483. Ký S  v  ư ng  h ad aka 

 

5057. Lúc b y giờ    i xu ng h  nư c  ị nhi u con voi s  d ng, 

   d   ng    nh  lên c  sen  t  n  y. 
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5058. Vào thờ  m  c Th  Tôn danh hi u Padumuttara là vị Ph t 

m c  u  ang  d  chu n  trên không trung. 

 

5059. Khi  ng kh  Ng  ang h  h  c c   a   v i bị u ng 
b    ngh  ư c ti ng ng. Trong khi chú ý  h a n n    nh n 
th  ng nh o Th  Gian. 

 

  ng kh  ng ngay t  n     h nh c u ng Lãnh 

o Th  Gian r ng  n c Ph t, b c H u Nh n   ng hư ng ư ng hãy 

th  lãnh m t ong cùng v i các c  sen, s a   ng, và r  sen c a c n    
ng Bi M n, b c  ư c  danh ng l n a   ng  xu ng. 

 

5062. B c H u Nh n  ng hư ng ư ng  h  nh n v t th c c a tôi. 

Sau khi th  nh n, b c n c  h c hi n lời tùy h  n tôi r ng: 

 N  người c   hư c, mong r ng ngư  ư c an l c. Mong 

r ng c nh gi   anh ư c thành t u ch  ngư   c dâng cúng c  sen 

n  ngư    ư c s  an l c l n a  

 

 au kh  n  n u  ng Toàn Giác tên Padumuttara, b c Toàn 

c  ng Chi n Th ng  c m l y th c n   a  ng ường không 

trung. 

 

 au    c m l y c  n     l i khu n cư c a mình. 

au kh    c  sen  n c    ư ng nh  l i vi c dâng cúng c a mình. 

 

5066. Khi  c  c n g  n  n i lên    a  chu n khu r ng. 

B u trờ   g  h  ng c   ang n  ra. 

 

 au  a  nh u ng  g ng  u c a tôi. Khi y, trong 

khi bị khu u xu ng    a ời  t  n  y. 

 

159 

 

 ư c g n li n v i nghi  hư c thi n, t    n cõi trờ  u 

Su t. (Khi) thân th  c a tôi bị ngã xu ng    ư ng vui  th  gi  chư h n  

 

   ư  u ng n n  nh n  ư c ang m h u c n sáng 

t  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng c  sen. 

 

 au kh   n s  sanh ra   ngườ   u n u n ư c sung 

ư ng, tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a vi c dâng 

cúng c  sen. 

 

  ngườ  ư c hư ng ư ng b i vị Trời c a chư h n như h  y, 

  ư c n t n t t c  các l u ho c, giờ  không còn tái sanh n a. 

 

5072. K  t  kh    d ng c ng t th c ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng c  sen. 

 

5073. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5074. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5075. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h ad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  h ad aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 
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Ký s  v  ư ng  h ad aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 
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484. Ký S  v  ư ng  atthavika 

 

5076. Khu n cư c a  ư c xây d ng khéo léo  phía nam c a núi Hi-

mã-l p. Vào lúc b y giờ, trong khi t m c u m c ch  hư ng  cư ng   

trong r ng. 

 

5077. Trong lúc tìm ki m vị th y, tôi s ng m i m t mình v i r  và trái 

cây, hài lòng v i vi c có hay không có. 

 

5078. Trong khi  ng n c n u dha  h n kh i  th  

gian. Trong lúc ti    ng d n ch ng  Ng  c ng  v  b n S  Th t. 

 

  kh ng ư c nghe v  ng n c  c ng kh ng c  a  n  i 

tôi. Kh   n  ang  ua    ngh   ng nh o Th  Gian. 

 

5080. Sau khi d p t t c i l a và quét d n khu n cư    c m l y gói 

v t d ng   ời kh i khu r ng. 

 

 ng kh  cư ng  ch  m    các ngôi làng và các khu ph  ch , 

khi y theo tu n t     n g n c n ng anda a  

 

5082. Vào thờ  m y, trong lúc ti   nhi u ch ng anh  c Th  Tôn 

ng nh o Th  Gian Sumedha thuy t gi ng v  vị th  B t T . 

 

   ư  ua  ng ngườ    nh l  ng Chi n Th ng 

sánh t   dư ng    kh c m da dê m t bên vai r   ng  ca ng 

nh o Th  Gian r ng: 
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 Ng   ng T  hư ng c a  người, là b c th y, là bi u hi u, 

là ng n cờ, là m c ch  ca   n  nư ng a, là s  n ng , là ng n n c a 

chúng sanh. 

 

(T ng ph m th  ha  ư  t). 

 

5085. B ch b c Hi n Trí, Ngài là b c khôn khéo v  ki n th c   ng 

nh ng  g  ch  ch ng anh ư t qua,  th  g an kh ng c  người nào 

kh c  ng Ti  , không ai là tr  h n Ng  

 

5086. Bi n c   i hi n nhiên là có th   ường b ng u ng n c  kusa, 

tuy nhiên b ch ng Toàn Tri, trí tu  c a Ngài là không th   ường ư c. 

 

5087. B ch ng H u Nh n  au kh     n a c n  c  h  xác 

ịnh, tuy nhiên s   ường trí tu  c a Ngài là không th  có. 

 

5088. Không gian có th  ư c ư ng b ng s i dây th ng ho c b ng ngón 

tay, tuy nhiên b ch ng Toàn Tri, gi i h nh c a Ngài là không th   ường. 

 

5089. B ch ng H u Nh n  nư c   dư ng  u trờ    t, 

nh ng v t này là có th   ường, còn Ngài là không th   ường.‖ 

 

 au kh   n dư ng ng Toàn Tri có danh v ng l n lao b ng sáu 

câu k , khi    ch p tay lên r  ng im l ng. 

 

 Người ta nói v  người có tu  bao la, sáng su   u dha  Ng  
 ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   n  n nh ng lời k  này: 

 

 Ngườ  n  ư c tịnh n   n dư ng  u  c a Ta b ng tâm ý 

c a mình, ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 



160 

 

484. Ký S  v  ư ng  atthavika 

 

5076. Khu n cư c a  ư c xây d ng khéo léo  phía nam c a núi Hi-

mã-l p. Vào lúc b y giờ, trong khi t m c u m c ch  hư ng  cư ng   

trong r ng. 

 

5077. Trong lúc tìm ki m vị th y, tôi s ng m i m t mình v i r  và trái 

cây, hài lòng v i vi c có hay không có. 

 

5078. Trong khi  ng n c n u dha  h n kh i  th  

gian. Trong lúc ti    ng d n ch ng  Ng  c ng  v  b n S  Th t. 

 

  kh ng ư c nghe v  ng n c  c ng kh ng c  a  n  i 

tôi. Kh   n  ang  ua    ngh   ng nh o Th  Gian. 

 

5080. Sau khi d p t t c i l a và quét d n khu n cư    c m l y gói 

v t d ng   ời kh i khu r ng. 

 

 ng kh  cư ng  ch  m    các ngôi làng và các khu ph  ch , 

khi y theo tu n t     n g n c n ng anda a  

 

5082. Vào thờ  m y, trong lúc ti   nhi u ch ng anh  c Th  Tôn 

ng nh o Th  Gian Sumedha thuy t gi ng v  vị th  B t T . 

 

   ư  ua  ng ngườ    nh l  ng Chi n Th ng 

sánh t   dư ng    kh c m da dê m t bên vai r   ng  ca ng 

nh o Th  Gian r ng: 

 

161 

 

 Ng   ng T  hư ng c a  người, là b c th y, là bi u hi u, 

là ng n cờ, là m c ch  ca   n  nư ng a, là s  n ng , là ng n n c a 

chúng sanh. 

 

(T ng ph m th  ha  ư  t). 

 

5085. B ch b c Hi n Trí, Ngài là b c khôn khéo v  ki n th c   ng 

nh ng  g  ch  ch ng anh ư t qua,  th  g an kh ng c  người nào 

kh c  ng Ti  , không ai là tr  h n Ng  

 

5086. Bi n c   i hi n nhiên là có th   ường b ng u ng n c  kusa, 

tuy nhiên b ch ng Toàn Tri, trí tu  c a Ngài là không th   ường ư c. 

 

5087. B ch ng H u Nh n  au kh     n a c n  c  h  xác 

ịnh, tuy nhiên s   ường trí tu  c a Ngài là không th  có. 

 

5088. Không gian có th  ư c ư ng b ng s i dây th ng ho c b ng ngón 

tay, tuy nhiên b ch ng Toàn Tri, gi i h nh c a Ngài là không th   ường. 

 

5089. B ch ng H u Nh n  nư c   dư ng  u trờ    t, 

nh ng v t này là có th   ường, còn Ngài là không th   ường.‖ 

 

 au kh   n dư ng ng Toàn Tri có danh v ng l n lao b ng sáu 

câu k , khi    ch p tay lên r  ng im l ng. 

 

 Người ta nói v  người có tu  bao la, sáng su   u dha  Ng  
 ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   n  n nh ng lời k  này: 

 

 Ngườ  n  ư c tịnh n   n dư ng  u  c a Ta b ng tâm ý 

c a mình, ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 
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 Người này s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng  ư  y 

ki p, và s  là vị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c m t ngàn l n. 

 

  người này) s   ng Chuy n u n ư ng h ng  n. 

Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

5095. D u tr  thành vị Thiên nhân hay là nhân lo i, (ngườ  n  ư c t  

h i v i nghi  hư c thi n, s  có tu  s c n   ư kh ng ị kém sút. 

 

  a ư  ng n k p (v  sau này), b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

5097. Sau khi lìa kh  g a nh  người này) s  xu t gia, không còn s  

h u gì, và s  ch  n ph m vị A-la-hán vào lúc b y tu i tính t  kh  anh  

 

5098. T  khi tôi nh  l i b n thân, t  kh    ư c Giáo Pháp, trong 

kho ng thời gian này tôi không bi  n  ư kh ng ư c thích ý. 

 

   u n h i  t t c  c c c    h  hư ng  , tôi không 

có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a vi c ng i ca trí tu . 

 

5100. Ba ng n l a (tham sân si) c a   ư c d p t t, t t c  các h u  
ư c xóa s ch, t t c  các l u ho c  ư c n t n, giờ  kh ng c n  anh 

n a. 

 

5101. K  t  kh    ng i ca trí tu  ư c  a ư  ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c ng i ca trí tu . 
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5102. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5103. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5104. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ha ka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  atthavika là ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 

485. Ký S  v  ư ng  andana a 

 

5105. Sau khi t  b  n  h n d c l c, các s c yêu quý, các v t thích ý, 

   b   ư  k    u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

5106. Sau khi xu  g a    nh a ngh p ác do thân. Sau khi t  b  ác 

h nh do kh u   cư ng   bờ sông. 

 

 ng kh   ang ng m i m  nh  c Ph t t  hư ng   
n g p tôi. Tôi không bi t v  c Ph    h c hi n vi c chào h i. 

 

5108. Sau khi th c hi n vi c chào h    h i tên và dòng h : ―Ph i 

ch ng ng   h n h n, là vị Càn-thát-bà, hay là Chúa c a chư h n akka  
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5109. Ngài là ai? Là con trai c a ai? Ph  ch ng ị i Ph  h n   
n n   Ng  a sáng t t c  c c hư ng g ng như  t trờ  ang c. 

 

 hưa ng  t ngàn câ  c  nh  ư c th y  bàn chân. Ngài 

là ai? Là con trai c a ai? Làm th  nào chúng tôi nh n bi t ngài? Xin ngài cho 

bi t tên và dòng h  n ng  h  ua  n i nghi ho c c a  

 

 a kh ng h i là Thiên th n, không ph i là Càn-thát-  c ng 
không ph i là Chúa c a chư h n akka   a c ng kh ng c  n th  c a 

Ph  h n  i v i các vị này Ta là b c T  hư ng  

 

 a  ư t lên ph m vi c a các vị  a  c t lìa s  trói bu c c a 

các d c  au kh  h u t t t c  các phi n n  a  n ph m vị Toàn Giác t i 

hư ng  

 

5113. Sau khi l ng nghe lời nói c a vị    n  ờ  n  n  ch 

ng i Hi n Trí, n u Ng   c Ph  ng Toàn Tri, b c n T n kh  au  
xin th nh Ngài ng i xu ng, tôi s  c ng dường Ng  

 

   i ra t  da d     d ng c ng n ng  ư  c 

Th  n  ng i xu ng  t  n  y t  như c n ư  (ng i xu ng)  hang núi. 

 

   c p t c leo lên ng n n    h    ng h a  
xinh x n, và g  tr  hư ng  c ng g  ị. 

 

5116.   au n nâng lên t t c  các th      n g n ng 

nh o Th  an    d ng c ng  c    c ng dường ng h a  
n c Ph t. 

 

5117. V i tâm hoan h , v i ý vui m ng    h a  hư ng   
nh l  b c  ư i ni m ph  l c d t dào. 
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5118. Khi  ng nh o Th  an u dha  ng i xu ng  t m da 

d  ng kh   ch   ư c hoan h  Ng   n dư ng c làm c a tôi 

r ng: 

 

5119. ―Do c  hai vi c dâng cúng trái cây cùng v  hư ng h  ng h a 
n  người này) s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng ha   n  ư  
ki p, và s  tr  h nh người v n d ng quy n l c v   ư kh ng ị sút kém. 

 

 Người này) s   n b n th  nhân lo  ng ha  ng n u  
ki p và s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng c  i th n l c (chinh ph c) b n 

hư ng  

 

5121. Có thành ph  n  h a n ng ng ư c  m v i châu 

báu các lo i s  ư c hóa hi n ra b i vị th n Vissakamma. 

 

 h  hư ng c ch n   người y s  luân h i các cõi. D u  b n 

th  Thiên nhân hay nhân lo  người này) s  ư c tôn vinh  kh p m  n  h  
 n l n hi n h u cu  c ng  người này) s  là thân quy n c a ng Ph m 

Thiên.[15] 

 

5123. Sau khi lìa kh  g a nh  người này) s  tr  h nh người không có 

g a nh   thông su t v  các th ng trí, và s  Ni t Bàn không còn l u ho c.‖ 

 

 N  ng u n  ng c  ang  ư  c n c ng 

nh o Th  an u dha  a  ng ường không trung. 

 

5125. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

5126. Sau khi m nh chung t  cõi trờ  u Su     anh  ng 

m . Khi tôi s ng  trong bào thai, tôi không có thi u h t v  s  th  hư ng. 
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 h     trong b ng m  d  ư c mu n c a tôi, th c n nư c 

u ng và v t th c ch  người m  ư c anh n h  như ư c mu n. 

 

5128. Vào lúc b y tu i tính t  kh  anh    u  g a  ời s ng 

kh ng g a nh  h  c c  ư c  u ng    h nh u ph m vị A-la-

hán. 

 

5129. Trong lúc suy t m v  nghi p quá kh    nh n h y không ph i 

là kém c    nh  l i vi c làm c a  ng a ư  ng n k p. 

 

5130. ―B ch ng Siêu Nhân, con kính l  Ngài! B ch ng T  hư ng 

Nhân, con kính l  Ng  au kh   n v i Giáo Pháp c a Ng  c n  t 

ư c vị th  B  ng  

 

5131. K  t  kh    c ng dường c Ph  ư c  a ư  ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

5132. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5133. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5134. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  andana a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  andana a  h n th  n  

 

--ooOoo-- 
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486. Ký S  v  ư ng  h u aka 

 

 h  ng B o H  Th  Gian, b c nh o Th  Gian Siddhattha 

Ni  n    ưa c c h n u n c a  n    h c hi n vi c cúng 

dường xá-l i. 

 

5136. (K  t  kh    c ng dường xá-l i k  ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

xá-l i. 

 

5137. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5138. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5139. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h u aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  h u aka  h n th  sáu.  

 

--ooOoo-- 

487. Ký S  v  ư ng  u nu daka 

 

5140.  ng n núi Hi-mã-l p, (tôi là) vị   kh  h nh tên Deva a. Con 

ường kinh hành c a tôi  t  n    ư c t o nên b i các vị phi nhân. 
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s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5138. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5139. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h u aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  h u aka  h n th  sáu.  

 

--ooOoo-- 

487. Ký S  v  ư ng  u nu daka 

 

5140.  ng n núi Hi-mã-l p, (tôi là) vị   kh  h nh tên Deva a. Con 

ường kinh hành c a tôi  t  n    ư c t o nên b i các vị phi nhân. 
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5141. Lúc b y giờ, (tôi) là vị qu n búi tóc r  ang  ng nư c, trong 

khi t m c u m c ch  hư ng    ời kh i khu r ng bao la. 

 

5142. Khi   ư  n ngàn ngườ   t   h c v   ư c sanh 

ra theo nghi p c a mình, các vị s ng  trong khu r ng bao la. 

 

5143. Sau khi rời kh i khu n cư    o nên ngôi b o tháp b ng cát. 

  g  g  c c ng h a c c    c ng dường ngôi b o tháp y. 

 

5144.  t  n   au kh   ch   ư c tịnh nh     khu n 

cư  t c  c c ngườ   t    h i l    h i tôi v  s  vi c này: 

 

 h ng  c ng u n bi t ngài s  l  bái vị Thiên th n nào  ngôi 

b  h   ư c xây d ng b ng c  ư c h i, xin ngài hãy gi i thích cho 

ch ng  

 

 c ng H u Nhãn có danh v ng l n a   ư c c ịnh rõ  

trong câu chú thu t c a ch ng a  ư ng nh n  a  bái các vị Ph t t  hư ng 

có danh v ng l n lao  

 

 c c  ng  c c ng Toàn Tri, các vị nh o Th  Gian 

  như h  nào? Màu da th  nào? Gi i h nh th  nào? Các vị có danh v ng l n 

lao   như h  n  

 

 hư h  c  a ư  ha  ư ng m o, và còn có b n ư  c  ng  
V  ng  d  như c a  c   c c c n t c a các vị y trông gi ng như 
trái cam th o r ng. 

 

  ng kh  ư c  chư h t y ch  nhìn v i kho ng cách c a cán 

c  u g i c a các vị y không phát ti ng, âm thanh c a các kh p không nghe 

ư c. 
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  ng kh  ư c  c c ng Thi n Th  ư c  u nh c lên bàn 

chân ph  ư c n  u này là tr ng thái t  nhiên c a chư h t. 

 

  chư h t y không bị hãi s  ư ng  như c n ư  vua c a loài 

thú. Các vị ch ng bao giờ ca t ng b n thân và không khinh mi t các h ng chúng 

sanh. 

 

 ư c thoát kh i s  kiêu ng   ch  a   nh ng i v i t t c  

anh nh  chư h t là nh ng vị không ca t ng ch nh nh  u này là tr ng thái 

t  nhiên c a chư h t. 

 

  ng kh  ư c anh a  chư h t Toàn Giác y thị hi n ánh sáng 

và làm toàn th   t này rung chuy n theo sáu cách. 

 

  chư ị này nhìn th  ịa ng c, khi  ịa ng c ư c tiêu di t, có 

  n  ưa  u này là tr ng thái t  nhiên c a chư h t. 

 

5155. Các b c ng ư ng   như h , và có danh v ng l n lao không 

th  sánh b ng, không bị ư t tr i v  th  h nh  c c ng Như a    ư ng.‖ 

 

5156. T t c  c c ngườ   t    h  nh ng lời nói c a tôi v i s  kính 

tr ng. Và h   h c h nh h  ng như h , tùy theo s c m nh   h  n ng 
l c. 

 

5157. Trong khi tin ư ng lời nói c a tôi, nh ng  t  có s  mong m i v  

nghi p c a mình tôn vinh (ngôi b o tháp) cát v    hư ng v  b n th  c 

Ph t. 

 

5158. Vào lúc b y giờ, vị Thiên t  có danh v ng l n lao sau khi m nh 

chung  cõi trờ  u Su   anh  ng m  ười ngàn th  gi   ung 
ng. 
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   ng  ường kinh hành không xa khu n cư  t c  c c  

t    t p l     n  bên tôi (h i r ng): 

 

  t g  h  như   ng, r ng n như  ư , khu y 

ng như  c  u, s  có h u qu  g   

 

 ng n c  a n dư ng c  g n ngôi b o tháp b ng 

cát, giờ  c Th  Tôn b c  ư   nh p vào b ng m  

 

5162. Sau khi th c hi n vi c gi ng pháp cho h   n dư ng c i 

Hi n    g  n c c  t  c a mình r   p vào th  ki t già. 

 

5163. Và s c l c c a tôi qu  nh n  c n ki    ị b nh m t cách 

tr m tr ng    ư ng nh  n c Ph t t  hư ng   nh chung  t i 

n  y. 

 

5164. Khi y, t t c  c c ngườ   t    h i l    h c hi n giàn h a 

thiêu. Và sau khi c m l y thi th  c a tôi h   t lên giàn h a thiêu. 

 

5165. Các vị    h i l i, vây quanh giàn h a h u    ch p tay lên 

 u. Bị ưu h n b   n u mu n, các vị   kh c ng lên. 

 

5166. Trong khi các vị  ang han n     n g n giàn h a thiêu 

(nói r ng  N  c c c trí tu , ta là th y c a c c ngư  c c ngư  ch  có s u 

mu n. 

 

 c ngư  h  n n n  l c cho l i ích c a nh  ng  kh ng 
bi ng nh c  c ngư  ch  tr  nên xao lãng, thời kh c c a c c ngư   ư c 

x   

 

171 

 

5168. Sau khi ch  d  c c  t  c a nh     l i th  gi  chư 
h n     ư ng vui  th  gi  chư h n ười tám ki p. 

 

     h nh ng Chuy n u n ư ng n   n    
cai qu n Thiên qu c h ng  n. 

 

5170. Trong nh ng ki p còn l    u n h i xen l n (  cõi trời và cõi 

người), tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường cát. 

 

5171. Gi ng như  h ng ud  c  nh u gi ng cây tr  h a  ư ng 
t   như h , nhờ b c i n   c ng ư c tr  hoa vào thờ  m. 

 

5172. Chính s  tinh t n là có kh  n ng n hành các ph n s   u ki n 

ưa n s  an n kh  c c u ràng bu c. Sau khi c  t s  trói bu c như  
c n  c  ư c c i trói), tôi s ng không còn l u ho c. 

 

5173. (K  t  kh    n dư ng c Ph  ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c n dư ng  

 

5174. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5175. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5176. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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 c ư ng  u nu daka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  u nu daka  h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

 488. Ký S  v  ư ng Lão Tara iya 

 

 c Th  n hada  cT  Ch  ng nh o Th  Gian, 

c Như a    n g n bờ c a c n ng nak  

 

5178. Là loài rùa di chuy n  ng nư c  c   ịnh ưa c Ph  ư t 

ua     a kh  nư c    n g n ng Lãnh o Th  Gian. 

 

 n c Ph  hada  c i Hi n  h  ư c n ngư  c n  
con s  ưa Ng  ư t qua. Ngài là b c n T n kh  au  

 

5180. Sau khi bi  ư c  ịnh c a  ng nh o Th  Gian 

hada  c  danh ng l n a   ư c n  ng  n ưng c a tôi. 

 

5181. T  khi tôi nh  l i b n thân, t  kh    ư c hi u bi   chưa 
t ng có s  ung ư ng dường th  y gi ng như kh  ư c lòng bàn chân (Ngài) 

ch  n. 

 

 au kh  ư  ua  ng n c hada  c  danh ng l n lao 

 ng  bờ ng   n  n nh ng lời k  này: 

 

 Nga  kh   a ngh  ng  a  ư  ua d ng nư c ch y 

c a c n ng   c n a ch a c   u  n   ưa a ư t qua. 

 

173 

 

5184. Do s  ư t qua này c a c Ph t và do s  hành trì tâm t  ái, ( i 

ư ng này) s  ư ng vui  th  gi  chư h n ng  ng n   k p. 

 

5185. Sau khi t  th  gi  chư h n  n n   ư c h c y b i 

nhân t  trong s ch   ư ng này) ng i  ngay ch  ng i y, s  ư t qua dòng 

ch y nghi ho c.‖ 

 ng gi ng như ch  m t ít h t gi ng ư c gieo xu ng c nh ng 

t   kh  c  ưa  h ch h   xu ng, k t qu   h  ng người nông 

phu. 

 

 ư ng   như h , th a ru ng c Ph  n   ư c thuy t gi ng 

b  ng h nh ng c  kh  c  ưa  h ch h   xu ng k t qu  s  làm 

tôi hài lòng. 

 

5188. Có tính kh ng quy t v  s  n  l c   ư c an tịnh, không còn m m 

m ng tái sanh. Sau khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c, tôi s ng không còn 

l u ho c. 

 

5189. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c   ng n   
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c ư t qua. 

 

5190. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5191. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5192. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    th c hành lời d y c a c Ph t. 
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5192. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 
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 c ư ng lão Tara a   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Tara iya là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

 489. Ký S  v  ư ng Lão Dhammaruci 

 

  c c Ph  ng Chi n Th ng a ka a  chú nguy n cho 

(vị n  u dha ng   ư ng ki p v  sau, vị này s  tr  h nh c Ph t. 

 

 Người m  sanh ra vị này s  c  n   Người cha tên là 

Suddhodana. Vị này s  là Gotama. 

 

 au kh   a c n  l c và th c hi n h nh ng khó th c hành 

ư c, vị này s  ư c giác ng   g c c i cây Assattha, tr  thành b c Toàn Giác 

có danh v ng l n lao. 

 

5196. Upatissa và Kolita s  là (hai vị  h nh n h ng u. Vị thị gi  tên 

 nanda  ph c v  ng Chi n Th ng này. 

 

 h   a a a   là (hai vị) n  h nh n h ng u. Citta 

và luôn c  avaka s   ha  na  cư  h ng u. 

 

 hu u a   Nanda   là hai n  cư  h ng u. C i B   

c a ng Chi n Th ng n  ư c g  n  a ha  

 

 au kh  ngh  ư c lời nói này c a b c i n  kh ng a  nh 
b ng  chư h n  nh n  ư c hoan h , ch p tay lên l  bái. 

 

5200. Khi     người trai tr  kh  ư c h c t  n gha    
ngh  ư c lời chú nguy n thù th ng c a b c i Hi n  n vị Sumedha. 
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  ư c ni m tin v i vị u dha y lòng bi m n, trong khi vị anh 

hùng  ang h nh h nh xu  g a    c ng u t gia (v i vị y). 

 

   hu h c ng g i b n kkha   n  g c uan  c  
s  nuôi m ng trong s ch, có ni m, là vị anh h ng   người th c hành lời d y 

c a ng Chi n Th ng. 

 

 ng kh  ang an  như h , do m  người b n x u a n    
bị xúi gi c  h nh  a     nh  o l  t  p. 

 

  người bị c ng b i s  suy t    a a ời giáo hu n. Sau 

  người b n t i    h m vào vi c gi t ch  người m . 

 

   h c hi n nghi p vô gián, v i tâm ý x u a   g t ch t 

người m ). T  n  y ch      n  ịa ng c c   c ng kh p 

m. 

 

 ng kh  ang  ch n a ày, bị kh  s    chịu ng dài lâu. 

  kh ng nh n h y vị anh hùng Sumedha b c cao quý c a  người n a. 

 

5207. Trong ki  n      c  kh ng l   bi n c . Sau khi nhìn 

th y con thuy n  bi n kh    n g n m c tiêu c a vi c ki m m i. 

 

5208. Sau khi nhìn th   c c ngườ  hư ng u n k nh   ư ng nh  

n c Ph t t  hư ng    ngh  ng kêu l n a a   ư c th t lên 

b i nh ng người y. 

 

5209. Sau khi nh  l i s  hi u bi  ư c   n     nh chung. 

Tôi  ư c anh a ng g a nh ung c d ng d  -la-môn  thành 

a h  
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 c ư ng lão Tara a   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Tara iya là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

 489. Ký S  v  ư ng Lão Dhammaruci 

 

  c c Ph  ng Chi n Th ng a ka a  chú nguy n cho 

(vị n  u dha ng   ư ng ki p v  sau, vị này s  tr  h nh c Ph t. 

 

 Người m  sanh ra vị này s  c  n   Người cha tên là 

Suddhodana. Vị này s  là Gotama. 

 

 au kh   a c n  l c và th c hi n h nh ng khó th c hành 

ư c, vị này s  ư c giác ng   g c c i cây Assattha, tr  thành b c Toàn Giác 

có danh v ng l n lao. 

 

5196. Upatissa và Kolita s  là (hai vị  h nh n h ng u. Vị thị gi  tên 

 nanda  ph c v  ng Chi n Th ng này. 

 

 h   a a a   là (hai vị) n  h nh n h ng u. Citta 

và luôn c  avaka s   ha  na  cư  h ng u. 

 

 hu u a   Nanda   là hai n  cư  h ng u. C i B   

c a ng Chi n Th ng n  ư c g  n  a ha  

 

 au kh  ngh  ư c lời nói này c a b c i n  kh ng a  nh 
b ng  chư h n  nh n  ư c hoan h , ch p tay lên l  bái. 

 

5200. Khi     người trai tr  kh  ư c h c t  n gha    
ngh  ư c lời chú nguy n thù th ng c a b c i Hi n  n vị Sumedha. 
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  ư c ni m tin v i vị u dha y lòng bi m n, trong khi vị anh 

hùng  ang h nh h nh xu  g a    c ng u t gia (v i vị y). 

 

   hu h c ng g i b n kkha   n  g c uan  c  
s  nuôi m ng trong s ch, có ni m, là vị anh h ng   người th c hành lời d y 

c a ng Chi n Th ng. 

 

 ng kh  ang an  như h , do m  người b n x u a n    
bị xúi gi c  h nh  a     nh  o l  t  p. 

 

  người bị c ng b i s  suy t    a a ời giáo hu n. Sau 

  người b n t i    h m vào vi c gi t ch  người m . 

 

   h c hi n nghi p vô gián, v i tâm ý x u a   g t ch t 

người m ). T  n  y ch      n  ịa ng c c   c ng kh p 

m. 

 

 ng kh  ang  ch n a ày, bị kh  s    chịu ng dài lâu. 

  kh ng nh n h y vị anh hùng Sumedha b c cao quý c a  người n a. 

 

5207. Trong ki  n      c  kh ng l   bi n c . Sau khi nhìn 

th y con thuy n  bi n kh    n g n m c tiêu c a vi c ki m m i. 

 

5208. Sau khi nhìn th   c c ngườ  hư ng u n k nh   ư ng nh  

n c Ph t t  hư ng    ngh  ng kêu l n a a   ư c th t lên 

b i nh ng người y. 

 

5209. Sau khi nh  l i s  hi u bi  ư c   n     nh chung. 

Tôi  ư c anh a ng g a nh ung c d ng d  -la-môn  thành 

a h  
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  n  ha a uc     người ghê t m t t c  c c u ác. 

Vào lúc b y tu i tính t  kh  anh    nh n h y b c uang ng c a th  gian. 

 

    n tu vi n Jetavana to l n   u  g a  ời s ng 

kh ng g a nh     n nư ng nhờ  c Ph t ba l n  an   an 
ngày. 

 

5212. Khi y, b c Hi n   nh n h    n  i tôi r ng  N  
Dhammaruci, lâu th      n   c Ph t v  s  vi c quá kh   
x y ra: 

 

 h t là lâu l m, hôm nay con qu  nh n ư c nhìn th y hình dáng 

nh p c a Ngài, thân th  không gì sánh b ng, có m   hư c ư ng, là 

v   du n ưa n Ni  n ư c  

 

5214. B ch ng i Hi n Trí, bóng t   ư c Ngài tiêu di t lâu l m 

r i. Dòng sông (ái d c   ư c làm cho khô c n nhờ vào s  h  trì t  p. S  ô 

nhi   ư c làm trong s ch lâu l m r i. Con m   c  ư c c u t o b ng trí 

tu . 

 

5215. B ch c a a  c n ư c g n g  i Ngài trong thời gian dài, 

c n  kh ng ị tiêu ho i l n n a trong kho ng thời gian dài. Hôm nay con 

ư c h i t  v i Ngài l n n a b i vì nh ng vi c   kh ng ị ho i di t.‖ 

 

5216. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5217. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5218. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ha a uc   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Dhammaruci là ph n th  chín. 

 

--ooOo-- 

 490. Ký S  v  ư ng  a a apiya 

 

5219. Vào lúc     u  ng c   hu n cư c a  ư c 

xây d ng kh   ư c ph  lên b i nh ng ng h a   cư ng   khu 

r ng. 

 

  c Th  n ada  ng T  Ch , là nhân v t cao c . Có 

ư c mu n c cư  c Toàn G c   n khu r ng c   

 

5221. Khi    ời kh i khu n cư    n khu r ng. Trong khi 

tìm ki m r    c    ang hang  trong r ng bao la. 

 

5222. T  n     nh n h  ng n c ada  c có danh 

v ng l n lao, ng i v ng ch i, th  nh  ịnh  ang ch  ng  trong khu r ng 

l n. 

 

   d ng b n cây g     n n  ch  ư c làm khéo léo 

 phía bên trên c a c Ph t, r   h  lên b ng c c ng h a  

 

   c m gi   ch  ư c ph  lên b ng ng h a  ng y 

ngày. T   au kh   ch   ư c tịnh n   nh l  c Ph t t i 

hư ng. 
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  n  ha a uc     người ghê t m t t c  c c u ác. 

Vào lúc b y tu i tính t  kh  anh    nh n h y b c uang ng c a th  gian. 

 

    n tu vi n Jetavana to l n   u  g a  ời s ng 

kh ng g a nh     n nư ng nhờ  c Ph t ba l n  an   an 
ngày. 

 

5212. Khi y, b c Hi n   nh n h    n  i tôi r ng  N  
Dhammaruci, lâu th      n   c Ph t v  s  vi c quá kh   
x y ra: 

 

 h t là lâu l m, hôm nay con qu  nh n ư c nhìn th y hình dáng 

nh p c a Ngài, thân th  không gì sánh b ng, có m   hư c ư ng, là 

v   du n ưa n Ni  n ư c  

 

5214. B ch ng i Hi n Trí, bóng t   ư c Ngài tiêu di t lâu l m 

r i. Dòng sông (ái d c   ư c làm cho khô c n nhờ vào s  h  trì t  p. S  ô 

nhi   ư c làm trong s ch lâu l m r i. Con m   c  ư c c u t o b ng trí 

tu . 

 

5215. B ch c a a  c n ư c g n g  i Ngài trong thời gian dài, 

c n  kh ng ị tiêu ho i l n n a trong kho ng thời gian dài. Hôm nay con 

ư c h i t  v i Ngài l n n a b i vì nh ng vi c   kh ng ị ho i di t.‖ 

 

5216. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5217. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5218. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ha a uc   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Dhammaruci là ph n th  chín. 

 

--ooOo-- 

 490. Ký S  v  ư ng  a a apiya 

 

5219. Vào lúc     u  ng c   hu n cư c a  ư c 

xây d ng kh   ư c ph  lên b i nh ng ng h a   cư ng   khu 

r ng. 

 

  c Th  n ada  ng T  Ch , là nhân v t cao c . Có 

ư c mu n c cư  c Toàn G c   n khu r ng c   

 

5221. Khi    ời kh i khu n cư    n khu r ng. Trong khi 

tìm ki m r    c    ang hang  trong r ng bao la. 

 

5222. T  n     nh n h  ng n c ada  c có danh 

v ng l n lao, ng i v ng ch i, th  nh  ịnh  ang ch  ng  trong khu r ng 

l n. 

 

   d ng b n cây g     n n  ch  ư c làm khéo léo 

 phía bên trên c a c Ph t, r   h  lên b ng c c ng h a  

 

   c m gi   ch  ư c ph  lên b ng ng h a  ng y 

ngày. T   au kh   ch   ư c tịnh n   nh l  c Ph t t i 

hư ng. 
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5225. Vào thờ  m  c Th  n  u t kh  ịnh. Trong khi nhìn 

v i kho ng cách c a cán cày, b c T  hư ng Nh n  ng i xu ng. 

 

5226. Vị h nh n c a b c  ư ada  n  a u a cùng v i 

m   ng n ị c  n ng c   n g  ng ư ng o. 

 

  c Th  n ada  c ư ng hư ng c a th  g an  ng 

Nh n Ngưu  c Chi n Th ng sau khi ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   l  

n  cười. 

 

5228. Anuruddha, vị thị gi  c a b c  ư ada   kh c  t 

bên vai r   h i b c i Hi n Trí r ng: 

 

5229. ―B ch c Th  Tôn, b c  ư  l  n  cười trong khi bi  ư c 

lý do, v y nguyên nhân c a vi c th  hi n n  cười c a b c  ư  g  

 

 a  nh  l i vi c làm c a người trai tr   c m gi  mái che b ng 

bông hoa cho ta trong b  ng  n n a   l  n  cười. 

 

5231. Ta không nhìn th y kho ng không gian nào dung ch a ư c hư c 

báu, và không kho ng kh ng g an n  ư c như  d u  th  gi  chư h n ha  
nhân lo i. 

 

 i v  ngườ  c  ư c nghi  hư c thi n ang nh ng  th  

gi  chư h n  ch  n h i chúng c a người y s  ư c ph  lên b i bông hoa 

 

 

5233. T   ng kh  ngh  hư c thi n  ư c h i t , người y s  

u n u n u  ư ng v  c c u  c c ời ca, và các khúc t u nh c c a Thiên 

nh  
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 h  n h i chúng c a người y s  c  ư c hư ng h  h ng nh t. 

Và s  c  c n ưa ng h a   u ng li n khi y. 

 

5235. M nh chung t  n   người nam này s   n cõi nhân lo i. 

Th m chí  n   c ng c   ch  ng ng h a  ư c duy trì trong m i 

thờ  m. 

 

5236.  n   u   ờ  ca  ư c k t h p v i (âm thanh c a  ch  
ch e, s  hường u n  uanh ngườ  n  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

5237. Và khi m c trờ  ang c lên, s  c  c n ưa ng h a   
xu ng  ư c g n li n v i nghi  hư c thi n  ng h a   ưa  i 

thờ  m. 

 

5238. Vào m  ng n   k p (v  sau này), b c  ư n ama, 

xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

  người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c 

t o ra t   h  người này) s  bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c và s  

Ni t Bàn không còn l u ho c.‖ 

 

5240. S  có mái ch  ng h a  ch  ngườ  n  kh  ang ch ng ng  

 h  ng kh  ngườ  n  ang ư c h u t  giàn h a thiêu, s  có mái 

che  t  n  y.‖ 

 

 au kh  n dư ng u  thành t u, trong khi làm hài lòng h i chúng 

v  c n ưa  h  c i Hi n  ada   hu t gi ng Giáo Pháp. 

 

   ca  u n Thiên qu c c a chư h n ng a ư  k p. Và 

   h nh ng Chuy n u n ư ng u ư  y l n. 
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5225. Vào thờ  m  c Th  n  u t kh  ịnh. Trong khi nhìn 

v i kho ng cách c a cán cày, b c T  hư ng Nh n  ng i xu ng. 

 

5226. Vị h nh n c a b c  ư ada  n  a u a cùng v i 

m   ng n ị c  n ng c   n g  ng ư ng o. 

 

  c Th  n ada  c ư ng hư ng c a th  g an  ng 

Nh n Ngưu  c Chi n Th ng sau khi ng i xu ng  h i chúng tỳ khưu   l  

n  cười. 

 

5228. Anuruddha, vị thị gi  c a b c  ư ada   kh c  t 

bên vai r   h i b c i Hi n Trí r ng: 

 

5229. ―B ch c Th  Tôn, b c  ư  l  n  cười trong khi bi  ư c 

lý do, v y nguyên nhân c a vi c th  hi n n  cười c a b c  ư  g  

 

 a  nh  l i vi c làm c a người trai tr   c m gi  mái che b ng 

bông hoa cho ta trong b  ng  n n a   l  n  cười. 

 

5231. Ta không nhìn th y kho ng không gian nào dung ch a ư c hư c 

báu, và không kho ng kh ng g an n  ư c như  d u  th  gi  chư h n ha  
nhân lo i. 

 

 i v  ngườ  c  ư c nghi  hư c thi n ang nh ng  th  

gi  chư h n  ch  n h i chúng c a người y s  ư c ph  lên b i bông hoa 

 

 

5233. T   ng kh  ngh  hư c thi n  ư c h i t , người y s  

u n u n u  ư ng v  c c u  c c ời ca, và các khúc t u nh c c a Thiên 

nh  
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 h  n h i chúng c a người y s  c  ư c hư ng h  h ng nh t. 

Và s  c  c n ưa ng h a   u ng li n khi y. 

 

5235. M nh chung t  n   người nam này s   n cõi nhân lo i. 

Th m chí  n   c ng c   ch  ng ng h a  ư c duy trì trong m i 

thờ  m. 

 

5236.  n   u   ờ  ca  ư c k t h p v i (âm thanh c a  ch  
ch e, s  hường u n  uanh ngườ  n  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

5237. Và khi m c trờ  ang c lên, s  c  c n ưa ng h a   
xu ng  ư c g n li n v i nghi  hư c thi n  ng h a   ưa  i 

thờ  m. 

 

5238. Vào m  ng n   k p (v  sau này), b c  ư n ama, 

xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

  người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c 

t o ra t   h  người này) s  bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c và s  

Ni t Bàn không còn l u ho c.‖ 

 

5240. S  có mái ch  ng h a  ch  ngườ  n  kh  ang ch ng ng  

 h  ng kh  ngườ  n  ang ư c h u t  giàn h a thiêu, s  có mái 

che  t  n  y.‖ 

 

 au kh  n dư ng u  thành t u, trong khi làm hài lòng h i chúng 

v  c n ưa  h  c i Hi n  ada   hu t gi ng Giáo Pháp. 

 

   ca  u n Thiên qu c c a chư h n ng a ư  k p. Và 

   h nh ng Chuy n u n ư ng u ư  y l n. 
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5243. Sau khi t  th  gi  chư h n  n n    nh n ư c s  an 

l c l n lao. Th m chí  n   c ng  c   ch  ng h a  ng i thời 

m. 

 

 au kh    h  ng c i Hi n  a a ng cao quý 

dòng Sakya, sau khi t  b  s  h n hua     ư c vị th  B  ng. 

 

5245. K  t  kh    c ng dường c Ph t ư c   ng n   
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

5246. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5247. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5248. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a a a  n  n nh ng lời k  n  như h . 

Ký s  v  ư ng  a a apiya là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

T m y may t  v i bị u ng , vị ư ng nh  n c Ph t, vị dâng cúng 

c  sen, vị n dư ng  u , vị có tr  hư ng  ị c ng dường xá-l i, vị tái sanh 

do cát, vị ư t qua, vị Dhammaruci, vị c   ch  ng h a   ư ng . Có 

ha   c u k   h   ười chín câu n a. 

Ph m Sa uk a  h m th  n  ư  t. 

--ooOoo-- 
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L. PH M TIKI KA IPUPPHIYA 

491. Ký S  v  ư ng Lão Tiki ka ipupphiya 

 

   nh n h  c Ph  a  ị không còn ô nhi  ng 

nh o Th  Gian ng i  ng ng i núi, chói sáng t  như  c  ka k a  

 

   y ra ba bông hoa ki ka    d ng n Ng  au kh   
c ng dường ng n c    nh u quanh Ngài) m  hư ng phía ph i. 

 

5251. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

5252. (K  t  kh    c ng dường c Ph  ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

5253. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5254. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5255. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Tiki ka u h a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Tiki ka ipupphiya là ph n th  nh t. 

--ooOoo-- 
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5243. Sau khi t  th  gi  chư h n  n n    nh n ư c s  an 

l c l n lao. Th m chí  n   c ng  c   ch  ng h a  ng i thời 

m. 

 

 au kh    h  ng c i Hi n  a a ng cao quý 

dòng Sakya, sau khi t  b  s  h n hua     ư c vị th  B  ng. 

 

5245. K  t  kh    c ng dường c Ph t ư c   ng n   
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

5246. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5247. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5248. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a a a  n  n nh ng lời k  n  như h . 

Ký s  v  ư ng  a a apiya là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

T m y may t  v i bị u ng , vị ư ng nh  n c Ph t, vị dâng cúng 

c  sen, vị n dư ng  u , vị có tr  hư ng  ị c ng dường xá-l i, vị tái sanh 

do cát, vị ư t qua, vị Dhammaruci, vị c   ch  ng h a   ư ng . Có 

ha   c u k   h   ười chín câu n a. 

Ph m Sa uk a  h m th  n  ư  t. 

--ooOoo-- 
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L. PH M TIKI KA IPUPPHIYA 

491. Ký S  v  ư ng Lão Tiki ka ipupphiya 

 

   nh n h  c Ph  a  ị không còn ô nhi  ng 

nh o Th  Gian ng i  ng ng i núi, chói sáng t  như  c  ka k a  

 

   y ra ba bông hoa ki ka    d ng n Ng  au kh   
c ng dường ng n c    nh u quanh Ngài) m  hư ng phía ph i. 

 

5251. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

5252. (K  t  kh    c ng dường c Ph  ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

5253. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5254. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5255. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Tiki ka u h a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Tiki ka ipupphiya là ph n th  nh t. 

--ooOoo-- 
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492. Ký S  v  ư ng Lão Pa uk a aka 

 

5256.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Uda ga a. T  n  
   nh n h y t m y may t  v i bị u ng  ư c treo  ng n cây. 

 

5257. Khi y, sau khi hái xu ng ba bông hoa ki ka     nên m ng 

r . V i tâm m ng r    c ng dường a ng h a  n t m y may t  v i bị 
u ng . 

 

5258. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

5259. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh au kh   c ng dường n bi u ư ng 

c a b c A-la-hán (t m y). 

 

5260. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5261. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5262. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Pa uk a aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Pa uk a aka  h n th  nhì. 

--ooOoo-- 
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493. Ký S  v  ư ng Lão Kora apupphiya 

 

 ư c     người th  r ng cùng v i cha và ông. Tôi sinh 

s ng nhờ vào vi c gi t thú r ng  u t t lành c a tôi là không có. 

 

  ng hư ng ư ng  ng nh o Th  Gian Tissa, b c H u 

Nh n   ưu i ba (d u) bàn chân  xung quanh ch  cư ng  c a tôi. 

 

5265. Và sau khi nhìn th y ba (d u  n ch n   ua c a b c  ư 
n a     nên m ng r . V i tâm m ng r     ch   ư c 

tịnh tín  (d u) bàn chân. 

 

5266. Sau khi nhìn th y cây kora a m c  n   ư c tr  hoa, tôi 

ã hái m  nh  ng h a    c ng dường  (d u) bàn chân t  hư ng. 

 

5267. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

 N  ch n nào tôi sanh lên, là b n th  Thiên nhân hay nhân lo i, tôi 

có làn da (màu bông hoa) kora a   c  ư c v  ngời sáng. 

 

5269. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  ha  
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

(d u  n ch n c Ph t). 

 

5270. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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5261. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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 c ư ng lão Pa uk a aka   n  n nh ng lời k  n  như 
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493. Ký S  v  ư ng Lão Kora apupphiya 

 

 ư c     người th  r ng cùng v i cha và ông. Tôi sinh 

s ng nhờ vào vi c gi t thú r ng  u t t lành c a tôi là không có. 

 

  ng hư ng ư ng  ng nh o Th  Gian Tissa, b c H u 
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n a     nên m ng r . V i tâm m ng r     ch   ư c 

tịnh tín  (d u) bàn chân. 

 

5266. Sau khi nhìn th y cây kora a m c  n   ư c tr  hoa, tôi 

ã hái m  nh  ng h a    c ng dường  (d u) bàn chân t  hư ng. 

 

5267. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

 N  ch n nào tôi sanh lên, là b n th  Thiên nhân hay nhân lo i, tôi 

có làn da (màu bông hoa) kora a   c  ư c v  ngời sáng. 

 

5269. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  ha  
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

(d u  n ch n c Ph t). 
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s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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5271. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5272. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Kora a u h a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Kora apupphiya là ph n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

494. Ký S  v  ư ng Lão Ki sukapupphiya 

 

5273. Sau khi nhìn th y cây ki uka ư c tr  h a    ch p tay lên. 

au kh  ư ng nh  n c Ph t t  hư ng    c ng dường  không trung. 

 

5274. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

5275. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

5276. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5277. Qu  v    thành công m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

185 

 

5278. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ki uka u h a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ki sukapupphiya là ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 

495. Ký S  v  ư ng Lão Upa hadu ad aka 

 

5279. Lúc b y giờ, vị h nh n n u a c a c Th  Tôn 

Padumuttara, trong lúc tìm ki m v i bị u ng    uanh u n  ng rác. 

 

  người làm thuê cho nh ng người khác  trong thành ph  

Ha a a    d ng c ng t n a s  v     u nh l  (vị y). 

 

5281. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

    ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c a ư  a 
l n      h nh ng Chuy n u n ư ng  ư  y l n. 

 

5283. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. Do vi c dâng cúng m t n a s  v   ư c vui v , s  s  hãi 

không có. 

 

5284. Và hôm nay, trong khi mong mu n tôi có th  che ph  (h t th y) núi 

non và r ng r m b ng các t m v i s  anh  u này là qu  báu c a m t n a s  

v i. 

 



184 

 

5271. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5272. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Kora a u h a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Kora apupphiya là ph n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

494. Ký S  v  ư ng Lão Ki sukapupphiya 

 

5273. Sau khi nhìn th y cây ki uka ư c tr  h a    ch p tay lên. 

au kh  ư ng nh  n c Ph t t  hư ng    c ng dường  không trung. 

 

5274. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

5275. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

5276. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5277. Qu  v    thành công m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5278. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ki uka u h a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ki sukapupphiya là ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 

495. Ký S  v  ư ng Lão Upa hadu ad aka 

 

5279. Lúc b y giờ, vị h nh n n u a c a c Th  Tôn 

Padumuttara, trong lúc tìm ki m v i bị u ng    uanh u n  ng rác. 

 

  người làm thuê cho nh ng người khác  trong thành ph  

Ha a a    d ng c ng t n a s  v     u nh l  (vị y). 

 

5281. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

    ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c a ư  a 
l n      h nh ng Chuy n u n ư ng  ư  y l n. 

 

5283. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. Do vi c dâng cúng m t n a s  v   ư c vui v , s  s  hãi 

không có. 

 

5284. Và hôm nay, trong khi mong mu n tôi có th  che ph  (h t th y) núi 

non và r ng r m b ng các t m v i s  anh  u này là qu  báu c a m t n a s  

v i. 
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5285. K  t  kh    d ng  h  ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a m t n a s  v i. 

 

5286. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5287. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5288. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Upa hadu ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Upa hadu ad aka  h n th  n  

 

--ooOoo-- 

496. Ký S  v  ư ng Lão Ghatama ad aka 

 

  u  ngh  n ường  c Th  Tôn, b c ư ng hư ng c a th  

g an  ng Nh n Ngưu    khu ng l n   ị hành h  b i b nh gió. 

Sau khi nhìn th     ch   ư c tịnh n      ng 

nguyên ch t. 

 

5290. Do b n h n  ư c th c hành, do b n h n  ư c ch  h n 

nghi  d ng ng h g a h  n   n  dư ng  cung c   ng cho 

tôi. 
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5291. Và qu  t kinh kh ng, không th   ường, không th  ư c ư ng 

này, hi u bi  ư c ư c mu n c a tôi, tr  thành tinh th  m t ng t (cho tôi). 

 

5292. T  b n châu l c, các gi ng cây này là loài th o m c m c  n t, 

hi u bi  ư c ư c mu n c a tôi, chúng tr  thành nh ng c  như  ch   

 

    ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c n  ư  
l n      h nh ng Chuy n u n ư ng n  ư  t l n. Lãnh th  

ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

5294. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  u k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a ph n  ng nguyên 

ch t. 

 

5295. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5296. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5297. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ghatama ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ghatama ad aka  h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 
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5285. K  t  kh    d ng  h  ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a m t n a s  v i. 

 

5286. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Upa hadu ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Upa hadu ad aka  h n th  n  

 

--ooOoo-- 
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5292. T  b n châu l c, các gi ng cây này là loài th o m c m c  n t, 
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l n      h nh ng Chuy n u n ư ng n  ư  t l n. Lãnh th  

ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

5294. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  u k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a ph n  ng nguyên 

ch t. 

 

5295. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5296. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5297. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ghatama ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ghatama ad aka  h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 
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 497. Ký S  v  ư ng  dakad aka 

 

5298. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    c ng dường nh nư c 

u ng n h i chúng tỳ khưu  hư ng c a c Ph t Padumuttara. 

 

5299. D u  n nh núi ho c  ng n cây,  trên không trung ho c  

n t li n, khi nào tôi mu n nư c u ng  nư c u ng) hi n ra cho tôi ngay t c 

kh c. 

 

5300. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c d ng c ng nư c. 

 

5301. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5302. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5303. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  dakad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  dakad aka  h n th  b y.  

 

--ooOoo-- 

498. Ký S  v  ư ng  u na h a 

 

5304.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Yamaka, có khu n 

cư c a   kh  ư c xây d ng, có gian nhà r ng b ng   kh  ư c t o 

l p. 
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5305. (Tôi) là vị   c n n N ada c   kh  h nh cao t  ười 

b n ng n ngườ   t  s ng quanh tôi. 

 

5206. Lúc b y giờ  ng kh  ang h n tịnh   u  ngh  như  t 

c  m  người tôn vinh ta. Ta không tôn vinh b t c  ai. 

 

5307. Ta không có vị giáo gi i, không bi  n b t c  vị di n gi  nào. Ta 

 n cư ng   trong r ng, không có th y giáo th  và th y t  . 

 

 i v i ta, không có th y giáo th   ta ph c v  v i tâm cung kính 

trong lúc k  c n thì s  cư ng   r ng  kh ng c   ngh a  

 

 Như h , ta s  t  tìm ki m vị th  ng k nh  ng h  nh n s  

c ng dường c a ta. Ta s  s ng có s  h  tr  kh ng người nào s  ch c  

 

5310. Không xa khu n cư c a tôi có con sông nh  v i bờ nư c lúp xúp, 

c   nư c c n kh  ư c thi t l  ư c tr i l p cát vô cùng trong s ch, làm 

thích ý. 

 

5311. Khi     n c n ng n  a k    g  c  i và 

 h c hi n ngôi b o tháp b ng cát. 

 

 Nh ng vị n    c c c Toàn Giác, là nh ng vị Hi n Trí có s  

n t n vi c tái sanh, ngôi b  h  như h  này là dành cho các vị    
 u y tr  thành n ch ng. 

 

5313. Sau khi th c hi n ngôi b  h  c    n hóa thành vàng. Tôi 

 c ng dường ba ngàn bông hoa ki ka b ng vàng. 
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 497. Ký S  v  ư ng  dakad aka 
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u ng n h i chúng tỳ khưu  hư ng c a c Ph t Padumuttara. 
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5300. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c    ng n k p, tôi 
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c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  dakad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  dakad aka  h n th  b y.  

 

--ooOoo-- 

498. Ký S  v  ư ng  u na h a 

 

5304.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Yamaka, có khu n 

cư c a   kh  ư c xây d ng, có gian nhà r ng b ng   kh  ư c t o 
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189 

 

5305. (Tôi) là vị   c n n N ada c   kh  h nh cao t  ười 

b n ng n ngườ   t  s ng quanh tôi. 

 

5206. Lúc b y giờ  ng kh  ang h n tịnh   u  ngh  như  t 

c  m  người tôn vinh ta. Ta không tôn vinh b t c  ai. 

 

5307. Ta không có vị giáo gi i, không bi  n b t c  vị di n gi  nào. Ta 

 n cư ng   trong r ng, không có th y giáo th  và th y t  . 

 

 i v i ta, không có th y giáo th   ta ph c v  v i tâm cung kính 

trong lúc k  c n thì s  cư ng   r ng  kh ng c   ngh a  

 

 Như h , ta s  t  tìm ki m vị th  ng k nh  ng h  nh n s  

c ng dường c a ta. Ta s  s ng có s  h  tr  kh ng người nào s  ch c  

 

5310. Không xa khu n cư c a tôi có con sông nh  v i bờ nư c lúp xúp, 

c   nư c c n kh  ư c thi t l  ư c tr i l p cát vô cùng trong s ch, làm 

thích ý. 

 

5311. Khi     n c n ng n  a k    g  c  i và 

 h c hi n ngôi b o tháp b ng cát. 

 

 Nh ng vị n    c c c Toàn Giác, là nh ng vị Hi n Trí có s  

n t n vi c tái sanh, ngôi b  h  như h  này là dành cho các vị    
 u y tr  thành n ch ng. 

 

5313. Sau khi th c hi n ngôi b  h  c    n hóa thành vàng. Tôi 

 c ng dường ba ngàn bông hoa ki ka b ng vàng. 
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 n y ni m ph n kh i, tôi ch p tay lên l  bái sáng chi u    
nh l  ngôi b  h  c  như  nh l  b c Toàn Giác  ư c m t. 

 

5315. M  kh  c c u ô nhi m là các suy t m v  ời s ng t i gia sanh 

kh   ư ng nh  n ng Thi n Th  n ngôi b o tháp, l p t c tôi quán xét 

l i r ng: 

 

 hưa ng  ng kh  ng nư ng a  ng ư ng o, b c Xa 

Phu, sao ông có th  s ng chung v  c c u ô nhi m, th t không thích h p cho 

ng  

 

5317. Lúc b y giờ, m  kh  u  ư ng n ngôi b o tháp, s  cung k nh  
c  n    ua u i các suy t m x u a như  c n  ị kh  s  vì cây 

lao nh n. 

 

 ng kh  ang an  như h , vị vua Th n Ch   ch  ng  tôi. 

M nh chung  t  n      n th  gi i Ph m Thiên. 

 

5319. Sau khi s ng n h t tu i th    anh a  cõi Tam Th  o 

L     ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c  ư  n. 

 

     h nh ng Chuy n u n ư ng a  n. Lãnh 

th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

5321. Tôi th  hư ng qu  thành t u c a nh ng bông hoa ki ka i y. 

ng ời s ng, có m   ng n người b o m u  quanh tôi. 

 

5322. Do b n ch t c a s  vi c  ư c th c hành  ngôi b o tháp, b i 

b m  c u  kh ng  nh  nhu c, các m  hôi không ti t ra  c  h , tôi có 

ư c v  ngời sáng. 
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5323. Ôi ngôi b  h   kh  ư c xây d ng b   c n ng a k  
 kh  ư c nhìn th y b i tôi! Sau khi th c hi n ngôi b o tháp b ng c   t 

ư c vị th  B  ng. 

 

5324. V  ngườ  c  ư c mu n làm vi c lành có s  n  ư c u c t 

y u, d u có th a ru ng ho c không có th a ru ng, vi c th c h nh u có k t 

qu  t  p. 

 

 ng g ng như người nam có s c m nh n  l c  ư t qua bi n 

c , sau khi c m l y khúc g  nh  nhoi, có th  a  nh   dư ng ngh  
r ng):. 

 

 Nư ng a vào khúc g  này, ta s  ư t qua bi n l n.‖ V i s  n  

l c và tinh t n  người nam ( y) có th  ư t qua bi n c . 

 

 ư ng   như h , vi c   ư c th c hi n b i tôi d u nh  

nhoi và bé b ng  au kh  nư ng a vào vi c làm     nh ư t kh i 

luân h i. 

 

 h   n l n hi n h u cu  c ng  ư c h c y b i nhân t  

trong s ch   ư c anh a ng nh  i bá h  vô cùng sang tr ng  thành 

ph  a h  

 

5329. Có ni m tin, m  và cha c a    n nư ng nhờ  c Ph t. 

Có s   ư c (Pháp) nhãn, c  ha  người này hành x  thu n theo Giáo Pháp. 

 

5330. Sau khi nh t l y v  khô c a c i cây B  , h   ch   d ng 

ngôi b o tháp b ng vàng. Sáng chi u h  tr c ti p l   người con trai c a dòng 

h  Sakya. 
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 n y ni m ph n kh i, tôi ch p tay lên l  bái sáng chi u    
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 hưa ng  ng kh  ng nư ng a  ng ư ng o, b c Xa 

Phu, sao ông có th  s ng chung v  c c u ô nhi m, th t không thích h p cho 

ng  

 

5317. Lúc b y giờ, m  kh  u  ư ng n ngôi b o tháp, s  cung k nh  
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5323. Ôi ngôi b  h   kh  ư c xây d ng b   c n ng a k  
 kh  ư c nhìn th y b i tôi! Sau khi th c hi n ngôi b o tháp b ng c   t 

ư c vị th  B  ng. 

 

5324. V  ngườ  c  ư c mu n làm vi c lành có s  n  ư c u c t 

y u, d u có th a ru ng ho c không có th a ru ng, vi c th c h nh u có k t 

qu  t  p. 

 

 ng g ng như người nam có s c m nh n  l c  ư t qua bi n 

c , sau khi c m l y khúc g  nh  nhoi, có th  a  nh   dư ng ngh  
r ng):. 

 

 Nư ng a vào khúc g  này, ta s  ư t qua bi n l n.‖ V i s  n  

l c và tinh t n  người nam ( y) có th  ư t qua bi n c . 

 

 ư ng   như h , vi c   ư c th c hi n b i tôi d u nh  

nhoi và bé b ng  au kh  nư ng a vào vi c làm     nh ư t kh i 

luân h i. 

 

 h   n l n hi n h u cu  c ng  ư c h c y b i nhân t  

trong s ch   ư c anh a ng nh  i bá h  vô cùng sang tr ng  thành 

ph  a h  

 

5329. Có ni m tin, m  và cha c a    n nư ng nhờ  c Ph t. 

Có s   ư c (Pháp) nhãn, c  ha  người này hành x  thu n theo Giáo Pháp. 

 

5330. Sau khi nh t l y v  khô c a c i cây B  , h   ch   d ng 

ngôi b o tháp b ng vàng. Sáng chi u h  tr c ti p l   người con trai c a dòng 

h  Sakya. 
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5331. Vào ngày l  Uposatha, h   dờ   ng  o tháp b ng vàng. Trong 

kh  n dư ng c ng h nh c a c Ph t, h   i qua ba canh (c a  

 

5332. Sau khi nhìn th y ngôi b  h  ng    nh  l i ngôi b o tháp 

b ng c    ng i  ngay ch  ng i    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

(T ng ph m th  ha  ư  ha  

 

5333. Trong khi tìm ki  ng Chi n Th ng    nh n h y vị 
ư ng Quân Chánh Pháp. Sau khi lìa kh  g a nh    u t gia trong s  

ch ng minh c a vị y. 

 

5334. Vào lúc b y tu i tính t  kh  anh    h nh u ph m vị A-la-

hán. Sau khi nh n bi  c h nh (c a  c Ph t b c H u Nh n  ch  u n 
b c trên. 

 

5336. Trong khi ch   a  a    h n h nh ư c công vi c. Giờ 

 c c n ph i làm trong Giáo Pháp c a người con trai dòng h  ak a  
ư c tôi th c hi n. 

 

5337. (Tôi tr  thành) vị n   ư t qua m i s  h n thù và hãi s   
ư t lên m  u trói bu c  ch ng  ng  c n  h nh n c a Ngài; 

u này là qu  báu c a bông hoa b ng ng  

 

5338. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5339. Qu  v    h nh c ng  mãn   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5340. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u na h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  u na h a  h n th  tám. 

 

--ooOoo--  

499. Ký S  v  ư ng Lão Na aku d aka 

 

5341.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n n  n  a   c y 

giờ, có b c T  Ch  n N ada  cư ng   t i g c cây. 

 

    g an nh  ng cây s    p mái b ng c    
làm s ch s  ường k nh h nh   d ng c ng n b c T  Ch . 

 

5343. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

5344. T  n   c  cung n ư c ki n t o khéo léo dành cho tôi, có 

chi u d  u ư  d -tu n, chi u r ng a ư  d -tu n   ư c hóa hi n ra t  

c n ch  ng cây s y. 

 

   ư ng vui  th  gi  chư h n ười b n ki     ca  
qu n Thiên qu c b  ư  t l n. 

 

     h nh ng Chuy n u n ư ng a ư  n l n. 

Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 
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5331. Vào ngày l  Uposatha, h   dờ   ng  o tháp b ng vàng. Trong 

kh  n dư ng c ng h nh c a c Ph t, h   i qua ba canh (c a  

 

5332. Sau khi nhìn th y ngôi b  h  ng    nh  l i ngôi b o tháp 

b ng c    ng i  ngay ch  ng i    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

(T ng ph m th  ha  ư  ha  

 

5333. Trong khi tìm ki  ng Chi n Th ng    nh n h y vị 
ư ng Quân Chánh Pháp. Sau khi lìa kh  g a nh    u t gia trong s  

ch ng minh c a vị y. 

 

5334. Vào lúc b y tu i tính t  kh  anh    h nh u ph m vị A-la-

hán. Sau khi nh n bi  c h nh (c a  c Ph t b c H u Nh n  ch  u n 
b c trên. 

 

5336. Trong khi ch   a  a    h n h nh ư c công vi c. Giờ 

 c c n ph i làm trong Giáo Pháp c a người con trai dòng h  ak a  
ư c tôi th c hi n. 

 

5337. (Tôi tr  thành) vị n   ư t qua m i s  h n thù và hãi s   
ư t lên m  u trói bu c  ch ng  ng  c n  h nh n c a Ngài; 

u này là qu  báu c a bông hoa b ng ng  

 

5338. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5339. Qu  v    h nh c ng  mãn   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5340. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u na h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  u na h a  h n th  tám. 

 

--ooOoo--  

499. Ký S  v  ư ng Lão Na aku d aka 

 

5341.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n n  n  a   c y 

giờ, có b c T  Ch  n N ada  cư ng   t i g c cây. 

 

    g an nh  ng cây s    p mái b ng c    
làm s ch s  ường k nh h nh   d ng c ng n b c T  Ch . 

 

5343. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

5344. T  n   c  cung n ư c ki n t o khéo léo dành cho tôi, có 

chi u d  u ư  d -tu n, chi u r ng a ư  d -tu n   ư c hóa hi n ra t  

c n ch  ng cây s y. 

 

   ư ng vui  th  gi  chư h n ười b n ki     ca  
qu n Thiên qu c b  ư  t l n. 

 

     h nh ng Chuy n u n ư ng a ư  n l n. 

Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng d n nh m. 
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 au kh  ư c n a u   h  ư ng ư ng i m i bi u 

hi n cao quý, tôi an trú trong Giáo Pháp c a người con trai dòng h  Sakya theo 

như  h ch  

 

5348. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a c n ch  ng cây s y. 

 

5349. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5350. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5351. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Na aku d aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Na aku d aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

500. Ký S  v  ư ng  a ha ad aka 

 

5352. Trong thời quá kh     h  n h  ng. Khi  ng kh   
lang thang  khu r ng    nh n h  c Ph  ng Vô Nhi m, b c thông 

su t v  t t c  các pháp. 

 

 ư c tịnh n    c m l   c  a    tay mình dâng 

c ng n c Ph t t  hư ng   hư c n   ng Anh Hùng. 
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5354. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5355. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5356. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5357. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

 

Ký s  v  ư ng  a ha ad aka  h n th  ười. 

Ph m Tiki ka ipupphiya là ph m th  n  ư  

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị có bông hoa ki ka i, y may t  v i bị u ng , bông hoa kora a, r i 

bông hoa ki suka, vị có m t n a s  v i, vị d ng c ng  ng, vị (dâng cúng) 

nư c, vị th c hi n ngôi b o tháp, vị có gian nhà b ng cây s y là th  chín, và vị 
d ng c ng  c  a     c u k  ngôn và chín câu h    

 

--ooOoo-- 

Giờ là ph n  ư c c a các ph m 

Ph m Metteyya, ph  hadd   u n c  ph m Saki sammajjaka, 

ph  ka h  h  h ak  h  aga  h  a u h a  h m 
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 au kh  ư c n a u   h  ư ng ư ng i m i bi u 

hi n cao quý, tôi an trú trong Giáo Pháp c a người con trai dòng h  Sakya theo 

như  h ch  

 

5348. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a c n ch  ng cây s y. 

 

5349. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5350. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5351. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Na aku d aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Na aku d aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

500. Ký S  v  ư ng  a ha ad aka 

 

5352. Trong thời quá kh     h  n h  ng. Khi  ng kh   
lang thang  khu r ng    nh n h  c Ph  ng Vô Nhi m, b c thông 

su t v  t t c  các pháp. 

 

 ư c tịnh n    c m l   c  a    tay mình dâng 

c ng n c Ph t t  hư ng   hư c n   ng Anh Hùng. 
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5354. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5355. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5356. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5357. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

 

Ký s  v  ư ng  a ha ad aka  h n th  ười. 

Ph m Tiki ka ipupphiya là ph m th  n  ư  

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị có bông hoa ki ka i, y may t  v i bị u ng , bông hoa kora a, r i 

bông hoa ki suka, vị có m t n a s  v i, vị d ng c ng  ng, vị (dâng cúng) 

nư c, vị th c hi n ngôi b o tháp, vị có gian nhà b ng cây s y là th  chín, và vị 
d ng c ng  c  a     c u k  ngôn và chín câu h    

 

--ooOoo-- 

Giờ là ph n  ư c c a các ph m 

Ph m Metteyya, ph  hadd   u n c  ph m Saki sammajjaka, 

ph  ka h  h  h ak  h  aga  h  a u h a  h m 
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Na g a  h m Pa uk a   h m Ki ka u h a  ư ng . Có m t 

ngàn b n   ư  ha  c u k . 

Nh  ườ   ph m Metteyya. 

Nh    h  n  ư c  . 

 

--ooOoo-- 

 

LI. PH M KA I Ā A  

501. Ký S  v  ư ng Lão Tika k a u h a 

 

 ng n c n u dha c  a ư  ha  h  ư ng   ư c 

mu n c cư  c Th  n   n núi Hi-mã-l p. 

 

 au kh    u  n  -mã-l  ng Bi M n cao c , b c Hi n 

 ng T  hư ng Nh n  p chân th  ki t già r i ng i xu ng. 

 

5360. Khi     người n m gi  pháp thu t, là vị du hành  không 

trung. Sau khi c m l y cây ch a a ư c th c hi n kh      trên không 

trung. 

 

 c Ph t chói sáng  trong khu r ng gi ng như ng n l a  trên 

nh núi, t  như  ng ng  m, t  như c   ch a  ư c tr  hoa. 

 

5362. Hào quang c a c Ph  ư t ra kh  ch  nh c a khu r ng và 

t a r ng gi ng như  u c ng n l a c a cây s y, sau khi nhìn th    
 ch   ư c tịnh tín. 

 

5363. Trong khi ch n l a    nh n h y bông hoa ka k a c  hư ng 
h  c a cõi trời. Sau khi c m l y ba ng h a    c ng dường n c Ph t 

t  hư ng. 
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5364. Khi y, do nhờ n ng c c a c Ph t, ba bông hoa c a tôi (xoay 

ngư c l i) có các cu ng hoa  bên trên và các cánh hoa  n dư i, t o thành 

ng  ch  ch  c Ph t. 

 

6365. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

5366. T  n   c  cung n ư c ki n t  kh   d nh ch   ư c 

bi t (v  n   ka k  c  ch u d  u ư  d -tu n, chi u r ng ba ư  
do-tu n. 

 

 ung n) có m t ngàn c t tr  ch ng có màu l c, m    
n ư c trang hoàng v i nh ng ng n cờ. Có m   ng n h  nh n  h n 

di n  cung n c a tôi. 

 

5368. Có nh ng chi c gh  bành làm b ng vàng, làm b ng ng c ma-ni, và 

c ng  ng h ng ng c n a, luôn c  ng c pha-lê (hi n ra)  b t c  n  n   
b t c  kh  n  h  ư c mu n. 

 

5369. Và có chi c g ường vô cùng giá trị ư c tr i lo i n m bông gòn có 

m t ph n ng  c   ư c g n li n v i chi c g i. 

 

5370. Khi nào tôi ư c mu n vi c a  h  au kh  ời kh  n  cư ng  và 

trong lúc th c hi n cu c du hành cùng v  chư h n   d n u h  ch ng chư 
Thiên. 

 

  ng,  h a n dư i là bông hoa,  phía bên trên c a tôi  

xung quanh m   d -tu n c   ch  ư c ph  b ng các bông hoa ka ika. 

 

  u ư  ng n nh c c ng  h c v  sáng chi u. H  hường 

u n  uanh   ng  kh ng ng nhác. 
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Na g a  h m Pa uk a   h m Ki ka u h a  ư ng . Có m t 

ngàn b n   ư  ha  c u k . 

Nh  ườ   ph m Metteyya. 

Nh    h  n  ư c  . 

 

--ooOoo-- 

 

LI. PH M KA I Ā A  

501. Ký S  v  ư ng Lão Tika k a u h a 

 

 ng n c n u dha c  a ư  ha  h  ư ng   ư c 

mu n c cư  c Th  n   n núi Hi-mã-l p. 

 

 au kh    u  n  -mã-l  ng Bi M n cao c , b c Hi n 

 ng T  hư ng Nh n  p chân th  ki t già r i ng i xu ng. 

 

5360. Khi     người n m gi  pháp thu t, là vị du hành  không 

trung. Sau khi c m l y cây ch a a ư c th c hi n kh      trên không 

trung. 

 

 c Ph t chói sáng  trong khu r ng gi ng như ng n l a  trên 

nh núi, t  như  ng ng  m, t  như c   ch a  ư c tr  hoa. 

 

5362. Hào quang c a c Ph  ư t ra kh  ch  nh c a khu r ng và 

t a r ng gi ng như  u c ng n l a c a cây s y, sau khi nhìn th    
 ch   ư c tịnh tín. 

 

5363. Trong khi ch n l a    nh n h y bông hoa ka k a c  hư ng 
h  c a cõi trời. Sau khi c m l y ba ng h a    c ng dường n c Ph t 

t  hư ng. 

197 

 

5364. Khi y, do nhờ n ng c c a c Ph t, ba bông hoa c a tôi (xoay 

ngư c l i) có các cu ng hoa  bên trên và các cánh hoa  n dư i, t o thành 

ng  ch  ch  c Ph t. 

 

6365. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

5366. T  n   c  cung n ư c ki n t  kh   d nh ch   ư c 

bi t (v  n   ka k  c  ch u d  u ư  d -tu n, chi u r ng ba ư  
do-tu n. 

 

 ung n) có m t ngàn c t tr  ch ng có màu l c, m    
n ư c trang hoàng v i nh ng ng n cờ. Có m   ng n h  nh n  h n 

di n  cung n c a tôi. 

 

5368. Có nh ng chi c gh  bành làm b ng vàng, làm b ng ng c ma-ni, và 

c ng  ng h ng ng c n a, luôn c  ng c pha-lê (hi n ra)  b t c  n  n   
b t c  kh  n  h  ư c mu n. 

 

5369. Và có chi c g ường vô cùng giá trị ư c tr i lo i n m bông gòn có 

m t ph n ng  c   ư c g n li n v i chi c g i. 

 

5370. Khi nào tôi ư c mu n vi c a  h  au kh  ời kh  n  cư ng  và 

trong lúc th c hi n cu c du hành cùng v  chư h n   d n u h  ch ng chư 
Thiên. 

 

  ng,  h a n dư i là bông hoa,  phía bên trên c a tôi  

xung quanh m   d -tu n c   ch  ư c ph  b ng các bông hoa ka ika. 

 

  u ư  ng n nh c c ng  h c v  sáng chi u. H  hường 

u n  uanh   ng  kh ng ng nhác. 
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5373.  t  n    ư ng vui v  c c u  c c ời ca, các ti ng 

ch  ch e, và các khúc t u nh c, v i ni  ư ng vui c a vi c gi i trí. Tôi vui 

thích theo s  mong mu n này mong mu n khác. 

 

5374. Lúc b y giờ,  t  n     n    u ng, tôi vui thích  cõi 

trời Tam Th  ư c g n g   c c  n  nhân, tôi vui thích  u  u t 

h o. 

 

5375. Và   ca  u n Thiên qu c n   n      thành 

ng Chuy n u n ư ng a  n. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không 

th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

5376. Trong khi luân h i  cõi này cõi khác, tôi nh n lãnh c a c i l n lao, 

tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

   u n h i  hai c nh gi i trong b n th  Thiên nhân và loài 

người, tôi không bi  n c   anh kh c  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

53    ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và luôn c  Bà-la-môn, 

tôi không bi  n gia t c h  ti n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

5379. V  hư ng n di chuy n b ng  hư ng n di chuy n b ng 

ng a, ki u khiêng, và c  xe k    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  

báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

5380. V    a  y t  gái, và các n  nh n  ư c ang m, tôi 

 ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 
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5381. V  y ph c làm b ng  a, b ng s i len, b ng ch  lanh, và b ng 

bông v    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

5382. V  v i vóc m   c  ư  h c n i l  có ph m vị cao sang, 

  ư c t t c  m i th  này; u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

 Ng  h  nha  n n  ng  h  n n n  ng  h  n m  

chi c g ường n    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c 

c ng dường c Ph t. 

 

  ư c tôn vinh  t t c  các n  danh ng c a  ư c h ng 
ti n   u n u n c  h  c nh ng o, luôn luôn có h i chúng không bị chia 

r , tôi là h ng nh t trong s  các quy n thu c  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

5385. Tôi không bi  n s  l nh (và) s  nóng, s  b c b  kh ng ư c 

bi  n. S  kh  s  thu c v  tâm  trái tim c a  kh ng ư c bi  n. 

 

 au kh  c  ư c làn da màu vàng ròng, tôi luân h i  cõi này cõi 

khác, tôi không bi  n vi c tàn t  s c h n  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

5387. Sau khi m nh chung  th  gi  chư h n  ư c h c y b i nhân 

t  trong s ch   ư c anh a ng nh  i bá h  vô cùng sang tr ng  thành 

ph  a h  

 

5388. Sau khi t  b  n  h n d c l c    u  g a  ời s ng không 

gia nh   c y tu i tính t  kh  anh    h nh u ph m vị A-la-hán. 
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5373.  t  n    ư ng vui v  c c u  c c ời ca, các ti ng 

ch  ch e, và các khúc t u nh c, v i ni  ư ng vui c a vi c gi i trí. Tôi vui 

thích theo s  mong mu n này mong mu n khác. 

 

5374. Lúc b y giờ,  t  n     n    u ng, tôi vui thích  cõi 

trời Tam Th  ư c g n g   c c  n  nhân, tôi vui thích  u  u t 

h o. 

 

5375. Và   ca  u n Thiên qu c n   n      thành 

ng Chuy n u n ư ng a  n. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không 

th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

5376. Trong khi luân h i  cõi này cõi khác, tôi nh n lãnh c a c i l n lao, 

tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

   u n h i  hai c nh gi i trong b n th  Thiên nhân và loài 

người, tôi không bi  n c   anh kh c  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

53    ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và luôn c  Bà-la-môn, 

tôi không bi  n gia t c h  ti n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

5379. V  hư ng n di chuy n b ng  hư ng n di chuy n b ng 

ng a, ki u khiêng, và c  xe k    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  

báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

5380. V    a  y t  gái, và các n  nh n  ư c ang m, tôi 

 ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 
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5381. V  y ph c làm b ng  a, b ng s i len, b ng ch  lanh, và b ng 

bông v    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

5382. V  v i vóc m   c  ư  h c n i l  có ph m vị cao sang, 

  ư c t t c  m i th  này; u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

 Ng  h  nha  n n  ng  h  n n n  ng  h  n m  

chi c g ường n    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c 

c ng dường c Ph t. 

 

  ư c tôn vinh  t t c  các n  danh ng c a  ư c h ng 
ti n   u n u n c  h  c nh ng o, luôn luôn có h i chúng không bị chia 

r , tôi là h ng nh t trong s  các quy n thu c  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

5385. Tôi không bi  n s  l nh (và) s  nóng, s  b c b  kh ng ư c 

bi  n. S  kh  s  thu c v  tâm  trái tim c a  kh ng ư c bi  n. 

 

 au kh  c  ư c làn da màu vàng ròng, tôi luân h i  cõi này cõi 

khác, tôi không bi  n vi c tàn t  s c h n  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

5387. Sau khi m nh chung  th  gi  chư h n  ư c h c y b i nhân 

t  trong s ch   ư c anh a ng nh  i bá h  vô cùng sang tr ng  thành 

ph  a h  

 

5388. Sau khi t  b  n  h n d c l c    u  g a  ời s ng không 

gia nh   c y tu i tính t  kh  anh    h nh u ph m vị A-la-hán. 
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5389. Sau khi nh n bi  c h nh (c a  c Ph t b c H u Nh n  
cho tu lên b c trên, tôi là vị tr  tu i x ng ng ư c c ng dường  u này là 

qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

5390. Thiên nhãn c a  ư c thanh tịnh, tôi là thi n x o v  ịnh   t 

n s  toàn h o v  các th ng  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

   h nh u các pháp phân tích, là vị rành r  v  các n n t ng 

c a th n thông,   n s  toàn h o v  c c h  u này là qu  báu c a vi c 

c ng dường c Ph t. 

 

5392. (K  t  kh    c ng dường c Ph  ư c  a ư  ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

5393. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5394. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5395. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Tika k a u h a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Tika k a u h a  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 
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502. Ký S  v  ư ng  ka a ad aka 

 

    người th    g m  thành ph  Ha a a    
nhìn th  c Ph t, b c Vô Nhi  ng  ư  ua d ng nư c  kh ng c n 
l u ho c. 

 

   d ng c ng n c Ph t t  hư ng bình bát b ng    
ư c  kh     d ng c ng nh  n c Th  Tôn là vị có b n th  

chính tr c như h  y. 

 

 ng kh   ư c sanh ra  cu c ờ    ư c các chi c a 
vàng và các chi c chi u nh  b ng b c, b ng vàng, và b ng ng c ma-ni. 

 

5399. Tôi th  d ng nh ng c  a  u này là qu  báu c a nghi  hư c 

thi n. Và tôi có b n ch t c a bình bát (ch a ng) các lo i danh v ng và các 

lo i tài s n. 

 

 ng g ng như ch  m t ít h t gi ng ư c gieo xu ng c nh ng 

màu m  kh  c  ưa  h ch h   xu ng, k t qu   h  ng người nông 

phu. 

 

 ư ng   như h , vi c d ng c ng nh  n  ư c gieo xu ng 

th a ru ng c Ph t, khi tr n ưa  h  l c  ưa  k t qu  s  làm tôi hài 

lòng. 

 

5402. So sánh v i các th a ru ng ư c bi  n, ngay c  các H i Chúng 

(tỳ khưu   u n c  các t p th , không có gì sánh b ng th a ru ng c Ph t là 

ngu n cung c p an l c cho chúng sanh. 
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5389. Sau khi nh n bi  c h nh (c a  c Ph t b c H u Nh n  
cho tu lên b c trên, tôi là vị tr  tu i x ng ng ư c c ng dường  u này là 

qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

5390. Thiên nhãn c a  ư c thanh tịnh, tôi là thi n x o v  ịnh   t 

n s  toàn h o v  các th ng  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

   h nh u các pháp phân tích, là vị rành r  v  các n n t ng 

c a th n thông,   n s  toàn h o v  c c h  u này là qu  báu c a vi c 

c ng dường c Ph t. 

 

5392. (K  t  kh    c ng dường c Ph  ư c  a ư  ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

5393. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5394. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5395. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Tika k a u h a   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Tika k a u h a  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 
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502. Ký S  v  ư ng  ka a ad aka 

 

    người th    g m  thành ph  Ha a a    
nhìn th  c Ph t, b c Vô Nhi  ng  ư  ua d ng nư c  kh ng c n 
l u ho c. 

 

   d ng c ng n c Ph t t  hư ng bình bát b ng    
ư c  kh     d ng c ng nh  n c Th  Tôn là vị có b n th  

chính tr c như h  y. 

 

 ng kh   ư c sanh ra  cu c ờ    ư c các chi c a 
vàng và các chi c chi u nh  b ng b c, b ng vàng, và b ng ng c ma-ni. 

 

5399. Tôi th  d ng nh ng c  a  u này là qu  báu c a nghi  hư c 

thi n. Và tôi có b n ch t c a bình bát (ch a ng) các lo i danh v ng và các 

lo i tài s n. 

 

 ng g ng như ch  m t ít h t gi ng ư c gieo xu ng c nh ng 

màu m  kh  c  ưa  h ch h   xu ng, k t qu   h  ng người nông 

phu. 

 

 ư ng   như h , vi c d ng c ng nh  n  ư c gieo xu ng 

th a ru ng c Ph t, khi tr n ưa  h  l c  ưa  k t qu  s  làm tôi hài 

lòng. 

 

5402. So sánh v i các th a ru ng ư c bi  n, ngay c  các H i Chúng 

(tỳ khưu   u n c  các t p th , không có gì sánh b ng th a ru ng c Ph t là 

ngu n cung c p an l c cho chúng sanh. 
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5403. ―B ch ng Siêu Nhân, con kính l  Ngài! B ch ng T  hư ng 

Nhân, con kính l  Ngài! Sau khi dâng cúng m  c  nh  c n  ư c vị th  

B  ng.‖ 

 

5404. K  t  kh    d ng c ng nh  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng bình 

bát. 

 

5405. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5406. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   

th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5407. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ka a ad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  ka a ad aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

503. Ký S  v  ư ng  u ha ad aka 

 

   nh n h  c Ph  ng Vô Nhi m, b c ư ng hư ng 

c a th  g an  ng Nh n Ngưu ng i  ng ng i núi, chói ng như  c  
ka k a  
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5409. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    ch p tay lên  u. Sau khi 

c m l   c  k u ka    d ng c ng n c Ph t t  hư ng. 

 

5410. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5411. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5412. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5413. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  u ha ad aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

504. Ký S  v  ư ng Lão Ava aphaliya 

 

 c Th  n c  ng n nh h  uang  ng T  Ch , vị không bị 
nh   u t ra kh i s  c cư   a   vi c kh t th c. 

 

  ư c m t n   c    nh n h     n g  ng 

Nh n Ngưu  i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng  c  a a a. 
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5403. ―B ch ng Siêu Nhân, con kính l  Ngài! B ch ng T  hư ng 

Nhân, con kính l  Ngài! Sau khi dâng cúng m  c  nh  c n  ư c vị th  

B  ng.‖ 

 

5404. K  t  kh    d ng c ng nh  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng bình 

bát. 

 

5405. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5406. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   

th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5407. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ka a ad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  ka a ad aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

503. Ký S  v  ư ng  u ha ad aka 

 

   nh n h  c Ph  ng Vô Nhi m, b c ư ng hư ng 

c a th  g an  ng Nh n Ngưu ng i  ng ng i núi, chói ng như  c  
ka k a  
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5409. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    ch p tay lên  u. Sau khi 

c m l   c  k u ka    d ng c ng n c Ph t t  hư ng. 

 

5410. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5411. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5412. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5413. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  u ha ad aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

504. Ký S  v  ư ng Lão Ava aphaliya 

 

 c Th  n c  ng n nh h  uang  ng T  Ch , vị không bị 
nh   u t ra kh i s  c cư   a   vi c kh t th c. 

 

  ư c m t n   c    nh n h     n g  ng 

Nh n Ngưu  i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng  c  a a a. 
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5416. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5417. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5418. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5419. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ava a ha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ava aphaliya là ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 

505. Ký S  v  ư ng  a ha a 

 

 ng c ng Toàn Giác, b c có màu da vàng chói, vị th  nh n 

các v t hi n c ng  ang n ư c  n ường    d ng c ng  c  a  

 

5421. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 
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5422. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5423. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh  ã 

th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5424. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t.   

 

 c ư ng  a ha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  a ha a  h n th  n  

 

--ooOoo-- 

506. Ký S  v  ư ng  u u ga ha ad aka 

 

   nh n h  ng nh o Th  Gian t  như c  ka k a 
ư c t cháy, t  như  ng ng  m, t  như c  n ang cháy sáng. 

 

 ư c tịnh n    c m l   c  chanh    tay mình dâng 

c ng n b c  ư  ng trí tu  x ng ng c ng dường. 

 

5427. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5428. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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5416. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5417. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5418. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5419. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ava a ha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ava aphaliya là ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 

505. Ký S  v  ư ng  a ha a 

 

 ng c ng Toàn Giác, b c có màu da vàng chói, vị th  nh n 

các v t hi n c ng  ang n ư c  n ường    d ng c ng  c  a  

 

5421. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 
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5422. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5423. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh  ã 

th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5424. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t.   

 

 c ư ng  a ha a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  a ha a  h n th  n  

 

--ooOoo-- 

506. Ký S  v  ư ng  u u ga ha ad aka 

 

   nh n h  ng nh o Th  Gian t  như c  ka k a 
ư c t cháy, t  như  ng ng  m, t  như c  n ang cháy sáng. 

 

 ư c tịnh n    c m l   c  chanh    tay mình dâng 

c ng n b c  ư  ng trí tu  x ng ng c ng dường. 

 

5427. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5428. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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5429. Qu  v    h nh c ng  mãn   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5430. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u u gapha ad aka   n  n nh ng lời k  

n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  u u ga ha ad aka  h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

507. Ký S  v  ư ng  ha ad aka 

 

5431. Vào lúc b y giờ, b c n c  ng Hi n Trí tên Ajjuna, vị h i 

 v  h nh ki m và thi n x o v  ịnh  cư ng  t i núi Hy-mã-l p. 

 

5432. Sau khi c m l  ư c ch ng m t ch u trái cây ajeli, trái cây 

a aka    c  cha a a a    d ng c ng n b c  ư  

 

5433. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

5434. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5435. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5436. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ha ad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  ha ad aka  h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

508. Ký S  v  ư ng Lão Amodaphaliya 

 

 ng c ng Toàn Giác, b c có màu s c màu vàng chói, vị th  

nh n các v t hi n c ng  ang n ư c  n ường    d ng c ng  c  
amoda. 

 

5438. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5439. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5440. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5441. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  da ha a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Amodaphaliya là ph n th  tám. 

--ooOoo-- 
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5429. Qu  v    h nh c ng  mãn   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5430. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u u gapha ad aka   n  n nh ng lời k  

n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  u u ga ha ad aka  h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

507. Ký S  v  ư ng  ha ad aka 

 

5431. Vào lúc b y giờ, b c n c  ng Hi n Trí tên Ajjuna, vị h i 

 v  h nh ki m và thi n x o v  ịnh  cư ng  t i núi Hy-mã-l p. 

 

5432. Sau khi c m l  ư c ch ng m t ch u trái cây ajeli, trái cây 

a aka    c  cha a a a    d ng c ng n b c  ư  

 

5433. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

5434. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5435. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5436. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ha ad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  ha ad aka  h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

508. Ký S  v  ư ng Lão Amodaphaliya 

 

 ng c ng Toàn Giác, b c có màu s c màu vàng chói, vị th  

nh n các v t hi n c ng  ang n ư c  n ường    d ng c ng  c  
amoda. 

 

5438. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5439. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5440. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5441. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  da ha a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Amodaphaliya là ph n th  tám. 

--ooOoo-- 
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509. Ký S  v  ư ng  a ha ad aka 

 

 c Th  Tôn tên Satara  ng T  Ch , vị không bị nh   
xu t ra kh i s  c cư   a   vi c kh t th c. 

 

  ư c m t n m  c    nh n h     n g  ng 

Nh n Ngưu  i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng  c  h t n t. 

 

5444. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5445. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5446. Qu  v    h nh c ng  n   h nh t u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5447. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ha ad aka  ã nói lên nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  a ha ad aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

510. Ký S  v  ư ng  N k ad aka 

 

5448. Vào lúc b y giờ   người ph  vi c tu vi n  thành ph  

andhu a    nh n h  c Ph t, b c Vô Nhi  ang d  chu n  trên 

không trung. 
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   c m l y trái d a   d ng c ng n c Ph t t  hư ng. 

B c có danh v ng l n a   h  nh ng kh  ng  n hư kh ng  

 

  c   ư c  d ng c ng n c Ph t v i tâm ý trong s ch, 

i v i tôi là ngu n sanh lên ni m h nh h c ưa n s  an l c trong thời hi n 

t i. 

 

5451. Khi     n ni m ph  l c l n lao và s  an l c cùng t t. 

h   ư c sanh ra  n  n  n  n , châu báu còn hi n lên cho tôi. 

 

5452. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5453. Thiên nhãn c a  ư c thanh tịnh, tôi là thi n x o v  ịnh   t 

n s  toàn h o v  các th ng  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5454. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5455. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5456. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  N k ad aka   n  lên nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  N k ad aka  h n th  ười. 

--ooOoo-- 
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509. Ký S  v  ư ng  a ha ad aka 

 

 c Th  Tôn tên Satara  ng T  Ch , vị không bị nh   
xu t ra kh i s  c cư   a   vi c kh t th c. 

 

  ư c m t n m  c    nh n h     n g  ng 

Nh n Ngưu  i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng  c  h t n t. 

 

5444. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5445. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5446. Qu  v    h nh c ng  n   h nh t u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5447. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ha ad aka  ã nói lên nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  a ha ad aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

510. Ký S  v  ư ng  N k ad aka 

 

5448. Vào lúc b y giờ   người ph  vi c tu vi n  thành ph  

andhu a    nh n h  c Ph t, b c Vô Nhi  ang d  chu n  trên 

không trung. 
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   c m l y trái d a   d ng c ng n c Ph t t  hư ng. 

B c có danh v ng l n a   h  nh ng kh  ng  n hư kh ng  

 

  c   ư c  d ng c ng n c Ph t v i tâm ý trong s ch, 

i v i tôi là ngu n sanh lên ni m h nh h c ưa n s  an l c trong thời hi n 

t i. 

 

5451. Khi     n ni m ph  l c l n lao và s  an l c cùng t t. 

h   ư c sanh ra  n  n  n  n , châu báu còn hi n lên cho tôi. 

 

5452. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5453. Thiên nhãn c a  ư c thanh tịnh, tôi là thi n x o v  ịnh   t 

n s  toàn h o v  các th ng  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5454. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5455. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5456. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  N k ad aka   n  lên nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  N k ad aka  h n th  ười. 

--ooOoo-- 



210 

 

Ph n  ư c 

Bông hoa ka k a  t bình bát, vị c   c  k u   c  a a a là 

ư ng    c  a   chanh   c  a  u n c  trái cây amoda, trái 

cây th t n t, và trái d a  ư ng . Các câu k   ư c nh m    t 

 c u k  kh ng c  h n k  

Ph m Ka k a  h m th  n  ư  t. 

 

--ooOoo-- 

[1] Na a a ngh a  ị n uan n ng h a  y (na a  

[2] Ma aka ngh a  ị c ng dường aka  ng c ma-ni (ma  

 kk a ka ngh a  ị n uan n m   a a  c  u c 

ukk  

 u ana an a ngh a  ị n uan n cây qu  ana  h a nh  
u ana  

 u ad aka ngh a  ị cúng dường d aka  a ng 
ku a  

[6] Kusa had aka ngh a  ị d ng c ng d aka   a ha) th  v t 

th c ku a   c  ku a ư c d ng  h   ch n ra các vị tỳ khưu  n 

nhà thí ch  th  th c (ND). 

 unn g a ngh a  ị n uan n hoa nguy t qu  unn ga  
m c  n  

 a k a ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
a k a  

 nadh d aka ngh a  ị d ng c ng d aka   d  nadh  
Chú Gi i gi i thích t  nadh   u hana uga  n n ư c dịch l   d  
(ApA. i, 448). 

[10] Pulinaca ka a ngh a  ị n uan n ư c kinh hành 

(ca kama) r  c  u na  

[11] Pa uk a a aka ngh a  ị ư ng nh  a aka  n t m y may 

t  v i bị u ng  (pa uk a   
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 uddha a aka ngh a  ị ư ng nh  a aka  n c Ph t 

(buddha).‖ 

 h ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  c  sen (bhisa).‖ 

 a ha ka ngh a  ị ng i ca (thavika) v  trí tu  a).‖ 

 Ngh a   thu c dòng dõi Bà-la-môn (ND). 

 andana a ngh a  ị l n uan n tr  hư ng candana   
ng h a  

 h u aka ngh a  ị c ng dường aka  -l  dh u  

 u nu daka ngh a  ị t  n n u daka  ng  o tháp b ng 

c  u na  

[19] Tara a ngh a  ị n uan n vi c ư t qua (tara a ).‖ 

[20] Xem lời chú nguy n    t p Kinh Buddhava sa - Ph t S , 

trang 30-33 (Tam T ng i - Vi t t p 42). 

[21] Tiki ka u h a ngh a  ị n uan n ba (ti) bông hoa 

(puppha) ki ka i.‖ 

[22] Pa uk a aka ngh a  ị c ng dường aka  m y may t  v i 

bị u ng  (pa uk a  

[23] Kora a u h a ngh a  ị c  n uan n bông hoa (puppha) 

kora a.‖ 

[24] Ki uka u h a ngh a  ị c  n uan n bông hoa (puppha) 

ki suka.‖ 

[25] Upa hadu ad aka ngh a  ị dâng cúng d aka  t n a 

(upa ha) s  v i.‖ 

[26] Ghatama ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   ng (ghata) 

nguyên ch t (ma a).‖ 

 dakad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  nư c (udaka).‖ 

 u na h a ngh a  ị n uan n ngôi b o tháp (th a  ng 

c  u na  

[29] Na aku d aka ngh a  ị d ng c ng d aka  c n ch  ku i) b ng 

cây s y (na a). 
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Ph n  ư c 

Bông hoa ka k a  t bình bát, vị c   c  k u   c  a a a là 

ư ng    c  a   chanh   c  a  u n c  trái cây amoda, trái 

cây th t n t, và trái d a  ư ng . Các câu k   ư c nh m    t 

 c u k  kh ng c  h n k  

Ph m Ka k a  h m th  n  ư  t. 

 

--ooOoo-- 

[1] Na a a ngh a  ị n uan n ng h a  y (na a  

[2] Ma aka ngh a  ị c ng dường aka  ng c ma-ni (ma  

 kk a ka ngh a  ị n uan n m   a a  c  u c 

ukk  

 u ana an a ngh a  ị n uan n cây qu  ana  h a nh  
u ana  

 u ad aka ngh a  ị cúng dường d aka  a ng 
ku a  

[6] Kusa had aka ngh a  ị d ng c ng d aka   a ha) th  v t 

th c ku a   c  ku a ư c d ng  h   ch n ra các vị tỳ khưu  n 

nhà thí ch  th  th c (ND). 

 unn g a ngh a  ị n uan n hoa nguy t qu  unn ga  
m c  n  

 a k a ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
a k a  

 nadh d aka ngh a  ị d ng c ng d aka   d  nadh  
Chú Gi i gi i thích t  nadh   u hana uga  n n ư c dịch l   d  
(ApA. i, 448). 

[10] Pulinaca ka a ngh a  ị n uan n ư c kinh hành 

(ca kama) r  c  u na  

[11] Pa uk a a aka ngh a  ị ư ng nh  a aka  n t m y may 

t  v i bị u ng  (pa uk a   

211 

 

 uddha a aka ngh a  ị ư ng nh  a aka  n c Ph t 

(buddha).‖ 

 h ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  c  sen (bhisa).‖ 

 a ha ka ngh a  ị ng i ca (thavika) v  trí tu  a).‖ 

 Ngh a   thu c dòng dõi Bà-la-môn (ND). 

 andana a ngh a  ị l n uan n tr  hư ng candana   
ng h a  

 h u aka ngh a  ị c ng dường aka  -l  dh u  

 u nu daka ngh a  ị t  n n u daka  ng  o tháp b ng 

c  u na  

[19] Tara a ngh a  ị n uan n vi c ư t qua (tara a ).‖ 

[20] Xem lời chú nguy n    t p Kinh Buddhava sa - Ph t S , 

trang 30-33 (Tam T ng i - Vi t t p 42). 

[21] Tiki ka u h a ngh a  ị n uan n ba (ti) bông hoa 

(puppha) ki ka i.‖ 

[22] Pa uk a aka ngh a  ị c ng dường aka  m y may t  v i 

bị u ng  (pa uk a  

[23] Kora a u h a ngh a  ị c  n uan n bông hoa (puppha) 

kora a.‖ 

[24] Ki uka u h a ngh a  ị c  n uan n bông hoa (puppha) 

ki suka.‖ 

[25] Upa hadu ad aka ngh a  ị dâng cúng d aka  t n a 

(upa ha) s  v i.‖ 

[26] Ghatama ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   ng (ghata) 

nguyên ch t (ma a).‖ 

 dakad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  nư c (udaka).‖ 

 u na h a ngh a  ị n uan n ngôi b o tháp (th a  ng 

c  u na  

[29] Na aku d aka ngh a  ị d ng c ng d aka  c n ch  ku i) b ng 

cây s y (na a). 
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 a ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
a  

[31] Tika k a u h a ngh a  ị n uan n ba (ti) bông hoa 

ka k a  

 ka a ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  t (eka) bình bát 

a a  

 u ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  
ha a  k u  

[34] Ava a ha a ngh a  ị n uan n trái cây (phaliya) ava a  

 a ha a ngh a  ị n uan n  c  ha a  a  

 u u ga ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  
ha a  chanh u u ga  

 ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
a  

[38] Amodapha a ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
a da  

 a ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
th t n  a  

 N k ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  d a 

n k a  

 

LII. PH P ALA Ā AKA 

 511. Ký S  v  ư ng  u a a ha ad aka 

 

5457. Trong thời quá kh     h  n h  ng  ng c  ang 
thang  trong khu r ng    nh n h  c Ph  ng Vô Nhi m, b c thông 

su t v  t t c  các pháp. 

 

 ư c tịnh n    c m l   c  ku a a    tay mình 

d ng c ng n c Ph t t  hư ng  hư c n   ng Anh Hùng. 
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5459. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5460. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5461. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5462. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u a a ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  u a a ha ad aka  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

512. Ký S  v  ư ng  a ha ha ad aka 

 

 ng c ng Toàn Giác, b c có màu da vàng chói, vị th  nh n 

các v t hi n c ng ang n ư c  n ường, tôi  d ng c ng   ng. 

 

5464. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5465. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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 a ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
a  

[31] Tika k a u h a ngh a  ị n uan n ba (ti) bông hoa 

ka k a  

 ka a ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  t (eka) bình bát 

a a  

 u ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  
ha a  k u  

[34] Ava a ha a ngh a  ị n uan n trái cây (phaliya) ava a  

 a ha a ngh a  ị n uan n  c  ha a  a  

 u u ga ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  
ha a  chanh u u ga  

 ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
a  

[38] Amodapha a ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
a da  

 a ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
th t n  a  

 N k ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  d a 

n k a  

 

LII. PH P ALA Ā AKA 

 511. Ký S  v  ư ng  u a a ha ad aka 

 

5457. Trong thời quá kh     h  n h  ng  ng c  ang 
thang  trong khu r ng    nh n h  c Ph  ng Vô Nhi m, b c thông 

su t v  t t c  các pháp. 

 

 ư c tịnh n    c m l   c  ku a a    tay mình 

d ng c ng n c Ph t t  hư ng  hư c n   ng Anh Hùng. 
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5459. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5460. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5461. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5462. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u a a ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  u a a ha ad aka  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

512. Ký S  v  ư ng  a ha ha ad aka 

 

 ng c ng Toàn Giác, b c có màu da vàng chói, vị th  nh n 

các v t hi n c ng ang n ư c  n ường, tôi  d ng c ng   ng. 

 

5464. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5465. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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5466. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5467. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ha ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  a ha ha ad aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

513. Ký S  v  ư ng  u ha ha ad aka 

 

5468. Trong lúc vị Trời c a chư h n ng Nh n Ngưu   như c  
kakudha ang ch  ng  ang n ư c  n ường    d ng c ng  c  
kosumbha. 

 

5469. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5470. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5471. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5472. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng; tôi  h c hành lời d y c a c Ph t. 
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 c ư ng  u ha ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  u ha ha ad aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

 514. Ký S  v  ư ng Lão Ketakapupphiya 

 

 ng T  hư ng Nh n  cư ng   bờ c a c n ng na   
 nh n h  c Ph  ng Vô Nhi m, có s  ch  ch   c ng ịnh nh  

 

5474. Khi y, v i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    c ng dường n 

c Ph t t  hư ng v i bông hoa c a c  k aka c   h  ng t ngào. 

 

5475. (K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

5476. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5477. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5478. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  aka u h a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ketakapupphiya là ph n th  ư  

--ooOoo-- 
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5466. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5467. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ha ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  a ha ha ad aka  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

513. Ký S  v  ư ng  u ha ha ad aka 

 

5468. Trong lúc vị Trời c a chư h n ng Nh n Ngưu   như c  
kakudha ang ch  ng  ang n ư c  n ường    d ng c ng  c  
kosumbha. 

 

5469. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5470. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5471. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5472. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng; tôi  h c hành lời d y c a c Ph t. 
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 c ư ng  u ha ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  u ha ha ad aka  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

 514. Ký S  v  ư ng Lão Ketakapupphiya 

 

 ng T  hư ng Nh n  cư ng   bờ c a c n ng na   
 nh n h  c Ph  ng Vô Nhi m, có s  ch  ch   c ng ịnh nh  

 

5474. Khi y, v i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    c ng dường n 

c Ph t t  hư ng v i bông hoa c a c  k aka c   h  ng t ngào. 

 

5475. (K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

5476. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5477. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5478. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  aka u h a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ketakapupphiya là ph n th  ư  

--ooOoo-- 
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515. Ký S  v  ư ng  N ga u phiya 

 

 ng c ng Toàn Giác, b c có màu da vàng chói, vị th  nh n 

các v t hi n c ng  ang n ư c  n ường    d ng c ng ng h a 
n ga  

 

5480. (K  t  kh    c ng dường ng h a ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

5481. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5482. Qu  v y, tôi  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5483. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c trư ng  N ga u h a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  N ga u h a  h n th  n  

 

--ooOoo-- 

516. Ký S  v  ư ng Lão Ajjunapupphiya 

 

5484. Vào lúc b y giờ      k -s - u  bên bờ sông 

anda h g    nh n h  c Ph t, b c Vô Nhi  ng T  Ch , b c 

không bị nh i. 
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5485. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng  n y ni m ph n kh i, có tay 

ch  n    c m l  ng h a a una   c ng dường n ng T  Ch . 

 

5486. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân kim-s - u    n cõi trờ  o L i. 

 

     ị Chúa c a chư h n ca  u n Thiên qu c a ư  
sáu l n     ng Chuy n u n ư ng ca  u n ư ng u c r ng l n 

ười l n. 

 

5488. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. Ôi, h t gi ng c a   ư c gieo xu ng th a ru ng t   ng 

T  Ch ! 

 

5489. Tôi tìm th  u t  nh    u  g a  ời s ng không gia 

nh  ờ    ị x ng ng s  c ng dường trong Giáo Pháp c a người 

con trai dòng Sakya. 

 

5490. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5491. Qu  v y, t   h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5492. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  una u h a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ajjunapupphiya là ph n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 
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--ooOoo-- 
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 c ư ng  una u h a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ajjunapupphiya là ph n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 
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517. Ký S  v  ư ng Lão Ku ajapupphiya 

 

5493.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n n  n  a a  c Ph t tên 

Sudassana cư ng   ng ng i núi. 

 

   c m l y bông hoa  các ng n núi Hi-mã-l p r    n 
không trung. T  n     nh n h  ng Toàn Giác, b c  ư t qua dòng 

nư c  kh ng c n u ho c. 

 

5495. Sau khi c m l y bông hoa ku a a    ch p tay lên  u, và tôi 

 d ng n c Ph  ng T  Ch , b c i Hi n Trí. 

 

5496. (K  t  kh    c ng dường ng h a ư c  a ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

5497. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5498. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5499. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ku a a u h a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ku ajapupphiya là ph n th  b y. 

--ooOoo-- 
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518. Ký S  v  ư ng Lão Ghosasaññaka 

 

5500. 5501. Trong thời quá kh     h  n h  ng  khu r ng 

hoang r    nh n h  c Ph  ng Vô Nhi  ng u h  ch ng chư 
h n ang c ng  v  b n S  Th  ang hu t gi ng v  vị th  B t T    

l ng nghe Giáo Pháp ng t ngào c a c kh   ng quy n thu c c a th  gian. 

 

    ch   ư c tịnh tín  âm vang (c a c Ph t),  nhân 

v  kh ng người sánh b ng. T  n  y, sau khi là  ch   ư c tịnh n   
ư t qua c nh gi i khó th  ư t qua. 

 

5503. K  t  kh     ư c s  nh n bi  ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c nh n bi t âm 

vang. 

 

5504. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5505. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5504. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h a a aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ghosasaññaka là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 
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 c ư ng lão Ku a a u h a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ku ajapupphiya là ph n th  b y. 

--ooOoo-- 
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th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  h a a aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ghosasaññaka là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 
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 519. Ký S  v  ư ng  a a ha ad aka 

 

5505. Lúc b y giờ, tôi là vị Bà-la-môn tên Varu a thông su t v  chú 

thu    a  ườ  ngườ  c n a     u  khu ng. 

 

   o l p khu n cư kh  ư c xây d ng  kh  ư c phân 

chia, làm thích ý. Sau khi làm nên gian nhà r ng b ng lá, tôi s ng  trong khu 

r ng. 

 

 ng Hi u Bi t Th  Gian Padumuttara, vị th  nh n các v t hi n 

c ng  c   ịnh ti    Ng    n khu n cư c a tôi. 

 

5508. Ánh sáng   h nh a  a n t n lùm cây r m c a khu r ng. 

Khi y, do nhờ n ng c c a c Ph t khu r ng ư c phát sáng. 

 

5509. Sau khi nhìn th  u kỳ di u y c a c Ph t t  hư ng như h  

   c m l   ng nh    ch a y v i trái cây. 

 

    n g p b c n c   d ng c ng   c   
ng hư ng ư ng n  c Ph   n  ời nói này: 

 

 Ngư  h  c m l y túi n ng  c    n  phía sau Ta. Và 

khi H  h ng  h  d ng  hư c báu s  thành t u cho ngư  

 

   c m l y cái túi    d ng c ng n H i Chúng tỳ khưu  
 t  n   au kh   ch   ư c tịnh n   anh n c  ờ  u Su t. 

 

 ư c liên k t v i nghi  hư c thi n,  t  n  y tôi luôn luôn th  

hư ng s  ung ư ng v  c c u  c c ời ca, và các khúc t u nh c c a cõi 

trời. 
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 N  ch n nào tôi sanh lên, d u là b n th  Thiên nhân hay nhân lo i, 

tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5515. Sau khi dâng cúng tr  c  n c Ph    ư c thi t l p làm 

vị chúa t  ch  n t n b n châu l c, luôn c  c c  dư ng  c c ng n núi n a. 

 

  i v i tôi, ngay c  các b y chim bay lên  không trung, chúng 

c ng  n chịu s  u khi n c a  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

trái cây. 

 

  ch  n c c  ch ng anh như c c d -xoa, các loài qu  s , 

các vị Thiên nhân kumbha a   c c  nh n u  lùm cây r m c a khu 

r ng c ng  n ph c v  cho tôi. 

 

5518. Loài rùa, loài chó, loài ong, và c  hai loài mòng mu  ch ng c ng 
 n chịu s  u khi n c a  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5519. Các loài chim g i là th n u, thu c loài có cánh, có s c m nh l n 

a  ch ng c ng  n nư ng nhờ   u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

trái cây. 

 

5520. Ngay c  các loài r ng có tu i th  dài lâu, có th n l c, có danh v ng 

l n a  ch ng c ng  n chịu s  u khi n c a  u này là qu  báu c a 

vi c dâng cúng trái cây. 

 

  ư , loài c p, loài báo, cùng các loài g u, chó sói, và linh 

c u  ch ng c ng  n chịu s  u khi n c a  u này là qu  báu c a vi c 

dâng cúng trái cây. 
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a  ch ng c ng  n nư ng nhờ   u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

trái cây. 

 

5520. Ngay c  các loài r ng có tu i th  dài lâu, có th n l c, có danh v ng 

l n a  ch ng c ng  n chịu s  u khi n c a  u này là qu  báu c a 

vi c dâng cúng trái cây. 

 

  ư , loài c p, loài báo, cùng các loài g u, chó sói, và linh 

c u  ch ng c ng  n chịu s  u khi n c a  u này là qu  báu c a vi c 

dâng cúng trái cây. 
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5522. Các vị s ng b ng c  th n dư c và các vị s ng  trên không trung, 

t t c   n nư ng nhờ   u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5523. Sau khi ch  n  ư ng (Ni  n  kh  ư c nhìn th y, vô 

cùng hoàn h  h  u  kh  ư c ch  ng   an  u này là qu  báu 

c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5524. Sau khi ch  n tám gi i thoát tôi s ng không còn l u ho c. Và 

  người có s  nhi t tâm, c n tr ng  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

trái cây. 

 

5525. Nh ng vị nào là con trai c a c Ph     h nh u , có 

sân h n  ư c c n ki t, có danh v ng l n a     t vị n a trong s  

nh ng vị y  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

 ư c h c y b i nhân t  trong s ch  au kh   n s  toàn h o 

v  các th ng trí, sau khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c, tôi s ng không còn 

l u ho c. 

 

5527. Nh ng vị nào là con trai c a c Ph  c  ư c a  nh   t 

n th n thông, có danh v ng l n a   ch ng  h n nh     t vị 
n a trong s  nh ng vị y. 

 

5528. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5529. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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5530. Qu  v    h nh c ng  mãn,  h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5531. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a ha ad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  a a ha ad aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

520. Ký S  v  ư ng  adu adh aka 

 

5532.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Romasa. Khi y, 

c ng c  c Ph  n  a ha a  ng  ngoài trời. 

 

5533. Sau khi rời kh  n  cư ng    n m gi  a h a n  au kh  
n m gi  a h a n  ng  ng    ua   v  n  cư ng . 

 

5534. (K  t  kh    n nh c Ph  ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c n nh c 

Ph t. 

 

5535. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5536. Qu  v    thành công m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5522. Các vị s ng b ng c  th n dư c và các vị s ng  trên không trung, 

t t c   n nư ng nhờ   u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5523. Sau khi ch  n  ư ng (Ni  n  kh  ư c nhìn th y, vô 

cùng hoàn h  h  u  kh  ư c ch  ng   an  u này là qu  báu 

c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

5524. Sau khi ch  n tám gi i thoát tôi s ng không còn l u ho c. Và 

  người có s  nhi t tâm, c n tr ng  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

trái cây. 

 

5525. Nh ng vị nào là con trai c a c Ph     h nh u , có 

sân h n  ư c c n ki t, có danh v ng l n a     t vị n a trong s  

nh ng vị y  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái cây. 

 

 ư c h c y b i nhân t  trong s ch  au kh   n s  toàn h o 

v  các th ng trí, sau khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c, tôi s ng không còn 

l u ho c. 

 

5527. Nh ng vị nào là con trai c a c Ph  c  ư c a  nh   t 

n th n thông, có danh v ng l n a   ch ng  h n nh     t vị 
n a trong s  nh ng vị y. 

 

5528. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

5529. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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5530. Qu  v    h nh c ng  mãn,  h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5531. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a ha ad aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  a a ha ad aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

520. Ký S  v  ư ng  adu adh aka 

 

5532.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Romasa. Khi y, 

c ng c  c Ph  n  a ha a  ng  ngoài trời. 

 

5533. Sau khi rời kh  n  cư ng    n m gi  a h a n  au kh  
n m gi  a h a n  ng  ng    ua   v  n  cư ng . 

 

5534. (K  t  kh    n nh c Ph  ư c  a ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c n nh c 

Ph t. 

 

5535. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5536. Qu  v    thành công m  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5537. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  adu adh aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  adu adh aka  h n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Trái cây kurañjiya, trái táo r ng, trái cây kosumbha, và bông hoa c a cây 

k aka  ng h a n ga  ng h a a una  uôn c  vị có bông hoa ku aja, vị nh n 

bi t âm vang, và vị ư ng   người dâng cúng t t c  trái cây, vị c m gi  a 
h a n  ư ng . Và   c   ư  c u k  và có ba câu k  ư c thêm 

  

Ph  ha ad aka  h m th  n  ư  ha  

  

--ooOoo-- 

LIII. PH M TI A Ā A A 

 521. Ký S  v  ư ng Lão Ti amu h d aka 

 

5538.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Lambaka.  t  n  
 ng n c a a   k nh h nh  ngoài trời. 

 

5539. Trong thời quá kh     h  n h  ng  khu r ng hoang 

r m. Sau khi nhìn th y vị Trời c a hư h n    d ng c ng n m c . 

 

5540. Sau khi dâng cúng v   lót ng  n c Ph     ch   
ư c tịnh n  au kh  nh l  b c n c    a   hư ng v  phía 

b c. 

 

225 

 

 h   a  kh ng a  u  ua c a  h    h i tôi. Trong 

khi ngã xu ng  c n ư    a ời  t  n  y. 

 

5542. (Do) nghi   ư c tôi th c hi n n c Ph t t  hư ng, b c 

không còn l u ho c v a m      n th  gi i c a chư h n  như c 

 c a  n  kh  ư c b n ra. 

 

5543.  t  n   c  a u  nh   ư c hi n ra do nghi p 

hư c thi n  a u  c  t ngàn c t tr  ch ng màu l c, có m    
n ư c trang hoàng v i nh ng ng n cờ. 

 

5544. Ánh sáng c a a u  a ra t  như t trờ   c n  ư c 

quây qu n v i các nàng tiên n , tôi vui thích theo s  mong mu n này mong 

mu n khác. 

 

5545. Sau khi m nh chung t  th  gi  chư h n  ư c h c y b i nhân 

t  trong s ch    n b n th  nhân lo i và  ư c s  n t n các l u 

ho c. 

 

5546. (K  t  kh    d ng c ng t lót ng  ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a n m c . 

 

5547. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5548. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5549. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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5537. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  adu adh aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  adu adh aka  h n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Trái cây kurañjiya, trái táo r ng, trái cây kosumbha, và bông hoa c a cây 

k aka  ng h a n ga  ng h a a una  uôn c  vị có bông hoa ku aja, vị nh n 

bi t âm vang, và vị ư ng   người dâng cúng t t c  trái cây, vị c m gi  a 
h a n  ư ng . Và   c   ư  c u k  và có ba câu k  ư c thêm 

  

Ph  ha ad aka  h m th  n  ư  ha  

  

--ooOoo-- 

LIII. PH M TI A Ā A A 

 521. Ký S  v  ư ng Lão Ti amu h d aka 

 

5538.  không xa núi Hi-mã-l p, có ng n núi tên là Lambaka.  t  n  
 ng n c a a   k nh h nh  ngoài trời. 

 

5539. Trong thời quá kh     h  n h  ng  khu r ng hoang 

r m. Sau khi nhìn th y vị Trời c a hư h n    d ng c ng n m c . 

 

5540. Sau khi dâng cúng v   lót ng  n c Ph     ch   
ư c tịnh n  au kh  nh l  b c n c    a   hư ng v  phía 

b c. 
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 h   a  kh ng a  u  ua c a  h    h i tôi. Trong 

khi ngã xu ng  c n ư    a ời  t  n  y. 

 

5542. (Do) nghi   ư c tôi th c hi n n c Ph t t  hư ng, b c 

không còn l u ho c v a m      n th  gi i c a chư h n  như c 

 c a  n  kh  ư c b n ra. 

 

5543.  t  n   c  a u  nh   ư c hi n ra do nghi p 

hư c thi n  a u  c  t ngàn c t tr  ch ng màu l c, có m    
n ư c trang hoàng v i nh ng ng n cờ. 

 

5544. Ánh sáng c a a u  a ra t  như t trờ   c n  ư c 

quây qu n v i các nàng tiên n , tôi vui thích theo s  mong mu n này mong 

mu n khác. 

 

5545. Sau khi m nh chung t  th  gi  chư h n  ư c h c y b i nhân 

t  trong s ch    n b n th  nhân lo i và  ư c s  n t n các l u 

ho c. 

 

5546. (K  t  kh    d ng c ng t lót ng  ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a n m c . 

 

5547. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5548. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5549. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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 c ư ng lão Ti amu h d aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ti amu h d aka  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

522. Ký S  v  ư ng  a cad aka 

 

 ư c tịnh n     tay mình dâng cúng m  c  g ường n c 

Th  n a  c ư ng hư ng c a th  g an như h  y. 

 

    ư c hư ng n di chuy n b ng  hư ng n di 

chuy n b ng ng a  hư ng n di chuy n c a cõi trời. Do nhờ s  dâng cúng cái 

g ường     n s  n t n các l u ho c. 

 

5552. (K  t  kh    d ng c ng c  g ường ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

c  g ường. 

 

5553. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5554. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u tam nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5555. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a cad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  a cad aka  h n th  nhì. 

--ooOoo-- 
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523. Ký S  v  ư ng Lão Sara agamaniya 

 

5556. Vào lúc b y giờ, có vị tỳ khưu      a h   ư c lên 

chi c thuy n. Trong khi chi c thuy n ang ị v  tan, vị tỳ khưu  an ch   
s  nư ng nhờ (quy y).[13] 

 

5557. (K  t  khi) vị   an ch    nư ng nhờ ư c  a ư  
m t ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh    u  báu trong vi c  n 

nư ng nhờ. 

 

5558. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5559. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5560. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Sara aga an a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Sara agamaniya là ph n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

524. Ký S  v  ư ng  ha anad aka 

 

5561. Vào lúc b y giờ   cư ng   ườn hoa c a c vua  trong thành 

ph  andhu a     ị m c y ph c da h  c  ang  ng nư c. 
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 c ư ng lão Ti amu h d aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Ti amu h d aka  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

522. Ký S  v  ư ng  a cad aka 

 

 ư c tịnh n     tay mình dâng cúng m  c  g ường n c 

Th  n a  c ư ng hư ng c a th  g an như h  y. 

 

    ư c hư ng n di chuy n b ng  hư ng n di 

chuy n b ng ng a  hư ng n di chuy n c a cõi trời. Do nhờ s  dâng cúng cái 

g ường     n s  n t n các l u ho c. 

 

5552. (K  t  kh    d ng c ng c  g ường ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng 

c  g ường. 

 

5553. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5554. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u tam nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5555. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a cad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  a cad aka  h n th  nhì. 

--ooOoo-- 
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523. Ký S  v  ư ng Lão Sara agamaniya 

 

5556. Vào lúc b y giờ, có vị tỳ khưu      a h   ư c lên 

chi c thuy n. Trong khi chi c thuy n ang ị v  tan, vị tỳ khưu  an ch   
s  nư ng nhờ (quy y).[13] 

 

5557. (K  t  khi) vị   an ch    nư ng nhờ ư c  a ư  
m t ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh    u  báu trong vi c  n 

nư ng nhờ. 

 

5558. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5559. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5560. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Sara aga an a   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Sara agamaniya là ph n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

524. Ký S  v  ư ng  ha anad aka 

 

5561. Vào lúc b y giờ   cư ng   ườn hoa c a c vua  trong thành 

ph  andhu a     ị m c y ph c da h  c  ang  ng nư c. 
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   nh n h  c Ph t, b c Vô Nhi m, ng T  Ch  y, b c 

không bị nh i, có tính kh ng quy t v  s  n  l c, có thi n ch ng, th a thích 

v  thi n  c  n ng c. 

 

 Ng  ư c thành t u v  m i d c l c   ư  ua d ng  kh ng 
còn l u ho c. Sau khi nhìn th  ư c tịnh n    d ng c ng d u thoa v i ý 

vui m ng. 

 

5564. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a d u thoa. 

 

5565. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5566. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5567. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ha anad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ha anad aka  h n th  ư  

 

--ooOoo-- 

525. Ký S  v  T ư ng Lão Supa ad aka 

 

 c ng nh o Th  an a  ang  a au c ngh  ng  
gi a ng    d ng c ng m v  p và nh    u  h ch  cõi trời m t 

ki p. 
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5569. (K  t  kh    d ng c ng m v   ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a t m v  p. 

 

5570. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5571. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5572. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Supa ad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Supa ad aka  h n th  n  

 

--ooOoo-- 

526. Ký S  v  ư ng Lão Da ad aka 

 

5573. Vào lúc b y giờ      khu ng r    n cây tre. Sau 

khi th c hi n cây g y ch ng    d ng c ng n H i Chúng. 

 

5574. Do s  tịnh tín y  ng    nh l  các vị có s  hành trì t t 

p. Sau khi dâng cúng cây g y ch ng    a   hư ng v  phía b c. 

 

5575. K  t  kh    d ng c ng c  g  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng cây 

g y. 
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   nh n h  c Ph t, b c Vô Nhi m, ng T  Ch  y, b c 

không bị nh i, có tính kh ng quy t v  s  n  l c, có thi n ch ng, th a thích 

v  thi n  c  n ng c. 

 

 Ng  ư c thành t u v  m i d c l c   ư  ua d ng  kh ng 
còn l u ho c. Sau khi nhìn th  ư c tịnh n    d ng c ng d u thoa v i ý 

vui m ng. 

 

5564. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a d u thoa. 

 

5565. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5566. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5567. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ha anad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ha anad aka  h n th  ư  

 

--ooOoo-- 

525. Ký S  v  T ư ng Lão Supa ad aka 

 

 c ng nh o Th  an a  ang  a au c ngh  ng  
gi a ng    d ng c ng m v  p và nh    u  h ch  cõi trời m t 

ki p. 
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5569. (K  t  kh    d ng c ng m v   ư c  ch n ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a t m v  p. 

 

5570. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5571. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5572. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Supa ad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Supa ad aka  h n th  n  

 

--ooOoo-- 

526. Ký S  v  ư ng Lão Da ad aka 

 

5573. Vào lúc b y giờ      khu ng r    n cây tre. Sau 

khi th c hi n cây g y ch ng    d ng c ng n H i Chúng. 

 

5574. Do s  tịnh tín y  ng    nh l  các vị có s  hành trì t t 

p. Sau khi dâng cúng cây g y ch ng    a   hư ng v  phía b c. 

 

5575. K  t  kh    d ng c ng c  g  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng cây 

g y. 
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5576. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5577. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5578. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng; tôi  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Da ad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Da ad aka  h n th  sáu. 

(T ng ph m th  ha  ư  a  

 

--ooOoo-- 

527. Ký S  v  ư ng  n a aka 

 

5579. Trong thời quá kh     h  n h  ng. Trong khi lang 

thang  trong khu r ng    nh n h  c Ph  ng Vô Nhi m, b c thông 

su t v  t t c  các pháp. 

 

5580. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    c ng dường bông hoa nela 

 ng i Bi y là b c vui thích v  các s  l i ích cho t t c  chúng sanh. 

 

5581. (K  t  kh    c ng dường ng h a ư c  a ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 
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5582. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5583. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5584. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  n a aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  n a aka  h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

528. Ký S  v  ư ng Lão Bodhisammajjaka 

 

5585. Trong thời quá kh    h t lá cây B   bị  ng  sân c a 

ngôi b  h         h  nh ha  ư  h n c ng c: 

 

5586. Trong khi luân h i  cõi này cõi khác, do nhờ oai l c c a nghi p y 

tôi luân h i  hai cõi,  b n th  Thiên nhân và luôn c    người n a. 

 

5587. Sau khi m nh chung t  th  gi  chư h n     n cõi nhân 

lo    ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và luôn c  Bà-la-môn n a. 

 

5588. Tôi có s c p, s ch s  ư c   các b  ph n c  h  chính và 

ph  h n h nh ư c phát tri n  c  c  h  toàn v n không khi m khuy t. 
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5576. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5577. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5578. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng; tôi  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Da ad aka   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Da ad aka  h n th  sáu. 

(T ng ph m th  ha  ư  a  

 

--ooOoo-- 

527. Ký S  v  ư ng  n a aka 

 

5579. Trong thời quá kh     h  n h  ng. Trong khi lang 

thang  trong khu r ng    nh n h  c Ph  ng Vô Nhi m, b c thông 

su t v  t t c  các pháp. 

 

5580. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    c ng dường bông hoa nela 

 ng i Bi y là b c vui thích v  các s  l i ích cho t t c  chúng sanh. 

 

5581. (K  t  kh    c ng dường ng h a ư c  a ư  t 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 
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5582. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5583. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5584. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  n a aka   n  n nh ng lời k  n  như 
th  y. 

Ký s  v  ư ng  n a aka  h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

528. Ký S  v  ư ng Lão Bodhisammajjaka 

 

5585. Trong thời quá kh    h t lá cây B   bị  ng  sân c a 

ngôi b  h         h  nh ha  ư  h n c ng c: 

 

5586. Trong khi luân h i  cõi này cõi khác, do nhờ oai l c c a nghi p y 

tôi luân h i  hai cõi,  b n th  Thiên nhân và luôn c    người n a. 

 

5587. Sau khi m nh chung t  th  gi  chư h n     n cõi nhân 

lo    ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và luôn c  Bà-la-môn n a. 

 

5588. Tôi có s c p, s ch s  ư c   các b  ph n c  h  chính và 

ph  h n h nh ư c phát tri n  c  c  h  toàn v n không khi m khuy t. 
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5589. D u ư c sanh ra  th  gi  chư h n ha  nh n i, ho c  b t c  

n  u   u c  u da ng ch  ư ng  như ng k   ư c t 

nóng. 

 

5590. Khi lá cây B   ư c  b  t    u n u n c  ư c làn da 

m m m i, mịn màng, láng l y, tinh t , và thanh nhã. 

 

5591. Khi thân th   ư c sanh lên  b t c  n  n  ng  các cõi, b i 

b   c u t không  d  n (thân th ), là qu  thành t u do vi c  b  lá. 

 

 n n a, lúc nóng b c, có gió nóng, ho c do s c nóng c a ng n 

l a, các m  hôi không ti t ra  c  h  c a    u  thành t u cho vi c  

b  lá. 

 

5593. B nh cùi, b nh m t nh t, b nh chàm  n nhang   ư ng  là 

m n tr ng cá, và b nh ng a không có  c  h , là qu  thành t u cho vi c  b  

lá. 

 

   c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, các t t b nh không có  c  h , là qu  thành t u cho vi c  b  lá. 

 

5    c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, s  bị c ch  không sanh lên  tâm, là qu  thành t u cho vi c  b  lá. 

 

   c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, không có các k  thù, là qu  thành t u cho vi c  b  lá. 

 

   c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, có s  không thi u h t v  c a c i, là qu  thành t u cho vi c  b  lá. 
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   c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, không có s  s  h  i v i l a  i v i các vị ua  i v i các k  cư p, và 

khi  ng nư c. 

 

   c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, các tôi trai t  gái là nh ng người h u c n x  s  thu n theo tâm ý (tôi). 

 

5600. Khi sanh lên  cõi nhân lo i, tu i th  không bị gi m thi u so v i 

kho ng thời gian c a ờ  người, tôi t n t  n h t tu i th . 

 

5601. Nh ng người  bên trong, nh ng người  bên ngoài, các thị dân, và 

nh ng cư d n c a x  s , nh ng ngườ  ư c ao s  ti n hóa, nh ng người mong 

m i s  an l c, t t c  u g n bó (v i tôi). 

 

5602. Tôi có c a c i, có danh v ng, có s  vinh quang, có phe nhóm 

quy n thu c. Tôi có s  hãi s  và run r  ư c a a   c  ư c t t c . 

 

 hư h n   người, các h ng A-tu-la, các Càn-thát-bà, các D -

xoa và qu  s , t t c  các h ng y luôn luôn h  trì tôi trong khi tôi luân h i  các 

cõi. 

 

5604. Sau khi th  hư ng các danh v ng c  ha  n   th  gi  chư h n 
và nhân lo i, cu  c ng  ư c  n Ni  n nh uang  hư ng. 

 

 Người nam nào t ch  hư c u c  n uan n b c Toàn Giác 

ho c c i B   c a b c  ư  i v  người  c  u gì g   kh  t 

ư c. 

 

 au kh  ư t tr i nh ng người khác v  o, v  Qu , v  s  truy n 

th a, và v  c c c h nh c a thi n và các th ng trí, tôi Ni t Bàn không còn l u 

ho c. 
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5589. D u ư c sanh ra  th  gi  chư h n ha  nh n i, ho c  b t c  

n  u   u c  u da ng ch  ư ng  như ng k   ư c t 

nóng. 

 

5590. Khi lá cây B   ư c  b  t    u n u n c  ư c làn da 

m m m i, mịn màng, láng l y, tinh t , và thanh nhã. 

 

5591. Khi thân th   ư c sanh lên  b t c  n  n  ng  các cõi, b i 

b   c u t không  d  n (thân th ), là qu  thành t u do vi c  b  lá. 

 

 n n a, lúc nóng b c, có gió nóng, ho c do s c nóng c a ng n 

l a, các m  hôi không ti t ra  c  h  c a    u  thành t u cho vi c  

b  lá. 

 

5593. B nh cùi, b nh m t nh t, b nh chàm  n nhang   ư ng  là 

m n tr ng cá, và b nh ng a không có  c  h , là qu  thành t u cho vi c  b  

lá. 

 

   c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, các t t b nh không có  c  h , là qu  thành t u cho vi c  b  lá. 

 

5    c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, s  bị c ch  không sanh lên  tâm, là qu  thành t u cho vi c  b  lá. 

 

   c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, không có các k  thù, là qu  thành t u cho vi c  b  lá. 

 

   c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, có s  không thi u h t v  c a c i, là qu  thành t u cho vi c  b  lá. 
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   c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, không có s  s  h  i v i l a  i v i các vị ua  i v i các k  cư p, và 

khi  ng nư c. 

 

   c n c  c h nh khác n a là khi tái sanh  cõi này cõi 

khác, các tôi trai t  gái là nh ng người h u c n x  s  thu n theo tâm ý (tôi). 

 

5600. Khi sanh lên  cõi nhân lo i, tu i th  không bị gi m thi u so v i 

kho ng thời gian c a ờ  người, tôi t n t  n h t tu i th . 

 

5601. Nh ng người  bên trong, nh ng người  bên ngoài, các thị dân, và 

nh ng cư d n c a x  s , nh ng ngườ  ư c ao s  ti n hóa, nh ng người mong 

m i s  an l c, t t c  u g n bó (v i tôi). 

 

5602. Tôi có c a c i, có danh v ng, có s  vinh quang, có phe nhóm 

quy n thu c. Tôi có s  hãi s  và run r  ư c a a   c  ư c t t c . 

 

 hư h n   người, các h ng A-tu-la, các Càn-thát-bà, các D -

xoa và qu  s , t t c  các h ng y luôn luôn h  trì tôi trong khi tôi luân h i  các 

cõi. 

 

5604. Sau khi th  hư ng các danh v ng c  ha  n   th  gi  chư h n 
và nhân lo i, cu  c ng  ư c  n Ni  n nh uang  hư ng. 

 

 Người nam nào t ch  hư c u c  n uan n b c Toàn Giác 

ho c c i B   c a b c  ư  i v  người  c  u gì g   kh  t 

ư c. 

 

 au kh  ư t tr i nh ng người khác v  o, v  Qu , v  s  truy n 

th a, và v  c c c h nh c a thi n và các th ng trí, tôi Ni t Bàn không còn l u 

ho c. 
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 ư c  au kh   b  lá c a c i cây B   v i tâm ý vui m ng, 

 u n u n ư c s  h u v  ha  ư  u t  này. 

 

5608. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5609. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5610. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  dh a a aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Bodhisammajjaka là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

529. Ký S  v  ư ng  ma a ha ad aka 

 

5611. Sau khi xu t kh  ịnh  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, b c 

thông su t v  t t c  các pháp, vị nh o Th  an   k nh h nh  

 

5612. Khi    c m l y túi n ng  c   ng c ang    
nhìn th  c Ph  ng Vô Nhi m, b c i Hi n  ang  k nh h nh  

 

5613. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    ch p tay lên  u. Sau khi 

nh l  b c n c    d ng c ng  c  a a. 
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5614. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a (vi c dâng cúng) trái 

c  a a. 

 

5615. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5616. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5617. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

  c ư ng  a a ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  a a ha ad aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

530. Ký S  v  ư ng Lão Sugandha 

 

5618.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang huy t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân 

quy n c a ng Ph m Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

 

 Ng  c    c c ư ng ph  a ư  ha  h  ư ng  ư c bao 

quanh b i qu ng nh ng  ư c h i t  l i v i m ng ư i hào quang. 
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 ư c  au kh   b  lá c a c i cây B   v i tâm ý vui m ng, 

 u n u n ư c s  h u v  ha  ư  u t  này. 

 

5608. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5609. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5610. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  dh a a aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Bodhisammajjaka là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

529. Ký S  v  ư ng  ma a ha ad aka 

 

5611. Sau khi xu t kh  ịnh  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, b c 

thông su t v  t t c  các pháp, vị nh o Th  an   k nh h nh  

 

5612. Khi    c m l y túi n ng  c   ng c ang    
nhìn th  c Ph  ng Vô Nhi m, b c i Hi n  ang  k nh h nh  

 

5613. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    ch p tay lên  u. Sau khi 

nh l  b c n c    d ng c ng  c  a a. 
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5614. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a (vi c dâng cúng) trái 

c  a a. 

 

5615. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5616. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5617. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

  c ư ng  a a ha ad aka   n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  a a ha ad aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

530. Ký S  v  ư ng Lão Sugandha 

 

5618.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang huy t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân 

quy n c a ng Ph m Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

 

 Ng  c    c c ư ng ph  a ư  ha  h  ư ng  ư c bao 

quanh b i qu ng nh ng  ư c h i t  l i v i m ng ư i hào quang. 
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  người làm cho tho i mái gi ng như  ng   ngu n t o ra 

ánh sáng t  như t trờ   người d p t t (l a phi n não) gi ng như c n ưa   
bi u hi n c a c h nh t  như n c . 

 

5621. V i gi i t  như  t, v  ịnh như  n  -mã-l p, v i tu  ví 

như u trời, không bị dính m c gi ng như n g  

 

5622. Có l n n , b c i Anh Hùng y, vị có s  t  tin  n  c c h i 

ch ng  ng kh  ang    ng d n ch ng  Ng   c ng  v  các S  

Th t. 

 

5623. Chính vào lúc     c n a  nh  u phú  t i thành 

a  c  danh ng l n lao. Khi   c  ư c d i dào v  tài s n và lúa g o. 

 

 ng kh  ang hang  ch    n g n ườn Nai (L c 

Uy n     nh n h  c Ph t, b c Vô Nhi  ang huy t gi ng v  vị th  

B t T . 

 

5625. V i gi ng nói thân m t vui v  c   u sánh b ng ch  ka a ka  
c   ang như ng kêu c a  h n nga  Ng  ang  ch   ng d n 
chúng hi u rõ. 

 

   nh n h y vị Trời c a chư h n   ng nghe gi ng nói 

ng t ngào. Sau khi d t b  các c a c i không ph      u  g a  ời 

s ng kh ng g a nh  

 

 ư c xu  g a như    ư c nghe nhi u, và không bao lâu 

   thành vị h  ư  c   n gi i v  nhi u m t. 

 

5628. Có s  t  tin v  màu s c, v i tâm vui m ng   n dư ng   
l p l i v  màu s c c a màu da vàng chói  gi a i chúng: 
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 c Ph t này có l u ho c  ư c c n ki t, không còn phi n 

mu n  h  ngh   ư c ch     n s  n t n t t c  các nghi   
ư c gi i thoát v  s  n t n các m m m ng tái sanh. 

 

5630. Vị n    c Th  n   c Ph    ư  kh ng g  ư t 

tr i, là b c chuy n v n bánh xe Ph m h nh c a th  gian luôn c  chư h n  

 

  ư c rèn luy n, Ngài là vị g  ch  i chúng rèn luy n. Là b c 

an tịnh và là vị n   N  n  Ng  hư ng d n i chúng Ni  n   ư c 

t  t  Ng  g  ch   ch ng ư c t  t i. 

 

 ng Chi n Th ng y là b c anh h ng   ngườ  d ng c m, là vị 
khôn ngoan, là b c trí tu , là vị có lòng bi m n, là b c c  n ng c   người 

th ng tr n, không thô tháo, không còn quy n luy n. 

 

 ng Hi n Trí là không có d c v ng  kh ng da  ng, khôn ngoan, 

không mê mờ, không th  sánh b ng, có th  gánh vác tr ng trách, là loài bò 

m ng, là loài voi    ư , và còn là vị có kh  n ng ng  các b c th y 

n a. 

 

5634. Là vị Trời Ph m Thiên, là vị anh hùng v  thuy t gi ng, vị không 

còn tham ái, không còn ô nhi m, d t b  s  ham mu n, không nh n tâm, lìa s u 

kh , không ai sánh b ng, thu thúc, và trong s ch. 

 

  người Bà-la-môn, là vị Sa- n   người b o h   người th y 

thu c   người ph u thu   người chi n   c  g c ng   người con 

a   ng ngh   ngườ  kh ng da  ng   ngườ  ư c trào dâng ni m hoan 

h . 

 

5636. Là người thi t l   ngườ  du    người phá h   người th c 

hi n   ngườ  hư ng d n   người gi ng gi   người làm cho hoan h , là 

ngườ  p v   người c    người l ng ngh   người khen ng i. 
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  người làm cho tho i mái gi ng như  ng   ngu n t o ra 

ánh sáng t  như t trờ   người d p t t (l a phi n não) gi ng như c n ưa   
bi u hi n c a c h nh t  như n c . 

 

5621. V i gi i t  như  t, v  ịnh như  n  -mã-l p, v i tu  ví 

như u trời, không bị dính m c gi ng như n g  

 

5622. Có l n n , b c i Anh Hùng y, vị có s  t  tin  n  c c h i 

ch ng  ng kh  ang    ng d n ch ng  Ng   c ng  v  các S  

Th t. 

 

5623. Chính vào lúc     c n a  nh  u phú  t i thành 

a  c  danh ng l n lao. Khi   c  ư c d i dào v  tài s n và lúa g o. 

 

 ng kh  ang hang  ch    n g n ườn Nai (L c 

Uy n     nh n h  c Ph t, b c Vô Nhi  ang huy t gi ng v  vị th  

B t T . 

 

5625. V i gi ng nói thân m t vui v  c   u sánh b ng ch  ka a ka  
c   ang như ng kêu c a  h n nga  Ng  ang  ch   ng d n 
chúng hi u rõ. 

 

   nh n h y vị Trời c a chư h n   ng nghe gi ng nói 

ng t ngào. Sau khi d t b  các c a c i không ph      u  g a  ời 

s ng kh ng g a nh  

 

 ư c xu  g a như    ư c nghe nhi u, và không bao lâu 

   thành vị h  ư  c   n gi i v  nhi u m t. 

 

5628. Có s  t  tin v  màu s c, v i tâm vui m ng   n dư ng   
l p l i v  màu s c c a màu da vàng chói  gi a i chúng: 
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 c Ph t này có l u ho c  ư c c n ki t, không còn phi n 

mu n  h  ngh   ư c ch     n s  n t n t t c  các nghi   
ư c gi i thoát v  s  n t n các m m m ng tái sanh. 

 

5630. Vị n    c Th  n   c Ph    ư  kh ng g  ư t 

tr i, là b c chuy n v n bánh xe Ph m h nh c a th  gian luôn c  chư h n  

 

  ư c rèn luy n, Ngài là vị g  ch  i chúng rèn luy n. Là b c 

an tịnh và là vị n   N  n  Ng  hư ng d n i chúng Ni  n   ư c 

t  t  Ng  g  ch   ch ng ư c t  t i. 

 

 ng Chi n Th ng y là b c anh h ng   ngườ  d ng c m, là vị 
khôn ngoan, là b c trí tu , là vị có lòng bi m n, là b c c  n ng c   người 

th ng tr n, không thô tháo, không còn quy n luy n. 

 

 ng Hi n Trí là không có d c v ng  kh ng da  ng, khôn ngoan, 

không mê mờ, không th  sánh b ng, có th  gánh vác tr ng trách, là loài bò 

m ng, là loài voi    ư , và còn là vị có kh  n ng ng  các b c th y 

n a. 

 

5634. Là vị Trời Ph m Thiên, là vị anh hùng v  thuy t gi ng, vị không 

còn tham ái, không còn ô nhi m, d t b  s  ham mu n, không nh n tâm, lìa s u 

kh , không ai sánh b ng, thu thúc, và trong s ch. 

 

  người Bà-la-môn, là vị Sa- n   người b o h   người th y 

thu c   người ph u thu   người chi n   c  g c ng   người con 

a   ng ngh   ngườ  kh ng da  ng   ngườ  ư c trào dâng ni m hoan 

h . 

 

5636. Là người thi t l   ngườ  du    người phá h   người th c 

hi n   ngườ  hư ng d n   người gi ng gi   người làm cho hoan h , là 

ngườ  p v   người c    người l ng ngh   người khen ng i. 
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5637. Ngài là vị không nh n tâm, lìa s u kh , không còn phi n mu n, 

không có hoài nghi, không d c v ng  kh ng ư ng b i tr n   người kham 

nh n   ngườ  a   ị di n gi   người gi ng gi i. 

 

  ngườ  g  ch  ư  ua   người làm cho ti n b   người b o 

  người m  tung ra,  người d n   người chịu ng   người tiêu di t, 

 người phá h y, là vị kh  h nh có s  nhi t tâm. 

 

5639. Có tâm bình l ng, hoàn toàn an tịnh, không b n ng h nh  y 

lòng tr c n, là chúng sanh kỳ di u, không l a   ngườ   h n t, là vị n 

 h  b y. 

 

  ng Chi n Th ng  ư t qua s  hoài nghi, không còn ngã 

m n, không th   ường, không th   nh   ư t trên m  hư ng h c 

kh n ch  ngườ    n t n cùng v  các S  Th   c c u c n hi u bi t. 

 

5641. Ni m tịnh tín  c n người có ph m ch t cao quý  ưa n B t 

T . Vì th , ni m tin  c Ph t,  Giáo Pháp, và  H i Chúng là có s  thành t u 

l n lao.‖ 

 

 ng kh  n dư ng c nư ng nhờ t  hư ng c a tam gi i v i 

nh ng c h nh   như h    h c hi n vi c thuy t gi ng Giáo Pháp  

gi a các h i chúng. 

 

5643. T  n  y ch     h  hư ng s  an l c l n lao  cõi trờ  u 

Su t. M nh chung t  n   ư c sanh lên  gi a  ngườ    người có 

hư ng h  ng t ngào. 

 

  c  h  h   hư ng h m  mi ng  c  hư ng h   c  h  

ư ng   như h   c  hư ng h  c a m  hôi m t cách liên t c  c hư ng 
h  n  ư t tr i m i th  hư ng h  
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 ư ng h   mi ng c a  u n u n c   h  c a hoa sen, 

hoa súng, và hoa campaka. Và trong lúc ang hu  nh  c  h  c a tôi luôn 

luôn t a a  h  ư ng  như h  y 

 

5646. Và t t c  qu  báu y c a vi c ng i ca v  c h nh là kỳ di u b c 

nh t. Xin t t c  các vị hãy l ng nghe tôi v    ch  ch    gi ng gi i 

toàn b . 

 

5647. Sau khi nói v  h nh lành c a c Ph t vì l i ích cho các s  g n bó 

c a  ngườ   ư c ung ư ng  kh p m  n  ư c s  h u hai lo i tài 

s n có tính ch t luân chuy n. 

 

5648. Tôi có danh v ng  ư c ung ư ng, d  m n, thông minh, có v  

nh n ng u   ị di n gi  không bị chê bai, không khuy  m, và có trí tu  

như h . 

 

5649. Khi tu i th  ư c c n ki t, Ni  n  u d  d ng  ư c i 

v i nh ng người có s  t n t  i v  c Ph t. Tôi s  trình bày v  nguyên 

nhân c a h , xin các vị hãy l ng ngh  i u  ng h  h c th . 

 

 ng c  ang nh l  s  an tịnh và oai l c c a c Th  Tôn 

ng h  hư ng h  d  c  ch  d  anh n  b t c  u  u có 

danh v ng. 

 

 ng c n dư ng c Ph t là b c n T n kh  au   h  
là an tịnh không t  c     người ban phát s  an l c n chúng sanh; do 

  ư c an l c. 

 

5652. Trong lúc nói v  h nh lành c a c Ph   c  ư c ni m ph  l c 

i v  c Ph     anh kh i s  yêu m n i v i b n thân và s  yêu 

m n i v  ngườ  kh c  d  u    người d  m n. 
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5637. Ngài là vị không nh n tâm, lìa s u kh , không còn phi n mu n, 

không có hoài nghi, không d c v ng  kh ng ư ng b i tr n   người kham 

nh n   ngườ  a   ị di n gi   người gi ng gi i. 

 

  ngườ  g  ch  ư  ua   người làm cho ti n b   người b o 

  người m  tung ra,  người d n   người chịu ng   người tiêu di t, 

 người phá h y, là vị kh  h nh có s  nhi t tâm. 

 

5639. Có tâm bình l ng, hoàn toàn an tịnh, không b n ng h nh  y 

lòng tr c n, là chúng sanh kỳ di u, không l a   ngườ   h n t, là vị n 

 h  b y. 

 

  ng Chi n Th ng  ư t qua s  hoài nghi, không còn ngã 

m n, không th   ường, không th   nh   ư t trên m  hư ng h c 

kh n ch  ngườ    n t n cùng v  các S  Th   c c u c n hi u bi t. 

 

5641. Ni m tịnh tín  c n người có ph m ch t cao quý  ưa n B t 

T . Vì th , ni m tin  c Ph t,  Giáo Pháp, và  H i Chúng là có s  thành t u 

l n lao.‖ 

 

 ng kh  n dư ng c nư ng nhờ t  hư ng c a tam gi i v i 

nh ng c h nh   như h    h c hi n vi c thuy t gi ng Giáo Pháp  

gi a các h i chúng. 

 

5643. T  n  y ch     h  hư ng s  an l c l n lao  cõi trờ  u 

Su t. M nh chung t  n   ư c sanh lên  gi a  ngườ    người có 

hư ng h  ng t ngào. 

 

  c  h  h   hư ng h m  mi ng  c  hư ng h   c  h  

ư ng   như h   c  hư ng h  c a m  hôi m t cách liên t c  c hư ng 
h  n  ư t tr i m i th  hư ng h  
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 ư ng h   mi ng c a  u n u n c   h  c a hoa sen, 

hoa súng, và hoa campaka. Và trong lúc ang hu  nh  c  h  c a tôi luôn 

luôn t a a  h  ư ng  như h  y 

 

5646. Và t t c  qu  báu y c a vi c ng i ca v  c h nh là kỳ di u b c 

nh t. Xin t t c  các vị hãy l ng nghe tôi v    ch  ch    gi ng gi i 

toàn b . 

 

5647. Sau khi nói v  h nh lành c a c Ph t vì l i ích cho các s  g n bó 

c a  ngườ   ư c ung ư ng  kh p m  n  ư c s  h u hai lo i tài 

s n có tính ch t luân chuy n. 

 

5648. Tôi có danh v ng  ư c ung ư ng, d  m n, thông minh, có v  

nh n ng u   ị di n gi  không bị chê bai, không khuy  m, và có trí tu  

như h . 

 

5649. Khi tu i th  ư c c n ki t, Ni  n  u d  d ng  ư c i 

v i nh ng người có s  t n t  i v  c Ph t. Tôi s  trình bày v  nguyên 

nhân c a h , xin các vị hãy l ng ngh  i u  ng h  h c th . 

 

 ng c  ang nh l  s  an tịnh và oai l c c a c Th  Tôn 

ng h  hư ng h  d  c  ch  d  anh n  b t c  u  u có 

danh v ng. 

 

 ng c n dư ng c Ph t là b c n T n kh  au   h  
là an tịnh không t  c     người ban phát s  an l c n chúng sanh; do 

  ư c an l c. 

 

5652. Trong lúc nói v  h nh lành c a c Ph   c  ư c ni m ph  l c 

i v  c Ph     anh kh i s  yêu m n i v i b n thân và s  yêu 

m n i v  ngườ  kh c  d  u    người d  m n. 
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   khu t ph c các ngo  o x u xa  n người d  y các 

hàng ngo  o. Trong lúc nói v  h nh lành (c a Ng     ng r  ng 

nh  d    c   r ng r . 

 

5654. Trong lúc nói v  h nh lành c a b c n c   c ng  người 

t o ra s  yêu m n  dân chúng, t  như  ng  a hu  d  u    
có v  nh n ng u  

 

   ng  ca ng Thi n Th  b ng m i ngôn t  (s c n  ư ng 
t  như nh n ng c a ư  da  g  d  i u    người hùng bi n có tài bi n 

lu n v  nhi u m t. 

 

5656. Bị thi u trí, nh ng k  ngu d t chê bai b c i Hi n    u  

trách b n h  b ng h nh h  d  u    người không bị qu  trách. 

 

5657. Do nhờ vi c n dư ng c Ph  n chúng anh    ua  c c 
u ô nhi m, tôi có tâm ý không còn ô nhi m do nhờ c ng c a nghi p y. 

 

  người thuy t gi ng v  s  ni  ư ng v  c Ph     
sanh kh i tánh giác ng  cho nh ng ngườ  ngh  d  u     người có trí 

tu , nhìn th y rõ m c ch t cách khôn khéo. 

 

5659. Có k  thù là t t c  các l u ho c  ư c n t n, có bi n c  luân 

h   ư c ư t qua, tôi s  thành t u s  tịch di t t  như ng n l a không còn 

nhiên li u (s  l i tàn). 

 

5660. Vi c   ng  ca ng Chi n Th ng là ngay trong chính ki p này, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c ca ng  c Ph t. 
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5661. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5662. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5663. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ugandha   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Sugandha là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị dâng cúng c , vị dâng cúng chi c g ường, luôn c  vị nư ng nhờ, vị 
dâng d u thoa, (vị dâng cúng) t m v  p, vị dâng cúng cây g  ư ng  y 

như h  là vị c ng dường bông hoa nela, vị quét c i B  , vị dâng cúng trái 

c  a a, vị Bà-la- n c  hư ng h   h  ười. Và   ư c tính 

m toàn b  là m    ha  ư  a c u k . 

Ph m Ti ad aka  h m th  n  ư  a  

 

--ooOoo-- 

LIV. PH A ĀNA 

531. Ký S  v  ư ng  ah kacc na 

 

 ư c    ng n k  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, 

b c nh o không có d c v ng, có s  chi n th ng không bị ch  ng   h n 

kh i. 
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   khu t ph c các ngo  o x u xa  n người d  y các 

hàng ngo  o. Trong lúc nói v  h nh lành (c a Ng     ng r  ng 

nh  d    c   r ng r . 

 

5654. Trong lúc nói v  h nh lành c a b c n c   c ng  người 

t o ra s  yêu m n  dân chúng, t  như  ng  a hu  d  u    
có v  nh n ng u  

 

   ng  ca ng Thi n Th  b ng m i ngôn t  (s c n  ư ng 
t  như nh n ng c a ư  da  g  d  i u    người hùng bi n có tài bi n 

lu n v  nhi u m t. 

 

5656. Bị thi u trí, nh ng k  ngu d t chê bai b c i Hi n    u  

trách b n h  b ng h nh h  d  u    người không bị qu  trách. 

 

5657. Do nhờ vi c n dư ng c Ph  n chúng anh    ua  c c 
u ô nhi m, tôi có tâm ý không còn ô nhi m do nhờ c ng c a nghi p y. 

 

  người thuy t gi ng v  s  ni  ư ng v  c Ph     
sanh kh i tánh giác ng  cho nh ng ngườ  ngh  d  u     người có trí 

tu , nhìn th y rõ m c ch t cách khôn khéo. 

 

5659. Có k  thù là t t c  các l u ho c  ư c n t n, có bi n c  luân 

h   ư c ư t qua, tôi s  thành t u s  tịch di t t  như ng n l a không còn 

nhiên li u (s  l i tàn). 

 

5660. Vi c   ng  ca ng Chi n Th ng là ngay trong chính ki p này, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c ca ng  c Ph t. 
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5661. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5662. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5663. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ugandha   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Sugandha là ph n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị dâng cúng c , vị dâng cúng chi c g ường, luôn c  vị nư ng nhờ, vị 
dâng d u thoa, (vị dâng cúng) t m v  p, vị dâng cúng cây g  ư ng  y 

như h  là vị c ng dường bông hoa nela, vị quét c i B  , vị dâng cúng trái 

c  a a, vị Bà-la- n c  hư ng h   h  ười. Và   ư c tính 

m toàn b  là m    ha  ư  a c u k . 

Ph m Ti ad aka  h m th  n  ư  a  

 

--ooOoo-- 

LIV. PH A ĀNA 

531. Ký S  v  ư ng  ah kacc na 

 

 ư c    ng n k  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, 

b c nh o không có d c v ng, có s  chi n th ng không bị ch  ng   h n 

kh i. 
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 ng Anh Hùng có con m t hình lá sen, có khuôn m t không v t 

b n như   ng  ư ng  ng n núi vàng, có hào quang sánh b ng ánh sáng 

m t trời. 

 

5666. Là vị có s  thu hút ánh m t và tâm trí c a ch ng anh  ư c tô 

m v i các h  ư ng   ư t trên m  hư ng h c h  h n  ư c kính 

tr ng b   người và các h ng (Thiên Th n) b t t . 

 

5667. Trong khi giác ng  chúng sanh, b c n c  người hùng bi n, 

c   u ng t ngào, có s  liên t c g n bó v i lòng bi m n, và t  tin  n  c c 
h i chúng.   

 

5668. Ngài thuy t gi ng Giáo Pháp ng t ngào bao g m b n S  Th t. 

Ngài ti   nh ng sanh m ng bị ch   ng ng y mê mu i. 

 

5669. Khi     t vị   c hành có ch  ng   núi Hi-mã-

l  ng kh   n th  gi   người b ng ường kh ng ung    nh n 
th  ng Chi n Th ng. 

 

    n g n   ng nghe s  thuy t gi ng Giáo Pháp c a 

ng nh ng ng c Ng  ang n dư ng c h nh l n lao c a vị Thinh 

n  

 

 ng như ị Kacc ana n  ng kh  g ng gi i m t cách chi 

ti  u  ư c Ta nói m t cách tóm t t, khi n cho h i chúng và Ta hài lòng. 

 

5672. Ta không nhìn th y b t c  vị h nh n n  kh c ư ng  như h . 

Vì th ,  vị th  t i th ng vị n   ng u. Này các tỳ khưu  c c ngư  h  gh  
nh n như y.‖ 
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5673. Khi     nên s ng s t sau khi l ng nghe lời nói làm thích 

    n núi Hi-mã-l    ang i bó bông hoa. 

 

 au kh  c ng dường n ng Nư ng Nhờ c a th  g an    h  
nguy n vị th  y. Khi y, bi  ư c h n hư ng c a tôi, b c d t b  s  ham 

mu n  ch  ngu n r ng: 

 

 c ngư  h  nh n ị n  ca  u  n  c  n da u c a vàng 

 ư c tinh luy n, có lông tóc d ng ng, có b  a   n  ng ch p tay b t 

ng. 

 

5676. Có ánh m t tràn ng p ni  u  c  h n hư ng v  vi c n dư ng 
c Ph t, có thân hình cao quý t  như  h  như   ư c ư i lên s  

B t T . 

 

5677. Sau khi l ng nghe v  c h nh c a vị acc na  ngườ  n  ang 
ng phát nguy n vị th  y vào thời vị lai xa vời c a b c i Hi n Trí Gotama. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 acc na  

 

 Người này s   người nghe nhi u h c r ng  c  i trí tu , hi u bi t 

 ịnh c a b c Hi n Trí, và s  thành t u vị th   như  ư c Ta chú nguy n  

 

5680. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 
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5673. Khi     nên s ng s t sau khi l ng nghe lời nói làm thích 
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nguy n vị th  y. Khi y, bi  ư c h n hư ng c a tôi, b c d t b  s  ham 

mu n  ch  ngu n r ng: 

 

 c ngư  h  nh n ị n  ca  u  n  c  n da u c a vàng 
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 acc na  

 

 Người này s   người nghe nhi u h c r ng  c  i trí tu , hi u bi t 

 ịnh c a b c Hi n Trí, và s  thành t u vị th   như  ư c Ta chú nguy n  

 

5680. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 
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   u n h i  hai c nh gi i trong b n th  Thiên nhân và loài 

người, tôi không bi  n c   anh kh c  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

   ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và Bà-la-môn, tôi 

không bị sanh vào gia t c h  ti n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

5683. Chính  ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh ra  thành 

ph  n  c n a  c a vị Bà-la-môn là viên quan t  t  c a vua Ca apajjota. 

 

   acc na  c n ai c a Tiri a accha  người m  tên là 

and    người khôn khéo, thông su t các b  V   c  n da ca  u  

 

 ư c h   i vị u n ư ng nh m m c ch  h u v  c 

Ph    ư c nhìn th  ng nh o là c ng thành c a s  gi i thoát, là s  

ch   c h nh. 

 

    ư c nghe lời nói không b n nh  c   làm khô ráo bùn 

l y c a c n ường    h nh u s  B t T  thanh tịnh cùng v i b  người 

còn l i. 

 

    thành vị hi u bi t v   ịnh c a ng Thi n Th , b c i 

Hi n     ư c thi t l p vào vị th  t i th ng  c  ư c nguy n  ư c 

thành t u t  p. 

 

5688. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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5689. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5690. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ah kacc na  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ah kacc na  h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

532. Ký S  v  ư ng Lão Vakkali 

 

 ư c    ng n k   h n kh  ng Lãnh o tên 

Padumuttara là b c c  danh ưng ca  hư ng, là b c không th   ường. 

 

5692. Ngài có khuôn m t v i hình dáng c a a h a n  c  n da ịn 

không v  nh  c a a h a n  kh ng ị nh  nhu c b i th  g an ư ng  a 
hoa sen không bị l m lem b i nư c. 

 

 ng Anh Hùng có con m t hình lá sen, d  m n ư ng  a h a 
n   c  hư ng h  n i b t c a a h a n  d   Ng   adu u a a  

 

5694. Và b c ư ng hư ng c a th  gian, không còn ngã m n, t  như 
con m t cho nh ng k  mù, có b n th  an tịnh   n  n tr  c c c h nh, là 

bi n c  v  lòng bi m n và s  hi u bi t. 

 

5695. Có l n n  ng i Hùng, vị ư c ng Ph m Thiên cùng các 

hàng A-tu- a  chư h n n   ư c  người có c  chư h n  uanh   
t  hư ng  gi a dân chúng. 
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5689. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
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--ooOoo-- 

532. Ký S  v  ư ng Lão Vakkali 

 

 ư c    ng n k   h n kh  ng Lãnh o tên 

Padumuttara là b c c  danh ưng ca  hư ng, là b c không th   ường. 
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không v  nh  c a a h a n  kh ng ị nh  nhu c b i th  g an ư ng  a 
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5694. Và b c ư ng hư ng c a th  gian, không còn ngã m n, t  như 
con m t cho nh ng k  mù, có b n th  an tịnh   n  n tr  c c c h nh, là 
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5695. Có l n n  ng i Hùng, vị ư c ng Ph m Thiên cùng các 

hàng A-tu- a  chư h n n   ư c  người có c  chư h n  uanh   
t  hư ng  gi a dân chúng. 
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5696. V i khuôn m  c  hư ng h  ng   i âm thanh ng t ngào, 

trong lúc làm hài lòng t t c  h  ch ng  Ng   n dư ng ị h nh n c a 

mình r ng: 

 

 h ng c  ị n  kh c c  khu nh hư ng v  c tin, có s  hi u bi t 

t  p, có s  g n bó v i vi c ch  ngư ng a như  ị này, gi ng như ị tỳ 

khưu akka  n   

 

5698. Khi     c n a  c a người Bà-la-môn  trong thành ph  

Ha a a    ư c nghe lời nói    h ch h  ị th  y.  

5698. Khi    h nh mờ  c Như a  c Vô Nhi m y cùng v i 

các vị h nh n  au kh  cung c p v t th c b  ng    kh c n c c ị) 
v i nh ng x p v   

 

 ư c m chìm trong bi n c  n c vô h n ư ng  ư c tràn 

y ph  l c    uỳ xu ng  u  Ng    n  ời nói này: 

 

5701. ―B ch ng Hi n Trí, mong sao con s  tr  thành vị tỳ khưu ng 

u trong s  nh ng vị c  c n như ị y, là vị  ư c Ng  n dư ng  
b  ng  ư c  

 

 ư c n  như  ng i Hùng b c i Hi n Trí vị có t m nhìn 

không bị chư ng ng   h  u  gi a h i chúng lời nói này: 

 c ngư  h  nh n người thanh niên này, m c v i vàng bóng 

ng  h n h nh ư c mang s i dây quàng vai vàng chói, có s  thu hút ánh m t 

c a m  người. 

 

5704. Trong thời vị a  a  ngườ  n    là vị h nh n ng 

u trong s  nh ng vị c  khu nh hư ng c tin c a b c i n  a a  
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 Người này) s  luân h i, d u tr  thành vị Thiên nhân hay là loài 

ngườ  u ư c tránh kh i m i s  b c b  ư c t u h i tr n v n m i th  c a 

c  ư c sung ư ng. 

 

5706. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n  a a  
xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 akka  

 

5708. Do tính ch  c bi t c a nghi p y và do các nguy n l c c a tác ý, 

sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

 au kh  ư c ung ư ng  t t c  c c n  ng kh  u n h i  cõi 

này cõi khác    ư c sanh ra  h nh a h  ng  g a nh n . 

 

   a bé) m nh a  như  ư  u  như m non m i 

m c, lờ ờ, n m ng a ra, (cha m  tôi) bị  d a vì n i hãi s  t  loài qu  s , v i 

tâm ý kh n kh   t tôi n m xu ng  c nh bàn chân c a b c i n  n  
r ng): ―B ch ng B o H  ch ng c n d ng Ng  a bé này. B ch ng Lãnh 

 n Ng  h   n  nư ng nhờ ch  n  

 

5712. Khi y, b c Hi n Trí  n  nư ng nhờ c a nh ng ai bị kinh s   
nh n lãnh tôi b ng bàn tay m m m i dịu d ng  c  ng ư i (  các ngón tay), 

có d u hi u hình v  c (  lòng bàn tay). 

 

5713. T     nhờ  Ng   ư c b o v  v i s  không ph i 

phòng v . M i s  thù nghịch ư c tiêu tan, tôi l n lên trong an l c. 
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t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 akka  

 

5708. Do tính ch  c bi t c a nghi p y và do các nguy n l c c a tác ý, 

sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

 au kh  ư c ung ư ng  t t c  c c n  ng kh  u n h i  cõi 

này cõi khác    ư c sanh ra  h nh a h  ng  g a nh n . 

 

   a bé) m nh a  như  ư  u  như m non m i 

m c, lờ ờ, n m ng a ra, (cha m  tôi) bị  d a vì n i hãi s  t  loài qu  s , v i 

tâm ý kh n kh   t tôi n m xu ng  c nh bàn chân c a b c i n  n  
r ng): ―B ch ng B o H  ch ng c n d ng Ng  a bé này. B ch ng Lãnh 

 n Ng  h   n  nư ng nhờ ch  n  

 

5712. Khi y, b c Hi n Trí  n  nư ng nhờ c a nh ng ai bị kinh s   
nh n lãnh tôi b ng bàn tay m m m i dịu d ng  c  ng ư i (  các ngón tay), 

có d u hi u hình v  c (  lòng bàn tay). 

 

5713. T     nhờ  Ng   ư c b o v  v i s  không ph i 

phòng v . M i s  thù nghịch ư c tiêu tan, tôi l n lên trong an l c. 
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 h ng ư c  c nh ng Thi n Th  d u ch  trong ch c lát là tôi b t 

mãn. Vào lúc b y tu i tính t  kh  anh    u  g a  ời s ng không gia 

nh  

 

 h ng ư c th a n   ư c ao s c h n ư c phân b  v i m i 

n  nh   ư c t  n n d  ười) pháp toàn h o, là n  ch  quý cao 

c a nh ng u may m n. 

 

5716. Khi y, bi  ư c tôi h ng thú v i s c thân c a c Ph  ng 

Chi n Th ng  g  g i tôi r ng  N  akka  h   a  ngư  i h ng 

thú  s c thân là v  ư c vui thích b i nh ng k  ngu? 

 

5717. Ch  người nào nhìn th  h nh h  người trí tu  y nhìn th y Ta. 

Trong khi không nhìn th y Chánh Pháp, d u ang nh n a c ng n không th y 

ư c. 

 

5718. Xác thân có s  tai h i không gi i h n  ư ng  lo  c  c  c 

dư c, là ch  trú n c a t t c  các lo i b nh t t, là toàn b  kh  ng kh  au  

 

   ngư  h  nh  ch n c thân, hãy nhìn xem s  sanh và 

di t c a các u n  ngư    n s  t n cùng c a t t c  các nhi m ô m t cách an 

l c.‖ 

 

 ng nh o y, vị t m c u s  l  ch   g  hu n  như h . 

   n n  hak a và tham thi n  c  hang n  n núi.  

 ng  chân ng n núi, b c i Hi n Trí   n  i tôi r ng: 

N  akka  Ngh  ư c lời nói y c a ng Chi n Th ng    h an h . 

 

   a  nh u ng v c n  u h ng  h n người. Khi y, 

do nhờ n ng c c a c Ph    n ư c m  t hoàn toàn bình yên. 
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 Ng  c ng  hu t gi ng Giáo Pháp l n n a v  s  sanh và di t 

c a các u n. Sau khi hi u ư c Pháp    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

5724. Khi y,  gi a h  ch ng  c ng ng  ng i Trí, b c   
n t n cùng c a s  ch   u n  tôi là vị ng u trong s  các vị có 

khu nh hư ng c tin. 

 

5725. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c    ng n 
ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 

 

5726. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5727. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5728. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  akka   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Vakkali là ph n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

533. Ký S  v  ư ng  ah ka na 

 ng Chi n Th ng tên Padumuttara, b c thông su t v  t t c  các 

h   n i b t   t và b u trờ  ư ng  như t trời vào mùa thu. 
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 Ng  nh h c nh ng a h a n ng ng ư c d n d t b ng 

ánh sáng c a ngôn t  ng nh o làm khô ráo bùn l y ô nhi m nhờ vào 

nh ng tia hào quang c a s  hi u bi t. 

 

5731. Ngài tiêu di t danh v ng c a nh ng người ngo   ư ng  như 
m t trời tiêu di t ánh sáng c a    Ng    nh ng   ngh a 
c a các S  Th t t  như t trờ   ch  ch u u ư c r ng r . 

 

 Ng   n  u   c a c c c h nh t  như n c   n i ch a 

ng các báu v  Như    Ng   u ng các loài h u nh c n ưa 
Giáo Pháp. 

 

5733. Vào lúc b y giờ     ị quan phân x   thành ph  tên Ha  
   n   ng nghe Giáo Pháp c a b c có tên là Padumuttara. 

 

5734. Trong khi Ng  ang c ng  c h nh c a vị h nh n c  k nh 
nghi m c a vị giáo gi i cho các tỳ khưu  kh n tâm ý c a  ư c vui thích. 

 

 Ngh  ng  ư c hài lòng, v i tâm ý vui m ng   h nh mời 

c Như a  c ng  c c  t  au kh  ch   a n    h  ngu n vị 
th  y. 

 

5736. Khi y, b c  hư c v i gi ng nói êm dịu c a chim thiên nga và 

c a ti ng tr ng  n  ng  c ngư  h  nh n ị uan i th n n   người 

có s  t  tin trong vi c c ịnh. 

 

 Người này) quỳ xu ng  c nh bàn chân c a Ta, có lông tóc d ng 

ng, có màu da r ng r , có b  a   n, có ánh m t và khuôn m  ư c tịnh 

tín. 
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 n người có danh v ng l n lao  ang  ch    ng 
ng  ư c h  ng   h n hư ng hoan h  người này phát nguy n vị th  

c a vị h nh n  c  k nh ngh m. 

 

5739. Do ph n v t th c này và do các nguy n l c c a c  người này 

(s  kh ng  n kh  c nh trong m   ng n k p. 

 

  ư c s  l ng l y c a vị Trời trong s  chư h n  c  n ch   
i  gi a  người, sau kh   h  hư ng ph n còn l  người này) s  thành 

t u Ni t Bàn. 

 

5741. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 a na  

 

5743. T     h c hành s  n k nh kh  ư c th  hi n trong Giáo 

Pháp c a ng Chi n Th ng. Sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trời 

u Su t. 

 

5744. Sau khi ch  b  ch  chư h n  nh n i, và các vị qu c ư ng 
theo l  ph    anh a ng d ng d   ngh  d t  k  c n h nh a  

 

5745. Cùng v i v  và nhóm tùy tùng m  ng n ngườ    h   n  
 ị Ph  c Giác. 

 

 au kh   cung c p v t th c ba tháng, k   ch ng   d ng 
cúng ba y. T  n  y ch   t c  ch ng    n cõi trờ  o L i. 
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5747. M nh chung t  n  y, t t c  ch ng    n b n th   người 

l n n a  h ng   ư c sanh ra  trong thành Kukku a, c nh ườn núi Hi-

mã-l p. 

 

    ị hoàng t  có danh v ng l n lao tên là Kappina. Nh ng 

người còn l  ư c sanh ra  g a nh c c uan c n th n   h  ng n thân 

tôi. 

 

    ư c s  ung ư ng v  ư ng u c l n a  c    

t t c  các lo i d c l c    ngh   s  xu t hi n c a c Ph  ư c thu t l i 

b i nh ng ngườ  hư ng u n ng: 

 

 c Ph   h n kh i  th  gian là nhân v  c nh t không ai 

sánh b ng. Ngài công b  Chánh Pháp v  B t T  là s  an l c t  hư ng. 

 

 c  t  c a Ngài là nh ng vị vô cùng chính ch n  kh  ư c gi i 

thoát, và không còn l u ho c  au kh  ngh  ư c lời nói t  p c a nh ng 

người    n ng nh ng ngườ  hư ng u n  

 

5752. Sau khi t  b  ư ng u n, tôi cùng v   c n th n  a  
hư ng tâm v  c Ph    nh n h  c n ng ah cand  ư c n y, 

ng  n bờ. 

 

 n ng  c  d ng nư c ch y xi t, không có b n tàu, không có 

c u  kh  ư  ua    ư t qua m  c ch an n au kh  ư ng nh  n 

h nh lành c a c Ph t (r ng): 

 

 N u c Ph t là b c  ư  ua d ng nư c hi n h u, là vị   
n t n cùng c a th  gi i, là b c sáng su t. Do lời nói chân th t này, xin cho 

vi c a  c a  ư c thành t u. 
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5755. N u o L   n an tịnh là s  gi i thoát và là s  an l c tuy  i. 

Do lời nói chân th t này, xin cho vi c a  c a  ư c thành t u. 

 

5756. N u H  h ng   ư t qua khu r ng r   hư c n vô 

hư ng. Do lời nói chân th t này, xin cho vi c a  c a  ư c thành t u.‖ 

 

5757. Li n v i khi s  chân th  ca  u   ư c th c hi n  nư c  ư c 

lìa kh  c n ường      ư t qua bờ ng ng u t cách tho i 

mái. 

 

5758. 5759. Khi    nh n h  c Ph  ang ng  h a ư c các vị 
h nh n  như t trờ  ang c lên, t  như ng n n  ng ang ch  ng  

t  như c  n  ư c th p sáng, t  như  ng ư c tháp tùng b i các vì 

a  ng như  ị Chúa Trờ  ang  xu ng  ưa nh ng lời thuy t gi ng. 

 

   c ng i các vị c n th n nh l  r   n vào  m t bên. 

au   ư c h n hư ng c a ch ng  c Ph   hu t gi ng Giáo 

Pháp. 

 

5761. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp không b n nh  ch ng   n  i 

ng Chi n Th ng r ng  ch ng i Hùng, xin Ngài hãy xu t gia cho 

chúng con. Chúng con nhàm chán v  s  hi n h u.‖ 

 

5762. B c Hi n Trí th  b   n  như  N  c c ỳ khưu   h  
 kh  ư c thuy t gi ng ưa n s  n t n kh  au ch  c c ngư  c 

ngư  h  h c hành Ph m h nh  

 

5763. Cùng v i lời nói, t t c  chúng  c ng   thành nh ng vị mang 

y ph c tỳ khưu   ư c tu lên b c trên, và là nh ng vị Nh  ưu ng  
Pháp. 
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ngư  h  h c hành Ph m h nh  

 

5763. Cùng v i lời nói, t t c  chúng  c ng   thành nh ng vị mang 

y ph c tỳ khưu   ư c tu lên b c trên, và là nh ng vị Nh  ưu ng  
Pháp. 
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 au  ng ư ng    n a ana   ch  d  ư c 

ch  d y b  ng Chi n Th ng    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

57  au    ch  d y m t ngàn vị tỳ khưu y. Lúc b y giờ, do vi c 

ch  d y c a tôi các vị  c ng   thành các b c không còn l u ho c. 

 

 ư c hoan h  v  c h nh  ng Chi n Th ng   ng d n 
ch ng  h t l p tôi vào vị th  t i th ng: a na ng u các vị giáo gi i tỳ 

khưu  

 

5767. Vi c   ư c th c hi n  m   ng n k   ch   nh n 
th y qu  báu t   Như  c  c a  n kh  ư c b n a    h u 

t các phi n não c a tôi. 

 

5768. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5769. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5770. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ah ka na  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ah ka na là ph n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

534. Ký S  v  ư ng Lão Dabba 

 ư c    ng n k  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, 

b c hi u bi t v  toàn b  th  g an  ng Hi n Trí, b c H u Nh n  h n kh i. 
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5772. Là b c giáo gi i, là vị làm cho hi u rõ, là vị giúp cho t t c  chúng 

anh ư  ua  ư c thi n x o trong vi c thuy t gi ng  c Ph   g  ch  
nhi u ngườ  ư t qua. 

 

5773. B c hư ng ư ng  ng Bi M n, vị t m c u s  l i ích cho t t c  

ch ng anh  c ng  an   ng  g i cho t t c  các ngo     n. 

 

 Như h  ư c  m v i các vị A-la-h n c  n ng c như h  y, 

(th  g an   kh ng ị r i lo n và tr ng v ng các vị ngo  o. 

 

5775. B c i Hi n Trí  ca  n  ư   a ana    như 
cây c t tr  b ng ng  c  a ư  ha  h  ư ng. 

 

 h  n khi y, tu i th  ư c bi t là m   ng n n  ng 
khi t n t  như h  Ng   g  ch  nh u ngườ  ư t qua. 

 

5777. Khi y, là con trai nhà tri u phú có danh v ng l n lao  t i 

Ha a a     n g  ng uang ng c a th  g an   ng nghe 

vi c thuy t gi ng Giáo Pháp. 

 

5778. Sau khi l ng nghe lời nói c a Ng  ang n dư ng ị h nh n 
ang h n  ch  trú ng  cho các vị tỳ khưu    ư c hoan h . 

 

5779. Sau khi th c hi n h nh ng hư ng hư ng n b c i n  y 

cùng v i H  h ng    uỳ xu ng  u  n ch n Ng    h  
nguy n vị th  y. 

 

5780. Khi  ng c n dư ng c làm c a  ng  ng  n  
r ng  Ngườ   ch   t th c n ng nh o Th  Gian cùng v i H i 

Chúng trong b y ngày ... 
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   ngườ  n   c  t hình lá sen, có b  a  ư , có làn da 

ng ch   uỳ xu ng  c nh bàn chân c a Ta trong lúc phát nguy n vị th  

t  hư ng. 

 

5782. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

5783. Khi  người này s   h nh n c a vị Ph t  ư c n i ti ng 

v i tên là Dabba, và s  là vị phân b  ch  trú ng  h ng u  

 

5784. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

    ca  u n Thiên qu c a  n     h nh ng 

Chuy n u n ư ng n   n. 

 

5786. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. Do nhờ c ng c a nghi p    ư c ung ư ng  t t c  

c c n  

 

 ư c  ch n ư  t ki p, b c nh  n a   ị có 

ánh m t thu hút, vị th y rõ t t c  c c h   h n kh i. 

 

5788. Có tâm x u a    ch i m ng vị h nh n  n t n t t c  

các l u ho c c a c Ph  như h  y, d u     ị trong s ch  

 

   y ra t m th  c a chính b c  nh n     d ng c ng 
c  a n các vị h nh n i n  kh ng c  h n vị y). 
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5790.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang thuy t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa có danh ti ng  i, là thân quy n c a ng 

Ph m Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

 

 Ng    ch  ng  h   khu t ph c các hàng ngo i 

o x u a   hu n luy n nh ng ngườ  ng ư c hu n luy n    N t Bàn 

c ng c c h nh n  

 

 h  ng B o H  cùng các vị  t   N  n   h  ang 
 n tiêu ho  chư h n ị ch n ng, có tóc x  ra, m   nư c m   

than vãn r ng: 

 

  nhìn th y Giáo Pháp s  bị l i tàn, chúng ta s  không nhìn th y 

các vị có s  hành trì t  p, chúng ta s  kh ng ư c nghe Chánh Pháp. Ôi, 

chúng ta th  k  hư c  

 

5794. Khi y, toàn b  qu  t này, v n b  ng   c   chuy n ng 

qua l i. Và bi n c  như  c   s u mu n  g  n  g ng thê th m. 

 

5795. Nh ng cái tr ng kh ng người (s  d ng   ang n  kh p b n 

hư ng   c c ng s   i s  k nh h   n  ra kh  n  

 

5796. Nh ng m l a   u ng t  không trung, và c  kh  ư c nhìn 

th y. T t c  cây c i, chúng sanh, và c c  h   k u g  h m thi t. 

 

5797. Sau khi nhìn th y s  b o tàn xu t hi n báo hi u s  tiêu ho i c a 

Giáo Pháp, bị ch n ng b y vị tỳ khưu ch ng  kh    u  ngh  ng: 

 

 h ng c   h  i v  ch ng a    v i cu c s ng r i. 

Ch ng a h    khu ng l n và g n bó v i lời d y c a ng Chi n Th ng  
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5799. Khi  ch ng   nh n h y ng n núi cao chót vót  trong khu 

r ng  h ng    n ng n núi y b ng chi c hang    ch c thang 

 u ng. 

 

5800. Khi y, vị ư ng lão c a ch ng   g  hu n r ng: ―S  xu t 

hi n c a c Ph   u hy h u  c n  u kh   h  ch ng a   t 

ư c, và Giáo Pháp còn sót l i là ít i. 

 

 c c  h   ua     n c  kh  au  n    c 

th c hành n n ư c th c hi n trong khi lời d y c a b c Hi n Trí v n còn t n 

t i.‖ 

 

5802. Vị ư ng lão    thành b c A-la-hán, vị k  ti p khi y là b c 

B t Lai, nh ng vị kh c ư c g n bó v i thi n gi    n th  gi i c a chư 
Thiên. 

 

5803. Vị ư t qua luân h   N t Bàn, và ch  m t vị  cõi Tịnh ư 
h n  n  ukku  a h a  h a  ư ng  như nhau  

 

5804. Và luôn c  u aka a a n a  ch ng    anh  n  n  n  
kh c  ư c hư ng hư ng b  ng a a  ch ng   ư c gi i thoát kh i 

s  trói bu c c a luân h i. 

 

   ư c sanh ra  h nh u n  g a nh ng ngườ  a  
Ngay khi tôi còn  trong bào thai, m  c a tôi bị ch    ư c ưa n g n 
h a thiêu. T  n     ư c  u ng. 

 

 ư c  u ng  n  ng c  d    ư c n i danh là 

Dabba.[22] V  n ng c c a vi c hành trì Ph m h nh, vào lúc b y tu    
ư c gi i thoát. 

 

259 

 

5807. Do qu  báu c a c  a     ư c n  u t . Do s  ch i 

m ng vị có l u ho c  ư c n t n    ị vu cáo nhi u l n b i nh ng k  

x u.[23] 

 

5808. Giờ    ư t qua c  ha  u thi n  c  au kh   ư c 

s  an tịnh tuy  i, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

   h n  ch  trú ng     ch  c c ị có s  hành trì t t 

 ư c vui v  ư c hoan h  v  c h nh  ng Chi n Th ng  h t l p 

tôi vào vị th  t i th ng. 

 

5810. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5811. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5812. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a a a u a  n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Dabba Mallaputta là ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 

535. Ký S  v  ư ng  u aka a a 

 

 ư c    ng n k  ng nh o, b c Anh Hùng tên 

Padumuttara, vị h u ích c a t t c  th  g an  h n kh i. 
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Padumuttara, vị h u ích c a t t c  th  g an  h n kh i. 
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5814. Lúc b y giờ     ị Bà-la- n ư c n i ti ng, thông su t các 

b  V     nh n h  ng nh o Th  an ang n hành vi c ngh  

ng  g a ngày. 

 

 Ng  ang c ng  v  b n S  Th t  ang g c ng  chúng sanh luôn 

c  chư h n  ang n dư ng ị ng u trong s  các vị thuy t gi ng hay  

n   ng d n ch ng  

 

5816. 5817. Khi y, có tâm hoan h    h nh mờ  c Như a    
trang hoàng mái che b ng nh ng t m v i có nhi u màu kh c kh c nhau  ư c 

sáng chói b i nhi u lo i châu báu. T  n     ch   a n n Ngài là 

b c cùng v i H  h ng    cung c p b a n c  hư ng ị t i th ng a d ng 

trong b y ngày. 

 

 au kh  c ng dường Ngài cùng các vị h nh n ng nh ng bông 

hoa có nhi u màu s c kh c nhau    uỳ xu ng  c nh n ch n Ng    
phát nguy n vị th  y. 

 

5819. Khi  ng Hi n Trí cao quý v  h n hư ng th c hành h nh bi 

m n  n  ng  c ngư  h  nh n  người Bà-la-môn cao quý này có 

khuôn m t và con m t c a nh ng a h a n  

 

 Người này) tràn ng p ni m ph  l c  hưng h n, có lông tóc d ng 

ng, có m t m  to t  l  n  cười, có lòng khao khát Giáo Pháp c a Ta. 

 

 Ngườ  n   uỳ xu ng  c nh bàn chân c a Ta v i thi n ý 

hư ng n m  u: Vị y phát nguy n v  vị th  y là b n th  c a vị thuy t 

gi ng hay. 

 

5822. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 
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 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 u aka a a  

 

5824. Do nhờ c ng c a các lo i bông hoa cùng v  c  ư c trang 

hoàng và c a các lo  ch u u  người y s  thành t u ư c ch ng u trong 

s  các vị thuy t gi ng ha  

 

5825. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

5826. Gi ng như  c ng  gi a sân kh u, trong khi quay cu ng  không 

gian c a c c c    h  sanh vào b ng c a c n na  c     thành nai 

c), con c a c n na  n kha  

 

5827. Lúc b y giờ, khi tôi nh p thai là thờ  m tr ng ph t x  n. M  

  ị c n na  kha u ng b     n nư ng a vào (nai chúa) 

Nigrodha. 

 

5828. Lúc b y giờ, nhờ vào con nai chúa y m    ư c thoát kh i s  

ch  au kh   ư c ban cho m ng s ng, m    g  hu n  như y: 

 

 n n n h c v  ch  riêng Nigrodha, ch  có s ng thân c n v i 

kha  h  ị ch t  n  N g dha còn t  h n n u ph i s ng c ng kha  

 

 ư c ch  d y b  c n na  u n y, tôi cùng m  và nh ng con nai 

kh c c ng như    n trú ng   cõi trờ  u Su  ng u     n 

n  cư  kh c c ng c  ch   ư ng  như h . 
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5814. Lúc b y giờ     ị Bà-la- n ư c n i ti ng, thông su t các 

b  V     nh n h  ng nh o Th  an ang n hành vi c ngh  

ng  g a ngày. 

 

 Ng  ang c ng  v  b n S  Th t  ang g c ng  chúng sanh luôn 

c  chư h n  ang n dư ng ị ng u trong s  các vị thuy t gi ng hay  

n   ng d n ch ng  

 

5816. 5817. Khi y, có tâm hoan h    h nh mờ  c Như a    
trang hoàng mái che b ng nh ng t m v i có nhi u màu kh c kh c nhau  ư c 

sáng chói b i nhi u lo i châu báu. T  n     ch   a n n Ngài là 

b c cùng v i H  h ng    cung c p b a n c  hư ng ị t i th ng a d ng 

trong b y ngày. 

 

 au kh  c ng dường Ngài cùng các vị h nh n ng nh ng bông 

hoa có nhi u màu s c kh c nhau    uỳ xu ng  c nh n ch n Ng    
phát nguy n vị th  y. 

 

5819. Khi  ng Hi n Trí cao quý v  h n hư ng th c hành h nh bi 

m n  n  ng  c ngư  h  nh n  người Bà-la-môn cao quý này có 

khuôn m t và con m t c a nh ng a h a n  

 

 Người này) tràn ng p ni m ph  l c  hưng h n, có lông tóc d ng 

ng, có m t m  to t  l  n  cười, có lòng khao khát Giáo Pháp c a Ta. 
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5831. L n khác n a, trong khi Giáo Pháp c a ng Anh Hùng Kassapa 

ang  n ho i di t, (b y vị ch ng    n nh ng n n    g n bó 

vào lời d y c a ng Chi n Th ng. 

 

5832. Giờ    ư c sanh vào gia t c tri u phú  h nh agaha  
M  c a   xu  g a  ời s ng kh ng g a nh kh   ang ha  

 

5833. Bi  ư c m  tôi có thai, các vị  ưa   n g p Devadatta. 

Vị   n  ng  c người hãy tr c xu t cô tỳ khưu n  u a n  

 

5834. Giờ    c ng  ư c ng Chi n Th ng b c Hi n Trí 

ư ng hư ng  ư c an toàn, m   anh a  i tu vi n c a các tỳ khưu 
ni. 

 

5835. Bi  ư c u  c vua x  a a  nu  dư ng tôi. Và do 

vi c có ph m h nh t  lúc nh , tôi có tên là Kassapa. 

 

5836. So sánh v i vị ah ka a a a a a L n    u a-kassapa 

(Kassapa thi u n n    ng ngh  u  ư c c Ph t thuy t gi ng r ng 

c h n  ư ng  t  m i. 

 

    c a   ư c gi i thoát không còn ch p th  m i th . 

  c  h a ư c c ua    t ư c vị th  t i th ng. 

 

5838. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5839. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5840. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  u aka a a  n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  u aka a a  h n th  n  

(T ng ph m th  ha  ư  n). 

 

--ooOoo-- 

536. Ký S  v  ư ng  h a 

 

 ư c    ng n k   h n kh  ng nh o tên 

Padumuttara là vị có hào quang chói l  ng u tam gi i. 

 

   ng ngh  ng Hi n  ang n dư ng c h nh c a vị tỳ 

khưu c  h ng trí nh y bén. V i tâm ph n ch n   h  hi n s  n k nh n 

b c i n  

 

5843. Lúc b y giờ, sau khi dâng cúng v  h  n b c Hi n Trí cùng các 

 t  trong b  ng    nh l  b c n c   h  ngu n vị th  y. 

 

   c Ph   ch  ngu n cho tôi r ng  c ngư  h  nh n 
 người Bà-la- n n   uỳ xu ng c nh bàn chân c a Ta v i ánh m t và 

khuôn m  ư c tịnh tín. 

 

5845. Có làn da m ng manh màu tr ng  c  h n h nh ư c mang s i dây 

u ng a  ng ch  c    như   a ư c   ng  c  ng 
màu tr ng s c bén. 
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màu tr ng s c bén. 

 



264 

 

 Người này) có d  d  n ng c v  c h nh  c  h n h nh ư n 
cao, là ngu n nư c v  các h nh lành, có khuôn m t n  r  ni m ph  l c. 

 

 Người này phát nguy n vị th  c a vị tỳ khưu c  h ng trí nh y bén. 

Trong ngày vị lai s  có b c i Hùng tên là Gotama. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 h a  

 

5849. Khi y, vô cùng h n h    ng d    h  hi n s  tôn 

k nh n b c i Hi n  n h t cu c ời. M nh chung     n cõi trời 

như   n) nhà c a chính mình. 

 

5850. D u tr  thành vị Thiên nhân hay là nhân lo i, do nhờ c ng c a 

nghi p   ư c ung ư ng    u n h    h  hư ng s  h nh t. 

 

5851. L n khác n a, trong khi Giáo Pháp c a ng Anh Hùng Kassapa 

ang  n ho i di t, (b y vị ch ng    n nh ng n n    g n bó 

vào lời d y c a ng Chi n Th ng. 

 

5852. Là nh ng người th c hành lời d y c a ng Chi n Th ng, có gi i 

trong s ch, có trí tu , m nh chung t  n   n  ngườ  ch ng    n th  

gi i c a chư h n  

 

5853  au  h a   ư c sanh ra  k nh h nh h ukaccha   

n  y, tôi dùng thuy n lao vào khu v c bi n c  ít có s  an toàn. 

 

   au kh  a  t vài ngày chi c thuy n  ị v  tan. Khi y, 

    khu c có cá d , kh ng khi p, gây ra s  kinh hoàng. 
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5855. Khi    a c    ư  ua ư c  dư ng    n 

ư c b n u u a u  u  ờ ờ, run l y b y. 

 

   kh c n  h c v  c      ng  kh t th c. Khi 

y, dân chúng   h n h  nói r ng  Vị A-la-h n n   ng  n n   

 

5857. Sau khi h u  người này v  c  n  nư c u ng, v  c  g ường 

n m, và thu c men ch a b nh, chúng ta s  ư c an l c  

 

5858. Khi  ư c h  n k nh  c ng dường    c  ư c l i l c v  

các v t d ng c n thi    kh n h  có s  u  ngh   c ch kh ng ng n 

r ng    ị A-la-h n  

 

5859. Vì th , sau khi bi  ư c tâm c a tôi, vị Thiên nhân (trong s  b y 

vị  ư c   u  trách r ng  Ngư  kh ng  hư ng h   ường l i, 

 a  ngư  c  h  tr  thành b c A-la-h n  

 

5860. Bị qu  trách b i vị y, bị ch n ng, khi    h i r ng  c 
b c t  hư ng nhân A-la-hán  n ời là nh ng ai? Các vị này  u  

 

  t  a h   cung n c a x  a a  c  ng Chi n Th ng là 

b c có trí tu  d i dào, có s  sáng su  a  a ca  u   người con trai dòng 

Sakya, là b c A-la-hán, không còn l u ho c, Ngài thuy t gi ng  h  ưa 
n s  thành t u ph m vị A-la-h n  

 

5862. Lúc b y giờ, sau khi l ng nghe lời nói c a vị này, tôi vô cùng sung 

ư ng, và s ng s t t  như ngườ  n n   ư c c a chôn gi u    c  
tâm ph n ch n  ư c y t ki n b c A-la-hán t  hư ng, có hình dáng t  p, 

có hành x  không gi i h n. 
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5863. Lúc b y giờ    ời kh  n   ngh  ng): ―Khi nào tôi (s ) 

nhìn th  ng Chi n Th ng  c n người cao quý, b c có khuôn m t không v t 

b n     n khu r ng ng u n a   h i nh ng người Bà-la-

môn r ng: ―B c  i ni m hân hoan cho th  gian  n  u  

 

   h   n  ng: ―B c ư c tôn vinh b  chư h n  nh n 
lo     h nh h  v   ịnh tìm ki m v t th c. N u mong m i di n ki n 

b c Hi n  ngư  h  au au  n và hãy l  bái nhân v t cao c  y.‖ 

 

     au ch ng  n k nh h nh a h    nh n 
th y Ng  ang     c ch t th c, không thèm khát, không ham h . 

 

5866. Có bình bát  tay, m  kh ng ư c v ng  như  ang h n h   

B t T , có khuôn m t mang v  sáng l n c a m t trời, t  như ch  ng  c a u 

may m n. 

 

    n g p Ng    n  ờ  n  n  ch ng Gotama, 

xin Ngài hãy là ch n nư ng nhờ cho k   ị l m l c  c n ường a   

 

5868. B c Hi n Trí t  hư ng  n  ng  a ang  anh uanh  

kh t th c nh m m c ch   chúng sanh, không ph i là lúc thuy t Pháp cho 

ngư  

 

5869. Khi y, khát khao v   h    n c c u n c Ph t. 

Ng   hu t gi ng cho tôi Giáo Pháp thâm sâu v  ường l i c a Không tánh. 

 

5870. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a Ng    h nh u s  n t n 

các l u ho c    người có tu i th   n cùng. Ôi b c  ư u   ng 

c  ng hư ng  
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5871. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5872. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5873. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

5874. Vị ư ng  h a uc a  g  h ch như h . Vị   ị 
 ng   ng rác b  c n  c   ị qu  nh p vào. 

 

5875. B c    hu t l i cu c s ng ư c  c a b n thân. Vị anh 

hùng   n ịch Ni t Bàn t i kinh h nh a h  

 

5876. B c n   hư ng  ng kh   a kh i thành ph   nh n h y 

vị h a  u  y m c y ph c v  cây có s   anh  a a  

 

5877. T  như ng n cờ c a c ua  ị  xu ng, b c  ư c rèn luy n 

bị ngã  n t, có tu i th   h t, có phi n n   a    ị th c hành lời 

d y c a ng Chi n Th ng. 

 

   c  ư  o các vị h nh n nh t tình v i Giáo 

Pháp r ng  c ngườ  h  kh ng n  ưa  i h a thiêu thi th  c a b c 

Ph m h nh. 

 

 c người hãy xây d ng ngôi b o tháp. Vị i trí   N t Bàn. 

Vị này là vị h nh n ng u trong s  các vị có th ng trí nh  n   người 

th c hành theo lời d y c a a  
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5863. Lúc b y giờ    ời kh  n   ngh  ng): ―Khi nào tôi (s ) 

nhìn th  ng Chi n Th ng  c n người cao quý, b c có khuôn m t không v t 

b n     n khu r ng ng u n a   h i nh ng người Bà-la-

môn r ng: ―B c  i ni m hân hoan cho th  gian  n  u  

 

   h   n  ng: ―B c ư c tôn vinh b  chư h n  nh n 
lo     h nh h  v   ịnh tìm ki m v t th c. N u mong m i di n ki n 

b c Hi n  ngư  h  au au  n và hãy l  bái nhân v t cao c  y.‖ 

 

     au ch ng  n k nh h nh a h    nh n 
th y Ng  ang     c ch t th c, không thèm khát, không ham h . 

 

5866. Có bình bát  tay, m  kh ng ư c v ng  như  ang h n h   

B t T , có khuôn m t mang v  sáng l n c a m t trời, t  như ch  ng  c a u 

may m n. 

 

    n g p Ng    n  ờ  n  n  ch ng Gotama, 

xin Ngài hãy là ch n nư ng nhờ cho k   ị l m l c  c n ường a   

 

5868. B c Hi n Trí t  hư ng  n  ng  a ang  anh uanh  

kh t th c nh m m c ch   chúng sanh, không ph i là lúc thuy t Pháp cho 

ngư  

 

5869. Khi y, khát khao v   h    n c c u n c Ph t. 

Ng   hu t gi ng cho tôi Giáo Pháp thâm sâu v  ường l i c a Không tánh. 

 

5870. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a Ng    h nh u s  n t n 

các l u ho c    người có tu i th   n cùng. Ôi b c  ư u   ng 

c  ng hư ng  
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5871. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5872. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5873. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

5874. Vị ư ng  h a uc a  g  h ch như h . Vị   ị 
 ng   ng rác b  c n  c   ị qu  nh p vào. 

 

5875. B c    hu t l i cu c s ng ư c  c a b n thân. Vị anh 

hùng   n ịch Ni t Bàn t i kinh h nh a h  

 

5876. B c n   hư ng  ng kh   a kh i thành ph   nh n h y 

vị h a  u  y m c y ph c v  cây có s   anh  a a  

 

5877. T  như ng n cờ c a c ua  ị  xu ng, b c  ư c rèn luy n 

bị ngã  n t, có tu i th   h t, có phi n n   a    ị th c hành lời 

d y c a ng Chi n Th ng. 

 

   c  ư  o các vị h nh n nh t tình v i Giáo 

Pháp r ng  c ngườ  h  kh ng n  ưa  i h a thiêu thi th  c a b c 

Ph m h nh. 

 

 c người hãy xây d ng ngôi b o tháp. Vị i trí   N t Bàn. 

Vị này là vị h nh n ng u trong s  các vị có th ng trí nh  n   người 

th c hành theo lời d y c a a  
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5880. N u m t ngàn câu k  ch  ch a ng nh ng t    ngh a  t 

(ph n ư  c u k  v n là t  h n n u  ngườ   ngh  u  ư c an tịnh.[24] 

 

 N  n  nư c  t, l a, và gió không tr  v ng  n    c 

không chi u sáng, m t trời không r c ng  n  y không có m  ng a sáng, 

n  y bóng t  kh ng ư c bi  n. 

 

5882. Và khi nào vị Bà-la-môn hi n    thân bi  ư c v i s  sáng 

su  h  ư c gi i thoát kh i s c, kh i vô s c, kh i l c, và kh i kh  ng B o 

H , b c Hi n  ng Nư ng Nhờ c a tam gi   n  như h . 

 

 c ư ng  h a  n  n nh ng lời k  này như h  y. 

Ký s  v  ư ng  h a  h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

537. Ký S  v  ư ng Lão Ko hita 

 

 ư c    ng n k  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, 

b c Hi n  ng hi u bi t v  toàn b  th  gi i, b c H u Nh n  h n kh i. 

 

5884. Là b c giáo gi i, là vị làm cho hi u rõ, là vị giúp cho t t c  chúng 

anh ư  ua  ư c thi n x o trong vi c thuy t gi ng  c Ph   g  ch  
nhi u ngườ  ư t qua. 

 

5885. B c hư ng ư ng  ng Bi M n, vị t m c u s  l i ích cho t t c  

ch ng anh  c ng  an   ng  g i cho t t c  các ngo     n. 

 

 Như h  ư c  m v i các vị A-la-h n c  n ng c như h  y, 

(th  g an   kh ng ị r i lo n và tr ng v ng các vị ngo  o. 
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5887. B c i Hi n Trí  ca  n  ư   a ana    như 
cây c t tr  b ng ng  c  a ư  ha  h  ư ng. 

 

 h  n khi y, tu i th  ư c bi t là m   ng n n  ng 
khi t n t  như h  Ng   g  ch  nh u ngườ  ư t qua. 

 

5889. Khi    người Bà-la-môn  t i Ha a a  h ng u t các b  

V      n b c u  ca  c  c a ch ng anh   ng nghe vi c 

thuy t gi ng Giáo Pháp. 

 

5890. 5891. Khi  ng Anh Hùng   h t l p vào vị th  t i th ng 

i v i vị h nh n c  h nh  v  s  hi u bi   ư c r ch ròi và là vị rành r  

v   ngh a   pháp, v  ngôn t , và v  phép bi n gi  Ngh  ư c u    
tr  nên hoan h . Khi    cung c p v t th c n ng Chi n Th ng cao 

quý cùng các vị h nh n ng y ngày. 

 

5892. Sau khi khoác lên b c  ư ng c a giác ng  cùng v i c c  t  

b ng các t m v    uỳ xu ng  c nh n ch n Ng    h  ngu n vị 
th  y. 

 

   c Cao C  c a th  g an  n  ng  c ngư  h  nh n 
xem vị Bà-la- n ca  hư ng này, vị có ánh sáng t  ng a h a n h  a  

 c  nh  bàn chân c a Ta. 

 

5894. V  c tin y, v i s  d t b , và v i s  l ng nghe Giáo Pháp, 

người này phát nguy n vị th  vị tỳ khưu h ng u c a c Ph t. 

 

 au kh   ư c ung ư ng  m  n   au kh   u n h i  cõi 

này cõi khác, trong thời vị la  a  người này s   ư c u ư c nguy n 

y. 
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5887. B c i Hi n Trí  ca  n  ư   a ana    như 
cây c t tr  b ng ng  c  a ư  ha  h  ư ng. 
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i v i vị h nh n c  h nh  v  s  hi u bi   ư c r ch ròi và là vị rành r  

v   ngh a   pháp, v  ngôn t , và v  phép bi n gi  Ngh  ư c u    
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   c Cao C  c a th  g an  n  ng  c ngư  h  nh n 
xem vị Bà-la- n ca  hư ng này, vị có ánh sáng t  ng a h a n h  a  

 c  nh  bàn chân c a Ta. 

 

5894. V  c tin y, v i s  d t b , và v i s  l ng nghe Giáo Pháp, 

người này phát nguy n vị th  vị tỳ khưu h ng u c a c Ph t. 

 

 au kh   ư c ung ư ng  m  n   au kh   u n h i  cõi 

này cõi khác, trong thời vị la  a  người này s   ư c u ư c nguy n 

y. 
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5896. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

là Ko h a  

 

 Ngh  ư c u     nên hoan h , có ni m, có tu  ịnh 

nh  i tâm t     h c v  ng Chi n Th ng t   ch  n h t cu c 

ời. 

 

5899. Do qu  thành t u c a nghi p y và do các nguy n l c c a tác ý, sau 

khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

    ca  u n Thiên qu c a  n      h nh ng 

Chuy n u n ư ng n   n. 

 

5901. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. Do nhờ c ng c a nghi p    ư c ung ư ng  t t c  

c c n  

 

   u n h i  hai c nh gi i trong b n th  Thiên nhân và loài 

ngườ   kh ng  n c   anh kh c  u này là qu  báu c a vi c khéo 

hành trì. 

 

   ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và Bà-la-môn, tôi 

không bi  n gia t c h  ti n  u này là qu  báu c a vi c khéo hành trì. 

 

 h   n l n hi n h u cu  c ng     h n u n c a ng 

Ph m Thiên (dòng dõi Bà-la- n    ư c tái sanh trong gia t c Bà-la-

môn có tài s n l n lao  thành ph  a h  
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 Người m  n  anda a  người cha c a  n  a ana   
c Ph   hư ng d n cha tôi v  s  thanh tịnh toàn di n. 

 

5906. Khi  ư c tịnh t n   u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

ng Thi n Th . Th y ch  d y là vị gga na  h y t   là vị xu t thân t  bà 

 

 

5907. Khi các s  c ang ư c c o, tà ki n  ư c ch  t t n g c. Và 

ng kh  ang u n y ca- a    h nh t u ph m vị A-la-hán. 

 

5908. Và s  hi u bi t c a tôi v   ngh a   pháp, v  ngôn t , và v  phép 

bi n gi    ư c phân gi i; vì th  ng Cao C  c a th  g an  h t l p tôi 

vào vị th  t i th ng. 

 

 ư c vị Upatissa[26] h    g i thích không bị l m l n. Vì th  

   ị ng u v  các pháp phân tích trong Giáo Pháp c a ng Toàn 

Giác. 

 

5910. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5911. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5912. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ah k h a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ah k hita là ph n th  b y. 

--ooOoo-- 
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 Người m  n  anda a  người cha c a  n  a ana   
c Ph   hư ng d n cha tôi v  s  thanh tịnh toàn di n. 

 

5906. Khi  ư c tịnh t n   u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

ng Thi n Th . Th y ch  d y là vị gga na  h y t   là vị xu t thân t  bà 

 

 

5907. Khi các s  c ang ư c c o, tà ki n  ư c ch  t t n g c. Và 

ng kh  ang u n y ca- a    h nh t u ph m vị A-la-hán. 

 

5908. Và s  hi u bi t c a tôi v   ngh a   pháp, v  ngôn t , và v  phép 

bi n gi    ư c phân gi i; vì th  ng Cao C  c a th  g an  h t l p tôi 

vào vị th  t i th ng. 

 

 ư c vị Upatissa[26] h    g i thích không bị l m l n. Vì th  

   ị ng u v  các pháp phân tích trong Giáo Pháp c a ng Toàn 

Giác. 

 

5910. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5911. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

5912. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ah k h a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ah k hita là ph n th  b y. 

--ooOoo-- 
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538. Ký S  v  ư ng Lão Uruvelakassapa 

 

 ư c    ng n k  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, 

b c Hi n  ng hi u bi t v  toàn b  th  gi i, b c H u Nh n  h n kh i. 

 

5914. Là b c giáo gi i, là vị làm cho hi u rõ, là vị giúp cho t t c  chúng 

anh ư  ua  ư c thi n x o trong vi c thuy t gi ng  c Ph   g  ch  
nhi u ngườ  ư t qua. 

 

5915. B c hư ng ư ng  ng Bi M n, vị t m c u s  l i ích cho t t c  

ch ng anh  c ng  an   ng  g i cho t t c  các ngo     n. 

 

 Như h  ư c  m v i các vị A-la-h n c  n ng c như h  y, 

(th  g an   kh ng ị r i lo n và tr ng v ng các vị ngo  o. 

 

5917. B c i Hi n Trí  ca  n  ư   a ana    như 
cây c t tr  b ng ng  c  a ư  ha  h  ư ng. 

 

 h  n khi y, tu i th  ư c bi t là m   ng n n  ng 
khi t n t  như h  Ng   giúp cho nhi u ngườ  ư t qua. 

 

5919. Khi   người Bà-la- n ư c công nh n là t t lành  t i 

Ha a a     n g  ng uang ng c a th  g an   ng nghe 

vi c thuy t gi ng Giáo Pháp. 

 

5920. Khi  Ng  ang h t l p vị h nh n   c i nhân, có h i 

chúng l n vào vị th  t i th ng    ng ngh     nên hoan h . 

 

   h nh mờ  ng Chi n Th ng  i cùng v  n  ng 
ng o. Cùng v i m t ngàn vị Bà-la- n    d ng c ng t thí. 
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5922. Sau khi dâng cúng cu c  h    nh l  ng nh o r i 

 ng  m  n  ư c m ng r    n  ời nói này: 

 

5923. ―B ch ng Anh Hùng, v  c tin c a con  Ngài và v  c ng c 

c a vi c  hư ng hư ng  ng a  c n u n c  ư c h  ch ng ng o khi 

sanh ra  n  n  n  kh c  

 

5924. Khi y, v   u ng  ng  ư c r ng lên b    ư c hót 

lên b   ch  ka a ka  c  ư  n  i h i chúng r ng  c ngư  
h  nh n  người Bà-la-môn này. 

 

 Người này) có màu da vàng chói, có cánh tay l c ư ng, có khuôn 

m t và ánh m  như a h a n  c  ng d ng ng sanh lên  c  h  ư c 

m ng r , có ni  n  c h nh c a Ta. 

 

 Người này phát nguy n vị th  c a vị tỳ khưu c   hanh c a loài 

ư . Trong thời vị a  a  người này s   ư c u ư c nguy n y. 

 

5927. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 a a a  

 

 ư c  ch n ư  ha  k   c  ng  ư  c  hư ng, 

ng nh o Th  Gian Phussa, không có vị ư ng , không có ai sánh b ng. 

 

  au kh   u d t t t c  s     h  g  m i r i r m l n 

lao, trong lúc làm hài lòng th  gian luôn c  chư h n  Ng    ưa c n ưa 
B t T . 
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538. Ký S  v  ư ng Lão Uruvelakassapa 

 

 ư c    ng n k  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, 

b c Hi n  ng hi u bi t v  toàn b  th  gi i, b c H u Nh n  h n kh i. 

 

5914. Là b c giáo gi i, là vị làm cho hi u rõ, là vị giúp cho t t c  chúng 

anh ư  ua  ư c thi n x o trong vi c thuy t gi ng  c Ph   g  ch  
nhi u ngườ  ư t qua. 

 

5915. B c hư ng ư ng  ng Bi M n, vị t m c u s  l i ích cho t t c  

ch ng anh  c ng  an   ng  g i cho t t c  các ngo     n. 

 

 Như h  ư c  m v i các vị A-la-h n c  n ng c như h  y, 

(th  g an   kh ng ị r i lo n và tr ng v ng các vị ngo  o. 

 

5917. B c i Hi n Trí  ca  n  ư   a ana    như 
cây c t tr  b ng ng  c  a ư  ha  h  ư ng. 

 

 h  n khi y, tu i th  ư c bi t là m   ng n n  ng 
khi t n t  như h  Ng   giúp cho nhi u ngườ  ư t qua. 

 

5919. Khi   người Bà-la- n ư c công nh n là t t lành  t i 

Ha a a     n g  ng uang ng c a th  g an   ng nghe 

vi c thuy t gi ng Giáo Pháp. 

 

5920. Khi  Ng  ang h t l p vị h nh n   c i nhân, có h i 

chúng l n vào vị th  t i th ng    ng ngh     nên hoan h . 

 

   h nh mờ  ng Chi n Th ng  i cùng v  n  ng 
ng o. Cùng v i m t ngàn vị Bà-la- n    d ng c ng t thí. 
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5922. Sau khi dâng cúng cu c  h    nh l  ng nh o r i 

 ng  m  n  ư c m ng r    n  ời nói này: 

 

5923. ―B ch ng Anh Hùng, v  c tin c a con  Ngài và v  c ng c 

c a vi c  hư ng hư ng  ng a  c n u n c  ư c h  ch ng ng o khi 

sanh ra  n  n  n  kh c  

 

5924. Khi y, v   u ng  ng  ư c r ng lên b    ư c hót 

lên b   ch  ka a ka  c  ư  n  i h i chúng r ng  c ngư  
h  nh n  người Bà-la-môn này. 

 

 Người này) có màu da vàng chói, có cánh tay l c ư ng, có khuôn 

m t và ánh m  như a h a n  c  ng d ng ng sanh lên  c  h  ư c 

m ng r , có ni  n  c h nh c a Ta. 

 

 Người này phát nguy n vị th  c a vị tỳ khưu c   hanh c a loài 

ư . Trong thời vị a  a  người này s   ư c u ư c nguy n y. 

 

5927. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 a a a  

 

 ư c  ch n ư  ha  k   c  ng  ư  c  hư ng, 

ng nh o Th  Gian Phussa, không có vị ư ng , không có ai sánh b ng. 

 

  au kh   u d t t t c  s     h  g  m i r i r m l n 

lao, trong lúc làm hài lòng th  gian luôn c  chư h n  Ng    ưa c n ưa 
B t T . 
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5931. Chính vào lúc  ch ng    h ng h u du  c a c vua  thành 

a  t c  a anh  ch ng  u ư c thân c n i v  c vua. 

 

 h ng  c  c  h  và dáng vóc c a vị anh hùng, có s c m nh, 

không bị nh i  chi n ường. Khi  ng n ịa bị d y lo n, vị lãnh 

ch a  n  i chúng tôi r ng: 

 

 N  c c c n  h   n ng n ịa, hãy càn quét l c lư ng l c 

 h   ch  ư ng u c c a a ư c thanh bình, r i hãy quay tr  v  và 

nh  

 

   ch ng   n  ng  N u b  h  có th  an ng Lãnh 

o cho chúng con v  vi c h  , do vi c  ch ng c n  làm t t nhi m v  

cho b  h  

 

5935    ch ng    ư c u ân hu  ư c h   i vị quân 

ư ng  ch ng    ch  ng n ịa buông khí gi     n g  c 

vua l n n a. 

 

 h ng   h nh c u c vua v  vi c h   b c  ư   t 

ư c ng nh o Th  Gian, b c Hi n  nh ng  ch ng   cung 
ph ng Ng  ch  n h t cu c ời. 

 

 h ng   d ng c ng  c c m v i vô cùng giá trị, các vị n m 

hư ng h ng, các ch  n m ng  ng u   c c dư c ph m có l i ích. 

 

 au kh  d ng c ng n b c Hi n Trí cùng v i H i Chúng các ph m 

v  ư c h  anh ng h  c a chúng tôi, chúng tôi là nh ng người có gi i, 

có lòng bi m n, có tâm g n bó v i s  tu t p. 
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 h ng   u n u n h c v  ng nh o v i tâm t  ái. Khi 

b c Cao C  c a th  gian y Ni  n  ch ng   c ng dường  h  n ng 
l c. 

 

5940. M nh chung t  n  y, t t c  ch ng    n cõi trờ  u Su t, 

 h  hư ng s  an l c l n lao  t  n   u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

5941. Gi ng như người làm trò o thu t  sân kh u bi u di n nhi u hình 

th c  ư ng  như h  trong khi xoay v n  hi n h u    ị chúa t  x  

Videha. 

 

   h n hư ng tà ki n theo lời nói c a   a h  tên 

Gu a    ư c n o l   ịa ng c    kh ng ch p nh n lời khuyên 

nh  c a người con gái c a   u  ng kh  ư c ch  d y theo nhi u cách 

th c b  ng Ph  h n N ada     b  tà ki n ác x u. 

 

 au kh    n  ườ  ường l i v  nghi p (thi n) m t cách 

c bi     b  xác th n    n cõi trờ  như   n) nhà c a chính 

mình. 

 

 h   n l n hi n h u cu  c ng     h n u n c a ng 

Ph m Thiên (dòng dõi Bà-la- n    ư c anh a ng i gia t c Bà-la-

môn  thành ph  a  hịnh ư ng. 

 

5846. Bị hãi s  v  s  ch t, s  b nh, và s  g     b  tài s n l n lao, 

trong lúc t m c u o l  Ni  n    u t gia  nh ng   c n. 

 

5947. Khi  ha  người em trai c a   u t gia cùng v     
t o d ng khu n cư  t  u    cư ng  (   
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5948. Kassapa là tên theo gia t c   ngườ  cư   u  d    
có s  ịnh t tên cho tôi là Uruvelakassapa. 

 

 Người em trai c a tôi  lân c n khu v c N d  c  n  N d ka a a 
 người em trai)  lân c n khu v c a  c  n  a ka a a  

 

 Người (em trai) nh  nh  c  ha   người em trai gi a có ba 

  c  n    t  không thi u sót, t t c  u  h   hư ng d n 

c a) tôi. 

 

5951. Khi  c Ph    n g     h c hi n i v i tôi 

nh ng phép kỳ di u nhi u lo  kh c nhau  ng Cao C  c a th  gian, b c u 

Ph c Nh n  hư ng d n cho tôi. 

 

5952. Cùng nhóm tùy tùng m  ng n ngườ     thành vị tỳ khưu 
theo l  ư c g  n.‖ Cùng v i t t c  các vị    h nh u ph m vị A-

la-hán. 

 

5953. 5954. Các vị y và luôn c  nhi u ngườ   t  kh c  h  ng 
theo tôi. Và tôi có kh  n ng  ch  d    ng  hi n di n c a i chúng, 

b c n   hư ng  h t l p tôi vào vị th  t i th ng. Ôi vi c n k nh  
ư c th c hi n  c Ph   c  u  báu sanh lên cho tôi! 

 

5955. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5956. Qu  v    h nh c ng  mãn,  h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5957. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Uruvelakassapa  n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Uruvelakassapa là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

539. Ký S  v  ư ng  dha 

 

 ư c    ng n k  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, 

b c Hi n  ng hi u bi t v  toàn b  th  gi i, b c H u Nh n  h n kh i. 

 

5959. Là b c giáo gi i, là vị làm cho hi u rõ, là vị giúp cho t t c  chúng 

anh ư  ua  ư c thi n x o trong vi c thuy t gi ng  c Ph   g  ch  
nhi u ngườ  ư t qua. 

 

5960. B c hư ng ư ng  ng Bi M n, vị t m c u s  l i ích cho t t c  

ch ng anh  c ng  an   ng  g i cho t t c  các ngo     n. 

 

 Như h  ư c  m v i các vị A-la-h n c  n ng c như h  y, 

(th  g an   kh ng ị r i lo n và tr ng v ng các vị ngo  o. 

 

5962. B c i Hi n Trí y ca  n  ư   a ana    như 
cây c t tr  b ng ng  c  a ư  ha  h  ư ng. 

 

 h  n khi y, tu i th  ư c bi t là m   ng n n  ng 
khi t n t  như h  Ng   g  ch  nh u ngườ  ư t qua. 
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5964. Khi   người Bà-la-môn thông su t v  chú thu t  t i 

Ha a a     n g p b c Quý Nhân    ng nghe vi c thuy t 

gi ng Giáo Pháp. 

 

 ư c t  tin  n  c c h  ch ng  ng i Hùng b c ư ng o 

ang u n  vị tỳ khưu c   n gi i  vào vị th  t i th ng. 

 

5966. Khi y, sau khi th  hi n s  n k nh n ng nh o Th  Gian 

cùng v i H  h ng    uỳ xu ng  u  ch n Ng    h  ngu n 

vị th  y. 

 

   c Th  Tôn, vị có ánh sáng t  như kh  ng  n  i tôi 

b ng gi ng nói thu hút (có kh  n ng  ang  c c h n não và ô nhi m r ng: 

 

 ng a  ngư  c   an vui, s ng th  ng a  ư c nguy n 

ư c thành t u ch  ngư   n k nh  ư c ngư  h  hi n n Ta cùng H i 

Chúng th t vô cùng r ng l n. 

 

5969. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

g   dha  

 

 ư c hoan h  v  ch ng t  c h nh c a ngư  người con trai 

dòng Sakya, b c Nh n Ngưu  ng nh o y s  tuyên b  ngư   ị ng 

u trong s  các vị có tài bi n gi  
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 Ngh  ư c u     nên hoan h , có ni m, có tu  ịnh 

nh  i tâm t     h c v  ng Chi n Th ng t   ch  n h t cu c 

ời. 

 

5973. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

    ca  u n Thiên qu c a  n      h nh ng 

Chuy n u n ư ng n   n. 

 

5975. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không th   ường b ng hư ng 
di n nh m. Do nhờ c ng c a nghi p    ư c ung ư ng  t t c  

c c n  

 

 h   n l n hi n h u cu i cùng,   ư c sanh ra t i kinh 

thành Giribbajja[27] trong gia t c Bà-la- n kh ng ư c sung túc, bị thi u th n 

v  y ph c và th c n  

 

   d ng n t mu ng th c n n vị u a như h  y. 

n khi già nua và l n tu i, khi     n tu vi n. 

 

  người già c  y u u i không có th  l c, các vị không ai cho tôi 

xu t gia. Vì th , khi     nên thê th  c  h  bị xu ng s c, có s  s u 

mu n. 

 

5979. Sau khi nhìn th  ng i Bi, b c i Hi n Trí   n  i tôi 

r ng  N  c n rai, lý do gì khi n ngư  i bị kh  au  u mu n. Hãy trình 

bày n i kh  au  anh n  tâm c a ngư  
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  người già c  y u u i không có th  l c, các vị không ai cho tôi 

xu t gia. Vì th , khi     nên thê th  c  h  bị xu ng s c, có s  s u 

mu n. 

 

5979. Sau khi nhìn th  ng i Bi, b c i Hi n Trí   n  i tôi 

r ng  N  c n rai, lý do gì khi n ngư  i bị kh  au  u mu n. Hãy trình 

bày n i kh  au  anh n  tâm c a ngư  
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5980. ―B ch ng nh ng  c n kh ng  ư c s  xu t gia trong Giáo 

h  kh  ư c thuy t gi ng c a Ngài. Vì th , con tr  nên thê th m vì s u 

mu n. B ch ng nh  n Ng  h   n  nư ng nhờ (c a con).‖ 

 

5981. Khi y, b c Hi n Trí t  hư ng  u t p các vị tỳ khưu    
h i r ng: ―Nh ng vị nào nh  ư c h nh ng hư ng hư ng c a người này, 

nh ng vị y hãy nói lên.‖ 

 

5982. Khi y, vị u a  n  ng: ―Con nh  ư c h nh ng c a 

ngườ  n  ng kh  c n ang  kh t th c  ng  o dâng cúng m t mu ng 

th c n n con.‖ 

 

 nh ha  nh ha  N  u a  ngư  u   người bi  n  
Ngư  h  ch  người Bà-la-môn l n tu i này xu  g a  Người này s  là ch ng t  

t t.‖ 

 

      ư c s  xu t gia và s  tu lên b c trên v i lời 

tuyên ngôn hành s . Trong thờ  g an kh ng a  u    h nh u s  n t n 

các l u ho c. 

 

5985. Vì tôi l ng nghe lời nói c a b c Hi n Trí m t cách nghiêm ch nh, 

d   ng Chi n Th ng  h t l p tôi là vị ng u trong s  các vị có tài 

bi n gi i. 

 

5986. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

5987. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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5988. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  dha  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  dha  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

540. Ký S  v  ư ng  gha a 

 

 ư c    ng n k  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, 

b c Hi n  ng hi u bi t v  toàn b  th  gi i, b c H u Nh n  h n 

kh i.[28] 

 

5990. Là b c giáo gi i, là vị làm cho hi u rõ, là vị giúp cho t t c  chúng 

anh ư  ua  ư c thi n x o trong vi c thuy t gi ng  c Ph   g  ch  
nhi u ngườ  ư t qua. 

 

5991. B c hư ng ư ng  ng Bi M n, vị t m c u s  l i ích cho t t c  

ch ng anh  c ng  an   ng  g i cho t t c  các ngo     n. 

 

 Như h  ư c  m v i các vị A-la-h n c  n ng c như h  y, 

(th  g an   kh ng bị r i lo n và tr ng v ng các vị ngo  o. 

 

5993. B c i Hi n Trí  ca  n  ư   a ana    như 
cây c t tr  b ng ng  c  a ư  ha  h  ư ng. 

 

 h  n khi y, tu i th  ư c bi t là m   ng n n  ng 
khi t n t  như h , Ng   g  ch  nh u ngườ  ư t qua. 
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5995. Lúc b y giờ     trong m  g a nh n  t i thành Ha a a  ị 
ư ng b n trong s  quán xuy n công vi c c a người khác, tài s n riêng c a tôi 

là không có gì. 

 

 ng kh  cư ng  t i gian nhà ngh  chân có n n   ư c s a 

so n    t lên ng n l a  t  n  y (khi n) n n t    n n n  
c ng. 

 

5997. Khi  ng B o H , b c gi ng gi i v  b n S  Th   n dư ng 
vị h nh n  ị m c y thô x u  h i chúng. 

 

5998. Hoan h  v  c h nh  c a vị    uỳ xu ng  c Như a  
  h  ngu n vị th  t  hư ng là vị ng u trong s  các vị m c y thô 

x u. 

 

   c Th  n adu u a a  n  i các vị h nh n 
r ng  c ngư  h  nh n  người nam có y ph c thô x u và thân hình g y 

m này. 

 

 Người này) v i khuôn m t tịnh tín và có s  ph  l c  ư c s  h u 

tài s n v  c tin, có lông d ng ng sanh lên  c  h  ư c m ng r , không 

c  ng  c  nh  ng  

 

 Người này phát nguy n vị th  y c a vị tỳ khưu c  ư c o binh 

v  s  chân th   c  h n hư ng v  h nh ư ng c a vị m c y thô x u  

 

 Ngh  ư c u     nên hoan h    uỳ xu ng  u 

 ng Chi n Th ng    h c hi n vi c làm t  p trong Giáo Pháp c a 

ng Chi n Th ng ch  n h t cu c ời. 
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6003. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

  h nh ng t n n t  gian nhà ngh  ch n    ị h u t, 

bị kh  au  c m th   ịa ng c m  ng n n  

 

6005. Do ph n dư  c a nghi p  ng n   k p s ng d u  
ư c may m n anh a  ngườ    ị ng d u t  lúc m i sanh. 

 

   ị nhi m b nh phong cùi luôn c  n   k p s ng. Do 

c ng c a nghi p    i qua kh  au n lao. 

 

6007.  vào ki p Bhadda này, v i tâm ý tịnh n    h  ng ị có 

danh v ng t i cao b ng món th c n  

 

6008. Do tính ch  c bi t c a nghi p y và do các nguy n l c c a tác ý, 

sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

 h   n l n hi n h u cu  c ng    ư c sanh ra trong gia 

t c Sát- -l  h  cha  ng h    ư c k  th a ư ng u c r ng l n. 

 

6010. Bị b nh phong cùi ch  ng   kh ng  ư c s  u  ư ng và s  

an l c. Vì s  ung ư ng v  ư ng u c là r ng không, cho nên tôi là 

gha  

 

6011. Sau khi nhìn th y s  x u xa c a thân th    u  g a  ời 

s ng kh ng g a nh     n làm h c trò c a vị Bà-la-môn cao c  tên 

a  

 



282 

 

5995. Lúc b y giờ     trong m  g a nh n  t i thành Ha a a  ị 
ư ng b n trong s  quán xuy n công vi c c a người khác, tài s n riêng c a tôi 

là không có gì. 

 

 ng kh  cư ng  t i gian nhà ngh  chân có n n   ư c s a 

so n    t lên ng n l a  t  n  y (khi n) n n t    n n n  
c ng. 

 

5997. Khi  ng B o H , b c gi ng gi i v  b n S  Th   n dư ng 
vị h nh n  ị m c y thô x u  h i chúng. 

 

5998. Hoan h  v  c h nh  c a vị    uỳ xu ng  c Như a  
  h  ngu n vị th  t  hư ng là vị ng u trong s  các vị m c y thô 

x u. 

 

   c Th  n adu u a a  n  i các vị h nh n 
r ng  c ngư  h  nh n  người nam có y ph c thô x u và thân hình g y 

m này. 

 

 Người này) v i khuôn m t tịnh tín và có s  ph  l c  ư c s  h u 

tài s n v  c tin, có lông d ng ng sanh lên  c  h  ư c m ng r , không 

c  ng  c  nh  ng  

 

 Người này phát nguy n vị th  y c a vị tỳ khưu c  ư c o binh 

v  s  chân th   c  h n hư ng v  h nh ư ng c a vị m c y thô x u  

 

 Ngh  ư c u     nên hoan h    uỳ xu ng  u 

 ng Chi n Th ng    h c hi n vi c làm t  p trong Giáo Pháp c a 

ng Chi n Th ng ch  n h t cu c ời. 

 

283 

 

6003. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

  h nh ng t n n t  gian nhà ngh  ch n    ị h u t, 

bị kh  au  c m th   ịa ng c m  ng n n  

 

6005. Do ph n dư  c a nghi p  ng n   k p s ng d u  
ư c may m n anh a  ngườ    ị ng d u t  lúc m i sanh. 

 

   ị nhi m b nh phong cùi luôn c  n   k p s ng. Do 

c ng c a nghi p    i qua kh  au n lao. 

 

6007.  vào ki p Bhadda này, v i tâm ý tịnh n    h  ng ị có 

danh v ng t i cao b ng món th c n  

 

6008. Do tính ch  c bi t c a nghi p y và do các nguy n l c c a tác ý, 

sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

 h   n l n hi n h u cu  c ng    ư c sanh ra trong gia 

t c Sát- -l  h  cha  ng h    ư c k  th a ư ng u c r ng l n. 

 

6010. Bị b nh phong cùi ch  ng   kh ng  ư c s  u  ư ng và s  

an l c. Vì s  ung ư ng v  ư ng u c là r ng không, cho nên tôi là 

gha  

 

6011. Sau khi nhìn th y s  x u xa c a thân th    u  g a  ời 

s ng kh ng g a nh     n làm h c trò c a vị Bà-la-môn cao c  tên 
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6012. Cùng v  n  ng ng     n g  ng nh o 

nhân lo    h  ng Anh Hùng y là vị (có kh  n ng  khu t ph c người 

  t câu h i khôn khéo. 

 

6013. Th  gi i này, th  gi i khác, th  gi i Ph m Thiên, luôn c  th  gi i 

chư h n kh ng   uan m c a Ngài, c a vị Gotama có danh v ng. 

 

6014. ―B ng cách nào Th n Ch t không nhìn th  ngườ  ang u    

h n n   người có m c ch     n v  người có s  th y bi  ư t 

tr  như y b ng câu ch t v n. 

 

 N  gha a  h  u n u n c  n m  Ngư  h  u   h n 
này là không. Sau khi d p b  tà ki n v  t  ng  như  ngư  c  h  ư t 

tr i Th n Ch t. 

 

6016. Th n Ch t không nhìn th  ngườ  ang u    h n n   như 
th  c Ph  người th y thu c ch a t t c  các lo i b nh  g ng ch   như 
v y. 

 

6017. V i s  ch m d t c a câu k   c  u c  ư c c o b , có s  

m c lên t m v i ca- a     thành vị tỳ khưu -la-h n như h . 

 

6018. Bị hành h  b  c n nh    kh ng cư ng  trong các trú xá 

thu c v  h  ch ng ngh  ng  h   trú xá bị d  n    ị hành h  b i 

c c c n nh v  gió. 

 

 au kh     t  ng rác, t  bãi tha ma, và t  c c ường l , 

t      n n  ha      c y thô x u. 

 

6020. Hoan h  v  c h nh y c a tôi, b c Th y Thu c   ng 

ư ng   h t l p tôi vào vị th  t i th ng trong s  các vị m c y thô x u. 
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6021. Có s  n t n thi n  c   ư c d t b  m  c n nh, t  như 
ng n l a không còn nhiên li u    N t Bàn không còn l u ho c. 

 

6022. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6023. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6024. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  gha a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Mogha a  h n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị acc na  ị ư ng lão Vakkali, vị c  n  ah ka na  ị Dabba, 

vị c  n  u a  ị h a  ị Ko h a c  n ng c, vị Uruvelakassapa, vị 
dha   c trí tu  gha    c  a   u n c  u ư  ha  c u 

k   ư c g p chung l i. 

Ph  acc na  h m th  n  ư  n. 

 

--ooOoo-- 

 u a a ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  
ha a  ku a a  

 a ha ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
táo r ng  
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 u ha ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   ha a  
k u ha  

 aka u h a ngh a  ị n uan n bông hoa (puppha) 

k aka  

 N ga u h a ngh a  ị n uan n ng h a u ha  n ga  

 una u h a ngh a  ị n uan n ng h a u ha  a una  

[7] Ku a a u h a ngh a  ị n uan n bông hoa (puppha) ku a a  

 h a a aka ngh a  ị nh n bi  a aka   ang gh a  

 a a ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  t c  (sabba) trái 

c  ha a  

 adu adh aka ngh a  ị n m gi  dh aka  a h a n 
adu a  

[11] Ti amu h d aka ngh a  ị d ng c ng d aka  n m (mu hi) c  

(ti a  

 a cad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  c  g ường a ca  

[13] Câu chuy n n  ư c th y  ký s  359 v  ư ng lão 

Sara aga an a ad na - Thánh Nhân Ký S , t p I). 

[14] Sara aga an a ngh a  ị n uan n vi c  n (gamana) 

nư ng nhờ (sara a  

 ha anad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  d u thoa 

(abbhañjana  

[16] Supa ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  m v  p (supa a  

[17] Da ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka  c  g y (da a  

 n a aka ngh a  ị c ng dường aka  ng h a n a  núi 

g  

 dh a a aka ngh a  ị quét d n (sammajjaka)  c i cây B  

 dh  

 a a ha ad aka ngh a  ị d ng c ng d aka   c  ha a  
a a  

 ugandha ngh a  ị c  hư ng h  gandha  ng  ng  u  
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 Ngh a c a t  dabba là c i, g . 

[23] Có hai câu chuy n ư c ghi l i  ph n câu chuy n d n nh p c a 2 

u sa gh d a     T ng Lu t. 

[24] Dhammapada - Pháp Cú, câu 101. 

[25] Vị xu t thân t     ch  ng  u a  c n a  u a  c a bà 

 

[26] Upatissa là tên g i c a ng  u a c còn t i gia (ND). 

[27] M t tên g i khác c a h nh agaha N  

[28] M t câu chuy n khác v  vị gha  ư c tìm th y  Ph m B n, 

ký s  35. 

 gha  ngh a  ị ua  ng kh ng gha  a a  ư ng 
qu c  ư ng u n. 

[30] Xem ph n nói v  Tùy Ngã Ki n, Pa a h d agga I - Phân Tích 

o I, trang 266-281 (Tam T ng i - Vi t t p 37). 
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LV. PH M BHADDIYA 

 541. Ký S  v  ư ng Lão Laku akabhaddiya 

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c H u Nhãn v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

6026. Vào lúc b y giờ, tôi là con trai nhà tri u h  c  i tài s n  t i 

Ha a a  ng kh    ang hang     n tu vi n c a H i Chúng. 

 

6027. Khi y, b c uang ng c a th  g an  ng nh o  ang 
thuy t gi ng  h  Ng   n dư ng ị h nh n ưu  ng  các vị 
có gi ng nói ng t ngào. 

 

 Ngh  ư c u     nên hoan h    h  hi n s  tôn 

k nh n b c i n    nh l   bàn chân c a b c  ư   h  
nguy n vị th  y. 

 

6029. Khi  c Ph  ng ư ng   ch  ngu n  gi a h i 

chúng r ng  ng hời vị a  a  người này s   ư c u ư c nguy n 

y. 

 

6030. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n  a a  
xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 hadd a  

 

6032. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 
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 ư c  ch n ư  ha  k p, b c nh o Phussa, vị khó ti p 

c n, khó chinh ph c  ng Chi n Th ng t  hư ng c a t t c  th  g an  h n 

kh i. 

 

6034. Là vị h   tánh h nh  ca  hư ng, ngay th ng, có s  huy hoàng, 

 người t m c u s  l i ích cho t t c  ch ng anh  Ng   g i thoát cho nhi u 

người kh i s  trói bu c. 

 

    c n ch  cu cu cườm  khu r ng Nand a   ng  

cành cây xoài g n hư ng h t c a Ngài. 

 

6036. Khi y, sau khi nhìn th  ng Chi n Th ng t  hư ng, b c x ng 

ng c ng dường  ang  kh t th c     ch   ư c tịnh n   h  
lên v i ti ng hót ng t ngào. 

 

6037. Khi     n khu ườn c a c ua   g p l y chùm 

xoài chín mu i có màu da vàng chói r   d ng n b c Toàn Giác. 

 

6038. Khi y, bi  ư c tâm c a tôi, b c i Bi M n  ng Chi n Th ng, 

b c nh   nh n l y bình bát t  tay c a vị thị gi . 

 

6039. 6040. V i tâm h n h    d ng c ng ch   n b c i 

Hi n Trí. Sau kh    nh    ch p hai cánh l  ng thời hót lên v i 

ti ng hót ng t ngào, quy n   a  u   nh m m c ch c ng dường c 

Ph t. R    a   t  và n m xu ng. 

 

6041. Khi    c   h an h  c  h n hư ng yêu m n c Ph t. 

C  c n ch  ưng i tâm ý x u a   n   g t ch t tôi. 
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6042. T  n  y ch     h  hư ng s  ung ư ng l n lao  cõi trời 

u Su t. Do nhờ c ng c a nghi p     n nh p vào thai c a loài 

người. 

 

6043.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân 

quy n c a ng Ph m Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

 

 Ng    ch  ng  h   khu t ph c các ngo  o x u 

a   hu n luy n nh ng ngườ  ng ư c hu n luy n    N t Bàn cùng các 

vị h nh n  

 

 h  ng Cao C  y c a th  g an  N  n  ư c tịnh tín nhi u 

người t o nên ngôi b o tháp nh m m c ch c ng dường n c Ph  n b c 

 ư  

 

6046. H  bàn th  như  húng ta s  t o nên ngôi b o tháp b y do-

tu n ư c trang hoàng b ng b y lo i châu báu dành cho b c i n  

 

6047. Khi     ị th ng nh u n i c a c vua c a x   
n   k    n  n vi c gi m thi u k ch hư c  ngôi b o tháp. 

 

6048. Khi y, do lời nói c a tôi h    d ng ngôi b o tháp m t do-

tu n ư c trang hoàng b ng b y lo i châu báu dành cho b c Anh Hùng c a 

nhân lo i. 

 

6049. Do nghi p   ư c th c hi n hoàn t t và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

6050. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh vào gia 

nh u phú sung túc, thịnh ư ng, có tài s n l n lao  t  k nh h nh a h  
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6051. Sau khi nhìn th  ng Thi n Th   l    h nh h , tô   c  
tâm ý s ng s t. Sau khi xu  g a kh ng u    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

  h nh ng     k ch hư c c a ngôi b  h    
ư c sanh ra có thân hình th   ng ị kh nh hường. 

 

 au kh  c ng dường b c n  i thư ng v i gi ng hót ng t ngào, 

  h nh u b n th  h ng u trong s  các vị tỳ khưu c  g ng nói ng t 

ngào. 

 

6054. Do vi c dâng cúng trái cây và s  ư ng nh  n c h nh c a c 

Ph   ư c thành t u qu  vị Sa-môn, tôi s ng không còn l u ho c. 

 

6055. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6056. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6057. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Laku aka hadd a   n  n nh ng lời k  này 

như th  y. 

Ký s  v  ư ng lão Laku akabhaddiya là ph n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 
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542. Ký S  v  ư ng Lão Ka kh a a 

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c H u Nhãn v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

6059. Ngài c  h  ư , có gi ng nói c a Ph  h n  c   u c a 

loài chim thiên nga và ti ng tr ng, có s  ư c  h ng d ng c a loài r ng, có 

nh ng ư t tr i m  ng  t trời. 

 

6060. B c   ng i Hùng là có thi n ch ng l n lao, có s c m nh 

l n lao. B c   ng B o H  là có s  ua  n  i l n lao. 

 

6061. Có l n n  ng Cao C  c a tam gi i y, b c n c  ng Hi n 

Trí, vị hi u bi t v  h n hư ng c a ch ng anh  ng c ang hu n luy n cho 

nhi u ngườ  ng ư c hu n luy n, Ngài  hu t gi ng Giáo Pháp. 

 

 ng c n dư ng  h i chúng v  vị anh hùng có thi n ch ng, 

th a thích v  thi n, an tịnh, không bị ch n r n  ng Chi n Th ng   ch  
d n ch ng ư c hoan h . 

 

6063. Khi     ị Bà-la-môn thông su t các b  V    thành 

Ha a a  au kh  ng ngh   h  ư c hoan h    h  ngu n vị 
th  y. 

 

6064. Lúc b y giờ  ng Chi n Th ng, b c ư ng   ch  ngu n  

gi a h i chúng r ng  N  -la- n  ngư  h  h an h  ngư    ư c 

u ư c nguy n y. 

 

6065. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n  a a  
xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 
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 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 a a  

 

6067. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

6068. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh ra  thành 

a  ư c thành t u gia t c Sát- -l  sung túc, thịnh ư ng, có tài s n l n 

lao. 

 

  c c Ph   hu t gi ng Giáo Pháp  Kapilavatthu, khi y 

ư c tịnh tín  ng Thi n Th    u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

   c  nh u s  hoài nghi v  u ư c h   kh ng ư c 

phép,  vi c này vi c n . Sau khi thuy t gi ng v  Giáo Pháp t  hư ng  c 

Ph   hư ng d n t t c  c c u y. 

 

     ư t qua luân h i và tôi s ng u n u n ư c th a 

thích trong s  an l c c a thi n. Khi y, c Ph t, sau khi nhìn th   Ng   
n  u này: 

 

6072. ―B t c  u hoài nghi nào  n   h c  cõi khác, do s  hi u 

bi t c a chính mình ho c do s  hi u bi t c a người khác, nh ng vị nào có thi n 

ch ng, có s  tinh c n  ang h c hành Ph m h nh, d t b  t t c  nh ng hoài nghi 

 

 

6073. Vi c   ư c th c hi n  m   ng n k   ch   nh n 
th y qu  báu t   Như  c  c a  n kh  ư c b n a    h u 

t các phi n não c a tôi. 
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a  ư c thành t u gia t c Sát- -l  sung túc, thịnh ư ng, có tài s n l n 

lao. 

 

  c c Ph   hu t gi ng Giáo Pháp  Kapilavatthu, khi y 

ư c tịnh tín  ng Thi n Th    u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

   c  nh u s  hoài nghi v  u ư c h   kh ng ư c 

phép,  vi c này vi c n . Sau khi thuy t gi ng v  Giáo Pháp t  hư ng  c 

Ph   hư ng d n t t c  c c u y. 

 

     ư t qua luân h i và tôi s ng u n u n ư c th a 

thích trong s  an l c c a thi n. Khi y, c Ph t, sau khi nhìn th   Ng   
n  u này: 

 

6072. ―B t c  u hoài nghi nào  n   h c  cõi khác, do s  hi u 

bi t c a chính mình ho c do s  hi u bi t c a người khác, nh ng vị nào có thi n 

ch ng, có s  tinh c n  ang h c hành Ph m h nh, d t b  t t c  nh ng hoài nghi 

 

 

6073. Vi c   ư c th c hi n  m   ng n k   ch   nh n 
th y qu  báu t   Như  c  c a  n kh  ư c b n a    h u 

t các phi n não c a tôi. 
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   au kh  nh n h   ư c th a thích trong thi n  c Ph t, 

vị   n t n cùng c a th  gi i, b c Hi n  ng    u n  tôi là 

ng u trong s  các vị tỳ khưu c  h n ch ng. 

 

6075. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6076. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6077. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Ka kh a a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Ka kh a a  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

543. Ký S  v  ư ng  ali 

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c H u Nhãn v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

6079. Gi i c a vị y là không th   ường  ịnh ư c sánh v i kim 

cư ng   u  cao quý là không th  ư c ư ng, và s  gi i thoát là không có 

ư ng ư ng  
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6080.  cu c h i h p c a  ngườ  chư h n  c c  ng và các 

ng Ph  h n  ư c ng o các vị Sa-môn và Bà-la-môn, b c nh o 

 hu t gi ng Giáo Pháp. 

 

 ư c t  tin  n  c c h  ch ng  Ng   h t l p vị h nh n c  
l i l c nhi u  c  hư c báu r ng ngời vào vị th  t i th ng. 

 

6082. Khi     ị Sát- -l   thành ph  tên là Ha    ngh  
ư c lời nói y c a ng Chi n Th ng (nói) v  nhi u c h nh c a vị Thinh 

n  

 

   h nh mờ    cung c p v t th c n Ngài cùng v i các vị 
h nh n ng  ng  au kh  c ng dường cu c  h    h  ngu n 

vị th  y. 

 

6084. Khi y, sau khi nhìn th y tôi khom mình  bàn chân, b c Nhân 

Ngưu ng i Hùng v   u dịu d ng  n i lời nói này. 

 

   c  ư c mu n ư c nghe lời nói c a ng Chi n Th ng   
ng người g  c  chư h n  -tu-la, Càn-thát-   c c ng Ph m Thiên 

c  i th n l c. 

 

6086. Luôn c  các vị Sa-môn và Bà-la- n  ch p tay lên l  bái r ng: 

―B ch ng Siêu Nhân, xin kính l  Ngài. B ch ng T  hư ng Nhân, xin kính 

l  Ngài. 

 

6087. B ch ng i Hi n Trí, cu c  h   ư c vị Sát- -l  dâng 

c ng n Ngài tr n b y ngày, xin Ngài hãy chú nguy n qu  báu cho vị y, 

ch ng  c  ư c mu n ư c ngh  
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6088. 6089. Khi  c Th  n  n  ng  c ngư  h  ng nghe 

lời nói c a Ta. S  c ng dường  kh  ư c thi t l p  c Ph   ư ng,  

H  h ng  a   người thông báo r ng chính vi c c ng dường y là có qu  báu 

 ư ng? Và luôn c  người có c a c i d  d  n  c ng h  ngu n vị th  t i 

hư ng r ng: 

 

 ng như ị tỳ khưu uda ana  c  i l c trong s  các vị có l i 

l c d i dào, mong r ng a c ng c  h  ư c ư ng  như h  người này) s  

 ư c u y trong ngày vị lai. 

 

6091. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 a  

 

6093. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

 ư c  ch n ư  t ki  ng nh o Th  an a   
vị có ánh m t thu hút, vị th y rõ t t c  c c h   h n kh i. 

 

6095. Lúc b y giờ    ị b n r n v i vi c u n n   ngườ  ư c 

c  nh  c n ư c mong m i n a c a m  g a nh n   t i thành 

andhu a  

 

6096. Khi y, có h  n n   h c hi n b a n n lao vô cùng n i 

ti ng n b c i n  a  
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6097. Và khi cu c  h  ư c hoàn t t, h   d ng c ng n nh ng 

h p. Trong lúc tìm ki  người ta v n không nhìn th y s a ng ư   u n c  

m t ong n a. 

 

6098. Khi    c m l y s a ng ư  y luôn c  m t ong r    
n nhà c a người ch  công vi c. Trong lúc tìm ki m v t y, h   nh n h y 

tôi. 

 

6099. D u h   u  a n m  ng n nhưng n không nh n ư c hai 

món      u  ngh  như y: ―Vi c này s  không là chuy n nh . 

 

6100. Gi ng như t c  nh ng người này tôn tr ng c Như a  h   a 
c ng  th  hi n s  tôn kính  n  ng nh o Th  Gian cùng v i H i 

h ng  

 

6101. Khi  au kh  u  ngh  như h    ngh n nát s a ng  t 

ong chung l i r   d ng c ng n ng nh o Th  Gian cùng v i H i 

Chúng. 

 

6102. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

6103. L n khác n a     thành vị vua có danh v ng l n lao  thành 

a  h  y, bị b c nh i v  u n h    ch  h c hi n s  ng n 
ch n  c ng thành. 

 

6104. Khi y, m  người cùng v  c c u n nh  ị ng n c n   ị 
canh gi  b  ng  au  d  k t qu  c a vi c    hường xuyên bị  

 ịa ng c. 
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6105. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh ra  thành 

Koliya. Và m  c a   u a  cha  ah  người x  ccha  

 

6106. Do nghi  hư c thi n khi là vị Sát- -l   d  c ng c a vi c 

ng n ch n c ng h nh    ng b  n  ng ng m , chịu kh  au  

 

6107. Trong b  ng    ị mê man  c a (sanh ra), gánh chịu s  kh  

au n lao. M  c a   ị  c ng n au như h  do vi c bày t  s  ng 

tình (v  quy  ịnh ng n ch n c a thành trong b y ngày). 

 

 ư c c Ph  hư ng ư ng,   ư c sanh ra an toàn. Ngay 

 ng  ư c h  anh    u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

6109. Th y t   c a tôi là vị u a  ị gga na c  i th n l c. 

ng kh  ang u ng tóc, b c    ch  d y cho tôi. 

 

6110. Khi các s i c ang ư c c    h nh u ph m vị A-la-hán. 

hư h n  c c  ng, và nhân lo   i cho tôi các v t d ng. 

 

6111. Vi c   h an h  c ng dường n ng B o H  Padumuttara và 

ng ư ng  a  i các v t d ng m  c ch c bi t. 

 

6112    i tính ch  c bi t c a các nghi p    ư c l i l c 

d  d   hư ng h ng  m  n   r ng rú,  làng m c,  ng nư c,  t 

li n. 

 

  c ng ư ng  a  nh m m c ch h  ng vị 
a a  ng nh o cao c  c a th  g an  a  c ng  a ư  ng n ị tỳ 

khưu  
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6114. Khi y, b c   ng i Hùng, vị nh o Th  Gian cùng 

v i H  h ng  c  c c t d ng ư c chư h n  i vì s  l i ích cho tôi. 

 

 ư c tôi ph c v  c Ph    n  h  ng Revata. Sau 

 Ng    n a ana   h t l p tôi vào vị th  t i th ng. 

 

6116. B c  ư  ngu n l i ích c a t t c  th  g an   n dư ng   

các h i chúng r ng  N  c c ỳ khưu  ng c c  t  c a a  a   ị ng 

u trong s  các vị c  ư c l i l c.‖ 

 

6117. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6118. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u tam minh,  
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6119. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a   n  n nh ng lời k  này như h  y. 

Ký s  v  ư ng  a   h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

544. Ký S  v  ư ng Lão Va g a 

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c H u Nhãn v  t t c  c c h   h n kh i. 
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 ng g ng như ng  bi n c , t  như c c  a   b u trờ  ư ng 
t  như h  lời gi ng d y c a Ng  ư c  m b ng các vị A-la-hán. 

 

 Ng  ng u chư h n  c c h ng -tu-la, các loài r ng, và nhân 

lo i. Ngài là b c t  hư ng  gi a d n ch ng c  ng o các vị Sa-môn và Bà-

la-môn. 

 

 ng Chi n Th ng, vị   n t n cùng c a th  gi  ang ch u 

sáng th  gian b ng c c a ng  Ng  ang nh h c nh ng a h a n ng 

ng ư c d n d t b ng ngôn t . 

 

6124. B c T  hư ng Nh n ư c h   b n pháp t  tín, có s  s  hãi và 

quy n luy n  ư c d t b    n s  bình an, có lòng t  tín. 

 

 ng Cao C  c a th  gian ch ng t  vị th  hùng tráng quý cao và 

toàn b  n n t ng c a b c  ư c giác ng , không có t  trách c  v  b t c  u 

gì. 

 

6126. Trong khi Ngài là b c như h   ang ng lên ti ng r ng không 

chút hãi s  c a  ư  kh ng c  người nào ph n bác l i d u là Thiên nhân, 

ho c  ngườ  ha   ng Ph m Thiên. 

 

6127. Trong khi thuy t gi ng Giáo Pháp quý cao, trong khi giúp cho 

(nhân lo i) luôn c  chư h n ư t qua, b c t  tín  n  c c h  ch ng  
chuy n v n bánh xe Chánh Pháp. 

 

 au kh  n dư ng ị h nh n ng u trong s  các vị có tài 

bi n gi  ư c công nh n là t t lành v  nhi u c h nh  Ng   h t l p vị y 

vào vị th  t i th ng. 
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6129. Khi    ư c sanh ra  thành Ha a a   người Bà-la-môn 

ư c công nh n là t  nh   người hi u bi t v  t t c  các b  V -   ị chúa 

t  c a vi c tranh cãi, là b c có s  tiêu di  ngườ    

 

    n g  ng i Hùng    ng nghe v  s  thuy t 

gi ng Giáo Pháp  ư c th a thích v  c h nh c a vị h nh n    t 

ư c ni m ph  l c cao quý. 

 

   h nh mờ  ng Thi n Th  là ni m vui thích c a th  gian 

cùng v i H i Chúng. Sau khi cung c p v t th c trong b y ngày, khi    
khoác lên (các vị) v i nh ng t m v i. 

 

   uỳ xu ng  u  n ch n Ng  ư c s  cho phép, tôi 

 ch p tay l  ng  m t bên, m ng r    ng  ca ng Chi n Th ng t i 

hư ng r ng: 

 

 ch ng tranh lu n d ng nh   loài beo, con kính l  Ngài! 

B ch ng T  hư ng Nhân, con kính l  Ngài! B ch ng Cao C  c a t t c  

th  gian, con kính l  Ngài! B ch ng làm cho không còn hãi s , con kính l  

Ngài! 

 

6134. B ch ng khu  ng a ư ng  c n k nh  Ngài! B ch ng có 

s  tiêu di t tà ki n, con kính l  Ngài! B ch ng ban cho s  thanh tịnh và an 

l c, con kính l  Ngài! B ch ng t o s  nư ng nhờ, con kính l  Ngài! 

 

 Ng  ang  ng B o H  cho nh ng a  kh ng người b o h , là 

người ban phát s  không s  hãi cho nh ng ai bị hãi s   ng t ngh  ng  
c a ch ng anh   n  nư ng nhờ cho nh ng ai t m c u s  nư ng a  

 

6136. Sau khi ng  ca ng n c c  c h nh l n a  như h , v.v... 

  n  ng  n   n s  ph n c a vị tỳ khưu anh lu n d ng c  
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 ng g ng như ng  bi n c , t  như c c  a   b u trờ  ư ng 
t  như h  lời gi ng d y c a Ng  ư c  m b ng các vị A-la-hán. 
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6137. 6138. Khi  c Th  Tôn, b c có tài bi n gi i không gi i h n  
nói r ng  ư c tịnh n  ngườ  n    a  nh ch   a n n c Ph t 

cùng v  c c  h nh n ng  ng    ng  ca c h nh c a a  Người 

n  ư c nguy n vị th  c a vị tỳ khưu  người tranh lu n d ng c m. 

 

6139. Trong thời vị a  a  người này s   ư c u ư c nguy n y 

au kh   h  hư ng s  thành t u  cõi Trờ   c  người không ph i là ít. 

 

6140. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư tên Gotama, xu t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

là Va g a  

 

 Ngh  ư c u y, tô    nên hoan h . Khi y, v i tâm t  ái tôi 

 ch  c ng Chi n Th ng  c Như a  ng các v t d ng ch  n h t 

cu c ời. 

 

6143. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  u Su t. 

 

6144. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c tái sanh vào gia 

nh du  ng    n c   ư c b y tu i tính t  lúc sanh. 

 

    h nh người hi u bi t t t c  các b  V -  ư c t  tin 

trong ngh  thu t v  tranh lu n, là vị chúa t  c a các nhà tranh lu n, có s  thuy t 

gi ng ha  nh i các nhà tranh lu n khác. 

 

6146. Va g a ngh a  ư c sanh ra  x  Va ga  h c  ị chúa t  

v  lờ  n  ư c ng tình b i th  gian, tên c a    a g a  
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6147. Vào l c   n s  hi u bi    ng u trong l p tr . Khi 

   nh n h y vị u a  h nh agaha ng u  

 

(T ng ph m th  ha  ư   

 

 ng c     kh t th c, vị y tay ôm bình bát, khéo thu 

thúc, m t không láo liên, có lời nói cân nh c, có t m nhìn xu ng m t cán cày. 

 

6149. Sau khi nhìn th y vị     nên s ng s    c thời nói 

lên câu k  n  thu n h    ư c sáng tác t i ch . 

 

6150. Vị   n  i tôi v  ng  ư  c n c  ng Lãnh 

o c a th  gian. Khi y, b c anh hùng   n  ch   c u  lời. 

 

6151. Vị   n   lời gi ng d y có s  xa lìa tham ái, khó hi u th u, 

ca  hư ng. V i các s  hi u bi   ng     nên hoan h  v i vị như h  

   uỳ xu ng  u  bàn chân (vị u a    n  ng  n ng  
hãy cho tôi xu  g a  

 

 

   c i trí tu    ưa  n g  c Ph t t  hư ng. 

  uỳ xu ng  u  bàn chân (Ngài) r   ng i xu ng g n bên b c o 

ư  

 

6153. B c T  hư ng trong s  nh ng người tranh lu n  n  i tôi 

r ng  N  a g a  ngư   ư c u gì, có tài ngh  g     n  i 

Ngài r ng  n c   

 

 i tài ngh  c bi t c a ngư  n u ngư  c  kh  n ng h  h  
cho bi t v  cái s  ngườ   ch t bị u ng   trong r ng c ng  ười hai 

n  
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 n ng  h   ng  Ng   ch  cho th y ba cái s  người. 

  ch  t r ng   n ịa ng c   người, và cõi trời. 

 

6156. Khi  ng nh   ch  cho th y cái s  c a c Ph  c 

c      ị th t b     c u xin s  xu t gia. 

 

6157. Sau khi xu t gia, tôi ng  ca c Thi n Th   n  n  n  kh c   
 c c ị tỳ khưu   han h n v    Nh  ng c h  ca  

 

   nh m m c ch  h u  c Ph t b c ư ng  ã nói 

v i tôi r ng: ―Nh ng câu k  n   ư c u  ngh  ư c  ha   a m i) 

n y sanh theo s  vi c  

 

6159. ―B ch ng i Hùng, con không ph   nh  ng c h  ca  
chúng (v a m i) n y sanh theo s  vi c  N  a g a  như h  h  người hãy 

ng i ca v  Ta theo s  vi c  

 

6160. Khi    ng  ca ng Anh Hùng, b c n   hư ng v i 

nh ng câu k  theo s  vi c. Khi  ư c hoan h  v   ng Chi n Th ng  
thi t l p tôi vào vị th  ng u. 

 

   ng ng    ư t tr i các vị t  nh kh c   u y, 

  ị c ng    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

 h ng  h y b t c  vị nào khác là vị ng u trong s  các vị 
có tài bi n gi  như  ị tỳ khưu a g a n  N  c c ỳ khưu  c c ngư  h  
ghi nh n như h .‖ 

 

6163. Vi c   ư c th c hi n  m   ng n k   ch   nh n 
th y qu  báu t   Như  c  c a  n kh  ư c b n a    h u 

t các phi n não (c a tôi). 
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6164. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6165. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6166. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Va g a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Va g a  h n th  ư  

 

--ooOoo-- 

545. Ký S  v  ư ng Lão Nandaka 

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c H u Nhãn v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

 ng Siêu Nhân, b c cao quý trong s  các vị ang hu t gi ng  
ng  n (th  gian) có c  chư h n   t n hóa, vì s  l i ích, vì s  an l c c a 

t t c  chúng sanh. 

 

 ng Chi n Th ng  ư c danh v ng cao c , có s  vinh quang, 

ư c mang l i s  ca ng i v  ti ng h  ư c c ng dường  ư c n i ti ng  

kh p m  hư ng c a toàn th  th  gian. 

 

 Ng   ư t lên trên s  nghi ho c   ư t qua h n s  ư ng l   
ư c n  v  tâm ý và s  u  ư    n qu  vị Toàn Giác t  hư ng. 
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6171. B c  Nh n  ngườ    anh n c n ường chưa ư c hi n 

kh   c ng  u chưa ư c công b     u chưa ư c bi t. 

 

  người bi t v  o L , hi u rõ v  o L , b c Nh n Ngưu   
nói v  o L  ư c thi n x o v  o L , b c  ư  ng cao quý t i 

hư ng trong s  nh ng ngườ  u khi n xe. 

 

6173. Khi  ng i Bi, b c nh o thuy t gi ng Giáo Pháp. Ngài 

ti   nh ng sanh m ng bị ch   ng ng y mê mu i. 

 

 ng c n dư ng ị h nh n ư c công nh n  ng u 

trong vi c giáo gi i các tỳ khưu n  c i Hi n   u n  v  vị th  t i 

th ng. 

 

 Ngh  ư c u y, tôi   nên hoan h    h nh mờ  c 

Như a  c ng i H  h ng   au kh   ch   a n   h  ngu n 

vị th  t  hư ng y. 

 

6176. Khi  ư c hoan h  ng B o H , b c i n   n  i tôi 

r ng  ng ng ngư  ư c an l c  ường th  ngư    ư c u ư c 

nguy n y. 

 

6177. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 Nandaka  

 

6179. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 
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6180. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh vào gia 

nh u phú sung túc, thịnh ư ng, có tài s n l n lao  trong kinh thành 

a h  

 

6181. Sau khi nhìn th  ng Thi n Th   l    h nh h    c  
tâm ý s ng s t. Vào lúc ti p nh n tu vi n a    u  g a  ời s ng 

kh ng g a nh  

 

6182. Trong thờ  g an kh ng a  u   h nh u ph m vị A-la-hán. 

au  c   luân h   ư c ư  ua    ư c ch  d y b  ng Toàn Tri. 

 

6183. 6184. Theo s  yêu c u    h c hi n vi c thuy t gi ng Giáo 

Pháp cho các tỳ khưu n  ư c ch  d y b i tôi, t t c  n   ị ni y không 

thi u ngườ  n    thành các b c Vô L u. Khi  ư c hoan h  b c có s  

l i ích l n a   h t l p tôi vào vị th  t i th ng trong s  các vị giáo gi i các tỳ 

khưu n  

 

6185. Vi c   ư c th c hi n  m   ng n k   ch   nh n 
th y qu  báu t   Như  c  c a  n kh  ư c b n a    h u 

t các phi n não (c a tôi). 

 

6186. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6187. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6188. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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6171. B c  Nh n  ngườ    anh n c n ường chưa ư c hi n 

kh   c ng  u chưa ư c công b     u chưa ư c bi t. 

 

  người bi t v  o L , hi u rõ v  o L , b c Nh n Ngưu   
nói v  o L  ư c thi n x o v  o L , b c  ư  ng cao quý t i 

hư ng trong s  nh ng ngườ  u khi n xe. 

 

6173. Khi  ng i Bi, b c nh o thuy t gi ng Giáo Pháp. Ngài 

ti   nh ng sanh m ng bị ch   ng ng y mê mu i. 

 

 ng c n dư ng ị h nh n ư c công nh n  ng u 

trong vi c giáo gi i các tỳ khưu n  c i Hi n   u n  v  vị th  t i 

th ng. 

 

 Ngh  ư c u y, tôi   nên hoan h    h nh mờ  c 

Như a  c ng i H  h ng   au kh   ch   a n   h  ngu n 

vị th  t  hư ng y. 

 

6176. Khi  ư c hoan h  ng B o H , b c i n   n  i tôi 

r ng  ng ng ngư  ư c an l c  ường th  ngư    ư c u ư c 

nguy n y. 

 

6177. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 Nandaka  

 

6179. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 
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 c ư ng  Nandaka  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Nandaka là ph n th  n   

 

--ooOoo-- 

546. Ký S  v  ư ng  ud  

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c H u Nhãn v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

6190. B c  ư  ng cao quý trong s  c c ng nh o, là b c 

hi u bi t v  thi n h nh và ác h nh   ng Chi n Th ng, là b c ghi nh  ân 

ngh a   c bi  ư c h u qu , Ngài giúp cho các sanh m ng g n bó vào ni m 

tin. 

 

  h n hư ng v  lòng tr c n  Ng  h n ịnh b ng trí tu  bi t 

ư c t t c . Có s  ch   c  vô biên, Ngài thuy t gi ng v  Giáo Pháp 

quý cao. 

 

6192. Có l n n , b c i Anh Hùng y thuy t gi ng Giáo Pháp ng t ngào 

bao g m b n S  Th t  cu c h i h p g m dân chúng vô s  k . 

 

6193. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp cao quý có s  t  p  ph n u 

ph n gi a và ph n cu i   c   lãnh h i Giáo Pháp c a h ng m ngàn 

sanh m ng. 

 

6194. Khi     g  a ng ng   c c   ưa  g  
h  hư h n  h m Thiên, nhân lo i, và các A-tu- a  h  hi n h nh ng 

tán thán: 
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  ng Bi M n, b c  ư    thuy t gi ng Giáo Pháp! Ôi 

ng Chi n Th ng    nh ng k  bị ch   ng  dư ng c a hi n 

h u  

 

6196. Trong khi nhân lo  chư h n   h m Thiên sanh lên n i ni m 

bày t  như h  ng Chi n Th ng  n dư ng ị h nh n ng u trong s  

các vị t o ni m tịnh n ch  c c g a ình. 

 

6197. Khi  ư c anh a ng g a nh ị quan c n th n  t i 

Ha a a     ngườ  ng n  ng nh n  c  d i dào v  tài s n và lúa 

g o. 

 

    n tu vi n Ha a   nh l  c Như a     
l ng nghe Giáo Pháp ng t ngào v   h  hi n h nh ng n k nh n vị như 
th  y. 

 

   uỳ xu ng  c nh n ch n Ng    n  ời nói này: 

―B ch ng Hi n Trí, vị ng u trong s  các vị t o ni m tịnh tín cho các gia 

nh  ư c Ngài ng i khen, 

 

6200. B ch ng Anh Hùng, con s  là vị như h  y trong Giáo Pháp c a 

c Ph t t  hư ng  h   ng   ang ư c lên tôi b ng d ng nư c) 

B t T . 

 

 Ng   n  i tôi r ng  N  c n a  h  ng d  ngư   t 

ư c u ư c nguy n y. Sao l i không có k t qu  sau kh   h  hi n hành 

ng n k nh n ng Chi n Th ng? 

 

6202. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 
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 c ư ng  Nandaka  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Nandaka là ph n th  n   

 

--ooOoo-- 
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  ng Bi M n, b c  ư    thuy t gi ng Giáo Pháp! Ôi 

ng Chi n Th ng    nh ng k  bị ch   ng  dư ng c a hi n 

h u  

 

6196. Trong khi nhân lo  chư h n   h m Thiên sanh lên n i ni m 

bày t  như h  ng Chi n Th ng  n dư ng ị h nh n ng u trong s  

các vị t o ni m tịnh n ch  c c g a ình. 

 

6197. Khi  ư c anh a ng g a nh ị quan c n th n  t i 

Ha a a     ngườ  ng n  ng nh n  c  d i dào v  tài s n và lúa 

g o. 

 

    n tu vi n Ha a   nh l  c Như a     
l ng nghe Giáo Pháp ng t ngào v   h  hi n h nh ng n k nh n vị như 
th  y. 

 

   uỳ xu ng  c nh n ch n Ng    n  ời nói này: 

―B ch ng Hi n Trí, vị ng u trong s  các vị t o ni m tịnh tín cho các gia 

nh  ư c Ngài ng i khen, 

 

6200. B ch ng Anh Hùng, con s  là vị như h  y trong Giáo Pháp c a 

c Ph t t  hư ng  h   ng   ang ư c lên tôi b ng d ng nư c) 

B t T . 

 

 Ng   n  i tôi r ng  N  c n a  h  ng d  ngư   t 

ư c u ư c nguy n y. Sao l i không có k t qu  sau kh   h  hi n hành 

ng n k nh n ng Chi n Th ng? 

 

6202. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 
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 Người này) s  tr  h nh h nh n c a b c  ư   người th a 

t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên 

 d  

 

 Ngh  ư c u     nên hoan h . Khi y, v i tâm t  ái tôi 

 ch  c ng Chi n Th ng, b c ư ng o b ng các v t d ng ch  n h t 

cu c ời. 

 

6205. Do k t qu  c a nghi p y và do các nguy n l c c a tác ý, sau khi t  

b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

6206. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh ra trong 

g a nh ị uan i th n c a vị lãnh chúa Suddhodana  t i thành Kapilavatthu 

ng u  

 

  c ng Nh n Ngưu ddha ha  ư c sanh ra  t i khu 

r ng u n  ng u  i ích và vì s  an l c c a t t c  th  gian. 

 

   ư c anh a ng  ng  h  y. Cùng v i Ngài y, tôi 

 n lên, tr  h nh người b n yêu d u  ư c c m tình, có h c th c, rành r  v  

l  l i. 

 

 n kh  ha  ư  ch n u  ng c a  Ng   u t gia. Sau 

khi tr  ua u n  Ng    h nh c Ph  ng ư ng o. 

 

 au kh   ch n th ng a ư ng c ng  o quân binh, sau khi 

  ch  c c u ho c bị u ng  au kh   ư  ua  dư ng c a hi n 

h u  Ng    h nh c Ph t (  th  gian) luôn c  chư h n  

 

 Ng    n n  c  n  I a ana    hư ng d n nh  n  
vị  au  c Th  n   n n  n    n n  kh c   hư ng d n. 
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6212. Khi  ng c ang hu n luy n nh ng ngườ  ng ư c hu n 

luy n, trong lúc ti p c n (th  gian) cùng v  chư h n  ng Chi n Th ng   
 n ng n n  gadha   cư ng   t  n  y. 

 

6213. Khi  ư c h   i vị nh ch a uddh dana     n   
g  ng Th p L c   u  g a     thành vị A-la-hán. 

 

6214. Khi    c u xin b c i n    hu t ph c Ng   n 

a a  au     l i thành ph     ư c ni m tịnh n ch  i gia 

t c. 

 

 ư c hoan h  v  c h nh  ng Chi n Th ng, b c ư ng o 

y  h  ch ng ng   u n  tôi là vị ng u trong s  các vị t o ni m 

tịnh n ch  c c g a nh  

 

6216. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6217. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t i hư ng. 

 

6218. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ud   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ud   h n th  sáu. 

 

--ooOoo— 
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6212. Khi  ng c ang hu n luy n nh ng ngườ  ng ư c hu n 

luy n, trong lúc ti p c n (th  gian) cùng v  chư h n  ng Chi n Th ng   
 n ng n n  gadha   cư ng   t  n  y. 

 

6213. Khi  ư c h   i vị nh ch a uddh dana     n   
g  ng Th p L c   u  g a     thành vị A-la-hán. 

 

6214. Khi    c u xin b c i n    hu t ph c Ng   n 

a a  au     l i thành ph     ư c ni m tịnh n ch  i gia 

t c. 

 

 ư c hoan h  v  c h nh  ng Chi n Th ng, b c ư ng o 

y  h  ch ng ng   u n  tôi là vị ng u trong s  các vị t o ni m 

tịnh n ch  c c g a nh  

 

6216. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6217. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t i hư ng. 

 

6218. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ud   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  ud   h n th  sáu. 

 

--ooOoo— 
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547. Ký S  v  ư ng Lão Abhaya 

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c H u Nhãn v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

 c Như a  g  ch  người an trú vào vi c  n nư ng nhờ, 

g  ch  người an trú vào gi   ườ  ường l i t  hư ng v  (thi n) 

nghi p. 

 

 ng i Hùng  an ch  người qu  vị Sa-môn t  hư ng. 

ư ng  như h  Ngài ban phát tám s  th  nh p (thi n) và ba minh. 

 

6222. B c T  hư ng Nhân giúp cho chúng sanh g n bó vào sáu th ng 

trí. B c B o H   an ch  người b n pháp phân tích 

 

6223. Sau khi nhìn th  người có kh  n ng g c ng  d u (  xa) vô s  do-

tu n  ng u Ph c Nhân trong phút ch c v n  n g   hư ng d n. 

 

6224. Lúc b y giờ     c n a  c a vị Bà-la-môn  thành Ha a a  
 người thông su t t t c  các b  V -  ư c công nh n v  (kh  n ng  g ng 

gi i. 

 

 ư c thi n x o v  ngôn t , và t  tin v  t  ng ngh a   người rõ 

v  cú pháp, hi u bi t v  nghi l , rành r  v  vi c k t h   u thi ca. 

 

6226. Trong kh    ang hang    n tu vi n Ha a    nh n 
th y b c h ng u trong s  các vị ang hu t gi ng  ư c  ng d n ch ng 
ái m . 
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 ng kh  Ng  ang hu t gi ng Giáo Pháp không bị ô nhi m, 

(d u) có s  hi u bi t trái nghịch    n   ng nghe nh ng lời nói 

không bị b n nh  c a Ngài. 

 

   kh ng nh n h y lờ   ư c nói ra c a b c Hi n Trí y là bị 
l p l i, l c , ho c kh ng c   ngh a  d     u t gia. 

 

6229. Trong thờ  g an kh ng a  u  ư c t  tin v  t t c  các h c thu t, 

  ư c công nh n b i t p th  là vị thông th o v  lời d y c a c Ph t. 

 

6230. Khi    ng c n câu k  có s  di n t  kh     
ng i ca b c Cao C  c a tam gi     d n gi ng ngày này qua ngày khác: 

 

6231. ―B ch ng i Hùng, Ngài không bị ái luy n trong khi s ng trong 

luân h  y) s  kinh hãi. Vì lòng bi m n Ng   kh ng N  n  d   c 

Hi n   ng Bi M n. 

 

 Người nào d u c n  h  nh n   kh ng ị s  chi ph i c a 

phi n não, có s  nh n bi  nh  ư c g n li n v i ni  d   người này là 

không th  ngh  n  

 

 i v  người nào các phi n não  tr ng thái ng  ng    nên 

y u   ị h u t b i ng n l a trí tu  mà không bị c n ki  u y là kỳ 

di u. 

 

6234. Vị nào là th y c a t t c  th  gian và th  g an n k nh như h  i 

v i vị n  c ng ư ng  như y vị nào là th y d y c a th  gian, th  gian là xu 

hư ng theo vị  
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 ư c thi n x o v  ngôn t , và t  tin v  t  ng ngh a   người rõ 

v  cú pháp, hi u bi t v  nghi l , rành r  v  vi c k t h   u thi ca. 

 

6226. Trong kh    ang hang    n tu vi n Ha a    nh n 
th y b c h ng u trong s  các vị ang hu t gi ng  ư c  ng d n ch ng 
ái m . 
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 ng kh  Ng  ang hu t gi ng Giáo Pháp không bị ô nhi m, 

(d u) có s  hi u bi t trái nghịch    n   ng nghe nh ng lời nói 

không bị b n nh  c a Ngài. 

 

   kh ng nh n h y lờ   ư c nói ra c a b c Hi n Trí y là bị 
l p l i, l c , ho c kh ng c   ngh a  d     u t gia. 

 

6229. Trong thờ  g an kh ng a  u  ư c t  tin v  t t c  các h c thu t, 

  ư c công nh n b i t p th  là vị thông th o v  lời d y c a c Ph t. 

 

6230. Khi    ng c n câu k  có s  di n t  kh     
ng i ca b c Cao C  c a tam gi     d n gi ng ngày này qua ngày khác: 

 

6231. ―B ch ng i Hùng, Ngài không bị ái luy n trong khi s ng trong 

luân h  y) s  kinh hãi. Vì lòng bi m n Ng   kh ng N  n  d   c 

Hi n   ng Bi M n. 

 

 Người nào d u c n  h  nh n   kh ng ị s  chi ph i c a 

phi n não, có s  nh n bi  nh  ư c g n li n v i ni  d   người này là 

không th  ngh  n  

 

 i v  người nào các phi n não  tr ng thái ng  ng    nên 

y u   ị h u t b i ng n l a trí tu  mà không bị c n ki  u y là kỳ 

di u. 

 

6234. Vị nào là th y c a t t c  th  gian và th  g an n k nh như h  i 

v i vị n  c ng ư ng  như y vị nào là th y d y c a th  gian, th  gian là xu 

hư ng theo vị  
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 ng kh  n dư ng ng n c như h , v.v... Sau khi th c 

hi n vi c thuy t gi ng Giáo Ph  n h t cu c ời, t  n  y ch      
n cõi trời. 

 

6236. K  t  kh    n dư ng c Ph  ch  n m   ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c n dư ng  

 

6237.  th  gi  chư h n    ca  u n ư ng qu c r ng l n và vùng 

ịa ph n   ng Chuy n u n ư ng    hường xuyên th  hư ng ư ng 
qu c r ng l n. 

 

   ư c sanh ra  hai c nh gi i trong b n th  Thiên nhân và 

 người, tôi không bi  n c   anh kh c  u này là qu  báu c a vi c tán 

dư ng  

 

   ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và Bà-la-môn, tôi 

không bi  n gia t c h  ti n  u này là qu  báu c a vi c n dư ng  

 

6240. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n nay, tôi là con trai c a c vua 

a  t i kinh thành Giribbajja và có tên là Abhaya. 

 

 au kh     nh hư ng c a b n x u    ị mê mu i vì 

ngo   ư c h   i (Giáo ch  N a u a     n g  c Ph t t i 

hư ng. 

 

   h i câu h  kh n kh    ng nghe lời gi ng gi i xu t 

ch ng    u t gia, ch ng a  u   h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

 au kh  n dư ng ng Chi n Th ng ca  u   ư c ca ng i vào 

m i lúc. V i thân hình và khuôn m  c  hư ng h  ng     ư c s  an 

l c. 
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6244. Tôi có ư c tu  s c bén, tu  vi ti u, tu  nh  nhàng và tu   i 

ư ng   như h ,[3] và tôi có tài bi n gi  a d ng nhờ  c ng c a 

nghi p y. 

 

6245. V i tâm tịnh tín, sau khi ng  ca danh ưng c a c Ph t) 

adu u a a  ng T  Ch  kh ng người sánh b ng    kh ng  n kh  

c nh trong m   ng n k p nhờ vào qu  báu c a nghi p y. 

 

6246. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6247. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6248. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ha a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Abhaya là ph n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

548. Ký S  v  ư ng Lão Lomasaka giya 

 

6249.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa, có danh ti ng  i, là thân quy n c a ng 

Ph m Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

 

6250. Lúc b y giờ, tôi và luôn c  andana  u t gia trong Giáo Pháp và 

  n y b n ph n ng  h  ch  n phút cu i c a cu c ời. 
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nghi p y. 
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c nh trong m   ng n k p nhờ vào qu  báu c a nghi p y. 

 

6246. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6247. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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Ký s  v  ư ng lão Abhaya là ph n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

548. Ký S  v  ư ng Lão Lomasaka giya 
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  n y b n ph n ng  h  ch  n phút cu i c a cu c ời. 
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6251. 6252. T  n  y ch   c  ha  ch ng    n cõi trờ  u 

Su t. T  n   ch ng   ư t tr i nh ng vị còn l i v  ười chi ph n là 

s c, v.v... v  c c u  c c ời ca, và các khúc t u nh c  h ng   ng 

ch  n h t tu i th    tr i qua s  an l c l n lao. 

 

6253. Sau khi m nh chung t  n   andana   n cõi trờ  o L i, 

   h nh người con trai dòng Sakya  thành Kapilavatthu. 

 

  c ư c th nh c u b  ư ng  d   ng hư ng ư ng 

i v i các vị dòng ak a  ng nh o Th  an  ng  n thành Kapila. 

 

6255. Khi y, các vị dòng Sakya vô cùng t  cao, không bi t v  h nh lành 

c a c Ph t, ch p nh t v  sanh ch ng, không tôn tr ng, nên không cúi chào 

ng Toàn Giác. 

 

6256. Bi  ư c  ịnh c a h  ng Chi n Th ng   k nh h nh  trên 

kh ng ung    ưa u ng ư ng  Th n ưa   h  ch  như  ng n 

l a. 

 

 Ng    ch  nh n h y s c thân vô song r i l i bi n m t, ch  là 

m t bi n thành nhi u, r   n thành m i m t mình tr  l i. 

 

62  Ng   hị hi n bóng t i và ánh sáng theo nhi u c ch  au kh   
t  a u kỳ di u, b c Hi n   hư ng d n các quy n thu c. 

 

6259. Li n khi  c    n kh p b n châu l c   ưa  h nh 
vào khi  c Ph   hu t gi ng chuy n B n Sanh Vessantara. 

 

6260. Khi y, t t c  các vị Sát- -l    u d t s  t  hào kh i lên do 

sanh ch ng. H    n nư ng nhờ c Ph t. Khi  c vua) Suddhodana 

 n  ng: 
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6261. ―B ch ng có tu  bao la, b ch ng n Nh n    n th  ba 

cha nh l  các bàn chân c a Ng   c n anh Ng    ung ng trái 

   c ng c  a u  kh ng ời b  Ngài.‖ 

 

6262. Khi y, sau khi nhìn th  n ng c y c a c Ph t, v i tâm ý s ng 

s    u t gia  ngay t  n     ng  người ph ng dư ng m . 

 

6263. Khi y, vị Thiên t  andana   n g     h i v  cách 

th c tóm t t và gi i r ng c a bài Kinh Bhaddekaratta.[4] 

 

6264. Khi y, bị h c y b i vị     n g  ng nh o loài 

người. Sau khi l ng nghe bài Kinh Bhadd ka a a    ch n ng    

h nh người nhi t tình v i khu r ng. 

 

6265. Khi    h i m  v  vi c tôi s  s ng m i m t mình  trong 

r ng. M  c a   ng n c n r ng  n  nh a  h     n  i 

m  r ng: 

 

6266. ―B ng ng c con s  y lùi c  dabba, c  kusa, c  po akila, c  u a  
c  muñja, và c  babbaja trong khi th c hành h nh c cư  

 

6267. Khi      ng ng    nh  l i lời d y c a ng 

Chi n Th ng, v  s  giáo gi   nh hadd ka a a     h nh u ph m 

vị A-la-hán. 

 

6268. Hi n nh n  người ta có th  ư ng nh  quá kh  nhưng kh ng h  

mong m  ư ng a   c quá kh    ư c t  b  và vi c ư ng a   chưa 
n. 

 

  người nào nhìn th y rõ pháp hi n t i  n  n   n  k a  au kh  
bi  ư c u y là không dờ  i không lay chuy n  người y có th  ti n b . 
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6261. ―B ch ng có tu  bao la, b ch ng n Nh n    n th  ba 

cha nh l  các bàn chân c a Ng   c n anh Ng    ung ng trái 

   c ng c  a u  kh ng ời b  Ngài.‖ 

 

6262. Khi y, sau khi nhìn th  n ng c y c a c Ph t, v i tâm ý s ng 

s    u t gia  ngay t  n     ng  người ph ng dư ng m . 

 

6263. Khi y, vị Thiên t  andana   n g     h i v  cách 

th c tóm t t và gi i r ng c a bài Kinh Bhaddekaratta.[4] 

 

6264. Khi y, bị h c y b i vị     n g  ng nh o loài 

người. Sau khi l ng nghe bài Kinh Bhadd ka a a    ch n ng    

h nh người nhi t tình v i khu r ng. 

 

6265. Khi    h i m  v  vi c tôi s  s ng m i m t mình  trong 

r ng. M  c a   ng n c n r ng  n  nh a  h     n  i 

m  r ng: 

 

6266. ―B ng ng c con s  y lùi c  dabba, c  kusa, c  po akila, c  u a  
c  muñja, và c  babbaja trong khi th c hành h nh c cư  

 

6267. Khi      ng ng    nh  l i lời d y c a ng 

Chi n Th ng, v  s  giáo gi   nh hadd ka a a     h nh u ph m 

vị A-la-hán. 

 

6268. Hi n nh n  người ta có th  ư ng nh  quá kh  nhưng kh ng h  

mong m  ư ng a   c quá kh    ư c t  b  và vi c ư ng a   chưa 
n. 

 

  người nào nhìn th y rõ pháp hi n t i  n  n   n  k a  au kh  
bi  ư c u y là không dờ  i không lay chuy n  người y có th  ti n b . 
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 Ngườ  n  ang nh t tâm v i ph n s  trong chính ngày hôm nay, 

có th  bi  ư c T  Th n vào ngày mai. N u không, (s ) không có s  ch m trán 

v i T  Th n cùng v   u n nh ng o. 

 

6271. Qu  v y, b c Hi n Trí nói v  vị ang ng có s  nhi   như h  

 ng  kh ng ng nhác là vị ư c an tịnh  Người hi n m   

 

6272. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6273. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6274. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Lomasaka g a  n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Lomasaka giya là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

549. Ký S  v  ư ng Lão Vanavaccha 

 

6275.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa có danh ti ng  i, là thân quy n c a ng 

Ph m Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

 

6276. Lúc b y giờ    u t gia trong Giáo Pháp c a c Ph t y. Tôi 

 h c hành Ph m h nh n h t cu c ờ    ch    n  y. 
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6277. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

6278. M nh chung t  n      thành con chim b  câu  trong 

khu r ng. T  n  y có vị tỳ khưu   c h nh cư ng , luôn luôn th a thích 

v i thi n. 

 

6279. Vị anh h ng  i luôn luôn có tâm t  ái, có lòng bi m n, có v  

m t hoan h , là vị có hành x , rành r  v  c c   ư ng. 

 

6280. (Vị y) có s  suy t m không bị chư ng ng  c  h n hư ng v  s  

l i ích cho t t c  ch ng anh  h ng a  u au    c  ư c ni m tin  vị 
h nh n y c a ng Thi n Th . 

 

6281. Khi      n  c nh bàn chân c a vị  ang ng i. Có 

l n n , vị y cho th c n   c  t l n thuy t gi ng Giáo Pháp. 

 

6282. Khi    h c v  người con trai c a ng Chi n Th ng v i 

ng u hư ng a  a   n   ch      n cõi trờ  như     

nhà c a chính mình sau cu c hành trình  x  l . 

 

6283. M nh chung t  cõi trờ    h  anh   người nhờ vào 

nghi  hư c thi n     b  g a nh   u t gia m t cách mau chóng. 

 

 ư ng   như h , sau khi tr  thành vị Sa- n    kh  h nh, 

Bà-la- n  du  ng     ng  trong r ng h ng  k p s ng). 

 

6285. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n nay,  h nh a a a hu ng 
u c  người Bà-la- n acchag a    nh p thai  người v  c a ông ta. 
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 Ngườ  n  ang nh t tâm v i ph n s  trong chính ngày hôm nay, 

có th  bi  ư c T  Th n vào ngày mai. N u không, (s ) không có s  ch m trán 

v i T  Th n cùng v   u n nh ng o. 

 

6271. Qu  v y, b c Hi n Trí nói v  vị ang ng có s  nhi   như h  

 ng  kh ng ng nhác là vị ư c an tịnh  Người hi n m   

 

6272. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6273. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6274. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng lão Lomasaka g a  n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Lomasaka giya là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

549. Ký S  v  ư ng Lão Vanavaccha 

 

6275.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa có danh ti ng  i, là thân quy n c a ng 

Ph m Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

 

6276. Lúc b y giờ    u t gia trong Giáo Pháp c a c Ph t y. Tôi 

 h c hành Ph m h nh n h t cu c ờ    ch    n  y. 

319 

 

6277. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

6278. M nh chung t  n      thành con chim b  câu  trong 

khu r ng. T  n  y có vị tỳ khưu   c h nh cư ng , luôn luôn th a thích 

v i thi n. 

 

6279. Vị anh h ng  i luôn luôn có tâm t  ái, có lòng bi m n, có v  

m t hoan h , là vị có hành x , rành r  v  c c   ư ng. 

 

6280. (Vị y) có s  suy t m không bị chư ng ng  c  h n hư ng v  s  

l i ích cho t t c  ch ng anh  h ng a  u au    c  ư c ni m tin  vị 
h nh n y c a ng Thi n Th . 

 

6281. Khi      n  c nh bàn chân c a vị  ang ng i. Có 

l n n , vị y cho th c n   c  t l n thuy t gi ng Giáo Pháp. 

 

6282. Khi    h c v  người con trai c a ng Chi n Th ng v i 

ng u hư ng a  a   n   ch      n cõi trờ  như     

nhà c a chính mình sau cu c hành trình  x  l . 

 

6283. M nh chung t  cõi trờ    h  anh   người nhờ vào 

nghi  hư c thi n     b  g a nh   u t gia m t cách mau chóng. 

 

 ư ng   như h , sau khi tr  thành vị Sa- n    kh  h nh, 

Bà-la- n  du  ng     ng  trong r ng h ng  k p s ng). 

 

6285. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n nay,  h nh a a a hu ng 
u c  người Bà-la- n acchag a    nh p thai  người v  c a ông ta. 
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 h    nh p thai, m  c a tôi (là s n ph   c  n m khao khát 

  c  quy  ịnh v  vi c cư ng   r ng vào lúc g n ư c lâm b n. 

 

     anh a   bên trong khu r ng ng u  h   
ang a kh i bào thai, m  ngườ    l y tôi b ng t m y ca-sa. 

 

 au  ư ng  Siddhattha bi u ư ng c a gia t c Sak a  ư c 

anh a     h nh người b n yêu quý c a vị  ư c n ư ng, vô cùng 

t  hào. 

 

 h  c n ngườ  ưu  c a ch ng anh ang a  au kh    b  

danh v ng    c ng  u  g a    n núi Hi-mã-l p. 

 

   nh n h y vị ah  a a a  người thuy t gi ng v  pháp 

g  , có s  cư ng   r ng, vị ng ư c n k nh    ư c nghe v  s  hi n 

kh i c a ng Chi n Th ng     n g  ng u Ph c Nhân. 

 

6291. Trong lúc gi ng gi i v  m   ngh a  Ng   hu t gi ng Giáo 

h  ch   au    u  g a  c ng  ua   l i khu r ng. 

 

6292. T  n  y, trong khi s ng kh ng a  ng    ch  n sáu 

th ng   u l  ch  ư c t thành t   ch     ư c người 

b n t  hư ng ư ng! 

 

6293. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6294. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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6295. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  ana accha   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão Vanavaccha là ph n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

550. Ký S  v  ư ng  asugandha 

 

6296.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa có danh ti ng  i, là thân quy n c a ng 

Ph m Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 

 

 Ng    c c ư ng ph  c  a ư  ha  h  ư ng  ư c bao 

quanh b i qu ng nh ng  ư c bao trùm b i m ng ư i hào quang. 

 

  người làm cho tho   ư ng  m  ng   ngu n t o ra ánh 

sáng t  như t trời   người d p t t (l a phi n n  như  c n ưa   kh  
ch a c a c h nh  như n c . 

 

6299. V i gi  như   t, v  ịnh như  n  -mã-l p, v i tu  t  

như u trời, không bị dính m c gi ng như n g  

 

6300. Vào lúc b y giờ   ư c sanh ra t  h nh a  ng i gia 

t c có tài s n và lúa g o d i dào, có s  ch  nh u lo i châu báu khác nhau. 

 

  c ng nh o Th  an ang ng  c ng n  ng 
ng     n g n   ng nghe Giáo Pháp t  như ca  ư ng  vị 

có s  thu hút tâm ý. 
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 Ng  c  a ư  ha  h  ư ng như   ng c  ch  nh  
ư c   c c ư ng ph  t  như c   ch a  ư c tr  hoa. 

 

6303. Ngài phát ra xung quanh m ng ư i hào quang t  như ng n núi 

vàng cháy r c  ư c bao quanh b i qu ng ánh sáng t  như t trời có các tia 

sáng. 

 

 ng Chi n Th ng cao quý có khuôn m t vàng chói t  như ng  
có viên ng c ma-n  c    n y lòng bi m n cùng v  c h nh như  
bi n c . 

 

  ng Anh Hùng, b c Hi n Trí có danh ti ng l y l ng  th  gian 

t  như ng n núi t  hư ng n u   ư c lan r ng v i s  nh uang ư ng  

b u trời. 

 

 ng nh o có tâm không bị ràng bu c v i t t c  c c n  như 
là làn gió. B c Hi n Trí th  b y là s  n ng  i v i t t c  chúng sanh t  như 

 t. 

 

6307. Ngài không bị v y b n b i th  gian gi ng như h a n kh ng ị 
l m lem b  nư c. Ngài chi u ng như  kh i l a có s  t cháy nh ng lùm 

cây ngo i giáo. 

 

 Ng   người tiêu di t ch  c phi n não  t t c  c c n  như  
hư ng hu c ch a b nh  Ng  ư c trang s c b ng hư ng h  c a c h nh 

t  như n  ngh n n  hư ng u. 

 

 ng Chi n Th ng là kho ch a c a c c c h nh t  như n c  (là 

n  ch a ng  i v i các lo  ch u u   ngườ  ang  c c h n não và ô 

nhi m t  như c n ng ndhu i v i nh ng dãy r ng. 
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6310. V i s  tiêu di  o binh c a a ư ng  Ng  như  người chi n 

 c ư ng có s  chi n th ng. Ngài là vị chúa t  c a các lo i châu báu là các 

chi ph n ưa n giác ng  t  như ng Chuy n Luân ư ng  

 

 Ng   người th y thu c v  c n nh sân h n ư ng  vị    
 Ng   người m  x  m t nh t tà ki n gi ng như h u thu t viên h ng nh t. 

 

6312. Khi  ư c  ngườ   chư h n k nh ng, b c uang ng 
c a th  gian, ánh M t Trời c a nhân lo  ng Chi n Th ng y thuy t gi ng 

Giáo Pháp  các h i chúng. 

 

 Ng   ch  d  như  au kh  d ng c ng t thí thì tr  nên có 

tài s n l n lao, nhờ vào gi   n nhàn c nh, và do s  tham thi n  n Ni t 

n  

 

6314. Toàn th  các h i chúng l ng nghe s  thuy t gi ng có ph m vị cao 

c  y, có s  t  p  ph n u ph n gi a và ph n cu  như  ca  ư ng  vị 
có ch t b  dư ng l n lao. 

 

6315. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp có vị ng t tuy t vờ   ư c tịnh tín 

v i Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng     n nư ng nhờ c Thi n Th  

  n k nh Ng  n h t cu c ời. 

 

6316. Khi    au ch  n n t  hư ng h t c a b c Hi n Trí b ng 

ch  h  ư c sanh lên t  b n lo i (bông hoa) vào tám ngày trong m t tháng. 

 

   ư c nguy n v  tr ng h  c  hư ng h   thân th  bị mùi 

khó chịu. Khi  ng Chi n Th ng  ch  ngu n v  vi c  ư c c  h  có 

hư ng h  ng: 
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 Người nào lau chùi n n t c a hư ng h t b ng ch  h  t 

l n, do k t qu  c a nghi p  ư c sanh lên  n  n  n  kh c  

 

6319.  t t c  c c n  người nam này s  c  ư c h n h nh c  hư ng 
h  ng  ng  au kh  ư c g n li n v  hư ng h  c a c h nh  người 

này) s  Ni t Bàn không còn l u ho c  

 

6320. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

6321. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh vào gia 

nh -la- n  h   ang   trong bào thai, m  c a    h nh người 

c  hư ng h   c  h . 

 

6322. Và vào lúc tôi rời kh i lòng m , khi  h nh a h   a a như 
 ư c t m b ng t t c  các lo  hư ng h  

 

  c  c n ưa ng h a h  ng   h ch   c c hư ng 
h  c a cõi trờ   c  c c hư ng m có giá trị ca   h i n li n khi y. 

 

6324. Và  ng  nh    ư c anh a  chư h n   hư ng h  
ngôi nhà y b ng m i th  hư ng h  ng hư ng m và các bông hoa. 

 

6325. Và vào lúc tôi còn tr , hi n thi n  ang   g a  n u c a tu i 

thanh niên, khi  ng u Ph c Nh n  hư ng d n Sela cùng nhóm tùy 

tùng. 

 

6326. Cùng v i t t c  nh ng người  Ng   ng  n h nh a h  
Sau khi nhìn th  n ng c y c a c Ph    u t gia. 
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6327. Sau khi làm cho phát tri n b n pháp: Gi  ịnh, Tu , và s  Gi i 

h   hư ng    h nh u s  n t n các l u ho c. 

 

   c   ư c xu t gia, vào lúc tôi tr  thành vị A-la-hán, 

và vào lúc tôi s  Ni t Bàn, khi y s  c  c n ưa hư ng h  

 

 ư ng h   c  h  c a  u n u n ư t tr i các lo  hư ng 
tr  hư ng ca aka   hư ng n  c ng g  ị  ư ng  như h  y khi tôi 

 n  n  n  kh c  a a hư ng h   h n t t c  các lo  hư ng h  
khác v  m  hư ng d n. 

 

6330. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6331. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6332. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ugandha  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  asugandha là ph n th  ười. 

 

Ph m Bhaddiya là ph m th  n  ư   

 

--ooOoo-- 

Ph n  ư c 

Vị Bhaddiya, vị ư ng lão Revata, và vị a  c  i l c l n lao, vị 
Va g a  ị Nandaka, và luôn c  vị ud   ư ng  là vị Abhaya, vị 
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Lomasa, vị Vanavaccha, và vị ugandha  ư c th c hi n là th  ười.   
c  a  c u k   ườ  u c u h    n a. 

 

--ooOoo-- 

Giờ là ph n  ư c c a các ph m 

Ph m tên Ka k a  h m v  vị dâng cúng trái cây, ph m v  vị dâng cúng 

c , ph  acc na   h m Bhaddiya. Và các câu k  n   ư c tính m  

  ch n    ư  n   n   n  ư  k    ư c gi ng 

gi i. Cùng v i các câu k   ư c    u ng n ha   c u k   ười 

 c u h    n a. 

 

--ooOoo-- 

LVI. PH M YASA 

 551. Ký S  v  ư ng Lão Yasa 

 

6333. Ch  cư ng  c a   ư c hóa hi n ra  g n bi n c , có h  nư c 

 kh  ư c hóa hi n a  ư c líu lo b i loài ng ng .[7] 

 

6334. (H  nư c  ư c che ph  b i các cây m n- -la, b  c c a n 
anh  n . Và con sông ch  ua n  y có b n nư c c n xinh x n làm 

thích ý. 

 

6335. (Dòng sông) ch a y d y nh ng c   a  ng c i nhi u 

lo i chim khác nhau, náo nhi t b i các chim công và chim cò cùng v i nh ng 

 d    ch    

 

6336. Và   c  c c  ng  ng như  c c c n ch   câu, các 

loài ng ng trời, các con ng ng , các chim le le, các con chim cu, các loài 

a aka   c c c n a aka  

 

327 

 

6337. (Dòng sông) có các chim thiên nga, chim cò làm   c  nh u 

chim cú và loài pi ga a  ư c   b y lo i châu báu, v i bãi cát có ng c ma-

ni và ng c trai. 

 

6338. T t c  c c c  u làm b ng ng ư c t a ra v i nhi u hư ng 
h  kh c i. Chúng th p sáng ch  trú ng  ng     i thờ  m. 

 

 u ư  ng n i nh c c  ư c phát ra âm thanh sáng chi u. 

ườ  u ng n người n  luôn luôn quây qu n bên tôi. 

 

   ời kh  n  cư ng   n g  ng nh o Th  Gian 

Sumedha. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    nh l  b c có danh v ng l n 

lao y. 

 

 au kh  nh l  b c n c    h nh mời Ngài cùng H i 

Ch ng  ng nh o Th  Gian Sumedha trí tu    ch p nh n. 

 

6342. Sau khi th c hi n vi c thuy t gi ng Giáo Pháp cho tôi, b c i 

Hi n   g  n    nh l  b c n c     ch  cư ng  c a 

tôi. 

 

   h ng  i nhóm tùy tùng r ng   u  ng  c 

Ph t s   n ch  ng  n  h  y t t c    h i l   ng): 

 

 u l  ch ch  ch ng   ư c ch ng  h nh t khéo léo là 

chúng tôi s ng thân c n v  ng  h ng  c ng  c ng dường n b c o 

ư  c Ph t t  hư ng  

 

6345. Sau khi s  t th c n  nư c u ng    h ng   thời 

g an  ng nh o Th  an  ng  n cùng v i m   ng n ị c  n ng 
l c. 
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Lomasa, vị Vanavaccha, và vị ugandha  ư c th c hi n là th  ười.   
c  a  c u k   ườ  u c u h    n a. 

 

--ooOoo-- 

Giờ là ph n  ư c c a các ph m 

Ph m tên Ka k a  h m v  vị dâng cúng trái cây, ph m v  vị dâng cúng 

c , ph  acc na   h m Bhaddiya. Và các câu k  n   ư c tính m  

  ch n    ư  n   n   n  ư  k    ư c gi ng 

gi i. Cùng v i các câu k   ư c    u ng n ha   c u k   ười 

 c u h    n a. 

 

--ooOoo-- 

LVI. PH M YASA 

 551. Ký S  v  ư ng Lão Yasa 

 

6333. Ch  cư ng  c a   ư c hóa hi n ra  g n bi n c , có h  nư c 

 kh  ư c hóa hi n a  ư c líu lo b i loài ng ng .[7] 

 

6334. (H  nư c  ư c che ph  b i các cây m n- -la, b  c c a n 
anh  n . Và con sông ch  ua n  y có b n nư c c n xinh x n làm 

thích ý. 

 

6335. (Dòng sông) ch a y d y nh ng c   a  ng c i nhi u 

lo i chim khác nhau, náo nhi t b i các chim công và chim cò cùng v i nh ng 

 d    ch    

 

6336. Và   c  c c  ng  ng như  c c c n ch   câu, các 

loài ng ng trời, các con ng ng , các chim le le, các con chim cu, các loài 

a aka   c c c n a aka  
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6337. (Dòng sông) có các chim thiên nga, chim cò làm   c  nh u 

chim cú và loài pi ga a  ư c   b y lo i châu báu, v i bãi cát có ng c ma-

ni và ng c trai. 

 

6338. T t c  c c c  u làm b ng ng ư c t a ra v i nhi u hư ng 
h  kh c i. Chúng th p sáng ch  trú ng  ng     i thờ  m. 

 

 u ư  ng n i nh c c  ư c phát ra âm thanh sáng chi u. 

ườ  u ng n người n  luôn luôn quây qu n bên tôi. 

 

   ời kh  n  cư ng   n g  ng nh o Th  Gian 

Sumedha. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    nh l  b c có danh v ng l n 

lao y. 

 

 au kh  nh l  b c n c    h nh mời Ngài cùng H i 

Ch ng  ng nh o Th  Gian Sumedha trí tu    ch p nh n. 

 

6342. Sau khi th c hi n vi c thuy t gi ng Giáo Pháp cho tôi, b c i 

Hi n   g  n    nh l  b c n c     ch  cư ng  c a 

tôi. 

 

   h ng  i nhóm tùy tùng r ng   u  ng  c 

Ph t s   n ch  ng  n  h  y t t c    h i l   ng): 

 

 u l  ch ch  ch ng   ư c ch ng  h nh t khéo léo là 

chúng tôi s ng thân c n v  ng  h ng  c ng  c ng dường n b c o 

ư  c Ph t t  hư ng  

 

6345. Sau khi s  t th c n  nư c u ng    h ng   thời 

g an  ng nh o Th  an  ng  n cùng v i m   ng n ị c  n ng 
l c. 
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   h c hi n vi c ti  n i các lo i nh c c  c   n  u 

t . B c T  hư ng Nh n  ng i xu ng chi c gh  làm toàn b ng vàng. 

 

6347. Khi y,  h a n  c  ch c l ng làm toàn b ng vàng. Có nh ng 

cái qu t qu  g  n H i Chúng tỳ khưu  hư ng. 

 

    i ý H i Chúng tỳ khưu  c  n nư c u ng d i 

d    d ng c ng n H i Chúng tỳ khưu i vị m t x p v   

 

6349. Sau khi ng i xu ng  n  i Chúng tỳ khưu  ị th  nh n các v t 

hi n cúng mà m  người g   u dha   n  n ời k  này: 

 

 Ngườ  n    i ý Ta và t t c  các vị này v  c  n nư c 

u ng, ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

 Người này s  ư ng vui  th  gi  chư h n  ng n   
ki p và s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n. 

 

 Người này sanh lên ch n nào, là b n th  Thiên nhân hay nhân lo i, 

có chi c l ng làm toàn b ng vàng s  ch  ch  người y. 

 

  a ư  ng n k p (v  sau này), b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

  người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c 

t o ra t   h  người này) s  bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c và s  

Ni t Bàn không còn l u ho c. 
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 Người này) s  ng i xu ng  H i Chúng tỳ khưu   r ng lên 

ti ng r ng c a  ư . Nhi u người c m chi c l ng  giàn h a thiêu, và 

(ngườ  n  ư c thiêu  n dư i chi c l ng  

 

6356. Tr ng thái Sa- n  ư c   n, các phi n n   ư c tôi 

h u t. D u  mái che ho c  g c cây, s  run s  kh ng ư c bi  n  tôi. 

 

6357. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  a ư  ngàn ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu s  dâng cúng m i th . 

 

6358. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6359. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6360. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Yasa là ph n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

552. Ký S  v  ư ng  Nad ka a a 

 

6361. Nhân dị  c Th  Tôn Padumuttara b c ư ng hư ng c a th  

g an như h   ang hành h nh kh t th c    c m l   c  u mùa danh 

ti ng h ng nh    d ng c ng n b c  ư  
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   h c hi n vi c ti  n i các lo i nh c c  c   n  u 

t . B c T  hư ng Nh n  ng i xu ng chi c gh  làm toàn b ng vàng. 

 

6347. Khi y,  h a n  c  ch c l ng làm toàn b ng vàng. Có nh ng 

cái qu t qu  g  n H i Chúng tỳ khưu  hư ng. 

 

    i ý H i Chúng tỳ khưu  c  n nư c u ng d i 

d    d ng c ng n H i Chúng tỳ khưu i vị m t x p v   

 

6349. Sau khi ng i xu ng  n  i Chúng tỳ khưu  ị th  nh n các v t 

hi n cúng mà m  người g   u dha   n  n ời k  này: 

 

 Ngườ  n    i ý Ta và t t c  các vị này v  c  n nư c 

u ng, ta s  n dư ng người  c người hãy l ng nghe Ta nói. 

 

 Người này s  ư ng vui  th  gi  chư h n  ng n   
ki p và s  tr  h nh ng Chuy n u n ư ng t ngàn l n. 

 

 Người này sanh lên ch n nào, là b n th  Thiên nhân hay nhân lo i, 

có chi c l ng làm toàn b ng vàng s  ch  ch  người y. 

 

  a ư  ng n k p (v  sau này), b c  ư n a a  u t 

thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

  người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c 

t o ra t   h  người này) s  bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c và s  

Ni t Bàn không còn l u ho c. 
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 Người này) s  ng i xu ng  H i Chúng tỳ khưu   r ng lên 

ti ng r ng c a  ư . Nhi u người c m chi c l ng  giàn h a thiêu, và 

(ngườ  n  ư c thiêu  n dư i chi c l ng  

 

6356. Tr ng thái Sa- n  ư c   n, các phi n n   ư c tôi 

h u t. D u  mái che ho c  g c cây, s  run s  kh ng ư c bi  n  tôi. 

 

6357. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  a ư  ngàn ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu s  dâng cúng m i th . 

 

6358. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6359. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6360. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Yasa là ph n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

552. Ký S  v  ư ng  Nad ka a a 

 

6361. Nhân dị  c Th  Tôn Padumuttara b c ư ng hư ng c a th  

g an như h   ang hành h nh kh t th c    c m l   c  u mùa danh 

ti ng h ng nh    d ng c ng n b c  ư  
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6362. Do nghi p y, tôi tr  thành vị chúa c a chư h n  c ư ng 

hư ng c a th  gian, là vị ưu  c a nhân lo     b  h n hua   t 

n vị th  B  ng. 

 

6363. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

c  u mùa. 

 

6364. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6365. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6366. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  Nad ka a a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  Nad ka a a  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

553. Ký S  v  ư ng  a ka a a 

 

6367. Vào lúc b y giờ, tôi m c y da dê, mang túi v t d ng    c m 

l  g      ang  khu n cư  

 

6368. Vào thờ  m  c Th  n  ng Chi n Th ng  n c 

kh ng người th  ha  ng kh  ang  ch  ng t  vào m i thờ  m, Ngài 

  n khu n cư c a tôi. 
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6369. Sau khi làm cho tâm c a nh ư c tịnh n    nh l  vị có s  

hành trì t  p. B ng c  ha  n a    n ng n     d ng c ng 
n c Ph t. 

 

6370. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái táo. 

 

6371. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6372. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6373. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ka a a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  a ka a a  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

554. Ký S  v  ư ng Lão Kimbila 

 

 h  ng Bà-la-môn toàn h o Kakusandha Ni  n    c m l y 

ng h a a a a   ch  h c hi n mái che. 

 

 ng kh   n cõi trờ  o L     ư c a u  h ng 

nh t. Tôi r c r  h n chư h n kh c  u này là qu  báu c a nghi  hư c 

thi n. 
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6362. Do nghi p y, tôi tr  thành vị chúa c a chư h n  c ư ng 

hư ng c a th  gian, là vị ưu  c a nhân lo     b  h n hua   t 

n vị th  B  ng. 

 

6363. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

c  u mùa. 

 

6364. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6365. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6366. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  Nad ka a a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  Nad ka a a  h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

553. Ký S  v  ư ng  a ka a a 

 

6367. Vào lúc b y giờ, tôi m c y da dê, mang túi v t d ng    c m 

l  g      ang  khu n cư  

 

6368. Vào thờ  m  c Th  n  ng Chi n Th ng  n c 

kh ng người th  ha  ng kh  ang  ch  ng t  vào m i thờ  m, Ngài 

  n khu n cư c a tôi. 
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6369. Sau khi làm cho tâm c a nh ư c tịnh n    nh l  vị có s  

hành trì t  p. B ng c  ha  n a    n ng n     d ng c ng 
n c Ph t. 

 

6370. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái táo. 

 

6371. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6372. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6373. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a ka a a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  a ka a a  h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

554. Ký S  v  ư ng Lão Kimbila 

 

 h  ng Bà-la-môn toàn h o Kakusandha Ni  n    c m l y 

ng h a a a a   ch  h c hi n mái che. 

 

 ng kh   n cõi trờ  o L     ư c a u  h ng 

nh t. Tôi r c r  h n chư h n kh c  u này là qu  báu c a nghi  hư c 

thi n. 
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6376. Và vào ban ngày ho c  an  ng kh   k nh h nh  
ng kh  ng  ư c bao ph  b  c c ng h a a a a  u này là qu  báu 

c a nghi  hư c thi n. 

 

6377. Vi c   c ng dường c Ph t là ngay trong ki p này, tôi không 

còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

6378. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6379. Qu  v    h nh c ng  n   thành t u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6380. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a  n  ên nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Kimbila là ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 

555. Ký S  v  ư ng Lão Vajjiputta 

 

 c Th  n c  ng n nh h  uang  ng T  Ch , vị không bị 
nh i sau khi xu t ra kh i s  c cư  a   vi c kh t th c. 

 

  ư c n  a   c    nh n h  ng Nh n Ngưu   
 n g n Ngài. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng  c  

savan a. 
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6383. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

6384. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6385. Qu  v y, tôi  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6386. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a u a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Vajjiputta là ph n th  n  

 

--ooOoo-- 

556. Ký S  v  ư ng Lão Uttara 

 

 ng n c n u dha c  a ư  ha  h  ư ng   ư c 

mu n c cư  c Th  n   n núi Hi-mã-l p.[8] 

 

 au kh    u  n  -mã-l  ng Bi M n cao c , b c Hi n 

 ng T  hư ng Nh n  p chân th  ki t già r   ng i xu ng. 

 

6389. Khi     người n m gi  pháp thu t, là vị du hành  không 

trung. Sau khi c m l y cây ch a a ư c th c hi n kh      trên không 

trung. 
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6376. Và vào ban ngày ho c  an  ng kh   k nh h nh  
ng kh  ng  ư c bao ph  b  c c ng h a a a a  u này là qu  báu 

c a nghi  hư c thi n. 

 

6377. Vi c   c ng dường c Ph t là ngay trong ki p này, tôi không 

còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

6378. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6379. Qu  v    h nh c ng  n   thành t u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6380. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a  n  ên nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Kimbila là ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 

555. Ký S  v  ư ng Lão Vajjiputta 

 

 c Th  n c  ng n nh h  uang  ng T  Ch , vị không bị 
nh i sau khi xu t ra kh i s  c cư  a   vi c kh t th c. 

 

  ư c n  a   c    nh n h  ng Nh n Ngưu   
 n g n Ngài. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng c ng  c  

savan a. 
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6383. K  t  kh    d ng c ng  c  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng trái 

cây. 

 

6384. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6385. Qu  v y, tôi  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6386. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a u a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Vajjiputta là ph n th  n  

 

--ooOoo-- 

556. Ký S  v  ư ng Lão Uttara 

 

 ng n c n u dha c  a ư  ha  h  ư ng   ư c 

mu n c cư  c Th  n   n núi Hi-mã-l p.[8] 

 

 au kh    u  n  -mã-l  ng Bi M n cao c , b c Hi n 

 ng T  hư ng Nh n  p chân th  ki t già r   ng i xu ng. 

 

6389. Khi     người n m gi  pháp thu t, là vị du hành  không 

trung. Sau khi c m l y cây ch a a ư c th c hi n kh      trên không 

trung. 
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 c Ph t chói sáng  trong khu r ng gi ng như ng n l a  trên 

nh núi, t  như  ng ng   như  c   ch a ư c tr  hoa. 

 

6391. Hào quang c a c Ph  ư t ra kh  ch  nh c a khu r ng và 

t a r ng gi ng như  u c ng n l a c a cây s y, sau khi nhìn th    
 ch   ư c tịnh tín. 

 

6392. Trong khi ch n l a    nh n h y bông hoa ka k a c  hư ng 
h  c a cõi trời. Sau khi c m l  a ng h a    c ng dường n c Ph t 

t  hư ng. 

 

6393. Khi y, do nhờ n ng c c a c Ph t, ba bông hoa c a tôi (xoay 

ngư c l i) có các cu ng hoa  bên trên và các cánh hoa  n dư i, t o thành 

ng  ch  ch  c Ph t. 

 

6394. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

6395. T  n   c  cung n ư c ki n t  kh   d nh ch   ư c 

bi t (v  n   ka k  c  ch u d  u ư  d -tu n, chi u r ng a ư  
do-tu n. 

 

6396. (Cung n) có m t ngàn c t tr  ch ng có màu l c, v i m   
 n ư c trang hoàng v i nh ng ng n cờ. Có m   ng n h  nh n  

hi n di n  cung n c a tôi. 

 

6397. Có nh ng chi c gh  bành làm b ng vàng, làm b ng ng c ma-ni, và 

c ng  ng h ng ng c n a, luôn c  ng c pha-lê (hi n ra)  b t c  n  n   
b t c  kh  n  h  ư c mu n. 
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6398. Và có chi c g ường vô cùng giá trị ư c tr i lo i n m bông gòn có 

m t ph n ng  c   ư c g n li n v i chi c g i. 

 

 h  n   ư c mu n vi c a  hì sau khi rời kh  n  cư ng  và 

trong lúc th c hi n cu c du hành cùng v  chư h n   d n u h  ch ng chư 
Thiên.. 

 

  ng  h a n dư i là bông hoa,  phía bên trên c a tôi xung 

quanh m   d -tu n c   ch  ư c ph  b ng các bông hoa ka ika. 

 

  u ư  ng n nh c c ng  h c v  sáng chi u. H  hường 

u n  uanh  ng   kh ng ng nhác. 

 

6402.  t  n    ư ng vui v  c c u  c c ời ca, các ti ng 

ch  ch e, và các khúc t u nh c, v i ni  ư ng vui c a vi c gi i trí. Tôi vui 

thích theo s  mong mu n này mong mu n khác. 

 

6403. Lúc b y giờ,  t  n     n    u ng, tôi vui thích  cõi 

trời Tam Th  ư c g n g   c c  n  nhân, tôi vui thích  u  u t 

h o. 

 

    ca  u n Thiên qu c n   n      thành 

ng Chuy n u n ư ng a  n. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không 

th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

6405. Trong khi luân h i  cõi này cõi khác, tôi nh n lãnh c a c i l n lao, 

tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 
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 c Ph t chói sáng  trong khu r ng gi ng như ng n l a  trên 

nh núi, t  như  ng ng   như  c   ch a ư c tr  hoa. 

 

6391. Hào quang c a c Ph  ư t ra kh  ch  nh c a khu r ng và 

t a r ng gi ng như  u c ng n l a c a cây s y, sau khi nhìn th    
 ch   ư c tịnh tín. 

 

6392. Trong khi ch n l a    nh n h y bông hoa ka k a c  hư ng 
h  c a cõi trời. Sau khi c m l  a ng h a    c ng dường n c Ph t 

t  hư ng. 

 

6393. Khi y, do nhờ n ng c c a c Ph t, ba bông hoa c a tôi (xoay 

ngư c l i) có các cu ng hoa  bên trên và các cánh hoa  n dư i, t o thành 

ng  ch  ch  c Ph t. 

 

6394. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

6395. T  n   c  cung n ư c ki n t  kh   d nh ch   ư c 

bi t (v  n   ka k  c  ch u d  u ư  d -tu n, chi u r ng a ư  
do-tu n. 

 

6396. (Cung n) có m t ngàn c t tr  ch ng có màu l c, v i m   
 n ư c trang hoàng v i nh ng ng n cờ. Có m   ng n h  nh n  

hi n di n  cung n c a tôi. 

 

6397. Có nh ng chi c gh  bành làm b ng vàng, làm b ng ng c ma-ni, và 

c ng  ng h ng ng c n a, luôn c  ng c pha-lê (hi n ra)  b t c  n  n   
b t c  kh  n  h  ư c mu n. 
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6398. Và có chi c g ường vô cùng giá trị ư c tr i lo i n m bông gòn có 

m t ph n ng  c   ư c g n li n v i chi c g i. 

 

 h  n   ư c mu n vi c a  hì sau khi rời kh  n  cư ng  và 

trong lúc th c hi n cu c du hành cùng v  chư h n   d n u h  ch ng chư 
Thiên.. 

 

  ng  h a n dư i là bông hoa,  phía bên trên c a tôi xung 

quanh m   d -tu n c   ch  ư c ph  b ng các bông hoa ka ika. 

 

  u ư  ng n nh c c ng  h c v  sáng chi u. H  hường 

u n  uanh  ng   kh ng ng nhác. 

 

6402.  t  n    ư ng vui v  c c u  c c ời ca, các ti ng 

ch  ch e, và các khúc t u nh c, v i ni  ư ng vui c a vi c gi i trí. Tôi vui 

thích theo s  mong mu n này mong mu n khác. 

 

6403. Lúc b y giờ,  t  n     n    u ng, tôi vui thích  cõi 

trời Tam Th  ư c g n g   c c  n  nhân, tôi vui thích  u  u t 

h o. 

 

    ca  u n Thiên qu c n   n      thành 

ng Chuy n u n ư ng a  n. Lãnh th  ư ng u c là bao la, không 

th   ường b ng hư ng d n nh m. 

 

6405. Trong khi luân h i  cõi này cõi khác, tôi nh n lãnh c a c i l n lao, 

tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

c Ph t. 
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   u n h i  hai c nh gi i trong b n th  Thiên nhân và loài 

người, tôi không bi  n c   anh kh c  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

   ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và luôn c  Bà-la-môn, 

tôi không bi  n gia t c h  ti n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

6408. V  hư ng n di chuy n b ng  hư ng n di chuy n b ng 

ng a, ki u khiêng, và c   k    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  

báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

6409. V    a  y t  gái, và các n  nh n  ư c ang m, tôi 

 ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

6410. V  y ph c làm b ng  a, b ng s i len, b ng ch  lanh, và b ng 

bông v    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

6411. V  v i vóc m   c  ư  h c n i l  có ph m vị cao sang, 

  ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

 Ng  h  nha  n n  ng  h  n n n  ng  h  n m  

chi c g ường n    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c 

c ng dường c Ph t. 

 

  ư c tôn vinh  t t c  c c n  danh ng c a tôi ư c h ng 
ti n   u n u n c  h  c nh ng o, luôn luôn có h i chúng không bị chia 

r . 
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6414. Tôi không bi  n s  l nh (và) s  nóng, s  b c b  kh ng ư c 

bi  n. S  kh  s  thu c v  tâm  trái tim c a  kh ng ư c bi  n. 

 

6415. Sau khi có ư c làn da màu vàng ròng, tôi luân h i  cõi này cõi 

khác, tôi không bi  n vi c tàn t  s c h n  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

6416. Sau khi m nh chung  th  gi  chư h n  ư c h c y b i nhân 

t  trong s ch   ư c sanh ra ng nh  i bá h  vô cùng sang tr ng  thành 

ph  a h  

 

6417. Sau khi t  b  n  h n d c l c    u  g a  ời s ng không 

g a nh   c y tu i tính t  kh  anh    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

6418. Sau khi nh n bi  c h nh (c a tô  c Ph t b c H u Nh n  
cho tu lên b c trên, tôi là vị tr  tu i x ng ng ư c c ng dường  u này là 

qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

6419. Thiên nhãn c a  ư c thanh tịnh, tôi là thi n x o v  ịnh   t 

n s  toàn h o v  các th ng trí; u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

   h nh u các pháp phân tích, là vị rành r  v  các n n t ng 

c a th n h ng    n s  toàn h o v  c c h  u này là qu  báu c a vi c 

c ng dường c Ph t. 

 

6421. Vi c   c ng dường c Ph  ư c  a ư  ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 
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   u n h i  hai c nh gi i trong b n th  Thiên nhân và loài 

người, tôi không bi  n c   anh kh c  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

   ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và luôn c  Bà-la-môn, 

tôi không bi  n gia t c h  ti n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

6408. V  hư ng n di chuy n b ng  hư ng n di chuy n b ng 

ng a, ki u khiêng, và c   k    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  

báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

6409. V    a  y t  gái, và các n  nh n  ư c ang m, tôi 

 ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

6410. V  y ph c làm b ng  a, b ng s i len, b ng ch  lanh, và b ng 

bông v    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c cúng 
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  ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

 Ng  h  nha  n n  ng  h  n n n  ng  h  n m  

chi c g ường n    ư c t t c  m i th  n  u này là qu  báu c a vi c 

c ng dường c Ph t. 

 

  ư c tôn vinh  t t c  c c n  danh ng c a tôi ư c h ng 
ti n   u n u n c  h  c nh ng o, luôn luôn có h i chúng không bị chia 

r . 
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6414. Tôi không bi  n s  l nh (và) s  nóng, s  b c b  kh ng ư c 

bi  n. S  kh  s  thu c v  tâm  trái tim c a  kh ng ư c bi  n. 

 

6415. Sau khi có ư c làn da màu vàng ròng, tôi luân h i  cõi này cõi 

khác, tôi không bi  n vi c tàn t  s c h n  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 

6416. Sau khi m nh chung  th  gi  chư h n  ư c h c y b i nhân 

t  trong s ch   ư c sanh ra ng nh  i bá h  vô cùng sang tr ng  thành 

ph  a h  

 

6417. Sau khi t  b  n  h n d c l c    u  g a  ời s ng không 

g a nh   c y tu i tính t  kh  anh    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

6418. Sau khi nh n bi  c h nh (c a tô  c Ph t b c H u Nh n  
cho tu lên b c trên, tôi là vị tr  tu i x ng ng ư c c ng dường  u này là 

qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

6419. Thiên nhãn c a  ư c thanh tịnh, tôi là thi n x o v  ịnh   t 

n s  toàn h o v  các th ng trí; u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 

 

   h nh u các pháp phân tích, là vị rành r  v  các n n t ng 

c a th n h ng    n s  toàn h o v  c c h  u này là qu  báu c a vi c 

c ng dường c Ph t. 

 

6421. Vi c   c ng dường c Ph  ư c  a ư  ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 
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6422. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6423. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6424. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Uttara là ph n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

557. Ký S  v  ư ng Lão Uttara khác 

 

6425. Khi b c B o H  Th  an  ng nh o Th  Gian Siddhattha 

Ni  n    p h p quy n thu c c a tôi l     c ng dường xá-l i. 

 

6426. (K  t  kh    c ng dường xá-l  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường xá-

l i. 

 

6427. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6428. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

339 

 

6429. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a kh c  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Uttara khác là ph n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

558. Ký S  v  ư ng Lão Bhaddaji 

 

6430. Lúc b y giờ    i xu ng h  nư c  ị nhi u con voi s  d ng, 

   d   ng    nh  lên c  sen  t  n  y.[9] 

 

6431. Vào thờ  m y, c Th  Tôn danh hi u Padumuttara là vị Ph t 

m c  u  ang  d  chu n  trên không trung. 

 

6432. Khi  ng kh  Ng  ang h  h  c c   a   v i bị u ng 
b    ngh  ư c ti ng ng. Trong khi chú ý  h a n n    nh n 
th  ng nh o Th  Gian. 

 

 ng kh  ng ngay t  n     h nh c u ng nh o 

Th  Gian r ng  n c Ph t, b c H u Nh n   ng hư ng ư ng hãy th  

lãnh m t ong cùng v i các c  sen, s a   ng, và r  sen c a c n  

 

   ng Bi M n, b c  ư c  danh ng l n a   ng  

xu ng. B c H u Nh n  ng hư ng ư ng  h  nh n v t th c c a tôi. Sau 

khi th  nh n, b c n c  h c hi n lời tùy h  n tôi r ng: 

 

 N  ngườ  c   hư c, mong r ng ngư  ư c an l c. Mong 

r ng c nh gi   anh ư c thành t u ch  ngư   c dâng cúng c  sen 

n  ngư    ư c s  an l c l n a  
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6422. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6423. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6424. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Uttara là ph n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

557. Ký S  v  ư ng Lão Uttara khác 

 

6425. Khi b c B o H  Th  an  ng nh o Th  Gian Siddhattha 

Ni  n    p h p quy n thu c c a tôi l     c ng dường xá-l i. 

 

6426. (K  t  kh    c ng dường xá-l  ư c  ch n ư  n ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường xá-

l i. 

 

6427. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6428. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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6429. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  a a kh c  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Uttara khác là ph n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

558. Ký S  v  ư ng Lão Bhaddaji 

 

6430. Lúc b y giờ    i xu ng h  nư c  ị nhi u con voi s  d ng, 

   d   ng    nh  lên c  sen  t  n  y.[9] 

 

6431. Vào thờ  m y, c Th  Tôn danh hi u Padumuttara là vị Ph t 

m c  u  ang  d  chu n  trên không trung. 

 

6432. Khi  ng kh  Ng  ang h  h  c c   a   v i bị u ng 
b    ngh  ư c ti ng ng. Trong khi chú ý  h a n n    nh n 
th  ng nh o Th  Gian. 

 

 ng kh  ng ngay t  n     h nh c u ng nh o 

Th  Gian r ng  n c Ph t, b c H u Nh n   ng hư ng ư ng hãy th  

lãnh m t ong cùng v i các c  sen, s a   ng, và r  sen c a c n  

 

   ng Bi M n, b c  ư c  danh ng l n a   ng  

xu ng. B c H u Nh n  ng hư ng ư ng  h  nh n v t th c c a tôi. Sau 

khi th  nh n, b c n c  h c hi n lời tùy h  n tôi r ng: 

 

 N  ngườ  c   hư c, mong r ng ngư  ư c an l c. Mong 

r ng c nh gi   anh ư c thành t u ch  ngư   c dâng cúng c  sen 

n  ngư    ư c s  an l c l n a  
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 au kh  n  n u  ng Toàn Giác tên Padumuttara, b c Toàn 

c  ng Chi n Th ng  c m l y th c n   a  ng ường không 

trung. 

 

 au    c m l y c  n     l i khu n cư c a mình. 

au kh    c  sen  n c    ư ng nh  l i vi c dâng cúng c a mình. 

 

6438. Khi  c  c n g  n  n  n    a  chu n khu r ng. 

B u trờ   g  h      n  ra. 

 

 au  a  nh u ng  g ng  u c a tôi. Khi y, trong 

khi bị khu u xu ng    a ời  t  n  y. 

 

 ư c g n li n v i nghi  hư c thi n     n cõi trờ  u 

Su t. (Khi) thân th  c a tôi bị ngã xu ng,  ư ng vui  th  gi  chư h n  

 

   ư  u ng n n  nh n  ư c ang m h u c n sáng 

t  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng c  sen. 

 

 au kh   n s  sanh ra   ngườ   u n u n ư c sung 

ư ng, tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a vi c dâng 

cúng c  sen. 

 

  ngườ  ư c hư ng ư ng b i vị Trời c a chư h n như h  y, 

(tôi có) t t c  các l u ho c  ư c n t n, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

6444. K  t  kh    d ng c ng  sen ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng c  sen. 
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6445. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6446. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6447. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng;   h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  hadda   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Bhaddaji là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

559. Ký S  v  ư ng  aka 

 

6448. Khi b c i n  a  ang   vi c tìm ki m (v t th c). Tôi 

 nh n h y bình bát tr ng n     y s a kem. 

 

6449. K  t  kh    d ng c ng t th c ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a s a kem. 

 

6450. Các phi n não c a   ư c thiêu t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6451. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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 au kh  n  n u  ng Toàn Giác tên Padumuttara, b c Toàn 

c  ng Chi n Th ng  c m l y th c n   a  ng ường không 

trung. 

 

 au    c m l y c  n     l i khu n cư c a mình. 

au kh    c  sen  n c    ư ng nh  l i vi c dâng cúng c a mình. 

 

6438. Khi  c  c n g  n  n  n    a  chu n khu r ng. 

B u trờ   g  h      n  ra. 

 

 au  a  nh u ng  g ng  u c a tôi. Khi y, trong 

khi bị khu u xu ng    a ời  t  n  y. 

 

 ư c g n li n v i nghi  hư c thi n     n cõi trờ  u 

Su t. (Khi) thân th  c a tôi bị ngã xu ng,  ư ng vui  th  gi  chư h n  

 

   ư  u ng n n  nh n  ư c ang m h u c n sáng 

t  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng c  sen. 

 

 au kh   n s  sanh ra   ngườ   u n u n ư c sung 

ư ng, tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a vi c dâng 

cúng c  sen. 

 

  ngườ  ư c hư ng ư ng b i vị Trời c a chư h n như h  y, 

(tôi có) t t c  các l u ho c  ư c n t n, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

6444. K  t  kh    d ng c ng  sen ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng c  sen. 
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6445. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6446. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

6447. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng;   h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  hadda   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão Bhaddaji là ph n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

559. Ký S  v  ư ng  aka 

 

6448. Khi b c i n  a  ang   vi c tìm ki m (v t th c). Tôi 

 nh n h y bình bát tr ng n     y s a kem. 

 

6449. K  t  kh    d ng c ng t th c ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a s a kem. 

 

6450. Các phi n não c a   ư c thiêu t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c  ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

6451. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d  c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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6452. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  aka  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

 ư c c a ph m này 

Vị Yasa, vị Nad ka a a  ị a ka a a  ị Kimbila, vị Vajjiputta, hai vị 
Uttara, vị Bhaddaji, và luôn c  vị aka  hư ng. 

Ph m Yasa là ph m th  n  ư  u  

 

NG LÃO KÝ S  ư c  . 

 

--ooOoo-- 

[1] Laku akabhadd a ngh a  ị tên Bhaddiya th p lùn (laku aka  

[2] Ka kh a a ngh a  ị Revata có s  hoài nghi (ka kh  

[3] Xem ph n Gi ng v  Tu   Pa a h d agga II - h n ch o II, 

trang 187-191 (Tam T ng i - Vi t t p 38). 

 a h an k a III - Kinh Trung B  III, Kinh Nh t D  Hi n Gi  (HT. 

Minh Châu). 

[5] Câu k  n  ư c th  h ag h  - ư ng Lão K , câu 27. 

 ana accha ngh a  ị có s  cư ng  (vaccha)  r ng ana  

[7] Ký s  này gi ng  như k    399 v  ư ng  a ad aka 
ad na - Thánh Nhân Ký S , t p I). 

[8] Ký s  n  ư ng  như k   501 v  ư ng lão Tika k a u h a  

[9] Ký s  n  ư ng  như k   483 v  ư ng  h ad aka  
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I. PH Ā 

1. Ký S  v  u dh  

 

1. Vào thờ  c Th  Tôn Ko ga ana  ch ng  g m ba người b n 

gái[1] thân thi   d ng c ng    t i ch  cư ng  m i là tu vi n c a h i 

chúng. 

 

 h ng    anh ười l n   n, ngàn l n  ười ngàn l n  

các cõi trời thì   c  ngườ  c  u g   nói. 

 

 h ng   c  i th n l c  cõi trời thì  c  ngườ  c  u g   nói. 

   h ng h u, là báu v t n  nhân trong s  b y lo i báu v t. 

 

4.  n  n  d  hư c thi n  ư c ch  hana n  h    
n a  a ngườ    h u du  c a các gia t c vô cùng giàu có. 

 

5. Sau khi t o l p tu vi n ư c xây d ng kh    ư c trang hoàng v  

m  hư ng d n  ch ng   d ng n h  ch ng c  c Ph  ng u và 

ch ng   ư c hoan h . 

 

6. Do mãnh l c c a nghi p y,  b t c  n  n   anh a   các cõi trời 

 c ng  như h   gi a  ngườ   u  ư c ph m vị cao quý. 

 

7. Ngay trong ki p này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n kh i 

ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân quy n 

c a ng Ph m Thiên. 

 

8. Khi  c vua c a x   n k   t  k nh h nh a  ị chúa 

t  c a nhân lo    người h   cho b c i n  
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6452. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c (tôi) 

c ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 c ư ng  aka  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  aka  h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

 ư c c a ph m này 

Vị Yasa, vị Nad ka a a  ị a ka a a  ị Kimbila, vị Vajjiputta, hai vị 
Uttara, vị Bhaddaji, và luôn c  vị aka  hư ng. 

Ph m Yasa là ph m th  n  ư  u  

 

NG LÃO KÝ S  ư c  . 

 

--ooOoo-- 

[1] Laku akabhadd a ngh a  ị tên Bhaddiya th p lùn (laku aka  

[2] Ka kh a a ngh a  ị Revata có s  hoài nghi (ka kh  

[3] Xem ph n Gi ng v  Tu   Pa a h d agga II - h n ch o II, 

trang 187-191 (Tam T ng i - Vi t t p 38). 

 a h an k a III - Kinh Trung B  III, Kinh Nh t D  Hi n Gi  (HT. 

Minh Châu). 

[5] Câu k  n  ư c th  h ag h  - ư ng Lão K , câu 27. 

 ana accha ngh a  ị có s  cư ng  (vaccha)  r ng ana  

[7] Ký s  này gi ng  như k    399 v  ư ng  a ad aka 
ad na - Thánh Nhân Ký S , t p I). 

[8] Ký s  n  ư ng  như k   501 v  ư ng lão Tika k a u h a  

[9] Ký s  n  ư ng  như k   483 v  ư ng  h ad aka  
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I. PH Ā 

1. Ký S  v  u dh  

 

1. Vào thờ  c Th  Tôn Ko ga ana  ch ng  g m ba người b n 

gái[1] thân thi   d ng c ng    t i ch  cư ng  m i là tu vi n c a h i 

chúng. 

 

 h ng    anh ười l n   n, ngàn l n  ười ngàn l n  

các cõi trời thì   c  ngườ  c  u g   nói. 

 

 h ng   c  i th n l c  cõi trời thì  c  ngườ  c  u g   nói. 

   h ng h u, là báu v t n  nhân trong s  b y lo i báu v t. 

 

4.  n  n  d  hư c thi n  ư c ch  hana n  h    
n a  a ngườ    h u du  c a các gia t c vô cùng giàu có. 

 

5. Sau khi t o l p tu vi n ư c xây d ng kh    ư c trang hoàng v  

m  hư ng d n  ch ng   d ng n h  ch ng c  c Ph  ng u và 

ch ng   ư c hoan h . 

 

6. Do mãnh l c c a nghi p y,  b t c  n  n   anh a   các cõi trời 

 c ng  như h   gi a  ngườ   u  ư c ph m vị cao quý. 

 

7. Ngay trong ki p này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n kh i 

ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân quy n 

c a ng Ph m Thiên. 

 

8. Khi  c vua c a x   n k   t  k nh h nh a  ị chúa 

t  c a nhân lo    người h   cho b c i n  
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9. B  người con gái c a c ua   nh ng n ng c ng ch a kh  ư c 

nu  dư ng  ư c vui thích trong vi c h   c Ph  c c n ng  h c hành 

Ph m h nh (c a người thi u n ). 

 

10. Là b n c a nh ng cô (công chúa)    kh  chu n ch   c c 
gi   d ng c ng c c t thí m  c ch cung k nh    h c hành ph n s  d u 

ch   người t i gia. 

 

11. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

12. T  n  y ch      n cõi trời D  Ma, t     n cõi trời 

u Su t, và t   n cõi Hóa L c Thiên, r i t   n cõi Tha Hóa T  T i. 

 

  ngườ   ư c thành t u thi n nghi p,  b t c  n  n   anh a 
 u  ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a các vị vua  chính t  c c n  

y. 

 

14. T  n  y ch   anh   h n nh n    ư c thi t l p vào 

ngôi chánh h u c a c c ng Chuy n u n ư ng và c a các vị vua cai qu n 

các lãnh th . 

 

   h  hư ng s  h nh t  gi a chư h n   gi a  người, 

 ư c an vui  t t c  c c n    u n h i qua nhi u ki p s ng. 

 

16. Nhân y, ngu n sanh kh i  c n ngu n y, s  ch  ch  y trong 

Giáo Pháp, s  liên k  u tiên y, vi c Ni t Bàn y là do s  th a thích trong 

Giáo Pháp. 
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17. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u   ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi 

s ng không còn l u ho c. 

 

18. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

19. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  u dh   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  u dh   h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

2. Ký S  v  kha d k  

 

    người cho th c hi n ngôi b o tháp c a c Th  Tôn 

ddha ha    d ng cúng s i dây th  ưng n công trình xây d ng dành 

cho b c  ư  

 

  kh  ng  i b  h   h n  ư c tịnh n    tay mình 

dâng cúng thêm s i dây th  ưng n b c Hi n  ng B o H  Th  Gian. 

 

22. K  t  kh    d ng c ng i dây th  ưng ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c xây d ng 

ngôi b o tháp. 

 

23. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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9. B  người con gái c a c ua   nh ng n ng c ng ch a kh  ư c 

nu  dư ng  ư c vui thích trong vi c h   c Ph  c c n ng  h c hành 

Ph m h nh (c a người thi u n ). 

 

10. Là b n c a nh ng cô (công chúa)    kh  chu n ch   c c 
gi   d ng c ng c c t thí m  c ch cung k nh    h c hành ph n s  d u 

ch   người t i gia. 

 

11. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

12. T  n  y ch      n cõi trời D  Ma, t     n cõi trời 

u Su t, và t   n cõi Hóa L c Thiên, r i t   n cõi Tha Hóa T  T i. 

 

  ngườ   ư c thành t u thi n nghi p,  b t c  n  n   anh a 
 u  ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a các vị vua  chính t  c c n  

y. 

 

14. T  n  y ch   anh   h n nh n    ư c thi t l p vào 

ngôi chánh h u c a c c ng Chuy n u n ư ng và c a các vị vua cai qu n 

các lãnh th . 

 

   h  hư ng s  h nh t  gi a chư h n   gi a  người, 

 ư c an vui  t t c  c c n    u n h i qua nhi u ki p s ng. 

 

16. Nhân y, ngu n sanh kh i  c n ngu n y, s  ch  ch  y trong 

Giáo Pháp, s  liên k  u tiên y, vi c Ni t Bàn y là do s  th a thích trong 

Giáo Pháp. 
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17. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u   ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi 

s ng không còn l u ho c. 

 

18. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

19. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  u dh   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  u dh   h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

2. Ký S  v  kha d k  

 

    người cho th c hi n ngôi b o tháp c a c Th  Tôn 

ddha ha    d ng cúng s i dây th  ưng n công trình xây d ng dành 

cho b c  ư  

 

  kh  ng  i b  h   h n  ư c tịnh n    tay mình 

dâng cúng thêm s i dây th  ưng n b c Hi n  ng B o H  Th  Gian. 

 

22. K  t  kh    d ng c ng i dây th  ưng ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c xây d ng 

ngôi b o tháp. 

 

23. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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24. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

25. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  kha d k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  kha d k   h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

3. Ký S  v  Ma a ad k  

 

  ch  d nh ch  ng Hi n Trí Ko ga ana  ư c tôi cho th c 

hi n     hường u n d ng c ng  n c Ph t, b c quy n thu c c a 

th  gian. 

 

27. B t c  x  s , ph  ch  k nh h nh n    n,  t i t t c  c c n  
  u ư c n nh  u này là qu  báu c a nghi  hư c thi n. 

 

28. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

29. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

30. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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Tỳ khưu n  a a ad k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão ni Ma a ad k   h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

4. Ký S  v  Sa ka ana h  

 

 ng c c Th  n a  c ư ng hư ng c a th  g an như 
th   ang ư c  n ường  ang   chúng sanh. 

 

   ư c ra kh i nhà, cúi mình, và n m dài xu ng. B c hư ng 
ư ng  ng B o H  Th  an  ư c n nh u c a tôi. 

 

 au kh  ư c n u (c a  ng nh o Th  an  a   
s  tịnh tín y  ng    anh n c  ờ  u Su t. 

 

34. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

35. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

36. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  a ka ana h   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão ni Sa ka ana h   ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 
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24. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

25. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  kha d k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  kha d k   h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

3. Ký S  v  Ma a ad k  

 

  ch  d nh ch  ng Hi n Trí Ko ga ana  ư c tôi cho th c 

hi n     hường u n d ng c ng  n c Ph t, b c quy n thu c c a 

th  gian. 

 

27. B t c  x  s , ph  ch  k nh h nh n    n,  t i t t c  c c n  
  u ư c n nh  u này là qu  báu c a nghi  hư c thi n. 

 

28. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

29. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 
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Ký s  v  ư ng lão ni Sa ka ana h   ph n th  ư  

 

--ooOoo-- 
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5. Ký S  v  Na a k  

 

37. Khi      k -s - u[7] cái  bờ ng anda h g    
nhìn th  c Ph t, b c Vô Nhi  ng T  Ch , b c không bị nh i. 

 

38. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng  n y ni m ph n kh    
ch  a  n    c m l y tràng hoa s    c ng dường n ng T  Ch . 

 

39. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân xác kim-s - u     n cõi Tam Th p. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a a ư  u ị Thiên 

ư ng    ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a ườ  ng Chuy n Luân 

ư ng  au kh   kh n cho tâm c a tôi bị ch n ng    u  g a  ời 

s ng kh ng g a nh  

 

41. (K  t  kh    c ng dường bông h a ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường 

bông hoa. 

 

42. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch, t t c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  sanh n a. 

 

43. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

44. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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45. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  Na a k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão ni Na a k   h n th  n  

 

--ooOoo-- 

6. Ký S  v  Ekapi a ad k  

 

46.  thành ph  andhu a  c  ị Sát- -l  n  andhu     
người v  c a vị vua y. Có m t l n   kh n ngườ  ưa   du ng n). 

 

47. Khi     n n  hanh ng và ng i xu ng    u  ngh  
như y: ―D u   ư c vị th  x ng ng  nhưng kh ng u nh n   

ư c ta th c hi n! 

 

48. Có l  ta s   n ịa ng c  n   c ng n ng c, kh  s , có dáng 

v  rùng r n, vô cùng khi p  u n  i v i ta là không có s  hoài nghi 

(n a  

 

    n g  c ua   n  ờ  n  n  u ị Sát- -l , xin 

hãy ban cho thi p m t vị sa-môn. Thi p s  ch    v t th c  

 

50. Vị  ư ng  an ch   t) vị sa-môn có (các  g c uan  
ư c tu t p. Sau khi nh n l y bình bát c a vị     y (bình bát) v i v t 

th c hư ng h ng. 

 

 au kh    y (bình bát) v i v t th c hư ng h ng    h a 
d u h    ch  y l i b ng x p v   c  g  ị n m t ngàn. 
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--ooOoo-- 
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350 

 

 i v i tôi, tôi (s ) ghi nh  c nh ư ng n  n h t cu c ời. Sau khi 

 ch   ư c tịnh n  u     n cõi trờ  o L i. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a a ư  ị Thiên 

ư ng  u ư c nguy n trong tâm c a t   ư c  anh h  như ư c mu n. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a ha  ư  ng Chuy n 

u n ư ng  au kh  h nh u k t qu , tôi luân h i  nhi u cõi. 

 

   ư c gi i thoát kh i t t c  c c u trói bu c  i v i tôi, các 

s  l n uan n  anh  a a  t c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  
không còn tái sanh n a. 

 

56. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a món v t th c. 

 

57. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

58. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

59. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 Tỳ khưu n  ka a ad k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão ni Ekapi a ad k   h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 
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7. Ký S  v  Ka acchu h kkh d k  

 

60. Trong khi b c  ư n a ang  kh t th c    n ng n 
mu ng v t th c   d ng c ng n c Ph t t  hư ng. 

 

61. Sau khi th  nh  ng Toàn Giác Tissa b c  ư ị nh o cao 

c  c a th  g an  ng  ường l   h c hi n lời tùy h  hư c u  n tôi: 

 

62. ―Sau khi b  thí mu ng v t th c, con s   n cõi trờ  o L i. Con 

s  làm chánh h u c a a ư  u ị h n ư ng  

 

63. Con s  làm chánh h u c a n  ư  ng Chuy n u n ư ng  n 
s  luôn luôn thành t u t t c  c c u ư c nguy n  trong tâm. 

 

64. Sau khi th  hư ng s  h nh t, con s  xu t gia không có (tài s n) gì. 

Sau khi bi t toàn di n v  t t c  các l u ho c, con s  Ni t Bàn không còn l u 

ho c.‖ 

 

 N  ng u  ng Toàn Giác Tissa b c Trí Tu  vị nh o cao 

c  c a th  g an  a  n kh ng ung   như  h n nga ch a  trên b u 

trời. 

 

 i v i tôi, s  b  h  ca  u    ư c b  thí t  p, s  thành công 

trong vi c c ng hi n   ư c c ng hi n t  p. Sau khi b  thí mu ng v t 

th c     n vị th  không bị lay chuy n. 

 

67. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c  ch n ư  ha  k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng v t th c. 
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--ooOoo-- 
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68. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

69. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

70. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  a acchu h kkh d k   n  n nh ng lời k  này như h  

y. 

Ký s  v  ư ng lão ni Ka acchu h kkhad k   h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

8. Ký S  v  a u a a k  

 

71.  thành ph  Aru a a  c  ị Sát- -l  tên là Aru a     
người v  c a vị vua   hường) b  ngườ  ưa     

 

72. Sau khi nh n ư c b  a n anh c  hư ng h  c a cõi trời, tôi 

 ng i xu ng  n  ca  u  c a a u   nga  kh    u  ngh  như 
v y: 

 

 i b  a h a n  ư c g n  u c a a h  a c  ư c g  u 

ca  u  i v  a  ư c ư n n trí tu  c a c Ph t t  hư ng  

 

74. Trong lúc chờ  ng n c    ng i xu ng  g n cánh c a 

l n ngh  ng  h  n  ng Toàn Giác ng  n, ta s  c ng dường n b c 

i Hi n  
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75. N i b  ch  ng   như c n ư  là vua c a các thú r ng  ng 

Chi n Th ng ư c tháp tùng b i H i Chúng tỳ khưu   n  n ường l . 

 

76. Sau khi nhìn th y hào quang c a c Ph     nên m ng r , có 

tâm ý ph n kh     c a a   c ng dường n c Ph t t  hư ng. 

 

77. B  a h a n anh  ư c phân tán ra  trên không trung. Chúng 

t o thành hình mái che và n m yên  n nh u c a c Ph t. 

 

78. V i tâm ph n ch n, v i ý vui m ng  n y ni m ph n kh    
ch  a  n  au kh   ch   ư c tịnh n  u y, tô    n cõi 

trờ  o L i. 

 

79. Chúng hình thành t m che màu xanh th m  n u c a tôi, tôi t a 

a hư ng h  c a cõi trờ  u này là qu  báu c a b  a n anh  

 

80. Lúc b y giờ, vào m t l n n   ng kh   ư c t p th  quy n 

thu c d n  h t th  nh  người c a  u ư c khoác lên (m t) màu xanh 

th m. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a b  ư  ị Thiên 

ư ng  au kh   thành vị n  hoàng  kh p m  n    u n h i  cõi 

này cõi khác. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a u ư  a ng 

Chuy n u n ư ng  t c  u thu n h     c  ời nói h p lý. 

 

83. Màu da c a tôi chính là (màu) c a hoa sen xanh và còn t a a hư ng 
h  n a. Tôi không bi  n làn da x u  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 
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ca  u  i v  a  ư c ư n n trí tu  c a c Ph t t  hư ng  

 

74. Trong lúc chờ  ng n c    ng i xu ng  g n cánh c a 

l n ngh  ng  h  n  ng Toàn Giác ng  n, ta s  c ng dường n b c 

i Hi n  

353 

 

75. N i b  ch  ng   như c n ư  là vua c a các thú r ng  ng 

Chi n Th ng ư c tháp tùng b i H i Chúng tỳ khưu   n  n ường l . 

 

76. Sau khi nhìn th y hào quang c a c Ph     nên m ng r , có 

tâm ý ph n kh     c a a   c ng dường n c Ph t t  hư ng. 

 

77. B  a h a n anh  ư c phân tán ra  trên không trung. Chúng 

t o thành hình mái che và n m yên  n nh u c a c Ph t. 

 

78. V i tâm ph n ch n, v i ý vui m ng  n y ni m ph n kh    
ch  a  n  au kh   ch   ư c tịnh n  u y, tô    n cõi 

trờ  o L i. 

 

79. Chúng hình thành t m che màu xanh th m  n u c a tôi, tôi t a 

a hư ng h  c a cõi trờ  u này là qu  báu c a b  a n anh  

 

80. Lúc b y giờ, vào m t l n n   ng kh   ư c t p th  quy n 

thu c d n  h t th  nh  người c a  u ư c khoác lên (m t) màu xanh 

th m. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a b  ư  ị Thiên 

ư ng  au kh   thành vị n  hoàng  kh p m  n    u n h i  cõi 

này cõi khác. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a u ư  a ng 

Chuy n u n ư ng  t c  u thu n h     c  ời nói h p lý. 

 

83. Màu da c a tôi chính là (màu) c a hoa sen xanh và còn t a a hư ng 
h  n a. Tôi không bi  n làn da x u  u này là qu  báu c a vi c cúng 

dường c Ph t. 

 



354 

 

 ư c thi n x o v  các n n t ng c a phép th n h ng  ư c thích thú 

trong vi c tu t p các chi ph n ưa n giác ng  ư c thành t u các th ng trí và 

các pháp toàn h  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c Ph t. 

 

 ư c thi n x o trong các s  thi t l p v  ni m, có các hành x  v  

thi n ịnh  ư c g n bó v i các s  n  l c ng n  u này là qu  báu c a 

vi c c ng dường c Ph t. 

 

86. Tôi có s  tinh t n, có kh  n ng n hành các ph n s   u ki n ưa 
n s  an n kh i các u ràng bu c, t t c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ 

 kh ng c n  anh n a. 

 

87. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  a ư  t ki p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c dâng cúng bông hoa. 

 

88. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

89. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

90. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  a u a a k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão n  a u a a k   h n th  tám. 

 

--ooOoo-- 
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9. Ký S  v  a cad k  

 

91. Khi     n  du   thành ph  Ha a a   người t m c u s  

t      tu vi n n  n tu vi n khác. 

 

92. Vào m t ngày thu c h  huy n    nh n h y c i cây B   t i 

hư ng. T   au kh   ch   ư c tịnh n   ng i xu ng  g c cây 

B  . 

 

93. Sau khi thi t l   cung k nh    ch p tay lên  u và bày t  

lòng hoan h . Ngay khi    u  ngh  như y: 

 

 N u c Ph  c  c h nh vô ư ng  kh ng người sánh b ng, xin c i 

B   này hãy thị hi n th n thông, hãy chói sáng cho tôi th  

 

95. Cùng v  u u  ngh  c a tôi, ngay khi y c i B    h  ng  
 n thành vàng toàn b    ch u sáng t t c  c c hư ng  

 

   ng i xu ng t  n  y,  g c cây B   b  ng   h  t 

n ngày th  b    h c hi n vi c c ng dường các ng n n  

 

 au kh  ư c t quanh ch  ng  n  ng n n  h  ng  h  y, 

các ng n n c a   h  ng ch  n khi m t trời m c lên. 

 

98. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

99. T  n   c  cung n  kh  ư c ki n t o dành cho tôi g i tên là 

Ng  ng  c  ch u ca   u ư  d -tu n, chi u r ng a ư  d -tu n. 
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100. Xung quanh tôi có vô s  ng n n ch u ng  h  n cung n 

c a chư h n c ng ng c b i ánh sáng c a các ng n n  

 

101. Sau khi ng i xu ng v i m t quay v  hư ng khác, n u tôi mu n nhìn 

th y  n n  n dư i, và chi u ngang   u nhìn th y t t c  b ng m t. 

 

102. Ngay c  khi tôi mong mu n nhìn th y nh ng s  vi c t  p ho c 

x u a h  kh ng c  g  ch   ư c vi c y, d u  các cây c i ho c  các núi 

non. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a  ư  ị Thiên 

ư ng    ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a m   ng Chuy n 

u n ư ng  

 

104. M i khi tôi tái sanh d u là c nh gi  chư h n h c  người, có 

m   ng n ng n n u  u n xung quanh tôi và chi u sáng. 

 

105. Sau khi m nh chung t  th  gi  chư h n     anh  ng 

m  ng kh    ng m  và tr  l i, m t c a tôi không nh m l i. 

 

106. M   ng n ng n n  k t qu  c a nghi  hư c thi n, chúng 

chi u sáng  nhà b  anh  u này là qu  báu c a n  ng n n  

 

 h   n cu c s ng cu  c ng    g n g      ch m 

n Ni t Bàn là tr ng thái mát m , không già, không ch t. 

 

108. B y tu i tính t  kh  anh    h nh u ph m vị A-la-hán. Sau khi 

bi  ư c c h nh (c a  c Ph t Gota a  ch   u n c trên. 
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109. Trong lúc tôi tham thi n  mái che ho c  g c cây,  các tòa nhà l n 

ho c  c c hang ng, và  n  ng v ng  c  n  ng n n ch u sáng tôi. 

 

110. Thiên nhãn c a  ư c thanh tịnh   ư c thi n x o v  ịnh  ư c 

thành t u các th ng trí và các pháp toàn h  u này là qu  báu c a n  ng n 

n  

 

 ch ng i Hùng, b c H u Nh n  c n  a cad  c  n  

ngu n nhiên li u  c n, có các ph n s   ư c làm xong, không còn các l u 

ho c  c n n nh l   bàn ch n Ng  

 

112. K  t  kh    d ng c ng ng n n ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a n  ng n n  

 

113. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

114. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

115. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  a cad k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  a cad k   h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 
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--ooOoo-- 
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10. Ký S  v  dakad k  

  

116.  thành ph  andhu a     c  g   nư c.[13] Tôi s ng 

nhờ vào vi c  nư c. Nhờ vào vi c   nu  dư ng c c a tr . 

 

117. Và tôi không có gì x ng ng  d ng c ng n hư c n vô 

hư ng     n b  ch a   cung c  nư c. 

 

118. Do nghi p   ư c th c hi n t      n cõi trờ  o 

L i.  n   c  cung n  ư c ki n t  kh    ư c hóa hi n ra dành 

ch   d  c ng c c a) vi c  nư c. 

 

119. Khi  ch nh   ngườ  ng u c a m t ngàn tiên n , tôi luôn 

luôn cai qu n t t c  các nàng y cùng v  ười khu v c. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a n  ư  ị Thiên 

ư ng    ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a ha  ư  ng Chuy n 

u n ư ng  

 

   u n h i trong hai c nh gi i,  b n th  chư h n  nh n 
lo i. Tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c b  h  nư c. 

 

122. Cho dù  nh núi ho c  ng n cây,  trên không trung và  trên m t 

 kh  n   ư c mu n v  nư c h    ư c ngay l p t c. 

 

123. Kh ng c  hư ng n   kh ng c  ưa   kh ng ị nóng b c ho c 

bị h u t; sau khi bi  ư c  ịnh c a    n (s   ưa u ng. 

 

124. Lúc b y giờ, vào m t l n n   ng kh   ư c t p th  quy n 

thu c d n  kh  n   u n ưa h  kh  y   n  ưa u ng. 
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125. S  nóng n c ho c b c b  kh ng ư c bi  n  c  h  c a tôi, và 

b i b m không có  trên thân th  c a  u này là qu  báu c a vi c b  thí 

nư c. 

 

126. Hi n nay, do tâm ý thanh tịnh  c c c h   a  t c  các l u ho c 

 ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

127. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c b  h  nư c. 

 

128. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

129. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

130. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  dakad k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  dakad k   h n th  ười. 

 

--ooOoo-- 

 C C A PH M NÀY 

Vị n  u dh  c  g  d ng d  nị  d ng c ng  ch   c n ường  
cô gái có tràng hoa s y, cô gái thí v t th c, mu ng (th c n   c  g  d ng 
c ng a n anh  c  g  d ng c c ng n n   u n c  cô gái b  h  nư c. Các 

câu k  ng n  ư c nh m      c u k  ng n  a ư  c u 
h    n a. 

Ph  u dh   h m th  nh t. 

--ooOoo-- 
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c ng a n anh  c  g  d ng c c ng n n   u n c  cô gái b  h  nư c. Các 

câu k  ng n  ư c nh m      c u k  ng n  a ư  c u 
h    n a. 

Ph  u dh   h m th  nh t. 

--ooOoo-- 
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II. PH M M T L N TRAI GI I 

11. Ký S  v  ku a h k  

 

131.  thành ph  andhu a  c  ị Sát- -l  n  andhu   
ng  ng n  ị y th c hành Bát quan trai gi i. 

 

132. Vào lúc b y giờ     c  n  ỳ  nư c  t  n  y. Sau khi 

nhìn th  n u n c ng  c vua, khi    u  ngh  như y: 

 

 Nga  c  c ua c ng  u ng  ư ng u n và th c hành Bát 

quan trai gi i, ch c h n vi c làm y là có qu  báu khi n  ng người h ng 

h  

 

134. Sau khi suy xét chính ch n v  c nh gi i kh  au   nghèo khó, 

    ch   ư c hoan h    h c hành Bát quan trai gi i. 

 

   h c hành Bát quan trai gi i theo lời d y c a ng Chánh 

ng Giác. Do nghi p   ư c th c hi n t      n cõi trờ  o 

L i. 

 

136. T  n   c  cung n  ư c ki n t o khéo léo dành cho tôi, 

h a n n ư n ca  t do-tu n  ư c k  c n v i ngôi nhà mái nh n quý 

g  ư c trang hoàng v i các ch  n m ng i. 

 

137. M   ng n n n  luôn luôn k  c n   u n u n ư t tr i 

và r c r  h n c c ị Thiên nhân khác. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi hoàng h u c a u ư  n vị Thiên 

ư ng    ư c thi t l p vào ngôi hoàng h u c a u ư  a ng Chuy n 

u n ư ng  
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  ư c màu da vàng chói, tôi luân h i  các c nh gi    người 

cao quý  t t c  c c n  u này là qu  báu c a Bát quan trai gi i. 

 

140. V  hư ng n di chuy n b ng  hư ng n di chuy n b ng 

ng a  hư ng n di chuy n b ng xe, và ki u kh ng   c ng u  ư c t t 

c  c c  u  u này là qu  báu c a Bát quan trai gi i. 

 

141. Khi y, ngay c  v t làm b ng vàng, làm b ng b c, làm b ng ng c 

pha-lê, luôn c  v t làm b ng h ng ng c   u  ư c t t c . 

 

142. Các t m m n làm b ng  a, b ng s i len và bông v i, cùng v i các 

t m v i có giá trị ca   u  ư c t t c . 

 

143. Th c n  nư c u ng, v   nhai, v i vóc, và các ch  n m ng i, tôi 

u  ư c t t c  (các) th   u này là qu  báu c a Bát quan trai gi i. 

 

 ư ng h  ca  u  ng h a  t ph n h  d u h a   u 

 ư c t t c  (các) th   u này là qu  báu c a Bát quan trai gi i. 

 

145. Ngôi nhà mái nh n  a u   ch  a nh  d  hang ng, tôi 

u  ư c t t c  (các) th   u này là qu  báu c a Bát quan trai gi i. 

 

146. B y tu i tính t  kh  anh    u  g a  ời s ng không gia 

nh  hưa y n a h ng    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

147. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch, t t c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

148. K  t  kh    h c hi n vi c làm  ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a Bát quan trai gi i. 
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149. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

150. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  ku a h k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  ku a h k   h n th  nh t. 

 

--ooOoo-- 

12. Ký S  v  a a a u h k  

 

151. Khi      k -s - u cái  bờ ng anda h g    
nhìn th  ng Nh n Ngưu  ị Trời c a chư h n  ang  k nh h nh  

 

152. Sau khi hái xu ng ng h a a a a    d ng n c Ph t t i 

hư ng (nói r ng  ch ng i Hùng th nh ngài ng i bông hoa salala có 

hư ng h  c a cõi trờ  

 

153. Sau khi th  nh n  ng n c a  c nh o Th  Gian, 

ng  ng  ng i (bông hoa y), trong khi   ang ch  ch  nh n  

 

   ch  a  n   nh l  ng T  hư ng Nhân. Sau khi 

làm cho tâm c a nh ư c tịnh tín, t  n      n ng n núi. 

 

155. K  t  kh    d ng c ng ng h a ư c  ch n ư  t ki p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a vi c c ng dường c 

Ph t. 
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156. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

157. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

158. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  a a a u h k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  a a a u h k   h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

13. Ký S  v  dakad k  

 

159.  thành ph  andhu a     người n  tỳ  nư c   người 

v n chuy n nư c    a  au kh  nh n l y ph n nư c) c a mình. 

 

160.  ường l    nh n h y vị sa-môn có tâm thanh tịnh  ịnh nh  
V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng    d ng a c c thịt vò viên. 

 

161. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

   kh ng  n a x  ch n ư  t ki p. 

 

 au kh    h nh u u    ư c m i th . Sau khi b  

thí ba c c thị   n     n vị th  không bị lay chuy n. 
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163. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

164. Qu  v y, tô   h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

165. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  dakad k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  dakad k   h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

14. Ký S  v  k anad k  

 

166. Lúc b y giờ     c  h u n   t i thành ph  Ha a a   và 

luôn c  cha c a tôi, h  u  i làm công vi c. 

 

167. Vào lúc m t trời  chính ng    nh n h y vị sa- n ang  d c 

h  ường l  n n    t ch  ng i. 

 

168. Sau khi x  t ch  ng i b ng nhi u lo i lông c u, v.v... r i v i tâm 

tịnh tín, v i ý vui m ng    n  ời nói này: 

 

  t bị nóng b ng, bị h u t, m t trờ   ng  chính ng , 

 c c c n g  ngưng h i, v y là lúc ngài hãy ngh    

 

 hưa c i hi n    ch  ng   ư c s p x p dành cho 

ng   ng hư ng ư ng, xin ngài hãy ng i xu ng ch  ng i c a c n  
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171. V i tâm ý thanh tịnh, vị sa- n ư c rèn luy n chu   ng i 

xu ng  t  n     nh n lãnh bình bát c a vị    d ng c ng kh ng 
chút sai sót. 

 

172. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

173. T  n    c  cung n  kh  ư c xây d ng   kh  ư c 

hóa hi n ra v i ch  ng i, có chi u ca  u ư  d -tu n, chi u r ng a ư  
do-tu n. 

 

 ng  kh  y, tôi có các gh  dài nhi u ki u làm b ng vàng, làm 

b ng ng c ma-ni, làm b ng ng c pha-lê, và làm b ng h ng ng c n a. 

 

175. Các gh  dài c a  kh  ư c tr i lót v i các t m n m b ng len d t, 

v i nhi u lo i t m tr i b ng  d  c  nh c c n ng c, và v i các t m tr i 

vi n ren  m t bên. 

 

 h  n   ư c mu n s  a  i m c ch g   n  a  u ư c 

nguy n c a    a  ng chi c gh  dài thù th ng c a tôi. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi hoàng h u c a  ư  ị Thiên 

ư ng    ư c thi t l p vào ngôi hoàng h u c a b  ư  ng Chuy n 

u n ư ng  

 

178. Trong khi luân h i  c  n  c  kh c     ư c tài s n l n lao. 

i v i tôi không có s  thi u h t v  c a c  u này là qu  báu c a m t ch  

ng i. 

 

   u n h i  hai c nh gi i, trong b n th  chư h n  nh n 
lo i. Tôi không còn bi  n c c c  kh c  u này là qu  báu c a m t ch  ng i. 
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   ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và c  Bà-la-môn n a. 

 m  n   u thu c g a nh hư ng ưu  u này là qu  báu c a m t ch  

ng i. 

 

181. Tôi không bi  n tâm sân h n và s  b c b i c a tâm. Tôi không 

bi  n vi c tàn t  dung nhan  u này là qu  báu c a m t ch  ng i. 

 

182. Các n  tỳ h u h  tôi, nhi u người bị g  ưng  ị ch  nư c dãi. Tôi 

 ư c m b ng) di chuy n t  h ng n  n h ng kh c  u này là qu  báu 

c a m t ch  ng i. 

 

183. Luôn luôn có các cô này t  ch   c c c  k a ch   h c n  
các cô khác làm cho tôi vui thích, các cô n  thoa d u h  ch   u này là 

qu  báu c a m t ch  ng i. 

 

184. Trong lúc tôi s ng  mái che,  g c cây, ho c  ngôi nhà tr ng v ng, 

chi c gh  dài bi  ư c  ịnh c a tôi hi n di n k  bên. 

 

   k p s ng cu i cùng c a tôi, là l n hi n h u cu i cùng trong 

s  luân chuy n. Hi n na     b  ư ng u c  ã xu  g a  ời s ng 

kh ng g a nh  

 

186. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c    ng n k p, tôi 

không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a m t ch  ng i. 

 

187. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

188. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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189. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Vị tỳ khưu n  k anad k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  k anad k   h n th  ư  

 

--ooOoo-- 

15. Ký S  v  a cad ad k  

 

190. Khi     n  du   thành ph  Ha a a    t m c u 

thi n h      tu vi n n  n tu vi n khác. 

 

191. Vào m t ngày thu c h  huy n    nh n h y c i cây B   t i 

hư ng. T   au kh   ch   ư c tịnh n   ng i xu ng  g c cây 

B  . 

 

192. Sau khi thi t l p tâm cung k nh    ch p tay lên  u và bày t  

lòng hoan h . Ngay khi    u  ngh  như y: 

 

 N u c Ph  c  c h nh  ư ng  kh ng người sánh b ng, xin 

c i B   này hãy thị hi n th n thông, hãy chói sáng cho tôi th  

 

194. Cùng v  u u  ngh  c a tôi, ngay khi y c i B    h  ng  
 n thành vàng toàn b    ch u sáng t t c  c c hư ng  

 

   ng i xu ng t  n  y,  g c cây B   b  ng   Khi 

 n ngày th  b    h c hi n vi c c ng dường các ng n n  

 

 au kh  ư c t quanh ch  ng  n  ng n n  h  ng  h  
y, các ng n n c a   h  ng ch  n khi m t trời m c lên. 
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   ư c sanh ra  hai gia t c, Sát- -l  và c  Bà-la-môn n a. 

 m  n   u thu c g a nh hư ng ưu  u này là qu  báu c a m t ch  

ng i. 

 

181. Tôi không bi  n tâm sân h n và s  b c b i c a tâm. Tôi không 
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182. Các n  tỳ h u h  tôi, nhi u người bị g  ưng  ị ch  nư c dãi. Tôi 

 ư c m b ng) di chuy n t  h ng n  n h ng kh c  u này là qu  báu 
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183. Luôn luôn có các cô này t  ch   c c c  k a ch   h c n  
các cô khác làm cho tôi vui thích, các cô n  thoa d u h  ch   u này là 

qu  báu c a m t ch  ng i. 

 

184. Trong lúc tôi s ng  mái che,  g c cây, ho c  ngôi nhà tr ng v ng, 

chi c gh  dài bi  ư c  ịnh c a tôi hi n di n k  bên. 

 

   k p s ng cu i cùng c a tôi, là l n hi n h u cu i cùng trong 

s  luân chuy n. Hi n na     b  ư ng u c  ã xu  g a  ời s ng 

kh ng g a nh  

 

186. K  t  kh    d ng c ng  h  ư c    ng n k p, tôi 
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197. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

198. T  n   cung n  ư c ki n t  kh   d nh ch   ư c 

g   Ng  ng  c  ch u ca  u ư  d -tu n, chi u r ng a ư  d -tu n. 

 

199. Xung quanh tôi có vô s  ng n n ch u ng  h  n cung n 

c a chư h n c ng ng c b i ánh sáng c a các ng n n  

 

200. Sau khi ng i xu ng m t quay v  hư ng khác, n u tôi mu n nhìn 

th y  n n  n dư i, và chi u ngang   u nhìn th y t t c  b ng m t. 

 

201. Ngay c  khi tôi mong mu n nhìn th y nh ng vi c t  p ho c x u 

a h  kh ng c  g  ch   ư c vi c y, d u  các cây c i ho c  các núi non. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a  ư  ị Thiên 

ư ng    ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a m   ng Chuy n 

u n ư ng  

 

203. M i khi tôi nh p thai bào d u là c nh gi  chư h n h c loài 

người, có m   ng n ng n n ch u sáng  xung quanh tôi. 

 

204. Sau khi m nh chung t  th  gi  chư h n     anh  ng 

m  ng kh    ng m  và tr  l i, m t c a tôi không nh m l i. 

 

205. M   ng n ng n n  k t qu  c a nghi  hư c thi n, chúng 

chi u sáng  nhà b  anh  u này là qu  báu c a n  ng n n  

 

 h   n cu c s ng cu  c ng    g n g      ch m 

n Ni t Bàn là tr ng thái mát m , không già, không ch t. 
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207. B y tu i tính t  kh  anh    h nh u ph m vị A-la-hán. Sau khi 

bi  ư c c h nh (c a  c Ph  a a  ch   u n c trên. 

 

208. Trong lúc sinh s ng  mái che,  g c cây, ho c  ngôi nhà tr ng 

v ng, luôn luôn có ng n n ch u ng  u này là qu  báu c a n  ng n n  

 

209. Thiên nhãn c a  ư c thanh tịnh   ư c thi n x o v  ịnh  ư c 

thành t u các th ng trí và các pháp toàn h  u này là qu  báu c a n  ng n 

n  

 

 ch ng i Hùng, b c H u Nh n  c n  a cad  c  n  

ngu n nhiên li u  c n, có các ph n s   ư c làm xong, không còn các l u 

ho c  c n n nh l   n ch n Ng  

 

211. K  t  kh    d ng c ng ng n n ư c    ng n k p, 

tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a n  ng n n  

 

212. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

213. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

214. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Vị tỳ khưu n  a cad ad k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

 Ký s  v  ư ng  n  a cad ad k   h n th  n  

 

--ooOoo-- 
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--ooOoo-- 
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16. Ký S  v  a k  

 

215. Khi      k -s - u cái  bờ ng anda h g    
nhìn th  c Ph t, b c Vô Nhi  ng T  Ch , b c không bị nh i. 

 

216. V i tâm tịnh tín, v i ý vui m ng  n y ni m ph n kh    
ch  a  n    c m l  ng h a    c ng dường n b c T  Ch . 

 

217. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân xác kim-s - u     n cõi trờ  o L i. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi hoàng h u c a a ư  u ị Thiên 

ư ng  u ư c nguy n trong tâm c a   ư c  anh h  ư c mu n. 

 

   ư c thi t l p vào ngôi hoàng h u c a ườ  ng Chuy n 

u n ư ng  au kh  h nh u k t qu , tôi luân h i  nhi u cõi. 

 

 u t t lành c a   ư c tìm th    u  g a  ời s ng 

kh ng g a nh  n nay, tôi là b c x ng ng  c ng dường  trong Giáo 

Pháp c a người con trai dòng dõi Sakya (Thích Ca). 

 

221. Hi n nay, v     ư c thanh tịnh  c c c h   kh ng c n  
t t c  các l u ho c  c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

222. (K  t  kh    c ng dường n c Ph  ư c  ch n ư  n 

ki p, tôi không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a ng h a  

 

223. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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224. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

225. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Vị tỳ khưu n  a k   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  a k   h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

17. Ký s  v  ah a a g a  

 

226. M t thời, b c uang ng c a th  g an  ng u Ph c Nhân trú 

t  h nh  khu i Lâm,  ngôi nhà mái nh n, trong gi ng ường xinh 

x n. 

 

227. Khi  người dì ru t c a ng Chi n Th ng là tỳ khưu n  
ah g a   cư ng  t i tu vi n c a tỳ khưu n  ư c xây d ng  t  n  y, 

trong thành ph  ng u  

 

 h  ang  n  hanh ng cùng v  n   ị tỳ khưu n   ư c 

gi  h  c  u suy t   kh  n tâm c a vị ni  như y: 

 

 a  không th  ch ng ki n s  viên tịch Ni t Bàn c a c Ph t, 

ho c c a hai vị T  hư ng h nh n  c a hu a  nanda   Nanda  

 

 ư c khi có th  buông b  th  hành r i thành t u Ni t Bàn, ta c n 

ư c ng B o H  Th  Gian, b c i n  ch  h  
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231. S  suy t m c a n   ị tỳ khưu n  c ng như h  ch nh u suy 

t  n  c ng  kh  n các vị n  như  h   

 

232. Khi   c   a  ng c a  t, ti ng tr ng c a cõi trờ   
ang n  c h n nh n cư ng   ni vi n  ị dày vò b i s u mu n. T  n  
y, trong khi than vãn v i ni m bi m n h   u n  nh ng gi  nư c m t. 

 

233. Cùng v i các vị (Thiên nhân) y, các vị tỳ khưu n  n   n g p 

 a    uỳ xu ng  u  n ch n   n  ời nói này: 

 

 hưa n  ư  ch ng   ư  nư c  t  n  y r    n n  
thanh v ng   t có s  v ng ch   ị a  ng, ti ng tr ng c a cõi trờ   

ư c vang lên, và nh ng ti ng han kh c  ư c ngh  n   a  ch ng 

l  có s  vi c g  ha  a  

 

235. Khi   a   k  l i m i vi c h  như  ư c suy t m. Các 

vị ni  c ng  k  l i m i vi c h  như  ư c suy t m: 

 

 hưa n  ư  hưa ị có s  hành trì t  p, n u Ni t Bàn t i th ng 

thù di u ư c bà thích thú, thì t t c  ch ng  c ng  Ni t Bàn v i s  ch p 

thu n c a c Ph t. 

 

237. Chúng tôi s  cùng nhau rời kh i ngôi nhà và rời kh i luôn c  s  hi n 

h u, chúng tôi s  c ng nhau  n thành ph  Ni t Bàn t  hư ng  

 

  a   n  ng  a  n  g   i v i nh ng ngườ  ang 
 n Ni  n  h    a  c ng i t t c  các vị ni   ời kh i ch  

cư ng  c a các tỳ khưu n  

 

 n chư h n ang ng  t i trú xá hãy thông c  ch  a     

nhìn th y ni vi n l n cu i cùng c a ta. 
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 N  n   già ho c s  ch t, s  g n g  i nh ng gì không yêu 

thích, s  xa lìa v i nh ng g  u h ch  kh ng c  h  a n n  n n  y là 

n  kh ng ị t  c  

 

 Ngh  ư c lời nói y, nh ng vị tỳ khưu n  c a ng Thi n Th  có 

ha   chưa ư c xa lìa bị d n v t b i s u mu n n n  han n ng  han 
 ch ng  c  hư c báu kém c i. 

 

242. Trú x  này c a các tỳ khưu n  h u v ng các vị y (s ) tr  nên tr ng 

không. Các vị tỳ khưu n  c a ng Chi n Th ng (s  kh ng c n ư c nhìn th y, 

 như c c  a  kh ng c n ư c nhìn th y vào ban ngày. 

 

  a   n Ni t bàn cùng v  n   ị ư ng  như ng 
Ga g  c ng  n   d ng ng ch y v  bi n c  

 

244. Sau khi nhìn th   a  ang   n ường, các n  cư  
h nh n  d  a kh i nhà r   uỳ xu ng  hai bàn chân (c a    n  

u này: 

 

 i vị có tài s n   n người hoan h . Xin ch  lìa b  chúng 

con (tr  h nh  kh ng người b o h  n người ch  quy  ịnh Ni  n  h   
than van   như h . 

 

246. Nh m m c ch a  n i s u mu n c a h   a   n  i 

gi ng nói ng t ngào r ng  N  c c c n  han kh c   r  h  na    
thờ   u  cười c a các con. 

 

247. Kh   ư c ta bi t toàn di n, nhân c a Kh   ư c ta d t b , s  

Di t T n  ư c ta tác ch ng    c ng  ư c ta th c hành khéo léo. 

 

T ng ph m th  nh t. 
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231. S  suy t m c a n   ị tỳ khưu n  c ng như h  ch nh u suy 

t  n  c ng  kh  n các vị n  như  h   

 

232. Khi   c   a  ng c a  t, ti ng tr ng c a cõi trờ   
ang n  c h n nh n cư ng   ni vi n  ị dày vò b i s u mu n. T  n  
y, trong khi than vãn v i ni m bi m n h   u n  nh ng gi  nư c m t. 

 

233. Cùng v i các vị (Thiên nhân) y, các vị tỳ khưu n  n   n g p 

 a    uỳ xu ng  u  n ch n   n  ời nói này: 

 

 hưa n  ư  ch ng   ư  nư c  t  n  y r    n n  
thanh v ng   t có s  v ng ch   ị a  ng, ti ng tr ng c a cõi trờ   

ư c vang lên, và nh ng ti ng han kh c  ư c ngh  n   a  ch ng 

l  có s  vi c g  ha  a  

 

235. Khi   a   k  l i m i vi c h  như  ư c suy t m. Các 

vị ni  c ng  k  l i m i vi c h  như  ư c suy t m: 

 

 hưa n  ư  hưa ị có s  hành trì t  p, n u Ni t Bàn t i th ng 

thù di u ư c bà thích thú, thì t t c  ch ng  c ng  Ni t Bàn v i s  ch p 

thu n c a c Ph t. 

 

237. Chúng tôi s  cùng nhau rời kh i ngôi nhà và rời kh i luôn c  s  hi n 

h u, chúng tôi s  c ng nhau  n thành ph  Ni t Bàn t  hư ng  

 

  a   n  ng  a  n  g   i v i nh ng ngườ  ang 
 n Ni  n  h    a  c ng i t t c  các vị ni   ời kh i ch  

cư ng  c a các tỳ khưu n  

 

 n chư h n ang ng  t i trú xá hãy thông c  ch  a     

nhìn th y ni vi n l n cu i cùng c a ta. 
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 N  n   già ho c s  ch t, s  g n g  i nh ng gì không yêu 

thích, s  xa lìa v i nh ng g  u h ch  kh ng c  h  a n n  n n  y là 
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  a   n Ni t bàn cùng v  n   ị ư ng  như ng 
Ga g  c ng  n   d ng ng ch y v  bi n c  

 

244. Sau khi nhìn th   a  ang   n ường, các n  cư  
h nh n  d  a kh i nhà r   uỳ xu ng  hai bàn chân (c a    n  

u này: 
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Di t T n  ư c ta tác ch ng    c ng  ư c ta th c hành khéo léo. 

 

T ng ph m th  nh t. 
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248. B c  ư  ư c ta ph c v , lời d y c a c Ph   ư c ta 

th c hành, nhi m v  n ng n   ư c t xu ng, l i d n   anh  ư c xóa 

tan. 

 

249. Vì m c ch n  a  ời kh  g a nh u  g a  ời s ng không 

g a nh  c ch y t c là s  n t n t t c  các s  trói bu c  ư c a t 

n. 

 

250. N  c c c n  c Ph t và Chánh Pháp không bị thi u sót c a Ngài 

v n còn t n t i vào thờ  m Ni t Bàn c a ta, ch  có khóc than cho ta. 

 

251. Ko a a  nanda  Nanda   ị hu a ch n th ng còn t i ti n, 

h  ch ng  ư c an l c, hòa h  c n i v i các ngo  o thì ni m kiêu hãnh 

 ị tiêu tan. 

 

252. Danh ti ng c a dòng t c kk ka i s  tiêu di  a ư ng  ư c 

g ư ng ca  N  c c c n  ch ng ph i chính lúc này là thờ  m cho m c ch 
Ni t Bàn c a ta hay sao? 

 

 u ư c nguy n c a a ư c nung c  u h  na  ư c thành 

t u. Này các con, giờ   hờ  m c a nh ng ti ng tr ng vui m ng, vi c gì 

v i nh ng gi  nư c m t c a các con? 

 

254. N u c  ng hư ng n i v i ta, và n u có lòng bi m n, t t c  các 

con hãy th  hi n s  tinh t n kiên c  cho s  t n t i c a Chánh Pháp. 

 

 h  ư c ta th nh c u  ng n c  an ch   xu t gia m t 

c ch ư ng l   u  a  h an h  như h  nào thì các con hãy thu n theo 

u  như h  
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256. Sau khi d n d  như h   a  d n u các vị tỳ khưu n    
n nh l  c Ph t, r   n  ời nói này: 

 

257. ―B ch ng Thi n Th , con là m  c a Ngài. Và b ch ng Anh 

Hùng, Ngài là cha c a con. B ch ng B o H  Ng   người ban cho ni m an 

l c trong Chánh Pháp. B ch ng  a a  c n  ư c sanh ra b i Ngài. 

 

258. B ch ng Thi n Th , hình hài và thân xác này c a Ng   ư c 

l n m nh là nhờ con. Còn Pháp thân không th  phê phán c a c n  ư c ng 
ư ng là nhờ vào Ngài. 

 

259. Nhờ c n  Ng   ư c u ng nư c s a làm dịu   khao khát trong 

ch c lát. Nhờ Ng  c n c ng  ư c u ng chính dòng s a Giáo Pháp thanh 

tịnh vô cùng t n. 

 

260. B ch ng i Hi n Trí, trong vi c dư ng nu  ch  c c a con 

Ngài không có n  n n. Mong sao cho các ph  n  có lòng mong m i con trai có 

th   ư c ngườ  c n a  như h  này. 

 

261. M  c a các vị ua như c ua andh u     trong bi n c  

c a hi n h u  N  c n a  a  ị ch  m, nhờ Ng  a  ư t qua kh  i 

dư ng c a hi n h u. 

 

 i v i hàng ph  n  danh ưng ng h u m  c a c ua   d  

d ng  ư c  n danh ưng Người m  c a c Ph    ư c vô cùng 

kh  kh n  

 

263. Và b ch ng Anh Hùng, nhờ Ng  c n   ư c u ư c 

nguy n y c a con. V i con toàn b  u y d u nh  bé hay l n a  u  ư c 

n . 
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n . 
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264. Con mu n t  b  xác thân này, con mu n viên tịch Ni t Bàn. B ch 

ng Anh Hùng, b c nh o, vị n T n Kh  au  n Ng  h  ch  h  
con. 

 

265. Xin Ngài hãy du i ra (hai) bàn chân m m dịu như h a n ư c 

m tô b ng nh ng c  c  nh   c c ng n cờ, con s  th  hi n s  tôn 

k nh n Ngài v i lòng yêu m n i v  người con trai. 

 

266. B ch ng nh o, xin Ngài hãy th  hi n rõ ràng thân th  t  như 
kh i vàng, sau khi th c hi n vi c ch  ngư ng thân th  c a Ngài, con s    

ch n an tịnh.‖ 

 

 ng Chi n Th ng  kh n ch  người dì nhìn th y thân th  ư c 

thành t u a ư  ha  ư ng tr ng  ư c m tô v i nh ng hào quang xinh 

x n trông gi ng như nh t trời non tr  t    ch u. 

 

 au   a    u  ng n ch n ư c in d u hình bánh 

xe, trông t  như a h a n n  r  có ánh sáng c a m t trời bu i bình minh. 

 

 n n nh l  ng m t trời c a nhân lo i, vị tiêu bi u c a dòng 

dõi m t trờ    n t  bi t cu i cùng c a con, con không g p Ngài n a r i. 

 

270. B ch ng Cao C  c a th  gian, hàng n  nhân gây nên m  u x u 

xa r i ch    ch ng Th  Hi n lòng bi m n, n u c n c  u sai trái gì 

xin Ngài tha th . 

 

271. Và b ch ng Nh n Ngưu  c n  n c c u xin s  xu t gia cho 

hàng ph  n , trong vi c này n u con c  u sai trái xin Ngài hãy th  ha u 

y. 
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272. B ch ng i Hùng, các tỳ khưu n   ư c con d y d  v i s  cho 

phép c a Ngài. B ch ng Chúa T  v  kham nh n  ng ường h p này n u có 

v n  hu n luy n kém c i, xin Ngài hãy th  ha u y.‖ 

 

273. c Ph   i r ng  N  ngườ  c  c h nh là v  ang m, 

có th  kham nh n nh ng u g i là không th  kham nh n thì còn có vi c gì? Ta 

s  n  u g  h n n a i v    ngườ  ang n n Ni t Bàn? 

 

274. Khi h i chúng tỳ khưu c a Ta là thanh tịnh không khi m khuy t 

ang n ư c  ra kh i th  g an n   như u ng ng a   c ng 

ng au kh  nh n h y s  bi n m t d n c a các vì thiên th .‖ 

 

 275. Khi y, các vị tỳ khưu n  k a  hư ng vai ph i nhi u uanh ng 

Chi n Th ng cao c , trông gi ng như c c  a  h  g   ng d  chu n 

ung uanh n  u u  au  h   uỳ xu ng  u  n ch n c Ph t) 

r  ng n ch  ngư ng khuôn m t (c a Ngài). 

 

276. ―M  chưa c   th a n i v i vi c nhìn ng  Ng  a  chưa c  
s  tho  n i v i vi c ư c (nghe) Ngài thuy t gi ng, ch  riêng m t mình 

tâm c a c n   ư c s  tho  mãn y nhờ  hư ng ị c a Giáo Pháp. 

 

277. B ch ng Cao Quý c a  người, trong khi Ngài tuyên thuy t  

h i chúng, nh ng người nào nhìn th y khuôn m t c a Ngài là vị nh  s  kiêu 

c ng c a nh ng ngườ  i ch t, nh ng người y là h u duyên. 

 

278. B ch ng có lóng (tay chân) dài, nh ng người nào s  khom mình  

n ch n nh p có gót chân nhô ra, b ch b c hư ng c, nh ng người y 

c ng  h u duyên. 

 

279. B ch ng hư ng Nhân, nh ng người nào s  l ng nghe nh ng lời 

nói ng t ngào, vui v , tiêu di t l i l m, và có l i ích c a Ngài, nh ng người y 

c ng  h u duyên. 
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280. B ch ng i Hùng, v i s  nhi t tâm trong vi c l  bái bàn chân 

Ng  c n  ư t qua khu r ng r m luân h i nhờ vào lời thi n thuy t c a 

ng Quang Vinh, con là h u duyên v i Ngài.‖ 

 

 au  ị ni có h nh ki m t  p  c ng  h ng  n h i 

chúng tỳ khưu   au kh  nh l  các vị hu a  nanda  Nanda    n  
u này: 

 

282. ―M  nhờm g m cái xác thân t  như ch  trú c a r n c, là ch  ng  

c a b nh t t, bị ch ng ch t kh  au   ch n lai vãng c a s  già và s  ch t, – 

 

283. – y r y nhi m ô và t i l i, bị l  thu c  ngườ  kh c  kh ng n ng 
ng. Vì th  M  mu n Ni t Bàn. Này các con trai, hãy thông c m (cho M ).‖ 

 

284. Vị Nanda và b c hi n thi n hu a  c  u mu n  a  kh ng c n 
l u ho c, b n v ng, không bị a  ng, ch c ch n, kiên quy   u    l  

t  nhiên r ng: 

 

285. ―Th t là x u h  cho (xác thân) bị t o tác, cha  o, không có lõi, 

ư ng  như c  chu i, gi ng như  o thu t hay o nh, ng n ng i, không 

b n v ng. 

 

286. Ngay c   a  n  i v  ng Chi n Th ng  người dì, là 

ngườ  nu  dư ng c Ph t, r  c ng  n s  t  vong; t t c  pháp h u vi là vô 

hường.‖ 

 

287. Và lúc b y giờ  ng  nanda  ị c  ng hư ng n i v  ng 

Chi n Th ng, là b c h u h c   ị d n v t vì s u mu n. T   ng kh  u n 
trào nh ng gi t l , vị  n  n i ti c hư ng  
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288. ―H    a   n ch n thanh tịnh. Hi n nhiên, ch ng bao 

lâu n a c Ph  c ng  n tịch di   như ng n l a h t ngu n nhiên li u.‖ 

 

  a   n  i vị nanda ang han n  như y: ―Này vị 
sâu s c như n c  v  vi c nghe (h c h i). Này vị nhi t tâm trong vi c h u c n 

c Ph t. 

 

290. Này con trai, ch  mi   hư ng c khi thờ   cườ  u   n 

i v  c n  N  c n a  n  nư ng nhờ c a ta là Ni  n  n. 

 

 N  c n u  ư c c u kh n b  c n c Ph   ch  h   xu t 

g a n chúng tôi. Này con trai, ch  có phi n mu n, s  n  l c c a con là có k t 

qu . 

 

 o l  y th  ch  kh ng ư c nhìn th y b i các vị ngo   ư 
ư c   ư c bi  n b i nh ng bé gái hi n thi n b y tu i. 

 

293. Này vị h  trì Giáo Pháp c a c Ph t, (giờ là) l n nhìn th y cu i 

cùng c a c n  N  c n a  n  n  kh    n  kh ng ư c nhìn th y thì ta 

 n n  y.‖ 

 

294. Có l n n  ng nh o cao c  c a th  gian bị h  h  ng kh  
ang hu t gi ng Giáo Pháp, khi y v  ng hư ng ư ng   n  ời mong 

m i r ng: 

 

295. ―B ch ng i Hùng, xin Ngài hãy s ng th . B ch b c i Hi n 

Trí, xin Ngài hãy t n t i tr n ki p. Vì l i ích c a t t c  th  gian, xin Ngài hãy là 

vị Thiên Th n b   
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280. B ch ng i Hùng, v i s  nhi t tâm trong vi c l  bái bàn chân 

Ng  c n  ư t qua khu r ng r m luân h i nhờ vào lời thi n thuy t c a 

ng Quang Vinh, con là h u duyên v i Ngài.‖ 

 

 au  ị ni có h nh ki m t  p  c ng  h ng  n h i 

chúng tỳ khưu   au kh  nh l  các vị hu a  nanda  Nanda    n  
u này: 

 

282. ―M  nhờm g m cái xác thân t  như ch  trú c a r n c, là ch  ng  

c a b nh t t, bị ch ng ch t kh  au   ch n lai vãng c a s  già và s  ch t, – 

 

283. – y r y nhi m ô và t i l i, bị l  thu c  ngườ  kh c  kh ng n ng 
ng. Vì th  M  mu n Ni t Bàn. Này các con trai, hãy thông c m (cho M ).‖ 

 

284. Vị Nanda và b c hi n thi n hu a  c  u mu n  a  kh ng c n 
l u ho c, b n v ng, không bị a  ng, ch c ch n, kiên quy   u    l  

t  nhiên r ng: 

 

285. ―Th t là x u h  cho (xác thân) bị t o tác, cha  o, không có lõi, 

ư ng  như c  chu i, gi ng như  o thu t hay o nh, ng n ng i, không 

b n v ng. 

 

286. Ngay c   a  n  i v  ng Chi n Th ng  người dì, là 

ngườ  nu  dư ng c Ph t, r  c ng  n s  t  vong; t t c  pháp h u vi là vô 

hường.‖ 

 

287. Và lúc b y giờ  ng  nanda  ị c  ng hư ng n i v  ng 

Chi n Th ng, là b c h u h c   ị d n v t vì s u mu n. T   ng kh  u n 
trào nh ng gi t l , vị  n  n i ti c hư ng  
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288. ―H    a   n ch n thanh tịnh. Hi n nhiên, ch ng bao 

lâu n a c Ph  c ng  n tịch di   như ng n l a h t ngu n nhiên li u.‖ 

 

  a   n  i vị nanda ang han n  như y: ―Này vị 
sâu s c như n c  v  vi c nghe (h c h i). Này vị nhi t tâm trong vi c h u c n 

c Ph t. 

 

290. Này con trai, ch  mi   hư ng c khi thờ   cườ  u   n 
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296. V    người n  có lờ  n  như h  v  u  c Ph t   nói 

u n  N  a  chư h  kh ng n n ư c n nh như h , gi ng như 
c ch   n nh  

 

 ch ng Toàn Tri, v  h  c c ng Như a   n n ư c tôn vinh 

như h  n  hư h   kh ng n n ư c n nh như h  n  ư c h i, xin 

Ngài hãy gi ng cho con v  u  

 

  h  nh n  c c ị  t  là có s  hòa h p, có s  ra s c tinh 

t n, có tính kh ng quy t, có s  n  l c m nh m  m t cách b n  y là s  tôn 

nh chư h  

 

299. T  n   au kh    ni vi n, ch  có m t mình tôi  u  ngh m 

r ng  ng B o H , vị  n t n cùng Tam Gi i hài lòng v  t p th  có s  hòa 

h p. 

 

300. V y thì ta s  Ni t Bàn, ta ch  ch ng ki n s  ng h i  au kh  
u  ngh  như h    d n ki n b c  Nh t n  

 

   h ng  hờ  m viên tịch Ni t Bàn c a  n b c 

ư ng    Ng   ng ý r ng  N  a   h  t l y thời 

 

 

 c h n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 

 

303. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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304. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c c n c 

ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t.‖ 

 

 N  a  nh ng k  ngu c  khu nh hư ng không chú tâm và trì 

tr  trong vi c lãnh h i Giáo Pháp, bà hãy thị hi n th n thông vì l i ích cho s  t  

b  tà ki n c a nh ng k  y.‖ 

 

306. Khi y, v i s  cho phép c a c Ph   a   uỳ xu ng 

nh l  ng Toàn Giác r   a  n kh ng ung   hị hi n nhi u lo i 

th n thông. 

 

307. 308. Là m     thành nhi u   ư ng  như h  là nhi u tr  

thành m    h n ra, bi n m   u n ua ch ường, xuyên qua ng n 

núi không bị chư ng ng   c ng  ch   ng       trên 

nư c  kh ng  cha  ng như   n t li n. 

 

309. Khi    d  chu n v i th  ki  g  ư ng  như  ch   

trên không trung. B ng thân b   h  hi n s  c ng n t n ch  ng  c a 

ng Ph m Thiên. 

 

 au kh    ng n núi Sineru thành cây cán l ng     ịa 

c u thành cái l ng ch    a  ngư c l  n t n g c r . Trong khi c m 

(l ng ch     k nh h nh  hư kh ng  

 

     h  gian mù mị  kh  ng  c c lên c a sáu 

m t trờ    g  i ren b ng nh ng tràng hoa r c l a như  h  gian vào lúc 

ho i ki p. 

 

312. V  t ng  kh ng l  uca nda  n  u  n  and a   n  
adda a    n m l y toàn b  b ng m t n  a  như  n m l y) nh ng h t 

c i. 
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313. V  u ng n a    ch  khu t m t trời cùng v i m  ng    
n m gi  m t ngàn m  ng  t trờ  như  n m gi  ng h a  u. 

 

   n m gi  nư c c a b n b  b ng m  n a     ưa 
tr n ưa n có hình dáng c a   n  c n th . 

 

   n h a h nh ng Chuy n u n ư ng c ng i tùy tùng  

b  m t c a kh ng ung    kh n cho nhìn th y loài kim-s - u, loài voi, và 

 ư  ang g m r ng. 

 

316. Ch  m  nh    n hóa thành h i chúng tỳ khưu n    k  

au  i làm cho bi n m t ch  còn m t mình, r   n  i b c Hi n Trí r ng: 

 

 ch ng i Hùng, b ch b c H u Nh n  người dì cùa Ngài là 

người n  th c hành theo lời d y c a Ng     ư c l i ích cho b n thân, 

giờ n  nh l   n ch n Ng  

 

318. Sau khi thị hi n nhi u th  lo i th n thông, vị ni    b  m t c a 

kh ng ung  u ng nh l  ng uang ng c a th  gian r   ng i 

xu ng  m t bên. 

 

 ch ng i Hi n  c n   ư c m   ha  ư  u i 

tính t  lúc sanh. B ch ng Anh Hùng, ch ng y là v a . B ch ng Lãnh 

o, con s  Ni  n  

 

320. Khi y, toàn th  h i chúng y vô cùng s ng s   ch p tay lên nói 

r ng  hưa n  ư   h  n     thành vị có th n thông và s  n  l c 

không th  sánh b ng  

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c H u Nhãn v  t t c  c c h   h n kh i. 
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322. Khi    ư c sanh ra  t i Ha a a  ng g a nh ị quan 

c n th n ư c   m i th  ti n nghi, sung túc, thịnh ư ng  c  i tài s n. 

 

323. Có l n n    d n u nhóm n  tỳ c ng người cha v  n  
ng ng   n ng Nh n Ngưu y. 

 

324. T  như ị h n ư ng  a a ang  ưa  ng Chi n Th ng 

b c không còn l u ho c, r c r  v i qu ng hào quang gi ng như t trời c a 

a hu  ang   xu ng c n ưa h  

 

325. Sau khi nhìn th     ch   ư c tịnh n   ng nghe 

 h  kh  ư c thuy t gi ng c a ng nh o nhân lo i y trong khi 

Ng  ang h t l p vị tỳ khưu n  ucch   ị th  h ng u. 

 

326. Sau khi l ng ngh    d ng c ng i thí và nhi u v t d ng trong 

b  ng  n b c T  hư ng Nh n như h  y cùng v i h i chúng (c a Ngài). 

 

   n m dài xu ng  n ch n Ng    h  ngu n vị th  

 au  ị  Nh t n   n   n  ng ng o r ng: 

 

 Người n  n   ch   a n n ng nh o Th  Gian 

cùng v i h i chúng trong b y ngày, Ta s  n dư ng người n   c người 

hãy l ng nghe Ta nói. 

 

329. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người n  này) s  tr  thành n  h nh n c a b c  ư   người 

th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có 

n  a  
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 Người n  này s   ngườ  d  nu  dư ng m ng s ng c a vị Ph t y 

và s   ư c vị th  h ng nh t trong s  các tỳ khưu n  kỳ c u.‖  

 

 au kh  ngh  ư c u     nên hoan h . Khi    h  

 ng Chi n Th ng b ng các v t d ng ch  n h t cu c ờ  au    tr n. 

 

 ư c sanh lên gi a chư h n hu c c  o L i có các s  d i dào 

v  m i d c l c    ư t tr i các vị (Trời) khác v  ườ  hư ng d n: 

 

334. Là các s c, c c h nh  c c hư ng  c c ị, và các xúc, luôn c  tu i th  

và s c p, s  an l c và luôn c  danh ti ng n a. 

 

335. V  ưu h  như h     n i b   ng ch     h ng 
h u yêu d u c a vị Trờ   Thích  t  n  y. 

 

336. Trong khi trôi n i luân h i, bị dời chuy n dư  c ng c a nghi p, 

  ư c sanh ra  trong ngôi làng dân nô l  thu c nh ịa c a c ua  

 

337. Khi  c  kh ng dư  n   người nô l  cư ng   n  y. T i 

 ngườ  n   ng u c a t t c  nh  ngườ    tr  thành v  c a 

người y. 

 

 N   c T  Ch     ng  kh t th c. Sau khi nhìn th y 

các vị y, tôi cùng v i t t c  quy n thu c  u  ng. 

 

339. Chúng tôi cùng v i nh ng người ch ng   d ng n   c c 

u   h   trong b n tháng,  d ng c ng a     nên hoan h . 
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340. T  n  y ch   ch ng  c ng i nh ng người ch ng   n 

cõi trờ  o L i. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na  ch ng   ư c sanh 

ra  thành ph  Devadaha. 

 

341. Cha c a tôi là Añjana thu c dòng Sakya, m  c a tôi là (hoàng h u) 

Sulakkha  au     n nhà (làm v ) c a c vua) Suddhodana  

thành Kapilavatthu. 

 

342. Nh ng người còn l   ư c sanh vào gia t c ak a    n nhà 

(làm v ) c a các vị d ng ak a   ưu t trong s  t t c     người b o 

m u c a ng Chi n Th ng. 

 

 Người con trai c a tôi sau khi lìa b  a    h nh c Ph t, b c 

ư ng o. V  au    u t gia cùng v  n   ị c ng nư ng  

 

344. Cùng v  c c c ng nư ng d ng ak a    ch  n s  an l c c a 

Ni t Bàn. Khi y, nh ng ngườ  n    ch ng c a chúng tôi trong cu c s ng 

ư c  –  

 

345. – nh ng người cùng th c hi n hư c báu, nh ng ngườ   o ra 

thờ  m tr ng  ư c ng Thi n Th  hư ng ư ng nh ng người   
ch  n ph m vị A-la-hán. 

 

346. Khi y, các vị tỳ khưu n  k a  ng  lên b  m t c a không trung. Có 

i th n l c, các vị n   ch  ng như  c c  a   ư c qu n t  l i. 

 

347. Các vị n   hị hi n nhi u lo i th n h ng  ư ng  như nh ng th  

ng kh  ư c hu n luy n   a nh u m u mã trang s c i v i kim lo i 

ng  ư c ch  bi n. 
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  ư c sanh ra  trong ngôi làng dân nô l  thu c nh ịa c a c ua  

 

337. Khi  c  kh ng dư  n   người nô l  cư ng   n  y. T i 

 ngườ  n   ng u c a t t c  nh  ngườ    tr  thành v  c a 

người y. 

 

 N   c T  Ch     ng  kh t th c. Sau khi nhìn th y 

các vị y, tôi cùng v i t t c  quy n thu c  u  ng. 

 

339. Chúng tôi cùng v i nh ng người ch ng   d ng n   c c 

u   h   trong b n tháng,  d ng c ng a     nên hoan h . 
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340. T  n  y ch   ch ng  c ng i nh ng người ch ng   n 

cõi trờ  o L i. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na  ch ng   ư c sanh 

ra  thành ph  Devadaha. 

 

341. Cha c a tôi là Añjana thu c dòng Sakya, m  c a tôi là (hoàng h u) 

Sulakkha  au     n nhà (làm v ) c a c vua) Suddhodana  

thành Kapilavatthu. 

 

342. Nh ng người còn l   ư c sanh vào gia t c ak a    n nhà 

(làm v ) c a các vị d ng ak a   ưu t trong s  t t c     người b o 

m u c a ng Chi n Th ng. 

 

 Người con trai c a tôi sau khi lìa b  a    h nh c Ph t, b c 

ư ng o. V  au    u t gia cùng v  n   ị c ng nư ng  

 

344. Cùng v  c c c ng nư ng d ng ak a    ch  n s  an l c c a 

Ni t Bàn. Khi y, nh ng ngườ  n    ch ng c a chúng tôi trong cu c s ng 

ư c  –  

 

345. – nh ng người cùng th c hi n hư c báu, nh ng ngườ   o ra 

thờ  m tr ng  ư c ng Thi n Th  hư ng ư ng nh ng người   
ch  n ph m vị A-la-hán. 

 

346. Khi y, các vị tỳ khưu n  k a  ng  lên b  m t c a không trung. Có 

i th n l c, các vị n   ch  ng như  c c  a   ư c qu n t  l i. 

 

347. Các vị n   hị hi n nhi u lo i th n h ng  ư ng  như nh ng th  

ng kh  ư c hu n luy n   a nh u m u mã trang s c i v i kim lo i 

ng  ư c ch  bi n. 
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348. Khi y, các vị n   hị hi n các phép l  a d ng nhi u lo     
hoan h  b c Hi n Trí, vị thuy t gi ng h ng u, cùng v   chúng. 

 

349. Sau khi t  kh ng ung áp xu ng, các vị n   nh l  b c n  i 

hư ng  ư c s  cho phép c a ng T  hư ng Nhân, các vị n   ng i xu ng 

ng h  ị th  (nói r ng): 

 

350. ―Ôi! B ch ng nh ng   a   người có lòng t  m n i 

v i t t c  ch ng c n  ư c s ng nhờ vào nh ng hư c báu c a Ngài, chúng con 

  ư c s  n t n các l u ho c. 

 

351. Các phi n não c a ch ng c n  ư c h u t, t t c  các h u  
ư c xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  nh ng c n  c   ư c 

c i trói), chúng con s ng không còn l u ho c. 

 

352. Qu  v  ch ng c n  h nh c ng  n   h nh u tam minh, 

 h c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

353. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c chúng 

c n c ch ng; chúng c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

354. B ch ng i Hi n  ch ng c n  c  n ng c v  các lo i th n 

h ng  h n nh  g  ch ng c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người 

khác. 

 

355. Chúng con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, 

t t c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

356. B ch ng i Hùng, trí c a chúng con v   ngh a   pháp, v  ngôn 

t , và v  phép bi n gi  ư c phát hi n  ư c thành t u trong s  hi n di n c a 

Ngài. 
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357. B ch ng nh  Ng   h nh  i v i chúng con b ng các 

tâm t  ái. B ch ng i Hi n Trí, xin Ngài cho phép v  vi c Ni  n n t t 

c  (chúng con).‖ 

 

 ng Chi n Th ng  n  ng  h  c c n ng n  h ng c n  

Ni  n  như h  h  a c n n  u gì n a. V y thì giờ  c c n ng h  u  
ngh   thờ  m c a các nàng.‖ 

 

359. Khi y, các vị tỳ khưu n   ng u  a    nh l  

ng Chi n Th ng. R i các vị ni    ch  ng i  ng d    a  

 

360. B c Anh Hùng y, vị Lãnh o cao c  c a th  gian cùng v  i 

ch ng ng   c ng  h  ngườ  d  ch  n t n c ng. 

 

361. Khi   a   c  u ng  các bàn chân c a ng quy n 

thu c th  gian, là s  nh l  bàn chân l n cu i cùng v i t t c  các vị ni kia. 

 

   n nhìn th  ng B o H  Th  Gian l n cu i cùng c a con. 

Con s  không còn nhìn th y l i khuôn m t c a Ngài là ngu n phát sanh lên s  

B t T . 

 

363. Và b ch ng nh ng   kh ng h i là s  nh l  c a con  

bàn chân vô cùng m m m i c a ngài. B ch ng Cao C  c a th  gian, con s  sờ 

n n ch ng  h  na  c n  n n  an ịnh. 

 

364. Có gì v i s c ư ng này c a Ng  kh  h   ư c th  ng h  
b n th ? Toàn b  s c ư ng này ch  là h u  kh ng ư c tho i mái, là t m b .‖ 

 

 au kh    tu vi n tỳ khưu n  c a mình cùng v i các vị ni y, bà 

a   p chân bán già ng i xu ng  trên ch  ng i cao nh t. 
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366. Khi y, các n  cư  n chu ng Ph t Pháp  t  n  y, sau khi 

ngh  ư c tin t c v  bà    n nh l   bàn chân (c a bà). 

 

367. Bị d n v t vì s u mu n, h   m vào ng c b ng nh ng bàn tay. 

R i gi ng như  c c d   ị ch  t g c r , h   ng  u ng  n t 

trong khi n c n  ti ng khóc lóc th  hư ng ng: 

 

  người ban b  s  nư ng nhờ, h  người b o h  n ngườ  ng 

t  b  ch ng c n   n n  an ịnh. Toàn th  người n  chúng con quỳ xu ng 

 u th nh c u người).‖ 

 

 ng kh  a u c a người n  cư  c   n  l c cao nh t, có tín 

tâm, có trí tu  trong s    a   n  ời nói này: 

 

 N  c c c n  h   r i b i vì th t v ng là s  xoay v n h  ưu 
k  c a a ư ng  t c  pháp h u    hường, s  chia lìa và s  t  vong là 

không ch ng i.‖ 

 

 au     g   nh ng người n  y r   h  nh p thi n t i 

hư ng b c th  nh t, th  nhì, th  ba, và luôn c  b c th  ư  

 

 ư ng  như h , theo tu n t    h  nh p (các b c thi n) không 

gian x , th c x , vô s  h u  h  ư ng. 

 

  a   h  nh p các b c thi n theo chi u nghịch v  l i b c 

thi n th  nh t, r i t   n n b c th  ư  

 

374. T     u  a   N t Bàn t  như ng n l a c a c  n c n 

d u   c   chuy n ng d  d i c a     g ng u ng t  b u trời. 
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375. Các ti ng tr ng  ư c ang n  chư h n  han n   c n 
ưa ng h a  b u trờ    xu ng  t. 

 

376. Ng n n  ch a u c ng  ung ng ư ng  như ngườ   c ng 
 gi a sàn nh y. Chính vì s u mu n, bi n c   c   gào thét vô cùng th m 

thi t. 

 

377. Vào giây phút  chư h n  c c ng ư ng  c c u a   ng 

Ph m Thiên bị ch n ng  h t lên r ng  c h  h u vi qu  th t là vô 

hường  h  như h  y vị n  n    n s  ho i di t. 

 

378. Và các vị ni nào là nh ng người th c hành theo lời d y c a b c o 

ư  h  ng ị ni này, các vị ni  c ng kh ng c n ch p th , như  ng n l a 

c a c  n  ị l  n  

 

   c   than vãn r ng  ha   c  h i t  có s  chia lìa là 

m k t thúc. Chao ôi! T t c  pháp h u    hường. Chao ôi! Cu c s ng có 

s  tiêu ho   m k  h c    

 

 au  chư h n  ng Ph  h n  n hành công vi c 

thu n theo pháp th  gian, thích h p thờ  m, r    n g n vị  Nh t n 

 

 

381. Khi y, b c  ư   ng  nanda  ị có s  h c  như n 

c  r ng  N  nanda  h   h ng  n các tỳ khưu  vi c Ni t Bàn c a 

m  

 

382. Khi  ng  nanda  kh ng c n n  h n h an   m l   
nói v i gi ng nói ngh n ngào r ng: ―H  chư ỳ khưu  h  c ng nhau  n. 
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383. H  chư ỳ khưu  c c  t  c a ng Thi n Th  ang ng   các 

hư ng ng  na  , b c, xin hãy l ng nghe lời nói c a tôi. 

 

  g a   ngườ   a c nu  dư ng xác thân cu i cùng c a 

ng Hi n    n n  an ịnh như   a   c  d ng c a m t trời. 

 

 au kh   h t l  danh ưng ch  ị n   ng  n Ni t Bàn là 

Người M  c a c Ph  ng nh o, d u là b c Ng  Nh n  c ng kh ng 
nhìn th  n  n   n     n. 

 

386. Vị nào có ni  n  ng Thi n Th , và vị nào yêu quý b c i 

Hi n Trí, xin vị  t  c a ng Thi n Th  hãy th  hi n s  tôn kính i v i 

người m  c a c Ph  

 

 au ngh  ư c u y, các vị tỳ khưu h m chí t  qu c  vô cùng 

a   nhanh ch ng  n, m t s  vị là nhờ  n ng c c a c Ph t, m t 

s  vị  ư c rành r  v  các phép th n thông. 

 

388.  trong ngôi nhà mái nh n ca  u  ng u n  làm b ng vàng 

sáng chói, các vị  c ng nhau  t chi c g ường nh   n   a  an 
ngh . 

 

389. B n vị (Trời) h  trì th  gian   c ng nhau g nh c ng nh ng 

b  a  hư h n c n  như  ua ời) Sakka, v.v...  c ng nhau kh ng 
các ngôi nhà mái nh n. 

 

390. Toàn b   c  n n   ng  nh   nh n có màu s c như nh 
m t trờ   a hu u  ư c t o nên b i vị Trời Vissakamma. 

 

391. Toàn th  các vị tỳ khưu n    ư c t n m trên nh ng chi c 

g ường ư c n ng n t  vai c a chư h n  ư c tu n t  ư c  

391 

 

   ch   ch  h  toàn b  b  m t c a không trung. M  ng  
m t trờ  c ng c c  a   ư c ghi d u hi u b ng vàng. 

 

 393. Vô s  ng n cờ  ư c d ng lên, các t  n h a  ư c tr i 

r ng. T  trên không trung nh ng a h a n   u ng,  trên m  t là 

ng h a  ư c vun cao. 

 

394. M  ng  t trờ  ư c nhìn th y và các vì sao l p lánh. Và m t 

trời d u   n chính ng  nhưng kh ng  ch  n ng c, t  như  t 

ng v y. 

 

 hư h n  c ng dường b ng c c hư ng h   cõi trời, nh ng 

ng h a h  ng  c c kh c nh c, nh ng u   c c n ng ca. 

 

396. Và các vị ng ư ng  chư h n   c c h m Thiên tùy theo kh  

n ng   h  c l c  c ng dường người m  c a c Ph   N  n ang 
ư c ư c  

 

397. Toàn b  các vị n   t  c a ng Thi n Th   ịch di   ư c ư c 

  h a ư c   a  ngườ   nu  dư ng c Ph  ư c kính tr ng   
ư c ư c   phía sau. 

 

 hư h n  nh n i cùng v  c c ng ư ng  -tu-la, Ph m 

Thiên là  h a ư c  c Ph t cùng các vị h nh n   phía sau nh m m c 

ch n nh người m . 

 

399. L  viên tịch Ni t Bàn c a c Ph    như h  nào ch  không 

ư c như h  này, l  viên tịch Ni t Bàn c a bà a     c ng h  
hường. 
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g ường ư c n ng n t  vai c a chư h n  ư c tu n t  ư c  
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   ch   ch  h  toàn b  b  m t c a không trung. M  ng  
m t trờ  c ng c c  a   ư c ghi d u hi u b ng vàng. 

 

 393. Vô s  ng n cờ  ư c d ng lên, các t  n h a  ư c tr i 

r ng. T  trên không trung nh ng a h a n   u ng,  trên m  t là 

ng h a  ư c vun cao. 

 

394. M  ng  t trờ  ư c nhìn th y và các vì sao l p lánh. Và m t 

trời d u   n chính ng  nhưng kh ng  ch  n ng c, t  như  t 

ng v y. 

 

 hư h n  c ng dường b ng c c hư ng h   cõi trời, nh ng 

ng h a h  ng  c c kh c nh c, nh ng u   c c n ng ca. 

 

396. Và các vị ng ư ng  chư h n   c c h m Thiên tùy theo kh  

n ng   h  c l c  c ng dường người m  c a c Ph   N  n ang 
ư c ư c  

 

397. Toàn b  các vị n   t  c a ng Thi n Th   ịch di   ư c ư c 

  h a ư c   a  ngườ   nu  dư ng c Ph  ư c kính tr ng   
ư c ư c   phía sau. 

 

 hư h n  nh n i cùng v  c c ng ư ng  -tu-la, Ph m 

Thiên là  h a ư c  c Ph t cùng các vị h nh n   phía sau nh m m c 

ch n nh người m . 

 

399. L  viên tịch Ni t Bàn c a c Ph    như h  nào ch  không 

ư c như h  này, l  viên tịch Ni t Bàn c a bà a     c ng h  
hường. 
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400.  l  Ni t Bàn c a c Ph  c Ph t không hi n di n (ch  có) các vị 
tỳ khưu   l  Ni t Bàn c a  a  c  c Ph  c ng như c  c c ị u a  
v.v... 

 

401. Các vị   h c hi n các giàn h a h u ư c làm b ng t t c  các 

lo i v  h  ư c r i r c các lo i b t ph n h    h a thiêu bà  n   

 

402. Các ph n còn sót l   ư c t cháy toàn b , toàn b  ph n còn l i 

là các h  ư ng   kh   ng  nanda  n  ờ  n  kh  d y n i ch n ng: 

 

  a    n s  yên ngh , và thi th  c a bà   ư c thiêu 

t. Tôi e r ng s  Ni t Bàn c a c Ph t s   kh ng u  

 

 au  ư c c Ph t khuyên b o vị nanda   d ng n ng 

B o H  các xá-l i c a  a   ư c t vào trong bình bát c a bà y. 

 

 au kh   n ng n c c -l i b ng bàn tay, vị  Nh t n   n  
r ng   nh i thân cây to l n c   ang ng th ng, – 

 

406. – gi ng cây nào d u có t m vóc l n h n n bị ngã xu ng b i vì tính 

ch   hường  ư ng  như h   a  c a h i chúng tỳ khưu n   n 
tịch Ni t Bàn. 

 

407. Ôi! Qu  là ng c nh n i v i Ta! Ngay c  trong s  Ni t Bàn c a 

người m  ch  còn l i ph n nh  v  xá-l i, và không có s  s u mu n hay than 

vãn. 

 

408. Không có s  s u kh   nh ng người khác. Bà y có bi n c  luân h i 

 ư c ư t qua, có s  b c b   a  ư c tr ng thái mát m   N t Bàn t t 

p. 
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    ị thông thái có tu     ư ng  như h  y bà là vị 
có tu  bao quát, là vị kỳ c u trong s  các tỳ khưu n  N  c c ỳ khưu  các 

ngư  h  gh  nh n như h . 

 

  a   c  n ng c v  th n thông, v  h n nh  g    c  
n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

    ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t 

c  các l u ho c  ư c c n ki  i v i bà y không còn tái sanh n a. 

 

412. Bà   c  ư c trí hoàn toàn thanh tịnh v   ngh a   pháp, v  

ngôn t   ư ng   như h  v  phép bi n gi i; vì th  không nên s u mu n. 

 

413. Gi ng như i v i ng n l a cháy sáng h y ho i luôn c  chi c búa s t 

nhưng kh   ư c d p t t theo tu n t  h  n   n c ng kh ng ư c bi t. 

 

 ư ng  như  i v i nh ng ngườ   ư c gi  h  ng n, 

có s  ư  ua d ng  ng u c c a các d c l c    ư c vị th  b  ng 

thì không còn c nh gi i  anh n   nh n bi t n a. 

 

   c c ngư  h   h n o c a chính b n thân, có hành x  là 

các s  thi t l p ni m. Sau khi tu t p b y chi ph n giác ng  c c ngư   làm 

ch m d t s  kh  au  

 

 Vị tỳ khưu n  ah a a g a   n  n nh ng lời k  n  như h  

y. 

Ký s  v  ư ng  n  ah a a g a   h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 
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--ooOoo-- 
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18. Ký S  v  h  

 

 ư c    ng n k  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, 

b c H u Nhãn v  t t c  c c h  ng nh   h n kh i. 

 

417. Khi y    ư c sanh ra  t i Ha a a  ng g a nh u phú 

ư c r ng r  v i nhi u lo  ch u u    ư c th a hư ng l c thú l n lao. 

 

    n ng i Hùng    ng nghe lời gi ng Pháp. Sau 

 i ni m tịnh tín sanh kh     n nư ng a  ng Chi n Th ng. 

 

   c ng  u c u m  cha r   h nh mờ  ng ư ng o 

cùng v i các vị h nh n   cung ng v t th c trong b y ngày. 

 

420. Và khi b  ng    ua  ng u Ph c Nh n  h t l p vị tỳ 

khưu n  ng u trong s  các vị n  c  i trí tu  vào vị th  t i th ng. 

 

 ư c hoan h  sau khi l ng ngh  u    h  hi n s  tôn kính 

n b c i n  y l n n a r   n m dài xu ng   h  ngu n vị th  y. 

 

   ng Chi n Th ng   n  i tôi r ng  u phát nguy n 

c a nàng (s  ư c thành t u. S  n k nh  ư c nàng th c hi n  n  a 
cùng v i H i Chúng là có qu  u  ư ng. 

 

423. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

424. Nàng s  c  n  h   người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) 

y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, và s   ư c vị th  t i th ng  
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425. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

426. M nh chung t  n      n cõi trời D  Ma, t     n 

cõi trờ  u Su t, và t   n cõi Hóa L c Thiên, r i t   n cõi Tha Hóa T  

T i. 

 

427. Do mãnh l c c a nghi p y,  b t c  n  n   anh a   u  
ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a các vị vua  chính t  c c n  y. 

 

428. T  n  y ch   anh   h n nh n    ư c thi t l p vào 

ngôi chánh h u c a c c ng Chuy n u n ư ng  c c ị vua cai qu n các 

lãnh th . 

 

   h  hư ng s  h nh t  gi a chư h n   ngườ   
ư c an vui  t t c  c c n    u n h i trong nhi u ki p. 

 

 ư c  ch n ư  t ki  ng nh o Th  an a   
vị có ánh m t thu hút, vị th y rõ t t c  các h   h n kh i. 

 

    n g p b c nh o Th  an  ng u Ph c Nhân y. 

Sau khi l ng ngh   h  ca  u    u  g a  ời s ng không gia 

nh  

 

432. Sau khi th c hành Ph m h nh trong Giáo Pháp c a ng Anh Hùng 

 ười ngàn n    g n bó vào thi n t p, có s  nghe nhi u (h c r ng). 

 

433. Là vị thi n x o v  các bi u hi n c a duyên (tùy thu n sanh kh i), có 

ni m t  tín  b n S  Th   người khôn khéo, là vị thuy t gi ng ha   người 

th c hành theo lời d y c a b c  ư  
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434. T  n  y ch      n cõi trờ  u Su t, là tiên n  có danh 

ti ng. T  n     ư t tr i nh ng người khác nhờ vào qu  báu c a vi c 

th c hành Ph m h nh. 

 

435.  b t c  n  n   ư c anh a   u có nhi u c a c i, nhi u tài 

s n   người có s  sáng su t, có s c p, và có luôn c  h  ch ng  ư c rèn 

luy n n a. 

 

436. Do nghi p y có s  g n bó v i Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng, t t 

c  các s  thành t u c a  u  ư c d  dàng và là các ni m yêu quý c a 

tâm. 

 

437. Th m chí  b t c  n  u  anh n, b t c  người nào là ch ng 

c a  u không khinh mi t tôi nhờ vào qu  báu tu t p c a tôi. 

 

438.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Ko ga ana  c  danh ng  i, là thân quy n c a 

ng Ph m Thiên. 

 

439. Khi y, tôi là h u du  c a m  g a nh  c ng g u c   t i 

a  hana n  u dh    n a  a người. 

 

440. Là nh ng người c ng s  trong vi c b  h  ư c    nh ng 

người t o l  ch ng   c ịnh trú xá là c a H i Chúng r   d ng c ng u 
vi n n H i Chúng. 

 

441. T  n  y ch   t c  ch ng    n c  o L    ư c 

ư c ch ca  t v  danh v ng   ư ng   như h   gi a  người. 
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442. Chính  vào ki p này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n kh i 

ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân quy n 

c a ng Ph m Thiên. 

 

443. Khi y, có vị u n ư ng  c vua x   n k   t i kinh 

h nh a   người h   c a b c i n  

 

444.    người con gái l n nh t c a vị  ư c n i danh là Sama  
Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng cao c    n u t gia. 

 

  ha  kh ng ch  h  ch ng  h  y, là nh ng người con 

gái c a c ua kh  ư c nu  dư ng, ch ng   h c hành Ph m h nh c a 

người thi u n  ngay t i nhà trong hai ch c ng n n  kh ng a  ng  ư c 

hoan h , b  ngườ  c n g   u  h ch ng c h   c Ph t. 

 

447. Sama  a a agu  h kkhun  h kkhud k  ha  u n c  

udha  n a, và Sa ghad k   h  b y. 

 

448. Tôi, Uppalava  a c  u a  g a  ha ad nn  
 kh   h  b y (vào thời hi n t i). 

 

449. Có l n n  ng M t Trời c a nhân lo i y thuy t gi ng Giáo Pháp 

tuy t vời. Sau khi l ng ngh   nh ah n d na    h c thu c lòng bài 

Kinh y. 

 

450. Do các nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c 

c a tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

451. Và trong ki p cu i cùng hi n na    người con gái vui tính  ng 
m n  ng u c a c vua Madda  t  k nh h nh ga  
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451. Và trong ki p cu i cùng hi n na    người con gái vui tính  ng 
m n  ng u c a c vua Madda  t  k nh h nh ga  
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452. Cùng v i s  vi c  ư c sanh c a tôi là trong kinh thành   c  
s  thái bình. Vì th  n h   ư c sanh lên cho tôi phát xu t t  công 

c ( y). 

 

 h   n tu i thanh xu n   ư c  m b i s c p và s  m n 

mà, khi  ngườ  cha  d ng  ch  c ua a  

 

    người n  vô cùng yêu quý c a vị (vua) y. Thích thú trong 

vi c trau chu  c h n    kh ng  ra r ng ư ng i v i nh ng lời nói v  

s  x u xa c a các s c thân. 

 

455. Khi y, v i sáng ki n nh  g   ch   c ua a  
ng i khen v  Ve u ana c     c c ca  ca h  ch   ngh  ng: 

 

456. ―Chúng tôi quan ni m r ng  Ngườ  n  chưa nh n h y Ve uvana 

ng u  ch n ng  cư c a ng Thi n Th  h  người  chưa nh n h  ườn 

hoa) Nandana (c a cõi trời). 

 

 Ngườ  n   nh n h y Ve u ana  ườn hoa) hoan l c Nandana 

c a nhân lo  người   nh n h  ườn hoa) Nandana vô cùng hoan l c c a 

vị h n ư ng  

 

4  hư h n au kh  ờ  ườn hoa) Nandana ng  xu ng m     
nhìn th y Ve u ana ng u h   c ng ng s t và không còn ti c nu i n a. 

 

459. (Ve u ana   ư c anh n d  hư c báu c a c ua  ư c làm 

p nhờ  hư c báu c a c Ph t, có ai  người thu t l i m t cách tr n v n 

v  t ng th  c c c tính t  p c a khu ườn  
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 au kh  ngh  ư c s  thành công c a khu r ng  i v i tôi là có 

s  quy n   a  c y giờ, có lòng mong mu n nhìn th  khu ườn y tôi 

 nh n c vua. 

 

461. Và khi y, vị lãnh chúa   t s ng ra l nh ch  n  ng 
ng  ưa    nh n  khu ườn    n  i tôi r ng): 

 

462. ―H i nàng là c a c    n ng h   h  nh n  khu ng  
l i s  b  ích cho c p m   n  uôn luôn chói sáng v i s  nh uanh  ư c 

r c r  v i hào quang c a ng Thi n Th .‖ 

 

   c ng Hi n     k nh h nh a a  kh t 

th c  ng  c     n  nhìn th y khu r ng. 

 

464. Khi y, khu r ng cây tr i dài y[23] ư c rì rào ti ng vo ve c a ong 

vò v  các lo  ư c ph i h p v i ti ng rù rù c a  ch  cu  ư c nh y múa 

b   ch  c ng  

 

465. (Khu r ng cây) có ít ti ng ng, không bị h n n  ư c m tô 

b ng c c ường k nh h nh kh c nhau  ư c r i rác v i các c m liêu c c  ư c 

n i b c v i các hành gi  cao quý. 

 

466. Trong khi d  uanh    u  ngh  ng: ―M  a c  ư c thành 

qu  ng  n     nh n h y vị tỳ khưu  g n bó (thi n t    
suy g m r ng: 

 

467. ―Vị này    tu i r t tr   ư c phú cho dáng vóc d  hư ng 
như  a u n i chịu  trong khu r ng d u ch   ng u như y. 

 

468. Ng i  g c c  u c  p y hai l p, tham thi n, qu  nhiên vị tỳ 

khưu n    b  khoái l c sanh lên t   ư ng (bên ngoài). 
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469. Ph  ch ng c n người vô cùng hi n thi n này nên th  hư ng ng  
d c cho tho i mái v i cu c ời t i gia, sau này v  già m i nên th c hành Giáo 

Pháp?‖ 

 

470. Sau khi bi  ư c r ng u aka   hư ng h t, là ch  ng  c a 

ng Chi n Th ng     n g n   nh n th  ng Chi n Th ng t  như 
m t trờ  ang c lên. 

 

   nh n h  ng Chi n Th ng) ng i m i m t mình m t cách 

an l c  ang ư c qu t b  người n  quý phái. Sau khi nhìn th    u  g m 

như y: ―B c Nh n Ngưu n  kh ng c  u  k ch.‖ 

 

472. Người thi u n  y có di n m  ng  như ng  c  khu n t và 

  như a n  c    c  ng u h a nh  c   thu hút con tim và 

ánh m t. 

 

   a  p lánh khuyên vàng, có ng c d ng b u b u, có eo thon, 

c  ng  c   h n chu i, v  c   trang s c xinh x n. 

 

474. V i chi c  kh c ng  n  a  g i tình, v i y ph c tinh khi t 

u anh  ư c s  h u tính ch t ph  n  v i hình dáng (nhìn) không th  nào 

th a mãn. 

 

475. Sau khi nhìn th y nàng    u  ngh  như y: ―Ôi, nàng này 

tuy   a chưa ng nhìn th  ư c  ng (c p) m t này.‖ 

 

476. K   ị ch  ng  b i s  già, nàng y (tr  nên) có dung nhan tàn t , 

khuôn m t ch  d  ng t m  u b c, mi ng c  nư c d  d  d  

 

477. (Nàng y) có tai bị co rút, m t tr ng c), b  ng c x u  ng ưa  
t t c  các b  ph n c  h  bị nh n nh  ch y x , thân th  n  y gân. 
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478. (Nàng  c  ưng ị còng, có g y là b n, vô cùng nh t nh t, g y 

còm, trong lúc run r y bị té nhào, ch c ch c l i bị h  h  

 

     c  s  ch n ng, kinh ng c, lông d ng ng  h t là 

x u h  cho xác thân b t tịnh  n   nh ng k  ngu h ng h  

 

480. Lúc b y giờ, sau khi nhìn th y (tôi có) tâm bị ch n ng  ng i 

Bi, b c Thi n Th  v i tâm ph n ch n  n  n nh ng lời k  này: 

 

481. N  h  h  nh n  h n h  b nh ho n, b t tịnh, hôi th i 

ang  a  ang   l  ư c h ng h  i v i nh ng k  ngu.   

 

482. Nàng hãy tu t   ch  ư c chuyên nh t khéo t p trung v   m c 

b t m , ni  h  ư c hư ng n thân, nàng hãy có nhi u s  nhàm chán. 

 

 h n n  như h  n  h  c k a như  c k a như h  nào thì 

h n n  như y. Nàng hãy lìa b  s  mong mu n v  thân  bên trong l n bên 

ngoài. 

 

484. Và nàng hãy tu t p v   ư ng, hãy d t b  ngã m n ng  ng m. T  

 c  ư c s  lãnh h i v  ngã m n nàng s  s ng thanh tịnh. 

 

485. Nh ng người bị m nhi m ái d c   d ng ch  ư ng  như 
con nh n sa vào m ng ư  ư c t o nên b i chính nó, sau khi c  t luôn c  

u y, xu t gia, t  b  d c l c, tr  thành nh ng ngườ   ư  

 

486. K   au kh   ư c  c    ư c s n ng  ng u 

Ph c Nh n  hu t gi ng  nh ah n d na  nh  hư ng d n cho tôi. 
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487. Sau khi l ng nghe bài kinh tuy t vời    ư ng nh  v  quá 

kh   ư c an tịnh nga  kh  ang ng t  n      ch  h  nh n 
ư c thanh tịnh. 

 

488. Ngay khi    c  u ng  n  n ch n c a b c i Hi n Trí 

nh m m c ch   t i l    n  ời nói này: 

 

489. ―B ch ng Toàn Tri, con kính l  Ngài! B ch ng hành bi m n, con 

kính l  Ngài! B ch ng  ư t qua luân h i, con kính l  Ngài! B ch ng ban 

cho s  B t T , con kính l  Ngài! 

 

 n  a  h   n m b t tà ki n, bị l m l c trong ái d c, nhờ vào 

Ngài v  hư ng h  ng n c n  ư c d n d  ư c th a thích trong s  

rèn luy n. 

 

491. Do vi c không nhìn th y các b c i Hi n  như h  y, các chúng 

anh kh ng c  hư c ph n ph i gánh chịu kh  au n lao trong bi n c  luân 

h i. 

 

  c c n  kh ng nh n ra Ngài là ch n nư ng nhờ c a th  gian, 

là b c không d c v ng   n t n cùng c a s  ch t, là s  l i ích c n k , con 

xin bày t  l i l m y. 

 

493. Bị  a  c h n  c n  kh ng n g n b c có l i ích l n, vị có 

s  b  h  ca  u  h  ngh   h ng c   ch  c n n   l i l m y.‖ 

 

494. Khi y  ng c ư i r c s  B t T  n tôi, b c   ng Chi n 

Th ng, vị có gi ng nói vang ng  ng   n  ng  N  h  h  ng 

l i.‖ 
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495. Khi  au kh    u nh l    h c hi n vi c nhi u quanh 

vị    a  au kh  nh n h  ng u n ư ng    n  ời nói này: 

 

  ị khu t ph c k  h  hư ng h  ng n n   ư c suy 

tính b i b  h   ư c mu n nhìn th y khu r ng mà b c Hi n Trí, vị ban phát 

Ni  n   ư c nhìn th y. 

 

497. Tâu b  h , n u ngài vui thích thi p s  xu t gia trong Giáo Pháp c a 

vị như h  y. Nhờ vào lời nói c a b c Hi n Trí, thi   nh  ch n c h n  

 

T ng ph m th  nhì. 

 

498. Khi y, vị lãnh chúa   ch p tay lên và nói r ng  N  h n thê, 

tr m cho phép nàng. C u chúc s  xu  g a ư c thành t u n n ng  

 

499. Và sau khi xu t gia, khi   ư c n a tháng, sau khi nhìn th y s  

sáng lên c a ng n n   di t t t, tôi có tâm bị ch n ng. 

 

500. Nhàm chán t t c  c c h nh  ư c rành r  v  bi u hi n c a duyên (tùy 

thu n sanh kh  au kh   ư t qua b n d ng nư c     ư c 

ph m vị A-la-hán. 

 

   c  n ng c v  th n thông, v  h n nh  g    c ng  c  
n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

502. Tôi bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t c  

các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 
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503. Trí tu  hoàn toàn thanh tịnh c a tôi v   ngh a   pháp, v  ngôn t , 

 ư ng   như h  v  phép bi n gi   ư c thành t u trong Giáo Pháp c a 

c Ph t. 

 

  ư c thi n x o v  các (pháp) thanh tịnh, t  tin trong v n  

tranh lu n, bi t v  hư ng h c c a vi di u h     ư c n ng c  

Giáo Pháp. 

 

 au  ư c c vua (Pasenadi) ch  qu n x  Kosala h i các câu h i 

khôn khéo v  v n  v t th c    g  h ch ng theo b n th . 

 

 au  ị vua    n g  ng Thi n Th    h i l i. Các 

u   ư c tôi gi  h ch như h  n  h  c Ph   g  h ch  như h  

y. 

 

 ng Chi n Th ng, b c T  hư ng Nhân hoan h  v  c h nh y 

 h t l p tôi vào vị th  t i th ng  ị ng u các vị c  i tu  ng  

các vị tỳ khưu n  

 

508. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

509. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

510. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  h   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  h   h n th  tám. 

--ooOoo-- 
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19. Ký S  v  Uppalava  

 

511. Tỳ khưu n  a a a  ư c  n s  toàn h o v  th n h ng   
nh l   bàn chân c a b c  ư r   n  ời nói này: 

 

 ch ng i Hi n Trí, con xin trình r ng c n  ư t qua s  tái 

sanh luân h    ư c vị th  b  ng  c n  c n ki t t t c  kh  au  

 

 h  n nh  người có lòng tịnh tín vào Giáo Pháp c a ng Chi n 

Th ng, và con có l i l  i v i nh ng ai, mong r ng h  hãy tha th   ư c 

m  ng Chi n Th ng.   

 

514. B ch ng i Hùng, con xin trình r ng trong khi luân chuy n  

vòng luân h i, n u c n c  u l m l i xin Ngài tha th  ch  u sai trái y.‖ 

 

 N ng c ng n n phô bày th n thông cho nh ng người hành theo 

Giáo Pháp c a a ư c th y. Hôm nay nàng hãy c  t s  hoài nghi cho c  t  

ch ng  

 

 ch ng i Hùng, b c Trí Tu  ng Quang Minh, con là con 

gái c a Ng  c n   ư c nhi u công vi c khó làm và vô cùng khó làm. 

 

517. Màu da c a con chính là màu c a hoa sen, tên g i Uppala là theo tên 

g i c a hoa sen. B ch ng i Hùng, con là n  h nh n c a Ngài. B ch 

ng H u Nh n  c n n nh l   bàn chân (c a Ngài). 

 

518. Trong nhi u  n  anh  hula và luôn c  con n a  ư c 

sanh ra trong cùng m t dòng t c do ý mu n ư ng  nhau. 
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519. Có s  sanh ra cùng nhau trong nhi u l n tái sanh c a con. Trong 

ki p s ng cu  c ng ư c thành t u, c  hai l i có dòng t c khác nhau. 

 

  người con trai tên  hu a  người con gái tên g i Uppala. B ch 

ng Anh Hùng, xin hãy nhìn xem th n thông c a con, con s  thị hi n n ng c 

n b c  ư  

 

521. Vị n   t b n  dư ng  ng ng n a  ư ng  như ị   
aka a hacca   d u vào bàn tay. 

 

522. Vị n   ng  t lên r  t  ng ng n a  ư ng  như 
người thi u niên tr  tu   nh  lên c ng c  muñja nhi u màu s c. 

 

523. Vị n   ưa n a   như   che  nh u     

xu ng gi  ưa nh u màu s c thành nhi u t. 

 

524. Vị n   n m  t thành cái c  g   n h t cát thành thóc 

a   n ng n núi Sineru thành cái chày, r   g  n  ư ng  như c  h u 

n  (giã lúa g o). 

 

525. ―Con là con gái c a c Ph t t  hư ng có tên g   a a   c  
ư c n ng c v  các th ng   người th c hành theo lời d y c a Ngài. 

 

526. B ch ng H u Nh n  au kh   h c hi n   h     phép 

bi n h a n vị nh o Th  Gian, sau khi công b  tên và dòng h , con xin 

nh l   bàn chân (c a Ngài). 

 

527. B ch ng i Hi n  c n  c  n ng c v  th n thông, v  thiên 

nh  g    c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 
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528. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t c  

các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

529. Trí tu  c a con v   ngh a   pháp, v  ngôn t   ư ng   như 
th  v  phép bi n gi   ư c trong s ch, không b n nh  nhờ vào quy n n ng 
c a b c i n  

 

530. B ch ng i Hi n Trí, nhi u vi c  hư ng hư ng c a c n n 

c c ng Chi n Th ng cao c  trong quá kh  m t cách tr c ti p ho c gián ti p là 

nh m m c ch  Ngài. 

 

531. B ch ng Hi n Trí, thi n nghi p nào c a c n  ư c con làm tròn 

, xin Ngài hãy nh  l i. B ch ng  ng  hư c u  ư c ch  i 

con là nh m m c ch  Ngài. 

 

532. B ch ng i Hùng, sau khi tránh xa nh ng n  kh ng ng ng  
trong khi t  b  tánh h nh x u, m ng s ng u  u  ư c t  b  là nh m m c 

ch  Ngài. 

 

533. B ch ng i Hi n  c n   h  ười ngàn ko i, và m ng 

s ng c a c n  ư c con d t b  là nh m m c ch  Ng  

 

534. Khi y, vô cùng s ng s t, t t c   ch p tay lên ngay  u   n  
r ng  hưa n  ư   h  n  n  ư c  ư c s  n  l c v  th n thông không th  

sánh b ng  

 

 ư c    ng n k p, khi y tô    c n g  c a Long 

ư ng  c  n a  ư c công nh n là t t lành trong s  nh ng người con 

gái. 
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536. Có vị chúa r ng là loài r ng kh ng l  ư c tịnh tín v i Giáo Pháp 

c a ng Chi n Th ng  n n  h nh mờ  ng i Quy n L c Padumuttara 

cùng v i các vị h nh n  

 

537. (Vị   ch  chu n bị) mái che làm b ng châu báu, gh  dài làm 

b ng châu báu, và v t d ng làm b ng ch u u ư c r c r i các h t cát châu 

báu. 

 

538. Và vị   ch  chu n bị ường  ư c trang hoàng v i các ng n cờ 

b ng châu báu. T ng kh  ư c vang lên b i các nh c c , vị    a  ư c 

b c Toàn Giác. 

 

 ư c tháp tùng b i t  ch ng  ng nh o Th  an  ng i 

xu ng  ch  ng i cao nh  ng cung n c a vị chúa r ng. 

 

540. Vị ng ư ng c  danh ng    d ng ên th c n nư c u ng 

v t th c c ng, v t th c m m có giá trị l n lao vô cùng quý báu. 

 

541. Sau khi th  th c  ng n c  a bình bát theo khuôn phép, 

r   n  ời tùy h  n vị ng ư ng c  i th n l c. 

 

542. Sau khi nhìn th  ng Toàn Tri m t cách tr n v n  người con gái có 

danh v ng l n lao c a vị ng ư ng  ư c tịnh n i v i b c  ư   
  ư c g n li n ch t ch  v i ý. 

 

543. Và sau khi bi  ư c tâm c a tôi, b c  ng  ng nh o 

Padumuttara vào giây phút   o vị tỳ khưu n  hị hi n th n thông. 

 

 ư c t  tin, vị tỳ khưu n    hị hi n nhi u lo i th n h ng  ư c 

hoan h  n y ni m ph n kh    n  i b c  ư u này: 
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545. ―B ch ng nh ng  c n c ng  nh n  i th n thông này 

nhưng i tâm vui m ng khác. Làm th  nào nàng   ư c vô cùng t  tin v  

th n thông?‖ 

 

 Ngườ  c n g  c  i th n l c c a Ta là chánh th ng  ư c sanh ra 

t  mi ng   người th c hành theo Giáo Pháp c a Ta, vô cùng t  tin v  th n 

thông.‖ 

 

547. Sau khi l ng nghe lời nói c a c Ph t, khi    ư c nguy n 

như  ng a  ch   c ng ư c vô cùng t  tin v  th n h ng như h  

y.‖ 

 

 ư c hoan h , v i tâm vui m ng     n  ngh  ca  u  
r ng: ―B ch ng nh  ng a  ng ư ng a  a ời con s   như h  

y.‖ 

 

549.  chi c gh  dài làm b ng ng c ma-ni t i mái che sáng ngờ    
 h  ng ng nh o Th  Gian cùng v i h i chúng b ng c  n  nư c 

u ng. 

 

   c ng dường ng nh o Th  an a h a n anh ca  
quý c a loài r ng tên là Aru a (nguy n r ng  ng a  ch   c  ư c màu 

da như h  n  

 

551. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

552. T  n  y ch   ư c sanh vào loà  ngườ    d ng t th c 

ư c y l i b ng nh ng a n anh n ng T  Ch . 
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 ư c  ch n ư  t ki   h n kh  ng nh o tên 

a   ị có ánh m t thu hút, là b c H u Nhãn v  t t c  các pháp. 

 

554. Khi y, là con gái c a người tri u phú  k nh h nh a    
th nh mờ  ng Toàn Giác vị nh o Th  Gian cùng v i h i chúng. 

 

 au kh  d ng c ng  h    c ng dường nh ng a n anh n 

ng ư ng    ư c nguy n v  s  nh p c a làn da ch  b ng tâm ý. 

 

556.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân 

quy n c a ng Ph m Thiên. 

 

557. Khi y, có vị u n ư ng  c vua x   n k   t i kinh 

h nh a   người h   c a b c i n  

 

    người con gái th  hai c a vị (vua) y có tên là 

Sama agutta. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng cao c    
xin xu t gia. 

 

  ha  kh ng ch  h  ch ng  h  y, là nh ng người con 

gái c a c ua kh  ư c nu  dư ng  ch ng   h c hành Ph m h nh c a 

người thi u n  ngay t i nhà trong hai ch c ng n n  kh ng a  ng  ư c 

hoan h , b  ngườ  c n g   u  h ch ng c h   c Ph t. 

 

561. Sama  a a agu  h kkhun  h kkhud k  ha  u n c  

udha  n a, và Sa ghad k   h  b y. 

 

  h  c   u , Pa c  u a  g a  
ha ad nn   kh   h  b y (vào thời hi n t i). 
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563. Do các nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c 

c a tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

564. T  n  y ch   ư c sanh vào gi a  ngườ  ng i gia t c, 

  d ng n vị A-la-hán t m v i màu vàng mịn màng quý giá. 

 

565. T  n  y ch     ư c sanh vào gia t c dòng Bà-la-môn  

trong thành Ari ha, là con gái c a Tiri avaccha, có nét quy n  n  
dan  

 

566. T  n  y ch   ư c anh a  g a nh n  kh ng ư c giàu có 

l m  trong qu c , khi    ch  c a  

 

567. Sau khi nhìn th y vị c Giác Ph    d ng n   h t c m 

ư c ch  y b i nh ng a h a n   ư c nguy n  n   người con 

trai.   

 

568. Sau khi dâng cúng m  ng n ng T  Ch    ư c nguy n v  

nh ng người con trai y.[26] T  n  y ch     ư c sanh ra  trong lòng 

a h a n  trong r ng. 

 

    thành chánh h u c a c vua x   ư c tôn vinh kính 

tr ng    anh a n   ị hoàng t  không thi u (m t vị). 

 

 h   ư c tu i thanh niên, nh ng người con trai  ng c ch  
gi n cu c vui  ng nư c  nh n h  a h a n ị r ng cánh, h    

thành các vị nh  c Giác. 

 

571. Không có nh ng người con trai cao quý    c   s u mu n. 

Ch     ư c sanh ra  ngôi làng nh  t  ườn núi Isigili. 
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 ư c  ch n ư  t ki   h n kh  ng nh o tên 

a   ị có ánh m t thu hút, là b c H u Nhãn v  t t c  các pháp. 
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557. Khi y, có vị u n ư ng  c vua x   n k   t i kinh 

h nh a   người h   c a b c i n  

 

    người con gái th  hai c a vị (vua) y có tên là 

Sama agutta. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng cao c    
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udha  n a, và Sa ghad k   h  b y. 

 

  h  c   u , Pa c  u a  g a  
ha ad nn   kh   h  b y (vào thời hi n t i). 
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563. Do các nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c 

c a tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 
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  d ng n vị A-la-hán t m v i màu vàng mịn màng quý giá. 
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572. 573. Khi    n n  c  c n c     ang n ch  ch  
nh ng người con trai và c  người ch ng n a  ng kh     nh n h y tám 

vị nh  c c ang   ng  kh t th c    ư ng nh  l i nh ng 

người con trai. Khi y, b u s a   t ra ngoài b  ng hư ng u nh ng 

người con trai c a tôi. 

 

 au  ư c tịnh n    a  nh d ng n ch  n các vị 
y. T  n  y ch      n ườn hoa Nandana  cõi Tam Th p. 

 

 ch ng i Hùng  c n  i qua an l c kh  au   u n h i 

cõi này cõi khác, và m ng s ng  ư c d t b  là nh m m c ch  Ng  

 

 Như    c  kh  au a d ng và thành công nhi u hình th c. 

h   n cu c s ng cu  c ng    ư c sanh ra  h nh a h  

 

   c  ư c s  thành t u v  t t c  các d c l c  ng g a nh 
tri u h  c  i tài s n  ư c r c r  b i nhi u lo  ch u u kh c nhau  ư c an 

u  ư c chu c  như h  y. 

 

   ư c kính tr ng  ư c n nh  ư c n   ư c cung k nh 

như h   ư c thành t u v  nh p c a d ng c  ư c tr ng v ng  các gia 

nh  

 

    ư c a  ư c vô cùng mãnh li t b i nh ng người có s c 

ư ng, giàu có, sang tr ng   ư c a  ư c b  h ng  người con trai nhà 

tri u phú. 

 

580. Sau khi t  b  g a nh    u  g a  ời s ng kh ng g a nh  
h ng y n a h ng     ư c ph m vị A-la-hán. 
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 au kh   h a h n b ng th n thông thành chi c xe b n ng a    
nh l   bàn chân c a c Ph  ng B o H  Th  Gian, b c Quang Vinh. 

 

582. ―H i vị tỳ khưu n  au kh   n t  nh c a vi c  ư c phát 

tri n toàn di n, nàng m  nh ng  g c c    n  người có ph m 

ch t v  s c  n ng kh ng c  người th  nhì, nàng không hãi s   ngu d t 

trong s  nh ng k  t i b i ha  a  

 

 h  d u   ng n k  t i b  như ngư  c   n n   a 
c ng kh ng cha  ng s  ng  a c ng kh ng i r  N  a ư ng  ngư  
ch  m t mình, ta không hãi s  ngư   

 

584. ―H i nàng, ta s  bi n m t ho c ta s    ng ng c a nàng. 

D u a ang ng  ngay gi a lông mày, nàng v n không nhìn th  a  

 

 c n n t ng c a th n h ng  kh  ư c tu t p  trong tâm, có 

ư c n ng c. Này ông b n  a  ư c thoát kh i m i s  trói bu c, ta không 

s  h  ngư  

 

 c d c như  gư  g  c c u n như  c  h t c a ch ng  u 

ngư  g i là s  thích thú trong các d c  u y giờ    kh ng h ch i 

v  a  

 

  u  h ch  ư c phá h y  t t c  c c n  h  ng mê mờ  
ư c h  an  N  c Nh n  ngư  h y bi  như h . Này T  Th n  ngườ   ị 
nh  

 

588. Hoan h  v  c h nh  ng Chi n Th ng, b c nh o,  gi a 

c c ch ng  h t l p tôi vào vị th  t i th ng  ị ng u trong s  các vị ni 

có th n h ng  
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589. B c  ư  ư c tôi ph c v , lời d y c a c Ph   ư c tôi 

th c hành, nhi m v  n ng n   ư c t xu ng, l i d n   anh  ư c xóa 

tan. 

 

590. Vì m c ch n    ời kh  g a nh u  g a  ời s ng không 

g a nh  c ch y t c là s  n t n t t c  các s  trói bu c  ư c  t 

n. 

 

591. Trong phút ch c  h ng ng n người t  c c n  d ng n  h c   n 
kh t th c, thu c men, và ch  n m ng i. 

 

592. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

593. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

594. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng t   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  a a a   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão ni Uppalava   h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

20. Ký S  v  Pa c  

 

 ư c    ng n k p, vị Lãnh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c thông su t v  t t c  c c h   h n kh i. 
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596. Khi    ư c sanh ra  t i Ha a a  ng g a nh u phú 

ư c r ng r  v i vô s  lo  ch u u    ư c th a hư ng l c thú l n lao. 

 

    n b c i Hùng    ng nghe lời gi ng Pháp. Sau 

 i ni m tịnh tín sanh kh     n nư ng a  ng Chi n Th ng. 

 

 au  ng nh   n dư ng ị tỳ khưu n  c   t  tin v  

c c u ư c phép ho c kh ng ư c phép và khiêm t n như h    ng 

u trong s  các vị ni thông su t v  Lu t. 

 

599. Khi y, v i tâm hoan h , có s  mong mu n v  vị th     h nh 

mờ  ng Th p L c, vị nh o Th  Gian cùng v i h i chúng. 

 

 au kh   d ng t th c trong b  ng    dâng cúng ba y, r i 

 uỳ xu ng  u  n ch n   n  ời nói này: 

 

601. ―B ch ng Anh Hùng, vị n   ư c Ng  n dư ng   ng  
ư c  ch ng nh o, n u ư c thành t u con s  tr  h nh như ị ni 

y.‖ 

 

602. Khi y, b c  ư  n i v i tôi r ng  N  c  g  h n th c, ch  

lo ng i, hãy yên tâm. Trong thời vị lai xa xôi, nàng s   ư c u ng ư c 

y. 

 

603. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

604. Nàng s  tr  thành n  h nh n c a b c  ư   người th a t  

Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên là 

Pa c  
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605. Khi    ư c hoan h . V i tâm t  m n    h c v  ng 

Chi n Th ng, b c nh o Th  Gian cùng v i h i chúng t   ch  n h t 

cu c ời. 

 

606. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

607.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân 

quy n c a ng Ph m Thiên. 

 

608. Khi y, có vị u n ư ng  c vua x   n k   t i kinh 

h nh a   người h   c a b c i n  

 

    người con gái th  ba c a vị (vua)  ư c n i danh là 

h kkhun  au kh  ng nghe Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng cao c    
xin xu t gia. 

 

  ha  kh ng ch  h  ch ng  h  y, là nh ng người con 

gái c a c ua kh  ư c nu  dư ng, chúng tôi  h c hành Ph m h nh c a 

người thi u n  ngay t i nhà trong hai ch c ng n n  kh ng a  ng  ư c 

hoan h , b  ngườ  c n g   u  h ch ng c h   c Ph t. 

 

612. Sama  a a agu  h kkhun  h kkhud k  ha  u n c  

udha  n a, và Sa ghad k   h  b y. 

 

613. Tôi, Uppalava  h  h kkhun  h n th c  g a  
ha ad nn   kh   h  b y (vào thời hi n t i). 

 

614. Do các nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c 

c a tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo i tô    n cõi trờ  o L i. 
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615. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh vào gia 

nh u phú sung túc, thịnh ư ng, có tài s n l n lao  trong kinh thành 

a h  

 

  kh    n tu  hanh u n    ị c ng c a s  suy t m. 

Sau khi g  ngườ  n ng u  a      c ng  người y. 

   anh a  ngườ  c n a  a th  nhì còn  trong b ng c a 

tôi. Khi    ư c mu n mãnh li t r ng  a  g p l i cha m  

 

 Người ch ng c a   kh ng ng lòng. Khi  ng c người y 

 ng, m i m  nh   ời kh  ng  nh    n k nh h nh a h  

 

 au  người ch ng c a    n   g p tôi  n ường l . 

Khi  c  c n g   c ng kh ng khi p sanh lên do nghi p c a    t i. 

 

620. Và có tr n ưa n  u t hi n vào lúc lâm b n c a tôi. Khi y, 

người ch ng  a   c ch c i g   ư i    ị ch t b i con r n. 

 

621. Khi  d  au n   anh  kh ng người b o h     nên 

kh n kh  ng kh   n ch  trú ng  c a g a nh    nh n h y con sông 

c n bị tràn ng p. 

 

622. Sau khi m l  a    i qua, và còn m i m  a  bờ bên 

k a     a c n a  h  d i n m xu ng vì vi c ang a kia sang. 

 

   ua   l i. Có con chim ưng  ha  a nh  ang k u 
kh c  d ng nư c  cu n  a k a     ị xâm chi m b i s u mu n. 

 

 au kh   n h nh a h    ngh  ng nh ng ngườ  h n  
ch t. Khi y, bị d n v t b i n i s u mu n, bị xâm chi m b i n i s u mu n l n 

a    n  ng: 
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udha  n a, và Sa ghad k   h  b y. 
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615. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh vào gia 

nh u phú sung túc, thịnh ư ng, có tài s n l n lao  trong kinh thành 

a h  

 

  kh    n tu  hanh u n    ị c ng c a s  suy t m. 

Sau khi g  ngườ  n ng u  a      c ng  người y. 

   anh a  ngườ  c n a  a th  nhì còn  trong b ng c a 

tôi. Khi    ư c mu n mãnh li t r ng  a  g p l i cha m  

 

 Người ch ng c a   kh ng ng lòng. Khi  ng c người y 

 ng, m i m  nh   ời kh  ng  nh    n k nh h nh a h  

 

 au  người ch ng c a    n   g p tôi  n ường l . 

Khi  c  c n g   c ng kh ng khi p sanh lên do nghi p c a    t i. 

 

620. Và có tr n ưa n  u t hi n vào lúc lâm b n c a tôi. Khi y, 

người ch ng  a   c ch c i g   ư i    ị ch t b i con r n. 

 

621. Khi  d  au n   anh  kh ng người b o h     nên 

kh n kh  ng kh   n ch  trú ng  c a g a nh    nh n h y con sông 

c n bị tràn ng p. 

 

622. Sau khi m l  a    i qua, và còn m i m  a  bờ bên 

k a     a c n a  h  d i n m xu ng vì vi c ang a kia sang. 

 

   ua   l i. Có con chim ưng  ha  a nh  ang k u 
kh c  d ng nư c  cu n  a k a     ị xâm chi m b i s u mu n. 

 

 au kh   n h nh a h    ngh  ng nh ng ngườ  h n  
ch t. Khi y, bị d n v t b i n i s u mu n, bị xâm chi m b i n i s u mu n l n 

a    n  ng: 
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625. ―C  ha  ngườ  c n a   a ời, ch ng c a   ị ch t  trên 

ường, m  cha  ngườ   a   ư c thiêu chung  m t giàn h a táng.‖ 

 

626. Khi y, tr  nên m y u, vàng v  kh ng người b o h , tâm ý thê 

ư ng  ng c  uanh u n     nh n h  ng u Ph c Nhân. 

 

 au  c  ư  n  i tôi r ng  N  c n g  ch  khóc 

than, hãy bình tâm. Con hãy tìm ki m l i chính mình. Sao con l i bu n au t 

cách vô ích? 

 

628. Không có nh ng người con tra  kh ng c  ngườ  cha  c ng kh ng c  
nh ng người thân trong vi c b o v  i v  ngườ   ị khu t ph c b i s  ch t, 

s  b o v   nh ng ngườ  h n  kh ng c  

 

629. Sau khi l ng nghe lời nói y c a b c Hi n    ch ng t qu  

vị th  nh t. Sau khi xu  g a kh ng a  u    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

  người th c hành theo lời d y c a ng  ư   c  n ng c v  

các th n thông, v  h n nh  g i, tôi bi  ư c tâm c a người khác. 

 

631. Tôi bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh. Sau 

kh  u ng  t t c  các l u ho c   ư c thanh tịnh, hoàn toàn không ô nhi m. 

 

 au  ng  hi n di n c a ng n    h c toàn b  v  

Lu t cùng t t c  ph n chi ti    nh  ng h  như h . 

 

633. Hoan h  v  c h nh  ng Chi n Th ng  h t l p tôi vào vị 
th  t i th ng r ng: ―Ch  m i m t mình Pa c   ng u trong s  các vị ni 

thông su t v  Lu t.‖ 
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634. B c  ư  ư c tôi ph c v , lời d y c a c Ph   ư c tôi 

th c hành, nhi m v  n ng n   ư c t xu ng, l i d n   anh  ư c xóa 

tan. 

 

635. Vì m c ch n    ời kh  g a nh u  g a  ời s ng không 

g a nh  c ch y t c là s  n t n t t c  các s  trói bu c  ư c  t 

n. 

 

636. Các phi n não c a   ư c thiêu t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

637. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

638. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  a c   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão ni Pa c   h n th  ười. 

 

--oo0oo-- 

 C C A PH M NÀY 

Vị n  ku a h k  u n c  vị ni Sa a  i vị n  dak  ị n  k an  
vị n  a cad  ị ni Na a   ị n  a  ị n  h  ị ni 

Uppalava   ỳ khưu n  a c  ng c ng   n   c u k  ngôn và 

chín câu n a c ng ư c h    

 

Ph m M t L n Trai Gi i là ph m th  nhì. 

--ooOoo-- 
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  u dh   ha  người b n g   hana an   h  ư c  

c p  ph n dư i. 

 k a ha da  a  na a ha  a  a ha     n 
b  chín (9) h u như  d c h u, (s c h u, vô s c h u    ư c tôi xóa 

s ch. 

 kha d k  ngh a  người n  dâng cúng s i dây th  ưng  

[4] Ma a ad k  ngh a  người n  d ng c ng  ch  

[5] Sa ka ana h  ngh a  người n  thành l  c n ường  

[6] Na a k  ngh a  người n  có tràng hoa s  

 nna a  k nna   nh n u nam ho c n  c  h n ngườ  u chim 

(ND). 

[8] Ekapi a ad k  ngh a  người n  dâng cúng m t ph n v t 

th c  

[9] Ka acchu h kkh d k  ngh a  người n  dâng cúng mu ng v t 

th c  

 a u a a k  ngh a  người n  có b  a h a n anh  

 a cad k  ngh a  người n  c  n  ng n n  

 dakad k  ngh a  người n  d ng c ng nư c  

[13] T  udakah k  ư c dịch  ngh a  người v n chuy n nư c i, 

gánh, mang, vác, v.v...). 

 ku a h k  ngh a  người n  có m t l n th c hành Bát quan trai 

gi  

 a a a u h k  ngh a  người n  c  ng h a a a a  

 dakad k  ngh a  người n  dâng cúng thị   n  

 k anad k  ngh a  người n  dâng cúng m t ch  ng  

 a cad ad k  ngh a  người n  d ng c ng n  ng n n  u 
chuy n n  ư ng  câu chuy n s  9 c a a cad k  người n  c  n  ng n 

n  

 a k  ngh a  người n  c  ng h a  ư ng  câu 

chuy n s  5. 
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 ah a a g a  ngh a  người n  lãnh t   i thu c dòng h  

a a  

 nand  n - nand   h  ch  ch  , không th  di n t  b ng ti ng 

Vi t. 

  ah n d na u a  - nh  u n  ường B  II. 

[23] Dịch theo các b n i c a Thái, Mi n  nh  ad  a  phullapivina   

  ah n d na u a  - nh  u n  ường B  II. 

[25] T  b c: d c b c, h u b c, ki n b c, vô minh b c. 

[26] tepi patthesu  = các vị  c ng  ư c nguy n (?), vì th   dịch 

theo Tam T ng Thái Lan: patthesi  tesu puttesu. 

[27] Các câu k  t   n  ư c th y  ư ng Lão Ni K , Ph m 

ười M t - T  ười Hai K , miêu t  cu c i tho i gi a a ư ng  ị 
ư ng lão ni. 

[28] Kinh Pháp Cú, câu 288. 
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III. PH M KU ALA  

21. Ký S  v  Ku a ak  

 

 ư c    ng n k  ng Chi n Th ng tên Padumuttara, 

b c H u Nhãn v  t t c  c c h  ng nh   h n kh i. 

 

640. Khi    ư c sanh ra t i Ha a a  ng g a nh u phú 

ư c r ng r  b i vô s  lo  ch u u  ư c   v i nh ng l c thú l n lao. 

 

    n ng i Hùng    ng nghe lời gi ng Pháp. Sau 

 c  n m tịnh tín sanh kh     n nư ng a  ng Chi n Th ng. 

 

642. Khi  ng   n adu u a a  h t l p tỳ khưu n  u h  
vào vị th  t i th ng trong s  các vị ni có th ng trí nh y bén. 

 

 au kh  ngh  ư c u     nên hoan h    d ng c ng 
v  h  n b c i n    uỳ xu ng  u  n ch n   h  
nguy n vị th  y. 

 

 ng  ng  n  ời tùy h  r ng  N y cô gái hi n th c  u 

n   ư c n ng ư c nguy n toàn b  u y s  ư c thành t u   ư c an 

l c  h  ư c Ni t Bàn. 

 

645. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

646. Nàng s   hadd  u ak  n  h nh n c a b c  ư   
người th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo 

h  
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647. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo i    n cõi trờ  o L i. 

 

648. T  n  y ch      n cõi trời D  Ma, t     n cõi 

trờ  u Su t, và t   n cõi Hóa L c Thiên, r i t   n cõi Tha Hóa T  

T i. 

 

649. Do mãnh l c c a nghi p y,  b t c  n  n   anh a   u  
ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a các vị vua  chính t  c c n  y. 

 

650. T  n  y ch   anh n   gi a  ngườ    ư c thi t l p 

vào ngôi chánh h u c a các vị vua có quy n l c và c a các vị vua có lãnh th . 

 

   h  hư ng s  thành công  gi a chư h n  nh n i, tôi 

 ư c an vui  trong m  n    u n h i vô s  i) ki p. 

 

652.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân 

quy n c a ng Ph m Thiên. 

 

653. Khi y, có vị u n ư ng  c vua x   n k   t i kinh 

h nh a   người h   c a b c i n  

 

    người con gái th  ư c a vị (vua)  ư c n i danh là 

h kkhud  au kh  ng nghe Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng cao c , tôi 

 n u t gia. 

 

  ha  kh ng ch  h  ch ng  h  y, là nh ng người con 

gái c a c ua kh  ư c nu  dư ng  ch ng   h c hành Ph m h nh c a 

người thi u n  ngay t i nhà trong hai ch c ng n n  kh ng a  ng  ư c 

hoan h , b  ngườ  c n g   u  h ch ng c h   c Ph t. 
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657. Sama  a a agu  h kkhun  h kkhud k  ha  u n c  

udha  n a, và Sa ghad k   h  b y. 

 

 h  a a a  a c  h    g a  
ha ad nn   kh   h  b y (vào thời hi n t i). 

 

659. Do các nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c 

c a tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

660. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh ra t i kinh 

h nh a a  ng g a nh u phú thịnh ư ng. R  n c    vào 

l a tu i thanh xuân. 

 

661. Sau khi nhìn th y k  tr  ang ị d n   x  t    ị luy n ái 

v  g    cha c a   g i c u gã y kh i cái ch t b ng ng n ng ti n. 

 

662. Sau khi bi  ư c tâm ý c a  cha  an g   ch      

nên thân thi   c ng u hư ng  g n  i v i gã y. 

 

  ng ha  i v  c c  trang s c c a tôi, gã nghịch thù y có ý 

ịnh gây t   ưa  n ng n núi có v c th m K  Tr    ngh  n 

vi c gi t ch t (tôi). 

 

664. Khi y, trong lúc b o v  m ng s ng c a nh    c  y, nghiêm 

ch nh ch p tay l i v  người ch ng    n  ời nói này: 

 

 hưa ư ng công, vàng vòng ng c trai ng c bích này có nhi u, xin 

chàng hãy t  ang  t c . Và hãy thông báo r ng thi   N  ỳ.‘‖[1] 
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 N  ngườ  p, nàng ph i ch t. Ch  than vãn nhi u quá. Và ta bi t 

ch c r ng không gi t thì tài s n kh ng ang  ư c.‖ 

 

667. ―K  t  khi thi p ghi nh  ư c b n thân, k  t  khi thi   ư c s  

hi u bi t, và thi p bi t ch c r ng kh ng a  kh c ư c u hư ng h n  ch ng  

 

 n ch ng h  n, thi p s  ôm l y chàng và s  nhi u quanh chàng. 

Và giờ  kh ng c n c   g n g  n  g a thi p và chàng n a.‖ 

 

669. Không h n trong m  ường h  ngườ  na   kh n ng an  Người 

n  có s  c n th t nhi u b  c ng  kh n ng an  

 

670. Không h n trong m  ường h  ngườ  na   kh n ng an  Người 

n  cân nh c u l i ích m  c ch au ch ng c ng  kh n ng an  

 

671. Qu  nhiên, m t cách nh  nh ng  au ch ng   u  ngh  ưu 
k . Gi ng như  lông (gi t ch t) con thú, khi    g t ch  g  a uka như 
th . 

 

  người nào không mau chóng nh n a u l  ch  ị vu t m t, 

người có trí kém c i y s  bị gi t như  k  tr m  h m núi. 

 

  người nào th t mau chóng nh n a u l  ch  ị vu t m t, 

người y) thoát kh i s  qu y r i c a k  thù, gi ng như   a uka  c 
y v y. 

 

674. Khi    u ng g  a uka y vào hóc núi, r    n g p 

nh ng người (ngo  o) m c v i tr ng    u t gia. 
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675. Và khi  au kh   nh  lên toàn b  nh ng s i tóc c a tôi b ng 

nhíp,[2] h   ch   u  g a   ch  d  g   kh ng c  g n n. 

 

    h c xong (giáo lý) y t  h    ng i xu ng m i m t 

nh   u    (giáo lý)   c n ch  ha n a  ngườ   ị t lìa và 

 nh   c nh tôi r i b  ch y. Sau khi nhìn th y c nh ư ng (    
nh t l  n a  c  y dòi b  y. 

 

678. Sau khi t  ch   ng d y, bị ch n ng   h i nh ng người 

ng o. H   n  ng  Nh ng vị tỳ khưu d ng ak a    ngh a y.‖ 

 

 Ngh  ng  a  h   ngh a      n các vị Thinh 

n c a c Ph  au kh  n nh n tôi, các vị    n n c Ph t T i 

hư ng. 

 

  ng nh o   hu t Pháp cho tôi v  n, x , gi   

m c b t m   hường, kh  n   ng  

 

681. 682. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a vị     ch  h  
nh n ư c thanh tịnh  au  ư c hi u  h nh h    u c u s  xu t 

gia và s  tu lên b c trên. Khi  ng nh o   n  ng  N  c  g  
hi n th c  h  n  h     ư c tu lên b c n    nh n h y m t ít 

nư c. 

 

683. V i s  r a s ch n ch n     ư c là có s  tiêu ho i v i 

nư c. Khi y     suy xét r ng  t c  c c h nh c ng  ư ng  như h .‖ 

 

      ư c gi i thoát tr n v n không còn ch p th . Khi 

 ng Chi n Th ng  u n    ng u trong s  các vị ni có th ng trí 

nh y bén. 
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  người th c hành theo lời d y c a b c  ư   c  n ng c v  

các th n thông, v  h n nh  g i, tôi bi  ư c tâm c a người khác. 

 

686. Tôi bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh. Sau 

kh   u ng  t t c  các l u ho c    ư c thanh tịnh, hoàn toàn không ô 

nhi m. 

 

687. B c  ư  ư c tôi ph c v , lời d y c a c Ph   ư c tôi 

th c hành, nhi m v  n ng n   ư c t xu ng, l i d n   anh  ư c xóa 

tan. 

 

688. Vì m c ch n    ời kh  g a nh u  g a  ời s ng không 

gia nh  c ch y t c là s  n t n t t c  c c u trói bu c  ư c  t 

n. 

 

689. Trí tu  c a tôi v   ngh a   pháp, v  ngôn t   ư ng   như h  

v  phép bi n gi i là bao la, trong s ch  Giáo Pháp c a c Ph t t  hư ng. 

 

690. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

691. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

692. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 Tỳ khưu n  hadd  u a ak   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng l  n  hadd  u a ak   h n th  nh t. 

--ooOoo-- 
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22. Ký S  v  g a  

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c thông su t v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

694. Khi    ư c sanh ra  m  g a nh n  trong (thành) 

Ha a a     n   nư ng nhờ vào b c Quý Nhân y. 

 

    ng nghe Giáo Pháp ng t ngào c a vị y bao g m b n S  

Th t, có ph m vị t i th ng  ưa n s  an l c và tịnh l ng c a vòng luân h i. 

 

696. Và khi y, trong khi thi t l p vị tỳ khưu n  c y thô vào vị th  t i 

th ng  ng Anh Hùng b c T  hư ng Nh n  kh n ng i. 

 

 au kh    anh n n m ph  l c không nh  nhoi, sau khi l ng 

ngh  c h nh c a vị tỳ khưu n     c ng c ph c v  n c Ph t tùy 

theo kh  n ng   h  c l c. 

 

   uỳ xu ng  b c Hi n Trí Anh Hùng    ư c nguy n vị 
th   c  c n c  ng nh   n  ời tùy h  v  s  l i ích 

c a vị th  ( y) r ng: 

 

    ng n k p v  sau này, b c  ư n Gotama, thu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Người n  này) s  tr  thành n  h nh n c a b c  ư   người 

th a t  Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có 

n  a  
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701. Nghe ư c u     nên hoan h . Khi y, v i tâm t  ái tôi 

 ch  c ng Chi n Th ng, b c ư ng o b ng các v t d ng ch  n h t 

cu c ời. 

 

702. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo i tô    n cõi trờ  o L i. 

 

703.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân 

quy n c a ng Ph m Thiên. 

 

704. Khi y, có vị u n ư ng  c vua x   n k   t i kinh 

h nh a   người h   c a b c i n  

 

    người con gái th  n  c a vị (vua)  ư c n i danh v i 

n  ha  au kh  ng nghe Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng cao c , tôi 

 n u t gia. 

 

  ha  kh ng cho phép chúng tôi. Khi y, là nh ng người con 

gái c a c ua kh  ư c nu  dư ng  ch ng   h c hành Ph m h nh c a 

người thi u n  ngay t i nhà trong hai ch c ng n n  kh ng a  ng  ư c 

hoan h , b  ngườ  c n g   u  h ch ng c h   c Ph t. 

 

708. Sama  a a agu  h kkhun  h kkhud k  ha  u n c  

udha  n a, và Sa ghad k   h  b y. 

 

 h  a a a  a c  u a   u n c  

ha ad nn   kh   h  b y (vào thời hi n t i). 

 

710. Do các nghi p y  ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c 

c a tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 
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người thi u n  ngay t i nhà trong hai ch c ng n n  kh ng a  ng  ư c 

hoan h , b  ngườ  c n g   u  h ch ng c h   c Ph t. 

 

708. Sama  a a agu  h kkhun  h kkhud k  ha  u n c  

udha  n a, và Sa ghad k   h  b y. 

 

 h  a a a  a c  u a   u n c  

ha ad nn   kh   h  b y (vào thời hi n t i). 
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711. Và trong ki p cu i cùng hi n na    ư c anh a ng g a nh 
tri u phú bị lâm c nh kh n cùng, không tài s n, bị khánh t n,    ư c g  

 g a nh c   n. 

 

712. Ngo i tr  người ch ng, nh ng người còn l i gi u (tôi) là ―N  nhân 

không tài s n   n khi tôi có con trai, khi    ư c c m tình c a t t c . 

 

  c a bé trai hi n h u  c  c  h  m m m i, ư c nuôi 

dư ng ng ung ư ng  ư c u u  như ch nh ng s ng c a    n 

cõi ch t. 

 

714. Bị d n v t b i s u mu n, có v  m  h  ư ng   m l , mi ng 

kh c han    ng m thi th   ch  ng c han n     ang 
thang. 

 

715. Khi y, t  nh n ịnh (s  vi c) m  nh    n vị  Nh t 

ư ng    n  ng  hưa ng  n ng h  ch  hu c  i s  s ng cho 

con tôi.‖ 

 

 ng Chi n Th ng, b c rành r  v  hư ng h c hu n luy n   n  
r ng: ―Nh ng người ch  kh ng ư c tìm th y  t i ngôi nhà nào thì nàng hãy 

mang l i h t c i t  n  ng  nh  y.‖ 

 

717. Khi      ng h nh a h    kh ng  ư c ngôi 

nh  như h        ư c trí nh  r ng: ―H t c i  u   n  u  

 

 au kh   u ng  thây ch     n ng nh o Th  

Gian. Sau khi nhìn th y tôi t  r t xa, vị có âm gi ng ng  ng   n  ng: 

 

  ngườ  n   ng  n  kh ng nh n h y s  sanh di t, cu c 

s ng m t ngày là t  h n i v  ngườ  ang nh n h y s  sanh di t.[3] 
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720. Không ph i là quy lu t thu c v  ngôi làng, không ph i là quy lu t 

thu c v  ph  ch , quy lu  n  c ng kh ng h i thu c v  m  g a nh   
thu c v  t t c  th  gian luôn c  chư h n  u  u t y chính là tính ch t vô 

hường  

 

721. Sau khi l ng nghe lời k  n      ch  h  nh n ư c 

thanh tịnh  au  ư c hi u  h nh h    u  g a  ời s ng 

kh ng g a nh  

 

 ng kh   ư c xu  g a như h , trong khi g n bó vào Giáo Pháp 

c a ng Chi n Th ng, trong thời g an kh ng a  u   h nh u ph m vị 
A-la-hán. 

 

  người th c hành theo lời d y c a ng  ư   c  n ng c v  

các th n thông, v  h n nh  g i, tôi bi  ư c tâm c a người khác. 

 

724. Tôi bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh. Sau 

kh   u ng  t t c  các l u ho c    ư c thanh tịnh, hoàn toàn không ô 

nhi m. 

 

725. B c  ư  ư c tôi ph c v , lời d y c a c Ph   ư c tôi 

th c hành, nhi m v  n ng n   ư c t xu ng, l i d n   anh  ư c xóa 

tan. 

 

726. Vì m c ch n    ời kh  g a nh u  g a  ời s ng không 

g a nh  c ch y t c là s  n t n t t c  các s  trói bu c  ư c  t 

n. 

 

727. Trí tu  c a tôi v   ngh a   pháp, v  ngôn t   ư ng   như h  

v  phép bi n gi i là trong s ch, không b n nh  nhờ vào s  c ng c a c 

Ph t t  hư ng. 
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711. Và trong ki p cu i cùng hi n na    ư c anh a ng g a nh 
tri u phú bị lâm c nh kh n cùng, không tài s n, bị khánh t n,    ư c g  

 g a nh c   n. 

 

712. Ngo i tr  người ch ng, nh ng người còn l i gi u (tôi) là ―N  nhân 

không tài s n   n khi tôi có con trai, khi    ư c c m tình c a t t c . 

 

  c a bé trai hi n h u  c  c  h  m m m i, ư c nuôi 

dư ng ng ung ư ng  ư c u u  như ch nh ng s ng c a    n 

cõi ch t. 

 

714. Bị d n v t b i s u mu n, có v  m  h  ư ng   m l , mi ng 

kh c han    ng m thi th   ch  ng c han n     ang 
thang. 

 

715. Khi y, t  nh n ịnh (s  vi c) m  nh    n vị  Nh t 

ư ng    n  ng  hưa ng  n ng h  ch  hu c  i s  s ng cho 

con tôi.‖ 

 

 ng Chi n Th ng, b c rành r  v  hư ng h c hu n luy n   n  
r ng: ―Nh ng người ch  kh ng ư c tìm th y  t i ngôi nhà nào thì nàng hãy 

mang l i h t c i t  n  ng  nh  y.‖ 

 

717. Khi      ng h nh a h    kh ng  ư c ngôi 

nh  như h        ư c trí nh  r ng: ―H t c i  u   n  u  

 

 au kh   u ng  thây ch     n ng nh o Th  

Gian. Sau khi nhìn th y tôi t  r t xa, vị có âm gi ng ng  ng   n  ng: 

 

  ngườ  n   ng  n  kh ng nh n h y s  sanh di t, cu c 

s ng m t ngày là t  h n i v  ngườ  ang nh n h y s  sanh di t.[3] 
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720. Không ph i là quy lu t thu c v  ngôi làng, không ph i là quy lu t 

thu c v  ph  ch , quy lu  n  c ng kh ng h i thu c v  m  g a nh   
thu c v  t t c  th  gian luôn c  chư h n  u  u t y chính là tính ch t vô 

hường  

 

721. Sau khi l ng nghe lời k  n      ch  h  nh n ư c 

thanh tịnh  au  ư c hi u  h nh h    u  g a  ời s ng 

kh ng g a nh  

 

 ng kh   ư c xu  g a như h , trong khi g n bó vào Giáo Pháp 

c a ng Chi n Th ng, trong thời g an kh ng a  u   h nh u ph m vị 
A-la-hán. 

 

  người th c hành theo lời d y c a ng  ư   c  n ng c v  

các th n thông, v  h n nh  g i, tôi bi  ư c tâm c a người khác. 

 

724. Tôi bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh. Sau 

kh   u ng  t t c  các l u ho c    ư c thanh tịnh, hoàn toàn không ô 

nhi m. 

 

725. B c  ư  ư c tôi ph c v , lời d y c a c Ph   ư c tôi 

th c hành, nhi m v  n ng n   ư c t xu ng, l i d n   anh  ư c xóa 

tan. 

 

726. Vì m c ch n    ời kh  g a nh u  g a  ời s ng không 

g a nh  c ch y t c là s  n t n t t c  các s  trói bu c  ư c  t 

n. 

 

727. Trí tu  c a tôi v   ngh a   pháp, v  ngôn t   ư ng   như h  

v  phép bi n gi i là trong s ch, không b n nh  nhờ vào s  c ng c a c 

Ph t t  hư ng. 
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728. Sau khi mang v  t  ng rác, t  m  ịa, và th m chí t  ường l , t  

   h c hi n y hai l    c y thô. 

 

729. Hoan h  v  c h nh  ng Chi n Th ng, b c ư ng o,  gi a 

c c ch ng  h t l p (tôi) vào vị th  t i th ng trong vi c m c y thô. 

 

730. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

731. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

732. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  g a   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  g a   h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

23. Ký S  v  ha ad nn  

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c thông su t v  t t c  c c h   h n kh i. 

734. Khi     trong m  g a nh n  t i thành Ha a a     
người n   hu  ch  người khác, c n tr ng, gìn gi  tánh h nh. 

 

 u a  ị h nh n h ng u c a c Ph  adu u a a   ời 

kh     kh t th c. 
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  người n   nư c, khi y trong lúc c m l y b u nư c ang   
 nh n h y vị  ư c tịnh n     tay mình dâng (vị y) món bánh ng t. 

 

737. Sau khi th  lãnh, vị   ng i xu ng ngay t  n     h  d ng. 

au    ưa ị y v  nh    d ng t th c n vị y. 

 

   người ch  c a tôi hoan h   nh n làm con dâu c a mình. 

  c ng  người m  ch ng  n   nh l  b c Toàn Giác. 

 

739. Khi  Ng   n dư ng   h t l p vị tỳ khưu n   ị thuy t 

gi ng Giáo Pháp vào vị th  t i th ng  au kh  ngh  ư c u    h an h . 

 

   h nh mờ  c Thi n Th  ng nh o Th  Gian cùng v i 

h i chúng, r   d ng c ng  h    ư c nguy n vị th  y. 

 

  au  i gi ng có âm u u u ang ang  ng Thi n 

Th   n  i tôi r ng  N  người thi u n  hi n th c  người dâng v t th c, 

ư c vui thích trong vi c h   Ta cùng v i h  ch ng  ư c g n bó trong vi c 

l ng nghe Chánh Pháp, v    ư c ng ư ng v  c h nh, nàng hãy hoan 

h , nàng s   ư c k t qu  c a u nguy n ư c. 

 

743. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

744. Nàng s  tr  thành n  h nh n c a b c  ư   người th a t  

Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên là 

ha ad nn  

 

 Ngh  ư c u     nên hoan h . Khi y, v i tâm t  ái tôi 

 ch  c ng Chi n Th ng, b c ư ng o b ng các v t d ng ch  n h t 

cu c ời. 
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cu c ời. 
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746. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

747.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân 

quy n c a ng Ph m Thiên. 

 

748. Khi y, có vị u n ư ng  c vua x   n k   t i kinh 

h nh a   người h   c a b c i n  

 

    người con gái th  sáu c a vị (vua)  ư c n i danh là 

Sudhamm  au kh  ng nghe Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng cao c    
xin xu t gia. 

 

T ng ph m th  ba. 

 

  ha  kh ng ch  h  ch ng   nh ng người con gái c a 

c ua kh  ư c nu  dư ng có s  cư ng  cùng v  g a nh  ch ng   
th c hành Ph m h nh c a người thi u n  trong hai ch c ng n n  kh ng a  

ng  ư c hoan h , b  ngườ  c n g   u  h ch ng c h   c Ph t. 

 

752. Sama  a a agu  h kkhun  h kkhud k  ha  u n c  

udha  n a, và Sa ghad k   h  b y. 

 

753  h  a a a  a c  u a  a    u n c  

kh   h  b y (vào thời hi n t i). 

 

754. Do các nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c 

c a tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 
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755. Và vào ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh ra  kinh 

h nh a a  ng g a nh u phú, thịnh ư ng, có s  d i dào v  t t c  

các d c l c. 

 

  c  n s c   c h nh  vào thờ  u c a tu i thanh 

xuân, khi     n gia t c khác (làm v    ng th  hư ng l c thú. 

 

 au kh   n ng Nư ng Nhờ c a th  g an   ng nghe thuy t 

gi ng Giáo Pháp, ch ng c a    n qu  vị B t Lai, có trí giác ng  hoàn 

h o. 

 

758. Khi    hu t ph c vị y r   u t g a  ời s ng không 

g a nh  ng hờ  g an kh ng a  u    h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

759. Khi y, vị na  cư     n    h i v  các tu  thâm sâu 

 kh n kh    g ng gi i v  t t c  c c u y.[4] 

 

760. Hoan h  v  c h nh  ng Chi n Th ng  h t l p tôi vào vị 
th  t i th ng  a kh ng nh n h y vị tỳ khưu n  n  kh c  ị thuy t gi ng 

 h  như  ị ni này. 

 

761. Này các tỳ khưu  ha ad nn   ị n  ng  c c ngư  h  gh  
nh  như h  ư c ng nh o hư ng     thành vị ni trí tu  như 
th . 

 

762. B c  ư  ư c tôi ph c v , lời d y c a c Ph   ư c tôi 

th c hành, nhi m v  n ng n   ư c t xu ng, l i d n   anh  ư c xóa 

tan. 
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761. Này các tỳ khưu  ha ad nn   ị n  ng  c c ngư  h  gh  
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762. B c  ư  ư c tôi ph c v , lời d y c a c Ph   ư c tôi 

th c hành, nhi m v  n ng n   ư c t xu ng, l i d n   anh  ư c xóa 

tan. 
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763. Vì m c ch n    ời kh  g a nh u  g a  ời s ng không 

g a nh  c ch y t c là s  n t n t t c  các s  trói bu c  ư c  t 

n. 

 

  người th c hành theo lời d y c a ng  ư   c  n ng c v  

các th n thông, v  h n nh  g i, tôi bi  ư c tâm c a người khác. 

 

765. Tôi bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh. Sau 

kh   u ng  t t c  các l u ho c   ư c thanh tịnh, hoàn toàn không ô 

nhi m. 

 

766. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

767. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

768. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  ha ad nn   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  ha ad nn   h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

24. Ký S  v  aku  

 

 ư c    ngàn ki p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c thông su t v  t t c  c c h   h n kh i. 
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770. Vì s  t n hóa, vì s  l i ích, vì s  an l c c a t t c  ch ng anh  ng 

Siêu Nhân, b c cao quý trong s  các vị ang hu t gi ng  anh a  th  gian 

g m c  Thiên gi i. 

 

   n danh v ng cao t  ng Chi n Th ng có s  vinh quang, 

c  ư c s  n dư ng ca ng  Ng  ư c n nh  ư c n i danh  t t c  các 

hư ng c a toàn th  th  gian. 

 

 Ng   ư t lên trên s  h  ngh   ư t qua s  ư ng l   n 
  ư    n qu  vị Toàn Giác t  hư ng. 

 

  người khai m  c n ường chưa ư c khai m  ng T  hư ng 

Nh n  n  n u chưa ư c n  n   nh n th c u chưa ư c nh n 

th c. 

 

 ng Nh n Ngưu  ị bi  ư c o l , là vị rành m ch v  o l , 

là vị thuy t v  o l  ư c thi n x o v  o l  ng  ư  ca  u  i 

hư ng trong s  các b c u Ng  ngườ  u khi n xe). 

 

 ng i Bi, b c  ư  ị nh   hu t gi ng Giáo Pháp. 

Ngài ti   nh ng ch ng anh ang  ị  ch  ng m l y ái d c. 

 

776. Khi    ư c sanh ra  t i Ha a a   n m hoan h  c a 

dòng Sát- -l     c  c p tuy t vời, có tài s n  ư c yêu quý, và có 

s  v  vang. 

 

  ngườ  c n g   c ng nh p c a vị  ư ng nanda   
c ng  người em gái khác m  c a vị (Ph t) tên Padumuttara. 
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763. Vì m c ch n    ời kh  g a nh u  g a  ời s ng không 

g a nh  c ch y t c là s  n t n t t c  các s  trói bu c  ư c  t 

n. 

 

  người th c hành theo lời d y c a ng  ư   c  n ng c v  
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765. Tôi bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh. Sau 
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hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

768. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  ha ad nn   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  ha ad nn   h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

24. Ký S  v  aku  

 

 ư c    ngàn ki p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c thông su t v  t t c  c c h   h n kh i. 
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770. Vì s  t n hóa, vì s  l i ích, vì s  an l c c a t t c  ch ng anh  ng 

Siêu Nhân, b c cao quý trong s  các vị ang hu t gi ng  anh a  th  gian 

g m c  Thiên gi i. 

 

   n danh v ng cao t  ng Chi n Th ng có s  vinh quang, 

c  ư c s  n dư ng ca ng  Ng  ư c n nh  ư c n i danh  t t c  các 

hư ng c a toàn th  th  gian. 

 

 Ng   ư t lên trên s  h  ngh   ư t qua s  ư ng l   n 
  ư    n qu  vị Toàn Giác t  hư ng. 

 

  người khai m  c n ường chưa ư c khai m  ng T  hư ng 

Nh n  n  n u chưa ư c n  n   nh n th c u chưa ư c nh n 

th c. 

 

 ng Nh n Ngưu  ị bi  ư c o l , là vị rành m ch v  o l , 

là vị thuy t v  o l  ư c thi n x o v  o l  ng  ư  ca  u  i 

hư ng trong s  các b c u Ng  ngườ  u khi n xe). 

 

 ng i Bi, b c  ư  ị nh   hu t gi ng Giáo Pháp. 

Ngài ti   nh ng ch ng anh ang  ị  ch  ng m l y ái d c. 

 

776. Khi    ư c sanh ra  t i Ha a a   n m hoan h  c a 

dòng Sát- -l     c  c p tuy t vời, có tài s n  ư c yêu quý, và có 

s  v  vang. 

 

  ngườ  c n g   c ng nh p c a vị  ư ng nanda   
c ng  người em gái khác m  c a vị (Ph t) tên Padumuttara. 
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 ư c tháp tùng b  c c người con gái c a c ua  ư c ang m 

v i t t c  c c  trang s c     n ng  ng   ng nghe thuy t 

gi ng Giáo Pháp. 

 

779. Chính vào khi y, b c Th y c a th  gian y  gi a c c ch ng  n 
dư ng ị tỳ khưu n  c  h n nh n   h t l p vị ni y vào vị th  t i th ng. 

 

780. Sau khi l ng ngh  u  ư c m ng r    d ng c ng t thí 

n b c  ư   au kh  c ng dường n b c n c    ư c nguy n 

v  thiên nhãn. 

 

   c  ư  n  i tôi r ng  N  người thi u n  vui v , 

nàng s   ư c u  ư c nguy n  u  kh  ư c mong mu n này là 

qu  báu c a các vi c d ng c ng n   h  

 

782. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

783. Nàng s  tr  thành n  h nh n c a b c  ư   người th a t  

Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên là 

aku  

 

784. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

785.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên Kassapa, thu c dòng dõi, có danh ti ng  i, là thân 

quy n c a ng Ph m Thiên. 

 

786. Khi     n  du  ng  o có h nh c h nh  au kh   
ang hang  kh t th c   nh n ư c m t s  ư ng d u th p. 

439 

 

787. Sau khi th p sáng ng n n v i s  (d u   i tâm ý trong s ch tôi 

 h c v  ngôi b o tháp c a ng T  hư ng Nhân tr n c   

 

788. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

789. Do mãnh l c c a nghi p y,  b t c  n  n   anh a h  c  c c 
ng n n n chi u sáng  chính t  c c n   kh    n. 

 

790. N u tôi mu n, tôi (có th ) nhìn th y ng n n  au kh   ư t lên 

xuyên qua b c ường, xuyên qua t ng  u này là qu  báu c a vi c dâng 

c ng n  

 

791. Tôi có c p m t trong ng n, và tôi chói sáng v i danh v ng, l i còn 

c  c tin và trí tu  n a  u này là qu  báu c a vi c d ng c ng n  

 

792. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh vào gia 

nh -la-môn có nhi u tài s n và lúa g  ư c h  ng  ư c c vua tôn 

tr ng. 

 

 ư c thành t u toàn v n v  c  h  ư c ang m v i t t c  các 

 trang s c  ng  c a s    nh n h  ng Thi n Th   l    
thành. 

 

   nh n h  Ng  ang ch  sáng v i danh v ng  ư c tr ng 

v ng b  chư h n  nh n  ư c h   c c ư ng m o ph  ư c m tô 

b ng nh ng ư ng m o chính. 

 

795. V i tâm ph n ch n, v i ý vui m ng    n u t gia. Trong thời 

g an kh ng a  u   h nh u ph m vị A-la-hán. 
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  người th c hành theo lời d y c a ng  ư   c  n ng c v  

các th n thông, v  h n nh  g i, tôi bi  ư c tâm c a người khác. 

 

797. Tôi bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh. Sau 

kh   u ng  t t c  các l u ho c    ư c thanh tịnh, hoàn toàn không ô 

nhi m. 

 

798. B c  ư  ư c tôi ph c v , lời d y c a c Ph   ư c tôi 

th c hành, nhi m v  n ng n   ư c t xu ng, l i d n   anh  ư c xóa 

tan. 

 

799. Vì m c ch n    ời kh  g a nh u  g a  ời s ng không 

g a nh  c ch y t c là s  n t n t t c  các s  trói bu c  ư c  t 

n. 

 

   ng i Bi, b c T  hư ng Nh n  h t l p tôi vào vị th  

t i th ng aku   ị n  ng u trong các vị n  c  h n nh n  

 

801. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

802. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

803. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  aku   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  aku   h n th  ư  

--ooOoo-- 
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25. Ký S  v  Nand  - M  Nhân c a X  S  

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c thông su t v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

805. Là vị giáo gi i, vị làm cho hi u rõ, vị hành x  i v i t t c  chúng 

sanh, là thi n x o trong vi c ch  d  c Ph   g  ch  nh u chúng sanh 

ư t qua. 

 

806. Là b c hư ng ư ng  ng Bi M n, vị t m c u s  l i ích cho t t c  

ch ng anh  Ng   an   ng  g i cho t t c  các ngo  o   n. 

 

 Như h  ư c  m v i các vị A-la-h n c  ư c n ng c như h  

y, (th  g an   kh ng ị r i lo n và không có các ngo  o. 

 

808. B c i Hi n Trí  ca  n  ư   a ana     như c  
c t tr  b ng ng  c  a ư  ha  u  ư ng. 

 

 h  n khi y, tu i th  ư c bi t là m   ng n n  ng kh  
t n t  như h  Ng   g  ch  nh u ngườ  ư t qua. 

 

810. Khi    ư c sanh ra  t i Ha a a  ng g a nh u phú 

ư c r ng r  v i vô s  lo  ch u u  ư c   v i nh ng l c thú l n lao. 

 

    n ng i Hùng    ng nghe thuy t gi ng Giáo 

Pháp B t T , có ph m vị t i th ng, làm rõ v  chân lý tuy  i. 

 

812. Khi  ư c tịnh n   h nh mờ  ng nh o Th  Gian cùng 

v i h i chúng    a  nh d ng c ng  h  n vị y. 
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   uỳ xu ng  u n b c nh ng ng nh o Th  

Gian cùng v i h  ch ng    ư c nguy n vị th  t i th ng trong s  các tỳ 

khưu n  c  h n ch ng. 

 

814. Khi y, b c u Ph c nh ng a  chưa ư c u ph c  ng Nư ng 
Nhờ c a ba cõi, vị Chúa T , b c Nh n   ch  ngu n r ng: ―Nàng s  t 

ư c u  kh  ư c ư c nguy n y. 

 

815. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

816. Nàng s  tr  thành n  h nh n c a b c  ư   người th a t  

Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên là 

Nand  

 

 Ngh  ư c u     nên hoan h . Khi y, v i tâm t  ái tôi 

 ch  c ng Chi n Th ng, b c ư ng o b ng các v t d ng ch  n h t 

cu c ời. 

 

818. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

819. M nh chung t  n      n cõi trời D  Ma, t     n 

cõi trờ  u Su t, và t   n cõi Hóa L c Thiên, r i t   n cõi Tha Hóa T  

T i. 

 

820. Do mãnh l c c a nghi p y,  b t c  n  n   anh a   u  
ư c thi t l p vào ngôi chánh h u c a các vị vua  chính t  c c n  y. 
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821. M nh chung t  n  y (sanh) vào thân nhân lo    ư c thi t 

l p vào ngôi chánh h u c a c c ng Chuy n u n ư ng  c c ị vua cai 

qu n các lãnh th . 

 

   h  hư ng s  h nh t  gi a chư h n   ngườ   
ư c an vui  t t c  c c n    u n h i qua nhi u i ki p. 

 

 h   n ki p s ng cu  c ng     người con gái hoàn h o 

c a c vua Suddhodana t i thành ph  tên là Kapila. 

 

824. Nhìn th   c  n  p vô cùng r ng r  g a nh    nên vui 

v ; vì th   c  n  Nand  u     ư c công nh n  nh p. 

 

  c ng  trong thành ph  ng u    ư c n  danh   

nh n  ng  t t c  các thi u n  ngo i tr  a dha  

 

 Ngườ  anh a  u  ng Cao C  c a tam gi  c ng v  người út 

là vị A-la-hán. M i m  nh   người t  g a    ị m  qu  trách r ng: 

 

 N  c n  ư c sanh trong gia t c dòng Sakya (Thích Ca), con là em 

gái c a c Ph  n c ng kh ng c n c  Nanda n a, vi c gì con l i  t i gia? 

 

828. Tu i tr  có s  g   n  cư ng  c h n ư c xem là b t tịnh, s c 

kh  c ng c  c n nh  m cu i cùng, m ng s ng có s  ch   n  ch m 

d t. 

 

829. S c thân này c a con d u  nh  ư c yêu d u như  t 

ng  u n  c   ang m c a nh ng  trang s c t  như ư c g n li n 

v i s  r ng r . 
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 N  c n  ư c sanh trong gia t c dòng Sakya (Thích Ca), con là em 

gái c a c Ph  n c ng kh ng c n c  Nanda n a, vi c gì con l i  t i gia? 

 

828. Tu i tr  có s  g   n  cư ng  c h n ư c xem là b t tịnh, s c 

kh  c ng c  c n nh  m cu i cùng, m ng s ng có s  ch   n  ch m 

d t. 

 

829. S c thân này c a con d u  nh  ư c yêu d u như  t 

ng  u n  c   ang m c a nh ng  trang s c t  như ư c g n li n 

v i s  r ng r . 
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830. (S c thân này c a c n  ư c g p chung l i thu n s  tinh túy c a th  

gian, là s   i ch t vị cho nh ng con m t, là s  s n xu  a danh h  c a 

c c u hư c thi n, là ni m vui c a gia t c kk ka. 

 

831. Vào thời gian ch ng bao lâu n a, s  già s  ng  trị. Này cô gái tr , 

hãy t  b  g a nh  N  c  g  h n h o, hãy th c h nh  h  

 

 ư c vui thích v i s c p và tu i thanh xuân, sau khi nghe lời nói 

c a người m    u  g a  ời s ng kh ng g a nh ng thân ch  không 

ph i b ng tâm. 

 

833. Và v i s  c  g ng l n lao, m    n   thuy t ph c tôi g n bó 

vào vi c tham thi n  nhưng   kh ng n ng n  v  vi c y. 

 

   c   ng Chi n Th ng   nh n h y tôi có lòng khao 

khát v  các d c   i v    ngh a c a s  nhàm chán v  xác thân là qua l  

trình c a m t. 

 

835. B ng n ng c t  h n  Ng    h n a người ph  n  l ng l y, 

ng nh n  t d  hư ng   c ng nh  h n h n luôn c  tôi. 

 

836. Sau khi nhìn th  người n  có thân th  vô cùng kinh ng c    
s ng s     u  ngh   s  l i ích thu c v  nh n g an i v i con m t 

r ng   u  u n a  

 

   n  ng  N   u d u  h  n v i chị   c n gì 

em hãy nói v i chị. Hãy nói v i chị v  g a nh  n  d ng h  c a em n u em 

ưng  
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  g   N  chị yêu d u, không ph i là lúc h i han. Hãy cho 

em t a vào lòng. Tay chân c a  như  ch  u ng. Chị hãy ru em ng  m t 

ch c  

 

 au  n ng c    nh p y  k  u vào hông c a tôi r i 

 h    c n nh n vô cùng ghê r n   u ng  trán c a nàng. 

 

840. Cùng v i s   u ng c a con nh n y, m n nh   n i lên. Chúng 

  , v  ra, và toàn thân là m  và máu. 

 

841. Và khuôn m   ị n t n , thi th  có mùi hôi th i. Toàn thân bị 
ư ng n  i sang màu tím, và th i r a. 

 

842. V i t t c  các chi th  bị run r y, ch c ch c l i bị h  h  n ng y 

trong khi c m nh n s  kh  au c a nh  han n  c ch h  ư ng ng: 

 

  ị kh  s  vì n  au n, và các c m th  ư c ch  n, em bị 
m chìm trong n i kh  au n lao. Này cô b n gái, chị h   n  nư ng nhờ 

c a  

 

  p  khuôn m t c a c  u i? L   ca  c a c  u i? 

n  u  c a trái cây bimba tuy t h o c a cô, khuôn m t c a c    
u i? 

 

 ư ng t t  như  ng u i? Chi c c  ba ng n   u 
r i? Và các l  tai run r y lung linh c a c    n tình tr ng ha  i r i. 

 

846. B  ng c c  h nh d ng a h a n c n d ng ch i t  như u nư c  
tr  thành thi th  hôi th i, bị phân rã, có mùi khó chịu. 
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  h n  ng  n bị ưng n  c   l    c h i, tr  thành 

n  ch a y v t không trong s ch   c h n  kh ng nh n! 

 

848. Toàn b  ngu n g c c a thân th  là có mùi hôi th i, có s  hãi s  như 
là bãi tha ma kinh hoàng, l   n   nh ng k  ngu h ng thú!‖ 

 

849. Lúc b y giờ, sau khi nhìn th y tôi có tâm bị ch n ng  ng i Bi, 

b c nh o Th  an  người anh trai c a   n  n nh ng lời k  này: 

 

 N  Nand  h  nh n h n th  b nh ho n, b t tịnh, hôi th i. Em hãy 

tu t p tâm v   m c b t m  (t  thi) tr  thành chuyên nh  kh  ư c t p trung. 

 

 h n n  như h  n  h  c k a như  c k a như h  nào thì 

h n n  như y, (là v t) có mùi khó chịu ho c hôi th i l i ư c h ng h  i 

v i nh ng k  ngu. 

 

 ng kh    c h n n  như h   ng  kh ng t m i, 

t   i ni m v i tu  au kh   nh  ch n h    nhìn th y.‖ 

 

   au kh  ngh  ư c các lời k  khéo thuy    ị vô cùng 

ch n ng  ng t i ch   ng c u n     ư c ph m vị A-la-

hán. 

 

854. Ng i xu ng  b t c  n  n   u n u n c  c ch ch nh  
thi n. Hoan h  v  c h nh  ng Chi n Th ng  h t l p tôi vào vị th  t i 

th ng. 

 

855. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 
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856. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

857. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  Nand   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  Nand   h n th  n m. 

 

--ooOoo-- 

26. Ký S  v  So  

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c thông su t v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

859. Khi    ư c anh a ng g a nh u h  ư c h nh phúc, 

ư c tôn vinh, yêu u     n b c Hi n Trí cao quý    ng nghe 

lời nói ng t ngào. 

 

 ng Chi n Th ng  n dư ng ị tỳ khưu n  ng u trong s  các 

vị ni có s  ra s c tinh t n  au kh  ngh  ư c u     nên hoan h  và 

  h  hi n s  thành k nh n b c  ư  

 

861. Khi    nh l  b c n c   ư c nguy n vị th  y. 

ng  ng  n  ời tùy h  r ng  c nguy n c a nàng s  ư c thành 

t u. 

 

862. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 
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863. Nàng s  tr  thành n  h nh n c a b c  ư   người th a t  

Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên là 

So  

 

 Ngh  ư c u     nên hoan h . Khi y, v i tâm t  ái tôi 

 ch  c ng Chi n Th ng, b c ư ng o b ng các v t d ng ch  n h t 

cu c ời. 

 

865. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a tác 

ý, sau khi t  b  thân nhân lo     n cõi trờ  o L i. 

 

866. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na    ư c sanh vào gia 

nh u phú sung túc, thịnh ư ng, có tài s n l n lao  trong kinh thành 

a h  

 

  kh    n tu  hanh u n     n nh  người ch ng và 

 anh a ườ  người con trai, h t th  u có vóc dáng hoàn h o. 

868. Và t t c  b n ch ng u ư c nu  dư ng ng ung ư ng, có s  

thu hút ánh m t c a m  người. Ngay c  i v i nh ng k  nghịch thù, chúng 

c ng ư c ưa h ch  h ng ư c yêu m n c n h n c  tôi n a. 

 

 au  i s  không mong mu n c a  người ch ng y c a tôi 

ư c khích l  b  ườ  ngườ  c n a   u t gia trong Giáo Pháp c a vị Trời 

c a chư h n  

 

870. Khi y, còn m i m  nh   u   ng    cho cu c s ng 

c a ta là k  bị ch ng và nh ng người con trai b   i già c , và th  hư ng  

 

 a c ng   n n  n   người ch ng c a a   n  au 
kh  u   như h    u  g a  ời s ng kh ng g a nh  
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  au  c c ị tỳ khưu n    tôi  l i tu vi n c a các tỳ khưu n  
như th  r    ngh  g  g i (b o r ng   h  un n ng nư c   

 

873. Khi     nư c l   vào trong n  au  t  b p l a, 

r   ng i xu ng      ư c ịnh nh  

 

874. Sau khi nhìn th y các u n   hường, là kh  não, và là vô ngã, tôi 

 c  t t t c  các l u ho c   h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

875. Khi y, các vị tỳ khưu n   ua     h i v  nư c nóng. Sau 

khi chú nguy n vào b n th  c a l a    un n ng nư c m t cách mau chóng. 

 

876. Ng c nhiên, các vị ni  ã trình l i s  vi c n  n ng Chi n 

Th ng ca  u  au kh  ngh  u  ư c hoan h  ng B o H   n  n ời 

k  này: 

 

  ngườ  n   ng  n  ười bi ng, có s  tinh t n th p 

th i, cu c s ng m t ngày c a ngườ  ang a c tinh t n m t cách b n   t 

h n  

 

 ư c hài lòng v i s  th c hành t  p c a  ng i Hùng, b c 

i Hi n Trí   n    ng u trong s  các vị ni có s  ra s c tinh t n. 

 

879. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

880. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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881. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n    n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão ni So   h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

27. Ký S  v  hadd k n  

 

882. ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c thông su t v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

883. Khi y,  t i Ha a a  c  người tri u phú tên là Videha có r t 

nhi u ch u u      c a người y. 

 

884. Có l n n , người  c ng nh   ng   n ng M t Trời 

c a nhân lo    ng ngh   h  ưa n s  di t t n t t c  kh  au c a 

c Ph t. 

 

 ng nh   ng i khen vị h nh n ng u trong s  các vị 
thuy t v  s  g   h  u-  au kh  ng nghe, ch ng   d ng c ng 
v  h  n c Ph  như h  y trong b y ngày. 

 

886. Ch ng tôi trong khi làm h i chúng vui v   uỳ xu ng  u  bàn 

ch n   ư c nguy n vị th  y. Chính vào khi  ng Cao Quý c a loài 

người – 

 

887. –  ng hư ng ư ng n người tri u h   n  nh ng lời k  này: 

N  c n a  ngư    ư c vị th   ư c nguy n r  ngư  h  N t Bàn. 
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888. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Ngư   tr  h nh na  h nh n c a b c  ư   người th a t  

Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên là 

a a a  

 

 Ngh  ư c u y, ch ng    nên hoan h . Khi y, v i tâm t  

ái ch ng   ch  c ng Chi n Th ng, b c ư ng o b ng các v t d ng 

ch  n h t cu c ời. 

 

891. Vị (Ph t)    ch  ng  h   ch  ph c các ngo  o, 

 hư ng d n nh ng a  ng ư c hư ng d n, r   N t Bàn cùng các vị 
h nh n  

 

 h  ng Cao C  c a th  gian   N t Bàn, nh m m c ch c ng 
dường n b c  ư ch ng   p h p các b n bè quy n thu c, r i cùng 

v i nh ng người   ch   d ng – 

 

893. – ngôi b o tháp làm b ng châu báu cao b y do-tu n  ch  ng như 
  nh h  uang  ư c t a r ng a như  ng h a  ch a  

 

894. T  n  y, ch ng   ch  h c hi n b   ng n ch c a nh  

b ng chính b y lo  ch u u  ch ng ang ch  ng như  ng n l a c a cây 

s y. 

 

895. Ch ng   ch   y v i d u h    ch  h p sáng các ng n 

n  n  y nh m m c ch c ng dường n b c i n  ng Bi M n c a 

m i sanh linh. 
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881. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n    n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão ni So   h n th  sáu. 

 

--ooOoo-- 

27. Ký S  v  hadd k n  

 

882. ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c thông su t v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

883. Khi y,  t i Ha a a  c  người tri u phú tên là Videha có r t 

nhi u ch u u      c a người y. 
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người – 

 

887. –  ng hư ng ư ng n người tri u h   n  nh ng lời k  này: 

N  c n a  ngư    ư c vị th   ư c nguy n r  ngư  h  N t Bàn. 
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888. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n a a  hu c 

dòng dõi, xu t thân gia t c kk ka  xu t hi n  th  gian. 

 

 Ngư   tr  h nh na  h nh n c a b c  ư   người th a t  
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ái ch ng   ch  c ng Chi n Th ng, b c ư ng o b ng các v t d ng 
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894. T  n  y, ch ng   ch  h c hi n b   ng n ch c a nh  

b ng chính b y lo  ch u u  ch ng ang ch  ng như  ng n l a c a cây 

s y. 

 

895. Ch ng   ch   y v i d u h    ch  h p sáng các ng n 

n  n  y nh m m c ch c ng dường n b c i n  ng Bi M n c a 

m i sanh linh. 
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896. Ch ng   ch  h c hi n b   ng n ch u  n ư c ch a 

y v i thu n các lo i châu báu nh m m c ch c ng dường n b c i n  

 

897.  gi a c a m i nhóm tám ch u là nh ng v t giá trị như ng ư c 

ch  ng. Chúng sáng r c v i màu s c t  như nh t trời vào mùa thu. 

 

898. Chi u sáng  b n c a là các vòm c ng làm b ng châu báu. Chi u 

sáng là nh ng t m ván xinh x n làm b ng ch u u ư c d ng ng. 

 

899. Chói sáng là các l ng hoa khéo t  a ư c t vòng quanh. Chói 

sáng là các cờ xí b ng ch u u ư c d ng ng. 

 

900. Và ngôi b o tháp làm b ng ng c u  n  kh  ư c tô màu, khéo 

ư c th c hi n, sáng r c v i màu s c t  như t trời vào lúc hoàng hôn. 

 

901. Ngôi b o tháp có ba b  thờ. Ch ng   ch  y m t b  v   
màu vàng, m t b  v   u , và m t b  v   u n  

 

 au kh   ch  h c hi n vi c c ng dường ng u như h   n 

b c Thuy t Gi ng cao quý, ch ng   dâng cúng v  h  n H i Chúng tùy 

h  n ng c ch  n h t cu c ời. 

 

 au kh   c ng  người tri u phú y th c hi n toàn b  nh ng vi c 

hư c báu  ch  n h t cu c ờ     n nhàn c nh cùng v i chính 

người y. 

 

 au kh   h  hư ng s  thành công  b n th  chư h n i nhân 

lo    u n h i cùng v  ch nh người  như  h nh ng i xác thân v y. 
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 ư c  ch n ư  t ki  ng nh o Th  an a  ị 
có ánh m t thu hút, b c th y rõ t t c  c c h   h n kh i 

 

906. Khi y  t  andhu a  người này là vị Bà-la- n ư c công nh n 

là t t lành, d i dào v  vi c h u t ki n th c    ị lâm vào c nh vô cùng 

kh  kh n  tài s n. 

 

 ng  kh  y, v    ư ng ng    n  Bà-la-môn (v ) 

c a người y. Có l n  người Bà-la-môn cao quý    n b c i Hi n Trí. 

 

 c Ph t) ng i   ngườ  ang hu t gi ng v  vị th  B t T . 

au kh  ngh  h  ư c hoan h  người   d ng c ng t t m v i choàng. 

 

909. Quay v  l i nhà v i m t m nh v  người   n    u này: 

N ng h   h  vi c hư c l n lao; t m v  ch ng  ư c d ng n c 

Ph  

 

910. Khi  ư c hài lòng xi  a    ch p tay lên nói lời tùy h  

r ng  hu u n  m v  ch ng   kh  ư c d ng n c Ph t t i 

hư ng như h   

 

 ư c an vui, tr  nên g n bó, trong khi luân h i cõi này cõi khác, 

người    h nh c vua, vị lãnh chúa  thành ph  a  ng u  

 

912. Khi y, tôi tr  thành chánh h u c a người y, là t  ca  ng  n  

nh n    ư c c m tình r t m c c a người y do s  yêu m n ư c  c a 

ch ng. 

 

913. Sau khi nhìn th y tám vị nh  c c ang  uanh  kh t 

th c  người    nên hoan h    d ng t th c vô cùng giá trị. 
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896. Ch ng   ch  h c hi n b   ng n ch u  n ư c ch a 

y v i thu n các lo i châu báu nh m m c ch c ng dường n b c i n  

 

897.  gi a c a m i nhóm tám ch u là nh ng v t giá trị như ng ư c 

ch  ng. Chúng sáng r c v i màu s c t  như nh t trời vào mùa thu. 

 

898. Chi u sáng  b n c a là các vòm c ng làm b ng châu báu. Chi u 

sáng là nh ng t m ván xinh x n làm b ng ch u u ư c d ng ng. 

 

899. Chói sáng là các l ng hoa khéo t  a ư c t vòng quanh. Chói 

sáng là các cờ xí b ng ch u u ư c d ng ng. 

 

900. Và ngôi b o tháp làm b ng ng c u  n  kh  ư c tô màu, khéo 

ư c th c hi n, sáng r c v i màu s c t  như t trời vào lúc hoàng hôn. 

 

901. Ngôi b o tháp có ba b  thờ. Ch ng   ch  y m t b  v   
màu vàng, m t b  v   u , và m t b  v   u n  

 

 au kh   ch  h c hi n vi c c ng dường ng u như h   n 

b c Thuy t Gi ng cao quý, ch ng   dâng cúng v  h  n H i Chúng tùy 

h  n ng c ch  n h t cu c ời. 

 

 au kh   c ng  người tri u phú y th c hi n toàn b  nh ng vi c 

hư c báu  ch  n h t cu c ờ     n nhàn c nh cùng v i chính 

người y. 

 

 au kh   h  hư ng s  thành công  b n th  chư h n i nhân 

lo    u n h i cùng v  ch nh người  như  h nh ng i xác thân v y. 
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 ư c  ch n ư  t ki  ng nh o Th  an a  ị 
có ánh m t thu hút, b c th y rõ t t c  c c h   h n kh i 

 

906. Khi y  t  andhu a  người này là vị Bà-la- n ư c công nh n 
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 c Ph t) ng i   ngườ  ang hu t gi ng v  vị th  B t T . 

au kh  ngh  h  ư c hoan h  người   d ng c ng t t m v i choàng. 

 

909. Quay v  l i nhà v i m t m nh v  người   n    u này: 

N ng h   h  vi c hư c l n lao; t m v  ch ng  ư c d ng n c 
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910. Khi  ư c hài lòng xi  a    ch p tay lên nói lời tùy h  

r ng  hu u n  m v  ch ng   kh  ư c d ng n c Ph t t i 

hư ng như h   

 

 ư c an vui, tr  nên g n bó, trong khi luân h i cõi này cõi khác, 

người    h nh c vua, vị lãnh chúa  thành ph  a  ng u  

 

912. Khi y, tôi tr  thành chánh h u c a người y, là t  ca  ng  n  

nh n    ư c c m tình r t m c c a người y do s  yêu m n ư c  c a 

ch ng. 

 

913. Sau khi nhìn th y tám vị nh  c c ang  uanh  kh t 

th c  người    nên hoan h    d ng t th c vô cùng giá trị. 
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914. Sau khi th nh mời l n n a  người   h c hi n mái che b ng châu 

báu. L ng che b ng vàng (r ng   c nh a   ư c nh ng người th  rèn 

ki n thi t. 

 

 au kh   hư ng d n t t c  các ngài y ti n vào các ch  ng i b ng 

ng  ư c tịnh n người    tay mình dâng cúng v  h  n các ngài y. 

 

916. Khi   c ng  d ng c ng t thí y cùng v  c vua x   
  ư c sanh ra  a  n n a, t i ngôi làng nh  ngo i thành. 

 

917. (Sanh ra)  ng g a nh g u c  hịnh ư ng  người  ư c an 

l c  c   a     người v  vô cùng chung th y c a người anh c . 

 

918. Sau khi nhìn th y vị Ph  c c  người em gái c a ch ng   
dâng ph n c  n vị    hu t l i khi ch ng   n. 

 

919. Ch ng tôi không hoan h  v i vi c d ng c ng      y l i 

ph n c  y t  bình bát r   a  ch  ch ng. Ch ng   d ng c ng h n 

c  y) m t l n n a n chính vị Ph t y. 

 

920. Khi    u ng   h n c     c c i v  c 

Ph    d ng nh  y ch a  n n vị Ph  như h  y. 

 

921. V  v t ch  c ng như c nh n gi ng như  t không trong s ch và 

a h a n  kh     nh n khu n t có tâm bình th n    c ng ch n 

ng. 

 

922. Sau khi nh n l  nh     ch b ng ch  h  i v i 

tâm tịnh n    ch a y v   ng   d ng n t cách cung kính. 
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923.  b t c  n  u  ư c anh a   u có s c nh p do s  b  

thí và có mùi hôi do lờ  n   d  h   không ph  h  i v  c Ph t. 

 

924. L n khác, khi ngôi b o tháp c a ng Chi n Th ng a a a ang 

ư c hoàn t  ư c hoan h    d ng c ng h n ngói cao quý b ng vàng. 

 

   m phi n ngói y b ng hư ng h  anh n  b n ngu n. 

  ư c thoát kh i khuy  m v  mùi hôi th    ư c thành t u t t 

p v  toàn b  các ph n thân th . 

 

926. (Ch ng   ch  h c hi n b  ng n c  a ng chính b y lo i 

ch u u  ư c ch a   ng  h ng ng n  n  

 

927. V i tâm ý thanh tịnh  au kh     n    h p sáng, 

người   p thành b y hàng nh m m c ch c ng dường n b c B o H  

Th  Gian. 

 

928. Khi   c ng c  h n ng g  c bi t trong vi c hư c thi n 

 Người   ư c sanh ra  x   n n a  ư c n i danh là Sumitta. 

 

     c a người  ư c an u  ư c g n  ư c yêu quý. 

Khi  người  c ng  d ng n vị Hi n  c Giác t m v i choàng b n 

ch c. 

 

   h an h  v  vi c b  thí t  hư ng  c ng  c  h n trong 

vi c y. Vị  c ng  anh a n n a trong qu c   hu c dòng dõi 

Koliya. 

 

931. Khi y, cùng v  n   người c n a  d ng a  người   
h   n   ị Ph  c Giác. 
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914. Sau khi th nh mời l n n a  người   h c hi n mái che b ng châu 
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  au kh    h  ng chư h  c Giác) trong ba tháng, 

người   d ng a  h    h   trình c a nghi  hư c thi n    
v  c a người y. 

 

933. T  n  y ch   người    thành vị vua tên là Nanda có danh 

ti ng    c ng   thành chánh h u c a người y, có s  thành t u v  

t t c  c c u d c l c. 

 

934. Và khi  người    thành vị lãnh chúa Brahmadatta. Khi y, 

nh ng người con trai c a b  adu a a    thành các b c Hi n  c 

Giác. 

 

 Người   h   n   ị không thi u vị n  ch  n h t cu c 

ờ  hư h  c c  cư ng  t  ườn hoa c a c vua r   N t Bàn, và 

người   c ng dường. 

 

936. Và sau khi cho xây d ng các ngôi b o tháp, c  ha  ch ng   u t 

gia. Sau khi tu t  c c  ư ng  ch ng    n cõi Ph m Thiên. 

 

937. T  n  y ch   người   kh  ư c sanh ra t  ah ha n  
 ha ana   u anad  cha  người Bà-la-môn dòng t c Kosiya. 

 

    người con gái c a vị Bà-la-môn Kapila, m   uc a   

t  k nh h nh ga  ng  s  Madda. 

 

939. Sau khi t o ra tôi v  h nh ư ng b ng vàng kh  ngườ  cha  g   
cho b c  a a a  ngườ   k ng c  các d c. 

 

940. L n n  c n người có lòng bi m n      c ng c làm. 

Sau khi nhìn th y các sinh v t bị nh ng  như  u   n hị  người y 

 ị ng tâm. 
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941. Và tôi  nhà, sau khi nhìn th y nh ng cây mè m c lên trong s  thiêu 

t c a ánh n ng m t trời và loài sâu b  bị các con qu  n hịt, khi    c  
s  ng tâm. 

 

942. Lúc b y giờ  c n người trí tu    u  g a    u t gia theo vị 
   ng theo h nh du  ng   ng n  n  

 

 n kh   a  ngườ  nu  dư ng ng Chi n Th ng  ư c 

xu t gia, khi     h      ư c ch  d y b  c Ph t. 

 

944. Trong thờ  g an kh ng a  u   h nh u ph m vị A-la-hán. 

Ôi, tính ch t b n h u t  nh i v i vị Kassapa vinh quang! 

 

945. Kassapa là con trai, l  người th a t  c a c Ph  kh  ư c ịnh 

nh  nh n h  ư c cõi trờ   ịa ng c, và là vị   ư c ời s ng ư c 

 

 

946. R i (vị    n s  di t t n c a s  sanh, là vị hi n  ư c 

hoàn h o v  th ng trí, v i ba s  hi u bi t y tr  thành vị Bà-la-môn có tam 

minh. 

 

 ư ng  như h   hadd  n   ị ni có tam minh, có s  

d t b  T  Th n, mang thân m ng cu  c ng au kh   ch n th ng a ư ng 
cùng v  o quân binh. 

 

948. Sau khi nhìn th  u tai h i  th  gian, c  hai ch ng   u t 

g a  h ng   c  c c u ho c  c n ki   ư c hu n luy n   c  ư c 

tr ng thái mát m   ư c Ni t Bàn. 
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  au kh    h  ng chư h  c Giác) trong ba tháng, 
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936. Và sau khi cho xây d ng các ngôi b o tháp, c  ha  ch ng   u t 

gia. Sau khi tu t  c c  ư ng  ch ng    n cõi Ph m Thiên. 

 

937. T  n  y ch   người   kh  ư c sanh ra t  ah ha n  
 ha ana   u anad  cha  người Bà-la-môn dòng t c Kosiya. 

 

    người con gái c a vị Bà-la-môn Kapila, m   uc a   
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Sau khi nhìn th y các sinh v t bị nh ng  như  u   n hị  người y 

 ị ng tâm. 
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   ng theo h nh du  ng   ng n  n  

 

 n kh   a  ngườ  nu  dư ng ng Chi n Th ng  ư c 
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tr ng thái mát m   ư c Ni t Bàn. 
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949. Các phi n não c a   ư c h u t, t t c  các h u  ư c xóa 

s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), tôi s ng 

không còn l u ho c. 

 

950. Qu  v    h nh c ng  n   h nh u a  nh   h c 

hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

951. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c  c 

ch ng    h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 Tỳ khưu n  hadd k n   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  hadd k n   h n th  b y. 

 

--ooOoo-- 

28. Ký S  v  a dha  

 

952. Vào m t thu  n  ng nh o nhân lo  ang ng  t i m  ườn 

núi cao quý  h nh agaha ng u   h  

 

 h  ang cư ng  t i trú x  ng u c a các tỳ khưu n   trong thành 

ph    c  u  ngh  như y kh  n vị tỳ khưu n  a dha  ng: 

 

 Nanda  hu a h n thi n   ư ng   như h  (hai) vị t  hư ng 

h nh n   ư ng uddh dana    a a  a  

 

955. Cùng các vị  ư ng   t th ng   c c ư ng lão ni có 

i th n l c, các vị   ng  n n  an ịnh không còn l u ho c  như   
c a c  n h t nhiên li u. 
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956. Và luôn c  ta n a c ng   n vị th  an n nga  ng kh  ng 

nh o Th  Gian còn hi n ti n  ng kh    u i th  c a mình, vị ni 

 u  ngh  như h . 

 

957. Sau khi xem xét th  hành s   n s  ho i di t trong chính ngày 

hôm y, vị n   c m l y bình bát và y r   ời kh i ch n tịnh cư c a mình. 

 

958. Vị n  c  i th n l c c  i trí tu    d n u m   ng n ị tỳ 

khưu n   n b c Toàn Giác. 

 

 au kh  nh l  b c Toàn Giác, vị ni   ng i xu ng  m t bên và 

 n  ời nói này v i b c  ư  ị có d u hi u bánh xe: 

 

 ch ng i Hi n  c n   ư   u  a  n cu i 

cùng c a tu  c ang n n  n   n ngay  ườn d c  c n n hưa 
rõ. 

 

961. S  tiêu ho i c a con  ch n u i, m ng s ng c a con còn chút ít. 

Rời b  Ngài, con s  a   nư ng nhờ c a b n h n  ư c con th c hi n. 

 

962. Chính  thờ  m cu i cùng, s  ch t ch n ng tu i th . B ch ng 

 ng  h  na   an  c n  thành t u Ni t Bàn. 

 

963. B ch ng Hi n Trí, (Ni  n   n  kh ng c   sanh, s  già, s  

b nh và s  ch t. B ch ng nh ng  n  n  kh    n  kh ng c n ư c 

nhìn th  h  c n  n n  y. 

 

964. B ch ng Hi n  ch  n nh  người c a b c  ư ng i 

chung  n   n u) nh n bi t l i l m (nào c a tôi), xin quý vị hãy tha th   

ư c m t. 
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  au kh   a  n trong vòng luân h i, n u c  u sai trái c a 

c n i v i Ngài, b ch ng  ng c n n hưa  n Ng  h  ha h  l i 

l  ch  c n  

 

966. Sau khi l ng nghe lời nói c a vị ni  ng Hi n  ư ng  n  
u n  a  n  u g  h n  n ng  ngườ  ang  n Ni t Bàn? 

 

  n ng c ng n n hị hi n th n thông cho các vị hành theo Giáo 

Pháp c a a ư c th y. Và hãy ch  t s  nghi ngờ v  Giáo Pháp cho t t c  

c c ch ng  

 

968. Sau khi l ng nghe lời nói c a b c Hi n Trí y, vị tỳ khưu n  
a dha    nh l  ng Hi n  ư ng    n  ời nói này: 

 

 ch ng nh ng  c n  a dha   t  g a  người v  c a 

Ng  ư c sanh ra trong gia t c ak a  c n  du   h n s  c a người n . 

 

970. B ch ng Anh Hùng, trong s  m   ch n ư  u ng n h  n  

 nhà c a Ng  c n  ngườ  ng u   người ch  qu n t t c . 

 

  ngườ  c  ư c s c  nh nh   c h nh,  vào tu i thanh 

xuân, có lờ  n  ng u  t c  chư h n c ng như  ngườ  u quý tr ng 

con. 

 

 n ng u m t ngàn thi u n   trong cung c a người con trai 

dòng Sakya. Các cô y cùng vui bu n gi ng nhau t  như chư h n  ườn 

hoa) Nandana. 

 

 n  ư t lên trên lãnh v c d c nh  ư c kh ng ịnh v  m t th  

h nh  kh ng c  ngườ  ư ng ư ng  s c p ngo i tr  ng nh o Th  

an  
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 au kh   n  như h   a dha  i s  cho phép c a c 

Ph   a  n kh ng ung  ã thị hi n vô s  th n thông. 

 

 a dha   hị hi n  c  h  ư ng ư ng i b u   u là 

o) Kuru  v  phía b c  ha  c nh  ha  h n  h n nh  o Jambu.[7] 

 

  u  c ng  c  h   h a na  nhưng c c c nh ch   c c c nh 
lá khác nhau, m  ng  t trời là m  n  u  ch  nh. 

 

977. Ng n núi c a b u   là m  chim. Trong lúc phe ph y cây Jambu 

cùng v i c i r  (làm cây qu t), vị n    n  nh l  ng nh o Th  

Gian. 

 

 ư ng   như h , vị n   hị hi n hình dáng con voi, con ng a, 

ng n núi, và bi n c , r i m  ng  t trời, núi Meru, và vóc dáng c a vị trời 

Sakka. 

 

979. ―B ch ng Anh Hùng, b ch ng H u Nh n  c n  a dha  
nh l   n ch n Ng  n  ch  khu t m t ngàn th  gi i b ng a sen n  

r .‖ 

 

980. Và sau khi hóa hi n ra vóc dáng c a ng Brahma, vị n   hu t 

gi ng Giáo Pháp v  kh ng nh  ch ng Anh Hùng, b ch ng H u Nhãn, 

c n  a dha  n nh l   bàn chân (Ngài). 

 

981. B ch ng i Hi n  c n  c  n ng c v  các lo i th n thông 

 h n nh  g  c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

982. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t c  

các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 
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983. B ch ng i Hùng, trí c a con v   ngh a   pháp, v  ngôn t , và 

ư ng   như h  v  phép bi n gi   ư c thành t u trong s  hi n di n c a 

Ngài. 

 

984. S  g p g  i v  chư h   c c ng nh o Th  an  ư c 

Ngài nhìn th y rõ. B ch ng i Hi n Trí, có nhi u hành ng hư ng hư ng 

c a con là nh m m c ch  Ngài. 

 

985. B ch ng Hi n Trí, xin Ngài nh  l i thi n nghi  ư c  c a 

con. B ch ng  ng  hư c u  ư c c n ch   nh m m c ch  

Ngài. 

 

986. B ch ng  ng  au kh   nh a nh ng n  kh ng h ch h p 

  ng n  u không gi i h nh, m ng s ng  ư c con hy sinh là nh m 

m c ch  Ngài. 

 

987. B ch ng i Hi n  Ng    thí con nh m m c ch   

(k  khác) nhi u ngàn ko i[8] l n. Con không có b t bình v  u y là nh m 

m c ch  Ngài. 

 

988. B ch ng i Hi n  Ng    thí con vì s  h  tr  (k  khác) 

nhi u ngàn ko i l n. Con không có b t bình v  u y là nh m m c ch  

Ngài. 

 

989. B ch ng i Hi n  Ng    thí con nh m m c ch t th c 

(cho k  khác) nhi u ngàn ko i l n. Con không có b t bình v  u y là nh m 

m c ch  Ngài. 

 

 n   b  nhi u ngàn ko i m ng s ng. Con t  b  m ng s ng c a 

c n ngh  ng  a  th c hi n s  gi i thoát kh i n i s  hãi.‘ 
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991. B ch ng i Hi n Trí, con không c t gi u c c  trang s c ư c 

d ng ch  c  h , nhi u v i vóc các lo i, các v t d ng c a ph  n  là nh m m c 

ch  Ngài. 

 

 n  d t b  tài s n, lúa g o, các làng, và các ph  ch . B ch ng 

i Hi n Trí, các ru ng ườn, nh ng người con trai, và con g    ư c d t 

b . 

 

993. B ch ng i Hùng, không th   ư c nh ng con voi, ng a, 

trâu bò, luôn c  các n  tỳ và t  g   ư c d t b  là nh m m c ch  Ngài. 

 

994. V  vi c Ngài b o con r ng: ‗Ta s  cho v  h  n người hành kh  
con không nhìn th y s  b t bình c a con trong khi Ngài b  thí v t thí t i 

hư ng. 

 

995. B ch ng  ng  c n  i qua nhi u kh  au kh c i 

không th   ư c,  nhi u hình th c trong s  luân h i là nh m m c ch  

Ngài. 

 

996. B ch ng i Hi n   ư c ung ư ng con không vui thích 

và không có tâm b c b i trong nh ng kh  au  c n ư c quân bình trong m i 

ường h p là nh m m c ch  Ngài. 

 

997. Theo l  trình mà b c Toàn Giác (quá kh   kh ng ịnh v  pháp 

(gi  h  h  ng i Hi n   t n s  Giác Ng  sau khi tr i qua an l c 

và kh  au  

 

998. B ch ng Ph m Thiên, b c n c  ng nh o Th  Gian 

Gotama, Ngài v  c n  c  nh u l n g p g  v  c c ng B o H  Th  Gian 

khác. 
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d ng ch  c  h , nhi u v i vóc các lo i, các v t d ng c a ph  n  là nh m m c 

ch  Ngài. 

 

 n  d t b  tài s n, lúa g o, các làng, và các ph  ch . B ch ng 

i Hi n Trí, các ru ng ườn, nh ng người con trai, và con g    ư c d t 

b . 

 

993. B ch ng i Hùng, không th   ư c nh ng con voi, ng a, 

trâu bò, luôn c  các n  tỳ và t  g   ư c d t b  là nh m m c ch  Ngài. 

 

994. V  vi c Ngài b o con r ng: ‗Ta s  cho v  h  n người hành kh  
con không nhìn th y s  b t bình c a con trong khi Ngài b  thí v t thí t i 

hư ng. 

 

995. B ch ng  ng  c n  i qua nhi u kh  au kh c i 

không th   ư c,  nhi u hình th c trong s  luân h i là nh m m c ch  

Ngài. 

 

996. B ch ng i Hi n   ư c ung ư ng con không vui thích 

và không có tâm b c b i trong nh ng kh  au  c n ư c quân bình trong m i 

ường h p là nh m m c ch  Ngài. 

 

997. Theo l  trình mà b c Toàn Giác (quá kh   kh ng ịnh v  pháp 

(gi  h  h  ng i Hi n   t n s  Giác Ng  sau khi tr i qua an l c 

và kh  au  

 

998. B ch ng Ph m Thiên, b c n c  ng nh o Th  Gian 

Gotama, Ngài v  c n  c  nh u l n g p g  v  c c ng B o H  Th  Gian 

khác. 
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999. B ch ng i Hi n Trí, nhi u h nh ng hư ng hư ng c a con là 

nh m m c ch  Ngài. Con là n  tỳ c a Ngài trong lúc Ngài t m c u Ph t 

Pháp.‖ 

 

1000. Vào thu  b n a- ng-kỳ và m   ng n k p, b c i Anh Hùng, 

vị nh o Th  an a ka a  h n kh i. 

 

 au kh   h nh mờ  c Như a  nh ng người  khu v c vùng 

n ịa làm s ch s  c n ường  n c a Ngài v i tâm hoan h . 

 

1002. Vào thờ  m  người    ị Bà-la- n n u dha    
s a so n c n ường c a ng n  ang  n. 

 

1003. Vào thờ  m  c n   người thi u n  xu t thân Bà-la-môn tên 

u  n   n cu c t  h i. 

 

 n  c m tám n m hoa sen nh m m c ch c ng dường n b c 

 ư  n  nh n h y vị n  ư c n i b c  gi a  người. 

 

1005. Sau khi nhìn th  c n ngườ  ang ng i khoác áo v  cây vô cùng 

ng u u n  ang ng i, khi  c n  ngh  ng: ‗M ng s ng c a ta là có 

k t qu .‘ 

 

1006. Khi  c n  nh n h y s  n  l c y c a vị n   c  ư c k t 

qu . Do nghi p quá kh , tâm c a c n c ng  ịnh n  ng Toàn Giác. 

 

 n  c  âm tịnh n h n n a i v i vị n  c    hư ng 

hư ng  n  n  ng  N  ị n   kh ng nh n h y v t nào khác nên 

ư c d ng c ng   ch  ng c c a h a  
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1008. Này vị n  h   c a ng n  n m, hãy là c a tôi ba n m. Này 

vị n  như h  s  thành t u hãy là b ng nhau i v i m c ch g c ng  c a 

Ng  

 

  T ng ph m th  ư  

 

1009. Sau khi c m l  c c a h a  ị n   gi a  ngườ   c ng 
dường n b c i n  c  danh ng   ang  n nh m m c ch g c 
ng . 

 

1010. B c i Hi n  a ka a  ng  ng  nh n h y  gi a 

 ngườ    ch  ngu n cho vị n  c    hư ng hư ng r ng: 

 

 N  ị i n  người n  này) s  c   ư ng ư ng  c  ngh p 

ư ng ư ng  c  h nh ng ư ng ư ng   tr  h nh người v  do nghi p báu 

i v i m c ch c a ngư  

 

 Người n  n  c  d ng nh n nh   c ng ng u  u  , 

có lờ  n  ng n, s  tr  h nh người v  u u  người th a t  Giáo Pháp 

c a vị (Ph t) y. 

 

 ng g ng như c c người ch  gìn gi  c  ư ng c a c  người n  

này s  h   như h   i v i các thi n pháp. 

 

 ng kh  hư ng ư ng n ngư   người n  này) s  làm tròn 

 các pháp toàn h o, s   ư c qu  vị giác ng  ư ng  như c n ư  phá 

v  cái chu ng  

 

1015. y là u c Ph   ch  ngu n ch  c n ư c   ư ng 

ki p. Trong khi tùy h  lời nói  c n   ngườ  c  h nh ng như y. 
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1016. T  n   c n  c   ịnh n i v i vi c   ư c th c 

hi n t  p  n  anh  n th  trờ   người v i s  l n không th  m 

ư c. 

 

 n  i qua l c và kh   các cõi trời và   ngườ  h  t 

n ki p s ng cu  c ng  c n  anh a ng g a c Sakya. 

 

1018. Con có s c p, có c a c i, có danh v ng và gi i h nh ư ng  như 
th . Con có s  thành t u v n toàn thân th  ư c vô cùng kính tr ng v  c c u 

lành. 

 

1019. L i l c, danh v ng, cung kính, s  h i t  c a các pháp th  gian, và 

tâm bị kh  não là không có, con s ng không s  hãi.[9] 

 

 n  nh  ch n c c  luân h    u t gia vào ời s ng 

kh ng g a nh  au kh  u t gia cùng v i m  ng n người h u c n, con không 

có gì. 

 

1021. Sau khi t  b  g a nh  c n  u  g a  ời s ng không gia 

nh  h  chưa  n n a h ng  c n   ư c b n S  Th t. 

 

1022. Nhi u người, không ph i m   i y ph c, v t th c, thu c men, 

và ch  n m ng i t  như c c n ng c a bi n c . 

 

1023. Các phi n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 

 

1024. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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1025. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c con 

c ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 Như y là có kh  au a d ng và thành công nhi u hình th c. 

ư c  n tr ng thái thanh tịnh, con nh n lãnh m i s  thành t u. 

 

1027. Nàng y b  thí chính b n thân mình vì m c ch hư c báu c a vị 
i n   có s  thành t u v  b n h u. Vị th  Ni t Bàn là không còn t o tác. 

 

 u  kh , hi n t i, và vị a   ư c c n ki t, t t c  nghi p c a con 

 ư c c n ki t. B ch ng H u Nh n  c n n nh l   n ch n Ng  

 

Tỳ khưu n  a dha   n  n nh ng lời k  này như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  a dha   h n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

29. Ký S  v  10. 000 vị Tỳ hưu N  

 

1029. Vào thu  b n a- ng-kỳ và m   ng n k  ng Chi n Th ng, 

vị nh o Th  an n  a ka a  h n kh i. 

 

 ng i Hùng, b c ư ng  a ka a  ch  ngu n cho 

u dha  u  c  ng thái h nh phúc và kh  au ư ng  như nhau  

 

1031. Trong lúc nhìn th y (th  gian) cùng v  chư h n  ng c  
   th  gian) luôn c  cõi trờ  ch ng c n   n n   h i vào dịp tuyên 

dư ng c a ha  người    n  ng): 
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c ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 
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1032. ―Trong l n t  h i  ngày vị lai, xin ngài hãy là ch ng c a t t c  

chúng tôi. H t th y t t c  s  là nh ng người v  vui v , có lờ  n  ng u c a 

ngài.‖ 

 

1033. B ch ng i Hi n Trí, t t c  chúng con có b  thí v i trì gi i, và 

tham thi n  kh  ư c tu t p. Và m i th  thu c v  ch ng c n  ư c buông 

b  t  lâu. 

 

1034. B ch ng i Hi n Trí, b t c  u g   ư c a  ư c như  
hư ng h   h a  ng h a  n  t làm b ng châu báu, t t c   ư c 

buông b . 

 

1035. B ch ng i Hi n Trí, và luôn c  nghi  n  kh c  ư c th c 

hi n c ng như  th  hư ng thu c v  nhân lo i, m i th  thu c v  ch ng c n  
ư c buông b  t  lâu r i. 

 

1036. Trong khi luân h i nhi u ki p s ng  ch ng c n   ư c nhi u 

hư c u  h ng c n  h  hư ng quy n th    u n h i cõi này cõi khác. 

 

 h   n ki p s ng cu i cùng  trong cung c a người con trai 

d ng ak a  ch ng c n  ư c sanh ra trong nhi u gia t c khác nhau, là nh ng 

m  nhân có ái d c và s c p. 

 

 h ng c n   n danh v ng cùng v i l i l c t  nh  ư c tôn 

nh  ư c t t c  tôn tr ng  u n u n ư c cung c p các l i l c v  c  n nư c 

u ng. 

 

1039. Sau khi t  b  g a nh  ch ng c n  u  g a  ời s ng không 

g a nh  h  chưa  n n a tháng, t t c  ch ng c n   ư c Ni t Bàn. 
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1040. Nhi u ngườ   i m i th  l i l c v  c  n nư c u ng, y ph c 

và ch  n m ng  h ng c n u n u n ư c n k nh c ng dường. 

 

1041. Các phi n não c a ch ng c n  ư c h u t, t t c  các h u  
ư c xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  nh ng c n  c   ư c 

c i trói), chúng con s ng không còn l u ho c. 

 

1042. Qu  v  ch ng c n  h nh c ng  n   h nh u tam minh, 

 h c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1043. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c chúng 

c n c ch ng  ch ng c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

ười ngàn vị tỳ khưu n  ng u  a dha  ư c m  c Th  Tôn 

 n  n nh ng lời k  nà  như h  y. 

 

Ký s  v  ười ngàn vị tỳ khưu n   h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

30. Ký S  v  18. 000 vị Tỳ hưu N  

 

 ười tám ngàn vị tỳ khưu n  u  h n d ng ak a ng u là 

a dha    n g  ng Toàn Giác. 

 

1045. T t c  ười tám ngàn vị n  u c  i th n l c  ng kh  nh l   

bàn chân c a b c Hi n Trí, các vị n  nh  ng h  n ng c r ng: 

 

1046. ―B ch ng i Hi n Trí, s  sanh, s  già, s  b nh, và s  ch   
ư c c n ki t. B ch ng nh  ch ng c n   n vị th  B t T , an tịnh, 

không còn l u ho c. 
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1047. B ch ng i Hi n Trí, n u c  u a   g  ư c  c a t t c  

chúng con vì không bi t là l i l m, b ch ng ư ng o xin Ngài hãy tha th  

cho chúng con.‖ 

 

1048. ―Là nh ng người th c hành theo Giáo Pháp c a Ta, các nàng c ng 
nên thị hi n th n thông. Và hãy ch  t s  nghi ngờ  c  ch  t c  các 

chúng.‖ 

 

1049. ―B ch ng i Hùng, là nh ng vị ni danh ti ng, vui v , có dáng 

c ng u  ch ng i Hùng, t t c     c a Ngài lúc còn t i gia. 

 

1050. B ch ng Anh Hùng, trong s  m   ch n ư  u ng n h  

n   nhà c a Ngài, chúng con là nh ng vị ng u, là nh ng người ch  qu n 

t t c . 

 

1051. Là nh ng ngườ  c  ư c s c  nh nh   c h nh,  vào tu i 

thanh xuân, có lờ  n  ng u  t c  chư h n c ng như  ngườ  u quý 

tr ng (chúng con). 

 

1052. Khi y, t t c  ười tám ngàn vị n  u xu t thân dòng Sakya, m t 

ngàn vị ni có danh ti ng là nh ng vị ng u, là nh ng người ch  qu n. 

 

1053. B ch ng i Hi n Trí, (các cô   ư t qua d c gi   ư c 

an trú vào s c gi  h ng c  g  ư ng ư ng i s c p c a m t ngàn cô  

 

 au kh  nh l  b c Toàn Giác, các vị n   h   h n h ng n 

b c  ư  c ị n  c ng  hị hi n i th n l c v i nhi u hình th c khác 

lo i. 

 

1055. (Các vị n   hị hi n  c  h  ư ng ư ng i b u   u là 

o) Kuru  v  phía b c  ha  c nh  ha  h n  h n nh  o Jambu. 
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  u  c ng  c  h   h a na  nhưng c c ng ch   c c c nh 
lá khác nhau, m  ng  t trời là c p m t to, n  u  ch  nh. 

 

1057. Ng n núi c a b u   là m  chim. Trong lúc phe ph y cây 

Jambu cùng v i c i r  (làm cây qu t), các vị n    n  nh l  ng Lãnh 

o Th  Gian. 

 

 ư ng   như h , các vị n   hị hi n hình dáng con voi, con 

ng a, ng n núi, và bi n c , r i m  ng  t trời, núi Meru, và vóc dáng c a vị 
trời Sakka. 

 

1059. ―B ch vị Anh Hùng, b ch ng H u Nhãn, chúng con là các vị 
a dha  n nh l   bàn chân (Ngài). B ch vị Anh Hùng, b ch ng Lãnh 

o c a nhân lo i, chúng c n  ư c hoàn thành nhờ vào quy n uy c a Ngài. 

 

1060. B ch ng i Hi n  ch ng c n  c  n ng c v  các lo i th n 

h ng  h n nh  g  ch ng c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người 

khác. 

 

1061. Chúng con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh 

tịnh, t t c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

1062. B ch ng i Hùng, trí c a chúng con v   ngh a   pháp, v  

ngôn t   ư ng  như h  v  phép bi n gi   ư c thành t u trong s  hi n 

di n c a Ngài. 

 

1063. B ch ng i Hi n Trí, s  g p g  i v  c c ng nh o Th  

an ư c   ư c chúng con nhìn th y rõ. Nhi u h nh ng hư ng 

hư ng c a chúng con là nh m m c ch  Ngài. 
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1064. B ch b c Hi n Trí, xin Ngài nh  l i thi n nghi  ư c  c a 

chúng con. B ch ng  ng  hư c u  ư c ch  i chúng con là 

nh m m c ch  Ngài. 

 

1065. B ch ng  ng  au kh   nh a nh ng n  kh ng h ch 
h    ng n  u không gi i h nh, m ng s ng  ư c chúng con hy sinh 

là nh m m c ch  Ngài. 

 

1066. B ch ng i Hi n  Ng    thí chúng con nh m m c ch 
làm v  (k  khác) nhi u ngàn ko i l n. Chúng con không có b t bình v  u y 

là nh m m c ch  Ngài. 

 

1067. B ch ng i Hi n  Ng    thí chúng con vì s  h  tr  (k  

khác) nhi u ngàn ko i l n. Chúng con không có b t bình v  u y là nh m 

m c ch  Ngài. 

 

1068. B ch ng i Hi n  Ng    thí chúng con nh m m c ch 
v t th c (cho k  khác) nhi u ngàn ko i l n. Chúng con không có b t bình v  

u y là nh m m c ch  Ngài. 

 

 h ng c n   b  nhi u ngàn ko i m ng s ng  h ng c n   

b  các m ng s ng ngh  ng): ‗Chúng ta s  th c hi n s  gi i thoát kh i n i s  

h  

 

1070. B ch ng i Hi n Trí, chúng con không c t gi u c c  trang s c 

ư c dùng cho ph  n , cùng nhi u v i vóc các lo i, và các v t d ng c a ph  n  

là nh m m c ch  Ngài. 

 

 h ng c n  d t b  tài s n, lúa g o, các ngôi làng, và các ph  

ch . B ch ng i Hi n Trí, các ru ng ườn, nh ng người con trai và nh ng 

người con gá   ư c d t b . 
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1072. B ch ng i Hùng, không th   ư c nh ng con voi, ng a, 

trâu bò, luôn c  các n  tỳ và t  g   ư c d t b  là nh m m c ch  Ngài. 

 

1073. V  vi c Ngài b o chúng con r ng: ‗Ta s  cho v  h  n người 

hành kh t,‘ chúng con không nhìn th y s  b t bình c a chúng con trong khi 

Ngài b  thí v t thí t  hư ng. 

 

1074. B ch ng  ng ch ng c n  i qua nhi u kh  au kh c i 

không th   ư c, và  s  luân h i v i nhi u hình th c là nh m m c ch  

Ngài. 

 

1075. B ch ng i Hi n   ư c ung ư ng chúng con không vui 

thích và không có tâm b c b i trong nh ng kh  au  ch ng c n ư c quân bình 

trong m  ường h p là nh m m c ch  Ngài. 

 

1076. Theo l  trình mà b c Toàn Giác (quá kh   kh ng ịnh v  pháp 

(gi i thoát)  h  ng i Hi n    n s  Giác Ng  sau khi tr i qua an l c 

và kh  au  

 

1077. B ch ng Ph m Thiên, b c n c  ng nh o Th  Gian 

Gotama, Ngài v  ch ng c n  c  nh u l n g p g  v  c c ng B o H  Th  

Gian khác. 

 

1078. B ch ng i Hi n Trí, nhi u h nh ng hư ng hư ng c a chúng 

con là nh m m c ch  Ngài. Chúng con là nh ng n  tỳ c a Ngài trong lúc 

Ngài t m c u Ph  h  

 

1079. Vào thu  b n a- ng-kỳ và m   ng n k p, b c i Anh Hùng, 

vị nh o Th  an a ka a  h n kh i. 
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 au kh   h nh mờ  c Như a  nh ng người  khu v c vùng 

n ịa làm s ch s  c n ường  n c a Ngài v i tâm hoan h . 

 

1081. Vào thờ  m  người    ị Bà-la- n n u dha    
s a so n c n ường c a ng n  ang  n. 

 

1082. Vào thờ  m y, t t c  ch ng c n  c  u t thân là Bà-la-môn. 

h ng c n  ang n cu c t  h i nh ng a h a c n t li n  dư i 

nư c. 

 

1083. Vào lúc  c Ph  a kara, b c i Hùng có danh ti ng  i 

  ch  ngu n cho vị n  c    hư ng hư ng. 

 

 ng kh  u n dư ng h nh ng c a vị n  c    hư ng 

hư ng y, qu    a  chu n  g  h  ung ng cùng v i Thiên gi i. 

 

1085. Các tiên n    người, luôn c  chúng con cùng v  chư h n 
 d ng n h m v  c ng dường khác nhau r   ư c nguy n. 

 

 c Ph  n d a a ka a   ch  ngu n cho các vị y 

r ng  Nh ng u  ư c ư c nguy n vào ngày hôm nay s  tr  thành hi n 

th c.‖ 

 

1087.   u c Ph   ch  ngu n ch  ch ng c n ư c   
ư ng ki p. Trong khi tùy h  lời nói  ch ng c n   nh ng người hành 

ng như h . 

 

1088. T  n   ch ng c n  c   ịnh n i v i vi c   ư c 

th c hi n t  p  h ng c n  anh  n th  trờ   người v i s  l n 

không th   ư c. 
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 h ng c n  i qua an l c và kh  au  các cõi trời và loài 

ngườ  h   n ki p s ng cu  c ng  ch ng c n  anh a ng g a c 

Sakya. 

 

1090. Chúng con có s c p, có c a c  d   c  danh ng và gi i h nh. 

Chúng con có s  thành t u v n toàn thân th  ư c vô cùng kính tr ng  các gia 

nh  

 

1091. L i l c, danh v ng, cung kính, s  h i t  c a các pháp th  gian, và 

tâm bị kh  não là không có, chúng con s ng không s  hãi. 

 

1092. Khi  u n   ư c c Th  Tôn nói ra  trong kinh thành 

c a c ua uddh dana   ng nh ng  ch  ra vi c h  tr  ư c  
c a các vị Sát- -l : 

 

 Người n  nào là h u n  người n  n  c ng chung u  ư ng kh  

au  người n  nào nói lời h u ch   người n  n  c  ng hư ng ư ng, 

 

1094. – thời hãy th c hành pháp thi n h nh, ch  th c hành ác h nh y. 

Người th c hành Giáo Pháp th  hư ng an l c  ờ  n   ờ  au  

 

1095. Sau khi t  b  g a nh  ch ng c n  u  g a  ời s ng không 

g a nh  hưa  n n a h ng  ch ng c n  ch  n b n S  Th t. 

 

1096. Nhi u ngườ   n cho chúng con y ph c, v t th c, thu c men, 

và ch  n m ng i t  như c c n ng c a bi n c . 

 

1097. Các phi n não c a ch ng c n  ư c h u t, t t c  các h u  
ư c xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i tói), 

chúng con s ng không còn l u ho c. 
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1098. Qu  v  ch ng c n  h nh c ng  n   h nh u tam minh, 

 h c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1099. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c chúng 

c n c ch ng  ch ng c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 Như y là có kh  au a d ng và thành công nhi u hình th c. 

ư c  n tr ng thái thanh tịnh, chúng con nh n lãnh m i s  thành t u. 

 

1101. Nh ng nàng nào b  thí chính b n thân mình vì m c ch hư c báu 

c a vị i n   c   thành t u v  b n h u, còn vị th  Ni t Bàn là không còn 

t o tác. 

 

 u  kh , hi n t i, và vị a   ư c c n ki t, t t c  nghi p c a 

ch ng c n  ư c c n ki t. B ch ng H u Nh n  ch ng c n n nh l   bàn 

ch n Ng  

 

1103. ―Ta s  n  u g  h n n a v  các nàng là nh ng ngườ  ang n 

n Ni t Bàn? B   c c n ng   ư c vị th  B t T , (là c nh gi i mà) s  

t  c  u a    ư c tịnh l ng  

 

ười tám ngàn vị tỳ khưu n  ng u  a dha  ư c m  c Th  

n  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ười tám ngàn vị tỳ khưu n  c  a dha  ng u là ph n 

th  ười. 

Ph m Ku a ak   h m th  ba. 

 

--ooOoo-- 
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 C C A PH M NÀY 

Vị ni Ku a  ị n  g a  u n c  vị n  ha ad nn  ị ni 
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ư  u c u k  c  th y. 

 

--ooOoo-- 

IV. PH M SÁT-Đ -L  

31. Ký S  v  các Tỳ hưu N  ng u  a a a  

 

1104. ―B ch ng i Hi n Trí, chúng con xin trình r ng, t t c  các h u 

c a ch ng c n  ư c c n ki t, m i liên h  v i s  tái sanh c a ch ng c n  
ư c m  ra, và các l u ho c c a chúng con không còn. 

 

1105. B ch ng i Hi n Trí, b t c  thi n nghi  n  ư c   ư c 

ư c nguy n t  p (và) v t d ng  ư c b  thí là nh m m c ch  Ngài. 

 

1106. B ch ng i Hi n Trí, v t d ng  ư c b  h  n các vị Ph t, 

n các vị Ph  c c   n các vị Ph  h nh n  nh m m c ch  

Ngài. 

 

1107. B ch ng i Hi n  h nh ng cao c  ho c t  hường n 

các vị tỳ khưu  ư c ư c nguy n t   h nh ng kh  u n   ch  
vi c (sanh vào) các gia t c hư ng ưu  ư c th c hi n. 

 

1108. S  thành t u c a nghi  ư c h c y b i nhân t  trong s ch, 

ng kh  ư t tr   ngườ  ch ng c n  ư c sanh vào gia t c Sát- -l . 

 

1109. Trong s  sanh ra và trong vi c   ư c th c hi n, và luôn c  

trong s  tái sanh cùng v  nhau  ch ng c n  ư c sanh ra chung v i nhau 

trong (ki p s ng) cu i cùng, có xu t thân gia t c Sát- -l . 



476 

 

1098. Qu  v  ch ng c n  h nh c ng  n   h nh u tam minh, 

 h c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1099. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c chúng 

c n c ch ng  ch ng c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 
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1110. B ch ng i Hùng, có s c p, có c a c  ư c tôn vinh b ng 

các l i l c và s  kính tr ng, chúng con  ng k nh h nh như   ườn hoa) 

Nandana c a chư hiên. 

 

 h ng c n  nh  ch n   u  g a  ời s ng không gia 

nh  ng  ng  t c  ch ng c n   ư c Ni t Bàn. 

 

1112. Nhi u ngườ   n cho chúng con y ph c, v t th c, thu c men, 

và ch  n m ng  ch ng c n u n u n ư c kính tr ng tôn vinh. 

 

1113. Các phi n não c a ch ng c n  ư c h u t, t t c  các h u  
ư c xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), 

chúng con s ng không còn l u ho c. 

 

1114. Qu  v  ch ng c n  h nh c ng  n   h nh t u tam minh, 

 h c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1115. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c chúng 

c n c ch ng  ch ng c n  h c hành lời d y c a c Ph t.‖ 

 

ười tám ngàn vị tỳ khưu n  c ng nư ng d ng - -l  ng u là 

a a a  ư c m  c Th  n  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

 

Ký s  v  ười tám ngàn vị tỳ khưu n  ng u  a a a   h n th  

nh t. 

 

--ooOoo-- 

32. Ký S  v  các vị Tỳ hưu N  h u N  Bà-la-môn 

 

1116. ―B ch ng i Hi n   ư  n ngàn vị ni xu t thân gia 

t c Bà-la-môn, có tay chân m m m i, là thu c v  Ng  ư c  

479 

 

1117. B ch ng i Hi n Trí, nhi u thi u n   ư c sanh ra trong gia 

t c hư ng u n  n    chư h n   ng, và kim-s - u, thu c b n 

châu l c, là thu c v  Ng  ư c  

 

1118. Có m t s   ư c xu t gia, nhi u vị có s  nhìn th y S  Th t. Còn 

chư h n  k -s - u, loài r ng s  ư c giác ng  trong ngày vị lai. 

 

1119. Sau khi th  hư ng danh v ng  au kh   n thành công toàn 

di n, t t c    ư c ni m tịnh tín  Ngài, s  ư c giác ng  trong ngày vị lai. 

 

1120. B ch ng i Hùng, b ch ng H u Nhãn, chúng con là nh ng 

người con gái c a các Bà-la-môn, xu t thân gia t c Bà-la-môn, chúng con xin 

nh l   bàn chân c a Ngài là vị ang   ch ng c n  

 

1121. T t c  các h u  ư c phá h y, ái d c c i ngu n  ư c th  tiêu, 

c c khu nh hư ng ng  ng   ư c ch  t, các s  t  c   hư c báu 

 ư c xé tan. 

 

1122. Chúng con có t t c  các hành x  v  ịnh, tư ng  như h  v  kh  

n ng h  nh p. Nhờ thi n, chúng con s  luôn luôn s ng v i s  th a thích trong 

Giáo Pháp. 

 

1123. L i d n n tái sanh, vô minh, và luôn c  các pháp còn t  c  
ư c u ng . B ch ng nh  n Ng  ch  h  ch ng c n   n vị 

th  khó nhìn th   c ng  

 

 c n ng  ngu n h  tr  ch  a  ngườ   c   th c hành dài 

lâu. T t c  các nàng hãy c  t s  hoài nghi c a b n (chúng) r  h   n 

Ni  n  
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 au kh  nh l   bàn chân c a b c Hi n    h c hi n s  

bi n hóa th n thông, m t s  vị ni thị hi n ánh sáng, còn m t s  khác thị hi n 

bóng t i. 

 

1126. Các vị ni thị hi n m  ng  t trời, và bi n c  có c  loài cá. Các 

vị thị hi n dãy núi Sineru và gi ng cây san hô (thu c cõi trời). 

 

1127. V i th n thông, các vị ni làm cho nhìn th y cung trờ  o L i, D  

a  u Su t, các vị trời có uy l c l n lao  cõi Hóa L c Thiên và Tha Hóa T  

T i. 

 

1128. M t s  vị ni làm cho nhìn th  c n ường kinh hành vô cùng giá trị 
c a ng Ph m Thiên. Và sau khi bi n hóa thành hình dáng c a ng Ph m 

Thiên, các vị ni thuy t gi ng Giáo Pháp v  không tánh. 

 

 au kh   h c hi n s  bi n h a kh c nhau   h   h n 

h ng n b c  ư  t c   nh  n ng c   nh l   bàn chân c a 

b c  ư  

 

1130. ―B ch ng i Hi n  ch ng c n c  n ng c v  các lo i th n 

h ng  h n nh  g  ch ng c n c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

1131. Chúng con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh 

tịnh, t t c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  không còn tái sanh n a. 

 

1132. B ch ng i Hùng, trí c a chúng con v   ngh a   pháp, v  

ngôn t   ư ng   như h  v  phép bi n gi   ư c thành t u trong s  hi n 

di n c a Ngài. 
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1133. B ch ng i Hi n Trí, s  g p g  i v  c c ng nh o Th  

an ư c   ư c chúng con nhìn th y rõ. Nhi u h nh ng hư ng 

hư ng c a chúng con là nh m m c ch  Ngài. 

 

1134. B ch ng Hi n Trí, xin Ngài nh  l i nghi p thi n  ư c chúng 

con th c hi n. B ch ng  ng  hư c u  ư c ch  i chúng con 

là nh m m c ch  Ngài.‖ 

 

 ư c    ng n k p, có b c i Hi n Trí Padumuttara. 

Thành ph  tên Ha a a   ch  cư ng  c a g a nh ng Toàn Giác. 

 

1136. Sông Ga g  u n u n ch y qua c a kh u c a thành Ha a a  ị 
khu y r i b i dòng sông, các vị tỳ khưu  kh ng c  ư c ường  

 

1137. Các vị  kh ng c  ư c ường   ha  ng  a ng   u n c  

b  ng  au   t tháng, th m chí b n h ng  ư c n . 

 

1138. Khi y, b c ưu  c a  ngườ    n uan i tên là Ja ila. 

Sau khi nhìn th y các vị tỳ khưu ị ng n  ngườ   ch   d ng cây c u  

sông Ga g  

 

1139. Khi  ngườ   ch   d ng cây c u  sông Ga g  i m   
ng n    ch   d ng ngôi trú xá c a h i chúng  bờ sông bên này. 

 

1140. Nh ng ngườ  n  u n c  n ng c ng c c g a nh hư ng và 

h  ưu  h   g  h n b ng nhau cho cây c u và ngôi trú xá c a vị y. 

 

1141. V i tâm ý vui m ng, chúng con và nh ng người khác  thành ph  

và  các qu c  là nh ng người th a t  các vi c làm c a vị y. 
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1142. Nh ng ngườ  n  n ng  h u niên, và luôn c  nhi u thi u 

n , h   i cát cho cây c u và ngôi trú xá. 

 

1143. Sau khi làm vi c quét d n c n ường, h   h c hi n các lá 

hư n  c c chu   nư c), các cây cờ, nhang th p, b t ph n, tràng hoa là vi c 

n k nh n b c  ư  

 

1144. Sau khi cho th c hi n cây c u  ng    ngườ   h nh mời 

ng ư ng o, r   d ng c ng  h    ư c nguy n qu  vị Toàn Giác. 

 

1145. B c i Hi n  ng i Hùng Padumuttara, b c giúp cho t t c  

c c ch ng anh ư  ua  n  ời tùy h  n vị Ja ila r ng: 

 

 h    ng n k    ua  là ki  hadda  người này) 

sau khi tr i qua ki p này ki p khác s   n qu  vị giác ng . 

 

1147. Nh ng ngườ  n ng  n  n   h c hi n công vi c h  tr  

b ng a  ng ư ng a  d  u t c  s  g p l  nhau  

 

1148. Do k t qu  c a nghi p y và do các nguy n l c c a tác ý, nh ng 

người n  tỳ y c a Ng   ư c anh n cung n c a chư h n  

 

1149. Trong khi th  hư ng s  ung ư ng  ư ng thu c v  cõi trời và 

 ư ng thu c v  nhân lo i m t thờ  g an d  ch ng c n  u n h i cõi này 

cõi khác. 

 

1150. Trong m   ng n k p v  ư c, s  thành t u c a nghi   
ư c th  hi n t   ch ng c n ư c tr  p  gi a  người r i  cung trời 

cao quý. 
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1151. Chúng con liên t c th  lãnh tr n v n s  thành t u c a nghi   
kh  ư c th  hi n v  s c p, c a c i, danh v ng, luôn c  ti ng    kính 

tr ng. 

 

 h   n ki p s ng cu  c ng  ch ng c n  ư c sanh ra trong 

gia t c Bà-la-môn, có tay chân m m m i,  trong cung c a người con trai dòng 

Sakya. 

 

1153. ―B ch ng i Hi n Trí, th m chí trong m i thờ  m chúng con 

c ng kh ng nh n h y qu    kh ng ư c trang hoàng, chúng con không 

nhìn th  m l y và m  t là bị ô nhi m. 

 

1154. Trong khi s ng t  g a  ch ng c n c  ư c s  tôn tr ng trong m i 

thờ    n ng c c a nghi  ư c  ngườ  a u n u n  i cho 

chúng con m i th . 

 

1155. Sau khi t  b  g a nh  ch ng c n  u  g a  ời s ng không 

g a nh  h ng c n  ư c thoát kh  o l  luân h  c  ha    ư c lìa 

b . 

 

1156. T  n  k a  n  n  ngườ  a u n u n  i cho chúng con 

hàng ngàn y ph c, v t th c, thu c men, và ch  n m ng i.‖ 

 

1157. Các phi n não c a ch ng c n  ư c h u t, t t c  các h u  
ư c xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), 

chúng con s ng không còn l u ho c. 

 

1158. Qu  v  ch ng c n  h nh c ng  n   h nh u tam minh, 

 h c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 
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1142. Nh ng ngườ  n  n ng  h u niên, và luôn c  nhi u thi u 

n , h   i cát cho cây c u và ngôi trú xá. 

 

1143. Sau khi làm vi c quét d n c n ường, h   h c hi n các lá 

hư n  c c chu   nư c), các cây cờ, nhang th p, b t ph n, tràng hoa là vi c 

n k nh n b c  ư  

 

1144. Sau khi cho th c hi n cây c u  ng    ngườ   h nh mời 

ng ư ng o, r   d ng c ng  h    ư c nguy n qu  vị Toàn Giác. 

 

1145. B c i Hi n  ng i Hùng Padumuttara, b c giúp cho t t c  

c c ch ng anh ư  ua  n  ời tùy h  n vị Ja ila r ng: 

 

 h    ng n k    ua  là ki  hadda  người này) 

sau khi tr i qua ki p này ki p khác s   n qu  vị giác ng . 

 

1147. Nh ng ngườ  n ng  n  n   h c hi n công vi c h  tr  

b ng a  ng ư ng a  d  u t c  s  g p l  nhau  
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484 

 

1159. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c chúng 

c n c ch ng  ch ng c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

 ư  n ngàn vị tỳ khưu n  h u n  Bà-la- n ư c m  c Th  

n  n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

 

Ký s  v   ư  n ngàn vị tỳ khưu n   h n th  nhì. 

 

--ooOoo-- 

33. Ký S  v  a ad k  

 

1160.  thành ph  Aru a a  c  ị Sát- -l  tên là Aru a  n   
người v  c a vị vua y. Có m t l n c n  kh n ngườ  ưa c n  du ng n). 

 

1161. Khi  c n   n n  hanh ng và ng i xu ng  c n  u  
ngh  như y: ―D u   ư c vị th  x ng ng  nhưng kh ng u lành nào 

 ư c ta th c hi n! 

 

1162. Có l  ta s   n ịa ng c  n   c ng n ng c, kh  s , có 

dáng v  rùng r n, vô cùng khi   u n  i v i ta là không có s  hoài 

nghi (n a  

 

 au kh  u  ngh  như h   au kh    ch   ư c m ng r , 

c n   n g  c ua   n  ời nói này: 

 

 u  h , chúng thi p là ph  n  luôn lu n  h  au người nam. 

Tâu vị Sát- -l , xin hãy ban cho thi p m t vị sa-môn. Thi p s  ch    v t 

th c  
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1165. Khi  c ua  an ch  c n t) vị sa-môn có (các) giác quan 

 ư c tu t p. Sau khi nh n l y bình bát c a vị  c n   y (bình bát) 

v i v t th c hư ng h ng. 

 

 au kh    y (bình bát) v i v t th c hư ng h ng  c n  y 

l i b ng t m v i l n trị giá m  ng n   d ng n i tâm ý h n h . 

 

1167. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo  c n   n cõi trờ  o L i. 

 

 n  ư c thi t l p vào ngôi hoàng h u c a m t ngàn vị trờ   

h ch  n  ư c thi t l p vào ngôi hoàng h u c a m  ng n ng Chuy n 

u n ư ng  

 

 ư ng u n c a ịa ph n là ba  a   ư ng v  hư ng d n tính 

m. T   u  báu c a nghi p y còn có nhi u hình th c a d ng khác n a. 

 

1170. Màu da c a con chính là màu c a h a n  c n  người n  p vô 

cùng, có dáng nhìn xinh x n  ư c thành t u toàn v n v  c  h  ư c sanh vào 

n  u n quý, có s  l ng l y. 

 

 h   n ki p s ng cu  c ng  c n  ư c sanh ra trong gia t c 

ak a  ng u m t ngàn n  nhân c a người con trai c a c vua) 

Suddhodana. 

 

1172. Nhàm chán cu c s ng t  g a  c n  u  g a  ời s ng không 

g a nh  hưa n  h  b  c n   ư c b n S  Th t. 

 

1173. Con không th  n  ư c ư ng ư c s  ư ng y ph c, v t th c, 

thu c men, và ch  n m ng  u này là qu  báu c a món v t th c. 
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1174. B ch ng Hi n Trí, xin Ngài nh  l i vi c làm t  p ư c  
c a con. B ch ng i Hùng, nhi u th   ư c con buông b  là nh m m c 

ch  Ngài. 

 

1175. K  t  kh  c n  d ng c ng  h  ư c  a ư  t ki p, 

con không còn bi  n kh  c nh  u này là qu  báu c a món v t th c. 

 

1176. Con nh n bi t hai c nh gi i là b n th  chư h n  nh n i, con 

không bi  n c nh gi  n  kh c  u này là qu  báu c a món v t th c. 

 

 n ư c sanh vào gia t c hư ng ưu  c  i s nh ường, có tài 

s n l n lao, con không bi  n gia t c n  kh c  u này là qu  báu c a món 

v t th c. 

 

1178. Sau khi luân h  c  n  c  kh c  ư c h c y b i nhân t  trong 

s ch con không nhìn th  u không v a  u này) là qu  u  ư c th c 

hi n v i tâm hoan h . 

 

1179. B ch ng i Hi n  c n  c  n ng c v  các lo i th n thông 

 h n nh  g  c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

1180. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t 

c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

1181. B ch ng i Hùng, trí c a con v   ngh a   pháp, v  ngôn t , 

 ư ng  như h  v  phép bi n gi   ư c thành t u trong s  hi n di n c a 

Ngài. 

 

1182. Các phi n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 
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1183. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1184. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng tr   ư c con 

c ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  a ad k  ư c m  c Th  n  n  n nh ng lời k  

n  như h  y. 

 

Ký s  v  ư ng  n  a ad k   h n th  ba. 

 

--ooOoo-- 

34. Ký S  v  g a  

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c thông su t v  t t c  c c h   h n kh i. 

 

1186. Khi  c n  ư c sanh ra t i Ha a a  ng g a nh ị quan 

c n th n ư c r ng r  v i châu báu khác lo i, sung túc, thịnh ư ng  c  i tài 

s n. 

 

1187. Sau khi cùng v  người cha d n u  ng ngườ   n và l ng 

nghe Giáo Pháp c a c Ph  c n  u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

1188. Sau khi xu  g a  c n  nh a ngh p ác do thân. Sau khi t  b  s  

hành x u xa v  lờ  n  c n  hanh c s  nuôi m ng s ng. 

 

 n ư c tịnh tín v  c Ph t, có s  tôn sùng Giáo Pháp và H i 

h ng  n ư c g n bó v i vi c l ng nghe Chánh Pháp và có lòng khao khát 

v  vi c nhìn th  c Ph t. 
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1174. B ch ng Hi n Trí, xin Ngài nh  l i vi c làm t  p ư c  
c a con. B ch ng i Hùng, nhi u th   ư c con buông b  là nh m m c 
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 n ư c sanh vào gia t c hư ng ưu  c  i s nh ường, có tài 

s n l n lao, con không bi  n gia t c n  kh c  u này là qu  báu c a món 

v t th c. 
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hi n v i tâm hoan h . 
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Ngài. 

 

1182. Các phi n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 
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1183. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1184. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng tr   ư c con 

c ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 
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--ooOoo-- 

34. Ký S  v  g a  

 

 ư c    ng n k p, vị nh  ng Chi n Th ng tên 

Padumuttara, b c thông su t v  t t c  c c h   h n kh i. 
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nghe Giáo Pháp c a c Ph  c n  u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

1188. Sau khi xu  g a  c n  nh a ngh p ác do thân. Sau khi t  b  s  
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 n ư c tịnh tín v  c Ph t, có s  tôn sùng Giáo Pháp và H i 

h ng  n ư c g n bó v i vi c l ng nghe Chánh Pháp và có lòng khao khát 

v  vi c nhìn th  c Ph t. 
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1190. Khi  c n  ngh   vị tỳ khưu n  ng u trong s  các vị ni có 

khu nh hư ng v  c n  au kh  ư c nguy n vị th   c n   n  

Tam H c    ng Thi n Th  v  khu nh hư ng thu n theo lòng bi m n  
nói v i con r ng: 

 

 c tin c a ngườ  n  i v  c Như a   không bị lay 

chuy n  kh  ư c thi t l p, và gi i c a người nào là t   ư ng ng v i 

b c h nh  ư c ng i khen. 

 

 Người nào có ni m tịnh tín vào H i Chúng, có b n th  chính tr c 

và có s  nh n th c  người ta nói v  vị   k  kh ng ngh  ời s ng c a vị 
y là không vô ích. 

 

1193. Vì th  người sáng su t, trong khi ghi nh  lời d y c a chư h t, hãy 

g n   c tin, vào gi i, vào ni m tịnh tín, và vào vi c nh n th c Giáo 

h  

 

1194. Sau khi l ng ngh  u  ư c hoan h  c n  h i v  u phát 

nguy n c a con. Khi  ng ư ng o t  ca   ư ng   ch  ngu n 

r ng: 

 

 N  người thi n n  ư c tịnh n  c Ph t nàng s   ư c 

u  ư c nguy n y. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n 
Gotama, xu t thân gia t c kk ka   xu t hi n  th  gian. 

 

1196. Nàng s  tr  thành n  h nh n c a b c  ư   người th a t  

Giáo Pháp c a vị (Ph t) y, là chánh th ng  ư c t o ra t  Giáo Pháp, có tên là 

 c a g aka  

 

 Ngh  ư c u  c n   nên hoan h . Khi y, v i tâm t  ái 

c n  h ng s  ng Chi n Th ng, b c nh o v i các s  h nh  ch  n 

h t cu c ời. 
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1198. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo  c n   n cõi trờ  o L i. 

 

1199. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na  c n  ư c sanh ra  kinh 

h nh a a  ng g a nh u phú, thịnh ư ng, có s  ch  c c ch u 
báu l n lao. 

 

 Người con trai c a c n n g aka  h ch h   c n ường sái 

qu y. Trong khi lao theo vi c n m gi  tà ki n, nó có s  nhi t thành v i vi c 

c ng dường c c hư ng hư ng.[12] 

 

  ng kh    h nh h   kh t th c  c Ph t b c có s  giáo 

hu n, sau khi nhìn th  n  ang   c c hư ng hư ng kh c nhau  ng 

ư ng   h t l p Sig aka  o L . 

 

 ng kh  Ng  ang hu t gi ng  h   u c a Ngài 

ng k nh ng c   c   lãnh h i Giáo Pháp c a hai ko  ngườ  na   người 

n .[13] 

 

1203. Khi  c n   n  ng   ng nghe lời thuy t gi ng 

c a c Thi n Th  n   n qu  vị Nh  ưu   u  g a  ời 

s ng kh ng g a nh  

 

1204. Có lòng khao khát v  vi c nhìn th  c Ph t, sau khi tu t p pháp 

tùy ni m y trong thờ  g an kh ng a  u  c n  h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

 n u n hường xuy n  n nh m m c ch ch  ngư ng c 

Ph t. Con nhìn không bi t chán di n m o có s  hoan h    t. 
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1190. Khi  c n  ngh   vị tỳ khưu n  ng u trong s  các vị ni có 

khu nh hư ng v  c n  au kh  ư c nguy n vị th   c n   n  

Tam H c    ng Thi n Th  v  khu nh hư ng thu n theo lòng bi m n  
nói v i con r ng: 

 

 c tin c a ngườ  n  i v  c Như a   không bị lay 

chuy n  kh  ư c thi t l p, và gi i c a người nào là t   ư ng ng v i 
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 Người nào có ni m tịnh tín vào H i Chúng, có b n th  chính tr c 

và có s  nh n th c  người ta nói v  vị   k  kh ng ngh  ời s ng c a vị 
y là không vô ích. 

 

1193. Vì th  người sáng su t, trong khi ghi nh  lời d y c a chư h t, hãy 

g n   c tin, vào gi i, vào ni m tịnh tín, và vào vi c nh n th c Giáo 

h  

 

1194. Sau khi l ng ngh  u  ư c hoan h  c n  h i v  u phát 

nguy n c a con. Khi  ng ư ng o t  ca   ư ng   ch  ngu n 

r ng: 

 

 N  người thi n n  ư c tịnh n  c Ph t nàng s   ư c 

u  ư c nguy n y. Vào m   ng n k p v  sau này, b c  ư n 
Gotama, xu t thân gia t c kk ka   xu t hi n  th  gian. 

 

1196. Nàng s  tr  thành n  h nh n c a b c  ư   người th a t  
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 c a g aka  

 

 Ngh  ư c u  c n   nên hoan h . Khi y, v i tâm t  ái 

c n  h ng s  ng Chi n Th ng, b c nh o v i các s  h nh  ch  n 

h t cu c ời. 
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1198. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo  c n   n cõi trờ  o L i. 

 

1199. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na  c n  ư c sanh ra  kinh 

h nh a a  ng g a nh u phú, thịnh ư ng, có s  ch  c c ch u 
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 Người con trai c a c n n g aka  h ch h   c n ường sái 

qu y. Trong khi lao theo vi c n m gi  tà ki n, nó có s  nhi t thành v i vi c 

c ng dường c c hư ng hư ng.[12] 

 

  ng kh    h nh h   kh t th c  c Ph t b c có s  giáo 
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s ng kh ng g a nh  

 

1204. Có lòng khao khát v  vi c nhìn th  c Ph t, sau khi tu t p pháp 
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 n u n hường xuy n  n nh m m c ch ch  ngư ng c 

Ph t. Con nhìn không bi t chán di n m o có s  hoan h    t. 
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1206. Con s ng, không bi t chán v i s c h n ca  u  ư c hi n h u v i 

t t c  các pháp toàn h  ư c phân b  v i m i s  t  nh   n  ch a ng các 

u may m n. 

 

1207. Hoan h  v  c h nh  ng Chi n Th ng  h t l p con vào vị 
th  t i th ng: ―M  c a g aka  ị c  khu nh hư ng v  c tin h ng nh t.‖ 

 

1208. B ch ng i Hi n  c n  c  n ng c v  các lo i th n thông 

 h n nh  g  c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

1209. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t 

c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

1210. B ch ng i Hùng, trí c a con v   ngh a   pháp, v  ngôn t , 

 ư ng  như h  v  phép bi n gi   ư c thành t u trong s  hi n di n c a 

Ngài. 

 

1211. Các phi n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 

 

1212. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1213. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c con 

c ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  g a  ư c m  c Th  n  n  n nh ng lời k  

n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  g a   h n th  ư  

--ooOoo-- 
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35. Ký S  v  ukk  

 

 ư c  ch n ư  t ki   h n kh  ng nh o tên 

a   ị có ánh m t thu hút, là vị th y rõ t t c  các pháp. 

 

1215. Khi  c n  ư c sanh ra trong m  g a nh n  t i thành 

andhu a  au kh  ng nghe Giáo Pháp c a b c Hi n  c n  u t gia 

 ời s ng kh ng g a nh  

 

  người nghe nhi u (h c r ng), thông th o Giáo Pháp, tài bi n 

gi  c ng như h , là vị thuy t gi ng ha   c ng  người th c hành theo lời 

d y c a ng Chi n Th ng. 

 

1217. Khi  c n  h c hi n vi c thuy t Pháp có nhi u l i ích cho dân 

chúng. T  n  y ch   c n   n cõi trờ  u Su  c  ư c danh ti ng. 

 

 ư c  a ư  t ki p, trong s  các vị ang hu t gi ng  
hi n kh i  th  gian b c Chi n Th ng kh  ca  u  ch  ng i danh ti ng 

như  ng n l a. 

 

1219. Khi  c n c ng  u t gia. Là vị rành r  v  lời d y c a c Ph t, 

c n   ng r  nh ng lời gi ng c a ng Chi n Th ng  au  c ng   
n c  o L i. 

 

 ư c  a ư  t ki  ng nh  n a h  c  i 

trí tu   h n kh   c ng  c  c n  ư c anh a ư ng   như h . 

 

1221. Sau khi xu t gia, thông th   h  c n   ng r  lời d y 

c a ng Chi n Th ng  au kh   n thành ph  chư h n nh  c n  h  

hư ng l c thú l n lao. 
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1222. Trong ki  hadda n  ng Chi n Th ng t  hư ng Kakusandha, 

b c Nh n   h n kh   c ng  c  c n  ư c anh a ư ng  y 

như h . 

 

1223. Sau khi xu  g a  c n   ng r  uan m c a b c Hi n Trí 

ch  n h t tu i th . T  n  y ch   c n   n cõi trờ  o L i t  như  
n ch  ng  c a mình. 

 

1224. Chính  trong ki  n   h n kh  ng nh o Ko ga ana  
b c Nư ng Nhờ c a th  g an   ng T  hư ng c a t t c  chúng sanh. 

 

 ng  kh  y, sau khi xu t gia trong Giáo Pháp c a b c như h  

  người nghe nhi u (h c r ng), thông th   h  c n   ng r  

lời d y c a ng Chi n Th ng. 

 

1226. Chính  trong ki  n   h n kh  ng T  hư ng Nhân 

Kassapa, là con m t c a th  gian, không d c v ng, b c   n t n cùng c a 

s  ch t. 

 

 n c ng  xu t gia trong Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng c a 

 người  c  h nh h   ư c h c t p, là t  tin trong vi c ch t v n. 

 

1228. Có gi i t  p, có s  khiêm t n, và rành r  v  Tam H c (Gi i, 

ịnh, Tu  n  nh u l n th c hi n vi c thuy  h   l  u l i ích 

ch  n h t cu c ời. 

 

1229. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo  c n   n cõi trờ  o L i. 
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1230. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na  c n  ư c sanh ra t i 

kinh th nh a a  ng g a nh u phú, thịnh ư ng, có s  ch  ch u 
báu l n lao. 

 

1231. Vào lúc  ư c tháp tùng b i m t ngàn vị tỳ khưu  ng Lãnh 

o Th  an    h nh agaha    ư c ca ng i b i vị có ngàn m t 

(trời Sakka): 

 

1232. ―Là b c  ch  ng  cùng v i các vị  ư c ch  ng , là b c  g i 

thoát cùng v i các vị  ư c gi  h  ư c   c c   c n  c Th  

Tôn có màu da t  như ng    h nh agaha  

 

1233. Sau khi nhìn th y oai l c y c a c Ph t, và sau khi l ng nghe s  

ch   c h nh  c n   ch   ư c tịnh tín  c Ph    c ng 
dường Ng   h  n ng c. 

 

1234. Và vào thờ  m khác, trong s  hi n di n c a vị n  ha ad nn  
c n  ời kh  g a nh   u  g a  ời s ng kh ng g a nh  

 

1235. Trong khi các s  c ang ư c c  c n  ha  h n v  các 

phi n não. Sau khi xu  g a kh ng a  u  c n  h c xong toàn b  Giáo Pháp. 

 

 au  c n  hu t gi ng Giáo Pháp  h  ch ng ng người. 

ng kh   h  ang ư c thuy t gi ng   c   lãnh h i Giáo Pháp – 

 

1237. – c a nhi u ng n người. Sau khi bi  ư c u  c  ị D  a  
vô cùng ng c nhiên. Vô cùng tịnh n i v i con, vị D  a   uanh h nh 
Giribbaja (thông báo r ng): 
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1238. ―Nh ng người dân này  agaha   g   ng  n như  
 u ng (say) m  ng  kh ng  n vị n  ukk  ang hu t gi ng v  vị th  

B t T ? 

 

1239. Và Giáo Pháp y là không th  cư ng l i, không bị tr n l n, có 

dư ng ch   ngh  ng nh ng người có trí tu  u ng (Giáo Pháp y) t  như 
người l  hành u ng nư c t    ưa  

 

1240. B ch ng i Hi n  c n  c  n ng c v  các lo i th n thông 

 h n nh  g  c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

1241. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t 

c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

1242. B ch ng i Hùng, trí c a con v   ngh a   pháp, v  ngôn t , 

 ư ng   như h  v  phép bi n gi   ư c thành t u trong s  hi n di n c a 

Ngài. 

 

1243. Các phi n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 

 

1244. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1245. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c con 

c ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  ukk  ư c m  c Th  n  n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  ukk   h n th  n  

T ng ph m th  n  

--ooOoo-- 
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36. Ký S  v  anand  

 

 ư c  ch n ư  t ki   h n kh  ng nh o tên 

a   ị có ánh m t thu hút, là b c H u Nhãn v  t t c  các pháp. 

 

1247. Khi y, con  ư c sanh ra  andhu a  ng g a c l n, sung 

túc, thịnh ư ng, có s c  ư c yêu quý, và x ng ng  tôn vinh c a dân 

chúng. 

 

 n   n ng i Hùng, b c nh o Th  an a  
Sau khi l ng ngh   h  c n   n nư ng nhờ vào b c nh o c a 

nhân lo i. 

 

 n  hu h c ng c c g   kh  ng T  hư ng Nhân Ni t 

n  c n  c ng dường chi c l ng che b ng vàng  bên trên ngôi b o tháp xá-

l i. 

 

  người n  có s  x  b   ư c m  ra, có gi i h nh ch  n h t 

cu c ờ  c n  nh chung t  n  y. Sau khi t  b  thân nhân lo  c n   
n cõi trờ  o L i. 

 

1251. Khi  c n  hư ng th  ườ  u th a th i là: các s c, các thinh, 

c c hư ng  c c ị, các xúc, – 

 

1252. – cùng v i tu i th , s c  ung ư ng, danh v ng, và quy n uy 

 ư ng   như h  n  ư t tr  c n  hu  h ng  

 

1253. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na  c n  ư c sanh ra  

thành Kapila, là con gái c a h aka d ng ak a  ư c n i danh v i tên là 

Nand  

 



494 

 

1238. ―Nh ng người dân này  agaha   g   ng  n như  
 u ng (say) m  ng  kh ng  n vị n  ukk  ang hu t gi ng v  vị th  

B t T ? 

 

1239. Và Giáo Pháp y là không th  cư ng l i, không bị tr n l n, có 

dư ng ch   ngh  ng nh ng người có trí tu  u ng (Giáo Pháp y) t  như 
người l  hành u ng nư c t    ưa  

 

1240. B ch ng i Hi n  c n  c  n ng c v  các lo i th n thông 

 h n nh  g  c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

1241. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t 

c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

1242. B ch ng i Hùng, trí c a con v   ngh a   pháp, v  ngôn t , 

 ư ng   như h  v  phép bi n gi   ư c thành t u trong s  hi n di n c a 

Ngài. 

 

1243. Các phi n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 

 

1244. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1245. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c con 

c ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  ukk  ư c m  c Th  n  n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  ukk   h n th  n  

T ng ph m th  n  

--ooOoo-- 
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36. Ký S  v  anand  

 

 ư c  ch n ư  t ki   h n kh  ng nh o tên 

a   ị có ánh m t thu hút, là b c H u Nhãn v  t t c  các pháp. 

 

1247. Khi y, con  ư c sanh ra  andhu a  ng g a c l n, sung 

túc, thịnh ư ng, có s c  ư c yêu quý, và x ng ng  tôn vinh c a dân 

chúng. 

 

 n   n ng i Hùng, b c nh o Th  an a  
Sau khi l ng ngh   h  c n   n nư ng nhờ vào b c nh o c a 

nhân lo i. 

 

 n  hu h c ng c c g   kh  ng T  hư ng Nhân Ni t 

n  c n  c ng dường chi c l ng che b ng vàng  bên trên ngôi b o tháp xá-

l i. 

 

  người n  có s  x  b   ư c m  ra, có gi i h nh ch  n h t 

cu c ờ  c n  nh chung t  n  y. Sau khi t  b  thân nhân lo  c n   
n cõi trờ  o L i. 

 

1251. Khi  c n  hư ng th  ườ  u th a th i là: các s c, các thinh, 

c c hư ng  c c ị, các xúc, – 

 

1252. – cùng v i tu i th , s c  ung ư ng, danh v ng, và quy n uy 

 ư ng   như h  n  ư t tr  c n  hu  h ng  

 

1253. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na  c n  ư c sanh ra  

thành Kapila, là con gái c a h aka d ng ak a  ư c n i danh v i tên là 

Nand  
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1254. S c p tuy t tr n là tên hi u công nh n v  v  yêu ki u c a con. 

h   n tu  hanh u n  c n  ư c m tô v i s c p m n mà. 

 

1255. Khi y, s  tranh ch p gi a các vị dòng Sakya v  vi c c a c n   

nên vô cùng tr m tr ng    cha  kh n (con) xu t gia: ―Ch   dòng 

Sakya bị h y ho i.‖ 

 

1256. Sau khi xu t gia, nghe r ng c Như a  c T  hư ng Nhân là 

người có s  ch  trích v  s c thân, t  hào v  s c p c a nh c n  kh ng n 

(g p Ngài). 

 

1257. E ng i v  vi c di n ki n c Ph  c n c ng kh ng   vi c giáo 

gi i. Khi y, b ng hư ng k  ng Chi n Th ng  ưa c n  n g p Ngài. 

 

1258. Nhờ vào th n thông, b c rành r  v  o L   hị hi n a a người 

ph  n  có s c  ư ng  tiên n , còn tr  tu i, bị già, và bị ch t. 

 

1259. Sau khi nhìn th  a người n  y, bị vô cùng ch n ng, không còn 

tham ái  c h n  c n  n ịnh   nh  ch n h n h u. Khi y, b c Lãnh 

  n  i con r ng: 

 

 N  Nand  h    h n h  b nh ho n, b t tịnh, hôi th i, 

ang  a  ang   l  ư c h ng thú i v i nh ng k  ngu. 

 

1261. Nàng hãy tu t   ư c chuyên nh t khéo t p trung v   m c 

b t m  (t  h  h n n  như h  n  h  c k a như y. 

 

 ng kh  u n  c h n n  như h   ng  kh ng t 

m  au  i tu  c a chính mình nàng hãy nhàm chán r  an  
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 ng kh  c n  ang ng không xao lãng  n   t cách 

ng n  h n c n   ư c nhìn th y bên trong l n n ng  ng h  
th c th . 

 

1264. Khi  c n  nh  ch n  h n   c n   ha  n i ph n. Con 

kh ng a  ng  kh ng ư ng b n, an tịnh, Ni t Bàn. 

 

1265. B ch ng i Hi n  c n  c  n ng c v  các lo i th n thông 

 h n nh  g  c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

1266. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t 

c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

1267. B ch ng i Hùng, trí c a con v   ngh a   pháp, v  ngôn t , 

 ư ng   như h  v  phép bi n gi   ư c thành t u trong s  hi n di n c a 

Ngài. 

 

1268. Các phi n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 

 

1269. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1270. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c con 

c ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  anand ư c m  c Th  n  n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  anand   h n th  sáu. 

--ooOoo-- 
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--ooOoo-- 
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37. Ký S  v  A hak  

 

1271.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên là Kassapa, có danh ti ng  i, là thân quy n c a ng 

Ph m Thiên. 

 

1272. Khi y, sau khi xu t gia trong Giáo Pháp c a vị Ph t  c n  hu 
thúc trong gi i b n kkha   n  g c uan  

 

   người có s  tri túc trong v t th c  c n ư c g n bó 

trong vi c t nh th c n a, trong khi s ng con có thi n t  ư c g n bó. V i tâm 

ác x u  c n  ng nhi c vị tỳ khưu n  c  u ho c  ư c xa lìa. Và khi y, 

c n  n  ng   k  n   c ngh p  c n  ị nung n u  ịa ng c. 

 

1275. Do ph n dư  c a chính nghi p  c n  ị sanh ra trong gia 

nh k  n  a h n bị ph  thu c  ngườ  kh c ch  n cu c s ng cu i cùng. 

 

1276. Do qu  báu c a vi c th c hành Ph m h nh  c n  ư c sanh ra  

x   ng g a nh u h  n  c   thành t u v  s c  như  c  
tiên n   gi a chư h n  

 

1277. Sau khi nhìn th y con là (xinh x n  ng nh n  h   p x p con 

vào thân ph n g  m  trong kinh thành Giribbaja, vì qu  báu v  s  m ng 

nhi c c a con. 

 

 n  au kh  ng nghe lời thuy t gi ng Chánh Pháp c a c 

Ph t T  hư ng  c n  u  g a  ời s ng không gia nh  c n   ư c 

cu c s ng ư c  
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 au  ng kh   n g  ng Chi n Th ng vì m c ch u n 
b c n  c n  ngh  ng các k  vô l  ng ch n  n ường   c n  t 

ư c s  tu lên b c trên b ng s  gi .[15] 

 

1280. T t c  các nghi   ư c c n ki   ư ng  như h  v  hư c 

thi n  u ác x u  n  ư t qua t t c  các s  luân h i, và thân ph n gái 

  ư c u ng . 

 

1281. B ch ng i Hi n  c n  c  n ng c v  các lo i th n thông 

 h n nh  g  c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

1282. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t 

c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

1283. B ch ng i Hùng, trí c a con v   ngh a   pháp, v  ngôn t , 

và tư ng  như h  v  phép bi n gi   ư c thành t u trong s  hi n di n c a 

Ngài. 

 

1284. Các phi n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 

 

1285. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1286. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c con 

c ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  hak  ư c m  c Th  n  n  n nh ng lời k  

n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng lão ni A hak   h n th  b y. 

--ooOoo-- 
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--ooOoo-- 
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38. Ký S  v  Pu  

 

1287. (Trong Giáo Pháp) c a c Th  n a  kh  a h  
Kakusandha, v  như h  y (trong Giáo Pháp) c a b c Hi n Trí Ko ga ana  

 

1288. Và trong Giáo Pháp c a c Ph t Kassapa, sau khi xu  g a c n  
là vị tỳ khưu n  h nh u v  gi i, c n tr ng  c  c c g c uan ư c thu thúc. 

 

  người nghe nhi u (h c r ng), thông th   h   người 

v n h  c c  ngh a c a  h   người h c t p và l ng nghe các Pháp, là 

người ph c v  (b c  ư  

 

1290. Trong khi thuy t gi ng  gi a d n ch ng  c n   trong Giáo Pháp 

c a ng Chi n Th ng. V i s  h c r ng y, h nh t t, c n   cao. 

 

1291. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na  c n  ư c sanh ra t i 

k nh h nh a h  ng nh  c a n ha ika, (con) c a người n  tỳ lo vi c 

 nư c. 

 

   nư c  c n  nh n h y vị Bà-la-môn Sotthiya bị kh  s  vì 

l nh  trong nư c. Sau khi nhìn th y vị  c n  n  u này: 

 

  người n   nư c, tôi  trong s  l nh l    hường xuyên 

l i xu ng nư c. Tôi s  hãi vì n i lo v  hình ph t c a nh ng người ch , bị kh  

s  vì n i lo v  s  sai trái c a lời nói. 

 

1294. N  người Bà-la-môn, ngài s  h  u gì khi n ng   hường 

xuyên l i xu ng nư c? V i các b  ph n c a c  h  ang un y, ngài t  bi t s  

l nh là kinh kh ng  
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1295. ―Này cô Pu k  u  n, qu  nhiên trong khi cô bi t l i còn ch t 

v n a  ngườ  ang th c hi n vi c t   ang c n ng n u c   

 

 N  c  người nào d u già ho c còn tr  th c hi n nghi p ác, nhờ 

vào vi c t m g i b ng nư c người  ư c thoát kh i nghi p ác.‖ 

 

 n  n  ch  ngườ  ang i ra (kh  nư c) v  o L  h   

h    ngh a   au kh   ư c u y, bị ch n ng  người   u t 

g a    thành vị A-la-hán. 

 

1298. Do vi c c n  ư c sanh ra  g a nh n  c  n  m t 

 người) không thi u h t, vì vi c  n c a con là Pu  Nh ng người 

(ch )   ch  c n  h nh người t  do. 

 

1299. Nhờ  u  c n   ch  người tri u h  ư c hoan h  và 

c n  u  g a  ời s ng kh ng g a nh ng hời gian không bao lâu con 

 h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

1300. B ch ng i Hi n Trí, c n  c  n ng c v  các lo i th n thông 

 h n nh  g  c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

1301. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t 

c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

1302. Trí tu  c a con v   ngh a   pháp, v  ngôn t   ư ng   như 
th  v  phép bi n gi i là trong s ch, không b n nh  nhờ vào s  c ng c a c 

Ph t t  hư ng. 

 

1303. Do vi c tu t p con tr  thành vị n  c  i trí tu , và do vi c nghe con 

tr  thành vị ni thông thái, Vi c bị sanh ra trong gia t c h  ti n do ngã m n chính 

là vì nghi p không bị tiêu ho i. 
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1295. ―Này cô Pu k  u  n, qu  nhiên trong khi cô bi t l i còn ch t 

v n a  ngườ  ang th c hi n vi c t   ang c n ng n u c   

 

 N  c  người nào d u già ho c còn tr  th c hi n nghi p ác, nhờ 

vào vi c t m g i b ng nư c người  ư c thoát kh i nghi p ác.‖ 

 

 n  n  ch  ngườ  ang i ra (kh  nư c) v  o L  h   

h    ngh a   au kh   ư c u y, bị ch n ng  người   u t 

g a    thành vị A-la-hán. 

 

1298. Do vi c c n  ư c sanh ra  g a nh n  c  n  m t 

 người) không thi u h t, vì vi c  n c a con là Pu  Nh ng người 

(ch )   ch  c n  h nh người t  do. 

 

1299. Nhờ  u  c n   ch  người tri u h  ư c hoan h  và 

c n  u  g a  ời s ng kh ng g a nh ng hời gian không bao lâu con 

 h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

1300. B ch ng i Hi n Trí, c n  c  n ng c v  các lo i th n thông 

 h n nh  g  c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

1301. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t 

c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

1302. Trí tu  c a con v   ngh a   pháp, v  ngôn t   ư ng   như 
th  v  phép bi n gi i là trong s ch, không b n nh  nhờ vào s  c ng c a c 

Ph t t  hư ng. 

 

1303. Do vi c tu t p con tr  thành vị n  c  i trí tu , và do vi c nghe con 

tr  thành vị ni thông thái, Vi c bị sanh ra trong gia t c h  ti n do ngã m n chính 

là vì nghi p không bị tiêu ho i. 
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1304. Các phi n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 

 

1305. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1306. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c con 

c ch ng  c n ã th c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  u  ư c m  c Th  n  n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

 

Ký s  v  ư ng lão ni Pu   h n th  tám. 

 

--ooOoo-- 

39. Ký S  v  a  

 

1307. Vị c  ng h a  u ư c phát ra hào quang là b c i Hi n Trí 

n hu a  n   người em gái c a vị  n  ư c sanh ra trong gia t c 

Sát- -l . 

 

1308. Sau khi l ng nghe Giáo Pháp c a vị y, v   ư ng ch con 

 d ng c ng  h    ư c nguy n s  thành t u v  s c p. 

 

 ư c  a ư  t ki   h n kh i b c uang ng c a th  

g an  ng Chi n Th ng, vị nh o Th  an kh  c Nư ng Nhờ c a tam 

gi i. 
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1310. Khi y, con xu t thân gia t c Bà-la-môn  trong thành Aru a xinh 

p. Bị sân h n  c n  ch  người nguy n r a vị tỳ khưu n  c   g i thoát 

r ng: 

 

  ch nh  g  m, không có h nh ki m, là k  làm b i ho i 

Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng  n  ch  người m ng nhi c như h . Do 

h nh ng x u xa y, – 

 

1312. – c n   n ịa ng c kh c nghi t, bị th  lãnh kh  au c ng c c. 

T  n  y ch   c n  ư c sanh ra gi a  người, là n    kh  h nh. 

 

 n  ị bu c làm thân ph n g   ười ngàn ki p s ng. Do 

vi c ác  c n  kh ng ư c gi  h  như   h  d ng ch  c x u xa 

v y. 

 

 n ã rèn luy n Ph m h nh trong Giáo Pháp c a ng Chi n 

Th ng Kassapa. Do k t qu  c a nghi p  c n  ư c sanh ra  cõi trờ  o 

L i. 

 

 h   n ki p s ng cu  c ng  c n   ngườ  ư c hóa sanh. 

n  ư c sanh ra  gi a cành cây xoài, vì th  con  a  

 

 ư c tùy tùng v i nhi u ko i sanh m ng  c n  u t gia trong 

Giáo Pháp c a ng Chi n Th ng  n   n vị th  b  ng  ư c t n t i, 

là chánh th ng c a c Ph t. 

 

1317. B ch ng i Hi n  c n  c  n ng c v  các lo i th n thông 

và s  thanh tịnh v  nh  g  c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

1318. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t 

c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 
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1319. Trí tu  c a con v  ý ngh a   pháp, v  ngôn t   ư ng   như 
th  v  phép bi n gi i là trong s ch, không b n nh  nhờ vào s  c ng c a c 

Ph t t  hư ng. 

 

1320. Các phi n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 

 

1321. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1322. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c con 

c ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  a  ư c m  c Th  n  n  n nh ng lời k  này 

như h  y. 

 

Ký s  v  ư ng  n  a   h n th  chín. 

 

--ooOoo-- 

40. Ký S  v  a  

 

1323.  vào ki p Bhadda này, trong s  các vị ang hu t gi ng  h n 

kh  ng cao quý tên là Kassapa, có danh ti ng  i, là thân quy n c a ng 

Ph m Thiên. 

 

 n  ư c anh a ng g a nh cư   k nh h nh a h  
Sau khi nhìn th  ng Chi n Th ng cao quý  c n  ng nghe lời thuy t 

gi ng. 
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 au kh   n nư ng a vào vị Anh Hùng  c n  h  trì các 

gi i. Có l n n  b c i Hùng y  t i cu c t  h i c a  ng d n ch ng  

 

 ng Nh n Ngưu  c ng  qu  vị h nh ng Giác c a mình: 

―V  c c h  ư c  chưa ng ư c nghe, v  kh , v.v... 

 

1327. (Pháp) nhãn, trí, tu  nh   nh ng  c  ch  a  au kh  ng 

ngh  u  c n  h c   n h i các vị tỳ khưu  

 

1328. Do nghi p   ư c th c hi n t  p và do các nguy n l c c a 

tác ý, sau khi t  b  thân nhân lo  c n   n cõi trờ  o L i. 

 

1329. Và trong ki p s ng cu i cùng hi n na  ư c anh a ng i gia 

nh u h  c n   n c Ph    ng nghe Chánh Pháp bao g m các 

S  Th t. 

 

1330. Sau khi xu t gia ch ng bao lâu, trong khi suy xét v   ngh a c a các 

S  Th  c n  u ng  t t c  các l u ho c   h nh u ph m vị A-la-hán. 

 

1331. B ch ng i Hi n  c n  c  n ng c v  các lo i th n thông 

 h n nh  g  c n  c  n ng c v  trí bi t tâm c a người khác. 

 

1332. Con bi  ư c ời s ng ư c  h n nh n ư c thanh tịnh, t t 

c  các l u ho c  ư c c n ki t, giờ  kh ng c n  anh n a. 

 

1333. Trí tu  c a con v   ngh a   pháp, v  ngôn t   ư ng   như 
th  v  phép bi n gi i là trong s ch, không b n nh  nhờ vào s  c ng c a c 

Ph t t  hư ng. 
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1334. Các phi n não c a c n  ư c h u t, t t c  các h u  ư c 

xóa s ch. Sau khi c  t s  trói bu c như  c n  c   ư c c i trói), con 

s ng không còn l u ho c. 

 

1335. Qu  v  c n  h nh c ng  n   h nh u a  nh   
th c hành lời d y c a c Ph t trong s  hi n ti n c a c Ph t t  hư ng. 

 

1336. B n (tu ) phân tích, tám gi i thoát, và sáu th ng   ư c con 

c ch ng  c n  h c hành lời d y c a c Ph t. 

 

Tỳ khưu n  a   n  n nh ng lời k  n  như h  y. 

Ký s  v  ư ng  n  a   h n th  ười. 

Ph m Sát- -l  là ph m th  ư  

 

--ooOoo-- 

 C C A PH M NÀY 

Các vị ni dòng Sát- -l , luôn c  các vị ni dòng Bà-la- n  ư ng  như 
th  là vị n  a ad k  ị n  g a  ị n  ukk  ị n   c ng nh p 

anand  ị ni A hak k  ị ni Pu  ị n  a   ị n  a  y 

 ười.   c  ha   c u k  ngôn và thêm vào b n ư  ha  c u n a. 

 

--ooOoo-- 

GI  LÀ PH N TÓM L C C A CÁC PH M 

(B n Ph  u dh  k a h  u a ak  ha  ư c g p 

chung l i có m  ng n a  n ư  y k  ngôn. Cùng v i các câu k  c a 

ph n  ư c  ư c nh m b i các b c trí là m  ng n a  n  ư  
b y câu k  c  th y. 

Ký S  v  ư ng  N  ư c  . 

B  nh ad na ư c  . 

--ooOoo-- 
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DEDICATION OF MERIT 

May the merit and virtue  
accrued from this work 

adorn Amitabha Buddha’s Pure Land, 
repay the four great kindnesses above, 

and relieve the suffering of 
those on the three paths below. 

May those who see or hear of these efforts 
generate Bodhi-mind,  

spend their lives devoted to the Buddha Dharma, 
and finally be reborn together in  

the Land of Ultimate Bliss. 
Homage to Amita Buddha! 
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